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VIỆTNAM - VẬNHỘI 2004

- ĂM 2003 - năm " bản lề " của nhiệm kỳ Đại hội IX của Đảng vừa khép lại đầy ấn

tượng với sựkết thúc thắng lợi toàn diện nửa nhiệm kỳ đầu. Nó đánh dấu một bước

tiến mới của dân tộc ta trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với thế và

lực mới; đồng thời, mở ra vận hội mới hứa hẹn một gia tốc phát triển mới của đất nước trong

nửa nhiệm kỳ tiếp theo của Đại hội IX và trên tiến trình thực hiện thành công Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội 2010 của Đảng.

Đó là hào khí đất nước kết tinh và dồn tụ trước thềm Năm Mới - 2004 .

Số 1 (tháng 1 năm 2004 ) 3



Chào Năm 2004 Tạp chí Cộng sản

Nhìn lại năm 2003 , tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp , khó lường . Các thế lực

đế quốc hiếu chiến bất chấp sự phản đối của nhân dân thế giới và Liên hợp quốc đã đơn

phươngphát động chiến tranh I-rắc , đẩy thếgiới vào trạng thái cực kỳ căng thẳng , trong khi

nền kinh tế thếgiới vẫn ở trong tình trạng trì trệ, phục hồi chậm . Cuộc cách mạng khoa học -

công nghệ và quá trình toàn cầu hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ; cạnh tranh ngày càng quyết

liệt. Bệnh dịch SARS đã xảy ra ở nhiều nước , làm tổn hại sinh mạng nhiều người. Những

diễn biến phức tạp và nhiều chiều trên đây đã tác động trực tiếp đến nước ta , với không ít cơ

hội lớn đan xen những thách thức lớn .

Ở trong nước, bên cạnh những mặt thuận lợi rất cơ bản và to lớn đểthực hiện Nghị quyết

Đại hội IX , chúng ta đương đầu với nhiều khó khăn không nhỏ. Các thế lực thù địch tiếp

tục đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hòa bình" , gây sức ép với ta dưới các chiêu bài "dân chủ ",

" nhân quyền ", dân tộc , tôn giáo , tiếp tay cho các thế lực phản động và bọn cơ hội chính trị

trong nước hoạt động chống phá cách mạng nước ta ngày càng quyết liệt ; đồng thời, những

yếukém vốn có của nền kinh tế , thiên tai, cộng với những khuyết điểm , thiếu sót trong quản

lý , điều hành là những nhân tố cản trở không nhỏ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổquốc .

Mặc dù vậy , dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị,

Ban Bí thư , toàn Đảng , toàn quân và toàn dân ta không ngừng phấn đấu , chủ động nắm bắt

thời cơ , vượt qua thách thức , phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy lùi nguy cơ , quyết

tâm thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra . Nhờ đó, trong gần 3 năm đầu của nhiệm kỳ

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , nền kinh tế đất nước tăng trưởng khá cao và liên tục :

năm 2001 tăng 6,9 %, 2002 tăng 7,04 %, 2003 tăng khoảng 7,24 %. Năm 2003 tốc độ tăng

trưởng đứng thứ 2 thế giới. Cơcấu kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa ; các vùng kinh tế đều phát triển , nhất là các vùng kinh tế động lực ;

vừa từng bước xây dựng kinh tế độc lập tự chủ vừa chủ động hội nhập rộng hơn và sâu hơn

vào kinh tế khu vực và thế giới; tiếp tục phát triển nền kinhtế nhiều thànhphần , từng bước

hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường. Các lĩnh vực xã hội nhưxóa đói giảm nghèo , chăm

sóc người có công với nước , sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục , y tế , thể dục thểthao... ,

việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là cho các xã nghèo ở vùng sâu , vùng

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm sâu sắc gắn chặt với sựphát triển kinh tế

và từng bước bảo đảm công bằng xã hội. Trong năm 2003 , một sự kiện rất nổi bật là , nước

ta lần đầu tiên đăng cai và đã tổ chức thành công rực rỡ , vang dội Đại hội Thể thao

Đông Nam Á lần thứ22 và Đại hội Thểthao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ2 - những

SEA Games và ASEAN Para Games của niềm tự hào dân tộc , được bạn bè quốc tế ca ngợi

về công tác tổchức, sự chu đáo , tình hữu nghị, về thắng lợi vang dội của các Đoàn Thểthao

Việt Nam (đứng đầu các đoàn SEA Games với 158 Huy chương Vàng và đứng thứ hai các

đoàn ASEANPara Games với 82 Huy chương Vàng ). SEA Games 22 cùng với ASEANPara

Games 2 đã phát huy cao độ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ,

nâng cao vị thế đất nước trên đấu trường khu vực và quốc tế .
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Trong những năm qua, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục

được đẩy mạnh, hệ thống pháp luật tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện , dân chủ trong xã

hội được mở rộng, lòng tin của nhân dân đối với chế độ, đối với công cuộc đổi mới và sự

đồng thuận trong xã hội tiếp tục được nhân lên . Cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, tiếp tục được đẩy mạnh với chất

lượng mới. Nền quốc phòng và an ninh tiếp tục được giữ vững , chính trị - xã hội ổn định ,

quan hệ đối ngoại không ngừng được mởrộng; uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc

tế ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu trên đây chứng minh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất

nước đang đi đúng đường lối đổi mới và những phương hướng của Nghị quyết Đại hội IX .

Những thành tựu ấy tiếp tục làm tăng thêm thế vàlực của đất nước, tạo những điều kiện thuận

lợi, những vận hội mới đểchúng ta bước vào năm 2004 một cách tự tin , vững chãi, tiếp tục

phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được , phải thừa nhận rằng chúng ta còn không ít khuyết

điểm , yếu kém cần phải khắc phục. Kinh tế tuy tăng trưởng khá song vẫn chưa đạt chỉ tiêu

đề ra ( bình quân 7,5 %/ năm ), chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội còn thấp , sức

cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao , tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm . Sự thất

thoát, lãng phí trong quản lý kinh tế, nhất là trong quản lý xây dựng cơ bản , quản lý đất đai,

quản lý doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà nước còn nghiêm trọng . Môi trường

đầu tư , sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập , hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước

và vốn đầu tư của toàn xã hội còn thấp . Công tác quyhoạch và quản lý quy hoạch chưa tốt.

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa theo kịp yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc

tế. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc kéo dài nhưngchậm được giải quyết làm nhân dân lo lắng,

không an tâm ; chất lượng giáo dục - đào tạo và hoạt động khoa học - công nghệ còn thấp ; tệ

nạn xã hội và tình trạng phạm tội chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tình trạng quan liêu ,

tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức của một bộ phận

cán bộ , đảng viên còn nghiêm trọng và khá phổ biến . Đời sống của nhân dân ở vùng nông

thôn , vùng sâu , vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường bị thiên tại còn nhiều

khó khăn. Tiến độ cải cách hành chính còn chậm , chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống...

Những khuyết điểm , yếu kém trên đây do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan .

Để khắc phục chúng một cách hiệu quả, đòi hỏi phải có một sựnỗlực chủ quan vượt bậc và

có ý nghĩa quyết định , đặc biệt phải phát huy đồng bộ sức mạnh tổng thểcủa hệ thống chính

trị ở tất cả các ngành , các cấp , nâng cao không ngừng vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy

mạnh mẽ sức mạnh quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân nhằm tạo thế và

lực mới cho sựphát triển nhanh và bền vững của đất nước, hoàn thành thắng lợi toàn diện

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Năm 2004 là năm mở đầu của nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa IX , cũng là năm thứ

tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2005. Đầu năm 2004, Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX sẽ họp Hội nghị lần thứ 9 để kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện
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Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đề ra một số chủ trương , chính sách , giải pháp lớn trong

nửa nhiệm kỳ còn lại, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Vì vậy ,

đây là năm rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , chuẩn bị tiến tới

Đại hội X của Đảng.

Theo dự báo, năm 2004 và những năm còn lại của nhiệm kỳ khóa IX , tình hình chính trị

thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biếnphức tạp ; kinh tế thế giới và khu vực có khả năng

từng bước phục hồi đà phát triển ; xu thế toàn cầu hóa sẽ tiếp tục được mở rộng . Tình hình

quốc tế đó sẽ vừa tạo thêm nhiều cơ hội nhưng cũng vừa đặt ra thêm không ít thách thức cho

chúng ta .

Tuy còn những khó khăn do những mặt yếu kém của nền kinh tế chậm được khắc phục ,

những vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết hiệu quả, công tác quản lý, điều hành còn

những thiếu sót, song với thế và lực mới, nhất là vận hội mới do thành quả 17 năm đổi mới,

trực tiếp là 3 năm 2001-2003 tạo ra , năm 2004 sẽ là năm đất nước bước sang một trang phát

triển mới, mạnh mẽ hơn , vững chắc hơn .

Mục tiêu đồng thời cũng là nhiệm vụ của năm 2004 là , đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh

tế nhất là về chất lượng và bảo đảm tính bền vững, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi

mục tiêu , nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội5năm (2001-2005). Phát huy tối đa và sử dụng

hiệu quả mọi nguồnlựcphục vụ tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tếgắn với không ngừngphát

triển thị trường trong và ngoài nước . Tạo bước chuyển mạnh về chất lượng và hiệu quả đầu

tư . Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế . Chủ động đẩy nhanh tiến độ hội

nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình đã cam kết. Tiếp tục thực hiện xóa đói giảm nghèo, cải

thiện đời sống nhân dân . Nâng cao chất lượng cáchoạt động giáo dục , y tế , văn hóa và xã

hội. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính , tăng cường pháp chế , thực hiện

kỷ cương xã hội, phát huy dân chủ. Ngăn chặn hiệu quả tệ tham nhũng , lãng phí, quan liêu ,

sách nhiễu trong bộ máy nhà nước; đẩy lùi các tệ nạn xã hội...

Đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phải tạo cho được bước

chuyểnbiến mạnh mẽ trong việc xây dựng , chỉnh đốn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị;

đổimới và tăng cường công tác cán bộ; đẩy mạnh việc tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm

đổi mới đểbổsung , phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội (1991), chuẩn bị soạn thảo Văn kiện Đại hội X của Đảng . Đẩy mạnh đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng , xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố

khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh , giữ vữngổn định chính

trị - xã hội trong nước và môi trường quan hệ đối ngoại hòa bình, ổn định để tập trung sức

xây dựng và phát triển đất nước.

Với thế và lực mới, trước thời cơ mới, năm 2004 sẽ là năm vận nước tốt đẹp của

Việt Nam. Chúng ta phải nắm lấy vận hội này để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và

bền vững theo mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hộicông bằng, dân chủ , văn minh và nhịp

bước cùng thời đại. D

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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Lời Bộ Biên tập : Mùa Xuân năm 2004 là cái mốc đánh dấu sự kết thúc nửa kỳ

đầu và mởra nửa kỳ sau của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng . Đó cũng

là Mùa Xuân kỷ niệm lần thứ 74 Ngày Thành lập Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam .

Nhân dịp Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiểm điểm

nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , đồng chí Nông Đức Mạnh , Tổng Bí

thư Ban Chấp hành Trung ương, đã dành cho Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản một

cuộc nói chuyện thân mật về chủ đề thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh

đốn Đảng.

Tạp chí Cộng sản : Thưa đồng chí Tổng

Bí thư , mấy năm qua, trong việc thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng , chúng ta

đã giành thêm được nhiều thành tựu mới

quan trọng trên tất cả các mặt, nhất là về

vọngkinh tế - xã hội , mở ra triển
tốt đẹp

cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội trong những năm tiếp theo . Xin đồng

chí cho biết đâu là điểm nổi bật nhất

sự lãnh đạo chính trị của Đảng ?

trong

Số 1 (tháng 1 năm 2004 )
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Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh :

Đường lối chính trị là linh hồn của lãnh đạo

chính trị. Đường lối chính trị trong thời kỳ

mới đã được xác định trong Cương lĩnh của

Đảng và trong Nghị quyết Đại hội IX.

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành

Trung ương và Bộ Chính trị đã tập trung

sức lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX, lần lượt cụ thể hóa các nội dung cơ

bản nhất của Nghị quyết Đại hội bằng

nhiều nghị quyết chuyên đề trên tất cả các

lĩnh vực từ chính trị, kinh tế , văn hóa, xã

hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chỉ đạo

quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị

quyết đó . Trong số các nghị quyết được ban

hành , có một số nghị quyết và kết luận về

xây dựng Đảng. Đó là một cố gắng đáng kể.

Song, điều quan trọng không phải ở chỗ

ban hành ít hay nhiều nghị quyết mà là ở

chất lượng và tổ chức thực hiện các nghị

quyết, tức là nội dung nghị quyết có phản

ánh được thực tế cuộc sống, giải đáp được

những đòi hỏi của cuộc sốngvà đưa được

vào cuộc sống hay không ? Về mặt này, có

thể nói Đảng ta đã có nhiều tiến bộ . Nhiều

nội dung nghị quyết của Đảng đã được thể

chế hóa thành pháp luật của Nhà nước,

được nhân dân tích cực hưởng ứng , nhờ đó

đã đưa đến những thành tựu về nhiều mặt

như chúng ta thấy . Tất nhiên thời gian còn

chưa đủ để mọi nghị quyết của Đảng đều

trở thành hiện thực. Song, bên cạnh những

việc làm được , cũng phải thừa nhận rằng

việc tổ chức thực hiện nghị quyết trong mấy

năm qua chưa được tăng cường tương xứng,

cho nên có những nghị quyết nội dung tốt ,

nhưng chưa được nhận thức đúng và thực

hiện chậm ; nếu tổ chức thực hiện làm tốt

hơn , kết quả đạt được có thể còn nhiều hơn .

Tạp chí Cộng sản : Nhằm nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng, Đại hội IX đã quyết định toàn Đảng

tiếp tục thực hiện các nghị quyết về xây

dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương

6 (lần 2 ) khóa VIII . Xin đồng chí Tổng Bí

thưcho biết đánh giá tổng quát về việc thực

hiện nhiệm vụ ấy ?

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh :

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mấy năm

qua, chúng ta đã tập trung vào bốn mặt

công tác quan trọng nhất mà Đại hội IX đã

nêu lên, cũng là những nội dung chủ yếu

mà Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) từng

đề cập tới . Nay nhìn lại, thấy mỗi mặt công

tác đó đều có những tiến bộ đáng ghi nhận .

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , rèn

luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa

cá nhân , cơ hội , thực dụng được quan tâm

nhiều hơn và trên thực tế , đã đưa lại một số

kết quả thiết thực , góp phần vào việc làm

chuyển biến tình hình tưtưởng trong cán bộ

và nhân dân , tăng thêm niềm tin đối với

công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của

Đảng.

Công tác cán bộ tiếp tục có những đổi

mới, nhất là làm rõ hơn nội dung và phương

thức thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất

lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ

cán bộ .

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng

được đẩy mạnh hơn trước , gắn kết chặt chẽ

hơn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở

cơ sở; nội dung và phong cách lãnh đạo của

tổ chức cơ sởđảng ở xã, phường cũng từng

bước được đổi mới, gắn với dân hơn .

Việc kiện toàn tổ chức, đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến

cấp ủy địa phương cũng đã đạt được một số

kết quả tốt .
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Chào Năm 2004 Tạp chí Cộng sản

Ghi nhận những tiến bộ đó không có

nghĩa là các mặt công tác nói trên đều đạt

được những yêu cầu đề ra . Nghiêm khắc mà

nói , công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

vẫn cònnhiều thiếu sót và khuyết điểm.

Chúng ta cần đi sâu phân tích từng mặt

công tác , cả những việc làm được và chưa

làm được, đồng thời có cái nhìn tổng quát

về các mặt công tác đó thì mới có thể có sự .

đánh giá chính xác .

Tạp chí Cộng sản : Thưa đồng chí Tổng

Bí thư , quả đúng như vậy . Mấy năm qua ,

mặt trận tư tưởng diễn ra khá sôi động . Xin

đồng chí cho biết những nhận xét về công

tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nghị quyết

Đại hội IX có nói : công tác tư tưởng , công

tác lý luận còn yếu kém , bất cập . Thực tế

hiện nay như thếnào?

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh :

Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng

đã bám sát được mục tiêu và nhiệm vụ do

Đại hội IX đề ra ; bước đầu có cải tiến về

nội dung và hình thức nghiên cứu , học tập

Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của

Trung ương. Thời gian gần đây , việc

nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí

Minh được triển khai khá rộng, khá mạnh

và có chiều sâu hơn . Công tác giáo dục

chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao

một bước nhận thức chính trị và tính tích

cực của cán bộ , đảng viên ; đã chú trọng đề

cao gương người tốt, việc tốt , phê phán

những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân ; chủ

động hơn và kịp thời hơn trong đấu tranh

bác bỏ những luận điệu sai trái , góp phần

chống âm mưu "diễn biến hòa bình " của

các thế lực thù địch.

Tuy vậy , chất lượng , hiệu quả giáo

dục chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh chưa cao , còn nặng về hình

thức, ít kiểm tra kết quả đem lại. Chúng ta

còn thiếu những hình thức thích hợp để giáo

dục nâng cao ý chí cách mạng, tinh thần tự

giác rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng

cho cán bộ, đảng viên . Qua việc tiếp tục

thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh

đốn Đảng , càng thấy rõ tự phê bình và phê

bình vẫn là khâu yếu , chuyển biến chậm .

Trong một bộ phận cán bộ , đảng viên, các

biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ

quan liêu, tham nhũng , lãng phí, chủ nghĩa

cá nhân còn nặng nề; tính chiến đấu , tinh

thần bảo vệ đường lối , nguyên tắc và uy tín

của Đảng, bảo vệ lợi ích chính đáng của

nhân dân còn yếu.

Chúng ta không đánh giá thấp những cố

gắng và tiến bộ trong công tác giáo dục

chính trị tư tưởng vừa qua nhưng cũng

không thể coi những gì đã làm được là đủ .

Tạp chí Cộng sản : Thưa đồng chí, việc

giáo dục tư tưởng, chính trị , rèn luyện đạo

đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân

trong Đảng gắn rất chặt với cuộc đấu tranh

chống tham nhũng , lãng phí, quan liêu . Có

ý kiến cho rằng , kết quả cuộc đấu tranh này

còn rất hạn chế . Vậy nên đánh giá như thế

nào cho đúng ?

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng

phí , quan liêu đã tạo được một số chuyển

biến tích cực. Rõ nhất là : việc xây dựng thể

chế kinh tế, chính trị theo hướng dẫnchủ ,

công khai tiếp tục được coi trọng ; công tác

thanh tra , kiểm tra được tăng cường ; việc

xét xử các vụ án và việc xem xét kỷ luật

trong Đảng nghiêm minh hơn , đặc biệt là

đã đưa ra truy tố , xét xử đúng người, đúng

tội một số vụ án lớn . Việc xử lý các vụ, việc

nổi cộm, các vụ khiếu nại , tố cáo được các

cấp ủy quan tâm chỉ đạo và đã đem lại
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Chào Năm 2004
Tạp chí Cộng sản

những kết quả đáng kể; các điểm nóng

trong xã hội có chiều hướng giảm bớt . Tất

cả những việc làm nói trên đều có tác dụng

cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tệ tham

nhũng, tiêu cực , làm lành mạnh hơn quan

hệ trong nội bộ Đảng, Nhà nước và trong

xã hội.

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng,

hiện nay tình hình tham nhũng , lãng phí và

các mặt tiêu cực khác vẫn còn rất nghiêm

trọng trong các lĩnh vực quản lý xây dựng

cơ bản , nhà đất, tài chính doanh nghiệp nhà

nước , chi tiêu ngân sách và thi hành pháp

luật . Bệnh quan liêu, xa dân , nói không đi

đôi với làm vẫn còn khá nặng trong một bộ

phận cán bộ , đảng viên và trong một số cơ

quan lãnh đạo và quản lý . Điều đó cho thấy

cuộc đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng, lãng phí cần được tiếp tục đẩy mạnh

và bằng những biện pháp quyết liệt hơn .

Tạp chí Cộng sản : Thưa đồng chí, về

mặt công tác lý luận , có phải chúng ta đã

triển khai trên một bình diện rộng, đề ra

nhiều chương trình và đề tài nghiên cứu,

đòi hỏi phải giải đáp rất nhiều vấn đề của

cuộc sống nhưng kết quả đạt được chưa như

mong muốn ?

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Yêu cầu của chúng ta đối với công tác lý

luận là phải thông qua nghiên cứu lý luận

và nhất là tổng kết thực tiễn mà làm sáng tỏ

hơn nữa những vấn đề của chủ nghĩa xã hội

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta . Kết quả nghiên cứu phải trực tiếp

phục vụ cho việc xây dựng đường lối , chủ

trương, chính sách của Đảng trong thời kỳ

đổi mới , cung cấp luận cứ khoa học cho

việc hoạch định và chỉ đạo thi hành các chủ

trương, chính sách , kế hoạch của Đảng và

Nhà nước .

Trong tinh thần đó, từ sau Đại hội IX ,

phát huy những thành tựu lý luận đã đạt

được, Bộ Chính trị đã giao cho Hội đồng

Lý luận Trung ương và các cơ quan khoa

học tiếp tục nghiên cứu nhiều vấn đề mới

trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở nước ta . Có những vấn đề rất

cơ bản như xây dựng nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ; xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân,

do dân , vì dân ; xây dựng Đảng trong điều

kiện mới... Cũng có những vấn đề rất cụ thể

như làm thế nào để đổi mới và nâng cao

hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước , vấn

đề đảng viên có được làm kinh tế tư bản tư

nhân hay không ? v.v..

Mặt trận lý luận đã thu hút được đông

đảo các nhà khoa học tham gia. Các chương

trình và đề tài đều đang được triển khai và

bước đầu đã có một số kiến nghị được chấp

nhận trong quá trình Trung ương đưa ra các

nghị quyết. Việc tổng kết một số vấn đề lý

luận và thực tiễn qua 20 năm đổi mới đang

được tiến hành rất khẩn trương . Hy vọng

rằng kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết

thực tiễn sẽ có đóng góp tích cực cho Đại

hội X của Đảng sắp tới.

Nghiên cứu lý luận nhất thiết phải gắn

chặt với tổng kết thực tiễn, tách rời hai mặt

đó ra là điều tối kỵ . Có phương pháp nghiên

cứu đúng, có tự do tư tưởng và tính trung

thực khoa học thì mới có sáng tạo . Vừa qua,

có một số công trình nghiên cứu đã nghiệm

thu hay chưa nghiệm thu chất lượng chưa

cao . Có một số vấn đề rất bức xúc đòi hỏi

lý luận cần phải giải đáp, nhưng các kết quả

nghiên cứu lại chưa làm sáng tỏ . Đó là điều

cần phải hết sức quan tâm . Tất nhiên, làm

lý luận không phải là công việc của ngày

một ngày hai . Cũng cần nói thêm rằng công

1
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Chào Năm 2004 Tạp chí Cộng sản

tác lý luận của Đảng không chỉ là nghiên

cứu lý luận mà còn bao gồm cả việc giáo

dục và phổ biến lý luận, đấu tranh về

lý luận .

Tạp chí Cộng sản : Thưa đồng chí , xin

trở lại vấn đề công tác cán bộ. Những đổi

mới được ghi nhận trong công tác nàylà gì

và có những gì còn hạn chế ? Gần đây , ta

chú ý khá nhiều vào công tác luân chuyển

cán bộ, kết quả như thế nào ?

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh :

Đánh giá, quy hoạch , đào tạo , bồi dưỡng ,

luân chuyển cán bộ và thi hành chính sách

đối với cán bộ đều là những khâu cơ bản

trong công tác cán bộ của Đảng.

Đã có một sự chuyển biến tích cực cả về

nhận thức và cách làm trong công tác cán

bộ . Đã làm rõ hơn nội dung và phương thức

thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh

đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán

bộ, nhưtrên tôi đã nói. Sự thống nhất lãnh

đạo ấy tập trung vào cấp ủy đi đối với việc

phát huy trách nhiệm của tập thể thường vụ

cấp ủy, ban cán sự đảng , đảng đoàn và

người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống

chính trị về công tác cán bộ ; thực hiện đúng

và đầy đủ hơn nguyên tắc tập trung dân

chủ , tập thể quyết định trong công tác cán

bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được triển

khai rộng rãi với cách làm dân chủ hơn .

Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và

quản lýsớm được triển khai, thực hiện

tương đối sâu , rộng và bước đầu đem lại kết

quả tích cực . Đã khắc phục được một bước

tình trạng đào tạo tại chức tràn lan, không

theo quy hoạch, chất lượng không bảo đảm.

Chỗ yếu lớn là chiến lược cán bộ chậm

được cụ thể hóa, cơ cấu cán bộ ở nhiều cấp

còn bất hợp lý , quy chế về quyền hạn và

trách nhiệm của người đứng đầu trong

công tác cán bộ chưa xây dựng được, thủ

tục hành chính trong công tác cán bộ còn

rườm rà . Đánh giá cán bộ vẫn còn là khâu

yếu , do chưa xây dựng được phương pháp

và tiêu chí đánh giá cán bộ thật sự công

tâm, khách quan và đáng tin cậy để phát

hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân

tài , kịp thời loại bỏ những phần tử cơ hội ,

thoái hóa, biến chất. Công tác quy hoạch,

luân chuyển, đào tạo cán bộ tuy đạt kết quả

bước đầu nhưng chưa vững chắc , chưa đều ,

chưa được lãnh đạo một số bộ , ngành thực

sự quan tâm chỉ đạo. Việc kiểm tra , giám

sát thực hiện chính sách cán bộ , các chế độ

quy chế công tác cán bộ còn nhiều hạn
và

ché.

Kinh nghiệm chỉ ra rằng tùy tình hình cụ

thể mà nhấn mạnh khâu này hay khâu khác ,

nhưng nhìn tổng thể có thực hiện một cách

đồng bộ các khâu nói trên thì mới tạo ra

được sự chuyển biến cơ bản trong công tác

cán bộ.

Tạp chí Cộng sản: Liên quan đến việc

kiện toàn tổ chức , đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng, đồng chí có điều gì

nhấn mạnh ? Có điều gì cần nói thêm về

phong cách "nói đi đôi với làm "?

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh :

Cho đến nay , tổ chức bộ máy trong hệ thống

chính trị cơ bản đã được sắp xếp đúng định

hướng của Nghị quyết Đại hội IX và Nghị

quyết Trungương 7, khóa VIII . Chức năng ,

nhiệm vụ , các mối quan hệ được xác định

rõ hơn và bước đầu phát huy tác dụng. Ban

Chấp hành Trung ương và các cấp ủy đảng

ở địa phương đã rất quan tâm cụ thể hóa

Nghị quyết của Đại hội, tập trung vào

những vấn đề quan trọng , cơ bản, đồng thời

chỉ đạo kịp thời hơn những vấn đề đột xuất

mới phát sinh ; làm việc có chương trình kế
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hoạch từ đầu khóa, được bổ sung và điều

chỉnh hợp lý ; làm việc theo quy chế, bảo

đảm nguyên tắc tập trung dân chủ , tập thể

lãnh đạo, cá nhân phụ trách , cho nên đã bảo

đảm tốt hơn sự đoàn kết, nhất trí trong các

cấp ủy đảng, nhất là trong Ban Chấp hành

Trung ương, Bộ Chính trị , Ban Bí thư .

Điều đáng quan tâm là việc kiện toàn tổ

chức, tinh giản biên chế nói chung vẫn chưa

đạt yêu cầu; bộ máy vẫn còn cồng kềnh ,

biên chế vẫn tăng, thủ tục hành chính còn

nhiều rườm rà , tệ sách nhiễu của một số

viên chức nhà nước chưa giảm .

Trong thực hiện quy chế làm việc, chưa

kịp thời cụ thể hóa một số vấn đề về

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ

thống chính trị như : quan hệ và lề lối làm

việc của Bộ Chính trị , Ban Bí thư với Đảng

đoàn Quốc hội trong công tác lập pháp và

quyết định những vấn đề quan trọng; với

Ban cán sự Đảng Chính phủ trong lãnh đạo

một số mặt về kinh tế , an ninh, quốc phòng,

đối ngoại, công tác tổ chức cán bộ; quan hệ

và lề lối làm việc giữa ban thường vụ cấp

ủy với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân ,

với các sở, ban, ngành ...

Trong tác phong công tác , tôi đã nhiều

lần nhấn mạnh : nói phải đi đôi với làm . Đó

là điều Bác Hồ dạy . Cuộc đời của Bác là

một tấm gương về nói đi đôi với làm . Đảng

ta là Đảng hành động vì lợi ích của nhân

dân, của Tổ quốc . Nói mà không làm là trái

với bản chất của Đảng . Tôi tha thiết đề nghị

tất cả các cấp từ trung ương đến cơ sở, tất

cả cán bộ, đảng viên đều phải thực hiện sự

thống nhất giữa lời nói và việc làm. Chúng

ta nghiêm khắc phê phán việc nói nhiều ,

làm ít, nói một đằng làm một nẻo, hay nói

mà không làm .

Tạp chí Cộng sản: Thưa đồng chí Tổng

Bí thư , nhiệm vụ trọng tâm trong công tác

xây dựng Đảng mấy năm tới là gì?

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Hội nghị Trung ương lần thứ 9 quyết định

các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở

cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt

hơn , bảo đảm cho công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng thực sự là nhiệm vụ then chốt của

Đảng , tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các

lĩnh vực: chính trị , tư tưởng , tổ chức , cán

bộ, đảng viên. Hội nghị Trung ương chỉ ra

phương hướng , nhiệm vụ và các giải pháp

cần thiết để thúc đẩy mạnh mẽ các mặt

công tác đó. Trách nhiệm của chúng ta là

thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công

tác xây dựng Đảng do Đại hội IX đề ra,

nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng, quyết tâm đẩy lùi tệ

quan liêu , tham nhũng từ trong nội bộ đảng

để làm cơ sở cho cuộc đấu tranh chống các

biểu hiện tiêu cực ngoài xã hội; làm tốt

công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ X của

Đảng. Đó là quyết tâm lớn , cũng là một thử

thách lớn về bản lĩnh lãnh đạo của Đảng ta.

Tôi mong rằng, với tư cách là cơ quan

lý luận và chính trị của Trung ương Đảng ,

Tạp chí Cộng sản sẽ bằng lý luận và thông

qua công tác lý luận gắn liền với thực tiễn

góp phần to lớn hơn nữa của mình vào việc

thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng.

Nhân dịp Năm mới, tôi xin gửi đến Ban

Biên tập, đến tất cả các đồng chí lãnh đạo,

cán bộ biên tập, phóng viên, nhân viên,

cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Cộng sản

lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tạp chí Cộng sản: Xin cảm ơn đồng chí

Tổng Bí thư . D
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TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐẤTNƯỚC

GÀY nay, các nước trên thế giới cũng

như ở Việt Nam đều đã nhìn nhận được

t ý nghĩa

và
vai

trò quan
trọng

của
khoa

học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã

hội . Nhận rõ được những tác động ngày càng to

lớn của khoa học và công nghệ đối với sự phát

triển của nhân loại , sự phồn vinh và tăng trưởng

của mỗi quốc gia, những cơ hội và thách thức

mà nó đặt ra đối với Việt Nam , Đại hội IX của

Đảng khẳng định : Con đường công nghiệp hóa,

hiện đại hóa của nước ta cần và có thểrút ngắn ,

vừa có bước tuần tự , vừa có bước nhảy vọt. Phát

huy lợi thế của đất nước , tận dụng mọi khả năng

để đạt trình độ công nghệ tiên tiến..., tranh thủ

ứng dụng ngày càng nhiều hơn , ở mức cao hơn

những thành tựu mới về khoa học và công nghệ,

từng bước phát triển kinh tế tri thức .

1 - Động lực khoa học và công nghệ trong

quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với khoa học tự nhiên , khoa học xã hội

cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phát

triển kinh tế - xã hội . Trên bình diện vĩ mô,

khoa học xã hội cần ưu tiên hàng đầu việc

nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về biến đổi

cơ cấu xã hội , giải quyết mối quan hệ giữa kinh

tế và xã hội , giữa các mối quan hệ xã hội và xây

dựng các cơ chế thực hiện các chính sách xã hội

hợp lý . Trên bình diện vi mô là hoàn thiện công

nghệ quản lý và phát triển thị trường. Kinh

nghiệm thành công của các nước mới công

nghiệp hóa ở Đông Á và của gần 20 năm đổi

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG

mới ở nước ta cho thấy , khoa học xã hội cần đưa

ra được chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

thích hợp của mỗi quốc gia , mặt khác phải góp

phần xây dựng, thiết kếcác chính sách vĩ mô

khả thi và phù hợp nhằm thực hiện được chiến

lược đã đề ra .

Với những biến đổi bước ngoặt của khoa học

và công nghệ trong thế kỷ XX , loài người đã tạo

ra một cơ sở vững chắc cho hệ thống công nghệ

mới của nền sản xuất vật chất , chuẩn bị tiền đề

để xuất hiện và đưa kinh tế tri thức vào các lĩnh

vực của đời sống xã hội . Một đặc trưng của tiến

trình biến đổi cách mạng này là những phát

minh khoa học đều trực tiếp dẫn đến hìnhthành

các nguyên lý công nghệ sản xuất mới , làm thay

đổi về chất cách thức sản xuất chứ không chỉ về

một công cụ kỹ thuật sản xuất như thời kỳ cách

mạng công nghiệp trước đây .

Từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX , cách

mạng khoa học đã phát triển ngày càng nhanh

với những đặc điểm mới. Đó là cuộc cách mạng

chủ yếu về công nghệ với sự ra đời của máy tính

điện tử thế hệ mới được sử dụng trong mọi lĩnh

vực hoạt động kinh tế và đời sống xã hội . Việc

áp dụng những công nghệ hoàn toàn mới đã tạo

điều kiện cho những phát triển kinh tế - xã hội

theo chiều sâu, giảm hẳn tiêu hao năng lượng và

nguyên liệu , giảm tác hại cho môi trường, nâng

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Trưởng Ban Khoa

giáo Trung ương
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cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy

mạnh mẽ sự phát triển sản xuất . Khác với giai

đoạn trước , máy móc thay thế lao động cơ bắp,

trong giai đoạn cách mạng công nghệ tin học,

máy tính đảm nhận nhiều chức năng của lao

động trí óc . Đặc điểm nổi bật của cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ đương đại này

là diễn ra trên cơ sở những thành tựu của

khoa học hiện đại , kết hợp chặt chẽ khoa học và

công nghệ .

Trước kia, sự phát triển của khoa học và

công nghệ hầu như độc lập với nhau. Mối quan

hệ giữa chúng mới bắt đầu hình thành từ thế

kỷ XVII, XVIII và ngày càng trở nên chặt chẽ.

Đến nay, khoa học đã xác lập vị trí đi trước và

vai trò chủ đạo của công nghệ . Việc đột phá vào

thế giới vi mô của vật chất và sự sống đã tạo ra

một hệ thống công nghệ mới khác hẳn về chất

so với hệ thống công nghệ của cuộc cách mạng

công nghiệp. Động lực đối với quá trình phát

triển kinh tế - xã hội của khoa học và công nghệ

là thành quả tổng hợp của một phạm vi nghiên

cứu ngày càng rộng lớn và liên ngành, bao trùm

AD qst ount

không chỉ các ngành khoa học tự nhiên , kỹ

thuật và công nghệ mà còn cả các ngành khoa

học xã hội như kinh tế học , quản lý sản xuất,

quản lý xã hội , tâm lý học ...

2 - Khoa học và công nghệ trở thành lực

lượng sản xuất trực tiếp

Ngày nay, trên nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc

biệt là kinh tế tri thức, khoa học và công nghệ

đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp . Đúng

như C. Mác tiên đoán : Tri thức trở thành lực

lượng sản xuất trực tiếp . Các thành phố khoa

học , công viên khoa học, khu công nghệ cao

chính là môi trường với những điều kiện thuận

lợi để cho khoa học , công nghệ và sản xuất

nhập làm một. Trong các lĩnh vực công nghệ

cao như công nghệ sinh học , công nghệ thông

tin , phòng thí nghiệm cũng chính là nhà máy,

nhà khoahọc đồng thời là nhà sản xuất, kinh

doanh . Các loại dược phẩm mới, các vi mạch ,

các sản phẩm phần mềm tin học được sản xuất

ra từ phòng thí nghiệm . Cùng một nơi , người ta

nghiên cứu thực nghiệm rồi sản xuất đại trà ;

xưởng sản xuất cũng là một phòng thí nghiệm .

SY US

joh

20scortout

Một lớp học ngoại ngữ
.
Anh: TL
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Một phân xưởng sản xuất vi mạch điện tử có các

trang thiết bị và điều kiện giống như một phòng

thí nghiệm hiện đại nhất .

Trước đây , khoa học được hiểu là lực lượng

sản xuất với nghĩa khoa học tham gia vào quá

trình sản xuất bằng việc tạo ra công nghệ, tạo ra

phương pháp để phát triển lực lượng sản xuất,

nâng cao năng suất , chất lượng , hiệu quả của

sản xuất . Ngày nay , tri thức đã trở thành lực

lượng sản xuất trực tiếp . Đâylà một thực tế kỳ

diệu . Chính vì vậy, hiện nay tất cả các nước trên

thế giới, từ các nước công nghiệp phát triển

hàngđầu đến các nước đang phát triển đều chú

trọng đầu tư cho cả khoa học tự nhiên và khoa

học xã hội . Những nước có trình độ khoa học và

công nghệ phát triển cao đầu tư cho khoa học từ

3%GDP trở lên, đóng góp của khoa học vào

tăng trưởng nền kinh tế lên đến trên 80%, tức là

hầu hết sản phẩm của xã hội đều do khoa học và

công nghệ mang lại .

Nhờ có công nghệ mới mà nhiều ngành mới,

nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch

vụ ra đời. Các ngành truyền thống được hiện đại

hóa và tiếp tục phát triển . Cơ cấu nội bộ ngành

sản xuất công nghiệp và dịch vụ thay đổi theo

hướng giảm dần tỷ trọng và ý nghĩa của các

ngành công nghiệp cổđiển như khai thác

nguyên, nhiên liệu , sơ chế... Những công nghệ

cũ tiêu hao nhiều tài nguyên và lao động dựa

trên nền tảng điện - cơ khí được thay thế bởi các

ngành công nghiệp cao cấp chủ yếu dựa trên

nền tảng cơ - điện tử , tiêu hao rất ít nguồn lực

" đầu vào " , giảm suất tiêu hao nguyên vật liệu và

năng lượng trên mỗi đơn vị tổng sản phẩm quốc

nội . Trong khoảng thời gian từ 1965 đến 1985 ,

công nghiệp Nhật Bản đã tăng lên 25 lần nhưng

với mức tiêu thụ nhiên liệu , năng lượng hầu như

không thay đổi . Nguyên liệu và năng lượng chỉ

chiếm chưa đến 50 % giá trị sản xuất của ngành

công nghiệp chế tạo . Trong ngành sản xuất vi

bán dẫn , nguyên liệu và năng lượng chỉ

chiếm 2% so với 98% chất xám trong tổng chi

phí sản xuất .

Phát triển mạnh nhất là các ngành sản xuất

và dịch vụ dựa chủ yếu vào tri thức và công

nghệ cao - những ngành kinh tế tri thức hay còn

gọi là kinh tế mới - với giá trị tăng thêm ngày

càng được tạo ra bởi các yếu tố vô hình như

sáng chế, phát minh, thiết kế mẫu mã, tiếp thị ,

dịch vụ tài chính , quản lý kinh doanh ... Giá trị

tăng thêm của các yếu tố đầu vào là vật chất và

nguyên liệu trung gian ngày càng giảm đi . Hiện

nay, giá trị tài sản vật chất của các công ty ở Mỹ

và Châu Âu nói chung chỉ chiếm khoảng 25%

tổng giá trị của công ty . Phần lớn giá trị của các

côngty này phản ánh các yếu tố vô hình kể trên .

Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng

khoa học và công nghệ hiện đại đã tạo ra sự

phát triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất, rút

ngắn thời gian, giảm dần ý nghĩa khoảng cáchý

không gian, thúc đẩy phân công lao động quốc

tế ngày càng sâu rộng, phát triển nhanh chóng

mậu dịch quốc tế , đầu tư và tích tụ tập trung tư

bản trên phạm vi toàn cầu dẫn đến hình thành

nền kinh tế thế giới nhất thể hóa, toàn cầu hóa

hiện nay .

Tự do hóa thị trường vốn toàn cầu sẽ tạo cơ

hội cho nhiều nước đang phát triển có thể đi con

đường tăng trưởng nhanh và thu hẹp khoảng

cách với các nước phát triển nếu biết tận dụng

cơ hội và đưa ra những chính sách, chiến lược

kinh tế và khoa học - công nghệ thích hợp.

Nhưng đồng thời cũng làm gia tăng sự lệ thuộc

của các nước này vào các cường quốc . Sự phát

triển các giao dịch thương mại điện tử được thực

hiện thông qua mạng in -tơ-nét cho phép hạ thấp

các hàng rào chắn và chi phí đi vào thị trường.

Kết quả là từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến

các công ty xuyên quốc gia đều có thể tham gia

thị trường toàn cầu . Điều này tạo điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp của các nước

đang phát triển có thể khắc phục được nhiều trở

ngại về các mặt kết cấu hạ tầng , vốn và vận tải ,

nhưng cũng phải chịu sự cạnh tranh quốc tế

ngày càng gay gắt .
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Với tính cách là những thực thể chính trị và

kinh tế mạnh nhất toàn cầu ngày nay, các công

ty đa quốc gia đã thiết lập hệ thống các chi

nhánh trải rộng trên thế giới phụ thuộc vào công

ty mẹ dẫn đến việc lôi cuốn các nước có chi

nhánh phải tham gia vào vòng chu chuyển của

tư bản xuyên quốcgia . Hoạt động cùng một lúc

trên phạm vi nhiều nước trên thế giới , các

công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng

quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu . Với

57 000 công ty mẹ gần 500 000 chi nhánh, các

công ty xuyên quốc gia đang kiểm soát

80%công nghệ mới, 40% nhập khẩu, 60% xuất

khẩu , 90% đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng

34,5 triệu lao động và có mặt ở hầu hết các quốc

gia trên thế giới. Với mục tiêu đạt được lợi

nhuận siêu ngạch , các công ty xuyên quốc gia

luôn tập trung phát triển khoa học và công

nghệ, tiếp tục mở rộng kinh doanh trên phạm vi

toàn cầuđể triệt để khai thác các cơ hội đầu tư .

Dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) ngày càng đổ

về những nước có nguồn nhân lực với lợi thế về

trí tuệ và tay nghề cao . Các công ty xuyên quốc

gia đã có vai trò thúc đẩy sự phồn thịnh đến một

mức độ nhất định ở các nước đang phát triển ,

nhưng sau đó bằng việc bòn rút lợi nhuận đã

làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên và

ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sinh thái ở

những nước này .

3 - Tăng cường năng lực khoa học và công

nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ở nước ta, quá trình tăng cường trình độ công

nghệ và kỹ thuật tiến triển theo cả hai hướng :

tăng cường công nghệ và kỹ thuật trong từng

ngành sản xuất và chuyển dịch cơ cấu sản xuất

sang những ngành có hàm lượng khoa học và

công nghệ cao - cũng chính là những ngành có

giá trị gia tăng lớn .

Sự tiến bộ công nghệ của nền kinh tế được

thực hiện bằng cách nhập khẩu công nghệ ở

nước ngoài và tự phát triển , sáng tạo ra công

nghệ tiên tiến . Trong thời kỳ đầu của quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở một nước đang

trong quá trình phát triển như Việt Nam, thì

nhập khẩu công nghệ tiên tiến ở nước ngoài là

phương pháp vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết

kiệm chi phí nếu lựa chọn đúng những công

nghệ tiên tiến , thích hợp, với giá thành hạ trong

quá trình nhập khẩu . Điều này được gọi là lợi

thế đi sau của các nước đang phát triển do

không bắt buộc phải trải qua hành trình tiến bộ

công nghệ như các nước phát triển .

Vấn đề nhập công nghệ tiên tiến đòi hỏi chi

phí đầu tư lớn trong khi khả năng nguồn vốn

của nền kinh tế còn hạn hẹp. Vì vậy, trong quá

trình nhập khẩu kỹ thuật và công nghệ, chúng ta

phải nhanh chóng đẩy mạnh việc tiếp thu và

phát triển khả năng tự chế tạo và tiến tới sáng

tạo công nghệ . Khả năng sáng tạo công nghệ là

con đường duy nhất để Việt Nam cũng như các

nước đang phát triển đuổi kịp và vượt trình độ

của các nước công nghiệp phát triển , nhờ vậy

mới có thể giảm bớt những khoản chi phí tốn

kém cho việc nhập khẩu những công nghệ tiên

tiến . Khả năng sáng tạo công nghệ dựa trên cơ

sở nghiên cứukhoa học tự nhiên và công nghệ

ứng dụng. Nó phụ thuộc vào tiềm năng trí tuệ

của dân tộc và đòi hỏi một chính sách đầu tư lâu

dài liên tục và đúng phương hướng vào khoa

học và công nghệ của đất nước .

Như tất cả các nước đang phát triển có

nguồn lực còn hạn chế, nướcta muốn vượt được

khó khăn trong quá trình đầu tư hiện đại hóa

công nghệ và kỹ thuật phải tích lũy và sử dụng

tối ưu nguồn vốn. Trong thời kỳ đầu, chúng ta

đã tập trung vốn vào các ngành kinh tế với công

nghệ và kỹ thuật chưa phải tiên tiến và đòi hỏi

nguồn vốn thấp để phát huy lợi thế so sánh về

lao động so với các nước phát triển hơn . Tuy

nhiên , để vượt qua trạng thái dùng của nền kinh

tế có trình độ công nghệ thấp, trong thời gian tới

chúng ta phải có chiến lược nâng cao trình độ

khoa học để tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và

hiệu quả của nền kinh tế . Đây chính là mô hình
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phát triển " xuất khẩu tịnh tiến " bằng động lực

khoa học và công nghệ.

Việc nâng dần trình độ công nghệ và kỹ

thuật của nền kinh tế phải được thực hiện đồng

thời bằng hai quá trình . Thứ nhất, nâng dần

trình độ công nghệ và kỹ thuật của các ngành

sản xuất đã có để phá vỡ trạng thái dừng của các

ngành này, nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng

sản lượng và thu nhập lao động . Thứ hai,

chuyển dịch dần cơ cấu sản xuất sang các ngành

có trình độ khoa học và công nghệ và giá trị gia

tăng cao hơn .

Quá trình thứ nhất diễn ra một cách tự nhiên

trong sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong

và ngoài nước trong cùng một ngành . Quá trình

thứhai đòi hỏi phải có một sự định hướng đúng

đắn của Đảng và Nhà nước trong chính sách ưu

đãi ngành sản xuất, giáo dục và đào tạo cũng

như nghiên cứu khoa học và công nghệ, đi trước

một bước tương ứng với quá trình đột phá và

dịch chuyển của nền kinh tế lên trình độ công

nghệ cao hơn . Trong mỗi thời kỳ phát triển ,

ngành sản xuất chủ yếu đang nắm giữ lợi thế so

sánh của nền kinh tế có nhiệm vụ xuất khẩu và

tích lũy vốn , trong khi đó ngành sản xuất mũi

nhọn được bảo hộ tương đối trong chiến lược

nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế .

Những ngành mũi nhọn này có nhiệm vụ đột

phá về công nghệ của nền sản xuất trong nước ,

và đến khiđã trưởng thành chúng phải đứng

vững trong cuộc cạnh tranh quốc tế , đặt nền

tảng cho việc mở rộng cơ cấu xuất khẩu ở trình

độ công nghệ cao hơn và chuyển thành ngành

sản xuất chủ yếu . Lúc đó lại xuất hiện những

ngành mũi nhọn mới có nhiệm vụ tiếp tục nâng

cao hơn nữa trình độ công nghệ của nền sản

xuất trong nước, tạo thành quá trình"xuất khẩu

tịnh tiến" liên tục với các sản phẩm xuất khẩu

có hàm lượng khoa học và công nghệ ngày càng

cao hơn . Vì vây, việc lựa chọn đầu tư ngành mũi

nhọn và phát triển khoa học và công nghệ phù

hợp có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo điều kiện cho

quá trình tăng trưởng liên tục của nền kinh tế

đất nước .

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

chúng ta phải thực hiện đồng thời hai quá trình

là chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế

công nghiệp và nâng cao trình độ khoa học và

công nghệ của cả hai lĩnh vực này cùng với lĩnh

vựcdịch vụ của nền kinh tế . Tăng cường năng

lực khoa học và công nghệ của đất nước để bắt

kịp và làm chủ công nghệ hiện đại. Sự thành

công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút

ngắn phụ thuộc vào việc chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế kết hợp với tăng cường các yếu

tố năng lực nội sinh của dân tộc như văn hóa,

giáo dục, khoa học . Không có đủ tri thức, không

có đủ năng lực nội sinh về khoa học và công

nghệ thì trong quá trình hội nhập đấtnước sẽ bị

thua thiệt, bị bóc lột, chèn ép và sẽ trở thành bãi

thải công nghệ của các nước khác .

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa là sử dụng

tri thức và khoa học - công nghệ mới nhất để

phát triển nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ

tình trạng năng suất, chất lượng , hiệu quả thấp

sang nền kinh tế năng suất, chất lượng, hiệu quả

cao . Nước ta tuy còn ở trình độ phát triển chưa

cao, nhưng tiềm năng trí tuệ của con người Việt

Nam không thua kém những nước mới công

nghiệp hóa thành công ở châu Á . Con người

Việt Nam tiếp thu và làm chủ các tri thức mới ,

công nghệ mới rất nhanh ; một số lĩnh vực mới

hình thành đã sử dụng công nghệ mới nhất và

theo kịp trình độ thế giới. Nếu chỉ dựa vào tài

nguyên , vốn, lao động và theo cách nghĩ, cách

làm công nghiệp hóa trước đây thì bài toán đặt

ra về rútngắn khoảng cách sẽ không có lời giải

mang tính tích cực và hiệu quả cao .

Với tiềm năng trí tuệ , tinh thần sáng tạo, ý

chí và bản lĩnh kiên cường của cả dân tộc và đặc

biệt là của đội ngũ các nhà khoa học , tiếp tục

tăng cường năng lực khoa học và công nghệ,

chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn,

đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ , văn minh .D
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OFTHE TEEN MILLIONTH TON OF COAL IN 2003

ON
2005 IN THE 2001-2005 PLAN

1- NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Kinh tế tăng trưởng cao, nền tài chính

quốc gia lành mạnh

Năm 2003 nền kinh tế nước ta phát triển

trong điều kiện khó khăn : hạn hán kéo dài, lũ

lụt xảy ra trên diện rộng ở đồng bằng sông

Hồng và duyên hải miền Trung, dịch SARS tác

động xấu tới du lịch , hàng không , thị trường

xuất khẩu biến động mạnh... nhưng Đảng và

Nhà nước đã có những giải pháp kịp thời, đúng

đắn , đưa nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng

7,24% so với năm 2002 (khu vực công nghiệp

tăng 10,28%, nông nghiệp tăng 3,19%, dịch vụ

tăng 6,63%) đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra và

là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm qua

( 1998 tăng 5,71 % ; 1999 tăng 4,77% ; 2000 tăng

6,79% ; 2001 tăng 6,89% và 2002 tăng 7,04% ) .

Kết quả này khẳng định rằng : kinh tế nước ta

đã lấy lại đà tăng trưởng, chất lượng vững

vàng hơn .

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa . Tỷ trọng công nghiệp

trong GDP tăng nhanh, từ 36,73% (năm 2000) ;

lên 38,13% (năm 2001 ) tới 38,55% (năm 2002)

và lên 40% (năm 2003) . Tỷ trọng nông nghiệp

giảm dần, từ 24,53% ; 23,24% ; 22,99 % và

21,6 %trongcác năm tương ứng, nhưng giá trị

tuyệt đối của khu vực này đều tăng so với các

năm trước. Tỷ trọng khu vực dịch vụ ổn định ở

mức 38,74% ; 38,63% ; 38,46% và 38,01% . Cơ

cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: tỷ

trọng khu vực kinh tế nhà nước cógiảm dần do

quá trình cổ phần hóa và phát triển mạnh khu

vực ngoài quốc doanh , nhưng vẫn ở mức 38%

và giữ vai trò chủ đạo. Tỷ trọng kinh tế ngoài

quốc doanh chiếm trên 48 % GDP lại tăng

nhanh do tác động tích cực của Luật Doanh

nghiệp và kinh tế có vốn FDI đạt khoảng

14%GDP, so với 13,91 % năm 2002 và 13,75%

năm 2001 .

* PGS , TS , Tổng cục Thống kê
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Kinh tế tăng trưởng cao nên thu ngân sách

nhà nước năm 2003 ước đạt trên 132 500 tỉ

đồng, tăng 11,3% so với năm 2002 và vượt dự

toán 7,1 %. Nét mới củanăm 2003 là các nguồn

thu có tỷ trọng lớn đạt tốc độ tăng cao : Thu nội

địa là 69 700 tỉ đồng, tăng 16,4% ; thu từ dầu

thô vượt 13% so với dự toán ; thu từ hoạt động

xuất nhập khẩu vượt 6,1 % . Cơ cấu nguồn thu

chuyển nhanh sang công nghiệp và dịch vụ .

Kết quả đó đạt được trong bối cảnh phải thực

hiện nhiều chính sách miễn giảm mức động

viên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp

tăng tích tụ , phát triển sản xuất kinh doanh ,

miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trên

diện rộng, hoàn thuếcho hàng xuất khẩu , giảm

thu phí và lệ phí... là rất có ý nghĩa. Chi ngân

sách tăng trên 10% so với năm 2002 , trong đó

gần 70% chi cho đầu tư phát triển . Các khoản

chị cho giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế , bảo

hiểm xã hội, văn hóa - thông tin đều tăng so với

năm 2002. Một số khoản chi đột xuất lớn như

điều chỉnh lương tối thiểu từ 210 nghìn đồng

lên 290 nghìn đồng từđầunăm ; chỉtổ chức

-

SEA Games 22, hỗ trợ các tỉnh bị thiên tai ...

Bội chi ngân sách cả năm đảm bảo trong phạm

vi Quốc hội cho phép và trên 70% được bù đắp

bằng các khoản vay trong nước (trái phiếu giáo

dục , trái phiếu chính phủ ). Cân đối thu - chi

ngân sách nhà nước được giữ vững, nền tài

chínhquốc gia lành mạnh . Hoạt động ngân

hàng khởi sắc toàn diện, giá trị tiền đồng Việt

Nam được giữ vững . Các ngân hàng thương

mại , tổ chức tín dụng của các thành phần kinh

tế đều hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu

vốn của nền kinh tế .

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao ,

vượt mục tiêu kế hoạch .

Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành năm

2003 ước đạt trên 16% , vượt so kế hoạch Quốc

hội đề ra ( tăng 14 - 14,5% ) và cao hơn hẳn

2 năm trước đó (năm 2001 tăng 14,6% ;

năm 2002 tăng 14,8% ) . Xu hướng tăng trưởng

khá vững chắc, quý sau cao hơn quý trước. Tốc

độ tăng trưởng cao ở tất cả các thành phần , khu

vực kinh tế . Khu vực nhà nước tăng 12,3% , cao

hơn năm 2002 ( 12,1 %), trong đó trung ương

quản lý tăng 12,5% . Nhiều ngành sản xuất và

sản phẩm công nghiệp quốc doanh đã tăng sức

cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài

nước mà điểm sáng nổibật là ngành than đã

hoàn thành kế hoạch năm 2005 trước 2 năm .

Năm 2003 đã khai thác trên 18 triệu tấn than ,

tăng 19% trong đó xuất khẩu trên 6,3 triệu tấn ,

tăng 15% so với năm 2002. Các sản phẩm công

nghiệp nhà nước tăng tốc trong năm nay là : ô-

tô lắp ráp 80% ; quạt điện dân dụng 37,6% ;

động cơ đi-ê-den 31,5% ; quần áo dệtkim 51 %;

quần áo may sẵn 22,5% ; đường mật 60% ; sữa

hộp 25% . Hiệu quả sản xuất của nhiều doanh

nghiệp đã tăng lên so với các năm trước do đầu

tư chiều sâu , hiện đại hóa quy trình sản xuất,

giảm chi phí trung gian .

Nét nổi bật nhất là công nghiệp ngoài quốc

doanh, chiếm tỷ trọng trên 26,5% và tăng

trưởng ngoạn mục : năm 2003 ước tăng hơn

18,6%, cao hơn cả khu vực có vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài và khu vực doanh nghiệp nhà

nước . Có 11 tỉnh , thành phố đạt tốc độ tăng

trưởng trên 20 %, trong đó cao nhất là Vĩnh

Phúc 48,6% ; Cần Thơ48,3% . Năm 2003 , cả

nước có gần 14 nghìn doanh nghiệp công

nghiệp ngoài quốc doanh và 800hộsảnxuất cá

thể thu hút trên 2,5 triệu lao động (riêng hộ cá

thể có 1,5 triệu) với số vốn hàng nghìn tỉ đồng,

góp phần quan trọng vào tăng trưởng sản xuất

của công nghiệp cả nước . Khu vực có vốn đầu

tư nước ngoài chiếm tỷ trọng gần 38%, năm

2003 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao,

khoảng trên 18,5% so với năm 2002.

Đầu tưxây dựng có nhiều tiến bộ

Tiến độ thực hiện vốn đầu tư xây dựng thuộc

nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung nhanh

hơn hẳn năm 2002. Đến cuối tháng 11 , đạt

102,1 % kế hoạch cả năm 2003 , trong đó trung

ương đạt 108,8% . Hàng loạt công trình xây

dụng của các ngành : công nghiệp, giao thông,

nông nghiệp, thủy lợi , kết cấu hạ tầng ... triển

khai đúng tiến độ , đảm bảo chất lượng : đường

Hồ Chí Minh ; hầm qua đèo Hải Vân, nâng cấp
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quốc lộ 1A, các công trình phục vụ SEA

Games 22.

60 nghìn ha, năng suất đạt 46,6 tạ /ha , tăng 0,7

tạ /ha và sản lượng tăng 222 nghìn tấn so với

năm 2002 và đạt mức cao nhất từ trước đến nay .

Tuy tỷ trọng lúa trong sản lượng lương thực

giảm từ 93,8% (năm 2001); xuống 93,2% (năm

2002) và còn 92,4% (năm 2003 ) nhưng lượng

tuyệt đối vẫn tăng . Sản lượng lúa tăng là do

tăng năng suất cũng là một nét mới, tiến bộ hơn

các năm trước . Kết quả đó đạt được trong điều

kiện thời tiết không thuận ở các vùng trọng

điểm lúa là thắng lợi lớn của sản xuất lương

thực . Nguyên nhân tăng năng suất lúa năm

2003 cũng có những nét mới là việc sử dụng

rộng rãi công nghệ sinh học, chủ yếu là các

giống chất lượng tốt ; áp dụng hệ thống canh tác

tiên tiến , giảm sử dụng phân hóa học, thuốc trừ

sâu ... Các địa phương đã thực hiện chủ trương

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có dấu hiệu

phục hồi. Tính đến cuối tháng 11-2003 đã có

584 dự án được cấp giấy phép với số vốn đầu tư

1 439,7 triệu USD, xấp xỉ mức cả năm 2002,

nếu tính cả vốn tăng thêm của các dự án cũ thì

số vốn đầu tư ước đạt trên 2 tỉ USD, tăng 25%

so với cùng kỳ . Tính chung từ năm 1988 đến

cuối tháng 11-2003 nước ta đã thu hút trên

3 700 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 46 tỉ

USD, trong đó vốn thực hiện trên 23 tỉ USD.

Khu vực này đã chiếm 25% vốn đầu tư toàn xã

hội, ước tính năm 2003 tạo ra 36% giá trị sản

xuất công nghiệp; 50% kim ngạch xuất khẩu ,

trên 13% GDP, 19% ngân sách nhà nước và tạo

việc làm cho trên nửa triệu lao động .

Vượt qua thiên tai, nông nghiệp vẫn được mở rộng diện tích lúa chất lượng cao phục vụ

mùa

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt

gần 37,5 triệu tấn , tăng 558 nghìn tấn ( 1,5%) so

với năm 2002 và là mức cao nhất từ trước đến

nay. Những nét mới của năm 2003 là cơ cấu sản

lương lương thực đã chuyển dịch theo hướng

tích cực: vừa đa dạng hóa , vừa tăng chất lượng

sản phẩm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường

trong nước và xuất khẩu . Tỷ trọng ngô trong

sản lượng lương thực tăng từ 6,2% (năm 2001)

lên 6,8% (năm 2002 ) và 7,6% (năm 2003 ) . Sản

xuất ngô có bước phát triển đột biến : diện tích

đạt 894 nghìn ha, tăng 9,6%, năng suất đạt 31,9

tạ /ha tăng 3,5% và sản lượng đạt 2 848,6 nghìn

tấn , tăng 13,4% so với năm 2002 , là mức tăng

cao nhấttừ trước đến nay cả về sản lượng và tốc

độ . Điều đó đã đáp ứng được yêu cầu nguyên

liệu cho công nghiệp chế biến thức ăn gia súc

mà các năm trước phải nhập khẩu . Đó cũng là

một nét khởi sắc trong chuyển dịch cơ cấu sản

xuất trong ngành trồng trọt, phù hợp với tinh

thần Nghị quyết 09 của Chính phủ. Sản xuất

lúa tiếp tục phát triển theo hướng: giảm dần

diện tích , tăng năng suất và chất lượng lúa gạo .

Diện tích lúa cả năm đạt 7 443,6 nghìn ha, giảm

xuất khẩu gạo, nhất là vùng đồng bằng sông

Cửu Long. Sản lượng gạo xuất khẩu cả năm

ước đạt 4 triệu tấn . An ninh lương thực quốc gia

bảo đảm , thị trường, giá cả lương thực trong

nước ổn định, kể cả những vùng bị thiên tai

nặng. Sản xuất các cây rau, đậu , cây công

nghiệp, cây ăn quả, đều có tiến bộ so với các

năm trước . Sản lượng rau tăng 8,8% , sản lượng

đậu tăng 9%, đỗ tương tăng 9,2%, bông tăng

18,8% , cói tăng 12%, hồ tiêu tăng 56%; điều

tăng 28,7%, cao-su tăng 6,9% , chè tăng 6,3%,

nho tăng 43% , bưởi tăng 41 %, chuối tăng 26%,

xoài tăng 19,5 % , cam quýt tăng14%, do nhiều

hộ nông dân đã chuyển đất lúa năng suất thấp

sang trồng cây ăn quả. Chăn nuôi tiếp tục phát

triển nhanh . Đàn bò đạt trên 4,4 triệu con , tăng

8,2%, trong đó đàn bò sữa đạt gần 56 nghìn

con, tăng 41,8% ; đàn lợn đạt gần 25 triệu con,

tăng 7,5% và đàn gia cầm đạt 254 triệu con

tăng 9% so với năm 2002. Sản lượng thịt các

loại đạt trên 2,3 triệu tấn , tăng 8,3% so với năm

2002. Chăn nuôi đã có bước chuyển dịch theo

hướng sản xuất hàng hóa . Nhờ đó, tốc độ tăng

trưởng ngành chăn nuôi năm 2003 ước đạt trên

8,3% so với 3,2% của ngành trồng trọt . Cơ cấu
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sản xuất nông nghiệp đã chuyển dịch theo

hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi , giảm tỷ trọng

trồng trọt. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn

chậm và chưa đều .

Sản xuất lâm nghiệp tuy gặp nhiều khó

khăn như thời tiết khô hạn , mưa lũ và sâu bệnh

(sâu róm ) nhưng cũng có tiến bộ . Giá trị sản

xuất tăng 1,1 % so với năm 2002. Diện tích

rừng trồng tập trung theo chương trình 5 triệu

ha rừng đạt 200 nghìn ha, trong đó có một số

vùng tăng khá: đồng bằng sông Cửu Long

12,6 %; Đông Bắc - 3,7% ; Tây Bắc - 4,7% .

Diện tích rừng bị cháy giảm 60%, bị phá giảm

51 % so với năm 2002 .

của 2 năm 2001 và 2002(11 %) , trong đó tăng

nhanh nhất là khu vực tư nhân, 26,4 %, tiếp đến

là tập thể 24,1 % . Về cơ cấu : khu vực tư nhân cá

thể chiếm 80% ; Nhà nước 17%, đầu tư nước

ngoài 1,8% và tập thể 0,8% . Giá cả ổn định, chỉ

số giá tiêu dùng tháng 11-2003 tăng 2,3% so

với tháng 12-2002 và ước cả năm 103%, đạt

mục tiêu đề ra (lạm phát dưới 5%) .

tốc

Xuất khẩu tiếp tục lấy lại nhịp độ tăng

Sau 2 năm tăng chậm, nên năm 2003 Quốc

hội chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn , tăng 7,5% - 8%

so với năm 2002, nhưng kết thúc cả năm , kim

ngạch xuất khẩu ước đạt trên 19,5 tỉ USD, tăng

Thủy sản phát triển theo hướng bền trên 16,7% . Đó thực sự là điểm sáng của nền

vững , tăng trưởng cao

Năm 2003 đánh dấu những bước tiến mới

trong sản xuất thủy sản theo hướng tăng trưởng

với tốc độ cao nhưng bền vững, gắn sản xuất

với chế biến và xuất khẩu . Tổng sản lượng

thủy sản cả năm ước đạt 2 794,8 nghìn tấn, tăng

147,4 nghìn tấn so với năm 2002 , là mức cao

nhất từ trước đến nay . Nét mới trong sản xuất

thủy sản năm 2003 là cơ cấu sản phẩm đã có

bước chuyển đổi tích cực : tỷ trọng thủy sản

nuôi trồng tăng từ 29,1 % (năm 2001 ) và 31,6%

(năm 2002) lên 34,5% (năm 2003 ) , tỷ trọng

thủy sản đánh bắt giảm từ 70,9% và 68,4%

xuống 65,5% trong thời gian tương ứng . Kết

quả đó cho thấy chủ trương đổi mới cơ cấu sản

xuất trong ngành thủy sản đã chuyển từ khai

thác nguồn lợi sẵn có của thiên nhiên sang nuôi

trồng thủy sản trên cơ sở khai thác, sử dụng các

tiềm năng và thế mạnh về diện tích mặt nước và

nguồn lao động hiện có, để phát triển sản xuất,

phù hợp với chủ trương bảo vệ nguồn lợi thủy

sån.

Thị trường, giá cả ổn định , xuất khẩu

vượt mục tiêu kế hoạch , du lịch khỏi sắc

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

dịch vụ cả năm ước đạt 338 nghìn tỉ đồng,

tăng 12% so với năm 2002 , cao hơn tốc độ tăng

kinh tế Việt Nam năm 2003. Đây là năm đầu

tiên chúng ta hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng

trưởng xuất khẩu bình quân 16%/năm. Nhìn

tổng thể, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực năm

nay đều tăng trưởng cao , trong đó đáng chú ý

là : hàng dệt may ước đạt 3,45 tỉ USD, chiếm tỷ

trọng lớn nhất ( 17,7%) . Ba mặt hàng khác có

kim ngạch trên dưới 2 tỉ USD đều tăng khá : dầu

thô 16,5% ; thủy sản 13% ; giày dép 21 % . Một

số mặt hàng có tốc độ tăng cao là: dây điện và

dây cáp điện 61 %; sản phẩm gỗ 35,2% ; xe đạp

và phụ tùng xe đạp 38,2% ; cà-phê 48% ; cao -su

52% ; điện tử , máy tính 39%, hạt điều 36% ...

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu

tư nước ngoài đạt trên 10 tỉ USD và gần 39% so

với năm 2002 , trong đó dầu thô tăng 17%, hàng

hóa khác tăng 39% . Kim ngạch nhập khẩu cả

năm ước đạt 24,5 tỉ USD, tăng 24,3% so với

năm 2002 .

Nhập siêu trên 4,5 tỉ USD, bằng 23,8% kim

ngạch xuất khẩu . Nhập siêu khu vực kinh tế

trong nước ước đạt trên 5,7 tỉ USD, khu vực

FDI xuất siêu trên 1,2 tỉ USD . Nhập siêu tuy

cao nhưng chủ yếu là tư liệu sản xuất, nguyên,

nhiên liệu .

Hoạt động du lịch tuy gặp khó khăn do ảnh

hưởng của SARS nhưng có nhiều tiến bộ .
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Ngành du lịch đã có nhiều chủ trương và giải

pháp tích cực trong việc đổi mới phương thức

hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ .

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tuy không

đạt kế hoạch nhưng năm 2003 ước đạt trên 2,3

triệu lượt khách . Sự khởi sắc của du lịch trong

những tháng cuối năm đã báo hiệu sự hồi phục

trong năm 2004.

Các mục tiêu phát triển xã hội đều đạt và

vượt kế hoạch

Do kinh tế tăng trưởng cao, thị trường giá cả

ổn định nên đời sống vật chất và tinh thần của

các tầng lớp dân cư được cải thiện . Tất cả các

chỉ tiêu phát triển xã hội đều đạt và vượt kế

hoạch do Quốc hội đề ra : giảm tỷ lệ hộ đói

nghèo từ 14% (năm 2002) xuống dưới 12,5%

(năm 2003) ; tỷ lệ hộ thiếu đói giáp hạt ở khu

vực nông thôn gảm 45% trong điều kiện thiên

tai nặng trên diện rộng ; tiền lương tối thiểu của

viên chức khu vực hành chính sự nghiệp đã

được điều chỉnh từ 210 nghìn đồng lên 290

nghìn đồng/tháng từ đầu năm ; tạo việc làm mới

cho 1,5 triệu lao động ; xuất khẩu lao động vượt

kế hoạch đề ra ; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh

dưỡng xuống 28% và giảm tỷ suất sinh xuống

còn 0,04 %. Hệ số chênh lệch về thu nhập giữa

các bộ phận dân cư có hướng thu hẹp, công

bằng xã hội được bảo đảm . Công tác đền ơn

đáp nghĩa , hỗ trợ các đối tượng chính sách ,

giúp đỡ người nghèo, vùng bị thiên tai , vùng

đồng bào các dân tộc thiểu số , vùng sâu, vùng

cao được Nhà nước đặc biệt quan tâm , các

ngành các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Hàng nghìn tỉ đồng đã được Nhà nước , các

đoàn thể xã hội và nhân dân trợ giúp các tỉnh bị

hạn hán lũ lụt nặng để nhân dân vùng này sớm

ổn định sản xuất và đời sống. Các hoạt động

văn hóa, y tế , giáo dục , thể thao , tiếp tục phát

triển cả bề rộng và chiều sâu , trong đó thành

công nổi bật là Việt Nam đã là nước đầu tiên

thành công trong khống chế và đẩy lùi dịch

SARS . An ninh chính trị và trật tự xã hội được

giữ vững, bộ mặt đất nước đổi thay theo hướng

văn minh, hiện đại ở cả thành thị đến nông

thôn . Năm 2003 đã có thêm hàng trăm xã vùng

sâu, vùng xa có điện lưới quốc gia . Số máy điện

thoại tăng 80%, máy thuê bao in-tơ-nét tăng

30% . Đến nay 100 % số huyện, 89% số xã đã có

điện lưới quốc gia, hơn 6 000 xã có điểm bưu

điện văn hóa xã, 50% số hộ nông thôn dùng

nước sạch . Hệ thống đường giao thông nông

thôn được nâng cấp, phong trào kiên cố hóa

kênh mương thủy lợi phát triển rộng khắp,

nhiều trường học, trạm y tế được xây dựng mới

theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng

làm . Uy tín của Việt Nam trên thế giới và khu

vực được nâng cao hơn bao giờ hết .

tế

Điều đó được chứng minh rõ ràng trong thực

cuộc sống, qua sự đổi thay của đất nước từ

nông thôn đến thành thị và nhất là qua đánh giá

của các tổ chức quốc tế . IMF vàWB đều đánh

giá cao thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam

năm 2003. Tại cuộc họp thường niên ở Đu-bai

vừa qua, IMF đã xếp Việt Nam vào nhóm nước

tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới; và WB

đánh giá : Việt Nam đã thành công trong xóa

đóigiảm nghèo. Thực tế đó còn được khẳng

định một cách hùng hồn qua thắng lợi rực rỡ

của SEA Games 22 mà Việt Nam là nước chủ

nhà đã tổ chức " rất tuyệt vời" , rất ấn tượng , như

đánh giá của các quan chức thể thao quốc tế,

trưởng đoàn và các vận động viên các nước

trong khu vực. Và điều bất ngờ, đây là lần đầu

tiên nước ta được xếp thứ nhất toàn đoàn về số

lượng huy chương các loại cũng như huy

chương vàng trong Đại hội SEA Games .

2 - NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NHƯỢC

ĐIÊM

Bên cạnh những thành tựu đạt được trên

đây , tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2003

cũng còn những hạn chế và nhược điểm . Trước

hết, tốc độ tăng GDP chưa đều và chưa thật

vững . Chi phí trung gian cao , chất lượng sản

22
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phẩm hàng hóa tuy có tiến bộ, nhưng nói chung

còn thấp nên sức cạnh tranh còn hạn chế. Điều

đó thể hiện ở hầu hết các ngành sản xuất và

hoạt động dịch vụ . Trong công nghiệp, tốc độ

tăng giá trị sản xuất đạt 16% , nhưng GDP chỉ

tăng trên 10,2% và đóng góp hơn 3,1 % cho tốc

độ tăng trưởng kinh tế là quá ít . Một số địa

phương có tỷ trọng lớn trong sản xuất công

nghiệp lại tăng chậm như Bà Rịa - Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ... Trong khu

vực nông lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất lâm

nghiệp vẫn chưa ra khỏi tình trạng trì trệ .

Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng vẫn

không đạt kế hoạch hằng năm . Do vậy, tốc độ

tăng trưởng toàn ngành lâm nghiệp năm 2003

chỉ đạt 1,1 % . Nông nghiệp tuy được mùa

nhưng chưa vững . Tốc độ tăng giá trị sản xuất

nông nghiệp ước đạt 4% , chưa đạt kế hoạch . Cơ

cấu sản xuất tuy có chuyển dịch nhưng còn

chậm . Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ

không đạt mục tiêu đề ra , tình trạng không thu

hồi được vốn vẫn diễn ra phổ biến . Tốc độ tăng

giá trị sản xuất khu vực nông lâm nghiệp và

thủy sản cả năm ước đạt 4,72%,thấphơn kế

hoạch đề ra (5 % ). Trong xây dựng cơ bản ,vẫn

còn xu hướng đầu tư dàn trải . Thất thoát , lãng

phí vẫn còn lớn nhưng khắc phục chậm . Đầu tư

nước ngoài tuy đã phục hồi nhưng chưa đạt yêu

cầu đề ra. Xuất khẩu tuy tăng trưởng cao những

hiệu quả chưa tăng tương ứng , rõ nhất trong

ngành dệt may . Với kim ngạch xuất khẩu cả

năm ước đạt 3,45 tỉ USD, thuộc loại "đầu vị" ,

tăng 25,36% so 2002 , nhưng tốc độ này lại phụ

thuộc quá lớn vào nguyên liệu nhập khẩu . Kim

ngạch nhập khẩu 4 mặt hàng phục vụ ngành dệt

may là bông , sợi , vải và nguyên phụ liệu dệt

may, năm 2002 là 3,118 tỉ USD , năm 2003 tăng

lên 4,152 tỉ USD. Rõ ràng là, để có 1 USD hàng

dệt may xuất khẩu , chúng ta phải nhập khẩu

ngày càng nhiều vật tư và phụ liệu hơn , đóng

góp của xuất khẩu cho tăng trưởng kinh tế

trong nước bị hạn chế . Tình hình tương tự cũng

diễn ra ở một số sản phẩm khác như điện tử , tin

học, da giày ... nên hiệu quả xuất khẩu chưa cao .

Về tài chính , thiếu sót lớn nhất trong năm 2003

là tình trạng buôn lậu, trốn thuế còn lớn , thất

thu còn nhiều . Chi ngân sách còn lãng phí, sai

chế độ về mua sắm xe ô-tô con, xây dựng trụ

sở, thanh toán cước phí điện thoại công vụ lên

tới hàng nghìn tỉ đồng . Một số vấn đề xã hội

vẫn còn nhiều bức xúc, trong đó nổi cộm vẫn là

tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm

của lao động nông thôn; các tệ nạn xã hội , nhất

là ma tuý ; tai nạn và ùn tắc giao thông . Hoạt

động y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường vẫn còn

nhiều bất cập, tình trạng quản lý thuốc chữa

bệnh có nhiều yếu kém đã đẩy giá thuốc lên cao

một cách giả tạo, làm thiệt cho người tiêu dùng.

Nguyên nhân của những hạn chế và yếu

kém trên đây có nhiều. Về khách quan, kinh tế

thế giới hồi phục chậm , chiến tranh I-rắc , xung

đột ở Trung Đông... đã tác động tiêu cực
đến thị

trường xuất khẩu hàng hóa, lao động của Việt

Nam. Ở trong nước thiên tai dồn dập trên diện

rộng đã gây nhiều thiệt hại về người,tài sản , kết

cấu hạ tầng , mùa màng với tổng số thiệthại lên

tới hàng nghìn tỉ đồng . Về chủ quan, công tác

quy hoạch, kế hoạch tổng thể và cụ thể cho

từng ngành, từng địa phương chưa theo kịp yêu

cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội . Đáng lưu

ý là, không ít chính sách kinh tế vĩ mô chưa có

tác dụng tích cực đối với yêu cầu sản xuất hàng

hóa, quy mô lớn , nhưng chậm sửa đổi . Công tác

tổ chức , chỉ đạo và điều hành của các cấp , các

ngành còn thiếu đồng bộ, kỷ cương, phép nước

chưa nghiêm. Chương trình cải cách hành chính

triển khai chậm và không đồng bộ đã và đang

hạn chế đối với công tác tổ chức cán bộ trong

các cơ quan nhà nước .

Với những thành tựu to lớn đã đạt được

trong năm 2003 , chúng ta tin tưởng vững chắc

rằng, năm 2004 sẽ là một năm thắng lợi toàn

diện về kinh tế - xã hội . D
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Hội nhập kinh tế quốc Đổi mới quản lý điều hành

ỘI

là

|| ) hút sự tham
gia

của

hầu hết các nền kinh tế trên thế

giới, mang đến nhiều cơ hội để

mỗi một nước đẩy nhanh tốc

độ phát triển nền kinh tế , rút

ngắn chênh lệch trình độ phát

triển so với nước khác ... Tuy

nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế

cũng đặt ra những thách thức ,

những rủi ro cả về kinh tế,

chính trị ... nếu quốc gia tham

giá cả phù hợp với xu thế

hội nhập kinh tế quốc tế

gia hội nhập có nền kinh tế không năng động

và điều chỉnh chính sách không thích hợp .

Trong xu thế đó, Việt Nam không thể né

tránh hay đứng ngoài cuộc. Vì vậy, Đảng ta đã

xác định chiến lược chủ động hội nhậpnhằm

nắm lấy những vận hội mới, tạo ra thế và lực

mới để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Chiến lược

ấy thực chất là tăng cường một cách toàn diện

các hoạt động kinh tế của nền kinh tế có sự

điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa phù hợp với các cam kết, nguyên

tắc và thông lệ quốc tế ... Cùng với các ngành,

các lĩnh vực thực hiện lộ trình hội nhập, lĩnh

vực giá cả trong hơn một thập kỷ đã thực hiện

chủ trương chiến lược nhất quán của Đảng ta

về đổi mới cơ chế quản lý giá và hệ thống giá

theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế

quốc tế và đã thu được những thành công nhất

định .

Tuân thủ mô hình kinh tế tổng quát do

Đảng ta đề ra : chuyển từ mô hình kinh tế kế

hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang

nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận

hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của

Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

thì cơ chế quản lý giá và hệ thống giá cũng

NGUYỄN TIẾN THỎA

được chuyển từ cơ chế giá hành chính sang cơ

chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Nhà nước đã thực hiện việc can thiệp vào thị

trường chủ yếu bằng các chính sách , các biện

pháp kinh tế vĩ mô, giảm dần hình thức định

giá trực tiếp , mở rộngquyền tự chủ về giá cho

doanh nghiệp. Hệ thống giá , nhìn chung được

điều chỉnh và điều hành theo hướng từng bước

tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương quan

cung cầu và được thị trường (trong nước và

ngoài nước) chấp nhận .

Phương thức quản lý điều hành giá cả đã

bắt nhịp được với cách quản lý giá của các

nước có nền kinh tế thị trường phát triển trên

thế giới. Nhiều loại giá cả hàng hóa, dịch vụ

đã có sự tương quan và có khả năng cạnh tranh

ở thị trường nước ngoài . Cơ chế và hệ thống

giá ấy tạo ra bước chuyển biến mới cho sản

xuất kinh doanh , tạo ra động lực kích thích sản

xuất phát triển , phân bổ một cách hợp lý hơn

các nguồn lực của đất nước; khuyến khích thu

hút vốn đầu tư nước ngoài ; kích thích việc

khai thác tiềm năng sẵn có của đất nước , của

các thành phần kinh tế cạnh tranh cùng phát

triển ... Tuy nhiên , bước vào giai đoạn mới,

*Tổng Biên tập Tạp chí Thị trường - Giá cả
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thực hiện hội nhập kinh tế sâu hơn và rộng hơn

thì cơ chế chính sách giá và hệ thống giá hiện

nay còn bộc lộ nhữnghạn chế , khiếm khuyết

cần được tiếp tục hoàn thiện .

1 - Việt Nam mới chuyển sang nền kinh tế

hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường , các

thể chế của một nền kinh tế thị trường còn

đang trong giai đoạn hình thành; hệ thống

chính sáchkinh tế nói chung, chính sách giá cả

nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ ; có những

loại chưa thực sự "hòa nhập" vớithông lệ quốc

tế (về kiểm soát độc quyền, liên minh độc

quyền về giá, khuyến khích cạnh tranh về giá ,

chốngbán phá giá, trợ cấp , trợ giá , bảo hộ sản

xuất trong nước , tình trạng chuyển giánội bộ ,

quy định về giá tính thuế nhập khẩu, thẩm định

giá ... ).

Do hệ thống thị trường còn chưa hình thành

đầy đủ và đồng bộ, một số yếu tố thị trường

hoạt động tự phát , nằm ngoài tầm kiểm soát

của Nhànước, tạo ra một loại "thị trường

ngầm " làm cho hệ thống tín hiệu giá cả của thị

trường được hình thành và vận động bị "méo

mó" không phản ánh đúng giá trị hàng hoá và

không phản ánh đúng bản chất của quan hệ

cung cầu trên thị trường.

2 - Gần đây, Việt Nam đã được công nhận

không nằm trong tốp các nước kém phát triển ,

nhưng nhìn chung trình độ phát triển vẫn còn

thấp, nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả. Khả

năng cạnh tranh của các doanh nghiệp , các

ngành và của cả nền kinh tế còn yếu ; kinh

nghiệm thương trường còn yếu và thiếu , chất

lượng hàng hóa kém , giá thành quá cao nên

khó có khả năng giành thắng lợi trong cạnh

tranh trước xu thế hội nhập kinh tế khu vực và

thế giới .

3 - Trong hệ thống giá, một số hàng hóa

dịch vụ cònchế độ hai giá , phân biệt đối với

các đối tượng tiêu dùng là doanh nghiệp trong

nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài, người trong nước và người nước ngoài ;

vẫn còn một số hàng hóa, dịchvụ được ấn định

mức "giá bao cấp " cho các đối tượng tiêu dùng

nên chưa được tính đúng , tính đủ chi phí sản

xuất của doanh nghiệp và của xã hội bỏ ra để

sản xuất hàng hóa , dịch vụ đó. Một số loại

hàng hóa, dịch vụ bán dưới giá thành như :

điện , cước bưu chính, điện báo, điện thoại nội

hạt; than bán cho các hộ tiêu dùng lớn trong

nước; nước máy; giá vé máy bay cho tuyến

đường chuẩn bán cho khách trong nước ; chi

phí bảo vệ môi trường ... Nhưng lại cũng có

nhiều loại giá hàng hóa , dịch vụ không hợp lý

do tình trạng gian lận trong hạch toán , trong

quan hệ thươngmại...

4 - Tính minh bạch của thị trường thông

qua hình thức niêm yết giá, công khai giá cả

chưa được thực hiện nghiêm túc và chưa trở

thành nền nếp trong toàn xã hội... Công tác

đấu thầu , đấu giá , hiệp thương giá cũng còn có

những bất cập .

Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều ,

nhưng có thể khái quát lạimột số nguyên nhân

chínhsau : a - Trong quá trình đổi mới cơ chế

kinh tế nói chung, cơ chế quản lý giá cả nói

riêng, chưa có sựthống nhấtcao về nhận thức

trong toàn xã hội về quan điểm Nhà nước phải

quản lý giá cả theo nguyên tắc và yêu cầucủa

nền kinh tế thị trường (có quan điểm còn cho

rằng theo cơ chế thị trường thì Nhà nước

không cần quản lý giá ); b - Chưa kịp thời

nghiên cứu và tạo ra được môi trường pháp lý

một cách toàn diện để quản lý điều hành giá

cả;c - Các định chế kiểm soát chi phí sản xuất,

kiểm soát các yếu tố hình thành giá cả , hiệu

quả vốn đầu tư , năng suất lao động còn bị xem

nhẹ... ; d - Tình trạng bảo hộ (qua hàng rào

quan thuế và phi quan thuế ) tràn lan , thiếu lựa

chọn không chỉ làm cho giá thành bị đẩy lên

cao do chi phí sản xuất hàng hóa dịch vụ

không chịu sức ép của thị trường mà còn làm

sai lệch việc thu hút, phân bổ các nguồnđầu tư

làm lãng phí của cải xã hội ; e - Sản xuất chưa

thật sự gắn kết với thị trường, dự báo không sát

với nhu cầu trong nước , chưa phù hợp với
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cung cầu ngoài nước... dẫn tới sự phát triển sản

xuất trong một số lĩnh vực không cân đối với

khả năng tiêu thụ và sản phẩm làm ra không

đủ sức cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài cả

về chất lượng và giá cả...

Tình hình trên đang đặt ra nhiệm vụ cho

công tác giá là phải phát huy hơn nữa những

thành tựu đã đạt được ; đồng thời , phải xử lý

những khuyết , nhược điểm của cơ chế giá, hệ

thống giá hiện hành để có một cơ chế gia và hệ

thốnggiá phù hợp với tiến trình hội nhập kinh

tế quốc tế , góp phần tạo động lực phát triển .

Theo chúngtôi, cần thực hiện một số giảipháp

tiếp tục đổi mới quản lý điều hành giá cả như

sau:

Một là , kiên trì thực hiện cơ chế giá thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Nhà

nước tạo môi trường pháp lý, quản lý giá cả

chủ yếu bằng các giải pháp gián tiếp ; tôn trọng

quyền tự chủ về giá và các quyền đấu thầu , đấu

giá , hiệp thương giá và thỏa thuận giá của

doanh nghiệp . Nhà nước chỉ nên quy định giá

bằng những hình thức thích hợp đối với một số

hàng hóa, dịch vụ độc quyền (như điện, đất

đai , bưu chính - viễn thông, nước sạch...) và

những mặt hàng thuộc diện chính sách xã hội

tối
quan trọng .

Tạo dựng môi trường pháp lý bằng việc ban

hành các quy phạm pháp luật hướng dẫn thi

hành Pháp lệnh Giá; xây dựng Luật Chống bán

phá giá trong cả quan hệ thương mại nội địa và

quan hệ thương mại quốc tế, Luật Kiểm soát

độc quyền khuyến khích cạnh tranh lành mạnh

nói chung, trong đó có nội dung về giá cả phù

hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt

Nam . Ban hành quy chế tính giá để các doanh

nghiệp vận dụng trong việc xây dựng các

phương án giá , các mức giá hàng hóa, dịch vụ

cụ thể để tiến hành hiệp thương giá, thỏa thuận

giá với người tiêu dùng. Ban hành quy chế

kiểm soátchi phí sản xuất và giá để buộc các

doanh nghiệp tính toán làm ăn có hiệu quả,

kinh doanh hàng hóa với giá cả hợp lý . Ban

hành quy chế thẩm định giá Việt Nam phù hợp

với quy chế thẩm định giá của Hiệp hội Thẩm

định giá ASEAN và quốc tế (mà Việt Nam là

một thành viên ); đồng thời , ban hành quy ché

về niêm yết giá, nhằm vừa thực hiện văn minh

thương nghiệp, vừa làm tăng tính minh bạch

của thị trường , tạo nên sự cạnh tranh lành

mạnh về giá để người bán đưa ra mức giá phù

hợp , người tiêu dùng có cơ hội thuận lợi để

chọn lựa khi mua hàng . Hình thành các trung

tâm giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ công

khai, chính thức để khắc phục hoạt động của

"thị trường ngầm " (đặc biệt là những loại thị

trường mới bước đầu hình thành như thị trường

lao động, bất động sản , vốn tiền tệ, dịch vụ

khoa học - công nghệ , thông tin ... ); đồng thời,

cho phép hình thành các trung tâm (hoặc tổ

chức thích hợp ) định giá, thẩm định giá dưới

hình thức tư vấn ... Các trung tâm thu thập ,

phân tích, dự báo thông tin thị trường giá cả

trong nước , quốctế cung cấp cho các cơ quan

quảnlý tham khảo hoạch định chính sách vĩ

mô và giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện

xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh một

cách có hiệu quả cao nhất.

Hai là , kích thích việc cạnh tranh có hiệu

quả theo pháp luật. Từng bước gỡ bỏ rào cản

về giá để khắc phục sự "méomó" của hệ thống

giá, tạo sự hòa nhập (tương quan) giữa giá cả

thị trường trong nước và giá cả trên thị trường

khu vực và thế giới... Theo nguyên tắc này,

cần phải xử lý các nội dung như sau:

- Thực hiện lộ trình xóa bỏ chế độ hai giá,

hình thành một biểu giá chung trên thị trường

Việt Nam , không phân biệt giữa doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài , người nước ngoài

với doanh nghiệp trong nước và người trong

nước.

- Cùng với lộ trình cắt giảm thuế , xóa bỏ

hàng rào phi quan thuế làm cho mặt bằng giá

giảm, công tác quản lý điều hành giá cả phải

khắc phục sự bảo hộ qua giá, tiến tới xóa bao

cấp qua giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ

26
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còn được bao cấp mà không cần thiết phải bao

cấp. Rà soát, bãi bỏ các khoản trợ cấp, trợ giá

hiện nay đang tồn tại không phù hợp với tình

trạng chuyển giá nội bộ không hợp lý của các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước

ta. Chấm dứt việc quy định mức giá tối thiểu

tính thuế nhập khẩu không phù hợp với quy

định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ).

- Có lộ trình thích hợp để xóa bỏ tình trạng

" bù chéo" về giá của một số hàng hóa và dịch

vụ hiện nay . Chủ động giảm giá một số hàng

hóa, dịch vụ hiện đang cao hơn giá khu vực và

thế giới .

- Các doanh nghiệp thực hiện nguyên tắc

tính đủ chi phí sản xuất và giá thành hợp lý mà

doanh nghiệp đã đầu tư để sản xuất hàng hóa

dịch vụ , nhưng phải tuân thủ nguyên tắc giá

trao đổi là mức giá được quyết định chủ yếu

bởi sự tác động của quan hệ cung cầu, quy luật

giá trị, cạnh tranh và các giải pháp điều hành

gián tiếp của Nhà nước. Nhà nước thực hiện

biện pháp kiểm soát chi phí sản xuất, kiểm

soát các yếu tố hình thành giá; ngăn ngừa tình

trạng hạch toán không đúng , góp phần chống

" lạm phát chi phí" ...; từ đó tạo áp lực buộc các

doanh nghiệp phải tăng cường hạch toán , có

các biện pháp hạ chi phí , giảm giá thành,

chống lãng phí tiêu cực , kích thích tiêu thụ sản

phẩm hàng hóa.

Ba là , có cơ chế ngăn ngừa sự tác động tự

phát của quy luật giá trị, quan hệ cung cầu và

của giá thị trường thế giới trong quá trình hội

nhập đối với hệ thống giá trong nước , khi

chúng gây ra những bất lợi đối với sản xuất,

lưu thông và đời sống . Phương hướng cơ bản

của cơ chế này là: Nhà nướchỗ trợ cho sản

xuất, kinh doanh, cho những ngành hàng, mặt

hàng chưa đủ sức cạnh tranh vươn lên bằng

cách hỗ trợ việc nghiên cứu ứng dụng phục vụ

sản xuất, nghiên cứu thị trường , thâm nhập thị

trường ngoài nước, áp dụng tiến bộ kỹ thuật,

giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt . Hỗ

trợ việc mở rộng thị trường bao gồm kết cấu hạ

tầng : bến cảng, kho tàng, nơi giao dịch mua

bán , tạo điều kiện để giảm chi phí sản xuất và

chi phí lưu thông. Trong những năm trước mắt ,

chỉ thực hiện chính sách bảo hộ có lựa chọn , có

thời hạn đối với sản phẩm sản xuất và tiêu thụ

ở trong nước; cụ thể là, chỉ thực hiện hỗ trợ

qua giá đối với một số loại hàng hóa phục vụ

sản xuất và tiêu dùng ở miền núi , một số mặt

hàng thuộc diện chính sách xã hội và trợ giá

đối với một số loại hàng hóa nông sản quan

trọng khi giá thị trường xuống quá thấp gây

thiệt hại đến lợi ích của người sản xuất . Về lâu

dài , cần nghiên cứu thay đổi căn bản theo

hướng chuyển mạnh sang đấu thầu , đấu giá

thay cho cơ chế xét duyệt; từng bước chuyển

từ hình thức trợ giá, trợ cước sang đầu tư trực

tiếp cho nông dân. Trường hợp giá một số loại

vật tư , hàng hóa nhập khẩu trên thị trường thế

giới tăng quá cao thì điều chỉnh giá ở mức độ

hợp lý với phương châm cùng chia sẻ khó

khăn : Nhà nước chịu thiệt một phần do giảm

nguồn thu, doanh nghiệp thiệt một phần do cắt

giảm phí lưu thông, người tiêu dùng chấp nhận

bị điều tiết một phần do giá tăng . Nếu giá hàng

hóa dịch vụ quan trọng , thiết yếu có những

biến động bất thường cần áp dụng các giải

pháp để bình ổn giá như : điều chỉnh cung cầu

hàng hóa, kiểm soát hàng hóa tồn kho để

chống đầu cơ, quy định giá tối đa hoặc tối

thiểu , kiểm soát các yếu tố hình thành giá...

Phá bỏ các rào cản thị trường để doanh nghiệp

xuất nhập khẩu có thể tiếp cận và hoạt động

hiệu quả ở các thị trường kỳ hạn nhằm góp

phần loại bỏ các tác động bất lợi do những

biến động của giá cả trong ngắn hạn thông qua

thỏa thuận trước về mức giá cho sản phẩm sẽ

được giao . Thực hiện được như vậy sẽ góp

phần phân tán rủi ro, hạn chế đến mức thấp

nhất sự rủi ro về giá cả cho người sản xuất,

thúc đẩy nền kinh tế phát triển và phát triển

bền vững. D
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S

mà phải đi nhặt than rơi vãi, kiếm đất trồng

rau , hoặc mởquán cóc bán trà chén . Hay tin ,

anh Tố Hữu liền xuống ngay với những

người thợ . Đi gấp . Về gấp. Viết gấp . Viết

những lời thống thiết nhất, thấy chưa đủ,

Anh đi gõ cửa. Tiếng nói của Anh đã đến tại

người có trách nhiệm cao nhất. Bài Anh viết

đã được đặt lên bàn cơ quan quản lý cao

nhất. Kết quả, Chính phủ quyết định xuất

một khoản tiền lớn , nhiều tỉ đồng, để trợ

INH thời, anh TốHữu qua nhiều lần

ốm nặng. Nhưng lần cuối này là nặng

nhất và lâu nhất: hơn 8 tháng . Chị

Thanh và cả gia đình đóng cửa nhà nhờ

người trông để vào ở liền bên cạnh, chăm

sốc Anh. Ởđời, tinh anh khí phách thể hiện

lúc người ta khỏe mạnh , chứ đến khi bệnh

tật , ai chả đau đớn , ốm yếu như nhau. Cũng

ở trong lẽ ấy, nhưng với anh Tố Hữu , ngay

cả những lúc bệnh trọng, hiểm nghèo nhất,

tôi vẫn thấy toát lên ở Anh

cái chí, cái gan , cái chất

của một con người đã được

cuộc sống rèn thành thép .

Những lúc mệnh Anh

nghìn cân treo sợi tóc, tôi

đến bên Anh như một

người em nhỏ , nhắc lại câu

đã nói với Anh bao lần :

" Anh vẫn quen vượt cạn

mà" . Nét mặt Anh bình

thản , hai cánh mũi nheo

nheo , tươi hóm , có vẻ hơi

tự giễu một chút, rồi Anh

lặng lẽ vuốt nhẹ cánh tay

tôi và im lặng . Hai anh em

cứ như thế , bên nhau . Im

lặng trôi qua , mà như hiểu

tất cả.

TỐ HỮU

nhà thơ

của

nhân dân

HỮU THỈNH

Lúc còn khỏe , lần nào

anh em gặp nhau , anh cũng

nhắc: " Cả chú nữa, phải biết quý sức khỏe ,

húc mạnh quá" . Dặn tôi thế, chứ với mình ,

Anh cũng đâu biết giữ sức . Anh là một con

người hành động. Buông bút ra là đi đây đi

đó . Không chỉ đến những nơi đang cựa quậy

khai phá, và còn rất nhiều nơi không vui,

thậm chí gai góc căng thẳng , anh cũng xông

vào . Quãng 1999 - 2000 , ngành than có sự

chuyển đổi cơ chế, dồn việc cho nhau thế

nào mà có trên hai nghìn người đứt việc .

Những người thợ mỏ không được vào mỏ,

1

giúp ngành than , tức là

cứu những người thợ mỏ .

Anh nói : "Tình thế đã đến

mức nào , cơ chế nào thì

cũng phải bảo vệ những

người thợ chứ. Truyền

thống người ta như thế .

Lại ở vị trí quan trọng như

thế , nếu bọn xấu nó chọc

thì sao . Nguy hiểm quá" .

Qua một việc cũng thấy rõ

cái tầm và cái tâm của một

nhà lãnh đạo chiến lược .

Tôi nghĩ rằng , anh Tố Hữu

đã không cường điệu vấn

đề . Dân là gốc, chăm dân

là vun gốc . Thời nào thì

đất nước cũng cần phải có

lực lượng dự trữ . Nguồn

dự trữ ấy, ở trong dân . Tố

Hữu được dân đùm, dân

nuôi , dân dưỡng, cho nên gần dân , lo cho

dân là cốt cách của Anh ; nónhất quán trong

tư tưởng , hành xử , phong thái, tâm tình . Vì

thế, Anh , nhà thơ Tố Hữu , là nhà thơ của

nhân dân , và có ảnh hưởng lớn nhất trong

nền thơ cách mạng.

Tính nhân dân trong thơ Tố Hữu có một

ngọn nguồn và sự thực đã trở thành một

ngọn nguồn . Anh có nhiều bài thơ hay nhất

viết về các bà mẹ. Lúc gian nan , thiếu thốn

gắn với dân là lẽ dễ hiểu . Lúc nhà cao cửa

1

1
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rộng , vẫn thân thiết với dân , thì đó là một

đạo lý lớn . Tố Hữu rất tiêu biểu về mặt này.

Việt Bắc là một bài thơ lớn , một bài thơ vào

loại hay nhất của Tố Hữu và xứng đáng là

những bài thơ hay nhất của thơ ca Việt Nam

thế kỷ XX. Đó là một bài thơ vui, một khúc

khải hoàn ca trong cuộc kháng chiến chống

Pháp . Vui đấy , mà canh cánhđấy . Tố Hữu

cảnh báo rất sớm bệnh quan liêu , tức là bệnh

xa dân ngay từ lúc ta chuẩn bị vào tiếp quản

Thủ đô 1954 :

Phố đông còn nhớ bản làng

Sáng đèn còn nhớmảnh trănggiữa rừng ?

Tôi đã có dịp cùng Anh Tố Hữu và chị

Thanh thăm lại "mảnh trăng giữa rừng

trong chuyến đi trở lại Việt Bắc vào cuối thế

kỷ trước . Đó là những nơi cơ quan Hội Văn

nghệ Việt Nam và Tuần báo Văn nghệ đã

"đóng quân " trong thời kỳ kháng chiến

chống Pháp . Đến Đào Dã, Yên Kỳ, huyện

Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Anh tìm ngay về nhà

bà Gái. Đó là một căn nhà nhỏ , tường đất,

khung tre, lợp lá gồi, với 3 gian nhỏ . Tố Hữu

đã ởđây cùng Nguyễn Đình Thi, Nguyễn

Tuân , Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng,

Kim Lân . Có thể xem đó là đại bản doanh

của Văn nghệ kháng chiến . Bà Gái nhường

nhà trên cho các anh , xuống bếp ở cùng với

các con của bà . Bộ ván gỗ mộc, đơn sơ , vừa

là giường nằm vừa là bàn viết của các anh

còn đây . "Năm ấy rét lắm , chúng mình phải

nằm úp thìa bênnhau đắp chung một chiếc

chăn chiên mỏng" - Tố Hữu kể . Bếp núc,

sân vườn còn đây . TốHữu tần ngần , đôi mắt

đẫm lệ. Bà Gái mất rồi ! Trước khi mất, còn

dặn con cháu, mấy thước lụa bác Tố Hữu

tặng , bà có may một bộ áo quần , nhưng

không mặc. Dặn giữ kỹ , làm kỷ niệm cho

con cháu. Anh con trai bà Gái, sau này là đại

tá quân đội , vẫn thường đến thăm gia đình

anh Tố Hữu , ở Hà Nội. Chị Thanh tặng quà

cho cô cháu của bà Gái trước khi ra trụ sở ủy

ban dự cuộc đón lớn của cán bộ và nhân dân

trong xã .

Từ Phú Thọ , chúng tôi lên Tuyên Quang

thăm lán Nà Lừa Bác ở , đình Tân Trào , đình

Hồng Thái, suối Lê, sông Đáy , những căn

hầm ở Trung ương, Chính phủ. Bao nhiêu

tên nước tên sông đã vang lên trong thơ

Anh, thiêng liêngquấn quýt, đẫm chất sử

thi. Tố Hữu có tài đặc biệt diễn tả những

điều to tát của lịch sử trở thành những vấn

đề của tâm tình . Nhờ tâm tình mà thơAnh

trìnhđộ , nghề nghiệp , lứa tuổi, vùng miền ,

có sức chinh phục lớn . Người đọc, bất kể

đều nhận Anh lànhà thơ của họ . Nhớ hôm

ấy ,đứngtầnngầntrướccây đacổ thụ rất đẹp

trước đình Hồng Thái, tôi hỏi nhà thơ Tố

Hữu : " Có phải " Suối dài xanh mướt nương

ngô" làđây không, Anh ?” , Anh Tố Hữu giải

thích : " Đó là cảnh bên Định Hóa , Thái

Nguyên" . Ở Tân Trào là "Nắng trưa rực rỡ

sao vàng , Trung ương Chính phủ luận bàn

việc chung" . Trong suốt cuộc kháng chiến

chống Pháp , do cương vị công tác, Anh vẫn

thường qua lại giữa tỉnh Thái Nguyên

Tuyên Quang , hai bên ngọn núi Hồng nổi

tiếng . Hôm đến xóm Chòi, huyện Đại Từ ,

địa điểm của cơ quan Hội Vănnghệ và tạp

chí Văn nghệ đóng từ những năm 1950 -

1954, AnhTố Hữutần ngần đứng trên nền

nhà cũ , mấy chục năm , nhà tranh nứa lá làm

tôn bằngđá.Cũngởđây,còn có thêm nhà

sao giữ được . May còn lại những nền nhà cũ

xuất bản Văn nghệ và trường văn nghệ nhân

dân .Nhiều khách quốctế đã đến đây . Nhiều

Hội nghịquan trọng đón bạn văn cả nước về

họp mặt. Tố Hữu thay mặt Trung ương chủ

trì tất cả . Từ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóatheo

lệnh Trung ương ra phụ trách văn nghệ , từ

văn nghệ, phụ trách thêm cả tuyên huấn .

Năm 1951 , Anh được bầu Ủy viên dự

·
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khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cương vị như vậy mà giữa những người bạn

văn , Anh không có gì tỏ ra là một thủ trưởng

cả. Anh kể "Hồi cơ quan mới từ Phú Thọ

chuyển lên, sinh hoạt thiếu thốn lắm . Nhiều

lần mình phải từ xóm Chòi ra chợ Đại Từ

mua mắm tôm về cho anh em cải thiện .

Xách mãi mỏi tay, mình quảy toòng teng

một bên mấy gói mắm tôm một bên mấy trái

đu đủ" . Ôi anh Lành ! Phụ trách văn nghệ

kiêm luôn cấp dưỡng, tiếp phẩm . Đây không

chỉ là chữ nhẫn của một người lãnh đạo có

chí lớn mà là tình. Điều đó giải thích vì sao ,

con người nhỏ nhắn, thư sinh ấy lại được

chọn là hạt nhân tập hợp xung quanh mình

những tên tuổi lớn , trong đó nhiều người đã

nổi danh từ trước Cách mạng Tháng Tám .

Về xóm Chòi, Đại Từ , Anh thuộc mọi

ngõ ngách , mọi nhà dân , như mới xa mấy

ngày , chứ không phải là mấy chục năm. Anh

đến thăm nhà cụ Giáo, một ông già trên

70 tuổi , quắc thước , râu tóc bạc trắng. Khi

Anh Tố Hữu ở đây thì cụ làm xã đội phó,

được giao nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Văn

nghệ. Hai người bạn xưa, ôm nhau , cười

rung râu tóc trắng; ôm nhau rồi nắm chân

nắm tay , hỏi thăm người này người khác,

chuyện xưa chuyện nay , quên cả vào nhà.

Chị Thanh trân trọng biếu cụ túi quà mang

sẵn từ Hà Nội. Cụ đón lấy, chòm râu rung

lên, đôi mắt đẫm lệ : " Quý hóa quá, hai bác

vẫn còn nhớ đến chúng tôi " .

Anh Tố Hữu thường nhận mình là nhà

cách mạng làm thơ, không phải là nhà thơ

chuyên nghiệp. Dù Anh khiêm tốn nói vậy ,

nhưng đối với đời một con người, làm được

như Anh cũng là bậc xưa nay hiếm. Cách

mạng và thơ ca trong Tố Hữu là một , thống
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nhất, bổ sung, hỗ trợ cho nhau . Nhưng nếu

cần rạch ròi,thì một nửa của Tố Hữu , tức là

sự nghiệp cách mạng với hơn 50 năm

hoạt động , lội tận đáy của những thử thách

hiểm nghèo , những va đập của thời thế, trở

thành nhà lãnh đạo quốc gia, tầm nhìn xa

rộng, quyết đoán và dám chịu , xứng đáng là

những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, như lời đánh giá của Đại tướng Võ

Nguyên Giáp. Cònmộtnửakia,Tố Hữu là

nhà thơ tiêu biểu nhất, nổi tiếng nhất, có ảnh

hưởng sâu rộng nhất trong thế kỷ XX của

dân tộc ta . Nhất quán trong đời , nhất quán

trong thơ từ tập Từấymở đầu đến tập Ta với

Ta khép lại một sự nghiệp thi ca lớn , Tố Hữu

là nhà thơ tiên phong của thời đại bão táp

cách mạng kéo theo những thay đổi chưa

từng có trên đất nước ta . Không có ai nói về

Đảng, về Cách mạng, về lãnh tụ và kháng

chiến về dân tộc và nhân dân hay và xúc

động bằng Tố Hữu . Nhưng Anh không chỉ

hay trên cảm hứng trữ tình công dân mà còn

hay cả trong trữ tình cá nhân , vừa tráng ca,

vừa bi ca, vừa lạc quan vừa cô đơn , vừa bác

học,vừa dân giã, vừa sử thi , vừa đời thường .

Thơ Tố Hữu là một chứng nhân , và cũng là

một tác nhân của lịch sử . Từ tiếng lòng của

một người, chuyển hóa thành tiếng lòng của

hàng triệu conngười, thơ ấy, tài ấy là thơ và

tài ởmột đỉnh cao. Tố Hữu nhiều lần cảm ơn

cách mạng . Tôi nghĩ, cách mạng cũng phải

cảm ơn Tổ Hữu . Thuốc quý thường mọc nơi

núi hiểm , cá kình quẫy sóng ngoài biển

khơi, Tố Hữu là nhà thơ xuất sắc của buổi

chuyển giao khắc nghiệt giữa nô lệ và tự do,

bóng tối và ánh sáng. Thời thế đã chuyển ,

thơ cũng phải chuyển theo. Tố Hữu là

người có công đầu tạo ra một dòng thơ mới,

một kiểu cảmhứng mới, một hệ thống thẩm

mỹ mới, một trường cảm mới của thơ. Đó là

cái hay của một kiến trúc sư chiến lược

văn học .

Là một người Anh lớn trên thi đàn, Tố

Hữu hết lòng săn sóc , dìu dắt thế hệ trẻ . Anh

đọc tác phẩm của các nhà thơ , nhà văn trẻ

với niềm say mê, tin yêu đặc biệt. Khích lệ ,

dìu dắt, khẳng định lớp trẻ , việc lớn là đề

xuất những chủ trương , chính sách, mở

trường lớp đào tạo, việc nhỏ là tham gia

giảngdạy, thư từ , trò chuyện nhằm phát hiện

các tài năng mới. Với những sai sót , va vấp

của anh em trẻ, Anh ân cần chỉ bảo và hết

lòng bảo vệ. Là người từng lặn lội trong

chiến tranh , nếm trải mọi gian nan đời lính ,

Anh đặc biệt quý trọng những nhà thơ, nhà

văn mặc áo lính .

Là người được Đảng giao nhiệm vụ chỉ

đạo văn hóa , văn nghệ, nhà thơ Tố Hữu là

người sáng lập Hội Văn nghệ Việt Nam , là

Tổng Biên tập đầu tiên của Tuần báo Văn

nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam . Năm

1988, tôi được Hội Nhà văn cử phụ trách

báo Văn nghệ, nên có điều kiện gần gũi anh

Tố Hữu. Lúc này, Anh đã nghỉ các công

việc quản lý , lãnh đạo, thời gian dành cho

thơ nhiều hơn . Mỗi số báo ra , Anh đều đọc

rất kỹ, bài nào hay thì Anh nói "được đấy";

bài nào chưa hay, Anh chỉ bảo rất cụ thể. Về

báo Văn nghệ được một thời gian , tôi phát

hiện thấy không biết tự bao giờ, cái vị nhét

có cửa sổ mở ra với ngôi sao và hai chữ VN

được họa sĩ Văn Cao và Trần Văn Cẩn sáng

tác từ năm 1948 , không hiểu vì sao không

còn in trên măng -sét của báo. Trong một lần

lên thăm Anh , tôi ngỏ ý muốn lấy lại cái vi-

nhét đã đi vào lịch sử của báo Văn nghệ .

AnhTố Hữu nói vui "Có ý đấy" và dặn khi

in nên chuốt lại cho đẹp hơn. Thế là cái vi-

nhét ấy lại hiện trên măng-sét báo Văn nghệ

từ 15 năm nay , như một dấu ấn đẹp đẽ của

nhiều thế hệ nhà văn , nhà thơ, cán bộ biên

tập, công nhân viên của báo Văn nghệ 55

năm qua.

Đó cũng là dấu ấn riêng của Anh Tố Hữu

với đứa con tinh thần mà anh nặng lòng yêu

mến , chăm sóc hơn nửa thế kỷ qua . D
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Về xuất nhập khẩu

các xuất bản phẩm

ở Việt Nam hiện nayở

X

PHẠM THỊ THANH TÂM

UẤT nhập khẩu các xuất bản phẩm là

một khâu rất quan trọng của ngành xuất

bản trong mọi thời kỳ cách mạng ở nước

ta . Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động này càng

có vai trò to lớn đối với việc tuyên truyền , giới

thiệu một cách tốt nhất về đất nước , con người

Việt Nam với thế giới, nhất là cộng đồng người

Việt ở nước ngoài . Đây còn là một trong những

hình thức giaolưu vănhóa hữu hiệu và phổ biến

nhất. Việc tìm hiểu nền văn hóa của bấtkỳ nước

nào qua những tác phẩm mà tác giả là người bản

xứ viết sẽ tạocho người sử dụng cảm thụ được

đầy đủ và sâu sắc nhất. Cũng từ việc tìm hiểu ,

giao lưuvăn hóa này, mỗi nước (Việt Nam cũng

không nằm ngoài đó) tự nhìn nhận , đánh giá về

mình và có biện pháp để hoàn thiện mình hơn .

Đây cũng là cơ hội, là điều kiện tốt để đi tới sự

hợp tác toàn diện giữa nước ta và thế giới trong

xuthế hội nhập và toàn cầu hóa. Mặt khác, xuất

nhập khẩu xuất bản phẩm còn là một hoạt động

mang lại lợi ích kinh tế cao. Thực tế ở Việt Nam

đã chứng minh kim ngạch xuất, nhập khẩu xuất

bản phẩm đã tăng không ngừng. Đây là lợi thế

ưu trội so với việc phát hành xuất bản phẩm

trong nước .

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam

rất cần những tri thức khoa học , kỹ thuật ,công

nghệ tiên tiến . Việc xuất nhập khẩu các xuất bản

phẩm sẽ cho phép chúng ta đưa nhanh tri thức đó

vào đất nước , góp phần thực hiện thành công các

mục tiêu của cách mạng . Trong

những năm qua, tỷ lệ sách khoa

học - kỹ thuật , sách thuộc các

ngành công nghệ cao được nhập

vào Việt Namvới số lượng lớn và

tăng dần qua các năm .

Đảng và Nhà nước ta đãquan

tâm , tạođiều kiện thuận lợi vềmọi

mặt nhằm đẩy mạnh các hoạt động

xuất nhập khẩu các xuất bản

phẩm . Đặc biệt, Luật Xuất bản ,

Nghị quyết 07/TW của Bộ Chính

trị, Nghị định 79/CP , Quyết định

số 46/QĐ -TTg, Nghị định 17/CP và 88/CP của

Chính phủ , Thông tư 74 /VH -TT của Bộ Văn

hóa - Thông tin và Thông tư liên bộ về trợ giá

cước vận chuyển xuất bản phẩm ra nước ngoài

cùng nhiều văn bản khác đãđược ban hành. Nhờ

vậy, hoạt động xuất nhập khẩu các xuất bản

phẩm không ngừng phát triển .

Tuy nhiên, trong tình hình mới , nhất là qua

thực tiễn hoạt động trên lĩnh vực này, cần phải

nhận thức một cách đầy đủ và khách quan hơn

tính chất, đặc trưng của xuất bản phẩm nhằm

đưacông tác xuất nhập khẩu các xuất bản phẩm

đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay .

Thứ nhất: Xuất bản phẩm là hàng hóa đặc

thù , nội dung của nó chứa đựng các giá trị tri

thức về chínhtrị, kinh tế , văn hóa , và các tri thức

khác . Nó tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình

cảm và trí tuệ củacon người, góp phần tích cực

vào việc hình thành nhân cách con người. Do

vậy, tất cả các xuất bản phẩm nhất là được nhập

hoặc xuất ra nước ngoài cần xem xét kỹ về nội

dung, hình thức sao cho phù hợp . Điều này sẽ

đảm bảo cho nhân dân ta được nhanh chóngtiếp

cận với lượng tri thức tiên tiến , hiện đại , bồi

đắp thêm bản sắc văn hóa truyền thống nhằm

hội nhập với thế giới; mặt khác, loại bỏ được các

xuất bản phẩm có nội dung xấu, kích động và

* TS, Chủ nhiệm Khoa Phát hành sách , Trường Đại học

Văn hóa Hà Nội
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1611

GIALA

Hội thi sách đẹp

chống phá cách mạng Việt Nam và những biểu

hiện thiếu lành mạnh. Hàng hóa xuất bản phẩm

nhập đều được in bằng tiếng nước ngoài, trong

đó , phần lớn là tiếng Anh, Pháp , Trung, Nga.

Rất tiếc, ở nước ta số người giỏi ngoại ngữ còn

chưa nhiều , nhất là giỏi đến mức đọc hiểu lại

càng ít hơn . Vì vậy, lượng sách nhập về thường

được tiêu thụ tới hơn 90 % ở Thành phố Hồ Chí

Minh và Hà Nội. Điều cảnh báo là vài nămgần

đây , sách nhập về chưa kịp phát hành đã được

thuê dịch ra tiếng Việt để kinh doanh đã trở

thành phổ biến . Còn có một thực tế nữa là, giá

xuất bản phẩm nhập khẩu khá cao (thông thường

đắt gấp 4-5 lần so với sách xuất bản trong nước )

đã làm cho khả năng tiêu thụ chậm và chỉ bán

được trên thị trường trung tâm , thành phố lớn .

Thứhai: Xuất bản phẩm là sản phẩm văn hóa

tinh thần , trí tuệ, tính đặc thù của nó không chỉ

thể hiện ở chính sản phẩm mà còn ở người sử

dụng. Bởi lẽ sử dụng xuất bản phẩm có liên quan

mật thiết và trực tiếp tới khả năng, trình độ và

năng lực hiểu biết đối ứng các tri thức . Người có

200

bours

nhu cầu sửdụng xuất bản phẩm

nhập khẩu phải có trình độ

ngoại ngữ giỏi , mà số này ta lại

không nhiều . Thức ăn offSUO

Mặt khác, xuất bản phẩm

nhập khẩu có giá cả cao , như đã

nói ở trên , nên khách hàng mua

và sử dụng nó phải có khả năng

tài chính . Khả năng tài chính là

đội yếutốkhông kém phầnquan

ned suxir

trọng trong việc quyết định mua

xuất bản phẩm của khách hàng.

Điều nàylý giải vì sao xuất bản

phẩm nhập khẩu không thể

được tiêu thụ ở những thị trường

xa xôi , kém phát triển và tiêu

thụ rất ít ỏi ở thị trường tỉnh lẻ,

các thành phố nhỏ. Đồng thời,

xuất bản phẩm nhập khẩu

thường có đối tượng khách hàng

tập thể lớn như thư viện, cơ

quan, viện nghiên cứu . Mạng

lưới thư viện của chúng ta quá

mỏng, lượng ngân sách dành cho

việc mua sách báo ngoại văn ở không ít cơ quan

lại không lớn ... đã trực tiếp cản trở việc phát

triển mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu xuất

bản phẩm ở Việt Nam hiện nay.

Ảnh : PV

Thứ ba : Thị trường là nơi mua và bán xuất

bản phẩm (có thể là vô hình hoặc hữu hình).

Khác với thị trường xuất bản phẩm trong nước

vừa rộng lớn vừa có mối quan hệ mua bán không

phức tạp , thị trường xuất, nhập khẩu xuất bản

phẩm có những yêu cầu và tiêu chí riêng .

Để có thị trường xuất và thị trường nhập, mọi

đối tác kinh tế cần tuân thủ nguyên tắc ràng

buộc lẫn nhau giữa các bên . Hàng hóa xuất bản

phẩm với chủng loại , mẫu mã, giá cả cũng như

điều kiện về thời gian , vận tải và phương thức

giao nhận thanh toán phải phù hợp với mong

muốn và yêu cầu của quốc gia nhập và xuất . Vì

thế, muốn nắm chắc vấn đề này đòi hỏi các tổ

chức tham gia xuất nhập khẩu xuất bản phẩm

phải nghiên cứu kỹ càng, xác định nhu cầu và

tìm kiếm thị trường, đối tác . Từ đặc trưng này
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cho thấy , xuất bản phẩm của Việt Nam không có

khả năng xâm nhập mọi thị trường . Ngược lại ,

xuất bản phẩm của nước ngoài , không phải loại

nào , nội dung của nó ra sao và của nước nào

cũng được nhập vào Việt Nam . Do đó, thị trường

xuất nhập khẩu xuất bản phẩm của nước ta về

quy mô chưa lớn , về tính chất chưa thực đa dạng

và phong phú về chủng loại .

Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm ở Việt Nam

được khai sinh từ năm1957, nhưng phải đến

những năm 1990 trở lại đây mới hoạt động theo

đúng nghĩa của nó. Lượng bản, đầu xuất bản

phẩm xuất , nhập đã tăng lên đáng kể trong các

năm và không chỉ nhằm tuyên truyền mà còn

đem lại lợi ích kinh tế cao . Tuy nhiên, xuất nhập

khẩu còn là vấn đề nan giải , lượng xuất chỉ bằng

1/4 lượng nhập . Vì thế, phấn đấu để đạt mức cần

bằng giữa xuất với nhập xuất bản phẩm đang là

đòi hỏi bứcxúc, là mụctiêu phấn đấu của ngành

xuất bản nước ta .

Hiện nay việc xuất khẩu các xuất bản phẩm

đã được phát triển cả về điểm và diện tham gia ,

bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có

chức năng phát hành xuất bản phẩm . Hàng hóa

xuất bảnphẩm của Việt Nam đã có mặt trên

nhiều nước và đến với nhiều cộng đồng người

Việt ở nước ngoài . Với con số còn khiêm tốn :

247 000 bản sách , hơn 500 000 bản báo, tạp chí

đã đến gần 40 nước trên thế giới, song ý nghĩa

tuyên truyền và kinh tế của nó mới thật sự lớn .

Các chủng loại xuất bản phẩm Việt Nam xuất

khẩu ra nước ngoài thường bao gồm các sách ,

báo, tạp chí về Việt Nam, đất nước , con người,

về các di tích lịch sử , văn hóa, truyền thống với

phong tục , lối sống và tập quán ... Ngoài ra , còn

là các xuất bản phẩm giới thiệu về các sản phẩm

hàng hóa dân tộc , danh lam thắng cảnh và khu

vực địa lý , địa chí . Thông qua việc xuất khẩu

xuất bản phẩm này đã góp phần không nhỏ vào

việc tạo ra sự hiểu biết của thế giới về Việt Nam

và là cơ hội cho sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh

tế của nước ta với thế giới.

Tuy nhiên , hoạt động xuất khẩu của nước ta

cũng còn những hạn chế nhất định về số lượng

và chất lượng xuất bản phẩm , về quy mô hoạt

động mà trong tương lai phải có giải pháp khắc

phục .

So với xuất, hoạt động nhập khẩu xuất bản

phẩm ở nước ta khả quan hơn nhiều . Có thể nói ,

trong điều kiện phát triển kinh tế và mở cửa quan

hệ hợp tác toàn diện với thế giới và khu vực ,nhu

cầu về xuất bản phẩm của nước ngoài cũng tăng

lên . Điều đó đã thúc đẩy khá mạnh mẽ hoạt động

nhập khẩu xuất bản phẩm phát triển . Nếu như

trong điều kiện nền kinh tế chỉ huy , ta chỉ có một

đơn vị được độc quyền nhập khẩu sách báo là

Xunhasaba (Công ty xuất nhập khẩu sách báo)

thì ngày nayđã có nhiều doanh nghiệp phát hành

xuấtbản phẩm được quyền nhập xuất bản phẩm

như : Tổng Công ty Phát hành sách , Công ty Phát

hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty

Xuất nhập khẩu văn hóa và Công ty Phát hành

sách Hà Nội . Với đội ngũ những người làm nhập

phẩm ngày càngpháttriển , mở rộngkhông

đông đảo và nhu cầu sử dụng xuất bản

ngừng về chủng loại, mẫu mã và lượng bản

các năm . Điều này được thể hiện:

qua

1. Chủng loại xuất bản phẩm : Do nhu cầu

xuất bản phẩm nhậpkhẩu ở trong nước phát triển

nhanh, phong phú , đa dạng nên đã hình thành

nên mặt hàng nhập khẩu cũng đa dạng phong

phú. Sách , báo, tạp chí phục vụ cho nhu cầu

nghiên cứu, ứng dụng tri thức khoa học , nghiên

cứu học tập và tìm hiểu về đất nước, con người

của các quốc gia trên thế giới, về tri thức vănhọc

nghệ thuật phục vụ nhu cầu giải trí .

2. Nguồn cung cấp hàng hóa xuất bản phẩm :

Do chính sách mở cửa quan hệ, hợp tác kinh tế

với thế giới của nước ta phát triển và hợp lý đã

tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu xuất

bản phẩm phát triển ở phạm virộng hơn . Vì thế ,

nguồn cung cấp xuất bản phẩm cho Việt Nam

cũng rất đa dạng . Chúng ta đã và đang quan hệ

mua bán xuất bản phẩm với hơn 100 nước trên

thế giới như: Mỹ , Anh, Pháp, Đức , Thụy Điển,

Hà Lan ... , nhất là với các quốc gia ở châu Á

như : Trung Quốc, Ấn Độ, In -đô-nê- xi- a , Hàn

Quốc , Ma-lai-xi- a , Phi - líp -pin , Thái Lan ... với

nhiều nhà xuất bản , các công ty và nhà cung cấp

trung gian nổi tiếng
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3. Lượng bản và kim ngạch xuất nhập khẩu

xuất bản phẩm : Từ sau Đạihội lần thứ VIII của

Đảng, mục tiêu thực hiện công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước đã tạo điều kiệncho các ngành

nghề liên quan phát triển mạnh mẽ. Xuất, nhập

khẩu xuất bản phẩm một hoạt động có ý nghĩa to

lớn trong việc chuyển giao các tri thức khoa

học - công nghệ tiên tiến nên đây là cơ hội quan

trọng để nó phát triển toàn diện . Nếu so với năm

1995, lượng xuất bản phẩm nhập khẩu của năm

2001tăng gấp 3 lần, kim ngạch nhập khẩu tăng

3,4 lần . Cụ thể là, năm 2001 , lượng sách nhập

khẩu là 2 035 000 bản với kim ngạch là 1,8 tỉ

USD. Riêng báo, tạp chí là 2 985 000 bản với

kim ngạch 2,4 tỉ USD. Sáu tháng đầu năm 2002

con số này khá khả quan , lượng sách nhập là

1 086 000 bản, kim ngạch đạt 0,98 tỉ USD .

Những con số thực hiện trên đây là đáng

mừng, cho tahình dung về sự tăng trưởng , nhưng

cũngcần thấy rằng những mặt hạn chế của nó

còn nhiều.

-
Xuất bản phẩm của Việt Nam chưa có ở

nhiều nước trên thế giới. Mặt khác, xuất bản

phẩm xuất ra nước ngoài mới chủ yếu phục vụ

cho cộng đồng người Việt Nam, người nước

ngoài có nhu cầu xuất bản phẩm Việt Nam còn

ít. Lý do là xuất bản phẩm của nước ta chưa đẹp,

chưa hay, chưa có sức thuyết phục người đọc .

Nhất là các tác phẩm văn học , nghệ thuật còn

đơn điệu, kém hấp dẫn . Cả về nội dung và hình

thức trình bày . Đây là vấn đề khá nan giải.

Xuất bản phẩm giá rất cao, chưa phù hợp

với sức mua của đông đảo người dân . Trong khi

bình quân thu nhập của Việt Nam hiện tại còn

quá thấp so với thế giới . Đó là yếu tố cơ bản

đang cản trở việc phát triển hoạt động nhập khẩu

xuất bản phẩm.

- Mặt bằng dân trí của nước ta chưa cao; mặt

khác, do có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng,

miền, vì thế , người sử dụng xuất bản phẩm nhập

khẩu tập trung vào các thành phố lớn , trong khi

đó có những vùng, khu vực dân cư đông đúc

dường như nhu cầu lại rất thấp .

- Khác với mặt hàng xuất bản phẩm sản xuất

trong nước, xuất bản phẩm nhập khẩu phải

chịu hai loại thuế - thuế nhập khẩu và 10% thuế

giá trị gia tăng (VAT) , trong khi xuất bản phẩm

trong nước chỉ chịu thuế VAT là 5% và một số

loại được miễn thuế .

- Những quy định về thủ tục xuất, nhập khẩu

xuất bản phẩm còn phức tạp. Đối tượngdoanh

nghiệp nhập khẩu còn hạn chế và trở ngại nhiều

mặt nên phần nào đã ảnh hưởng tới hiệu quả xuất

nhập khẩu . Mặt khác , chưa tạo ra sự cạnh tranh

lành mạnh trong nhập khẩu xuất bản phẩm đã

phần nàohạn chế đáng kể tới hoạt động này .

Để hoạt động xuất nhập khẩu xuất bản phẩm

những năm tới phát triển mạnh mẽ, cần có giải

pháp cơ bản sau :

Thứ nhất, Nhà nước nhanh chóng bổ sung và

hoàn thiện luật liên quan , trong đó có những quy

định hợp lý hơn về xuất nhập khẩu . Từ đó có thể

nhập khẩu như: chếđộ kiểm duyệt, thủ tục và

tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động xuất

đặc biệt là lực lượng tham gia. Điều này sẽ có tác

động tích cực không chỉ làm phong phú hơn mặt

hàng xuất nhập khẩu mà còn nâng cao hiệu quả

hoạt động của lĩnh vực này .

Thứ hai, đầu tư cho hoạt động sản xuất xuất

bản phẩm, thông qua việc nâng cao chất lượng

của sách và công nghệ in nhằm tạo ra những xuất

bản phẩm hay, đẹp,phù hợp với nhu cầu sử dụng

của các nước để từng bước thâm nhập và tạo thế

đứng của xuất bản phẩm nước ta trên thị trường

thế giới.

Thứ ba , xuất bản phẩm là sản phẩm văn hóa,

tinh thần , trí tuệ . Phổ biến nó sâu rộng trong xã

hội sẽ có ý nghĩa lớn lao. Vì vậy, Nhà nước cần

tạo hành lang và môi trường thuận lợi cho hoạt

động xuất bản nói chung, xuất nhập khẩu xuất

bảnphẩm nói riêng phát triển . Nên chăng, cần

bỏ việc đánh thuế nhập khẩu với sản phẩm sách

báo. Mặt khác, việc đánh thuế VAT trên đầu

sách , báo, tạp chí chỉ nên ở mức 5%. Như vậy sẽ

kích thích hoạt động xuất nhập khẩu phát triển

và tăng nhu cầu sử dụng , làm cho hoạt động xuất

nhập khẩu xuất bản phẩm nói riêng và sự nghiệp

xuất bản - phát hành sách nói chung phục vụ

tốt nhất sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . D
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VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC

XÂY DỰNG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẠM HỒNG CHƯƠNG

T

]RÊN trang bìa của tác phẩm "Đường

káchmệnh " - cuốn sách lý luận đầu tiên

dùng để huấn luyện cho thanh niên cách

mạng nước ta , năm 1927 lãnh tụ Nguyễn Ái

Quốc trích ghi luận điểm của V.I. Lê-nin :

" Không có lý luận cách mệnh thì không có

cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách

mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi

trách nhiệm cách mệnh tiền phong"( ).

Vai trò của lý luận được Hồ Chí Minh đặc

biệt nhấn mạnh trong xây dựng Đảng Cộng

sản - đội ngũ tiên phong của giai cấp công

nhân. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận

cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn

đi đôi vớinhau là vấn đề được Người xếp ở vị

trí thứ hai trong 12 điều thuộc tư cách của đảng

chân chính cách mạng . Điều đó cho thấy ,

Hồ Chí Minh coi lý luận có vai trò to lớn như

thế nào đối với Đảng và trách nhiệm của đảng

viên là phải học tập để khẳng định tư cách và

vai trò tiên phong của Đảng .

Vai trò quan trọng của lý luận được

Hồ Chí Minh xác định ngay trong thực tiễn từ

thời kỳ vận động thành lập Đảng . Người đã tổ

chức các lớp học để huấn luyện lý luận cho

thanh niên cách mạng nước ta, nhằm đưa lý

luận Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân,

phong trào yêu nước Việt Nam, tạo ra các nhân

tố chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng nhưng đồng

thời cũng là trang bị lý luận cho đội ngũ cán bộ

chủ chốt trong tương lai của Đảng để tiến hành

lãnh đạo cách mạng.

Cũng vì thấu hiểu vai trò của lý luận mà

ngay trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản

(ngày 18-2-1930) về sự ra đời của Đảng Cộng

sản Việt Nam và sau đó, trong một loạt thư gửi

các Đảng Cộng sản ở châu Âu và Ban Phương

Đông của Quốc tế Cộng sản , Hồ Chí Minh đã

lo lắng nói về tình trạng hiểu biết rất thấp về lý

luận của những người cộng sản Việt Nam lúc

đó . Vì vậy, Người yêu cầu Quốc tế Cộng sản,

các Đảng Cộng sản và Ban Phương Đông giúp

đỡ tổ chức học tập lý luận cho những người

cộng sản Việt Nam, đề nghị gửi các tài liệu lý

luận Mác - Lê-nin , tài liệu giáo dục cộng sản

chủ nghĩa và các tài liệu khác để giúp vào việc

đào tạo cán bộ. Trong tiến trình của cách mạng

nước ta , Hồ Chí Minh thường xuyên yêu cầu

Đảng phải không ngừng nâng cao việc nghiên

cứu , học tập cho đảng viên và tuyên truyền lý

luận cách mạng trong nhân dân .

Trong công tác huấn luyện cán bộ cho

Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng một trong bốn

nhiệm vụ của huấn luyện cán bộ là phải huấn

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà

Nội , 1995 , t 2 , tr 259
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L

luyện về lý luận để họ có thể tự mình tìm ra

phương hướng chính trị, có thể làm những công

việc thực tế, có thể trở nên người tổ chức và

lãnh đạo. Thế là lý luận thiết thực, có ích . Do

vậy, theo Người : "Đã lựa chọn đúng cán bộ còn

cần phải dạy bảo lý luận cho cán bộ. Chỉ thực

hành mà không có lý luận cũng như có một mắt

sáng, một mắt mù" 2) . "Những người chỉ trọng

kinh nghiệm mà khinh lý luận thì không hiểu rõ

toàn bộ quá trình khách quan , thiếu phương

châm vững chắc , chỉ biết một mà không biết

mười. Nếu những người ấy lãnh đạo cách mạng

thì sẽ thất bại" (3) . Bởi vậy , trong " 5 cách đối với

cán bộ " mà Hồ Chí Minh chỉ ra là chỉ đạo , nâng

cao, kiểm tra , cải tạo và giúp đỡ thì vấn đề

"Luôn luôn tìm cách cho họ học thêm lý luận

và cách làm việc , làm cho tư tưởng, năng lực

của họ ngày càng tiến bộ" (4) để nâng cao cán bộ

được Hồ Chí Minh đặt ở vị trí thứ hai .

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta

là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại

biểu cho lợi ích của dân tộc. Một trong những

vấn đề quyết định tính chất đó là Đảng phải

luôn luôn giáo dục đảng viên về lý luận cách

mạng. Hơn nữa, theo Người, từ giai đoạn cách

mạng này phát triển lên giai đoạn khác, sự hiểu

biết của người lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng

cũng phải tiến theo . Nghĩa là phải đề ra nhiệm

vụ mới và phương pháp mới của cách mạng .

Trong thực tiễn cách mạng, tình hình biến đổi

rất mau. Nếu sự hiểu biết không theo kịp thì

khó đưa cách mạng tới thắng lợi . Vì thế, việc

giáo dục về lý luận cho cán bộ nhằm đáp ứng

được mọi biến đổi của tình hình , của nhiệm vụ

cách mạng, là việc làm thường xuyên của

Đảng.

Lý luận không chỉ là yếu tố quyết định tư

cách, tính chất của Đảng và vấn đề chất lượng

cán bộ mà còn tác động tới vai trò lãnh đạo của

Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt câu hỏi :

"Đảng dùng cách gì và làm thế nào để lãnh

đạo? Và Người cho rằng, có ba vấn đề để đáp

ứng được câu hỏi này, trong đó, vấn đề hàng

đầu là "Đảng đã truyền bá lý luận Mác - Lê-nin

vào trong nhân dân ta ... Đảng kết hợp lý luận

với kinh nghiệm và thực hành của cách mạng

Việt Nam. Đảng áp dụng lập trường, quan điểm

và phương pháp Mác - Lê-nin mà giải quyết các

vấn đề thực tế của cách mạng Việt Nam "(5)...

Do đó, Đảng đòi hỏi đảng viên và cán bộ phải :

Học, hiểu lý luận, chính sách, tình hình trong

nước và trên thế giới để giáo dục quần chúng ...

Phải nắm vững chính sách của Đảng và của

Chính phủ, đi đúng đường lối quần chúng như

thế mới xứng đáng là đảng viên và cán bộ của

Đảng, như thế mới lãnh đạo được quần chúng .

Trong xây dựng Đảng về tư tưởng ,

Hồ Chí Minh khẳng định, phải học tập lý luận

Mác - Lê-nin ... Đảng cần phải giáo dục và yêu

cầu đảng viên ra sức học tập lý luận , mở rộng

tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những tư

tưởng phi vô sản.

Đảng phải chống lại thói xem nhẹ học tập lý

luận . Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên

quyết, không trông xa thấy rộng , trong lúc đấu

tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là "mù

chính trị" , thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng.

Bệnh chủ quan duy ý chí, một căn bệnh rất

nguy hại đối với một đảng cầm quyền, cũng bắt

nguồn từ việc thiếu lý luận .

Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết : Phong trào

cách mạng lôi cuốn hàng ức, hàng chục triệu

người. Công việc cách mạng tức là nghìn điều

muôn loại phức tạp, khó khăn . Để cân nhắc mọi

hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn , để

giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta phải cố

gắng học tập lý luận Mác - Lê-nin .

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 276

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 253

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 276

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 231
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Có học tập chủ nghĩa Mác - Lê -nin mới

củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững

lập trường , nâng cao sự hiểu biết và trình độ

chính trị , mới làm tốt công tác đảng giao phó

cho mình.

Học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học tập

tinh thần xử trí mọi việc , đối với mọi người và

đối với bản thân mình ; là học tập những chân lý

phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê -nin để áp

dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ,

của nước ta . Học để mà làm. Lý luận đi đôi với

thực tiễn .

Như vậy, Hồ Chí Minh đã khẳng định lý

luận có vị trí , vai trò rất to lớn . Nó là yếu tố

quan trọng hàng đầu xác định tư cách , tính chất,

khả năng lãnh đạo của một đảng tiên phong

cách mạng và là nhiệm vụ chính của công tác

xây dựng Đảng, bao gồm việc huấn luyện, đào

tạo , nâng cao trình độ cán bộ , công tác tư tưởng

trong Đảng . Và cuối cùng , nó tác động tới sự

phát triển của phong trào cách mạng, tác động

đến sự thành bại trong thực hiện mục tiêu , lý

tưởng của Đảng .

Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí

Minh về vị trí , vai trò của lý luận đã soi sáng

những vấn đề trong công tác lý luận hiện nay .

Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về xác định

rõ vị trí, vai trò củalý luận đối với côngtác xây

dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ cách mạng

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

Hội nghị Trung ương 5, (khóa IX) đã ra Nghị

quyết "Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư

tưởng, lý luận trong tình hình mới" .

Hội nghị đánh giá : " Từ Đại hội VI của Đảng

đến nay, trình độ lý luận của Đảng ta đã có

bước phát triển rõ rệt . Đảng đã không ngừng

đổi mới phương pháp tư duy lý luận, kiên định

và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê -nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh , khắc phục bệnh giáo

điều , chủ quan, duy ý chí, mở ra bước chuyển

biến quan trọng trong tư duy lý luận , từng bước

xây dựng và hoàn chỉnh đường lối đổi mới toàn

diện , làm cho nước ta có bước phát triển ngày

càng mạnh mẽ; giải đáp có căn cứ khoa học

một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn ;

nhận thức đầy đủ hơn nội dung, giá trị và tầm

vóc của tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là-

nền tảng tư tưởng của Đảng" (6).

Tuy nhiên, Đảng ta cũng nhận thấy công tác

lý luận chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu

của cách mạng . Một trong những nguyên nhân

dẫn đến tình trạng đó " là do Đảng ta chưa đặt

đúng mức việc chỉ đạo đổi mới nội dung,

phương pháp công tác tư tưởng , lý luận trong

ché
giai đoạn mới" . Những vấn đề như quy

hoạt động lý luận, công tác cán bộ lý luận , cơ

sở vật chất còn nhiều bất cập. Trên cơ sở phân

tích tình hình thực tiễn, Đảng ta đã chỉ ra

phương hướng chung của công tác lý luận trong

những năm tới là trên cơ sở kiên định mục tiêu ,

lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội , chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quán

triệt đường lối đổi mới, đẩy mạnh công tác lý

luận theo phương hướng: "Đẩy mạnh tổng kết

thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm

sáng tỏhơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" (8) .

Từ định hướng căn bản này, Đảng ta đã chỉ

ra sáu nhiệm vụ của công tác nghiên cứu lý

luận và trong thời gian tới cần tập trung nghiên

cứu theo những nhóm nội dung chủ yếu sau

đây:

- Những vấn đề do đòi hỏi trực tiếp của công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như :

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ;

(6 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương , khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội ,

2002, tr 131

(7 ) Văn kiện đd , tr 133

(8 ) Văn kiện đd , tr 134
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con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; đổi mới

và hoàn thiện hệ thống chính trị ; xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng trong điều kiện mới; phát triển

văn hóa, con người và nguồn nhân lực .

- Những tác động khách quan tới cuộc cách

mạng ở nước ta như : đặc điểm , nội dung của

cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại

và sự phát triển của kinh tế tri thức; những tác

nhiều mặt của quá trình toàn cầu hóa; dự

báo các xu thế phát triển chủ yếu của thế giới

động

và khu vực .

-

Những vấn đề lý luận phục vụ quốc

phòng - an ninh , đối ngoại, đấu tranh làm thất

bại âm mưu "diễn biến hòa bình " của các thế

lực thù địch.

Bên cạnh những nội dung chủ yếu trên ,

công tác lý luận góp phần giải quyết những vấn

đề kinh tế, xã hội bức xúc, đấu tranh chống chủ

nghĩa cá nhân , tư tưởng cơ hội thực dụng ,ngăn

chặn đà suy thoái về đạo đức và lối sống. Đồng

thời, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận ,

làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" ,

âm mưu gây bạo loạn , lật đổ của các thế lực

thù địch ...

Từ phương hướng , nhiệm vụ trên , Đảng ta

đã quán triệt trong toàn Đảng bảy giải pháp lớn

nhằm đẩy mạnh công tác lý luận theo các nhóm

vấn đề sau :

Về tổchức: Tăng cường sự lãnh đạo , chỉ đạo

của Đảng , vai trò quản lý của Nhà nước, trong

đó các cấp ủy đảng đều coi trọng lãnh đạo, chỉ

đạo công tác tư tưởng, lý luận đi đôi với kiện

toàn tổ chức, bộ máy nghiên cứu , đào tạo lý luận.

Về cán bộ : Trên cơ sở quy hoạch, cần đẩy

mạnh công tác đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán

bộ nghiên cứu lý luận đông đảo, có chất lượng

cao , đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển của

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Một mặt tăng cường đầu tư cho công tác nghiên

cứu lý luận, tạo động lực cho công tác tư tưởng

lý luận bằng các chính sách đãi ngộ hợp lý . Mặt

khác, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên

trong nghiên cứu , học tập lý luận, nói và làm

đúng đường lối , chủ trương của Đảng, chính

sách , pháp luật của Nhà nước.

Cùng với phương hướng , nhiệm vụ và giải

pháp đó, để khắc phục những yếu kém bất

cập của công tác tư tưởng, lý luận, Hội nghị

Trung ương 5 , (khóa IX) chỉ ra, cần quán triệt

sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò

của lý luận và công tác lý luận . Bởi vì , như

Hồ Chí Minh đã từng khẳng định : "Chủ nghĩa

xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ

đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu

người. Muốn thế phải nâng cao trình độ lý luận

chung của Đảng, phải tổ chức học tập lý luận

trong Đảng, trước hết là trong những cán bộ cốt

cán của Đảng" . Xét về tính chất của nhiệm

vụ , không phải một lúc đã thực hiện tốt công

ngũđôngđảo những người làm công tác này

tác lý luận và cũng không thể tập hợp được đội

những vấn đề có tính chất cấp bách , cần có

trong một thời gian ngắn. Do vậy, bên cạnh

chiến lược lâu dài trong công tác lý luận của

Đảng. Sự nối tiếp thế hệ để thực hiện sứ mệnh

của Đảng trong điều kiện phát triển liên tục của

lý luận cũng đòi hỏi phải có chiến lược như

vậy . Đó là đòi hỏi khách quan của quá trình

thực hiện sứ mệnh của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói : " Có thể nói

từ trước đến nay, Đảng ta chưa bao giờ đứng

trước nhiều vấn đề phức tạp, to lớn và khó khăn

như bây giờ. Trong tình hình đó, nói chung cán

bộ ta đều cảm thấy nhược điểm của mình là

thiếu lý luận, cho nên đều cảm thấy sự cân

thiết phải học tập lý luận và yêu cầu Đảng phải

tổ chức học tập lý luận cho cán bộ"( 0 . Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) làsự

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ

mới . D

(9 ) ( 10 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 494 - 495
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NHỮNG GIÎ TRỊVĂNHÓ.1
GIỚI

HỒ CHÍ MINH

N

ĂM 1923, lần đầu tiên Nguyễn Ái

Quốc đến nước Nga, quê hương của

V.I. Lê-nin , của Cách mạng Tháng

Mười vĩ đại. Tại đây, Người đã gặp nhà thơ

xô-viết tên là Ô-xíp Man -đen -xtam . Và ngay

từ lúc ấy, chính nhà thơ đã phát hiện: " Từ

Nguyến Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa,

không phải là văn hóa châu Âu , mà có lẽ là

nền văn hóa của tương lai " ( I ) .

Thế rồi , gần 70 năm sau - năm 1990, khi

Hồ Chí Minh đã đi xa, giữa lúc trên thế giới có

những biến động to lớn , chủ nghĩa xã hội lâm

vào khủng hoảng sâu sắc , phong trào cách

mạng quốc tế đứng trước những thử thách

nghiêm trọng , tưởng như năm tháng đã phủ lên

lớp bụi che lấp điều Ô-xíp Man-đen -xtam đã

phát hiện trước đây . Nhưng chính trong thời

điểm ấy, chúng ta lại được chứng kiếnmột sự

kiện quan trọng . Đó là lần đầu tiên Tổ chức

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp

quốc (UNESCO) quyết định tổ chức kỷ niệm

trọng thể trên thế giới một người lãnh tụ

cách mạng với tư cách là người anh hùng giải

phóng dân tộc , danh nhân văn hóa kiệt xuất

của nhân loại. Người ấy không ai khác chính là

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Nghị quyết của UNESCO nêu rõ : " Sự đóng

góp về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ

NGUYỄN XUÂN THÔNG

thuật là kết tinh của truyền thống ngàn năm

của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của

Người là hiện thân của các dân tộc trong việc

khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu

biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau" .

Điều đó một lần nữa khẳng định thiên tài trí

tuệ , nhân cách và phẩm chất của một nhà văn

hóa lớn , cũng như những giá trị đích thực mà

Hồ Chí Minh đã đem lại cho con người , cho

giai cấp, cho dân tộc , cho nhân loại ; cho trước

đây, hôm nay và cả mai sau.

Tìm hiểu về nhà văn hóa Hồ Chí Minh

chúng ta thấy luôn hội tụ những gì đẹp nhất,

trong sáng nhất, vinh quang nhất suốt hàng

nghìn năm văn hiến của dân tộc , trong tiến trình

lịch sử của đất nước. Vì vậy, mỗi người Việt

Nam chúng ta đến với văn hóa Hồ Chí Minh

đều cảm thấy rất gần gũi . Tiến sĩ M. Át-mét,

Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - Thái

Bình Dương nhận xét : " Cuộc đời của Người

thống dân tộc , có những đóng góp vào việc tạo

mang ảnh hưởng của những giá trị truyền

nênmột nền văn hóa Việt Nam hiện đại" .

Và điều đó cũng được khẳng định trong bài

( 1 ) Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử . Nxb Thông tin lý

luận, Hà Nội , 1992 , t 1 , tr 204

(2 ) Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh , Nxb

Khoa học xã hội , Hà Nội , 1990 , tr 37
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Hội Xuân trên Hồ Hoàn Kiếm

Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn thay mặt Ban

Chấp hành Trung ương Đảng đọc tại lễ truy

điệu Người ở Hà Nội (năm 1969) : "Dân tộc ta,

nhân dân ta , non sông đất nước ta đã sinh ra

Hồ Chủ tịch và chính Người đã làm rạng rỡ

dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta " .

Đồng thời, ở Hồ Chí Minh còn thể hiện một

cách tiêu biểu và nổi bật sự kết hợp hài hòa

giữa những giá trị nhân văn của dân tộc, những

đạo lý của con người Việt Nam với chủ nghĩa

Mác - Lê-nin - chân lý của thời đại và tinh hoa

văn hóa nhân loại bao gồm cổ, kim, Đông ,

Tây . Chính từ lòng yêu nước sâu sắc và ham

học hỏi , từ thực tiễn hoạt động cách mạng

phong phú , sôi nổi , liên tục , không mệt mỏi

mà Người đã tiếp thu , chắt lọc , chuyển hóa

những giá trị và tinh hoa ấy bằng một trí tuệ

mẫn tiệp, óc nhạy cảm , sự sáng tạo . Một nhà

nghiên cứu đã từng nêu nhận xét : Đây là nét

Ảnh: Vũ Anh Tuấn

đặc sắc , nổi bật nhất của tư tưởng văn hóa

Hồ Chí Minh . Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh

đã và còn đem đến cho Việt Nam cũng như thế

giới những giá trị và tầm vóc văn hóa mới .

Trong quá trình hoạt động cách mạng, vì sự

nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân

tộc , giải phóng con người và giải phóng nhân

loại , Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với nhiều nền

văn hóa ở nhiều châu lục , nhiều vùng, nhiều

quốc gia, ở phương Đông và phương Tây ;

ở chính quốc và thuộc địa; ở các dân tộc da

trắng , da vàng cũng như da đen. Ít có một lãnh

tụ cách mạng, một nhà văn hóa nào trên thế

giới từng đi nhiều nơi, đến nhiều nước , làm

nhiều nghề, am hiểu nhiều về các dân tộc và

các nền văn hóa khác nhau như Hồ Chí Minh.

Do đó, những người phương Tây có thể tìm

thấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh tinh thần của

chủ nghĩa nhân đạo thời kỳ Phục Hưng ,
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tư tưởng dân chủ của thế kỷ Ánh sáng, tinh

thần độc lập và nhân quyền của cách mạng

Mỹ, tư tưởng tự do - bình đẳng - bác ái của

cách mạng Pháp và tinh thần cách mạng, khoa

học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Còn những

người ở phương Đông lại thấy trong tư tưởng

Hồ Chí Minh những nét gần gũi, phù hợp với

" chủ nghĩa tam dân " của Tôn Trung Sơn , tỉnh

thần yêu nước , khắc khổ hy sinh vì dân của

M. Găng-đi , cũng như sự tu dưỡng đạo đức của

học thuyết Khổng Tử, đức từ bi của Phật Thích

Ca, tinh thần bác ái của Chúa Giê-su . Rồi khi

đọc một áng văn chương chính trị, một bài

báo, hoặc một lời phát biểu của Người, ta lại

phát hiện ra những điều lý thú và kinh ngạc về

sự kết hợp giữa tính hài hước của văn chương

Pháp; chất hàm xúc, thanh cao của thơ Đường,

tính hiện thực của M. Goóc-ki, cùng sự sắc

nhọn của ngòi bút Lỗ Tấn, sự gần gũi, trong

sáng của Nguyễn Du... Ông T.N. Ca-un, Chủ

tịch Trung tâm Ấn Độ nghiên cứu về Đông

Dương nhận xét : "Các bài thơ , tiểu luận và

diễn văn của Người phản ánh một sự hiểu biết

sâu sắc về lịch sử và văn minh nhân loại và

một niềm tin chung thủy đối với bản sắc văn

hóa của mỗi dân tộc và quốc gia, kể cả dân tộc

mình và các dân tộc khác trên thế giới" (3)

Nhưng điều kỳ lạ là những nền văn hóa cả

phương Đông lẫn phương Tây , từ cổ đại đến

cận đại và hiện đại, khi thể hiện ở Hồ Chí

Minh luôn mang một phong cách rất Việt

Nam , đầy tính nhân văn, rất bình dị , gần gũi

nhưng cũng rất sâu sắc , mới mẻ, hiện đại và

cách mạng.

Ở Hồ Chí Minh, những giá trị tinh thần cao

cả , bền vững và tốt đẹp của văn hóa dân tộc

được hình thành, phát triển trong quá trình đấu

tranh dựng nước và giữ nước , trong lao động

sản xuất như : truyền thống yêu nước, lòng

nhân ái , tinh thần dân chủ, chủ nghĩa anh hùng

cách mạng... luôn được đề cao, củng cố và

phát huy. Song nó không dừng lại ở những giá

trị truyền thống mà thông qua tư tưởng , đạo

đức , lối sống và những lời dạy của Người được

mang ý nghĩa sâu sắc, giá trị cao cả, tạo nên

sức mạnh, niềm tin ở mỗi con người , ở các dân

tộc và của cả cộng đồng . Ở đó hàm chứa một

nền văn hóa mới: Văn hóa cách mạng với

những giá trị truyền thống , vừa có nội dung

yêu nước, tiến bộ và nhân văn cao đẹp ; vừa thể

hiện được chức năng nhận thức , giáo dục và

thẩm mỹ.

Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại,

nhưng lại gần gũi với mọi người, với nhân dân

lao động . Ở Người , cái vĩ đại , cao cả được thể

hiện thông qua cái bình thường , giản dị , Người

nói : Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột

bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập , dân ta

được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có

cơm ăn, áo mặc , ai cũng được học hành. Chính

cái bình thường , giản dị ấy lại rất vĩ đại và cao

đẹp, bởi nó chứa đựng trong đó vừa văn hóa,

vừa chính trị , đạo đức của cả dân tộc và của

một nhân cách lớn . Điều đó càng làm nổi lên

nhà văn hóa lớn , nhà đạo đức lớn , nhà cách

mạng lớn , nhà chính trị lớn quyện chặt trong

con người Hồ Chí Minh. P.T. Pê-ru -đa, nhà sử

học I-ta- li -a , viết : "Tất cả những ai đã may

mắn gặp Hồ Chí Minh đều ngạc nhiên về sự

giản dị của Người. Ngay cả những người

không có được may mắn đó và chỉ biết Người

qua những bài viết và sự kiện trong cuộc đời

của Người cũng có ấn tượng sâu sắc là ở

Hồ Chí Minh, nhà cách mạng và con người

không tách rời nhau" ). Phải chăng sự giản dị ,

(3 ) Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sđd , tr 41

(4 ) Hộithảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh : Sđd , tr 126
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gần gũi là một nét đẹp, một giá trị của văn hóa

mà Hồ Chí Minh là người tiêu biểu và luôn

tỏa sáng. Nhớ lại , khi Người tới thăm Ấn Độ

lần đầu tiên vào năm 1957, Thủ tướng Nê-ru

đã có bài viết , đăng trên báo Ấn Độ, ca ngợi:

Được gặp Hồ Chí Minh, tôi như gặp một mảng

của lịch sử . Được gặp Người tôi cảm thấy tốt

đẹp hơn .

Nhưng cần hiểu rằng , sự giản dị của Bác

không phải là giản đơn mà là sự giản dị , trong

sáng xuất phát từ một lý tưởng đạo đức cao

đẹp, một nếp sống văn hóa hợp với khoa học,

với thẩm mỹ mới ; giản dị mà phong phú,

văn minh.

Sự giản dị của Hồ Chí Minh không chỉ biểu

hiện của văn hóa, của đạo đức mà còn là một

tinh thần dân chủ và quan điểm quần chúng

cao đẹp. Bác bao giờ cũng nghĩ đến dân , chăm

lo tới lợi ích chính đáng và không ngừng đấu

tranh cho tự do, độc lập của dân tộc , hạnh phúc

của nhân dân. Bác luôn yêu thương , tin tưởng,

kính trọng và hòa mình vào nhân dân.

Có thể nói, lối sống giản dị , gần gũi với mọi

người phản ánh cái cốt lõi tâm hồn của Bác ,

tấm lòng của Bác đối với hạnh phúc của con

người, với tương lai của dân tộc và nhân loại .

Đồng chí Phạm Văn Đồng nói : Hồ Chí Minh

cao mà không xa, mới mà không lạ , lớn mà

không làm ra vĩ đại , soi sáng mà không làm

choáng ngợp .

Có một nét đẹp trong văn hóa Hồ Chí Minh

mà chúng ta cần nói tới. Đó là sự khiêm tốn.

Giáo sư X. Mau-roi (Ấn Độ) cho rằng , tình

thương nhân dân , sự khiêm tốn và giản dị

trong lối sống của Người là sâu sắc và hồn

nhiên . " Sự khiêm tốn của Người là nổi

tiếng" (5 . Nếu như khiêm tốn là phẩm chất của

những người cách mạng chân chính , của nhà

văn hóa lớn , thì điều đó được thể hiện

nhất ở con người
một cách đầy đủ, tập trung

Hồ Chí Minh . Người không bao giờ đặt mình

cao hơn dân tộc và sự nghiệp cách mang của

Đảng, cho dù Bác là người tiêu biểu cho tinh

hoa, khí phách của dân tộc , người sáng lập và

rèn luyện Đảng ta. Bác luôn tin tưởng ở nhân

dân . Bác khẳng định nhân dân là lực lượng vĩ

đại nhất, là những người khôn khéo nhất ,

thông minh nhất, không ai chiến thắng nổi lực

lượng ấy. Bác căn dặn :

Dễ trăm lần không dân cũng chịu

Khó vạn lần dân liệu cũng xong .

Bác khẳng định : Cách mạng là sự nghiệp của

toàn Đảng , toàn dân, chứ không phải của một cá

nhân nào, tổ chức nào. Cũng như V.I. Lê -nin ,

Người phê phán và nghiêm khắc lên án bệnh

" kiêu ngạo cộng sản " , những "quan cách

mạng" trong các tổ chức đảng và bộ máy nhà

nước từ trung ương đến địa phương , trong các

tổ chức đoàn thể quần chúng . Người đấu tranh

không khoan nhượng với thái độ coi thường

quần chúng, không chịu học hỏi quần chúng,

bệnh dân chủgiả hiệu của một số cán bộ, đảng

viên . Bác nhắc nhở: " Phải yêu kính nhân dân .

Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân

dân. Tuyệt đối không được lên mặt "quan cách

mạng " ra lệnh ra oai" (6 ).

Đối với Hồ Chí Minh, khiêm tốn vừa là văn

hóa, vừa là đạo đức đòi hỏi mỗi người , dù

bất kỳ ai , cũng phải thường xuyên học tập, rèn

luyện và thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Khiêm tốn , gắn liền với tự chủ , tựtin; tin ở bản

thân , ở tập thể, ở tiền đồ tươi sáng của dân tộc ,

ở mục tiêu , lý tưởng và con đường cách mạng

mà Đảng ta , nhân dân ta lựa chọn. D

( 5 ) Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sđd ,

tr 159

(6 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 10 , tr 311
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LờiBộ Biên tập: Nhưtin đã đưa, hai ngày 9 và 10-12-2003 , tại Hà Nội, diễn ra cuộc

Hội thảo khoa học với chủ đề: Thực hiện dân chủ cơ sở : Qua thực tiễn Việt Nam và

Trung Quốc do Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng

Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cầu thị cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản

Trung Quốc, đồng tổchức. Từ số này, Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu những

nội dung chính yếu của cuộc Hội thảo .

-

LỜI CHÀO HÙNG HỘI THẢO

ƯỢC sự đồng ý của Bộ Chính trị , Ban Bí

thưhai Đảng của hai nước và sự thống

nhất giữa Ban Biên tập hai Tạp chí, hôm

nay trong không khí phấn khởi trướcthềm năm

mới 2004 , với những thành tựu , kết quả đã đạt

được năm 2003 , tại Thủ đô Hà Nội , Tạp chí

Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp

chí Cầu thị cơ quan lý luận của Trung ương

Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng phối hợp

tổ chức Hội thảo khoa học " Thực hiện dân chủ

ở cơ sở : Qua thực tiễn của Việt Nam và

Trung Quốc " .

Thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản , tôi

xin gửi tới các vị đại biểu , các nhà khoa học , cùng

tất cả các đồng chí , các bạn Trung Quốc và Việt

Nam có mặt tại Hội thảo , lời chào mừng nồng nhiệt

và lời chúc sức khỏe , hạnh phúc , thành đạt.

Kính thưa các quý vị đại biểu , các đồng chí và

các bạn

"Thực hiện dân chủ ở cơ sở qua thực tiễn của

Việt Nam và Trung Quốc" là cuộc Hội thảo khoa

TRẦN QUANG NHIẾP

học đầu tiên giữa hai cơ quan lý luận của hai Đảng

Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung

Quốc, được tiến hành sau cuộc Hội thảo lý luận

quan trọng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng

Cộng sản Trung Quốc với chủ đề : "Chủ nghĩa xã

hội và kinh tế thị trường - kinh nghiệm của

Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam " được

tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh tháng 10-2003 vừa

qua.

Cuộc Hội thảo lần này là một trong những biểu

hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp

giữa hai cơ quan Tạp chí Cộng sản của Việt Nam

và Tạp chí Cầu Thị của Trung Quốc ; thể hiện ý

nguyện của những người làm công tác lý luận ở hai

nước muốn được cùng nhau đóng góp thiết thực

vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng đang

đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam và

Trung Quốc trong thời kỳmới. Mặt khác , cuộc Hội

thảo còn là hoạt động thiết thực góp phần vào việc

* PGS , TS , Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí

Cộng sản

44
Số 1 (tháng 1 năm 2004 )
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUỐN NAM 1

HỘI THẢO KHOA Hệ sinh

科学研讨会

MW-200112-

Toàn cảnh Hội thảo

phát triển , nâng cao tình đoàn kết gắn bó giữa hai

Tạp chí : Cộng sản và Cầu thị ; giữa hai Đảng, nhân

dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, trên tinh

thần 16 chữ: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn

diện , ổn định lâu dài, hướng tới tương lai ", mà các

đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu lên .

Kính thưa các vị đại biểu , các nhà khoa học,

cùng các đồng chí và các bạn

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những

nội dung cơ bản và rộng lớn , luôn được Chủ tịch

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam quan

tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc . Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ :

"Dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi

khó khăn" . Nhận thức sâu sắc điều đó , Đảng, Nhà

nước Việt Nam đã thường xuyên coi việc thực hiện

dân chủ , phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa

là mục tiêu , vừa làđộng lực của cách mạng . Đảng

và Nhà nước Việt Nam vì thế luôn coi trọng và

thực hiện tốt nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa

trong thực tiễn cách mạng ở các thời kỳ , thông qua
&

hình thức phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại

diện của mọi tầng lớp nhân dân nhằm tạo nên sức

Ảnh: Phạm Văn Hiệp

mạnh to lớn của quần chúng , đưa sự nghiệp cách

mạng không ngừng phát triển . Chính vì vậy, Bộ

Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã

ban hành Chỉ thị số 30 về thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở , Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam đã ban hành các Nghị định số 29;

số 71 ; số 07 về thực hiện Quy chế Dân chủ ở các

loại hình cơ sở thích hợp. Sau 5 năm triển khai,

Quy chế Dân chủ đã nhanh chóng đi vào cuộc sống

và thực sự góp phần khơi dậy những tiềm năng ,

phát huy những nguồn lực của hàng chục triệu

nhân dân trong sự nghiệp đổi mới , tiến hành công

nghiệp hóa, hiện đại hóa , thực hiện mục tiêu dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ , văn

minh . Tuy nhiên qua 5 năm thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở cũng đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề

cần đi sâu nghiên cứu làm rõ hơn về mặt lý luận và

thực tiễn để tiếp tục làm tốt hơn vấn đề này trong

thời gian tới .

Kính thưa các vị đại biểu , các nhà khoa học,

các đồng chí và các bạn

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội

chủ nghĩa , đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo . Chúng

tôi biết rằng thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng là chủ
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trương và điều quan tâm lớn của Đảng , Nhà nước

và nhân dân Trung Quốc nói chung , của Tạp chí

Cầu thị nói riêng trong nhiều năm nay và các đồng

chí cũng đã đạt được những thành tựu to lớn trên

lĩnh vực này . Những kinh nghiệm về thực hiện dân

chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở

Trung Quốc luôn có ý nghĩa thiết thực và bổ ích đối

với Việt Nam .

Chúng tôi tin tưởng rằng , tại cuộcHội thảo

khoa học này, thông qua các tham luận và các công

trình nghiên cứu của các đồng chí ở Trung Quốc sẽ

giúp cho chúng tôi hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn

những kết quả và kinh nghiệm của các đồng chí, để

chúng tôi nghiên cứu , tham khảo , học tập .

Chúng tôi cũng hy vọng rằng, những vấn đề về

dân chủ ở cơ sở của Việt Nam , thông qua các tham

luận của các nhà khoa học Việt Nam tại Hội thảo

này , sẽ giúp các đồng chí Trung Quốc hiểu thêm

những gì chúng tôi đã làm được trong thời gian

qua , và chia sẻ những khó khăn , thấy rõ những hạn

chế mà Việt Nam cần khắc phục , để tiếp tục

thực hiện một cách có hiệu quả nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa .

Nhân dịp cuộc gặp gỡ thân mật, đầy ý nghĩa

thắm tình anh em, đồng chí giữa các nhà khoa học

của hai nước , những người đồng nghiệp của hai

Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị hôm nay , cho

phép tôi gửi tới các đồng chí lời chào mừng nồng

nhiệt nhất; chúc cho mối quan hệ hợp tác giúp đỡ

lẫn nhau giữa hai Đảng và nhân dân hai nước

Việt Nam - Trung Quốc nói chung , giữa hai Tạp

chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị nói riêng ngày

càng bền chặt .

Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh

phúc và thành đạt.

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công

tốt đẹp . D

ĐỀ DẪN HỘI THẢO

LÊ HỮU NGHĨA

Thưa các đồng chí, các bạn và các vị khách

quý !

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Tạp chí

Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp

chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Trung ương

Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay chúng ta

cùng nhau tiến hành cuộc hội thảo khoa học với

chủ đề " Thực hiện dân chủ ởcơsở : Qua thực

tiễn Việt Nam và Trung Quốc" . Đây là một

vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vừa cơ

bản vừa cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới ở

Việt Nam cũng như sự nghiệp cải cách , mở cửa

ở Trung Quốc . Hội thảo lần này là cơ hội tốt để

các nhà khoa học của hai Đảng , hai nước , hai

tạp chí chúng ta cùng nhau trao đổi kinh

nghiệm , học tập lẫn nhau , góp phần làm sâu sắc

thêm nhận thức để giải quyết những vấn đề đặt

ra trong quá trình thực hiện , phát huy dân chủ

cơ sở nhằm thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở mỗi nước .

Trong tinh thần trao đổi kinh nghiệm, tôi

xin phát biểu một số ý kiến xung quanh vấn

đề thực hiện dân chủ cơ sở trong công cuộc

đổi mới .

1 - Như chúng ta biết , dân chủ là bản chất

của chế độ xã hội chủ nghĩa . Không có dân chủ

thì không có chủ nghĩa xã hội , dân chủ là khát

vọng ngàn đời của nhân dân lao động. Quần

chúng nhân dân lao động biết bao thế hệ đã

* GS . TS , Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản , Phó Chủ

tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
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không ngừng đấu tranh đòi dân chủ , giành dân

chủ, vì dân chủ . Vì vậy , dân chủ là thành quả

đấu tranh của quần chúng nhân dân lao động.

Chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa cộng sản là đỉnh

cao trong sự phát triển của xã hội loài người

nên cũng là đỉnh cao của dân chủ . Dân chủ xã

hội chủ nghĩa là dân chủ kiểu mới, của đa số

nhân dân lao động đã được giải phóng và làm

chủ. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo bản

chất của nó phải là nền dân chủ của nhân dân,

vì nhân dân và do nhân dân. Nó là sự tham gia

rộng rãi của nhân dân lao động vào quản lý

công việc của Nhà nước và của xã hội . Đến chủ

nghĩa cộng sản văn minh, khi không còn giai

cấp, nhà nước , dân chủ với tư cách là một giá

trị sẽ đạt đến trình độ hoàn thiện nhất , con

người đạt đến trình độ tự do, tự quản trong hình

thức cộng đồng những người làm chủ .

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm

nhận thức bản chất và vai trò của dân chủ . Theo

Người , dân chủ có nghĩa là dân là chủ , dân làm

chủ. Không thể có dân chủ nếu nhân dân không

được làm chủ . Sinh thời, Hồ Chí Minh khẳng

định : "Nước ta là nước dân chủ . Bao nhiêu lợi

ích đều vì dân . Bao nhiêu quyền hạn đều của

dân . Công việc đổi mới, xây dựng là trách

nhiệm của dân . Sự nghiệp kháng chiến, kiến

quốc là công việc của dân . Chính quyền từ xã

đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn

thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên .

Nói tóm lại , quyền hành và lực lượng đều ở nơi

dân" . Vì thế, đối với Người " Thực hành dân

chủ là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi

khó khăn " và "Có phát huy dân chủ đến cao độ

thì mới động viên được tất cả lực lượng của

nhân dân đưa cách mạng tiến lên" . Vì vậy , sự

nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam hiện

nay về thực chất là nhằm phát huy dân chủ,

thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội , giải

phóng mọi nguồn lực của con người cho sự

nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và

Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vai trò của

dân chủ và phát huy dân chủ trong công cuộc

đổi mới đất nước , coi dân chủ vừa là mục tiêu ,

vừa là động lực của công cuộc đổi mới , của sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội . Ngay từ Đại

hội VI của Đảng - Đại hội khởi đầu sự nghiệp

đổi mới, cùng với bài học " lấy dân làm gốc" ,

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra phương

châm: "Dân biết, dân bàn , dân làm , dân kiểm

tra " , nhằm phát huy cao độ quyền làm chủ của

nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc

và tạo luồng sinh khí mới cho công cuộc đổi

mới đất nước . Từ Đại hội VII đến Đại hội IX ,

trong các Nghị quyết của Đại hội và của Ban

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã tiếp tục

quan tâm coi trọng vấn đề phát huy dân chủ,

mở rộng dân chủ, thực hiện dân chủ hóa, làm

cho các giá trị dân chủ ngày càng đi vào đời

sống xã hội, tạo ra động lực, nguồn lực , sức

mạnh tổng hợp để thực hiện công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước, từng bước thực hiện mục

tiêu dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh.

Trong 17 năm đổi mới, bên cạnh những

thành tựu to lớn trong đổi mới kinh tế ,

Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan

trọng về phát huy dân chủ của nhân dân. Nền

dân chủ xã hội từng bước được khởi sắc, sinh

hoạt xã hội ngày càng cởi mở. Các hình thức

dân chủ - cả trực tiếp và gián tiếp (qua đại diện)

từng bước được thể chế hóa trong chính sách ,

pháp luật của Nhà nước . Việc cải cách hành

chính, cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh.

Hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

các cấp được đổi mới theo hướng ngày càng

dân chủ , công khai , tăng cường hiệu quả và

chất lượng. Các phương tiện thông tin đại

chúng ngày càng phản ánh được tiếng nói ,

nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề bức

xúccủa đời sống xã hội . Những thành tựu về

phát huy dân chủ cho thấy Đảng Cộng sản
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Việt Nam có khả năng lãnh đạo, tổ chức được

việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân , bảo

đảm vừa phát huy dân chủ , vừa giữ được kỷ

cương , giữ được ổn định xã hội .

2 - Trong việc phát huy dân chủ, Đảng Cộng

sản Việt Nam rất coi trọng việc phát huy dân

chủ ở cơ sở. Sở dĩ như vậy trước hết bởi vì , cơ

sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát

triển kinh tế - xã hội , giải quyết đời sống cho

nhân dân, bảo đảm an ninh - quốc phòng . Cơ sở

là nền tảng tạo thành cơ thể xã hội và đời sống

xã hội . Trong hệ thống quản lý hành chính nhà

nước 4 cấp ở Việt Nam , cấp cơ sở (xã, phường,

thị trấn) có vai trò rất to lớn . Cơ sở là địa bàn

sinh sống của dân cư , là nơi bắt đầu của mọi

cuộc vận động xã hội , mọi sáng kiến của nhân

dân, bắt đầu của đổi mới. Cơ sở cũng là nơi

xuất phát, nơi trực tiếp thực hiện mọi đường lối ,

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước .

Cơ sở cũng là nơi kiểm nghiệm và qua đó

mà điều chỉnh, bổ sung, phát triển đường lối ,

chính sách .

Vì vậy, dân chủ ở cơ sở có vai trò vô cùng

quan trọng . Dân chủ ở cơ sở được thực hiện sẽ

đem lại quyền dân chủ cho mọi người dân một

cách trực tiếp và rộng rãi nhất . Đó vừa là điều

kiện để thực hiện và phát huy dân chủ trong xã

hội , vừa là mục đích, bản chất của nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa . Thực hiện dân chủ ở cơ sở là

động lực mạnh mẽ để bảo đảm và phát huy

quyền làm chủ của nhân dân , để chống quan

liêu , tham nhũng, độc đoán chuyên quyền

những hiện tượng trái với bản chất của chế độ

xã hội chủ nghĩa. Do đó, thực hiện dân chủ ở cơ

sở là một trong những khâu quan trọng và cấp

bách nhất của công cuộc đổi mới, của việc

xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở

Việt Nam .

Để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của

nhân dân ở cơ sở, tạo động lực mới cho sự phát

triển kinh tế , xã hội và kịp thời khắc phục

-·

những biểu hiện mất dân chủ , ngày 18-2-1998 ,

Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng

Cộng sản Việt Nam (khóa VIII) đã ra chỉ thị

30 /CT -TW Về xây dựng và thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở . Đây là một chủ trương đúng

đắn của Trung ương, là một quyết sách hợp

lòng dân , được lòng dân . Thực hiện Chỉ thị của

Bộ Chính trị , Chính phủ đã ban hành các Nghị

định : 29/1998 /NĐ -CP Quy chế thực hiện Dân

chủ ở xã ( 11-5-1998 ) , 71 /1998/NĐ -CP Quy

chế thực hiện Dân chủ trong hoạt động của cơ

quan (8-9-1998 ), 07/ 1999 / NĐ-CP Quy chế

thực hiện Dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước

( 13-2-1999) ; và ngày 28-3-2002 Ban Bí thư

Trung ương Đảng (khóa IX) ra Chỉ thị số 10-

CT /TW Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị , của Ban

Bí thư và các nghị định của Chính phủ, năm

năm qua Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã được triển

khai xây dựng và thực hiện ở tất cả các tỉnh

thành, cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể

chính trị - xã hội ở Việt Nam. Thực hiện Quy

chế Dân chủ ở cơ sở đã thực sự phát huy được

quyền làm chủ , sức sáng tạo của nhân dân ,

động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn

của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở

địa phương , cơ sở và đất nước; tạo ra sự ổn định

chính trị , tăng cường , củng cố được khối đại

đoàn kết toàn dân tộc ; cải thiện dân sinh , nâng

cao dân trí , góp phần xây dựng Đảng, chính

quyền, Mặt trận , đoàn thể nhân dân trong sạch ,

vững mạnh ; ngăn chặn và khắc phục tình trạng

suy thoái về đạo đức, quan liêu , tham nhũng,

tiêu cực; xây dựng được niềm tin giữa nhân dân

với Đảng và Nhà nước, tạo ra được sự đồng

thuận trong đời sống xã hội .

Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở

cơ sở trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa

xã hội ở Việt Nam đã thể hiện cụ thể, sinh động

48 Số 1 (tháng 1 năm 2004 )



Hội thảo Khoa học - Thực tiễn Tạp chí Cộng sản

vấn đề dân chủ ở cơ sở và chế độ dân chủ xã

hội chủ nghĩa .

Nhiều cơ sở , địa phương trong cả nước đã có

sự thay đổi đáng kể, nhiều công trình mới được

nhân dân tích cực đóng góp xây dựng và phát

triển như : điện , đường, trường, trạm, nhà văn

hóa, công trình phúc lợi v.v .. Nhiều công trình

được hoàn thiện chỉ do vốn hoặc phần lớn vốn

đóng góp của nhân dân ở nhiều cơ sở , đời sống

của nhân dân được cải thiện , số hộ giàu tăng

lên, số hộ nghèo ngày càng giảm xuống.

Nhiều hoạt động văn hóa, xã hội ở cơ sở

được đông đảo nhân dân bàn bạc xây dựng

thành quy ước, hương ước sinh hoạt văn hóa, lễ

hội truyền thống ... Một số phong tục tập quán

tốt đẹp ở thôn bản đã được khôi phục , giảm bớt

các hủ tục lạc hậu, tạo nên nét đẹp trong văn

hóa cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn

hóa dân tộc . Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

đối với những người có công với cách mạng ;

các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa , từ thiện ...

được nhân dân bàn bạc, hỗ trợ và giúp nhau

thực sự có hiệu quả.

An ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội ở cơ

sở nói chung được giữ vững . Nhiều cơ sở thực

hiện dân chủ công khai , nhân dân biết được chủ

trương chính sách của Đảng và Nhà nước ở

trung ương cũng như địa phương nên giảm hẳn

đơn thư khiếu nại , tố cáo .

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở có tác

động tích cực đến việc nâng cao sức chiến đấu

của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung,

phương thức hoạt động của Đảng, nâng cao

trách nhiệm lãnh đạo của cơ sở đảng và chất

lượng đảng viên ; góp phần chuyển biến một

bước cải cách hành chính , thủ tục hành chính ,

lề lối làm việc , phương thức quản lý , điều hành

và thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở.

Cũng qua thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở,

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở

có điều kiện đại diện lợi ích chính đáng cho các

tầng lớp nhân dân, qua đó tập hợp được đông

đảo đoàn viên , hội viên và quần chúng tham gia

hoạt động của các đoàn thể. Những nơi thực

hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã phát huy

được vai trò giám sát của Mặt trận , đoàn thể ,

nâng cao phong cách, phương pháp và kinh

nghiệm tiếp cận của cán bộ đoàn thể đối với

các tầng lớp nhân dân ; phát huy được vai trò

của người tiêu biểu, có uy tín , già làng trưởng

bản, xây dựng cộng đồng dân cư theo hướng tự

quản .

Quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở đã được thực tế khẳng định là

đúng đắn, đã trở thành động lực mạnh mẽ phát

triển kinh tế - xã hội và góp phần tăng cường

xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên , bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu

sót, bất cập, đó là :

Quan niệm và chỉ đạo xây dựng quy chế,

quy ước ở cơ sở chưa thống nhất , kết quả chưa

đồng đều. Một số cơ quan, doanh nghiệp nhà

nước chưa thực sự nghiêm túc trong việc xây

dựng và triển khai Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Có

nơi lồng ghép vào các quy chế hoạt động đã có

của cơ quan. Có nơi xây dựng Quy chế Dân chủ

ở cơ sở chỉ là ban hành bổ sung một số điều

khoản trong quy chế làm việc của cơ quan . Có

nơi chỉ chọn một số việc trong các nghị định để

ché.
xây dựng quy

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ở nhiều

nơi vẫn còn hình thức, thiếu nền nếp, không

đồng bộ, hiệu quả chưa cao; kết quả chưa đồng

đều . Do đó, chưa thực sự khai thác và phát huy

được tiềm năng to lớn trong nhân dân để tạo ra

động lực mới thúc đẩy kinh tế , xã hội phát

triển ; hiệu quả chống tham nhũng, cửa quyền ,

lãng phí trong các doanh nghiệp chưa cao .
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Việc tổng kết, phát hiện , nhân rộng các điển

hình tiên tiến xuất hiện trong quá trình triển

khai xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở

cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo kịp thời,

đúng mức, thiếu các hội nghị biểu dương , các

cuộc trao đổi , học tập kinh nghiệm cho từng

loại hình để nhân rộng các điển hình tiên tiến .

Ở một số nơi có tổ chức rút kinh nghiệm nhưng

còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi thẳng

vào những vấn đề mà nhân dân quan tâm .

Các điều kiện cho việc thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở còn nhiều bất cập, thiếu các

chế tài để ràng buộc trách nhiệm thực hiện .

Nhiều cơ sở không có nơi để họp dân , không có

chỗ cho các đoàn thể hoạt động; thông tin công

cộng yếu kém, cung cấp tài liệu cho dân gặp

nhiềukhó khăn ; chưa có và thiếu các chế tài để

xử phạt các vi phạm Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Sở dĩ còn những thiếu sót, bất cập trên là do

nhiều nguyên nhân như: Nhận thức của một số

cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên còn hạn

chế , chưa xác định được việc xây dựng và thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan

trọng , thường xuyên của cấp ủy . Sự phối hợp

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền , Mặt trận và

các đoàn thể nhân dân chưa nhịp nhàng , đồng

bộ . Hoạt động của một số Ban Chỉ đạo thực

hiện Quy chế Dân chủ ở các ban, ngành, các

cấp còn lúng túng, chưa đồng đều ; thiếu kiểm

tra, đôn đốc . Trình độ mọi mặt của cán bộ,

đảng viên ở cơ sở, nhất là ở thôn , làng, ấp, bản

vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu

cầu về chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở

CƠ SỞ .

Từ những điều làm được và chưa làm được

trong việc thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

thời gian qua đã đặt ra một số vấn đề lý luận và

thực tiễn cần phải tiếp tục suy nghĩ, giải quyết,

đó là :

- Tại sao việc thực hiện dân chủ trực tiếp của

người lao động ở các loại hình phường , xã, thị

trấn khá hơn ở khu vực cơ quan và doanh

nghiệp nhà nước. Ở cơ quan, làm thế nào để nội

dung dân chủ trực tiếp của cán bộ, công chức

hài hòa với chế độ thủ trưởng ? Ở doanh nghiệp

nhà nước, làm thế nào để nội dung dân chủ trực

tiếp của người lao động không gây mâu thuẫn

hoặc gây khó khăn cho giám đốc điều hành sản

xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường ?

Vai trò của cấp trên cơ sở, các cơ quan

hoạch định chủ trương , chính sách vĩ mô đáp

ứng như thế nào cho cơ sở để Quy chế Dân chủ

ở cơ sở được thực hiện đồng bộ, có hệ thống

chuẩn mực.

- Cần có điều kiện gì về cơ chế, chính sách

để Mặt trận , các đoàn thể nhân dân , Hội đồng

nhân dân tham gia thực hiện và giám sát việc

thực hiện dân chủ ở cơ sở.

-
Cần có cơ chế bảo đảm phát huy dân chủ

ở cơ sở đi đôi với tăng cường pháp chế, giữ

vững kỷ cương phép nước như thế nào .

- Vấn đề dân chủ ở cơ sở gắn liền với vấn đề

củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở , với tổ

chức và đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng

lực . Sự yếu kém của tổ chức và cán bộ cơ sở

sẽ là trở ngại chính trong thực hiện dân chủ ở

cơ sở .

3 - Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã

hội chủ nghĩa láng giềng có nhiều nét tương

đồng về địa lý , chính trị , văn hóa và xã hội . Cả

hai nước đều đang xây dựng chủ nghĩa xã hội

do Đảng Cộng sản lãnh đạo . Việt Nam và

Trung Quốc đều lấy việc phát huy dân chủ ở cơ

sở làm động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc . Nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở mà

Việt Nam đã thu được nhiều thắng lợi quan

trọng trong sự nghiệp đổi mới và Trung Quốc
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cũng thu được nhiều thắng lợi to lớn trong sự

nghiệp cải cách , mở cửa.

Chính vì dân chủ ở cơ sở có vai trò đặc biệt

như thế nên việc tổng kết , đánh giá , rút kinh

nghiệm cùng trao đổi, thảo luận về quá trình

thực hiện dân chủ ở cơ sở qua thực tiễn hai

nước - Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn sẽ

giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn những vấn

đề lý luận và thực tiễn cốt yếu nhằm soi sáng

quá trình tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở

trong thời gian tới ở mỗi nước .

Tổ chức hội thảo " Thực hiện dân chủ ở cơ

sở: Qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc" lần

này nhằm 3 mục đích cụ thể sau : 1- Đi sâu

nghiên cứu làm rõ hơn nhận thức, quan điểm lý

luận và thực tiễn đối với việc thực hiện dân chủ

ởcơsởqua thực tiễn ViệtNam và Trung Quốc,

ở

2 - Bước đầu đánh giá khái quát thực trạng tình

hình dân chủ ở cơ sở ; ý nghĩa lý luận và thực

tiễn , những bài học kinh nghiệm cần rút ra , các

giảipháp đểthực hiện tốt hơn nữa dân chủ ở cơ

sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc; 3-

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa

Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị.

Để đạt được các mục đích cụ thể nêu trên ,

tại hội thảo khoa học này, các đồng chí lãnh

đạo, các nhà khoa học , các nhà hoạt động thực

tiễn của Việt Nam và Trung Quốc, cần tập

trung đi sâu và làm rõ một số nội dung chủ yếu

sau:

Thứ nhất: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

cơ bản về dân chủ ở cơ sở. Mối quan hệ giữa

dân chủ ở cơ sở với chế độ dân chủ xã hội chủ

nghĩa . Những hình thức của dân chủ ở cơ sở,

dân chủ trực tiếp , dân chủ gián tiếp . Thực tiễn

thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở có những vấn

đề gì nảy sinh cần phải nhận thức lại nội dung

của dân chủ ở cơ sở.

Thứ hai: Tính tất yếu của phát huy dân chủ

ở cơ sở trong quá trình đổi mới ở Việt Nam và

cải cách , mở cửa ở Trung Quốc. Vai trò động

lực của dân chủ ở cơ sở và dân chủ ở cơ sở như

là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền

dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba: Định hướng việc thực hiện dân chủ

ở cơ sở và những nội dung của nó trong quá

trình đổi mới ở Việt Nam và cải cách , mở cửa

ở Trung Quốc . Thực hiện những nội dung dân

chủ ở cơ sở trong mối quan hệ giữa Đảng lãnh

đạo, Nhà nước quản lý, điều hành , nhân dân

làm chủ.

Thứ tư : Những bài học kinh nghiệm về

thành công và chưa thành công được rút ra từ

thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở và những

giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn dân chủ

ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Ngoài 4 nhóm vấn đề nêu trên , chắc chắn sẽ

còn nhiều khía cạnh , nhiều vấn đề quan trọng

và không kém phần bức xúc liên quan đến vấn

đề thực hiện dân chủ ở cơ sở , chúng ta có thể

tiếp tục đặt ra cùng thảo luận và phân tích . Với

tinh thần khoa học nghiêm túc, đầy trách nhiệm

và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và

Trung Quốc, giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí

Cầu thị , chúng ta hy vọng tại cuộc Hội thảo này

sẽ được các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa

học, các nhà hoạt động thực tiễn của hai nước,

hai tạp chí đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết

thực , góp phần làm sáng tỏ những nội dung chủ

yếu của vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở để

chúng ta có cơ sở vững chắc thực hiện chế độ

dân chủ xã hội chủ nghĩa , tạo động lực to lớn

hơn , mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước

chúng ta . D
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KHE VẬY-

NỖ LỰC, THÀNH QUẢ VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ VỀ CON TÔM

TRIỀU HẢI QUỲNH

ẰM ở cực nam duyên hải miền Trung,

bên cạnh việc thường xuyên phải đối

mặt với khô hạn (lượng mưa trung

bình hằng năm chỉ từ 700 đến 750mm), Ninh

Thuận được thiên nhiên ban tặng khá nhiều

thuận lợi để có thể phát triển một nền kinh tế

với cơ cấu đa dạng . Nhiều nhà kinh tế đã thống

nhất nhận định : Ninh Thuận có nhiều thứ. Quả

vậy, Ninh Thuận có muối, nho, hành tây, tỏi ,

ớt, thuốc lá, dê , cừu, thủy sản và cả du lịch , ...

Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh (tháng 4-1992) đến

nay , trên lĩnh vực kinh tế , Ninh Thuận đang

được biết đến bởi một thế mạnh mới - đó là

"kinh tế tôm " .

Tiềm năng lợi thế, thành quả và những kinh

nghiệm rút ra từ " kinh tế tôm " những năm qua

cho phép khẳng định, chủ trương đẩy mạnh

phát triển thủy sản, đặc biệt là phát triển nghề

nuôi tôm để nghề này góp phần quan trọng

vào xóa đói giảm nghèo của Ninh Thuận là

đúng đắn .

Ninh Thuận có 105 km bờ biển , với nguồn

nước biển sạch , nhiệt độ cao ; do ít mưa nên độ

mặn ổn định , ... Đây là những điều kiện lý tưởng

để Ninh Thuận trở thành vùng sản xuất tôm

giống tốt nhất cả nước . Với tinh thần phát huy

nội lực , dám nghĩ dám làm , sau hơn 10 năm

trăn trở về con tôm , Đảng bộ và nhân dân tỉnh ,

Ninh Thuận đã tạo ra diện tích nuôi tôm vào

loại cao của cả nước : 1 450 ha , hình thành nên

một trung tâm sản xuất tôm giống khá lớn

với 1 172 trại, có khả năng sản xuất khoảng

3 tỉ con giống /năm ; cung cấp tới 80% lượng

tôm giống cho các tỉnh phía Nam; và là nơi có

năng suất tôm thịt cao nhất nước (bình quân

2,5 tấn /ha /năm , trong khi năng suất bình quân

của cả nước là 400 - 500kg/ha/năm ).

Đó là cơ sở quan trọng để tỉnh , rồi Chính

phủ trong nhữngnăm gần đây, thống nhất chỉ

đạo : Về lâu dài , Ninh Thuận phấn đấu trở thành

một trong những trung tâm sản xuất tôm giống

tốt nhất nước. Để cụ thể hóa chủ trương của

Chính phủ, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác định : "Đến năm

2005 sẽ phát triển diện tích nuôi tôm thịt lên

3 000 ha; với sản lượng đạt từ 5 000 - 8 000

tấn /năm ; bảo đảm sản xuất và cung cấp 3 tỉ con

giống/năm ; đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản

từ 20 - 25 triệu USD /năm " (trong đó con tôm

chiếm 50% giá trị )

Từ mục tiêu tổng quát đó, Ninh Thuận tập

trung sức giải quyết những mục tiêu cụ thể là :

từ phát triển nghề nuôi tôm , tạo cho nhiều hộ

khá và giàu , làm cho bộ mặt nông thôn Ninh

Thuận không ngừng khởi sắc ; giải quyết việc

làm cho dân thông qua phát triển công nghiệp,

thương mại và dịch vụ phục vụ nuôi trồng và

chế biến thủy sản ; khai thác lợi thế tự nhiên ,

tăng giá trị đất đai bằng việc tạo ra sản phẩm

hàng hóa có giá trị kinh tế cao .
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Nuôi tôm bán công nghiệp ở Duyên Hải miền Trung

Những năm qua , Ninh Thuận từng bước đẩy

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung, cơ

cấu ngành thủy sản và nghề nuôi tôm nói riêng .

Biện pháp chủ yếu là chuyển dần từ khai thác

tự nhiên sang khai thác tiềm năng đất đai nhằm

tăng năng suất và tăng sản lượng tôm trên một

đơn vị diện tích . Để biến chủ trương thành hiện

thực , Tỉnh ủy Ninh Thuận thống nhất chỉ đạo:

Trong điều kiện còn nghèo, phải phát huy cao

độ phương châm Nhà nước và nhân dân cùng

làm. Cụ thể là , về phía Nhà nước, tỉnh ưu tiên

tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục

vụ kinh tế thủy sản ; nhân dân phát huy nội lực

bằng việc huy động vốn và lao động để phát

Anh : T.L

số

triển nuôi trồng thủy sản, nhất là

nghề nuôi tôm . Bên cạnh đó, tỉnh

chỉ đạo sát sao các ban, ngành và

vận động toàn dân mạnh dạn ứng

dụng các tiến bộ khoa học - kỹ

thuật vào sản xuất; thực hiện đi từ

điểm (thí điểm) đến diện (mở rộng

ra đại trà) ; phấn đấu để từ chỗ bị

động , " ăn " vào tự nhiên trước đây

chuyển sang làm chủ từng phần ,

tiến tới làm chủ hoàn toàn nghề

nuôi tôm ; gắn nuôi trồng với chế

biến, trong đó xác định : nuôi trồng

là đột phá, chế biến là quan trọng ,

đầu tư là cần thiết .

Cùng với hợp tác với các cơ

quan nghiên cứu khoa học lập quy

hoạch các khu vực phù hợp để sản

xuất tôm giống, tỉnh chỉ đạo và

phối hợp với các ngân hàng trên

địa bàn triển khai công tác cho vay

vốn trung và dài hạn đối với các

cơ sở sản xuất giống thủy sản .

Nhằm tăng cường công tác quản

lý chất lượng tôm giống, ngành

thủy sản của tỉnh đã tham mưu cho

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

các văn bản triển khai Quyết định

01/2002/QĐ -BTS của Bộ Thủy sản về việc

cấm sử dụng một số hóa chất, kháng sinh trong

sản xuất kinh doanh thủy sản ; ra Chỉ thị số

38/2001/CT về tăng cường quản lý chất lượng

tôm giống và lập lại trật tự trong lĩnh vực sản

xuất giống thủy sản ; bảo đảm phát triển lâu dài ,

bền vững và đúng quy định pháp luật . Chi cục

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh được giao

nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chất lượng tôm

giống trên địa bàn và nhập từ ngoài tỉnh vào ;

thực hiện việc lập mã số và cấp thẻ cho từng

trại giống ; công bố chất lượng sản phẩm, đăng

ký và kiểm tra việc in ấn thương hiệu lên bao

bì xuất tôm giống của từng cơ sở sản xuất .
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Nhờ chỉ đạo quyết liệt , tổ chức kiểm tra ,

giám sát chặt chẽ và thường xuyên các khâu

của quá trình sản xuất, trong 3 năm gần đây,

nghề nuôi tôm của Ninh Thuận từng bước đi

vào ổn định và đã đạt được những kết quả khả

quan . Chỉ tính từ giữa năm 2001 đến nay, Ninh

Thuận đã huy động được gần 500 tỉ đồng để

phát triển ngành thủy sản; trong đó ngoài gần

60 tỉ đồng do Nhà nước đầu tư ; 103 tỉ đồng là

vốn vay tín dụng và trên 330 tỉ đồng còn lại là

vốn huy động trong dân . Kinh tế thủy sản, nhất

là nghề nuôi tôm không ngừng mở mang, đã

giúp Ninh Thuận thu hút được 30 000 lao động

vào các khâu chế biến , nuôi trồng và dịch vụ ;

bình quân mỗi năm tạo điều kiện cho trên dưới

2 000 lao động có việc làm ổn định .

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế , ngành

thủy sản Ninh Thuận đã tăng giá trị sản xuất lên

21,9% (mục tiêu là 12,5%); tốc độ tăng trưởng

bình quân 3 năm (2000 - 2002) đạt 22,4% (mục

tiêu là 12,5%), giá trị GDP của ngành tăng từ

18%(năm 2000 ) lên 20,2 % (năm 2003 ) trong

cơ cấu GDP của tỉnh ; diện tích nuôi tôm tính

đến tháng 11-2003 đạt 1 450 ha; sản lượng tôm

nuôi đạt xấp xỉ 4 000 tấn và số lượng tôm giống

(P15) đạt 3,5 tỉ con.

Ninh Thuận cũng là địa phương đầu tiên "nổ

phát súng " về mô hình nuôi tôm trên cát được

thí điểm ở vùng đồi cát thuộc xã Phước Dinh

(huyện Ninh Phước). Nhờ phát huy ưu thế cảvề

thiên thời , địa lợi và nhân hòa, từ 250 trại sản

xuất tôm giống (năm 2000), đến giữa năm

2003 , toàn tỉnh đã có 1 172 trại . Về nuôi tôm

thương phẩm, sản lượng tôm nuôi ước tính đến

cuối năm 2003 là 3 750 tấn . Phong trào nuôi

tôm sú ở Ninh Thuận bắt đầu rộ lên ở các xã

quanh đầm Nại , huyện Ninh Hải . Từ 10 ha

(năm 1989 ) đã tăng lên trên 100 ha vào năm

1991 và 2 năm tiếp theo là 300 ha . Nông dân ở

các huyện Ninh Hải , Ninh Phước rồi Thị xã

Phan Rang đã lần lượt biến những khu đầm

hoang hóa thực sự trở thành những "hồ vàng" -

bởi theo bà con thì hiện trong nông nghiệp ,

nuôi tôm là một nghề siêu lợi nhuận .

.

Sau hơn 10 năm "trăn trở cùng tôm " và theo

tiến trình từ tự phát đến tự giác , Ninh Thuận đã

rút ra một số bài học sau đây :

Một là , trên cơ sở những điều kiện, lợi thế

về tự nhiên , phải lựa chọn cho được một hướng

đi đúng . Từ điểm xuất phát như đã nêu trên,

"hướng đi đúng" mà Ninh Thuận đã lựa chọn là

ưu tiên đầu tư để đẩy mạnh phát triển nghề nuôi

tôm . Các lĩnh vực và sản phẩm khác, tuy đa

dạng, phong phú về cơ cấu và chủng loại nhưng

cũng chỉ là những sản xuất phân tán , manh

mún.

Hai là , cùng với xác định được những vùng

có tiềm năng, cần tiến hành các bước quy

hoạch ; trong đó ngành thủy sản phảitham mưu

đắc lực cho tỉnh để chỉ đạo kịp thời. Chẳng hạn ,

ngành thủy sản đã kiến nghị với tỉnh : Những

vùng nuôi tôm có hệ thống thủy lợi tự chảy thì

ngành được trực tiếp ký hợp đồng trả tiền thủy

lợi phí cho Công ty Khaithác công trình thủy

lợi để bảo đảm được nguồn nước phục vụ sản

xuất tôm. Phí thu từ người sản xuất, một phần

được trích trả cho công ty trên , một phần để đầu

tự duy tu, sửa chữa , nâng cấp các công trình hạ

tầng phục vụ nuôi tôm. Biện pháp và cũng là

cách làm mới này ở Ninh Thuận đã khắc phục

có hiệu quả tình trạng của một tỉnh thường

xuyên đối mặt với khôhạn, thiếu nước .

để
Ba là , phải làm tốt công tác khuyến ngư

chuyển tải nhanh và hiệu quả các tiến bộ khoa

học - kỹ thuật vào sản xuất . Trong công tác

này, phải làm sao để vừa đi kịp với yêu cầu

thực tiễn , vừa luôn đi trước các địa phương

khác để bảo đảm giữ vững và phát huy các lợi

thế riêng có .

Bốn là , trong quá trình thực thi , phải kịp

thời phát hiện , phân tích và đánh giá khách

quan những nhược điểm , hạn chế ; đồng thời

phải có kế hoạch và biện pháp khắc phục, sửa

chữa kịp thời.

Những yếu kém , hạn chế cũng đã được tỉnh

nghiêm túc rút ra là :

Thứ nhất, trong quá trình triển khai phát

triển nghề nuôi tôm , việc hoàn chỉnh các vùng
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quy hoạch còn chậm trễ , nếu không muốn nói

là còn rất chậm . Điều này ảnh hưởng rất lớn

đến công sức, chi phí cũng như làm giảm đáng

kể hiệu quả kinh tế của chương trình , mà

nguyên nhân cơ bản là do trình tự giải quyết các

thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm

và cồng kềnh .

Thứ hai, trong khi nhu cầu đầu tư cho một

vùng sản xuất thủy sản nói chung, phát triển

nghễ nuôi tôm nói riêng cần huy động số vốn

rất lớn thì nguồn ngân sách địa phương lại quá

hạn hẹp và đầu tư chưa tập trung nên tiến độ

triển khai có lúc bị chững lại .

Thứ ba, hầu hết các vùng nuôi thả tôm giống

với mật độ khá cao, vượt trên mức cho phép

theo khuyến cáo của ngành, trong khi trình độ

quản lý và yêu cầu kỹ thuật lại chưa tương

xứng. Điều đáng nói là, tình trạng nuôi tôm tự

phát đã làm nảy sinh dịch bệnh , gây thiệt hại

lớn cho sản xuất (điển hình như năm 2002, tại

khu vực đầm Nại có 70 %diện tích nuôitôm thu

hoạch chỉ hòa hoặc lỗ vốn do dịch bệnh ).

Thứ tư , tính cộng đồng trong sản xuất nuôi

tôm chưa được nâng cao, nhất là trong khâu xử

lýcác chất thải và trong việc phòng, chống dịch

bệnh . Còn nhiều hộ và cơ sở sản xuất tôm

giống chưa chấp hành nghiêm các quy định của

Nhànước về các yêucầuxửlýmôi trường, dịch

bệnh, quy hoạch hồ, đầm ... gây ảnh hưởng trực

tiếp và không nhỏ cho côngtác quản lý và gian

tiếp kéo lùi hiệu quả kinh tế đối với những vùng

nuôi tôm đã được quy hoạch .

Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đang đối

mặt với hai cái thiếu trong lĩnh vực sản xuất

tôm sú giống . Đó là thiếu tôm bố mẹvà thiếu

lực lượng kỹ thuật đứng trại. Riêng về giống ,

theo đồng chí Nguyễn Tấn Tùng , Phó Giám

đốc Sở Thủy sản Ninh Thuận thì: "Do tốc độ

trại phát triển nhanh nên nguồn tôm bố mẹ tại

chỗ không thể đáp ứng được, buộc Ninh Thuận

phải "huy động" tôm bố mẹ từ nhiều địa

phương trong cả nước, thậm chí phải nhập

ngoại tôm bố mẹ từ các nước Ma- lai -xi -a ,

In-đô-nê-xi -a . Mặt trái của vấn đề này là , nếu

kiểm soát không chặt chẽ, nguy cơ mắc bệnh

tôm sẽ rất cao. Vì thế , việc thiếu hụt nguồn

giống tôm đang và sẽ là mối đe dọa đối với

nghề nuôi tôm ở Ninh Thuận cả về trước mắt

cũng như lâu dài" .

Ninh Thuận đang rất cần những " cú hích "

"ngoại lực " để phát triển nghề nuôi tôm với tốc

độ nhanh, mạnh . Một trong các ngoại lực đó là

cần có một nguồn vốn lớn , với lãi suất phù hợp ,

đểnhân dân chủ động đầu tư phát triển nghề

nuôi tôm . Đây là một nhu cầu cần kíp và rất

chính đáng , bởi vì để bảo đảm nuôi tôm thâm

canh, đòi hỏi phải có nguồn vốn (cả vốn lưu

động và cố định) rất lớn . Nhưng bao trùm lên

tất cả là Ninh Thuận đang cần có những quyết

định, những cơ chế , chính sách phù hợp từ

Chính phủ và các cấp, các ngành có thẩm

quyền ; từ quy hoạch , định hướng đầu tư phát

triển , đến đổi mới chính sách quản lý .

Người dân Ninh Thuận hôm nay vẫn nói

rằng :Muốn nuôi tôm phải có thần kinh vững .

Sở dĩ vậy là vì , trong tâm huyết làm giàu từ con

tôm, người dân Ninh Thuận (cũng như các nơi

khác trong cả nước ) đang chưa hết trăn trở về

những rủi ro cóthể gặp phải. Đó là các vấn đề:

ô nhiễm môi trường vùng nuôi chưa được giải

quyết triệt để; chất lượng tôm giống chưa bảo

đảm ; một số dịch bệnh trên tôm chưa có biện

pháp chữa trị hữu hiệu, v.v..

Khi nào thì người dân ở vùng tôm Ninh

Thuận chỉ cần sức lực và tâm huyết đã có thể

" yên chí lớn " làm giàu ; nỗi băn khoăn "phải có

thần kinh ..." sẽ lùi vào quá khứ? Chỉ có Chính

phủ, và trực tiếp là các bộ, ngành từ Trung ương

đến tỉnh mới có câu trả lời xác đáng.

Dẫu chưa thực sự hài lòng, nhưng nội lực

của tỉnh nhà cho nghề tôm đã được khơi dậy và

được khẳng định . Ninh Thuận đang rát mong

đợi những sự tiếp sức mới từ bên ngoài. Chỉ có

nguồn lực tổng hợp đó mới có thể giúp Đảng bộ

và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận sớm

đưa mục tiêu "dân giàu , nước mạnh " thành

hiện thực . D
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Đ

ẢNG và Nhà nước ta

đã có chủ trương tạo

lập và phát triển thị

coiđólà nhiệm vụ quan trọng,

trường khoa học và công nghệ,

là giải pháp có tính đột phá

trong phát triển khoa học và

công nghệ,hình thành nền kinh

Chợ công nghệ và Thiết bị

Việt Nam 2003 -

khâu đột phá trên thị trường

khoa học và công nghệ

tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa . Kết luận về khoa

học và công nghệ của Hội nghị

Trung ương 6 (khóa IX) chỉ rõ ,

cần tạo lập và phát triển thị

trường khoa học và công nghệ .

Rà soát các cơ chế, chính sách hiện có và xây

dựng cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ và thúc

đẩy các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học

và thường xuyên đổi mới công nghệ, thúc đẩy

các hoạt động thị trường khoa học và công

nghệ. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao

hiệu lực thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ .

Chủ trương đó của Đảng đã và đang được

các nhà khoa học, giới sản xuất, kinh doanh và

các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học

và công nghệ đặc biệt quan tâm, tìm các biện

pháp triển khai trong cuộc sống. Chợ Công

nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 , sau một thời

gian chuẩn bị hết sức khẩn trương và trong 3

ngày ( 13-15/ 10) đã diễn ra sôi động và kết

thúc tốt đẹp với kết quả vượt các dự kiến ban

đầu . Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan

trọng , sự khởi phát đáng mừng của thị trường

khoa học và công nghệ ở nước ta .

Chợ có ý nghĩa to lớn trong việc tạo sự liên

kết hữu cơ giữa nghiên cứu - phát triển , sản

xuất , kinh doanh và đời sống xã hội ; tạo lực

kéo từ thị trường đối với hoạt động khoa học

và công nghệ và phát huy lực đẩy từ các công

TẠ BÁ HƯNG *

nghệ tiên tiến tới các doanh nghiệp và đời

sống xã hội ; tôn vinh năng lực khoa học và

công nghệ nước nhà; thúc đẩy việc tạo lập và

phát triển thị trường khoa học và công nghệ

nước ta .

Lần đầu tiên ở Việt Nam, Chợ Công nghệ

và Thiết bị được tổ chức ở quy mô toàn quốc ,

mang tính chất đa ngành, đa lĩnh vực. Với

phương châm "liên kết cùng phát triển" , Chợ

Công nghệ và Thiết bị là một hoạt động thúc

đẩy hình thành các quan hệ đối tác và môi

trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao

và đổi mới công nghệ. Chợ có những điểm

khác biệt quan trọng so với hội chợ, triển lãm

thương mại thông thường. Chợ nhằm mục đích

chủ yếu là thúc đẩy chuyển giao công nghệ,

chuyển giao tri thức nhằm nâng cao sức cạnh

tranh trên thị trường bằng hàm lượng trí tuệ ,

" chất xám " trong dây chuyền , quy trình sản

xuất , trong từng sản phẩm , hàng hóa được tạo

Đối tượng xúc tiến thương mại ở đây khôngra.

* TS , Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và

Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ .
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phải là hàng hóa theo nghĩa thông thường mà

chính là tri thức khoa học - công nghệ được

biến thành công nghệ và thiết bị tiên tiến . Đó

cũng là biện pháp thúc đẩy thương mại hóa các

sản phẩm trí tuệ , kết quả nghiên cứu - phát

triển của tổ chức và cá nhân sáng tạo.

Về phương thức, quy trình tổ chức và vận

hành, Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam

mang những nét đặc trưng riêng . Nó chỉ được

tổ chức sau khi đã tiến hành xác lập được hai

dòng thông tin . Một là , thông tin về từng thiết

bị , từng công nghệ và năng lực khoa học và

công nghệ của các tổ chức, cá nhân đăng ký

tham gia giới thiệu , chào bán, tức là thông tin

về " cung" công nghệ. Hai là , thông tin về nhu

cầu công nghệ, thiết bị cần mua, nhu cầu về

tư vấn đổi mới, chuyển giao công nghệ của

khách hàng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá

nhân , tức là thông tin về " cầu " công nghệ.

Trên cơ sở các thông tin đó, Chợ là nơi ráp nối

các quan hệ " cung - cầu " , giao dịch, thương

thảo, đàm phán tiến tới cung cấp, mua bán các

loại thiết bị tiên tiến và chuyển giao công nghệ

thích hợp .

Về lĩnh vực bao quát, Chợ Công nghệ và

Thiết bị Việt Nam 2003 không hạn chế , mà

khuyến khích các tổ chức , cá nhân thuộc mọi

lĩnh vực tham gia giới thiệu và chào bán công

nghệ và thiết bị tiên tiến . Một số lĩnh vực

được đặc biệt khuyến khích tham gia bao gồm :

nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản ; chế biến

thực phẩm ; cơ khí - chế tạo máy - tự động hóa ;

điện tử - tin học - bưu chính - viễn thông ; dệt -

may - da giày ; cao-su - nhựa ; y tế - dược phẩm ;

xử lý và bảo vệ môi trường.

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003

có những hoạt động chủ yếu :

- Trước khai mạc: Sơ bộ nắm bắt và ráp nối

thông tin về "cung" và "cầu" công nghệ, thiết

bị ; thu thập và xuất bản thông tin cung - cầu

dưới dạng ca-ta- lô trên CD-ROM, xây dựng cơ

sở dữ liệu cung - cầu công nghệ .

- Trong thời gian họp: Tiến hành giao dịch ,

mua - bán thiết bị , công nghệ ; thương thảo ,

đàm phán, ký kết bản ghi nhớ , thỏa thuận,

hợp đồng mua bán, chuyển giao công nghệ .

Điều quan trọng là tổ chức các diễn đàn giao

lưu , hội thảo theo các vấn đề được nhiều người

quan tâm như : cơ chế chính sách và vai trò

của các tổ chức khoa học và công nghệ trong

chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ ;

sở hữu công nghiệp và phát triển thị trường

công nghệ; giao lưu giữa các địa phương với

các nhà khoa học, các doanh nghiệp về vai trò

của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn .

- Sau khi bế mạc: Duy trì và thúc đẩy giao

dịch, đàm phán , tạo quan hệ đối tác tin cậy và

bền vững trong chuyển giao công nghệ.

Là bộ phận cấu thành của Chợ Công nghệ

và Thiết bị , Chợ công nghệ ảo Việt Nam

(Chợ ảo) được thiết kế và triển khai trước khi

Chợ Công nghệ và Thiết bị chính thức khai

mạc. Chợ ảo được duy trì thường xuyên, liên

tục trên in -tơ -nét . Các đơn vị tham gia có điều

kiện giới thiệu , chào bán công nghệ và thiết

bị của mình; giới thiệu năng lực khoa học và

công nghệ ; yêu cầu tìm kiếm đối tác chuyển

giao công nghệ. Các doanh nghiệp, các tổ

chức, cá nhân có nhu cầu công nghệ, thiết bị

cũng có thể đưa ra các nhu cầu công nghệ để

tìm kiếm đối tác . Chợ ảo là sàn giao dịch điện

tử hữu hiệu và thiết thực cho tất cả những ai

muốn tham gia thị trường khoa học và công

nghệ Việt Nam. Chợ ảo đã được đưa vào hoạt

động trên mạng in -tơ -nét một tháng trước

khi khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị

Việt Nam 2003. Chỉ tính từ ngày 9-10 đến

ngày 15-10 đã có 14 000 lượt người truy cập
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vào Chợ ảo và giao dịch qua mạng về các vấn

đề liên quan đến công nghệ, thiết bị , các đối

tác chuyển giao công nghệ. Chính Chợ ảo đã

góp phần không nhỏ vào việc kết nối các đối

tác , dẫn đến việc ký kết các bản ghi nhớ, các

hợp đồng mua bán công nghệ trong thời gian

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003

diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng

Võ, Hà Nội .

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003

là một sự kiện lớn được xã hội đánh giá cao

bởi quy mô, tính thiết thực và hiệu quả đạt

được. Với sự tham gia tích cực và hào hứng

của các tổ chức khoa học và công nghệ , các

doanh nghiệp , các bộ , ngành và địa phương

trong cả nước, được sự tham gia và cổ vũ nhiệt

tình của các cơ quan truyền thông đại chúng

của trung ương và các địa phương , Chợ đã thực

sự trở thành cuộc biểu dương lực lượng hùng

hậu của khoa học và công nghệ Việt Nam

trong thời kỳ đổi mới; thắp sáng lên ngọn đuốc

sáng tạo thôi thúc mọi người, đặc biệt là thế hệ

trẻ tiến quân trên mặt trận khoa học và công

nghệ, biến khoa học và công nghệ thành động

lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước .

Các số liệu thu được cho thấy, mọi chỉ tiêu

đề ra ban đầu đối với Chợ Công nghệ và Thiết

bị Việt Nam 2003 đều đã đạt và vượt. Có 319

đơn vị tham gia (vượt 69 đơn vị so với chỉ tiêu)

trong đó : gần 100 viện , phân viện và trung tâm

nghiên cứu - phát triển ; 50 đơn vị thuộc 11

trường đại học, học viện ; hơn 100 doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác

nhau ; 34 đơn vị nước ngoài đến từ Hàn Quốc,

Hoa Kỳ , Cộng hòa liên bang Đức... với gần

400 gian hàng (tăng gần 150 gian so với dự

kiến ) , trên 2 000 công nghệ, thiết bị và dịch vụ

thuộc các lĩnh vực khác nhau : Cơ khí - chế tạo

máy và tự động hóa : 531 (27,9% ) công nghệ

và 14 dịch vụ ; y tế - dược phẩm - vật liệu - hóa

chất : 283 ( 14,8%) công nghệ và 97 dịch vụ ;

điện tử - tin học - viễn thông : 277 ( 14,5% )

công nghệ và 23 dịch vụ ; nông nghiệp - lâm

nghiệp - thủy sản : 190 (9,8%) công nghệ và

9 dịch vụ ; chế biến thực phẩm : 185 (9,7%)

công nghệ và 11 dịch vụ ; xử lý và bảo vệ môi

trường : 149 (7,8%) công nghệ và 19 dịch vụ;

dệt may - da giầy : 82 (4,2%) công nghệ và

2 dịch vụ ; dầu khí - luyện kim - cao-su - nhựa :

79 (4%) công nghệ và 5 dịch vụ . Các lĩnh vực

khác : 156 (8,2%) công nghệ và 16 dịch vụ .

Hai mươi bảy tỉnh, thành phố trực thuộc

đồng và bản ghi nhớ đã được ký kết, trong

trung ương có các đơn vị tham gia; 676 hợp

thiết bị với tổng giá trị lên tới 1 000 tỉ đồng;

đó : 334 hợp đồng mua bán công nghệ và

có những hợp đồng đạt trị giá lớn tới 11 và

19 triệu USD. Nhiều đơn vị đã ký được hàng

chục hợp đồng trị giá hàng chục tỉ đồng. Ví

dụ: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ

sau thu hoạch đã ký 53 hợp đồng trị giá 23,4 tỉ

đồng ; Công ty Cổ phần phân bón FITO-

HOOCMON ký 13 hợp đồng trị giá gần 49,58

tỉ đồng ; Đại học Bách khoa Hà Nội ký 10 hợp

đồng trị giá gần 11,52 tỉ đồng; Công ty Dịch

vụ khuyến ngư trung ương ký 10 hợp đồng

kinh tế chuyển giao công nghệ nuôi tôm sạch

bằng phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học ,

năng suất cao trị giá 1,776 tỉ đồng với các đối

tác ở Hà Nội , Hưng Yên , Hà Nam, Thanh Hóa,

Thành phố Hồ Chí Minh ; Trung tâm Công

nghệ Laser thuộc Viện Ứng dụng công nghệ

đã ký 7 hợp đồng trị giá 3,28 tỉ đồng ...

Các đơn vị nước ngoài đã giới thiệu , chào

bán gần 100 công nghệ và thiết bị tiên tiến phù

hợp với yêu cầu của Việt Nam . Các gian hàng

của Hàn Quốc ký kết được 70 hợp đồng với trị

giá 2 triệu USD .

58
Số 1 (tháng 1 năm 2004)



Trên những nẻo đường Tổ quốc
Tạp chí Cộng sản

Trong thời gian diễn ra Chợ Công nghệ và

Thiết bị Việt Nam 2003 , hai hội thảo khoa học

và một buổi giao lưu đã được tổ chức , thu hút

sự tham gia của trên 500 đại biểu . Các tham

luận và ý kiến thảo luận đã góp phần làm sáng
phần làm sáng

tỏ thêmmột số vấn đề thời sự về lý luận và

thực tiễn liên quan tới tạo lập và phát triển thị
tới tạo lập và phát triển thị

trường khoa học và công nghệ ở nước ta trong

giai đoạn hiện nay.

Ngoài hoạt động chủ yếu tại Chợ Công

nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 là tìm hiểu ,

trao đổi , thương thảo trực tiếp tại các gian

hàng, ký kết các bản ghi nhớ và hợp đồng mua

bán công nghệ, một hoạt động khác không

kém phần quan trọng được tiến hành, đó là

hoạt động xét thưởng và trao giải thưởng .thưởng.

Trong số gần 2 000 công nghệ và thiết bị tham

gia, các đơn vị đã tự đăng ký xin xét thưởng

trên 300 công nghệ cụ thể. Bộ Khoa học và

Công nghệ đã ban hành Quy chế và các tiêu

chí xét thưởng, thành lập sáu Hội đồng xét

thưởng với 48 chuyên gia đại diện cho các lĩnh

vực hữu quan . Trên cơ sở xem xét, đánh giá

các hồ sơ , thẩm định cụ thể các thiết bị , công

nghệ trưng bày tại Chợ, căn cứ vào mức độ

quan tâm của khách hàng , số lượng hợp đồng,

bản ghi nhớ được ký kết ngay trong hai ngày

đầu tiên , Ban Tổ chức đã trao giải thưởng

Huy chương Chợ Công nghệ và Thiết bị

Việt Nam 2003 cho 141 công nghệ và thiết bị .

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tặng

bằng khen cho các tập thể và cá nhân tham gia

tích cực .

Chín cá nhân điển hình trong hoạt động

sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nông dân , công

nhân được mời tham dự và giới thiệu kết quả

sáng tạo của mình tại Chợ Công nghệ và Thiết

bị Việt Nam 2003. Gian hàng của các cá nhân

điển hình này đã thu hút sự chú ý của đông đảo

khách tham quan , được các đồng chí lãnh đạo

Đảng và Nhà nước quan tâm và động viên .

Điều đặc biệt là , trong 3 ngày họp, Chợ

Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 lúc nào

cũng "đông như chợ Tết" . Tất thảy người bán,

người mua, người đi xem chợ đều tỏ vẻ hài

lòng . Theo phiếu thăm dò ý kiến thu được

ngay tại các buổi Chợ, hầu hết đều cho rằng,

Chợ đã đáp ứng được hoặc một phần những

mong đợi của khách hàng. Nhiều ý kiến cho

rằng, Chợ họp 3 ngày là quá ngắn và nên tổ

chức định kỳ hằng năm hoặc thường xuyên

hơn . Mặc dù chợ đã rất đông , song không ít

người yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa khâu

tuyên truyền , quảng cáo để mọi người biết đến

và tham dự sự kiện thiết thực và có ý nghĩa

quan trọng như Chợ Công nghệ và Thiết bị

Việt Nam 2003 .

Dù còn không ít khiếm khuyết cần được

khắc phục , song kết quả và hiệu quả đích thực

của Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam

2003 thật đáng khích lệ . Ai cũng nhận thấy

rằng, tổ chức và duy trì Chợ là việc làm hết sức

hiệu quả, thiết thực và khả thi . Đây thực sự là

khâu đột phá trong việc tạo lập và phát triển

thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta .

và

Cầu nối thực sự đã được tạo ra giữa cung

cầu công nghệ. Các quan hệ đối tác bền chặt

giữa các tổ chức khoa học và công nghệ, các

nhà sản xuất , kinh doanh và các nhà quản lý đã

và đang được hình thành và phát triển .

Liên kết cùng phát triển chính là bức thông

điệp mà Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam

2003 gửi tới mọi người cùng phấn đấu để khoa

học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách

hàng đầu ; giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Thành công của

Chợ là sự thể hiện sinh động, là bước khởi đầu

quan trọng trong việc đưa vào cuộc sống chủ

trương quan trọng của Đảng và Nhà nước về

tạo lập và phát triển thị trường khoa học và

công nghệ ở nước ta . D
ở
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}Ừ thị xã Cà Mau, chúng tôi đi Năm Căn

qua cửa sông Bảy Háp ra Đất Mũi - nơi

tận cùng phía Nam của Tổ Quốc . Chúng

tôi đang ngồi trên chiếc ca-nô chạy với tốc độ

70 km /giờ mà cứ tưởng như mình đang ngồi trong

ô-tô chạy trên con đường nhựa bạc trắng với hai

hàng cây . Chỉ có điều khác , đường ở đây là con

đường sông và mỗi lần ca-nô đi qua thì đẩy sóng

dạt sang đôi bờ làm lay động rặng cây bao quanh.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những xóm nhà

sàn nằm sát bên bờ nước. Nhà làm bằng gỗ được,

lợp lá dừa ngoảnh mặt ra sông, chum vại xếp

hàng dọc trên sàn nhà. Người ta đi lại bằng ghe

xuồng ba lá . Thỉnh thoảng hiện ra một "phố nhỏ "

với vài cửa hàng tạp hóa . Sóng vỗ ồm làm . Tôi

nhớ tới cảnh những "làng nước" (kôngpông iar) ở

Ma- lai - xi -a , Bru -nây mà tôi có dịp đi qua. Cũng

những kênh rạch , những rừng đước, rừng dừa... và

Đường tới Năm Căn Anh : Quang Bình

thấp thoáng sau xa là những vườn cây , những

đồng lúa .

Khi nghiên cứu nền văn minh lúa nước Đông

Nam Á, chúng tôi nhận ra người Việt đã áp dụng

mô hình văn hóa xã hội lúa nước của người Tày

cổ vùng thung lũng xuống đồng bằng sông Hồng

với công cuộc quai đê lấn biển lâu dài tạo dựng

nên những cánhđồng màu mỡ thẳng cánh cò bay .

Người dân Giao Thủy ở Nam Định đã đúc kết quả

trình lấn biển "lúa lấn cói , cói lấn cá, cá lấn biển" ,

nghĩa là ruộng cói đi trước , lúa nước theo sau.

Phải chăng vì thế mà cây cói đã gắn bó với cuộc

sống "một nắng hai sương" của người dân đồng

bằng Bắc Bộ: lúc sống dùng chiếu để đắp , lúc

chết dùng manh chiếu để chôn .

* Giáo sư ngôn ngữ học , Chủ tịch Hội Nghiên cứu

Đông Nam Á - Việt Nam
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Vào Đất Mũi chúng tôi gặp lại cảnh con người

cùng với thiên nhiên lấn biển nới rộng phần đất

này . Con người vẫn là con người ấy - người Việt

từ Bắc vào, nhưng ở đây đất rừng phương Nam

khác lạ và đầy huyền bí - mảnh đất kỳ diệu với

một nền văn hóa đặc sắc .

Đất Cà Mau nhưmột chiếc lưỡi cày khổng lồ

cắm sâu vào lòng biển , ba mặtgiáp nước . Lần đầu

tiên trong đời, chúng tôi được nhìn thấy mặt trời

mọc trên biển và cũng lặn xuống biển . Dòng sông

Cửu Long (vốn phiên âm từ Klong = sông, được

giải nghĩa theo âm Hán - Việt là chín con rồng )

bắt nguồn từ Tây Tạng chảy qua sáu nước ( Trung

Quốc, Mi-an-ma, Lào, Thái Lan , Cam-pu-chia,

Việt Nam ) dài 4 200 km đã chuyển tải một lượng

phù sa rất lớn (một tỉ tấn /năm ) và đổ ra Biển

Đông tạo thành những cửa sông bao quanh bờ

biểnNam Bộ, và phù sa lắng đọng thành những

vùng sình lầy mỗi năm lấn ra biển hơn 100 m. Ở

Đất Mũi chúng ta thấy những hạt phù sa kết vón

thành hòn và phủ lên cát. Thiên nhiên đã cử một

đội quân " rừng sác " vĩ đại chặn phù sa. Đó là

những rừng sú vẹt "đối mặt với biển " với hai loại

cây đặc biệt : cây mắm và cây đước song hành .

Mắm chắn gió và được chắn sóng. Cây mắm bám

trụ nhờ bộ rễ ngoằn ngoèo vừa cắm sâu vừa tỏa

rộng . Cây mắmthân mềm, cành mắm cong queo,

uốn éo đủ mọi chiều theo gió thổi. Với hệ thống

rễ trồi (người địa phương gọi là cái ngó nhọn) làm

cho cây mắm càng vững chãi . Mắm cùng với cây

giá là những cây chắn sóng . Cây đước có bộ rễ

tuyệt vời mà người địa phương gọi là chang đước

gồm hai tầng : tầng thấp là bộ rễ bám trụ , tầng cao

là bộ rễ chống đỡ. Cây đước đã tự phân thân mình

thành một bộ rễ lớn gấp nhiều lần chính nó và tạo

nên một giàn giáo hệ thống chân bám với một

diện tích rộng vừa chống sóng vừa chặn phù sa .

Thiên nhiên còn ban cho trái được một phương

thức rụng cắm xuống biển mọc thành cây . Là một

loại cây lưỡng tính , hoa được tự thụ phấn và có

dáng hình thuyền nhọn hai đầu, phần dưới to hơn

nên khi rụng trái cắm thẳng xuống bùn và mọc

thành cây . Với bộ rễ vĩ đại, với đàn con vậy

quanh thành mạng, cứ thế cây đước sinh sôi nẩy

nở và rừng đước vươn dài ra biển .

Đội quân lấn biển hình thành nên những cánh

rừng ngập mặn với đủ loại binh chủng theo

phương thức : phù sa bám vào rễ cây , rễ cây bám

vào đất, đất lấn dần ra biển để lại phía sau những

" láng biển " nước lợ với những rừng tràm , rừng

dừa nước, rồi lúa nước theo sau . Trái tràm nhỏ li

ti , mùa khô theo chiều gió bay khắp cả vùng, chờ

mưa xuống tràm nảy mầm và lớn lên trong mùa

nước , và như có phép tiên , tràm lan tỏa như một

tấm áo choàng màu xanh kỳ diệu bao phủ lên

vùng sình lầy . Xen với tràm là cây mớp cao vút

lên tới vài chục mét, thân to mềm xốp chứa đầy

nước dự phòng. Người dân ở đây dùng rễ mới

làm nút chai, vành đệm mũ cối thay cho bần. Hệ

sinh thái rừng ngập mặn hết sức phong phú, đa

dạng cả về thực vật lẫn động vật với những trảng ,

những láng, những hệ thống kênh rạch chằng chịt,

quanh co uốn khúc đi mãi mà chẳng được mấy

đoạn đường , lại gặp nhiều lần "giáp nước" , "vừa

bị nước ngược vừa bị nước xuôi", nước ngưng ,

phù sa lắng đọng, dân gian gọi là "lưng lừa" :

"Ở mũi Ông Trang anh đi vô rừng đước

Vừa bị nước ngược , vừa bị nước xuôi

Còn hơn ở xứ Ba Doi

Chèo gần một buổi, quay lên coi... kế bên bờ "

Sông nước vùng Đất Mũi này đặt trước con

người và sinh vật những thách đố mà chúng phải

thích nghi tạo nên một lối ứng xử , một nếp sống

mang tính đặc thù. Đến cây lúa cũng phải " theo

nước" để khỏi bị ngập. Lúa Tàu binh , lúa Nàng

Tây có khi vươn dài tới 20 cm trong một ngày

đêm . Con người thì phải sống chung trên nước

dưới rừng với cọp, cá sấu, rắn độc :

" U Minh, Rạch Giá thị quá sơn trường

Xuống sông sấu bắt, lên rừng cọp tha"

Sống giữa biển trời sông nước mênh mông

hoang vu đó, người dân phảithâm nhập vào cuộc

sống của muôn loài và nắm bắt được tính nết của

chúng. Thật ra , với con người mọi thú dữ chỉ

chống lại khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Có câu

chuyện kể rằng , ông Tư già có tài bắt rắn , có thể

nhận biết rắn ngay khi chúng còn nằm trong

hang . Ông xem dấu răng mà biết được rắn đực
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hay cái , rắn trẻ hay già. Mỗi lần bắt rắn , ông dùng

tay vỗ nhẹ vào miệng hang, ông lẩm bẩm như

đang đọc một câu " thần chú" vô nghĩa . Thế là

dưới hang, vài chú rắn to lần lượt bò lên và nằm

bất động sát chỗ ông ngồi . rồi ông " bế " chúng

xuống thuyền thả vào khoang. Ông còn bắt rắn

diễn trò chào khách . Ông nói rắn hiền khô, nó chỉ

cắn khi giật mình và cảm thấy bị đe dọa .

Ngày xưa người ta nói , đất Nam Bộ là

đất trời cho, làm giả ăn thật. Đúng vậy , lúc

đầu con người sống nhờ " chim rừng cá ruộng" . Ở

Cà Mau quả có nhiều vườn chim. Chim rừng đủ

các loại hạc , cò , nhưng đáng giá phải kể chim bồ

nông từ Biển Hồ (Cam -pu -chia ) về làm tổ trong

lùm cây dương xỉ . Chim bồ nông một năm tuổi

nặng tới 5 - 6 kg , cánh dài khoảng một sải tay ,

lông màu xám nhạt óng ánh như tơ cho con người

sản phẩm có giá trị như trứng , thịt , lông . Đứng

trên chòi chim chúng tôi thấy cả một rừng cò

trắng trên cây gọi nhau ồn ào náo nhiệt như vỡ

chợ. Rừng cho con người nhiều thứ mật ong hoa

tràm thơm ngọt , củi than tràm đỏ rực, thú vật để

ăn . Nhưng có lẽ nguồn thực phẩm dồi dào nhất

vẫn là cá tôm . Cá đồng loài đen có trê , lóc , lươn ,

rùa...; cá sông loài trắng có chẽm, chép... Tôm có

đủloại: sú , cằng, xanh, thẻ... Người ta lấy giống

tôm tự nhiên trong mùa tôm đẻ đưa vào nuôi

trong ruộng và cứ tự nhiên mà thu hoạch. Con

lươn ở đây to bằng cổ chân , người không quen

tưởng là rắn . Người ta đóng nò, cắm chà, đặt vó ,

quăng chài , thả câu ... để bắt cá mùa nước lên

cũng như mùa nước xuống. Nổi tiếng nhất vùng

này là đánh cá bằng giàn nò . Ở đây nổi lên một

nhân vật như huyền thoại : "thầy nò" . Ông có bí

quyết tạo ra dòng chảy ở đáy sông phù hợp với

tính nết của đàn cá trong thời kỳ cá xuống đẻ . Khi

các chú cá bướng bỉnh "đội nò " không chịu vào

rọ thì người thầy nò phải " ấm ". Ông ta lặn xuống

đáy sông để "nghe nước " hoặc " phá xói " để dẫn

cá chạy nò vào rọ . Muốn vậy thầy nò phải " nghe

nước" bằng tai , bằng lỗ mũi và bằng những sợi

tóc . Các thầy nò cũng là những ông trạng chuyện ,

nhưng bí mật nhà nghề , ông không nói cho ai,

thậm chí còn " linh hóa " bằng cách cúng vải các

thần linh .

2

Người dân Đất Mũi rất thích món rắn vi cá

( một loại rắn như cá có thể nhảy cao khỏi mặt

nước để bắt mồi ) thái thành lát nấu gừng ăn với

rau đắng và bún , thích dùng lá cách gọi cá thịt để

nướng, trong đó có món bánh xèo gói lá cách

(giống như ở miền Bắc và miền Trung dùng lá

lốt) . Cá tra (có nơi còn gọi là cá hú hay cá đồ)

theo mùa nước nổi từ Cam-pu-chia xuôi về rất

nhiều , được nuôi trong ao chuôm , có con nặng tới

5 - 7 kg, người ta phải dùng móc sắt , dây thừng

với mồi bằng nắm cơm để câu . Ngày nay nó trở

thành một loài cá xuất khẩu . Mùa nước nổi những

đàn chuột đồng tụ tập trên những gò đống và

cung cấp cho con người một loại đặc sản thịt

chuột.

Dân Cà Mau từ nhiều miền kéo tới để khai

hoang lập ấp , khai thác tổng hợp các giá trị của

thiên nhiên cả nông - lâm - ngư nghiệp . Ở đây , có

4 loại làng : làng ruộng , làng vườn , làng rừng,

làng chài . Nếu như thiên nhiên ra sức lấn biển tạo

nên những bãi sình lầy , thì đến lượt mình , con

người lại cải tạo chúng thành những đồng ruộng ,

những miệt vườn , những rừng cây nuôi tôm thả

cá . Chúng tôi đã được người dân địa phương cho

biết về kỹ thuật làm vườn nơi Đất Mũi . Người ta

đãđào rạchđưa đất phèn lên hai bờ thành những

liếp , dùng nước để rửa đất . Đầu tiên họ giồng cây

chuối đểcải tạo đất . Chuối ưa đất phèn và có một

bộ rễ lớn dài hàng thước. Chuối mẹ rồi chuối con

mở rộng bộ rễ của mình trên liếp mương làm cho

đất thoáng , rễ chuối biến thành phân hữu cơ. Sau

ba năm , người ta bắt đầu trồng cây ăn quả và biến

cả một vùng đất thành miệt vườn .

Người dân đồng bằng sông Cửu Long không

có khái niệm chống lũ mà từ lâu họ đã sống

chung với lũ. Ở miền Bắc , đồng bằng sông Hồng

khi phù sa chưa lấp đầy thì người Tày cổ đã thể

nghiệm thành công mô hình kinh tế - xã hội lúa

nước vùng thung lũng hẹp chân núi quanh vịnh

Hà Nội . Do sức ép của dân số vùng núi trên

những thềm cổ hẹp của các dòng sông , hơn nữa

do sự hấp dẫn của cuộc sống ổn định trồng lúa

nước, hàng loạt người làm nương rẫy vùng cao đã

tràn xuống đồng bằng còn ngập nước và cộng cư
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với người Tày cổ. Tại đây , người ta đã đắp đê

ngăn lũ bảo vệ vùng cư trú và quai đê lấn biển .

Do đó, đê kéo dài ra tận bờ biển . Trong lúc đó,

đồng bằng sông Cửu Long - một châu thổ rất

lớn - đã được phù sa hoàn tất việc lấp bằng. Khi

con người vào đây khai hoang lập ấp , họ chung

sống với lũ và ra sức đào kênh rạch cho lũ thoát

nhanh . Lũ về đem phù sa phủ lên ruộng , bỏ cá lại

trong ao chuôm sông rạch , còn lũ trẻ con thì

nghịch nước. Như vậy, ngoài Bắc thì đắp đê

chống lũ , trong Nam thì đào kênh cho lũ thoát .

Đương nhiên có những vùng trũng như Đồng

Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên lũ rút chậm hơn .

Ngày nay , phát triển vùng châu thổ , dân số ngày

càng đông đúc, người ta lập làng, xây đường,

dựng thị tứ , thị trấn , thành phố , nhưng không có

kế hoạch thoát lũ , hơn nữa lại tưởng rằng con

người ngày nay có thể cưỡng lại lũ , nên chúng ta

đã làm nhiều điều trái với quy luật tự nhiên khi

chưa đủ vốn và công nghệ, thậm chí muốn trồng

cây ăn quả trên cả những vùng sâu ngập nước lâu

ngày ... Và bây giờ, tỉnh ra chúng ta mới hô hào

người dân chung sống với lũ ; thay vì thông kênh

rạch để tạo nên một hệ thống thoát lũ thì người ta

lại đắp đê bao, đê vùng...

Giờ đây vùng sinh thái Đất Mũi đang hồi sinh .

Chúng ta nhớ lại năm 1930, rừng Cà Mau có

khoảng 300 000 ha, gồm : rừng đước 200 000 ha

và 100 000 ha rừng tràm . Đây là hệ sinh thái liên

hoàn khép kín , giàu tiềm năng kinh tế và nhiều

loài động vật quý hiếm sống dưới tán rừng .

Trai qua nhiều biến động, rừng Cà Mau bị khai

phá quá mức làm cho diện tích bị thu hẹp, chất

lượng bị giảm sút nghiêm trọng , nhiều loài động

vật, thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng .

Sau năm 1975 , diện tích rừng Cà Mau chỉ còn

118 000 ha, đến nay còn khoảng 100 000 ha,

trong đó rừng ngập mặn 166 000 ha, rừng tràm

39 000 ha . Hiện trạng rừng hầu như mất đi tính

tự nhiên . Phần lớn diện tích rừng hiện nay là do

vừa khôi phục , tái sinh và trồng mới . Trong một

vài năm trở lại đây , Cà Mau đã trồng thêm được

50 461 ha tập trung , tỷ lệ cây sống hằng năm đạt

90% . 24 đơn vị được giao quản lý thực hiện việc

.

giao đất , khoán rừng cho gần 20 400 hộ dân quản

lý sản xuất trên diện tích hơn 95 500 ha . Nhiều

mô hình quản lý trồng rừng tiên tiến đã xuất hiện ,

đời sống người dân không ngừng được cải

thiện . Nạn cháy rừng tràm U Minh hôm nay đang

giảm đi rõ rệt. Có được kết quả đó là do chúng ta

đã đầu tư đúng mức cho công tác phòng cháy

chữa cháy . Hơn nữa , vai trò của chủ rừng được

phát huyvà nâng cao vị thế , cư dân sống trong

lâm phần có nhận thức đúng đắn về quản lý , bảo

vệ , khôi phục , phòng chống cháy rừng . Từng dải

rừng nằm bám đất phù sa bãi bồi, vững vàng nơi

đầu sóng ngọn gió mở đường cho rừng được tiến

dài ra biển . Và từng "tấc đất chết trắng" trước đây

đang từng ngày hồi sinh trả lại cho rừng những

thảm rừng trồng mới đã khép tán . Những loài

thủy sản , đặc sản dưới tán rừng sau thời gian di cư

lánh nạn , nay quay trở về sinh sôi nảy nở.

Ở đời có vay có trả. Với ý chí kiên cường , trí

tuệ phóng khoáng, tinh thần lạc quan, người dân

Đất Mũi dù là người Việt, người Khơ Me hay

người Hoa... đã đổ bao mồ hôi nước mắt và cả

xương máu để xây dựng và bảo vệ vùng đất đầu

sóng ngọn gió vô cùng quý giá này của Tổ quốc .

Họ là chủ nhân chính đảm nhiệm phát triển vùng

đất phì nhiêu này.

Ba trăm năm so với đời người có thể là

dài , nhưng so với thiên nhiên thì quá non trẻ .

Nhưng nhìn thấy cảnh sống hôm nay trên Đất

Mũi : làng mạc san sát bên bờ nước , thuyền ghe đi

lại tấp nập trên sông trên biển , đường đất và điện

nước nối tận ấp mũi , thị trấn Năm Căn như một

phố nổi trên nước cổ vũ và hướng người Việt ra

làm ăn trên biển góp phần với Cà Mau và các tỉnh

miền Tây Nam Bộ, mở rộng tầm mắt của nước ta

ra đại dương mênh mông, thiết lập các mối quan

hệ làm ăn buôn bán trên đường biển với các nước

láng giềng và quốc tế ... ai mà không sung sướng,

xúc động đối với con người và thiên nhiên của

một miền văn hóa sông nước. Con người Đất Mũi

đã, đang và sẽ vượt qua những thách đố để góp

phần cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước

giàu mạnh , phồn vinh . D
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Y

Căn bệnh trầm kha

kiến tranh luận trong

" Hội nghị Diên

Hồng" của tỉnh E.

hôm ấy sôi nổi lạ thường .

Nhiều vấn đề chí lý , nhiều

việc phải bàn và làm ngay .

Nhưng tựu trung lại là , vì sao

đã qua mấy nhiệm kỳ mà

tỉnh E. vẫn " tăng trưởng tại

chỗ" ? Ý kiến mềm có, gay gắt

có nhưng cơ bản là tâm huyết

và hiến kế để tìm ra "chìa

khóa" cho sự phát triển của

tỉnh.

Có ý kiến rằng , phải

chuyển dịch cơ cấu kinh tế

thật mạnh , để chống tụt hậu .

Phải lấy kinh tế làm trọng

tâm. Không bật GDP lên thì

chưa thể nỗi làm việc gì khác

được. Kinh tế phát triển sẽ

kéo theo mọi thứ. Các tỉnh ,

các nước ngay gần chúng ta

đã cho thấy điều đó... Các cụ

nhà ta từxưa đã từng đúc kết

" có thực mới vực được đạo" ...

Có người thì khẳng định , phải

đầu tư cho giáo dục . Đó là

chiến lược , là quốc sách hàng

đầu . Dân trí cao mới là yếu tố

gốc, yếu tố quyết định. Nếu

chỉ chú trọng kinh tế thì thiên

lệch , không thể có một nền

NAM DŨNG

kinh tế bền vững, càng không

thể nói tới làm chủ kiến thức

khoa học - kỹ thuật và chủ
kỹ thuật và chủ

động hội nhập kinh tế khu

vực ...

Ý kiến khác lại cho rằng,

phải thu hút đầu tư trong và

ngoài nước; tỉnh ta phải có

đội ngũ cán bộ công chức , cán

bộkỹ thuật và lực lượng công

nhân lành nghề, đủ khả năng

thực thi với các dự án đòi hỏithực thi với các dự án đòi hỏi

tính chuyên nghiệp cao. Thu

hút đầu tư phải là vấn đề hàng

đầu. Nơi nào có đầu tư mạnh

nơi ấy sẽ phát triển , giải quyết

được nhiều việc làm cho

dân... Người thì nhấn mạnh,

cần tập trung cho công táccần tập trung cho công tác

xây dựng hệ thống chính trị ở

cơ sở . Cơ sởmới là "tế bào" ,

mới làmới là gốc, mới là then chốt.

Cơ sở yếu thì khó nói gì tới

kinh tế hay giáo dục . Nhỡn

tiền cho thấy, kinh tế một số

nơi tuy có đạt được một số kết

quả nhưng vẫn thiếu nền tảng

cơ sở, cán bộ hỏng không ít ;

tham nhũng, tham ô từng

dây làm xói mòn lòng tin của

dân , v.v ...

...
Đến lúc ông B. nguyên

là cán bộ chủ chốt của tỉnh

trước đây, đã nghỉ hưu , hôm

nay được mời về dự lên phát

biểu, dường như Hội nghị có

chiều lắng xuống . Ông nói :

Mỗi ý kiến các đồng chí nêu

ra đều có khía cạnh đúng.

Nhưng điều quy tụ quan trọng

ở đây là gì? Vẫn chưa được

bàn đến thấu đáo. Tỉnh ta có

thế mạnh về nhiều mặt và đã

từng là lá cờ đầu của nhiều

phong trào thi đua toàn quốc.

Vậy đã gần 10 năm nay các

chỉ tiêu về kinh tế , văn hóa, xã

hội ... của tỉnh đều" được" xếp

hạng đứng gần cuối trong số

các tỉnh, thành phố cả nước .

Ngừng giây lát, ông B. tiếp :

Hôm nay , là người con của

tỉnh , cho phép tôi được nói

thẳng, nói thật và nhắc lại

rằng, ý kiến của nhiều đại

biểu là rất hay, rất đúng

nhưng vẫn chưa bắt trúng

"bệnh " . Tôi xin nêu để chúng

ta tham khảo :

Thứ nhất, căn bệnh nguy

hại nằm ngay trong bộ máy

lãnh đạo chủ chốt của tỉnh , đó

là chuyện mất đoàn kết.

Không ít các đồng chí trong

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ

bằng mặt mà không bằng lòng

nhau , cứ âmỉ nhưđám trấu

cháy thầm, thậm chí có đồng

chí nói một đằng làm một

nẻo. Tôi được biết, khi trên

cho ta bổ sung thêm một Ủy

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

lúc họp, ai cũng thấy là rất

cần và thống nhất giới thiệu

đồng chí Y. để Ban Chấp
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hành bầu. Nhưng khi bầu thì

ngay trong Ban Thường vụ ,

có mấy đồng chí đi vận động

bỏ phiếu trắng? Thế là thể

nào ? Đến lúc trên tăng cường

một đồng chí khác vào Ban

Thường vụ thì đồng chí đó bị

" ngầm tẩy chay" . Còn chuyện

sắp xếp các chức danh trong

tỉnh diễn ra rất gay gắt . Nếu

như đây là một cuộc " cạnh

tranh " lành mạnh để chọn

người hiền tài thì chắc dân

mừng lắm. Nhưng không, nào

thì phe phái kình địch , đấu đá

lẫn nhau ; nào thì vận động ,

tung tin thất thiệt, "gắp lửa bỏ

bàn tay" , dựng lên mọi

chuyện để gây rối, gây hoang

mang trong dân ,gây ly gián

ngay trong chính hàng ngũ

lãnh đạo tỉnh... Thử hỏi những

việc như vậy là gì ? Chúng ta

vì dân hay đang có tội với

dân?

Loại " bệnh " thứ hai cũng

không kém phần nguy hại đó

là bệnh sách nhiễu, phiền hà.

Một số doanh nghiệp kêu

than, "cửa ải" để làm ăn ở tỉnh

ta đầy "chông gai" và "nguy

hiểm" . Một dự án đầu tư phải

qua quá nhiều cửa , phiền

phức không đáng có. Rồi tiêu

cực , vòi vĩnh cũng không

phải ít . Đến khi dự án có thể

vào thì cơ hội kinh doanh đã

qua đi và "nhuệ khí làm ăn đã

bị thui chột" . Còn chuyện dư

luận nói về bộ máy công

quyền của xã, phường ở một

số huyện , thị, xã cửaquyền ,

nhũng nhiễu dân khiến chúng

ta không thể yên tâm . Chỗ

nào cũng nói đến chuyện "phí

của" . Thậm chí có trường hợp

đi kêu , đi kiện đến mấy năm

trời chỗ nào cũng nói không

thuộc quyền tôigiải quyết.

Rồi họ không biết kêu đâu?

Là cán bộ xã, phường nhưng

luật nắm không vững ; cơ chế ,

chính sách không thuộc , làm

việc theo " lệ " là chính , được

đâu hay đấy, thế mà vẫn tranh

đua đòi "đứng mũi chịu sào "

trước hàng nghìn, hàng vạn

dân mới làchuyện đáng lo ?

Ông B. tiếp : Hai thứ " căn

bệnh" trên là căn bệnh trầm

kha tồn tại ở tỉnh ta đã khá

lâu . Nếu chúng ta muốn nói

đến phát triển , muốn thực sự

vì dân thì không ai khác,

chính chúng ta phải ra tay

" giải phẫu " để cắt "căn bệnh "

đó đi. Ta thường nói tới thời

cơ và thách thức . Hai " căn

bệnh" trên đang là nội thách

thức do chúng ta tạo ra trước

tiến trình phát triển của tỉnh

nhà.

Hội nghị lắng hẳn xuống.

Rồi như bừng tỉnh hẳn lên ...

050

Một thoáng Bình Thuận Anh : Quang Bình
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KHÁI QUÁT NHÌN LẠI THẾ GIỚI

NĂM 2003

K

quanHÔNG phải ngẫu nhiên khi có

điểm cho rằng, năm 2003 được bắt

đầu từ ngày 20-3 với việc nhà cầm

quyền Anh - Mỹ đơn phương tấn công I-rắc .

Bởi , xét trên góc độ chính trị quốc tế , cuộc

chiến này là một trong những sự kiện nổi bật

nhất trong năm nay , nó tác động sâu xa đến

tình hình cục diện khu vực và các quan hệ

quốc tế . Nhưng cũng có ý kiến nhận xét, năm

2003 đượcmở đầu bằng trận dịch viêm đường

hô hấp cấp (SARS) khiến kinh tế một số khu

vực trên thế giới trở nên lao đao . Các ý kiến đó

dù không giống nhau song đều nói lên rằng thế

giới đi qua năm 2003 vớivô vàn sự kiện , diễn

biến phức tạp, với nhiều biến số khó lường

trong đời sống chính trị , kinh tế quốc tế .

Nền chính trị , an ninh thế giới năm 2003 ẩn

chứa những yếu tố phức tạp . Khủng bố là một

trong những mối đe dọa hàng đầu ở một số nơi

trên thế giới . Từ vụ đánh bom cảm tử liên tiếp

trong 5 ngày tại thủ đô I-xtan- bun ( Thổ Nhĩ

Kỳ) , một chuỗi các vụ khủng bố đẫm máu ở

Nga, In -đô-nê-xi-a, Phi-líp- pin , Thổ Nhĩ Kỳ,

I - rắc , I-xra-en ... đến những lời đe dọa khủng

bố các mục tiêu của Mỹ và lực lượng đồng

minh cho thấy các vụ tấn công bất ngờ trên

quy mô rộng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào

trên thế giới . Khủng bố là vết thương nhức

nhối chưa có phương thức hiệu quả chữa trị và

phải cần một thời gian dài để triệt phá .

NGUYỄN THỊHOA

Những thay đổi, điều chỉnh trong chính

sách đối ngoại của Mỹ đã làm cho tình hình

một số khu vực trở nên căng thẳng , phức tạp.

Mỹ mượn cớ chống khủng bố để thiết lập trật

tự thế giới một cực , đơn phương tiến hành cuộc

tấn công I -rắc , bất chấp công ước và luật pháp

quốc tế . Mỹ thi hành chiến lược đánh đòn phủ

đầu , sử dụng vũ lực để thay đổi chính quyền,

định hình lại bản đồ chính trị khu vực.

Chính sách đơn phương của Mỹ tạo ra một tiền

lệ nguy hiểm trên thế giới: các nước khác

không được lòng Mỹ, cũng sẽ chịu chung số

phận là trở thành tầm ngắm của cuộc chiến

chống khủng bố " do Mỹ cầm đầu . Điều này

đã đặt nền an ninh chính trị quốc tế vào sự

thách thức.

Trong cuộc chiến I-rắc , cộng đồng quốc tế

bị chia rẽ về cách thức giải quyết khủng hoảng.

Mâu thuẫn giữa Mỹ và các nước khác chung

quanh việc sắp xếp và tái thiết I- rắc sau chiến

tranh có chiều hướng lắng dịu khi một số nước

đồng ý xóa nợ cho I-rắc. Nhưng mâu thuẫn

không thể chấm dứt khi một số nước đòi đặt

giá cho việc tham gia cuộc chiến và nhất là khi

Mỹ gạt một số nước ra khỏi cuộc đấu thầu tái

thiết I - rắc .

Cuộc chiến I - rắc đã kết thúc từ ngày

1-5-2003 theo như lời tuyên bố của Tổng

thống Mỹ G. Bu -sơ , nhưng cho đến nay, nước
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Mỹ vẫn chưa ra khỏi cuộc chiến tranh này và

thậm chí , ngày càng có nguy cơ bị sa lầy tới

mức không thể kiểm soát được tình hình. Dùng

chiến tranh để thiết lập nền "hòa bình" và "ổn

định " ở I -rắc nhưng lại lờ đi nguyện vọng và

lợi ích của nhân dân I-rắc là điều không tưởng .

Bởi cho đến nay , các cuộc chiến tranh du kích

ngầm của người I-rắc vẫn liên tiếp nhằm vào

các mục tiêu của Mỹ và các lực lượng liên

quân . Mỹ có tham vọng thiết lập " tự do hóa,lập " tự do hóa,

dân chủ hóa " khu vực Trung Đông nhưng

chừng nào Mỹ chưa ổn định được tình hình ở

I-rắc , Áp-ga-ni -xtan , thì chừng đó còn chưa

thể nói tới việc bảo trợ cho tiến trình hòa bình

khu vực .

Ảnh: TL

Năm 2003 , Trung Đông có nhiều

biến động nhất , là một trong những

điểm nóng của thế giới và là nơi thử

nghiệm cho chính sách của Mỹ và các

nước lớn có liên quan . Tuy nhiên ,

hàng loạt vấn đề vẫn chưa giải quyết,

nhất là mâu thuẫn giữa người A -rập

d , và Do Thái xung quanh quy chế

Giê -ru -xa -lem ; vấn đề người tị nạn ;

, việc thành lập nhà nước Pa-le-xtin

độc lập . Do vậy, Trung Đông vẫn

chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của

xung đột, bạo lực và khủng bố,

Những nỗ lực của các bên liên quan

và của cộng đồng quốc tế trong việc

xây dựng một lộ trình hòa bình do

nhóm "bộ tứ " bảo trợ , và cho dù hiệp

định Giơ -ne-vơ có tiến hành nhằm

vực Trung Đông khỏi bãi lầy của

khủng hoảng đem lại một sự thay đổi

ở mảnh đất vốn đã hằn sâu mối chia

rẽ và đã từng nhuốm quá nhiều máu

và nước mắt... nhưng khó có thể hy

vọng mang lại những kết quả mong

đợi.

Châu Phi là lục địa kém phát triển

nhất thế giới đang nỗ lực khắc phục khó khăn,

tìm kiếm con đường phát triển , từng bước

tham gia hội nhập quốc tế . Việc các nước lớn

trong thời gian gần đây tăng cường quan hệ

với châu Phi để tranh giành ảnh hưởng cho

thấy châu lục này không còn là " lục địa bị lãng

quên ". Chuyến công du của Tổng thống Mỹ

G. Bu-sơ tới các nước châu Phi hồi đầu tháng

7-2003 cho thấy Mỹ bắt đầu để tâm tới châu

Phi . Hội nghị thượng đỉnh các nước công

nghiệp phát triển ở Ê-vi -ăng (6-2003 ) đã tuyên

bố xóa 36 tỉ USD tiền nợ, giúp đỡ phòng

chống HIV/AIDS ở châu Phi. Tuy nhiên , để

giúp châu Phi thoát khỏi các vấn đề "kinh

niên " là nghèo đói , nợ nần , dịch bệnh , đòi hỏi
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các nước giàu có phương Tây tiếp tục nỗ lực

hơn nữa trong việc rỡ bỏ các rào cản thương

mại, hạn chế các hình thức bảo trợ, để bảo đảm

châu Phi khi mở cửa thị trường có thể thu được

lợi ích thương mại .

Năm 2003 cũng là năm khu vực và thế giới

lấy lại đà tăng trưởng kinh tế , bất chấp chiến

sự tại I -rắc và dịch bệnh viêm đường hô hấp

cấp (SARS) . Sở dĩ đạt được điều này, vì có sự

tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như Nhật

Bản, Trung Quốc , Mỹ . Theo dự đoán của

Ngân hàng thế giới, kinh tế thế giới tăng

trưởng 3,2 %, các nước phát triển là 1 % và

đang phát triển là 5% . Châu Á - Thái Bình

Dương là một trong những điểm sáng trong

bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới. Mức tăng

trưởng của khu vực này là 6,5%, trong đó

Trung Quốc là nước có mức tăng trưởng cao

nhất khu vực (7,5 %), đồng thời là một trong

các địa điểm thu hút mạnh mẽ đầu tư nước

ngoài . Với mức tăng trưởng 3,9%, các nước

ASEAN tiếp tục có những bước phát triển mới,

khẳng định tầm vóc mới trong bối cảnh hướng

tới một khu vực hòa bình, hợp tác , phồn vinh .

Tháng 10-2003 , các nước này đã ký
két hiệp

định lịch sử nhằm tiến tới xây dựngmộtCộng

đồng khu vực kinh tế tự do vào năm 2020 với

ba trụ cột chính là hợp tác an ninh - chính trị,

hợp tác kinh tế và hợp tác văn hóa - xã hội .

Hội nghị 10 + 3 (ASEAN + Trung Quốc , Nhật

Bản , Hàn Quốc ) đã đề ra phương hướng hợp

tác trong thời gian tới. Diễn đàn Hợp tác kinh

tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra

năm qua càng nhấn mạnh sự tăng cường hợp

tác , cam kết thúc đẩy tự do hóa thương mại và

đầu tư ở khu vực.

Bên cạnh những điểm sáng , nền kinh tế thế

giới vẫn hàm chứa những gam màu tối . Thất

bại của Hội nghị Bộ trưởng lần thứnăm của Tổ

chức Thương mại thế giới (WTO) diễn ra ở

Can -cun (Mê-hi- cô ) đã phủmàn u ám lên bức

tranh kinh tế thế giới, làm cho quá trình hoàn

thành vòng đàm phán Đô-ha (tháng 11-2001 )

với mục tiêu là khôi phục lại thương mại thế

giới bằng cách ủng hộ những nước nghèo nhất

đã bị chững lại . Thất bại của Hội nghị Can-cun

cho thấy các nước phát triển và đang phát triển

đã không tìm được tiếng nói chung trong nhiều

vấn đề về nông nghiệp và chính sách thương

mại do chính sách bảo hộ mậu dịch của các .

nước phát triển . Điều đáng nói là, sự sụp đổ

của Can -cun không chỉ thể hiện cuộc khủng

hoảng sâu sắc củaWTO mà thực chất là làm

cho người bị thua thiệt nhiều nhất là các nước

nghèo và kém phát triển , đẩy sâu hơn sự phân

cực giàu nghèo trên thế giới.

си

Cuộc cạnh tranh kinh tế giữa các trung tâm

kinh tế thế giới vẫn là chủ đề chính trong nền

kinh tế thế giới . Các nước vừa có sự thỏa hiệp

nhân nhượng , mặc cả với nhau, vừa có sự kiềm

chế lẫn nhau và tranh giành lợi ích . Giữa các

nước dù có sự điều chỉnh , phối hợp , ràng buộc

nhau nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất đồng,

mâu thuẫn trên các vấn đề thể. Chẳng hạn

như về chính trị, dù tránh đối đầu với Mỹ,

nhưng về kinh tế , vẫn có sự đọ sức quyết liệt

để trở thành một cực đối chọi Mỹ . Mối quan

hệ giữa các nước lớn có xu hướng ngày càng đi

vào thực dụng , vừa đấu tranh vừa hợp tác, vừa

kiềm chế vừa thỏa hiệp nhau . Quan hệ Mỹ -

Trung Quốc, Mỹ - Nga đã có những điều chỉnh

nhất định . Các nước một mặt tránh đối đầu với

Mỹ , mặt khác thiết lập quan hệ với các nước

lớn khác nhằm nâng cao tính độc lập tự chủ .

Năm 2003 cũng là năm biến động của thị

trường tài chính toàn cầu . Đồng đô- la Mỹ lên

xuống thất thường , và thời gian qua , đã bị

giảm mạnh : 40% so với đồng ơ -rô và 10% so

với đồng yên . Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do

Mỹ phát động các cuộc chiến tranh và mở rộng

can thiệp quân sự nhiều nơi trên thế giới . Sự
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biến động của thị trường tài chính toàn cầu đã

ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới .

Mặc dù các cuộc xung đột vũ trang , tấn

công khủng bố có xu hướng ngày càng gia

tăng , các cuộc xung đột tôn giáo , sắc tộc diễn

ra ở một số nơi nhưng xu thế đối thoại , hợp tác

vẫn là nét cơ bản của thế giới. Điều này phù

hợp với lợi ích cơ bản giữa các bên và phù hợp

với nhận thức chung của nhiều nước trên thế

giới. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và I-ran chung

quanh chương trình hạt nhân của Tê -hê-ran từ

lâu đã làm bầu không khí khu vực nóng lên

nhưng những động thái mới về việc I-ran

ngừng việc sản xuất u-ra-ni-um, sẵn sàng ký

kết nghị định thư bổ sung Hiệp định không

phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã tháo ngòi

nổ của cuộc khủng hoảng hạt nhân và nguy cơ

bùng nổ một cuộc chiến tranh mới ở Vùng

Vịnh. Cuộc đàm phán 6 bên ở Bắc Kinh đã tạo

ra những bước đi đầu tiên trong việc khắc phục

khủng hoảng, giải quyết vấn đề hạt nhân trên

bán đảo Triều Tiên kéo dài hơn một năm qua.

Li -bi bị Mỹ xếp là một trong 7 nước "cứng

đầu" nhất cũng đã công bố từ bỏ vũ khí hạt

nhân hủy diệt, cho phép các tổ chức quốc tế

thanh tra . Ở khu vực Nam Á, những dấu hiệu

tích cực ở khu vực tranh chấp Ca -sơ -mia giữa

Ấn Độ và Pa-ki - xtan đã góp phần làm dịu bớt

sự căng thẳng giữa hai nước , tuy cốt lõi của

những mối bất hòa chưa hoàn toàn được giải

quyết. Tất cả những sự kiện đó góp phần làm

giảm bớt căng thẳng trong khu vực .

Phong trào đấu tranh của các lực lượng dân

chủ , tiến bộ , các nước đang phát triển vì một

trật tự thế giới công bằng , vì một toàn cầu hóa

cho cả người nghèo làm cho bức tranh toàn

cảnh thế giới năm 2003 có nhiều sắc thái mới .

Điều đó cảnh báo rằng , các nước công nghiệp

phát triển không thể tiếp tục làm ngơ trước

một thế giới còn đói nghèo , nợ nần . Chừng nào

các vấn nạn đó chưa được giải quyết thì thế

giới vẫn chưa thể yên bình bởi một trong

những nguồn gốc của tệ khủng bố và tội ác

chính là sự nghèo đói.

Năm 2003 , có lúc, có nơi, nền hòa bình, ổn

định của các khu vực bị đe dọa; nền chính trị

quốc tế bị thao túng. Nhưng hòa bình và phát

triển vẫn là xu thế lớn của thời đại . Các cuộc

biểu tình , đấu tranh rầm rộ của các lực lượng

yêu chuộng hòa bình trên thế giới phản đối Mỹ

xâm lược và chiếm đóng I-rắc , chống bạo

quyền đã khẳng định một ước nguyện chung

của các quốc gia, dân tộc về một nền hòa bình

toàn cầu , không có xung đột , bạo lực , chiến

tranh . Cuộc đấu tranh này chắc chắn sẽ còn

tiếp diễn , là nhân tố quan trọng trong bức tranh

thế giới đa sắc, nhiều chiều .

Toàn bộ những diễn biến phức tạp trong

khu vực và trên thế giới năm 2003 đã tác

động, ảnh hưởng nhiều mặt đến Việt Nam .

Song với bản lĩnh vững vàng, tầm nhìn xa

trông rộng, chúng ta vẫn tiếp tục phát triển , cơ

bản vẫn duy trì được ổn định kinh tế - xã hội,

đạt mức tăng trưởng cao (7,24% GDP), giải

quyết hiệu quả các vấn đề xã hội , ngày càng

khẳng định vị thế , vai trò của Việt Nam trong

khu vực và trên trường quốc tế . Dư luận thế

giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong

việc đẩy lùi , khống chế nạn dịch SARS.

Việt Nam được báo chí thế giới coi là nơi an

toàn nhất, điểm du lịch tốt nhất khu vực .

Những thành tựu mà chúng ta đạt được trong

bối cảnh toàn cầu như vậy đã khẳng định rằng,

con đường ta đi là đúng đắn, hợp lòng người,

thuận chiều đất nước . Vận nước đang đến ,

chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp ,

tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn , thách

thức, đưa công cuộc đổi mới tiến lên , thực hiện

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước . D
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CU -BA HIỆNNGANG TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG
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VÔ THỦ PHƯƠNG

IỮA mênh mông đại dương, đất nước .

hòn đảo nhỏ Cu -ba hứng chịu biết bao
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mọi thử thách , Cu -ba vẫn hiện ngang , tự hào

đi lên , xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Đứng đầu ngọn sóng

Cách đây đúng 45 năm , ngày mùng

1 tháng Giêng năm 1959, cách mạng Cu-ba

dưới sự lãnh đạo của Phi -đen Ca-xtơ -rô đã

thành công . Chế độ độc tài Ba -ti -xta thân Mỹ

bị lật đổ . Chính quyền cách mạng của nhân

dân lao động được thành lập . Nhân dân Cu-ba

bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước dưới

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chính phủ

Cu -ba . Tuy nhiên , đế quốc Mỹ không cam

chịu cảnh trong " sân sau " của mình lại tồn tại

một nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa . Các thế lực

Mỹ hiếu chiến đã giúp đỡ những tổ chức

Cu -ba phản động lưu vong thực hiện một

chiến dịch phản công quy mô hòng đoạt lại

chính quyền . Tháng tư năm 1961 , bãi biển

Hy -rông đã chứng kiến sự thất bại thảm hại

của đội quân do Mỹ đào tạo - chiến dịch đổ

bộ tái chiếm Cu - ba hoàn toàn đổ vỡ.

Ngay trước khi diễn ra bản anh hùng ca

lịch sử Hy -rông, Đảng và Chính phủ Cu -ba

đã tuyên bố khẳng định tính chất xã hội chủ

nghĩa của cuộc cách mạng mà mình tiến

hành .

Vừa giành được chính quyền , Đảng và

Chính phủ Cu-ba đã thực hiện một cuộc cải

cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực : cải

cách ruộng đất , quốc hữu hóa các công ty của

tư sản dân tộc và tưbản nước ngoài ; áp dụng

chính sách phúc lợi xã hội xã hội chủ nghĩa

cho toàn dân : toàn dân được hưởng chế độ

giáo dục , chăm sóc y tế , hoạt động thể thao,

vui chơi giải trí… miễn phí - đây là điều mà

ngay cả những nước phát triển cũng khó có

được !. Đất nước Cu-ba với sự nỗ lực đáng

kinh ngạc của nhân dân cùng sự giúp đỡ của

bè bạn trên thế giới, đặc biệt là Liên Xô, đã

có những bước tiến đầy tự hào. Nếu so sánh

với trước ngày cách mạng thành công với

24% số dân mù chữ, chỉ có 56% số dân được

sử dụng điện , không có y tế ở nông thôn , thì

đến cuối thập kỷ 80của thế kỷ XX, số người

mù chữ chỉ còn dưới 5% , cứ 7 người dân có

một người tốt nghiệp đại học , mạng lưới điện

đã phủ 95% lãnh thổ quốc gia, bình quân 250

người dân có 1 bác sĩ, Cu-ba đã vươn lên vị

trí dẫn đầu thế giới thứ ba, và vượt một số

nước phát triển về chỉ số phát triển con người

(HDI) .

Sóng cả không ngã tay chèo

Con đường cách mạng Cu-ba vượt qua

không hề bằng phẳng mà vô cùng khúc
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gay

khuỷu , đầy chông gai, thử thách . Giai đoạn

cấn nhất đối với cách mạng Cu-ba là sau

khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

Đông Âu sụp đổ. Cu-ba bị rơi vào thế bao

vây tứ bề, tất cả các nguồn viện trợ như

những huyết mạch của nền kinh tế Cu - ba bị

cắt đứt. Đất nước Cu-ba chao đảo, nhân dân

bị lâm vào cảnh thiếu thốn, khó khăn . Nhưng,

nhân dân Cu-ba vẫn kiên cường , với tinh thần

“ Tổ quốc hay là chết” . Từ trong muôn ngàn

gian khó, thậm chí đói khổ, người dân Cu-ba

vẫn kiên cường đi lên , vượt mọi gian nan, trụ

vững giữa phong ba bão táp . Nguồn lực nào

đã tạo ra ý chí và động lực thúc đẩy nhân dân

Cu-ba vươn lên?. Trước hết, đó là quá trình

giải phóng năng lượng - giải phóng dân tộc,

giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội , giải

phóng con người được Đảng Cộng sản và

Chính phủ Cu-ba thực hiện sau ngày cách

mạng thành công. Thứ hai, những quyền lợi

mà cách mạng đem lại cho nhân dân Cu-ba

chỉ có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa: quyền

được sống trong một đất nước độc lập, tự do,

có chủ quyền ; quyền có việc làm và được

hưởng thành quả lao động của chính mình ;

quyền được chăm sóc y tế , được hưởng nền

giáo dục đầy tính nhân văn ; quyền được

hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật và giải trí ;

quyền được sống không bị phân biệt đối xử

về màu da, về giới, về tín ngưỡng... Ý thức

của nhân dân về độc lập dân tộc , về tự do,

bình đẳng và bác ái được nâng cao, từ đó hình

thành một khối đoàn kết thống nhất, tập hợp

xung quanh Đảng và Chính phủ Cu -ba,

chống lại những mưu toan áp đặt từ bên

ngoài . Thứ ba, Đảng, Chính phủ và nhân dân

Cu-ba ngày càng trưởng thành qua những thử

thách , hiểm nguy : cuộc đổ bộ "Hy-rông" , vụ

khủng hoảng tên lửa 1962, cuộc bao vây cấm

vận suốt 45 năm ... tạo nên , rèn đúc , tôi luyện

ý chí và sức quật khởi của con người trên Hòn

đảo Tự do này.

Từ năm 1993 , năm bắt đầu công cuộc cải

cách, Cu -ba đã từng bước vượt qua khó khăn

thử thách, dần dần gượng dậy từ cuộc khủng

hoảng nghiệt ngã, và đã bước đầu đạt được

những thành tựu trongnhững thành tựu trong nhiều lĩnh vực :

Về kinh tế , Cu-ba đã áp dụng nhiều chính

sách kinh tế và các biện pháp đồng bộ để thúc

đẩy kinh tế phát triển . Quốc hội khóa V đã

thông qua luật mới về hợp tác xã, trong đó có

các hợp tác xã tín dụng và dịch vụ , các hợp

tác xã nông nghiệp . Theo luật mới, các hợp

tác xã được quyền tự vạch kế hoạch sản xuất

của mình mà không phụ thuộc vào bộ, ngành

của Chính phủ . Năm 2002, mức sử dụng

nguồn đầu tư phát triển là 93% (so với 50%

năm 1994 ) , thâm hụt ngân sách giảm từ

33,5 % GDP (năm 1993 ) xuống còn 3% (năm

2002). Khaithác dầu khí đạt 4,1 triệu tấn (so

với 500 nghìn tấn năm 1994) . Tỷ lệ thất

3.5 % (năm 2002). Do thiêntai và do sự suy

nghiệp giảm từ 6% (năm 2000 ) xuống còn

thoái kinh tế chung trong khu vực, đặc biệt

là sự suy thoái của các nền kinh tế lớn như

Bra-xin (nợ nước ngoài lên tới 260 tỉ USD,

đồng Real mất giá, bạo lực gia tăng... ) , khiến

cho nền kinh tế Cu-ba tăng trưởng không cao

trong năm 2002 : 1,1 %, dự tính năm 2003

Cu-ba có mức tăng trưởng cao hơn : 1,5 % .

Cu -ba là một nước được thế giới đánh giá

cao trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Đại diện của Tổ chức Lương thực và Nông

nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Cu-ba ,

ông Rô-béc- tô A- ri -at Mi -gia, trong lời phát

biểu tại cuộc họp báo ngày 29-9-2000, tại

La Ha-ba -na , đã khẳng định Cu-ba là một đối

tác tích cực của FAO trong chương trình an

ninh lương thực và là một trong số ít nước

trên thế giới thực hiện nghiêm túc cộng tác

xóa đói giảm nghèo ở tất cả các cấp, thành thị
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cũng như nông thôn . Năm 2002 là năm đầu

tiên sau 43 năm , kể từ khi chính quyền cách

mạng lãnh đạo đất nước , Cu -ba bắt đầu nhập

khẩu lương thực , thực phẩm của Mỹ . Trong

thực tế , kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang

Cu-ba từ tháng 1 đến tháng 9-2002 đã tăng

vọt lên tới 109,4 triệu USD so với 2,3 triệu

USD cùng kỳ năm 2001.

Du lịch của Cu-ba cũng có những bước

tiến đáng kể. Theo Bộ Du lịch Cu -ba, từ

năm 1990, du lịch đã trở thành ngành phát

triển năng động nhất của nền kinh tế quốc

dân Cu-ba và là một trong những yếu tố chính

góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế .

Trong số các nước châu Mỹ, Cu-ba đã nhảy

vọt từ vị trí 23 lên vị trí thứ 9 về lượng khách

du lịch , và từ vị trí 21 lên vị trí thứ 8 về doanh

thu du lịch . Nguồn thu ngân sách từ du lịch

tăng trung bình mỗi năm 28% (trong thời

gian từ năm 1990 đến 2001 ) . Số phòng khách

sạn tăng từ 12 900 phòng (năm 1990) lên

40 000 phòng (năm 2001 ) , trong đó có 68%

số phòng đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao . Đối với

Cu-ba, du lịch thật sự là một động lực thúc

đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề khác

như công nghiệp nhẹ , nôngnghiệp, lương

thực thực phẩm, đánh cá ... Du lịch là một

ngành truyền thống của Cu -ba . Sáu tháng đầu

năm 2003 , Cu-ba đã đón khoảng 1 triệu lượt

khách du lịch , tăng 16% so với cùng kỳ

năm 2002. Với thu nhập gần 2 tỉ USD/năm,

trong những năm tới , chắc chắn ngành du lịch

còn đem lại cho đất nước và nhân dân Cu-ba

nhiều lợi nhuận hơn nữa .

Nói đến kinh tế Cu-ba không thể không

nhắc tới ngành công nghiệp mía - đường -

một thời đã rơi vào suy thoái trầm trọng bởi

nhiều lý do. Cu- ba hiện đang bắt đầu cơ cấu

lại ngành này bằng nguồn tài chính quốc tế .

Trong chương trình cơ cấu lại ngành mía -

đường , dự kiến hoàn thành vào năm 2004 ,

Cu-ba sẽ đóng cửa 71 trong tổng số 156 nhà

máy đường hiện có, 7 nhà máy sẽ được

chuyển thành nhà bảo tàng để phục vụ ngành

du lịch , 68% diện tích trồng mía sẽ được

chuyển sang trồng các loại cây lương thực ,

chăn nuôi và trồng rừng . Đây là một chiến

lược kinh tế - xã hội lớn của Cu-ba nhằm

nâng cao hiệu quả cho ngành mía - đường và

giải quyết một số khó khăn trong nền kinh tế

Cu-ba.

Về chính trị, hệ thống chính trị xã hội chủ

nghĩa, quyền lực của nhân dân, vai trò lãnh

đạo của Đảng và Chính phủ Cu-ba không

ngừng được củng cố và phát triển . Cu -ba đã

tiến hành cải cách cơ cấu hành chính , chống

nạn quan liêu , chống nạn tham nhũng ...

Trong bài phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội lần

thứ VI các Ủy ban bảo vệ cách mạng Cu -ba

(CDR ), tối 28-8-2003 , Chủ tịch Phi-đen

Ca-xtơ -rô đã bày tỏ niềm tự hào về tinh thần

đoàn kết, lòng yêu nước và phẩm chất, đạo

đức tốt đẹp của quảng đại nhân dân, mà nòng

cốt là CDR . Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô nêu

rõ : Bí quyết tồn tại của cách mạng Cu-ba là

của các tổchức quần chúng đã giúp cách

biết dựa vào quần chúng . Chính sự ủng hộ

mạng Cu-ba vượt qua được thử thách, đứng

vững trước những hành động xâm lược và bao

vây của các thế lực hiếu chiến phản động .

Trước những thắng lợi trên mặt trận kinh tế ,

những thành công trong lĩnh vực chống tham

nhũng, chống quan liêu , lòng tin của nhân

dân vào Đảng Cộng sản , vào chế độ và công

cuộc cải cách ngày càng được củng cố và

tăng cường.

Vị thế của Cu-ba trên trường quốc tế đang

ngày càng được nâng cao . Đại hội đồng

Liên hợp quốc liên tục ra nghị quyết phản đối

chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống

Cu -ba . Về phần mình , Cu -ba chủ động kiến
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tạo và duy trì quan hệ tốt với nhiều quốc gia

trên thế giới . Trong lĩnh vực giáo dục, Cu-ba

đã và đang giúp đỡ nhiều nước xóa nạn mù

chữ như : Niu Di-lân, Ni- ca-ra -goa, Mê-hi-cô,

Ha-i - ti và nhiều nước khác . Cu-ba có quan hệ

hợp tác với nhiều nước trên thế giới ở nhiều

lĩnh vực : y tế , giáo dục, nông nghiệp , xây

dựng, thương mại, khoa học và kỹ thuật. Với

Việt Nam , Cu-ba tiếp tục nâng cao mối quan

hệ anh em bền chặt được Chủ tịch Phi-đen

Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền

móng và dày công vun đắp. Cu-ba là nước

đầu tiên trên thế giới thành lập tổ chức đoànchức đoàn

kết với Việt Nam chống Mỹ xâm lược . Mới

đây , ngày 23-9-2003 vừa qua, tổ chức này

(nay là Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam ) đã

kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Giáo dục và y tế là niềm tự hào của

nhân dân Cu-ba, và là tấm gương sáng

trên lĩnh vực này. Trong tình hình kinh tế đất

nước đang khó khăn như hiện nay, Chính phủ

Cu-ba vẫn dành 11,4% GDP cho giáo dục và

17,6% GDP cho y tế . Và, với sự đầu tư đó,

Cu-ba đã thu được những thành quả rất đáng

khâm phục : phổ cập tiểu học 100% số dân ,

phổ cập phổ thông cơ sở 98% số dân , 95,3%

số dân được dùng nước sạch , tất cả trẻ em đều

được tiêm chủng 13 căn bệnh cơ bản , cả nước

có 436 bệnh viện đa khoa , 275 bệnh viện

chuyên khoa , 13 viện y học chuyên ngành...

tuổi thọ bình quân người dân Cu-ba đạt

76 tuổi .

Nhìn lại lịch sử 45 năm cách mạng Cu-ba,

nhân dân Cu-ba và bè bạn anh em của Hòn

đảo Tự do trên khắp năm châu càng tự hào về

những gì mà cách mạng Cu-ba đã đạt được .

Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba đã

không ngã tay chèo trước muôn vàn sóng to

gió cả . Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng

vững chắc rằng, nhân dân Cu-ba với ý chí

vững vàng và niềm tin sắt đá vào tương lai

củamình,sẽ tiếp tục tiến bước thắng lợi trên

con đường cách mạng đầy khó khăn nhưng

vô cùng vinh quang. ם

Một góc

bãi biển

Cu-ba

Ảnh : TL
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N

У

NĂMVIỆT THI CHHI 2003

QUA CON MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

* ĂM 2003 , mặc dù còn nhiều khó khăn

và thách thức, nền kinh tế nước ta vẫn

đạt mức tăng trưởng khá. Hầu hết các

chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và

vượt kế hoạch . Công nghiệp và xuất khẩu đạt

mức tăng cao. Các nguồn lực cho đầu tư và

phát triển được huy động tốt hơn , đã góp phần

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân

sách nhà nước vượt dự toán. Kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện . Các lĩnh

vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển .

Cộng tác y tế , chăm sóc sức khỏe nhân dân có

tiến bộ. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được

những thành tựu đáng khích lệ . Đời sống của

nhândân tiếp tục được cải thiện . Tình hình

chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh ,

trật tự và an toàn xãhộiđượcgiữ vững.Quan

hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, vị thế và

uy tín của nước ta trêntrường quốc tế ngày

càng được nâng cao .Đặc biệt,năm2003, nước

ta đã đăng caivà tổ chứcthành công Đại hội

Thể thao Đông Nam Á lầnthứ22 (SEA

Games 22 ) và Đại hội thể thao người khuyết tật

Đông - Nam Á lần thứ 2 (ASEAN Para Games 2) .

Những thành tựu này được báo chí, tổ chức và

người nước ngoài đánh giá cao, đã tạo ra sự

phấn khởi để chúng ta tiến bước vững chắc vào

năm 2004 .

Qua báo chí...

-

Nhân dịp SEA Games 22, mục " Xin chào "

của Com -pát, tờ báo lớn nhất của In -đô-nê- xi-a ,

đã đăng bài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và

quan hệ Việt Nam - In-đô-nê- xi -a . Bài báo viết :

"Người Việt Nam gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là

Bác Hồ, một cách xưng hô kính trọng và trìu

mến. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969,

nhưng đến nay, ngày ngày hàng nghìn người

Việt Nam và nước ngoài vẫn nối nhau vào

Lăng viếng Bác Hồ để bày tỏ lòng tôn kính

Người" . Bài báo bày tỏ sự khâm phục khi nhiều

người Việt Nam, mặc dù tuổi còn rất trẻ , đều

hiểu rõ về Bác Hồ. Thế hệ trẻ Việt Nam luôn

ghi nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, đặc biệt là lời dạy nổi tiếng : " Không có

gìquý hơn độc lập tự do" .

Việt Nam từ chiến tranh sang phát triển là

nhan đề bài viết đăng trên tờ Người lao động -

Cơ quan ngôn luậncủa Trung tâm những người

lao động Cu-ba - số ra tuần cuối tháng 11-2003.

Bài báo có đoạn viết : "Với chính sách đổi mới,

cải cách kinh tế vĩ mô và hội nhập, Việt Nam là

một trong số 15 nướcđạt chỉ số tăng trưởngcao

nhất thếgiới. Nét nổi bật trong quá trình phát

triển của Việt Nam làNhà nước nắm quyền chủ

yếu trong các hoạt động kinh tế của đất nước,

khôngtư hữu hóa các nguồn năng lượng và khí

đốt , đồng thời khuyếnkhích cạnh tranh lành

mạnh giữa các doanh nghiệp. Các thành tựu

kinh tế của Việt Nam không tách rời phát triển

xã hội . Tỷ lệ các hộ nghèo giảm rõ rệt tại các

vùng nông thôn, miền núi và dự kiến đến năm

2010, tất cả các làng và 93% số hộ gia đình

Việt Nam sẽ có điện . Việt Nam đang đẩy mạnh

tin học hóa xã hội phục vụ phát triển đất nước

và nâng cao đời sống nhân dân" .

Bài báo kết luận : "Nước Văn Lang ngày xưa

hiện đang có quan hệ ngoại giao với gần 200

nước trên thế giới và ngày càng tiến tới việc

hoàn thiện chủ nghĩa xã hội với những nét riêng

của mình " .
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Hãng Roi-tơ đưa tin : "Kinh tế Việt Nam

đang có tốc độ phát triển nhanh nhất trong

khuvực Đông - Nam Á, với tỷ lệ tăng trưởng

trên 7% trongnăm 2003 , nhờ sự gia tăng mạnh

trong các ngành công nghệ và xây dựng.

Trong 10 tháng đầu năm , mức sản xuất đầu

máy đi- ê-den đã tăng vọt 164 % so với cùng kỳ

năm ngoái ; công nghiệp lắp ráp ô-tô có tỷ lệ

tăng trưởng là 37%, trong khi mức sản xuất

quần áo , đường và quạt máy cũng tăng trưởng

hơn 40 %" .

Qua các tổchức...

Báo cáo Phát triển con người năm 2003 của

Chương trình Phát triển Liênhợp quốc (UNDP)

nhận định , Việt Nam đã đạt được những tiến bộ

vượt bậc về giảm đói nghèo và phát triển con

người trong thập kỷ qua. Báo cáo đánh giá ,

phần lớn kết quả đạt được trong lĩnh vực xóa

đói, giảm nghèo ở Việt Nam bắt nguồn từ tốc

độ tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao (8% -

9 %) vào đầu thập kỷ 90 vàcụ thể là do sự phát

triển mạnh mẽ trong nông nghiệp kể từ cuối

thập kỷ 80 thế kỷ XX .Luật Doanh nghiệp được

thông qua năm 2000 đã tạo điều kiện cho

khoảng60 000 doanh nghiệp ra đời và tạo ra

khoảng 1,5 triệu việc làm , góp phần quan trọng

vào việc tạo thu nhập và giảm nghèo , thông qua

việc hỗ trợ kinh tế tư nhân và việc làm trong

khu vực phi nông nghiệp.

Báochí Đức trong mấy ngày đầu tháng

11-2003 liên tục đưa tin , bài về Việt Nam . Tờ

Thế giới, số ra ngày 7-11-2003 , đã dành cả

trang lớn viết về khách dulịch vào Việt Nam ,

trong đó giới thiệu các đền đài, cung điện; các

bãi biển còn nguyên khai; những nét hoang sơ

xen lẫn hiện đại , những nền văn hóa đan xen và

phong phú... Bài báo cho rằng , những điều đó

đangthu hút sự quan tâm củadu kháchquốc tế, tế

nhưng hơn thế là thái độ cởi mở và mến khách

của người Việt Nam.

Bình luận về SEA Games 22, tờ Ma-ti-chon

củaTháiLan, số ra ngày13-12-2003, viết:

"Ngoài những nét hồ hởi thấy rõ trên khuôn

mặt của người Việt Nam đón chào sự kiện thể

thao lớn nhất khu vực này, người nước ngoài có

mặt ở Hà Nội đều phải thừa nhận việc đăng cai

SEA Games 22 là một bước tiến quan trọng

trong việc mởcửa đất nước, mở cửa xã hội và

sự phát triển về nhiều mặt của Việt Nam ".

Trong bài viết về SEA Games 22 tại Việt

Nam, Tạp chí Kinh tế Viễn đông (FEER ) cho

biết, trong tổng số tiền đầu tư ước khoảng hơn

340 triệu USD cho SEA Games 22, Việt Nam

đã đầu tư tới 155 triệu USD để xây mới các sân

vận động, mua sắm thiết bị và xây dựng kết cấu

hạ tầng phục vụ SEA Games 22. Đây là một

khoảnđầu tư hợp lý, bởi sự kiện thể thao lớn

nhất khu vực Đông - Nam Á này sẽ cải thiện

hình ảnh của Việt Nam trong con mắt người

nước ngoài . Nhiều du khách và quan chức nước

ngoài cảm thấy rất ấn tượng trước một cơ sở vật

chất phục vụ thể thao hiện đại và các làn đường

cao tốc rộng rãi ở một đất nước thường được

biết đến với những cánh đồng lúa.

Báo cáo thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc

(IMF)côngbố ngày 1-12-2003,đánhgiá

kinh tế Việt Nam trong những năm tới sẽ tiếp

tục tăng trưởng ở mức cao (7 %/năm ). Báo cáo

nhấn mạnh : " Quản lý kinh tế vĩ mô khôn ngoan

đã tạo ra một môi trường tích cực cho tăng

trưởng , đồng thời việcchuyển đổi sang nền

kinh tế thị trường và tăng cường hội nhập vào

nềnkinh tế toàn cầu là yếu tố then chốt cho quá

trình xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam" .

Tại cuộc hội thảo với chủ đề " Kinh tế In -đô-

nê -xi- a năm 2004 : Triển vọng và Chính sách"

vừa diễn ra ở thủ đô Gia -các -ta , Ủy ban Kế

hoạch và Phát triển Quốc gia In -đô -nê-xi-a cho

rằng , Việt Nam vẫn là điểm hấp dẫn trong con

mắt các nhà đầu tư nước ngoài . Trước cuộc

khủng hoảng tài chính khu vực ( 1997 - 1998 ),

In -đô -nê- xi-a là một điểm hấp dẫn các nhà đầu

tư nước ngoài, mỗi năm thu hút trung bình 3 tỉ

USDFDI, cao hơn mức 2 tỉ USD vào Thái Lan .

Song hiện nay, FDI tại In -đô -nê-xi -a đã giảm

xuống thấp hơn Việt Nam .

Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của các doanh

nghiệp Nhật Bản, là đánh giá của Tổ chức

Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO ).

Theo JETRO , trung bình mỗi ngày có từ 7

đến 8 doanh nghiệp Nhật Bản thông qua cơ

quan này để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào

Việt Nam . JETRO dự báo, số lượng doanh

2

Số 1 (tháng 1 năm 2004 )
75



Qua sách báo nước ngoài
Tạp chí Cộng sản

nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng

mạnh trong thời gian tới .

Báo cáo chuyên sâu đầu tiên về môi trường

đầu tư của Cơ quan hợp tác và phát triển Đức

vừa công bố cho biết , 85 % các nhà đầu tư Đức

muốn quay trở lại đầu tư tại Việt Nam và 70%

có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại

Việt Nam.

Báo cáo đánh giá cao các thế mạnh của

Việt Nam , như: tính ổn địnhchính trị cao, cóvị

trí thuận lợi tại khu vực Đông - Nam Á , chất

lượng lao động cao, chi phí lao động thấp , thị

trường nội địa tiềm năng , là những nhân tố

chính hấp dẫn các nhà đầu tư Đức. Báo cáo cho

rằng, những cải cách mạnh mẽ của Chính phủ

Việt Nam trong thời gian vừa qua nhằm tạo

môi trường đầu tư thông thoáng hơn , cùng với

những chính sách ưu đãi đầu tưhấp dẫn đã làm

cho các nhà đầu tư nhận thức rõ hơn khả năng

phát triển hoạt động kinh doanh của mình tại

Việt Nam .

Văn phòng đại diện Tổ chức Nông nghiệp

và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) tại

Băng-cốc (Thái Lan) cho biết , lượng gạo giao

dịch trên thị trường thế giới trong năm 2003 đạt

khoảng 27,9 triệu tấn ; trong đó, xuất khẩu gạo

của Việt Nam có thể tăng 23% , đưa Việt Nam

trở lại vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo,

sau một năm để mất vị trí này về Ấn Độ.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến các du

khách trẻ nước ngoài , có 87,5% số người được

hỏi cho biết sẽ chọn Việt Nam là điểm đến

trong chuyến du lịch gần nhất của mình . Trong

số đó, có nhiều người đã tới Việt Nam và cho

biết sẽ trở lại Việt Nam .

Kết quả trên được công bố tại Đại hội Thanh

niên và Sinh viên thế giới ở Pát-thay -a (Thái

Lan) , qua thăm dò ý kiến 2 300 thanh niên và

sinh viên từ Ca -na-đa, Cộng hòa Séc , Hồng

Công , Mê-hi -cô, Xlô-ven -ni- a , Nam Phi , Thụy

Điển và Anh (Cuộc thăm dò do Liên đoàn Du

lịch lữ hành sinh viên quốc tế và Hiệp hội Du

lịch và Giáo dục giải trí tiến hành ). Những

người đã tới Việt Nam đều có chung nhận xét,

người Việt Nam rất thân thiện , hiếu khách và

nhiệt tình giúp đỡ các du khách nước ngoài .

Ngày 1-12-2003, tại Lễ công bố báo cáo

"Tình hình trẻ em thế giới năm 2003" ở Trường

THPT Chu Văn An (Hà Nội ) , Đại diện Quỹ

Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF ) tại Việt

Nam đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam

trong việc đưa trẻ em, nhất là trẻ em gái đến

trường. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái nhập học

tiểu học gần như ngang nhau (92% ) . Giáo dục

Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng trong

giáo dục trẻ em gái , như vận động trẻ em gái

đến trường và ổnđịnh tỷ lệ học sinh nữ tham

thông ... Đây là kết quả quan trọng đểViệt Nam

gia các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ

đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học

vào năm 2015 .

Và qua các cá nhân

Thế kỷ XXI đang chứng kiến thành công

của Việt Nam là nhận định của Tiến sỹ Sác- lơ

Bai - li, đại diện Quỹ Phọ (Ford) tại Việt Nam .

Theo Sác-lơ Bai -li (đã sống và làm việc tại Việt

Nam suốt 6 năm qua) , trước khi tới Việt Nam ,

ông đã có thời gian dài làm đại diện cho Quỹ

Pho tại Nam Phi , Kê-ni - a ... nhưng Việt Nam

luôn để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc .

Có điều kiện đi thăm nhiều tỉnh và thành phố,

ông càng hiểu rõ hơn về đất nước và con người

Việt Nam . Việt Nam là một đất nước nhỏ bé và

xinh đẹp, có nền văn hóa truyền thống giàu bản

sắc dân tộc. Tốc độ phát triển nhanh chóng trên

nhiều lĩnh vực cho thấy Việt Nam đang đi đúng

hướng . Sác- lơ Bai-li tin tưởng , thế kỷ XXI sẽ

chứng kiến thành công của Việt Nam trong

công cuộc xóa đói , giảm nghèo.

Việt Nam từ nước nhận viện trợ trở thành

nhà tài trợ quốc tế là nhận định của ông Giêm

Mo-rít-xơ , Giám đốc Chương trình Lương thực

thế giới . Ông Mo-rít- xơ đã hoan nghênh một

tàu gạo của Việt Nam tới I-rắc trong một

chương trình tài trợ gạo cho nước này, đồng

thời khẳng định rằng,sựkiện này đánh dấu sự

chuyển đổi mang tính lịch sử của Việt Nam : từ

một nước nhận viện trợ trở thành nhà tài trợ

quốc tế . Ông ca ngợi Việt Nam là nước giờ đây

có thể dùng thặng dư về thực phẩm của mình để

giúp giảm nạn nghèo đói tại các quốc gia khác .

Môi trường kinh doanh Việt Nam ngày

càng được cải thiện là nhận xét của ông

76 Số 1 (tháng 1 năm 2004 )
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Tô-ny Phót-xtơ, quan chức của Hiệp hội

Thương mại Mỹ tại Việt Nam . Tô-ny Phót -xtơ

đã đánh giá cao những nỗ lực cải thiện môi

trường kinh doanh tại Việt Nam và cho rằng ,

môi trường kinh doanh của Việt Nam đang

ngày càng tốt hơn với những tiến bộ liên tục ,

nhất là trong vòng 3 năm qua, kể từ khi Luật

Doanh nghiệp đi vào cuộc sống . Nhờ đó, dòng

vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tiến

triển tốt . Tuy nhiên , ông Phót-xtơ cho rằng,

dòng vốn này có thể lớn hơn nhiều nếu Chính

phủ Việt Nam có chính sách đầu tư linh hoạt và

rộng mở hơn , trong đó, đáng chú ý làviệc áp

dụng một nguyên tắc rõ ràng những lĩnh vực

các nhà đầu tư nước ngoài được phép và không

được phép đầu tư; hayviệc thiết lập một hệ

thốngmà theo đó các nhà đầu tư chỉ cần đăng

ký , chứ không cần phải có một giấy phép .

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp

tác giữa Việt Nam và Quỹ Tiền tệ quốc tế

(IMF ), Quyền Giám đốc IMF tại nước ta, Đa-vít

Bớc -tơn , nhận định, Việt Nam đang có một

tương lai sáng sủa về mức độ tăng trưởng kinh

tế cũng như xóa đói, giảm nghèo và hội nhập

kinh tếquốc tế .

Tuy nhiên, theo đại diện IMF, để nắm bắt

những cơ hội tươi sáng của mình, Việt Nam cần

có một nền kinh tế mang tính cạnh tranh cao .

Việt Nam cần sử dụng có hiệu quả các nguồn

lực , tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước từ

khâu cải cách hành chính, doanh nghiệp nhà

nước tới việc đẩy nhanh quá trình cải cách các

ngân hàng thương mại quốc doanh và mở rộng

môi trường hoạt động kinh doanh cho các thành

phần kinh tế.

Sự cởi mở, thân thiện, lòng hiếu khách của

người dân Việt Nam thật ấn tượng là nhận xét

của Phó Tổng thư ký Ủy ban Ô -lim -pích Quốc

gia Nga, Y-u -rin N. Y -u -ri-ép, khách mời của

SEA Games 22. Ông nói : " Tôi rất vui mừng

được đến Việt Nam dự Đại hội thể thao Đông

Nam Á, một sự kiện quan trọng trong đời sống

của cộng đồng khu vực này . Việt Nam đã để lại

trong tội nhiều ấn tượng đẹp và ấn tượng mạnh

nhất đối với tôi là sự cởi mở, thân thiện , lòng

hiếu khách của người dân Việt Nam và sự chu

đáo của Ban Tổ chức SEA Games 22. Đi tới

đâu tôi cũng được đắm mình trong không khí

của ngày hội . Không chỉ riêng tôi mà nhiều vị

khách mời danh dự của SEA Games cũng có

cảm giác như vậy .

Việt Nam như quê hương tôi là lời của nhà

văn nữ người Pháp Ma- ri Phlo-găng- xơ Ê -rê

trong chuyến công tác mới đây tại Việt Nam,

do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ cho những hoạt

động vănhóa. Đây là lần thứ hai Ma-ri tới Việt

Nam và bà rất muốn viết một tác phẩm về Việt

Nam : "Một Việt Nam bất hủ và một Việt Nam

mới" . Nhà văn cho biết , bà có một cảm tưởng

rất đẹp về Việt Nam và thấy hạnh phúc khi tiếp

xúc với người Việt Nam: "Người Việt Nam

trọng tôi rất thân thiện, dễ thương , năng động,

đầy sức sống... Hơn nữa, đó là một ấn tượng về

Việt Nam mà tôi đã có khi còn trẻ con . Thời

thơ ấu, tôi có một người cha nuôi là người Việt

Nam. Ông đóng vai trò rất quan trọng trong

cuộc đời tôi . Tôi luôn ướcmơ được tìm về quê

cha nuôi của mình . Và vì thế , chuyến đi này

khiến tôi sung sướng như được trở về quê

hương . Trong trí nhớ của mình, Việt Nam như

là quê hương tôi và tôi thật sự muốn viết một

cái gì đó để nhớ về Việt Nam" .

Một Việt Nam đổi mới, tươi đẹp là nhận xét

của bà A-nét-tê Cra-mơ, Đại diện Chữ thập đỏ

Đan Mạch . A -nét-tê Cra-mơ nói rằng, bà thật

sự cảm thấy thoải mái khi được sống và làm

việc tại Việt Nam suốt 4 năm qua. Điều gây ấn

tượng lớn với A-nét-tê là sự khát khao cống

hiến của người Việt Nam . Bà nói : "Người Việt

Nam thật cần cù , chịu khó, ham học hỏi...

Chính ý chí và sự vươn lên mạnh mẽ tiềm ẩn

trọng dân tộc Việt đã làm nên một Việt Nam

đổi mới, tươi đẹp hôm nay . Thời gian sống và

làm việc tại Việt Nam đã làm tôi thay đổi cách

nghĩ về đất nước này . Giờ đây, tôi có thể nói

với tất cả bạn bè của mình về sự phát triển

kỳ diệu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài

tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Con số thực

tế những trẻ em được đến trường , những người

dân nghèo được hưởng trợ cấp y tế , phụ

nữ được tham gia sâu rộng trong các cơ quan

chính quyền ... là những bằng chứng sống nói

lên sự thay đổi về chất lượng cuộc sống ở

Việt Nam. D

Tuấn Anh

(Tổng thuật )
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THI JUNT ĐỘNG LÍ LUẬN - THỰC TIỄ

HỘI THI CHUNG KHẢO TOÀN QUỐC

GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI NĂM 2003

TT Hực hiện Nghị quyết Đại hộiIX và Nghị quyết Hội nghị Trung ương5khóa là về công táctư tưởng, lý luận trong

PHỰC

tình hình mới vàphương hướng , nhiệm vụ công táctư tưởng - văn hóa năm 2003; để góp phần nâng cao chất

lượng , hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới, Ban Tư tưởng - VănhóaTrung ương tổ chức

“Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2003" thuộc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện . Sau Hội thi tại 3

khu vực trong cả nước , trong các ngày 2 - 3 tháng 12 năm 2003, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ

chức “Hội thichung khảo toàn quốc giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2003 .

Dự hội thi , có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo của 61 tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương , các Đảng ủy

khối trực thuộc Trung ương ; 18thí sinh đạt giải cao tại các hội thi giảng viên lý luận giỏi cấp khuvực tham gia hội thi.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ươngĐảng ,Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương chỉ đạo Hội thi và phát biểu ý kiến .

Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Hồng Vinh , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tự

tưởng - Văn hóa Trung ương đã nhấn mạnh mục đích , yêu cầu của Hội thi là nhằmtạo sự chuyển biến mạnh mẽ về

chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ; góp phần

từng bước nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên ; phát hiện và giải quyết kịp thời

những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị ; tạo điều kiện cho

cán bộ , giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau ,tạo phong trào thi đua mới trong giảng dạy , đưa hoạt động

của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vào nền nếp; giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủhơn về công tác

giáo dục lý luận chính trị, về vị trí , vai trò của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Sau hai ngày , các thí sinhđã hoàn thành hai phần thi giảng dạy và thịvấn đáp. Tổng hợp hai nội dung thi trên

và điểm chuẩn bị đề cương giáo án , Ban giám khảo đã chọn và trao giải gồm 1 giải nhấtcho thí sinh TrầnVăn Thế

(Nam Định ); hai giải nhì chocác thí sinh :Đặng Thị Bích Thủy (HưngYên) , Cụt Thị Nguyệt (Nghệ An ); bốn giải ba

cho: Nguyễn Ngọc Thông (Vĩnh Phúc) , Nguyễn Đình Hiền (Bình Định ) , Trần Quốc Việt (Hải Dương) , Thành Công Trí

(Tây Ninh ). Ngoài ra còn có năm thí sinhđược trao giải khuyến khích , sáu thí sinh được trao tặngphẩm .

Qua cả ba phần thi cho thấy , các thí sinh đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn , chuẩn bị giáo án công phu ,

khoa học ; phần trình bày nội dung đầy đủ , sâu sắc, hấp dẫn; tác phong đĩnh đạc , trả lời nhanh , đúng các câu hỏi do

các thành viên Ban giám khảo đặt ra , thực hiện tốt phương châm giáo dục lý luận gắn liền với thực tiễn cuộc sống .

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội thi, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đã đánh giá cao vai trò , những thành tích của các

Trung tâm và nhấn mạnhmột số vấn đề về công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâmbồi dưỡng chính trị

cấp huyện những năm đổi mới .

Nói về nhiệm vụ của công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cho rằng ,

tình hình thế giới và khu vực hiệnnay đang có những diễn biển phức tạp; tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong

những năm qua có bước phát triển , thu được những thành tựu quan trọng , song cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém .

Lĩnh vực xã hội còn nhiềumặt bức xúc rất đáng lo ngại, nhất là phân hóa giàu - nghèo, tình trạng quan liêu, mất dân

chủ , tham nhũng, lãng phí không giảm, làm cho lòngdân khôngyên, giảmniềm tin vào khả năng đổi mới và tự chỉnh

đốn Đảng và triển vọng của côngcuộc đổimới. Tình hình trên đặt ra cho công tác tư tưởng nói chung và công tác

giáo dụclý luận chính trị nói riêng những yêu cầu , nhiệm vụ mới quan trọng. Từ nay đến Đại hội X của Đảng , công

tác giáo dục lý luận chính trị cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau : Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng

hơnnữa Nghị quyết đại hội IX , các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, chính sách , pháp luật

của Nhà nước . Đẩy mạnh giáo dục tưtưởngHồ Chí Minh , chủ nghĩa yêu nước , giáo dục đạo đức cách mạng cho cán

bộ , đảng viên , các đoàn thể xã hội và trong nhân dân.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên , phải tiếp tục đổi mới nội dung , chương trình theo hướng thiết thực, cụ thể trên

cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởngHồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dẫn tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội , bám sát các quan điểm , đường lối của Đảng, nêu cao tính chiến đấu , tăng cường tính thực tiễn của

các chương trình giáo dục lý luận chính trị . Kết hợp việc nâng cao kiến thức lý luận chính trị , kinh tế với nâng cao

phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tác dụng của tự phê bình và phê bình . Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng

viên lý luận chính trị cả về bản lĩnh , phẩm chất , năng lực và phương pháp giảng dạy , đặc biệt là phương pháp sư

phạmcho đội ngũ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện . Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho người dạy và

người học . D
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Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẠP CHÍ A -LUN -MAY THĂM TẠP CHÍ CỘNG SẢN

TNhân catch mhợp tác, ngànniên 203,Đoànđạibiểu của Tạpchí Aun may (Bình mình ng

“ heo chương trình hợp tác thường niên giữa hai tạp chí của hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng

quan lý luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào - do đồng chí Bua -thoong , Phó Tổng Biên tập , dẫn đầu

đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam với Tạp chí Cộng sản . Đồng chí Trần Quang Nhiếp , Phó Tổng

Biên tập Thường trực Tạp chí Cộng sản cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tạp chí đã làm việc với

Đoàn. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, tình hình chính trị , xã hội và các thành

tựu mà hai nước đã đạt trong năm qua. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ và

thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Tạp chí Cộng sản và Tạp chí A-lun -may đã có một

bản ghi nhớ về những hoạt độnghợp tác trong tương lai . Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương , Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đã mở tiệc

chiêu đãi Đoàn .

Sau khi làm việc và thăm Hà Nội , Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may đã đi thăm và làm việc tại Thành

phố Hồ Chí Minh , tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , tỉnh Nghệ An .

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Cao Xuân Phách, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành

ủy, đã tiếp và chiêu đãi Đoàn; đồng thời thông báo tình hình phát triển kinh tế và những kết quả tốt đẹp

của chương trình kinh tế - xã hội trong năm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được .

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Võ Ngọc Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy , đã làm việc với Đoàn

và mở tiệc chiêu đãi. Đoàn cũng đi thăm cơ sở của báo Bà Rịa - Vũng Tàu dưới sự hướng dẫn của đồng

chí Trần Ngọc Toàn , Tổng Biên tập báo.

Ngày 28-12-2003 , Đoàn về thăm Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy , đã

thân mật tiếp và chiêu đãi Đoàn . Đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại

quê hương làng Sen của Người và thăm Bảo tàng Xô-viết Nghệ Tĩnh .

Ngày 30-12-2003, Đoàn lên đường về nước. D
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Tin hoạt động khoa học lý luận - thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

TỌA ĐÀM KHOA HỌC

"MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

C

HUẨN bị cho tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở , ngày 24-12-2003, Ban

Chỉ đạo Quy chế Dân chủ Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức

Tọa đàm khoa học "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện Quy chếDân chủ trong

hoạt động cơ quan " nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và Nghị

định 71 của Chính phủ ; những mặt được và chưa được , bài học kinh nghiệm rút ra; đề xuất kiến

nghị để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ trong cơ quan .

Tham dự có các đại biểu lãnh đạo các bộ, ban , ngành , các cơ quan ở Trung ương và Hà Nội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương , Trưởng

Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ đã dự và trực tiếp chỉ đạo. .

Phát biểu chỉ đạo Tọa đàm , đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh những quan điểm của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước ta về thực hiện dân chủ , phát

huy quyền làm chủ của nhân dân , khẳng định vai trò , tính cần thiết của việc thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu , vừa là động lực của

cách mang nước ta ; nhất là việc triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan

thời gian qua.

Gần 20 bản tham luận gửi tới Ban Tổ chức và nhiều ý kiến phát biểu, tham luận đã tập trung

vào các vấn đề chính sau : Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ

trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ. Phạm vi trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban

Cán sự đảng, Đảng ủy trong việc lãnh đạo , chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ . Gắn việc thực

hiện Quy chế Dân chủ với công tác cán bộ, quản lý tài chính, cơ sở vật chất, các chương trình

dự án, cải cách thủ tục hành chính, việc rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ,

công chức. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Đại hội cán bộ công chức cơ quan. Công tác

phối hợp, kết hợp giữa các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong triển khai thực hiện Quy

chế Dân chủ ở cơ quan. Những vấn đề về công tác kiểm tra , giám sát , công khai tài chính . Những

vấn đề cần sửa đổi , bổ sung Nghị định số 71 , những bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện Quy

chế Dân chủ trong hoạt động cơ quan ...

Với tinh thần , khoa học , nghiêm túc , đầy trách nhiệm , các đại biểu tham dự Tọa đàm đã thẳng

thắn đóng góp nhiều ý kiến mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc . D
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BAN TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ THÀNH ỦY

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ISO

GMS

XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ
PHÚ NHUẬN

PHU NHUAN CONSTRUCTION AND

HOUSING TRADING COMPANY

9001

Approved

Company

117 Nguyễn Văn Trỗi , P.12 , Q.Phú Nhuận , TP.HCM * ĐT : (84-8 ) 8447959 - 8420076 - 8442842 - 8455730

185 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3 , TP.HCM

* Fax: (84-8) 844 5410 * Email : nhapnco@hcm.vnn.vn

* DT : (84-8) 843 7737-843 8048-9319980 - 931 7443

* Fax: (84-8) 843 7742 * Email : nhapnco@hcm.vnn.vn

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ ĐẤT

SPECIALIZING IN BUILDING AND TRADING REAL ESTATE

Các khu nhà ở có hạ tầng kỹ thuật tuyệt vời , hiện

đại : Trạm biến thế riêng, hạ thế ngầm , nước sinh

hoạt đầy đủ , đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống

cáp điện thoại ngầm , cây xanh nhẹ nhàng; các

nhà cao tầng hiện đại , tiện nghi , thanh lịch - Tất

cả là nơi ở lý tưởng của mọi người.

Uy tín - Phục vụ tận tình, chu

Chất lượng cao

THÀNH PHỐMỘT

QUY HOẠCH KHU NHÀ Ở PHƯƠNG THẾAN

CÔNG TY XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN

Chi

ChúcMừng

nammoi

Xuân

elu
mhan

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :

* Kinh doanh nhà , cho thuê nhà ở và

văn phòng làm việc .

* Kinh doanh dịch vụ cho người nước

ngoài thuê nhà để ở.

* Xây dựng, sửa chữa các công trình

Khu nhà ở Thới An 1 , phường Thới An, quận 12

công nghiệp, dân dụng, nhà ở và giao

thông theo phân cấp .

* Tư vấn xây dựng.

* Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng .

* Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu dùng

trong xây dựng và trang trí nội thất.
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ông ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nước là một doanh nghiệp nhà nước

thuộc Tổng Công ty Cơ khí xây dựng , được thành lập theo Quyết định số 164A/

TCLD ngày 5 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .

C
A
N
DT

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Ba huân chương Lao động hạng Nhì , Ba Huân chương lao động hạng Ba , ba cờ đơn vị chất lượng

cao ngành xây dựng Việt Nam , 26 Huy chương Vàng cho các sản phẩm cùng nhiều bằng khen , giấy

khen của Nhà nước và Bộ Xây dựng tặng thưởng .

Cột điện cao áp 500kV

NGÀNH NGHỀ

- Công ty chuyên kinh doanh , xuất

nhập khẩu , cung cấp và vận chuyển các

thiết bị vậttưphục vụ sản xuất và thi công.

- Sản xuất các thiết bị, phụ tùng cơ khí ,

máy móc cho ngành xây dựng và ngành

sản xuất vật liệu xây dựng : Máy trộn bê-

tông, các thiết bị sản xuất gạch, ngói cho lò

nung tuy-nen và dây chuyền thiết bị xi-

măng lò đứng . Hệ máy và khuôn ly tâm cột

điện , khuôn ống cống chịu áp lực .

cao.

- Chế tạo các sản phẩm đúc chất lượng

- Chế tạo và lắp đặt hệ máy nâng vận

chuyển : Cầu trục , cổng trục , cần trục nhỏ ,

vậnthăng một trụ , gầu tải , vít tải , các loại

băng cao- su , băng tải thép .

- Chế tạo thiết bị nâng, hạ thang máy.

- Chuyên sản xuất, chế tạo , lắp đặt kết

cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn cho

các công trình công nghiệp.

- Chế tạo , lắp đặt công nghệ thiết bị áp

lực, các thiết bị đường ống dẫn dầu khí, các

hệ thống thông gió, cấp nhiệt , điều hòa

KINH DOANH

không khí, chiếu sáng , hệ thống lọc bụi,

bồn bể . Thi công xây lắp hệthống cấp thoát

nước .

- Sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ

ngành điện baogồm: Tủ trạm điện trung , hạ

thế , trạm biến áp hợp bộ , trạm kiốt, hòm

công tơ , tủ chiếu sáng , tủ điều khiển , các

sản phẩm cơ khí liên quan đến ngành điện .

chế tạo và lắp dụng cột ăng -ten (vi ba) . Lập

dự án đầu tư và thiết kế, xây dựng đườn

dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV

-Thi công xây dựng các công trình dân

dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ

tầng đô thịvà khu công nghiệp , đường dây

và trạm biến áp, thi công xây lắp hệ thống

cấp thoát nước, thi công các công trình

giao thông, bến cảng, thủy lợi , kinh doanh

và phát triển nhà.

- Tư vấn thiết kế , lập dự án đầu tư , xây

dựng các công trình dân dụng và công

nghiệp . Lập hồ sơ mời thầu , tư vấn đầu tư

và hợp đồng tư vấn thiết kế, xây lắp, mua

sắm vậttư thiết bị các công trình xây dựng.

Ma

Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép , hình bể cho các công trình công nghiệp
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HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Huyện Thanh ) – 28 / 11 / 2003
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LỄ ĐÓN NHÂN

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

pero pt forondas, oi oda ben bugfrontaidei ofa phot

- Về nông nghiệp và thủysản: Chủ

động chỉ đạochuyển đổi cơ cấu vật nuôi

cây trồng , sản lượng đạt 554 tỉ 657 triệu

dong.fansout altonyerinHugh Shank Tel . 28/1
1/20

03

Bí thư: NGUYỄN CÔNG SOÁI

T

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng , Nghị quyết lần thứ XIII của

Đại hội Đảng bộ Thành phố và

Nghị quyết Đạihộilần thứ XX của Đảng

bộ huyện và dưới sự chỉ đạo trực tiếp

của Thành ủy Hà Nội, Huyệnủy Thanh

Trì đã xây dựng các chương trình công

tác cụ thể phù hợp khắc phục mọi khó

khăn , động viên cán bộ và nhân dân

trong huyện nỗ lực phấn dấu hoàn

thành tốt nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã

hội, giữ vững an ninh chính trị, trậttựan

toàn xã hội, tăng cường hoạt động của

hệ thống chính trị trên địa bàn. Năm

2003 ,đạt được nhữngkết quả sau :

* Tổng giá trị sản xuất của huyện

trong hơn hai năm qua đạt 1 229 tỉ 114

1 triệu đồng,tăn
gtrưởng kinh tế bình

1 quân hằng năm là 12,45 %, so với Nghị

quyết ĐH tăng 1,45 % (NQ đề ra tăng

11%)

- Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN,

XDCB đạt483 tỉ 878triệu đồng. 3sao

- Giá trị thương mại, dịch vụ đạt 190 tỉ

779 triệu đồng. . l 10 vụ ôn thi

-Các ngành nghề truyền thống , các

dựán phát triển làng nghề đang được

huyện tập trung chỉđạo đầu tư .

*Công tác giáo dục đào tạo :

*Huyện đã coi trọng lãnh đạo công

tác giáo dục - đào tạo , đầu tư cơ sở vật

chất,đápứngnhu cầu họctập của con

emnhân dân trong huyện . Duy trì vững

chắc phổ cập giáo dục tiểuhọc vàPTCS

đúngđộtuổi.Đội ngũ giáo viên đã được

bổsung đủ để giảngdạy các bộ môn .

* Công tác xâydựng Đảng :

- Huyện xác định là nhiệm vụ then

chốt, tập trung lãnh đạo thực hiện

nhiệmvụ đốimới, chỉnh đốn Đảng theo

tinh thần Nghị quyếtTW 6 (lần 2). Huyện

đã tổ chức thành công Hội thi Bí thưchi

bộ thôn xóm giỏi, góp phần thiết thực

nâng cao vai trò , năng lực lãnh đạo , sức

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng . Chất

lượng đảng viên được nâng lên : đảng

viên loại I, loại II chiếm tỷ lệ cao (chiếm

99%).

-Huyện đã đổi mới phương thức lãnh

.

đạo , tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở,

thực hiện phân công cán bộ , đảng viên

cơ quan khối Dân - Đảng xuống sinh

hoạt với các chi bộ.

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ gìn

được phẩm chất, gương mẫu đi đầu

trong việc thực hiện nhiệm vụ được

giao .

Phát huy kết quả đã đạt được đảng

bộ và nhân dân huyện Thanh Trì quyết

tâm tiếp tục đổi mới, phát huy thế mạnh ,

tiềm năng sẵn có, khai thác mọi nguồn

lực, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiệnđại hóa nông nghiệp, nông

thôn , phấn đấu hoàn thànhvà hoàn

thành vượtmứccác chỉtiêu đã đề ra ,xây

dựng huyện Thanh Trì giàu mạnh , văn

minh, đảng bộhuyện đạtvững mạnh.

* Các thành tích đạt được:

-Được Nhà nước tặng thưởng Huân

chương Lao động hạng Nhì và 2 Huân

chương Laođộng hạng Ba

- Năm 2000, được Nhà nước phong

tặng Anh hùng LLVTnhândân .

- Năm 2000-2001, huyện Thanh Trì

được Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất

sắc và nhiều bằng khen .

- Năm 2002 , huyện được UBND

Thành phố tặng cờ Thi đua xuấtsắc dẫn

đầu khối huyện .

-Năm 2003 , được tặng thưởng Huân

chương Lao động hạng Nhất .
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NHIỆM KỲ 2000.2006

uyện TừLiêm nằm ở phía Tây - Tây

Bắc TP . Hà Nội , có diện tích tự

nhiên là 7 532 héc -ta , dân sốT
a 270.000

người

, gồm
15 xã và 1 thị

trấn và là một huyện ngoại thành có tốc độ đô

thị hóa nhanh.

Trong nhiều năm qua , huyện đạt được nhiều

thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực:

* Nông nghiệp, xây dựng nông thôn : Tích

cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng , thường

xuyên chủ động đầu tư xây dựng, cải tạo hệ

thống thủy lợi, tăng cường áp dụng các tiến bộ

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có nhiều đặc

sản như : cam Canh, bưởi Diễn

* Sản xuất công nghiệp - TTCN -Thươngmại

- Dịch vụ : Khôi phục và phát triển các làng

nghề truyền thống , sản xuất và cung ứng cho

thị trường tiêu dùng các sản phẩm đặc trưng

như may mặc , bún bánh , chế tác nông cụ .

Quản lý và bình ổn giá cả thị trường , tập trung

vào khai thác hiệu quả các khu chợ văn minh

thương mại .

* Thực hiện công tác thu chingân sách : Thu ,

chi ngân sách đảm bảo đúng luật, thực hành

tiết kiệm chống lãng phí, phục vụ tốt cho sự

nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội,

văn hóa thể thao , giáo dục, đảm bảo an ninh

quốc phòng .

* Xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng :

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Từ Liêm

Thực hiện đảm bảo dân chủ , công khai , công

bằng và trật tự an toàn xã hội .

* Giáo dục đào tạo : Được xác định là nhiệm

vụ trọng tâm và đẩy mạnh xã hội hóa, quan

tâm đào tạo nguồn lực để phát triển . Cơ sở vật

chất của hệ thống nhà trường được chú ý đầu

tưxây dựng. Toàn huyện có 5 trường đạt chuẩn

quốc gia .

*Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính

quyền

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

phổ biến giáo dục pháp luật từ huyện đến các

xã , thị trấn .

Công tác thanh tra , đặc biệt là công tác

chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm , giải

quyết đơn thư khiếu nại , tố cáo của công dân

được quan tâm chỉ đạo .

* Phong trào thi đua :

- 16/16 xã, thị trấn trong huyện được xếp loại

xuất sắc và khá .

- Năm 2000 , được Nhà nước tặng Huân

chương Lao động hạng Nhì .

- Năm 2001 , được Nhà nước phong tặng danh

hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân .

- Năm 2003 , được Nhà nước tặng Huân

chương Lao động hạng Nhất .

- Hai năm 2000 , 2001 được Chính phủ tặng cờ

thi đua xuất sắc, thành phố tặng Cờ dẫn đầu

khối huyện .
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SVR3L-SVR5- SVR 10 -SVR 20 -SVR- CV50 -SVR - CV60- LATEX

CÔNG TY CAO SU ĐÓNG PHÚ

DONG PHU RUBBER COMPANY

ORUCO)
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9001 :2000 CEI
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ông ty Cao-suĐồng Phú (tiền thân là đồn điền Thuận Lợi của Công ty

Michelin Pháp ), thành lập ngày 21-5-1981 . Với diện tích 9 000 héc -ta

cao-su , trongđóhơn 8.000 héc-ta đã đưa vào khai thác , đạtsản lượng

hàng năm trên 12.000 tấn . Sản phẩm cao su thiên nhiên của Công ty đạttiêu

chuẩn Việt Nam và quốc tế : SVR 3L- SVR 5 - SVR10- SVR 20 - SVR CV50 -

SVR - CV60 LATEX . Công ty Cao -su Đồng Phú quản lý sản phẩm theo hệ

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 đã được tổ chức QMS

(AUSTRALIA ) và QUACERT (Việt Nam) cấp chứng nhận . Sản phẩm của

Công ty Cao-su Đồng Phú được tiêu thụ ởcác nước châu Âu (Pháp , Bỉ, Hà

Lan , Anh , Tây Ban Nha, Slô -va- ki- a ...) Hàn Quốc, Xin -ga-po, Trung Quốc,

Ốt- xtrây -li-a , Niu -Di-lân , Ca-na-đa, Mỹ ... qua các khách hàng truyền thống

như : SMPT (Michelin ), SaficALcan (Pháp ), TaeYoung (Hàn Quốc) và các

công ty trong nước .

Công ty Cao -su Đồng Phú luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của

khách hàng trong và ngoài nước

hayrong com dang von
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14000dra
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SINCE 1959

Hà Nội

HONG HA HO

AVEC

Tỉnh 25 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
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vex 061 pado

Điện thoại: 04. 9342764/9361251

Fax: 04. 8260359

E-mail: ctyvpphongha@hn.vnn.vn

Website: www.vpphongha.com.vn

Đà Nẵng

16 Điện Biên Phủ

Q.ThanhKhê - TP. Đà Nẵng

Điện thoại 0511.645822

TP Hồ Chí Minh
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Tül Myclear ddy 1.500d/c Kẹp treo lời liều 200đ / c Cặp trình ký
10.500d/c

91Đại lộ Nguyễn Chí Thanhlion phần

Phường 9 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh là

Điện thoại: 08.8309 802

0005
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mừng
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Mới

2004

2.500d/c

The nnan vidn

CÔNG VÀ HỒNG HÀ
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BÚT MÁY. HỒNG MÀ 2001 12 28.000

BÚT BỊ HỎNG MÀ 2008 25.0003/c30p

BUT MAY NIC -2200 32.000d/c
pred tem proHS BUT I OFFICE BROS 2404 3.500d/c



TEXGAR CO . HAIPHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆTMAY

XUẤT KHẨU HẢI PHÒNG

HAI PHONG TEXTILE AND GARMENTS STOCK COMPANY

Địa chỉ: Km 16 Đường 353 Hải Phòng- Đồ Sơn . (Hợp Đức- Kiến Thụy- Hải Phòng)

Tel: 84.31.860 063 Fax: 84.31.860 215 * Email : Texgarcohaiphong@hn.vnn.vn

Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc :

KS: HOÀNG VĂN KHÁNH

Q

uy mô của Công ty bao gồm Công ty Cổ phần Dệt

may xuất khẩu HP, 4 công ty thành viên và Trung

tâm Hợp tác lao động quốc tế ,với tổng sốCBCNV là

10 200 người. Cụ thể là:

” Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng với

chức năngchủ yếu là sảnxuất hàng dệt may xuất khẩu

được hợp tác kinh doanh với Hồng Kông, sản lượng hàng

năm của công ty đạt từ3,5 đến 4triệu sản phẩm dệt kim cao

cấp xuất khẩu.

” Công ty May Việt Hàn với chức năng chuyên sản xuất

áo Jắc-két xuấtkhẩu với sản lượng từ 1 000 000 đến

1 200 000 sản phẩm / năm.

* Công ty Liên doanh Chỉ thun Việt-Ý , liên doanh với tập

đoàn chuyên sản xuất chỉ thun cao cấp các loại của I-ta -li-

a, phục vụ cho ngành dệt may và y tế, với sản lượng hàng

năm là 6 000 tấn sản phẩm chỉ thun các loại .

T Công ty sản xuất gia công linh kiện điện tửvà khai thác

mạng viễn thông là liên doanh với tập đoàn viễn thông lớn

của Mỹ. Chức năng chủ yếu là sản xuất gia công linh kiện

điện tửviễn thông, khai thácmạng,dịch vụ giải đáp khách

hàng .

-Trung tâm hợp tác lao động quốctế được hợp tác với

Singapore chuyên đào tạo công nhân kỹ thuật (chủ yếu là

ngành may, xây dựng,da giầy) , phục vụ nhu cầu lao động

trong nước và xuất khẩu cho một số nước trong khu vực và

quốc tế .

T Công ty Liên doanh Việt- Mỹ , kinh doanh dịch vụ du

lịch , khách sạn và bệnh viện .

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

+ Đầu tư xây dựng và khai thác dịch vụ khách sạn .

+ Đầu tư xây dựng trường đại học, bệnh viện .

+ Kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng .

Là một doanh nghiệp với quy mô lớn và đa dạng hóa ngành nghề , Công ty rất cần hợp tác,

liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực và ngành nghề nói trên
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An khang - Thịnh vượng

Năm cũ qua đi và năm mới sắp đến . Trong năm 2003 , bằng việc đưa vào sử dụng loại máy bay hiện đại Boeing 777 ,

Vietnam Airlines ghi tên mình vào danh sách những hãng hàng không có đội bay mạnh trong khu vực . Và giống như

Hoa sen - biểu tượng của Vietnam Airlines , tượng trưng cho sức sống và sự phát triển , mạng đường bay của Vietnam

Airlines cũng không ngừng được mở rộng tới các chân trời mới cùng chất lượng dịch vụ không ngừng được cải tiến .

Bước vào năm mới 2004 , mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mang đến cho Quý khách sự hài lòng hơn nữa .

Vietnam Airlines

www.vietnamairlines.com
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Tapchicongsản

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

Ừ ngày 05 đến ngày 12-01-2004 , tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ chín

BanChấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX ). Đồng chí Tổng Bí thư
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I- Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân,

trước Đảng, phát huy trí tuệ tậpthể , Hội nghị đã dân chủ thảo luận , kiểm điểm tình hình thực hiện

Nghị quyếtĐại hội Đảng lần thứ IX trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và thông qua Nghị quyết về một

sốchủ trương, chính sách , giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng.

1 - Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn tự phê bình và phê bình , Hội nghị đánh giá một

cách khách quan , sâu sắc những việc làm được cũng như chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân .

a - Hội nghị chỉ rõ hai năm rưỡi qua, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến nhanh

chóng, phức tạp , kinh tế khu vực và thế giới phục hồi chậm và dịch bệnh SARS... tác động không

nhỏ đến nước ta , song với sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân quán triệt và thực

hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, chúng ta đã giành được những thắng lợi quan

trọng.

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh và toàn diện, năm sau cao hơn năm trước . Cơ cấu kinh tế có bước

chuyển dịch đáng kể theo hướng công nghiệp hóa , từng bước hiện đại hóa; các vùng kinh tế đều phát

triển , trong đó các vùng kinh tế trọng điểmphát triển mạnh mẽ hơn . Nước ta vừa xây dựng cơcấu

kinh tế độc lập tự chủ,vừa hội nhập sâu hơnvào kinh tế khu vực và thế giới; tiếp tục phát triển nền

kinh tếnhiều thành phần , nhiều hình thức sở hữu , trong đó kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ

đạo , tiếp tục hình thànhđồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Các lĩnh

vực xã hội như giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của đông đảo nhân dân , xóa đói

giảm nghèo , chăm sóc người có công với nước , phát triển các sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế , thể

dục thể thao..., xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã nghèo ở các vùng sâu, vùng xa,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm thực hiện, nhờ đó cải thiện một bước đời sống nhân

dân , gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội .

Việc xây dựng pháp luật, củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được tăng cường; dân

chủ xã hội được mở rộng. Lòng tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới, đối với chế độ và sự

đồng thuận trong xã hội tiếp tục được nâng cao.

Cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh hệ thống chính trị tiếp tục được coi

trọng và quyết tâm chỉ đạo ,đã đạt được một số kết quả tích cực, có tác dụng răn đe , cảnh báo, hạn

chế nhất định những mặt tiêu cực.

Quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị, xã hội được giữ vững , quan hệ đối ngoại được mở rộng ;

uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.
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Hội nghị khẳng định những thành tựu trên đây là kết quả phấn đấu của toàn Đảng , toàn dân , toàn

quân thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , trong đó có vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của các cấp

ủy đảng từ Trung ương đến địa phương; sự đổi mới trong quản lý , điều hành , nâng cao hiệu lực , hiệu

quả hoạt động của bộ máy nhànước các cấp; vai trò chủ động phối hợp hoạt động của hệ thống tổ

chức Mặt trậnTổ quốc Việt Nam các cấp trong việc phát huysức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ,

cổ vũ tinh thần lao động năng động, sángtạo, tương thântương ái của các tầng lớp nhân dân ... Những

thành tựu này chứng tỏ công cuộcxây dựng và bảo vệ đất nước đang đi đúng theo đường lối đổi mới

và những định hướng mà Đại hội IX đã đề ra , tiếp tục làm tăng thêmthế và lực của đất nước, đặt nền

móng và tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để tiếp tục tiến lên phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng .

b - Hội nghịchỉ rõ bên cạnh thành tựu và tiến bộ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX còn những

yếu kém , khuyết điểm , thể hiện chủ yếu trên một số mặt sau đây :

Kinh tế tuy tắng khá song vẫn chưa đạt nhịp độ tăng trưởng mà Đại hội đề ra. Nhiều nguồn lực

và tiềm năng trong nước để phát triển kinh tếchưa được huy động và sử dụng tốt. Chất lượng , hiệu

quả của sự phát triển kinh tể - xã hội còn thấp và chưa có chuyển biến rõ rệt . Thất thoát lãng phí

trong quản lý kinh tế, đặc biệt trong quản lý đất đai, đầu tư xâydựng cơbản, quản lý doanh nghiệp

nhà nước vàchi tiêu ngân sách nhà nước còn rất nghiêm trọng; chưa tận dụng được lợi thế về ổn định

chính trị - xã hội để thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư của nước ngoài .

Còn để nhiều vấn đề xã hội bức xúc kéo dài , chậm được giải quyết làm nhân dân lo lắng , không

an tâm :tình trạng nghèo đói , đời sống khó khăn ở một số vùng sâu ,vùng xa , vùng đồng bào dân tộc

thiểu số còn gay gắt; các gia đình nghèo gặp nhiều khó khăn về chữa bệnh và học hành ; chất lượng

giáo dục toàn diện thấp ; tệ nạn xã hội và tình trạng phạm tội chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tai

nạn giao thông còn nhiều ... Điều mà nhân dân bất bình và lo lắng là tình trạng quan liêu , tham nhũng ,

lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ , công chức ,

đảng viên vẫn còn nghiêm trọng . Thực trạng trên đây cùng với những yếu kém trong quản lý nhà

nước theo pháp luật đang ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhànước

ta , hạn chế việc phát huy những thắng lợi mà chúng ta đã đạt được.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính trong hệ thống chính quyền

chưa tạo được chuyểnbiến cơ bản . Hệ thống chính trị chưa đủ mạnh . Nhiềutổ chức đảng cơ sở sinh

hoạt lỏng lẻo, sức chiến đấu yếu.

2 - Về phương hướng , nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong nửa nhiệm kỳ còn lại , Hội nghị khẳng

định : để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm

2001 - 2005, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực, tạo thuận lợi cho

kế hoạch 5 năm sau , cần thực hiện thật tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu sau :

Một là, tập trung đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2004 - 2005 đạt bình quân

mỗi năm trên 8% . Tạo một bước chuyển biển rõ rệt về chất lượng , hiệu quả và sức cạnh tranh của

các sản phẩm chủ lực, của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế ; tăng đóng góp của khoa học và

công nghệ, giáo dục và đào tạo cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp

tục tháo gỡ các trở ngại về cơ chế, chính sách để sắp xếp, đổi mới, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; hình thành

đồng bộ hơn các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn , bất động sản, lao động, khoa học, công

nghệ.

Ba là, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ hơn nữa với tăng trưởng kinh tế , tập trung giải quyết

một bước quan trọng một số vấn đề xã hội bức xúc nhất, như xóa đói , giảm nghèo ở những vùng đặc
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biệt khó khăn ; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy lùi một bước các tệ nạn xã hội, tình trạng phạm

tội , việc khiếu kiện đông người , tai nạn giao thông.

Bốn là, chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế , chuẩn bị tốt các điều kiện

trong nước để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đa phương , song phương và sớm gia nhập WTO ,

tạo môi trường đầu tư , kinh doanh bình đẳng, minh bạch , ổn định , thông thoáng, có tính cạnh tranh

cao so với khu vực; thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

Năm là, tạo cho được chuyển biến toàn diện, sâu sắc trong việc xây dựng , chỉnh đốn Đảng và toàn

bộ hệ thống chính trị ; thực hiện khẩn trương cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng ,

lãng phí, nhũng nhiễu dân . Quan tâm đặc biệt đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng,xây dựng

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , phát huy dân chủ , tăngcường kỷ cương, củng cố khối đại

đoàn kết toàn dân tộc .

Sáu là , tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh , giữ vững môi trường hòa bình , ổn định chính trị -

xã hội vàmở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

3 - Trên tinh thần đó , cùng với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ 7 nhóm chủ trương , chính sách ,

giải pháp lớn đã được Đại hội đề ra và được cụ thể hóa ở các nghị quyết Trung ươngkhóa IX , Hội

nghị đã xác định trong hơn hai năm còn lại , cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn các chủ trương ,

chính sách , giải pháp quan trọng trên từng lĩnh vực như sau :

a - Về phát triển kinh tế .

- Tiếptục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước, trọng

tâm là cổ phần hóamạnh hơn nữa doanh nghiệp nhà nước ; phát triển mạnh kinh tế tập thể , kinh tế

tư nhân , kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và loại hình tổ chức kinh tế cổ phần ; nâng cao sức cạnh

tranh của doanh nghiệp .

- Tạo lập và phát triển đồng bộ các thị trường .

- Tiếp tục chủ động hội nhập , thực hiện có hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc

tế , chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để sớm gia nhập WTO .

- Đổi mới cơbản công tác xây dựng chiến lược , quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh

mạnh cơ cấu kinh tế .

b - Về phát triển giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ, văn hóa , xã hội.

Hội nghị khẳng định tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và

công nghệ là quốc sách hàng đầu , vai trò động lực của các yếu tố văn hóa, xã hội đối với sự phát

triển nhanh , bền vững của đất nước. Tập trung chỉ đạo nâng caorõ rệt chất lượng giáo dục và đào

tạo nguồn nhân lực . Đổimớimột cách cơ bản cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công

nghệ; lấy chất lượng sản phẩm , hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu của

hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu triển khai

sang hoạt động theocơ chế doanh nghiệp . Tăng cường quản lý nhà nước, hoànthiện cơ chế, chính

sách và giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, văn minh; giữ gìn và phát

triển các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam . Tổ chức tốt hơn nữa việc chăm sóc và bảo

vệ sức khỏe nhân dân . Tiếp tục thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm ,

giảm tai nạn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội , chăm lo các đối tượng chính sách .

c - Về đổi mới tổchức và hoạt động của Nhà nước , thực hiện cải cách hành chính , phát huy dân

chủ, tăng cường pháp chế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc .

Trong hai năm tới cần tập trung :

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp.

-
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-

- Đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính nhà nước .

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

- Thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc .

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân .

d - Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Hội nghị chỉ rõ cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trungương 8 về "Chiến

lược bảo vệTổ quốc trong tình hình mới" . Có phương án, kế hoạch phòngngừa , nhằm chủđộng ngăn

chặn và đối phóthắng lợi với mọi âm mưu và hành động chống phácủa kẻ thù trong mọi tình huống

bảo đảm giữ vững quốc phòng , an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội , bảo vệ độc lập , chủ quyền,

toàn vẹn lãnh thổ , đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

đ - Về công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị chỉ rõ trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng tương xứng với

vị trí là nhiệm vụ then chốt.

Nâng cao chất lượng và tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết

khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ , đảng viên . Triển khai

sâu rộng việc giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ , nhân dân theo tư tưởng , đạo đức

Hồ Chí Minh.Đẩy mạnh xâydựng, kiện toàn và tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng

gắn với xây dựngchính quyền, đoàn thểcơ sở và phong trào cách mạng củaquần chúng. Xây dựng

cơ chế để phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng , đảng viên .

Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng . Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cả về quan

điểm , nội dung, phương pháp , tổ chức quản lý, chế độ trách nhiệm, bộ máy và con người làm công

tác cán bộ; triển khai đồng bộ các mặt đánh giá , quy hoạch , luân chuyển , đào tạo , bồi dưỡngvà bổ

trí, sử dụng cán bộ . Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn, tiếp tục đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng.

-

II - Hội nghị đã xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ .

Thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Lê Huy Ngọ bằng hình thức cảnh cáo vì có phần trách

nhiệm trong việc để Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn và Lỗ Thị Kim

Oanh hoạt động vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.Đề nghị Nhà nước xem xét xử lý kỷ

luật đúng mức đồng chí Lê Huy Ngọ về mặt chính quyền.

- Thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Vũ Trọng Kim bằng hình thức khiển trách vì có phần

trách nhiệm trong việc để tình trạng mất đoàn kết nội bộ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kéo dài .

- Thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Minh bằng hình thức khiển trách vì

trong thời kỳ làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm trong việc xử lý

không đúngsố xe ô-tô nhập lậu của Công ty liên doanh Vicarent. Đề nghị Nhà nước xem xét xử lý

kỷ luật đúng mức đồng chí Nguyễn TuấnMinh về mặt chính quyền.

- Thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Ksor Phước bằng hình thức khiển trách vì có phần

trách nhiệm trong việc chưa ngăn chặn , xử lý tốt vụ việc gây mất trật tự an ninh tại tỉnh Gia Lai tháng

02-2001 , khi đồng chí đang là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân , toàn quân nêu cao tinh thần yêu nước ,

ý thức tự lực tự cường , truyền thống đoàn kết , ý chí phấn đấu, thi đua yêu nước , động viên tối đa sức

người, sức của, tài năng và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân thành sức mạnh tổng hợp để tiến lên

hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX . D
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

ĐẨY HẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI,

TĂNG NHANH NHỊP ĐỘ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

KINH TẾ - XÃ HỘI, TẠO BƯỚC CHUYỂN LẠNH THẾ

TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bí thưBan Chấp hành Trung ương Đảng

Thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành thứ chín Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn

Trung ương,

Thưa các đồng chí,

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm

túc , với tinh thần trách nhiệm cao , Hội nghị lần

thành chương trình đề ra .

Như tôi đã trình bày trong buổi khai mạc ,

Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ quan

* Tựa đề là của Báo Nhân dân
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

trọng đặc biệt là kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng .

Đây là dịp chúng ta nhìn lại quá trình tổ chức

thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhìn lại sự

nghiệp phát triển đất nước và công tác xây

dựng , chỉnh đốn Đảng trong thời gian 3 năm

đầu thế kỷ XXI, vạch ra phương hướng, biện

pháp tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác trong

nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi

toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng.

Hơn hai năm rưỡi qua, trong bối cảnh tình

hình thế giới có những diễn biến phức tạp mới ;

kinh tế thế giới và khu vực phục hồi chậm ;dịch

bệnh SARS xảy ra và thiên tai liên tiếp ... đã tác

động tiêu cực đến tình hình nước ta , nhưng do

quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết

Đại hội lần thứ IX của Đảng, với sự nỗ lực vượt

bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân , đất

nước đã đạt được những thành tựu quan trọng .

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh và toàn diện ,

năm sau caohơn năm trước; cơ cấu kinh tế có

bước chuyển dịch đáng kể theo hướng công

nghiệp hóa, từng bước hiện đại hóa , phát triển

đồng bộ các thành phần kinh tế ; vừa thực hiện

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, vừa xây dựng một

bước cơ cấu kinh tế độc lập tự chủ trong quá

trình hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và

thế giới. Nhiều lĩnh vực xã hội được quan tâm

phát triển hòa nhịp với phát triển kinh tế . Phong

trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa ,

giúp đỡ những người cơ nhỡ , khó khăn phát

triển rộng khắp. Quốc phòng, an ninh và ổn

định xã hội được giữ vững . Quan hệ đối ngoại

được mở rộng; vị thế và uy tín của nước ta tiếp

tục được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng được coi trọng và quyết tâm chỉ đạo

thực hiện, đã có những tiến bộ đáng ghi nhận ;

tuy chưa chặn đứng được những biểu hiện tham

nhũng , tiêu cực trong cán bộ, đảng viên nhưng

đã có tác dụng răn đe, hạn chế nhất định .

Trong khi khẳng định những thành tựu quan

trọng đó, trên tinh thần tự phê bình và phê bình ,

Trung ương đã thẳng thắn chỉ rõ những yếu

kém và khuyết điểm . Kinh tế tuy có tốc độ tăng

trưởng khá nhưng chưa đạt được mục tiêu do

Đại hội IX đề ra , chất lượng và hiệu quả còn

thấp , sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh

nghiệp, của hàng hóa còn kém. Tình trạng thất

thoát, lãng phí trong quản lý kinh tế , nhất là

trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản , trong

hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong

chi tiêu tài chính công còn lớn . Một số vấn đề

xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Tình

nhiễu dân , sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức ,

trạng tham nhũng , lãng phí, quan liêu , nhũng

lối sống của một bộ phận cán bộ , công chức

nhândânvà hạn chế sự phát triển có thể còn

còn nghiêm trọng , gây lo lắng, bất bình trong

cao hơn nữa của đất nước.

Hội nghị Trung ương đã đề ra những chủ

trương, giải pháp quan trọng trong những năm

còn lại của nhiệm kỳ để thúc đẩy thực hiện

thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ

IX củaĐảng . Quyết tâmlớn của chúng ta là

đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, tăng

nhanh nhịp độ phát triển và tính bền vững về

kinh tế - xã hội,tạo cho được một bước chuyển

biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng , chỉnh

đốn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị, đấu

tranh có hiệu quả với tệ quan liêu, tham nhũng,

lãng phí, khắcphục sự suy thoái về đạo đức , lối

sống, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường

kỷ cương phép nước .

Các bản giải trình của Bộ Chính trị sau khi

Trung ương thảo luận đã đề cập toàn diện các

vấn đề. Tôi xin phát biểu thêm để nhấn mạnh

một số nội dung có quan hệ tới việc rút kinh

nghiệm quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội trong hơn hai năm rưỡi qua ,

để tổ chức thực hiện tốt hơn trong nửa nhiệm kỳ

còn lại , bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng.
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ĐưaNghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Thứnhất là mối quan hệ giữa ổn định và

phát triển .

Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế -

xã hội theo cơ chế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , đáp ứng yêu cầu phát huy cao độ nội

lực , đi đôi với hội nhập kinh tế quốc tế , mở

rộng giao lưu văn hóa, vấn đề mà Đảng ta đặc

biệt quan tâm là xử lý đúng đắn mối quan hệ

giữa ổn định và phát triển . Với những diễn biến

phức tạp của tình hình thế giới trong những

năm gần đây, Hội nghị Trung ương lần thứ hai ,

thứ tư và thứ tám khóa IX đã khẳng định và

phát triển quan điểm cơ bản đó , coi ổn định là

điều kiện quan trọng để phát triển , phát triển là

cơ sở , là tiền đề thúc đẩy ổn định xã hội .

Phát huy và tăng cường sức mạnh tổng hợp

của đất nước , cải thiện đời sống nhân dân, bảo

đảm nhân dân được hưởng thụ nhiều hơn những

thành quả công cuộc đổi mới, củng cố và hoàn

thiện chế độ xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ,

văn minh; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,

nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế không

tách rời với phát triển .

Thực tế cho thấy , trong hơn hai năm rưỡi

qua, đất nước đã phát triển theo tinh thần chỉ

đạo đó .

Mặc dù có những biến động phức tạp , phải

xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm , đất nước

vẫn tiếp tục ổn định chính trị - xã hội . Các tổ

chức quốc tế đã đánh giá nước ta là một nước

ổn định của khu vực, người dân tin ở tương lai ;

điều đó thật sự là một thời cơ để phát huy các

nguồn nội lực và thu hút đầu tư nước ngoài cho

phát triển . Mặt khác , nhờ phát triển kinh tế - xã

hội, đời sống nhân dân được cải thiện , đã tạo

điều kiện để các tầng lớp nhân dân càng tin

tưởng hơn vào đường lối đổi mới dưới sự

lãnh đạo của Đảng, góp phần ổn định chính trị -

xã hội .

Mối quan hệ giữa ổn định và phát triển trở

thành một kinh nghiệm lớn , cần được quán triệt

trong lãnh đạo và chỉ đạo phát triển đất nước , từ

xử lý các việc cụ thể tới việc hoạch định các

chính sách vĩ mô. Quyết tâm giữ vững môi

trường hòa bình , giữ vững ổn định chính trị - xã

hội , bảo đảm những cân đối quan trọng trong

kinh tế vĩ mô... phải trở thành nhận thức sâu sắc

và hành động thiết thực của các cấp , các ngành

trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -

xã hội . Đó là bài học lớn rút ra từ thực tiễn phát

triển đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến

động phức tạp trong những năm qua , là một

trong những phương châm phát triển đất nước

trong những năm tới .

Thứ hai là mối quan hệ giữa tăng trưởng

tốc độ cao với chất lượng, hiệu quả và sựbền

vững của tăng trưởng .

Trong những năm qua, nhờ nỗ lực rất lớn

của toàn Đảng , toàn dân và toàn quân phát huy

cao độ nội lực gắn liền với thu hút các nguồn

ngoại lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc

tế , đất nước đã vượt qua thời kỳ suy giảm tốc

độ tăng trưởng do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng

kinh tế khu vực, đã tăng trưởng liên tục với tốc

độ khá cao ; đó là một thành tựu rất quan trọng .

Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa nhịp

độ tăng trưởng để có thể thực hiện chỉ tiêu tăng

trưởng do Đại hội đề ra, góp phần từng bước

khắc phục tình trạng tụt hậu xa hơn về kinh tế

so với các nước xung quanh . Tuy nhiên, như

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã chỉ rõ : phải

"tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" , "nâng

cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh

tế " . Một nền kinh tế tăng trưởng có chất lượng ,

hiệu quả cao mới có thể coi là tăng trưởng bền

vững. Mặt khác, chất lượng và hiệu quả chính

là cơ sở để nâng cao sức cạnh tranh của nền

kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ,

bảo đảm sức tăng trưởng lâu dài kể cả trong
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

những tình huống khó khăn . Do đó, từ năm

2004 và các năm sau , phải có chuyển biến rõ rệt

về mặt này .

Chất lượng tăng trưởng thể hiện ở hiệu quả

đầu tư , năng suất lao động, chất lượng và giá

thành sản phẩm , sức cạnh tranh của hàng hóa.

Đó phải là mục tiêu phấn đấu của mọi người lao

động, các doanh nghiệp và các cấp, các ngành.

Nâng cao trình độ quản lý kinh tế, xã hội của

Nhà nước , nâng cao hiệu quả của các doanh

nghiệp, của các hoạt động khoa học - công

nghệ, giáo dục - đào tạo, tích cực chống tham

ô, lãng phí là những lĩnh vực, những việc phải

tập trung sức làm tốt trong những năm tới.

Chúng ta có thể vừa giữ vững tốc độ tăng

trưởng cao, vừa nâng cao chất lượng tăng

trưởng nếu biết tập trung sức phát huy nội lực

gắn liền với thu hút các nguồn lực từ bên ngoài .

Tạo môi trường thuận lợi để phát triển có hiệu

quả các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả

hoạt động của doanh nghiệp nhà nước , đồng

thời phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế

khác, phát huy các khả năng tiềm tàng trong

dân. Đặc biệt coi trọng việc phát huy tiềm năng

con người Việt Nam, bao gồm tiềm năng về trí

tuệ, sức lao động sáng tạo cũng như tiền vốn,

trọng dụng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát

triển đất nước nhanh và bền vững .

-

Trong thời gian tới , chúng ta phải coi trọng

hơn nữa phát triển giáo dục - đào tạo , đặc biệt

về mặt chất lượng , góp phần đào tạo nguồn

nhân lực chất lượng cao ; coi trọng phát triển

khoa học , công nghệ hướng vào việc giải quyết

các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cấp bách để tăng

năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của nền

kinh tế ; thực sự coi giáo dục - đào tạo, khoa học

- công nghệ là quốc sách hàng đầu . Quan tâm

sâu sắc việc phát triển văn hóa, nâng cao mức

hưởng thụ văn hóa của nhân dân , giữ gìn bản

sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc,

xây dựng nếp sống, lối sống văn minh , đấu

tranh với lối sống sa đọa, dối trá , phô trương

hình thức.

Cần xử lý tốt các vấn đề xã hội bức xúc, như

giải quyết việc làm, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn

xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối

tượng chính sách . Cùng với việc tạo điều kiện

cho các vùng kinh tế trọng điểm phát triển

nhanh, phải quan tâm hơn nữa tới sự phát triển

của các vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn,

không để xảy ra tình trạng chênh lệch quá xa về

đời sống giữa nhân dân các vùng… từ đó, tạo

niềm vui trong toàn dân, giữ vững sự đồng

thuận xã hội và ổn định chính trị đất nước .

Thứ tư là xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn

với việc củng cố hệ thống chính trị, vấn đề

Thứ ba là phát triển kinh tế gắn liền với rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định .

phát triển văn hóa , xã hội.

Đường lối của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

đã chỉ rõ phải phát triển hài hòa giữa kinh tế và

văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội .

Đó cũng là một nội dung quan trọng của sự

phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Gắn liền tăng trưởng kinh tế với phát triển

văn hóa, xã hội là để thực hiện sự phát triển bền

vững, bảo đảm "nâng cao rõ rệt đời sống vật

chất và tinh thần của nhân dân" như Nghị quyết

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nêu .

Ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp đổi

mới , Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng là

nhiệm vụ then chốt . Qua những năm đổi mới ,

đặc biệt trong hơn hai năm rưỡi thực hiện Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, chúng ta

càng thấy vị trí quan trọng , có ý nghĩa quyết

định của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng .

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính

quyền , công tác xây dựng Đảng luôn luôn gắn

liền với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị

bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận , các đoàn
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vàocuộcsống
Tạp chí Cộng sản

thể nhân dân, để phát huy sức mạnh toàn dân

tộc là động lực to lớn và quyết định sự phát

triển đất nước . Công tác xây dựng Đảng bao

gồm nhiều mặt : xây dựng Đảng về chính trị , về

tư tưởng và về tổ chức. Trong tình hình hiện

nay , về mặt chính trị , tư tưởng, cần tập trung

giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nói

và làm theo gương Bác Hồ, giáo dục cán bộ,

đảng viên, công chức tinh thần hết lòng phục

vụ nhân dân , giữ gìn đạo đức cách mạng, đấu

tranh có hiệu quả chống tư tưởng cơhội, thực

dụng, chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện bè phái ,

cục bộ . Trên cơ sở đó, đấu tranh có hiệu quả

chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu , tập

trung vào những nơi còn nhiều sơ hở như quản

lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản, quản lý

kinh tế doanh nghiệp nhà nước , chi tiêu ngân

sách . Đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn

là vấn đề kinh tế và chính trị lớn . Cùng với việc

giáo dục, phải rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh cơ

chế, chính sách không để sơ hở; hình thành cơ

chế nhân dân giám sát hoạt động của cán bộ,

công chức; đề cao tinh thần tự phê bình và phê

bình , ý thức trách nhiệm tập thể và cá nhân ,

trước hết của người đứng đầu ; kiên quyết xử lý

những người sai phạm và những người bao che

bất kể họ là ai , không dùng hình thức xử lý nội

bộ , kỷ luật hành chính thay cho việc xử lý hình

sự đối với những người đã có đủ chứng cứ về

hành vi phạm tội ; bảo vệ và khen thưởng những

người có công phát hiện tội phạm.

Một vấn đề có ý nghĩa quyết định là vai trò

gương mẫu của cá nhân và gia đình cán bộ,

công chức, trước hết của người đứng đầu cơ

quan, đơn vị . Các đồng chí lãnh đạo cao cấp

của Đảng và Nhà nước , từ các đồng chí trong

Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Chính phủ ,

Quốc hội , đến các đồng chí lãnh đạo các cấp

ủy, các ngành, các đoàn thể , các địa phương

cần tự giác rèn luyện , nêu gương trước cấp dưới

về sự giác ngộ chính trị , giữ gìn phẩm chất, đạo

đức, lối sống, tinh thần hy sinh phấn đấu vì lý

tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân ,

chủ động đấu tranh có hiệu quả các hiện tượng

tiêu cực , làm trong sạch bộ máy trong ngành ,

trong địa phương mình phụ trách . Các đồng chí

đứng đầu các ngành , địa phương, cơ quan, đơn

vị phải chịu trách nhiệm trước những khuyết

điểm, tham nhũng, lãng phí trong ngành , địa

phương , đơn vị mình . Đề cao sự giám sát của

các tổ chức đảng, Mặt trận , các đoàn thể và

toàn thể nhân dân đối với cán bộ để thực hiện

thật nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ này .

Đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí là

một công việc có ý nghĩa quan trọng để củng cố

niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh to

lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc , cho sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần thứ chín họp vào

những ngày đầu năm 2004 và Tết cổ truyền

Giáp Thân sắp tới. Chúng ta đã bước sang một

năm mới với nhiều triển vọng về sự phát triển

của đất nước trong thập kỷ đầu của thế kỷ mới ,

với lòng tin sâu sắc ở sức mạnh to lớn của toàn

Đảng, toàn dân , toàn quân sẵn sàng nắm vững

thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước tiến lên

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhân dịp năm mới, xin chúc các đồng chí và

gia đình khỏe mạnh , thành đạt và hạnh phúc .

Cho tôi gửi tới các đồng chí lão thành cách

mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia

đình liệt sĩ , anh chị em thương binh , bệnh binh ,

gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng

bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta định cư ở

nước ngoài lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc

mừng an khang, thịnh vượng .

Xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương

lần thứ chín .

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí . D
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MARK XOAR

Xử luận

XUÂN GIÁP THÂN ,

NHÌN LẠI BANĂM ĐẦU THẾ KỶ

X

*UÂN 2004, Xuân Giáp Thân, là Xuân đánh dấu sự kết thúc nửa kỳ đầu và mở ra nửa kỳ

sau của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đó cũng là xuân thứ 74 kểtừ

ngày Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam - ra đời .

Nhìn lại năm 2003 và cả ba năm 2001 - 2003, từ Tân Tỵ , Nhâm Ngọ đến Quý Mùi, chúng ta

thật sựphấn khởi nhận thấy ý chí lớn , quyết tâm cao và những thành tựu đáng kểcủa toàn Đảng,

toàn dân ta trong cuộc phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội IX vào cuộc sống , mở ra cái thế thuận

lợi mới cho sựphát triển trong những năm tiếp theo.

Đại hội IX quyết định rằng , trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, phương hướng chung của

đất nước ta là : "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện

đại hóa , xây dựng và bảo vệ Tổquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" . Mục tiêu của Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 là đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển , tạo nền tảng để đến năm 2020, căn bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong 5 năm 2001 - 2005, nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân là 7,5 %.

Xét trên tổng thể , trên cơ sở dự báo tình hình phát triển trong nước và trên thế giới của mấy

thập niên trước mắt, những mục tiêu mà Đảng ta đề ra như trên vừa có tính cách mạng tiến công

lại vừa có tính hiện thực lớn . Cái khó trong ba năm qua là , bên cạnh những thuận lợi cơ bản , đã

xuất hiện rất nhiều khó khăn mà trước đây ta chưa lường hết, nhất là thiên tại liên miên , tuy cục

bộ , dịch SARS và tác động trực tiếp của tình hình khu vực và thếgiới diễn biến phức tạp , kinh tế

chưa thoát hẳn cơn chấn động của khủng hoảng cuối thế kỷ trước , thường xuyên xen lẫngiữa phục

hồi và suy giảm .

Nhưng cái khó làm ló cái khôn . Cuộc chiến đấu để vượt qua khó khăn , lập nên thành tựu mới

không chỉ là thử thách lớn mà còn là minh chứng cho quyết tâm của nhân dân ta và bản lĩnh lãnh

đạo của Đảng ta.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã tập trung sức lãnh

đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , lần lượt cụ thểhóa các nội dung cơ bản nhất của Nghị

quyết Đại hội bằng các nghị quyết chuyên đề về tất cả các lĩnh vực , từ chính trị, kinh tế , văn hóa ,

xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời chỉ

đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết đó . Nhiều nội dung Nghị quyết của Đảng đã

được thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước , được nhân dân tích cực hưởng ứng và phấn đấu

thực hiện , nhờ đó, đã đạt được thành tựu về nhiều mặt.

12
Số 2 (tháng 1 năm 2004 )



Mừng Xuân , Mừng Đảng, Mừng Đất nước Tạp chí Cộng sản

Về kinh tế - xã hội, nét nổi bật nhất là đã đạt được mức tăng trưởng GDPnăm sau cao hơn năm

trước : năm 2001 = 6,9 %, năm 2002 = 7,04 % và năm 2003 = 7,24 %. Bình quân ba năm là hơn 7%,

cái mức tuy chưa đạt được yêu cầu đề ra nhưng lại là cao nhất so với nhiều nước trong khu vực và

trên thếgiới, trừ Trung Quốc . Điều quan trọng hơn nữa là, chúng ta đã chặn lại và vượt qua được

giai đoạn suy giảm tốc độ tăng trưởng diễn ra những năm cuối thế kỷ XX. Riêng năm 2003, hầu

hết các chỉ tiêu của Kế hoạch nhà nước đều đạt và vượt mức . Có những chỉ tiêu đã đạt quá cái mức

đề ra cho năm 2005, như sản xuất lúa gạo đạt 34,5 triệu tấn , than sạch 16,5 triệu tấn . Liền trong

nhiềunăm , Việt Nam giữ vững vị trí là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thếgiới.

Cơ cấu của nền kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa và từng bước

hiện đại hóa, phát huy các lợi thế so sánh . Chủ trương giữ vững độc lập tự chủ về kinh tế tiếp tục

được thực hiện có hiệu quả; có tiến bộ đángkể trong việc pháthuy các nguồn nội lực của đất nước ,

của các thành phần kinh tếcho đầu tưphát triển ; đồng thời tiếp tục hội nhập kinh tếquốc tế . Hàng

hóa Việt Nam đã thâm nhập và tìm được chỗ đứng trên thị trường nhiều nước , kể cả những thị

trường khó tính nhưHoa Kỳ, Nhật Bản và EU . Thểchếkinh tế từng bước được đổi mới, từng bước

hình thành và phát triển các loại thị trường , như thị trường hàng hóa ngày càng sôi động , thị trường

lao động và thị trường tài chính - tiền tệ có nhiều tiến bộ.

Cả nước nhộn nhịp không khí một công trường xây dựng lớn . Nhiều khu công nghiệp , khu kinh

tế mở, khu công nghệ cao mọc lên và đi vào hoạt động. Nhiều đô thị được nâng cấp thành thành

phố. Hệ thống giao thông đường thủy , đường bộ và đường hàng không mởrộngnhiều . Thật phấn

khởi khi thấy sự ra đời của những công trình lớn như Đường Hồ ChíMinh huyền thoại, cầu Mỹ

Thuận , hầm đèo Hải Vân , các cảng nước sâu Cái Lân , Kỳ Hà , Dung Quất, thủy điện Y -a - li, mỏ

dầu khí mới Sư tử đen , ...

Gắn liền với tăng trưởng kinh tế, việc phát triển văn hóa và thực hiện các mục tiêu xã hội đã

đạt được những kết quả đáng ghi nhận , cả trong giáo dục - đào tạo , khoa học vàcông nghệ, xây

dựng đời sốngvăn hóa và nếp sống văn minh , chăm sóc sức khỏe nhân dân . Thểthao có tiến bộ

vượt bậc với việc tổ chức thành công hai Đại hội Thểthao lớn của ĐôngNam Á, trong đó, tại SEA

Games 22 , Việt Nam vô địch toàn đoàn với 158 huy chương vàng. Đáng nói nhất lànhững thành

về xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao các chỉ số xã hội so với nhiều nước đang phát

triển như HDI (chỉ sốphát triển con người ) và GDI (chỉ sốphát triển về giới ).

tuu

Về chính trị , tư tưởng phát huy sức mạnh toàn dân tộc ngày càng thấm sâu vào đông đảo các

tầng lớp nhân dân , từ đó ,đã động viên được nhiều năng lực tiềm tàng trong xã hội, mởrộng và

tăng cường thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc , không phân biệt giai cấp , dân tộc , tôn giáo , đồng

bào ở trong nước và người Việt Nam định cư ởnước ngoài. Mặttrận TổquốcViệt Nam và các

đoàn thể nhân dân đổi mới một bước nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục dần chủ nghĩa

quan liêu và bệnh hình thức . Công tác cải cách nhà nước , cải cách hành chính từ Trung ương đến

các địa phương đều có những tiến bộ mới theo hướng tăng hiệu lực của bộ máy và giảm phiền hà

cho nhân dân . Dân chủ nói chung, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở , được phát huy cùng với những tiến

bộ trong việc củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở các cấp . Ôn định chính trị, xã hội của

đất nước tiếp tục được giữ vững . Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đã

phát hiện và đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn . Dư luận thế giới công nhận rằng, tỷ lệ dân số ở Việt

Nam tin tưởng vào tương lai và tin tưởng ở chế độ rất cao .

Cùng với các thành tựu đạt được nói trên , quốc phòng và an ninh của nước ta càng được giữ

vững, uy tín và vị trí quốc tế của nước ta ngày càng cao.
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Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được sự quan tâm không chỉ trong toàn Đảng mà cả trong

nhân dẫn , bởitất cả đều hiểu rằng những thành tựu và yếu kém trong công cuộc đổi mới, xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc đều gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và những ưu điểm , khuyết

điểm trong công tác xâydựng Đảng. Mấy năm qua, trong xây dựng,chỉnh đốnĐảng , Đảng ta đã

tập trung vào bốn mặt công tác quan trọng nhất mà Đại hội IX đã nêu lên , cũng là những nội dung

chủ yếu màNghị quyết Trung ương 6 (lần 2 ) từng đề cập tới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,

rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân , cơ hội, thực dụng được quantâm nhiều

hơn và trên thực tế , đã đem lại một số kết quả thiết thực , góp phần vào việc làm chuyển biến tình

hình tư tưởng trong cán bộ và nhân dân . Công tác cán bộ tiếp tục có những đổi mới, đã làm rõ hơn

nội dung vàphương thức thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản

lý đội ngũ cán bộ; việc luân chuyển cán bộ bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng cơ sở đảng

gắn kết chặt chẽ hơn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở . Việc kiện toàn tổchức, đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến các cấp ủy địa phương cũng đã đạt được một

số kết quả .

Ghi nhận những thành tựu và tiến bộ nói trên , chúng ta đồng thời nhận rõ những yếu kém và

khuyết điểm , những khó khăn và nhiều vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết.

Nền kinh tế nước ta tuy đạt mức tăng trưởng khá cao nhưng còn dưới tiềm năng, chất lượng ,

hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp và chậm được cải thiện . Cơ cấu kinh tế tuy có chuyển dịch

tiến bộ nhưng so với yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn còn chậm . Việc thực hiện chính

sách phát triển các thành phần kinh tế còn có chỗ thiếu nhất quán; chưa phát huy được lợi thế về

ổn định chính trị - xã hộiđểthu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài. Văn hóa, xã hội còn nhiều vấn

đề bức xúc; chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp ; nhân tố văn hóa và con người trong phát triển

chưa được nhận thức đầy đủ ; công tác giải quyết việc làm , nâng cao đời sống nhân dân , phòng

chống các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều khó khăn , thách thức. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

và Hội đồng nhân dân các cấp vẫn còn nhiều hạn chế so với quy định của pháp luật. Còn thiếu

quyết tâm trong cơ cấu lại bộmáy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn , hiệu lực , hiệu quả;

thiếu những chủ trương và giải pháp về cải cách tưpháp có tính đột phá. Công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng,xây dựng hệ thống chính trị tuy có những tiến bộ đángghinhận nhưng chưa đáp ứng

được yêucầucơ bản nhất là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dântộc đểthực sự là sức mạnh cơ

bản và là động lực phát triển đấtnước;tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và nâng cao

năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của Đảng để Đảng làm tròn sứmệnh của mình trong thời kỳmới.

Năm Quý Mùi trao lại cho năm Giáp Thân một hành trang quý giá về các thành tựu , đồng thời

cũng phó thác một trọng trách cần gánh vác do những gì còn chưa làm được và cả những gì mới

nảy sinh cần phải tiếp tục giải quyết trên bước đườngtiến lên.

Năm 2004 và nửa nhiệm kỳ sau của Đại hội IX đòi hỏi ở Đảng ta và nhân dân ta quyết tâm cao

hơn trong việc phát huy những thành tựu và ưu điểm , khắc phục những khó khăn , khuyết điểm ,

giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc , tạo nên một sự bứtphá mới, bằng những biện phápquyết

liệt hơn và hiệu quả hơn . Cần đạt tới một nhịp độ tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn về kinh

tế, một sự tăng cường và ổn định vững vàng hơn về chính trị - xã hội, quốc phòng và an ninh , một

tầm vóc cao hơn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, một vị thể cao hơn của đất nước trên

trường quốc tế .

Tất cả những gì đạt được ở ba năm đầu thế kỷ củng cố trong chúng ta quyết tâm ấy và lòng

tin ấy . D

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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NHỮNG CÙA XUÂN CÔNG THỨ

TRONG HÀNH TRÌNH

TÌM THÙNG CỨU THUỘC CỦA BÁC HỒ

NGUYỄN TRỌNG THỤ

T

Ừtuổi thanh niên cho đến khi trở thành vị

Chủ tịch của nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa, Bác Hồ đã nhiều năm bôn ba ở

nước ngoàiđể tìm đường cứu nước và đã từng

đón Xuân ở nhiều nước như : Mỹ, Anh, Pháp ,

Liên Xô, Trung Quốc , Thái Lan ... Trong đó, đã

có những mùa xuân thật đáng nhớ , đánh dấu

những mốc quan trọng trên hành trình tìm đường

cứu nước của Người và của cách mạng nước ta.

Xuân 1930: Xuân thành lập Đảng

Cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt

động ở Thái Lan thì được tin Việt Nam Thanh

niên cách mạng đồng chí Hội đang bị tan rã .

Người lập tức từ TháiLan về Trung Quốc để

chuẩn bị việc hợp nhất các tổ chức cộng sản ,

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . Đến

Thượng Hải, Người tìm gặp đồng chí Nguyễn

Lương Bằng và một số đồng chí Việt Nam khác

để tìm hiểu kỹ tình hình trong nước . Người cũng

đã tìm cách liên lạc với các cơ quan của Đảng

Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Công, gặp các

đồng chí Nhiều Vệ Hoa, Lý Phú Xuân và Thái

Sương... để tham khảo ý kiến . Quá trình chuẩn

bị cho Hội nghị hợp nhất được bắt đầu từ ngày

6-1-1930 (tức ngày 7 tháng Chạp năm Kỷ Tỵ ) .

Để giữ bí mật, khi bàn bạc việc chuẩn bị

Hội nghị , Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Việt

Nam lúc giả đánh "mạt chược" ở khách sạn , khi

vờ xem đá bóng ở sân vận động . Sau những buổi

bàn luận kỹ càng , Người đã quyết định triệu tập

2

Hội nghị hợp nhấtthành lập Đảng. Nhận được

tin , các đoàn đại biểu của Đông Dương Cộng sản

Đảng và của An Nam Cộng sản Đảng lần lượt

đến Hồng Công vào những ngày giáp Tết. Hội

nghị bắt đầu ngày mùng Năm Tết Canh Ngọ

(tức ngày 3-2-1930) khi không khí Tết ở Hồng

Cộng còn rộn ràng. Sau năm ngày thảo luận sôi

nổi và khẩn trương, Hội nghị đã nhất trí tán

thành hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam

thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng

sản Việt Nam.Đây là một thắng lợi có ý nghĩa

to lớn đối với cáchmạng Việt Nam. Trước đây

các tổ chức này đã nhiều lần gặp nhau bàn

việc hợp nhất , nhưng không thành vì có những ý

kiến khác nhau vàthiếu người có đầy đủ uy tín

đứng ra chủ trì. Hội nghị cũng đã nhất trí thông

qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,

Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng

do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Hội nghị hợp

nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như một đại

hội thành lập Đảng. Sự nhất trí cao và nhanh

chóng của Hội nghị là nhờ vào vai trò lãnh đạo,

hướng dẫn của Nguyễn Ái Quốc. Nhờ uy tín và

cônglao to lớn của Người , Đảng ta đã ra đời,

đảm nhận sứ mệnh cao cả và thiêng liêng lãnh

đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi .

Theo lời của T. Lan kể lại trong cuốn "Vừa đi

đường vừa kể chuyện" , để mừng Đảng ra đời và

mừng Xuân , Người đã đãi những người dự họp

một bữa cơm Tết Nguyên đán trong không khí

đầm ấm đầy tình đồng chí , đồng bào.
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Đây là Mùa Xuân rất có ý nghĩa không những

đối với Người , mà đối với cả sự nghiệp của

Đảng, của dân tộc. Tin mừng về việc thành lập

Đảng làm cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi và

từ đó đồng tâm nhất trí đưa cuộc cách mạng

vượt mọi thác ghềnh , không ngừng tiến lên .

Thực tế 74 nămqua đã chứng tỏmột cách hùng

hồn rằng có Đảng, và chỉ có Đảng mới thật sự

đem lại mùa xuân cho dân tộc.

Xuân 1933: Xuân thoát khỏi tù ngục của

thực dân Anh

Tháng 6-1931 , Nguyễn Ái Quốc lúc đó lấy

tên là Tổng Văn Sơ , bị cảnh sát Anh bắt tại số

nhà 186 phố Tam Lung (Cửu Long) và giam ở

nhà tù củathực dân Anh ở Hồng Công . Được tin

Nguyễn Ái Quốc bị bắt , thực dân Pháp ở

Việt Nam rất vui mừng. Chúng phái cả bầy mật

thám sang chầu chực ở Hồng Công, tìm mọi

cách vận động chính phủ, tòa án và cảnh sát Anh

trao Nguyễn Ái Quốc cho chúng . Chúng đưa tàu

thủy chực sẵn ở Hồng Công, nếu tòa án Anh ký

lệnh "trục xuất" là chúng bắt ngay Nguyễn Ái

Quốc và đưa về Việt Nam.

Nhưng thực dân Pháp đã thất bại. Nguyễn Ái

Quốc đã được Lô-dơ-bai , một luật sư người Anh

có thiện tâm, tìm mọi cách giúp đỡ. Qua Lô -dơ-

bai , Người đã tiếp bà Xten - la Ben -xơn , một nhà

hoạt động văn học và sân khấu, vợ của Phó

Thống đốc Hồng Công . Cảm phục về thái độ và

tầm cao trí tuệ của Nguyễn Ái Quốc, bà này đã

yêu cầu chồng mình giúp đỡ Người .

Theo T.Lan trong cuốn "Vừa đi đường vừa kể

chuyện" , thì từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1931 ,

tòa án họp 9 phiên. Quan tòa và công tố vẫn

quyết định đuổi Bác về Đông Dương . Luật sư

Lô-dơ-bai chống án lên Hội đồng nhà vua Anh

và nhờ luậtsư Nô- oen Po -rit(Nowell Pritt)

Luân Đôn cãi hộ cho Nguyễn Ái Quốc.

ở

Khoảng cuối tháng 1-1933 , gần Tết Âm lịch ,

Hội đồng nhà Vua xóa án và ra lệnh cho phép

Nguyễn Ái Quốc tự do đi đâu thì đi , miễn là ra

khỏi Hồng Công .

Với sự giúp đỡ của Lô-dơ- bai và của vợ

chồng Phó Thống đốc Hồng Công , Người đã rời

Hồng Công một cách an toàn và đúng ngày 30

tháng Chạp năm Nhâm Thân (tức là ngày 25-1-

1933 ) Người đến Hạ Môn (Trung Quốc )nơi mà

lãnh sự Anh và lãnh sự Pháp không có quyền

can thiệp .

Tức tối vì không bắt được Nguyễn Ái Quốc ,

giận dữ đối với người Anh, các báo thực dân

Pháp bịa đặt ra tinrằng , Nguyễn Ái Quốc mắc

bệnh lao trong nhà lao Anh và đã chết ( ! ) .

Giữa những ngày đầu xuân Quý Dậu,

Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi nhà tù của thực

dẫn Anh. Đây là niềm vui, sự may mắn rất lớn

cho cách mạng Việt Nam. Chúng ta biết rằng ,

tháng 11-1929, thực dân Pháp đã xử Nguyễn Ái

Quốc vắng mặt với mức án tử hình . Chúng chỉ

chờ bắt được Người là thi hành án . Thực dân

Pháp cũng đã treo giải thưởng 75 ngàn đồng tiền

Đông Dương (một số tiền rất lớn hồi đó) cho ai

bắt được Người.

Thoát cảnh tù ngục, nhận lời mời của đồng

chí và bầu bạn, Người đã lưu lại Hạ Môn nhiều

tháng , vừa tìm cách bắt liên lạc với tổ chức, vừa

tránh sự theo dõi của mật thám. Sau đó Người đi

Thượng Hải.

Vàomột ngày đầu Xuân năm 1934, Người

lên một chiếc tàu hàng Xô viết ở Thượng Hải

để đi Liên Xô. Sau khi tới cảng Vla -đi-vô- xtộc

(Liên Xô), Người đến Mát-xcơ -va . Tại đây,

Người đãgặp lại đông đảo đồng chí, bạn bè thân

thiết , trong niềm vui lớn mà sau này được T. Lan

diễn đạt lại bằng hai câu thơ :

Ba năm lưu lạc lênh đênh

Nay đã trở lại trong đại gia đình công nông .

Xuân 1941 : Xuân về với Tổ quốc

Từ tháng 10-1940, lúc còn ở Quế Lâm

(Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã nhận định

rằng thời cơ về nước đã tới. Đến cuối năm đó,

Người cùng một số cán bộ Việt Nam rời Quế

Lẫm , đến Nam Ninh rồi đến Tĩnh Tây . Tại đây,

Người đã cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng,

Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên ... mở lớp

huấn luyện cán bộ trước khi về nước. Bốn mươi

ba cán bộ cách mạng Việt Nam đã theo học lớp

này tại làng Nậm Quang (Tĩnh Tây , Quảng Tây ,

Trung Quốc ) . Ngày 29 tháng Chạp năm Canh

Thìn (tức ngày 26-1-1941 ) , lớp học làm lễ bế
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mạc dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, trong khu

rừng vắng vẻ rìa làng Nậm Quang. Hôm sau ,

ngày mùng Một Tết Tân Ty, Nguyễn Ái Quốc

cùng với anh em cán bộ đi chúc tếtbà con dân

làng Nậm Quang. Người mặcbộ quần áo Nùng

màu chàm , quần xắn cao, đầu vấn khăn, tay

chống gậy . Người đi thăm hỏi từng gia đình , nói

chuyện với người già bằng tiếng dân tộc. Theo

phong tục người Nùng ở đây, Người tặng mỗi

nhà một tờ giấy hồng điều , trên đó Người viết

dòng chữ Hán "Cung chúc tân niên " (Chúc mừng

năm mới) .

Ngày mùng Hai tháng Giêng âm lịch , giữa

lúc nhân dân Nậm Quang và khắp nơi đang vui

vẻ ăn Tết thì Người rời Nậm Quang trở về nước ,

với sự tháp tùng của các đồngchí Lê Quảng Ba,

Phùng Chí Kiên và một số đồng chí khác. Đồng

chí Lê Quảng Ba, trong bài "Bác Hồ về nước” kể

"Chúng tôi ăn cơm sớm , đi chào bà con rồi lên

đường" .

" Trong bộ quần áo chàm Nùng, Bác như gầy

hơn . Ngước nhìn gương mặt sạm sương gió của

Người , tôi thấy một dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh

rất thân quen . Tôi dẫn Bác theo những vệt đường

mòn lượn giữa các nếp núi tiếp nối nhau ở vùng

biên giới hướng về Cao Bằng. Bác cầm một cây

gậy nhỏ, nhưng chỉ khi xuống dốc Bác mới

chống. Chân Bác bước mau lẹ , dẻo như thanh

niên" .

" Quá chín giờ, mặt trời đã ló hẳn giữa nền

trời xanh . Đi một thôi nữa, gặp một làng nhỏ

nằm sau mái nhà sàn . Đây là làng Pò Vẩn ,

một làng có cả cơ sở cách mạng của ta và

Trung Quốc" .

" Vượt lên một đoạn dốc ngắn rồi xuống một

sườn núi dài lởm chởm đá, tôi đã nhận ra cây si

mọc không xa một tấm bia . Bác dừng lại , cúi

đọc những chữ Pháp và chữ Hán khắc sâu ở cả

hai mặt đá. Người hướng tầm mắt nhìn vọng hồi

lâu về dải đất Tổ quốc trùng điệp ..." ).

Đồng chí T. Lan cũng kể lại tâm trạng của

Nguyễn Ái Quốc lúc đó: "Xa rời Tổ quốc đã

hơn 30 năm . Đã mất bao nhiêu thời giờ và sức

lực tìm liên lạc mà không được . Bao nhiêu năm

thương nhớ đợi chờ. Hôm nay mới bước chân về

nơi non sông gấm vóc của mình . Khi bước qua

cái bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm

động.. " (2)

Sau đó ít ngày , Người đến ở hang Pắc Bó, với

bí danh già Thu. Cũng trong mùa xuân này ,

Người đãsáng tác bài thơ mỗ tả cảnh Pắc Bó

hùng vĩ :

Non xa xa, nước xa xa,

Nào phải thênh thang mới gọi là ...

Đây suối Lê-nin, kia núi Mác,

Hai tay xây dựng một sơn hà.

Cũng tại đây , Người tiếp tục dịch cuốn Lịch

sử Đảng Cộng sản (b ) Nga ra tiếng Việt để làm

tài liệu huấn luyện đảng viên . Người cũng đã

sáng tác bài thơ Tức cảnh Pắc Bó.

Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Tháng 5-1941 Người chủ trì Hội nghị Trung

ương lầnthứ 8. Hội nghị đã xác định rõ nhiệm vụ

giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của

cách mạng Đông Dương . Hội nghị đã quyết định

thành lậpMặt trận Dântộcthống nhất rộng rãi,

lấy tên là Việt Nam Độc lập đồng minh (gọi tắt

là Việt Minh) nhằm liên hiệp hết thảy các giới

đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo,

già trẻ , gái trai , không phân biệt tôn giáo và xu

hướng chính trị , đặng cùng nhau mưu cuộc dân

tộc giải phóng và sinh tồn .

Với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, cách

mạng Việt Nam chuyển hẳn sang một thời kỳ

mới. Hơn 4 năm sau , Cách mạng Tháng Tám

thành công, Tổng Khởi nghĩa thắng lợi, nước

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Cũng chính từ đó, Tổ quốc ta bước vào một

mùa Xuân mới - Xuân của độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội - từ sức xuân truyền thống của

mình . D

( 1 ) Xem : A Voóc Hồ , Nxb Văn hóa dân tộc , Hà Nội ,

1977, tr 13, 14

(2 ) Trần Dân Tiên : Vừa đi đường vừa kể chuyện ,

Nxb Sự Thật, Hà Nội , 1976 , tr 73
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XUÂN VỀ , ÎAVING ,NHỮNG VẦN THƠ

KÊUGỌIĐẠIĐOÀN KẾTCỦABÍCHỒ

PHAN TÁ * - HẢI QUỲNH

S

INH thời , Bác cho rằng , các thi sĩ xưa

thường thiên về ca ngợi cảnh đẹp thiên

nhiên , như mây , gió, trăng , hoa, tuyết , núi ,

sông . Còn thơ ngày nay phải mang tính tư tưởng ,

tính chiến đấu sâu sắc, nên Bác đòi hỏi :

Nay ở trong thơ nên có thép,

Nhà thơ cũng phải biết xung phong ( 1 )

Vì vậy khi mới về nước, để khẩn trương chuẩn

bị cho cuộc Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám ,Bác đã

viết hàng loạt tác phẩm thơ ca, như : Lịch sử nước

t., Dân cày , Công nhân, Phụ nữ , Kêu gọi thiếu

nhi, Ca ngợi binh lính , Ca sợi chỉ, Con cáo và tổ

ong, v.v.. với tinh thần cốt lõi là kêu gọi toàn

cân tạ :

Đoàn kết vững bền như khối sắt,

Đểcùng nhau cứu nước Nam ta ( 2 ) ,

Những tác phẩm đó đã toát lên tư tưởng lớn của

Bác là : "Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như

một thì nước ta độc lập , tự do . Trái lại lúc nào

không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn .

Vậy nay ta phải biết đoàn kết , đoàn kết mau ,

đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ

Việt Minh để đánh đuổi Tây - Nhật, khôi phục lại

độc lập , tự do" (3 ).

Và tư tưởng đó của Bác được thể hiện đậm nét

nhất trong tác phẩm Lịch sử nước ta bằng hơn 200

câu lục bát truyền thống của dân tộc . Trong tác

phẩm này, Bác đã tái hiện dòng lịch sử nước ta ,

làm sống lại trong lòng người dân đất Việt những

mốc son chói lọi , nêu lên những chiến công hiển

hách của cha anh , khơi dậy lòng tự hào dân tộc ;

đồng thời , động viên lớp lớp cháu con noi gương

các bậc tiền bối đứng lên đánh đuổi giặc thù :

Hỡi ai con cháu Rồng tiên !

Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.

Bất kỳ nam nữ , nghèo giàu

Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn .

Người giúp sức , kẻ giúp tiền ,

Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta (4 ) .

Đặc biệt , Bác còn có những tác phẩm thơ ca

kêu gọi các tầng lớp dân cày, công nhân , phụ nữ ,

thiếu nhi , ... phải mau mau đoàn kết để mà đấu

tranh, để "trước ta cứu nước, sau ta cứu mình" .

Ngay cả với những binh lính xưa, Bác cũng có tác

phẩm Ca binh lính , trong đó có đoạn kêu gọi , động

viên thật rung động lòng người :

Trong tay sẵn có súng này ,

Quyết quay đánh Nhật, đánh Tây mới đành .

Tiếng thơm sẽ tạc sử xanh:

"Việt binh cứu quốc " rạng danh muôn đời ! (5 )

Không chỉ có kêu gọi , mà qua thơ ca , Bác còn

dùng những hình ảnh sinh động có thực với lý lẽ

sắc bén , phân tích những đúng, sai , lợi , hại nhằm

tuyên truyền , giáo dục , thuyết phục, lôi cuốn, tập

hợp quần chúng cách mạng lên đàng tranh đấu.

Từ đó, Bác viết các tác phẩm Hòn đá , Ca sợi chỉ,

* Luật gia, Thành phố Hồ Chí Minh

( I ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1998 , t 3 , tr 424

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 200

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd . t 3 , tr 217

( 4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t3 , tr 228

( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t3 , tr 207
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hid quid nit ushle ub on mol 60 ml goodT

Chơi trăng , Con cáo và tổ ong... Bằng những thể

thơ dân tộc truyền thống, cùng với nghệ thuật nhân

cách hóa khéo léo của Bác, khiến ai đọc, ai nghe

cũng đều dễ hiểu , dễ nhớ, dễ vận dụng.

Trong bài Con cáo và tổ ong, Bác sử dụng hình

ảnh cả đàn ong thấy con cáo muốn cướp con mình

bèn xúm lại , vây tròn con cáo , rồi châm đầu , châm

mắt, khiến cáo già đau quáphải rơi xuống đất. Rồi

Bác kết luận và giáo dục rất nhẹ nhàng:

Ong kia yêu giống , yêu nòi,

Đồng tâm , hợp lực đuổi loài cáo đi.

Bây giờ ta thử so bì,

Ong còn đoàn kết huống chi là người! (6 )

Hoặc trong bài Ca sợi chỉ, Bác nêu lên hình

tượng sợi bông, sợi chỉ ; khi còn riêng lẻ thì ai vò

cũng đứt, ai rung cũng rời. Nhưng khi đã dệt thành

tấm vải mỹ miều nhờ sợi dọc , sợi ngang đan chặt

vào nhau thì không ai bứt phá được . Bác cho đó là

sức mạnh , là lực lượng , và Bác kêu gọi :

Hỡi ai con cháu Hồng Bàng,

Chúng ta phải biết kết đoàn mau mau.

Yêu nhau xin nhớ lời nhau,

Việt minh hội ấy maumau phải vào (7

Bác luôn vững tin rằng : Trong bầu trời không

gì quý bằng nhân dân . Trong thế giới không gì

Xuân rẻo cao Ảnh : Vũ Anh Tuấn

mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân , nên

toàn dân ta đồng tình, đồng sức , đồng lòng, sẽ tạo

nên sức mạnh diệu kỳ vàhùng hậu; thành phong

trào cách mạng sục sôi để đánh đuổi Nhật - Tây ,

cứu nước , cứu nhà. Sức mạnh đó đã được Bác

khẳng định trong bài Nhóm lửa:

Sẽ ồ ạt lan tràn khắp xứ,

Sẽ vùn vụt như tòa núi lửa,

Sẽ ầm ầm như ngọn thủy trào,

Sẽ kéo theo tất cả đồng bào ,

Sẽ đè bẹp cả loài lang sói (8) .

Và đúng như tiên đoán của Bác , chỉ bốn năm

sau , dưới sự lãnh đạo của Đảng , toàn dân ta đã tập

hợp thành lực lượng to lớn trong Mặt trận Việt

Minh, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân

tộc . Bằng tinh thần quyết chiến , quyết thắng , vượt

qua bao sóng gầm bão tố , nhân dân ta đã làm nên

cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại , đưa dân tộc ta

từ kiếp lầm than nô lệ sang kỷ nguyên độc lập , tự

do và chủ nghĩa xã hội, đượccả thế giới hết mực

ngợi ca : " Việt Nam là tấm gương diệu kỳ " .

( 6 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 3 , tr 236

( 7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t3 , tr 231

(8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t3 , tr 239
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Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, một

đạo quân xâm lược nhà nghề với vũ khí hiện đại

là đế quốc Pháp lại tiến hành cuộc chiến tranh

hòng cướp nước ta lần thứ hai ; buộc toàn dân ta

phải đứng lên kháng chiến cứu nước. Mùa xuân

năm 1947 , từ Chiến khu Việt Bắc, tiếng gọi thiêng

liêng của Bác đã bay cao, bay xa khắp mọi miền

đất nước :

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng,

Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào !

Sức ta đã mạnh , người ta đã đông.

Trường kỳ kháng chiến , nhất định thắng lợi ! (9)

Lời Bác vang lên như hồi kèn xung trận , sang

sảng như lời Hịch tướng sĩ, như tiếng Bình Ngô đại

cáo năm nào ; đã tạo nên hào khí ngất trời và niềm

tin sắt đá, đã làm nên một Điện Biên "lừng lẫy năm

châu , chấn động địa cầu " .

Lẽ ra , phải biết Việt Nam hơn , biết sức mạnh

của khối đại đoàn kết của dân tộc ta hơn , nhưng

bọn xâm lược vẫn âm mưu muốn chia lòng người,

chia cắt núi sông ta. Vào mùaxuân năm 1956,

tiếng gọi của Báclại vang lên , hòa vào hồn thiêng

sông núi :

Toàn dân đoàn kết một lòng ,

Miền Bắc thi đua xây dựng,

Miền Nam giữ vững thành đồng.

Quyết chí, bền gan phấn đấu ,

Hòa bình , thống nhất thành công ( 10 ) .

Lời Bác đã truyền đi niềm tin tất thắng, tạo ra

sức mạnh diệu kỳ , đuổi giặc thù cứu nước , cứu dân .

Đúng như khi họa thơ Bác năm 1948 , cụ Bùi Bằng

Đoàn đã ca ngợi :

Biết Người việc nước không hề rảnh ,

Vung bút thành thơ đuổi giặc thù .

Sinh thời , Bác cho rằng , sức mạnh của cách

mạng không chỉ ở sức người , sức của , ở vũ khí và

ý chí , mà sức mạnh to lớn , bền vững hơn cả không

gì lay chuyển nổi là tấm lòng của con người đối với

dân tộc . Cho nên , ngay từ ngày đầu của Cách mạng

Tháng Tám , câu nói mang tính tổng kết lịch sử sâu

sắc về đại đoàn kết của Bác đã thấm đượm trong

tâm khảm mỗi người dân đất Việt :

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công "

Giáo sư Trần Văn Giàu đã có một nhận xét xác

đáng và thú vị : " Trong cửa Phật không có khái

niệm nào được lặp đi lặp lại nhiều lần bằng khái

niệm từ bi . Trong cửa Khổng sân Trình, không có

khái niệm nào được nhắc đi , nhắc lại nhiều lần

bằng khái niệm nhân nghĩa . Trong vận động yêu

nước, cách mạng, kháng chiến , kiến quốc mấy

chục năm rồi , chúng ta luôn nói đoàn kết mà không

khi nào thấy thừa. Chữ khắc trên đá càng vạch

càng sâu , ý niệm trong tâm càng tụng càng thấm .

Lờicụ Hồ dặn : "Đoàn kết , đoànkết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công " là chân

lý vĩnh hằng, là bí quyết tồn tại , vinh quang của

dân tộc" ( 11 ) .

Ngọn cờ đại đoàn kết của Bác kính yêu là bó

đuốc soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân ,

toàn quân ta; từ miền Bắc đến miền Nam , từ miền

ngược đến miền xuôi , từ trong nước đến nước

ngoài tiến lên giành hết thắng lợi to lớn này đến

thắng lợi to lớn khác. Ngày nay, ngọn cờ đó đang

vẫygọichúng ta tiếp tục vững bước tiến lên

để thực hiện bằng được "Mục tiêu chung là củng

cố vàtăng cườngkhối đại đoàn kết toàn dân tộc ,

nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân

tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ

vững chắc Tổquốc Việt Namxã hội chủ nghĩa" ( 12 )

mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (phần 2),

khóa IX, đã chỉ rõ .

Mỗi độ Xuân về, chúng ta như càng nghe rõ

hơn âm vang những vần thơ kêu gọi đại đoàn kết

cứu nước của Bác năm nào . Câu nào cũng rưng

rưng niềm tự hào dân tộc , lời nào cũng thấm đẫm

tinh thần đại đoàn kết toàn dân và trĩu nặng

lòng yêu nước thương nòi . Nhớ công ơn trời

biển của Bác , trân trọng những mùa xuân đất nước

mà Bác mang lại ; toàn Đảng, toàn dân , toàn quân

ta nguyện giương cao hơn nữa ngọn cờ đại đoàn

kết của Bác kính yêu ; tiếp tục dấy lên những

phong trào cách mạng mới ngày càng sâu rộng để

đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc

sống - vì độc lập tự do , ấm no của toàn dân ; vì

những mùa xuân vĩnh hằng , tràn đầy hạnh phúc

của đất nước. D

( 9 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t5 , tr 17

( 10 ) Hồ Chí Minh: Sđd, t 8 , tr 107

( 11 ) Báo Tin Tức , số Xuân Tân Tỵ , 2001, số 569 , tr 3

( 12 ) Tạp chí Cộng sản, số 8 , tháng 3-2003 , tr 4
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SỬ DỤNG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC:

TỪ QUAN NIỆM CỦA VII . LÊ-NIN

ĐẾN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TATA

ĐĂNG HỮU TOÀN

T

ÁM mươi năm trước , ngày 21 tháng

Giêng năm 1924, V.I. Lê-nin - vị lãnh tụ

vĩ đại của giai cấp vô sản Nga và giai

cấp vô sản toàn thế giới - đã vĩnh viễn ra đi . Sự

ra đi của Người là một tổn thất lớn lao cho

phong trào xã hội chủ nghĩa , nhưng sự nghiệp

cách mạng và di sản lý luận của Người vẫn

sống mãi với thời đại . Một trong những di sản

lý luận mà Người để lại cho chúng ta hôm nay

là " Chính sách kinh tế mới" .

Nói đến " Chính sách kinh tế mới" (NEP )

của V.I. Lê-nin , chúng ta không thể không nhắc

đến một tư tưởng hết sức cơ bản của nó - tư

tưởng về việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến

quan niệm của Người về vị trí, vai trò và ý

nghĩa của việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

ở một nước tiểu nông và chủ trương sử dụng

thành phần kinh tế này của Đảng ta trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Khi chính thức công bố NEP tại Đại hội X

của Đảng Cộng sản (b) Nga (tháng 3-1921 ) ,

V.I. Lê-nin khẳng định tính tất yếu khách

của NEP và coi NEP không chỉ là sách lược, là

đường lối chiến lược , đường lối phát triển kinh

tế lâu dài đối với nước Nga, mà còn đối với tất

quan

cả các nước tiểu nông, kém phát triển trong

suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Với tư cách là đường lối phát triển kinh tế ,

NEP chứa đựng một nội dung hết sức phong

phú, trong đó vấn đề sử dụng chủ nghĩa tư bản

nhà nước là một nội dung căn bản .

Thực ra , không phải chỉ đến lúc chính thức

tuyên bố NEP, V.I. Lê-nin mới đưa ra quan

niệm về việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà

nước, mà ngay trước khi Cách mạng Tháng

Mười nổ ra , Người đã nói về "vai trò của chủ

nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội" . Người viết : "Biện chứng của

lịch sử chính là ở chỗ này : chiến tranh đã thúc

đẩy nhanh chóng phi thường sự chuyển hóa của

chủ nghĩa tư bản độc quyền thành chủ nghĩa tư

bản độc quyền - nhà nước , và chính bằng cách

đó làm chonhân loại tiến hết sức gần chủnghĩa

xã hội" . Rằng, trong các nước dân chủ - cách

mạng thực sự , chủ nghĩa tư bản độc quyền - nhà

nước, "tất nhiên và nhất định phải có nghĩa là

nghĩa xã hội" và là" sự chuẩn bị vật chất đầy đủ

một bước lớn , hay những bước tiến lên chủ

nhất" cho chủ nghĩa xã hội , là " phòng chờ đi

* PGS ,TS , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học

( 1 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát - xcơ- va,

1976 , t34 , tr 257-258
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vào chủ nghĩa xã hội" , là "nấc thang lịch sử "

mà giữa nấc thang này với nấc thang được gọi

là chủ nghĩa xã hội không có bất cứ một nấc

thang nào ở giữa chúng . Bởi lẽ, "chủ nghĩa xã

hội không phải là cái gì khác hơn là chế độ độc

quyền tư bản chủ nghĩa của nhà nước được áp

dụng đểphục vụ toàn thể nhân dân và , do đó,

không còn là chế độ độc quyền tư bản chủ

nghĩa nữa" ( 2 ) .

Trên cơ sở nhận thức một cách sâu sắc và rõ

ràng rằng , khi chúng ta còn "chưa đạt tới" trình

độ của chủ nghĩa tư bản nhà nước , do đó không

thể thực hiện được bước chuyển lên chủ nghĩa

xã hội , V.I. Lê-nin khẳng định : Chủ nghĩa tư

bảnnhà nước dưới quyền lãnh đạo của giai cấp

vô sản và chính đảng của nó là "ngưỡng cửa

của chủ nghĩa xã hội,là điều kiệncho thắng lợi

chắc chắn của chủ nghĩa xã hội" (3).

Với quan niệm chủ nghĩa tư bản nhà nước là

chủ nghĩa tư bản hiện đại mà lịch sử nhân loại

cho đến lúc đó chưa hề biết tới và vai trò của nó

trong việc phát triển lực lượng sản xuất là hết

sức to lớn , V.I. Lê-nin phê phán tất cảnhững ai

đã "tự hạn chế" ở chỗ đem chủ nghĩa tư bản đối

lập một cách trừu tượng với chủ nghĩa xã hội

mà "không nghiên cứu những hình thức cụ thể

của nó " trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội . Theo Người , về phương diện kinh tế , chủ

nghĩa tư bản nhà nước hiện đại ở trình độ cao

hơn rất nhiều so với nền kinh tế của các nước

tiểu nông đang trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội và do vậy, "nếu không trải qua

một cái gì chung cho chủ nghĩa tư bản nhà nước

và chủ nghĩa xã hội" thì chúng ta khó có thể

thoát ra khỏi tình trạng lạc hậu về kinh tế (4)

Nếu ai không nhận thấy điều đó, theo V.I. Lê-

nin , đó là một sai lầm hết sức nghiêm trọng

phương diện lý luận .

về

Khi khẳng định công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở một nước tiểu nông nhất thiết

phải dựa trên cơ sở cải biến cơ cấu kinh tế và

xã hội cũ "một cách thận trọng và từng bước "

theo phương thức "nhà nước điều tiết " ở một

mức độ nào đó, V.I. Lê-nin cho rằng, chúng ta

phải biết áp dụng các biện pháp quá độ, các

hình thức trung gian, "phải biết nghĩ đến các

mắt xích trung gian " có thể tạo điều kiện

thuận lợi cho bước chuyển từ nền tiểu sản xuất

lên chủ nghĩa xã hội. Một trong những "mắt

xích trung gian " cần phải sử dụng đó, theo

V.I. Lê-nin , là chủ nghĩa tư bản nhà nước .

Người viết : "Vì chúng ta chưa có điều kiện để

chuyển trực tiếp từ nền tiểu sản xuất lên chủ

nghĩa xã hội , bởi vậy, trong một mức độ nào

đó, chủ nghĩa tư bản là không thể tránh khỏi ,

nó là sản vật tự nhiên của nền tiểu sản xuất và

trao đổi ; bởi vậy, chúng ta phải lợi dụng chủ

nghĩa tư bản (nhất là bằng cách hướng nó vào

xích trung giangiữa nền tiểu sảnxuất và chủ

con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước ) làm mắt

phươngpháp, phương thứcđể tăng lực lượng

nghĩa xã hội , làm phương tiện , con đường,

sản xuất lên " (5)

Khẳng định NEP là đường lối chiến lược và

là bước đi không thể tránh khỏi đối với một

nước nông nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa

xã hội , V.I. Lê-nin luôn trăn trở với câu hỏi :

Liệu có thể kết hợp , phối hợp nhà nước do giai

cấp vô sản lãnhđạovới chủ nghĩa tư bản nhà

nước được không ? Và, chỉ qua một thời gian

ngắn thực hiện NEP,V.I. Lê-nin đã trả lời một

cách dứt khoát : " Tất nhiên là được" . Song ,

Người cảnh tỉnh rằng , toàn bộ sự phức tạpvà

khó khăn "về lý luận cũng như trong thực tiễn "

của vấn đề này là ở chỗ, phải " tìm ra những

phương pháp đúng giúp ta hướng sự phát triển

không thể tránh được (đến một trình độ nào đó

và trong một thời gian nào đó) của chủ nghĩa tư

bản vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước;

là đặt ra những điều kiện cần thiết cho công

việc ấy và bảo đảm sự chuyển biến từ chủ nghĩa

tư bản nhà nước sang chủ nghĩa xã hội trong

một tương lai gần" 6 ),

(2) V.I. Lê-nin : Sdd, t 34, tr 256

(3) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 36, tr 383

(4) V.I. Lê-nin: Sdd, t 36 , tr 369 - 370

(5) V.I. Lê-nin: Sɗd, t 43 , tr 276

( 6 ) V.I. Lê - nin : Sđd , t 43 , tr 268
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Từ một nước với nền kinh tế tiểu nông là

chủ yếu quá độ lên chủ nghĩa xã hội , theo V.I.

Lê -nin , không có con đường nào khác và thích

hợp hơn là "phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững

chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước...

không phải bằng cách trực tiếp dựa vào nhiệt

tình , mà là với nhiệt tình do cuộc cách mạng vĩ

đại sinh ra, bằng cách khuyến khích lợi ích cá

nhân, bằng sự quan tâm thiết thân của cá nhân,

bằng cách áp dụng chế độ hạch toán kinh tế" .

Đánh giá vai trò của chủ nghĩa tư bản nhà

nước, V.I. Lê -nin cho rằng , nó là thành phần

kinh tế quan trọng, tạo nên một "kết cấu

kinh tế - xã hội quá độ" , tạo nên tính chất đan

xen của nền kinh tế này ; và khi xét đến mức độ

tiến bộ , trình độ phát triển , khả năng hiện thực

và tính hữu ích của chúng đối với công cuộc

xây dựng xã hội mới trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội ở một nước tiểu nông, thì

chúng ta cần dành một quyền ưu tiên nhất định

cho chủ nghĩa tư bản nhà nước. Bởi lẽ, việc

phát triển kinh tế tư bản nhà nước trong điều

kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là

cơ sở để tăng nhanh lực lượng sản xuất , thúc

đẩycông cuộc khôi phục và cải tạo kinh tế ,

"đưa chúng ta đến chủ nghĩa xã hội bằng con

đường chắc chắn nhất" và "bảo đảm cho chủ

nghĩa xã hội được củng cố" .

Trong quá trình thực hiện NEP, V.I. Lê-nin

luôn nói về chủ nghĩa tư bản nhà nước và dành

nhiều thời gian để nghiên cứu hình thức kinh tế

mớimẻ này. Người coi những hình thức kinh tế

cơbảntrong việc sử dụng cơcấu kinh tế nhiều

thành phần là những hình thức của chủ nghĩa tư

bản nhà nước, như hình thức tô nhượng trong

công nghiệp, hình thức hợp tác xã củanhững

người sản xuất nhỏ, hình thức tư nhân làm đại

lý cho nhà nước trong thương nghiệp, hình thức

nhà nước cho tư nhân thuê các xí nghiệp, cơ sở

sản xuất , v.v ..

Trong những năm thực hiện NEP, V.I. Lê-nin

đặc biệt chú ý tới hình thức tô nhượng với tư

cách là "một sự liên kết với chủ nghĩa tư bản

các nước tiên tiến " . Người rất coi trọng loại xí

nghiệp tô nhượng theo kiểu cho tư bản nước

ngoài thuê lại các xí nghiệp thuộc sở hữu nhà

nước , bởi theo Người, hình thức tô nhượng

trong công nghiệp chẳng những có khả năng

đảmbảo mứcsống khá giả cho một số bộ phận

nào đó, dù là nhỏ, của giai cấp công nhân, mà

còn giúp cho giai cấp công nhân học tập cách

quản lýhợp lý, đẩy nhanh việc khôi phục kinh

tế , củng cố nền hòa bình mà khi đó, đang là đòi

hỏi bức thiết . Tại Đại hội III Quốc tế Cộng sản,

khi nói về " Ý nghĩa và điều kiện của Chính

quyền Xô-viết dung nạp chủ nghĩa tư bản và

chế độ tô nhượng" , V.I. Lê -nin khẳng định :

"Trong một nước tiểu nông đã bị cực kỳ tàn phá

và quá đỗi lạc hậu, thì sự phát triển của chủ

nghĩa tư bản do nhà nước vô sản kiểm soát và

điều tiết (tức là chủ nghĩa tư bản "nhà nước"

hiểu theo nghĩa ấy) là có lợi và cần thiết (cố

nhiên chỉ trong một mức độ nhất định thôi)

vì sự phát triển đó có thể đẩy nhanh sự phát

triển ngay tức khắc của nền nông nghiệp nông

dân . Đối với chế độ tô nhượng, lại càng đúng

như thế" (8 ) .

sử dụng trong các cuộc tranh luận với không ít

Luận điểm này được V.I. Lê-nin nhiều lần

đảng viên cộng sản có thái độ nghi ngờ hình

thức tô nhượng, coi thường các xí nghiệp tô

nhượng - những người tỏ ý lo ngại thế lực tự

phát đầu cơ trên thị trường sẽ có điều kiện

hoành hành , nền kinh tế đất nước bị phá hoại

bởi chủ nghĩa tư bản và theo đó là sự phục hồi

chủ nghĩa tư bản . V.I. Lê-nin cho rằng , việc

thực hiệnchế độ tô nhượng sẽ "gây ra những

không nên thực hiện chế độ tô nhượng thì

nguy cơ mới" , song nếu vì thế mà cho rằng

" những người chủ chúng ta không nên đảm

nhiệm điều khiển một nhà nước" . Thực hiện tô

nhượng buộc chúng ta phải giải quyết "những

vấn đề cực kỳ khó khăn" , nhưng điều đó không

có gì đáng sợ bởi chúng ta có đủ khả năng "bắt

(7) V.I. Lê-nin: Sɗd, t 44, tr 189

(8) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 44, tr 9
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chúng phải khuất phục và cải tạo chúng" . Rằng,

tô nhượng là "một hình thái chiến tranh mới"

chiến tranh kinh tế, "một cuộc chiến tranh mà

trong đó ta cũng không được nhượng bộ một

chútxíu nào ", nhưng đólà cuộc chiến tranh "có

lợi cho chúng ta về mọi mặt" và là "một bảo

đảm gián tiếp cho hòa bình " , bởi Sự tồn tại của

xí nghiệp tô nhượng là "một lý do về kinh tế và

chính trị để chống lại chiến tranh" . Hơn nữa,

V.I. Lê-nin còn coi việc "chuyển từ chế độ tô

nhượng lên chủ nghĩa xã hội là chuyển từ một

hình thức đại sản xuất này sang một hình thức

đại sản xuất khác " và một khi thành công, nó sẽ

đưa lại cho chúng ta những xí nghiệp lớn kiểu

mẫu "ngang trình độ của chủ nghĩa tư bản tiên

tiến hiện đại" .

Trong số các xí nghiệp tô nhượng, V.I. Lê -nin

luôn dành sự đánh giá cao hơn cho kiểu xí

nghiệp tô nhượng theo lối công ty liên doanh

mà ở đó, nhà kinh doanh nước ngoài hợp tác

với nhà nước xã hội chủ nghĩa " theo cổ phần" .

Người coi việc sử dụng rộng rãi các công ty liên

doanh sẽ có lợi hơncho công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc

hậu . Hình thức nhà nước cho tư nhân thuê

lại các xí nghiệp quốc doanh , hình thức thương

nghiệp tư doanh và hình thức hợp tác xã của

những người sản xuất nhỏ cũng được V.I. Lê-nin

coi là những hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà

nước khi chúng phục tùng, phục vụ và chịu sự

điều tiết của Nhà nước xã hội chủ nghĩa . Người

cho rằng, chủ nghĩa tư bản nhà nước không chỉ

là thành phần kinh tế biểu hiện dưới dạng

" thuần túy" , nhất là xí nghiệp tô nhượng , mà

còn là sự hợp tác của Nhà nước xã hội chủ

nghĩa với khu vực tư doanh trên cơ sở của chế

độ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất .

*

Những tư tưởng cơ bản của V.I. Lê-nin về

NEP, đặc biệt là về vấn đề sử dụng chủ nghĩa

tư bản nhà nước và vị trí , vai trò của nó trong

nền kinh tế nhiều thành phần ở thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội không chỉ có ý nghĩa đối

với nước Nga đầu những năm 20 của thế kỷ

XX , mà còn mang ý nghĩa quốc tế rộng lớn

trong thời đại ngày nay . Những tư tưởng đó

hiện vẫn là mẫu mực về một sách lược tình thế ,

đồng thời mang ý nghĩa của một đường lối

chiến lược lâu dài đối với tất cả các nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ nền tiểu

sản xuất, trong đó có nước ta.

Coi những tư tưởng đó của V.I. Lê -nin là

một trong những cơ sở lý luận cho đường lối

đổi mới ở nước ta hiện nay và từ thực tiễn sự

nghiệp đổi mới, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc

giữa nhiệm kỳ khóa VII, khi khẳng định "chúng

ta phải không ngừng thông qua tổng kết thực

tiễn và nghiên cứu lý luận mà từng bước hình

dung ngày càng sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và

con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước

ta, làm rõ những mô hình cụ thể trong từng lĩnh

vực kinh tế, chính trị, xã hội , văn hóa,..." , Đảng

ta nhấn mạnh: "Phải vận dụng sáng tạo và tiếp

tục phát triển chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của

V.I. Lê-nin về chính sách kinh tế mới, về chủ

nghĩa tư bản nhà nước, sáng tạo nhiều hình thức

quá độ, những nấc thang trung gian đa dạng ,

phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể để đưa

nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội một cách vững

chắc"( 0). Tại Đại hội lần thứ VIII, khi một lần

nữa khẳng định đường lối đổi mới mà chúng ta

đã thực hiện qua 10 năm, Đảng ta chỉ rõ việc

kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong

tiến trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần ở nước ta hiện nay cần phải thực

hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển

nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; lấy việc

giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi

nguồn lực bên trong và bên ngoài cho công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả

kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân

(9) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 42 , tr 89-92

( 10 ) Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm

kỳ khóa VII, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1994, tr 24
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làm mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích

phát triển các thành phần kinh tế và hình thức

tổ chức kinh doanh.

Xuất phát từ quan niệm như vậy , Đảng ta đề

ra chủ trương đối mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã;

lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, phát triển

kinh tế hợp tác xã để tạo ra những điều kiện

thuận lợi cho chúng dần dần trở thành nền tảng

của nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, phải tạo

điều kiện kinh tế và pháp lý thuận lợi để các

nhà kinh doanh tư nhân yên tâm đầu tư , làm ăn

lâu dài ; đồng thời mở rộng các hình thức liên

doanh , liên kết giữa kinh tế nhà nước với các

thành phần kinh tế khác cả trong và ngoài nước .

Đểthực hiện tốt công việc này , cần " áp dụng

phổ biến các hình thức kinh tế tư bản nhà

nước " (11).

Kinh tế tư bản nhà nước với tư cách là thành

phần kinh tế bao gồm các hình thức hợptác liên

doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản tưnhân

trong nước và hợp tác liên doanh giữa kinh tế

nhà nước với tư bản nước ngoài, như Đảng ta đã

khẳng định, "có vai trò quan trọng trong việc

động viên tiềm năng to lớn về vốn, côngnghệ ,

khả năng tổ chức quản lý ... của các nhà tư bản

vì lợi ích của bản thân họ, cũng như của công

cuộc xây dựng và phát triển đất nước" (12 ). Để

kinh tế tư bản nhà nước thực hiện được vai trò

quan trọng đó , Đảng ta chủ trương áp dụng

nhiều phương thức góp vốn kinh doanh giữa

Nhà nước với các nhà kinh doanh tư nhân trong

nước nhằm " tạo thế , tạo lực " cho các doanh

nghiệp Việt Nam phát triển , tăng sức hợp tác và

cạnh tranh với bên ngoài ; cải thiện môi trường

đầu tư và nâng cao năng lực quản lý để thu hút

có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài;

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao

động trong các xí nghiệp hợp tác , liên doanh .

Cụ thể hóa chủ trương đó, tại Hội nghị

Trung ương 4 khóa VIII , một lần nữa, Đảng ta

khẳng định , trong nền kinh tế nhiều thành phần ,

kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế

và đề ra
cần được "khuyến khích phát triển ",

những biện pháp cụ thể để khuyến khích sự

phát triển của nó trong khuôn khổ luật pháp,

với sự điều tiết của Nhà nước nhằm tạo ra

những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa.

Với
quan niệm nhất quán như vậy về việc

phát triển kinh tế tư bản nhà nước trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

tại Đại hội lần thứ IX, khi tổng kết thực tiễn 15

năm đổi mới đất nước , phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , Đảng ta đã

có sự
đánh giá đúng đắn, sát thực về vị trí và vai

trò của thành phần kinh tế tư bản nhà nước .

Trên cơ sở đó , Đảng ta tiếp tục khẳng định chủ

trương "phát triển đa dạng kinh tế tư bản nhà

nước dưới các hình thức liên doanh , liên kết

giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân

trong nước và ngoài nước" ( 3 ) nhằm mang lại

lợi ích thiết thực cho các bên đầu tư kinh doanh

và qua đó, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát

triển , tăng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội,

đưa đất nước ta nhanh chóng đạt tới trình độ

của một nước công nghiệp phát triển theo

hướng hiện đại vào năm 2020.

Như vậy , có thể nói , trong công cuộc xây

dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, việc

làm sáng tỏ quan niệm của V.I. Lê-nin về vấn

đề sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước trong

thời kỳ quá độ luôn luôn là vấn đề có ý nghĩa

thời sự và cần thiết . Bởi nó đem lại cho chúng

ta một cơ sở lý luận để tổng kết thực tiễn và

định hướng đúng đắn việc phát triển nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong

những năm tiếp theo .

( 11 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1996 , tr 92

( 12 ) Văn kiện đã dẫn , tr 95

( 13 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 99
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Những biện pháp bình thành nền

đạo đức mới trong di buấn của V.I. Lê-nin

NGÔ ĐÌNHXÂY

INH thời, V.I. Lê -nin đánh giá rất cao vai trò

của đạo đức mới - đạo đức cộng sản chủ

~ )nghĩa
- trong

sự nghiệp

xây
dựng

xã hội
mới

của giai cấp vô sản . Người cho rằng , đạo đức mới

chính " là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của

bọn bóc lột và góp phầnđoàn kết tất cả những người

lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo

ra xã hội mới của những người cộng sản " ( ). Song,

theo Người, đạo đức mới đó không phải có ngay

sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, mà

phải trải qua một quá trình hình thành lâu dài , khó

khăn và phức tạp. Để có được đạo đức mới ấy , điều

quan trọng và có tính quyết định nhất là, giai cấp vô

sản phải đưa ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả

hàng loạt các biện pháp thích hợp .

1 - Phải tiến hành giáo dục chính trị - tư

tưởng

Theo V.I. Lê- nin , đây là biện pháp đầu tiên , hết

sức cần thiết, bởi lẽ chúng ta đang sống trong thời

kỳ đấu tranh , có tính chất lịch sử, chống lại giai cấp

tư sản thế giới - giai cấp hiện đang mạnh hơn chúng

ta gấp nhiều lần . Trong thời kỳ đấu tranh này ,

chúng ta phải bảo vệ công cuộc xây dựng

cách mạng, phải đấu tranh chống giai cấp tư sản

bằng quân sự và nhất là bằng tư tưởng . Để thực hiện

tốt biện pháp này , cần tập trung vào những nội

dung sau :

Một là , không chỉ tuyên truyền những nguyên lý

của chủ nghĩa cộng sản nói chung mà điều quan

trọng hơn , phải đưa được tư tưởng , tổ chức và giáo

dục của giai cấp vô sản vào những tầng lớp nửa vô

sản và không phải vô sản trong quần chúng lao

động , nhằm đào tạo một thế hệ hoàn toàn có khả

năng thiết lập chủ nghĩa cộng sản .

Hai là, phải tuyên truyền để chống lại tâm lý , tập

quán của nền sản xuất nhỏ , tức là chống lại cái tâm

lý và tập quán khiến người ta chỉ biết kiếm lợi cho

mình mà không để ý đến lợi ích của người khác .

Ba là , phải tuyên truyền , giáo dục và thực hiện

được sự đoàn kết trong quần chúng, tất nhiên là trên

nguyên tắc của giai cấp vô sản . Sở dĩ phải đoàn kết

là bởi " cái bầu không khí bất hòa, nghi kỵ , thù địch ,

chia rẽ , hãm hại nhau , cái bầu không khí do nền tiểu

sản xuất riêng lẻ , do nền kinh tế của những người

tư hữu dưới chế độ trao đổi " tự do" , nhất định phải

sản sinh và không ngừng sản sinh ra" (2 ) .

Bốn là , phải giáo dục và làm cho ý thức pháp

luật xã hội chủ nghĩa trở thành kim chỉ nam cho tất

cả các hoạt độngcủa mọi thành viên trong xã hội để

từ đó, thực hiện được ý chí của giai cấp vô sản trong

thực tế.

Năm là , việc giáo dục đạo đức mới phải gắn liền

với việc làm cho quần chúng tham gia xây dựng đời

sống kinh tế . Hơn nữa, chỉ khi nào quần chúng

chứng minh rằng họ biết làm ăn tập thể đến đâu , chỉ

khi nào căn cứ vào sự thành công của công cuộc xây

dụng đó mà nhận xét hành động của mỗi người thì

khi đó mới có thể có cơ sở để tin vào sự thắng lợi

của việc xây dựng đạo đức mới .

2 - Phải tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và

thực hiện đượcý thức và kỷ luật lao động tựgiác

V.I. Lê- nin cho rằng , việc thật sự xây dựng chủ

nghĩa xã hội chính là " việc tạo ra một mối liên hệ

xã hội mới, một kỷ luật mới về lao động tập thể,

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) VI. Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát -xcơ- va,

1977 , 141 , tr 369

(2) V.I. Lê-nin: Sɗd, t 41 , tr 133
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một cơ cấu mới" ( 3) . Và điều này "có ý nghĩa lịch sử

toàn thế giới, của toàn bộ nền kinh tế quốc dân " .

Theo Người , để hình thành đạo đức mới trong lao

động mà chỉ bằng một vài bản sắc lệnh thì thật là vô

lý . Do đó, muốn hiện thực hóa có hiệu quả biện

pháp này, cần tập trung vào các nội dung sau :

Một là , tổ chức thi đua phải chiếm vị trí quan

trọng trong số những nhiệm vụ quan trọng của Nhà

nước. Song, cần phân biệt thi đua với cạnh tranh .

Cạnh tranh là sự giành giật miếng ăn , giành giật ảnh

hưởng và địa vị trên thị trường giữa những người

sản xuất riêng lẻ . Do vậy , "thủ tiêu sự cạnh tranh,

với tính cách là sự giành giật chỉ gắn liền với

thị trường của những người sản xuất, quyết không

có nghĩa là thủ tiêu thi đua ; trái lại , chính việc thủ

tiêu nền sản xuất hàng hóa và thủ tiêu chủ nghĩa tư

bản sẽ mở đường cho khả năng tổ chức thi đua với

những hình thức nhân đạo, chứ không phải dã

man"(4).

Hai là , muốn có được kỷ luật lao động tự giác ,

điều không thể thiếu là phải thường xuyên tiến hành

giám sát, kiểm soát lao động sản xuất. Bởi vì , theo

V.I. Lê-nin, chừng nào sự giám sát , kiểm soát lao

động sản xuất của công nhân chưa trở thành sự thật

thì chừng đó giai cấp công nhân sẽ không thể nào

tiến từ bước thứ nhất (thực hiện sự giám sát , kiểm

soát ) lên bước thứ hai trên con đường đi tới chủ

nghĩa xã hội , tức là bước chuyển sang việc công

nhân điều tiết sản xuất.

Ba là , muốn tạo lập kỷ luật lao động tự giác , cần

xử lý bằng hành chính và bằng pháp luật tất cả các

trường hợp vi phạm kỷ luật lao động . Theo những

cách xử lý này thì những xí nghiệp hay hợp tác xã

không hưởng ứng việc "phục hồi kỷ luật tự giác và

về việc tăng năng suất lao động, thì sẽ bị ... nêu tên

trên bảng đen và sẽ bị liệt vào hoặc là loại xí nghiệp

ốm yếu cần phải trị bệnh bằng những cách xử lý

riêng - bằng những biện pháp và đạo luật riêng

hoặc là loại xí nghiệp phải chịu phạt và phải đóng

cửa , còn những người tham gia các xí nghiệp đó sẽ

bị truy tố trước toà án nhân dân " (5 )

·

3 - Phải tiến hành giáo dục quốc dân cho toàn

thểxã hội

V.I. Lê-nin cho rằng , chúng ta chỉ có thể xây

dựng chủ nghĩa cộng sản từ tổng số những kiến

thức, những tổ chức và thiết chế , cùng những dự trữ

nhân lực và vật lực mà xã hội cũ đã để lại . Rằng ,

người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết

làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả

những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra . Để

có được những kho tàng tri thức đó - cái làm nền

tảng và hạt nhân cho đạo đức mới , theo V.I. Lê-nin ,

cần đồng thời thực hiện tốt các nội dung sau :

Một là , phải xóa mù chữ cho những người,

những vùng , miền chưa biết chữ , bởi vì , theo V.I.

Lê-nin , không thể xây dựng một xã hội cộng sản

chủ nghĩa trong một nước có những người mù chữ.

Hơn nữa, chỉ khi nào đạt được những kết quả thực

tiễn trong công tác xóa mùa chữ, thì những thanh

niên đi tham gia công tác này mới trở thành người

cộng sản chânchính.

Hai là , phải giáo dục kiến thức tổng hợp cho

nhân dân lao động , tức là phải làm cho nhân dân lao

động nắm và có được tri thức lý luận , tri thức thực

tiễn và tri thức chuyên môn .

Ba là , phải xây dựng được nền văn hóa vô sản ,

tức là nềnvăn hóa được đúc kết lại , được sáng tạo

ra trong toàn bộ quá trình phát triển của xã hội loài

người. Hơn nữa, phải làm cho nền văn hóa đó kết

hợp với chính trị , nghĩa là nó phải được xây dựng

trên những nguyên tắc văn hóa của giai cấp vô sản ,

chịu sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và phục vụ

lợi ích của giai cấp vô sản và toàn thể nhân dân

lao động .

4 - Đảng của giai cấp vô sản phải luôn luôn

giữ vai trò lãnh đạo trong việc xây dựngnền đạo

đức mới

Theo V.I. Lê-nin , để lãnh đạo việc xây dựng nền

đạo đức mới , Đảng của giai cấp vô sản phải kiên trì

"dựa vào một nguyên tắc duy nhất mà sửa chữa mọi

khuyết điểm , quy định và xây dựng mọi cái nhằm

làm cho những người cộng sản, là những người gắn

liền với giai cấp vô sản , có thể làm cho giai cấp vô

sản thấm nhuần tư tưởng của mình , nghe theo mình ,

thoát khỏi sự lừa dối của giai cấp tư sản" . Chính

điều đó giúp cho những người cộng sản có khả năng

thắng được sự dối trá và sự thiên kiến , có khả năng

( 3 ) V.I. Lê-nin : Sđd , t 41 , tr 132

(4) V.I. Lê-nin: Sɗd, t 36, tr 185

(5) V.I. Lê-nin : Sdd, t 36, tr 184

(6) V.I. Lê-nin: Sɗd, t 41 , tr 477 - 478
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giúp đỡ quần chúng lao động thắng được chế độ cũ

và xây dựng được một xã hội mới bình đẳng , không

có bóc lột.

Theo V.I. Lê-nin , việc thực hiện có hiệu quả

những biện pháp trên sẽ xây dựng được một nền đạo

đức mới - nền đạo đức cộng sản - và những con

người mới - những chủ nhân của xã hội tương lai .

Nền đạo đức mới đó là khuôn mẫu , là nội dung

chính để " giáo dục , huấn luyện và đào tạo những

con người phát triển về mọi mặt, được rèn luyện về

mọi mặt, và biết làm mọi việc ". Và đó cũng chính

là "cái đích mà chủ nghĩa cộng sản đang đi tới , phải

đi tới và sẽ đi tới, nhưng phải trải qua một thời gian

lâu dài" (7 .

Thấm nhuần sâu sắc di huấn của V.I. Lê- nin về

việc xây dựng nền đạo đức mới và nhận thức rõ vai

trò của những giá trị đạo đức mới trong công cuộc

xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và con người mới

ở Việt Nam, Hồ Chí Minh coi đạo đứcmới là nền

tảng của người cách mạng. Theo Hồ Chí Minh,

người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì

mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Do đó ,

việc thường xuyên chăm lo cái gốc, cái nền tảng ấy

phải là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn

dân , của mỗi gia đình , mỗi người , đặc biệt là của

người đảng viên cộng sản .

Từ thực tiễn hoạt động và đấu tranh cách mạng

và xuất phát từ những nguyên lý mác- xít về xây

dựng đảng kiểu mới , Hồ Chí Minh cho rằng , Đảng

ta phải là đạo đức , là văn minh . Hơn ai hết , Người

luôn luôn khắc sâu và đề cao tư tưởng của V.I. Lê-

nin : Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ , danh

dự và lương tâm chẳng những của dân tộc mình mà

còn của thời đại . Và , để Đảng giữ vững được vị trí

tiêu biểu đó , Hồ Chí Minh chủ trương kiên trì giáo

dục , bồi dưỡng đạo đức mới cho mọi đối tượng .

Người đề ra và thực thi những yêu cầu và biện pháp

đạo đức sát hợp để mọi người học tập , rèn luyện ,

phấn đấu nhằm ngày càng hoàn thành tốt hơn những

nhiệm vụ vẻ vang của cách mạng.

Nhận thức sâu sắc di huấn của V.I. Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách

mang đối với sự nghiệp xây dựng xã hội mới , trong

quá trình hoạt động và lãnh đạo xã hội , Đảng ta đã

rất chú ý đến vấn đề xây dựng đạo đức mới. Mộtý

thực tế hiện nay là , đời sống đạo đức trong Đảng ,

Nhà nước và trong xã hội rất đáng báo động. " Tình

trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức , lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ,

đảng viên là rất nghiêm trọng" . Hơn nữa, tình

trạng nói trên không những vẫn chưa được ngăn

chặn và đẩy lùi mà ngược lại , có chiều hướng phát

triển trầm trọng hơn , trong đó, nhiều hiện tượng đạo

đức không lành mạnh và nhiều tệ nạn xã hội đã

tính tập thể , thâm nhập vào cơ chế hoạt động

của hệ thống chính trị .

mang

Để khắc phục và đẩy lùi được sự suy thoái đạo

đức trong Đảng và trong xã hội , Đảng ta cho rằng ,

phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục

chính trị , tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng,

chống chủ nghĩa cá nhân , cũng như chống tư tưởng

cơ hội , thực dụng ; tăng cường giáo dục , rèn luyện

đảng viên thông qua cuộc đấu tranh chống tham

nhũng, quan liêu , làm trong sạch đội ngũ đảng viên

để lấy lại niềm tin cho nhân dân ; kết hợp chặt chẽ

công tác giáo dục chính trị , đạo đức với công tác tổ

chức cán bộ để từ đó, giữ vững sự trong sạch về đạo

đức, lốisống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ; đẩy

mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý

luận trong lĩnh vực đạo đức để qua đó , chuẩn hóa và

thực hiện những tiêu chí đạo đức cách mạng mới

phù hợp với thời đại và với công cuộc xây dựng nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện

nay ở nước ta.

Hơn bao giờ hết, những di huấn của V.I. Lê- nin

về những biện pháp để hình thành nền đạo đức mới

không chỉ có ý nghĩa và thích hợp với những người

cộng sản Nga - những người đầu tiên trên thế giới

tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội vào những

năm đầu của thế kỷ XX , mà còn có ý nghĩa và phù

hợp với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam hiện nay. D

(7) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 41 , tr 41

( 8 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 76
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THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ :

QUA THỰC TIỄN VIỆTNAM VÀ TRUNG QUỐC

N

TỔNG QUAN HỘI THẢO

* HẬN thức đúng vai trò đặc biệt quan

trọng của dân chủ trong sự nghiệp đổi

mới đất nước , ngay từ Đại hội VI

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu bài học "Lấy

dân làm gốc " và phương châm"Dân biết , dân

bàn , dân làm dân kiểm tra" . Để đẩy mạnh việc

phát huy dân chủ trong đời sống xã hội,

ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị khóa VIII , đã ra

Chỉ thị 30 /CT-TW Về xây dựng và thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở . Thực hiện Chỉ thị

của Bộ Chính trị , Chính phủ đã ban hành các

Nghị định 29, 71 và 07 về Quy chế dân chủ ở

phường- xã , cơ quan và doanh nghiệp. Tại Đại

hội IX , Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ :

"Thực hiệntốt quy chế dân chủ, mở rộng dân

chủ trực tiếp ở cơ sở , tạo điều kiện để nhân

dân tham gia quản lý xã hội , thảo luận và

quyết định những vấn đề quan trọng" . Ngày

28-3-2002 , Ban Bí thư đã ra chỉ thị số

10 -CT /CW về Tiếp tục đẩy mạnh việc xây

dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở .

Từ năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc

đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành sự

nghiệp cải cách và mở cửa . Đảng Cộng sản

Trung Quốc đặc biệt coi trọng thực hiện dân

chủ sâu rộng trong đời sống xã hội . Tại Đại

hội lần thứ XVI, Đảng Cộng sản Trung Quốc

chỉ rõ : "Kiện toàn chế độ dân chủ , phong phú

hình thức dân chủ , mở rộng việc công dân

tham gia hoạt động chính trị , bảo đảm nhân

dân thi hành bầu cử dân chủ, quyết sách dân

chủ , quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo

pháp luật , được hưởng quyền tự do rộng rãi ,

được tôn trọng và bảo đảm nhân quyền " .

Rõ ràng, vấn đề dân chủ và thực hiện dân

chủ ở cơ sở là một vấn đề lý luận và thực tiễn

vừa có tính cấp thiết vừa có tính lâu dài ; đồng

thời, là mối quan tâm chung của các nhà lãnh

đạo, quản lý , các nhà lý luận và khoa học của

hai đảng trong quá trình đổi mới và cải cách ,

mở cửa nhằm thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở mỗi nước. Thực hiện kế hoạch

hợp tác , ngày 9, 10-12-2003 tại Hà Nội , Tạp

chí Cộngsản và Tạp chí Cầu thị đã tổ chức

Hội thảo khoa học : Thực hiện dân chủ ở cơ

sở : Qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc.

Hội thảo nhằm 3 mục đích : 1- Đi sâu nghiên

cứu làm rõ hơn nhận thức , quan điểm lý luận

và thực tiễn đối với việc thực hiện dân chủ ở

cơ sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc ;

2- Bước đầu đánh giá khái quát thực trạng tình

hình dân chủ ở cơ sở; ý nghĩa lý luận và thực
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Hội thảo Khoa học - Thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

tiễn , những bài học kinh nghiệm cần rút ra , các

giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa dân chủ ở

cơ sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc ;

3- Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác

giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị .

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần

50 bản tham luận của các nhà lãnh đạo, quản

lý , lý luận và nhà khoa học , trong đó có 15 bản

tham luận của các tác giả Trung Quốc . Số

lượng tham luận nhiều, chất lượng các tham

luậnđều sâu sắc, nhưng do khuôn khổ bài tổng

thuật có giới hạn, chúng tôi chỉ xin điểm qua

một số ý kiến cơ bản của các tác giả tham gia

cuộc hội thảo này.

1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ

THỰC TIỄN CƠ BẢN VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ

SỞ

་་

Những vấn đề lý luận chung về dân chủ và

dân chủ ở cơ sở đã thu hút sự quan tâm của

hầu hết các tác giả tham gia hội thảo. GS.TS

Lê Hữu Nghĩa (Việt Nam ), trong "Báo cáo đề

dẫn" đã phân tích một cách sâu sắc các khía

cạnh lý luận cơ bản của dân chủ , dân chủ ở cơ

sở và khẳng định rằng , dân chủ là bản chất của

chế độ xã hội chủ nghĩa . Không có dân chủ thì

không có chủ nghĩa xã hội, dân chủ là khát

vọng ngàn đời của nhân dân lao động . Quần

chúng lao động biết bao thế hệ đã không

ngừng đấu tranh đòi dân chủ , giành dân chủ , vì

dân chủ ... Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo

bản chất của nó phải là nền dân chủ của nhân

dân , vì nhân dẫn và do nhân dân. Nó là sự

tham gia rộng rãi của nhân dân lao động vào

quản lý công việc của nhà nước và xã hội . Tác

giả Lưu Nhuận Vi ( Trung Quốc ) trong "Lời

chào mừng" Hội thảo khẳng định : Ngay từ

ngày thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc

đã lấy nhân dân làm chủ , lấy dân chủ làm mục

tiêu phấn đấu bất di bất dịch của mình . Từ khi

tiến hành cải cách mở cửa đến nay , công tác

xây dựng dân chủ ở cơ sở càng phát triển vượt

bậc. Đại hội XV của Đảng nhấn mạnh , cần mở

rộng hơn nữa dân chủ ở cơ sở . Đại hội XVI của

Đảng xác định, lấy phát triển chính trị dân chủ

xã hội chủ nghĩa và xây dựng văn minh chính

trị xã hội chủ nghĩa làm mục tiêu quan trọng

cho việc xây dựng toàn diện xã hội khá giả;

đồng thời nhấn mạnh, mở rộng dân chủ ở cơ sở

là công tác cơ bản của việc phát triển dân chủ

xã hội chủ nghĩa . PGS.TS Trần Quang Nhiếp

(Việt Nam) xem xét vấn đề dân chủ ở cấp độ

tổng quát , theo tác giả, dân chủ là một phạm

trù chính trị - xã hội , nó tồn tại và phát triển

trong cuộc sống đích thực của cộng đồng, xã

hội loài người. Dân chủ là tiêu chí để xem xét,

đánh giá trình độ phát triển của cộng đồng.

Dân chủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố lịch sử,

kinh tế , chính trị, văn hóa, xã hội... Tuy nhiên,

dân chủ không chỉ là sản phẩm của các yếu tố

nêu trên mà trái lại nó còn là tác nhân tích cực

thúc đẩy các yếu tố đó của cộng đồng phát

triển . Bởi lẽ, dân chủ là một đòi hỏi chính đáng

của con người , của từng thành viên và của cả

cộng đồng . Tác giả chỉ ra một cách thuyết

phục rằng : Dân chủ gắn liền với tư tưởng tự

do, quyền tự do của con người; dân chủ còn là

một công cụ quản lý nhằm ngăn cản thứ tự do

đặc quyền của số ít người ; dân chủ mang tính

xã hội , tính cộng đồng rộng rãi ; và, dân chủ

còn có giá trị quản lý , giúp cho xã hội hướng

tới xây dựng một chính quyền vững mạnh có

khả năng điều phối các quan hệ xã hội , phân

phối các lợi ích một cách công bằng... Tác giả

Trần Hoài Bằng (Trung Quốc ), xuất phát từ

thực tiễn Trung Quốc cho rằng, phát triển

dân chủ trong Đảng, lấy dân chủ trong Đảng

để thúc đẩy dân chủ nhân dân là một con

đường thiết thực khả thi và có hiệu quả nhanh

trong việc xây dựng chính trị dân chủ xã hội

chủ nghĩa .

Cùng với sự phân tích khái niệm dân chủ và

dân chủ xã hội chủ nghĩa , các tác giả cũng tập
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trung phân tích những khía cạnh của dân chủ ở

cơ sở và mối quan hệ của nó với dân chủ xã

hội chủ nghĩa . Tác giả Hoàng Tùng (Việt

Nam ) nhấn mạnh, dân chủ ở cơ sở là nền tảng

của chế độ dân chủ thực sự của quảng đại quần

chúng nhân dân, cơ sở là nơi thực hiện mọi

nhiệm vụ, nơi sinh sống của mọi con người .

TS Phạm Thắng (Việt Nam ) khẳng định, dân

chủ nói chung và dân chủ ở cơ sở nói riêng có

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các nguyên

tắc dân chủ nói chung được thực thi rộng rãi là

điều kiện quan trọng để các thiết chế dân chủ

ở cơ sở nhanh chóng bám rễ , đi sâu vào lòng

người , thấm sâu vào công việc hằng ngày của

nhân dân . Ngược lại , các thiết chế dân chủ ở

cơ sở được triển khai có kết quả là những điều

kiện để xây dựng và củng cố vững chắc nền

dân chủ nói chung. Theo tác giả Điền Dĩnh

(Trung Quốc), dân chủ ở cơ sở là thực tiễn sâu

rộng nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa , là con

đường trực tiếp nhất nhằm thực hiện việc nhân

dân làm chủ đất nước... là một phần quan trọng

của nền dân chủ chính trị xã hội chủ nghĩa .

Tương tự , tác giả La Tú Anh (Trung Quốc)

khẳng định , dân chủ ở cơ sở là hình thứcthực

hiện mang tính rộng rãi của nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa. Tác giảHà Đăng (Việt Nam ) khái

quát, cuộc vận động xây dựng dân chủ ởcơ sở

là bộ phận trọng yếu của cuộc vận động xây

dựng dân chủ nói chung . Dân chủ ở Việt Nam

được hiểu là dân chủ xã hội chủ nghĩa, một

nền dân chủ thực sự của đông đảo nhân dân

không giành riêng cho một giai cấp hay tầng

lớp nào . Theo tác giả, dân chủ ở cơ sở được

biểu hiện ở hai hình thức , dân chủ đại diện và

dân chủ trực tiếp. Nhất trí với ý kiến này, tác

giả Trần Bạch Đằng (Việt Nam) cho rằng ,

trong chế độ dân chủxã hội chủ nghĩa , nhẫn

dân thực hiện quyền làm chủ của mình vừa

bằng hình thức gián tiếp... , vừa bằng hình thức

trực tiếp , bảo đảm cho nhân dân có quyền

tham gia quản lý xã hội một cách thiết thực và

hiệu quả. GS.TS Lưu Văn Sùng (Việt Nam )

khẳng định , dân chủ được thực hiện dưới hai

hình thức là dân chủ đại diện và dân chủ trực

tiếp . Theo tác giả Vương Nhất Trình (Trung

Quốc), để thực hiện các hình thức dân chủ ở cơ

sở, trong tổ chức tự trị cơ sở thành thị và nông

thôn , Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ đông

đảo quần chúng nhân dân trực tiếp thi hành các

quyền bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ,

quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo pháp

luật, thi hành tự trị dân chủ đối với khu vực

hoặc sự nghiệp công cộng.

2 - TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC PHÁT

HUY DÂN CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI

MỚI ỞVIỆTNAM , CẢI CÁCH ỞTRUNG

QUỐC VÀNÂNGCAO VAI TRÒ ĐỘNG

LỰC CỦA DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Dân chủ là một thành quả to lớn của sự phát

triển lịch sử của nhân loại. Vì vậy, phát huy

dân chủ trong quá trình đổi mới ở Việt Nam và

cải cách ở Trung Quốc không phải là ý chí chủ

quan mà là đòi hỏi tất yếu của lịch sử . Trong

hội thảo nhiều tác giả đã tập trung đề cập đến

vấn đề này. GS.TS Đỗ Nguyên Phương (Việt

Nam) khẳng định, Đảng ta coi việc xây dựng

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là một

trong những nội dung thể hiện bản chất tốt đẹp

của chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn là quy luật

hình thành , phát triển và tự hoàn thiện của hệ

thống chính trị xã hội chủ nghĩa . Dân chủ vừa

là mục tiêu , vừa là động lực phát triển công

cuộc đổi mới của xã hội ta . Tác giả Hà Đăng

(Việt Nam) nhấn mạnh, phát huy quyền dân

chủ - hay quyền làm chủ của nhân dân - ở cơ

sở không chỉ là đòi hỏi bức bách trước mắt do

những khuyết điểm hay bất cập của chúng ta

trong việc thực hành dân chủ , mà là việc làm

có tính cơ bản , lâu dài trong nhiệm vụ chính trị

xây dựng chế độ mới . Tính chiến lược của vấn
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đề là ở đó. Theo tác giả Dương Phát Hỷ

(Trung Quốc) , không có dân chủ thì không thể .

có chủ nghĩa xã hội , hiện đại hóa xã hội chủ

nghĩa cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng

toàn diện xã hội khá giả . Từ thực tiễn triển

khai dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp, tác giả

Ngô Cường (Trung Quốc ) cho rằng , tăng

cường xây dựng dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp

là một phần quan trọng của việc xây dựng dân

chủ cơ sở Trung Quốc, là yêu cầu tất yếu cho

việc xây dựng nền văn minh chính trị xã hội

chủ nghĩa Trung Quốc .

Cùng với việc chỉ ra tính tất yếu của việc

phát huy dân chủ trong quá trình đổi mới và

cải cách ở hai nước , các tác giả cũng tập trung

-

phân tích vai trò động lực của dân chủ ở cơ sở .

Tác giả Lưu NhuậnVi (Trung Quốc ) khẳng

định, thực tiễn của hai nước Trung Việt

chứng minh rằng : Xây dựng dân chủ ở cơ sở

đã khích lệ rộng rãi tinh thần sáng tạo lịch sử

của muôn vàn quần chúng nhân dân, tăng

cường mạnh mẽ mối quan hệ máu thịt giữa

Đảng và quần chúng nhân dân . Tác giả

Vũ Hữu Ngoạn (Việt Nam ) cho rằng, dân chủ

ở cơ sở có lợi thế là rất cụthể , liên quan đến

những lợi ích thiết thân của quần chúng, làm

cho quần chúng dễ dàng cảm nhận được nền

dân chủ ấy, cho nên có thể trở thành động lực

mạnh mẽhằng ngày xây dựng đất nước, xây

dựng chế độmới. GS.TS Phạm Ngọc Quang

(Việt Nam) khẳng định, thực hiện Quy chế

Dân chủ đã góp phần tạo ra động lực cả từ phía

hệ thống chính trị lẫn phía quần chúng . Chính

sự hội tụ hai nguồn động lực đó đã tạo thành

sức mạnh tổng hợp để dấy lên phong trào cách

mạng và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát

triển kinh tế - xã hội với những kết quả to lớn

và thiết thực . Tác giả Dương Phát Hỷ (Trung

Quốc) nhấnmạnh,mở rộng dân chủ ở cơ sở có

lợi cho tăng cường sức sống của nhà nước và

xã hội ; mở rộng dân chủ ở cơ sở có lợi cho sự

ổn định của nhà nước và xã hội ; mở rộng dân

chủ ở cơ sở có lợi cho nâng cao tố chất chính

trị dân chủ của toàn dân . Về vai trò động lực

của phát huy dân chủ ở cơ sở, GS.TS Lê Hữu

Nghĩa (Việt Nam ) đã chỉ ra một cách khái

quát rằng , thực hiện dân chủ ở cơ sở là động

lực mạnh mẽ để đảm bảo và phát huy quyền

làm chủ của nhân dân, để chống quan liêu,

tham nhũng , độc đoán chuyên quyền - những

hiện tượng trái với bản chất của chế độ xã hội

chủ nghĩa . Do đó, thực hiện dân chủ ở cơ sở là

một trong những khâu quan trọng và cấp bách

nhất của công cuộc đổi mới, của việc xây dựng

chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

3- PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN DÂN

CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ NHỮNG NỘI DUNG

CỦA NÓ TRONG QUÁTRÌNHĐỔIMỚI Ở

VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH Ở TRUNG

QUỐC

Về phương hướng thực hiện dân chủ ở cơ

sở , tác giả Hữu Thọ (Việt Nam) nhấn mạnh ,

chỉ có thực hiện đúng đắn Nghị quyết Trung

ương 5, khóa IX, về nâng cao chất lượng hệ

thống chính trị cơ sở mới tạo cơ sở bảo đảm

Quychế Dân chủ ở cơ sở được thực hiện

nghiêm túc và đầy đủ. Đồng thời , thực hiện tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở sẽ tạo điều kiện để

nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 và

Quy chế Dân chủ ở cơ sở là vấn đề hệ trọng ,

để củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước

với nhân dân. Tác giả Phạm Thế Duyệt (Việt

Nam ) chỉ rõ , cần quy định rõ hơn nhiệm vụ,

quyền hạn , trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc và từng đoàn thể

trong việc tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ

ở cơ sở. Coi trọng việc giáo dục ý thức công

dân , giáo dục pháp luật cho nhân dân cũng là

yêu cầu phải làm đồng bộ có kết quả .

Từ thực tiễn thực hiện dân chủ cơ sở ở

Trung Quốc, tác giả Vương Nhất Trình
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(Trung Quốc) khẳng định, xây dựng nền dân

chủ ở cơ sở nông thôn mà hạt nhân là dân làng

tự trị - với Ủy ban dân làng... Nội dung chính

của dân làng tự trị là : Dưới sự lãnh đạo của tổ

chức Đảng trong làng, thúc đẩy toàn diện việc

bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý

dân chủ và giám sát dân chủ, do quần chúng

nhân dân làm chủ . Tác giả Lã Hồng (Trung

Quốc) nói rõ hơn , phát triển nền dân chủ ở cơ

sở nông thôn, tức là phải kiện toàn chế độ tổ

chức tự trị và quản lý dân chủ ở cơ sở nông

thôn , hoàn thiện chế độ làm việc công khai,

bảo đảm nông dân trực tiếp thi hành quyền lợi

dân chủ theo pháp luật, ... thi hành giám sát dân

chủ đối với cán bộ cơ sở ở nông thôn . Dân làng

tự trị là nội dung quan trọng và hình thức chủ

yếu của nền dân chủ ở nông thôn Trung Quốc .

Nhiều tác giả đề cập tới vấn đề thực hiện

dân chủ ở cơ sở trongmối quan hệ giữa Đảng

lãnh đạo , Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Theo PGS. TS Trần Quang Nhiếp (Việt

Nam ), thực hiện Quy chếDân chủ trong điều

kiện hiện nay nhằm hướng tới nhiều mục đích

nhưng có ba điểm quan trọng là, nhằm phát

huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện

quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân; nâng

cao hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền

các cấp; và, xây dựng niềm tin vào mối quan

hệ chặt chẽgiữa dân với Đảng và chính quyền .

Tác giả Vũ Hữu Ngoạn (Việt Nam ) cho rằng ,

phát huy đầy đủ dân chủ ở cơ sở là một liệu

pháp mạnh để xây dựng Nhà nước trong sạch,

vững mạnh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng, làm

cho Đảng ta tăng thêm năng lực và sức chiến

đấu, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo trong giai

đoạn hiện nay .

Từ thực tiễn lãnh đạo triển khai Quy chế

Dân chủ ở cơ sở, tác giả Trịnh Long Biên

(Việt Nam) khẳng định, thực tế cho thấy ở

những nơi triển khai và thực hiện tốt Quy chế

Dân chủ thì ở đó khối đoàn kết trong cộng

đồng dân cư được củng cố, xây dựng tinh thần

tương thân , tương ái được phát huy; mối quan

hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền được

gắn bó đã góp phần ổn định tình hình chính trị

xã hội ở địa phương ; kinh tế có bước phát triển

và đời sống nhân dân được cải thiện . Tác giả

Trịnh Trọng Quyền (Việt Nam) nhấn mạnh,

ở những nơi thực hiện tốt Quy chế Dân chủ, tổ

chức Đảng được củng cố, vai trò lãnh đạo và

tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng

viên được tăng cường ; chính quyền các cấp

điều hành, quản lý có hiệu lực và hiệu quả

hơn ; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

gắn bó với nhân dân hơn ; quyền làm chủ của

nhân dân được thực hiện tốt hơn , tạo ra bầu

không khí dân chủ, cởi mở hơn trong sinh hoạt

việcchấphành chủ trương, đường lối của

ở cộng đồng dân cư ; kỷ cương, kỷ luật trong

Đảng , chính sách , pháp luật của Nhà nước

được thực hiện tốt hơn ...

VỀ THÀNH CÔNG VÀ CHƯA THÀNH

CÔNGTỪTHỰC TIỄN THỰCHIỆNDÂN

CHỦỞ CƠSỞ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT HƠN DÂN

CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

4 - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Về vấn đề này, GS.TS Lê Hữu Nghĩa (Việt

hiện Quy chế Dân chủ ởcơsở đã được thực tế

Nam) khẳng định, quá trình xây dựng và thực

khẳng định là đúng đắn, đã trở thành động lực

mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội và góp

phần tăng cường xây dựng , củng cố hệ thống

chính trị ở cơ sở. TS Nguyễn Đức Thăng

(Việt Nam ) cho biết, thành công của Lào Cai

trong phát huy dân chủ ở cơ sở là do, khi thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy

đảng , chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể

xã hội luôn coi vấn đề xây dựng và phát huy

dân chủ của nhân dân là động lực để phát triển .

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, cấp ủy và
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chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quán triệt

phương châm : dân cần , dân biết , dân bàn, dân

đóng góp, dân kiểm tra , dân hưởng lợi và dân

quản lý.Theo tác giả Lã Hồng (Trung Quốc),

cần tôn trọng và giữ gìn đầy đủ quyền dân chủ

của đông đảo nhân dân, coi thực hiện việc làm

chủ của nông dân là yêu cầu mục đích và bản

chất phát triển dân chủ ở cơ sở nông thôn; ...

cần thống nhất hài hòa giữa kiên trì sự lãnh

đạo của Đảng, nông dân làm chủ và làm việc

theo pháp luật, coi đó là điều kiện cơ bản phát

triển nền dân chủ ở cơ sở nông thôn . Tác giả

Bao Tuấn Hồng (Trung Quốc) nói cụ thể hơn ,

lấy dân chủ trong Đảng dẫn dắt dân chủ nhân

dân , vừa thể hiện vai trò quyết định của dân

chủ trong Đảng đối với nhân dân , lại thể hiện

vai trò thẩm thấu , ảnh hưởng và thúc đẩy của

nhân dân đối với dân chủ trong Đảng.

Để thực hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sở trong

giai đoạn mới, theo tác giả Lê Minh Vụ (Việt

Nam ), cần tiếp tục quán triệt và thực hiện

nghiêm túc , sáng tạo nghị quyết, chỉ thị của

Đảng , chính sách của Nhà nước về dân chủ ở

cơ sở; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền công

khai những điều dân biết, dân bàn, dân làm,

dân kiểm tra ; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

vững mạnh, trong sạch; phát huy dân chủ đi

liền với củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương,

tăng cường giáo dục pháp luật ; thực hiện dân

chủ phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã

hội , nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân . Theo tác giả Nguyễn Minh Thông

(Việt Nam) , cần chú trọng công tác tuyên

truyền , hướng dẫn làm cho mọi người trong

doanh nghiệp hiểu rõ mục đích , ý nghĩa , tầm

quan trọng của việc thực hiện Quy chế Dân

chủ ; phát huy dân chủ phải gắn bó với mọi

hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ,

đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống của

mọi người; coi trọng vai trò , phát huy tối đa

sức mạnh của Đảng và các tổ chức quần chúng ; ...

Đồng ý với ý kiến này , tác giả Lê Văn Dưỡng

(Việt Nam ) nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc,

nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng , chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể , của

cán bộ , đảng viên và nhân dân về vấn đề thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; tập trung xây

dựng Đảng, chính quyền trong sạch , vững

mạnh , xác định trách nhiệm của các tổ chức

trong hệ thống chính trị với chủ trương xây

dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ...

Tương tự , tác giả Huỳnh Minh Đoàn (Việt

Nam ) cho rằng, cần phải nâng cao nhận thức

đúng đắn, đầy đủ của các cấp ủy , tổ chức đảng ,

cơ quan , doanh nghiệp về thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở ; phát huy dân chủ đi liền với

kỷ cương phép nước , kết hợp đúng đắn dân

chủ đại diện với dân chủ trực tiếp ; thực hiện

tốt và đồng bộ Quy chế Dân chủ ở cơ sở ở tất

cả các cấp; cần sớm chấn chỉnh và kiện toàn

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở tất

cả các cấp...

...

Từ Hội thảo, nhiều vấn đề cơ bản về dân

chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ ở cơ

sở ; nhiều hình thức biểu hiện của dân chủ

trong thực tiễn ; tính tất yếu của việc phát huy

dân chủ và vai trò động lực của dân chủ trong

điều kiện hiện nay ; việc thực hiện dân chủ

trong mối quan hệ với cơ chế Đảng lãnh đạo,

Nhà nước quản lý , nhân dân làm chủ ; và

những bài học kinh nghiệm , những giải pháp

nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sở trong

giai đoạn mới đã được các tác giả tham gia Hội

thảo trình bày và trao đổi một cách sôi nổi và

tâm huyết . Thành công của Hội thảo chắc chắn

sẽ góp phần quan trọng vào công tác lý luận và

thực tiễn để phát huy dân chủ ở cơ sở trong sự

nghiệpđổi mới ở Việt Nam và cải cách ở

Trung Quốc. D

NGUYỄN LINH MINH

(Tổng thuật)
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* Câu sông Hàn Đà Nẵng - Anh : Bá Tích

Hỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII)

về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở nhấn mạnh : " Khâu quan

trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền

làm chủ của nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp

thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng

và Nhànước, là nơi cần thực hiện quyền làm chủ

của nhân dân một cách rộng rãi" . Thành ủy Đà

Nẵng chỉ đạo triển khai Quy chế ở cả 3 loại hình

trong toàn thành phố (xã , phường, cơ quan,

doanh nghiệp) ; thành lập Ban Chỉ đạo , giao cho

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch

thực hiện . Việc triển khai thực hiện Quy chế

Dân chủ ở Đà Nẵng được tiến hành nghiêm túc ,

chặt chẽ và hiệu quả. Chính vì vậy, nó có tác

động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội ,

tạo tiền đề vững chắc cho giữ gìn an ninh

chính trị và trật tự - an toàn xã hội ở địa phương .

Thứnhất, phát huy quyền làm chủ của nhân

dân trên lĩnh vực kinh tế

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng

đã huy động mọi nhân tài vật lực , các tiềm năng

trong nhân dân để phát triển kinh tế . Tốc độ

GDP 3 năm (2001-2003 ) tăng bình quân

12,46%, GDP bình quân đầu người năm 2003

đạt 980 USD, giá trị sản xuất công nghiệp tăng

-

bình quân hằng năm là 19,8%, giá trị dịch vụ

tăng bình quân hằng năm đạt 10,92 %, tổng thu

ngân sách tăng bình quân 12,86%, và đặc biệt là

kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng , làm

chuyển biến nhanh bộ mặt thành phố. Thành

phố tiến hành cải cách thủ tục hànhchính, tháo

gỡ những bất hợp lý trong chính sách phát triển

kinh tế , xây dựng cơ chế phù hợp phát triển

các thành phần kinh tế , nhất là kinh tế dân

doanh . Đến nay, toàn thành phố có 2 534 doanh

nghiệp dân doanh , 932 doanh nghiệp tư nhân,

1 172 công ty trách nhiệm hữu hạn , 90 công ty

cổ phần . Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, cácxã ,

phường đã hoàn tất kế hoạch phát triển kinh tế

phù hợp với đặc điểm của địa phương . Nhiều

doanh nghiệp đã ban hành quy chế nội bộ phát

huy vai trò làm chủ và ý thức trách nhiệm của

cán bộ , công chức , người lao động , tạo mối quan

hệ gắn bó giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa

người sử dụng lao động với người lao động.

Đặc biệt phương châm "Nhà nước và nhân

dân cùng làm " trong xây dựng và chỉnh trang đô

thị được Hội đồng nhân dân thành phố thực

hiện sáng tạo trong sự đồng tình , hưởng ứng của

* Trưởng Ban Dân vận , Thành ủy Đà Nẵng
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nhân dân . Qua gần 7 năm thực hiện, nhờ phát

huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thành phố

đã vận động di dời hơn 52 000 hộ dân để nâng

cấp, mở rộng nhiều tuyến đường, khu dân cư

mới nhưng không xảy ra điểm nóng , không có

khiếu kiện tập thể kéo dài , vượt cấp, mà trái lại

nhân dân đã đóng góp hơn 150 tỉ đồng, hàng

chục vạn ngày công góp sức mình cho sự phát

triển nhanh bộ mặt thành phố .

Qua khảo sát cho thấy , sự quan tâm của

người dân đối với từng vấn đề quốc kế dân sinh

ngày càng cao và không có sự cách biệt giữa các

địa bàn . Ở khu vực nông thôn , người dẫn được

biết : chính sách cho vayvốn ưu đãi cho cán bộ

nghèo là 83% ; chính sách phát triển nông thôn

(điện, đường, trường, trạm ) là 76% ; chính sách

khoán và trao quyền sử dụng đất lâu dài cho

nông dân là 66%. Ơ khu vực đô thị , người dân

được biết : chủ trương phát triển kinh tế nhiều

thành phần là 81,29%; chủ trương khôi phục

ngành nghề truyền thống là 41,14 %.

Chính nhờ phát huy tốt quyền làm chủ trong

đời sống kinh tế nên nhân dân thành phố càng

yên tâm làm ăn, đầu tư vốn mở rộng ngành nghề

sản xuất, kinh doanh dịch vụ . Các mô hình kinh

tế hợp tác chuyển đổi, mô hình kinh tế hộ gia

đình đang hình thành và phát triển mạnh. Theo

đó, ý thức tự giác, trách nhiệm công dân từng

bước nâng lên, nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ

với thànhphố, mức thu ngân sách của thành phố

hằng năm luôn vượt chỉ tiêu .

Thứ hai, phát huy quyền làm chủ của nhân

dân trên lĩnh vực chính trị.

Nhận thức chính trị của nhân dân được nâng

lên , ý thức chính trị ngày càng cao, sự đồng

thuận của nhân dân ngày càng tăng . Năm 2001 ,

tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội

đồng nhân dân đạt tỉ lệ cao (99,97% ); nhân dân

theo dõi , chủ động tham gia đóng góp ý kiến các

văn kiện của đảng bộ các cấp, các phiên chất

vấn trong các kỳ họp Quốc hội , Hội đồng nhân

dân thành phố . Người dân tích cực tham gia các

hoạt động trong các ngày lễ , tỷ lệ số hộ dân

tham gia sinh hoạt tổ dân phố cao .

Quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân được

phát huy hiệu quả ngay từ quá trình hiệp thương

giới thiệu nhân sự , các cuộc tiếp xúc cử tri, tạo

điều kiện cho nhân dân lựa chọn chính xác đại

biểucủa mình. Trongnhững năm qua , thành phố

đã tổ chức bầu trực tiếp trưởng khối và phó khối

ở 252 khối phố, tổ trưởng và tổ phó ở 2 253 tổ

dân phố, thôn trưởng và thôn phó ở 125 thôn .

Thành phố đã triển khai Đề áncải cách thủ tục

hành chính theo mô hình "một cửa" trong các cơ

quan, đơn vị . Đây là bước cải cách quan trọng

nhằm công khai cho nhân dân được biết lịch làm

việc của cơ quan hành chính các cấp , quy trình

tiếp và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của

công dân , cải tiến các thủ tục hành chính phức

tạp , giảm nhiều phiền hà cho dân, làm cho cán

bộ công chức nhà nước gần gũi , gắn bó với

nhân dân.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại của

công dân được thực hiện tương đối tốt . Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố quy định mỗi tháng

dành 2 ngày trực tiếp tiếp dẫn và giải quyết các

kiến nghị của công dân. Làm tốt công tác tiếp

dân đã góp phần giải tỏa hầu hết những bản

khoăn, thắc mắc trong dân. Phát huy quyền làm

chủ của nhân dân còn được thể hiện rõ nét ở

hoạt động tự quản, thảo luận và giải quyết ở địa

bàn dân cư thông quabàn dân cư thông qua tổ đoàn kết xây dựng cuộc

sống mới ở khu dân cư. Qua đây , chính quyền

các cấp kịp thời nắm được thông tin , đề ra chủ

trương giải pháp đúng đắn ; sửa đổi , bổ sung,

thậm chí bãi bỏ những nội dung không hợp lòng

dân . Chính điều này đã góp phần tạo sự đồng

thuận của nhân dân trong quá trình triển khai và

thực hiện các chủ trương của Đảng , Nhà nước và

của thành phố .

Thứ ba , phát huy quyền làm chủ của nhân

dân trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân

trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được thể hiện ở

thực hiện xã hội hóa giáo dục , đào tạo , y té.

Điều này đã khơi dậy tiềm năng to lớn trong

nhân dân, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí ,

chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho nhân dân . Tỷ lệ
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người biết chữ trong độ tuổi 15 - 35 đạt 99,3%,

tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng trong độ tuổi là

19,2% . Năm 2001, thành phố được Trung ương

công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ

lệ tăng dân số ở mức 1,2% .

Trong việc thực hiện chương trình xóa đói -

giảm nghèo, năm 2000 , thành phố đã xóa được

hộ đói, giảm hộ nghèo từ 8,97% (năm 1997)

xuống còn 1,95% (năm 2003), 100 % số hộ đồng

bào dân tộc thiểu số được xóa nhà tạm. Thành

phố huy động được nhiều nguồn vốn khác nhau,

đặc biệt là biết kết hợp chương trình giải quyết

việc làm với cuộc vận động vì người nghèo,

chương trình xóa nhà tạm, phong trào nhân dân

giúp nhau xóa đói giảm nghèo và pháttriển sản

xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập . Đây chính

là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng phấn đấu đến

năm 2005 sẽ đưa hộ nghèo xuống còn 1,35%

(theo chuẩn mới) và xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa ở khu dân cư " được cụ thể và lồng

ghép với các phong trào "năm không" (không có

hộ đói, không có người mù chữ , không có người

lang thang xin ăn , không có người nghiện ma

túytrong cộng đồng , không có giết người để

cướp của) và phong trào xâydựngnếp sống văn

minh đô thị . Thông qua các phong trào này,

nhân dân đã thực sự phát huy quyền làm chủ của

mình , nhất là trong việc thảo luận , quyết định và

thực thi những vấn đề cụ thể trên địa bàn . Nhiều

phong trào tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt như

xây dựng khu dân cưvăn hóa, gia đình văn hóa ,

phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống

ma túy , mại dâm. Việc xây dựng nếp sống mới

trong việc cưới, việc tang, lễ hội , bài trừ hủ tục

mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội được

triển khai hiệu quả.

Qua thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn

kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư " và

xây dựng thành phố "năm không ", nhân dân

"được biết, được bàn, được kiểm tra " trên mặt

trận phòng chống tệ nạn xã hội . Ban Chỉ đạo

phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp chặt chẽ với

Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân

phát hiện được nhiều đối tượng mua bán , sử

dụng ma túy, hoạt động mại dâm, xử lý các tụ

điểm ka-ra- ô- kê tiêu cực, quán bia ôm trá hình .

Chính quyền tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp

với các đối tượng phạm pháp, có chính sách hỗ

trợ vốn cho đối tượng này làm ăn sinh sống.

Chính nhờ phát huy quyền làm chủ của nhân

dân sự phốihợp giữa chính quyền, Mặt trận và

các đoàn thể với gia đình ngày càng chặt chẽ,

giáo dục , giúp đỡnhiều đối tượng hoàn lương .

Đây chính là những việc làm thiết thực tạo lập

môi trường xã hội lành mạnh để hình thành và

phát triển nhân cách con người.

Bên cạnh kết quả đạt được , việc phát huy

quyền làmchủcủa nhân dân còn có mặt hạn

chế , do nhiều yếu tố tác động, có mặt do vai trò

lãnh đạo của Đảng, quản lý chính quyền, công

tác tuyên truyền củaMặt trận và các đoàn thể

chưa tốt ; có mặt do vai trò làm chủ của nhân dân

chưa được phát huy và đề cao. Cụ thể là:

Một, việc triển khai Quy chế Dân chủ ở cơ sở

tuy được triển khai nghiêm túc, nhưng trong

từng khâu chưa thực hiện triệt để, có khẩu còn

hình thức , chưa phát huy được quyền làm chủ

trực

tiếpcủanhân dân. Việc niêmyếtcôngkhai,

thông báo các nội dung văn bản theo quy định

hiện chưa đầy đủ . Do chưa được thông tin đầy

của Quy chế Dân chủ ở cơ sở có lúc , có nơi thực

đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng và

Nhà nước , của thành phố, nên không ít người

chưa thấy được trách nhiệm của mìnhtrong việc

bàn bạc, thảo luận, cùng làm, cùng kiểm tra hoạt

động của hệ thống chính trị một cách hiệu quả.

Việc công khai tài chính vẫn mang tính hình

thức, vì đại đa số cán bộ, công chức, viên chức

là người lao động và nhân dân đều vẫn thụ động,

nghe cho biết .

Hai là , do trình độ dân trí chưa đồng đều ,

nhận thức về dân chủ và pháp luật còn hạn chế ,

nên nhân dân chưa thấy hết ý nghĩa, tâm quan

trọng của việc thực hiện quyền làm chủ của

mình một cách tự giác và có trách nhiệm . Một

bộ phận nhân dân không chú ý, coi trọng việc

học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng,

chính sách và pháp luật của Nhà nước nên nhận
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thức và thực hiện có hạn chế . Mặt khác, cũng

phải thừa nhận tình trạng vi phạm quyền làm

chủ của nhân dân còn tồn tại trên một số lĩnh

vực , phổ biến là trong thực thi nhiệm vụ của một

số cán bộ chính quyền, chưa coi trọng công tác

tuyên truyền vận động thuyết phục nhân dân,

còn nặng hành chính, mệnh lệnh . Tình trạng vi

phạm quyền làm chủ của nhân dân thường thấy

ở hai khẩu " dân bàn và dân kiểm tra ". Vấn đề

"dân bàn " còn ít, nặng tính hình thức. Phần lớn

số người tham gia bàn bạc thảo luận ở địa bàn

dân cư là cán bộ hưu trí. Ý thức tự giác , tự

nguyện tham gia sinh hoạt, hội họp của nhân

dân để bàn bạc còn hạn chế, nhất là không dám

đấu tranh phê phán tiêu cực. Đây là điều đáng

lưu ý để khắc phục, cả với tổ chức và người dân .

Vấn đề "dân kiểm tra" là khâu thựchiện được

ít nhất và kém hiệu quả nhất, ngay cả kiểm tra

thông qua đại diện của dân . Có một thực tế là,

đại bộ phận nhân dân, kể cả công nhân lao động,

cán bộ công chức trong cơ quan đảng, chính

quyền không dám nói thẳng, không dám phê

phán trực tiếp các mặt tiêu cực của lãnh đạo; do

họ sợ bị trù dập, bị gây khó khăn, nguy cơ mất

việc làm . Cũng có ý kiến cho rằng, nhân dân

biết rất rõ tiêu cực của một số cán bộ , đảng viên ,

những người có chức, có quyền nhưng không

dám tố giác ; không phải vì họ sợ những người

đó , mà họ thiếu tin tưởng vàoviệc giải quyết

công minh và kịp thời của các cấp có thẩm

quyền, sợ bè cánh bao che cho nhau .

Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong

quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ còn thấp,

trong khi đó chức năng, nhiệm vụ của Ban

Thanh tra nhân dân đến nay cũng chưa được quy

định rõ ràng . Pháp lệnh Thanh tra nhân dân và

Nghị định 214/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

( nay là Chính phủ ) được ban hành từ rất lâu , nay

tỏ ra không còn phù hợp. Khâu kiểm tra chưa

được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ đã hạn chế

việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân .

Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

mới được thành lập từ tháng 1-1997 đến nay .

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy , nhờ biết

đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, huy động

sức mạnh tổng hợp của địa phương, tập trung

sức phát triển kinh tế , chăm lonhững vấn đề văn

hóa - xã hội , xây dựng nền quốc phòng toàn dân ,

chăm lo xây dựng Đảng , xây dựng chính quyền,

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân , tất

cả vì mục tiêu xây dựng thành phố theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa , đã được Chính

phủ quyết định công nhận là đô thị loại I. Những

kết quả đó tuy mới chỉ là bước đầu nhưng rất

đáng phấn khởi và tự hào , là kết quả của Su triển

khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có việc

thực hiện tốt Quy chế Dân chủ và quyền làm chủ

của nhân dân .

Từnhững kết quả bước đầu đó có thể rút ra

một số nguyên nhân và kinh nghiệm như sau :

Về phía nhân dân : Nhân dân thành phố Đà

Nẵng vốn có truyền thống yêu nước và cách

mạng, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của

Đảng, gắn bó với Đảng và cả hệ thống chính trị

nên mỗi khi thành phố triển khai một chủ trương

gì đều được nhân dân đồng tình , ủng hộ mạnh

mẽ và chung sức, chung lòng thực hiện . Mặt

khác, Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và các Nghị

định của Chính phủ hợp lòng dân , đáp ứng một

cách thiết thực và hiệu quả tâm tư , nguyện vọng

của nhân dân nên được nhân dân quan tâm đặc

biệt và hưởng ứng rộng rãi .

Phía hệ thống chính trị: Do nhận thức sâu sắc

và ý thứcđượcvị trí, tầm quan trọng của Chỉ thị

30 của Bộ Chính trị, nên Thành ủy đã tập trung

lãnh đạo chặt chẽ, chính quyền các cấp có kế

hoạch tổ chức thực hiện chu đáo, Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể phối hợp nhịp nhàng đồng

bộ . Đặc biệt vai trò của chính quyền các cấp có

ý nghĩa quyết định trong quá trình thực hiện

Quy chế Dân chủ và phát huy quyền làm chủ

của nhân dân . Các đồng chí đứng đầu cơ quan

chính quyền từ thành phố đến quận, huyện , xã,

phường đều trực tiếp làm việc với dân, sát dân,

hiếu dân và có trách nhiệm với dân . Chính cách

làm sâu sát , cụ thể đó đã làm cho nhân dân ngày

càng tin tưởng, phấn khởi hơn và ủng hộ mạnh

mẽ hơn đối với lãnh đạo các cấp của thành phố

trong quá trình xây dựng và phát triển Đà Nẵng

trong nhữngnăm qua. D
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ .

HƠN MỘT NĂMNHÌN LẠI

ĐINHVĂN ÂN

ẦU năm 2002 , Hội nghị Trung ương5

(khóa IX ) ra Nghị quyết số 14 về tiếp
a
t ) tục đổi

mới
cơ chế

, chính

sách
, khuyến

khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân .

Ngày 17-7-2002 , Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 94/2002/QĐ -TTg về Chương trình

hành động thực hiện Nghị quyết 14 của Đảng.

Phải khẳng định rằng , đây là một chương trình

toàn diện , cụ thểhóa kháđầy đủ và chi tiết chủ

trương, chính sách của Đảng về phát triển khu

vực kinh tế tư nhân .

Sau hơn một năm, nhìn chung đa số các địa

phương đã triển khai thực hiện Chương trình

hành động của Chính phủ một cách chủ động,

tích cực. Những kết quả bước đầu thể hiện rõ nét

trên một số mặt:

- Tăng cường hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân

trong việc tìm hiểu pháp luật , đào tạo nguồn

nhân lực và dạy nghề chocác doanh nhân, tư vấn

đầu tư , củng cố niềm tin vào các chủ trương ,

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của

Nhà nước trong việc coi các thànhphần kinh tế

đều bình đẳng và là những bộ phận cấu thành

quan trọng của nền kinh tế quốc dân ;

- Tạo thuận lợi về mặt bằng sản xuất cho các

doanh nghiệp, một số tỉnh đã có những giải pháp

hay về thu hồi , đền bù, giải phóng mặt bằng, xây

dựng kết cấu hạ tầng , khu công nghiệp , cụmcông

nghiệp , cụm làng nghề...

·

Nhiều địa phương vận dụng sáng tạo và có

những cách đi riêng để giảm bớt khó khăn về vốn

cho khu vực kinh tế tư nhân - một vấn đề đang rất

nan giải;

-

- Không ít các tỉnh và thành phố đã cố gắng

đề xuất , thực hiện các biện pháp hỗ trợ về thị

trường , xúc tiến thương mại và đầu tư để khuyến

khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển .

Sở dĩ chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã

làm được khá nhiều việc nhằm huy động nội lực

để phát triển kinh tế khu vực tư nhân là vì :

Thứ nhất, các bộ , ngành ở Trung ương kịp

thời tổ chức học tập , quán triệt nội dung Nghị

quyết Trung ương năm (khóa IX), nhờ đó tạo

được sự thống nhất về quan điểm, nhận thức ,

nhiệm vụ , các giải pháp tiếp tục đổi mới , nâng

cao hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân . Bằng

những hành động cụ thể, các bộ đã tiến hành rà

soát các văn bản đã ban hành (từ trước tới nay)

liên quan đến các nội dung và các biện pháp của

Chương trình hành động nhằm phát hiện những

vướng mắc , những điểm còn chồng chéo làm cản

trở chủ trương khuyến khích phát triển khu vực

kinh tế tư nhân . Tiếp tục nghiên cứu , ban hành

các văn bản, quy định bổ sung với tinh thần xuất

phát từ yêu cầu thực tế, đơn giản , dễ hiểu và minh

bạch, phù hợp với các luật đã ban hành, nhất là

Luật Doanh nghiệp.

Cụ thể là, theo Chỉ thị số 17/2002/CT- TTg ,

ngày 2-8-2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban

* TS Kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý

kinh tế Trung ương
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hành các văn bản pháp quy, trong đó có những

biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh thi hành Luật

Doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn

trong thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ,

tăng cường khâu " hậu kiểm " đối với hoạt động

của doanh nghiệp . Tiếp theo đó, Thủ tướng đã ra

Chỉ thị số 08/2003/CT-TTg, giao nhiệm vụ cụ

thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ , ủy ban nhân dân các tỉnh , thành phố

về việc tìm giải pháp nâng cao hiệu quả và sức

cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam .

Tháng 9-2002 , Cục Phát triển Doanh nghiệp

vừa và nhỏ ra đời, có nhiệm vụ theo dõi , hỗ trợ ,

thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa

và nhỏ. Hiện nay , Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng

với Cục này đang triển khai hàng loạt các chương

trình , như đào tạo nguồn nhân lực , tham gia Hội

đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa

và nhỏ, xây dựng đề án về cơ quan đầu mối ở

Trung ương và địa phương đểphối hợp theo dõi

và tổng hợp tình hình phát triển khu vực kinh tế

tư nhân .

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số

22/2003/QĐ -BTC về cơ chế tài chính trong việc

sử dụng quỹ đất tạo vốn cho xây dựng kết cấu hạ

tầng . Hiện nay, Bộ Tài chính đang được giao

03

102

Dịch vụ cho những dàn khoan dầu khí

giúp Chính phủ hoàn tất các công việc sửa đổi,

bổ sungNghị định 43 /NĐ -CP về tín dụng đầu tư

phát triển của Nhà nước theo hướng xóa bỏ phân

biệt đối xử trong việc tiếp cận vốn vay ưu đãi,

điều chỉnh mức lãi suất, đơn giản hóa các quy

trình thủ tục, điều chỉnh lại đối tượng được vay

ưu đãi cho phù hợp với những quy định mới nhất

của Nghị định 35 /2002/NĐ -CP (sửa đổi, bổ sung

Nghị định 51 /1999/NĐ -CP ). Việc thành lập Quỹ

hỗ trợ phát triển như một tổ chức tài chính nhà

nước phi lợi nhuận , thực hiện chính sách hỗ trợ

đầu tư phát triển của Nhà nước sẽ tăng cường

mạnh mẽ các hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư ,

tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận

tín dụng nhà nước trong các lĩnh vực Nhà nước

khuyến khích đầu tư . Ngoài ra , Bộ Tài chính

cũng đã hoàn tất dự thảo đề án thành lập Ngân

hàng Hỗ trợ xuất khẩu và đã triển khai lấy ý kiến

đóng góp của các bộ, ngành trong cả nước.

Một điểm rất mới trong thời gian vừa qua là,

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã ban

hành những văn bản cần thiết hướng dẫn quy

chế thành lập , tổ chức hoạt động , nội dung góp

vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh

nghiệp vừa và nhỏ (Thông tư 42 /2002/TT-BTC

và Thông tư 06 /2003/ TT -NHNN ) theo tinh

Em da danh

Ảnh: TTXVN

thần Quyết định số

193 /2001/QĐ -TTg , ngày

20-12-2001, của Thủ tướng

Chính phủ . Và hàng loạt

các văn bản pháp quy,

thông tư , hướng dẫn của

các bộ, ngành liên quan

đến các vấn đề về đất đai,

lao động, tiền lương , xúc

tiến thương mại và đầu tư ...

đã lần lượt được ban hành .

Có thể nói , chưa bao giờ

như trong một khoảng thời

gian ngắn vừa qua, nhiều

văn bản pháp quy đã ra đời

nhưng đều nhằm một mục

đích thống nhất là tháo gỡ

những vướng mắc, cản trở
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để đẩy mạnh hơn nữa nhịp độ phát triển của khu

vực kinh tế tư nhân .

Hai là , cùng với các cơ quan trung ương , các

tỉnh ủy , thành ủy đều đã ra nghị quyết về tiếp tục

đổi mới cơ chế, chính sách , khuyến khích và tạo

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế tư

nhân trên cơ sở những điều kiện cụ thể của địa

phương mình . Tiếp theo đó , Ủyban nhân dân các

tỉnh , thành phố đã cụ thể hóa những nội dung

lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng chương trình hành

động nhằm thực hiện có hiệuquả các nghị quyết

củaĐảng. Hầu hết các tỉnh, thành đều tiến hành

cải cách thủ tục hành chính, có nơi đã thực hiện

cơ chế "một cửa" trong việc cấp chứng chỉ hành

nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

và quản lý ngành nghề kinh doanh theo quy định

của Luật Doanh nghiệp và chủ trương phân cấp

quản lý của Chínhphủ để tạo điều kiện khuyến

khích đầu tư trong nước. Tỉnh Bình Dương là một

điển hình tốt trên lĩnh vực này .

Các tỉnh , thành phố đều đã công bố công khai

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để thu hút

vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài.

Một số địa phương còn có các biện pháp cụ thể

hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ dự

án , các cơ quan chức năng giúp cung cấp thông

tin về điều kiện tự nhiên , kinh tế , xã hội tạo thuận

lợi cho các nhà doanh nghiệp trong việc lựa chọn

phương án và địa điểm đầu tư . Nhiều tỉnh có

chương trình xúc tiến đầu tư rất thiết thực và hiệu

quả, có các hình thức phong phú để tổ chức tiếp

xúc, gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa các cơ quan

chức năng , các nhà hoạch định chính sách với

các nhà doanh nghiệp. Nhiều vấnđề vướng mắc

trong cơ chế đã được nêu ra và đề xuất các giải

pháp tháo gỡ từ những cuộc đối thoại thẳng thắn

và cởi mở này. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh

6 tháng tổ chức một lần .

Hầu hết các tỉnh , thành phố đều có chính sách

xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu

công nghiệp vừa và nhỏ , cụm công nghiệp, cụm

tiểu thủ công nghiệp , cụm làng nghề để huy động

tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển , tạo

thuận lợi về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp .

Trong một thời gian ngắn Bắc Ninh đã hình

thành quy hoạch phát triển chung của toàn tỉnh ,

cùng với những biện pháp thiết thực ưu đãi đầu

tư cho các làng nghề, các nhà đầu tư trong và

ngoài tỉnh . Một số tỉnh như Long An, Quảng

Ngãi cũng có những giải pháp thích hợp
đối với

đất của tư nhân đã được cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất đang đượcdùnglàm mặt bằng

sản xuất, kinh doanh .

Ngoài các biện pháp hỗ trợ xây dựng kết cấu

hạ tầng, nhiều tỉnh ,thành phố còn thiết lập trang

web site để giới thiệu , cung cấp thông tin thị

trường trong nước và thế giới cho doanh

nghiệp. Thànhphố Hồ Chí Minh đầu tư mới trên

310 tỉ đồng để xây dựng mạng liên kết giữa các

cơ quan , ban , ngành , doanh nghiệp và công dân

phỏng theo mô hình chính phủ điện tử , thực hiện

đăng ký kinh doanh qua mạng , vừa rút ngắn được

thời gian , tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế tối đa

những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà của các

quan chức chính quyền.

Nhiều tỉnh , thành phố tìm tòi những hình thức

đa dạng, hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ

chức đào tạo nghề, chuyển giao và áp dụng công

nghệ , xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu .

Tỉnh Hòa Bình có nhiều sáng kiến trong việc

khôi phục và phát triển các làng nghề truyền

thống, phát triển mạng lưới dạy nghề và giới

thiệu việc làm , hỗ trợ các tổ chức và cá nhân hình

thành các trung tâm dạy nghề, tập huấn nghiệp

vụ triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp. Đến

nay, có trên 500 lượt người là các nhà doanh

nghiệp và các cán bộ quản lý cấp cơ sở tham gia

các khóa học như vậy. Ví dụ tỉnh Hà Tây đãtổ

chức đào tạo nghề cho hơn 35 ngàn lượt người

trong một thời gian tương đối ngắn .

Tuy vậy, bên cạnh nhiều tỉnh , thành phố rất

năng động trong việc thực hiện Chương trình

hành độngcủa Chính phủ, thậm chí còn cung cấp

thêm nhiều ưu đãi khác căn cứ vào điều kiện cụ

thể của địa phương mình, thì vẫn còn không ít địa

phương chưa thực sự " bắt tay vào cuộc" . Trong

số đó, đáng chú ý nhất là nhận thức chưa đầy đủ ,

chưa thấu đáo của một bộ phận cán bộ và nhà
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doanh nghiệp về đường lối , chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến

khích phát triển kinh tế tư nhân . Do đó, hành

động còn cầm chừng hoặc không đầy đủ, kém

hiệu quả... Tất cả đã làm hạn chế kết quả việc

thực hiện Chương trình hành động của Chính

phủ . Theo thống kê chưa đầy đủ, có 17/23 biện

pháp của Chương trình hành động phải hoàn

thành trong quý 3 năm 2003, thì đến hết tháng 9

mới có 5 biện pháp hoàn thành, 7 biện pháp còn

triển khai giang dở , 5 biện pháp còn lại chưa

được triển khai. Điều mong mỏi của các nhà

doanh nghiệp là phải sớm có một cơ quan đầu

mối chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với

khu vực kinh tế tư nhân nhưng vẫn chưa được

đáp ứng .

Một thực tế nữa là, các cơ chế chính sách đã

được ban hành, nhưng chậm được triển khai thực

hiện, nhất là trong vấn đề tạo mặt bằng sản xuất,

kinh doanh , phát triển kết cấu hạ tầng thuậnlợi

cho kinh tế tư nhân phát triển . Chủ trương đúng

đắn của Chính phủ về việc thànhlập Quỹ Bảo

lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mới

chỉ dừng lại ở ý tưởng và dự án , hiện chưa có địa

phương nào xây dựng được Quỹ này. Lý do chính

là các tỉnh , thành phố đều lúng túng chưa rõ mô

hình tổ chức, quy chế hoạt động cụ thể. Ngoài ra ,

theo quy định của Bộ Tài chính, Quỹ phải có vốn

điều lệ tối thiểu là 30 tỉ đồng , trong đó Nhànước

góp vốn tối đa 30%, số còn lại địa phương "tự

lo". Đối với các địa phương có nguồn thu ngân

sách dồi dào thì điều đó còn có thể thực hiện

được, nhưng những địa phương (đang chiếm số

đông) có nguồn thu hạn chế , chủ yếu còn dựa vào

sự cấp phát của ngân sách trung ương thì đây là

vấn đề nan giải . Nhiều ý kiến cho rằng, có vấn đề

về tính khả thi ngay trong việc ban hành văn bản

pháp quy về Quỹ này .

Hiện còn thiếu các văn bản hướng dẫn chi

tiết , hoặc có nhưng chưa đồng bộ, như chính sách

ưu đãi , chính sách khuyến công . Có chủ trương

chưa thực hiện được vì còn thiếu các văn bản

hướng dẫn thi hành. Một số văn bản không còn

phù hợp với thực tế cuộc sống , như các quy định

thi hành Luật Đất đai . Thêm vào đó, sự phối hợp

giữa các bộ, ngành trong việc thực hiện Chương

trình hành động của Chính phủ chưa tốt nên tiến

độ không đạt được như mục tiêu đã đề ra .

Thủ tục vay vốn tín dụng và ưu đãi đầu tư

chưa được cải tiến đáng kể như tinh thần của

Nghị quyết 14 của Đảng đã nêu. Trên thực tế, cơ

chế hiện nay chưa đảm bảo môi trường kinh

doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế .

Điều này thể hiện từ nhận thức của các công chức

và có cả trong một bộ phận dân cư đến hành vi

đối xử trong từng vụ việc , từng hoạt động cụ the

và trong một số văn bản pháp quy điều chỉnh các

sách về đất đai và tín dụng, trong thực tế thi hành

quan hệ kinh tế - tài chính , nhất là trong chính

các chính sách và pháp luật .

Cuối cùng là, vẫn còn đó những hạn chế của

chính các nhà doanh nghiệp. Họ chưa được cung

cấp đủ thông tin , và thậm chí tự mình chưa chủ

động tiếp cận thông tin về các chính sách và biện

pháp ưuđãi cụ thể của Nhà nước đối với phát

triển kinh tế tư nhân . Các doanh nghiệp nhỏ hầu

như chưa nhận được ưu đãi của Chính phủ, mà lý

do chính là thiếu thông tin hoặc doanh nghiệp

chưa hội đủ các điều kiện để được nhận ưu đãi ,

đó là chưa nói đến những phân biệt đối xử như đã

nêu ở trên . Ngoài ra, cũng cần phải nói rằng ,

phần đông các nhà doanh nghiệp còn chưa được

đào tạo cơ bản nên đã bộc lộ nhiều lúng túng

trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh,

nhất là trong việc tìm hiểu các chủ trương của

Đảng và chính sách của Nhà nước .

Hơn một năm là một khoảng thời gian còn

quá ngắn. Nhưng đứng trước yêu cầu đẩy nhanh

tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh

của nền kinh tế để tiếp tục chủ động hội nhập sâu

hơn vào kinh tế khu vực và thế giới như tiến độ

đã cam kết, những tồn tại như đã nêu ở trên đối

với một Chương trình hành động lớn của Chính

phủ là rất đáng lưu ý . Để tháo gỡ những vướng

mắc đó, xin nêu một số kiến nghị sau :

Một là , trong công tác tư tưởng, cần tiếp tục

tuyên truyền thật sâu rộng về đường lối của Đảng
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trong việc khuyến khích phát triển kinh tế tư

nhân . Thực tế cho thấy, các nhà doanh nghiệp do

chưa thật tin vào chủ trương nên một số thì ngần

ngại , do dự chưa thật vững tâm mạnh dạn đầu tư

vốn để phát triển; một số ít khác thậm chí chỉ đầu

tư ngắn hạn mang tính chụp giật, đánh quả; các

quan chức thì rụt rè lo bị " chệch hướng" nên

không mạnh dạn , sáng tạo , dám nghĩ, dám làm .

Tình trạng đó đã dẫn đến hậu quả là không ít các

giải phápđưa ra vừa nóng vội và mang tính chắp

vá, xử lý tình thế , vừa có cả tình trạng xơ cứng ,

giáo điều không đáp ứng kịp yêu cầu của thực .

tiễn , kìm hãm sự phát triển . Bởi vậy , bên cạnh

việc triển khai công tác tuyên truyền nội dung

củaNghị quyết 14 của Trung ương khóaIX bằng

nhiều hìnhthức thích hợp vàhiệu quả, cần đề cao

tính kỷ luật chấp hành nghị quyết ngay trong

hàng ngũ đảng viên , nhất là đảng viên đương

chức, đương quyền . Thực hiện vai trò tiên phong

của Đảngthôngqua từng đảng viên, theophương

châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" ,

thông qua việc phân công , phần nhiệm cụ thể

trong quá trình quản lý , theo dõi và trợ giúp

doanh nghiệp, cũng như thôngqua những nhiệm

vụ đã được phân công cụ thể trong việc tham

mưu cho Đảng và Chính phủ ban hành những chủ

trương , chính sách kịp thời để thúc đẩy sựphát

triển chung.

Hai là , tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Muốn có sự

bình đẳng trong cạnh tranh , phải bảo đảm sự bình

đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực sản xuất,

kinh doanh. Hiện nay, nền kinh tế đang vận hành

trong một thể chế mà mỗi thành phần, mỗi khu

vực kinh tế chịu sự điều tiết của một luật riêng

(Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh

nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư nước

ngoài ) . Trong khi về mặt lý thuyết , luật phải

hướng vào điều chỉnh hành vi , thì hiện nay hệ

thống luật đó lại đang điều chỉnh có phân biệt đối

tượng. Bởi vậy, trong tương lai cần phải thống

nhất bởi một luật chung. Trước mắt, cần sửa đổi ,

bo sung Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

theo hướng hình thành một luật khuyến khích

đầu tư chung cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành

phần kinh tế. Mức độ khuyến khích chỉ nên được

phân biệt căn cứ vào từng mục tiêu hay lĩnh vực ,

địa bàn đầu tư do Nhà nước quy định .

Ba là , về mặt tổ chức , nên sớm có một hệ

thống dọc từ trung ương đến địa phương thống

nhất quản lý về mặt nhà nước đối với khu vực

kinh tế tư nhân (thực hiện việc đăng ký kinh

doanh , giám sát , tổng hợp tình hình và đề xuất

các giảipháp tháo gỡkhókhăn và chủ động chấn

chỉnh những lệch lạc trên từng bước phát triển ).

Ngoài ra ,hệ thống này còn có thể tham gia

hướng dẫn chính sách , bồi dưỡng nghiệp vụ,

trợ doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng có hiệu quả

hỗ

những nguồn quỹ khuyếnkhích của Nhà nướcvà

từ các nguồn khác nhau để đào tạo nguồn nhân

lực cho khu vực tư nhân .

Bốn là , sớm có những quy định cụ thể về đất

ở , đất chuyên dùng , đất chuyển nhượng hợp

pháp , thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

thuế chuyển mục đích sử dụng , tiền thuê đất, quy

hoạch sử dụng đất, tái định cư sau giải tỏa mặt

bằng ... phù hợp với Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng

thời, Nhà nước cũng cần có những quy định cụ

thể về quản lý và xây dựng hệ thống các khu

công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm công

nghiệp do địa phương tự tổ chức để bảo đảm cân

bằng giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi

trường sinh thái và phát triển xã hội trong mục

tiêu chung là phát triển bền vững. Trong việc sử

dụng Quỹ Hỗ trợ phát triển , nênbãi bỏcác điều

kiện còn có tính chất phân biệt đối xử đối với các

thành phần kinh tế khác nhau, đơn giản hóa các

thủ tục cấp tín dụng ưu đãi . Sự phân định có

chăng chỉ nên tập trung dành sự ưu tiên cho vùng

sâu, vùng cao , vùng xa để hạn chế tình trạng phát

triển quá chênh lệch giữa các vùng, miền. Chính

phủ nên sớm có cơ chế quản lý tài chính và chế

độ kế toán phù hợp với trình độ còn hạn chế của

khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo thuận lợi cho

doanh nghiệp tư nhân cũng có thể chủ động tiếp

cận với các dịch vụ kiểm toán độc lập, từng bước

thực hiện minh bạch tài chính .
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Một góc khu công nghiệp Nhơn Thạch - Tỉnh Đồng Nhi

Ảnh : Minh Quang

KHÚC đẩy tất cả các ngành kinh tế quốc

dân phát triển nhằm thực hiện thành

công sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước đang là một trong những

ưu tiên hàng đầu của Đảng và Chính phủ

Việt Nam . Gần 20 năm thực hiện đường lối

"ĐỔI MỚI", hiện nay Việt Nam đã tạo ra bức

tranh kinh tế hoàn toàn khác so với hai thập kỷ

trước đây . Với đường lối phát triển nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , Việt

Nam đã có giai đoạn tăng trưởng kinh tế khá

dài và liên tục đạt tốc độ cao . Trong giai đoạn

1990 - 2003 , tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng

năm bình quân đạt hơn 7% . Tính bình quân ,

nông nghiệp tăng khoảng 3 - 4 %/năm ; dịch vụ

tăng 6 - 7%/ năm; côngnghiệp tăng cao nhất ,

đạt từ 12 - 14 %/ năm , và công nghiệp của

năm 2003 tăng 16% .

Trong bối cảnh của quá trình hội nhập kinh

tế khu vực và thế giới hiện tại cũng như trong

tương lai , để tiếp tục giữ vững nhịp độ phát

triển , Việt Nam phải đẩy mạnh việc tự do hóa

thương mại và đầu tư, thông qua áp dụng các

hiệp định về khối mậu dịch tự do ASEAN,

Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ

và nỗ lực hơn nữa để gia nhập WTO theo lộ

trình .

Để đạt được các kế hoạch , mục tiêu tăng

trưởng trong thời gian tới, một trong những

chính sách và giải pháp lớn của Chính phủ là

phát triển mạnh mẽ hệ thống các khu công

nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam. Thực tế cho

thấy, những khu công nghiệp , khu chế xuất ra

đời và hoạt động tại Việt Nam đã thể hiện hai

mặt cơ bản trong phát triển kinh tế , đó là sự

hoàn thiện từng bước môi trường chính sách và

phát triển kết cấu hạ tầng. Và cũng chính các

khu công nghiệp, khu chế xuất này đã phản ánh

tương đối đầy đủ sự can thiệp cũng như mức độ

hỗ trợ của Nhà nước đối vớicác doanh nghiệp ,

các ngành nghề trong nền kinh tế nước ta . Các

khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam thời

gian qua trở thành một trong những môi trường

quan trọng trong việc thu hút dòng vốn đầu tư

trực tiếp từ nước ngoài (vốn FDI); đây cũng là

* Phó Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Công nghiệp, tại

Thành phố Hồ Chí Minh
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nơi thu hút cácnguồn vốn trong nước , đặc biệt

là nguồn vốn từ các tầng lớp nhân dân để xây

dựng và phát triển khu vực kinh tế dân doanh

khá mạnh như hiện nay .

Tính đến hết tháng 6-2003 , Việt Nam có

tổng số 137 khu công nghiệp , khu chế xuất

được phê duyệt quy hoạch ; trong đó có 82 khu

công nghiệp, khu chế xuất đãthành lập với

tổng diện tích là 16 799 ha gồm 78 khu công

nghiệp , 3 khu chế xuất, 1 khu công nghệ cao .

Hiện có 2 500 dự án được phê duyệt trong các

khu công nghiệp, khu chế xuất với tổngsố vốn

đăng ký xấp xỉ 10,5 tỉ USD và 60 000 tỉ VNĐ .

(Chưa tính các khu công nghiệp Dung Quất và

Chu Lai ). Chủ yếu (93%) là các doanh nghiệp

sản xuất, số còn lại làmnhiệm vụ cung cấp dịch

vụ hạ tầng . Đến nay, các khu công nghiệp , khu

chế xuất là điểm tậpkết củagần 40 %dòngvốn

FDI đổ vàoViệt Nam (đo bằng số vốn đăng ký

và không kể lĩnh vực dầu khí vàxây dựng ). Các

khu công nghiệp, khu chế xuất đã đóng góp

21 % khối lượng sản xuấtcủa đất nước.Hiện

nay, những khu công nghiệp, khu chế xuất lớn

và thành công nhấtcủanước tatập trungchủ

yếu tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí

Minh và các tỉnh , vùng ngoại vi của hai thành

phố này . Trong bài này, chúng tôi xin tập trung

vào phân tíchnhững lợi thế của các khu công

nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh phía Nam.

Nếu tính đến tháng 9-2003, các tỉnh phía

Nam (kể từ Bình Thuận trởvào) đã có tổng số

56 khu công nghiệp, khu chế xuất, chiếm

68,29%, diện tích đất ( 11 906 ha ), và chiếm

70,87 % tổng diện tích các khucôngnghiệp,

khu chế xuất của cả nước. Các khu công

nghiệp , khu chế xuất ở các tỉnh phía Nam đã

thu hút tới 8,6 tỉ USD vốn FDI. Và nếu như

bình quân các khu công nghiệp, khu chế xuất ở

Việt Nam có diện tích cho thuê mới đạt 45%,

thì nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất ở phía

Nam hầu như đã được lấp kín như : Khu Công

nghiệp Biên Hòa 1 , Biên Hòa 2, Khu Công

nghiệp Gò Dầu (Đồng Nai) ; Khu Công nghiệp

Bình Dương, Khu Công nghiệp Đồng An (của

Bình Dương ); Khu Công nghiệp Sóng Thần 1 ,

Sóng Thần 2, Khu Côngnghiệp Xin-ga-po , các

khu Công nghiệp Tân Bình , Tân Tạo; Khu Chế

xuất Linh Trung 1 , Linh Trung 2; Khu Chế

xuất Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh);

Khu Công nghiệp Trảng Bàng (Tây Ninh); Khu

Công nghiệp Phú Mỹ 1 (Bà Rịa - Vũng Tàu )...

Trong những năm qua, hệ thống các khu

công nghiệp, khu chế xuất phía Nam nói trên

đã tạo ra những chuyển biến và có ảnh hưởng

tích cực tới sự phát triển kinh tế của cả nước nói

chung và khu vực phía Nam nói riêng . Cụ thể

là:

- Các khu công nghiệp , khu chế xuất đã xây

dựng được mộtmôi trường kinh doanh và hệ

thống kết cấu hạ tầng kháthuận lợi,góp phần

đầu tư , đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp từ

tạo ra sức hấp dẫn rấtlớn đối với các nguồn vốn

nước. Đãtạocông ăn việc làm cho hàng chục

nước ngoài và các nguồn vốn đầu tư trong

ngàn lao độngmỗinăm, biến đổi hàng trăm

ngàn ha từ đất nông nghiệp chuyên dùng, đất

nôngnghiệp kém màu mỡ, hiệu quả thấp thành

đất công nghiệp và đất chuyên canh nguyên

liệu để phục vụ công nghiệp . Kết cấu hạ tầng

kể,nhất là cáchệthống giao thông , trục , tuyến

kinh tế - xã hội trong vùng được cải thiện đáng

và phương tiện vận tải phục vụ cho các khu

công nghiệp, khu chế xuất .

- Là nơi áp dụng khá thành công nhiều loại

hình, gồm : khu công nghiệp theo kiểu truyền

thống , khu chế xuất và xí nghiệp chế xuất trong

khu chế xuất, cụm khu công nghiệp, khu công

nghiệp kỹ thuật cao (như khu công nghiệp công

viên phần mềm Quang Trung )...

- Cũng là nơi đầu tiên đề xuất và thí điểm,

áp dụng thành công nhiều mô hình mới về quản

lý kinh tế và kinh doanh khu công nghiệp, khu

chế xuất trong phạm vi cả nước . Chẳng hạn, mô

hình quản lý nhà nước "Một cửa, tại chỗ" ; mô

hình thực hiện "Chế độ tự bảo đảm kinh phí
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hoạt động của Ban Quản lý các khu công

nghiệp và khu chế xuất " ; mô hình "Miễn

kiểm tra hàng hóa và khai báo hải quan qua

mạng" ; mô hình " Cổ phần hóa khu công

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" .

- Đặc biệt , riêng Khu Chế xuất Tân Thuận

được Chính phủ cho phép mở rộng chức năng

hoạt động, hiện được bổ sung thêm lĩnh vực

dịch vụ thương mại và kinh doanh kho vận,

nhằm biến khu chế xuất này thành cầu nối cung

cấp dịch vụ hàng hóa giữa thị trường nội địa với

thị trường các nước trong khu vực và thế giới .

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả tích

cực, hiện còn nhiều hạn chế, vướng mắc và yếu

kém trong quá trình phát triển .

Câu hỏi được đặt ra là: Vậy đâu là những lợi

thế của mô hình các khu công nghiệp, khu chế

xuất ở các tỉnh phía Nam nhằm tạo động lực

phát triển cho khu vực trong giai đoạn sắp tới ?

Theo chúng tôi , những lợi thế đó bao gồm :

Một là , các tỉnh phía Nam vẫn là vùng trung

tâm tạo nên động lực phát triển kinh tế của cả

nước cho tới năm 2010 (theo Quyết định số

173 /2001/QĐ -TTg , ngày 6-11-2001, của Thủ

tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã

hội vùng) và căn cứ vào các phương án 1 cho

6 vùng kinh tế trọng điểm do Bộ Kế hoạch và

Đầu tư xây dựng vào tháng 7-2000 đã xác định

như sau :

- Giai đoạn 2001 - 2005 :

+ Các tỉnh miền Đông Nam Bộ phải đạt

tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm trên 8,94% ;

trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 13%/

năm, dịch vụ tăng 10 %/năm ; đếnnăm 2005, tỷ

trọng trong cơ cấu GDP của nông - lâm - ngư

nghiệp, thủy sản chiếm 6,34% ; công nghiệp và

xây dựng chiếm 58,6% ; dịch vụ chiếm 35,6% ;

GDP bình quân đầu người đạt 1 070 USD/ năm .

+ Vùng đồng bằng sông Cửu Long phải

đạt tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm trên

9,8% ; trong đó , công nghiệp và xây dựng tăng

13,5%/ năm ; dịch vụ tăng 10%/năm ; nông -

lâm - ngư nghiệp tăng 6%/năm ; đến năm 2005,

tỷ trọng trong cơ cấu GDP của nông - lâm - ngư

nghiệp chiếm 45,9% ; công nghiệp và xây dựng

chiếm 22,7%; dịch vụ chiếm 31,4% ; mức thu

nhập bình quân đầu người đạt 550 USD / năm .

. Giai đoạn 2006 - 2010:

-

+ Các tỉnh miền Đông Nam Bộ phải đạt

tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm là

8,12% ; tốc độ phát triển công nghiệp hằng năm

là 10,4% ; đến năm 2010, về cơ cấu kinh tế :

công nghiệp và xây dựng chiếm 65,6% ; nông -

lâm - ngư nghiệp chiếm 5,3%; dịch vụ 29,10% .

+ Các tỉnh đồngbằngsông Cửu Long phải

đạt tốc độ phát triển công nghiệp hằng năm là

12% ; về cơ cấu : công nghiệp và xây dựng

chiếm 21,6% ; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm

35% ; dịch vụ chiếm 38,9% .

Với những định hướng cơ bản trên của

Chính phủ, chúng ta thấy rõ tiềm năng căn bản

rất lớn cho hoạt động cũng như phát triển của

các mô hình công nghiệp tập trung chính là các

khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công

nghiệp .

Hai là , tiến trình chủ động hội nhập kinh tế

của Việt Nam trong khu vực và thế giới là một

cơ hội rất tốt cho việc thu hút các nguồn đầu tư

nước ngoài cũng như trong nước . Những hiệp

định thương mại mà Việt Nam đã tham gia ký

kết đa phương cũng như song phương với các tổ

chức quốc tế và các nước sẽ tạo thêm nhiều cơ

hội tìm kiếm, phát triển thị trường cho các

doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, tăng tốc đầu

tự. Và ngay chính miền Đông Nam Bộvà đồng

bằng sông Cửu Long với những lợi thế về điều

kiện tự nhiên, dân số, mức thu nhập dân cư ,

trình độ dân trí... sẽ là một thị trường tiêu thụ

nội địa rất lớn . Các nhà đầu tư khu vực này

không chỉ nhằm vào thị trường trong nước , mà

thực chất mục tiêu lớn hơn của họ là hướng đến

thị trường tiềm năng trong tương lai . Do đó,

việc lựa chọn đầu tư để tổ chức sản xuất - kinh

doanh trong các khu công nghiệp tập trung sẽ
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tạo cho họ nhiều lợi thế, nhất là dễ dàng hơn

việc đáp ứng các mục tiêu xây dựng thị trường

của các doanh nghiệp.

Ba là , các thành phố, các tỉnh của vùngkinh

tế trọng điểm phía Nam như Thành phố Hồ Chí

Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng

Tàu, Cần Thơ ... suốt nhiều năm qua luôn giữ vị

trí là trung tâm công nghiệp lớn , chiếm tỷ trọng

trên 60 % công nghiệp cả nước . Trong những

năm qua, các doanh nghiệp thuộc mọi thành

phần kinh tế hoạt động ở khu vực này đã từng

bước làm quen, thích nghi và ngày càng có

nhiều kinh nghiệm hơn trong môi trường sản

xuất - kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Các doanhnghiệp

Việt Namtại các tỉnh phía Nam ,có thể nói,

cũng là những doanh nghiệp đầu tiên phải chịu

sức ép cạnh tranh lớn nhất trong cả nước, do

phải cọ xát và chịu áp lực sớm và mạnh mẽ nhất

từ các công ty, tập đoàn đa quốc gia, liên doanh

và các công ty nước ngoài lớn ... Đây cũng là

khu vực thu hút luồng FDI lớn nhất cả nước .

Quá trình cạnh tranh này đã tạo ra lợi thế lớn

cho các doanh nghiệp trong vùng; và đến lượt

mình, các doanh nghiệp này đã tích lũy được

những kinh nghiệm , những bàihọc về quản lý

kinh doanh sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực,

các phương pháp cạnh tranh, v.v.. Đây chính là

những tài sản vô hình rất lớn , rất nổi bật của các

doanh nghiệp ở khu vực phía Nam : sự năng

động, nhạy bén , táo bạo, quyết liệt...

Bốn là , các tỉnh miền Đông Nam Bộ và

đồng bằng sông Cửu Long là nơi tập trung và

có khả năng cung cấp nguyên liệu rất lớn cho

các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp

chế biến thực phẩm , nông - lâm - thủy hải sản .

Ngành công nghiệp mũi nhọn và tạo nguồnthu

ngoại tệ lớn nhất nước là dầu khí lại tập trung ở

phía Nam . Như vậy, rõ ràng ở đây đang và sẽ là

trung tâm kinh tế , tài chính, khoa học, văn hóa,

xã hội... lớn của Việt Nam . Các khu công

nghiệp, khu chế xuất và những kiểu mẫu phát

triển công nghiệp tập trung sẽ vẫn là những mô

hình thích hợp nhất cho vùng kinh tế trọng

điểm này .

Năm là , miền Đông Nam Bộ và đồng bằng

sông Cửu Long có hệ thống hạ tầng thuộc loại

tốt nhất của cả nước , bao gồm các hệ thống

giao thông đường bộ , đường sắt, đường hàng

không; hệ thống các cảng biển có năng lực bốc

dỡ lớn nhất của cả nước ; cùng với hệ thống bưu

chính - viễn thông đang trên đà phát triển rất

mạnh... Đây là những điều kiện quan trọng để

các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh

phía Nam tiếp tục phát triển và thu hút mạnh

mẽ đầu tư trong thời gian tới .

Sáu là , Thành phố Hồ Chí Minh là trung

tâm của cả vùng kinh tế phía Nam và đồng

bằng sông Cửu Long. Ở đây đang tập trung

nhiều viện nghiên cứu , trường đại học , trường

cao đẳng, trung cấp và đào tạo nghề. Toàn vùng

có tới 25 trường đại học và cao đẳng, 46 trường

chuyên nghiệp , 39 trường dạy nghề hiện đang

trên đà phát triển rất tốt, đã và đang đào tạo,

cung cấp nguồn lao động có chuyên môn cho

các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hệ thống

đào tạo trong khu vực cũng có nhiều kinh

nghiệm hơn trong việc cung cấp lao động cho

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tại

các địa phương nói trên lại sẵn có nguồn lao

động dồi dào, có tay nghề, trình độ chuyên môn

cao và bản thân khu vực này cũng là nơi thu hút

một lực lượng lớn các cán bộ kỹ thuật, cán bộ

quản lý , chuyên gia, kỹ thuật viên giỏi của cả

nước. Đây cũng chính là ưu thế cho phát triển

kinh tế của các tỉnh phía Nam so với cả nước .

Để phát huy hiệu quả những tiềm năng vốn

có cũng như để tăng thêm các lợi thế cho sự

phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất

trong thời gian tới, chúng tôi xin mạnh dạn đề

xuất một số ý kiến như sau :

luận :

Một là, cần thống nhất về mặt quan điểm lý

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm

công nghiệp... là kết quả phát triển của quá
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trình tập trung công nghiệp. Đây là một mô

hình kinh tế phản ánh rất rõ vai trò của Nhà

nước trong sự giúp đỡ một cách bình đẳng cho

mọi thành phần kinh tế trong nước cùng phát

triển .

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm

công nghiệp cũng là một dạng bất động sản ,

nên các luật lệ, quy tắc về kinh doanh, phát

triển bất động sản cũng phải được xây dựng và

áp dụng. Mới đây nhất, cuối tháng 11-2003 ,

Thành phố Đà Nẵng là nơi đầu tiên trong cả

nước áp dụng chính sách chuyển quyền sử dụng

đất trong khu công nghiệp cho nhà đầu tư .

Việclàm này phù hợp vớiLuật Đất đai,đáp

úng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư , nên

cần được vận dụng , phổ biến rộng rãi trong

cả nước .

Trong quy hoạch , phải xác định mục tiêu

thu hút vốn đầu tư trong các năm tới là từ đâu ?

Có thể tiên đoán trướclà sẽ có một dòng vốn

FDI rất đáng kể từ Trung Quốc, Mỹ và của

Việt kiều chuyển về đầu tư tại Việt Nam trong

những năm sắp tới ...

Ba là , trong nội bộ mỗi khu công nghiệp ,

khu chế xuất nhanh chóng thiết lập sự liên kết

phục vụ lẫn nhau giữa các công ty sản xuất,

kinh doanh và dịch vụ. Đặc biệt là sự kết nối

giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài và các nhà đầu tư trong nước thành một

hệ thống đồng bộ , hoạt động trong một khuôn

khổ pháp lý thống nhất.

Bốn là , có chính sách phù hợp nhằmphát

huy các lợi thế về nhân công, giá thuê đất rẻ ..

Trong tương lai , những vấn đề này sẽ ngày

càng trở thành yếu tố ít quan trọng hơn . Muốn

cạnh tranh hiệu quả , nên cho phép mỗi địa

phương chủ động khai thác những lợi thế riêng

của địa phương mình, ngành mình. Đặc biệt là ,

khai thác lợi thế về giá thuê đất, dịch vụ phục

vụ , cung cấp nguồn nhân lực...

Cần xác định một lần nữa, các nhà đầu tư là

khách hàng . Theo đó , các khu công nghiệp,

khu chế xuất phải phục vụ cho họ trên nguyên

tắc vàng là " thỏa mãn mọinhu cầu đúng đắn

của khách hàng" . Về vai trò quản lý của Nhà

nước , bên cạnh việc định hướng , giám sát các

doanh nghiệp thực thi theo luật định cần làm tốt

vai trò của người cung cấp các dịch vụ , hệ tập

thống kết cấu hạ tầng tốt nhất để thỏa mãn nhu

cầu của các nhà đầu tư .

Hai là, cần xem xét và chỉnh sửa các quy

hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất trong

vùng.

Quy hoạch phải mang tính tổng thể, liên kết

được sự phát triển kinh tế của các tỉnh , thành

phố trong vùng và đặc biệt bảo đảm tính tuân

thủ nghiêm khắc , chặt chẽ, lâu dài cho quy

hoạch ; phải có sự phân công, căn cứ vào thế

mạnh sẵn có cũng như tiềm năng phát triển

trong tương lai của từng tỉnh , từng thành phố và

trong toàn bộ khu vực; và phải mang tính toàn

diện, bao gồm cả quy hoạch bên trong và bên

ngoài tường rào khu công nghiệp, khu chế xuất,

bao gồm các vùng dân cư đô thị, các kết cấu hạ

tầng...

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực , cần

trung tạo nguồn lao động tạichỗ , có chuyên

môn, nghiệp vụ ; đồng thời, có chính sách ổn

định lâu dài cho lực lượng lao động có chuyên

môn, kỹ thuật, có trình độ quản lý giỏi trong

từng tỉnh và trong toàn vùng. Chú trọng thêm

việc dạy các môn tiếng Anh, môn tin học trong

các trường đào tạo ...

Để đạt được các định hướng và mục tiêu do

Đảng và Nhà nước ta đề ra cho các tỉnh phía

Nam từ nay tới 2010, cần thu hút thêm một

khối lượng vốn rất lớn cho khu vực sản xuất

công nghiệp, xây dựng , thương mại và dịch vụ .

Để đạt được điều này, vấn đề mấu chốt nhất đối

với toàn vùng là phải tập trung phát triển và

hoàn thiện hơn nữa các chính sách cũng như

đáp ứng tốt các hệ thống kết cấu hạ tầng phục

vụ chosự phát triển của các khu công nghiệp,

khu chế xuất và cụm công nghiệp ở các tỉnh

phía Nam . D
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ỨC mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc phụ

thuộc vào nhiều yếu tố : tài nguyên , thể
n )chế chính

trị , quyền

lực
nhà

nước

và đặc

biệt quan trọng là khối đoàn kết toàn dân , sự

thống nhất về mặt tinh thần của xã hội . Những

quan niệm về giá trị, niềm tin chính trị, tư tưởng

triết học , chế độ luật pháp, quy phạm đạo đức, tín

ngưỡng tôn giáo , tính cách dân tộc vốn là những

tố chất được trầm tích trong văn hóa. Và nếu hiểu

như thế thì sự bền vững và phát triển của văn hóa

chính là một trong những tiền đề và điều kiện

sinh tồn của một dân tộc . Một khi an ninh của

nền văn hóa bị đe dọa và bị uy hiếp nếu không

vững vàng, tất sẽ dẫn đến nguy cơ khủng hoảng

văn hóa và đe dọa trực tiếp đến an ninh của quốc

gia , dân tộc .

1- Từ tháng 3-1946, bài diễn văn do S. Sức-

sin đọc tại Phun -tơn (Mỹ) về "Bức màn sắt" mở

màn cho " chiến tranh lạnh " đòi dân chủ tự do,

đến sau này với những " Chiến lược ngăn chặn "

của H. Tru -man , "Chiến lược trả đũa ào ạt" của

G. Ai-xen-hao, "Chiến lược phản ứng linh hoạt"

của G. Ken -nơ-đi hoặc " Chiến lược không đánh

mà thắng" của R. Ních -xơn ... tất cả đều ngấm

ngầm dùng thủ đoạn thông qua văn hóa và bằng

cách thẩm thấu văn hóa cùng với chiến tranh vũ

trang để đe dọa và kiềm chế các nước , đặc biệt

các nước xã hội chủ nghĩa . Sau " chiến tranh

lạnh" , các chiến lược " Vượt trên ngăn chặn" và

"Trật tự thế giới mới" của G. Bu-sơ (cha ), "Ngoại

giao nhân quyền" của B. Clin- tơn , "Đánh đòn

phủ đầu " của G. Bu-sơ (con) bên cạnh đòn xâm

lược vũ trang trắng trợn, các chiến lược ấy đều

nhuốm màu chủ nghĩa đế quốc văn hóa . Trên

thực tế cùng với vũ khí công nghệ cao, chúng ta

thấy tồn tại một thứ văn hóa, mang nhãn hiệu

"Made in USA " trong giai đoạn hiện nay

Sau " chiến tranh lạnh" , văn hóa được coi là

một thứ " quyền lực mềm ". Nó đối ứng với

An ninh văn hóa

tron
g
toàn cầu hóa

MAI HẢI OANH

" quyền lực cứng " là quyền lực về kinh tế và

quyền lực về chính trị . Văn hóa ngày càng trở

thành một yếu tố quan trọng và đã tỏ rõ sức mạnh

thực sự của nó trong đấu tranh giành chủ quyền

quốc gia . Các nhà nước đều có ý thức và trên

thực tế đều lợi dụng văn hóa để mở rộng hoạt

động chính trị hoặc bảo vệ chủ quyền. Điều này

đặc biệt rõ ở các nước phương Tây và Mỹ. Một

mặt, họ dựa vào ưu thế khoa học - kỹ thuật , sức

mạnh kinh tế , sự lũng đoạn các phương tiện

truyền thông đại chúng trên toàn cầu để truyền

bá quan niệm giá trị , hình thái ý thức, phương

thức sinh hoạt theo chủ nghĩa trung tâm Âu, Mỹ,

từ đó thực hiện ý đồ thống trị toàn cầu ; mặt khác,

lợi dụng văn hóa để mở rộng phạm vi ảnh hưởng ,

tự cho mình cái quyền được thiết lập một trật tự

quốc tế mới, lái tiến trình phát triển các sự

kiện quốc tế theo ý muốn của họ . Chính phủ

B. Clin -tơn từng cho rằng: "Mối liên hệ chính trị

và kinh tế do sức hấp dẫn của văn hóa Mỹ mà có

được sự bổ sung bồi đắp. Thúc đẩy dân chủ, nhân

quyền ra các nước không chỉ là nghĩa vụ phải

thực hiện một cách bức thiết về mặt đạo nghĩa

mà còn là phương thức đáng tin cậy của chiến

lược an ninh quốc gia của Mỹ" (I) .

( 1 ) Xem "Bàn luận về đối sách của Mỹ sau chiến tranh

lạnh với chiến lược thẩm thấu dân chủ " (Tiếng Anh ) ,

chương 12 , tr 45-50
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Không nên nhìn toàn cầu hóa ngày nay từ

riêng góc nhìn về kinh tế , mà còn phải nhìn thấy

nó từ bình diện văn hóa. Bản chất của toàn cầu

hóa là sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các giá trị kinh

tế và văn hóa . Toàn cầu hóa là kết quả tất yếu của

việc mở rộng các hình thức giao lưu của loài

người, theo đó nhất định sẽ dẫn đến sự chuyển

đổi về hình thức tư duy và quan niệm giá trị. Nền

kinh tế, chính trị, văn hóa của các nước trong

giao lưu có sự gặp gỡ thúc đẩy lẫn nhau . Quá

trình phát triển toàn cầu hóa mà các nước phương

Tây là chủ đạo thường dựa vào ưu thế kinh tế , họ

tìm cách áp đặt văn hóa và hệ giá trị của mình ,

mưu đồ buộc các nước đang phát triển phải chấp

nhận địa vị bị lệ thuộc vĩnh viễn. Chiến lược văn

hóa trong toàn cầu hóa là thông qua sự giao lưu

rộngrãi trên toàn cầu để tạonên sự đồng nhất văn

hóa (tức là văn hóa phương Tây, hay văn hóa

Mỹ) biến các nước khác phải thừa nhận văn hóa

Âu, Mỹ từ tự phát đến tự giác . Hiện nay, tính chất

đế quốc văn hóa được biểu hiện ngày càng rõ rệt

hơn . Các nước phát triển thông qua thế mạnh

kinh tế,thực hiện sự khống chế trên quymô lớn

trong đó có sự khống chế về văn hóa. Từ việc đưa

ra những quyết sách về kinh tế cho thế giới, các

nước phát triển ngang nhiên tự cho mình cái

quyền lãnh đạo văn hóa toàn cầu . Tính tự chủ của

nền kinh tế yếu kém của các nước đang phát triển

có thể sẽ dần mất đi và thế là mất luôn cả tính tự

chủ về văn hóa, mù quáng theo những quyền dẫn

dắt văn hóa bị quy định bởi kinh tế . Tiền đồ của

các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu

hóa về ý nghĩa nào đó chính là tự động đặt mình

vào một trật tự mà do "người khác " quy định, từ

đó, kết quả cuối cùng của toàn cầu hóa chính là

quyền lực của các quốc gia dân tộc dần mất đi.

Một vấn đề nữa mà các nước xã hội chủ nghĩa

phải đối mặt trong bảo vệ an ninh văn hóa là

chống lại mưu đồ "diễn biến hòa bình " của chủ

nghĩa tư bản phương Tây . Nửa thế kỷ đã qua ,

nhưng mưu đồ đó không hề thay đổi . Mục đích

chính của chủ nghĩa đế quốc văn hóa là truyền bá

lối sống, quan niệm giá trị của nước tư bản phát

triển . Thông qua thẩm thấu văn hóa , họ tiêm

nhiễm vào người dân các nước xã hội chủ nghĩa

quan niệm về chính trị , về dân chủ theo kiểu

phương Tây, buộc các nước này sùng bái lối

sống, phương thức tư duy phương Tây, từ đó làm

nhiễu loạn tư tưởng , phá vỡ lý tưởng cộng đồng,

làm suy yếu và tan rã trụ cột tinh thần , phá hoại

sức gắn kết của dân tộc .

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự giao lưu văn

hóa giữa các dân tộc không chỉ mở ratheo chiều

rộng mà ngày càng diễn ra theo chiều sâu . Sự

phát triển lịch sử này phù hợp với trào lưu tiến bộ

của xã hội. Nhưng thực tế trước mắt, sự không

đồng đều về trình độ phát triển , sự khác biệt về ý

thức hệ là một thách thức văn hóa đối với các

quốc gia. Hiện nay chủ nghĩa cường quyền tìm

cách khống chế toàn thế giới kết hợp với mưu đồ

chính trị xây dựng trật tự thế giới đơn cực đẩy

mạnh sự uy hiếp về văn hóa.

ս

2- Chủ nghĩa đế quốc văn hóa phương Tây về

thực chất chính là chủ nghĩa đế quốc văn hóa Mỹ

đang lợi dụng những ưu thế về tư bản, kỹ thuật và

thị trường, dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác

nhau tìm cách tăng cường xâm nhập vào các

nước , nhất là các nước xã hội chủ nghĩa . Mưu đồ

của Mỹ là thông qua con đường giao lưu văn hóa,

thực hiện toàn cầu hóa về quan điểm giá trị Mỹ,

từ đó khống chế về phương diện chính trị, khiến

cho các nước lệ thuộc vào Mỹ . Điều này thể hiện

rõ nhất qua các hình thức sau :

Thứnhất: Thông qua giao lưu về các mặt giáo

dục, văn hóa, đối ngoại và các hình thức viện trợ

để thẩm thấu văn hóa. Mỹ coi sự giao lưu văn

hóa, giáo dục là chính sách đối ngoại thứ tư. Sau

Chiến tranh thế giới lần thứ hai , Mỹ đã đưa ra

một số hạng mục giao lưu văn hóa trong phạm vi

toàn cầu , sau đó đi sâu vào một số nước châu Á.

Mỹ tăng cường giao lưu văn hóa giáo dục với các

nước xã hội chủ nghĩa ; đồng thời , phối hợp các

thủ đoạn khác như viện trợ , đầu tư để củng cố
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tiến trình tự do dân chủ hóa. Mỹ triển khai

" chương trình người tình nguyện hòa bình" để

viện trợ văn hóa đối ngoại, đưa các giáo sư , giáo

sĩ, bác sỹ của mình ra nước ngoài làm công tác từ

thiện , chủ yếu tại các nước đang phát triển . Dưới

những chiêu bài khác nhau , các hoạt động này

đều tập trung vào mục tiêu mở rộng sự bành

trướng của Mỹ ở cấp độ toàn cầu . Thông qua

những hoạt động, Mỹ truyền bá quan niệm giá trị,

hình thái ý thứcMỹ ra nước ngoài. Điều này từng

xảy ra ở miền Nam Việt Nam kể từ khi chúng ta

thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc. Một số

Việt kiều từ Mỹ trở về nước đã "nhập cảng " các

quan niệm giá trị, lối sống Mỹ và đánh mạnh vào

thế hệ trẻ, nhằm tạo nên một tâm lý sùng bái Mỹ

và một thế hệ thanh niên đi theo chủ nghĩa thực

dụng. Những năm gần đây , cùng với xu thế hòa

bình , hòa dịu trên thế giới , những cuộc thăm

viếng , những cuộc họp, hội thảo, trao đổi về quan

điểm , tưtưởng, văn hóa, về hòa bình và phát triển

tăng lên rất nhiều . Đây cũng là một cơ hội để Mỹ

tiến hành thẩm thấu văn hóa.

Thứ hai: Dựa vào hệ thống truyền thông với

những tin tức tổng hợp phủ khắp toàn cầu,

Mỹ tiến hành mở rộng ảnh hưởng của mình . Hai

hãng thông tấn của Mỹ (Hãng Thông tấn liên

bang và Hãng Thông tấn Hợp chủng quốc) đã

sử dụng hơn 100 thứ tiếng , phát tin suốt ngày

đêm nhằm vào hơn 100 quốc gia. Hằng ngày, số

lượng bài viết ước chừng 7 triệu chữ tung trên

mạng in - tơ -nét khắp toàn cầu . Hãng CNN (Hãng

tin tức ti vi hữu tuyến của Mỹ) hiện đã trở thành

nguồn tin mới phổ biến nhất thế giới, có hàng

chục triệu khán giả . Báo chí thực sự là một công

cụ hữu hiệu nhất trong việc khuyếch trương văn

hóa Mỹ ra nước ngoài . Mặt khác, Mỹ còn xây

dựng các đài phát thanh ở hải ngoại để truyền bá

quan điểm giá trị Mỹ và khống chế trực tiếp về

hình thái ý thức trên toàn cầu . Đài Phát thanh

Tiếng nói Hoa Kỳ ở hải ngoại xây dựng từ thời

đại chiến thế giới hai phát triển cho đến nay đã sử

dụng 52 thứ tiếng kể cả tiếng Anh, mỗi tuần có

khoảng 86 triệu thính giả. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ

phát ra hàng tuần đếnhơn 1 200 giờ . Trước đây ,

Mỹ đã thành lập đài Châu Âu tựdo chĩa vào Liên

Xô và Đông Âu để tuyên truyền chính trị và

chống phá chủ nghĩa xã hội. Tấn bi kịch xảy ra ở

các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô

một phần bắt nguồn từ chiến lược thẩm thấu

văn hóa của Mỹ và phương Tây thông qua đài

Châu Âu tự do. Đối với châu Á, Mỹ thànhlập đài

Châu Á tự do ( 11-3-1996) hoạt động chủ yếu

nhằm vào các nước Trung Quốc , Việt Nam , Lào ,

Cam -pu -chia , Mi-an-ma cũng với mục đích trên .

Năm 1993 , chính quyền B. Clin -tơn công bố

kế hoạch hành động xây dựng kết cấu hạ tầng

thông tin quốc gia nhằm lợi dụng việc truyền bá

thông tin qua mạng toàn cầu để mở "chiến trường

tư tưởng" , dùng ngón bài " Tự do, dân chủ, nhân

quyền " để thực hiện " sự chinh phục tư tưởng "

nhằm chiếm lĩnh và thống trị thế giới. Sản phẩm

văn hóa Mỹ chiếm hơn 90 % nguồn tin tức trên

in -tơ -nét. Thông qua in -tơ -nét, Mỹ luôn tiến hành

những hoạt động chính trị hòng áp đặt ý thức

chính trị, quan điểm chính trị của Mỹ vào các

nước đang phát triển nhằm "Mỹhóa" thế giới. Sự

du nhập đơn tuyến về tin tức không chỉ phá vỡ

tính chất đa dạng của văn hóa mà còn tạo ra sự

xung đột nghiêm trọng về chính trị và trật tự kinh

tế với các nước đang phát triển .

Thứ ba : Thông qua những sản phẩm văn hóa,

Mỹ đã "xuất khẩu" lối sống, quan niệm giá trị,

ý thức hệ ở mức đại trà . Các sản phẩm ấy với sự

tinh xảo và hấp dẫn đã từng bước đánh bại các

sản phẩm văn hóa của người bản xứ . Tiếp thu văn

hóa Mỹ người dân ở các quốc gia khác đã hoài

nghi và dao động với văn hóa dân tộc . Do đó, có

người đã gọi "toàn cầu hóa" chẳng qua chỉ là

"Mỹ hóa" thế giới . Theo thống kê của Tổ chức

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp

quốc, chương trình ti - vi của các nước thế giới thứ

ba lấy nội dung từ Mỹ khoảng 60 % đến 80%.
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Đài phát thanh truyền hình của các nước thế giới

thứ ba dường như trở thành trạm chuyển phát

của Mỹ. Còn với Mỹ, tỷ lệ tiết mục nước ngoài

chỉ chiếm 1,2% . Sản lượng phim Mỹ chỉ chiếm

6,7% sản lượng phim thế giới vậy mà lượng

phát hành trên thế giới lại chiếm trên 50%. Rất

nhiều phim Mỹ đã trở thành cơn sốt mang tính

thời thượng ở nhiều nước. Lợi nhuận thu từ

điện ảnh của Mỹ chỉ đứng hàng thứ hai sau hãng

Bô-ing. Mỗi năm Hô-li-út đạt doanh thu là trên

30 tỉ USD.

3- Thông qua các phương tiện thông tin đại

chúng, kỹ thuật điện tử và các sản phẩm văn hóa

đại chúng, Mỹ mưu đồ xây dựng một quyền lực

siêu đẳng nhằm khống chế toàn thế giới trong đó

có mưu đồ khống chế về ý thức hệ . Để chống lại

sự xâm nhập của chủ nghĩa đế quốc văn hóa, bảo

vệ an ninh văn hóa không còn cách nào khác cần

tạo nên một hệ thống an ninh văn hóa trên tất cả

các mặt.

Một là : Xây dựng ý thức an ninh văn hóa

dân tộc.

Ý thức an ninh văn hóa dân tộc của chúng ta

chính là lý tưởng yêu nước gắn liền với chủ nghĩa

xã hội . Chủ nghĩa yêu nước là nguồn sức mạnh

đã được hun đúc trong suốt lịch sử mấy nghìn

năm của dân tộc . Đến đầu thế kỷ XX cuộc gặp gỡ

giữa phong trào giải phóng dân tộc và chủnghĩa

xã hội đã đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

và tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã trở thành tư

tưởng văn hóa chủ đạo của dân tộc . Đề cao chủ

nghĩa yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa có

ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa

ngày nay. Một mặt phải khích lệ hơn nữa lòng tự

tôn của nhân dân và niềm tin vào ý thức tự cường ,

sức mạnh đoàn kết của dân tộc ; mặt khác, cần

nâng cao yếu tố bản sắc dân tộc và lý tưởng xã

hội chủ nghĩa để nó thực sự giữ vai trò quyết định

trong sự lựa chọn chiến lược phát triển văn hóa ,

nâng cao khả năng chống lại sự thẩm thấu văn

hóa của chủ nghĩa đế quốc văn hóa . Đứng trước

nguy cơ khủng hoảng văn hóa, chỉ có phát huy

những ưu thế văn hóa truyền thống và văn hóa

mới xã hội chủ nghĩa mới có thể bảo vệ sự an

toàn của văn hóa dân tộc .

Hai là : Phát huy sức mạnh của hệ thống

truyền thông, bảo vệ và phát huy nền văn hóa dân

tộc, chống lại sựxâm nhập của chủ nghĩa đếquốc

văn hóa.

Về vấn đề này, cần lưu ý đến ý kiến của A-vin

Tô-phlơ : "Trong xã hội thông tin , các phương

tiện truyền thông đại chúng có ảnh hưởng lớn đến

chính trị, chúng quy định chương trình nghị sự

cũng như một trật tự tranh luận . Vấn đề nan giải

là ở chỗ, nếu kiểm soát các phương tiện này sẽ bị

coi là bịt mồm nền dân chủ, còn nếu để chúng nói

gì thì nói , thì nền dân chủ sẽ thuộc về ông chủ

của phương tiện thông tin đại chúng. Bởi vậy,

trong những thời kỳ hỗn loạn , có khi một nhóm

thiểu số người lại thâu tóm quyền lực rất lớn ".

Trong cuốn "Chiến tranh và chống chiến tranh " ,

ông ta khẳng định, trong tương lai - làn sóng thứ

ba - nếu có chiến tranh xảy ra thì các phương tiện

thông tin đại chúng vẫn là vũ khí quan trọng hàng

đầu . Và trên thực tế, qua cuộc chiến tranh I-rắc

vừa qua, do Mỹ, Anh nắm trong tay hệ thống

thông tin đại chúng chủ yếu trên thế giới nên họ

có thể lý giải những gì họ làm theo cách họ

muốn.

Bởi vậy, chúng ta phải cấp thiết xây dựng hệ

thống dữ liệu thông tin đủ mạnh để chống lại sự

khống chế về xã hội và tin tức của các thế lực thù

địch . Một mặt, phải lợi dụng kỹ thuật thông tin

để bảo vệ tài sản văn hóa dân tộc ; mặt khác, phải

chủ động đưa tin tức của ta đến với thế giới, để

các nước chú ý và tôn trọng nguồn tin của chúng

ta. Vì thế , đầu tư hơn nữa vào việc sản xuất thông

tin , thúc đẩy sự phát triển của kỹ thuật máy tính

là một công việc cấp thiết để bảo vệ an ninh văn

hóa tư tưởng , đưa các thông tin , ấn phẩm báo chí

thành một lực lượng xung kích hữu hiệu , có sức

mạnh to lớn trong việc bảo vệ sự nghiệp
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cách mạng của Đảng và nhân dân . Các phương

tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm vạch trần

mọi luận điệu thù địch của phương Tây , tuyên

truyền sâu hơn và toàn diện hơn nữa chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, tính ưu việt

của chủ nghĩa xã hội, đoàn kết nhân dân đóng

góp tích cực vào thành tựu chung của cách mạng,

giữ gìn sự ổn định về chính trị, thúc đẩy công

cuộc đổi mới trên mọi phương diện .

Ba là : Thực hiện việc tiêu chuẩn hóa kỹ thuật

và dùng các biện pháp kỹ thuật đểbảo vệ an toàn

thông tin chống lại sựxâm nhập của chủ nghĩa đế

quốc văn hóa.

Việc bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia,

chống lại ảnh hưởng xấu trong vi tính , bảo đảm

bí mật quốc gia vẫn là một vấn đề nan giải trong

quản lý mạng. Để sàng lọc tin tức , ngăn chặn số

liệu có hại thâm nhập vào hệ thống in -tơ -nét, bảo

đảm an ninh hệ thống thông tin ..., chúng ta

phải có những quy định chặtchẽ về phát tin ,

kiểm tra giám sát tin , bảo vệ và nắm vững tin .

Nghĩa là Nhà nước cần quy chuẩn mọi hoạt động

thông tin .

Bốn là : Có chiến lược và chính sách phát

triển ngành nghề sản xuất sản phẩm văn hóa .

Tiếp tục xây dựng hệ thống cảnh báo an ninh

văn hóa , dự báo chính xác xu thế biến động của

thị trường sản phẩm văn hóa quốc tế và ảnh

hưởng của nó đối với nước ta , tuân thủ nguyên

tắc kiểm soát chặt chẽ thị trường văn hóa và lĩnh

vực kinh doanh văn hóa . Trong bối cảnh toàn cầu

hóa, cần nhận diện các kênh ảnh hưởng và xu thế

"hàng hóa văn hóa " trên thị trường, từ đó có

những biện pháp phát triển các ngành nghề văn

hóa trong nước . Ở khía cạnh này, phải xuất phát

từ nhận thức văn hóa không chỉ là nền tảng tinh

thần của xã hội mà còn là yếu tố quan trọng của

sức mạnh tổng hợp quốc gia để có những điều

chỉnh chiến lược về ngành nghề văn hóa. Xây

dựng hệ thống chính sách ngành nghề văn hóa

mà hạt nhân là đa dạng hóa các chủ thể đầu tư

văn hóa và cải cách thể chế đầu tư văn hóa thích

ứng tạo nên tính xã hội hóa cao độ toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa và phát triển sự

nghiệp văn hóa. Mặt khác , chúng ta tích cực tham

gia cạnh tranh thị trường văn hóa quốc tế , đẩy

mạnh việc xuất khẩu văn hóa phẩm ra nước

ngoài. Có như vậy chúng ta mới có thể xây dựng

được một mặt trật an ninh văn hóa.

Năm là : Nâng cao năng lực sáng tạo để ngày

càng nắm quyềnchủ độngvề an ninh văn hóa.

Điều
quan trọng là tiếp tục đổi mới đường lối

phát triển văn hóa dân tộc cả về lý luận lẫn thành

quả sáng tạo trong thực tiễn . Muốn vậy, giới văn

hóa tư tưởng, giới học thuật và giới nghệ thuật

phải nỗ lực tạo ra bước chuyển thực sự trong quá

trình chuyển đổi mô hình của nước ta hiện nay .

Bởi lẽ thực tiễn mới phải có lý luận mới và lý

luận mới phải gắn với chính sách mô hình mới

đáp ứng được sự đòi hỏi của nhân dân . Chúng ta

đang đứng trướcnguy cơ tụt hậu về lý luận , trì trệ

trong sáng tạo . Một số theo đuôi văn hóa phương

Tây, không có những sáng tạo văn hóa thực sự

của riêng mình . Năng lực sáng tạo văn hóa mới

trước hết phải dựa trên cơ sở kế thừa giá trị truyền

thống văn hóa của dân tộc và quá trình xây dựng

nền văn hóa xã hội chủ nghĩa , kiên trì chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, không

ngừng phấn đấu , sáng tạo những sản phẩm văn

hóa mới thể hiện tinh thần thời đại, gắn bó với

đời sống của nhân dân, thực tiễn đổi mới của đất

nước. Nhà nước tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện

hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc gia,

bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trong

lĩnh vực văn hóa tinh thần , phải chú ý tăng cường

đầu tưcho sáng tạo văn hóavà có chính sách phát

triển ngành nghề văn hóa hướng tới mục đích cao

cả mà Đảng ta đã vạch ra . Rõ ràng , trong bối

cảnh toàn cầu hóa và sự xâm nhập của chủ nghĩa

đế quốc văn hóa, chúng ta phải chủ động tiến

công để vừa chống lại sự xâm thực văn hóa, vừa

xây dựng thành công một nền văn hóa tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc .D

ý
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GIA LAJ

TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGUYỄN TUẤNKHANH

L

À một tỉnh miền núi - biên giới thuộc Bắc

Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800 mét so

với mặt biển , Gia Lai có khí hậu nhiệt

đới gió mùa cao nguyên ; là đầu nguồn của

nhiều hệ thống sông đổ về vùng duyên hải

miền Trung và Cam -pu -chia như sông Ba, sông

Sê San và các con suối . Gia Lai có nhiều thác

và những cánh rừng nguyên sinh tạo nên cảnh

quan thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, mang đậm

nét hoang sơ nguyên thủy. Vị trí giao thông

thuận lợi: trục quốc lộ 14 nối với Quảng Nam và

các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ; quốc lộ 19

nối với các tỉnh duyên hải miền Trung từ

Quy Nhơn đến Plây Cu và các tỉnh Đông Bắc

Cam-pu-chia ; quốc lộ 25 nối với Phú Yên; sân

bay Plây Cu, v.v .. ; là một trong những điều kiện

tiền đề quan trọng để Gia Lai phát triển . Trong

kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đồng bào các

dân tộc ở Gia Lai đã sát cánh bên nhau, chia ngọt

sẻ bùi làm nên những chiến công hiển hách, là

biểu tượng của tình đoàn kết keo sơn giữa các dân

tộc con Lạc cháu Hồng. Hòa bình lập lại , nhất là

trong những năm đổi mới vừa qua, đồng bào các

dân tộc ở Gia Lai ngày càng đoàn kết , gắn bó ,

đồng lòng xây dựng quê hương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và

Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh , Gia Lai

đứng trước những khó khăn chung và riêng . Tình

hình quốc tế , khu vực diễn biến nhanh chóng ,

phức tạp , khó lường . Khi Đảng bộ và nhân dân

-

các dân tộc Gia Lai vừa bắt tay thực hiện các mục

tiêu mà Đại hội đề ra , hệ thống chính trị tiếp tục

được kiện toàn và củng cố thì xảy ra sự kiện chính

tri xã hội ngày 2-2-2001 với những hậu quả

nặng nề, tác động xấu đến tất cả các mặt của đời

sống xã hội , ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết các

dân tộc trên địa bàn, gây tâm lý lo lắng trong một

bộ phận cán bộ, đảng viên , nhân dân . Thời tiết lại

thất thường , giá cả một số hàng nông sản xuống

thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém. Trước tình hình

trên , Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và Quyết

định 168 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã

hội , bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây

Nguyên thời kỳ 2001 - 2010 đã tạo tiền đề thuận

lợi rất cơ bản để Gia Lai đẩy nhanh tốc độ phát

triển toàn diện các lĩnh vực , rút ngắn khoảng cách

chênh lệch so với các tỉnh , thành trong khu vực

và cả nước.

Kinh tế có bước phát triển đáng kể: tốc độ

tăng GDP năm 2001 đạt 7,91 %, năm 2002 đạt

9,05% , năm 2003 đạt 11,9%, (Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh đề ra là 12%/năm ) ; cơ cấu kinh tế

chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công

nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành

nông - lâm nghiệp giảm . Nội bộ từng ngành có sự

chuyển dịch tích cực , tỷ trọng chăn nuôi tăng

nhanh hơn so với trồng trọt ; công nghiệp sản xuất

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
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phân phối điện tăng nhanh so với công nghiệp

khai thác . Trong nền kinh tế tỉnh , thành phần kinh

tế nhà nước chiếm gần 37%, kinh tế cá thể chiếm

gần 55%, kinh tế tư nhân chiếm 4%, kinh tế tập

thể chiếm 2,5%, kinh tế có vốn đầu tưnướcngoài

chiếm 0,76%. Cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ bước

đầu có sự chuyển dịch theo hướng khai thác lợi

thế so sánh của từng vùng.

Gia Lai đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng

để hình thành những khu, cụm công nghiệp

tập trung ở các vùng kinh tế động lực như : Khu

Công nghiệp Trà Đa , Biển Hồ, Nam Hàm Rồng

(Plây Cu), các cụm công nghiệp ở thị trấn

An Khê, A-yun-pa , Chư Sê tạo điều kiện đẩy

mạnhtốc độ đô thị hóa và công nghiệphóa-hiện

đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn . Cơ

cấu lao động đang từng bước chuyển dịch theo

hướng tăng tỷ trọng lao động ngành công

nghiệp - dịch vụ. Lao động ngành công nghiệp

tăng từ 3,7% (năm 2000 ) lên 4,7% (năm 2002 ),

lao động thương nghiệp dịch vụ tăng từ 3,8 %

(năm 2000 ) lên 5,4% (năm 2002 ). Tổng mức đầu

tư toàn xã hội nếu năm 2001 là 1 725 tỉ đồng, thì

năm 2003 đạt 1 800 tỉ đồng, trong đó , đầu tư cho

lĩnh vực công nghiệp chiếm 44,8 %.

DOP REDIG

Để kinh tế tăng trưởng nhanh , vững chắc , Gia

Lai chú trọng đầu tư phát triển một số ngành và

lĩnh vực kinh tế trọng yếu. Đối với ngành nông -

lâm nghiệp, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh

chuyển dịch cơ cấu cây trồng , con vật nuôi theo

hướng đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị

trường (như sắn cao sản, ngô lai , bông vải , tiêu ,

cà-phê , cao-su ...). Nhịp độ tăng GDP bình quân

ngành nông - lâm nghiệp trong 3 năm (2001 -

2003 ) đạt 8,5 %/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại

hội đảng bộ tỉnh đề ra) . Tập trung phát triển chăn

nuôi gia súc, triển khai các dự án phát triển đàn

bò lai và heo, đẩy mạnh công tác trồng, quản lý ,

bảovệ , phòng chống cháy rừng và xử lý lâm tặc.

Đến nay , độ che phủ củarừngđạt 58 %, trong đó

cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày chiếm

10% . Công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao,

chú trọng phát triển một số ngành có lợi thế như

chế biến nông - lâm sản , thủy điện , sản xuất vật

liệu xây dựng cùng với đổi mới công nghệ ,

thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm . Các

nhà máy MDF ở An Khê, thủy điện Ry Ninh 2,

Ia Đrăng I, A-yun Hạ đi vào vận hành , đã góp

phần tăng giá trị sản xuất và tỷ trọng ngành
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Gia Lai trước Mùa Xuân
Ảnh: Tùng Lâm
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công nghiệp. Gia Lai đã khởi công các nhà máy

điện Sê San 3 , Sê San 4 và Hchan. Các ngành

dịch vụ tăng trưởng khá, bình quân trong 3 năm

(2000 - 2003 ) tăng 11 % , chiếm 26,5 % GDP. Thị

trường hàng hóa ngày càng đa dạng , phong phú

đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt

hàng thiết yếu cho đồng bào các dân tộc vùng

sâu , vùng xa, biên giới. Tổng mức lưu thông hàng

hóa và dịch vụ xã hội tăng bình quân 20%/năm.

Thương nghiệp quốc doanh được sắp xếp lại và

hoạt động có hiệu quả hơn , cung ứng kịp thời các

mặt hàng thiết yếu , vật tư , các mặt hàng chính

sách phục vụ đồng bào dân tộc . Tuy nhiên , hoạt

động xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn , giảm

cả về số lượng mặt hàng lẫn giá trị kim ngạch:

Nếu năm 2000 đạt 64,5 triệu USD thì năm 2003

đạt chưa đầy 30 triệu USD so với mục tiêu đề ra

đến năm 2005 là 160 triệu USD. Quy mô đầu tư

xây dựng kết cấu hạ tầng không ngừng gia tăng

và ngày càng được xã hội hóa. Ưu tiên nguồn vốn

đầu tư và kêu gọi đầu tư vào xây dựng thủy điện

vừa và nhỏ, kiên cố hóa kênh mương nội đồng,

đầu tư mở mới và nâng cấp hệ thống giao thông .

Dén nay, có 181/183 xã có đường ô-tô đến trung

tâm, 94,5% số xã, phường, thị trấn có điện ,

182/183 xã, phường có điện thoại .

Cùng với việc tập trung đầu tư phát triển kinh

tế , Gia Lai cũng chú trọng chăm lo lĩnh vực văn

hóa , xã hội . Công tác xóa đói - giảm nghèo được

đặc biệt quan tâm và hiện nay , số hộ đồng bào

dân tộc thiểu số dư nợ vay vốn chiếm 60,5 %, dư

nợ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn chiếm 40%

số dư nợ toàn tỉnh . Tỷ lệ đói nghèo trong tỉnh đã

giảm đáng kể, năm 2001 là 22,4%, năm 2002 còn

19,4%, và đến cuối năm 2003 chỉ còn 16% . Công

tác giải quyết nhà ở, đất ở và đất sản xuất cho

những hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất

được triển khai tích cực , tạo sức sống mới trong

dân. Đời sống và bộ mặt nông thôn Gia Lai có

nhiều thay đổi , cuộc sống du canh du cư trước

đây dần đi vào ổn định theo chương trình định

canh, định cư .

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo , tỉnh Gia Lai

đã tập trung thực hiện các mục tiêu : kiên cố hóa

trường lớp , xóa lớp học ca 3 và những phòng học

tranh tre nứa lá , nhiều nhà ở cho giáo viên đã

được xây dựng ở vùng nghèo và vùng sâu, tỷ lệ

trẻ em trong độ tuổi đến lớp đạt 95,6% . Các bậc

học và loại hình đào tạo ngày càng được mở rộng

và xã hội hóa. Công tác chăm sóc sức khoẻ trong

cộngđồng được đẩy mạnh, các chương trình quốc

gia về y tế được triển khai rộng khắp vàbước đầu

có hiệu quả . Chế độ trợ cấp cho người nghèo,

người dân tộc thiểu số và các đối tượng hưởng

chính sách ngày càng được quan tâm .

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các thế

lực thù địch vẫn ráo riết thựchiệnâm mưu "diễn

biến hòa bình " , lợi dụng những sơ hở của ta trong

việc thực hiện chính sách về kinh tế , xã hội , dân

tộc, tôn giáo để tuyên truyền , xuyên tạc , kích

động, lừa gạt đồng bào dân tộc nhằm phá hoại

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Kinh -

Thượng... mà cao điểm là sự kiện chính trị - xã

hội đầu tháng 2-2001.

Để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn

xã hội, làm yên lòng dân và đấu tranh có hiệu quả

với các thế lực thù địch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp đề

cao cảnh giác, tăng cường công tác vận động

quần chúng, đẩy mạnh các biện pháp trấn áp bọn

phản động, nhất là số cầm đầu. Xây dựng nền

quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân,

tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới,

chống xâm nhập móc nối . Các lực lượng đã phát

hiện , đấu tranh và vô hiệu hóa một số nhóm phản

động đội lốt tôn giáo trên địa bàn, do vậy, âm

mưu gây bạo loạn lần thứ hai của chúng đã bị

ngăn chặn kịp thời từ trong trúng nước . Một đợt

vận động các đối tượng ra tự thúvà trình diện đã

được triển khai rộng khắp và bền bỉ đến tận các

buôn làng xa xôi ; đến nay , đã có nhiều đối tượng

tham gia trong các nhóm hoạt động phá hoại an

ninh quốc gia ra đầu thú . Việc vận dụng các chính

sách khoan hồng của Đảng cùng với công tác vận

động quần chúng, tranh thủ sự đồng tình của các

chức sắc tôn giáo và người có uy tín tại địa

phương đã mở đường hối cải cho các đối tượng

biết ăn năn . Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng

ở địa phương đã củng cố hồ sơ, đưa các đối

lầm lỡ ra kiểm điểm trước dân , truy tố xét xử

nghiêm minh , công khai số ngoan cố để răn đe.

tượng
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Đến nay , tình hình an ninh - chính trị trên địa

bàn Gia Lai đã từng bước đi vào ổn định . Về cơ

bản, ta đã phá rã hệthống tổ chức phản động đội

lốt tôn giáo; tuy vậy, không tránh khỏi còn một số

đối tượng cầm đầu ngoan cố vẫn chưa từ bỏ ý đồcố vẫn chưa từ bỏ ý đồ

chống đối . Nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện đông

người, phức tạp , kéo dài đã được các huyện, thành

phố và các cơquan chức năng nỗ lực và tập trung

giải quyết.

cụ

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều chương

trình , kế hoạch , nghị quyết chuyên đề nhằm

thể hóa các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng và Đại hội XII của Đảngbộ

tỉnh cho phù hợp với tình hình ở từng địa bàn.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy đã tăng cường

cải tiến phương pháp, lề lối , tác phong làm việc ,

phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân,

hướng về cơ sở và tập trung dồn sức củng cố kiện

toàn hệ thống chính trị ở cơ sở ; quan tâm công tác

đào tạo và bố trí nhiều cán bộ có trình độ đại học,

nữ , dân tộc vào nhiều vị trí quan trọng .

Công tác luân chuyển , bố trí và đào tạo đội

ngũ cán bộ trong các cơ quan đảng, chính quyền

và đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ

Chính trị đã góp phần tạo sức bật mới, phong

cách mới trong đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở .

Dén nay, 180 cán bộ được luân chuyển, điều

động tăng cường từ tỉnh về cơ sở và từ cơ sở lên

tỉnh , trong đó khoảng 70% được đánh giá đang có

những tiến bộ cả về chất lẫn lượng sau thời gian

thực thi nhiệm vụ tại nơi công tác mới.

Có thể nói , trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, tuy

phải đối mặt với nhiều khó khăn , thách thức, nhất

là phải đối mặt với nhiều âm mưu thâm độc của

các thế lực thù địch , song Đảng bộ và nhân dân

các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đồng tâm , hiệp lực

phát huy sức mạnh của cả hệ thốngchính trị và đã

đạt được những thành quả đáng kể. Nhất là, từng

bước tấn công chính trị, cô lập, khống chế , làm

cho nhân dân thấy được bản chất đen tối của bọn

phản động ; đồng thời chú trọng lãnh đạo phát

triển kinh tế nhiều mặt, nhiều lĩnh vực để đạt nhịp

độ tăng trưởng khá dần đều. Các vấn đề xã hội

bức xúc, nhất là giáo dục - đào tạo , chăm sóc sức

khỏe nhân dân , xóa đói giảm nghèo được quan

tâm giải quyết bằng tất cả cái tâm trong sáng của

những người đảng viên .

Tuy nhiên , vẫn còn đó một số hạn chế, yếu

kém : nền kinh tế cơ bản chưa có tích lũy , sản xuất

nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn

chậm nhất là hai ngành nông - lâm nghiệp và

công nghiệp - xây dựng còn phụ thuộc vào đồng

vốn của các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn

tỉnh . Một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém

hiệu quả, thua lỗ kéo dài, sức cạnh tranh của các

doanh nghiệp nhà nước còn thấp , song việc xử lý

vẫn còn chậm. Tỷ lệ tăng dân số còn cao, tỷ lệ lao

động qua đào tạo thấp nên đến nay, quỹ nguồn

nhân lực của Gia Lai còn hạn chế, năng suất lao

động vẫn chưa cao . Sự chênh lệch giàu nghèo có

xu hướng gia tăng, tỷ lệ đói nghèo tuy có giảm

song vẫn còn cao, trong đó số hộ đói nghèo là bà

con người dân tộc chiếm tỷ lệ khá lớn . Tình trạng

tranh chấp đất đai , khiếu kiện vượt cấp vẫn xảy

ra ; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục -

thể thao chưa đủ mạnh để đẩy lùi những hủ tục

lạc hậu , mê tín .

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn mỏng và ở một số

nơi chưa thực sự là chỗ dựa của dân. Một bộ phận

cán bộ, đảng viên còn quan liêu, xa rời dân, chưa

nắm chắc công việc, chưa đủ bản lĩnh trong lãnh

đạo và quản lý , thậm chí còn trong tình trạng

" cầm tay chỉ việc ". Công tác tập hợp quần chúng

và thanh niên phục vụ chocác mục tiêu, nhiệm vụ

chính trị trên địa bàn nhất là ở vùng nông thôn

còn nhiều hạn chế .

Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu , nhiệm

vụ của Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh , trước mắt

cần tập trung một số giải pháp trọng tâm sau :

Một là , phát triển kinh tế một cách bền vững

trên cơ sở nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ

cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư để tốc độ tăng trưởng

bình quân 5 năm (2001 - 2005 ) đạt 12% , trong đó

công nghiệp - xây dựng tăng 15,5% , dịch vụ

13% nông - lâm nghiệp 8,5% , GDP bình quân

đầu người năm 2005 đạt gấp 1,5 lần so với

năm 2000. Khắc phục sự chậm chạp trong chuyển

dịch cơ cấu kinh tế để tỷ trọng nông - lâm nghiệp

chiếm 49,5% , công nghiệp - xây dựng chiếm
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khoảng 26%, dịch vụ chiếm khoảng 24,5% GDP.

Tăng nguồn lực đầu tư nhằm phát huy lợi thế

những ngành , lĩnh vực quan trọng như thủy điện ,

chế biến nông - lâm sản , chăn nuôi ; gắn phát triển

vùng nguyên liệu với giải quyết việc làm cho lao

động tại chỗ . Ban hành các cơ chế chính sách

thông thoáng để thu hút đầu tư , liên doanh, liên

kết với các địa phương trong và ngoài nước. Tiếp

tục phát huy thành quả 3 593 tỉ đồng đầu tư trong

và ngoài nước được đăng ký trong "Ngày hội

mời gọi đầu tư vào Gia Lai" tại Thành phố

Hồ Chí Minh tháng 10 vừa qua. Tập trung đầu tư

và có chính sách hỗ trợ đưa tiến bộ khoa học - kỹ

thuật vào phát triển giao thông , thủy lợi vào sản

xuất, đẩy nhanh mối liên kết "bốn nhà " trong lĩnh

vực nông nghiệp . Giải quyết hiệu quả các vấn đề

xãhội bứcxúc nhưxóađói - giảmnghèo, giải

quyết đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân

tộc thiểu số thuộc diện đói nghèo, kiên cố hóa

trường học ...

Hai là , giữ vững ổn định về an ninh chính trị,

nhất là ở các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra

biểu tình , bạo loạn dù ở mức độ nào, nâng cao

tinh thần cảnh giác trên từng địa bàn . Phát động

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc,

gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an

ninh nhân dân vững mạnh , tin cậy ; đấu tranh kiên

quyết, bóc gỡ tổ chức phản động đội lốt tôn giáo,

làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình " của các

thế lực thù địch ; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, xây

dụng cốt cán trong dân. Tăng cường quan hệ hợp

tác và phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ

trang và nhân dân Cam-pu-chia nhằm làm tốt

công tác quản lý địa bàn , biên giới không để xâm

nhập, móc nối và vượt biên trái phép. Tiếp tục

xây dựng lực lượng quân sự địa phương đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình

hình mới.

Ba là , tiếp tục củng cố và tăng cường sức

chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở, đề cao vai

trò lãnh đạo toàn diện , trực tiếp của các cấp ủy ,

đẩy mạnh công tác phát triển đảng, giảm nhanh

số "làng trắng" đảng viên và tổ chức đoàn thể

nhân dân . Đẩy mạnh cải cách hành chính , chống

quan liêu , giảm phiền hà ; xây dựng đội ngũ cán

bộ , công chức có đạo đức cách mạng trong sáng ,

giỏi về chuyên môn nghiệp vụ . Tăng cường sự

phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể

nhân dân trên từng địa bàn để làm tốt công tác

quần chúng . Tăng cường công tác kiểm tra việc

thực hiện các nghị quyết, chương trình của các

cấp ủy, khắc phục tình trạng làm lướt, thiếu kế

hoạch hành động cụ thể. Tiếp tục thực hiện Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2) gắn với thực hiện tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở , giải quyết kịp thời

khiếu nại , tố cáo của công dân, chuẩn bị chu đáo

nội dung và nhân sự cho bầu cử Hội đồng nhân

dân và Đại hội Đảng các cấp sắp tới .

Tăng cường khối đoàn kết, trước hết là đoàn

kết trong Đảng, chính quyền, đoàn thể làm cơ sở

tạo sự đồng thuận trong nhân dân . Đặc biệt quan

kết giữađồngbào dântộcthiểu số và đồng bào

tâm xây dựng khối đoàn kết dân tộc , nhất là đoàn

Kinh ; giữa người có tín ngưỡng tôn giáo và người

không tín ngưỡng tôn giáo . Nâng cao trình độ của

đội ngũ cán bộ , đảng viên ngang tầm với nhiệm

vụ , nhất là cán bộ tiếp xúc với nhân dân theo

phương châm "nghe dân nói, nói dân nghe và

cùng làm với dân ".

2

Là những người được nhân dân tín nhiệm và

đang đảm nhận những nhiệm vụ nhất định trong

hệ thống chính trị, đây vừa là niềm vinh dự , đồng

thời cũng là trách nhiệm to lớn mà chúng tôi phải

làm ngày càng tốt để sao cho những bà con

nghèo, nhất là bà con người dân tộc nghèo thoát

cảnh đói cơm , đói chữ và làm sao để Gia Lai mai

này thoát nghèo. Đây không chỉ là trách nhiệm

của người cán bộ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim

của những người cộng sản . Do đó, mọi thái độ

thờ ơ, bàng quan , ỷ lại đang diễn ra trong một bộ

phận cán bộ và nhân dân, cần được quan tâm uốn

nắn , nhắc nhở và phê phán nghiêm túc .

Phát huy sức mạnh truyền thống cần cù , yêu

đất, yêu rừng , tính chịu thương, chịu khó và sáng

tạo trong lao động , sản xuất , trong cuộc sống mới

hôm nay của nhân dân các dân tộc , chúng tôi tin

rằng , mai này Gia Lai sẽ không chỉ có nhiều gia

đình làm ăn khá giả mà còn góp phần tạo ra nhiều

của cải cho xã hội , đưa "con thuyền " Gia Lai

thoát khỏi con sông nhỏ, ra biển lớn một cách

vững vàng.D
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ẠI hội lần thứ IX

của Đảng xác

ngành

Đ

phát triển của

trong giai đoạn 2001 -

theo là: " Phát triển năng

năng lượng Việt Nam

2005 và những năm tiếp

lượng đi trước một bước

yêu cầu

triển
kinhtế, xãhội,bảo

đảm an toàn năng lượng

quốc gia. Sử dụng tốt

các nguồn thủy năng

(kết hợp với thủy lợi ),

khí và than để phát triển

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I

đi trước một bước

đáp ứng yêu cầu phát triển

năng lượng quốc gia

cân đối nguồn điện . Xây dựng các cụm khí

điện - đạm ở Phú Mỹ và khu vực Tây Nam.

Xúc tiến nghiên cứu, xây dựng thủy điện Sơn

La. Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng

nguyên tử . Đồng bộ hóa, hiện đại hóa mạng

lưới phân phối điện quốc gia" . Ngành điện

lực đang nỗ lực phấn đấu góp phần thực hiện

mục tiêu đó và Công ty Tư vấn Xây dựng

điện 1 là một trong những đơn vị đi đầu .

Những bài học kết tinh từ thực tiễn

Công ty Tư vấn Xây dựng điện 1 thành lập

ngày 1-7-1982, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm

Nghiên cứu và Thiết kế thủy điện, Viện Thiết

kế điện và Công ty Khảo sát địa chất thủy điện .

Với 4 xí nghiệp thành viên và 19 phòng, ban,

1 535 kỹ sư , cán bộ , công nhân viên, công ty

thực hiện nhiều chức năng , nhiệm vụ: Thiết kế

quy hoạch chuyên ngành điện ; lập dự án đầu tư

xây dựng các công trình nguồn và lưới điện ;

thiết kế kỹ thuật , lập tổng dự toán các công

trình nguồn và lưới điện ; khảo sát kỹ thuật (địa

hình, địa chất , thủy văn, thí nghiệm , khoan

phun, quan trắc ...); khảo sát đánh giá môi sinh,

môi trường ; thiết kế và quản lý dự án ; thẩm

định thiết kế các công trình điện ; lập hồ sơ mời

·

DOÃN KIM THUYÊN

thầu , tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về

thiết kế , mua sắm vật tư , thiết bị xây lắp; giám

sát kỹ thuật xây dựng , lắp đặt thiết bị ; kiểm

định chất lượng công trình , đánh giá hiện trạng ,

xác định nguyên nhân, thiết kế xử lý , cải tạo ,

nâng cấp các công trình điện; xây dựng lưới

điện từ 35 kV trở xuống, xây dựng và sửa chữa

các công trình thủy điện nhỏ; thử nghiệm, chế

tạo các loại cột điện bằng thép ...

Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ khảo sát, thiết

kế , tưvấn lập dự án đầu tư các công trình điện

tự thân chúng đòi hỏi công ty phải chủ động

tiên liệu, sáng tạo, đi trước một bước hoặc tuần

tự hoặc nhảy vọt, đi tắt đón đầu . Để hoàn thành

khối lượng công việc to lớn đó, Đảng ủy và tập

thể lãnh đạo công ty xác định rõ khâu đột phá

và tập trung sức đủ mạnh phát triển tổng thể

các nguồn lực , mà trọng tâm là nguồn nhân lực ,

then chốt là đổi mới trang thiết bị và nâng cao

trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật

và công nghệ hiện đại nhất.

* Phó Bí thư Đảng ủy , Phó Giám đốc Công ty

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 176
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Hoạt động chủ yếu trên những địa hình khó

khăn , nguy hiểm như vùng núi cao , rừng sâu,

những nơi hẻo lánh và bệnh sốt rét đe dọa,

nhưng từ năm 1982 đến nay , công ty đã khảo

sát , tham gia thiết kế , lập dựán đầu tư cho hàng

trăm công trình thủy điện, nhiệt điện , lưới điện

của nước ta . Nhiều công trình lớn đã đưa vào

vận hành như công trình thế kỷ - Nhà máy

Thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An, Y-a-li ,

Vĩnh Sơn , Sông Hinh, nhiệt điện Phả Lại 1 , Phả

Lại 2 và nhiều công trình nguồn điện lớn khác

đang được nghiên cứu khảo sát - thiết kế , chuẩn

bị khởi công xây dựng và đang xây dựng như

thủy điện Sê-san 3, Tuyên Quang, Plây Krông,

Bản Lả, Sê-san 4, Sông Ba Hạ, nhiệt điện Uông

Bí, nhiệt điện Quảng Ninh... Đặc biệt công ty

đang được giao nhiệm vụ làm tư vấn thiết kế

chính cho Dự án Thủy điện Sơn La - công trình

Những người thợ đường dây Anh : Thanh Lộc

thủy điện lớn nhất và khó khăn, phức tạp nhất

nước ta - đánh dấu một bước tiến bộ mới của

công ty . Cùng với việc khảo sát, thiết kế các

công trình thủy, nhiệt điện , công ty triển khai

lập dự án đầu tư cho hơn 800 công trình đường

dây và trạm 110, 220, 500 kV trên phạm vi cả

nước như đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc -

Nam, đường dây 500kV Plây Cu - Phú Lâm

(mạch 2), Plây Cu(mạch 2), Plây Cu - Dốc Sỏi - Đà Nẵng,

Hà Tĩnh - Nho Quan - Thường Tín . Đây cũng

là nhiệm vụ vô cùng gian nan bởi các tuyến dây

lớn thường đi qua các khu vực có địa hình hiểm

trở , những khu rừng nguyên sinh, những con

sông lớn , những bãi sình lầy , eo biển ... Các kỹ

sư khảo sát, thiết kế phải len lỏi trong rừng sâu

nhiều tháng, đi bộ hàng trăm cây số để chọn

tuyến, chọn vị trí đặt móng cột đường dây tải

điện với phương án tối ưu nhất .

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

sản xuất, là đơn vị hạch toán độc lập, công tác

kinh doanh của công ty cũng thu được những

kết quả khả quan . Doanh thu năm 2003 tăng

gấp 20 lần so với năm 1990, đạt trung bình mỗi

năm 118 tỉ đồng. Đặc biệt , năm 2002, doanh

thu đạt 216 tỉ đồng , và năm 2003 tăng lên 250

tỉ đồng. Tương ứng với doanh thu, lợi nhuận và

nộp ngân sách cũng không ngừng tăng : Nếu

năm 1990 là 900 triệu đồng và 598 triệu đồng

thì dự kiến năm 2003 sẽ đạt 24 000 triệu đồng

và 22 000 triệu đồng.

Nhìn lại 22 năm phấn đấu, từ chỗ chỉ tham

giathực hiện được một phần công tác khảo sát,

thiết kế, đến nay công ty đã đảm nhận hầu hết

các loại hình tư vấn như khảo sát , thiết kế , thẩm

định , giám sát ... theo thông lệ Việt Nam và

quốc tế ; từ chỗ chỉ làm tư vấn phụ, làm thuê

cho các tư vấn nước ngoài đến vươn lên đảm

nhận vị trí tư vấn chính cho các công trình trên

chính đất nước mình . Phương châm phát triển

của công ty là khuyến khích mọi khả năng, phát

huy sáng kiến , cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các

tiến bộ khoa học - công nghệ mới và đưa các

trang thiết bị hiện đại vào sản xuất .
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Với sự sáng tạo, dám nghĩ , dám làm, công ty

đã chủ động đề xuất ứng dụng thiết kế hai loại

kết cấu đập mới , được Tổng Công ty Điện lực

Việt Nam và Bộ Công nghiệp phê duyệt cho

phép áp dụng : Một là , đập đá đổ có bản mặt bê -

tông đang được thi công cho công trình thủy

điện Tuyên Quang . Đây là kết cấu - công nghệ

tiên tiến của thế giới lần đầu tiên được áp dụng

để thi công cho các công trình thủy điện ở Việt

Nam , với nhiều ưu điểm : rút ngắn tiến độ thi

công, là kết cấu đập an toàn, giá thành hạ, giữ

gìn được môi trường tự nhiên của khu vực.

Thành công của công trình nghiên cứu khoa

học ứng dụng này đã giảm giá thành xây dựng

đập khoảng 25%, làm lợi khoảng 200 tỉ đồng

so với công nghệ đập đất đá đổ truyền thống

trước đây . Hai là , đập bê-tông công nghệ đầm

lăn thiết kế cho thủy điện Plây Krông (đã

được khởi công ngày 23-11-2003 ). Với công

nghệ này, theo tính toán của Công ty sẽ giảm

giá thành được 200 tỉ đồng so với xây dựng đập

bê -tông trọng lực truyền thống, rút ngắnthời

gian thi công và sẽ đưa công trình vào vận hành

sớm 1 năm ,đem lại hiệu quả về điện tới 400 tỉ

đồng , chưa kể giá trị làm lợi do tận dụng

tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện tiết kiệm

150 kg xi-măng/m3 bê -tông, đáp ứng các yêu

cầu về kỹ thuật .

Trong quá trình nghiên cứu lập dự án , công

ty rất chú ý việc bảo vệ môi trường , giảm thiểu

những tác động không tốt của các dự án điện

đối với xã hội và dân sinh . Nhất là khi thiết kế

các tuyến đường điện , chú trọng hạn chế tối đa

ảnh hưởng của từ trường do hiện tượng phóng

điện của các đường dây cao áp tới người dân;

tính toán , cân nhắc các yếu tố về kinh tế, xã hội

trong việc lựa chọn địa điểm, quy mô và công

suất của các công trình thủy điện ... nhằm giảm

thiểu việc di dời dân, tình trạng ngập đất, rừng,

gây tổn hại các công trình văn hóa, xáo trộn tập

quán sản xuất , sinh hoạt của nhân dân trong

vùng xây dựng công trình .

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế và khu

vực, công ty xác định nhiệm vụ sống còn là

phải thường xuyên đổi mới trang, thiết bị hiện

đại phục vụ tốt cho việc khảo sát, thiết kế và

đẩy mạnh công tác tin học hóa nhằm cập nhật

những thành tựu mới nhất của khoa học - kỹ

thuật thế giới, đồng thời trao đổi kinh nghiệm

với các nhà khoa học trên thế giới . Từ chỗ làm

việc với chuyên gia phải qua phiên dịch, đến

nay các cán bộ, kỹ sư đã có thể làm việc trực

tiếp với chuyện gia tư vấn nước ngoài. Việc sử

dụng các thiết bị hiện đại, phần mềm, chương

trình tính toán tối ưu trong khảo sát, thiết kế đã

không ngừng nâng cao năng xuất lao động,

đảm bảotính chính xác của mỗi đề án, giảm

lao động quá khứ ... Công ty là đơn vị tư vấn

đầu tiên của ngành , xây dựng và thực hiện

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

ISO-9001-2000.

Để có nguồn nhân lực đủ mạnh , đáp ứng yêu

cầu, nhiệm vụ của công ty, Đảng ủy , ban lãnh

đạo và các đoàn thể của công ty đều dành

những ưu tiên tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi

dưỡng, nâng cao trình độmọimặt cho đội ngũ

kỹ sư , cán bộ, công nhân viên . Với đề án "Nâng

cao năng lực tư vấn xây dựng điện " , công ty lấy

ngày thứ bảy hàng tuần làm ngày học tập , mở

các lớp học ngoại ngữ , đào tạo, khai thác và sử

dụng các phần mềm phục vụ chuyên môn tại

chỗvào các buổi tối và ngày nghỉ. Hằng năm ,

công ty dành hàng tỉ đồng cho việc học tập, trao

đổi kinh nghiệm của cán bộ, kỹ sư với các hãng

tu
vấn và các công trình cụ thể ở nước ngoài . Sự

nỗ lực này đã góp phần giúp đội ngũ kỹ sư tháo

gỡ những vướng mắc trong quá trình thiết kế , từ

đó nâng cao năng lực tư vấn. Một hình thức đào

tạo chủ yếu là thông qua rèn luyện thực tế . Kỹ

sư mới ra trường được phân công đi thực tế ở

công trình ít nhất là 2 - 3 năm, trước khi về

công ty làm công tác thiết kế . Những kỹ sư trẻ

làm việc có hiệu quả, có triển vọng được công

ty chọn cử đi học trong nước và nước ngoài ,
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được xét nâng lương sớm ; là căn cứ để đề

bạt giữ các vị trí chủ chốt trong dây chuyền

sản xuất.

Việc bố trí sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ được

thực hiện một cách dân chủ, công khai theo

đúng quy trình . Hầu hết cán bộ được bổ nhiệm

phát huy tốt khả năng và hoàn thành tốt nhiệm

vụ được giao .

Ở một công ty đa chức năng, đảm nhận

nhiều nhiệm vụ, do đó bảo đảm và tăng cường

sự phối hợp hoạt động, thống nhất, hiệu quả

giữa Đảng ủy , Ban Giám đốc, Công đoàn ,

Đoàn Thanh niên có ý nghĩa quyết định mọi

thành công. Một hệ thống quy chế công tác

được ban hành và được thực thi nghiêm nhặt .

Nổi bật nhất là quy chế khoán lương, thưởng đã

được cán bộ, công nhân viên rất đồng tình ,

hoan nghênh vì tính hợp lý và tạo động lực thi

đua trong toàn công ty . Ngoài mức lương và

phụ cấp theo quy định của Nhà nước, tiền

thưởng được tính theo hiệu quả công việc trên

cơ sở tính điểm . Điểm nhấn mạnh là , giátrị

điểm của bất kỳ nhân viên nào cũng ngang

điểm của đồng chígiám đốc, không có bất cử

sự đặc quyềnđặc lợi nào . Điều này làm yên

lòng mọi cán bộ , công nhân viên .

Công ty đặc biệt quan tâm đời sống vật chất

và tinh thần của anh chị em làm việc tại những

khu vực đặc biệt khó khăn . Công ty đã ban

hành quy chế quy định việc xây dựng lán trại ,

trang bị dụng cụ phụcvụ sinh hoạt hàng ngày ,

chế độ chăm sóc y tế cho cán bộ công nhân

viên làm việc tại hiện trường .Nhờvậy, điều

kiện về ăn ở từng bước được nângcao. Mạng

lưới y tế được xây dựng rộng khắp đến từng đơn

vị tại hiện trường . Mỗi tổ sản xuất được trang

bị tối thiểu một ti -vi , 2 tờ báo và các dụng cụ

thể dục, thể thao . Con em cán bộ làm việc nơi

xa được công ty thường xuyên chăm lo việc học

hành , khuyến khích động viên các cháu có

thành tích tốt trong học tập .

Con đường hướng tới tương lai

Từ những bài học thành công và chưa thành

công trong những năm qua, Đảng bộ và toàn

thể cán bộ, công nhân viên của công ty đều xác

định rõ : Chỉ có đoàn kết, sát cánh bên nhau,

phát huy tiềm năng lợi thế để tiếp tục chiếm

lĩnh những đỉnh cao mới, xứng đáng với truyền

thống củađơn vị .

Trước hết, tiếp tục kiện toàn cơ chế hoạt

động.

Thực tế cho thấy, để tiếp tục phát huy sức

mạnh của công ty, phải tiếp tục nâng cao vai trò

lãnh đạo của tổ chức đảng. Để tạo điều kiện

hơn nữa cho hoạt động, hướng thích hợp nhất là

nên chuyển Đảng bộ công ty về sinh hoạt tại

Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam .

Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc

sinh hoạt và công tác đảng cũng như hoạt động

chuyên môn đạt hiệu quả cao. Nói cách khác ,

điều đó sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho

việc thực hiện cơ chế đang phát huy tác dụng

của công ty là Giám đốc công ty kiêm Bí thư

Đảngủy.

đồng thuận dựa trên cơ sở tin cậy,

Gần 22 năm qua, thực tế càng cho thấy , sự

phối hợp

đồng bộ giữa các thành viên của côngty là

nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh to lớn vượt

qua mọi khó khăn. Mỗi cá nhân trong từng đơn

vị nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với

công việc chung. Tất thảy đều hết lòng hết sức

với công ty . Điều đó đã, đang và tiếp tục được

đảng bộ và toàn thể cán bộ công nhân viên giữ

gìn , vun đắp. Điều đáng khắc sâu là, đoàn

kết thống nhấtđóđược đặt trên và bảo đảm bởi

hệ thống quy chế hoạt động của công ty . Thời

gian tới, công ty tiếp tục kiện toàn các nội dung

của từng quy chế, sao cho có thể phát huy cao

nhất nỗ lực của mỗi cá nhân, qua đó mỗi người

có quyền nhận được sự đãi ngộ xứng đáng .

sự

Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà

nước giao phó, trình độ chuyên môn, kỹ thuật

của mỗi kỹ sư tư vấn, mỗi cán bộ cần được trau

dồi , nâng cao hơn nữa nhằm đáp ứng những yêu

cầu ngày càng cao, qua đó tự nâng dần trình độ

tư vấn, đủ sức đảm nhận vững vàng các công

trình trong nước , hướng tới từng bước chiếm
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lĩnh thị trường ngoài nước . Công ty đã và tiếp

tục khuyến khích hình thức tự học , tự nghiên

cứu ; học tập thông qua công việc cụ thể, qua

các đề án được giao ; học tập kinh nghiệm của

các chuyên gia tư vấn nước ngoài ; học tập dựa

trên việc khai thác có hiệu quả kinh nghiệm của

các nước qua mạng in -tơ -nét .

Trước yêu cầu mới, chiến lược phát triển đội

ngũ cán bộ của công ty từng bước được thực

thi: Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa các loại hình cán

bộ (đối với cán bộ quản lý , chuyên viên, kỹ sư

tư vấn) ; thứhai, phân loại nguồn nhân lực để có

cơ sở đánh giá, bồi dưỡng và sử dụng; thứ ba ,

tuyển dụng nhân lực có hiệu quả dựa trên

những yêu cầu mới. Cùng với việc đó, Đảng ủy

công ty hết sức chú trọng việc giáo dục tư tưởng

chính trị cho cán bộ, đảng viên, gắn chặt với

việc nâng cao trình độ chuyên môn, vươn lên

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thứ hai, tiếp tục đảm nhận ngày càng xứng

đáng vị trí người xây dựng kế hoạch .

Đê xứng đáng là đơn vị đầu đàn về tư vấn

trong ngành điện, công ty nỗ lực làm tốt nhiệm

vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chiến

lược phát triển ngành điện . Trên cơ sở khảo sát,

tư vấn thiết kế, nắm vững tiềm năng của đất

nước, tiếp tục góp phần xây dựng chiến lược

phát triển của ngành điện Việt Nam bảo đảm

tính lâu bền và hiệu quả từ hoạch định chương

trình tới xác lập bước đi sao cho khai thác cao

nhất tiềm năng điện của đất nước; đồng thời ,

bảo đảm sự bền vững của nguồn tài nguyên , giữ

gìn cho các thế hệ sau . Trước mắt, với việc

hoàn thành Dự án Thuỷ điện Sơn La, trong đó

phải bảo đảm kết hợp cả yêu cầu về kinh tế với

giữ gìn môi trường cũng như bảo đảm an toàn

tối đa cho công trình là nhiệm vụ khó khăn, đòi

hỏi sự nỗ lực tối đa của ngành điện nói chung,

của công ty nói riêng . Cùng với đó, là hàng loạt

các dự án thuỷ điện , nhiệt điện , lưới điện ...

đang chờ đợi sự tham gia của công ty .

mới.

Thứ ba, chủ động vươn tới những địa bàn

Từ kế hoạch phát triển tổng thể của ngành

điện, công ty chủ động xác định bước đi của

mình một cách sáng tạo , phù hợp . Tiềm năng

thủy điện của Việt Nam, theo tính toán khoảng

18 000 MW, đã và đang nghiên cứu đưa vào

khai thác trong hai - ba năm tới khoảng 12 000

MW . Trong tương lai , cùng với việc tiếp tục

thực hiện các dự án phát triển thủy điện , với

một trình độ cao hơn , công ty chủ động phát

triển mạnh hoạt động ở các lĩnh vực xây dựng

hệ thống điện của các địa phương; thiết kế và

thi công các trạm biến áp, đường truyền tải

điện; tư vấn và thiết kế các công trình nhiệt

điện ; và tương lai xa hơn là sử dụng các nguồn

năng lượng mới như điện sức gió , điện

nguyên tử... Công ty xác định : từ năm 2004 đến

2005 phấn đấu hoàn thiện đạt trình độ tư vấn

tương đương với các nước trong khu vực; từ

năm 2006 là giai đoạn phát triển cao, có thể

tham gia đấu thầu tư vấn bình đẳng trong nước

và quốc tế về lĩnh vực xây dựng điện .

Từ dự báo đó, công ty nỗ lực nâng cao trình

độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cán bộ,

công nhân viên, sẵn sàng đón bắt cơ hội , chủ

động đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phát triển

đất nước .

Ghi nhận những đóng góp to lớn , công ty đã

vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương

Độc lập hạng Nhì ; 27 Huân chương Lao động

hạng Nhất, Nhì , Ba cùng nhiều bằng khen của

các cấp, các ngành và các địa phương cho các

cá nhân và đơn vị trực thuộc . Tổng kết công tác

của ngànhĐiện lực Việt Nam năm 2003,

công ty vinh dự được Tổng Công ty đề nghị

Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc .

Từ những kết quả đạt được, nhìn rõ

những khó khăn , thách thức , Công ty Tư vấn

Xây dựng điện 1 sẽ tiếp tục phấn đấu vươn

lên xứng đáng với vị thế và truyền thống

vang của mình , giữ vững vai trò là lá cờ

đầu trong công tác tư vấn của ngành điện

vê

Việt Nam.D
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Về An Cicin

Ciang
,

nghe chuyện

liên liễuKét

V

TRIỀU HẢI HOÀNG

ÀI năm gần đây, An Giang - vùng đất

được mệnh danh là "trên cơm , dưới cá "

(hai thế mạnh nông nghiệp của tỉnh ) -

đang được cả nước biết đến bởi một mô hình

kinh tế mới mẻ ; được nhìn nhận như một chìa

khóa để giải quyết các bài toán việc làm, xóa đói

giảm nghèo cho vùng nông thôn An Giang rộng

lớn . Đó là mô hình liên kết "bốn nhà" .

Tính thực tiễn của một mô hình

Phấn đấu xây dựng một nền sản xuất hàng

hóa lớn nhưng vấn đề tiêu thụ nông sản luôn

ở trong tình trạng bấp bênh kéo dài , từ lâu đã là

nỗi trăn trở của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An

Giang. Là địa phương "có tiếng " về sản lượng cá

nước ngọt, và sản lượng thóc ở khu vực đồng

bằng sông Cửu Long, mấy năm nay An Giang

tiếp tục tiến bộ không ngừng : từ 36 000 tấn

(những năm 1976 - 1980) lên 90 000 tấn

(năm 1985 ) và 1 triệu tấn (năm 1988) rồi vượt

qua con số 1,3 triệu tấn (những năm 2000 ); sản

lượng khai thác thủy sản hiện đã đạt trên dưới

200 000 tấn/năm . Tuy vậy, người dân An Giang

vẫn vui , buồn lẫn lộn . Thực tế cho thấy , người

làm thương mại hầu như năm nào cũng thu lãi

lớn , còn đa phần nông dân một nắng hai sương ,

làm ra con cá, hạt thóc thì vẫn nghèo và chịu

nhiều thua thiệt. Vấn đề đặt ra là, phải có một sự

liên kết đủ mạnh, để vừa nâng cao chất lượng

nông sản đi đôi với không ngừng hạ giá thành

nhằm khuyến khích nông dân chủ động và yên

tâm làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình .

Thế rồi, những mối liên kết ban đầu xuất hiện

ở một số nơi trong nông thôn An Giang . Đầu tiên

là những liên kết thông qua các dịch vụ tưới tiêu ,

dịch vụ cây , con giống; rồi mở dần ra các hoạt

động tín dụng, khuyến nông... Nhưng chỉ có thế ,

tìnhhình vẫn chưa ổn , khi mà hầu hết các dịch vụ

đều do thương lái "bao" . Ai cũng thừa nhận rằng ,

lợi ích của người nông dân chỉ có thể được bảo

đảm , nếu nhà kinh doanh mua được hàng, chế

biến và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp một

cách tập trung , ôn định. Theo lô-gích đó, thì đòi

hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các

khâu : từ chủ trương, chính sách đến ứng dụng

tiến bộ khoa học - kỹ thuật rồi thu mua, chế biến

và tiêu thụ .

Từ thực tiễn đó, một đề án liên kết "bốn nhà "

đã được tỉnh xây dựng . Tính thuyết phục của đề

án này được Chính phủ đồng tình và hỗ trợ An

Giang 150 tỉ đồng để thực hiện thí điểm. Có

ý tưởng rồi có tiền , An Giang bắt tay vào xây

dựng hình thức hợp tác xã kiểu mới; trong đó, có

đại diện của "bốn nhà" gồm: Nhà nước, nhà

doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông. Các

yêu cầu cụ thể là : Nhà khoa học phải lo làm sao

tạo ra giống tốt ; nhà nông lo sản xuất ra nhiều

sản phẩm với năng suất, chất lượng cao ; nhà

doanh nghiệp thì phải làm tốt khâu chế biến , tiêu

thụ ; và cuối cùng, Nhà nước là người "cầm

chịch" , giải quyết các vấn đề ở tầm vĩ mô để phát

huy hiệu quả mới gắn kết giữa " 3 nhà" nói trên .

Ngay từ đầu , cả "bốn nhà " đều có chung quan

điểm : Trên cơ sở Quyết định 80 của Chính phủ

về việc tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua
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hợp đồng, phải làm sao để về lâu dài , xây dựng

cho được các hợp tác xã đủ mạnh để trở thành các

công ty cổ phần nông thôn , mà lợi ích trước hết

là của nông dân và xã viên . Hợp tác xã sẽ là

người tập trung vốn trong dân lại; hộ không có

vốn thì được vay ngân hàng để đóng cổ phần ; xã

viên sẽ có việc làm thường xuyên, trở thành

những người chủ thực sự . Người nông dân sẽ

quan hệ với công ty cổ phần thông qua hợp tác

xã, thay vì qua thương lái . Giá cả bán sản phẩm

của nông dân sẽ ổn định vì họ có thể bán, có thể

gửi (ủy thác ). Xét cả trên lý luận và thực tiễn , thì

khi mô hình này càng phát triển , vai trò của

Nhànước và nhà khoa học sẽ càng giảm dần (vì

khi ấy nông dân có đủ khả năng tựđiều hành sản

xuất - kinh doanh; Nhà nước thì chủ yếu là chính

quyền cấp xã, với sự trợ giúp của các ban , ngành ;

còn nông dân thì đã được tri thức hóa) .

Bốn cái được và năm bài học của mô hình

Trước hết, cái được chung của mô hình liên

kết "bốn nhà" là đã áp dụng được một hình thức

sản xuất theo quy hoạch và có kế hoạch. Thay vì

nặng về giấy tờvà sự áp đặt như trước đây, mô

hình này đã giúp cả nhà nông, nhà doanh nghiệp

cũng như nhà khoa học có được sự chủ động

trong hoạt động của mình , nhờ các yếu tố được

xây dựng dựa trên quy hoạch gắn với kế hoạch.

Cái được thường trực trước hết thuộc về nhà

nông và nhà doanh nghiệp. Từ mô hình này,

khuyến nông thực sự trở thành một khâu đột phá

mạnh mẽ , đã tạo ra chất keo để gắn kết các "nhà" .

Một đội ngũ 300 kỹ thuật viên ngành nông

nghiệp phục vụ công tác khuyến nông đã được

tỉnh xây dựng. Bằng khả năng và trách nhiệm của

mình , họ thường xuyên bám sát đồng ruộng, tận

tình hướng dẫn và giải quyết những yêu cầu về

sản xuất của nông dân . Để nâng cao tính chuyên

nghiệp hóa cho nông dân, mỗi năm , tỉnh cấp từ

700 triệu đến 1 tỉ đồng cho chương trình dạy

nghề cho nông dân , và chương trình này đã thực

sự là "bà đỡ kiến thức" cho nông dân trong tỉnh .

Khuyến nông lúc này không đơn thuần là của

ngành nông nghiệp nữa, mà còn cả khuyến nông

đối với nhà doanh nghiệp. Phong trào khuyến

nông ở An Giang đã làm nảy nở hơn 9 000 nông

dân sản xuất giỏi ; trở thành lực lượng đi đầu, dẫn

hướng cho hàng chục vạn hộ nông dân khác

trong việc xóa đói giảm nghèo; tiến tới làm giàu .

Ngoài sức hút tự nhiên của thị trường , mối liên

kết "bốn nhà " thời gian qua đã kích thích nông

dân An Giang tập trung vốn liếng và tâm huyết

vào làm giàu . Từ chỗ chỉ tính đến số chục,

số trăm , đến nay toàn tỉnh đã có trên 3 300 lồng

bè nuôi cá ; mỗi bè có chi phí đầu tư thấp nhất

100 triệu đồng, cao nhất tới hơn 1 tỉ đồng.

Chuyện nhiềunhà nông mỗi vụ thu hoạch hàng

trăm tấn thóc , đạt doanh thu một vài tỉ đồng tiền

bán cá mỗi năm, cách nay mười năm còn ngỡ là

huyền thoại , thì giờ đây không có gì là ngạc

nhiên đối với người dân An Giang.

Về phía nhà doanh nghiệp , tuy các doanh

nghiệp mua sản phẩm của nông dân bằng giá

mua của các nhà máy chế biến , nhưng cái được

của doanh nghiệp là tạo được việc làm và đảm

bảo có lãi (tuy không cao) , nhờ trực tiếp mua sản

phẩm của nhà nông, không qua các nấc trung

gian .

Thứ hai, qua liên kết "bốn nhà" , mức chi phí

sản xuất giảm, dẫn đến giảm giá thành sản phẩm,

cả "bốn nhà" đều có điều kiện và cơ hội phát huy

vai trò của mình; từ đó tạo khả năng cạnh tranh

để thúc đẩy sản xuất phát triển . Ở đây, trừ

Nhà nước đóng vai trò là "nhạc trưởng " , thì các

"nhà " còn lại , cùng với sự cố gắng để đạt được

các lợi ích cho chính mình , còn phải bảo đảm

hoạt động đúng chính sách, pháp luật - cũng

chính là thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước

Nhà nước.

Thứ ba, liên kết "bốn nhà" đã thực sự hướng

quá trình thực hiện Quyết định 80 của Chính phủ

đi từ tiếp cận các hợp đồngkinh tế đến thực hiện

những hợp đồng kinh tế chính thức. Hiện ở

An Giang đã xuất hiện 3 hình thức mua - bán

trong nông dân ; mà điển hình là hợp đồng trong

việc tiêu thụ nông sản với " giá chết có cơ chế bù

trừ " (tức có sự bù trừ theo giá thị trường , trên cơ
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sở giá thỏa thuận ban đầu) . Mỗi " nhà" , ngoài

những lợi ích tự tạo của mình , còn được hưởng

những lợi ích từ bên ngoài mang lại hoặc tác

động đến.

Thứ tư , liên kết "bốn nhà" đã thực sự tạo ra sự

gắn bó giữa các"nhà" với nhau thông qua lợi ích .

Và khi các "nhà" càng gắn bó thì trình độ nhận

thức cũng như lợi ích của cả "bốn nhà" đồng thời

được nâng lên nhờ sự tác động tương hỗ, thúc đẩy

lẫn nhau . Trên tổng thể , sự liên kết "bốn nhà"

không ngừng phát huy công năng của "bốn trong

một" , và ngược lại . Mặt khác , sự liên kết đó cũng

đồng thời tạo ra sức mạnh tổng hợp , nhờ đó tạo

ra được nguồn hàng hóa lớn ; nâng cao sự chủ

động trong hội nhập và cạnh tranh trên thị trường

đang trong xu hướng mở.

Từ thực tiễn có tính đặc thù của địa phương,

và sau nhiều năm " rộn ràng" với " hạt thóc và con

cá" ; nhất là sau hơnmột năm mạnh dạn triển khai

thực hiện mô hình liên kết "bốn nhà" , An Giang

đã rút ra được 5 bài học cơ bản sau đây :

Một là , với một tỉnh nông nghiệp, các

điều kiện vốn, kinh nghiệm, khoa học, công

nghệ v.v... còn hạn chế, An Giang đã thốngnhất

quan điểm: chỉ chọn một số nhóm (hợptác xã) và

hộ nông dân có đủ các điều kiện để triển khai mô

hình ; khi thành công, mới nhân rộng. Vềsản

phẩm, cũng chỉ chọn một số mặt hàng cólợi thế

và có khả năng cạnh tranh . Mặt khác, phải chấp

nhận tính quá trình , tức là làm từ từ , vừa làm vừa

rút kinh nghiệm , từng bước xây dựng niềm tin đối

với nông dân .

Hai là , trong xây dựng, nhất là trong quá trình

thực hiện, phải xuất phát và hướng đến những lợi

ích kinh tế cụ thể. Trong mô hình liên kết "bốn

nhà" , một mặt phải luôn chú trọng đến lợi ích

kinh tế của từng " nhà" ; mặt khác, phải đảm bảo

hài hòa lợi ích chung của cả "bốn nhà" . Nói cách

khác , cả "bốn nhà" phải thực sự gắn kết với nhau

trên từng sản phẩm mới có được sức mạnh tổng

hợp và có hiệu quả . Theo đồng chí Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh

Nhị, "Nếu cả "bốn nhà" , ai cũng cho rằng mình

đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hoặc mình là quan

trọng nhất thì mô hình sẽ chỉ là "danh " mà không

có "thực" . Hệ quả cuối cùng là, chúng ta vẫn bị

động trước thị trường . Khi được mùa thì mất giá,

khi được giá lại mất mùa; cũng đồng nghĩa với

việc chúng tachưa đoạn tuyệt được với quản lý

hành chính để chuyển sang quản lý kinh tế" .

Ba là , để bảo đảm cho mô hình thành công,

Đảng bộ và nhân dân An Giang đã thống nhất

thực hiện chủ trương "haicó" và "ba thốngnhất ".

"Hai có " là yêu cầu mỗi "nhà" trong "bốn nhà"

phảicó trình độvà có quyết tâm .Còn "ba thống

nhất" - đó là thống nhất về tư tưởng, thống nhất

giữa nói với làm và thống nhất về các lực lượng

trong quá trình triển khai. Có quyết tâm thì rõ ,

còn có trình độ là đòi hỏi mỗi nhà một mặt phải

tự nâng mình lên để thoát ra khỏi những hạnchế

yếu kém; mặt khác, phảicó đủ khảnăng để đi kịp

vào "bốn nhà" .

với thực tiễn và trước hết là đủ sức để hòa nhập

Bốn là , phải khẳng định vai trò của "thương

lái" trong liên kết "bốn nhà" . Cũng theo đồng chí

NguyễnMinh Nhị - thì nhà doanh nghiệp chỉ

đóng vai trò "nhạc trưởng " trên từng hợp đồng cụ

thể, còn người bao quát toàn bộmôhình này phải

là Nhà nước . Thẳng thắn mà cũng rất thực tế ,

Đảng bộ và chính quyền An Giangđã xác định :

Chừng nào còn kinh tế thị trường thì " thương lái"

còn đóng vai trò quan trọng , dù đây chỉ là một bộ

phận trong khái niệm "nhà doanh nghiệp " nói

chung tham gia tiêu thụ sản phẩm của nhà nông.

Vậy nên , cùng với thừa nhận phải có các chính

sách và cơ chế thiết thực để khuyến khích và tạo

những điều kiện thuận lợi giúp bộ phận này phát

huy tối đa vai trò , khả năng của mình .

Năm là , để mô hình có sức lan tỏa rộng và đi

sâu vào cuộc sống, phải đẩy mạnh công tác tuyên

truyền , với nội dung thiết thực để người dân hiểu

rõ chủ trương của Đảng và chính sách của

Nhà nước , từ đó lựa chọn cho mình những hướng

đi và cách làm phù hợp . Cùng với các chuyên

trang , chuyên mục thường kỳ trên báo Đảng của
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tỉnh , Đài phát thanh và Truyền hình của tỉnh An

Giang đã tổ chức một chương trình truyền hình

hấp dẫn với chủ đề "Gặp gỡ bốn nhà" . Mục tiêu

của chương trình là cổvũ " 5 khuyến" : khuyến

nông, khuyến công, khuyến mãi, khuyến học và

khuyến thiện . Đến nay ,Đài Phát thanh và Truyền

hình tỉnh đã tổ chứctrên 25 kỳ "gặp gỡ bốn nhà" ;

cứ 2 tháng 1 kỳ, mỗi kỳ một chủ đề, được phát

sóng vào ngày chủ nhật, thời lượng 90 phút. Tại

diễn đàn gặp gỡ lý tưởng này, nhà nông nêu các

câu hỏi (trực tiếp tại trường quay hoặc qua điện

thoại) , đại diện các "nhà " trả lời. Chương trình

không chỉ thu hút nông dân trongtỉnh màcác

tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ , Vĩnh Long, Đồng

Tháp ... cũng nhiệt liệt hưởng ứng qua đường dây

nóng . Cùng với các tiết mục khác nhằm nâng cao

tính hấp dẫn của chương trình , Đài đã phối hợp

với Đài Truyền hình Cần Thơ tổ chức chương

trình " nhịp cầu nhà nông" để các nhà khoa học,

các viện , trường gặp gỡ , đối thoại với nông dân

trong khu vực. Ngoài trang "Web" của tỉnh cập

nhật giá cả các sản phẩm nông nghiệp của

An Giang với toàn thế giới, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn An Giang cũng đã xuất bản

Bản tin Nông nghiệp hằng ngày , cung cấp những

thông tin nóng hổi nhất về giống , giá cả, thị

trường tiêu thụ v.v ... và đang xúc tiến mở trang

" Web" " giống lúa chất lượng cao" ... Có thể nói,

công tác thông tin , tuyên truyền qua đài , báo địa

phương và các hội nghị,hội thảo, tập huấn ...

được tổ chức đa dạng và thường xuyên , đã đóng

góp thiết thực nâng cao hiệu quả của mô hình .

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN LẠI

Sau hơn một năm chính thức hoạtđộng,

những kết quả ban đầu của mô hình liên kết "bốn

nhà" ở An Giang thật đáng trân trọng. Tuy nhiên,

trongquá trình vận động , những bất cập , vướng

mắc là điều không tránh khỏi. Chẳng hạn , mối

liên kết, tính hợp tác giữa "bốn nhà" chưa thực sự

gắn bó. Nhà doanh nghiệp luôn muốn có lợi

nhuận cao, còn nhà nông thì muốn lợi tức cao,

nên vẫn còn những tâm trạng khác nhau trong ký

kết các hợp đồng kinh tế . Để sớm giải quyết thấu

đáo những vướng mắc hiện nay , vai trò của Nhà

nước là hết sức quan trọng . Nhưng người "nhạc

trưởng " trong liên kết này phát huy vai trò điều

hành của mình đến đâu , phải bắt đầu từ sự tham

mưu đắc lực của các ban, ngành; mà trước hết là

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Hội

Nông dân , Liên minh các hợp tác xã của tỉnh

trong quá trình thực hiện . Điều này thời gian qua

An Giang làm chưa tốt, đúng như đồng chí

Chủ tịch tỉnh nhận định: " Sự bằng lòng của các

"nhà " và của các cơ quan tham mưu thời gian qua

không phải do kết quả đã mỹ mãn , mà do tầm

nhìn còn hạn hẹp, tư tưởng chưa thống nhất" .

Để nâng cao hiệu quả của mô hình liên kết

"bốn nhà" , mới đây, tỉnh đã tạo mọi điều kiện

thuận lợi để Hiệp hội nghề cá của tỉnh thành lập

Công ty cổ phần chế biến thủy sản . Công ty này

sẽ đảm nhận tất cả các khâu của một quy trình

sản xuất : từ giống , thức ăn , đến chế biến và xuất

khẩu ; nếu thành công, sẽ là một gợi ý thú vị để

An Giang tiếp tục nhân rộng. An Giang cũng

đang tích cực chuẩn bị để tiến hành sơ kết và tiến

tới tổ chức một Hội thảo khoa học sau hơn một

năm thực hiệnmô hình liên kết "bốn nhà" . Đây

sẽ là dịp để nhìn lại , đánh giá khách quan những

ưu , nhược điểm của mô hình ; nhất là để các"nhà"

cùng ngồi lại với nhau ; cùng lắng nghe , cùng bàn

bạc để có những định hướng và biện pháp tích

cực hơn cho mô hình vào những năm tới.

Trên tinh thần "tất cả là của cân , do dân và vì

dân" , mục tiêu cao nhất mà Đảng bộ và chính

hìnhliên kết" bốn nhà" sẽ xây dựng một hệ thống

quyền tỉnh An Giang đang hướng tới , là từ mô

các hợp tác xã thực sự mạnh trên toàn tỉnh ; lần

lượt đảm nhận vai trò của nhà khoa học và nhà

doanh nghiệp; để từ "tam nông" (" ba nhà" ) trở

thành "tam hóa" : tri thức hóa, hợp tác hóa và hiện

đại hóa . Như vậy, "tam hóa" là điều cốt lõi ; cũng

chính là mục tiêu và khát vọng của Đảng bộ và

nhân dân An Giang trong cuộc hành trình vươn

tới ấm no, giàu mạnh . D
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1- Lợi ích và tác hại của nước

Nước làm bừng dậy mùa xuân . Bởi vì , nước là

khởi đầu và nuôidưỡng sự sống của muôn loài .

Nước cũng tác động đến sức khỏe của muôn loài

và của con người. Nước chiếm tới 70% trọng

lượng động vật và 90% trọng lượng thực vật. Lão

Tử nói : Không có gì mềm hơn

nước, nhưng cũng không có gì

mạnh hơn nước.

Nước đem đến sự sống, sức

khỏe nhưng cũng gây rất nhiều

tác hại cho đời sống của con

người như lũ lụt , sóng thần , và

do chính con người làm ô nhiễm

nguồn nước, hoặc không cung

cấp đủ nước . Con người cần đến

nước từ khi sinh ra cho đến khi

từ giã cõi đời và chôn vào đất

vẫn tiếp tục tác động đến nước.

Nếu hỏa táng mà không loại trừ

được đi -ô-xin trong khí thải vẫn

gây ảnh hưởng đến sức khỏe con

người .

Nước là tài nguyên quý giá

nhất trong mọi tài nguyên . Sử

dụng tài nguyên nước là một

thuộc quyền của con người .

Nước là tài nguyên có vòngtuần

hoàn tái tạo, nhưng mãi đến thập

đề bảo tồn nước ngọt , hạn chế sự ô nhiễm nguồn

nước và khai thác nguồn nước một cách hợp lý .

Hàng trăm dòng sông lớn trên thế giới không

tuân theo địa lý hành chính do con người vạch ra,

mà theo dòng chảy tự nhiên qua lãnh thổ các

nước . Do đó, đã có286 hiệp ước quốc tế về nước

Ngày Xuân ,

ng
hĩ

về

n
ư
ớ
c

với

SÚC

khỏe

PHAMSONG "

kỷ 90 của thế kỷXX nó mới được coi trọng , vì

con người đã nhầm tưởng nước là nguồn tài

nguyên vô tận . Nước ngọt là tài sản kinh tế - xã

hội đặc biệt quan trọng so với các tài nguyên

khác . Sử dụng nước ngọt được xem là dịch vụ xã

hội tối thiết yếu của con người. Liên hợp quốc đã

khởi xướng Thập kỷ nước uống vào năm 1988 và

mở nhiều hội nghị quốc tế có sự thamdự của các

nguyên thủ quốc gia cảnh báo về môi trường và

nước . Hội nghị thượng đỉnh đánh giá về môi

trường phát triển tại Ri -ô Đờ-gia -nê-rôtháng

6-1992 , đã xây dựng Tuyên bố thiên niên kỷ , đề ra

nhiều chỉ tiêu cụ thể , trong đó có chỉ tiêu đến năm

2010 giảm 50% số người không được cung cấp

nước sạch . Tháng 4-1997 , Liên hợp quốc lại có

cuộc họp về phát triển bền vững , trong đó có vấn

liên quan đến khoảng 200 lưu

vực chảy qua nhiều nước.

Ủy ban sông Mê Công là một ví

dụ điển hình về sự hợp tác liên

quốc gia trong sử dụngnước của

một dòng sông, trong đó có Việt

Nam và trực tiếp nhất là đồng

bằng sông Cửu Long. Xung đột

về nước có thể xảy ra nếu không

cùng nhau thiện chí thảo luận

việc khai thác , nhất là ở vùng

thượng nguồn.

Nguồn nước trên trái đất

không nhiều , nước ngọt chỉ có

0,65%. Trong phần nước ngọt,

nước ngầm chiếm 97,54% , hơi

nước trong khí quyển 0,6% ,

nước thấm trong đất 0,80% và

sông hồ 1,5% . Nước là tài

nguyên có tái tạo bay hơi rồi hóa

lỏng, hoặc đóng băng không mất

đi bao nhiêu mà chỉ chuyển dạng

nên khá ổn định trong nhiều thế

kỷ . Nếu con người biết tôn trọng vòng tuần hoàn

của nước, biết khai thác đúng mức và không làm

ô nhiễm, bảo vệ thảm thực vật của rừng nhiều tầng

nguyên sinh thì sẽ đủ nước dùng cho sinh hoạt ,

bảo đảm cho sức khỏe và phát triển kinh tế bền

vững, nhất là nông nghiệp .

Trên thực tế , con người đã không quan tâm

nhiều đến bảo tồn vòng tuần hoàn của nước, phá

rừng ,làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước

ngầm . Các chất thải sinh hoạt và chất thải nước

trong sản xuất chế biến và công nghiệp gây tác hại

rất lớn đối với sức khỏe và đời sống con người.

* GS , VS , Chủ tịch Hội Nước sạch - Vệ sinh môi trường

Việt Nam
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Hiện có 2 tỉ người trên trái đất đang thiếu nước và

50% số người chưa có nước đã được xử lý tốt để

dùng. 90 % số bệnh tật của chúng ta bắt đầu từ

dùng uống. Mỗi năm có 1,5 tỉ người trên thế giới

bị tiêu chảy , 3,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử

và 5 triệu người thuộc mọi lứa tuổi bị nhiễm bệnh

do thiếu nước sạch .

vong

2- Nước với sức khỏe và đời sống con người

Thứnhất, lũ lụt.

Lũ lụt là thiên tai hàng đầu ở nước ta .

Miền Bắc có hệ thống đê, miền Trung thắt hẹp ,

rừng sát đồng bằng, miền Nam lũ thau chua rửa

mặn, đưa phù sa bồi đắp , nuôi dưỡng đồng bằng

Cửu Longvà lấn biển nên ít khi bị lụt và úng ngập

kéo dài . Nhưng từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến

nay, cả ba miền đều có những trận lũ lụt lớn và

dồn dập chưa từng thấy trong vòng 30 năm trở lại .

đây . Năm 2000, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

lớn nhất trong 70 năm qua; từ năm 1994 đến năm

2000 đã xảy ra 4 trận lũ lớn trong lịch sử hình

thành của đồng bằng, gây tử vong 713 người,

trong đó có nhiều trẻ em . Sau lũ lụt , úng ngập kéo

dài (1-3 tháng) , do thiếu nước sạch vàmôi trường

ẩm , nóng, sức đề kháng giảm vì thiếu ăn , thiếu

nhà đủ tiện nghi tương đối nên các bệnh ỉa chảy,

tả , lỵ , thương hàn ... thường xuất hiện . Cũng từ

nguồn nước bị ô nhiễm, muỗi có điều kiện phát

TRATTE

1911 910

triển , dịch bệnh sốt rét và sốt xuất huyết lan tràn

ở một số tỉnh . Bệnh tả ở An Giang, Cần Thơ,

Tiền Giang , Long An, Đồng Tháp tuy không gây

tử vong, nhưng đã khiến cho 13,8% số người

nhiễm bệnh , 65 % số người mắc thương hàn ,

50,8% số người sốt xuất huyết nếu tính tổng số

người mắc bệnh của cả nước.

Lũ lụt càng kéo dài điều kiện phát dịch càng

lớn . Trong mùa mưa lũ , toàn ngành y tế hướng về

đồng bằng sông Cửu Long , khôi phục hệ thống y

tế xã huyện , cung cấp thuốc sát trùng nước, tăng

cường giáo dụctruyền thôngđể người dân tự giữ

gìn sức khỏe, bảo vệ môi trường nước. Nhà nước

đã có chủ trương "sống chung với lũ " , quy hoạch

cụm dân cư ở các vùng có độ cao tránh ngập lũ ,

có chính sách cho vay vốn xây dựng nhà kiên cố

để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và sức

khỏe của con người. Thực hiện chính sách tái tạo

rừng để bảo đảm thảm thực vật ngày càng phong

phú . Đó là nguồn dự trữ nước ngọt, đất màu và hệ

sinh thái rừng cho muôn loài động thực vật , bảo

đảm tính đa dạng sinh học. Chính sách giao đất,

giao rừng đã bắt đầu phát huy tác dụng và có hiệu

quả.

Rừng, nước, đất, biển liên quan chặt chẽ với

nhau . Đất sống được nhờ nước , nước tồn tại được

nhờ rừng bồi phụ chonước để nước bồi phụ cho

đất, cho biển ,nước bốc hơi lên trời và nước nếu

* THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN
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không bị ô nhiễm từ không khí sẽ thành mưa sạch

được dự trữ quarừng, bồi phụ trực tiếp cho sông

ngòi và nước ngầm nông . Bảo vệ được vòng tuần

hoàn này thì kinh tế sẽ phát triển bền vững, tăng

sức khỏe cho con người và hạn chế đượclũ lụt,

đặc biệt bảo đảm an toàn lương thực . Đảng ta đã

có chủ trương đúng đắn phát triển kinh tế đi đôi

với bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết các

mục tiêu xã hội liên quan đến con người, trong đó .

có cung cấp nước sạch, xử lý môi trường trong và

sau lũ lụt.

Thứhai, ô nhiễm nguồn nước .

nan

Mật độ sông suối của nước ta khá dày. Chỉ tính

những con sông dài hơn 10 km có nước chảy

quanh năm đã có 2 360 dòng. Ô nhiễm là vấn

của tất cả các dòng sông , đặc biệt là các dòng sông

ở vùng đô thị và khu công nghiệp . Hằng năm, có

khoảng 1,3 tỉ m3 nước thải hầu như chưa được xử

lý, đã gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

Các cuộc khảo sát qua nhiều năm ở sông Hồng

(tại Lào Cai), sông Lô,sông Cấm , sông Cầu , sông

Thương, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn , sông Cần

Thơ , sông Vàm Cỏ Đông... đều đi đến kết luận , so

với tiêu chuẩn Việt Nam về nước mặt loại A dùng

cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo nhiều chỉ

tiêu , nhất là chỉ tiêu BOD5 đã vượt quá giới hạn

cho phép. Các hồ ao, kênh mương ở nội thành của

Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng ,NamĐịnh,

Hải Dương, Bắc Giang, Huế, Quảng Nam , Quảng

Ngãi ... bị ô nhiễm nghiêm trọng . Ở đồngbằng

sông Cửu Long tình trạng chăn nuôi , xây dựng,

thải bừa bãi phân rác ra dòng kênh khá phổ biến .

Ô nhiễm nguồn nước là nguyên nhân gây nên

7 bệnh đứng đầu của 27 bệnh thường gặp ở nước

ta : tả, lỵ, trực trùng , ly a-míp, thương hàn , bại liệt,

viêm gan A. Trong các bệnh này , tiêu chảy vượt

lên rất cao: 1 261/100 000 dân . Nếu lấy tỷ lệ tử

vong của các bệnh : dịch lây , không lây , tai nạn ,

ngộ độc, chấn thương để so sánh , thì bệnh nhiễm

trùng chưa giảm, bệnh không lây nhiễm đang

giảm và tai nạn , ngộ độc , chấn thương đang có

chiều hướng tăng cao . Ở nông thôn bệnh nhiễm

trùng chiếm 31,6% , các vùng nông thôn nghèo là

36,4% . Bệnh không nhiễm trùng ở đô thị lại rất

cao 73,6% , trong khi ở nông thôn là 55% và nông

thôn nghèo chỉ 50% . Chấn thương, tai nạn, ngộ

độc gần như bằng nhau giữa các vùng này .

Chúng ta đã thấy rõ ô nhiễm nước do phân và

rác sinh hoạt, nhưng do nước thải công nghiệp

hoặc phân bón thuốc trừ sâu lại chưa được đánh

giá đầy đủ. Để giải quyết ô nhiễm nước từ phân và

rác vùng nông thôn, chúng ta đang làm thí điểm

rộng rãi hầm Bi-ô-ga dung tích từ 6 đến 12m3.

Đây là cách giải quyết tổng hợp có lợi về vệ sinh

môi trường , tạo ra phân bón hữu cơ, phát triển các

hố xí hợp vệ sinh, cũng như thí điểm giải quyết

chất thải các làng nghề .

Những năm gần đây, ngộ độc thực phẩm, trong

đó có tác động của nước đang là vấn đề bức xúc

đối với sức khỏe cộng đồng. Cung cấp nước sạch

là giải pháp tích cực , chủ động để đề phòng bệnh

tật do nguồn nước bị ô nhiễm gây ra. Cần tiếp cận

cung cấp nước sạch cho các đô thị nhỏ và nông

thôn theo nguyên tắc : kết hợp cung cấp nước sạch

với giải quyết vệ sinh môi trường , đặc biệt là ô

nhiễm phân người, gia súc , rác sinh hoạt. Tận

dụng nước mưa sao cho đạt 70% lượng nước tiểu

dùng của cả năm. Giáo dục nhân dân tự cải thiện

nước đang dùng (bằng chất gây lắng đọng: phèn ,

PACN 95 ) và chất sát khuẩn hoặc có bộ lọc nước

gia đình. Phải coi nước là hàng hóa, nhưng mang

tính xã hội cao . Chuyển mạnh từ đào giếng sang

cấp nước tập trung bằng nhiều nguồn vốn , coi

trọng nước tự chảy . Khuyến khích phát triển công

nghệ Việt Nam, cùng với nhập các công nghệ

nhưng phải hiện đại và mang tính thích ứng cao .

Mục tiêu phấn đấu của Chương trình quốc gia

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến

năm 2005 là 60% hộ nông dân có nước sạch với

50 lít/ngày ; 100 % số hộ ở đô thị có nước sạch với

số lượng 150 - 200 lít/ngày .

Thứ ba, đi- ô - xin nhiễm qua nước

Từ năm 1961 - 1971 , trong cuộc chiến tranh ở

Việt Nam, quân đội Mỹ đã áp dụng chiến tranh

hóa học , lúc đầu với 20 loại , sau đó chúng dùng

5 loại , đáng kể nhất là chất màu da cam. Chúng đã

rải 44 triệu 338 lít xuống trên 1,3 triệu ha , chiếm

12% diện tích toàn miền Nam nước ta .

Đi - ô -xin là chất gây hậu quả lâu dài , nặng nề đối

với hệ sinh thái môi trường và sức khỏe con
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người. Nó vừa gây tác hại trực tiếp cho con người

do hít thở không khí có hơi độc, vừa gián tiếp qua

nước và động vật cá tôm sống trong môi trường

nước . Hậu quả đối với sức khỏe con người trực

tiếp hoặc gián tiếp thông qua nước bị ô nhiễm là

rất nguy hiểm, nhất là đối với sức khỏe sinh sản .

Đi-ô -xin gây dị tật bẩm sinh cho con cái của người

nhiễm như sẩy thai tự nhiên, con đẻ ra chết ngay,

thai chết lưu ;gây các bệnh ngoài da rất đa dạng:

viêm đỏ da, nổi sần , tróc da từng mảng, mụn

phỏng, ngứa, bong vẩy, phù cứng bịlan tỏa.
Điều

tra dịch tễ học so sánh cho thấy , dị tật bẩm sinh

của con cái các cựu chiến binh tham gia chiến đấu

ở các vùngbịrải chất độc đi-ô-xinlà rất lớn .Đảng

và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm khắc phục hậu

quả đi-ô-xin trên con người và môi trường sinh

thái. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất khó khăn , vì đi-

ô- xin có thời gian bán phân hủy rất dài : từ 15 - 20

năm . Do đó, đòi hỏi phải có sự quan tâm giúp đỡ

về kỹthuật và tài chính của các nướctrênthế giới,

nhất là Hoa Kỳ.

3 - Giải pháp cho vấn đề nước sạch và sức

khỏe của nhân dân

quan

Một là , theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO),

người có sức khỏe không phải chỉ không có bệnh

tật, màcòn có một trạng thái thoải mái về thể chất ,

tâm thần và xã hội . Có năm yếu tố liên đến

sức khỏe và cần phải tác động đồng bộ đến chúng .

Đó là, môi trường thiên nhiên, xã hội , gia đình ;

phát triển kinh tế ; môi trường lao động, học tập ,

giải trí, nghỉ ngơi; rèn luyện ý thức tự giữ gìn sức

khỏe ; phát triển y học y tế . Năm vấn đề này liên

quan chặt chẽ với nhau, nhưng lại nằm trong vấn

đề tổng thể là Dân số - Môi trường và Phát triển .

Trong dân số có vấn đề sức khỏe. áp lực dân số

của nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội còn

kéo dài tới giữa thế kỷ XXI. Vì vậy , phải coi

trọng kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản ,

đặc biệt cho vị thành niên và thanh niên . Dân số -

Môi trường và Phát triển là ba vấn đề lớn mà mọi

quốc gia muốn phát triển bền vững đều phải đặc

biệt quan tâm.

Hai là , đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho phát

triển kinh tế . Bệnh tật làm cản trở tăng trưởng

kinh tế . Bệnh tật không tự mất đi do tăng trưởng

kinh tế . Do đó, đầu tư cho y tế dự phòng tuyến

huyện , xã là góp phần bảo đảm công bằng trong

hưởng thụ dịch vụ y tế cho 40% sốngười thuộc

diện nghèo và trung bình kém. Tiến tới bảo hiểm

tế toàn dân và hình thành chuyên khoa bác sĩ gia

đình để phục vụ cộng đồng. Đây là giải pháp bảo

đảm công bằng và tạo ra nền y tế hiệu quả và ít

tốn kém nhất .

У

Ba là , nước ta giàu tài nguyên nước, bình quân

không đều .Mùamưa chiếm 70 % lượngnước cả

hằng năm là 12 571 m3/người, nhưng phân phối

năm. Nhu cầu nước sẽ tăng theo đà tăng dân số

(mỗi năm khoảng một triệu người cho đến 2010 ).

Sử dụng nước trong nông nghiệp sẽ tăng

1,49 lần (60,5 tỉ m3) , công nghiệp tăng 5,62 lần

(16,3 tỉ m3) và nước sinh hoạt cũng tăng lên rất

lớn . Ủy ban Tài nguyên nước quốc gia dự báo đến

năm 2020 , nước ta sẽ là một trong 52 quốc gia

thiếu nước.Nguồn nước sông chỉ có 37 % là sản

sinh trong lãnh thổ, còn lại đầu nguồn thuộc lãnh

thổ nước ngoài nên dễ bị động. Vì vậy, Chính phủ

cần quản lý và phát triển nước theo lưuvực sông.

nhật, đánhgiá sử dụng và bồi phụ nước. Tích cực

Quản lý tổng thể tài nguyên nước, kiểm kê cập

tái tạo rừng, phòng cháy rừng, nỗ lực đến

năm 2020 có độ rừng che phủ đạt từ 40 đến 50%.

Bốn là , nước là hàng hóa mang tính xã hội đặc

biệt . Nước không phải là vô hạn . Do đó, phải sử

dụng nước hợp lý , kể cả trong sinh hoạt. Các

ngành sản xuất sử dụng nước phải có ý thức tái tạo

nước thải để sử dụngvào công việc thích hợp. Giá

nước sạch phải bao gồm giá xử lý nước thải và bao

cấp cho đối tượng nghèo. Huy động cộng đồng

tham gia bảo vệ tài nguyên nước , sử dụng nước

hợp lý . Cung cấp nước sạch phải đi đồng bộ với

phát triển hạ tầng xử lý vệ sinh môi trường sinh

hoạt và sản xuất , đặc biệt là thực hiện Chiến lược

toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo .

Cần đưa biến số dân số vào phát triển kinh tế , đi

đối với bảo vệ môi trường sinh thái . Đầu tư quản

lý tốt tổng tài nguyên nước quốc gia là đầu tư từ

gốc cho sức khỏe , cho phát triển đa dạng sinh học ,

an toàn lương thực và làm cho mùa xuân đất nước

mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững . D

Số 2 (tháng 1 năm 2004)
71



Sinh họat tư tưởng
TạpchíCộngsản

Đi chúc Tết cấp trên

* GHIỆM ra , đi chúc tết

cấp trên không dễ. Phải

cân nhắc , tính toán kỹ , kểkỹ , kế

cả chọn đội hình đi sao cho

"đẹp" . Trước hết phải là Tổng

Giám đốc dẫn đầu . Rồi, Chủ tịch

hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng

quản trị, nhưng nhất thiết phải là

phái nữ . Cần thiết mới cho kế

toán trưởng , hoặc cán bộ văn

phòng, tổng hợp tháp tùng ,

nhưng sẽ chỉ để ngồi ngoài chờở

xe . Ai nấy áo quần lịch sự , cùng

lên một chiếc ô-tô con cho "đơn

giản , gọn nhẹ" , khỏi gây ồn ào .

Dạo này , cổng nhà "sếp" vốn

đông xe của nhiều công ty , đơn

vị , cơ quan khác , mình phải có ý

một tý !" Ý tứ " nữa là đừng khệ nệ

quà cáp làm gì . Bịch gạo tám

thơm , con gà sống thiến thì "xưa "

quá rồi . Cuốn lịch, cây đào, chậu

quất cũng vẫn hơi hướng của thời

bao cấp. Bây giờ, cái gì cũng

phải gọn, nhẹ , "chất lượng cao ".

Chỉ cái xắc nhỏ trong tay bà

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là

đã đầy đủ cả,

Đúng giờ hẹn đã "phôn" từ

trước, cả bộ sậu đến cổng nhà

" sếp " , được người giúp việc

nhanh nhẹn dần vào phòng

khách . "Sếp " từ trong nhà thong

thả bước ra . Khách líu ríu đứng

dậy , chào hỏi . Mới vừa nhấp

MAI THẾCHÍNH

chén trà (có khi chưa kịp nâng

chén) , Tổng Giám đốc vào đề

ngay: " Dạ, thưa anh... , thưa

anh..." . Sau mỗi cái "dạ, thưa" ấy

là "năm qua Tổng Công ty sản

xuất rất phát triển , doanh thu

cao" ; là " đời sống cán bộ, công

nhân , viên chức toàn Tổng Công

ty được cải thiện" ; là " được vậy

cũng nhờ có anh " ; là " chúc anh

sang năm mới ..." .

Trong lúc Tổng Giám đốc

"dạ , thưa" với "sếp", thì Phó Chủ

tịch Hội đồng quản trị " xin phép

anh, cho em vào thăm chị" . Ở

phòng trong , tình chị em thật

nồng thắm .Chị vồn vã hỏi thăm

sức khỏe em, có khi chưa kịp biết

em tên gì . Em thì ca ngợi " anh

nhà " đủ điều : tài đức , uy tín , sức

khỏe,

khỏe,

gần gũi và thương cấp

dưới. Lại nữa : " Tổng Công ty

chúng em làm ăn tấn tới được

cũng là nhờ có anh . Xin cho phép

chúng em coi anh như một thành

viên của Tổng Công ty . Vâng ,

anh nhà đúng là một thành viên

của Tổng Công ty đấy ạ . Ngày

tết , Tổng Công ty có quà cho mọi

người. Em xin có chút quà gửi

biểu anh chị" . Và rồi , chiếc

phong bì trong cái xắc nhỏ được

rút ra , trân trọng trao tận tay chị.

Phong bì in rõ tên Tổng Công ty ,

đựng sẵn 5 " vé " (tức 100 USD )

hay 10 " vé" còn tùy ở cương vị

của " sếp" . Lát sau , người giúp

việc thaymặt "sếp" tiễn khách ra

tận cổng . Thế là xong được một

" sếp". Chiếc ô tô lại bon nhanh ,

đưa bộ sậu đến nhà một "sếp "

khác. Ngày tư , ngày tết , phải

tranh thủ thời gian ...

Có chuyện khôi hài mà sau đó

chính bà Phó Chủ tịch Hội đồng

quản trị kể lại với ông Tổng

Giám đốc:

·

Anh thấy chưa? Chị nào

nghe em nói thế mà chả vui vẻ

nhận cho. Chỉ có chị X. ...

-
Bà X làm sao?

- À, chị ấy thật thà lắm, mở

phong bì ra đếm ngay . Lại còn

bảo : " Sao đưa nhiều thế. Một

nghìn" đô " à? Thôi, chị cũng cảm

on".

Tổng Giám đốc thở phào,

chép miệng:

Thế mà mình đã tưởng...

Thôi thì , cũng vì công việc làm

ăn của Tổng Công ty mình !

Cả hai cùng cười vui vẻ . Có

điều, cả ông Tổng Giám đốc và

bà Phó Chủ tịch Hội đồng quản

trị cùng nghĩ, nhưng chẳng ai nói

ra : Còn vì " cái ghế" của mình

trong năm mới này nữa !

Lời bàn: Năm nào Chính phủ

cũng có quy định cấm dùng quỹ

công biếu Tết cấp trên . Nhưngcó

cách nào ngăn được kiểu đi chúc

Tết cấp trên như vừa kể? Chả

lẽ lại "cực đoan " quy định :

Cấm đến nhà riêng của cấp trên

hoặc cấm " gặp riêng " cấp trên

ở cơ quan dịp trước , trong và

sau Tết ? D
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THÀNH TỰU RỰC RỠ ,

TRIỂN VỌNG XÁN LẠN

TỂ KIẾN QUỐC *

N

-ĂM 2003 là một năm trải qua nhiều khó

khăn và thử thách , nhưng cũng là một

năm tràn đầy niềm tin và hy vọng. Vào

thời điểm "tống cựu nghênh tân " này, chúng ta

vô cùng tự hào và phấn khởi trước những thành

tựu đáng mừng mà nhân dân hai nước Việt Nam

và Trung Quốc đã giành được trong năm qua.

Một năm qua đi , dưới sự lãnh đạo vững vàng

của Đảng và sự quản lý sát sao của Chính phủ ,

nhân dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu bền bỉ

nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

Cộng sản Việt Nam, và đã đạt được nhiều thành

tựu đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu

về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt hoặc vượt

kế hoạch, nổi bật và tập trung nhất là tốc độ tăng

GDP cả năm đạt 7,24 %. Đây là mức tăng trưởng

liên tục và cao nhất trong 6 năm qua. Bên cạnh

đó , các nguồn lực của đất nước được huy động

tốt hơn và đã đạt được những thành tựu cơ bản ,

như giá trị sản xuất nônglâm ngư nghiệp tăng

hơn 4% , giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% ,

giá trị các ngành dịch vụ tăng hơn 6%, kim

ngạch xuất khẩu tăng 19% và tỷ lệ hộđóinghèo

giảm xuống 12% . Đặc biệt là, qua sự nỗ lực năng

động, sự phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế

giới (WHO), Việt Nam đã trở thành nước đầu

tiên khống chế thành công dịch bệnh SARS trên

thế giới. Trước khi bước vào năm mới , Việt Nam

đã đăng cai và tổ chức thành công tốt đẹp Đại

hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội

Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần

thứ 2 ; và đội chủ nhà đã đạt được thành tích rực

rỡ chưa từng có trong lịch sử thể thao nước nhà,

đứng đầu cả về số lượng các bộ huy chương cũng

như bảng xếp hạng huy chương vàng các đoàn

trong SEA Games lần thứ 22 vàđứng thứ hai các

đoàn trong ASEAN Para Games lần thứ 2 .

Điều đó chứng tỏ Việt Nam đã trở thành cường

quốc thể thao của khu vực.

Hướng tới Năm Mới , chúng tôi tin chắc rằng ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,

nhân dân Việt Nam nhất định sẽ đạt được nhiều

thành tựu to lớn hơn nữa, vững bước tiến lên trên

con đường xây dựng đất nước Việt Nam dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ,

văn minh .

đối với Trung Quốc với những thành tựu rực rỡ :

Năm 2003 cũng là một năm rất phi thường

Một là , tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã

dấylên cao trào mới thực hiện nghị quyết Đại

hoàn thành thuận lợi chuyển giao thế hệ , cả nước

hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc , tạo sự

bảo đảm vững chắc về chính trị cho việc không

ngừng đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội đặc sắc Trung Quốc. Hai là , Trung Quốc

tuy phải chịu sự tác động của bệnh dịch SARS,

nhưng kinh tế vẫn phát triển liên tục và nhanh

chóng . Năm 2003 , GDP tăng trưởng 8,5% , đạt

khoảng 1 340 tỉ đô- la Mỹ, bình quân đầu người

đã vượt 1 000 đô- la Mỹ . Bên cạnh đó, một số

* Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Nhân

dân Trung Hoa tại Việt Nam
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Tàu “ Thần Châu 5 ” - đường vào vũ trụ

lĩnh vực kinh tế - xã hội khác cũng đã đạt được

những bước tiến mới. Trung Quốc đã trở thành

nước thương mại lớn thứ 5 trên thế giới, tổng

kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2003 đạt

840 tỉ đô-la Mỹ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu

đạt 430 tỉ đô- la Mỹ. Ba là , Trung Quốc đã phóng

thành công tàu vũ trụ có người lái đầu tiên mang

tên " Thần Châu 5" , đánh dấu sức mạnh khoa

học - công nghệ của Trung Quốc vươn lên một

đỉnh cao mới.

Về quan hệ giữa hai Đảng , hai nước Trung -

Việt, năm 2003 cũng đánh dấu một chặng đuờng

tiến lên vững chắc với những sự kiện nổi bật

như sau :

Thứ nhất, Lãnh đạo hai Đảng của hai nước

duy trì sự tiếp xúc thường xuyên . Đặc biệt là sau

khi Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc

vừa thành công tốt đẹp và bầu ra tập thể lãnh đạo

mới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã sang thăm

và làm việc tại Trung Quốc vào tháng 4-2003 .

Tháng 10-2003 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường

trực Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lời mời và sang

thăm chính thức Trung Quốc . Ngay sau đó, bên

Ảnh: TL

lề các hội nghị của APEC và ASEAN với Trung

Quốc , TổngBí thư , Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào

và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lần lượt hội kiến

với Thủ tướng Phan Văn Khải . Qua các chuyến

thăm và gặp gỡ nói trên , lãnh đạo hai Đảng của

hai nước đã đi đến nhiều nhận định chung quan

trọng về việc tiếp tục quán triệt và thực hiện

phương châm 16 chữ vàng là "Láng giềng hữu

nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng

tới tương lai ", để hai Đảng, hai Chính phủ và

nhân dẫn hai nước mãi mãi là " láng giềng tốt,

bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" .

Thứ hai, với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao

của lãnh đạo hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế

thương mại trong một năm qua lại đạt được

những bước tiến đột phá. Trên cơ sở kim ngạch

buôn bán hai chiều năm ngoái đã vượt 3 tỉ đô -la

Mỹ,năm nay con số đó sẽcó triển vọng vượt 4 tỉ

đô- la Mỹ. Các dự án cải tạo kỹ thuật Nhà máy

Gang thép Thái Nguyên và Nhà máy Phân đạm

Bắc Giang lần lượt khánh thành và thực hiện

mục tiêu chuyển lỗ thành lãi , đã và đang góp

phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa,

hiện đại hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó , các dự
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án hợp tác quan trọng như Mỏ đồng Sin Quyền

và Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn đã lần lượt đi

vào thực hiện, còn các dự án lớn như Mỏ bô- xít

nhôm Đắc Nông cũng đang được tích cực xúc

tiến . Điều đặc biệt đáng mừng là, Chính phủ

Trung Quốc quyết định cung cấp khoản viện trợ

không hoàn lại để xây dựng Cung Hữu nghị

Việt - Trung tại Hà Nội, đã thể hiệnđầy đủ tình

cảm nồng thắm của nhân dân Trung Quốc đối

với nhân dân Việt Nam anh em. Chúng tôi tin

chắc rằng, với sự cố gắng chung của cả hai bên,

quan hệ kinh tế thương mại hai nước sang năm

mới nhất định sẽ có những bước tiến mạnh mẽ

hơn nữa, dự kiến mục tiêu kim ngạch buôn bán

hai chiều đạt 5 tỉ đô -la Mỹ nhất định sẽ trở thành

hiện thực .

Thứ ba, sau khi hai nước chính thức ký kết

Hiệp ước về biên giới trên đất liền cũng như

Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định

hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ vào thời điểm

chuyển giao thế kỷ, những công việc tiếp theo đã

giành được bước tiến đáng kể trong một năm

qua.Vớisự chỉ đạo trực tiếpcủa lãnh đạo cấp

cao , hai bên đã đi đến nhất trí về những vấn đề

then chốt trong cuộc đàm phán tiếp theo về Hiệp

định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ, tạo điều

kiện thuận lợi để Hiệp định phân định Vịnh Bắc

Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ

sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, qua một thời

gian tìm tòi và tổng kết kinh nghiệm, công tác

phân giới cắm mốc trên đất liền cũng đang được

đẩy nhanh . Chúng tôi tin rằng , với sự nỗ lực bền

bỉ của cả hai bên , hai nước nhất định sẽ xây dựng

được đường biên giới hòa bình , hữu nghị và ổn

định lâu dài .

Thứ tư , sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước

trên mọi lĩnh vực không ngừng phát triển theo cả

bề rộng lẫn chiều sâuvớinhững nét nổi bậtnhư

sau : Qua chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí

Lê Hồng Anh và đồng chí Phùng Quang Thanh ,

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hai nước lần lượt

ký nghị định thư hợp tác , đánh dấu quan hệ hợp

tác hữu nghị giữa các cơ quan trọng yếu của hai

nước đã bước vào giai đoạn thực chất; Hai Đảng

đã tổ chức thành công cuộc hội thảo lý luận với

chủ đề "Chủ nghĩa xã hội với kinh tế thị trường" ,

đã đưa sự giao lưu về lý luận giữa hai Đảng

không ngừng đi vào chiều sâu; Thanh niên hai

nước tiến hành cuộc gặp gỡ hữu nghị lần thứ IV.

Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước đã ký kết

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2004 - 2005 , đã

phát huy vai trò to lớn đối với việc đào tạo lớp

kế tiếp của sự nghiệp quan hệ Trung - Việt

hữu hảo.

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung

ương hai Đảng Cộng sản, Tạp chí Cộng sản và

Tạp chí Cầu thị đã duy trì sự giao lưu và hợp tác

mật thiết trong nhiều năm qua , đặc biệt vào

tháng 12-2003, hai Tạp chí đã phối hợp tổ chức

Hội thảo với chủ đề " Thực hiện dân chủ ở cơ sở :

Qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc " . Hội

thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ,

không những đưa ra những kiến nghị xứng đáng

đóng góp cho việc tăng cường xây dựng chế độ

dân chủ ở cơ sở tại mỗi nước , mà còn góp phần

tích cực vào việc thúc đẩy sự giao lưu lý luận

tôi hy vọng và tin tưởng rằng , qua sự cố gắng

giữa hai Đảng phát triển theo chiều sâu . Chúng

chungcủacảhai bên ,sự hợp tác giữa cơ quan lý

và chính trị của Trung ương hai Đảng nhất

định sẽkhông ngừng được tăng cường, góp phần

xứng đáng vào sự giao lưu về lý luận giữa hai

Đảng nói riêng và sự phát triển mối quan hệ hai

Đảng của hai nước nói chung.

Thực tiễn đã chứng minh rằng , quan hệ hữu

nghị Trung - Việt là tài sản quý báu của nhân

dân hai nước . Đảng, Chính phủ và nhân dân

Trung Quốc coi trọng cao độ phát triển quan hệ

láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với

Việt Nam, và nguyện cùng với Đảng, Chính phủ

và nhân dân Việt Nam anh em tăng cường đoàn

kết, mở rộng hợp tác , không ngừngmở ra tương

lai tốt đẹp hơn cho quan hệ hai Đảng và sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước .

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thân cổ

truyền sắp đến với hai dân tộc Trung - Việt , tôi

xin gửi tới các bạn độc giả của Tạp chí Cộng sản

lời chúc tốt đẹp nhất . Chúc các bạn Năm Mới

mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.D

Số2 (tháng 1 năm 2004 )
75



Thế giới : Dấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

CHÂU ÂU NHẤT THỂ HÓA -

THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

TRẦN BÁKHOA

L

IÊN minh châu Âu (EU) - một liên minh

kinh tế, chính trị - gồm 15 nước châu Âu

đang trải qua thờiđiểm biến đổi nhanh chóng

nhất kể từ ngày thành lập, cách đây 50 năm .

Trước đòi hỏi bức thiết của việc cải cách thể chế,

(EU sắp mở rộng lên 25 nước từ tháng 5-2004 và

sau đó có thể lên 34 nước ) và việc nhất thể hóa châu

Âu ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều phương

diện (kinh tế, chính trị, ngoại giao và quốc

phòng.. ) , vấn đề đặt ra là EU sẽ phát triển thành

một "siêu quốc gia" ,một "hợp chủngquốc" như Mỹ,

liên bang kiểu Đức, hay chỉ là một liên minh kinh tế,

chính trị, an ninh ... được vận hànhmột cách linh

hoạt, dưới hình thái " liên bang các nhà nước - dân

tộc" gồm nhiều quốc gia riênglẻ, vẫn giữ bản sắc và

chủ quyền riêng ?

1 - Quá trình hình thành và mở rộng

Trong lịch sử, nhiều đế quốc châu Âu sử dụng

phương thức chiến tranh xâm lược để thống nhất

châu Âu , nhưng rút cuộc đều thất bại .

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

không lâu, năm 1946, trong bài diễn văn tại Duy-

rích ( Thụy Sỹ ) , cựu Thủ tướng Anh, W. Sức-sin , đã

đưa ra kiến nghị lập "Hợp chủng quốc châu Âu"

do Pháp và Đức lãnh đạo ( Anh không tham gia ) .

W. Sớc-sin muốn bắt đầu liên kết từ chính trị , nhưng

một số chính khách khác chủ trương khởi đầu là

kinh tế để từng bước thúc đẩy sự liên hợp châu Âu .

Lịch sử 50 năm qua chứng minh việc châu Âu

bắt đầu bằng con đường hợp nhất về kinh tế là đúng

đắn . Than và thép là 2 nguyên liệu cơ bản trong kinh

tế cũng như trong chiến tranh , do đó việc đầu tiên là

năm 1951, lập Cộng đồng than , thép của 6 nước :

Pháp , Cộng hòa Liên bang Đức, I-ta- li-a, Hà Lan ,

Bỉ, Lúc-xăm -bua . Sáu năm sau ( 1957) , 6 nước này

đã ký Hiệp ước Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC )

và Hiệp ước Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu

Âu tại Rô-ma...

Căn cứ vào thỏa thuận của Hội nghị thượng đỉnh

Ni-xơ (Pháp, tháng 12-2000 ), sau một thời gian

sàng lọc, tuyển chọn, Hội nghị thượng đỉnh Cô-pen-

ha-gen (Đan Mạch, tháng 12-2002 ) đã chấp nhận

kếtnạp thêm 10 nước hội viên vào tháng5-2004 .

Nhữnghội viên mới hầu hết là các nước Trung và

Đông Âu , gồm: Ba Lan , Hung-ga -ri , Cộng hòa Séc,

Xlô-va-ki -a , Xlô-ven-ni -a, E- xtô -ni -a , Lát-vi -a,

Lít -va, Síp và Man -ta, tạo thành một khối 25 nước,

trải dài từ Đại Tây Dương tới giáp biên giới Bê -la-

rút, U -crai-na , Nga và Đông Địa Trung Hải. Sau khi

mở rộng, dân số EU sẽ tăng thêm 20%, lên tới

450 triệu người. Sau đợt kết nạp này , sẽ đến lượt

Bun-ga -ri, Ru-ma-ni ( vào năm 2007) và sau đó có

thể là Thổ Nhĩ Kỳ .

Đây là đợt kết nạp hội viên lớn nhất từ trước đến

nay, sẽ làm thay đổi bộ mặt châu Âu vốn bị chia cắt

suốt nhiều thập kỷ qua, triển vọng sẽ tạo ra một khối

kinh tế, chính trị khổng lồ , nâng cao được khả năng

cạnh tranh và hy vọng mang lại thịnh vượng và

an ninh cho các nước thành viên .

Tuy nhiên , với số hội viên tăng lên ( 25 nước và

hơn nữa ) , thể chế điều hành EU hiện nay như một
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chiếc áo cũ đã quá chật , không còn thích hợp với

một liên minh gồm nhiều nước với quy mô dân số,

lãnh thổ , lợi ích và trình độ phát triển chênh lệch

nhau xa và khác biệt nhau trong chính sách đối

ngoại, cơ cấu phòng thủ , nhất là trong quan hệ với

Mỹ.

2 - Nhất thể hóa châu Âu chứ không phải

thống nhất

Điều này hàm nghĩa rằng , EU dù có mở rộng đến

mấy chục nước thì cũng không thể trở thành một

"hợp chủng quốc" như Mỹ hay một "liên minh lỏng

lẻo kiểu phường hội để rồi mỗi thành viên hành

động theo cách riêng của mình ... mà phải tuân thủ

nghiêm ngặt những qui định chung và được bảo đảm

quyền lợi nhưng cũng phải thực hiện đầy đủ

nghĩa vụ" ( 1 ) . Cuối tháng 4-2001, Thủ tướng Đức

G.Sru-ê-đơ đã đề nghị thành lập một Liên bang

châu Âu mà hiến pháp sẽ được xây dựng trên cơ sở

Hiến chương quyền cơ bản đã đượcthông

qua năm 2000. Ngày 9-2-2001, Tổng thống Pháp,

G. Si-rắc, tuyên bố chủ trương "xây dựng một liễn

bang châu Âu trên cơ sở các nhà nước - dân tộc , dựa

trên một nhóm nước hạt nhân làm độnglực cho phát

triển , có một cơ chế quyết định hiệu quảvà hợp

pháp" . Ngày 25-5-2001, Thủ tướng Anh, T. Ble, nêu

lên ý tưởng hình thành một châu Âu của " các dân

tộc tự do , độc lập và có chủ quyền "(2).

3 - Nhất thể hóa tài chính tiền tệ

Vốn xuất thân từ một cộng đồng kinh tế, nên tiến

triển về mặt hợp tác và hợp nhất lực lượng, thể chế,

cơ cấu tài chính tiền tệ của EU là nổi bật nhất. Sau

khi hợp nhất 3 lĩnh vực: than , thép , năng lượng hạt

nhân , năm 1967 - 1968 lập Cộng đồng Thuế quan và

Thị trường chung nông sản , xóa bỏ thuế quan đối

vớihàng công nghiệptrongnộibộ 6 nước, thựchiện

thuế quan thống nhất đối ngoại . Năm 1979, Cộng

đồng Kinh tế châu Âu (EEC ) lập hệ thống tiền tệ

thống nhất, quy định biên độ dao động tỷ giá hối

đoái (không có Anh) . Năm 1985, EEC thông qua

"Đạo luật châu Âu duy nhất" nhằm thúc đẩy hơn

nữa quá trình liên kết kinh tế khu vực, tiến tới một

hệ thống ngân hàng trung ương châu Âu và đồng

tiền chung , cùng nhau hợp tác phát triển khoa học ,

giáo dục , y tế , luật pháp và bảo vệ môi trường .

Năm 1991 , sau hơn 6 năm chuẩn bị , Hội nghị

thượng đỉnh EEC họp ở Ma-xtơ - ríc (Đan Mạch ),

thôngqua kế hoạch xây dựng Liên minh Kinh tế và

Tiền tệ. Năm 1992, Bộ trưởng Ngoại giao và

Bộ trưởng Tài chính các nước EEC ký thành hiệp

ước . Các văn kiện này chẳng những quy định thống

nhất đồng tiền châu Âumàcòn yêu cầuđẩy mạnh

nhất thể hóa chính trị. Năm 1993, EEC đổi tên thành

Cộng đồng châu Âu (EC) và năm 1994 đổi tên thành

Liên minh châu Âu (EU ). Kể từ ngày 1-1-1993 , khi

Hiệp ước Ma- xtơ -ríc có hiệu lực , EU trở thành thị

trường duy nhất ; các đường biên giới được giải

phóng, tạora một thị trường khu vựcrộng lớn chưa

từng có mà ở đó, con người, hàng hóa và dịch vụ

được lưu chuyển tự do. Năm 1995 , EU quyết định

châu Âu trong tương lai sẽ loại bỏ các đồngtiền bản

địa của các nước thành viên và thống nhất lưu hành

đồng tiền chung(ơ -rô ) trong khối. Năm 1996,

Hội nghị thượng đỉnh EU thông qua “Công ước ổn

định và phát triển ", đề ra quy định nghiêmngặt về

kỷ luật tài chính , tiền tệ, ngân sách . Năm 1997 ,Hiệp

ước Am -xtéc-đam (Hà Lan) nhấn mạnh , EU không

đến sự

chỉ coi trọng kinh tế mà còn chú trọng

tăng trưởng và giải quyết việc làm . Năm 1998 xác

định có 11 nước tham gia Khu vực đồng ơ-rô . Từ

ngày 4-1-1999 , EU bắt đầu loại bỏ đồng ê-cu và lưu

hành đồng ơ-rô song song với đồng tiền bản địa.

Năm 2001, Hy Lạp xin gia nhập khuvực đồng ơ-rô

(Anh, Đan Mạchvà Thụy Điển chưa tham gia) . Từ

ngày 1-1-2002, đồng ơ-rỗ chính thứcđược lưu hành

riêng của các nước thành viên .

và từ tháng 2 cùng năm , EU cấm lưu hành đồng tiền

Năm năm kể từ khi đồng ơ -rô ra đời, tuy có một

thời gian mất giá mạnh, nhưng từ đầu năm 2003 ,

đồng ơ -rô đã tăng giá mạnh so
với đồng đô-laMỹ.

Sự ra đời của đồng ơ -rô mở ra con đường mới - liên

minh tiền tệ khu vực - có lợi cho ổn định chính trị

và phồn vinh của châu Âu , cung cấp cho thế giới

một đồng tiền mạnh, cạnh tranh với đồng đô-la Mỹ

( 1 ) Tuyên bố của Đô-mi-ni-cơ Đờ Lơ-panh , Bộ trưởng

Ngoại giao Pháp , ( Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN ,

4-2-2002)

( 2 ) Theo báo Pháp , Le Figaro, 29-5-2001
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trong thanh toán quốc tế và dự trữ ngoại tệ của các

nước .

4 - Nhất thể hóa chính trị

Đây là vấn đề gây tranh cãi, kéo dài trong nhiều

năm giữa nhiều nước trong EU, bởi nó liên quan đến

chủ quyền của các nước thành viên . Trong cuộc

tranh cãi này , chỉ có Đức là muốn EU theo thể chế

liên bang kiểu Đức. Nhưngcuối cùng, tất cả

các nướcEU đều nhất trí đây là "liên bang các nhà

nước - dân tộc" , thực chất là liên minh kinh tế chính

trị của các quốc gia châu Âu . Thể chế chính trị mới

nhằm hai mục tiêu : hình thành một thị trường nội

địa chung và tạo cho kinh tế châu Âu có khả năng

cạnh tranh thắng lợi với mọi cực kinh tế trên thế

giới, đồng thời tiến hành hợp tác đa dạng rộng lớn

với mọi đối tác . Các thành viên EU phải có nghĩa vụ

thực hiện nguyên tắc "chủ quyền chia sẻ" trong hoạt

động của các ngành cảnh sát, tòa án , đối ngoại và

phòng thủ , tiến tới hình thành chính sách thuế chung

của Liên minh .

Ủyban soạn thảo Hiến pháp EU, do cựu Tổng .

thống Pháp, Va-lê - ry G. Đe-xtanh làm Chủ tịch ,

gồm 105 thành viên của 28 nước (bao gồm cả

13 nước có khả năng được kết nạp vào EU) , sau

16 tháng làm việc đã đạt được sự đồng thuận trong

Hội nghị " Tương lai châu Âu " (6-2003 ) và bản Dự

thảo đã được trình lên Hội nghị Thượng đỉnh EU

ở Póc-tô Ca-rát (Hy Lạp ) vào tháng 6 và tháng

10-2003, và có khả năng đạt được thỏa thuận cuối

cùng tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tháng

12-2003 . Những thay đổi đáng chú ý trong Dự thảo

này là các đề xuất về Hội đồng châu Âu gồm các

nhà lãnh đạo cao nhất của châu Âu , sẽ đề cử và bổ

nhiệm một chủ tịch EU có nhiệm kỳ dài hạn (5 năm )

thay thế cho cơ chế chủ tịch luân phiên với nhiệm

kỳ 6 tháng hiện nay ; lập ra chức Bộ trưởng ngoại

giao EU với sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu

(EC ); Ủy ban châu Âu là cơ quan hành pháp của EU

chỉ gồm 15 thành viên do các nước luân phiên đảm

nhiệm (hiện gồm 20 ủy viên trong đó 5 nước lớn

Pháp , Đức, Anh, I- ta - li -a, Tây ban Nha, do có dân

số đông được cử 2 ủy viên mỗi nước, sắp tới chỉ 1 ) ;

giảm bớt quyền phủ quyết, tăng quy chế biểu quyết

theo đa số. Về quy chế Nghị viện châu Âu, không

có thay đổi lớn . Mặc dù đã trải qua nhiều hội nghị

cấp cao từ tháng 6-2003 đến nay, nhưng vẫn tồn tại

nhiều bất đồng (và ý kiến bảo lưu củanhiều nước

nhỏ) , về việc hạn chế số ủy viên - chỉ 15 trong Ủy

ban châuÂu (theo Hiệpước Ni-xơ : mỗi thành viên

có 1 ủy viên ) . Về mức độ nhất thể hóa cơ cấu phòng

thủ (Anh và Ba Lan bày tỏ lo ngại điều này đe dọa

đốivới vai trò của NATO), nếu đạt được thỏa thuận

tai Hội nghị liên chính phủ vào tháng 12-2003, sẽ ký

kết vào năm 2004. Sau đó, quốc hội các nước sẽ

thông qua. Tuy nhiên , một số nước, chẳng hạn như

Anh, gợi ý phải đưa ra trưng cầu dân ý .Nếu mọi

việc suôn sẻ , châu Âu sẽ có hiến pháp vào

năm 2006. Nếu ngược lại, các nước sẽ phải quay lại

bàn hội nghị, không hứa hẹn ngày kết thúc .

Như vậy, từ cuối thập kỷ 90 thế kỷ XX, các nước

trong Liên minh châu Âu đã nhận thức lợi ích to lớn

và sự cần thiết của việc xây dựng Liên minh châu

Âu nhất thể hóa về chính trị , với thể chế và cơ cấu

tổ chức điều hành có hiệu quả hơn khi EU mở rộng .

Đạt được nhiều tiến triển nhất theo hướng trênlà

thỏa thuận của Hội nghị thượng đỉnh Ni-xơ - một

hội nghị thượng đỉnh dài ngày nhất và phức tạp nhất

trong lịch sử xây dựng châu Âu (cuộc họp kéo dài

5 ngày và thỏa thuận chỉ đạt được vào 4 giờ 30 sáng

ngày họp cuối cùng). Đây là điểm sángdọn đường

cho việc soạn thảo Hiến pháp châu Âu và thúc đẩy

hơn nữa sựhội nhập và hợp nhất các xã hội châu Âu.

5 - Nhất thể hóa phòng thủ và ngoại giao

Trước những yếu kém nhiều mặt về khả năng

quân sự của châu Âu , thể hiện qua cuộc chiến tranh

Nam Tư (đầu năm 1999 ), các nước "hạt nhân"

của EU như Pháp , Đức, Bỉ , I-ta-li-a, Hà Lan ,

Lúc-xăm -bua đã bày tỏ quyết tâm xây dựng nền

phòng thủ châu Âu vững mạnh, độc lập với NATO .

Sau chiến tranh Áp-ga- ni-xtan , nhất là sau chiến

tranh I- rắc , các nước trên cũng bày tỏ ý muốn xây

dựng nền ngoại giao chung của EU một cách mạnh

mẽ, làm cho EU trở thành một cực bình đẳng với

Mỹ và các trung tâm quyền lực khác. Thực ra ,

tưởng xây dựng một lực lượng quân sự riêng của

châu Âu đã được Pháp, Đức thử nghiệm khi hai

nước này xây dựng một Quân đoàn phản ứng nhanh

vào đầu những năm 90 thế kỷ XX.
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Tờ Nước Bỉ tự do (số ra ngày 13-4-2001 ) viết:

" Trong lĩnh vực quân sự , nếu mãi cho đến gần đây,

mọi kế hoạch liên quan đến việc xây dựng một

chính sách quốc phòng châu Âu không gây được sự

chú ý nhiều , thì ngày nay sự việc đã khác hẳn ".

Cũng theo tờ báo trên , đối với những người có đầu

óc thực dụng, một chính sách đối ngoạivà an ninh

chung sẽ cho phép các nước thành viên EU nâng

được tính hữu hiệucủa mình và làm cho châu Âu đủ

mạnh . Đối với những người theo chủ nghĩa Đờ-gôn

và một bộ phận cánh tả rất lớn trong EU, thì EU

phải có một chính sách đối ngoại và an ninh chung

để chống lại chủ nghĩa bá quyền Mỹ.

Tờ Thời báo Niu- Yoóc (số ra ngày 13-12-1999 )

viết: "Phản ứng trước thái độ " siêu quyền lực" của

Mỹ, từ lậu Pháp đã muốn châu Âu cómột sức mạnh

tolớn về chính trị , quân sự , cũng như muốn biến

châu Âu thành một khối kinh tế lớn" . Ý đồ này của

Pháp đã được các nhà lãnh đạo EU nhất trí tại

Hội nghị thượng đỉnh Hen-xin-ki (Phần Lan , tháng

12-1999). Tại cuộc họp này , các nhà lãnh đạo EU đã

quyết định xây dựng một "lực lượng phản ứng

nhanh" gồm 60 000 quân (3 sư đoàn ) vào năm 2003

và lập Ủy ban Chính trị - Quân sự thường trực

và một nhóm chuyên gia quân sự giúp hoạch

định chính sách và chiến lược . Thủ tướng Đức,

G. Sru -ê -đơ , nói: "EU phải có các cơ cấu ra quyết

định về chính trị và quân sự , có khả năng nhận biết

khủng hoảng vàkiểmsoát khủng hoảng ".Đầu tháng

11-1999 , Hội đồng châu Âu đã bổ nhiệm Tổng Thư

ký EU, G. Xô-la -na, kiêm nhiệm Tổng Thư ký Liên

hiệp Tây Âu (WEU) và là đại diệncao nhất cho

chính sách an ninh và đối ngoại của EU. WEU

thành lập tháng 11-1954 gồm 10 thành viên chính

thức là Bỉ, Pháp , Đức, Hà-Lan , I-ta- li-a, Bồ Đào

Nha, Tây Ban Nha, Anh, Hy Lạp và Lúc-xăm-bua

và 18 nước thành viên liên kết, là tổ chức quân sự

của các nước Tây Âu . Do không có lực lượng

quân sự riêng và nằm dưới cái bóng của NATO,

nên vai trò của WEU mờ nhạt . Thôngqua Hiệp ước

Ma-xtơ-ríc, EU tạo ra tiền đề pháp lý và chính trị

nhằm cải tiến WEU thành nhân tố phòng thủ quân

sự của mình và thành trụ cột quân sự châu Âu trong

NATO . Đến năm 2000 , WEU giải thể và sát nhập

vào EU, làm chức năng phòng thủ chung của EU.

Để hoàn chỉnh thể chế phòng thủ , mới đây (ngày

19-6-2003 ), một bản dự thảo chiến lược an ninh

châu Âu đã được vạch ra , nêu lên mối đe dọa đối với

an ninh phương Tây và thế giới là chủ nghĩa khủng

bố quốc tế và nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng

loạt. Đánh giá này giống như phân tích của Mỹ,

đề xuất giải pháp đa phương chứ không phải

đơn phương , đánh đòn phủ đầu để giải quyết các

mối đe dọa đó.

song

Về xây dựng lực lượng công nghiệp quốc phòng

chung, trên cơ sở sáp nhập nhiều tổ hợp hàng không

vũ trụ của nhiều nước thành viên, đã thành lập Tập

đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ châu Âu

(AEDS). Tập đoàn này sản xuất máy bay Airbus,

máy bay cường kích , máy bay vận tải quân sự hạng

nặng A400M ( 8 nước châu Âu đã đặt mua 196 chiếc

trị giá 16 tỉ ơ -rô ). Để bảo đảm có hệ thống thông tin

chỉhuy riêng, EU đã quyết định phát triển Hệ thống

vệ tinh định vị toàn cầu GPS Gia-li-lê-ô của

châu Âu.

Trên lĩnh vực đối ngoại , EUđã thực hiện chính

sách "một tiếng nói" trong nhiều vấn đề quốc tế

quan trọng , như chính sách tăng cường hợp tác với

Nga , xung đột I- xra -en - Pa -le -xtin , bình thường hóa

quan hệ với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ,

đưa ra giải phápcho vấn đề hạt nhân ở I-ran và bán

đảo Triều Tiên ... Rút kinh nghiệm từ sự chia rẽ sâu

sắc giữa EU và với các ứng cử viên vào EU ở Trung ,

Đông Âu , giữa châu Âu" cũ " do Pháp , Đức dẫn đầu

và châu Âu"mới" do Anh, Ba Lan dẫn đầu , các nhà

lãnh đạo EU đang thận trọng hàn gắn rạn nứt và tìm

cách có tiếng nói chung nhiều hơn trong chính sách

đối ngoại và phòng thủ châu Âu. Chủ tịch Ủy ban

châu Âu , R.Prô-đi, đã kêu gọi các nước thành viên,

bằng tinh thần trung thực và đoàn kết, ủng hộ chính

sách ngoại giao - an ninh chung của châu Âu, từ đó

khiến EU trở thành một lực lượng chính trị tích cực

và có ảnh hưởng trên thế giới. Cuối tháng 4-2003

vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh 4 nước Pháp, Đức,

Bỉ , Lúc -xăm -bua đưa ra kiến nghị xây dựng Liên

minh phòng thủ châu Âu với bộ chỉ huy và lực

lượng vũ trang riêng , đã phản ánh phần nào ý

nguyện chính trị của đa số các nước thành viên

muốn nhanh chóng nâng cao khả năng phòng thủ

chung của châu Âu.
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Chính sách ngoại giao và an ninh là trụ cột lớn

thứ hai trong tiến trình nhất thể hóa châu Âu . Do sự

khác biệt về lợi ích của mỗi nước , sự chênh lệch về

khả năng chi phí quân sự và sự phân tán trong kế

hoạch xây dựng quốc phòng, việc nhất thể hóa về

quốc phòng và chính sách đối ngoại của EU gặp

nhiều khó khăn , trở ngại và tất yếu phải trải qua quá

trình lâu dài mới thực hiện được, trong đó Hội nghị

thượng đỉnh Hen-xin - ki là cột mốc đánh dấu bước

mởđầu đầy triển vọng .

6 - EU với tham vọng trở thành một cực trong

thế giới đa cực

Với hơn nửa thế kỷ tồn tại, từ một cộng đồng

6 nước lúc khởi đầu , nay là Liên minh 15 nước và

sắptới lên 25nướcthành viên , nền tảng của một

" Cường quốc Đại châu Âu " đang từng bước hình

thành với hơn 450 triệu dân, GDP đạt 9,5 nghìn tỉ

USD ,chỉ đứng sau Khu vực Mậu dịch tự do Bắc Mỹ

(NAFTA) với GDP đạt 12 nghìn tỉ USD. Cùng với

quá trình nhất thể hóa đi vào chiều sâu, EU đã là nền

kinh tế nhất thể hóa nhất, thành công nhất toàn cầu .

Đây là sản phẩm hoàn toàn mới trong lịch sử thế

giới. Nhà nghiên cứu chiến lược quốc tế, người Mỹ,

D. Brê -din -xki thừa nhận : " Về lâu dài, việc xuất

hiện một châu Âu thực sự đoàn kết về chính trị sẽ

khiến việc phân chia lại lực lượng nảy sinh sự thay

đổi cơ bản,ảnh hưởng lớn tới sự cân bằng toàn cầu

và địa vị của bản thân nước Mỹ" (3). Đúng như lời

cựu Tổng thống Pháp, Gi- xca Đe-xtanh, từng nói:

"Quá trình cânnhắc lâu dài về số phận châu Âu

trong tương lai sẽ sớm thúc đẩy các nước Cựu lục

địa thông qua một hiến pháp chung. Trong 50 năm

tới, vai trò của châu Âu trên thế giới sẽ thay đổi,

châu Âu sẽ được tôn trọng hơn , không chỉ với tư thế

cường quốc kinh tếmà còn là cườngquốc chính trị,

sánh ngang với các cường quốc hàng đầu trên thế

giới" (4)

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, con đường

đi của EU không bằng phẳng mà quanh co phức tạp ,

có nhiều trở ngại và thử thách . Thống nhất thường

tạo ra sức mạnh , điều này dường như đúng với mọi

nơi mọi lúc . Tuy nhiên , trong tình hình EU sắp mở

rộng , kết nap thêm nhiều nước nghèo, nhỏ ( ngoại trừ

Ba Lan với dân số 39 triệu ), thu nhập bình quân đầu

người chỉ băng hơn một phần ba của EU , nên EU đã

rút hầu bao để bao cấp cho các nước này , nhất là về

nông nghiệp. Với việc nhìn nhận EU như một đối

thủ cạnh tranh chính yếu trong vài thập kỷ tới, Mỹ

đã lợi dụng quan hệ đặc biệt với Anh và chính sách

"ngoại giao đô-la " để lôi kéo một số nước Đông Âu,

gây chia rẽ giữa các nước EU, cản trở quá trình nhất

thể hóa về chính trị, ngoại giao , phòng vệ châu Âu.

Các nước nghèoĐông Âu cũng phần nào lo ngại về

tiếng nói ít trọng lượng của họ trong hướng đimới

của EU. Trong khuôn khổ Hiệp ướcNi-xơ và Hiến

pháp châu Âu sắp hoàn tất, vai trò của Hội đồng

châu Âu, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ

giatăngđáng kể. Trong mô hình"Liên bang các nhà

nước - dân tộc" , sự gia tăng nhất thể hóa châu Âu đi

liền với sự gia tăng thẩm quyềncủacác cơ quan của

Liên minh, nhất là trên các vấn đề nhạy cảm như

chính sách an ninh , ngoại giao và một số vấn đề xã

hội khác (nhập cư , cảnh sát, chế độ thuế ...) và sự

giảm dần chủ quyền của các nước thành viên .

Trên bàn cờ chiến lược quốc tế, EU được đánh

giá như là một siêu cường kinh tế nhưng lại là "chú

lùn " quân sự. Nhiều nước lớn như Pháp , Đức muốn

EU trở thành một cực mạnh , sử dụng Liên hợp quốc

và liên kết với các nước lớn khác để kiềm chế chính

sách bá quyền đơn phương của Mỹ. Tuy nhiên ,

những gì diễn ra sau sự kiện 11-9 đã chứng minh

điều ngược lại . Nước Mỹ dưới sự dẫn dắt của thế lực

bảo thủ mới, ỷ vào sức mạnh vượt trội của mình đã

bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của EU, mở rộng

cuộc chiến quân sựchống khủng bố ra toàn cầu , đơn

phương xâm lược I-rắc. Điều này một mặt gây chia

rẽ sâu sắc châu Âu ; mặt khác , cũng làm dấy lên làn

sóng chính trị chống Mỹ và thúc đẩy nhanh, mạnh

mẽ, rộng khắp quá trình nhất thể hóa châu Âu. Tuy

nhiên, để biến ý chí chính trị đó thành hiện thực , bản

thân các nước thành viên EU, không có con đường

nào khác ngoài việc cùng nhau giảiquyết êm thấm

sự bất đồngnội bộ, đặt lợi ích toàn khối lên trên lợi

ích riêng, tìm cách hòa hợp lợi ích giữa nước lớn với

các nước nhỏ, từ bỏ bớt và chia sẻ một cách nhanh

chóng chủ quyền của nhà nước - dân tộc mình. D

( 3 ) Tạp chí Chiến lược và quản lý Trung Quốc, số

5-2000

(4 ) Theo Hãng tin Roi-tơ , 14-12-2002
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CHI NHÁNH SAIGON PETRO

TẠI ĐỒNG NAI

CHI NHÁNH SAIGON PETRO

TẠI VŨNG TÀU

1448 Cách mạng Tháng Tám, Quốc lộ 51 , Phước Tân ,

TP . Cần Thơ Long Thành , Đồng Nai

Tel : 061.939 678

Fax : 061.930 405

Tel : 071.834 476

Fax : 071.833 746

“ Lọc , chế biến , kinh doanh các loại sản phẩm từ dầu thô .

75 Trần Đồng, TP. Vũng Tàu

Tel : 064.857 742

Fax : 064.807 412

- Xuất nhập khẩu , làm đại lý ủy thác xuất nhập khẩu (theo giấy phép của Bộ Thương Mại) và kinh doanh các loại xăng dầu , các sản

phẩm chế biến về dầu mỏ và khí đốt, máy móc , thiết bị , phụ tùng , vật tư , hóa chất... phục vụ ngành dầu khí.

→ Dịch vụ vận chuyển dầu thôn , xăng dầu và các sản phẩm về dầu khí

7 Liên doanh , liên kết, hợp tác kinh tế với các đơn vị trong và ngoài nước để phục vụ ngành dầu khí ,
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ĐẠI HỌC

NỘI
ĐẠI HỌCBÁCH KHOA HÀ T

BÁCH KHOA

Địa chỉ:Đại cổ việt - Hà Nội * Điện thoại: 04 869 2222 , 869 2896 * Fax: 04 869 2006

HIỆU TRƯỞNG- PGS TRẦN QUỐC THẮNG * BÍ THƯĐẢNG ỦY - GS NGUYỄN KHẮC XƯƠNG

ĐẢNG CỘNG KHI VIỆT NAM QUANG VINH MUỐN ĐẦU T

Lễ trao Kỷniệm chương “Vì sựnghiệp kiểm

tra Đảng ”

P. Hiệu trưởng- GS . HoàngBáChưthay mặt

Trường kỷ HĐ chuyển giao công nghệ tại

“ChợCôngnghệ và Thiếtbị ViệtNam 2003”

T

44
7

rường Đại học Bách khoa Hà Nội

trường đại học trọng điểm đa

ngành , đa lĩnh vực về khoa học

và công nghệ của đất nước . Trường

định hướng rõ mục tiêu : "Xây dựng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

thành trường đại họcđào tạo trình độ

cao, đa ngành , đa lĩnh vực; một trung

tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu

của đất nước, với một số lĩnh vực đạt

trình độ tiên tiến trong khu vực và trên

thế giới; một địa chỉ tin cậy , hấp dẫn

đối với nhà đầu tư phát triển công

nghệ, giới doanh nghiệp trong và

ngoài nước" .

1.CƠCẤU TỔ CHỨC

*18 khoa , viện và bộ môn trực thuộc ,

trong đó gồm 98 bộ môn và phòng thí

nghiệm chuyên ngành ,

* 20 phòng , ban nghiệp vụ phục vụ

công tác quản lý điều hành các mặt

công tác hành chính củatrường ,

•25 trung tâm và phòng thí nghiệm

trọng điểm triển khai các hoạt động

NCKH -CGCN .

*1 công ty trách nhiệm hữu hạn

2. NHÂN SỰ:

* Tổng số cán bộ, công chức : 1732 ,

trong đó :

+ Nữ : 678

+Đảngviên : 633

+ Nhà giáo Nhân dân : 5

+ Nhà giáo Ưu tú : 54

+Giáo sư : 42

+ PGS: 152

+ Tiến sĩKH :30

+ Tiếnsĩ: 354

+ Thạc sĩ : 310

3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC , GGGN , SXKD

Hiện đang đào tạo hơn 25 000 sinh

viên , trong đó hơn 2.000 học viên cao học

nghiên cứu sinh theo học 78 chuyên

ngành của trường

và

*
Hằng năm tổ chức tuyển sinh :

+ Đàotạo đại học : 3 700 sinhviên

+ Đào tạo quốc tế (đại học và sau đại

học): 700 sinh viên

+ Sau và trên đại học : 400 học viên cao

học , 80 nghiên cứu sinh

+ Đại học tại chức: 2000 sinh viên (đào

tạo tại trường và các địa phương,các

tổng công ty )

*Thực hiện đề tài: trung bình 5 năm gần

đây (mỗinămthực hiện ):

+ 30 đềtài Nhà nước

+100 đề tàicấp Bộ

+ 150 đề tài cấpTrường

+ Công bố trên 400 bài báo , báo cáo

khoa học

+ Xuất bản trên 200 đầu sách và giáo

trìnhchuyên khảo

•Tổ chức và tham gia nhiều hộithảo, hội

nghị khoa học trong nước vàquốctế , chủ

trì hoạt động của nhiều hội chuyên

ngành .

THÀNH TÍCH ĐẢNGBỘ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

1- Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ

trong sạch , vững mạnh 6 năm liền , cóhai

năm là đảng bộ trong sạch , vững mạnh

xuất sắc

2- Có 9 Đảng bộ khoa , viện và 74 chi bộ

đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch , vững

manh

3- Có 632/633 đảng viênhoàn thành tốt

nhiệmvụ

A
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Công
Cầm tyTNHH Khoảng Tử

TH

Địa chỉ: 26 Cát Linh - Đống Đa Hà Nội * Điện thoại: 04- 7338 779 * Fax: 04- 7337 537

C

Giám đốc : NGUYỄN VĂN HÙNG

ông ty TNHH Hoàng Tử là đơn vị chuyên doanh về đồ nội thất, vật liệu xây dựng và

thiết bịphòngtắm , với tổng số nhân viên trên 300 người. Ban Lãnh đạo Công ty

nhận thấy, để có được những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với thị hiếu và

mức tiêu dùng của ngườiViệt Nam, công ty chú trọng nhập khẩu các thiết bị dây chuyền

công nghệ tiên tiến từ các nước châu Âu. Nguồn nguyên liệu chính được nhập khẩu từ

các nước có nềncông nghiệp pháttriển nhưĐức,Tây Ban Nha, Nhật Bản , Ha -li- a .

C

Patened

ác sản phẩm chính của Công ty: Chậu rửa I-nốc ,

bổn tắm , bình nước nóng l-nốc , gỗ ván sàn công

nghiệp và gạch ce-ra -mic . Tất cả những sản

phẩm này được mang nhãn hiệu Picenza được chứng

nhận về kiểu dáng, mẫu mã cũng như thương hiệu độc

quyền do Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam , cấp ngày

22/05/2002 , số 1704 /0Đ - ĐK , phù hơn với tiêu chuẩn

chất lượng Việt Nam số TG 03 2001; đồng thời, được

Nhà nước bảo hộ độc quyền nhãn mác, bao bì và kiểu

dáng công nghiệp trong cả nước .

+ Chậu rửa I-nốc Picenza, bồn tắm Picenza là sản

phẩm được thiếtkế mẫu mã và kiểu dáng theomô-đen

mới nhấtthích hợp với thịhiếu người tiêu dùng để lắp

đặt và an toàn cho người sử dụng. Hiện tại, thị trường

tiêu thụ chính của sản phẩm vẫn là thị trường nội địa chiếm 70 % đối với

chậu rửa I-nốt Picenza và 30 % với sản phẩm bồn tắm Picenza. Mức giá

bán buôn , bán lẻ đều rẻ hơn các sản phẩm cùng loại của các hãngkhác từ

150 000₫ - 200 000đ , bồn tắm Picenza được bảo hành miễn phí 3 năm với

lỗi thuộc về nhà sản xuất.

+ Bình nước nóng I-nốc Picenza hạn chếđược tối đa sự ăn mònthành

ruột hình do điều kiện nguồn nước chứa nhiều khoáng tạp , can-xi thậm

chí cả những nguồn nước bị nhiễm phèn . Bình nước nóng i-nốc Picenza

được bảo hành miễn phí 7 năm với những lỗi thuộc về nhà sản xuất. Sản

phẩm được dựtriển lãmNam Phi tháng 10-2003 .

+ Sản phẩm gỗ ván sàn mang thương hiệu Picenza cómẫu mã đa

dạng, phong phú trang nhã phù hợp với mọi quy cách thiết kế , bề mặt

không cong vênh thuận tiện cho việc lắp đặt. Ván sàn bằng gỗ Picenza

được sản xuất với dây chuyền công nghệ được nhập từ CHLB Đức , sản

phẩm được giới thiệu tại Hội chợ quốc tế Mùa thu năm 2003, đượcđảm

bảovề chất lượng và được bảo hành 7 năm .Công ty TNHH là đơn vị đi tiên

phong cho việc sản xuất gỗ vánsàn công nghiệp trong nước vớimong

muốn thay thế các sản phẩm gỗ ván sàn đang nhập trên thị trường từ

Đức, I- ta -li- a , Hàn Quốc , Pháp , Trung Quốc ...

+ Nhà máy Gạch Ce -ra -mic được đầu tư 70 tỉ đồngở khucôngnghiệp

QuangMinh - Vĩnh Phúc , kếhoạch tháng 4 -2004 ra sản phẩmđầu tiên .

Tất cả những sản phẩm của Công ty TNHH Hoàng Tử được sản xuất

trong nước và luôn tuân thủ các chỉ tiêu về môi trường ngoạiquan cũng

nhưcác chỉ tiêu về thông sốkỹ thuậtcủa sản phẩm .

P : SÀN GỖ
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+ Là doar

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

+ Là doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của Thành phốHà Nội năm 2002.

+ Năm 2003,nộp ngân sách 14 tỉ đồng .

+ Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt cho sản phẩm bình nướcnóng i-nốc

Picenza (năm 2003 ) .

+ Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của Thành phố Hà Nội các năm 2000 ,

2001,2002,2003.

2003.

+ Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu toàn quốc các năm 2000 , 2001, 2002,

+ Huy chương Vàng cho sản phẩm chậu rủa i-nốc tại hội chợhànghóa

người fiêu dùng ưa thích (năm 2003) .

+ Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốctế tặng bằng khen do "Đã

có thành tích xuấtsắc trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia

hội nhập kinh tếquốc tế" (năm 2003 )

+ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ ChíMinh

tặng Huy chương " ìthế hệ trẻ" về thành tích đóng góp và sự nghiệp giáo

dục trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn (năm 2003 )

+ UBND TP Hà Nội tặng bằng khen do Đã có thành tích trong phong

trào thi đua , xây dựng , phát triển doanh nghiệp vàhoạtđộng xã hội góp

phần vào các mục tiêu kinh tế- xã hộiHà Nộinăm2003"

+ UBTƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen "tập thể cán

bộ công nhân viên chức đã cóthành tích trong hoạtđộng doanh nghiệp

trẻ Hà Nội và đóng góp cho phong trào thanh , thiếu nhi Thủ Đô năm

2003".

+ UBND TP. Hà Nội tặng bằng khen do "Đã thực hiện tốt LuậtDoanh

nghiệp trên địa bàn Hà Nội" (năm 2003) .



BỘGIAOTHÔNG VẬNTẢI

CÔNG TY CHU

TỔNG CÔNG TY XDCTGIAO THÔNG1

CÔNG TY CẦU TO

Đơn vị 3 lần Anh hùng

Địa chỉ : Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội * Tel: (04 ) 8 272413 * Fax : (04) 8272419 * Email: congtycau12@hn.vnn.vn

0
0
0

Công ty cầu 12 thuộc Tổng Công ty Xây dựng CTGT 1 - Bộ GTVT -

tiền thân là Đội cầu Chủ lực (Đơn vị xây dựng cầu đầu tiên của

nước Việt Nam) thành lập ngày 17 tháng 8 năm 1952.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành , Công ty đã được Đảng và Nhà nước

tặng thưởng 49 huân chương các loại.

4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động .

Công ty 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (1985, 1997) và 1 lần

được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (19/3/2002 ).

Là đơn vị thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế

ISO 9001 :2000

. Nhândịp đónXuân Giáp Thân2004, Công ty bầu 12 kinh chức các 60quan ,

Đoànthể và Doanhnghiệp mộtnăm mới Hạnh phúc, ấn khang, Thịnhvượng

30

CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ

PETROVIETNAM TRANSPORTATION COMPANY -PV TRANS CO.

PETRO IETNAM

PV-TRANS

Chao

Ming

Nam

M&i

Kinh doanh vận tải đầu thủ và các sản nhằm đầu khi

Tham gia đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các ăn vận ải cần kh

POSECON

Thuê và cho thuê tàu biển , phương tiện vận tải khác với các đối tác trong và ngoài nước .

Kinh doanh dịch vụ môi giới cầu biển , đại lý hàng hải , cung ứng tàu biển , dịch vụ sửa chữa tàu biển

và dịch vụ hàng hải khác .

= Liên doanh trong và ngoài nước để triển khai các dự án về vận tải , tàng trữ , kinh doanh các sản

phẩm dầu khí , thiết bị vật tư tàu thuyền .

172 DN AOYINVẮN 1980 , P. ĐA KAO, QUẬN 1, TPJEOM ° 1998 (243) 3243 173 + IPAK 8(345) 8920 841
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Giám đốc : LÊ MINH CHÂU

Hiệu trưởng

-TRẦN ĐĂNG HOA

Địa chỉ: Xã Phú Riềng , huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

Điện thoại : (0651 ) 777 264, 777 901 * Fax: (0651 ) 777 901 , 777 758

Email :nt4-bpc@hcm.vnn.vn -xnk@phuriengrubber.com

Website:http://phuriengrubber.com

C

ông ty thành lập ngày 06-9-1978 theo Quyết định số

318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn với nhiệm vụ: trồng , chăm sóc, khai thác , chế biến và

kinh doanh xuấtkhẩu cao -su . Công ty hiện nay gồm:

-14nôngtrường, 2 nhàmáy chế biến vớitrang thiết bị hiện đại,

1 xí nghiệpxâydựng và 1 bệnh viện .

- 6 500 công nhân có tay giỏi, đội ngũ cán bộ quản lý được đào

tạovà có kinh nghiệm .

-Tổng diện tích vườn cây cao-su là 18.000héc- ta .

– Sản lượng năm 2003 ước đạt 21000 tấn .

-Với lợi thế có nguồn nguyên liêu chủ động , ổn định từ cao su

thiên nhiên để sản xuất các loại sản phẩm cao -su theo TCVN

3769:1995.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔILÀ :

SẢN LƯỢNG CAO - CHẤT LƯỢNG TỐT HƯỚNGTÔ KHÁCH HÀNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT HAY VÀ THỜI TRANG

Địa chỉ: xã Lê Chi - Gia Lâm - Hà Nội * ĐT: 04.827 6514 - 827 6694 * Fax : 04-8766585

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO :

* Hệ Trung học chuyên nghiệp :

- Kỹ thuật viên Công nghệ May.

-Kỹ thuật viên Thiết kếthờitrang .

CHÚC

-Kỹ thuật viên Khai thác thiếtbịcơ khí.

-Kỹ thuật Nghiệp vụkinh doanh cơSỞ .

Sau khi tốt nghiệp , đạt trình độ Trung học chuyên

nghiệpvà có tay nghềtương đương bậc 4/6, sử dụng được

tiếng Anh chuyên ngànhMay , giác sơ đồ trên máy vi tính .

* HệCông nhân kỹ thuật

Công nhân kỹ thuậtMay bậc 3/6 .

Công nhânkỹthuật May bậc 4/6 .

-Công nhân cơ diện bậc 3/7 .

* Liên kết đào tạo : Liên kết với các trường Đại học Bách

khoa Hà Nội, Đạihọc Sưphạm Kỹ thuật Hưng Yên ; đào tạo Đại

học tại chức ngành Công nghệ May, Cao đẳng Công nghệ

May.

TUYỂN SINH HÀNGNĂM :

runglan - Hệ Trunghọc chuyên nghiệp: 600 .

-HệCông nhân kỹ thuật: 1 400 .

LƯU LƯỢNG HỌC SINH :3500đến4000.

CHẤT LƯỢNGĐÀO TẠO :100 %học sinh ra trường có

việc làm ngay , đúng chuyên môn.
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40th anniversary

Xuân Giáo Thần

2004

Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

Banker

Bank ofthe Year 2000

Vietnamh

CHI NHÁNH CẤP 2 THÀNH CÔNG :

30-32 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel : (04)776 1812-776 1814

Fax : (04) 776 1747

PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 1 :

02 Hàng Bài , Tel : (04 ) 934 2472

Banker

Book of the Year 2001

TheBanker

Bank ofthe Year 2002

Vietnam

Banker

Bank ofthe Year 2003

Vietnam

CHI NHÁNH CẤP 2 CẦU GIẤY :

147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel : (04) 756 9005-756 9004

Fax :

Rất hân hạnh đượcphụcvụ

Quý khách tại các địa điểm :

TRỤ SỞ CHÍNH :

78 Nguyễn Du , Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (04)942 3741 , 942 4035, 942 3038

Fax: (04) 822 8039 Telex: 411309 VCBHN-VT

Website: http://www.vietcombank.com.vn

CHI NHÁNH CẤP 2 CHƯƠNG DƯƠNG :

564 Nguyễn Văn Cừ , Gia Lâm , Hà Nội

Tel : (04) 877 7159-877 7154

Fax : (04) 877 7102

PHÒNG GIAO DỊCH 582: (04 ) 756 300% PHÒNGGIAO DỊCH SỐ3:SỐ

14 Trần Bình Trọng , Tel: (04) 942 3252 01 Hàng Đồng , Tel: (04 ) 923 1729

QUẦY GIAO DỊCH NỘI BÀI:

Tel : (04) 584 4311

NGÂN NAM CÔNG THƯƠNG
HÀNG

7TP.HỒ CHÍMINH
incombank CHINHÁNH

Địa chỉ: 346 Bùi Hữu Nghĩa - phường 2 - quận Bình Thạnh * Tel: 08.8412329 Fax : 08.8412165 * Giám đốc : Thạc sĩ BÙI THỊ NỘI

Ngân hàng Công thương Chi Nhánh 7 là một chi

nhánh của Ngân hàng Công thương Việt Nam đóng

trên địa bàn TP.HCM .

Ngân hàng Công thương Chi Nhánh 7 sẵn sàng

đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng vềvay tiền , gửi

tiền , chuyển tiền trong nước và quốc tế với thủ tục

thuận tiện , thờigian nhanh nhất.

Chúc Thương Nam Thời

Ô LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG

ĐỢT HUY ĐỘNG TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG CỦA KHO TIN

ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHINHÁNH 7

TẠI CN 7 TP . HCM 20 - 02 - 2003

Quý Khách sẽ hài lòng về chất lượng sản phẩm dịch vụ và tinh thần phục vụ nhiệt

tình , chu đáo của đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn , nghiệp vụ giỏi

NGÂN HÀNG CỦA MỌI NGƯỜI, HỘI NHÀ, HỘI DOANH NGHIỆP



BƯUDIỄN LINH GẦN THƠ

VNPT ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Địa chỉ: 02 Hòa Bình , Cần Thơ * ĐT: 071.821 194 - 822 194 * Fax: 071.820 888

Nhân dịp năm mới, Xuân Giáp Thân 2004,Bưu điện tỉnh Cần Thơxin chân thành cảm ơn Quýkhách hàng đã ủng hộ và sử

dụng các dịch vụ bưu chính viễnthông và xin kính chúc Quýkhách hàng một nămmới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

ới sự phấn đấu không ngừng số bưu cục phụcvụ là 208 điểm , Tiết

của toàn thể cán bộ công kiệm Bưu điện huy động được 39 tỉ

nhân viên , trong năm 2003 đồng, đạt 105,41 % kế hoạch . Ngoài

Bưu điện Cần Thơ đã hoàn thành ra , Bưu điện Cần Thơ không ngừng

xuất sắc nhiệmvụ chính trịmà Tổng cải tiến , trang bị thêm cácthiết bị

Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt hiện đại , sẵn sàng đáp ứng và phục

Nam giao. Tổng doanh thu thực hiện vụ tốt nhất QuýKhách hàngtrên

339 tỉ đồng , đạt 104,31 %; nộp Tổng toàn tỉnh các dịch vụ:

Công ty 173,3 tỉ đồng, đạt 107,35 %; các tiết kiệm Bưu điện

nộp địa phương 17,1 tỉ đồng , đạt .Bưuphẩm khai giá.

162,8 %. Phát triển 13 200 máyđiện - Bưu chính ủy thác .

thoại, đạt 108,2 %, nâng tổng số máy Chuyển tiền điện tử (Money Gram ).

trên mạng lên 142 337 máy, mật độ - Bưu phẩm không địa chỉ.

7,58 máy điện thoại/ 100 dân. Tổng -Điện thoại cốđịnh hiển thị số .

Chuyển vùng quốc tế (International

Roaming IR) .

- Dịch vụ điện thoại Internet (Fone

VNN ).

- GọiVNN 1260 , 1268 , 1269 .

- Gọi 171, 1717 trong nước và quốc tế .

Điện thoại hội nghị.

-Hộp thư thông tin (Audio text) .

- Quà tặng văn hóa âm nhạc .

Điện thoại di động Vinaphone,

VinaCard , Vina Daily , Vina- Text)

CHẤT ANH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝKHÁCHNHANHCHÓNG - CHÍNH XÁC - AN TOÀN – TIỆN LỢI - VĂN MINH

B

Le Ra mat

THUNG TÂM DỊCH VỤ PT.TH BÌNH ĐƯỜNG

THULL- HI AM IP

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÁT THANH VÀ

TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 46 Đại lộ Bình Dương - thịxã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650 ) 824 314 -840 054 * FaDG (0650) 833744

BÀI PHÁT THANH TRUYỀN

AM POW

NHẬN THỰC HIỆN :

* Thông tin, quảng cáo , tài trợ cho các chương

trình trên sóng phát thanh và truyền hình Bình

Dương

* Thực hiện phim quảng cáo. Tự giới thiệu. Phim

truyền thống .

In sang các băngđĩahình do Đài sản xuất.

* Lắp đặt đầu thu kỹ thuật số .

Chinhánh Trung tâm tại Thành phố Hồ ChíMinh .

Địa chỉ: 33F Nguyễn Bỉnh Khiêm ,phường Đa Kao ,

quận 1 , TP . Hồ ChíMinh .

Điện thoại : 08. 8 293549 .

Chinhánh Trung tâm tạiĐồng Nai.

Địa chỉ: Số 134 Đường 30/4 , phường Quyết Thắng,

TP . Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .

Điện thoại: 061. 826 836

AN KHANG

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
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DAMSEN
PARK

Hội Hoa Xuân

Hội Hoa Đăng

Số 03 Hòa Bình - Quận 11 - Tp . Hồ Chí Minh

Tel : 9634963-8588868 . Fax : 9633073

Email : damsenpark @hcm.vnn.vn

KHU PHỨC HỢP GIẢI TRÍ XANH SẠCH ĐẸP

KínhchúcQuýKhách MộtNăm Mới

An KhangThink Vizchowie

Lễ Hội Dân Gian Việt Nam

Hội Lân Sư Rồng

Đại Nhạc Hội Mừng Xuân...

Và nhiều công trình tham quan

giải trí mới , hấp dẫn .

DAM SEN

THẾ GIỚI TUYỆT 38

VINASHIN

Tames Games LtWas

Mains MainGilyThin

CONGNY UANYA VIEN DUONG - VILASHIN

TY

Ocean Shipping VIANSHIN OCEAN SHIPPING COMPANY
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63939

2004

Địa chỉ : Số 132 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội * ĐT: 84.4. 7197 232; 7197 233 * Fax: 84.4. 8290 713 * Email: vinashinship@hn.vnn.vn

Chi nhánh tại Hải Phòng : Số 20 Hồ Xuân Hương, TP . Hải Phòng * ĐT/Fax: 84.31 . 842 236
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CÔNG TY TIN HỌC BƯU ĐIỆN : 142 Nguyễn Đình Chiểu - quận 3 - TP.HCM

Tel: (08) 8237780 - Fax: (08) 8237773 Homepage: http://www.netsoft.com.vn
.
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An khang - Thịnh vượng

Năm cũ qua đi và năm mới sắp đến . Trong năm 2003 , bằng việc đưa vào sử dụng loại máy bay hiện đại Boeing 777

Vietnam Airlines ghi tên mình vào danh sách những hãng hàng không có đội bay mạnh trong khu vực . Và giống như

Hoa sen - biểu tượng của Vietnam Airlines , tượng trưng cho sức sống và sự phát triển , mạng đường bay của Vietnam

Airlines cũng không ngừng được mở rộng tới các chân trời mới cùng chất lượng dịch vụ không ngừng được cải tiến .

Bước vào năm mới 2004 , mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mang đến cho Quý khách sự hài lòng hơn nữa.

Vietnam Airlines

www.vietnamairlines.com

IN TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN – 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 * CHỈSỐ 1265 ISSN 0866-7276 * GIÁ :6000Đ
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CƠQUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NƯỚC MILLENNOY ĐẠI HỘI
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L
T
D CÔNG TY THANH THƯƠNG MẠI -XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ KHIDOANH

TÂN HỒNG UY

Địa chỉ : R8 (56 ) Khu Bàu Cát , P13 , Q. Tân Bình , TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại : 8427668 , 8494390 , 8152730 , 9490393

Fax: (84-8) 7427668 Email : Tanhonguy@hcm.fpt.vn

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

Thương mại ; Xây dựng ; Đầu tư; Kinh doanh nhà ; Đại lý ký gửi hàng hóa;

San lấp mặt bằng; Xây dựng cầu đường .

Trong thời gian qua, Công ty Tân Hồng Uy đã và đang thực hiện các dự án khu nhà ở, khu phốchợ

trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa: Khu Phố chợ Tân

Trụ , phường 15 - Quận Tân Bình; Khu Nhà ở cán bộ công nhân viên phường Hiệp Thành, Quận 12,

Khu Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Thủ Đức; Khu Biệt thự ven sông quận 2 , TP . Hồ Chí

Minh ... và các dự án đang triển khai khác.

Đặc biệt Khu Phố cư xá Tân Sơn , phường 15, Quận Tân Bình được xây dựng với hệ thống hạ tầng

kỹ thuật ngầm cao cấp đã hoàn chỉnh.

1

Công lý Dân Hồng Uy xin chân thành cám ơn 2ủy cơ quan

ban, ngành, Quý khách hàng - Đối tác trong thời gian qua đã

quan lâm giúp đỡ, hợp tác với cácdự án của Công ly chúng tôi.

NHÂN DỊP NĂM MỚI, CÔNG TY TÂN HỒNG UY

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG CÙNG GIA ĐÌNH

An Khang, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc
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• BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

Tanchi

Congsan

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC

NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Phát huy truyền thống vẻ vang , làm tốt hơn

nữa công tác xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các

nhiệm vụ kinh tế - xã hội

HÀ ĐĂNG - Con ngươi của mắt

NGUYỄN VĂN BIỂU - Dân chủ trong Đảng ta hiện nay - quan niệm

và những biểu hiện đặc trưng

DƯƠNG VIẾT Á - Xuân đến , nghĩ về ý nghĩa sự ra đời ca khúc

Cùng nhau đi hồng binh

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN HUYÊN - Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

BIỆN THANH LÂM - Học tập tác phong của Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
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ĐẶNG VĂN THANH - Những giải pháp phát triển kinh tế 2004 - 2005 30

HOÀNG CHÍ BẢO - Bản chất của Đảng Cộng sản cầm quyền

VÕ HÙNG DŨNG - Về chiến lược phát triển kinh tế ở đồng bằng

sông Cửu Long

NGUYỄN HÒA - Văn học năm 2003 - thêm một bước đi hướng về

phía trước

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC

LÊ HOÀNG QUÂN - Đồng Nai vững bước cùng cả nước

35
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67

50

VŨ NGỌC HOÀNG - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Quảng Nam

ĐẶNG VŨ LIÊM - Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội

vùng biên giới và hải đảo

55

58

NGỌC HỒ - Xuân sớm trên vùng "Ruộng cuối"
62

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

XUÂN HOÀNH - Điều nghịch lý

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN

LƯƠNG VĂN TỰ - Hợp tác chiều sâu cho mục tiêu phát triển trong

ASEAN và ASEM 69

eb
ANIEMARY DAI HOI

NGUYỄN THỊ THU HÀ - Bài học về phát triển nguồn nhân lực của

Trung Quốc 74

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

*** Tọa đàm : "Nghiên cứu , tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về

văn hóa trên các tạp chí" 78

3

*** Hội thảo: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kinh nghiệm chuẩn bị

làm thành viên Hội đồng 79
2-2004

Hội thảo khoa học quốc tế về Công ước Chống tra tấn và

Bìa 1 : Hành trình tới Đại hội X nhục hình 80

của Mai Linh
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG,

1

LÀM TỐT LỊCH GIỮA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ,

BẢO ĐẢM THỰCHIỆN THẮNG LỢI CÁC THIỆU VỤ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

NGUYỄN PHÚ TRỌNG •

T

ONG không khí tràn ngập niềm vui đón

Tết cổ truyền của dân tộc , mừng Đảng,

mừng Xuân, mừng Đất nước từng ngày

từng giờ đổi mới, lòng người xốn xang với biết

bao kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp của Năm

Quý Mùi 2003 đầy ắp các sự kiện và hướng tới

Năm Giáp Thân 2004 tràn đầy hy vọng và quyết

tâm , chúng ta kỷ niệm 74 năm ngày thành lập

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Đảng

Cách mạng chân chính do Chủ tịch Hồ Chí Minh

sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện, Đảng luôn luôn

mộtlòng, mộtdạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự

do của Tổ quốc , vì hạnh phúc của nhân dân .

Nhớ lại cách đây 74 năm, ngày 3-2-1930 , tại

Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc ) dưới sự

chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc , các tổ

chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương

Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và

Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đã họp bàn và

quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất

lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã

thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn

tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của

Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo .

2

Với sự kiện lịch sử này, Đảng Cộng sản Việt

Nam đã chính thức được thành lập và thực sự trở

thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của

cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại

trong lịch sử cách mạng nước ta , một mốc son

chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

vang . Từ

Từ đó đến nay, 74 năm đã trôi qua. Đó là

74 năm cách mạng Việt Nam trải qua
biết mấy

thăng trầm , vượt qua biết bao gian nan thử thách ,

từngbước đi lên , giành hết thắng lợi này đến

thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích vẻ

thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám

năm 1945 đến thắng lợi của các cuộc kháng

chiến oanh liệt giải phóng dân tộc , bảo vệ

Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và

chủ nghĩa thực dân mới. Từ chiến thắng lịch sử

Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động

địa cầu " , đến miền Bắc hoàn toàn được giải

phóng ; nhân dân lao động đứng lên làm chủ vận

mệnh của mình xây dựng cơ sở vật chất cho chế

độ xã hội mới , để rồi với chiến thắng vang dội

* GS , TS , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy

Hà Nội . Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương .
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Mừng Đảng , mừng Xuân ,mừng Đất nước

Mà
Tạp chí Cộng sản

mùa Xuân năm 1975 , hoàn thành cách mạng dân

tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước , đưa

cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu

của gần 20 năm đổi mới, đất nước vượt qua thử

thách hiểm nghèo, phá thế bao vây cấm vận của

các thế lực thù địch , phát triển kinh tế , văn hóa,

xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế , tạo tiền đề vững

chắc để đất nước ngày càng phát triển theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh . Tất cả thực tiễn phong phú , sôi động, hào

hùng đó đã nói lên nhiều điều , cho chúng ta

nhiều bài học quý, đặc biệt là bài học về xây

dựng Đảng.

Tuy nhiên , để có được những thành quả đó,

Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương

máu, gánh chịu biết bao hy sinh . Chỉ riêng cuộc

" khủng bố trắng " của thực dân Pháp trong những

năm 1931-1932 đã có hàng vạn cán bộ, đảng viên

và những người yêu nước bị giam cầm , tù đầy , bị

giết dần , giết mòn; nhiều đồng chí lãnh đạo xuất

sắc của Đảng như Trần Phú , Ngô Gia Tự ,

Nguyễn Đức Cảnh và sau này là Lê Hồng Phong,

Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập ,Nguyễn

VănCừ, Võ Văn Tần ... bị sát hại. Các nhà tù lớn

của địch như Côn Đảo, Sơn La , Hỏa Lò, Lao

Bảo... giam chật ních những người cộng sản;

riêng ở nhà tù Côn Đảo có đến 793 đồng chí hy

sinh ; ở Kon Tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu .

Trong những năm 1954 - 1959 ở miền Nam có

466 000 đảng viên và những người yêu nước bị

bắt giam, 400 000 người bị đưa đi đầy và 68 000

người bị giết. Riêng trong hai cuộc kháng chiến

chống Pháp và chống Mỹ đã có gần 160 000

đảng viên hy sinh...

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của

Đảng ta trong 74 năm qua, ôn lại những khó

khăn , gian khổ cùng những thắng lợi vẻ vang mà

nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của

Đảng , chúng ta càng trân trọng quá khứ , nâng niu

giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng

thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu ,

càng hiểu thêm , tin yêu thêm và tự hào thêm về

Đảng ta , nhân dân ta, dân tộc ta . Chúng ta thành

kính tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các

nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng qua các thời kỳ,

các chiến sĩ cộng sản kiên cường, các anh hùng,

liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh

trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân

dân ta vì sự trường tồn của dân tộc và sự phát

triển của đất nước .

Thực tiễn 74 năm qua ở nước ta khẳng định

rằng , muốn cách mạng tiến lên , đất nước phát

triển , nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc,

nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng. Cách

mạng càng phát triển càng cần có sự lãnh đạo của

Đảng ở tầm cao hơn , ở phạm vi rộng lớn hơn , sâu

sắc hơn . Càng đi vào đổi mới, đi vào phát triển

kinh tế thị trường , mở cửa hội nhập kinh tế quốc

tế càng phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng . Đây là vấn đề có tính quy luật, là nhân

tố bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng

định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuyệt đối không

mơ hồ, dao động về vấn đề này. Muốn thế , phải

thường xuyên đổi mới , chỉnh đốn Đảng, làm tốt

công tác xây dựng Đảng, coi đây là vấn đề then

chốt, nhiệm vụ sống còn của cách mạng . Trong

công tác xây dựng Đảng, phải kiên định , quán

triệt sâu sắc và phát triển sáng tạo những quan

điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, chống các khuynh hướng

lệch lạc giáo điều hoặc cơ hội, bảo đảm giữ vững

bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, giữ

cho Đảng luôn luôn là và mãi mãi là Đảng Cộng

sản , đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì lợi

ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và

của cả dân tộc .

Trách nhiệm cao cả và nặng nề trước hết

của một đảng chính trị là vạch ra cương lĩnh ,
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đường lối đúng để lãnh đạo đất nước , dẫn dắt cả

dân tộc đi lên , không được phạm sai lầm về

đường lối. Đây là vấn đề cốt tử , đòi hỏi Đảng

phải thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị,

trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo của mình .

Đường lối chính trị đúng là đường lối phản ánh

đúng quy luật khách quan, phù hợp với nguyện

vọng của nhân dân , đáp ứng đúng yêu cầu của

thực tiễn, chỉ ra được mục tiêu , phương hướng và

giải pháp cơ bản của cách mạng, trên cơ sở đó tập

hợp , tổ chức , động viên quần chúng thực hiện

một cách có hiệu quả. Từ ngày thành lập đến nay,

Đảng ta đã bốn lần xây dựng cương lĩnh . Đó là

"Chính cương vắn tắt " tháng 2-1930; "Luận

cương chính trị của Đảng ” tháng 10-1930 ,

" Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam '

tháng 2-1951; "Cương lĩnh xây dựng đất nước.

trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội"

tháng 6-1991 ; và Nghị quyết của các Đại hội

Đảng. Trong các cương lĩnh và văn kiện Đại hội

của Đảng đã trình bày rõ quan điểm , đường lối cơ

bản của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam

hòa bình , thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu

mạnh , vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội .

Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã đề ra

vàtừng bước bổ sung, phát triển, hoàn thiệndần

đường lối đổi mới, hình thành ngày càng rõ hơn

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đây là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, đổi

mới tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn , mở rộng

dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ,

nắm bắt đúng những vấn đề nảy sinh từ cuộc

sống. Trong khi kiên định mục tiêu , lý tưởng ,

kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc , Đảng

luôn luôn có ý thức đổi mới , sáng tạo , dám từ bỏ

những cái cũ không còn thích hợp , cả trên lĩnh

vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hóa, xã

hội; cả đối nội và đối ngoại; giải quyết tốt mối

quan hệ giữa giai cấp và dân tộc , quốc gia và

quốc tế , mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn

kết quốc tế , tập trung sức cho công cuộc xây

dựng và bảo vệ đất nước. Đổi mới nhưng không

xa rời nguyên tắc và phương pháp biện chứng

duy vật; không phiến diện, cực đoan , hoặc giản

đơn từ cực này nhảy sang cực kia .

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng,

Đảng đặc biệt coi trọng việc củng cố, nâng cao

niềm tin , bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng,

ý chí kiên định lý tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng

viên, trước hết là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt;

thường xuyên có kế hoạch tổ chức cho cán bộ ,

đảng viên học tập , nâng cao trình độ hiểu biết về

mọi mặt, nhất là trình độ tư duy lý luận ; trình độ

nhận thức , nắm bắt quy luật; trình độ tiếp cận ,

phân tích , tổng kết thực tiễn ; năng lực đề ra quyết

sách đúng và tổ chức thực hiện có kết quả đường

lối , chủ trương của Đảng . Trước mỗi bước ngoặt

và trước những diễn biến phức tạp của tình hình

thế giới và trong nước , Đảng kịp thời có định

hướng tư tưởng đúng đắn , uốn nắn những nhận

thức lệch lạc, phê phán những quan điểm và

khuynh hướng không đúng, tạo sự nhất trí cao và

thuận trong nhân dân . Đảng yêu cầu tất cả cán

sự vững vàng về tư tưởng trong Đảng và sự đồng

bộ, đảng viên , dù ở cương vị công tác nào, cũng

phải

khôngngừngtự rènluyện để nângcaođạo

đức cách mạng , khắc phục các thói quan liêu , cửa

quyền, giữ gìn thanh danh , uy tín của Đảng. Phải

thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy của Chủ

tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng , chống

chủ nghĩa cá nhân . Cán bộ càng giữ chức vụ cao

càng phải gương mẫu . Các tổ chức đảng xây

dựng quy chế và có biện pháp giáo dục, bồi

dưỡng , kiểm tra , quản lý hoạt động của cán bộ,

đảng viên . Kịp thời biểu dương những cán bộ,

đảng viên gương mẫu , đồng thời xử lý nghiêm

minh những người hư hỏng, không còn đủ tư cách

đảng viên .

Đi đôi với việc xây dựng Đảng về chính trị tư

tưởng , Đảng ta luôn luôn chămlo xây dựng, củng

cố Đảng về tổ chức, bảo đảm nội bộ đoàn kết
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thống nhất, có sức chiến đấu cao. Xây dựng , củng

cố Đảng về tổ chức bao gồm nhiều việc . Từ xây

dựng cơ cấu bộ máy đến xác định chức năng,

nhiệm vụ , cơ chế vận hành; từ bố trí cán bộ đến

xây dựng phương thức , lề lối làm việc ; từ thực

hiện các nguyên tắc tổ chức đến quản lý , kiểm tra

hoạt động của các thành viên trong tổ chức .

Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nguyên

tắc tập trung dân chủ và chấn chỉnh hệ thống tổ

chức của Đảng.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là vấn

đề trọng yếu bảo đảm cho Đảng thật sự chặt chẽ

về tổ chức , đoàn kết thống nhất và có sức chiến

đấu cao. Một mặt phải thực hiện đầy đủ các

quyền dân chủ của đảng viên, có quy chế , quy

trình để các đảng viên tham gia vào quá trình

hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ

trương, chính sách của Đảng; cán bộ lãnh đạo,

nhất là người đứng đầu , phải tôn trọng và lắng

nghe ý kiến cũng như những việc làm sáng tạo

của đảng viên , của cấp dưới; lắng nghe các ý kiến

khác nhau trước khi quyết định ; thực hiện dân

chủ tập thể trong công tác cán bộ . Mặt khác , phải

đấu tranh với những khuynh hướng dân chủ hình

thức hoặc dân chủ cực đoan, muốn lợi dụng dân

chủ để gây chia rẽ , bè phái , mị dân, theo đuôi

quần chúng lạc hậu ; đấu tranh chống chủ nghĩa

cá nhân, tư tưởng kèn cựa , địa vị , tranh giành

ngôi thứ , lợi lộc , cũng như đầu óc cục bộ, bản vị

là nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng mất

đoàn kết . Dân chủ chân chính không thể có được

nếu thiếu tập trung, thiếu kỷ luật , thiếu trách

nhiệm. Dân chủ không tương dung với thói độc

đoán , chuyên quyền , cũng không phải là tự do vô

chính phủ . Nếu xa rời hoặc coi nhẹ nguyên tắc

tập trung dân chủ là làm sai lạc tổ chức đảng từ

trong bản chất; nếu thực hiện không đúng nguyên

tắc tập trung dân chủ là làm yếu sức mạnh của

Đảng từ gốc.

Hơn bảy mươi năm lãnh đạo nhân dân tiến

hành cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn

luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân , được nhân

dân cưu mang, che chở, giúp đỡ hết lòng . Và

chính nhờ thế mà Đảng có đủ khả năng và

sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó

khăn , chiến thắng mọi kẻ thù , dù đó là kẻ thù

hung bạo nhất . Liên hệ mật thiết với nhân dân là

một truyền thống tốt đẹp của Đảng, là bài học lớn

của cách mạng Việt Nam . Nhân dân tin Đảng,

ủng hộ Đảng, theo Đảng làm cách mạng. Còn

Đảng làm hết sức mình để phục vụ nhân dân ,

phát huy vai trò và khả năng sáng tạo không bao

giờ cạn của nhân dân . Trong điều kiện hiện nay,

vấn đề này lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan

trọng , bởi vì , như V.I. Lê-nin nói , một trong

những nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất đối với

một đảng cầm quyền là tự cắt đứt mối liên hệ với

quần chúng nhân dân .

Ngày nay, trong điều kiện mới, với quy mô,

tầm vóc to lớn của cách mạng, với vai trò và trình

độ ngày càng cao của nhân dân, với vị thế mới

của mình , Đảng Cộng sản Việt Nam có thêm

điều kiện thuận lợi để mở rộng và tăng cường

mối liên hệ với nhân dân. Nhưngmặt khác, với vị

thế là Đảng cầm quyền, tính chất và phương thức

lãnh đạo mới, mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân

cũng có những đòi hỏi cao hơn và đang đúng

trước những thử thách mới. Ngoài những nỗ lực

phấn đấu để vượt qua khó khăn khách quan ,

Đảng phải cố gắng rất nhiều để khắc phục những

khuyết điểm chủ quan, như tình trạng quan liêu ,

mệnh lệnh , cửa quyền trong một số cơ quan lãnh

đạo và quản lý ; những hiện tượng sa sút về đạo

đức, lối sống, tác phong công tác của một số cán

bộ, đảng viên , nhất là những hiện tượng tham

nhũng, sách nhiễu dân , lợi dụng chức quyền để

mưu lợi cá nhân , trù dập , ức hiếp quần chúng.

Tóm lại , từ thực tiễn xây dựng, hoạt động,

phát triển và trưởng thành của Đảng Cộng sản

Việt Nam trong suốt tiến trình cách mạng của

dân tộc gần ba phần tư thế kỷ qua cho phép rút ra

kết luận: Một Đảng Cách mạng chân chính có
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đường lối đúng, có tổchức chặt chẽ, có đội ngũ

cán bộ, đảng viên trong sạch , gương mẫu, tận

tụy , gắn bó mật thiết với nhân dân , được nhân

dân ủng hộ, thì Đảng đó là vô địch ; Đảng đó có

sức mạnh không thế lực nào ngăn cản nổi trên

con đường dẫn dắt dân tộc đi lên , nhiệm vụ nào

cũng hoàn thành , khó khăn nào cũng vượt qua ,

kẻ thù nào cũng đánh thắng .

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã

trải qua nửa nhiệm kỳ . Hội nghị Trung ương 9

khóa IX vừa họp để kiểm điểm việc thực hiện

Nghị quyết Đại hội và đề ra một số chủ trương ,

chính sách, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đảng

cũng đang tiến hành tổng kết một số vấn đề lý

luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, chuẩn bị cho

việc soạn thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng.

Riêng về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị

Trung ương 9 nhận định : Từ Đại hội IX đến nay,

công tác xây dựng Đảng đã được triển khai tương

đối đồng bộ, bước đầu có chuyển biến, mang lại

kết quả trên một số mặt. Năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng được nâng lên ; nhiều chính

sách của Đảng đi vào cuộc sống, mang lại kết

quả thực tế ; Đảng có nhiều biện pháp chỉ đạo

khắc phục sự suy thoái , giữ vững bản chất cách

mạng, gắn bó với nhân dân . Sinh hoạt trong

Đảng, trong xã hội ngày càng dân chủ, cởi mở,

công khai hơn. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát

huy vai trò gương mẫu trong công tác , rèn luyện

đạo đức , lối sống, năng động , sáng tạo , dám chịu

trách nhiệm ; có phong cách làm việc dân chủ , nói

đi đôi với làm . Công tác xây dựng Đảng đã góp

phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các

nhiệm vụ chính trị của Đảng .

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn

nhiều yếu kém , bất cập , nhất là chưa ngăn chặn ,

đẩy lùi được tệ quan liêu , tham nhũng , lãng phí.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ

chức đảng nhìn chung còn thấp . Một số cấp ủy

chưa dành đúng mức thời gian , công sức và thiếu

các biện pháp đủ mạnh để chỉ đạo thực hiện các

chủ trương , nghị quyết về xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới , chúng ta phải tập trung

thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng yếu mà

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 đề ra , đẩy

nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế; giải quyết tốt

hơn một số vấn đề xã hội bức xúc; tạo chuyển

biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và

toàn bộ hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn

kết toàn dân tộc; tiếp tục giữ vững môi trường

hòa bình , ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bài học kinh

nghiệm của cách mạng Việt Nam, của công tác

xây dựng Đảng trong 74 năm qua chắc chắn sẽ

giúp chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn

diện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Các cấp

ủy và tổ chức của Đảng cần tập trung lãnh đạo,

chỉ đạo quyết liệt hơn , làm cho công tác xây dựng

Đảng thực sự là nhiệm vụ then chốt , tạo sự

chuyển biến mạnh mẽ trên cả ba mặt chính trị , tư

tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu của cách mạng

trong thời kỳ mới, đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại

hội X của Đảng.

Kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng năm nay, toàn

Đảng, toàn dân , toàn quân ta vô cùng phấn khởi

trước những thành tích đã đạt được trong ba năm

đầu của thếkỷ XXI mà đỉnh cao là nămbản lề "

2003 và thể hiện tập trung nhiều mặt ở việcở

chuẩn bị và tổ chức thành công SEA Games 22

và ASEAN Para Games 2 , để lại những ấn tượng

tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế . Chúng ta tin

tưởng rằng, với những thành tựu và kinh nghiệm

đã có , phát huy khí thế và sức bật của Năm 2003 ,

nêu cao tinh thần đoàn kết , đồng tâm hiệp lực ,

phấn đấu một cách mạnh mẽ và sáng tạo, nhất

định chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của

Năm 2004 và những năm tiếp theo, chuẩn bị tiến

tới Đại hội X của Đảng một cách xứng đáng

nhất.
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CON NGƯỜI CỦA MẮT

HÀ ĐĂNG

N

HŨNG nhà lãnh đạo chiến lược phải

có tầm nhìn xa , trông rộng. Các nhà

chính trị tự đòi hỏi mình phải có một

nhãn quan chính trị đúng đắn . Nhà thơ , nhà văn

nói rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn . Các khái

niệm về nhìn xa trông rộng, nhãn quan chính trị

hay cửa sổ tâm hồn đều xuất phát và dồn lại ở

đôi mắt . Đôi mắt quý giá biết bao. Nhưng cái

quý giá nhất của mắt lại là con ngươi, cái hạt

nhân cơ bản mà nếu thiếu nó thì mắt sẽ không

thực hiện được chức năng của mình là trông,

nhìn , thấy và biểu lộ tình cảm.

Đối với Đảng ta , một đảng lãnh đạo cách

mạng, một đảng cầm quyền, cái quý giá nhất

trong sự tồn tại và hoạt động của mình là sự

đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bác Hồ, không

phải một lần mà nhiều lần , căn dặn chúng ta

phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đảng ta đã

nói , đang nói và sẽ còn nói mãi điều ấy .

Vậy đoàn kết thống nhất trong Đảng là một

nhiệm vụ chính trị, một nguyên tắc xây dựng

Đảng hay là một quy luật vận động của Đảng?

Ta hãy thử xem theo từng góc nhìn .

Quy luật vận động

Triết học mác- xít coi quy luật thống nhất và

đấu tranh của các mặt đối lập là một trong

những quy luật cơ bản của sự phát triển trong tự

nhiên , xã hội và tư duy . V.I. Lê -nin coi lý luận

về sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối

lập là “hạt nhân” của phép biện chứng.

Đảng ta là một cơ thể sống , một thực thể xã

hội, do đó sự vận động, phát triển của Đảng

cũng không đúng ngoài quy luật này . Tuy nhiên

cần phải hiểu "đối lập " và "mặt đối lập " trong

drePou

Gần bùn mà chẳng... Ảnh : TL
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Đảng là gì, thống nhất và đấu tranh của các mặt

đối lập trong Đảng là như thế nào? Tuy là tổ

chức của giai cấp nhưng trong Đảng tuyệt đối

không có mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai

cấp, không có đối lập về chính trị hay về những

lợi ích cơ bản , không có những mặt đối lập có

thể dẫn đến mâu thuẫn đối kháng. Các mặt đối

lập trong Đảng có chăng là giữa đúng và sai , tốt

và xấu, tiến bộ và lạc hậu, giữa chủ nghĩa tập thể

và chủ nghĩa cá nhân, giữa tư tưởng tập trung

thống nhất và tư tưởng cục bộ địa phương , giữa

yêu cầu dân chủ hóa và chủ nghĩa quan liêu, ...

Và như vậy , đấu tranh của cácmặt đối lập ấy

hoàn toàn mang tính chất nội bộ .

Là sản phẩm của giai cấp và đấu tranh giai

cấp, đồng thời là sản phẩm của dân tộc và đấu

tranh dân tộc, và như chúng ta thường nói, là sản

phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với

phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Việt Nam , Đảng ta ngay từ khimới ra đời đã gắn

bó với dân tộc , hòa mình cùng dân tộc , sinh tồn

trong dân tộc . Tập hợp trong hàng ngũ Đảng là

những người xuất thân từ nhiều giai cấp và tầng

lớp khác nhau, chủ yếu là công nhân và nông

dân , nhưng đều cùng chung lý tưởng , cùng

chung mục tiêu và cùng chung lợi ích . Lý tưởng

đó là giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp và

giải phóng con người. Mục tiêu đó là độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội , là dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh . Lợi

ích đó là phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân,

phục vụ Tổ quốc ; ngoài ra, Đảng không có lợi

ích riêng tư nào khác .

Xuyên suốt hơn bảy thập kỷ đấu tranh cách

mạng, đối với Đảng ta , không có sự đối lập nào

giữa giai cấp công nhân với dân tộc , giữa độc

lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội . Đại hội lần

thứ II của Đảng ta đã từng nêu trong Điều lệ là :

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân , của

nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Từ

Đại hội lần thứ III, Điều lệ nói cụ thể hơn, Đảng

ta là Đảng của giai cấp công nhân , đại biểu cho

lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao

động và của cả dân tộc Việt Nam. Những cách

thể hiện ấy về bản chất không có gì khác nhau.

Khi nói là đại biểu cho lợi ích của ai thì cũng

đồng nghĩa với phấn đấu cho lợi ích của người

mình đại biểu .

ích

Chính lý tưởng chung, mục tiêu chung và lợi

chung là cơ sở củasự đoàn kết thống nhất

trong Đảng . Và đoàn kết thống nhất thực sự là

động lực chủ yếu của sự phát triển của Đảng ;

thống nhất là cơ bản chứ không phải đấu tranh

của các mặt đối lập là cơ bản , mặc dù các hình

thức đấu tranh trong nội bộ mang tính chất xây

dụng cũng góp phần quan trọng củng cố và tăng

cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Nguyên tắc xây dựng Đảng

Lý luận về xây dựng Đảng mà Đảng ta tổng

kết được qua thực tiễn hoạt động lâu dài của

mình đã nêu lên nhiều nguyên tắc quan trọng

như : tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá

nhân phụ trách , tự phê bình và phê bình , kỷ

luật nghiêm và tự giác , đoàn kết thống nhất

trong Đảng.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổchức của

Đảng, theo đó, mọi việc trong Đảng đều phải

được bàn bạc dân chủ, ai cũng có quyền được

nêu ý kiến của mình , nhưng khi quyết định thì

thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải

phục tùng cấp trên , toàn Đảng phải phục tùng

Trung ương và cao nhất là Đại hội Đảng. Tập

trung dân chủ được coi là nguyên tắc rường cột

để xây dựng Đảng thành một tổ chức chiến đấu

chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người,

vừa tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức . Dân

chủ và tập trung là hai mặt của một vấn đề . Dân

chủ không đối lập với tập trung mà chỉ đối lập

với tình trạng độc đoán, chuyên quyền . Tập

trung không đối lập với dân chủ mà chỉ đối lập

với tình trạng tản mát, tự do, tùy tiện , vô tổ chức.

Dân chủ là cơ sở của tập trung và tập trung chỉ

có thể thực hiện được có hiệu quả trên cơ sở phát

huy thật sự dân chủ trong Đảng .

Số 3 (tháng 2 năm 2004 )
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Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách là nguyên

tắc lãnh đạo của Đảng , theo đó, các cấp ủy Đảng

từ Trung ương đến cơ sở đều phải làm việc dân

chủ, tập thể bàn bạc và đưa ra những quyết định

lớn , những chủ trương lớn , còn từng việc cụ

thể thì phân công cho cá nhân phụ trách . Không

có tập thể lãnh đạo mà để cho một người quyết

định thì dù người đó tài giỏi đến đâu cũng

không thể thấy hết mọi việc , hiểu hết mọi vấn

đề . Không có cá nhân phụ trách thì sẽ dẫn tới

tình trạng lộn xộn trong hành động, có việc

mà không ai làm , "nhiều sãi không ai đóng cửa

chùa" , hoặc ngược lại , một việc không có gì

quan trọng mà ai cũng nhúng tay vào, "lắm thầy

nhiềuma" mà không ai chịu trách nhiệm.

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh

hoạt của Đảng , theo đó mọi hoạt động của Đảng

đều phải được kiểm điểm đánh giá để thấy rõ

đúng sai , tốt xấu , phải trái. Đó là vũ khí để rèn

luyện đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn

trong nội bộ Đảng , làm cho mỗi cán bộ, đảng

viên, mỗi tổ chức đảng ngày càng tiến bộ hơn ,

biết phát huy ưu điểm,khắc phục khuyếtđiểm,

từ đó tăng cường đoàn kết nội bộ . BácHồ chỉ

rõ : "Một Đảng mà giấu khuyết điểm của mình

là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận

khuyết điểm củamình , vạch rõ những cái đó,

vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh

sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách

để sửa chữa khuyết điểm đó . Như thế là một

Đảng tiến bộ, mạnh dạn , chắc chắn , chân

chính" .

Kỷ luật nghiêm và tự giác cũng là một

nguyên tắc sinh hoạt Đảng, gắn rất chặt với

nguyên tắc tự phê bình và phê bình và bổ sung

cho nguyên tắc này bằng kỷ luật tự giác . Yêu

cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành

nghiêm ngặt các chủ trương , nghị quyết của

Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh

hoạt đảng ; mặt khác , cũng yêu cầu phải xử lý kỷ

luật nghiêm minh đối với những trường hợp vi

phạm, cho mọi đảng viên dù ở cương vị nào, cho

mọi cấp ủy dù ở cấp nào .

Đoàn kết thống nhất trong Đảng là nguyên

tắc sau cùng được đề cập nhưng lại chính là

nguyên tắc cơ bản nhất trong các nguyên tắc xây

dựng Đảng. Bởi nguyên tắc đó phản ánh quy

luật vận động và phát triển của Đảng như trên đã

nói. Đoàn kết trong Đảng là cơ sở để xây dựng

khối đại đoàn kết toàn dân . Bác Hồ nói "Đoàn

kết, đoàn kết, đại đoàn kết" là bao gồm cả sự

đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và đoàn

kết quốc tế , và chỉ có một sự đoàn kết cơ bản và

rộngrãi như thế mới thật sự là sức mạnh vô địch,

cơ sở cho mọi thắng lợi và thành công của cách

mạng . Thống nhất trong Đảng là sự thống nhất

cao nhất và toàn diện nhất - thống nhất về chính

trị, về tư tưởng, về tổ chức, từ đó thống nhất về

hành động . Có thể nói đoàn kết thống nhất

Đảng là vấn đề sinh tử của Đảng.

Nhiệm vụ chính trị

trong

gìn sự đoàn kếtthống nhất trong Đảng là một

Với tất cả những điều nêu trên , ta thấy rõ giữ

nhiệmvụ chính trị cực kỳ quan trọng trong xây

dựng Đảng. Thái độ của mỗi đảng viên , tổ chức

thống nhất ấy là thước đo về sự trung thực cộng

trong Đảng đối với việc giữ gìn sự đoàn kết

quyền tự coi mình là người cộng sản nếu tự

sản và sự trung thành đối với Đảng. Không ai có

mình có hành động gây tổn hại cho sự đoàn kết

thống nhất trong Đảng . Cũng không ai có quyền

nhân danh sự đoàn kết thống nhất để che đậy các

mưu đồ cá nhân , hành động trái với lợi ích của

Đảng, trên thực tế là phá vỡ sự đoàn kết thống

nhất ấy .

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, sự đoàn kết

thống nhất trong Đảng được xây dựng bởi

nhiều nhân tố , nổi bật nhất là đường lối chính trị

và đường lối tổ chức đúng đắn , là việc thực

hành dân chủ rộng rãi đi đôi với kỷ luật nghiêm

minh trong Đảng, là việc thường xuyên rèn

luyện và giữ gìn phẩm chất , đạo đức của cán bộ,

đảng viên .
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Đường lối chính trị và tổ chức đúng đắn là

nhân tố quan trọng hàng đầu thể hiện trong

cương lĩnh chính trị, các nghị quyết Đại hội và

Điều lệ Đảng. Ba tổ chức cộng sản tiền thân của

Đảng ta , sở dĩ hợp nhất thành một Đảng Cộng

sản Việt Nam thống nhất là nhờ có Chính cương

vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do

Bác Hồ khởi thảo đã nêu lên con đường làm

cách mạng giải phóng dân tộc rồi tiến lên làm

cách mạng xã hội (xã hội chủ nghĩa ). Đường lối

cách mạng giải phóng dân tộc mà Đảng ta nêu

cao từ Hội nghị Trung ương 8 (khóa I) của Đảng

năm 1941 đã là ngọn cờ hiệu triệu toàn Đảng và

toàn dân ta xốc tới làm Cách mạng Tháng Tám

thành công. Ngày nay, cũng dưới ngọn cờ độc

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng

ta đã động viên toàn Đảng , toàn dân cùng tiến

lên trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn

minh. Sự thống nhất về đường lối chính trị là sự

thống nhất cao nhất. Sự chia rẽ về đường lối

chính trị là sự chia rẽ nghiêm trọng nhất ; theo

đó , tất sẽ dẫn đến sự chia rẽ về tổ chức , và ít nhất

cũng là tình trạng bè phái trong Đảng.

Thực hành dân chủ rộng rãi đi đôi với kỷ luật

nghiêm minh trong Đảng vừa là nội dung của

các nguyên tắc xây dựng Đảng vừa là những

biện pháp để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất

trong Đảng. Trong thực tế , nhiều trường hợp

mất đoàn kết trong Đảng không phải do khác

nhau về đường lối , chủ trương , chính sách mà là

do thái độ, tác phong và sự đối xử không dân

chủ . Một tập thể làm việc không dân chủ sẽ làm

triệt tiêu tính tích cực và sáng kiến của các thành

viên, tước bỏ của họ quyền được bàn bạc và

quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của

họ, rốt cuộc dù có nghị quyết nhưng không ai

coi đó là của chính mình nên không chịu thi

hành, mỗi người làm theo ý riêng , sinh ra tình

trạng "trống đánh xuôi kèn thổi ngược". Cấp

trên không dân chủ với cấp dưới , hành động

không đủ sức thuyết phục lại dựa vào sự gò ép

mệnh lệnh, tất cấp dưới sẽ coi thường cấp trên

và bất tuân thượng lệnh . Và đến lượt mình, nếu

cấp trên lại tiếp tục dùng những biện pháp

không dân chủ để thi hành kỷ luật đối với cấp

dưới, tất không tránh khỏi dẫn đến tình trạng

khiếu kiện triền miên và gửi đơn thư tố cáo đi

khắp nơi , nội bộ càng thêm rối. Còn nếu như đã

bàn bạc dân chủ, trên dưới biết lắng nghe nhau ,

quyết định theo số đông thì mọi cán bộ, đảng

viên tất sẽ tự giác chấp hành nghiêm chỉnh . Đối

với những trường hợp làm ngược lại , việc xử lý

kỷ luật nghiêm minh, chắc chắn sẽ được số đông

ủng hộ và đó là cái bảo đảm cho sự đoàn kết

thống nhất.

Cuối cùng là vấn đề cán bộ giữ gìn phẩm

chất, đạo đức cách mạng. Trường hợp mất đoàn

kết phổ biến trong nhiều năm nay ở nhiều chi

bộ, đảng bộ là do cán bộ tự tư tự lợi , tham

nhũng, bòn rút của công, sống xa hoa , tranh

giành địa vị , nêu gương xấu cho quần chúng. Có

nơi vì tham ô của công, chia chác không đều mà

người này thắc mắc với người khác . Có nơi vì

tranh chức, tranh quyền mà nhiều người vốn là

đồng chí thân thiết của nhau bỗng trở thành

những kẻ kình địch nhau . Các hiện tượng chạy

chức , chạy quyền, chạy tiền , chạy tội, tệ thù vặt,

trù đập người ngay cộng với sự tham nhũng và

làm ăn bất chính, lối sống quan liêu , sa đọa đã

tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai loại

cán bộ trung thực và liêm khiết với thoái hóa,

biến chất . Nói đi đôi với làm là một phong cách

công tác tốt đẹp . Bác Hồ nói, "một tấm gương

sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên

truyền" . Có một số cán bộ lãnh đạo ở cấp này

hay cấp khác được coi là có danh tiếng nhưng

khi hỏi về đời tư , về chuyện nhà cửa, vợ con và

gia đình , cách ứng xử trong cuộc sống thường

ngày thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi .
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Trở lại chuyện con ngươi của mắt

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội lần thứ

IX của Đảng, trong khi khẳng định những thành

tựu trong công tác xây dựng Đảng, đã rất lưu

tâm đến một số mặt yếu kém và khuyết điểm ,

nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn

luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên , chưa ngăn chặn

và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính

trị và đạo đức, lối sống; một số tổ chức đảng ở

các cấp chưa được chỉnh đốn ; dân chủ bị vi

phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không

đoàn kết; chất lượng sinh hoạt đảng bị giảm

sút . Đại hội đã nêu lên một loạt nhiệm vụ quan

trọng phải làm nhằm khắc phục các yếu kém và

khuyết điểm đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt nhấn mạnh đến

sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đại hội yêu

cầu : Từng đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống

nhất trong tập thểlãnh đạo. Đối với những cấp

ủy, tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung

dân chủ, cán bộ lãnh đạo độc đoán chuyên

quyền, kéo bè , kéo cánh , gây mất đoàn kết nội

bộ , cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo kiểm điểm làm

rõ đúng sai , xử lý nghiêm minh những người có

khuyết điểm, kiện toàn tổ chức cán bộ; nơi

không có khả năng khắc phục khuyết điểm thì

giải tán về tổ chức, lập tổ chức mới theo quy

định của Điều lệ Đảng . Trước đó, Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII cũng chỉ rõ :

Trường hợp nghiêm trọng thì phải thay ngay cán

bộ chủ chốt và có hình thức xử lý thích đáng đối

với những người có liên quan .

Điều đáng mừng là, trong nửa nhiệm kỳ thực

hiện Nghị quyết Đại hội IX vừa qua, với sự lãnh

đạo kiên quyết của Trung ương, nhiều cấp ủy

đảng ở địa phương đã có những cố gắng đáng

ghi nhận trong việc thực hiện các yêu cầu nói

trên của Đại hội . Thông qua việc kiểm điểm

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2 ) ,

các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhìn nhận rõ hơn

tình hình của ngành , địa phương , đơn vị và đồng

..

chí mình . Bước đầu tạo ra được bầu không khí

làm việc cởi mở, tin tưởng và trách nhiệm vì

công việc chung. Tình hình đoàn kết trong nội

bộ Đảng, trước hết là trong cấp ủy, có bước

chuyển biến tích cực . Một số cấp ủy mất đoàn

kết nội bộ đã bị thi hành kỷ luật. Số nơi mất

đoàn kết và mức độ mất đoàn kết giảm đi rõ rệt.

Nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết ở một số cấp

ủy, tổ chức đảng đã được chỉ ra . Không ít địa

phương , đơn vị đã khắc phục được tình trạng

chia rẽ , mất đoàn kết triền miên lâu nay, xây

dựng được sự đoàn kết thống nhất và tinh thần

cộng đồng trách nhiệm trong lãnh đạo chủ chốt

đến toàn thể cấp ủy, nhờ đó phong trào thoát

khỏi trì trệ , có bước chuyển biến.

Cái chưa thể mừng là , ở một số cấp ủy và tổ

chức đảng, vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức ,

tậptrung nửa vời, bằng mặt không bằng lòng . Ở

một số nơi, việcchấp hành kỷ cương, kỷ luật

của Đảng chưa được coi trọng; nói và làm không

theo đúng nghị quyết . Ý thức tự giác , tinh thần

tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy viên

còn yếu, sợ trù dập nên còn né tránh trong phát

biểu ý kiến, chưa dám nói thẳng nói thật, chỉ nói

sau lưng. Những yếu tố mất đoàn kết nội bộ mà

nguồn gốc chủ yếu là chủ nghĩa cá nhân , cục bộ,

bản vị còn tiềm ẩn lớn .

Xuân 2004 - Xuân Giáp Thân - Xuân kỷ

niệm lần thứ 74 Ngày Thành lập Đảng ta , nhắc

lại lời dạy của Bác Hồ " phải giữ gìn sự đoàn kết

thống nhất trong Đảng như giữ gìn con người

của mắt mình " là điều rất hay, nhiều ý nghĩa.

Với một con người, tuổi xuân qua đi, tuổi già

đến , độ tinh sáng của con ngươi có thể giảm suy.

Nhưng đối với Đảng ta, một Đảng phấn đấu cho

Mùa Xuân vĩnh viễn của dân tộc , Đảng đó mãi

mãi thanh xuân . Vì vậy mà sự đoàn kết thống

nhất trong Đảng phải không ngừng được tăng

cường, như khối thép càng được tôi luyện càng

thêm rắn chắc .
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DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG TA HIỆN NAY –

VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN ĐẶC TRƯNG
QUAN NIỆM

NGUYỄN VĂN BIỂU

Đ

ẢNG Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ

Chí Minh sáng lập và rèn luyện , là khối

liên minh tự nguyện của những người

cộng sản có cùng mục đích và lý tưởng . Điều đó

thể hiện ở chỗ, tất cả những công dân của nước

Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, có đủ điều kiện,

tiêu chuẩn , muốn vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì

điều đầu tiên và cũng là điều bắt buộc - phải tự

nguyện làm đơn gia nhập Đảng .

Sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam là do

tính tự giác của toàn thể đảng viên. Chỉ khi nào

đảng viên tự giác thảo luận và giải quyết tất cả mọi

vấn đề, kể cả việc thành lập các cơ quan lãnh đạo ,

bầu ra những người lãnh đạo , thì tính tích cực của

đảng viên mới được nâng cao. Điều này thể hiện

bản chất dân chủ của Đảng ta. Có thực hiện dân

chủ trong Đảng, mới có điều kiện giáo dục và rèn

luyện đảng viên, mới có thể phát huy tối đa nghị

lực của họ vào việc đề ra và thực hiện đường lối ,

chủ trương của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam cần có dân chủ

không phải chỉ để tổ chức đúng đắn sinh hoạt và

hoạt động của Đảng, mà vì Đảng Cộng sản Việt

Nam là người đại biểu trung thành cho lợi ích của

giai cấp công nhân, nhân dẫn lao động vàtoàn thể

dân tộc . Do đó, trước hết Đảng phải là một tổ chức

dân chủ mới có thể phát huy sức mạnh của mọi

người dân , tranh thủ được sự đồng tình của nhân

dân để lãnh đạo và dẫn dắt họ thực hiện những

nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra .

Hiện nay , Đảng ta đang lãnh đạo công cuộc

đổi mới trong điều kiện cơ chế thị trường, mở

rộng giao lưu quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới mẻ,

phức tạp. Nhất là khi giao thông liên lạc thuận tiện,

điều kiện tiếp cận thông tin rộng rãi và nhanh

chóng, trình độ kiến thức của cán bộ, đảng viên và

nhân dân ngày càng được nâng cao , thì vấn đề thực

hiện dân chủ trong Đảng lại càng có ý nghĩa quan

trọng.

Tuy nhiên, cần hiểu trong Đảng dân chủ gắn

với tập trung . Bởi vì, tập trung và dân chủ là hai

mặt, hai yếu tố cấu thành của nguyên tắc tập trung

dân chủ. Dân chủ trong Đảng phải có tính đảng , có

lãnh đạo, gắn liền với kỷ luật Đảng.

Dân chủ trong Đảng ta thể hiện ở những đặc

trưng cơ bản sau :

1 - Chế độ bầu cử các cơ quan lãnh đạo của

Đảng

"CƠ

Chương II , Điều 9 của Điều lệ Đảng đã ghi rõ :

quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập

ra ". Như vậy , dân chủ trong Đảng trước hết là áp

dụng rộng rãi chế độ bầu cử . Việc bầu cử các cơ

quan lãnh đạo các cấp của Đảng và bầu ra những

người lãnh đạo các cơ quan ấykhẳng định đảng

viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên một ý nghĩa

nào đó , là chủ nhân trong Đảng, họ được quyền

* PGS , TS , Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng , Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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quyết định nên bầu ai là người lãnh đạo họ và lãnh

đạo các cơ quan của Đảng.

Các cuộc họp, các cuộc hội nghị, đại hội , bằng

cách bỏ phiếu công khai , sơ bộ quy định số người

được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo, quyết địnhvấn

đề có nên đình chỉ việc đề cử hay tiếp tục ghi thêm

các ứng cử viên mới vào danh sách nói lên trình độ

dân chủ trong Đảng ta hiện nay . Không một ai và

một thế lực nào có thể hạn chế quyền tự do hành

động của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt

Nam trong khi đề cử và thảo luận ứng cử viên . Có

thể nói , thảo luận ứng cử viên một cách toàn diện ,

đó là nét quan trọng nhất của cuộc bầu cử thật sự

dân chủ .

Việc bầu cử bằng phiếu kín có ý nghĩa đặc biệt

quan trọng đối với việc dân chủ hóa sinh hoạt

đảng , đối với việc đảng viên thực hiện quyền bầu

cử và ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của

Đảng. Việc bỏ phiếu kín được xác nhận và ghi vào

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một

tiêu chuẩn bất di bất dịch trong việc bầu cử tấtcả

các cơ quan lãnh đạo của Đảng ta.

Chế độ bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của

Đảng và những người lãnh đạo các cơ quan ấy đã

được Điều lệ Đảng đặt thành một nguyên tắc trong

sinh hoạt đảng, mọi tổ chức , mọi đảng viên phải

nghiêm chỉnh tuân theo . Tổ chức và cá nhân nào vi

phạm nguyên tắc đó , tùy theo mức độ khác nhau ,

phải chịu kỷ luật của Đảng . Do đó , chế độ bầu cử

càng được thực hiện rộng rãi , đầy đủ , triệt để bao

nhiêu , thì Đảng càng hoạt động dân chủ bấy nhiêu .

2 - Chế độ báo cáo, chế độ thông báo, tính

công khai

Điều lệ Đảng quy định : " Cơ quan lãnh đạo và

những người phụ trách các cấp của Đảng, phải theo

kỳ hạn nhất định báo cáo công việc cụ thể của

mình với các đảngviên và các tổ chức cấp dưới đã

bầu ra mình ", "Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu

trách nhiệm về hoạt động của mình trước Đại hội

cùng cấp , trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới ". Như

vậy , cùng với chế độ bầu cử, chế độ báo cáo là biện

pháp có hiệu quả để các đảng viên tác động vào

ý

hoạt động của các cán bộ lãnh đạo ; để kiểm tra ,

xem cán bộ lãnh đạo ấy tôn trọng đến mức độ nào

kiến của đảng viên và tiến hành đến mức độ nào

công việc theo tinh thần của những nghị quyết đã

được tập thể đảng viên thông qua trong các hội

nghị , hội nghị đại biểu hoặc đại hội . Không những

vậy , thông qua việc nghe và thảo luận các bản báo

cáo ấy , thông qua việc đánh giá hoạt động của các

cơ quan lãnh đạo của Đảng , của các cán bộ lãnh

đạo những cơ quan ấy , đảng viên có điều kiện để

quyết định một cách đúng đắn việc trao quyền lãnh

đạo cho ai .

Đảng ta phát huy truyền thống chế độ báo cáo

rộng rãi của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của

các cán bộ lãnh đạo các cơ quan ấy trước đảng

viên , thì Đảng ta cũng thực hiện chế độ thông báo

tại hội nghị các tổ chức đảng về tình hình nội bộ

Điều

Đảng và thông báo tình hình chính trị chung .

lệ Đảng quy định : " Định kỳ thông báo tình hình

hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực

thuộc" . Trong các hội nghị toàn thể, đảng viên

được nghe các thông báo và báo cáo về công tác

của ban thường vụ , về tình hình chấp hành những

nghị quyết của cấp trên đã được thông quan về việc

thực hiện những ý kiến phê bình và những kiến

nghị đã được nêu ra trong các hội nghị Đảng. Có

thể nói , công tác thông báo tình hình nội bộ Đảng

và thông báo tình hình chính trị chung đóng một

vai trò to lớn trong đời sống của Đảng và các tổ

chức đảng, là thước đo phản ánh việc thực hiện dân

chủ trong đảng ta hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào

khác là phục vụ giai cấp và dân tộc , phục vụ nhân

dân . Với ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình

trước nhân dân , toàn bộ đường lối , chính sách,

những nhiệm vụ , các kế hoạch thực tiễn của Đảng,

Đảngta đều đưa ra để nhân dân thảo luận gópý

kiến , phán xét về hoạt động của Đảng. Điều này

thể hiện những nguyện vọng và ý muốn của nhân

dân , người mà Đảng thấy mình phải có sứ mệnh và

nhiệm vụ cao cả là phải phục vụ, được phục vụ .

Đảng ta quan tâm sâu sắc đến việc làm cho đảng

viên và tất cả nhân dân hiểu thật rõ về công việc và
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các kế hoạch của Đảng, biết suy xét về những công về sinh hoạt đảng để bảo đảm việc chấp hành

việc và các kế hoạch đó.

Dĩ nhiên , tất cả những điều đó không có nghĩa

là trong Đảng không có những vấn đề chỉ liên quan

đến đảng viên và chỉ được đem ra thảo luận trong

hàng ngũ đảng viên . Với tư cách là lực lượng lãnh

đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội , Đảng và các

tổ chức của Đảng còn phải xem xét cả những vấn

đề thuộc về bí mật của quốc gia . Nếu công khai và

thảo luận về những vấn đề ấy một cách rộng rãi thì

chỉ là tiếp tay cho các thế lực thù địch để phá hoại

Đảng.

Như vậy, những tin tức nào chỉ dành riêng cho

các đảng viên , thì đều có liên quan đến những mặt

nào đó trong sinh hoạt của bản thân tổ chức đảng,

hoặc có liên quan đến những vấn đề thuộc về bí

mật quốc gia. Còn tất cả những vấn đề khác thì đối .

với nhân dân , toàn bộ hoạt động của Đảng là công

khai và Đảng ta đang thi hành tất cả những biện

pháp để quần chúng lao động, toàn thể nhân dân

Việt Nam đều biết rõ công việc của Đảng, các kế

hoạch và chủ trương của Đảng. Đảng ta xem đó là

nguồn sức mạnh vô cùng quan trọng và là sự vững

chắc của Đảng .

3 - Tính tập thể trong sự lãnh đạo của Đảng

Tính chất dân chủ của Đảng Cộng sản Việt

Nam còn thể hiện ở chỗ, Đảng thừa nhận tính tập

thể là nguyên tắc tối cao trong sự lãnh đạo của

Đảng. Tính tập thể trong Đảng là ở chỗ, đứng đầu

tất cả các tổ chức đảng không phải là những người

lãnh đạo riêng lẻ , mà là các tập thể: các ban thường

vụ , các ban chấp hành . Trong Đảng, không có tổ

chức đảng nào do các cá nhân thao túng , điều

khiển ,mà đều do những cơ quan tập thể lãnh đạo .

Một khi trong tổ chức Đảng có sự lãnh đạo thật sự

tập thể, thì đó là cái bảo đảm tốt nhất để giải quyết

có kết quả các nhiệm vụ , ngăn ngừa những hành

động sai lầm , kịp thời sửa chữa các thiếu sót , ngăn

ngừa thói độc đoán , chuyên quyền .

Nguyên tắc này được Đảng ta thực hiện ngay từ

những ngày đầu mới ra đời cho đến nay . Sau khi

xác định nguyên tắc bất di bất dịch tập thể lãnh

đạo , Đảng ta đã áp dụng những biện pháp chặt chẽ

nguyên tắc đó được thực hiện nghiêm túc .

Các nghị quyết hội nghị , hội nghị đại biểu, đại

hội của Đảng thể hiện trí tuệ tập thể, kinh nghiệm

của toàn Đảng và của các tổ chức đảng; là kết quả

của một hoạt động sáng tạo , sâu sắc và thật sự tập

thể , do đó có tính chất bắt buộc và là kim chỉ nam

cho mọi hoạt động của mỗi tổ chức, mỗi đảng viên.

Chỉ có nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc tập thể

lãnh đạo thì các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên

mới có thể hoạt động bình thường. Đó là luận điểm

bất di bất dịch của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh.

4 - Tự do trong thảo luận và trong phê bình

Tự do trong thảo luận và tự do trong phê bình

là không thể thiếu trong sinh hoạt của Đảng ta .

Đảng không những quy định những nghĩa vụ nhất

định cho từng đảng viên, mà còn để cho mỗi đảng

viên có những quyền hạn nhất định . Đảng luôn chú

ý nâng cao tinh thần tích cực và sáng tạo của toàn

Đảng, bảo đảm cho đảng viên phát huy hết khả

năng, trí tuệ để làm tròn nhiệm vụ của mình tới

mức cao nhất, đồng thời mở rộng quyền dân chủ

của đảng viên .

Điều lệ Đảng ghi rõ : Đảng viên có quyền " được

thông tin và thảo luận các vấn đề vềcương lĩnh

chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương ,

chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của

Đảng" . Điều đó xuất phát từ nhận thứcsự nghiệp

của Đảng là sự nghiệp của toàn thể đảng viên , thể

hiện đường lối quần chúng của Đảng.

Thảo luận tự do trong tổ chức đảng là quyền

không ai được ngăn cấm. Song tự do trong thảo

luận , tranh luận phải trên tinh thần xây dựng Đảng,

vì lợi ích của công việc , lợi ích của Đảng, của nhân

dân tuyệt đối không được lợi dụng quyền tự do để

tuyên truyền những tư tưởng chống lại Đảng,

chống lại chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, gây chia rẽ , bè phái trong Đảng. Việc thảo

luận tự do trong Đảng không thể vô giới hạn ;

giới hạn của nó được quy định trong Cương lĩnh

và trong Điều lệ Đảng, xuất phát từ sự cần thiết

phải hành động, đấu tranh , thực hiện những gì mà
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sau khi thảo luận tập thể, được những người tham

gia thảo luận đã nhất trí trở thành nghị quyết

chung , cương lĩnh hành động chung.

Tự do thảo luận phải gắn với việc phê bình .

Quyền phê bình đã trở thành một tiêu chuẩn của

đảng viên được ghi trong Điều lệ Đảng. Quyền đó

vừa được xem như quyền hạn, vừa được xem là

nghĩa vụ của đảng viên.

Đảng ta thường xuyên quan tâm đến việc phát

huy tự phê bình và phê bình trong các tổ chức

đảng, và tạo mọi điều kiện để thực hiện điều đó .

Đảng lên án những hành động bóp nghẹt phê bình ,

nghiêm cấm bất cứ tổ chức và cá nhân nào trong

Đảng trù dập những người phê bình mình. Trong

Đảng, mọi đảng viên đều chịu sự kiểm tra của

Đảng, không một ai được đứng ở ngoài kỷ cương

của Đảng. Đảng ta luôn quan tâm làm sao để phê

bình phải mang tính nguyên tắc, thực sự cầu thị, có

tổ chức, có ý thức xây dựng, thực hiện đoàn kết

thống nhất trong Đảng. Sự phê bình thẳng thắn ,

công khai và có tính nguyên tắc là yếu tố cần thiết

và quan trọng nhất để phát huy dân chủ nội bộ ,

củng cố kỷ luật của Đảng , nâng cao ý thức trách

nhiệm của đảng viên . Đảng cũng kiên quyết phê

phán những kẻ lợi dụng tự do phê bình để chống lại

các quy định chung và những nguyên tắc chung ,

đấu tranh với những ai thay thế sựphê bình thiết

thực , lành mạnh bằng việc đưa ra những lời luận tội

vô căn cứ và vô trách nhiệm , thổi phồng những

thiếu sót, khuyết điểm của đồng chí và tổ chức .

Sự phê bình thẳng thắn , công khai và có tính

nguyên tắc là yếu tố cần thiết và quan trọng nhất

để phát huy dân chủ nội bộ , củng cố kỷ luật của

Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên

hiện nay .

Vừa qua , nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã

nắm vững quan niệm và những
biểu hiện đặc trưng

của dân chủ trong Đảng , cho nên đã phát huy tính

tự giác , tính tích cực và nâng cao tinh thần trách

nhiệm
của đảng viên trong công tác xây dựng

Đảng và trong hoạt động của Đảng , làm cho Đảng

thống
nhất ý chí và hành động , phát huy vai trò của

Đảng và đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống

xã hội , góp phần đem lại những thành tựu to lớn

trong công cuộc đổi mới của đất nước . Tuy nhiên ,

ý thức dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng

của không ít tổ chức đảng, cán bộ , đảng viên còn

kém hoặc vi phạm những đặc trưng này hoặc đặc

trưng khác . Thực tiễn cho thấy, việc bầu các cấp ủy

đảng, các chức vụ trong bộ máy của Đảng và Nhà

nước vẫn còn có hiện tượng dân chủ hình thức , các

đại biểu chưa được tạo mọi điều kiện để hiểu rõ

những người được cấp trên đề cử . Có những cán bộ

lãnh đạo mang nặng bệnh quan liêu , gia trưởng , óc

độc đoán , đặt mình lên trên tập thể , không chịu sự

kiểm soát của tổ chức; không thực hiện đúng

nguyên tắc tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách ,

nhất là về công tác tổ chức , cán bộ . Dân chủ có khi

trở thành hình thức, hợp thức hóa cho những quyết

định quan liêu , chủ quan của cá nhân người thủ

trưởng . Chưa tạo điều kiện đầyđủ cho các cấp ủy

viên, cho đảng viên, cán bộ nắm được thông tin,

được nghiên cứu thấu đáo vấn đề cho nên việc lấy

ý kiến, biểu quyết nhiều khi chỉ là chiếu lệ, không

chuẩn xác . Trong khi đó , nhiều đảng viên , cán bộ

không dám nói và làm trái ý cấp trên , sợ bị thành

kiến , trù dập, nên không dám nói thẳng , nói thật,

không dám sử dụng quyền dân chủ mà Điều lệ

Đảng đã trao cho,thậm chí còn có xu nịnh, cơ hội ;

không dám nói thẳng, nói thật trong hội nghị, trong

tổ chức mà lại nói ngoài hội nghị, ngoài tổ chức ,

nói sau lưng , đơn thư nặc danh hoặc nói sai sự thật.

Nắm vững và thực hiện tốt dân chủ trong Đảng

trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với

dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội thì Đảng mới

có sự thống nhất ý chí và hành động, thiết thực đấu

tranh chống bệnh quan liêu trong Đảng và Nhà

nước ta , chống lại nguy cơ suy thoái chính trị , tư

tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên , giữ gìn

bản chất cách mạng tốt đẹp của Đảng và Nhà nước

ta . Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng sẽ tăng cường

đoàn kết nội bộ , tạo không khí tích cực và tin cậy

của đội ngũ cán bộ đối với cấp lãnh đạo, để Đảng

thực hiện được vai trò lãnh đạo và là người tổ chức

mọi thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc.D
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Xuân đến , nghĩ về ý nghĩasự ra đời ca khúc

CÙNGNHAU ĐIJIỒNG BENJI

DƯƠNG VIẾTÁ •

T

RÀO lưu tân nhạc, hay âm nhạc cải

cách, như tên gọi vào thời điểm bấy giờ ,

hoặc là nhạc mới, như tên gọi phổ biến

ngày nay , đã ra đời từ trước Cách mạng Tháng

Tám khoảng mười lăm năm. Đấy là một trào

lưu không thuần

nhất (theo Tú

Ngọc ): về lực

lượng và đội ngũ

sáng tác ; về điều

kiện và môi

trường hoạt động i #ahe

(chuyên nghiệp,

nghiệp dư , bí mật,

công khai ... ) ; và

nhất là về khuynh

hướng nghệ thuật

(bộc lộ rõ nhất

trong cả trào lưu

và ngay trong

sáng tác của từng

tác giả) . Trong

điều kiện lịch sử cụ thể , chỉ những bài hát trữ

tình, lãng mạn như Buồn tàn thu (Văn Cao) ,

Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong) , Biệt ly (Doãn

Mẫn), ... ; hoặc những bài hát ngợi ca quê hương

thôn dã như Chiều quê , Chùa Hương (Hoàng

Quý), Hương xuân (Văn Chung), Trên sông

Hương (Nguyễn Văn Thương ).. ; hoặc những

bài "hùng ca " lịch sử xa xưa, như Trưng Vương

Lễ tiến bánh chưng, bánh dầy

(Đỗ Nhuận ), Bạch Đằng Giang , Ải Chi Lăng,

Hội nghị Diên Hồng (Lưu Hữu Phước ),... mới

được phép lưu hành công khai. Và tất nhiên,

những bài ca cách mạng mang nội dung kêu gọi

và động viên nhân dân đứng lên giành chính

quyền , dựng nền

độc lập cho Tổ

quốc chỉ được

lưu truyền trong

vòng bí mật; và

Ảnh : T.CH

gần như chủ yếu

theo phương thức

truyền miệng,

tuy tác giả đã ghi

lại trên bản phổ

hoặc được in ấn

với một số lượng

rất ít ỏi .

Theo cách

nhìn nặng về bề

nổi , nhiều người

cứ nghĩ rằng:

Những ca khúc như Bẽ bàng của Lê Yên, Tiếng

sáo chăn trâu của Văn Chung ra đời vào

năm 1935 là mốc khởi đầu của trào lưu tân nhạc .

Cẩn thận hơn , có người đã chọn năm 1938

làm mốc với lý lẽ : "Trên báo Ngày nay số ra

* Giáo sư Mỹ học - Nhạc viện Hà Nội
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ngày 31-7-1938 , lần đầu tiên cho đăng bài hát

của nhạc sĩ Việt Nam bằng nhạc phổ ngũ tuyến -

bài Bình minh của Nguyễn Xuân Khoát, tiếp

theo là bài Kiếp hoa của Nguyễn Văn Tuyên.

Từ đó về sau, nhiều bài hát mới của các tác giả

Việt Nam lần lượt có mặt trên báo" .

Song, khi tra cứu lại các tài liệu , thì hóa

ra mốc khởi đầu của trào lưu tân nhạc lại thuộc

về một bài ca cách mạng: Cùng nhau đi hồng

binh với những ghi chú rất rõ ràng về tác giả -

Đinh Nhu - và về thời điểm sáng tác - năm 1930.

Bộ hợp tuyển ca khúc Tiếng hát Việt Nam (gồm

ba tập ) - công trình nghiên cứu (đã in thành

sách ) Âm nhạc mới Việt Nam - tiến trình và

thành tựu ... ghi rõ điều đó. Như thế là Cùng

nhau đi hồng binh được sáng tác trước Bẽ bàng

và Tiếng sáo chăn trâu 5 năm.

Có gì khiên cưỡng không, khi coi và xếp

Cùng nhau đi hồng binh vào trào lưu tân nhạc ?

Phải chăng , đó là một bài hát thuộc dạng thức

âm nhạc dân gian hiện đại và đương đại ?

Trước hết , cần nhận thức rằng , cái ranh giới

giữa dân gian và chuyên nghiệp rất mong manh,

thậm chí là "mơhồ" về nội dung khái niệm - chỗ

dựa để phân định giữa hai dạng thức nghệ thuật .

Bởi lẽ , theo tiến trình phát triển của nghệ thuật ,

thường có sự chuyển hóa giữa hai dạng thức đó .

Mặt khác , không thể vin vào phương thức lưu

hành gần như chủ yếu của những bài ca cách

mạng : truyền miệng để coi và xếp nó vào âm

nhạc dân gian ! Truyền miệng không phải là tiêu

chí duy nhất và tối hậu quyết định chủng loại

văn nghệ dân gian . Cứ theo nhận thức đó , chắc

chắn sẽ không tài nào lý giải được về phong trào

văn nghệ quần chúng (theo cách gọi phổ biến

hiện nay ) đang nở rộ trên đất nước ta , nhất là từ

sau ngày hòa bình , thống nhất .

Có thể ví trào lưu tân nhạc như một dòng họ

gồm ba chi : trữ tình - lãng mạn ; ngưỡng vọng

lịch sử, cảnh sắc đồng nội ; và , cách mạng . Nét

không thuần nhất chủ yếu của trào lưu này chính

là về khuynh hướng nội dung tư tưởng, tình cảm

mà rõ nhất là đề tài, góc nhìn và điệu cảm xúc .

Vì thế , nó mới chỉ dừng lại với tính cách là trào

lưu , chứ chưa phải là trường phái, và càng không

phải là một phương pháp sáng tác với những

nguyên lý thẩm mỹ, nguyên tắc và những quy

phạm sáng tác nhất định .

của

Tuy nhiên, cả ba dòng (hoặc khuynh hướng)

trào lưu tân nhạc này lại thống nhất ở một

điểm: quy luật vận động của các phương thức

cấu trúc âm thanh (ngôn ngữ âm nhạc ) - có thể

dùng từ ngữ thi pháp theo nghĩa rộng . Nói rõ

hơn , đó là thi pháp âm nhạc của chủ nghĩa cổ

điển châu Âu . Cả trào lưu , trong đó có dòng âm

nhạc cách mạng, đều theo cùng một thi pháp âm

nhạc chung. Không chỉ riêng Cùng nhau đi

Hồng binh của Đinh Nhu, mà ngay cùng thời

1930 - 1931 , ta còn bắt gặp nét chung về thi

pháp âm nhạc trong Tam bình , Tiến quân ... của

táccủa các chiến sĩ cộng sản ở Nam Kỳ ); Đi lên,

Trần Văn Úc ; hoặc Nội chiến cách mạng (sáng

đi lên (khuyết danh) - bài hát rất phổ biến ở tỉnh

Quảng Ngãi v.v.. Những ca khúc cách mạng

thống nhất trong thi phápâm nhạc như vừa nêu

được sáng tác về sau càng minh chứng về tính

trên : Ủng hộ Liên Xô ( 1940) và Cờ Việt Minh

(1941 ) của Vương Gia Khương , Phất cờ Nam

tiến (1944 ) của Hoàng Văn Thái, Du kích ca

(1944 ) của Đỗ Nhuận, Tiến quân ca (1944) của

Văn Cao , v.v..

Nhìn xa hơn , thi pháp của trào lưu tân nhạc

gần như vẫn giữ nguyên vẹn trong những nhạc

phẩm thuộc vùng tạm chiếm thờikháng chiến

chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Ảnh

hưởng - như là " dư âm " - của thi pháp ấy vẫn-

còn sống qua một số tác phẩm ra đời vào cuối

thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI - ngay trong vòng

lấn lướt của trào lưu nhạc trẻ đang thịnh hành

hiện nay .

*

Khi ví trào lưu tân nhạc như một dòng họ với

ba chi , chúng tôi cũng dựa trên một cơ sở lịch
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Mừng Đảng, mừng Xuân , mừng Đất nước

ình cảm
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sử : quá trình hình thành, phát triển và định hình

chung của cả trào lưu cũng như từng chi, từng

dòng (hoặc khuynh hướng ) thuộc trào lưu ấy .

Tiếp cận từ góc độ văn hóa học, có thể nói ,

trào lưu tân nhạc là một sản phẩm văn hóa -

nghệ thuật của quan hệ giao lưu văn hóa giữa

Đông và Tây ; nói rõ hơn , giữa Việt Nam và

châu Âu, thông qua văn hóa Pháp. Văn hóa âm

nhạc cổ điển châu Âu, thông qua văn hóa âm

nhạc Pháp, đã được văn hóa âm nhạc Việt Nam

tiếp nhận và " tiếp biến " ( Trần Quốc Vượng ).

Con đường mà cả trào lưu đã đi qua - như là

những tháng năm thai nghén - diễn ra vào

khoảng ba thập niên đầu thế kỷ XX, có thể tóm

lược như sau : 1- Dịch ra tiếng Việt những bài ca

nước ngoài (Pháp và châu Âu) ; 2- Soạn lời mới

theo nhạc nước ngoài - thời bấy giờ gọi là " lời ta

điệu tây" ; 3- Nhạc mới và lời mới do người Việt

Nam sáng tác - trào lưu tân nhạc đích thực xuất

hiện . Điều đáng lưu ý là , tuy cùng trải qua

những chặng đường giống hệt nhau, nhưng do

nhận thức và quan điểm thẩm mỹ quy định nên

mỗi dòng đều có hướng đi riêngkhilựa chọn tác

phẩm âm nhạc để dịch lời hoặc soạn thêm lời

mới.

Được lý tưởng cách mạng soi sáng - và trở

thành định hướng văn hóa nghệ thuật - dòng âm

nhạc cách mạng lại có những nét khác biệt trên

những chặng đường hình thành, so với hai dòng

anh em trong cùngmột trào lưu : tânnhạc. Ngoài

việc dịch lời từ nguồn những bài ca cách mạng

của các nước châu Âu (Pháp, Anh , Đức, I -ta-

li-a ... ) còn thêm những bài ca cách mạng Trung

Quốc (thí dụ bài Kêu gọi dân nghèo làm cách

mạng theo điệu Bài ca Hoàng Phố ra đời vào

khoảng năm 1925 - khuyết danh) . Như vậy ,

nguồn tác phẩm âm nhạc được các chiến sĩ cộng

sản lựa chọn để dịch lời bao gồm từ Á sang Âu,

có nghĩa là rộng rãi hơn trong quan hệ giao lưu

văn hóa .

ýMột nét khác biệt rất quan trọng nữa, đó là ý

thức dân tộc được biểu hiện rất rõ nét trong

chặng đường thứ hai : soạn lời mới. Ngoài việc

soạn lời mới theo nhạc (cách mạng ) nước ngoài ,

các chiến sĩ cộng sản đã soạn rất nhiều lời ca để

hát theo các làn điệu dân ca cổ truyền . Dân ca

Xô-viết Nghệ - Tĩnh với các làn điệu ví giặm

mang nội dung cách mạng là một thí dụ . Hoặc

trong Tổng tập văn học Việt Nam (tập 31 ) , có

rất nhiều bài thơ được viết theo các làn điệu dân

ca cổ truyền khác nhau : sa mạc, xẩm , hò, ca trù ,

v.v .. Trong hướng đi này, không thể không nhắc

đến một hiện tượng rất có ý nghĩa trên bình diện

văn hóa nói chung và văn hóa âm nhạc nói

riêng . Đó là, năm 1925 , sau khi đến Liên Xô,

Nguyễn Ái Quốc đã dịch lời bài hát Quốc tế ca

(thơ : Ơ- gien Pốt-chi-ê ; nhạc: Đờ Gây-te) ra

tiếng Việt bằng văn vần theo thể lục bát - một

thể thơ có thể hát theo rất nhiều làn điệu dân ca

cổ truyền .

Nghĩ rộng hơn , ba phương châm Dân tộc ,

Khoa học và Đại chúng, mà Đảng nêu ra trong

Đề cương văn hóa ViệtNam (năm 1943 ), không

phải là xuất phát từ lý tính thuần tuý ! Có thể nói ,

đấy là sự đúc kết một quá trình vận động cách

mạng trên mặt trận văn hóa mà cơ sở và tiền đề

là thơ ca và âm nhạc cách mạng ra đời từ khoảng

hai mươi năm trước đó .

Trên bình diện tổng thể của nền văn hóa

Việt Nam, bài ca Cùng nhau đi hồng binh do

Đinh Nhu sáng tác năm 1930 - như là mốc khởi

đầu của trào lưu tân nhạc - xứng đáng được ghi

nhận là một hiện tượng trong lịch sử văn hóa âm

nhạc Việt Nam .

Và có một điều thật lý thú , khi chúng ta đều

biết rằng , trào lưu tân nhạc vốn là một sản phẩm

văn hóađược tiếp nhận và tiếp biến từ văn hóa

âm nhạc cổ điển châu Âu, thông qua văn hóa âm

nhạc Pháp . Từ văn hóa của nước thống trị , nhân

dân ta đã biết " vượt gộp" (Phan Ngọc) để hội

hòa vào dòng chảy văn hóa truyền thống Việt

Nam . Và cắm mốc cho tiến trình vượt gộp ấy, là

một bài ca cách mạng. Điều đó càng chứng

minh một cách hùng hồn sức sống trường tồn

của bản sắc văn hóa Việt Nam . D
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ATING NHIỀU VĂN THỒ CHÍ M

NGUYỄN VĂN HUYỆN

N

HÂN văn là giá trị phổ quát , là tổ

hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, là

hiện thân của thiên hướng vươn lên

và hoàn thiện không ngừng của chính con

người. Vì vậy , nhân văn bao giờ cũng là lý

tưởng và mục tiêu mà loài người hằng vươn

tới ; nó tồn tại , phát triển và ngày càng thể

hiện sức sống mãnh liệt củamình trong suốt

tiến trình phát triển xã hội. Khát vọng nhân

văn ở con người, dù là phương Đông hay

phương Tây, cũng đều cháy bỏng và lớn lao.

Ở đâu có điều kiện thuận lợi thì ở đó tư

tưởng nhân văn nảy nở và phát triển . Việt

Nam , với lịch sử dựng nước và giữ nước hào

hùng , gây dựng truyền thống yêu nước và

đạo lý làm người của mình, là mảnh đất ươm

sẵn những hạt giống nhân văn, để từ đó bừng

lên những mầm xanh tư tưởng nhân văn.

Hồ Chí Minh , một thiên tài như được đúc

kết nên từ tinh hoa truyền thống nhân văn

của dân tộc Việt Nam ; dù khi Người bôn ba

khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu

nước, cứu dân , được sống trong nhiều nền

văn minh của các dân tộc khác nhau, được

tiếp xúc với những tư tưởng vĩ đại của

C. Mác , Ph . Ăng-ghen và V.I. Lê-nin , tới

tận phút cuối cùng của cuộc đời, tư tưởng

nhân văn ở Người càng ngời sáng hơn , trở

thành lý luận , thành hiện thực vững chắc .

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh lúc đầu

thể hiện ở những yêu cầu nhân bản bao quát

nhất. Đó là tư tưởng đòi lại cho con người

những gì mà nó vốn có, trước hết là quyền

được sống , theo nghĩa "người ta sinh ra

ai cũng có quyền sống, quyền mưu cầu

hạnh phúc". Đất nước Việt Nam - cái nôi

của con Rồng cháu Tiên, phải để cho người

Việt Nam được gọi là Tổ quốc, chứ không

cần đến một “mẫu quốc” bên phương Tây xa

xôi tới "khai hóa" ! Đã là con người thì ai

cũng có quyền làm người , quyền tự do,

quyền sống bình đẳng . Phải trả lại độc lập

cho nhân dân Việt Nam để họ làm chủ đất

nước mình , tự mình xây dựng cuộc sống.

Đưa con người trở về với chính con người,

đó là tư tưởng nhân bản cơ bản đầu tiên được

hình thành trong con người Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Người kêu gọi xóa bỏ nô lệ,

áp bức , bần cùng, đối xử với con người như

là Con Người chân chính.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được

nâng lên tầm cao hơn khi ở Người hội tụ

những tư tưởng tiến bộ toàn nhân loại, trong

đó có các hệ tư tưởng nhân văn Phục hưng ,

Khai sáng . Đặc biệt, tư tưởng nhân văn

Hồ Chí Minh chỉ thật sự trở thành lý luận

* PGS, TS , Viện trưởng Viện Khoa học chính trị , Học

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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khoa học , trở thành học thuyết vững chắc

khi Người thấm nhuần tư tưởng cộng sản

chủ nghĩa của các lãnh tụ thiên tài C. Mác,

Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin .

Tư tưởng cộng sản chủ nghĩa đã giúp

Hồ Chí Minh nâng những yêu cầu có tính

nhân bản lên tầm cao hơn , đó là tính nhân

văn thực thụ . Tính nhân văn ở đây không

còn bị giới hạn trong khuôn khổ giải quyết

vấn đề vị trí của con người, giải thoát con

người khỏi kiếp ngựa trâu do chế độ nô lệ

trói buộc, mà là giải quyết vấn đề xây dựng

vị thế con người trong xã hội mới . Tư tưởng

của Người lúc này không chỉ là xóa bỏ tình

trạng tha hóa , đưa con người về đúng vị trí

của mình , mà còn là phát huy mọi tiềm năng

của con người để xây dựng một cuộc sống

mới. Muốn vậy , trước hết phải thực hiện tư

tưởng nhân văn tư sản là tự do , bình đẳng,

bác ái. Sau đó, từng bước thực hiện lý tưởng

nhân văn cộng sản chủ nghĩa để tiến tới xây

dựng một xã hội cộng đồng và hòa hợp .

Ở đó, con người không chỉ có đủ các điều

kiện để phát huy mọi tài năng trong xây

dựng xã hội mới, mà còn có đủ điều kiện để

phát triển toàn diện, hài hòa chính bản thân

mình với tư cách là mục đích tối cao của con

người. Đây là tầm nhân văn cao nhất của

con người, của xã hội loài người trên

phương diện lý thuyết. Tư tưởng này thể

hiện ở tầm cao hơn , sâu hơn còn bởi vì nó

mở ra tính nhân văn vô tận của chủ nghĩa

cộng sản : con người là mục đích của lịch sử,

của mọi hoạt động của chính con người.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng nhân văn

cộng sản chủ nghĩa , Hồ Chí Minh tự nguyện

đứng vào hàng ngũ những người cộng sản

quốc tế, chiến đấu hy sinh cho lý tưởng nhân

văn cộng sản chủ nghĩa . Và trên thực tế ,

Người đã trở thành một trong những chiến sĩ

đi tiên phong trong cuộc đấu tranh lật đổ chế

độ xã hội cũ , xây dựng chế độ xã hội mới

trên phạm vi toàn thế giới . Người quan tâm

đến số phận từng con người, vận mệnh từng

dân tộc , từng quốc gia khắp năm châu. Cuộc

cách mạng mà Người theo đuổi là cuộc đấu

tranh giai cấp , lật đổ giai cấp bóc lột , giải

phóng giai cấp bị bóc lột , đưa loài người tiến

tới một xã hội tốt đẹp . Tư tưởng nhân văn

Hồ Chí Minh, vì thế , có tầm giai cấp, tầm

quốc tế , tầm nhân loại.

Hồ Chí Minh tiếp thu một cách sâu sắc lý

tưởng cộng sản chủ nghĩa , lấy nguyên lý của

chủ nghĩa cộng sản để thực hiện lý tưởng

nhân văn cụ thể của con người: xóa bỏ xã

hội cũ thối nát và phản nhân đạo để xây

dựng một xã hội mà ở đó , người với người là

bạn bè, đồng chí , anh em; sống hòa bình ,

hợp tác , hữu nghị trong thế giới đại đồng.

Chính vì vậy , khi Quốc tế II phân hóa thành

nhiều khuynh hướng khác nhau , Người đã

chọn Quốc tế III, vì nó đề ra mục tiêu đúng

với tư tưởng của Người là chống phong kiến,

đế quốc, giải phóng dân tộc , mà thực chất là

giải quyết vấn đề dân tộc và thuộc địa - vấn

đề bức xúc nhất, bản chất nhất của cách

mạng thế giới lúc bấy giờ.

Giải quyết vấn đề dân tộc và thuộc địa,

theo Hồ Chí Minh, không phải là nhiệm vụ

cuối cùng, mà là khâu đột phá để tiến tới

giải quyết vấn đề cách mạng thế giới. Giải

phóng từng dân tộc là điều kiện cho việc

giải phóng tất cả các dân tộc thuộc địa; giải

phóng giai cấp vô sản là để đi đến xã hội

cộng sản chủ nghĩa . Mục tiêu đó quán xuyến

toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người. Đó
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cũng là nền tảng của tinh thần đoàn kết giữa

các dân tộc toàn nhân loại trên cơ sở chủ

nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân

chính. Giải phóng dân tộc , giải phóng xã hội

và giải phóng con người, theo Người , cũng

chỉ mới là tiền đề để thực hiện mục tiêu

thiêng liêng nhất của con người là phát triển

toàn bộ bản chất người với mọi phẩm chất

tốt đẹp, với mọi tiềm năng và năng lực sáng

tạo cũng như khả năng hưởng thụ cao các

giá trị văn hóa do chính mình sáng tạo ra .

Chính với quyết tâm thực hiện lý tưởng

nhân văn đó, Hồ Chí Minh có mộtthái độ

hết sức khoan dung , độ lượng , một tinh thần

đoàn kết , hòa hợp. Phê phán , phản đối tư

tưởng biệt phái , chia rẽ các tín ngưỡng , tôn

giáo trong nước và trên thế giới, Người tiếp

thu tất cả tinh hoa trí tuệ, ước mơ, khát vọng

chân chính của nhân loại nhằm đạt tới mục

đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc cho

nhân dân . Người đã hội tụ những tinh hoa

của tất cả các tư tưởng nhân văn của nhân

loại , từ tư tưởng Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng,

Trung , Hiếu, Lễ , Tín của đạo Nho, tinh thần

từ bi , cứu nhân độ thế , phấn đấu đạt tới sự

sáng láng của đạo Phật, đến ước mơ vươn

tới một xã hội cao đẹp, con người hoàn thiện

của đạo Thiên chúa. Người đã chắt lọc ưu

điểm trong các học thuyết của Khổng Tử,

Thích Ca Mâu Ni , Giê-su , Tôn Dật Tiên ...

Đặc biệt , Người đã tìm thấy ở học thuyết

Mác - Lê -nin nhân sinh quan cộng sản chủ

nghĩa. Người nhận thấy rằng , ở tất cả các vị

tiền bối đều có chung một ưu điểm là mưu

cầu hạnh phúc cho con người. Công lao đó

của Người , tự nó đã thể hiện một tinh thần,

một bản chất nhân văn lớn lao , cao cả, vì

cuộc sống tốt đẹp của con người , vì hạnh

phúc và tiến bộ của nhân gian .

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh còn

thể hiện một cách đặc sắc ở khát vọng và

tinh thần quyết tâm biến tư tưởng thành

hiện thực. Cốt lõi thế giới quan duy vật,

phương pháp luận khoa học và nhân sinh

quan cộng sản chủ nghĩa được Hồ Chí Minh

chuyển hóa thành một tổ hợp tư tưởng Mác -

Lê-nin - Hồ Chí Minh, rồi nó lại được thăng

hoa, biến hóa thành một chất tư tưởng mới

rất riêng, trong đó có sự hòa quyện giữa

chiều sâu lý luận và sinh khí cuộc sống.

Tiếp thu bản chất khoa học và cách mạng,

tinh thần cải tạo thế giới của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , Người thực hiện khát vọng

cháy bỏng của mình là biến tất cả tình

thương người, tình yêu cuộc sống thành

hành động.

·

Lòng nhân ái Hồ Chí Minh bao la , rộng

lớn bao nhiêu đối với nhân loại thì cũng sâu

nặng bấy nhiêu đối với con người, dân tộc

Việt Nam. Nhận nhiệm vụ từ Quốc tế Cộng

sản, trở về Tổ quốc , Người dành tất cả tình

thương yêu cho dân tộc Việt Nam. Khi đã

trở thành lãnh tụ của nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa, Người không màng danh lợi

cá nhân , suốt đời chăm lo cho hạnh phúc của

nhân dân , cho sự trường tồn của dân tộc và

sự phát triển của đất nước. Tư tưởng nhân

văn Hồ Chí Minh bao quát toàn bộ cách

mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc , đem

lại độc lập , tự do cho Tổ quốc , hạnh phúc

cho nhân dân . Tư tưởng đó được kết tinh

thành một tuyên ngôn bất hủ không chỉ đối

với nhân dân Việt Nam mà còn đối với toàn

thể loài người tiến bộ: Không có gì quý hơn

độc lập , tự do.

Để thực hiện lý tưởng nhân văn đó,

Hồ Chí Minh đã vạch ra con đường đúng

đắn cho cách mạng Việt Nam là "Độc lập
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dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" Giải

phóng dân tộc là mục tiêu số một khi đất

nước còn nô lệ . Vì vậy, ham muốn tột bậc

của Người là " làm sao cho nước ta được

hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự

do " ( 1 ) . Độc lập, tự do trở thành bản chất cao

quý trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh,

trở thành ngọn cờ chiến đấu và mục tiêu

suốt đời hy sinh cống hiến của Người. Bởi

vì, đó là điều kiện tiên quyết đem lại hạnh

phúc và tiến bộ cho nhân dân Việt Nam.

Lý tưởng nhân văn đó được Hồ Chí Minh

biến thành mục tiêu của cách mạng Việt

Nam là xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội

chủ nghĩa . Với sức mạnh khoa học của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , với niềm tin sắt đá vào

tương lai và ý chí quyết tâm của người cộng

sản, Người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam

làm nên những chiến công hiển hách . Tư

tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thấm sâu

trong đường lối của Đảng, trở thành ngọn cờ

hướng dẫn nhân dân ta làm nên chiến thắng

Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu

và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 thần

thánh .

Đất nước giành được độc lập, dân tộc

giành được tự do, nhiệm vụ trọng tâm của

dân tộc Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã

hội. Đó là lô-gích tất yếu của lý thuyết phát

triển theo hướng nhân văn, vì chủ nghĩa xã

hội là xã hội phù hợp nhất với bản chất con

người , là xã hội tốt đẹp nhất mà loài người

hằng vươn tới. Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt

Nam do Người lãnh đạo toàn dân xây dựng

không phải là thứ chủ nghĩa xã hội cực đoan ,

hẹp hòi , vị kỷ của một giai cấp, một đảng

phái nào. Mục tiêu và phương thức tiến hành

xây dựng chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh

cũng không chỉ là chuyên chính , phá bỏ,

cũng không phải là một cái gì đó mơ hồ,

không tưởng như nhiều người, nhiều đảng

đương thời trên thế giới quan niệm. Đó là

chủ nghĩa xã hội hiện thực ,chủ nghĩa xã hội hiện thực , cụ thể gắn liền

với đặc điểm lịch sử, truyền thống văn hóa

và bản sắc dân tộc. Chủ nghĩa xã hội mà

Người lãnh đạo xây dựng ở Việt Nam là một

xã hội mới công bằng, nhân đạo và tốt đẹp ,

nhằm mục tiêu cụ thể là : dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ,

con người hạnh phúc.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội do

Hồ Chí Minh lãnh đạo thực sự là một cuộc

cách mạng giải phóng và phát triển mọi tiềm

năng của dân tộc, của xã hội, cụ
thể là giải

phóng và phát triển con người. Người luôn

quan niệm rằng: " Nếu nước độc lập mà

người dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì

độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì" ( 2). Chính

tấm lòng nhân hậu Hồ Chí Minh đã đúc kết

nên tư tưởng nhân văn của Người: con người

không chỉ được giải phóng về mặt xã hội,

mà chủ yếu và cuối cùng là giải phóng và

phát triển toàn bộ bản chất và bản tính tốt

đẹp của mình . Bản chất sâu xa , lớn lao trong

tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là, tất cả

đều vì sự phát triển con người Việt Nam:

xóa bỏ tha hóa, trả lại cho con người phẩm

chất Người, giải phóng toàn bộ tiềm năng ,

thể -

thể chất, trí tuệ , tài năng sáng tạo của con

người; tạo mọi điều kiện cho con người phát

triển toàn diện - hài hòa về đức - trí -

mỹ . Với tinh thần đó, Hồ Chí Minh đặc

biệt quan tâm đến thanh , thiếu niên . Vì ,

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 2000, t 4 , tr 161

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sdd, tr 56
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"thanh niên là người chủ tương lai của nước

nhà" , "nước nhà thịnh hay suy , yếu hay

mạnh một phần lớn là do các thanh niên "( 3 ).

Người yêu cầu Chính phủ phải chú ý đặc

biệt tới việc giáo dục thanh , thiếu niên về

thể dục , đức dục và trí dục .

Một điểm đáng được lưu ý là , tư tưởng

nhân văn Hồ chí Minh có tính vượt thời đại,

đó là sự tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi

ngày mai, lo cho tương lai của đất nước .

Trong chiến tranh ác liệt, vận mệnh đất

nước lâm nguy, nhưng với nhãn quan duy

vật biện chứng, Hồ Chí Minh đã thấy trước

thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam .

Người luôn nghĩ tới và đặt kế hoạch cho sự

phát triển tương lai đất nước . Người có kế

hoạch đào tạo nhân tài cho đất nước, kể cả

đào tạo ở nước ngoài. Trong hoàn cảnh đời

sống vật chất còn rất nhiều khó khăn , Người

vẫn quan tâm tới xây dựng đời sống văn

hóa, phát triển khoa học - kỹ thuật. Đặc biệt,

Người rất quan tâm tới xây dựng và phát

triển đời sống tinh thần của nhân dân . Theo

Người, giá trị thiêng liêng nhất, cao quý

nhất và trường tồn nhất của con người chính

là giá trị tinh thần . Càng lùi xa chiến tranh ,

lùi xa đời sống vật chất đầy khó khăn , thiếu

thốn của quá khứ, chúng ta càng thấy tư

tưởng đó của Người là đúng đắn và sẽ mãi

mãi giữ nguyên giá trị .

Thật hiếm thấy ở một vị lãnh đạo quốc

gia nào mà phần quan tâm đến con người ,

đến nhân dân lại được đặt trên tầm lớn lao,

sâu sắc nhưng hết sức cụ thể, thiết thực như

ở Hồ Chí Minh. Có thể nói, tính nhân văn

cao cả trong tư tưởng Hồ Chí Minh là đặt

hạnh phúc nhân dân lên trên hết . Ở Hồ Chí

Minh , nhân dân không phải là một khái

niệm chung chung , mơ hồ, mà là cộng đồng

Việt Nam, là đồng bào , là từng con người,

từng cán bộ, từng cuộc đời, từng hoàn cảnh

cụ thể . Cho đến lúc đi xa, Người chỉ nghĩ

đến sự đoàn kết toàn dân , sự phát triển và

tiến bộ của Đảng, của dân tộc ; Người vẫn

dành muôn vàn tình thương yêu cho mọi

người .

Chủ nghĩa yêu nước , tình thương yêu con

người, đạo lý làm người đã đưa Hồ Chí

Minh đến với chủ nghĩa cộng sản . Chủ

nghĩa cộng sản ở Hồ Chí Minh lấy hạt nhân

nhân văn vì hạnh phúc và tiến bộ của con

người làm mục tiêu phấn đấu. Đối với

Người, chủ nghĩa nhân đạo , tinh thần nhân

văn là bao trùm , là tất cả. Nó là cái cho mọi

người và của mọi người. Cái làm nên sức

mạnh và niềm tin của tư tưởng nhân văn Hồ

Chí Minh, nói đến cùng, chính là ở đó .

Có thể khái quát, tư tưởng nhân văn Hồ

Chí Minh là triết lý nhân văn Hồ Chí Minh.

Trong thực tế , Hồ Chí Minh không trình bày

tư tưởng nhân văn của mình bằng một học

thuyết với hệ thống các khái niệm, phạm trù

như một triết lý kinh viện. Triết lý nhân văn

Hồ Chí Minh được hình thành từ trong khối

óc , con tim của Người về lòng yêu nước ,

tình thương người và đạo lý làm người; về

con đường để nhân dân Việt Nam nói riêng,

loài người tiến bộ nói chung, thực hiện

những ước mơ, khát vọng cao đẹp của mình,

tiến tới một cuộc sống độc lập, tự do, hòa

bình, giàu mạnh, xã hội văn minh, con

người hạnh phúc . Nhiều chính khách và

nhiều nhà khoa học quốc tế đã gọi con người

Hồ Chí Minh là con người của khí phách

dân tộc , lương tâm thời đại, tinh hoa loài

người. D

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t5 , tr 185
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HỌC TẬP TÁC PHONG CỦA HỒ CHÍMINH

BIÊN THANH LÂM "

T

Ừ trước đến nay chúng ta vẫn thường

nói đến việc học tập tư tưởng , đạo đức

và tác phong của Hồ Chủ tịch . Nhưng

thật ra chúng ta mới chú ý đến phần tư tưởng

và đạo đức , còn phần tác phong thì chưa coi

trọng đúng mức . Ngay việc học tập tư tưởng

và đạo đức của Người cũng chưa phải đã được

tiến hành tốt ở mọi nơi , mọi lúc . Chính vì vậy,

Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW ngày

27-3-2003 về đẩy mạnh nghiên cứu , tuyên

truyền , giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong

giai đoạn mới để toàn Đảng, toàn dân , toàn

quân ta quán triệt hơn nữa và ra sức thực hiện

tư tưởng của Người.

Tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác Hồ

mãi mãi là di sản vô giá đối với toàn Đảng,

toàn dân, toàn quân ta .Đó là một chỉnh thể đã

tạo nên nhân cách của Bác - một mẫu mực

hoàn thiện nhất của nhân cách Việt Nam -

nhân cách của con người cách mạng, con

người cộng sản; một tấm gương trong sáng

tuyệt vời đối với mọi thế hệ người Việt Nam .

Tư tưởng , đạo đức, tác phong là ba mặt có

liên quan chặt chẽ với nhau , bao quát cả lý trí

và tình cảm, nhận thức và hoạt động thực tiễn ;

trong đó, tư tưởng chi phối đạo đức, tác

phong ; đồng thời đạo đức , tác phong lại hiện

thực hóa tư tưởng , qua hoạt độngthực tiễn của

con người.

Trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên,

Bác rất coi trọng tư tưởng và đạo đức, đồng

thời rất quan tâm tới rèn luyện tác phong

hết sức cụ thể, sâu sắc đầy cảm hóa, thuyết

phục và hướng dẫn trực tiếp hành động cho

mọi người, thuộc mọi giai cấp , tầng lớp trong

xã hội.

Về mặt tác phong, Bác đã chú ý giáo dục

cán bộ, đảng viên trên cả ba lĩnh vực : công

tác, lãnh đạo và sinh hoạt hằng ngày ; thể hiện

đối với người khác và đối với bản thân mình .

trong cả ba mối quan hệ : đối với công việc ,

Bác giáo dục cán bộ, đảng viên về tác

phong, cũng như về tư tưởng , đạo đức, không

phải chỉ qua những lời nói, những bài viết , mà

điều
quan trọng hơn là ở ngay những hoạt

động thực tiễn của Người. Bác là người luôn

thực hiện trước hết và hơn ai hết phương

châm : " Nói phải đi đôi với làm" . Hơn thế nữa ,

Bác đã làm nhiều hơn những điều Bác đã nói

và viết . Sự vĩ đại của Bác chính là ở đó. Niềm

tin tuyệt đối, sự kính trọng đến mức thiêng

liêng của mọi người đối với Bác cũng bắt

nguồn từ đó.

Điểm nổi bật nhất trong tác phong của

Bác là tính quần chúng sâu sắc, sự tin yêu

và tôn trọng quần chúng; vừa lãnh đạo, vừa

phát huy quyền làm chủ của quần chúng ;

* Chuyên viên , Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Nước,

tỉnh Cà Mau
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vừa giáo dục vừa không ngừng học hỏi

quần chúng; giản dị, gương mẫu và luôn luôn

quan tâm đến đời sống của quần chúng .

Bác thường dạy cán bộ, đảng viên chúng ta

phải "từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần

chúng". Bác đã nhiều lần phê phán tệ xa rời

quần chúng , lên mặt "quan cách mạng",

"quan nhân dân ", những người chưa xứng

đáng là người đầy tớ , người học trò của nhẫn

dân . Những thói mệnh lệnh, cửa quyền đối

với quần chúng; cưỡng bức , ức hiếp quần

chúng ; không chú ý lắng nghe ý kiến phê

bình, những kiến nghị của quần chúng; bỏ

mặc không xem xét những yêu cầu , khiếu nại

của quần chúng ... là hoàn toàn xa lạ với quan

điểm và tác phong của Bác. Bác thường nhắc

nhở mọi người:" Chúng ta phải yêu dân, kính

dân thì dân mới yêu ta , kính ta" ( 1 ) . Làm cho

dân kính , dân tin ,dân yêu, dân phục là vấn đề

thuộc về lòng người. Uy quyền chỉ có thể làm

người ta sợ, chứ không thể giành được sự tin

yêu , kính phục của người khác . Quần chúng

chỉ tin yêu, kính phục cán bộ, đảng viên khi

thấy ở người cán bộ, đảng viên cótấm lòng

trọn vẹn với dân , với nước như Bác dạy.

Tấm lòng của Bác đối với Nước , với dân

mênh mông như biển cả . Khi đã trở thành

Chủ tịch nước, Bác vẫn không khác Già Thu

hồi mới trở về Pắc Bó. Khi về làm việc tại

khu Phủ Chủ tịch giữa Thủ đô Hà Nội , Bác

vẫn gần gũi với mọi người như Ông Ké hồi ở

chiến khu Việt Bắc . Dù bận trăm công nghìn

việc, nhưng đã hàng trăm lần Bác đi thăm các

cơ sở của Hà Nội ; hàng trăm lần Bác đến các

đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân thuộc

đủ các ngành , các binh chủng, quân chủng để

hỏi thăm cán bộ, chiến sĩ . Bác cũng đã có mặt

ở hàng trăm công trường , xí nghiệp, nông

trường, hợp tác xã, bệnh viện , trường học, nhà

gửi trẻ , lớp mẫu giáo và nhiều nơi ở của

những công nhân , cán bộ bình thường. Dấu

chân Bác đã để lại ở nhiều địa phương, từ

trung du đến đồng bằng , từ miền núi đến miền

duyên hải và các đảo xa. Có đến hàng nghìn

lần Bác đã tiếp khách trong khu Phủ Chủ tịch ,

không phải chỉ ở trong phòng khách long

trọng mà còn ở cả bên giàn hoa hoặc bên sàn

gỗ. Đối với mọi người Bác đều ân cần , trân

trọng . Ngay đối với các cháu thiếu niên , nhi

đồng, Bác đã từng nói với các đồng chí phục

vụ : "Ở nhà cháu là con là cháu của các chú ,

nhưng vào đây các cháu là khách của Bác ".

Nhận được hàng nghìn lá thư của nhiều người

khác nhau, Bác đều đọc và trả lời một cách

chu đáo hoặc cho ý kiến cụ thể để các cơ quan

có trách nhiệm giải quyết.

Tác phong quần chúng của Bác còn thể

hiện ở sự giản dị như chính bản thân cuộc

sống của Người . Đối với Bác, mọi nghi thức

hình như đều trở nên thừa . Bác đến với quần

chúng nhân dân như đến với những người

thân thích , ruột thịt . Bao giờ Bác cũng đem

đến cho mọi người sự gần gũi , ấm cúng; niềm

lạc quan, tin tưởng ; sự động viên khích lệ lớn

lao và thấy rõ những việc cần làm rất cụ thể,

thiết thực .

2

Nếu tác phong quần chúng là nội dung nổi

bật nhất trong tác phong của Bác, thì tác

phong tập thể dân chủ với Người là một nội

dung không kém phần quan trọng . Nó xuất

phát từ quan điểm về chủ nghĩa tập thể của

chủ nghĩa Mác - Lê -nin và từ nguyên tắc tập

trung dân chủ của Đảng kiểu mới của giai cấp

công nhân . Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên

phải xây dựng một tác phong tập thể dân chủ

trong công tác, trong lãnh đạo.

Gắn bó với tập thể , tôn trọng tập thể,

phát huy sức mạnh của tập thể , sẽ tránh được

nhiều khuyết điểm , sai lầm . Bác thường nói ,

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia.

Hà Nội , 1995 , 14 , tr 57
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không có một người nào có thể hiểu biết được

tất cả mọi thứ , làm nổi được tất cả mọi việc .

Ngay đến anh hùng, lãnh tụ cũng vậy : "Đem

so với công việc của loài người trong thế giới,

thì những người đại anh hùng xưa nay cũng

chẳng qua làm tròn một bổn phận mà thôi" (2) .

Cái thông minh của người phụ trách , người

lãnh đạo không phải chỉ là những điều tự

mình nghĩ ra, mà quan trọng hơn , chính là ở

chỗ biết phát huy và tổng hợp được những cái

thông minh của nhiều người khác, của tập thể .

Đối với người phụ trách , người lãnh đạo ,

tác phong tập thể dân chủ đòihỏi phảimở

rộng dân chủ nội bộ, mở rộng dân chủ với

quần chúng , phát huy tinh thần làm chủ của

mọi người.Cách làm việc đó sẽ tạo ra không

khí làm việc hoạt bát, phấn khởi, hăng hái và

đầy sáng tạo . Đã có lần Bác phê bình cách

lãnh đạo của một số cấp bộ không dân chủ ,

khiến cho người có ý kiến không dám nói,

người muốnphê bình không dám phê bình ,

thành thử cấp trên với cấp dưới cách biệt

nhau , quần chúng với Đảng xa rời nhau ,

không còn sáng kiến , không còn hăng hái

trong khi làm việc . Cách lãnh đạo ấy chỉ tạo

ra "không khí âm u " trong nội bộ và gây nên

tình trạng "chán nản , bực bội, uất ức, bất

mãn " trong quần chúng ; không thể xây dựng

được những tập thể vững mạnh , và sẽ làm cho

cấp dưới, quần chúng giảm lòng tin vàogiảm lòng tin vào

những quan điểm đúng đắn của Đảng . Đối với

người phụ trách , người lãnh đạo, tác phong

tập thể dân chủ đòi hỏi phải hết sức lắng nghe

cấp dưới, hơn thế nữa , còn biết khơi gợi cho

cấp dưới nói lên ý kiến của mình .

Chính bản thân Bác đã có một tác phong

tập thể dân chủ rất cao . Dù ở cương vị đứng

đầu Đảng hay Nhà nước, Bác vẫn giữ lối làm

việc tập thể, dân chủ với Bộ Chính trị , với các

cơ quan của Đảng và Nhà nước, và rất chú ý

lắng nghe ý kiến của cán bộ , đảng viên và

người dân bình thường. Không chỉ những văn

kiện lớn của Đảng và Nhà nước, mà cả những

bài báo Bác viết , những bài thơ Bác làm ,

thường Bác vẫn đưa cho nhiều đồng chí trong

Bộ Chính trị đọc và tham gia ý kiến ; nhiều khi

Bác còn đưa cho một số đồng chí khác hoặc

ngay cả anh em phục vụ xem để góp ý hoặc

nêu ra những chỗ nào còn khó hiểu để Bác

sửa. Bác đã sử dụng nhiều cơ quan của Đảng

và Nhà nước chuẩn bị cho Bác những việc cần

thiết, và trước khi quyết định, Bácđều hỏi lại

cẩn thận và chu đáo. Bác thường gặp gỡBộ

Chính trị vào ngày "sóc vọng " (tức là ngày 1

thể , cùng góp ý kiến phê bình một cách nhẹ

và 15 theo lịch ta) hằng tháng để làm việc tập

nhàng,thoải mái nhưng rất có hiệu quả.

Hằng ngày đọc báo, xem thư , nếu phát

hiện thấy có những ý kiến của cán bộ , đảng

viên và người dân bình thường cần phải chú ý

qua mà đều
giải quyết, không bao giờ Bác bỏ

đánhdấu, tổng hợp lại và yêu cầu các cơ quan

có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giải

quyết kịp thời .

Trong công tác lãnh đạo, Bác yêu cầu cán

bộ, đảng viên phải xây dựng tác phong khoa

cách làm việc có khoa học.
học,

Từ một nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc

hậu đã để lại cho chúng ta một tác phong

không khoa học, một thói quen "Làm việc

theo lối thủ công nghiệp ". Đó là hàng loạt

những thói xấu như tự do, tùy tiện , gặp chăng

hay chớ ; thiếu kế hoạch, thiếu điều tra nghiên

cứu ; thiếu ngăn nắp, trật tự, luộm thuộm ; lề

mề, chậm chạp, không coi trọng thời gian ,

không cụ thể, không thiết thực ; bảo thủ , trì

trệ, thiếu nhìn xa, trông rộng ... Bác thường

xuyên phê phán những hiện tượng này và

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 256
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đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu

tranh khắc phục cho được.

Tác phong khoa học đòi hỏi trong khi làm

việc, trong khi lãnh đạo, theo Bác là phải có

kế hoạch rõ ràng , từ kế hoạch lớn đến kế

hoạch nhỏ, từ kế hoạch dài đến kế hoạch

ngắn ; không phải chỉ hằng năm mà cho đến

hằng ngày, hằng tuần ; làm việc có chương

trình , giờ nào việc ấy như Bác đã thường làm .

Bác nhắc chúng ta phải biết quý trọng thời

gian, làm việc phải đúng giờ, làm việc phải có

điều tra nghiên cứu , nắm chắc tình hình, nắm

chắc vấn đề mới đi đến quyết định . Đối với

người phụ trách , người lãnh đạo, phải có cách

sử dụng bộ máy, sử dụng những người cộng

để họ giúp mình nắm được những thông tin

cần thiết và chính xác , đặc biệt là sàng lọc

những thông tin sai lệch, những báo cáo sai

sự thật .

sự

Tác phong khoa học đòi hỏi chúng ta làm

việc phải cụ thể, chính xác, thiết thực, có hiệu

quả; đã làm thì phải làm một cách kiên quyết,

khẩn trương , làm đến nơi đến chốn , không

bày biện ra nhiều thứ; làm ít nhưng làm hẳn

hoi . Bác phê phán cái bệnh "hữu danh vô

thực " - "làm việc không thiết thực , không từ

chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới làm lên .

Làm cho có chuyện, làm lấy rồi . Làm được ít

suýt ra nhiều , để làm một bản báo cáo cho oai ,

nhưng xét kỹ lại thì rỗng tuếch ( ... ) Thế là dối

trá với Đảng, có tội với Đảng . Làm việc

không thiết thực , báo cáo không thật thà , cũng

là một bệnh nguy hiểm " (3 ).

Bác đòi hỏi trong làm việc và lãnh đạo

phải sâu sát ; lãnh đạo chung kết hợp với chỉ

đạo riêng, làm nhiều nhưng phải nghĩ nhiều ,

phải tăng cường kiểm tra đôn đốc chặt chẽ ,

kịp thời. Bác thường căn dặn cán bộ phải

chân đi , mắt thấy , tai nghe , miệng nói , tay

làm , óc nghĩ; không được lãnh đạo chung

chung . Sự sâu sát sẽ giúp cho người phụ

trách , người lãnh đạo nhìn thấy đúng tình

hình để đi đến những quyết định chính xác.

Bác yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải

thường xuyên rèn luyện để có được một tác

phong sinh hoạt giản dị , lành mạnh , trong

sạch . Khi nói đến V.I. Lê-nin , Bác của chúng

ta đã có những lời tâm huyết: " Trước con mắt

các dân tộc Phương Đông, Lê-nin không phải

chỉ là một lãnh tụ , một người chỉ huy. Đó

cũng là một người thầy có sức hấp dẫn ; tính

coi thường sự xa hoa, lòng ham mê công việc,

đời sống trong sạch , sự giản dị và tâm hồn cao

thượng của Người làm cho quả tim chúng tôi

hướng về Người , không gì ngăn nổi " ( 4) . Như

vậy là sự hấp dẫn của V.I. Lê-nin không phải

chỉ ở sự vĩ đại của tư tưởng và sự lỗi lạc của

tài năng, mà còn là sự trong sạch , lành mạnh

và giản dị trong nếp sống hằng ngày. Trong

suốt cuộc đời, Bác đã giáo dục chúng ta

hướng về V.I. Lê-nin như hướng về một cuộc

đời đẹp nhất, hướng về một con người trọn

vẹn nhất .

Con người ai cũng có những ham muốn

nhất định. Bác dạy cán bộ, đảng viên phải

hướng những ham muốn đó vào việc phấn đấu

thực hiện những mục tiêu , lý tưởng của người

cách mạng, của người cộng sản , như Bác đã

từng nói về mình: " Tôi chỉ có một sự ham

muốn,ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước

ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn

toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo

mặc , ai cũng được học hành" (5 ). Những ham

muốn của con người nếu chỉ hướng vào những

cái tầm thường và coi đây là trên hết, trước

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t5 , tr 256 , 257

( 4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , I 12 , tr 472 , 473

( 5 )Hồ Chí Minh : Sdd. 14 , tr 161
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hết, thì như vậy là biến phương tiện thành

mục đích thấp hèn. Bác đã dạy : "Người ta ai

cũng muốn ăn ngon mặc đẹp , nhưng muốn

phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh . Trong

lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người

nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp,

như vậy là không có đạo đức" (6 ) .

Theo Bác , mỗi người phải biết tự kiềm

chế , không để cho những ham muốn thấp hèn

trở thành thói quen trong cuộc sống, trong

sinh hoạt hằng ngày. Bởi vì khi đã thành thói

quen rồi thì rất khó sửa; có khi nó còn làm cho

con người đi tới thoái hóa, biến chất, hư hỏng.

Bác đã nhắc nhở chúng ta "Nếu không giữ

được thói quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon,

tham mua các thứ xa hoa. Lương không đủ thì

sẽ lấy ở đâu ? Lúc ấy chỉ có hai cách : một là

ăn cắp của Chính phủ , hai là bị tiền mua

chuộc" ( 7 ) . Sự kiềm chế ấy trước hết thể hiện ở

chỗ "không tham địa vị . Không tham tiền tài .

Không tham sung sướng. Không ham người

tâng bốc mình . Vì vậy là quang minh chính

đại , không bao giờ hủ hóa" (8 ). Đồng thời còn

phải kiềm chế những ham muốn , những tham

vọng quá đáng của vợ con mình , của những

người thân thích ruột thịt của mình - một vấn

đề mà người cán bộ, đảng viên không thể

không quan tâm , không có trách nhiệm . Mọi

sự lơ là dễ dãi, bỏ qua hay dung túng trong

vấn đề này đều có thể dẫn đến những hậu quả

nhiều khi không lường trước được .

Sự giản dị , lành mạnh , trong sạch trong

nếp sống , trong cácmặt sinh hoạt như ăn mặc ,

ở, đi lại ; đối xử , trong giao tiếp hằng ngày của

Bác đã được mọi người Việt Nam biết rất rõ .

Bạn bè khắp nơi trên thế giới, cũng như bất cứ

một người khách nước ngoài nào khi được

tiếp xúc với Bác hoặc đến thăm nơi ở; nơi làm

việc đều thấy sự giản dị vĩ đại của Bác - sự

giản dị đến mức như G. Véc-mét Tô- rê đã

phát biểu : "Giữa bạn bè người ta, không biết

lấy gì biếu Chủ tịch . Hình như Chủ tịch không

cần điều gì khác hơn sự ủng hộ chính nghĩa

của Việt Nam " (9 ) .

Tóm lại, tác phong của Bác Hồ là tác

phong quần chúng; tác phong tập thể dân chủ ;

tác phong khoa học ; tác phong sinh hoạt giản

dị, lành mạnh, trong sạch . Đó là tác phong

mang tính triệt để và tính khoa học sâu sắc .

Tác phong ấy đã chắt lọc và chứa đựng tất cả

những gì tốt đẹp nhất của truyền thống Việt

Nam , của con người và dân tộc Việt Nam .

Tác phong ấy lại rất hiện đại , luôn hướng con

người về tương lai và là một bộ phận không

thể thiếu của nhân cách những con người mới

xã hội chủ nghĩa . Phải chăng, chính vì vậy mà

ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX , Ô-xíp

Man -đen-stam đã thấy ở Người một sự thu hút

kỳ lạ đến mức phải cảm phục và đã sớm phát

hiện : " từNguyễn Ái Quốc, tỏa ra một nền văn

hóa , khôngphải văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là

nền văn hóa của tương lai" ( 10) .

Những lời dạy của Bác về tác phong của

người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là chính tác

phong của Bác mãi mãi là một tài sản vô cùng

quý báu đối với chúng ta . Nếu chúng ta xây

dựng được một tác phong theo gương Bác Hồ

trong đông đảo cán bộ, đảng viên , thì chắc

chắn sẽ góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ

tình hình mọi mặt trên mọi lĩnh vực của đất

nước, thiết thực góp phần hoàn thành thắng

lợi sự nghiệp cách mạng mà Đại hội IX của

Đảng đề ra .D

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 392

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 346

( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 252

( 9 ) Bác Hồ ở Pháp , Nxb Văn học , Hà Nội , 1970, tr 74

( 10 ) Ô -xíp Man -đen Stam : Gặp mặt chiến sĩ quốc tế

Nguyễn Ái Quốc , báo Ngọn lửa nhỏ, số 39 , ngày

23-12-1923
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*HIỆM vụ kinh tế - xã hội năm 2003

đã hoàn thành về cơ bản. Tốc độ tăng

N| trưởng GDP đạt 7,24 %, nhiều chỉ

tiêu chủ yếu đã hoàn thành vượt mức kế

hoạch. Và như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP

năm 2003 là cao nhất trong 7 năm qua, cao

hơn nhiều nước trong khu vực. Thu ngân sách

nhà nước vượt 7,1% so với dự toán và tăng

11,3% so với năm 2002. Nguồn lực cho phát

triển kinh tế được huy động khá. Trong 3 năm

2001 - 2003, vốn đầu tư toàn xã hội so với

GDP đã tăng từ 34% (năm 2001) lên 35,6%

(năm 2003).Đó là thành tựu to lớn , thể hiện

sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân vượt

qua những khó khăn do thiên tai , những tác

động bất lợi của chiến tranh I-rắc , dịch bệnh

SARS và cạnh tranh thương mại diễn ra gay

gắt gây ra.

Cần phải thấy rằng, năm 2003 là năm có

ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện thắng

lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị

quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. Đây là

si,torn edoc 09.07692

năm thứ 3 của kế hoạch 5 năm , là năm

"bản lề" của Chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội 10 năm . Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh

tế cao hơn nhiều so với các năm trước , nhưng

vẫn chưa đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân

7,5% như Đại hội IX của Đảng đề ra . Chất

lượng tăng trưởng , sức cạnh tranh của nền

kinh tế vẫn là khâu yếu, cơ cấu kinh tế chuyển

dịch chậm . Công tác quy hoạch và kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội đã được quan tâm ,

nhưng triển khai còn chậm ; hiệu lực, hiệu quả

chưa cao ; việc chỉ đạo thực hiện thiếu kiên

quyết, thiếu linh hoạt dẫn đến những hạn chế

và hậu quả lâu dài cho nền kinh tế . Nguồn lực

huy động cho đầu tư phát triển đạt khá , nhưng

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển . Cơ cấu

huy động chưa linh hoạt, chưa hợp lý, hiệu

quả sử dụng chưa cao, thị trường tài chính

thiếu năng động và còn nhiều yếu kém .

* PGS, TS . Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách

của Quốc hội
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Hệ thống thị trường chậm được hình thành và

phát triển chưa đồng bộ, thiếu vững chắc.

Công tác sắp xếp, chuyển đổi , cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước triển khai chậm .

Nhiều doanhnghiệp nhà nước còn thụ động,

năng lực cạnh tranh thấp , hiệu quả sản xuất,

kinh doanh không cao.

nỗ

Năm 2004 - 2005 là hai năm cuối của

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

(2001 - 2005) , đất nước đang đứng trước

những thuận lợi và thời cơ mới . Năng lực

sản xuất của nền kinh tế tiếp tục tăng , các mặt

tích cực của cơ chế, chính sách , hiệu quả đầu

tư phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ

tầng trong nhiều năm trước đã phát huy tác

dụng... Tuy nhiên, nền kinh tế đang đứng

trước những thời cơ và thách thức to lớn . Sự

chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế

gặp không ít trở ngại. Điều đó đòi hỏi sự

lực rất cao của các ngành , các cấp, các doanh

nghiệp trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay

gắt với các doanh nghiệp nước ngoài , nhất là

ở những thị trường lớn , có tiềm năng , khi

hàng rào thuế quan và phi thuế quan đã và

đang bị dỡ bỏ. Các rào cản cạnh tranh ở tầm

vĩ mô và vi mô, về luật pháp, về kỹ thuật,

công nghệ mới phát sinh ngày càng phức tạp .

Quá trình hội nhập đa phương, đàm phán gia

nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

còn gặp khó khăn; quan hệ song phương tuy

phát triển nhưng chưa hứa hẹn nhiều tiềm

năng về thị trường xuất khẩu nhưng vẫn còn

không ít trắc trở . Chính sách đầu tư , phát

triển kinh tế các nước kinh tế phát triển ...

đối với các nước ASEAN tiếp tục tác động

nhiều chiều không thuận lợi tới nền kinh tế

nước ta...

Nhiệm vụ hai năm 2004 - 2005 là phải tiếp

tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững , tạo sự

chuyển biến thực sự , trước hết từ trong nhận

thức về nâng cao hiệu quả kinh tế , chất lượng

tăng trưởng, chất lượng chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng tích cực , nhằm chủ động

triển khai một cách kiên quyết các giải pháp

phát triển kinh tế , xã hội, hạn chế và đẩy lùi

những nhân tố bất ổn định, cải thiện đời sống

nhân dân, giữ vững an ninh , quốc phòng ;

đồng thời, chuẩn bị tiền đề cần thiết cho thời

kỳ phát triển cao từ năm 2006 - 2010. Tốc độ

tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

năm 2004 phải đạt từ 7,5% 8%. Đây là

phương hướng cơ bản , đòi hỏi phải phấn đấu

rất cao. Do đó, nhiệm vụ của năm 2005 tiếp

theo là rất
theo là rất nặng nề.

-

Với tinh thần quyết tâm hướng tới đạt kết

quả theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng, từ thực tế năm 2003 và yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội các năm 2004 và 2005 ,

cần tập trung triển khai tốt các giải pháp sau :

Một là, xác định đúng những khâu đột

phá của nền kinh tế, củatừng ngành, từng

lĩnh vực để tập trung đầu tư ; đẩy nhanh

quá trình hình thành và phát triển đồng bộ

các loại thị trường, tạo môi trường đầu tư

lành mạnh , thông thoáng, hấp dẫn cho các

thành phần kinh tế.

Trong năm 2004 và những năm tiếp theo ,

cần chọn khâu đột phá trong nền kinh tế để

tập trung đầu tư và tập trung chỉ đạo phát triển

mạnh các hoạt động dịch vụ , phát triển đồng

bộ các thị trường: vốn, bất động sản, lao động,

khoa học - công nghệ ... Khâu trọng yếu có

khả năng tạo động lực mạnh cho sự phát triển

trong hai năm tới là, phát triển mạnh các

ngành dịch vụ ; phát triển đồng bộ các loại thị

trường , đặc biệt là thị trường bất động sản, thị

trường tài chính - tiền tệ , thị trường khoa học

công nghệ ; điều chỉnh mạnh cơ cấu đầu tư

gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao

động , coi trọng hiệu quả đầu tư ; kiên quyết

thực hiện chương trình sắp xếp lại , cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước ; tạo môi trường

-

Số 3 (tháng 2 năm 2004 ) 31



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

thuận lợi để khuyến khích tối đa các tổ chức

kinh tế dân doanh, các cá nhân đầu tư sản xuất

kinh doanh những sản phẩm , dịch vụ mà pháp

luật không cấm .

Đối với sản xuất công nghiệp , cần cập nhật

và bổ
sung quy hoạch phát triển những sản

phẩm có sức cạnh tranh cao, có hàm lượng trí

tuệ lớn . Khuyến khích đổi mới và cải tiến

công nghệ . Có lộ trình và giải pháp giảm

thiểu chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm.

Phát triển và khai thác triệt để các khu công

nghiệp , chú trọng các khu công nghiệp vừa

và nhỏ, phát triển làng nghề truyền thống gắn

với quy hoạch phát triển ngành, vùng và quy

hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội.

Đối với sản xuất nông nghiệp và kinh tế

nông thôn, tiến hành rà soát , điều chỉnh lại

quy hoạch; tạo nhiều vùng sản xuất hàng hóa

tập trung chuyên canh , thâm canh, đa dạng

hóa ngành nghề, chuyển lao động nông

nghiệp sang các ngành nghề công nghiệp .

Chọn hướng đầu tư nhanh hơn cho phát triển

giao thông, thủy lợi phục vụ hiệu quả việc

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao động ,

cơ cấu sản phẩm trong nông nghiệp.

Đối với hoạt động dịch vụ, phát triển và

nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ phục

vụ sản xuất và đời sống . Phát triển mạnh dịch

vụ phục vụ kinh tế - kinh doanh như dịch vụ

du lịch , bưu chính - viễn thông , dịch vụ tư

vấn, dịch vụ tài chính . Ngăn chặn tình trạng

biến độc quyền nhà nước thành độc quyền

doanh nghiệp ở một số lĩnh vực dịch vụ quan

trọng . Phấn đấu đến năm 2005 , tỷ trọng dịch

vụ trong GDP chiếm 41,42%, như Đại hội

Đảng IX xác định . Năm 2004 là năm đột phá

thực hiện biện pháp lành mạnh hóa tài chính

doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng thương

mại quốc doanh . Thu hẹp và có lộ trình xóa

bỏ các khoản bảo trợ , bao cấp ... của Nhà nước

đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức

tài chính nhà nước . Tập trungtài chính nhà nước . Tập trung đầu tư phát triển

mạnh hơn nguồn nhân lực, có kế hoạch phân

luồng đào tạo ngay khi kết thúc bậc trung học

phổ thông để giảm sức ép về tuyển sinh đại

học và giúp cho việc chuẩn bị hình thành đội

ngũ công nhân lành nghề trong tương lai.

Kiên quyết khắc phục tình trạng kế hoạch

đầu tư không gắn với nguồn vốn, đầu tư dàn

trải, kéo dài thời gian thi công và hiệu quả

thấp. Chấm dứt sự phát triển "tự phát" ,

"phong trào " hoặc điều tiết lệch và xa thị

trường ; hướng các hoạt động kinh tế (đầu tư ,

sản xuất, kinh doanh , thị trường ... ) theo đúng

quỹ đạo của quy hoạch, kế hoạch đã được

phê duyệt. Kiên quyết cắt giảm , đình hoãn

các công trình , dựán dù trong kế hoạch nhưng

không sát yêu cầu bức thiết của ngành và

địa phương, của thị trường . Không đầu tư vốn

vào công trình kém hiệu quả hoặc hiệu quả

chưa rõ .

Hai là, khai thác, phát huy và sử dụng

có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tưphát

triển .

Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần

định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quyết

định cho sự tăng trưởng bền vững của nền

kinh tế . Năm 2003, nguồn lực huy động tăng

khá, vốn huy động đạt 217 000 tỉ đồng ; trong

đó, vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân

chiếm 27%, vốn của doanh nghiệp nhà nước

chiếm 17,7% ... nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu

cầu phát triển . Cần có giải pháp nắm bắt

thời cơ, thu hút , khai thác các nguồn lực trong

nền kinhnền kinh tế , đặc biệt là nguồn lực của khu vực

kinh tế ngoài nhà nước . Tạo môi trường

đầu tư thuận lợi , minh bạch và cởi mở hơn

nữa để các nhà đầu tư trong và ngoài nước

mạnh dạn bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh và

có nhiều cơ hội tham gia đầu tư những dự án
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lớn thuộc lĩnh vực mà trước đây chỉ có khu

vực kinh tế nhà nước thực hiện. Nhanh chóng

xóa bỏ những vướng mắc, ách tắc trong cơ

chế , chính sách ; những thủ tục hành chính do

chủ quan của cơ quan quản lý nhà nước đặt ra,

bảo đảm tính nhất quán trong các chính sách

và thực hiện đúng các quy định về quyền lợi

nghĩa vụ của nhà đầu tư trong và ngoài nước .

Tạo niềm tin cho dân cư và các nhà đầu tư , tạo

sự bình đẳng cho các khu vực kinh tế (về

ngành , nghề , lĩnh vực ưu đãi đầu tư , về giá các

loại dịch vụ, việc tiếp cận các nguồn vốn tín

dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng, chính

sáchtài chính doanh nghiệp và các ưu đãi về

thuế suất...). Khắc phục các trở ngại trong

việc giải ngân nguồn vốnODA, như phối hợp

với các nhà tài trợ cải tiến thủ tục, bố trí đủ

vốn đốiứng, giải phóng và bàn giao mặt bằng

đúng tiến độ.

Để thu hút mọi nguồn vốn cho phát triển

kinh tế - xã hội, cần có giải pháp kinh tế , hành

chính phù hợp , đa dạng hóa các hình thức thu

hút các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu

tư : xây dựng - kinh doanh - chuyển giao

(BOT), xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc

nhà nước đầu tư , doanh nghiệp và cá nhân

thuê mua để quản lý khai thác ; phát hành trái

phiếu công trình , trái phiếu và cổ phiếu doanh

nghiệp và trái phiếu đô thị . Chú trọng phát

triển thị trường vốn, tăng cường các kênh huy

động vốn trung hạn và dài hạn , tạo điều kiện

chothị trường chứng khoán phát triển , vận

hành an toàn , trôi chảy .

Lành mạnh hóa nền tài chính (kể cả tài

chính nhà nước và tài chính doanh nghiệp ),

tăng cường sự an toàn , giảm thiểu rủi ro trong

hoạt động của ngân hàng. Có biện pháp thích

hợp để giảm lãi suất tín dụng . Tạo sự liên

thông giữa thị trường vốn ngắn hạn với thị

trường vốn dài hạn, từng bước tạo sự liên

thông giữa thị trường tài chính trong nước và

thị trường tài chính quốc tế . Xác định và phân

tích kỹ cơ cấu nợ của nền kinh tế , nợ xấu của

ngân hàng, các quỹ tín dụng (kể cả nợ đến hạn

và nợ chưa đến hạn nhưng khó có khả năng

thu nợ ), cơ cấu lại nợ của nền kinh tế và nợ

ngân hàng, nợ tín dụng, hạn chế những rủi ro .

Ba là, nâng cao sức cạnh tranh của nền

kinh tế ; tăng hiệu quả đầu tư , tạo sự

chuyển biến tích cựcvề chất lượng , hiệu

quả của tăng trưởng kinh tế .

Cùng với việc đẩy nhanh tốc độ tăng

trưởng kinh tế theo chiều rộng (tăng quy mô

củanền kinh tế ), cần đặc biệtchú trọng nâng

hội. Trongkhi, sựtăng trưởng của nền kinh tế

cao chất lượng , hiệu quả phát triển kinh tế - xã

chủ yếu do yếu tố vốn đóng góp (52,7%) , yếu

tốnăng suất toàn bộ (IFP)chỉ chiếm 28,2 %,

thấp hơn thời kỳ 1992 - 1994 và thấp hơn tỷ

trọng của nhiều nước trong khu vực, cần định

hình cơ cấu kinh tế theo mục tiêu đề ra để

thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng tích cực. Việc khai thác tiềm năng, thế

mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực phải được

đặt trong trạng thái động trên cơ sở sự tác

động liên ngành , liên địa phương và liên vùng

trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu

quả lan tỏa từ những vùng kinh tế động lực ,

những ngành kinh tế trọng điểm có khả năng

cạnh tranh cao .

Hình thành và phát triển các sản phẩm chủ

lực , có sức cạnh tranh cao, có thị trường tiêu

thụ lớn . Có giải pháp giảm chi phí sản xuất,

hạ giá thành sản phẩm . Tận dụng khả năng

tăng mức xuất khẩu trên tất cả các thị trường.

Tháo gỡ khó khăn , vướng mắc, tạo động lực

để đạt và vượt mức chỉ tiêu về kim ngạch

xuất khẩu . Tăng đầu tư để nâng cao chất

lượng sản phẩm xuất khẩu , tạo dựng thương

hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế , nhất là
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thương hiệu của các ngành hàng nông sản,

thủy hải sản , sản phẩm cây công nghiệp . Tập

trung đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có

lợi thế , có khả năng thu hồi vốn nhanh, có khả

năng cạnh tranh .

Quy mô đầu tư năm 2004 - 2005 và các

năm sau sẽ ngày càng lớn . Trong khi các

nguồn vốn trong và ngoài nước có hạn , cần có

giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn và hiệu

quả đầu tư coi trọng chất lượng của sự tăng

trưởng . Có chỉ tiêu cụ thể về mức giảm suất

đầu tư (cả về định tính và định lượng) , trước

hết là đối với các dự án lớn , thuộc các vùng

động lực , các ngành kinh tế trọng điểm. Các

cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phải rà

soát, phân loại , làm rõ tính cấp thiết và hiệu

quả của từng loại công trình , trước mắt là các

dự án nhóm B , C ; có biện pháp cắt giảm , điều

chỉnh , chuyển vốn của dự án , công trình thực

sự không có hiệu quả, không có khả năng

triển khai hoặc triển khai chậm .

Bốn là, tiếp tục sửa đổi, bổ sung pháp

luật, cơ chế, chính sách đểtạo khungpháp

lý đồng bộ , bình đẳnggiữa các thành phần

kinh tế. Thu hẹp cácnhân tố cản trở sự

hình thành đồng bộ các loại thị trường.

sự

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ

chế, chính sách kinh tế để nâng cao hiệu quả

quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục rà soát ,

nghiên cứu , sửa đổi , bổ sung pháp luật , cơ

chế, chính sách để thực hiện tốt Luật Doanh

nghiệp nhà nước (sửa đổi ), Luật Hợp tác xã

(sửa đổi ) đã được Quốc hội thông qua

sự chuyển biến về chất trong lực lượng sản

xuất , khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các

thành phần kinh tế . Tiếp tục nghiên cứu , sửa

đổi , bổ sung một số luật như Luật Thương

mại , Luật Phá sản , Luật Cạnh tranh , Luật

Thuế sử dụng đất , Luật Thuế thu nhập

để tạo

cá nhân ... Để thu hẹp các nhân tố hiện đang

cản trở sự hình thành đồng bộ các loại thị

trường , cần có những cơ chế,chính sách mạnh

mẽ hơn nữa tác động, chi phối tới các loại

"hàng hóa" của thị trường; đặc biệt, cần bảo

đảm vai trò định hướng vĩ mô của Nhà nước

trong điều tiết , quản lý thị trường theo định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Năm là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành

chính ; chấn chỉnh lề lối, cách thức làm

việc , tập trung chỉ đạo điều hành một cách

kiên quyết triệt để.

Với quyết tâm cao thực hiện Đề án cải

cách hành chính đã đề ra, mục tiêu của năm

2004 là tạo bước chuyển biến đột phá về cải

cách hành chính trong phạm vi cả nước theo

tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và

các nghị quyết của Quốc hội . Năm 2004 cần

tập trung tạo sự chuyển biến thật rõ nét trên

lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, chấn

chỉnh lề lối, cách thức làm việc , tăng cường

hiệu lực của bộ máy nhà nước , tăng cường kỷ

cương , phép nướctrong quản lý kinh tế và

quản lý xã hội ; gắn vai trò , trách nhiệm cá

nhân trong việc ra quyết định quản lý, điều

hành; sớm ban hành các quy định về chế độ

trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan

nhà nước trong khi thi hành công vụ . Nâng

cao vai trò trách nhiệm và ý thức phục vụ của

đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Thực

hiện tốt sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan

quản lý để giải quyết những phát sinh, những

yêu cầu trong sản xuất .

Triển khai đồng bộ các giải pháp trên , dưới

sự tập trung chỉ đạo điều hành một cách kiên

quyết từ trung ương đến địa phương và cơ sở ,

chắc chắn kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát

triển nhanh , bền vững , đạt và vượt các mục

tiêu đã đề ra . D
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BẢN CHẤT CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN

HOÀNG CHÍBẢO

V.I. Lê-nin nói , sự

thật là sức mạnh, là

vũ khí của những

người cách mạng.

Thái độ dũng cảm tự

phê phán , vạch rõ

những khuyết điểm ,

sai lầm đã mắc phải

và quyết tâm sửa

chữa những khuyết

1 - Đảng cộng sản cầm quyền - một vấn điểm , sai lầm ấy bằng hành động thực tế là

đề chính trị thực tiễn

Bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga

(1917) , ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa ,

đảng cộng sản (dưới những tên gọi khác nhau )

đều là đảng cầm quyền, có vị trí nổi bật trong

hệ thống tổ chức quyền lực , thực hiện vai trò

lãnh đạo nhà nước và xã hội trong công cuộc

kiến thiết chế độ xã hội chủ nghĩa .

Những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa xã

hội hiện thực đạt được đều gắn liền với vai trò

lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền. Đảng

là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách

mạng. Sự thật lịch sử ấy không gì có thể phủ

nhậnđược . Song , mặt khác , cũng không thể

không nhận thấy rằng, tất cả những khuyết tật

của chủ nghĩa xã hội, những khuyết điểm, sai

lầm trong lãnh đạo, quản lý dẫn đến sự trì trệ

và khủng hoảng trầm trọng, kéo dài trong các

nước xã hội chủ nghĩa , thậm chí dẫn tới sự

đổ vỡ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

Đông Âu ở thập kỷ 90 của thế kỷ XX , đều có

phần nguyên nhân từ đảng cộng sản cầm

quyền . Đây thực sự là một tình huống có vấn

đề cần được phân tích , đánh giá , rút ra những

bài học cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn

một cách khách quan , với tinh thần tôn trọng

sự thật .

thước đo về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm

cao cả trước xã hội của một đảng mác- xít.

Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh : "Một Đảng mà

giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng

hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết

điểm của mình , vạch rõ những cái đó , vì đâu

mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh

ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để

sửa chữa khuyết điểm đó . Như thế là một Đảng

tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn , chân chính "( ),

Từ sau thắng lợi của cuộc Cách mạng

Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã trở thành

đạo Nhà nước và xã hội trong những thời kỳ và

đảng cầm quyền. Đảng thực hiện vai trò lãnh

hoàn cảnhlịch sử khác nhau của cách mạng

nước ta với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội.

Đảng là người khởi xướng và lãnh đạo công

cuộc đổi mới ở nước ta gần 20 năm nay. Thành

tựu của công cuộc đổi mới đã chứng thực tính

đúng đắn của đường lối cáchmạng do Đảng

vạch ra và sự trưởng thành về năng lực lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội .

* GS , TS . Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t5 , tr 261
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Mặt khác, việc khắc phục những hạn chế và

yếu kém , việc giải quyết những tình huống và

những vấn đề đang nảy sinh từ thực tiễn đổi

mới , một cách chuẩn xác và tinh tế , đòi hỏi

Đảng phải có những bước tiến mới ngang tầm

với nhiệm vụ. Đảng phải tự đổi mới bản thân

mình đểthúc đẩy sự đổi mới xã hội.

Giải quyết một vấn đề chính trị lớn của

thực tiễn chính trị chẳng những phải xuất phát

từ thực tiễn , thấm nhuần quan điểm thực tiễn

và phát triển mà còn phải dựa trên những tiền

đề lý luận đúng. Do đó , vào lúc này , khi Đảng

chủ trương tổng kết lý luận từ thực tiễn 20 năm

đổi mới, việc nghiên cứu , tìm tòi những nhận

thức mới về lý luận đảng cầm quyền, Đảng

lãnh đạo Nhà nước và xãhội là công việc rất

cần thiết và bức xúc. Không những thế, đây là

một trong những vấn đề hệ trọng , cơ bản và

quyết định nhất đối với thành công của đổi

mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Có thể xác định đây là trọng điểm của nghiên

cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về đổi mới và

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Tất cả

những nghiên cứu lý luận và tổng kết thực

tiễn về đổi mới hệ thống chính trị , xây dựng

Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân, thực

hiện và phát huy dân chủ, đấu tranh chống

quan liêu , tham nhũng... đều liên hệ mật thiết ,

không thể tách rời với nghiên cứu lý luận và

tổng kết thực tiễn về bản chất của đảng cộng

sản cầm quyền .

2 - Trong lý luận xây dựng Đảng, vấn đề

bản chất và giữ gìn , phát huy bản chất của

Đảng khi Đảng đã trở thành đảng cầm

quyền là vấn đề cốt lõi nhất

-
Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh đã đưa lại những kiến giải sâu

sắc về vấn đề này. Đây là di sản cần được khai

thác và vận dụng một cách đúng đắn và sáng

tạo trong thực tiễn xây dựng Đảng. Song , đảng

cộng sản cầm quyền làmột hiện tượng vẫn còn

khá mới mẻ trong lịch sử của đảng chính trị

cầm quyền, nhất là trong lịch sử xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Hơn nữa, hầu hết các nước xã hội

chủ nghĩa lại là những nước, hoặc chưa trải

qua trình độ phát triển cao của chủ nghĩa tư

bản (như trường hợp nước Nga thời kỳ V.I. Lê-

nin và một số nước Đông Âu), hoặc bỏ
qua ché

độ tư bản chủ nghĩa , quá độ lên chủ nghĩa xã

hội từ các xã hội nông nghiệp lạc hậu, tiền tư

bản (như trường hợp một số nước châu Á,

trong đó có Việt Nam ). Ở những nước này, cơ

sở và nguồn gốc xã hội của đảng cộng sản

không chỉ là giai cấp công nhân mà còn là giai

cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác

sống trong môi trường xã hội nông nghiệp với

rất nhiều tàn tích của ý thức hệ phong kiến .

Hơn nữa, giai cấp công nhân nói ở đây cũng

chưa phải là sản phẩm thực thụ của sự phát

triển đại công nghiệp. Tình hình và đặc điểm

đó tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới quá

trình xây dựng và trưởng thành của đảng cộng

sản cầm quyền .

Nói chung, đảng cộng sản là sản phẩm của

sự kết hợp giữa phong trào công nhân và chủ

nghĩa xã hội khoa học. Ở Việt Nam , sự ra đời

của Đảng Cộng sản cùng với hai nhân tố đó

còn là sự kết hợp với phong trào yêu nước của

dân tộc Việt Nam .

Chính vì vậy, đảng cộng sản là đảng kiểu

mới của giai cấp công nhân , là một đảng cách

mạng mang bản chất của giai cấp công nhân .

Nó đối lập về nguyên tắc, bản chất, mục tiêu

với các đảng chính trị tư sản và tiểu tư sản .

Khi nói bản chất của đảng cộng sản là một

đảng cách mạng kiểu mới và cần nhận rõ

những cái mới đó . Nó biểu hiện ở mối liên hệ

bản chất giữa giai cấp công nhân , chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và đảng cộng sản . Bàn về chính

trị, V.I. Lê-nin viết : " Chính trị có tính lô-gích

khách quan của nó, không phụ thuộc vào

những dự tính của cá nhânnày hay cá nhân
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khác, của đảng này hay đảng khác" 2 . Ông còn

nhấn mạnh rằng, "chính trị cũng có cái lô -gích

nội tại của nó" . Lô -gích khách quan và lô- gích

nội tại của chính trị cũng như cái căn bản nhất

trong chính trị mà V.I. Lê -nin đề cập cho thấy ,

cơ sở xã hội - lịch sử và cội nguồn vật chất

khách quan làm xuất hiện chủ nghĩa Mác - Lê-

nin chính là giai cấp công nhân và phong trào

công nhân .

Đảngcộng sản chỉ thực sự là một đảng cách

mang kiểu mới nếu nó tiêu biểu cho sức mạnh

trí tuệ của giai cấp công nhân hiện đại, cho

tiềm lực tinh thần của dân tộc và tiếp thu được

những tinh hoa của thời đại và của nền văn hóa

nhân loại .

V.I. Lê-nin cho rằng , đảng cộng sản là

trí tuệ , danh dự và lương tâm của thời đại.

Hồ Chí Minh khẳng định , đảng cộng sản là

đạo đức , là văn minh . Vậy là, bản chất của

đảng cộng sản không chỉ là cách mạng, khoa

họcmà còn là văn hóa nữa . Nói cách khác, bản

chất của đảng cộng sản là sự thống nhất hữu cơ

giữa cách mạng, khoa học và nhân văn cộng

sản chủ nghĩa . Bản chất ấy được biểu hiện ở

tính chất của đảng cộng sản . Tính chất căn

bản, nổi bật và bao trùm của đảng cộng sản là

tính chất giai cấp công nhân - nhân tố quan

trọng bảo đảm cho đảng cộng sản giữ vững

được bản chất của đảng cách mạng kiểu mới .

Những đặc trưng của giai cấp công nhân như

tính tổ chức , kỷ luật, tính cách mạng triệt để ,

tính quốc tế chủ nghĩa, kết hợp giữa chủ nghĩa

yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đức

hy sinh quên mình , vô tư , không vị kỷ và thiên

kiến , luôn trung thành và đại biểu cho lợi ích

của cả phong trào phải thể hiện và phát triển

trên một trình độ cao trong đảng cộng sản . Bởi

vì , đảng cộng sản là đội tiên phong, là tổ chức

của những chiến sĩ ưu tú , tiên phong nhất của

giai cấp công nhân và dân tộc .

Do sức mạnh của tổ chức và kỷ luật mà

đảng cộng sản là một đảng chiến đấu , hành

động theo một cương lĩnh cách mạng thống

nhất và dựa trên những nguyên tắc thống

nhất, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

V.I. Lê -nin cho rằng, một đảng thực sự cách

mạng thì phải giữ thái độ trung thành với

những nguyên tắc của mình , với giai cấp mình ,

với những nhiệm vụ cách mạng của mình . Chỉ

như vậy, đảng mới lãnh đạo được giai cấp và

trở thành người tổ chức của giai cấp , mới

không chạy theo đuôi những sự biến .

Nói về bản chất của đảng cộng sản như một

đảng cách mạng kiểu mới,các nhà kinh điển ,

từ C. Mác, Ph. Ăng-ghen đến V.I. Lê-nin , đặc

biệt là V.I. Lê-nin , đã dùng những khái niệm,

những cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng

chỉ ra một bản chất cách mạng và khoa học .

C. Mác và Ph. Ăng-ghen gọi đó là "một chính

đảng độc lập" , "một đảng mới" đối lập với tất

cả các chính đảng cũ " , là "đảng công nhân " ,

"đảng cộng sản" . V.I. Lê -nin thì gọi đó là

"Đảng của giai cấp công nhân" , "Đảng Cộng

sản" , "Đảng Cộng sản lãnh đạo" , "Đội tiền

phong của giai cấp vô sản và của tất cả quần

chúng lao động" , "Đảng thật sự cách mạng ",

"Đảng chấp chính " ( tức là nắm chính quyền,

lãnh đạo chính quyền nhà nước) .

Hồ ChíMinh về Đảng (Đảng Cộng sản Việt

Đặc biệt đáng chú ý là những luận điểm của

Nam ). Những luận điểm này được Người đưa

ra trong những thời điểm và hoàn cảnh khác

nhau khi Đảng thực hiện sứ mệnh của mình :

lãnh đạo cách mạng và trở thành đảng cầm

quyền .

Ở thời kỳ vận động thành lập Đảng,

Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần

thiết phải có Đảng. Đó là Đảng cách mạng.

Trong tác phẩm Đường kách mệnh ( 1927) ,

Người chỉ rõ : "Cách mệnh trước hết phải làm

(2) V.1..Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va,

1980 , t 14 , tr 246
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cho dân giác ngộ... Cách mệnh phải giảng giải

lý luận và chủ nghĩa cho dân hiếu . Cách mệnh

phải hiểu phong triều thế giới , phải bày sách

lược cho dân... Cách mệnh lại phải tập trung ,

muốn tập trung phải có đảng cách mệnh" (3) .

Người gắn liền đảng cách mệnh với người

cách mệnh và đặt lên hàng đầu tư cách của

người cách mệnh, trong đó nhấn mạnh hai điều

cốt yếu : giữ vững chủ nghĩa và ít lòng ham

muốn vật chất. Đây thực sự là một tư tưởng lớn

có tầm chiến lược , cho đến nay , sau gần 80

năm , vẫn còn nguyên tính thời sự và hiện đại.

Sau này, Đảng ra đời, lãnh đạo thành

công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

và từđó trở đi, đã ởvị thếđảng cầm quyền ,

Hồ Chí Minh nói tới 12 điều xây dựng đảng

chân chính cách mạng (trong tác phẩm Sửa đổi

lối làm việc, năm 1947). Nói tới đảng chân

chính cách mạng, Người chú trọng tới không

chỉ trình độ, năng lực lãnh đạo quần chúng mà

còn cả phương pháp khoa học và thực thi dân

chủ ; không chỉ trí tuệ mà còn cả kinh nghiệm

và bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng , lối

sống gương mẫu, tận tụy hy sinh , phục vụdân

chúng , làm công bộc, đầy tớ trung thành của

dân. Người đòi hỏi rất cao thái độ dũng cảm và

sự thành thật trong tự phê bình , phê bình của

Đảng, của cán bộ, đảng viên. Chỉ như vậy,

Đảng mới được dân tin , dân phục, dân yêu

mến, dân giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ. Chỉ như

vậy , Đảng mới là một đảng tiến bộ , mạnh dạn,

chắc chắn , chân chính .

Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng với bản chất

của một đảng cách mạng phải thể hiện rõ ở các

tính chất, các đặc điểm của nó, bao gồm các

vấn đề thành phần của Đảng, lý luận của

Đảng, kỷ luật của Đảng, quyluật phát triển

Đảng và mục đích của Đảng. Đảng phải thật

mạnh, thật trong sạch để thiết thực lãnh đạo,

mà muốn lãnh đạo được thì trước hết , cán bộ,

đảng viên phải có tư tưởng , lập trường vững

chắc , xung phong làm gương mẫu.

Nói tới bản chất của Đảng, Người còn nhấn

mạnh: Đảng vô sản là bộ tham mưu của giai

cấp công nhân , là đội ngũ tiên tiến nhất và là

tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân ,

là người lãnh đạo của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động . Người xác định rõ mục

đích của Đảng là phục vụ Tổ quốc , phục vụ

nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa và cộng

sản chủ nghĩa . Ngoài ra không còn có lợi ích

nào khác . Nói về Đảng trong thời kỳ kiến

thiết chế độ mới, Người cho rằng : "Ngày nay ,

nhiệm vụ của Đảng ta là lãnh đạo quần chúng

đánh thắng tình trạng nghèo nàn và lạc hậu,

xây dựng đời sống ấm no sung sướng cho

nhân dân"(4) .

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản

chất của Đảng thấm nhuần sứ mệnh lịch sử

và vai trò lãnh đạo của Đảng là giành lấy độc

lập dân tộc hoàn toàn và xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, tư tưởng

Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng cũng chính

là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội.

Những luận điểm nêu trên của Hồ Chí Minh

thực sự là những chỉ dẫn quan trọng đối với

công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đó cũng

chính là những biểu hiện cốt yếu nhất về bản

chất của Đảng , là những điều cần phải giữ gìn ,

phát huy khi Đảng trở thành đảng cầm quyền.

Nói tóm lại , nhận thức về bản chất của đảng

cộng sản không thể không nhận thức nó trong

cácmối quan hệ . Đó là cácmối quanhệ giữa

đội tiền phong của giai cấp (giai cấp công

nhân ) với chính giai cấp đã sản sinh ra nó, giữa

Đảng với khối quần chúng nhân dân lao động

đông đảo trong xã hội vàgiữa Đảng với dân

tộc . Đây chính là cơ sở xã hội rộng lớn và môi

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2 , tr 267

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 599
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trường xã hội - lịch sử - văn hoá mà trong đó

Đảng hoạt động và thực thi sứ mệnh lịch sử

của mình với tư cách là lực lượng lãnh đạo. Đó

còn là mối quan hệ giữa Đảng với hệ tư tưởng

chính trị, với nền tảng tư tưởng của Đảng mà

Đảng có nhiệm vụ tổ chức, giáo dục, tuyên

truyền trong Đảng, trong xã hội để biến nó

thành ý thức xã hội phổ biến . Bản chất của

Đảng còn đòi hỏi phải nhận thức mối liên hệ

giữa Đảng và phong trào cách mạng thế giới

cũng như nghĩa vụ và sự trung thành của Đảng

đối với chủ nghĩa quốc tế .

Đảng là một tổ chức cách mạng, một tổ

chức chiến đấu và hành động chứ không phải

là câu lạc bộ bàn suông ; Đảng có sự thống nhất

giữa nhận thức và hành động, giữa nói và làm .

Do đó, nhận thức bản chất của Đảng còn đòi

hỏi phải nhận thức sự gắn kết giữa cơ cấu tổ

chức, thểchế trong Đảng với tính nguyên tắc ,

kỷ luật của Đảng,với chất lượng chính trị, tư

tưởng , tư cách của toàn Đảng và nhờ sự gắn

kết đó mà Đảng trở thành một cơ thể sống. Đó

cũng còn là phương thức lãnh đạo, hoạt động

của Đảng, thể hiện ở năng lực, trình độ kinh

nghiệm và bản lĩnh của Đảng, trong đó có

những chỉ báo rất quan trọng về trình độ lý

luận , năng lực tư duy lý luận của Đảng, nhất là

đối với những đảng viên giữ cương vị lãnh

đạo; là dân chủ trong nội bộ Đảng đủ sức làm

gương mẫu cho thực hành và phát huy dân chủ

trong xã hội ; là ý thức và năng lực thực tế để

tự đổi mới , tự phát triển của Đảng làm động

lực thúc đẩy quá trình cải cách, đổi mới trong

toàn xã hội... Suy rộng ra và xét đến cùng, đó

chính là văn hóa đảng . Đảng khi đã trở thành

đảng cầm quyền thì chất lượng văn hóa đảng

càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết . Văn

hóa ấy là cả một tổng hợp chất lượng của văn

hóa tư duy và tư tưởng , văn hóa chính trị, văn

hóa tổ chức - quản lý và lãnh đạo , văn hóa đạo

đức và lối sống, văn hóa pháp lý (pháp luật) .

Trong đó , văn hóa pháp lý là điều không thể

thiếu để hình thành nên văn hóa dân chủ khi

Đảng đang lãnh đạo Nhà nước và xây dựng

Nhà nước thành một Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa .

Đảng cầm quyền, đó là thời điểm bước

ngoặt đối với sựphát triển của Đảng, thuận lợi

nhiều nhưng nguy cơ cũng không ít, thậm chí

có cả những thử thách nghiệt ngã . Thời khắc

đó đòi hỏi Đảng phải thường xuyên giải quyết

các mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, giữa

Đảng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

trong hệ thống chính trị, giữa Đảng với dân ,

giữa Đảng với dân tộc trong những điều kiện

mới , khi cán bộ, đảng viên của Đảng có chức,

có quyền, nhất là những cán bộ , đảng viên

trong các tổ chức thuộc hệ thống quyền lực .

Một số mối quan hệ khác không kém phần

phức tạp , phức tạp một cách tinh tế , đó là các

mối quan hệ giữa đường lối của Đảng với

chính sách của Nhà nước, giữa lãnh đạo chính

trị của Đảng với quản lý theo pháp luật của

Nhà nước, giữa chính trị với kinh tế , giữa

chính trị với khoa học, giữa quyền lực với chân

lý, giữa tư cách đảng viên với quyền và nghĩa

vụ công dân ... Đó là hàng loạt vấn đề đặt ra mà

Đảng, tổ chức đảng và cán bộ , đảng viên nếu

không thường xuyên đổi mới, phát triển , sáng

tạo thì không dễ gì giải quyết một cách đúng

đắn trên tầm cao của chính trị - khoa học - đạo

đức và văn hóa.

Nếu cách mạng - khoa học - nhân văn là

bản chất của đảng cộng sản thì khi cầm quyền,

lãnh đạo nhà nước và xã hội , bản chất đó của

đảng cộng sản càng phải được đề cao . Đó là

trình độ phát triển mới của bản chất đảng cộng

sản cầm quyền - Đảng của trí tuệ , dân chủ,

đoàn kết, đổi mới. Nhiệm vụ then chốt của

cách mang nước ta hiện nay là xây dựng Đảng

trong sạch , vững mạnh theo những chuẩn mực

hiện đại đó . D
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Vè

doll

về chiến lược phát triển kinh tế

ở Đồng bằng sông Cửu Long

VÕHÙNG DŨNG

Cơ giới hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh : Hà Mỹ

1 - Một thập kỷ phát triển - thành tựu và

thách thức

Một thập kỷ qua, sự phát triển kinh tế ởđồng,

bằng sông Cửu Long rất phong phú, sinh động.

Theo các số liệu thống kêvà từ kết quả đánh giá,

nhất là những năm gần đây cho thấy , tỷ lệ tăng

GDP của vùng luôn cao hơn mức bình quân

chung của cả nước: giai đoạn 1991-1995 khoảng

19%; 1996 - 2000 là 7,8%. Song, chính các số

liệu ấy lại cho thấy rằng, tỷ lệ tăng trưởng của

khu vực đang chậm dần: 11,6% (trong các năm

1993 - 1995) , rồi 8,2% (trong các năm 1996 -

1998) và 7,5% (trong các năm 1999 - 2001).

Phân tích thêm số liệu này còn cho thấy, trong

khi các tỉnh ven biển có xu hướng tăng nhanh

hơn trong những năm sau này , thì các tỉnh sản

xuất lương thực vốn có tỷ lệ tăng trưởng cao

trong những năm trước thì nay chậm lại .

Nhưng, điều đáng quan tâm hơn là chất

lượng tăng trưởng. Với hơn 50% GDP và 65%

số lao động của vùng nằm trong Khu vực I

nhưng tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 3

năm gần đây là không đáng kể; tỷ lệ dân số sống

ở đô thị vẫn ở mức rất thấp; tỷ lệ thất nghiệp ở

thành thị là 5,5% , ở nông thôn tuy chỉ ở mức

1,7% nhưng tình trạng nông nhàn khá phổ biến

và ở mức cao.

Năm 2002 , tốc độ tăng trưởng của vùng là

10,4% nhưng những nhân tố là tiền đề bứt phá,

vươn lên vẫn chưa rõ . Sựyếu kém đó rất có thể

tạo nên tác động dây chuyền đối với sự phát triển

của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh,và chiến

lược của quốc gia , đồng thời cũng đặt ra những

thách thức lớn trong tương lai (1 ).

Có thể khái quát, bức tranh kinh tế của vùng

trong mấy năm gần đây là thành tựu đan xen với

những khó khăn và thách thức . Bởi, ngoài chất

lượng tăng trưởng thấp, tốc độ chuyển dịch cơ

cấu kinh tế chậm ,đồng bằng sông Cửu Long còn

đang phải đối mặt với những khó khăn , thách

thức nghiêm trọng : mật độ dân số tăng nhanh,

đất canh tác giảm ,tài nguyên cạn kiệt dần ; số lao

động qua đào tạo thấp ; lệ thuộc ngày một nhiều

vào Thành phố Hồ Chí Minh; công nghiệp chế

biến yếu kém và phụ thuộc vào xuấtkhẩu sản

phẩm thô .

TS, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

Chi nhánh tại Cần Thơ

( 1 ) Xem : Số liệu kinh tế - xã hội 12 tỉnh ĐBSCL 1990–

2001; Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long. Việt

Nam triển vọng phát triển lâu dài tài nguyên đất và nước ,

Nguyễn Văn Chỉnh - Vũ Quang Việt: Kinh tế Việt Nam

đổi mới, Nxb Thống kê, Hà Nội , 2002
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Những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng

trên là mặt bằng dân trí thấp , nguồn nhân lực hạn

chế, đầu tư của Nhà nước vào vùng này chưa

nhiều, chưa có những công trình đủ lớn tạo nên

động lực để bứt phá... Nhưng, liệu có phải chỉ do

đầu tư của nhànước còn thấplà yếu tố quyết

định sự phát triển của vùng ?

Đầu tư là nguyên nhân quan trọng , nhưng sự

lựa chọn chiến lược không phù hợp có thểlàm

tăng nỗi khó khăn , thậm chí làm cho tình hình

đáng ra không đến nỗi trì trệ nhưng lại trở nên trì

trệ hơn . Khu vực I là lợi thế , nhưng nếu chỉ tập

trung duy nhất vào khu vực này thì về lâu dài, vu

thế đó có thể trở thành một nhược điểm, thậm chí

lệch lạc rất khó thoát ra để phát triển .

-2 - Cần một chiến lược mới cho phát triển

kinh tế vùng

Phát triển kinh tế ở đồng bằng sông

Cửu Long từ rất lâu đã thiên về khai thác tiềm

năng nông nghiệp , cung cấp lương thực cho đất

nước, làm vệ tinh cung cấp nguyên liệu và là thị

trường tiêu thụ cho côngnghiệp của Thành phố

Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm , nơi đây đã làm

tốt công việc này, được ca ngợi là "vựathóc" của

quốc gia . Gần đây, bán đảo Cà Mau được xem là

"mỏtôm " của đất nước. Nhưng , đến nay, để xây

dựng một quan niệm mới, một chiến lược phát

triển cho vùng , cần nhìn lại và có sự đánh giá

nghiêm túc hơn .

Trong xu thế hiện nay, để có thể vươn lên làm

chủ những lĩnh vực công nghệ cao hơn , Thành

phố Hồ Chí Minh đang rất cần một sựthay đổi

trong mối quan hệ liên kết , còn đồng bằng sông

Cửu Long cũng rất cần có những đánh giá mới

trong mối quan hệ chiến lược với các vùng.

Trong hội nhập kinh tế quốc tế , chúng ta

đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đang

đố mặt với những thách thức không nhỏ. Hơn

nữa, lại nằm ngay sát những nước vừa có tiềm

năng nông nghiệp lớn, vừa phát triển mạnh hơn

về công nghiệp nên vấn đềcàng phức tạp . Một

động thái mới gần đây xung quanh Chương trình

Phát triển tiểu vùng sông Mê Công mở rộng với

sáng kiến của Nhật là thành lập Diễn đàn Doanh

nghiệp của tiểu vùng (GMS-BF) và một loạt

hành lang kinh tế đang được phác họa: trung tâm

nằm ở Băng-cốc (Thái Lan) còn " đầu ra" thì hầu

như tỏa trên các cảng biển của Việt Nam đã đặt

ra trước chúng ta không ít vấn đề nan giải .

Trên thực tế, ưu thế và tiềm năng của vùng

thực ra không chỉ có lương thực , thủysản mà còn

là sông, biển. Những điều kiện cần thiết được hội

tụ đủ ở nơi đây để thực hiện một chiến lược phát

triển hướng ra bên ngoài với kinh tế biển , ngoại

thương, hàng hải, du lịch , và khai thác tiềm lực

bên trong. Xu thế này ngày càng rõ hơn trong

bàn cờ chiến lược khai thác biển ,với vị trí địa -

chính trị của vùng, một chiến lược mới rất cần

được tính đến để khai thác tốt nhất lợi thế địa -

kinh tế (ven biển , biên giới , vùng tiếp giáp trung

tâm công nghiệp lớn nhất nước ), lợi thế tiềm

năng (nông nghiệp, thủy sản ), lợi thế du lịch

sông nước , lợi thế giao thông thủy , bộ từ hậu cứ

vươn ra phía biển phát triển kinh tế và bảo đảm

an ninh quốc phòng lâu dài của đất nước.

-

Với những tính chất và đặc trưng vốn có, toàn

nhất trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế

bộ vùng nàycần được xem như một thể thống

xã hội đất nước . Điều đó là cần thiết để huy động

sức mạnh không chỉ của một vùng (liên kết các

rộng) đểmở rộngra bên ngoài biên giới đất liền ,

tỉnh trong vùng) mà là nhiều vùng (liên kết vùng

hướng về phíabiển , khai thác kinh tế biển, triển

khaichiến lược ngoại thương cận vùng , trước

mắt với miền duyên hải của các nước gần trong

vùng Biển Đông và vịnh Thái Lan .

Để thực hiện những điều ấy, rất cần những

tuyếnxalộbổ sung thêm vào quốc lộ I, mở mới

các tuyến đường sắt, đường thủy, các đường

hành lang biên giới và đường vòng cung ven

biển, thêm các cầu qua sông Tiền, sông Hậu.

Việc thông thương trên tuyến đường thủy và

đường biển nối vùng đồng bằng sông Cửu Long

với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận ,

Ninh Thuận, Nha Trang cũng phải được đặc biệt

lưu ý . Để hướng ra đại dương, khai thác kinh tế

biển , cần có sự kết hợp vùng venbiển Việt Nam

từ đồng bằng sông Cửu Long đến Vũng Tàu,

Bình Thuận , Nha Trang thành một hành lang

ven biển chạy từ Nam Trung Bộ đến Hà Tiên . Sự

phát triển đó sẽ mở rộng toàn bộ không gian
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kinh tế của vùng Nam Bộ cũ , giảm thiểu tối đa

sự chia cắt không gian kinh tế giữa miền Đông

và miền Tây Nam Bộ với Nam Trung Bộ để

hướng ra bên ngoài . Chiến lược này hoàn toàn có

khả năng thực hiện và theo đó sẽ hình thành mối

quan hệ liên kết phát triển của thế chân vạc :

Đồng bằng sông Cửu Long - Thành phố Hồ Chí

Minh - khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam

Trung Bộ.

Bởi vậy, có thể phải tính đến việc đề xuất mở

tuyến đường xuyênÁ thứ 2 ven biển đi từ Băng-

cốc (Thái Lan ) qua Com -pông -som (Cam -pu-

chia ) đến Hà Tiên , Cà Mau và nối vòng cung

ven biển từ Cà Mau đến GòCông . Với hành lang

này , khi phát triển sẽ đủ điều kiện để mở tuyến

hành lang trên biển từ đồng bằng sông Cửu Long

đến vùng phía Bắc Ma-lai-xi- a - Nam Thái Lan

và tuyến thứ 2 trên biển nối từ cụm đồng bằng

sông Cửu Long - Vũng Tàu Nha Trang

đếnvùng phía Bắc In -đô- nê- xi-a - phía Đông

Ma- lai-xi- a. Một tam giác như vậy rất nên được

xem xét để làm đối trọng với hành lang kinh tế

tiểu vùng sông Mê Cổng mà trung tâm củanó

hiện đang được bố trí ở Băng-cốc ( Thái Lan ).

-

3 - An ninh lương thực, giao thông và đô

thị hóa trong vùng

Đất nông nghiệp của Việt Nam không nhiều,

hơn nữa trong đó không phải đất nào cũng có đủ

điều kiện để phát triển nông nghiệp nhằm nuôi

sống cả 100 triệu dân quen dùng lương thực . Nếu

xã hội cần điều đó để ổn định và phát triển thì

phải trả lại cho nó những chi phí để ngang bằng

với các vùng được công nghiệp hóa . Nông

nghiệp, nông thôn hay nói đúng hơn : nông dân,

luôn là vấnđề nhạy cảm không bao giờ được

xem nhẹ .

Phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng sông

Cửu Long không phải chỉ cho nội vùng hay để

nối với Thành phố Hồ Chí Minh mà là đường

liên vận nối với các ngành trong nước và nước

ngoài . Trong suốt hơn một thập kỷ trước , vùng

này đã tham gia giải quyết hiệu quả bài toán

lương thực quốc gia ; và trong mấy năm gần đây ,

càng đóng vai trò quyết định trong tăng tốc xuất

khẩu thủy sản của cả nước .

Anninh lương thực quốc gia là nhiệm vụ lâu

dài . Đồng bằng sông Cửu Long phải góp phần

chủ yếu gánh trọng trách ấy , bởi không có một

vùng đất nào tốt hơn trong việc sản xuất lương

thực một cách an toàn và có năng suất cao như

ở nơi đây . Nhưng, để sản xuất loại gạo có chất

lượng cao thì nơi đây ưu thế lại không lớn . Hơn

nữa, bởi đất nước ta trải dài trên nhiều vùng địa

lý , chiến lược an ninh lương thực quốc gia không

thể trông chờ vào một khu vực duy nhất . Do đó ,

trong quá trình điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông

nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong

nước đang gia tăng và nhu cầu xuất khẩu lương

thực cùng với việcđầu tư cho đồng bằng sông

Cửu Long, rất cần thúcđẩy trồng các loại lúa có

chất lượng cao ở Đồng bằng sông Hồng. Điều đó

sẽ góp phần cải thiện thu nhập của nhân dân phía

Bǎc.

Giao thông vận tải là cơ sở để phát triển . Do

đó, cần giải tỏa tình trạng phụ thuộc vào con

đường độc đạo của quốc lộ I hiện nay. Sông

nước, giao thông thủy là ưu thế của vùng này nên

cần được chú ý phát triển trên các mặt: vận

chuyển , đi lại và du lịch . Trong tương lai xa hơn ,

những hạn chế về bến cảng nước sâu cho loại tàu

có trọng tải lớn sẽ được khắc phục nếu xây dựng

một cảng nổi nằm bên ngoài lòng Định An. Việc

hình thành một chiến lược phát triển mới như thế

sẽ cho phép khai thác những phương tiện có sức

chứa từ 2 đến 3 nghìn tấn đáp ứng nhu cầu

chuyên chở với vòng quay nhanh trong quan hệ

thương mại cận vùng.

Xét trên những khía cạnh lợi ích kinh tế hay

an ninh quốc phòng thì tuyến quốc lộ ven biển là

rất cần thiết . Để việc khai thác kinh tế biển có

hiệu quả, phải nhờ vào hậu cứ địa đất liền - nơi

có đủ những dịch vụ hậu cần cần thiết cho việc

tiến và vươn ra đại dương. Kiên Giang và các

đảo trong vùng biển Tây Nam sẽ có vai trò lớn

hơn trong chiến lược mở rộng giao thương ra bên

ngoài , phát triển kinh tế biên giới, kinh tế biển .

Cần mở thêm tuyến đường thủy lớn từ Thành

phố Hồ Chí Minh xuyên qua vùng Đồng Tháp

Mười , tứ giác Long Xuyên ra vịnh Hà Tiên .

Kênh Vĩnh Tế có thể là một điểm chọn tốt cho

kế hoạch này để nối thông ra biển Tây .
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Tốc độ đô thị hóa chậm đã hạn chế đến tăng

trưởng, cản trở việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ,

cơ cấu dân số, cơ cấu lao động và chất lượng

cuộc sống của cư dân trong vùng. Phải tìm cách

hình thành một vùng kinh tế phát triển có sức

cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong thu hút

đầu tư , liên kết các vùng và phát triển thương

mại quốc tế . Đầu tư cho công cuộc đô thị hóa

phải được tập trung hơn , thậm chí còn bức bách

hơn đầu tư vào các dự án công nghiệp mà các

tỉnh đang ra sức kêu gọi hiện nay . Đô thị hóa

trong vùng sẽ không dừng ở chỗ xây dựng một

đô thị trung tâm mà là một chuỗi các đô thị có

mối quan hệ liên kết nhau, có kết cấu hạ tầng và

dịch vụ công cộng thuận lợi, thu hút đầu tư , bảo

vệ môi trường , thu hút nguồn lao động có chất

lượng và giữ được giá nhân công đủ để duy trì

sức mạnh cạnh tranh .

Cần Thơ là đô thị trung tâm , nhưng không

nhất thiết xây dựng theo hướng một đại đô thị ,

thu hút tất cả các nguồn lực về mình mà trái lại

cần một hệ thống các đô thị liên kết nhau . Mỗi

một đô thị trong mối liên kết đó phải có bản sắc

riêng và là một hạt nhân liên kết của các đô thị

nhỏ hơn trong vùng. Những đô thị ở xa hơn sẽ

đóng vai trò cầu nối ra bên ngoài trên các hành

langkinh tế biên giới , hành lang kinh tế ven biển

từ Mộc Bài, Hồng Ngự, Châu Đốc , Hà Tiên đến

Cà Mau , Trà Vinh, Gò Công.

Đô thị hóa trong vùng không chỉ là sự chuyển

dịch cơ cấu, phát triển kinh tế mà nó liên quan

đến vấn đề dân sinh , nhu cầu văn hóa, cải thiện

chất lượng cuộc sống . Đó là cả một chiến lược

sâu rộng, phức tạp và để làm được điều đó đòi

hỏi phải có tầm nhìn trong quy hoạch, hành động

mạnh mẽ hơn trong chuyển dịch cơ cấu đất đai

và cơ cấu lao động. Không mạnh dạn trong

đề đất đai và tầm nhìn quy hoạch các đô thị trong

vùng nếu chỉ dừng ở những dãy nhà ống bê -tông,

những đường phố ngắn ngủn, chật hẹp, chen

chúc và đầy bụi thì giá đất đô thị cứ mãi tăng vọt

và vấn nạn đô thị còn nan giải hơn những gì

mong mỏi .

ván

4 - Thay lời kết

Chiến lược khai thác tiềm năng nông nghiệp

của vùng đã mang những kết quả to lớn trong

thập kỷ trước, góp phần giải quyết căn bản bài

toán lương thực bảo đảm cho việc chuyển sang

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc nhấn

mạnh khai thác lợithế so sánh đã đẩy mạnh xuất

khẩu lúa gạo và thủy sản nhưng nay rất cần phải

tính đến những lợi ích lớn hơn .

Tài nguyên và những gì đang có chỉ nên xem

là vốn ban đầu, trên nền đó cần tính đến yêu cầu

phát triển chuyên sâu . Sự bắt chước, sao chép lẫn

nhau trong việc khai thác tài nguyên, khai thác

lợi thế so sánh ở từng tỉnh trong một vùng có

nhiều nét tương đồng nhau không chỉ tạo ra

sự đơn điệu, nhàm chán trong các sinh hoạt văn

hóa, trong các dự án kêu gọi đầu tư , trong du lịch

và thương mại, xuất nhập khẩu mà còn gây

ra không ít những khó khăn , chồng chéo trong

việc giải quyết các vấn đề lớn của toàn vùng

(lũ lụt, tiêu thụ nông sản , môi trường , nguồn

nhân lực ... ). Việc xây dựng năng lực cạnh tranh

của vùng, của mỗi tỉnh trong vùng sẽ thúc đẩy

sự tăng tốc và đa dạng hóađể tạo nên những

bản sắc riêng . Đó là điều rất cần được quan tâm .

Thương mại quốc tế đang thay đổi. Không cứ

có lợi thế so sánh , có lao động rẻ là có thể bán

được nhiều hàng hóa. Không nên đi vào những

ngành sản xuấtkhông cósức cạnh tranh . Quan

niệm tôn sùng nền sản xuất với những sản phẩm

hữu hình có thể không bắt nhịp được với cuộc

cạnh tranh kinh tế . Cóđược nguồn lao động dồi

dào, giá nhân công rẻ là vốn rất quý nhưng cái

cần là lao động phải có năng suất, có chất lượng

và giữ được nguồn lao động với giá nhân công

ổn định . Sức cạnh tranh mạnh của vùng là điều

có ý nghĩa quyết định cuộc chạy đua trong tương

lai.

Tính hiệu quả là thước đo, việc thoát khỏi

những tư duy trói buộc là rất cần thiết để tìm

kiếm con đường phát triển . Để một đồng bằng

sông Cửu Longđầy tiềm năng phát triển mạnh

mẽ và bền vững đang rất cần những chính sách

mới nhằm vừa phát huy được sức mạnh các nhân

tố bên trong vừa huy động được các nguồn lực từ

bên ngoài . D
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1 - Xét về thời gian, có thể coi khi Giải

thưởng văn học hằng năm của Hội Nhà văn

Việt Nam được công bố cũng là khi sinh hoạt

văn học của một năm đã tạm thời kết thúc .

Một năm qua với 365 ngày, một năm với công

việc của hàng ngàn cây bút. Cũng là một năm

mà văn học, trong sắc thái phức tạp của nó, đã

bộc lộ không ít những hay - dở để có thể vui ,

để có thể buồn và đôi khi

còn có thể lo âu . Gần đây,

vào các dịp cuối năm , đối

với văn

đang khủng hoảng thiếu

tác phẩm hay, khủng hoảng

thừa tác phẩm dở" , chúng ta

vẫn hy vọng đến năm sau

sự sẽ khá hơn . Để rồi

đợi chờ,và để rồi dưỡng
như mỗi năm học lại cố

gắng nhích lên một bước.

Giải thưởng năm 2003 còn

là tín hiệu đáng mừng vì các

cơ quan chức năng đã tỏ ra

nghiêm khắc hơn , đã chọn

của Đỗ Chu ... Đọc tác phẩm của các tác giả

này, thêm khẳng định rằng nhắc tới truyện

ngắn Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, không thể

không nhắc tới tác phẩm của các ông. Không

ai khác, chính các ông đã tiếp nối thành công

con đường mà các cây bút truyện ngắn Việt

Nam đã tạo dựng từ các giai đoạn văn học

trước .

VĂN HỌC NĂM 2003

một bước đithêm

lướng về phía trước

được những tác phẩm tiêu biểu như Cơn giông

(Lê Văn Thảo ), Mùa không gió (Lê Thành

Nghị) , Cây bút đời người (Vương Trí Nhàn ).

2 - Năm qua, truyện ngắn tiếp tục giữ vị trí

nổi trội trong sinh hoạt văn học của xã hội và

sẽ là không thể nếu có người nào muốn đưa ra

một số liệu thống kê những truyện ngắn đã

được in ấn . Tuy nhiên , trong vô số truyện ngắn

đó, những tác phẩm có chất lượng tư tưởng -

nghệ thuật cao, có tiếng vang trong bạn đọc lại

không nhiều . Do vậy, sự tái xuất tác phẩm của

một hai cây bút " gác bàn phím " đã lâu càng trở

nên đáng đọc như Vàng xưa của Nguyễn Văn

Thọ , Gió mưa gửi lại của Thùy Linh . Đặc biệt ,

người đọc và giới nghiên cứu còn có điều kiện

tiếp cận , nhận diện kỹ hơn một số tác giả

truyện ngắn từng có nhiều thành tựu qua sự ra

đời tuyển tập truyện ngắn của Ma Văn Kháng ,

NGUYỄN HÒA *

Tuy nhiên , số ấn phẩm thuộc loại trên như

bị chìm lấp giữa các tập truyện ngắn trẻ ,

truyện ngắn tuổi hai mươi, truyện ngắn sinh

viên... và cả truyện ngắn hay 2003 được in

ngay từ quý I cùng năm . Truyện ngắn có thể

có chất lượng cao thấp khác nhau, nhưng xưa

nay phàm đã là " truyện ngắn hay" thì nhất

thiết phải có khả năng đọng lại trong người

đọc. Một tác giả cho xuất bản một tập truyện

ngắn là tìm một cách thức đem tác phẩm đến

với xã hội, hay - dở thế nào tùy thuộc vào sự

tán thưởng hay không tán thưởng của dư luận .

Nhưng tập hợp , chọn lọc nhằm xuất bản một

tập "truyện ngắn hay" lại là chuyện khác . Đọc

các tập "truyện ngắn hay" , người viết bài này

* Tạp chí Văn nghệ quân đội
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không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ tiêu chí

" hay" lại đang bị lạm dụng, bị thả nổi một cách

" vô thường" đến thế . Qua bàn tay của các

chuyên gia tuyển chọn, của các đầu nậu, người .

ta không chỉ biến một truyện ngắn vào loại

trung bình (thậm chí yếu) thànhmột "truyện

ngắn hay" mà còn cấp cho truyện ngắn đó tài

xuất quỷ nhập thần để nó xuất đầu lộ diện

trong nhiều tập truyện ngắn khác nhau . Nên

không có gì ngạc nhiên nếu đến công đoạn

cuối cùng của quá trình sản xuất là người tiêu

dùng thì sự "chọn lọc " chỉ còn là sự xào xáo !

Truyện ngắn nhiều song phần lớn là những

câu chuyện được kể theo một cốt truyện đầy tư

biện " bịa không như thật", nhiều trường hợp

biện pháp nghệ thuật còn sơ sài , " chất văn "

thập thõm . Mở bất kỳ số báohằng tuần , số báo

số chủ nhật nào người đọc cũng có thểbắt gặp .

một hai truyện ngắn , song dù ai đó không vừa

lòng, thì vẫn xinnhận xét rằng, đa số truyện

này thường chú trọng tới những tình huống

éole của cuộc đời, những số phận biđát,thiệt

thòi hay những thủ đoạn bất nhân trong quan

hệ xã hội như mưu mô và lường gạt, vong ân

và sa ngã, tình và tiền... Ngay đến tác phẩm

của một số cây bút vốn ít nhiều có tên tuổi

cũng không toàn bích bởi sự lạm dụng kỹ thuật

hoặc không dụng công trau chuốt những gì còn

thô mộc. Đó là chưa nói một số tác giả không

những "trẻ hóa" bằng cách cho in lại ảnh bức

chân dung chụp đã mấy chục năm , mà còn cố

gắng "trẻ hóa" thông qua việc xây dựng tác

phẩm từ các tình huống giật gân,đưavào tác

phẩm hoặc vài ba triết lý có vẻ thời thượng ,

hoặc là tưởng tượng ra đôi ba tình huống tình

dục thô lậu ,trần trụi. Ở nhiều truyện ngắn,

dường như " tính báo chí" đang giữ vai trò chủ

đạo trong các yếu tố thuộc về đề tài, hình thức

kể chuyện, lối hành văn... đến ngay kết cấu

cũng được tổ chức theo kiểu lối một bài báo .

Hiển nhiên do lao động sáng tạo còn đơn giản

nên đã có một tỷ lệ khá cao các truyện ngắn

không hấp dẫn , chỉ để đọc một lần . Trên mặt

bằng phong phú của truyện ngắn, các cây bút

trẻ trình làng khá nhiều tác phẩm , song đa số

truyện ngắn của họ được viết trên cơ sở một trí

tưởng tượng nghèo nàn và hình như sau khi đạt

được một vài thành công nho nhỏ, họ không

còn ham mê lăn lộn với cuộc sống, mà sớm

thỏa mãn với việc vét voi cái vốn liếng trải

nghiệm ít ỏi được thâu lượm từ trước .

3 - So với năm trước , năm 2003 tiểu thuyết

ra đời ít hơn , trong số đó cuốn "đáng đọc" lại

không nhiều . Với tiểu thuyết Cơn giông, lần

thứ hai Lê Văn Thảo được trao Giải thưởng

Hội Nhà văn Việt Nam (lần trước là tiểu thuyết

Một đời và mộtngười) và ông hoàn toàn có đủ

tư cách đại diện cho các nhà văn Việt Nam

nhận Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2004 .

Bẵng đimộtthờigian sau Mảnh đất lắm người

nhiều ma, Nguyễn Khắc Trường đã trình làng

mộtcuốn tiểu thuyết. Dù mới có 6 chương

công bố trên Tạp chí Nhà văn thìtiểu thuyết

Trang trại của Nguyễn Khắc Trường cũng làm

cho nhiều người chú ý và họ không thất vọng.ý

Nhưng đọc xong6 chương hấp dẫn ấy lại dự

cảm rằng cuốn tiểu thuyết sẽ mất cân đối, và

vẫn chưa dự đoán được rồi đây Nguyễn Khắc

Trường sẽ mở ra cánh cửa đi vào " trang trại"

của ông ra sao. Tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ

Thị Hảo lại đem tới những tín hiệu khác và tôi

tin người đọc sẽ tốn thời gian với Giàn thiêu .

Nghe nói sau Giàn thiêu , Võ Thị Hảo sẽ cho ra

tiếp tiểu thuyết Dạ tiệc quỷ , chị cho biết tiểu

thuyết này viết "về đề tàihiện đại , trong đó có

nhiều thứ , mà có một đứa là... tôi . Đề từ của

tiểu thuyết này là : Mỗi người là một món ngon

trên bàn tiệc của quỷ . Tôi cũng vậy . Nhưng tôi

là một món ngon luôn nhảy ra khỏi bàn tiệc..." .

Lâu nay, hiện tượng nhiều nhà xuất bản

quan tâm đến tiểu thuyết là rất đáng mừng, ít

nhất họ cũng dám dũng cảm dấn thân vào cuộc

chơi đầy may rủi với thể loại văn học gần đây
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ít được hâm mộ lại phập phù về thu nhập. Tiếc

rằng, sự quan tâm đó mới mang lại những tiểu

thuyết ít tiếng vang, đa số vẫn đi theo lốimòn,

thiếu những khámphá, sáng tạo mới lạ (theo ý

nghĩa tích cực của từ này) . Với tiểu thuyết , khi

người kể chuyện đứng ở ngôi thứ nhất, tác giả

có thể để cho nhân vật là người quan sát và

trần thuật, nhưng thủ pháp đã trở thành cổ điển

này dễ đẩy tới cái nhìn phiến diện , dễ xuất

hiện những tình huống " giả" nếu người viết

chưa có một vốn sống đầy đặn, chưa có sự

nhập thân và suy ngẫm với một năng lực thụ

cảm sâu sắc , tinh tường. Giữa một nhịp sống

có quỹ thời gian rỗi ngày càng thu ngắn, chúng

ta thường thấy các tiểu thuyết được viết theo

lối " nhỏ và đẹp " với số trang khiêm tốn nhưng

bao chứa dung lượng lớn những vấn đề xã hội

- nhân sinh, thì trong năm 2003 , vẫn xuất hiện

những tiểu thuyết dày cộp như tiểu thuyết lịch

sử gồm bốn tập của Hoàng Quốc Hải . Bộ sách

này cũng được tán thưởng ở nơi này nơi khác,

thậm chí một cuộc thảo luận đã được tổ chức

dành cho nó, nhưng thiết nghĩ các tập Bão táp

cung đình, Huyền Trân công chúa... xuất bản

đã mấy năm nhưng không gây được chú ý thì

đọc trọn bộ càng khó hy vọng nó có thể sống

được với thời gian vì " tính tiểu thuyết" còn

đơn giản và thiếu một ý tưởng lớn tương xứng

với điều tác giả nói trong một bài phỏng vấn:

phải "thông qua lịch sử để giải quyết những

vấn đề của hôm nay" . Rồi nữa, không hiểu do

cần tiếp thị , do lo ngại người đọc không phát

hiện ra ý tưởng sâu sắc của mình... hay sao mà

hầu như sau khi một cuốn tiểu thuyết được

xuất bản là ngay lập tức xuất hiện các bài trả

lời phỏng vấn giúp tác giả lập ngôn và các

cuộc thảo luận được mở ra giúp tác phẩm trở

nên dễ hiểu . Thậm chí ngay cả khi tiểu thuyết

chưa được xuất bản người ta cũng đã tính tới

việc quảng cáo , như trường hợp Nguyễn Huy

Thiệp với cuốn tiểu thuyết Tuổi hai mươi yêu

dấu được ông quả quyết sẽ là một " cú sốc" cho

văn học nước nhà. Nhưng những ai đã đọc bản

thảo cuốn tiểu thuyết này đều thất vọng vì

Nguyễn Huy Thiệp viết tiểu thuyết quádở .

Chonên xétđến cùng thì trước sau tiểu thuyết

vẫn là sản phẩm của một sự dụng công đầy

nhọc nhằn, và sự hay - dở của nó phụ thuộc

vào "nội lực " của người viết , vào sự đồng

thuận của người đọc... chứ không phụ thuộc

vào tuyên ngôn của người đã khai sinh ra nó.

4 - Cùng với văn xuôi , năm qua thơ tiếp tục

có mặt trên các trang báo, còn nếu tính theo số

lượng tập thơ được xuất bản thì thơ vẫn đứng

ở thế thượng phong. Trên cái vệt kéo dài từ

những năm trước với những cấu tứ chưa đủ độ,

năm 2003 vẫn có quá nhiều các bài thơ không

hay và phần lớn các tập thơ đang đứng ủ rũ ở

các cửa hàng sách. Những tập được chú ý

trong năm như Mùa không gió - tập thơ của Lê

Thành Nghị được trao Giải thưởng Hội Nhà

văn, thì không nhiều . So với Mưa trong thành

phố, ở tập thơ này Lê Thành Nghị đã có những

đổi mới khá rõ về nội dung và hình thức , tứ thơ

của anh được khơi nguồn từ những cảm xúc

chân thực, từ những trải nghiệm cuộc đời và từ

những suy tư nhân tình thế thái đã đạt tới ý

nghĩa triết luận sâu sắc . Các tập thơ được trao

Giải thưởng của Hội Nhà văn khác như Thơ

lục bát của Trần Mạnh Hảo, Lễ tẩy trần tháng

Tư của In-sa-ra, ở những mức độ khác nhau,

với những thành công khác nhau đã góp phần

làm cho thi đàn thêm sinh sắc mà còn là sự

sàng lọc khá kỹ càng của Hội Nhà văn trước

một "biển thơ " được xuất bản trong năm 2002 .

Hôm nay , nhu cầu phải đổi mới thơ , làm

cho thơ theo kịp với nhu cầu tinh thần của con

người trong thời hiện đại đang thật sự là nỗi

trăn trở của nhiều cây bút . Dẫu chưa thể đánh

giá đầy đủ những tìm tòi của Trần Nhuận

Minh trong Bản Xô -nát hoang dã, nhưng qua

tập thơ đã nhận thấy Trần Nhuận Minh đang

có khát vọng vượt qua chính mình , âu cũng là

một thể nghiệm đáng mừng . Cùng với
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Trần Nhuận Minh, còn có thể nhận ra sự tìm

tòi đổi mới của một số tác giả thơ khác cùng

thế hệ với ông. Tuy nhiên nhu cầu đổi mới thơ

cần phải được xem xét trên bình diện bản chất

nhất của nó, đó là thế giới tinh thần , thế giới

cảm xúc của con người thời hiện đại. Thế giới

ấy là một phức thể đa dạng , ẩn chứa những nội

dung tư tưởng - thẩm mỹ mà những "trò chơi "

chữ nghĩa mang tính hình thức chưa hẳn là

cách biểu hiện thích hợp nhất. Người ta có thể

viện dẫn các triết lý trừu tượng và mơ hồ về

" vô thức" , về "tâm linh " để biện hộ cho một số

bài thơ , một số tác giả trẻ , nhưng người ta

không thể trả lời được câu hỏi tại sao những

bài thơ đó , những tác giả đó chưa tìm thấy chỗ

đứng, chưa có vị trí trong đời sống tinh thần

của người yêu thơ . Phải chăng dù thế nào thì

trước sau vẫn cần phân biệt giá trị đích thực

của thơ ca nói chung với những " xì căng đan"

do báo chí (đôi khi do chính các tác giả) dựng

lên.

Khi có người trẻ tuổi làm thơ vì muốn : " Đề

cao vai trò thơ , khước từ cái cũ, thơ nhuồn

nhuột, nhập nhờ , đủng đỉnh theo một thói

quen , rập khuôn nhàm chán. Những tay súng

thơ với những khoảng ngắm lạ bắn vào đường

biên hình thức, những giá trị hạn hẹp mà Thơ

mới vô hình tạo ra , nghiễm nhiên ngự trị" , rồi

coi tác phẩm của mình: " là cuộc tuyên chiến

vào tư duy cảm tính. Tại sao thơ chỉ đề cao

Mỹ + Cảm + Hiện thực mà không dấn sâu vào

các lãnh địa khác phiêu lưu và quyến rũ không

kém là Cái phức tạp + Siêu hình + Lô -gích "

(Tạp chí Sông Hương, số 169 , 3-2003 ) thì đời

sống thơ ca không thể không nảy sinh những

hiện tượng "cách tân " theo hướng " phá cách "

chứ không phải là sự tiếp nối mang ý nghĩa

như là kết quả của việc giải quyết hài hòa mối

quan hệ giữa truyền thống với hiện đại , giữa

thế giới tinh thần của chủ thể sáng tạo thơ ca

với thế giới tinh thần của khách thể cảm thụ

thơ ca. Gần đây , có thể coi sự xuất hiện nhóm

-

thơ Mởmiệng tập hợp một số cây bút làm thơ

trẻ tự nhận là " tiền phong" là ví dụ điển hình

cho những khát khao làm mới thơ ca của thế hệ

trẻ . Họ làm thơ và phát hành các bản phô-tô-

cô-py như là tác phẩm chính thức. Họ tuyên

ngôn và viết tiểu luận với những lý thuyết rối

rắm, trừu tượng về Hậu hiện đại , về thơ Tân

hình thức... Tiếc thay đọc tác phẩm của họ

chưa thấy những tín hiệu mới mà vẫn chỉ là

những tìm tòi chữ nghĩa cầu kỳ, bí hiểm , đánh

đố người đọc (nếu không nói là tục tĩu )

những hiện tượng nhất thời vốn đã từng xuất

hiện trong lịch sử thơ ca. Khao khát làm mới

thơ ca là rất đáng trân trọng , nhưng làm mới

như thế nào ( ?) thì xét ra không phải là câu hỏi

dễ trả lời. Trong văn cảnh ấy, bài viết Tân hình

thức: phản kháng tìm tòi và quá khích

của Nguyễn Vĩnh Nguyên - một tác giả thơ

trẻ , trên Tạp chí Ngày nay (số 21 , ra ngày

5-11-2003 ) lại trở thành một gợi ý khá cần

thiết đối với những cây bút trẻ đang hăm hở

góp thêm những đường cày mới trên cánh

đồng thơ ca. Nguyễn Vĩnh Nguyên viết : " Cái

mới thực sự chỉ bắt nguồn từ nội tại của một

nền thơ , không thể gồng mình lên, xướng lên

mà mới được . Cái mới, hiện đại hóa thực sự có

được phải qua một quá trình tiếp biến, kế thừa

và phủ định những giá trị cũ, truyền thống

không còn hợp thời nữa. Quá trình ấy phải

được nỗ lực nuôi dưỡng và chín chắn để có thể

tạo ra bùng vỡ thẳm sâu . Văn chương không

ép uổng, nóng vội và càng không rút ngắn

khoảng cách ! Cũng như không thể mong cho

lúa mau lớn mà nắm đầu mạ kéo lên khỏi đất

được" .

5 - Xem xét các yếu tố cấu thành một nền

văn học không thể bỏ qua lý luận - phê bình và

với năm 2003 , sự kiện được quan tâm nhất của

lĩnh vực này là Hội nghị Lý luận - Phê bình do

Hội Nhà văn tổ chức. Qua các tham luận , ý

kiến phát biểu tại Hội nghị , đặc biệt qua kết

luận của nhà thơ Hữu Thỉnh - Tổng Thư ký
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Hội Nhà văn, chúng ta càng khẳng định đã đến

lúc việc đổi mới lý luận - phê bình đã trở nên

bức thiết. Không kỳ vọng một cuộc lột xác sẽ

diễn ra chỉ sau một hội nghị, nhưng có thể hy

vọng qua Hội nghị , những người làm lý luận

phê bình sẽ có thêm tiền đề để xem xét lại

mình , loại bỏ những thói quen cũ và tham

vọng "học phiệt" , loại trừ những "trí thức giả" ,

để tự giác và nỗ lực nghiên cứu , tiếp nhận

những tri thức khoa học văn chương mới, chấp

nhận nhiều xu hướng tiếp cận văn chương từ

góc độ khác nhau trên cơ sở thiện chí và lành

mạnh .

-

Tuy nhiên , cũng cần thẳng thắn thừa nhận

rằng tình hình lý luận phê bình trong

năm 2003 đã có những diễn biến phức tạp : đã

cóvài ba tờ báo trở thành chiến trường của

-

những lời lẽ " đao búa" , của những cuộc trao

đổi luôn luôn kết thúc bằng một cánh cửa khép

hờ . Các cuộc bút chiến này thường bất phân

thắng bại, chỉ có người đọc là không biếtđầu

cua tai nheo ra sao . Lại nữa là các bài phê bình ,

các bài đọc sách lấp lánh những lời khen ngợi ,

tâng bốc , và theo đó, nếu tác giả kết luận đúng

đắn , chính xác thì văn học Việt Nam đang có

đội ngũ sáng tác hùng hậu , tài năng sáng chói,

văn đàn đầy ắp những văn phẩm văn chương

đạt tới đỉnh cao . Có thể còn có sai chênh - điều

khó tránh khỏi trong những cuộc bút chiến bền

bỉ, ngày càng quyết liệt , nhưng trong

năm 2003 , nhà thơ Trần Mạnh Hảo tiếp tục

đưa ra một số ý kiến khá hợp lý đối với hoạt

động dạy văn và học văn trong trường phổ

thông . Bên cạnh đó là các cuộc tranh luận

không có hồi kết về "chủ nghĩa hiện thực vô bờ

bến ", về việc dịch L’étranger của A. Ca-muy

là Người xa lạ hay Người dưng, về văn bản

Truyện Kiều , về "chợ "hay "rợ" trong bài thơ

Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan...

Chưa kể có tác giả còn phát hiện thấy các nhà

phê bình đã "tuyệt chủng " như loài khủng long

ở kỷ Giu - ra . Vào gần cuối năm , bài viết của

nhà lý luận - phê bình Lại Nguyên Ân có nhan

đề Vũ điệu cái bô cùng lúc đăng trên các báo

Tiền phong Chủ nhật, Văn nghệ và Tạp chí Tia

sángdường như đã chỉ đích danh những bất

cập còn tồn tại trong công việc đào tạo các nhà

khoa bảng. Sự thật vốn dễ mất lòng, phản ứng

của dư luận trước bài báo của Lại Nguyên Ân

cho thấy nỗi trăn trở lâu ngày của xã hội đã có

dịp được giải tỏa, vì dù sao chăng nữa chúng ta

không thể tiến tới một nền khoa học xã hội -

nhân văn tiên tiến nếu không ngăn chặn một

cách triệt để sự xuất hiện của những "khoa

bảng dỏm " , của những " trí thức dỏm " trong

sinh hoạt khoa học.

Hoạt động lý luận - phê bình năm qua khá

ồn ào , nhưng nó làm cho nhiều người ít biết

đếnsựcó mặt của Văn học Trung đại Việt

Nam dưới góc nhìn văn hóa ( Trần Nho Thìn ) ,

Văn đàn - thời sự và bình luận (Nguyễn Hoàng

Sơn ), Ba đỉnh cao Thơ mới Xuân Diệu

Nguyễn Bính - Hàn Mặc Tử (Chu Văn Sơn )...

và bên những ý nghĩa tích cực, nó cũng bộc lộ

không ít khiếm khuyết mà thiết nghĩ một nền

lý luận - phê bình thực sự trưởng thành sẽ

không mắc phải. Bởi lẽ dường như trước lúc

đưa ra một (hay nhiều) ý kiến về văn chương,

có những tác giả đã để ngòi bút của mình chịu

sự chi phối của yếu tố chủ quan hoặc chưa có

thói quen biết lắng nghe ý kiến người khác .

Đối với lý luận - phê bình văn học , cũng như

đối với các lĩnh vực hoạt động tinh thần khác

của con người, yếu tố khách quan trong tư duy,

cẩn trọng… có vai trò hết sức quan thiết,

chúng giúp mỗi người tỉnh táo khi nghiên cứu,

phê bình, nhận xét ý kiến người đối thoại. Qua

những biểu hiện trên đây, chúng ta có điều

kiện đánh giá chính xác hơn về thực trạng lý

luận - phê bình , càng nhận thấy việc "nâng

cấp" trình độ, xác định thái độ đúng mực trong

lý luận - phê bình đã và đang trở nên cấp thiết.

Giống như mọi lĩnh vực khác của xã hội trong

Sự

→
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thời kỳ đổi mới đã phải nỗ lực gian nan như thế

nào để vượt thoát ra khỏi tình trạng trì trệ để

phát triển , không lý gì lý luận - phê bình của

văn học Việt Nam lại chỉ loanh quanh trong

những thói quen cũ để tự kìm hãm sự phát triển

của chính mình . Dẫu gần đây một số nhà lý

luận - phê bình đã bắt tay vào việc đi tiên

phong trong đổi mới lý luận - phê bình thì đó

vẫn chỉ là những chập chững đầu tiên chứ chưa

phải là tất cả. Hy vọng sau những bước đầu

tiên ấy, lý luận - phê bình văn học sẽ xuất hiện

những "Hoài Thanh của thế kỷ XXI" - điều

hẳn đang là ước mơ của nhiều người.

6 - Theo dõi đời sống văn học năm qua, dư

luận không thể không lo âu về hiện tượng in

ấn , phát hành tùy tiện, và nạn vi phạm bản

quyền ở một vài nhà xuất bản . Cụ thể hơn ,

những lộn xộntrong lĩnh vực này đang ngày

càng trở nên trầm trọng , nhiều trường hợp đã

vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan chức

năng . Dường như sau một thời gian chưa được

quản lý chặt chẽ và thưởng phạt nghiêm minh

về mặt pháp lý, một vài nhà xuất bản và các

" đầu nậu sách" đã lãng quên vai trò quan thiết

của sách văn học trong đời sống tinh thần của

xã hội, mà thật sự họ đã biến sách văn học

thành một thứ hàng hóa để thao túng , chụp giật

theo đúng nghĩa đen của các từ này. Trong lĩnh

vực này , nổi lên trong năm 2003 là các sựkiện .

như : sau khi Nguyễn Thị Thu Huệ và PhanThị

Vàng Anh buộc phải lên tiếngvì Nhàxuất bản

Văn học chưa được tác giảđồng ý đã phát

hành một tập truyện ngắn của hai nhà văn này,

thì ngay lập tức bản dịch Nghìn lẻ một đêm

của Phan Quang bị Trịnh Xuân Hoành " chôm

chỉa" rồi ngang nhiên xuất bản. Rồi nữa, cũng

Nhà xuất bản trên đã xuất bản tập truyện ma

Chuyến xe bão táp gồm chủ yếu là tác phẩm

của Nguyễn Ngọc Ngạn ở hải ngoại , lấy từ bộ

đĩa do tác giả này tự đọc tác phẩm đang trôi

nổi trên thị trường băng đĩa lậu . Nói về tình

trạng vi phạm Luật xuất bản , vi phạm quyền

tác giả, in ấn nhập nhằng còn phải kể đến một

sự kiện được chú ý và bị phản ứng mạnh mẽ

vào cuối năm 2003 là trường hợp Nhà xuất bản

Văn hóa - Thông tin đã dịch và in lậu tập 5 của

Ha-ry Pốt- tơ là cuốn sách đã được Nhà xuất

bản Trẻ ký hợp đồng toàn quyền phát hành ở

Việt Nam - điều những ai quan tâm tới cuốn

sách đã biết rõ từ năm 2000 .

Tác phẩm đến được với công chúng hay

không , trước hết phụ thuộc vào hoạt động xuất

bản, vào ý thức công dân, vào ý thức xã hội

của người làm xuất bản. Tình trạng thả nổi và

thiếu trách nhiệm, tình trạng để cho các "đầu

nậu" thao túng lĩnh vực xuất bản đã đến lúc

cần phải đượcđánh giá nghiêm túc để quản lý,

xử lý theo pháp luật. Chúng ta xây dựng một

xã hội mới , xây dựng một nền văn hóa tiên tiến

đậmđà bản sắc dân tộc , điều đó cũng đồng

nghĩa với thái độ mang tính nguyên tắc của

chúng ta là không chấp nhận những sản phẩm

làm tha hóa con người, đẩy tới nguy cơ của

một "xã hội tiêu thụ" , chạy theo đồng tiền mà

xem nhẹ ý nghĩa cao quý của con người , của lý

tưởng xã hội .

7 - Phác họa toàn cảnh đời sống văn học

trong một năm đòi hỏi cần khảo sát công phu ,

quan sát trên một bình diện rộng, nhưng từ một

góc nhìn cá nhân vẫn có thể đưa ra những

chấm phá cơ bản . Văn học năm 2004 sẽ phát

triển ra sao, quả khó đưa ra một dự báo. Gạn

lọc từ sự bề bộn của sinh hoạt văn học một

năm , chúng ta vẫn có thể phát hiện ra những

tác phẩm, trong những thể loại khác nhau , đã

đem lại ý nghĩa tư tưởng - thẩm mỹ nhất định

cho xã hội và con người . Đó phải chăng lại

không phải là những bước đi chậm nhưng chắc

chắn hướng về tương lai ? Đổi mới văn chương

là mộtquá trình lâu dài và chỉ thật sự có hiệu

quả nếu các nhà văn có bản lĩnh , có nhiệt

huyết đem tài năng của mình dấn thân vào quá

trình đó . D
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ĐỒNG III

vững bước cùng cả nước

LÊHOÀNG QUÂN

Phóng viên : Nhân dịp Năm Mới, xin

đồng chí Bí thư vui lòng cho biết khái quát về

sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà trong năm

"bản lề " 2003 ?

Đồng chí Lê Hoàng Quân: Năm 2003

được xác định là năm "bản lề " của kế hoạch

5 năm (2001 - 2005 ). Với sự phấn đấu nỗ lực

của các ngành , các cấp và nhân dân trong tỉnh ,

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ

đạo khắc phục kịp thời các khó khăn vướng

mắc và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên

các lĩnh vực . Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng

trưởng nhanh , tốc độ phát triển cao hơn so với

các năm trước ; tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

tăng 13,17% (năm 2001 tăng 11,1 % ,

năm 2002 tăng 12,2% ) . Các thành phần kinh

tế đều đạt mức tăng trưởng khá, kinh tế quốc

doanh tăng 10,7% , ngoài quốc doanh tăng

11,4% , đầu tư nước ngoài tăng 17,8% . Cơ cấu

kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng .

Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 56,2 %,

dịch vụ chiếm 26,1%, nông lâm thủy sản

chiếm 17,7% , đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng

bộ tỉnh (mục tiêu tương ứng là 56% - 26% -

18% ) . Thu nhập bình quân đầu người tăng

14,2% so với năm trước (năm 2002 là 12 % ).

Đạt và vượt 17/19 mục tiêu phát triển kinh tế -

xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân

tỉnh, trong đó có một số mục tiêu rất quan

trọng như : tốc độ tăng trưởng kinh tế , chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , thu hút vốn đầu tư trong và

ngoài nước , thu ngân sách, tổng vốn đầu tư

phát triển toàn xã hội , giải quyết việc làm , đào

tạo nghề cho người lao động, tăng thu nhập

bình quân đầu người.

quan

Trong điều kiện năm 2003 có nhiều khó

khăn , thử thách, những thành tựu đạt được của

Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai là rất

trọng , rất đúng nghĩa là năm "bản lề " , tạo đà

vững chắc cho sự phát triển của hai năm cuối

trong kế hoạch 5 năm (2001 - 2005 ).

Phóng viên : Là một trong những địa

phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư

nước ngoài, xin đồng chí cho biết cụ thể hơn

về vấn đề này ?

Đồng chí Lê Hoàng Quân: Trước hết, phải

khẳng định, năm 2003 là năm mà các lĩnh vực

sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển có tốc

độ phát triển nhanh và đồng bộ .

Các ngành sản xuất nhìn chung đạt mức

tăng trưởng khá nhanh , đạt và vượt mục tiêu

**

Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Đồng nai
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dan

uan

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra: Giá trị

sản xuất công nghiệp tăng 18,9%, dịch vụ tăng

12,1% , sản xuất nông - lâm tăng 5,67%. Đặc

biệt, trong sản xuất công nghiệp, 23/23 ngành

công nghiệp cấp II có mức tăng trưởng từ 7,8%

đến 50,5%; trong đó, có 6 ngành tăng trên

30%; 3 ngành tăng từ 25,3% đến 30%, các

ngành còn lại tăng từ 7,8 % đến 18,1 %; các khu

vực và thành phần kinh tế đều thực hiện vượt

kế hoạch và tăng cao so cùng năm 2002. Riêng

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vượt 3,36%

kế hoạch và tăng 21,9% so với năm 2002 .

Nhìn chung sản xuất công nghiệp đang dần

hình thành một số ngành công nghiệp mũi

nhọn : chế biến nông sản thực phẩm , khai thác

vật liệu xây dựng , công nghiệp điện tử , công

nghiệp phục vụ xuất khẩu và thay thế hàng

nhập khẩu . Từng bước phát triển công nghiệp

cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn , tạo

Įva
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mối liên kết công nông nghiệp, đúng định

hướng . Cái được mà chúng tôi rất tâm đắc là,

tích cực cải tiến thủ tục hành chính và tạo điều

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nên thu

hút đầu tư nước ngoài, phát triển các khu công

nghiệp trong năm có chuyển biến tích cực.

Năm 2003 đã thu hút thêm 87 dự án mới với

vốn đăng ký 290 triệu USD, tăng vốn đầu tư

450 triệu USD cho 53 dự án . Kết quả thu hút

đầu tư nước ngoài đạt 740 triệu USD (kế hoạch

là 450 triệu USD), có thêm 19 dự án đi vào sản

xuất, kinh doanh , vượt 64 % mục tiêu , tăng

52% so với năm 2002. Đến nay , toàn tỉnh có

501 giấy phép còn hiệu lực với tổng vốn đăng

ký là 6,33 tỉ USD. Hiện, có 273 dự án đang sản

xuất, kinh doanh; 90 dự án đang xây dựng ,

tổng vốn thực hiện 3 tỉ USD chiếm 48,7%

vốn đăng ký, đã giải quyết việc làm cho hơn

150 000 lao động. Ngoài 10 khu công nghiệp

gott ned sib níor and vo grub vs u ob
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Một góc khu Công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai
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đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng vốn đăng ký 4 068 tỉ đồng, tăng 34% so

năm 2003 đã có 5 khu công nghiệp được

Chính phủ phê duyệt bổ sung. Tổng số các khu

công nghiệp của tỉnh hiện nay là 15 khu công

nghiệp , với diện tích 4 758 ha. Tổng diện tích

cho thuê tại 10 khu công nghiệp là 1 480 ha,

chiếm 76,3% diện tích dành cho thuê , diện tích

cho thuê mới trong năm 2003 là 320 ha , gấp

2,4 lần so với cùng với năm 2002. Đầu tư nước

ngoài có bước phát triển mới, có chuyển biến

về ứng dụng vàtranh thủ công nghệmới, về

kiến thức xúc tiến thương mại và đầu tư .

Phóng viên: Huy động nguồn lực cho đầu

tưphát triển kinh tế - xã hội cũng là thế mạnh

của Đồng Nai. Vấn đề đó được thực hiện như

thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hoàng Quân: Đồng thời với

sản xuất, nguồn lực cho đầu tư phát triển

kinh tế - xã hội của tỉnh được huy động khá

hiệu quả. Hoạt động đầu tư phát triển kết cấu

hạ tầng , đầu tư chiều sâu tăng năng lực sản

xuất ở các doanh nghiệp tăng mạnh . Quy mô

đầu tư xây dựng cơ bản toàn địa bàn tăng

28,4% so với năm 2002 , vượt 6,5% mục tiêu .

Đặc biệt, nguồn lực trong nước được huy động

đạt kết quả khá . Nguồn vốn trong nước tăng

26,3%, chiếm tỷ trọng 46,5% và hầu hết đều

thực hiện vượt kế hoạch và tăng khá so cùng

kỳ (tăng từ 20% đến 48%) . Đáng chú ý là , vốn

tín dụng thương mại, vốn các doanh nghiệp,

vốn khu vực dân cư đầu tư thực hiện đạt

146,8% và tăng 30,3% so với năm 2002 .

Ngoài ra , do cải cách thủ tục hành chính, việc

thực hiện Luật Doanh nghiệp nên thu hút vốn

đầu tư trong nước có bước phát triển mới . Năm

2003, toàn tỉnh có thêm 460 doanh nghiệp

ngoài quốc doanh được thành lập , với tổng vốn

đăng ký 1 100 tỉ đồng , tăng 9,5% về số doanh

nghiệp , 6,9% về vốn đăng ký và vượt 57%

mục tiêu (mục tiêu là 600 - 700 tỉ đồng) . Tính

đến nay, toàn tỉnh có 2 516 doanh nghiệp , với

với năm 2002 .

Cùng với sự phát triển của ngành công

nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, ngành dịch

vụ cũng tăng trưởng khá . Giá trị toàn ngành

tăng 12,1 % - đạt mục tiêu Nghị quyết (mục

tiêu là từ 12 đến 12,5%) . Tổng kim ngạch xuất

nhập khẩu trên địa bàn tăng 27,5 % sovới năm

2002, trong đó riêng xuất khẩu tăng 22%, vượt

mục tiêu (mục tiêu là từ 15 đến 15,5% ); hiện

hàng hóa của các doanh nghiệp địa phương

được xuất khẩu sang 60 nước trên thế giới, đặc

biệt kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa

Kỳ tăng cao (66,8%). Giá trị xuất khẩu ngành

hàng điện tử , máy tính chiếm tỷ trọng lớn sau

một thời gian giảm sút. Năm 2003 , do cấu trúc

lại sản phẩm , mở rộng thị trường và tăng số

hợp đồng với nhiều nước nên kim ngạch xuất

khẩu tăng 18,1%.

Thu ngân sách vượt 23% kế hoạch do

Trung ương giao . Do chủ động triển khai các

biện pháp thu ngay từ đầu năm nên đã có

13/16 lĩnh vực thu nội địa đạt và vượt dự toán ,

trong đó một số lĩnh vực vượt cao như : thu xí

nghiệp quốc doanh trung ương vượt 34% , thu

xí nghiệp quốc doanh địa phương vượt 26%,

thu xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vượt

25%, thu thuế công nghiệp và dịch vụ ngoài

quốc doanh vượt 36%, đã đẩy mạnh công tác

thu nợ đọng, tăng cường công tác chống thất

thu thuế khu vực ngoài quốc doanh. Đặc biệt,

các huyện , thành phố, thị xã đều đạt và vượt kế

hoạch Nhà nước giao .

Phóng viên: Kết thúc một năm cũng là dịp

để Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai có dịp " tự

soát xét" lại mình, nhất là tìm giải pháp, khắc

phục, sửa chữa những hạn chế , khiếm khuyết

để tiếp tục cuộc hành trình vào Năm Mới.

Theo đồng chí Bí thư những khiếm khuyết,

hạn chế cần khắc phục đó là gì ?

Đồng chí Lê Hoàng Quân: Nhìn chung,

kết quả đạt được trong năm 2003 trên tất cả
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các lĩnh vực là khá toàn diện, đặc biệt là lĩnh

vực kinh tế . Tuy nhiên , trên từng mặt hoạt

động cụ thể , từng lĩnh vực vẫn còn một số hạn

chế . Đó là, sản xuất công nghiệp thực hiện

vượt mục tiêu Nghị quyết, song công nghiệp

địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn , nhiều

doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, việc vay vốn để

đầu tư chiều sâu cải tiến công nghệ ở một số

doanh nghiệp còn chậm , bước chuẩn bị cho

quá trình hội nhập còn hạn chế. Trong sản xuất

nông nghiệp, chưa có giải pháp để hình thành

thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

thuận lợi và ổn định giá cả nông hàng

việc triển khai hiệu quả kinhtế trong sản xuất

nông nghiệp , chuyển đổi cơ cấu cây trồng , con

vật nuôi, nhìn chung thực hiện còn chậm và

lúng túng. Đặc biệt, giá cả các loại nông sản

chủ lực của địa phương có tăng song chậm

được cải thiện , đã ảnh hưởng không nhỏ đến

lĩnh vực trồng trọt. Việc giải quyết ghi nợ

nghĩa vụ tài chính, việc cấp " Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất " chưa đạt yêu cầu. Trong

lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, vẫn còn tình

trạng chất lượng công trình kém , còn thất thoát

đáng kể, việc giám sát, kiểm tra chưa đến nơi

đếnchốn. Về thương mại nội địa, tổng mức

bán lẻ hàng hóa dịch vụ tuy vượt mục tiêu

nhưng lĩnh vực dịch vụ du lịch phát triển

chậm , các loại hình dịch vụ phục vụ các khu

công nghiệp, các khu dân cư , dịch vụ phục vụ

đi lại công cộng (công nhân, học sinh... ) chưa

đáp ứng yêu cầu. Dịch vụ nhà ở phục vụ công

nhân chưa có những chuyển biến tích cực , thực

hiện còn thấp so với yêu cầu , hiệu quả kinh

doanh của các doanh nghiệp nhà nước thuộc

lĩnh vực thương mại dịch vụ nhìn chung chưa.

tương xứng, công tác xúc tiến thương mại chưa

đạt được như mong muốn.

Thu ngân sách chưa triệt để , việc triển khai

thực hiện Pháp lệnh Lao động công ích chưa

đạt , vẫn còn những đơn vị chưa chấp hành

nghiêm chế độ tài chính hiện hành, chưa thực

hiện tốt tiết kiệm . Công tác cải cách hành

chính chưa theo kịp yêu cầu ; ở một số đơn vị ,

kỷ luật hành chính chưa nghiêm , thực hiện chế

độ báo cáo không kịp thời...

Phóng viên : Một Năm Mới đã bắt đầu .

Trước những mục tiêu chủ yếu của năm 2004 ,

Đồng Nai tiếp tục làm gì và làm như thế nào

đểđạt được nhữngmục tiêu đó ?

Đồng chí Lê Hoàng Quân : Những mục

tiêu chủ yếu phát triển kinh tế trong năm 2004

của Đồng Nai là, tốc độ tăng trưởng kinh tế

GDP tăng 13 - 13,5 %; cơ cấu kinh tế: Công

-nghiệp -Dịch vụ -Nông nghiệp với tỷ lệ tương

úng chiếm trong GDP là : 57% - 27% - 16% ;

giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17 - 18% ; giá

trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3 - 4%;

giá trị tăng thêm dịch vụ là 12% - 13%; kim

ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 24 - 25 %;

thu ngân sách trên địa bàn tăng 20%; tổng vốn

đầu tư phát triển toàn xã hội là 10 000 tỉ đồng,

chiếm 40 % GDP.

Để đạt được những mục tiêu trên , những

giải pháp chủ yếu mà chúng tôi phải thực thi

là:

1 - Tiếp tục triển khai và quán triệt sâu rộng

Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và

Chương trình hành động số 43-CT/TU của

Tỉnh ủy về hội nhập kinh tế quốc tế . Các

ngành, các doanh nghiệp tập trung xây dựng

chiến lược phát triển ngànhvà phát triển sản

phẩm . Trên cơ sở đó , có giải pháp đầu tư đổi

mới thiết bị , công nghệ tương ứngnhằm hạ chi

phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh , đáp

ứng yêu cầu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế .

Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng , hiệu

quả của nền kinh tế nhằm phát triển bền vững.

2 - Tăng cường và mở rộng hoạt động xúc

tiến đầu tư , xúc tiến thương mại, tích cực tìm

kiếm và mở rộng thị trường mới, trong đó chú

trọng thị trường châu Âu, các nước thuộc EU ,

thị trường Bắc Mỹ mà trọng tâm là Hoa Kỳ .
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Phối hợp với Bộ Thương mại nghiên cứu xây

dựng trung tâm hội chợ triển lãm trên địa bàn

tỉnh với quy mô hợp lý . Hướng dẫn và hỗ trợ

các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý

nhà nước triển khai thực hiện quản lý chất

lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến (ISO 9000 ,

ISO 14 000...).

3 - Tập trung chỉ đạo việc rà soát và hoàn

thiện quy hoạch phát triển ngành , quy hoạch

phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành

phố trực thuộc , quy hoạch phát triển đô thị, kết

cấu hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới dịch vụ, học

tập , giải trí cho công nhân , người lao động gắn

với phát triển các khu công nghiệp. Trên cơ sở

quy hoạch một số ngành hàng quan trọng ,

lập chương trình phát triển và danh mục sản

phẩm dự án để ưu tiên đầu tư hợp lý. Trong

quy hoạch , chú ý gắn kết với quy hoạch

của vùng kinh tế động lực phía Nam với đẩy

mạnh liễn kết với các tỉnh trong vùng nhằm để

phát huy tốt lợi thế so sánh của tỉnh và của cả

vùng .

4 - Tập trung huy động vốn đầu tư từ nhiều

nguồn, nhất là nguồn thu từ quỹ đất; nghiên

cứu thí điểm việc phát hành trái phiếu công

trình ;mở rộng việcáp dụng cáchìnhthức đầu

tư : BOT, BT; đồng thời, có chế độ kiểm tra ,

giám sát chặt chẽ. Mở rộng và đa dạng hóa

hơn nữa những hình thức huy động các nguồn

vốn khác một cách phùhợp (nhất là nguồn vốn

trong dân ) thông qua các chương trình tiết

kiệm , chương trình xã hội hóa giaothông, giáo

dục , y tế , thể thao và có biện pháp quản lý , sử

dụng hiệu quả. Thực hiện công khai thật rộng

rãi chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ,

của tỉnh ; tập trung tháo gỡ nhanh những khó

khăn , vướng mắc trong việc triển khai thực

hiện dự án đầu tư của các doanh nghiệp và đẩy

nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính

(theo cơ chế "một đầu mối , một cửa" ) nhằm

khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân tăng

cường đầu tư vào sản xuất . Tiếp tục thu hút

mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, chú trọng thu

vốn từ các dịch vụ thu ngoại tệ, các nguồn đầu

tư gián tiếp như cổ phiếu , trái phiếu ... Tiếp tục

tạo những điều kiện thuận lợi, phát triển mạnh

mẽ các thành phần kinh tế trong quá trình thực

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5 - Hướng đầu tư tập trung ưu tiên bố trí đầu

tư cho các công trình trọng điểm như đầu tư

xây dựng kết cấu hạ tầng - kỹ thuật phục vụ

yêu cầu phát triển đô thị trên địa bàn, đầu tư

phát triển các khu công nghiệp , nhất là khu

công nghiệp kỹ thuật cao, các cụm công

nghiệp địa phương . Đầu tư xây dựng nhà ở gắn

với các khu công nghiệp , các khu tái định cư

phục vụ công tác giải tỏa. Đầu tư hệ thống

thoát nước , hệ thống thủy lợi (hồ Cầu Mới, các

công trình chống lũ) , tập trung triển khai xây

dựng các tuyến đường cao tốc Nhơn Trạch

Long Thành - Dầu Giây ; Dầu Giây - Lâm

Đồng ; BiênHòa - VũngTàu, một số cầu và

tuyến tránh quan trọng trên quốc lộ I , hệthống

-

giao thông nông thôn và nghiên cứu các loại

giống mới về cây trồng, convật nuôi phù hợp .

Phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ,

có thị trường tiêu thụ, các dự án đổi mới công

nghệ phục vụ phát triển xã hội tốt.

tế

6 - Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh

xã hộinăm 2004 , Đảng bộĐồng Naixác

định phải tiếp tục tăng cường công tác xây

dựng , chỉnh đốn Đảng, tập trung nâng cao chất

lượng , hiệu quả hoạt động của hệ thống chính

trịtừ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là , nâng cao ý

thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của cán

bộ , đảng viên, công chức các ngành , các cấp ,

các đơn vị ; giảm thiểu và đẩy lùi các tệ nạn

nhũng nhiễu,cửa quyền, gây khó khăn , cản trở

cho sự phát triển .

Phóng viên : Xin trân trọng cảm ơn

đồng chí Bí thư ! D

NHƯ HÙNG

(Thực hiện )

54 Số 3 (tháng 2 năm 2004 )



Trên những nẻo đường đất nước
Tạp chí Cộng sản

JUC

2

VU

2

hu

2.
B
C

im

12

ng

31

P

Nhận đó gắn

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở duy về phát triển nông

QUẢNG NAM

VŨ NGỌCHOÀNG

I - Lợi thế so sánh của Quảng Nam

Lâu nay , mỗi khi nghiên cứu về phương

hướng , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của

Quảng Nam , người ta thường nhắc đến tiềm

năng về "lao động , đất đai ” và coi đó là hai yếu

tố vô cùng quan trọng không thể không nhắc

65 1

Cất cánh Quảng Nam Ảnh : TL

nghiệp. Tuy nhiên , điều đó

có mặt hợp lý và đồng thời

có mặt khônghợp lý . Nguồn

lao động dồi dào về số

lượng, cần cù, chịu khó , có

thể đáp ứng cho các nhu cầu

về lao động giản đơn .

Nhưng nguồn lao động ấy

chưa được đào tạo nghề, có

kỹ thuật (ở Quảng Nam , lao

động được đào tạo nghề chỉ chiếm 14%). Vì vậy ,

nguồn nhânlực cho công nghiệp hóa rõ ràng còn

rất hạn chế . Mặt khác , nếu dành cho nông

nghiệp (mà chủ yếu là nông nghiệp sản xuất

lương thực như lâu nay) thì đất đai ở

Quảng Nam không là lợi thế. Diện tích đất bình

quân trên một lao động rất nhỏ, độ màu mỡ nói

chung là thấp (chỉ trừ một số ít ở ven sông

Thu Bồn, Vu Gia), lại manh mún, địa hình dốc

nhiều , hay bị nắng hạn và bão lũ .Đổi mới tư duy

về nhìn lợi thế so sánh ở Quảng Nam , rõ ràng,

phải tiếp cận từ hướng khác.

Quảng Nam ở vị trí hết sức quan trọng: Nằm

giữa trọng điểm kinh tế miền Trung - trung độ

của đất nước và của khu vực ; có sân bay và cảng

biển quy hoạch ở tầm quốc tế ở hai đầu ; nằm

trong hành lang hàng hải quốc tế , dưới đường

bay quốc tế ; có đường sắt và đường bộ xuyên

Việt đi qua, gần các đầu mối giaothông liên

vùng - các trục xuyên Á trong hành lang Đông -
Á

Tây nối với Biển Đông , Tây Nguyên và Lào...

Với vị trí địa lý như vậy, Quảng Nam có ưu thế

phát triển kinh tế mở, tăng cường giao lưu với

bên ngoài, phát triển khu chế xuất, mở rộng

ngoại thương và trung chuyển du lịch ...

Đặc biệt, Quảng Nam rất có lợi thế phát triển

du lịch quốc tế và trong nước. Là nơi có hai Di

sản văn hóa thế giới, lại gần với Huế - Di sản

văn hóa thế giới, Quảng Nam có 21 công trình

* Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Quảng Nam
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văn hóa cổ, 125 km bờ biểnmà nơinào cũng có

thể làm bãi tắm đẹp , 15 đảo biển gần bờ , 10 hồ

nước với trên 6 000 héc-ta mặt nước, 10 ngàn

héc-ta rừng ở giữa hồ và trên 50 đảo núi giữa các

hồ (chưa kể 10 hồ thủy điện sắp làm) . Rừng

nguyên sinh ở phía Tây rất lớn (hàng trăm ngàn

héc-ta ) lại mang đặc điểm riêng có và đa dạng

của vùng khí hậu giao thoa Nam - Bắc Hải Vân

và Đông - Tây Trường Sơn , nhiều thắng cảnh

nổi tiếng với 61 điểm có thể quy hoạch thành

điểm du lịch . Nằm cạnh khu lọcdầu Dung Quất,

Quảng Nam có điều kiện phát triển cácngành

công nghiệp và dịch vụ, nhất là phát triển hàng

hải quốc tế, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây

dựng và sản xuất điện năng với công suất lớn .

Với những đặc điểm trên , có thể khái quát lợi

thế so sánh của Quảng Nam là:

1 - Không có lợi thếđể phát triển nền kinh tế

nôngnghiệp sản xuất lương thực là chủ yếu như

từ trước đến nay .

2 - Rất có lợi thế đểphát triển thành trung

tâm du lịch quốc tế và trong nước .

3 - Có nhiều lợi thế đểphát triển các ngành

công nghiệp .

II - Quảng Nam: Nguyên nhân của

sự nghèo khó? Sự lựa chọn công nghiệp và

dịch vụ

Quảng Nam là vùng đất anh hùng. Cũng là

vùng đất sản sinh nhiều nhân tài , anh hùng, hào

kiệt. Nhân dân Quảng Nam cần cù, chịu khó, rất

dũng cảm , hiếu học và học giỏi . Vậy mà, cho

nay vẫn là vùng nghèokhó đã suốt 600 năm .

Nhưng cái nghèo chắc chắn không phải là định

mệnh vì nhân dân Quảng Nam hoàn toàn có khả

nắng vượt qua nghèo khó , phát triển quê hương

giàu mạnh .

đến

Từ trước đến nay , trong cơ cấu kinh tế của

Quảng Nam nông nghiệp vẫn là chủ yếu ; và

trong nông nghiệp , hướng phát triển chủ yếu lại

là tự túc lương thực. Cơ cấu ấy có hoàn cảnh lịch

sử cụ thể và đã giúp QuảngNam tồn tại , đứng

vững qua các thời kỳ và chiến thắng các kẻ thù

xâm lược . Tuy nhiên , nếu ngày nay vẫn duy trì

hướng đó thì không thể hết nghèo và tụt hậu mãi .

Một số công trình nghiên cứu cho thấy , sản xuất

— lương thực ở Quảng Nam luôn bị lỗ vốn, mỗi

ngày công chỉ đáng giá 8 000 đồng (quá thấp )

mà đã phải chịu lỗ vốn (-5 %) . Bỏ ra 100 đồng để

rồi cuối vụ thu lại 95 đồng. Có người nói một

cách chua chát : Nếu nằm ngủ, không làm , thì

khỏi mất 5 đồng. Điều đó cho thấy, hiệu quả

kém nên ngày công thấp , nhưng vẫn hơn không

có thu nhập vì chưa có công việc nào tốt hơn .

Với thực trạng nền kinh tế như vậythì tái sản

xuất giản đơnđã khó, làm sao có thể nói tới tái

sản xuất mở rộng ? Do đó, mãi vẫn nghèo. Và cứ

qua vài năm làmviệc vất vả , nhìn lại, thấy mình

lạitụt hậuxa thêm một đoạn nữa (vì tốc độ phát

triển kém hơn nhiều nơi khác) .

Việc Tỉnh ủy Quảng Nam quyết tâm chuyển

Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp có cơ cấu

kinh tế chủ yếu là ngành công nghiệp và dịch vụ

là rất đúng đắn . Nông nghiệp vẫn còn lâu dài ,

mãi mãi và vẫn rất quan trọng , nhưng nó chỉ là

sự phòng thủ, góp phần giữ ổn định , là để chống

khắc phục sự tụthậu. Chống đói nhưng vẫn

đỡ với đói chứ không thể xóa được cái nghèo và

quyếtđượccănbản .Con đườngđể hếtnghèo trở

nghèo chẳng qua là chạy ăn từng bữa, không giải

thành giàu có, để khắc phục tụt hậu và vươn lên

tiên tiến phải là công nghiệp và dịch vụ. Từ xưa

các bậc cha anh đã cho rằng "phi công bất phú,

phi thương bấthoạt" , có người thì " phi thương

bất phú" .Sự tổng kết ấy rất đúng khi đem đối

chiếu với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của

Quảng Nam.

Có ý kiến cho rằng , công nghiệp quan trọng

hơn dịch vụ, nên cần ưu tiên hơn ; ngược lại , ý

kiến khác lại nhấn mạnh dịch vụ . Tôi nghĩ , cần

thấy mối quan hệ hữu cơ giữa hai lĩnh vực này .

Những năm trước mắt, nên đẩy mạnh song song

công nghiệp và dịch vụ, hai lĩnh vực này sẽ tác

động qua lại , hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau . Sau một

thời gian, khi công nghiệp và dịch vụ đã phát

triển đến một mứcnhất định , thì tập trung đẩy

mạnh hơn đối với lĩnh vực dịch vụ, đưa khối dịch

vụ lên hàng đầu . Vì sao lựa chọn như vậy? So

với công nghiệp thì dịch vụ giải quyết vấn đề

môi trường và thị trường thuận lợi hơn , quay

vòng vốn nhanh hơn , thuận lợi hơn trong ứng

dụng những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật , điều
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kiện lao động cũng đỡ phần nặng nhọc (về cơ

bắp ). Mặt khác, các ngành dịch vụ ít phá vỡ cảnh

quan; ngược lại , một số ngành (nhất là du lịch)

còn tạo thêm cảnh quan, làm cho quê hương đẹp

hơn lên .

Như vậy, Quảng Nam sẽ có điều kiện phát

triển thành một tỉnh công nghiệp, trong đó đứng

hàng đầu là khối các ngành dịch vụ . Nói cách

khác, là một tỉnh dịch vụ . Để vấn đề được tiếp

tục sáng tỏ hơn , xin đề nghị các nhà nghiên cứu

và bạn đọc cùng tham gia ý kiến về chủ đề trên .

III - Một vài suy nghĩ về hướng chuyển

dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở

Quảng Nam

Mặc dù ngành nông nghiệp ở Quảng Nam

trong tương lai sẽ không còn giữ vị trí chủ yếu

nữa , tỷ trọng trong GDP sẽ giảm dần . Tuy nhiên,

vẫn là một ngành quan trọng, nó còn tồn tại lâu

dài, mãimãi,góp phần giữ ổn định và cải thiện

dần dần đời sống của một bộ phận lớn nhân dân .

Hiện tại sản xuất nông nghiệp ở Quảng Nam

hiệu quả thấp, giá trị sản phẩm nông nghiệp

trên mỗi héc-ta chưa được 20 triệu đồng (trong

khi cả nước nhiều nơi đã đạt 30 - 40 triệu đồng ,

đang phấn đấu 50 triệu đồng và các nước trong

khu vực có những nơi đã đạt từ 20 000 đến

80000 USD /ha, thậm chí còn hơn nữa). Ở

Quảng Nam , nếu hạch toán đủ các loại chỉ phí

thì lỗ vốn , khôngcótích lũy, không thể tái sản

xuất mở rộng . Để cải thiện đời sống nhân dân

làm nông nghiệp và ở khu vực nông thôn , cần có

hướng đi và giải pháp đúng, quyết tâm cao và

nỗ lực hành động để chuyển dịch một cách căn

bản cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Chuyển theo

hướng nào? Đó vẫn đang là câu hỏi lớn cần

giải đáp .

Từ xưa tới nay , nông nghiệp Quảng Nam chủ

yếu là sản xuất tự túc lương thực, đại bộ phận đất

đai và lao động đã tập trung chủ yếu cho hướng

phát triển này . Qua nhiều trăm năm , nông nghiệp

vẫn nhỏ bé và nông dân Quảng Nam vẫn nghèo .

Thực tiễn đã chứng minh rằng, cơ cấu sảnxuất

ấy không thể giải quyết cái nghèo được . Cần

chuyển mạnh theo hướng một nền nông nghiệp

thực phẩm và nguyên liệu . Vì những lẽ sau :

Thứnhất, hướng mạnh vào việc sản xuất thực

phẩm và trồng cây công nghiệp , nhất là cây đặc

sản có hiệu quả kinh tế lớn . Chỉ có như vậy mới

chuyển từ lỗ vốn sang bảo toàn được vốn và có

lãi ; theo đó , chuyển từ tình trạng khó khăn nặng

về sản xuất giản đơn sang mộtnền sản xuất có

điều kiện tái sản xuất mở rộng (chuyển từ m < 0

đến m > 0 theo công thức : c + v + mcủa C. Mác ,

tức là tạo nguồn để bổ sung vốn cho tái sản xuất

mở rộng ) .

Thứhai, tận dụng diện tích tự nhiên để làm ra

sản phẩm , nhất là sử dụng diện tích đồi gò và

mặt nước (hiện nay diện tích đồi gò còn bỏ trống

nhiều hơn 2 lần so với diện tích canh tác của cả

tỉnh và diện tích mặt nước cũng rất lớn , sắp tới

thêm
hàng chục hồ nước nữa) .

còn

Thứ ba, phát triển cây công nghiệp và cây ăn

quả nhằm xây dựng thảm thựcvật tốthơn đểgóp

phần tạo và giữ môi trường sinh thái, giảm bớtlu

cho đồng bằng, coi trọng phát triển các loại cây

lâu niên , dài ngày , các loại cây sau khi thu hoạch

không làm mất đi tán lá - thảm thực vật.

sang

Trong quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi :

Phải lấy chăn nuôi làm ngành chính , chuyển

chăn nuôi từ chủ yếu phục vụ cho trồng trọt

(cung cấp sức kéo , phân bón và tận dụng nhân

công thừa, tận dụng sản phẩm phụ của trồng trọt)

sangtrồng trọt phục vụ cho chăn nuôi. Nhất là

chuyển ruộng trồng lúa có năng suất kém

trồng cỏ giốngmới để phụcvụ chăn nuôi bò chất

lượng cao... Thực tế ở Quảng Nam và các tỉnh

miền Trung cho thấy , giá trị sản phẩm trên một

đơn vị diện tích trồng bông, trồng quế , trồng cỏ

nuôi bò cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa; thu

nhập trong vườn (trồng các loại cây thực phẩm

và công nghiệp) cao hơn 3 - 4 lần so với thu

nhập ngoài đồng . Tại Quảng Nam, có nơi nuôi

cá lãi gấp mấy chục lần so với trồng lúa. Điển

hình là ông Hiền nuôi cá ở Duy Trinh thu được

giá trị hơn1 tỉ đồng trên 1 ha. Người xưa đã tổng

kết : "thứ nhất canh trì, thứ nhì canh viên , thứ ba

canh điền " . Qua câu ấy có thể hiểu rằng , chăn

nuôi hiệu quả nhất , trong vườn hiệu quả hơn

ngoài đồng (trong vườn phần lớn là cây thực

phẩm và có cả chăn nuôi ; còn ngoài đồng thì lâu

nay chủ yếu là cây lương thực ). D
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NHAM gia xây dựng Hội tại Biên phòngban gia

T

cơ sở chính

phát triển kinh tế -

xã hội , củng cố quốc

phòng - an ninh ở miền

núi, vùng sâu, vùng xa

biên giới, hải đảo góp

phần từng bước nâng cao

đời sống vật chất, tinh

thần cho đồng bào các

dân tộc thiểu số, giữ vững

ổn định ở biên giới và

phát triển kiểu tế - xã hội

tầng hiện giải và hải đảo

vùng

vùng biển là nhiệm vụ chính trị thường

xuyên, lâu dài của Bộ đội Biên phòng . Vì

vậy, trong nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội

Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng

các tỉnh - thành phố, đơn vị trực thuộc tích

cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện

nhiều dự án kinh tế - xã hội đạt hiệu quả thiết

thực về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an

ninh. Năm năm gần đây, công tác này đạt kết

quả hết sức to lớn và có ý nghĩa rất quan

trọng .

Hướng các dự án do Bộ đội Biên phòng

thực hiện tập trung góp phần xóa đói, giảm

nghèo, định canh , định cư , điều chỉnh, bố trí

lại dân cư ở khu vực biên giới (chủ yếu ở các

thôn, bản giáp biên) , khắc phục du canh , du

cư , ngăn chặn xâm canh, xâm cư , tham gia

chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, xây

dựng kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh và

củng cố quốc phòng an ninh, tham gia

chương trình thông tin, văn hóa, giáo dục, y

tế ... Đầu tư nâng cấp trang bị , phương tiện , cơ

sở vật chất - kỹthuật (Xưởngin, Đoàn Nghệ

thuật Bộ đội Biên phòng , Báo Biên phòng và

Trường Dạy nghề , Trung tâm Dịch vụ việc

làm ) góp phần phục vụ đời sống văn hóa tỉnh

-

ĐĂNG VŨ LIÊM

·

thần và tạo việc làm cho cán bộ, chiến sỹ Bộ

đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc ở

biên giới.

Trong 5 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên

phòng đã trực tiếp tổ chức triển khai thực

hiện 124 dự án kinh tế - xã hội ở 35 tỉnh

thành phố và đơn vị trực thuộc , với tổng vốn

đầu tưđược phê duyệt là 748 544 triệu đồng

(có 100 dự án chuyển tiếp và 24 dự án mở

mới) .

Trong tổng số 124 dự án do Bộ Quốc

phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh , thành

phố phê duyệt đầu tư , được bố trí đến hết năm

2003 là 401 711 triệu đồng, đã ổn định , định

canh định cư bền vững cho 3 700 hộ với hàng

vạn người, chấm dứt việc du canh, du cư ,

phát rừng làm rẫy, không trồng cây thuốc

phiện ở địa bàn các xã thực hiện dự án. Đây

là một cố gắng rất lớn của Bộ đội Biên phòng

và các cấp, các ngành có liên quan trong việc

thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào. Các

chiến sỹ biên phòng phải gần gũi , đi sâu sát

giúp đỡ đồng bào một cách kỳ công và thiết

*

·

Thiếu tướng, TS , Phó Tư lệnh Chính trị Bộ đội Biên

phòng
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thực. Bộ đội Biên phòng đã cùng với các địa

phương tổ chức, điều chỉnh bố trí lại hàng

trăm hộ dân cư , di dân ra vành đai biên giới,

tới các trục lộ giao thông biên giới và giãn

dân từ các khu dân cư đông đúc, thiếu ruộng

nương lập ra các thôn, bản, khu dân cư mới có

đủ ruộng nương sản xuất để bà con các dân

tộc thiểu số có cuộc sống ngày càng ổn định ,

tổ chức khai hoang cải tạo 786 ha ruộng nước

đưa canh tác từ 1 vụ lên 2 vụ, đặc biệt có nơi

sản xuất được 3 vụ; xây dựng nương rẫy bậc

thang , nương ngô, xếp đá, cải tạo vườn rừng

được 450 ha; hỗ trợ vật tư nông nghiệp, công

cụ sản xuất cho 393 hộ, cung cấp hàng trăm

con trâu , bò , đào tạo khuyến nông, khuyến

lâm cho 27 người . Ngoài việc cung cấp vật tư ,

công cụ sản xuất, Bộ đội Biên phòng còn

hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, phương pháp

"

canh tác để bà con tự sản xuất đủ lương thực,

thực phẩm theo giống mới. Bước đầu có nơi

đã tạo ra được sản phẩm hàng hóa, xây dựng

kết cấu hạ tầng đồng bộ trên các lĩnh vực giao

thông, thủy lợi, thủy điện, nước sạch , điện

thắp sáng. Những việc này cũng đòi hỏi cán

bộ , chiến sỹ Biên phòng phải tốn rất nhiều

công sức .

Trong 5 năm qua (1998 - 2003 ), được Nhà

nước , Bộ Quốc phòng và các địa phương

quan tâm đầu tư , Bộ đội Biên phòng đã xây

dựng xong 8 công trình đường điện, đảm bảo

cho khoảng 80 000 người dân và bộ đội được

dùng điện trong sinh hoạt và phát triển sản

xuất; hoàn tất 6 công trình thủy lợi, thủy điện

đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 950 ha diện

tích trồng lúa và cây ăn quả. Với 30 dự án cấp

nước sạch cho các đồn biên phòng kết hợp

ực

ng
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Bộ đội biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
Anh: TL
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cụm dân cư , Bộ đội Biên phòng đã đảm bảo

cho khoảng 72 500 người được hưởng nguồn

nước sạch, giảm được đáng kể bệnh đường

ruột , bệnh ngoài da và một số bệnh hiểm

nghèo khác, góp phần nâng cao sức khỏe cho

bộ đội và đồng bào các dân tộc thiểu số . Bộ

đội Biên phòng đã xây dựng được 13 dự án

trại sản xuất, hằng năm sản xuất từ 8 đến

10 tấn thịt bò , dê , đảm bảo nguồn thực phẩm

tươi sống tại chỗ để cải thiện đời sống cho

cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng và cung

cấp một phần con giống hỗ trợ đồng bào các

dân tộc vùng cao, vùng sâu biên giới phù hợp

với chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước . Với 20 dự án đường giao thông, Bộ đội

Biên phòng đã xây dựng được 365,5 km

đường giao thông miền núi, một mặt phục vụ

tốt việc cơ động trong khi làm nhiệm vụ và

mặt khác, giúp đồng bào các dân tộc đi lại

được thuận lợi, lưu thông hàng hóa, phát triển

kinh tế - xã hội . Trong 5 dự án trồng rừng và

định canh định cư , các đơn vị đã tổ chức

trồng mới 5 143 ha rừng , chăm sóc 3 842 hạ

rừng, khoanh nuôi bảo vệ 100 162 ha rừng,

góp phần tạo việc làm , tăng thu nhập cho

đồng bào , đồng thời góp phần cải thiện và

bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư

chiều sâu cho Trung tâm Dịch vụ việc làm,

Báo Biên phòng, Xưởng in, Đoàn Nghệ thuật

Bộ đội Biên phòng đã góp phần quan trọng

vào việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị,

phương tiện , máy móc và cơ sở vật chất cho

các đơn vị nói trên nâng cao chất lượng công

tác và hiệu quả phục vụ đồng bào dân tộc

thiểu số ở các tuyến biên giới . Do đó , các

công trình , dự án được xây dựng hoàn thành

đưa vào khai thác sử dụng đạt mục tiêu ,

ý nghĩa chính trị đề ra .

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng

đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời

sống văn hóa tinh thần ở vùng cao biên giới ,

hải đảo, xóa mù chữ , phổ cập giáo dục tiểu

học cho hàng vạn người, xây dựng hàng trăm

điểm văn hóa xã, bản ; khám chữa bệnh cho

hàng vạn đồng bào; ủng hộ hàng nghìn ngày

công giúp nhân dân địa phương làm đường,

trạm y tế , xây dựng công trình điện và trường

học ; ủng hộ bà con các địa phương hàng tỉ

đồng để xóa đói giảm nghèo, và sinh hoạt văn

hóa lành mạnh . Đã cử hàng trăm cán bộ,

chiến sỹ bám thường xuyên địa bàn , thực hiện

" bốn cùng" , giúp địa phương xây dựng, củng

cố xây dựng hệ thốngchính trị ở cơ sở.

2

Có thể nói khái quát, sau 5 năm tham gia

phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới,

Bộ đội Biên phòng góp phần nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân

tộc và cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng,

qua đó củng cố được lòng tin vững chắc của

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ; củng cố

quan hệ gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với

nhân dân các dân tộc, góp phần xây dựng khu

vực biên giới vững mạnh về mọi mặt; củng cố

thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững an

ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trong khu

vực biên phòng , đẩy lùi các phong tục, tập

quán lạc hậu, các tệ nạn xã hội .

Góp phần xây dựng một hệ thống kết cấu

hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân

dân các dân tộc thiểu số vùng biên giới, hải

đảo , đáp ứng yêu cầu công tác và sẵn sàng

chiến đấu củaBộ đội Biên phòng. Đặc biệt,

các dự án về đường giao thông biên giới đã

tạo điều kiện đi lại, lưu thông hàng hóa, sản

phẩm giữa các vùng, miền , góp phần phát

triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao

dân trí cho nhân dân khu vực biên giới .

Tham gia tổ chức định canh, định cư , điều

chỉnh bố trí lại dân cư ra một số thôn bản giáp

biên giới, góp phần thực hiện chủ trương ,

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kết hợp

quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới ;

60
Số 3 (tháng 2 năm 2004 )



Trên những nẻo đường đất nước Tạp chí Cộng sản

đồng thời , bước đầu giải quyết cơ bản việc

chặt phá rừng làm nương rẫy trong vùng dự

án ; tham gia trồng, chăm sóc , bảo vệ hàng

trăm ngàn héc-ta rừng phòng hộ, rừng đầu

nguồn và rừng đặc dụng, góp phần hạn chế

thiên tai , cải thiện , bảo vệ môi trường sinh

thái .

Qua 5 năm trực tiếp tham gia quản lý, chỉ

đạo và tổ chức thực hiện các dự án kinh tế -

xã hội ở vùng biên giới và bờ biển , hải đảo ,

bước đầu có thể rút ra một số bài học đáng

chú ý:

1- Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định

đúng đắn phương hướng , mục tiêu , nội dung

và biện pháp cụ thể tham gia thực hiện các dự

án kinh tế - xã hội, chấp hành nghiêm quy chế

quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước, Bộ

Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên

phòng; dân chủ, công khai trong tổ chức thực

hiện , trong quản lý chi tiêu và thanh quyết

toán tài chính.

2- Quan hệ hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan

nghiệp vụ cấp trên để luôn có sự chỉ đạo,

hướng dẫn đúng đắn; đồng thời, phối hợp

chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ

quan chức năngcủađịaphương tuyên truyền,

vận động,tổ chức nhân dân tham giathực

hiện và giám sát.

3- Lựa chọn cán bộ có năng lực , nhiệt tình

và tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là cán

bộ có kinh nghiệm và thông hiểu phong tục ,

tập quán của đồng bào từng dân tộc , từng

vùng để tham gia quản lý và tổ chức thực hiện

các dự án kinhtế - xã hội ; chú trọng tập huấn

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và nhân

viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của

công tác quản lý .

4- Làm tốt công tác khảo sát , điều tra kỹ

mọi mặt khi lập dự án ; đặc biệt , nắm vững

thực tế địa bàn các xã biên giới, nắm chắc

tâm tư , tình cảm , nguyện vọng của đồng bào

từng dân tộc , từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể và

thích hợp cho từng dự án từng địa phương .

5- Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định

kỳ và đột xuất, chú trọng công tác sơ kết,

tổng kết hằng năm để đánh giá toàn diện,

chính xác kết quả , hiệu quả thực hiện dự án

kinh tế - xã hội, tìm nguyên nhân và giải pháp

khắc phục một cách hiệu quả những khó

khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện .

6- Xây dựng cơ chế thích hợp nhằm động

viên cán bộ, chiến sỹ biên phòng phát huy

tính năng động, sáng tạo, có quyết tâm cao,

nhiệt tình tốt hoàn thành nhiệm vụ dù khi

cuộc sống của họ còn rất khó khăn , gian khổ

ở nơi biên giới bờ biển và hải đảo xa xôi...

Tham gia thực hiện các chương trình , dự

án kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, hải

đảo là việc làm có ý nghĩa to lớn nhiều mặt,

là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu

dài của Bộ đội Biên phòng . Do đó, yêu cầu

các cấp ủy và chỉ huy các đơn vị phải giáo

dục, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nângcao

tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và

chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Quản lý

đầu tư và Xây dựng của Nhà nước, giữ

nghiêm nguyên tắc, thực hiện tốt các chính

sách , chế độ , quy định của Bộ Quốc phòng và

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc

thực hiện các dự án kinh tế - xã hội ; phát huy

bản chất , truyền thống tốt đẹp của Bộ đội

Biên phòng. Phát huy những kết quả đã đạt

được,khắcphục những thiếu sót trong những

năm qua, nhất định trong những năm tới , lực

lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tham gia thực

hiện tích cực và có hiệu quả hơn nữa nhiều

chương trình , dự án kinh tế- xã hội, góp phần

xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về

mọi mặt, tạo cơ sở để Bộ đội Biên phòng

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyền , an ninh biên giới quốc gia .
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ƯỢT qua bao đèo cao , sông cả, trọn đã nhường lại đất đai, ruộng vườn mà họ đã

một ngày, chúng tôi đặt chân lên gắn bó bao đời cho Nhà nước lấp sông xây

vùng đất Nà Hang (NàHang - theo đập. Bùi ngùi rời quê cũ , nhưng ai cũng hiểu

tiếng Tày cónghĩa là, ruộng cuối) , ngút ngàn

màu xanh của cây rừng và bụi đỏ.

và thấy được sự cần thiết, gia đình mình , bản

thân mình hy sinh để đóng góp được nhiều

cho tương lai của đất nước . Theo đúng tiến

trình , thủy điện Tuyên Quang sẽ khởi động và

XUAN SOM

ERPEN MIENG

RIÊNGCHO

Dừng chân trên triền đê sông Gâm vừa mới

định hình do cuộc lấp sông ngăn dòng cách đó

mươi hôm , chúng tôi

gặp những người thợ

điều khiển máy ủi, máy

xúc gương mặt hồ hởi ,

áo quần xỉn mờ dầu bụi ,

đang khẩn trương bóc

những lớp đất đá khổng

lồ dọc những triền đồi

hai bên bờ sông Gâm để

kiến tạo vùng trung tâm

của công trình thủy điện.

Họ đều là những công

nhân thuộc Công ty

Sông Đà, tình nguyện

lên Nà Hang xây dựng

công trình thủy điện

Tuyên Quang đã một

năm nay . Họ đã viết lên

vách đá khẩu hiệu trang

trọng : "Hạnh phúc là sự

đúng hẹn " . Đúng hẹn,

sau một năm khởi công,

ngày 28-11-2003 , công

trường thủy điện Tuyên

Quang đã hoàn thành

tiến độ giai đoạn đầu : sông Gâm đã được

ngăn dòng, vét nước để giải phóng mặt bằng

thi công các hạng mục công trình đầu tiên .

NGỌCHỒ

ThácMơ - Nà Hang - Tuyên Quang

Anh: Nguyễn Chính

Chúng tôi tìm và gặp những người dân

sống ở hai bờ sông Gâm (thuộc các thôn Nà

Pài - xã Vĩnh Yên, Mỏ đá số 4 - xã Năng Khả,

tổ 2 - thị trấn Nà Hang vừa rời nhà về khu

định cư mới ở các điểm : đầu cầu Nẻ, Cốc

Tèo - xã Thanh Tương , tổ 5 - thị trấn huyện )

2

đưa tổ máy số một vào

-
" Thác

hoạt động trong năm

2006. Lúc đó, vùng

"Ruộng cuối"

Mơ" hôm nay sẽ trở

thành một vùng lòng hồ

mênh mông. Một khu

công nghiệp quan trọng

vào bậc nhất của tỉnh

Tuyên Quang sẽ ra đời.

Dòng điện sông Gâm

thắp sáng bao ước mơ và

sẽ làm đổi đời bao thế

hệ . Những gì Đảng bộ,

chính quyền nhân dân

huyện Nà Hang đang

làm hôm nay chính là

bước chuẩn bị cho viễn

cảnh diệu kỳ đó .

Nà Hang là huyện

miền núi, cách trung tâm

tỉnh lỵ Tuyên Quang gần

150 km , cơ cấu kinh tế

chuyển dịch chậm với

sản xuất nông nghiệp là

chủ yếu . Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ,

chính quyền, nhân dân các dân tộc Nà Hang

tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức: trừ

thị trấn Nà Hang, 21 xã còn lại của huyện là

21 xã đặc biệt khó khăn trong diện" 135 " của

Chính phủ . Nà Hang không chỉ là huyện khó

khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang mà còn là

một trong những huyện khó khăn nhất của cả

nước . Trong những năm 80 của thế kỷ XX ,
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Nà Hang là vùng đất nghèo nàn , lạc hậu, khó

khăn và vất vả. Cho đến năm 2001 tỷ lệ số hộ

đói nghèo của Nà Hang vẫn còn hơn 30%,

xếp vào hàng cao nhất tỉnh . Vùng Thác Mơ là

một thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng và hùng

song nhiều người dân ở ngay thị xã Tuyên

Quang cũng chưa từng đặt chân tới, bởi đường

sá trắc trở , giao thông bất lợi.

vi

Làm thế nào để khơi dậy lợi thế của vùng

đất Nà Hang giàu tiềm năng và truyền thống

cách mạng ? Làm thế nào cho đồng bào nhanh

chóng vượt lên đói nghèo, có cơ hội tạo dựng

cuộc sống ấm no, hạnh phúc? Đó là những

câu hỏi lớn đặt ra đối với tỉnh Tuyên Quang

và huyện Nà Hang trong những năm qua.

Kế thừa truyền thống cách mạng kiên

cường của vùng chiến khu xưa vàtinh thần

đại đoàn kết dân tộc bền chặt đậm đà qua bao

năm tháng, toàn Đảng , toàn dân Nà Hang đã

kiên trì phấn đấu , nỗ lực vươn lênkhông

ngừng , quyết tâm thực hiện thành công những

mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế , văn

hóa, xã hội của địa phương, đẩy nhanh tốc độ

xóa đói giảm nghèo, tạo những tiền đề cần

thiết cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế,

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn .

Trong những bước đi ban đầu đầy gian nan

thử thách ấy, Nà Hang đã chọn phát triển giáo

dục -- đào tạo là mục tiêu hàng đầu . Lấy giáo

dục làm điểm tựa, làm khâu đột phá quan

trọng .

Trong thời gian lưu lại Nà Hang, chúng tôi

đã được chứng kiến một phong trào học tập

sôi nổi của đồng bào ở khắp các thôn bản.

Học tập đã trở thành một nét văn hóa mới

trong cộng đồng các dân tộc địa phương . Nếu

cách đây chưa lâu , ngành giáo dục và chính

quyền địa phương đã phải bỏ ra nhiều công

sức để làm cho dân hiểu sự cần thiết và lợi ích

của việc học tập thì nay người dân đã coi việc

học là một nhu cầu không thể thiếu , là quyền

lợi, nghĩa vụ của chính bản thân , gia đình ,

cộng đồng mình . Ước vọng "dù nghèo đói

cũng cốgắng cho con em ăn học, đời ông, đời

cha thất học, đời con cháu phải được học

hành " là quyết tâm và mục tiêu phấn đấu từng

ngày của đồng bào các dân tộc nơi đây và đã

trở thành hiện thực sinh động.

Thực hiện phương châm trường gần dân ,

Nà Hang tổ chức và quy hoạch lại mạng lưới

trường lớp trong toàn huyện. Việc làm này đã

góp phần khơi dậy lòng tin và ý thức trách

nhiệm của nhân dân đối với giáo dục. Nhận

thức vai trò nền tảng của giáo dục mầm non

đối với tiến trình phát triểnsự nghiệp giáo dục

địa phương , Nà Hang đã mạnh dạn đầu tư đẩy

nhanh tốc độ phát triển hệ thống trường lớp

mầm non thôn bản theo hướng Nhà nước và

nhân dân cùng làm ; mở rộng trường lớp mầm

non dân lập, và thí điểm hình thức bán trú , các

hộ gia đình thay nhau "gánh cơm nuôi trẻ" ,

tạo bước chuyển biến mới đáp ứng yêu cầu

nuôi dạy, chăm sóc học sinh trong độ tuổi đến

cập giáo dục là một quá trình phấn đấu vô

nhà trẻ , lớp mẫu giáo. Đạt được chuẩn phổ

cùng gian nan song giữ được chuẩn càng khó

khăn gấp bội . Để giữ vững chuẩn chống mù

chữ và phổ cập giáo dụctiểu học đúng độ

tuổi , chuẩn phổ cập trung học cơ sở và tiến tới

phổ cập giáo dục bậc trung học , Nà Hang đã

dành một phần kinh phí hỗ trợ , khuyến khích

các xã, cụm xã xây dựng hệ thống trường, lớp

bán trú dân nuôi, trường bổ túc văn hóa các

cấp. Mạng lưới các trường phổ thông , các

trường bán trú dân nuôi , bổ túc văn hóa rải

khắp các xã và các điểm dân cư đã giúp thanh,

thiếu niên trong mọi độ tuổi đều có thể đến

trường. Đây là chủ trương rất hợp với ý
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nguyện của dân và thực tế địa phương nên

được nhân dân hết lòng hưởng ứng. Toàn

huyện Nà Hang hiện có 7 điểm trường trung

học phổ thông và các điểm ở các cụm xã theo

học chương trình bổ túc văn hóa. Trường bán

trú dân nuôi khu vực cụm xã Yên Sơn có tới

70 gian nhà nội trú cho con em các xã trong

vùng đến học, đây chính là điểm sáng trong

hệ thống trường bán trú dân nuôi của ngành

giáo dục Tuyên Quang và là mô hình tốt đã

được nhân rộng ở nhiều tỉnh bạn.

Nà Hang còn có chính sách ưu đãi đặc biệt

đối với người dạy và người học: học sinh học

phổ cập được hỗ trợ văn phòng phẩm , sách

giáo khoa , gạo và tiền theo mức 10 kg lương

thực và 15 000 đồng /người / tháng. Những lúc

mùa vụ hối thúc , các gia đình có người đi học

thiếu lao động sẽ được các đoàn thể - tổ chức

xãhội và bà con giúp đỡ. Chỉ tiêu về phát

triển giáo dục được nêu thành tiêu chí thi đua

củacấp ủy, cácđoànthể và chính quyền địa

phương. Tiêu chuẩn về văn hóa đối với những

người trong độ tuổi phổ cập còn được quy

định thành thiết chế , chẳng hạn thanh niên

muốn được cấp bằng lái xe mô-tô , phải có

trình độ văn hóa từ bậc tiểu học trở lên ...

Ngành giáo dục quán triệt tinh thần một hội.

đồng hai nhiệm vụ (có nơi thêm cả nhiệm vụ

đỡ đầu trường mầm non) . Cán bộ, giáo viên

ngoài nhiệm vụ dạy phổ thông , tham gia dạy

phổ cập, dạy bổ túc văn hóa được trợ cấp vượt

giờ.

Qua nửa thế kỷ kiên trì phấn đấu, Nà Hang

đã tạo được bước đột phá căn bản trong giáo

dục với những mốc son đáng tự hào : năm

1996, đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và

phổ cập giáo dục tiểu học ; năm 2001 , đạt

chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học

cơ sở; năm 2003 , giáo dục Nà Hang càng

thêm khởi sắc với những bước tiến vững chắc

hứa hẹn nhiều triển vọng: 100 % số thôn bản

có lớp mầm non, với 84,8 % số trẻ trong độ

tuổi được huy động ra lớp mẫu giáo; 100% số

trẻ 6 tuổi được huy động ra lớp 1 và 99,36 % số

học sinh tốt nghiệp lớp 5 vào lớp 6 ... Trên nền

tảng những thành tựu quan trọng đó , Nà Hang

hạ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo

dục trung học phổ thông vào tháng 8-2006 .

Những thành quả quan trọng trong sự

nghiệp giáo dục - đào tạo đã trở thành chiếc

chìa khóa để Nà Hang không chỉ thực hiện

mục tiêu nâng cao dân trí mà còn làm tốt

nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực. Trình độ

văn hóa phổ thông của người lao động ngày

càng được nâng cao chính là những tiền đề

cần thiết để Nà Hang thực hiện những mục

tiêu kinh tế : giúp nông dân chuyển đổi nếp

nghĩ , cách làm ăn , nâng cao năng suất lao

động ; từng bước chuyển dịch cơ cấu cây

trồng , convật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa

học-kỹthuật vào sản xuất .

Tiến độ phát triển kinh tế - xã hội ở Nà

Hang trong những năm gần đây cho thấy , khi

trình độ dân trí của người dân ngày càng được

nâng cao thì tỷ lệ đói nghèo ngày càng giảm .

Nà Hang đang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ đói

nghèo xuống 5% . Trình độ văn hóa được nâng

lên giúp người dân đổi mới nếp nghĩ, chủ

động tiếp cận với cách làm ăn mới, tự tin hơn

trong quá trình nắm bắt các cơ hội , từng bước

tự đổi mới - phát huy nội lực và khơi dậy tiềm

năng vươn lên thoát đói giảm nghèo . Trong

3 năm (2001 - 2003 ), Nà Hang đã xây dựng

264 dự án đào tạo việc làm cho 554 lao động,

với số vốn lên tới 2,54 tỉ đồng và tư vấn cho

817 lao động có nhu cầu đi làm việc và học

nghề .

Giải quyết tốt những mục tiêu về giáo dục ,

Nà Hang đã tạo được tiền đề vững chắc trong
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công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ cơ sở. Từ năm 2001 đến năm 2003 huyện

đã cử 104 người đi đào tạo đại học, 124 người

đi học trung cấp nông nghiệp, 197 người đi

học trung cấp lý luận chính trị, 91 người theo

học quản lýnhà nước; đồng thời, bồi dưỡng

nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản

lý nhà nước thường xuyên cho đội ngũ cán bộ

đương chức. Hiện nay, 60 % số cán bộ chủ

chốt ở các xã trong huyện được đào tạo ở trình

độ cao đẳng, đại học chuyên ngành và trình

độ lý luận chính trị , quản lý nhà nước từ trung

cấp trở lên .

Cùng với đào tạo chính quy tại các trường ,

Nà Hang đặc biệt quan tâm đến đào tạo cán

bộ trong hoạt động thực tiễn . Là huyện miền

núi xa xôi, sản xuất thuần nông, cán bộ chưa

quen với cơ chế thị trường và quản lý các dự

án , song huyện đã mạnh dạn giao cho cấp xã

làm chủ đầu tư trong việc xây dựng hệ thống

kết cấu hạ tầng , thực hiện Chương trình 135

của Chính phủ . Chỉ sau 3 năm (2001 - 2003),

đã có 89 công trình và hàng trăm ki-lô -mét

đường giao thông liên thôn, liên xã được các

chủ đầu tư là cấp xã hoàn thành đạt hiệu quả

cao, tránh được thất thoát không đáng có.

Đồng chí Bí thư huyện ủy Nà Hang đánh

giá rất cao phương thức giao cho xã làm chủ

đầu tư các công trình thuộc Chương trình 135 .

Theo đồng chí , một việc làm được mấy cái

lợi: rèn luyện cán bộ cấp xã qua thực tiễn ;

khơi dậy được bầu không khí dân chủ ở cơ sở;

phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và

truyền thống lao động cần cù , tương thân

tương ái của đồng bào, tạo niềm tin của người

dân đối với Đảng, chính quyền . Cái được lớn

hơn trong vấn đề này là , đội ngũ cán bộ qua

đây đã tự khẳng định mình , tự hoàn thiện

mình, có điều kiện để tiếp cận với lối tư duy

mới trong hạch toán kinh tế , trong đầu tư ,

trong quan hệ với đối tác . Người ta gọi đây

chính là bước khởi đầu mà Nà Hang đang tập

dượt để thực hiện tiến trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông thôn trong tương lai!.

Sự nghiệp giáo dục ở Nà Hang đã trở thành

mũi đột phá tạo những tiền đề quan trọng góp

phần đẩy nhanh sự phát triển các mặt kinh tế ,

văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa
ở

phương... Vùng đất Nà Hang hôm nay không

còn quá xa xôi trong lòng bè bạn và du khách

cả nước. Mọi thông tin trong nước và trên thế

giới đã được cập nhật trong ngày qua, mạng

lưới truyền thanh , truyền hình phủ rộng khắp

các thôn bản; báo chí của Đảng có thể đến tận

những bản làng xa xôi nhất trên địa bàn huyện

trong ngày; số giờ tiếp sóng Đài Truyền hình

Việt Nam tại huyện đã lên đến 3 114 giờ/năm .

Huyện đã xây dựng được 27 điểm thu truyền

hình kỹ thuật số tại thôn bản . Mạng lưới

đường giao thông từ trung ương đến tỉnh ,

huyện, thôn bản đã được đầu tư nâng cấp ngày

càng hiện đại ; mạng lưới y tế cơ sở ở các thôn

bản hoạt động đạt hiệu quả cao; điện lưới

quốc gia , nước sạch đã đến với đa số người

dân ở những bản làng xa xôi nhất. Truyền

thống văn hóa dân tộc được bảo tồn, mô hình

nhà văn hóa thôn bản phát triển rộng khắp

trong toàn huyện. Người dân Nà Hang chưa

giàu nhưng đã tự tin vươn lên làm giàu . Vùng

"Ruộng cuối" - "Thác Mơ" - vùng đất thuần

nông, bốn bề đồi núi như đang bừng tỉnh

trong những âm thanh sôi động của nhịp sống

mới trên công trường thủy điện ngổn ngang

đất đá... , hối hả những bước đi ban đầu trong

tiến trình đô thị hóa . Mấy năm gần đây , cơ

cấu kinh tế của huyện đang có chiều hướng

chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ

trọng các ngành dịch vụ công nghiệp trong

GDP. Năm 2002, tỷ trọng nông, lâm nghiệp

đạt 64,39% ( so với năm 2000 giảm 4,73%) ;
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công nghiệp xây dựng là 7,84% ( so với năm

2000 tăng 0,12%); các ngành dịch vụ đạt

27,77% (so với năm 2000 tăng 4,61 % ) . Năm

2002 , Nà Hang đạt 28 056 tấn lương thực

(tăng 1 705 tấn so với năm 2000 ), bình quân

417,2 kg lương thực/người /năm . Tỷ lệ hộ đói

nghèo ở Nà Hang đã giảm nhanh, toàn dân

đang quyết phấn đấu giảm tỷ lệ đói nghèo

xuống dưới 5% vào năm 2006.

Dù có nhiều khởi sắc về mọi mặt, song

trước mắt Nà Hang vẫn là một huyện khó

khăn (huyện " 135") . Để vượt khỏi tiêu chí

huyện khó khăn, phía trước còn biết bao thách

thức, huyện cần có sự quan tâm trợ giúp kịp

thời của Nhà nước .

Trước mắt, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,

con vật nuôi vẫn chỉ đang ở trong giai đoạn

thử nghiệm . Trong tương lai , Nà Hang sẽ trở

thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với cơ

cấu nông - lâm nghiệp - công nghiệp , dịch vụ .

Hiện tại , huyện đang xúc tiến đầu tư cho

vùng rau chuyên canh từ 30 đến 50 héc-ta ;

đồng thời, nâng diện tích trồng lê tại các xã

Hồng Thái, Đà Vị, Yên Hoa, Khau Tinh lên

160 héc-ta, đẩy nhanh tốc độ cải tạo đàn bò;

phát triển cây chè Shan; đẩy mạnh việc trồng ,

chăm sóc và bảo vệ rừng ( nâng độ che phủ

của rừng lên 68% vào năm 2006) . Tất cả

những công việc này đều cần một nguồn kinh

phí lớn .

Thứ hai, Nà Hang có lợi thế về đất đai, tài

nguyên rừng và lao động. Việc lo đủ ăn không

khó , nhưng tiến tới làm giàu vẫn còn nhiều

gian nan . Ngày nay, tuy đường giao thông đã

khá hoàn thiện song về mặt địa lý Nà Hang

vừa xa trung tâm tỉnh lỵ vừa nằm lọt giữa các

tỉnh bạn . Do đó , vấn đề giao lưu kinh tế ,

thông thương sản phẩm đều gặp khó khăn .

Hiện tại , Nà Hang chưa có nhiều mô hình làm

ăn kinh tế giỏi . Cây lê trồng ở Yên Sơn, đàn

bò mới vừa phát triển đã cho thấy nhiều bất

cập trong việc giải quyết "đầu ra" cho sản

phẩm . Làm thế nào để người dân không tự

thỏa mãn với những gì đã có? Làm sao để họ

năng động hơn , phấn đấu để giàu hơn ? Đó là

bài toán khó đang đặt ra cho Đảng bộ, chính

quyền và toàn dân Nà Hang trong những năm

trước mắt.

Thứ ba, vấn đề di dân tái định cư cũng còn

nhiều khó khăn . Quỹ đất của Nà Hang

không thể đáp ứng cho một lượng lớn dân số

(4 000 hộ) nằm trong vùng lòng hồ phải di

chuyển đến vùng tái định cư. Nà Hang phải

nhờ sự chi viện của nhiều huyện bạn . Bên

cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức

của nhân dân ủng hộ chủ trương này của

Đảng, Nà Hang cần có một số vốn lớn và

nhiều nhân lực để giải phóng mặt bằng, đầu tư

quỹ đất sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng

ở vùng tái định cư giúp đồng bào nhanh

chóng ổn định cuộc sống .

Thứ tư , Nà Hang đạt được những thành tựu

quan trọng trong giáo dục, song muốn giữ

vững những thành quả đó đang là một bài toán

không dễ giải. Yêu cầu nâng cao chất lượng

giáo dục toàn diện , chuẩn hóa đội ngũ giáo

viên , nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp , đào

tạo nghề và phân luồng đào tạo phục vụ

nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong

tương lai ... đòi hỏi ngành giáo dục và toàn dân

Nà Hang phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tạm biệt vùng "Ruộng cuối " hùng vĩ và

thơ mộng, tạm biệt những ngôi nhà thơm mùi

tranh , gỗ mới, những triền nương , con đường ,

ngôi trường trong vùng tái định cư... , như bao

người dân Nà Hang , chúng tôi mang theo hơi

ấm Xuân sớm trên suốt chặng đường về . D
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Điều nghịch lý

HỮNG năm gần

đây , nhờ công

cuộc đổi mới , nền

kinh tế nước ta đã khởi sắc,

đời sống nhân dân từng

bước được nâng cao, việc

xây dựng kết cấu hạ tầng có

nhiều tiến bộ. Hầu hết, các

trụ sở làm việc của các cấp

ủy , chính quyền địa phương,

doanh nghiệp đều được xây

dựng, tân trang đẹp với các

phương tiện làm việc hiện

đại . Nhiều tỉnh đã xây trụ sở

liên hoàn rất tiện lợi trong

giải quyết công việc có liên

quan đến nhiều người, nhiều

bộ phận. Không chỉ ở các

doanh nghiệp nhà nước , các

doanh nghiệp liên doanh với

nước ngoài cũng xây trụ sở

bề thế, to đẹp để tạo niềm

tin và chữ tín đối với bạn

hàng.

Điều khiến mọi người

quan tâm là ở nhiều địa

phương , nhiều doanh nghiệp

nhà nước việc đầu tư xây

XUÂN HOÀNH

dựng, chi tiêu mua sắm các

trang thiết bị , phương tiện

hiện đại chưa cần thiết, nếu

không nói là để phô trương

hình thức lãng phí, cốt để

cho "oai" . Trong khi đó, ở

nhiều nơi còn một bộ phận

dân cư đang sống rất khó

khăn , trường học còn tình

trạng lớp học ba ca, phòng

học tranh tre , nứa lá . Từ

thực tế trên làm tôi nhớ lại

câu chuyện của hai cán bộ ở

một viện nghiên cứu .

Anh K. cầm chén nước

nhấp một ngụm rồi nói với

mọi người xung quanh :

"Vừa qua, nhân chuyến đi

nghiên cứu thực tế , tôi có đi

đến nhiều tỉnh từ miền Bắc

đến miền Nam. Phần lớn

các tỉnh nghèo, tỉnh vừa tái

lập lại có trụ sở làm việc

khang trang , to đẹp . Có tỉnh

ở miền núi xa xôi xây trụ sở

to như tòa "Bạch Ốc" ở nước

ngoài . Còn một số tỉnh có

nguồn thu ngân sách cao , có

nhiều tiềm năng kinh tế khá

nhưng trụ sở của tỉnh lại

bình dị" ...

Phải chăng điều anh K.

nói đang là một nghịch lý?

Đúng vậy . Cùng một cơ

chế , chính sách , có tính xây

được trụ sở to, có tỉnh đành

cam chịu trụ sở nhỏ . Để có

một công trình hoàn thiện

đưa vào sử dụng phải qua

nhiều cấp, nhiều khâu phê

duyệt. Nhưng... Thấy tôi

băn khoăn về câu chuyện

anh K. vừa kể, chị T. nhân

thể bổ sung . Chị nói : " Tôi

vừa đi nghỉ mát ở miền

Trung ra . Chuyến đi nghỉ

mát là được vợ chồng cháu

cả bao cấp. Ở bãi biển , tôi

thấy rõ ràng có nhiều tổng

giám đốc, giám đốc doanh

đơn vị yếu kém song vẫn đi

nghiệp nhà nước thuộc diện

xe rát
sang ( * ) , vẫn hưởng thu

nhập cao, họ tiêu tiền mặc

sức mà doanh nghiệp vẫn cứ

được "ưu ái" như ai . Hiện

nay, có không ít giám đốc

doanh nghiệp chịu chơi, tiêu

xài sang , đi nước ngoài như

Theo số liệu Bộ Tài chính , năm

2002 có 500 xe ô- tô con mua vượt so

với định mức tiêu chuẩn
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đi chợ bằng tiền "chùa"

nhưng hiệu quả kinh tế lạilại

vô cùng thấp. Theo một

điều tra xã hội học do Đài

Truyền hình Việt Nam công

bố trên Diễn đàn Doanh

nghiệp năm 2002 : mỗi tổng

giám đốc , giám đốc doanh

nghiệp nhà nước mỗi tháng

bình quân đã chi hết 20 triệu

đồng ( tiền xăng xe, điện

thoại di động, tiếp khách... ) .

Chi phí ấy lấy ở đâu ra trong

khi doanh nghiệp làm ăn

thất bát? Mà vẫn sống mới

lạ chứ ?

Sau khi nghe chuyện ,

anh K. vừa tỏ thái độ đồng

tình , vừa nêu lên băn khoăn

của mình như có hàm ý để

chị T. nói rõ hơn cho mọi

người hiểu : " Vì sao doanh

nghiệp làm ăn thua lỗ mà

vẫn tồn tại" .

Như gợi đúng bầu tâm sự

chị T. giãi bày: Sở dĩ có

doanh nghiệp nhà nước làm

ăn không có lãi mà vẫn tồn

tại là do Nhà nước bao cấp

bằng nhiều hình thức khác

nhau (như qua thuế , lãi suất,

giá điện , giá thuê đất ... ) ,

thậm chí còn đi vay vốn từ

ngân hàng để cứu doanh

nghiệp (gánh nợ, mua nợ) .

Cơ chế " xin cho " chỉ bị xóa

bỏ trên lý thuyết , nhưng

- thực tế nó vẫn tồn tại , nhất

là ở các doanh nghiệp nhàlà ở các doanh nghiệp nhà

nước mà xã hội cần. Cho

nên , nhiều doanh nghiệp

nằm trong diện phải cổ phần

hóa nhưng vẫn cố chần chừ,

do dự . Tuy cũng nộp ngân

sách hằng năm, nhưng nếu

hạch toán đầy đủ là "lãi giả

lỗ thật" ...

Qua nghe chuyện của hai

cán bộ trên , nghịch lý hiện

ra càng rõ . Trong cơ chế

mới hiện nay đòi hỏi các địa

phương, cơ quan và doanh

nghiệp nhà nước phải vươn

lên trong cơ chế thị trường

để tự khẳng định mình chữ

không thể trông chờ, dựa

dẫm vào nguồn ngân sách

nhà nước. Càng không thểnhà nước . Càng không thể

coi ngân sách nhà nước như

" quả vú sữa " mạnh ai nấy cố

giành được cho mình . Sắp

tới , Việt Nam tham gia đầy

đủ vào AFTA , chuẩn bị gia

nhập WTO , tăng cường hội

nhập kinh tế quốc tế, nếu

các doanh nghiệp không vào

cuộc cạnh tranh, nhất là

không chịu nâng cao chất

lượng hàng hóa, hạ giá

thành sản phẩm để khẳng

định chỗ đứng của mình trên

thương trường , thì chắc

chắn sẽ chết chìm .

Vấn đề quản lý thu chi

ngân sách nhà nước ở nước

ta đang là vấn đề được xã

hội quan tâm . Việc chi tiêu ,

hưởng thụ vượt quá tiêu

chuẩn quy định là một điều

lo ngại. Làm thế nào để

chấn chỉnh việc quản lý chi

cho hiệu quả. Mong sao

điều nghịch lý trên sẽ không

còn tồn tại nữa. D
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Bức tranh toàn cảnh

Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) .

và Diễn đàn Kinh tế Á - Âu (ASEM) là hai trong số

các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới. Chúng đóng vai

trò quan trọng trong việc hình thành và thực thi

chính sách thương mại , tăng trưởng kinh tế của khu

vực và thế giới. Hai tổ chức này bao gồm các quốc

gia thuộc 2 trung tâm kinh tế lớn nhất trong 3 trung

tâm của thế giới .

ASEAN ra đời năm 1967 (có năm nước thành

viên ), với mục đích ban đầu nhằm ổn định môi

trường an ninh và chính trị khu vực. Từ sau năm

1990 , các nước thành viên của ASEAN chuyển

hướng sang các nội dung hợp tác kinh tế. Đây là tổ

chức hợp tác chặt chẽ theo nguyên tắc đồng thuận .

Năm 1992, Khu vực Thương mại Tự do ASEAN

(AFTA ) ra đời, thông qua việc các nước thành viên

ký kết Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế

Hiệu lực chung (CEPT). Năm 1998 , Hiệp định

khung về Khu vực Đầu tư ASEAN được ký kết , đưa

tới việc thành lập Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA) .

quan

Ngày nay, ASEAN đã trở thành một tổ chức lớn

mạnh, bao gồm 10 nước thành viên : Bru-nây ,

Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a , Ma-lai-xi-a , My-an-ma,

Lào , Phi-líp -pin , Xin-ga-po , Thái Lan và Việt Nam,

với dân số trên 500 triệu người, diện tích

4 464 000 km2 , chiếm 14,15% diện tích châu Á,

tổng thu nhập quốc dân khoảng trên 500 tỉ USD (số

liệu năm 2002) . Trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX,

ASEAN được coi là khu vực phát triển năng động

nhất thế giới . Từ năm 1990 đến năm 1997 , tốc độ

tăng trưởng hằng năm của ASEAN đạt bình

-

quân 7%; trong đó, Xin -ga-po đạt 8,75%, Ma-lai-xi-a

đạt 8,5 %, Thái Lan đạt 6,8%, Phi-líp-pin đạt 3,1 %

(do khủng hoảng chính trị sau thời kỳ Tổng thống

Mác-cốt ).

Trong những năm 1997 - 1999 , các nước Đông -

Nam Á rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính , nhiều

nước rơi vào mức tăng trưởng âm. Một trong những

nguyên nhân là đa số các nền kinh tế của ASEAN

là phụ thuộc , dựa vào thị trường thế giới. Hệ số giá

trị xuất nhập khẩu chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng sản

phẩm quốc dân (GNP) . Năm 1998 , hệ số này của

Xin-ga-po là 250,41%, Ma-lai- xi- a là 184,79 %,

Phi-líp -pin là 93,57% và Việt Nam khoảng 81%. Tuy

nhiên , từ năm 2000, kinh tế của các nước ASEAN

bắt đầu phục hồi và năm 2003 cả khối đạt mức tăng

trưởng là 3,5%.

Năm 2002 , kim ngạch xuất khẩu toàn khối

đạt khoảng 381,39 tỉ USD , tăng 2,9% so với

370,55 tỉ USD của năm 2001. Kim ngạch nhập

khẩu so với xuất khẩu tăng , nhưng tốc độ chậm hơn

(2,5% - từ 317,23 tỉ USD lên 325,31 tỉ USD) . Bức

tranh xuất , nhập khẩu trong nội bộ khối sáng sủa

hơn và tỷ trọng kim ngạch buôn bán nội bộ của

ASEAN so với tổng kim ngạch thương mại của

ASEAN tăng từ 22,12% (năm 2001 ) lên 22,56%

(năm 2002) . Mức xuất khẩu nội bộ năm 2002

của ASEAN đạt 86,34 tỉ USD, tăng 2,2% so với

84,49 tỉ USD của năm 2001. Nhập khẩu nội bộ tăng

8,1 %, nhưng vẫn thấp hơn giá trị xuất khẩu . Mặc dù

tốc độ nhập khẩu có xu hướng tăng trong vài năm

* Thứ trưởng Bộ Thương mại
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EMM3

THE THIRD ASEM ECONOMIC MINISTERS MEETING

10-11 September 2001 Vão AFTA, chuan bi gi
bị

Ha Noi, Viet Nam

Thủ tướng Phan Văn Khải với các bộ trưởng tham dựHội nghị Bộ trưởng kinh tếASEM .

gần đây, ASEAN vẫn luôn là thị trường xuất siêu .

Tuy nhiên , nếu đặt ASEAN vào bức tranh toàn cầu

thì thương mại mới chiếm xấp xỉ 4% thương mại

toàn cầu , một con số quá nhỏ bé và khiêm tốn .

Khác với ASEAN , ASEM là Diễn đàn Kinh tế Á -

Âu , mang nặng tính chất định hướng hoạt động và

hướng dẫn hành động chứ không cam kết . Diễn đàn

Kinh tế Á - Âu thành lập năm 1996 , gồm 25 nước

thành viên : 10 nước châu Á là Nhật Bản, Trung

Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Xin -ga-po , Ma-lai-xi-a ,

Phi-líp -pin , In -đô-nê-xia , Thái-lan và Bru -nây cùng

15 nước thuộc Cộng đồng châu Âu là Anh , Pháp,

Bỉ, Áo, Hà Lan , Đan Mạch , Phần Lan, Bồ Đào Nha,

Tây Ban Nha, Lúc -xăm -bua , Hy -lạp , Ai-len , I- ta -li- a ,

Thụy Điển và Đức.

ASEM có 2,65 tỉ người (chiếm 40 % dân số thế

giới), tổng thu nhập của khối khoảng 14 700 tỉ USD .

Theo số liệu thống kê năm 1999 , 15 nước EU có

dân số gần 400 triệu người, GDP đạt 8 366,1 tỉ USD .

Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu đạt 2 239,12 tỉ USD

và nhập khẩu đạt 2 346,89 tỉ USD. Nhật Bản có dân

số 126 triệu người , GDP đạt 4 677 tỉ USD; kim

ngạch xuất khẩu năm 2000 là 479,328 tỉ USD và

nhập khẩu là 379,514 tỉ USD. Trung Quốc có dân

số 1,25 tỉ người, GDP đạt 1 076 tỉ USD; kim ngạch

xuất khẩu năm 2000 là 249,210 tỉ USD và nhập

khẩu là 225,097 tỉ USD.

Xuất phát từ yêu cầu nội tại của nền kinh tế và

đón bắt được xu hướng toàn cầu hóa và khu vực

hóa, Đảng ta đã chuyển đường lối kinh tế đối ngoại

theo hướng Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả

các nước và là đối tác tin cậy trên nguyên tắc bình

đẳng, đôi bên cùng có lợi. Chúng ta đã thực hiện đa

phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế .

ASEAN và ASEM đã trở thành 2 thị trường quan

trọng , hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và mở rộng

quan hệ kinh tế đối ngoại của ta. Năm 1995, Việt

Nam gia nhập ASEAN . Năm 1996, gia nhập và là

sáng lập viên của ASEM. Trong 10 năm qua, thực

hiện đường lối đổi mới của Đảng và chủ động hội

nhập vào nền kinh tế thế giới, chúng ta đã đạt tốc

độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7% năm; xuất

khẩu tăng 5,6 lần . Cùng với sự nỗ lực cơ bản của

toàn Đảng, toàn dân, chúng ta cũng cần đánh giá

và thấy hết được những tác động tích cực của

ASEAN và ASEM tới sự phát triển kinh tế của

Việt Nam .

Về thương mại , năm 2002 , ASEAN chiếm

khoảng 18% kim ngạch xuất khẩu và 29% kim

ngạch nhập khẩu ; ASEM chiếm 67,6% kim ngạch

xuất khẩu và 70,9% kim ngạch nhập khẩu của Việt

Nam .

Về đầu tư, trong giai đoạn 1995 - 2000, ASEAN

đã thực hiện 296 dự án, chiếm hơn 36% tổng số vốn

FDI vào Việt Nam và ASEM thực hiện 1 844 dự án

ở Việt Nam , với số vốn tương ứng là 7,365 tỉ USD

và 25,67 tỉ USD. Thêm vào đó , nguồn vốn ODA có

được trong các mối quan hệ song phương đạt tới

hàng chục tỉ USD, cũng phần lớn từ các nước ở hai

khối này.
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Để tồn tại và phát triển trong quá trình toàn

cầu hóa và cạnh tranh quyết liệt

ASEAN đã trải qua thời kỳ phát triển 34 năm

theo chiều hướng mở rộng cả về số lượng thành

viên và các lĩnh vực hợp tác . Ban đầu chỉ từ lĩnh vực

thương mại , sau đó mở rộng ra tài chính ngân hàng,

đầu tư, dịch vụ du lịch , giao thông vận tải , khoa

học - kỹ thuật... Hiện nay, hợp tác kinh tế của

ASEAN rất toàn diện , bao trùm tất cả các lĩnh vực

kinh tế, kể cả năng lượng, kết cấu hạ tầng, bưu

chính - viễn thông , e -ASEAN .

Mặc dù là thành viên mới của ASEAN, nhưng

Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị trí và vai

trò của mình trong khu vực, đặc biệt qua sự kiện

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

ASEAN ( 12-1998) và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế

ASEAN lần thứ 33 , họp từ ngày 12 đến 16-9-2001

tại Hà Nội . Hội nghị này đã giải quyết được một số

vấn đề quan trọng, theo phương châm đẩy nhanh

hơn nữa quá trình hợp tác kinh tế, tự do hóa thương

mại và đầu tư, thu hẹp khoảng cách giữa các thành

viên mới với các nước thành viên cũ với những cam

kết sau :

1. Để giúp thu hẹp khoảng cách giữa các nước

thành viên mới với các nước thành viên cũ , ngoài

cam kết hỗ trợ 50 triệu USD cho công tác đào tạo

nguồn lực của Xin-ga -po và 14 lớp đào tạo của Thái

Lan , lần này các Bộ trưởng đã nhất trí cơ chế ưu đãi

hỗ trợ hội nhập ASEAN (ASEAN Integration System

of Preferences - AISP) , dành cho các nước thành

viên mới gồm Cam-pu-chia , Lào , My-an-ma và

Việt Nam , áp dụng từ 1-1-2002 và theo quy tắc xuất

xứ Form D hiện hành. Mức thuế ưu đãi AISP sẽ

thấp hơn mức thuế CEPT hiện tại . Theo ước tính ,

các nước thành viên mới, hằng năm sẽ được hưởng

lợi khoảng 400 triệu USD nhờ cơ chế này .

Cho đến nay , Ma-lai- xi- a đã cam kết dành ưu đãi

AISP cho Việt Nam 170 sản phẩm , In -đô-nê-xi-a:

50 sản phẩm, Bru -nây: 1 sản phẩm và Thái Lan :

19 sản phẩm .

2. Hội đồng AFTA đã họp phiên thứ 15 và quyết

định đẩy nhanh việc thực hiện AFTA. Sáu nước

thành viên đầu tiên ký kết thực hiện Hiệp định

CEPT đã hoàn thành AFTA vào ngày 1-1-2002 ,

vượt trước thời hạn 1 năm . Tính đến nay , 6 nước

thành viên này đã cắt giảm thuế quan ít nhất

90% số mặt hàng trong danh mục cắt giảm (IL)

xuống còn từ 0 đến 5%. Tính chung lại, tổng số

40 911 dòng thuế, chiếm 92,9 % danh mục cắt giảm

của 6 nước này, đã giảm xuống 3,21 %. Đến cuối

năm 2003, có 42 377 dòng thuế, chiếm 96,42 %

danh mục cắt giảm của 6 nước thành viên cũ , có

thuế xuất từ 0 đến 5% và tăng dòng thuế có thuế

suất 0%. Năm 2010, tất cả thuế nhập khẩu của

6 thành viên cũ sẽ là 0%. Đến năm 2015 , thuế

nhập khẩu từ ASEAN sẽ là 0%.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy nhanh hơn nữa

việc thực hiện Hiệp định khung e-ASEAN và thông

qua danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin

(ITC ) theo 3 nhóm thực hiện xóa bỏ thuế quan vào

các năm 2003 , 2004, 2005 đối với 6 nước thành

viên cũ và vào các năm 2008 , 2009 và 2010 đối với

4 nước thành viên mới .

3. Về vấn đề đầu tư, cuộc họp lần thứ 4 Hội

đồng AIA thấy rằng, do cuộc khủng hoảng tài chính

năm 1997 và môi trường chính trị không ổn định ở

một số nước ASEAN , đầu tư nước ngoài vào

ASEAN đã giảm đáng kể. Năm 1996, đầu tư nước

ngoài vào ASEAN là 29,5 tỉ USD; năm 1997 là

27,6 tỉ USD; năm 1998 là 20 tỉ USD; năm 1999 là

19 tỉ USD và năm 2000 chỉ còn 10,6 tỉ USD. Trong

khi đó, các luồng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy

mạnh vào Trung Quốc (năm 2000 , khoảng

40 tỉ USD) . Để mở rộng lĩnh vực đầu tư trong

ASEAN và tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút

đầu tư nước ngoài , các Bộ trưởng đã nhất trí và ký

Nghị định thư AIA, mở rộng phạm vi của Hiệp định

AIA tới cả các lĩnh vực nông , lâm , ngư nghiệp và

khai khoáng , cũng như các dịch vụ gắn với các khu

vực thuộc phạm vi Hiệp định .

Các Bộ trưởng cũng đồng ý đẩy nhanh thời hạn

cuối cùng cho việc mở cửa và dành Đối xử quốc gia

cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ASEAN ,

từ năm 2020 xuống năm 2010 với 6 nước thành viên

cũ và 2015 đối với các nước thành viên mới.

4. Về hợp tác dịch vụ , đã thông qua Nghị định

thư thực hiện gói cam kết thứ 3 về dịch vụ , nhằm

xóa bỏ hơn nữa những hạn chế về dịch vụ trong các

nước thành viên ; đồng thời, nhất trí phát động vòng

đàm phán mới về tự do dịch vụ , bắt đầu từ
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năm 2002 và sẽ kéo dài trong 3 năm . Các Bộ

trưởng cũng thông qua Nghị định thư thỏa thuận

thừa nhận lẫn nhau về thiết bị điện và điện tử .

5. Về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, đến

tháng 7-2003 đã có 114 đơn AICO được phê duyệt

(Việt Nam có 3 đơn ), với giá trị trao đổi thương mại

xấp xỉ 1,4 tỉ USD và nhất trí bãi bỏ quy chế 30% yêu

cầu cổ phần quốc gia đối với tất cả các đơn xin cấp

AICO. Ngoài chương trình cụ thể , Hội nghị quan

tâm đẩy mạnh các chương trình hợp tác dài hạn,

như hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công và hành lang

Đông - Tây .

Từ khi thành lập ASEM đến nay, Hội nghị Bộ

trưởng Kinh tế lần 1 và 2 đã họp ở Nhật Bản , Đức;

lần thứ 3 họp ở Việt Nam; lần thứ 4 ở Đan Mạch và

lần thứ 5 ở Trung Quốc . Về hợp tác kinh tế, ASEM

có 3 chương trình được coi là trụ cột trong hợp tác

Á - Âu , đó là Thuận lợi hóa thương mại , Thuận lợi

hóa đầu tư và Tăng cường đối thoại doanh nghiệp

Á - Âu , nhằm mục tiêu "Hợp tác để tạo sự tăng

trưởng hơn nữa ở cả châu Á và châu Âu ". Á - Âu là

2 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, song thương

mại giữa Á - Âu chưa phát triển ngang tầm với tiềm

nắngcủa nó. Năm 1999 , thương mại từ Á sang Âu

chiếm khoảng 12% và ngược lại , từ Âu sang Á chỉ

chiếm 9,5% kim ngạch nhập khẩu của châu Á. Đầu

tư từ Âu sang Á mới đạt 6 % và Á sang Âu chỉ

đạt 2%. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra trong Hội nghị

lần này là làm sao phải tiếp tục xóa bỏ các rào cản

thương mại , đầu tư và hoạt động kinh doanh của

các doanh nghiệp , tìm ra những lĩnh vực phối hợp

mới để đẩy mạnh kinh tế thương mại và tháo gỡ tình

trạng kinh tế và thương mại toàn cầu đang trên đà

giảm sút . Hội nghị đã rà soát và đẩy nhanh 8 lĩnh

vực được coi là rào cản thương mại , như: thủ tục hải

quan , tiêu chuẩn chất lượng , vệ sinh kiểm dịch , sở

hữu trí tuệ , dịch vụ phân phối lưu thông , thương mại

điện tử , mua sắm của chính phủ và đi lại của doanh

nhân . Đồng thời , gia hạn nhóm chuyên gia thúc đẩy

đầu tư thêm 2 năm; tìm những biện pháp hữu hiệu

hơn cho Diễn đàn doanh nghiệp và các xí nghiệp

vừa và nhỏ , đưa ra đề nghị hợp tác trong lĩnh vực

công nghiệp năng lượng , công nghệ sinh học , công

nghệ chế biến , công nghệ môi trường, công nghệ

thông tin , vận tải và năng lượng . Tháng 10-2004 ,

Hội nghị Thượng đỉnh ASEM 5 sẽ họp ở Hà Nội .

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất về

hội nhập kinh tế trong năm 2004. Hiện nay, Chính

phủ ta đang có sự chuẩn bị tích cực để Hội nghị

được tổ chức thành công.

Hiện nay , ASEAN đang đứng trước nhiều thách

thức và khó khăn, như nền kinh tế thế giới giảm sút ,

tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN có

chiều hướng sụt giảm. Mặt khác, thời hạn hoàn

thành AFTA cũng đã đến gần (2002 với ASEAN -6

và 2006 với Việt Nam) . Trước thực tế này, Hội nghị

Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 34 (tháng 9-2002)

đã nhất trí thành lập Nhóm Đặc trách cao cấp về hội

nhập kinh tế ASEAN (HLTF) nhằm thảo luận về

định hướng hội nhập khu vực sau khi hoàn thành

AFTA . Tiếp theo , Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần

thứ 9 (tháng 11-2002 ) đã giao cho các Bộ trưởng

nghiên cứu về "Ý tưởng Cộng đồng kinh tế

ASEAN" .

Nhằm nâng cao tính cạnh tranh để hấp dẫn hơn

nữa đầu tư nước ngoài , Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế

ASEAN không chính thức (tháng 5-2002 ) đã nhất trí

thuê Công ty Mắc Kin-xây thực hiện đề tài "Nghiên

cứu Tính cạnh tranh ASEAN " để đưa ra những đề

xuất về những cụm ngành hàng có thể nângcao

thể chế cho ASEAN .

tính cạnh tranh , cũng như những cải cách về mặt

Theo tinh thần trên , ASEAN đã hoàn chỉnh một

văn kiện về Chương trình đẩy mạnh hội nhập kinh

tế (Cộng đồng kinh tế ASEAN ) để trình các nhà

lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao 9, nhằm thể hiện ý

chí chính trị của ASEAN trong việc quyết tâm đẩy

mạnh hội nhập .

Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 9 ở Ba- li ,

In-đô-nê-xi-a (các ngày 7 , 8-10-2003) , các nhà lãnh

đạo ASEAN đã ký kết Tuyên bố hòa hợp Ba-li II ,

gồm ba trụ cột là : Cộng đồng kinh tế, Cộng đồng

chính trị , an ninh và Cộng đồng văn hóa - xã hội .

Việc ký kết Tuyên bố này đã khẳng định sự quyết

tâm của các quốc gia ASEAN trong việc đưa hợp

tác kinh tế, chính trị , an ninh , văn hóa và xã hội của

ASEAN lên tầm cao mới , vượt qua các thách thức

mà ASEAN đã, đang và sẽ phải đương đầu , để

ASEAN tiến tới hình thành Cộng đồng Kinh tế và An

ninh vào năm 2020, như mục tiêu được đề ra trong

Tầm nhìn 2020.
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Bên cạnh đó, xu thế hình thành các quan hệ đối

tác kinh tế mật thiết hơn giữa ASEAN với các nước

đối tác đã được thể hiện rõ nét thông qua việc ký kết

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN - Ấn Độ

và Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện

ASEAN - Nhật Bản tại Hội nghị Cấp cao 9. Nhưvậy ,

sau khi ASEAN và Trung Quốc ký kết Hiệp định

khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và

Trung Quốc tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 8 ở

Phnôm- pênh (các ngày 4 , 5-11-2002) , ASEAN đã

trở thành tâm điểm và chiếm một vị trí quan trọng

đối với các đối tác khác . Điểm quan trọng và nổi bật

của Hiệp định khung và Thỏa thuận khung này là,

chúng đều bao gồm việc hình thành Khu vực mậu

dịch tự do giữa ASEAN và các đối tác trên . Xu

hướng này đã thể hiện , một mặt sự năng động và

tính hấpdẫn của thị trường ASEAN ; và mặt khác,

càng khẳng định vai trò , vị trí và sự cần thiết của

ASEAN đối với các đối tác ngoài khối. Điểm đáng

lưu ý là, các Hiệp định trên đều bao gồm nội dung

về Khu vực mậu dịch tự do . Như vậy , vấn đề tự do

hóa thương mại vẫn luôn là nền tảng cho quá trình

hội nhập kinh tế .

Việt Nam phải làm gì để chủ động hội nhập

với ASEAN , ASEM và nâng cao hiệu quả kinh tế ?

1. Chủ động khai thác những ưu đãi do hai tổ

chức này dành cho chúng ta, như đẩy nhanh hơn

nữa hàng xuất khẩu áp dụng Form D được hưởng .

ưu đãi thuế. Lợi thế này , đến nay, các doanh nghiệp

Việt Nam chưa khai thác hết; tỷ lệ hàng xuất khẩu

áp dụng Form D cũng có tăng nhưng mới chiếmD

khoảng 1% hàng xuất khẩu vào ASEAN . Thứ hai,

khai thác ưu đãi mới AISP áp dụng thuế ưu đãi thấp

hơn CEPT, dành cho các nước mới gia nhập

ASEAN . Thứ ba , khuyến khích các doanh nghiệp

tham gia vào cơcấu AICO để khai thác ưu thế về mặt

công nghệ từ các nước và góp phần tăng kim ngạch

trao đổi thương mại của ta với các nước ASEAN .

2. Khai thác tối đa lợi thế ổn định chính trị và

tăng trưởng kinh tế cao của ta để thu hút đầu tư và

du lịch đến Việt Nam, nhất là với các nhà đầu tư

Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ . Họ vừa có vốn , công

nghệ nguồn , lại có thị trường tiêu thụ qua mạng lưới

công ty đa quốc gia trên toàn cầu . Ví dụ , mặt hàng

đồ gỗ của ta vừa qua phát triển là nhờ một công ty

đa quốc gia của Thụy Điển đặt mua 100 triệu USD

và tiêu thụ qua 30 cửa hàng của công ty này ở

nhiều nước .

3. Toàn bộ kinh nghiệm của ASEAN về việc quá

phụ thuộc vào thị trường nước ngoài (năm 1997 khi

bị khủng hoảng tài chính) ; các nước ASEAN một

lần nữa lại rơi vào tình trạng khó khăn do kinh tế thế

giới đi xuống sau sự kiện ngày 11-9-2001; xuất

nhập khẩu của các nước EU với các nước ngoài

khối chỉ chiếm 40 %, còn 60 % là trong nội bộ khối...

đều cho thấy, việc đẩy mạnh khai thác và chiếm giữ

thị trường trong nước không chỉ có ý nghĩa trước

mắt mà còn cóý nghĩa lâu dài. Do cuộc chiến tranh

I-rắc , đầu năm 2003, giá xăng dầu , phân bón, sắt

thép tăng đồng loạt. Nếu không có sản xuất trong

nước thì nền kinh tế sẽ bị chao đảo . Vì vậy, chúng

ta vừa phải lo mở rộng thị trường và tăng thị phần

cho hàng xuất khẩu trên thị trường thế giới, vừa

phải lo phát triển sản xuất và chiếm lĩnh thị trường

trong nước trước khi mở cửa tự do hóa thương mại ,

đầu tư và đãi ngộ quốc gia.

4. Đẩy nhanh thương mại điện tử để tăng tốc độ

giao dịch mở rộng thị trường, giảm chi phí kinh

doanh. Học tập kinh nghiệm một số nước ASEAN

về cải cách hành chínhvề cải cách hành chính đi đôi với vi tính hóa và nối

mạng , kịp thời nắm thông tin và kiểm soát vĩ mô

các ngành nhạy cảm như tài chính , ngân hàng .

Xin-ga-po là một ví dụ đáng để chúng ta khảo sát.

Họ có trên 134 ngân hàng có chế độ báo cáo hằng

ngày về trung tâm quản lý theo mã riêng từng ngân

hàng, vừa giữ được bí mật cho doanh nghiệp , vừa

quản lý được lĩnh vực nhạy cảm này . Thái Lan sau

cuộc khủng hoảng năm 1997 cũng tiến tới áp dụng

quản lý hằng ngày. Hải quan Xin -ga-po nối mạng

với các doanh nghiệp , trung bình chỉ 30 phút đã

hoàn tất các thủ tục xuất nhập khẩu và đóng thuế

cho một lô hàng nhập khẩu không cần giấy phép .

5. Phải xây dựng chiến lược hội nhập, nhanh

chóng đổi mới cơ cấu kinh tế, đầu tư thiết bị và công

nghệ hiện đại, chuyển đổi chính sách để theo kịp

những thay đổi của khu vực và thế giới; chủ động

chuẩn bị để thực hiện tất cả các cam kết quốc tế .

6. Tranh thủ các chương trình đào tạo , các nguồn

lực và sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của tất cả các nước

để chuẩn bị tốt cho tiến trình đàm phán gia nhập Tổ

chức Thương mại Thế giới và hội nhập với nền kinh

tế thế giới và khu vực một cách có hiệu quả nhất . 2
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T

BÀI HỌC VỀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG QUỐC

RUNG Quốc có gần 1,4 tỉ người

nhưng lại đang "thiếu " lao động. Đó là

một nghịch lý . Nền kinh tế tăng

trưởng suốt một thời gian dài với tốc độ "phi

mã" nhưng cũng tồn tại nhiều sự tụt hậu, trong

đó có sự tụt hậu về trình độ nguồn nhân lực.

Điều đó đang làm cho nền kinh tế rơi vào

trạng thái vừa "thiếu " lại vừa "thừa" về nguồn

nhân lực . " Thừa" những người không đủ năng

lựcđể đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát

triển , và" thiếu " những người có trình độ thực

sự để đảm đương những công việc đòi hỏi

phải có tay nghề cao, kỹ năng lao động giỏi .

Hiện nay, theo một số liệu , Trung Quốc

còn khoảng 100 triệulao động trong độ tuổi

không có việc làm, nhưng lại rất thiếu những

công nhân kỹ thuật thành thạo trong các lĩnh

vực sản xuất mới , do đó phải mời gọi kỹ thuật

viên nướcngoài. Theosốliệu thốngkê , chỉcó

5% trong số 70 triệu công nhân kỹ thuật của

Trung Quốc có những chứng chỉ kỹ thuật viên

cao cấp. Điều đó càng cho thấy, trình độ tay

nghề càng cao đang càng hiếm dần. Điều này

hoàn toàn trái ngược với cơ cấu hiện đại của

các nước phát triển (gần 40 %lực lượng lao

động kỹ thuật là các kỹ thuật viên có được các

chứng nhận kỹ thuật viên cao cấp ) . Theo đánh

giá của các chuyên gia , chất lượng sản phẩm

thấp của phần lớn các ngành sản xuất và dịch

vụ ở Trung Quốc hoàn toàn có thể là do tình

NGUYỄN THỊ THU HÀ

trạng thiếu hụt trầm trọng đội ngũ công nhân

kỹ thuật tay nghề cao, trong khi đó trình độ

của đội ngũ kỹ sư thì tương đối cao lại dư

thừa .

Trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO ), một số chuyên gia đã dự báo,

khoảng 10 triệu laođộng (chưa kể các ngành

trong lĩnh vực nông nghiệp có thể sẽ thừa ra

khác),nếu không cạnh tranh được với các

nước trong WTO về hàng hóa, thị trường và

thậm chí cả lĩnh vực lao động . Đúng như dự

kiến , theo số liệu thống kê, hiện nay có trên

60 000 người nước ngoài đã nhận được giấy

phép lao động ởTrung Quốc, trên thực tế con

số đó còn có thể lớn hơn rất nhiều . Hầu hết

Quốc có nhu cầu thuê thực sự và trả công trực

lao động ngoại quốc được các công ty Trung

tiếp và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực,

như: quản trị , ma-két-ting , sản xuất, tài chính,

cung cấp dịch vụ giải trí và giáo dục . Họ đến

từ hơn 90 nước và khu vực, mà đông nhất là từ

Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức và Xin-ga-po.

Phần lớn trong số họ tập trung ở các thành

phố lớn , như : Bắc Kinh , Thượng Hải (chỉ

riêng Phố Đông đang có trên 400nhà đầu tư

nước ngoài đóng trụ sở và hoạt động ) và

Quảng Châu . Sau khi Trung Quốc trở thành

* ThS, Bộ Bưu chính - Viễn thông
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thành viên chính thức của WTO , nhu cầu

được đến làm việc tại Trung Quốc của người

nước ngoài đang tăng lên .

Mách bảo của thị trường

Nếu chỉ cốt có một nơi làm việc với năng

lực kiểu gì cũng được thì chuyện đó chỉ còn

tồn tại trong quá khứ - thời kỳbao cấp,kế

hoạch hóa tập trung. Ngày nay, đứng trước sự

cạnh tranh mãnh liệt, các doanh nghiệpphải

cân nhắc từng đồng chi tiêu để làm sao có

hiệu quả và có lãi . Bởi vậy , những lời mách

bảo của thị trường, haycòn gọilànhucầu thị

trường, là mệnh lệnh số một hối thúc các

doanh nghiệp phải có hành động kịp thời và

chuẩn xác.

Là một nước nổi tiếng về lòng tự hào dân

tộc và tính cộng đồng,nên việc xuất hiện

không ít lời bàn tán xôn xaotrongdưluận vào

năm 2001 khi lần đầu tiên một hãng hàng

không Trung Quốc tuyển dụng 12 chiều đãi

viên người Nhật Bản. Một cuộc điều tra thăm

dò ý kiến người tiêu dùng cho thấy , hằng

ngày , hãng hàng không này đã thực hiện

40 chuyến bay Trung Quốc - Nhật Bản và

ngược lại , trong khi đó có tới 60 % số hành

khách trên các chuyến bay là người Nhật và

phần đông trong số họ đang gặp khó khăn

trong giao tiếp bằng tiếng Anh . Và theo họ,

các chiêu đãi viên Trung Quốc dường như

không gây được thiện cảm (do bất đồng ngôn

ngữ ). Có tới 52% số người được hỏi cho rằng ,

họ thích các chiêu đãi viên người Nhật. Vượt

lên trên mọi " điều ong tiếng ve" , hãng hàng

không này đã nhận được phần thưởng của thị

trường, số chuyến bay và hành khách tăng lên

rõ rệt sau khi đưa ra các quyết định tuyển

dụng người Nhật làm chiêu đãi viên .

Tư tưởng tiến cùng thời đại

Ngoài những lợi ích mà việc tuyển dụng

lao động nước ngoài vào những chỗ làm việc

cần thiết, sự tăng lên về số lượng lao động

người nước ngoài cũng đang thể hiện những

nỗ lực của Trung Quốc trong việc đạt các tiêu

chuẩn quốc tế về mặt kiến thức , nguồn nhân

lực , nhất là hoạch định chính sách , cập nhật

các khái niệm mới, chất lượng dịch vụ và sản

phẩm . Khi lập kế hoạch cho sự phát triển

tương lai của mình , không ít các doanh nghiệp

của Trung Quốc đã thu hút một số tài năng

quốc tế . Chính vì vậy , họ đã không tốnnhiều

thời gian trong việc đạt được chuẩn mực quốc

tế . Thậm chí điều đó còn đem lại lợi ích kinh

tế lớn mỗi khi chiếm lĩnh được thị trường

trước sự cạnh tranh gay gắt. Không còn nghi

ngờ gì nữa, đó là một xu hướng hiện hữu và

ngày càng tõ rõ tính hợp lý của nó .

Những nỗ lực mà các nhân viên ngoại

quốc đã bỏ rađều không uổng . Hiệu quảkép

đã thể hiện rất rõ , một mặt họ có thu nhập ,

nhưng mặt khác , cái không đo đếm được là

họ đang góp phần gây thiện cảm trong tiềm

thức của người dân bản địa vốn đã có truyền

thống lịch sử lâu đời. Một huấn luyện viên

người Crô-a -ti- a của đội tuyển bóng chày

quốc gia Trung Quốc đã mang lại niềm vui

cho người dân Trung Quốc, nhất là những cổ

động viên của đội bóng này , mỗi khi đội

mang những chiến thắng trở về . Hay nhờ sự

giúp đỡ của một trưởng văn phòng đại diện

Phờ -rem -a -tôm mà Nhà máy công cụ số 1 của

Thượng Hải đã sản xuất ra thiết bị cho nhà

máy điện hạt nhân. Những sản phẩm này đã

nhận được sự đánh giá rất cao của Ủy ban

Giám sát khoa học và Công nghệ của Pháp,

và được liệt vào loại sản phẩm được WTO

thừa nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế .

Không tiếc học phí

Nhiều công ty bảo hiểm của Trung Quốc

đã đầu tư một khoản tiền lớn để thuê các cố

vấn và các nhân viên ngoại quốc . Công ty bảo
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hiểm Ping ở Trung Quốc lại còn tiến xa hơn

nữa : mời một phó tổng giám đốc của một

công ty nổi tiếng của Mỹ. Hiện nay , nhiều

công ty khác cũng đã cảm thấy không thể bỏ

qua những cơ hội hiếm hoi đó trong chiến

lược phát triển của mình . Họ đã thấu hiểu

được rằng, việc tuyển dụng được những người

có tài sẽ là một trong những biện pháp chủ

yếu để tăng cường sự phát triển dài hạn của

công ty .

sao

Những cố gắng thu hút tài năng từ nước

ngoài đã trở thành cuộc cạnh tranh lao động

thực sự. Người thắng cuộc chắc chắn làm nên

cái điều mà trước đây chưa hề có, đó là làm

để nhiều người muốn đến Trung Quốc tìm

kiếm cơ hội việc làm và có nhiều thu hoạch.

Những thành tựu kinh tế , những triển vọng

tươi sáng của quốc gia này và sự sống động

trong cuộc sống hằng ngày …. , tất cả đã hợp

thành những lý do đầy tính thuyết phục để thu

hút lao động nước ngoài tới Trung Quốc .

Thực tế đã cho thấy , nhiều người nước

ngoài coi Trung Quốc là một địa điểm tốt để

làm việc và thể hiện tài năng . Thu nhập hằng

tháng của một số nhân viên quản lý nhân sự

cao cấp trong một vài công ty xuyên quốc gia

đã lên tới 100 ngàn USD.

Có chính sách mạnh dạn tìm người tài

Năm 2001, một thị trường tài năng quốc tế

Trung Quốc, do Văn phòng chuyên gia ngoại

quốc Trung Quốc hỗ trợ và được Hiệp hội

Trao đổi tài năng Trung Quốc thành lập , đã

bắt đầu đi vào hoạt động . Đây là cơ quan đầu

tiên xuất hiện tại Trung Quốc . Mục tiêu của

dịch vụ này là mở rộng phạm vi hoạt động

quốc tế . Đây là một tổ chức trung gian , đồng

thời là một kênh để thông qua đó thu hút được

người nước ngoài vào làm việc và gửi nhân

viên ra nước ngoài đào tạo . Thị trường này

hiện nay đang được sự ủng hộ toàn diện của

Văn phòng chuyên gia nước ngoài, với nhiệm

vụ chủ yếu là tìm kiếm và mời các chuyên gia

ngoại quốc, như : các nhà khoa học, các

chuyên gia kỹ thuật, các giảng viên đại học...

đến làm việc tại Trung Quốc , dựa trên việc

thu thập các yêu cầu từ các đơn vị trong nước.

Ngoài các kênh thông tin trong nước , thị

trường này cũng có một trang điện tử để

quảng bá thông tin cho các tài năng hải ngoại .

ra

Thượng Hải là một thành phố lớn của

Trung Quốc được mệnh danh là nơi tập trung

nhiều tài năng lỗi lạc từ khắp mọi miền của

đất nước và đang là cánh cửa tiên phong mở

thế giới. Tại đây, việc xây dựng một cơ chế,

thông qua đó , hội tụ được các tài năng ngang

tầm với những tiêu chuẩn của quốc tế trong

tương lai gần, đang là mục tiêu được ưu tiên

số một trong phát triển nguồn nhân lực.

Thượng Hải phấn đấu đến năm 2005 , sẽ đứng

đầu châu Á về việc tuyển dụng tài năng và

đến năm 2015 , một khung pháp lý về thu hút

tài năng quốc tế sẽ bắt đầu được định hình .

Sau khi Trung Quốc trở thành thành viên

của WTO , thị trường lao động quốc gia và

quốc tế sẽ ngày càng liên thông với nhau , cho

nên mọi sự cản trở có tính chất truyền thống

và hành chính còn sót lại sẽ bị dỡ bỏ . Theo đó,

thị trường lao động Trung Quốc sẽ còn được

rộng mở hơn nữa đối với lao động là người

nước ngoài . Lao động nước ngoài rồi đây

không còn chỉ là những kỹ thuật viên mà gồm

tất cả các dạng hoạt động hợp pháp, mọi

người sẽ được hoan nghênh đón tiếp bằng

những vòng tay rộng mở. Các biện pháp để

thu hút tài năng ngoại quốc cũng sẽ được sửa

đổi và bổ sung cho phù hợp .

Trước mắt, Trung Quốc đang thực hiện

việc phát hành " thẻ xanh" , một loại thẻ dành
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cho những kỹ thuật viên, các nhà đầu tư , các

nhà doanh nghiệp với một "đặc quyền " là vào

Trung Quốc sẽ không cần vi-sa. Chính phủ

Trung Quốc đang dự định sẽ cung cấp nhiều

dịch vụ hơn , và cũng sẽ chỉ định một số cơ

quan cụ thể cung cấp tất cả các thông tin và

các dịch vụ trung gian cho người nước ngoài.

Tất cả những việc làm này sẽ thúc đẩy sự phát

triển kinh tế và tăng cường sức cạnh tranh của

Trung Quốc trên thị trường quốc tế .

Bài học không riêng cho Trung Quốc ?

Rõ ràng , cái lợi ở tầm quốc gia của việc sử

dụng lao động nước ngoài trên đất nước mình ,

ngoài phần lao động mà họ bỏ ra một cách

trực tiếp cho các công ty, không chỉ giới hạn

trong các khoản tiền thuế mà họ đóng góp cho

ngân sách, hay dịch vụ mà họ sử dụng trong

suốt thời gian sinh sống và làm việc . Mặc dầu

vậy, không ít ý kiến đã lên tiếng cảnh báo

rằng , đất nước không nên đi quá xa trong lĩnh

vực tuyển dụng lao động nước ngoài, mà cần

sớm rút ra cho mình những bài học quan trọng

trong phát triển nguồn nhân lực. Bởi vì , nếu

cứ đà này thì chẳng khác nào ngành đào tạo

nguồn nhân lực trong nước đang "thua trên

sân nhà" trong cuộc cạnh tranh tại thị trường

sức lao động. Trên thực tế , nhiều quốc gia

cũng đã thực hiện những biện pháp thật cần

thiết để bảo vệ lực lượng lao động của chính

đất nước họ và thực thi những biện pháp kiểm

soát ngặt nghèo đối với vấn đề sử dụng lao

động nước ngoài .

Tuy nhiên, một số học giả khác thì lại cho

rằng , sử dụng được các lao động ngoại quốc

là một bằng chứng đối với sức mạnh tổng thể

ngày càng tăng lên của Trung Quốc . Họ coi

đây như là hiện tượng kế tiếp, sau sự phát

triển thần kỳ mấy năm gần đây của nền kinh

tế Trung Quốc . Quy mô của thị trường lao

động Trung Quốc là rất to lớn và việc chấp

nhận một số lượng có tính toán người lao

động nước ngoài là lẽ thường tình và phù hợp

với quy luật phát triển . Những người theo

cách lập luật này tỏ ra rất nghiêm khắc khi nói

rằng , nếu người lao động Trung Quốc không

chịu học tập, rèn luyện nhằm nâng cao tay

nghề và tận dụng hết mọi cơ hội về việc làm ,

cũng như không tỏ ra tận tụy trong công việc,

thì họ không thể đổ lỗi cho ai khác , khi chính

họ bị đẩy ra khỏi thị trường sức lao động. Số

người theo cách lập luận này cho rằng không

nên quá hốt hoảng trước những hiện tượng

mới. Họ đưa ra một ví dụ điển hình, hiện tại

có tới 16 ngẩn người nước ngoài và 5 ngàn

đồng bào Trung quốc từ Đài Loan , Hồng

Công và Ma Cao đã nhận được " thẻ xanh " đến

làm việc tại Bắc Kinh, 85% trong số họ là

những chuyên gia, những nhà quản lý cao cấp .

So với dân số của Bắc Kinh (khoảng 10 triệu

người hiện nay), thì tỷ lệ 0,21% người lao

động ngoại quốc không nên coi là một sự đe

dọa nào đó đối với triển vọng tìm việc làm

của tuyệt đại đa số người dân Bắc Kinh .

quan
Các điểm có thể rất khác nhau , nhưng

cũng có thể là tất cả đều đúng ở những

phương diện mà nó tiếp cận . Một điều chắc

chắn rằng , hội nhập với thế giới thì vấn đề

việc làm của Trung Quốc cũng phải trải qua

những thay đổi theo chiều hướng chuẩn hóa

và quốc tế hóa về chất lượng . Điều đó có

nghĩa là việc quản lý có hiệu quả vấn đề nhập

lao động nước ngoài cũng rất cần thiết để hạn

chế tối đa những hậu quả phát sinh, "lợi bất

cập hại" ; và nhanh chóng chấn chỉnh lại hệ

thống đào tạo nguồnnhân lực để vừa bảo đảm

chất lượng, vừa có cơ cấu lao động được đào

tạo phù hợp hơn với nhu cầu thị trường , vừa

tăng cường tiềm lực cạnh tranh của những

người lao động giỏi trong nước . D
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THI JUNT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄ

Tọa đàm khoa học

“NGHIÊN CỨU , TUYÊN TRUYỀN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỀ VĂN HÓA TRÊN CÁC TẠPCHÍ”

N

GÀY 25-12-2003 , tại Hà Nội , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa

học “ Nghiên cứu , tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trên các tạp chí” .

Đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng

Văn hóa Trung ương chủ trì Tọa đàm. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin, lãnh đạo các vụ chức

năng của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và các đồng chí lãnh đạo của hơn hai mươi tạp chí tham

gia Tọa đàm .

Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các tham luận đã đề cập tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí

Minh từ những góc độ : chính trị , dân vận , quân sự , văn học, triết học , sử học, kinh tế học ... Ý kiến tại

cuộc tọa đàm đều thống nhất nhận định : Tư tưởng Hồ ChíMinh nói chung và tư tưởng Hồ ChíMinh về

văn hóa nói riêng thực sự là đề tài lớn , hấp dẫn đối với người nghiên cứu . Nghiên cứu , tuyên truyền , giáo

dục tư tưởng Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của nhiều báo , tạp chí. Trong nhiều

năm qua , việc truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh được nhiều tạp chí xây dựng thành chuyên mục thường

kỳ , thu hút sự cộng tác của nhiều nhà khoa học, nghiên cứu và được nhiều bạn đọc đón nhận .

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Hồng Vinh đánh giá cao những nội dung, kết quả tuyên truyền về tư

tưởng Hồ Chí Minh , tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trên các tạp chí . Nhiều tạp chí đã tích cực triển

khai Chỉ thị 23/CT-TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và đang tiếp tục tuyên truyền kết quả, đánh

giá, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa - văn nghệ.

Đê
phát huy và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian

tới, các tạp chí cần phải biết phát huy lợi thế của nghiên cứu chuyên sâu . Không chỉ dừng ở việc lý giải ,

giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh , các bài viết cần bổ sung phát triển tư tưởng của Người, phân tích làm

sáng tỏ hơn nữa những luận điểm được ghi trong các văn kiện Đại hội Đảng , như tư tưởng Hồ Chí Minh

là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể trên lĩnh vực văn hóa . Tìm hiểu,

phân tích làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII )

với ba luận điểm rất cơ bản : Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội ; văn hóa là tầm cao trí tuệ và văn

hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội . Tập trung kiến giải những vấn đề lý luận

như nền văn hóa tiên tiến là gì , mối quan hệ giữa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc ; phân tích sâu sắc

Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII ) là cụ thể hóa sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Việt

Nam . Các tạp chí cố gắng khai thác khía cạnh mới trong nội dung văn hóa Hồ Chí Minh , giới thiệu công

trình nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh ; tham gia tổng kết thực tiễn và nâng lên thành lý luận văn hóa trên

từng khía cạnh , nói và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ngày càng thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội , tạonên động lực, kinh nghiệm và phương pháp

mới góp phần vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta kiên trì thực hiện.D
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HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC

VÀ KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

To

“ rong ngày 2 và 3-12-2003, tại Hà Nội , diễn ra Hội thảo "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kinh nghiệm chuẩn

bị làm thành viên Hội đồng" do Bộ Ngoại giao nước ta phối hợp với Đại sứ quánVương quốc Anh tại Việt Nam

và Quỹ Ford cùng tổ chức , với mục đíchnhằm tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm cho Việt Nam chuẩn

bị ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009.

Tới dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Thành

Châu , Đại sứ Vương quốc Anh R. Go -đơn , Đại diện Văn phòng Quỹ Ford C. R. Bây-li , cùng đại diện các bộ,

ngành , các cơ quan liên quan trọng nước và một số tổ chức củaLiên hợp quốc tại Hà Nội.

Sau Lời khai mạc của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng và phát biểu của các ngài R. Go-đơn và

C. R. Bây- li , 10 báo cáo chuyên đề của các đại biểu , chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày tại Hội thảo tập

trung làm rõ những nội dung sau :

Thứ nhất, giới thiệu chung về Hội đồng Bảo an - một trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc - với trách

nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế;cơ cấu tổ chức của Hội đồng Bảo an ; chức năng

và quyền hạn ; quá trình thương lượng và ra quyết định ; thủ tục hoạt động; quan hệ của Hội đồng Bảo an với

các cơ quan khác của Liên hợp quốc và hợp tác với các tổ chức khu vực, nhất là với Hiệp hội các quốc gia

Đông Nam Á (ASEAN) ; vai trò của Hội đồng Bảo an trong tương lai và các thách thức đặt ra trước nó .

Thứ hai, những đóng góp và hạn chế của Hội đồng Bảo an . Bên cạnh những đóng góp to lớn trong việc thực

hiện nhiệm vụ chính của mình thông qua một số hoạt động như việc đưa ra các lệnh trừng phạt , hoạt động của

lực lượng gìn giữ hòa bình , của Ủy ban chống khủng bố , của hai toà án xét xử tội phạm chiến tranh và các chương

trình giải trừ quân bị , Hội đồng Bảo an vẫn chưa khắcphục được những hạn chế của mình trong những hoạt động

trên , như thiếu tính công minh cũng như tác động xấu về nhân đạo của các lệnh trừng phạt, hoạt động của các

lực lượng gìn giữ hòa bình không hiếm khi bị lợi ích riêng của các thành viên trong Hội đồng Bảo an thao túng , ...

Song, gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới vẫn là một nhu cầu chung của nhân loại . Để đáp ứng nguyện

vọng này , Hội đồng Bảo an phải thực hiện những cải cách theo hướng dânchủ hóa để bảo đảm vai trò lãnh đạo ,

điều phối các hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, vì sự công bằng và lợi ích chung của tất cả các

quốc gia .

Thứ ba , việc tham gia ứng cử vào thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an trong chủ trương đối

ngoại chung của Việt Nam .

Á

Nước ta chính thức đăng ký ứng cử tham gia Hội đồng Bảo an từ năm 1997 và cho tới nay là nước duy nhất

trong Nhóm châu Á ứng cử vào vị trí này . Với chính sách đối ngoại độc lập tự chủ , rộng mở, đa dạng hóa , đa

phương hóa quan hệ đối ngoại, uy tíncủa Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc .

Việt Nam đã chủ động và có nhiều đóng góp tích cực vào các công việc chung của Liên hợp quốc, như giữ chức

Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốccác năm 1997, 2000 , 2002; là thành viên Hội đồng chấp hành Quỹ Nhi

đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nhiệm kỳ 1997 - 1999 ; thành viên Hội đồng Kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc

(ECOSOC) nhiệm kỳ 1998 - 2000 ; thành viên Hội đồng điều hành của Chương trình Phát triển Dân số của Liên

hợp quốc (UNDP) nhiệm kỳ 2000 - 2002 ; thành viên Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2001 - 2003,

thành viên Ủy ban Phát triển xã hội nhiệm kỳ 2001 - 2004.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực chung về cải tổ và dân chủ hóa Liên hợp quốc, yêu cầu củng cố và tăng cường

các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc .

Việc tích cực chuẩn bị cho ứng cử làm thành viên Hội đồng Bảo an là sự tiếp nối các nỗ lực của Việt Nam

tham gia ngày càng sâu rộng hơntại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm và

mong muốn đóng góp vào sự nghiệp chung của Liên hợp quốc và các dân tộc vì hòa bình , hợp tác và phát triển .

Do còn ít kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động ngoại giao đa phương nên việc học hỏi kinh nghiệm của

các nước là vô cùng cần thiết .

Sau phần tham luận , các ý kiến thảo luận sôi nổi đã tập trung vào các vấn đề : các công việc cần thiết

đặt ra cho Việt Nam trong chuẩn bị ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ

2008 - 2009 và hoạt động tại Hội đồng Bảo an ; sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan ; vấn đề tham gia các

hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong tương lai v.v.. D
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HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ NHỤC HÌNH

rong ba ngày, từ 10 đến 12-12-2003, tại Hà Nội , Bộ Ngoại giao Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh kết hợp với Viện Nhân quyền Vương quốcĐanMạch tổ chức Hội thảo quốc tế về Công ước

Chống tra tấn và nhục hình . Tham gia Hội thảo , về phía Việt Nam có nhiều vị lãnh đạo và các chuyên gia , cán

bộ nghiên cứu , giảng dạy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh , Bộ Ngoại giao, Ban Tư tưởng - Văn hóa,

Ban Khoa giáo, Ban Đối ngoại Trung ương , Văn phòng Chủ tịch nước , Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật

và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội , Bộ Công an , Bộ Tư pháp , Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và một số trường

đại học, viện nghiên cứu , cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và cơ quan tư pháp ở một số địa phương. Đại

biểu quốc tế có các vị đại sứ của Anh ,Đan Mạch, Thụy Điển , Phần Lan , Hà Lan, I -ta- li -a , Ô -xtrây -li- a ... các đại

diện của Liên minh Châu Âu, một số tổ chức quốc tế ở Việt Nam như UNDP, UNICEF và các chuyên gia của

Viện Nhân quyền Đan Mạch .

Nhiều báo cáo , tham luận của các đại biểu trong nước và quốc tế trình bày tại Hội thảo tập trung thảo luận

các vấn đề: cơ sở lịch sử, nội dung và ý nghĩa củaCông ước Chống tra tấn và nhục hình (tên đầy đủ là Công

ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng trị hạ nhục, phi nhân tính và tàn tệ khác) ; truyền thống nhân

đạo và bảo vệ quyền con người của dân tộc Việt Nam; Hiến pháp, pháp luật Việt Nam về tôn trọng , bảo đảm

quyền con người; sự phù hợp của hệ thống pháp luật Việt Nam với nội dung của Công ước Chống tra tấn và nhục

hình cũng như khả năng thực tế của Việt Nam tiến tới gia nhập công ước này.

Công ước Chống tra tấn và nhục hình được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10-12-1984 và đến

nay, có 134/193 nước thành viên Liên hợp quốc tham gia. Đây là một trong 6 điều ước cơ bản nhất về quyền con

người của Liên hợp quốc .

Phát biểu tại Hội thảo , Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng khẳng định, tra tấn và các hình thức đối xử,

trừng trị hạ nhục , phi nhân tính hoặc tàn tệ khác là sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người, bị cộng đồng quốc

tế lên án ; đồng thời, cũng là những hành động trái với đạo lý và truyền thống nhân đạo , tôn trọng vàbảo vệ con

người của dân tộc Việt Nam . Pháp luật Việt Nam từ trước tới nay đều nghiêm cấm và có những quy định trừng

phạt thích đáng đối với những người có hành vi xâm phạm đến thân thểvà danh dự , nhân phẩm của công dân ,

bất kể người đó ở cương vị nào . Tham luận của nhiều đại biểu khác trong Hội thảo cũng khẳng định rằng, hiện

nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đã chứng tỏ sự phù hợp ở mức độ cao với những nguyên tắc và nội dung cơ

bản của công ước. Cụ thể , trong pháp luật Việt Nam, quyền bất khả xâm phạm về tínhmạng, thân thể, danh dự

và nhân phẩm của công dân được ghi nhận một cách trang trọng trong Hiến pháp 1992 (Điều 71 ) , Bộ luật Dân

sự (Điều 5 , 32 và 33) . Bộ luật Hình sự 1999 khẳng định , mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người

phạm tội mà còn nhằm giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội , tuân thủ pháp luật và ngăn ngừa họ phạm

tội mới và quy định nhiều điều khoản nhằm bảo vệ công dân trước những hành vi bị cấm trong công ước kể trên

như tội dùng nhục hình trong tố tụng hình sự (mức án cao nhất đến 12 năm tù ) , tội bức cung (mức án cao nhất

đến 10 năm tù) , tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (mức án cao nhất lên đến 15 năm tù) ... Bên

cạnh việc ngăn cấm các hành vi tra tấn , nhục hình , Hiến pháp năm 1992 và nhiều văn bản pháp luật khác của

Việt Nam như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh Thi hành án phạt tù , Nghị định 47/CP, ngày 3-5-1997

và Nghị quyết số 388 , ngày 17-3-2003 , của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan

sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra đã xác lập những quy chế pháp lý chặt chẽ

nhằm bảo đảm quyền khiếu nại , tố cáo, quyền đượcphục hồi danh dự và được bồi thường vật chất của công dân

trước những sai phạm do các cơ quan và viên chức nhà nước gây ra trong quá trình thực thi pháp luật.

Nhiều đại biểu quốc tế cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục trước truyền thống nhân đạo sâu sắc của

dân tộc Việt Nam cũng như tính nhân đạo và chặt chẽ của hệ thống pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm quyền

bất khả xâm phạm về nhân thân của con người.

Xuất phát từ sự phù hợp ở mức độ cao của pháp luật Việt Nam với Công ước Chống tra tấn và nhục hình và

nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế , nhiều đại biểu đã khuyến nghị Nhà nướcnên xem xét để sớm tham gia công

ước này trong thời gian tới nhằm bổ sung vào danh mục 8 công ước cơ bản về quyền con người của Liên hợp

quốc mà Việt Nam đã là thành viên và giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn nữa về truyền thống nhân đạo, bảo

vệ quyền con người của dân tộc cũng như tính chất ưu việt của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. D

D

80 Số 3 (tháng 2 năm 2004 )
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*Dịch vụ IDD truyềnthống

Gọi 171 (Điện thoại tiết kiệm )

Gọi số , tìmngười

HCD

Colleg Call nhân công

Coller Gall tựđộng

Để biết thêm chi tiết, hãy gọi 142 hoặc liên hệ tại các điểm giao dịch của VNPT

Địa chỉ : 97 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại : (84.4 ) 8410026 - Fax : (84.4 ) 8357 393

Email : Bussiness@vti.com.vn ; Website: www.vti.com.vn
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1 svudo 31 coup pnori naiv uv doin

Cho bạn cảm giác như đang bên nhau

Với chất lượng âm thanh trong như pha lê, giảm bớt nhiễu âm, mang lại cảm nhận sống động đến không ngỏ , bạn sẽ ngô "một nửa"

của mình như đang kể bên . S - Fone , mạng điện thoại di động CDMA thế hệ mới , để luôn thấy rõ những gì bạn nghe.

S ) Fone

Nghe là thấy

ng debb ann
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Ngân hàng Công thương Việt Nam

108 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm , Hà Nội Tel : 04 - 9421030 / Fax : 04 - 9421032

E-mail : webmaster@icb.com.vn



BỘ XÂY DỰNG

GCC1

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

51 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 , TP . Hồ Chí Minh

Tel: (08) 8222059 - 8222257 Fax: (08) 8290500

Tháp cắt áp - Dự án nước sông Sài Gòn

TÒA NHÀ 51 NGUYỄN THỊMINHKHAI -Q.1- TP.HCM

Thi công mương dẫn nước

Lắp đặt cống tròn

ĐỂ

Thi công cốt thép sàn

THOÁTNƯỚC & VỆ SINH ĐÀ NẴNG

Công trình Đài truyền hình TP.HCM

CluteMing

Năm Mới

2004
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achikhô trong tương thíxã Sơn đầytiên thoại 03032311032206

ĐÀO VĂN BÌNH Tta
chỉchỗ tronglương thiđãsơnlại

DONNH

AWAKE. TRINNA

D

ược sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh

ủy, Hội đồng nhân dân , Ủy ban

nhân dân tỉnh Hà Tây, BanChấp

hành Đảng bộ thị xã đã tích cực khắc phục

khó khăn ,tậptrung lãnh đạo,chỉ đạoquần

triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng , Nghịquyết Đại hội 9 của Đảng bộ

tỉnh Hà Tây. Hơn hai năm qua, thị xã đã đạt

được những kết quả quan trọng :

Lễ đón nhận danh hiệuAnh hùng Lực lượng VTND 8,4 %

4 sạch.Tỷ lệ sinh hằng năm giảm 0,02 %, tỷ

lệ sinhnăm 2003 là 1,42 %.

*Đầu tư nhiều công trình mới nhưKhu Di

tích ấp hai vua Ngô Quyền ,Phùng Hưng ;

nhà thiếu nhithị xã ... Chogần1214 hộ vay

4,1 tỉ đồng để phát triển kinh tế xóa đói

giảm nghèo . Nhờđó , số hộ nghèo đã giảm

đáng kể . Năm 2003 có 494 hộthoát nghèo ,

không còn hộ đói. Mỗi năm bình quân giải

quyết việc làm cho 1 500 đến 2.000 lao

động địa phương .

50 din 2000
| ăm 2004 và nhữngnăm tiếp theo ,

| các cấp ủy và chính quyền , các

* GDP tăng bình quân trong 3 năm là :

*Cơ cấu kinh tế : công nghiệp , tiểu thủ

công nghiệp -thương mại, dịch vụ du lịch -

nông lâm ngư nghiệp đã có hướng chuyển n ngành ,Mặt trận Tổ quốc từ thịxã

dịch tích cực , với tỷlệ tương ứng năm 2001 đến cơsở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ

là 40 %-35 %-25 %, năm 2003 là 44 %- 36 %- đạo động viên cán bộ, đảng viên và nhân

dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với

mục tiêu :

20%.

* Giá trị sản xuất công nghiệp , tiểu thủ

công nghiệp tăng 13,7 %, giá trịthương mại

dịch vụ , du lịch tăng 15,6 %, giá trị sản xuất

nông lâm ngưnghiệp tăng 5,8 %. Năm 2003

đạt 103 tỉ đồng , trong đó tỉ trọng chăn

Ban Thường vụ Thị ủy họp triển khai nghị quyết nuôitrongnôngnghiệpchiếm 49,2 %.

Trụ sởLàm việc của Thị ủy Sơn Tây

*An ninh chính trị được giữ vững , công

tác quốc phòng quân sựđịa phương 3 năm

liền đều là lá cờđầu phong trào quân sự

địa phương của tỉnh Hà Tây.

* Giáo dục - đào tạo:Giữ vững nâng cao

chất lượng phổ cập tiểu học và trung học

cơ sở .Mỗinăm đều có từhai đến ba trường

được công nhận đạt tiêu chuẩn quốcgia .

*Về y tế: Đảm bảo khám chữa bệnh , chăm

sóc sức khỏe nhân dân , được công nhận là

đơn vịthanh toán bệnh phong và thực hiện

* Tập trung phát triển công nghiệp tiểu

thủ công nghiệp , ưu tiên phát triển du lịch ,

kêu gọi đầu tư phát triển , xây dựng 8 cụm

điểm công nghiệp , tập trung phát triển

những đô thịmới. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ

cấu kinh tế (48 %-37 %-15 %)

* Duyệt những dự án đầu tư du lịch , dịch

vụ trên địa bàn tạo việc làm cho người dân

bằng nhiều hướng , phấn đấu GDP tăng

9,6% so với năm trước , giá trị công nghiệp

tăng 16%, dịch vụ thương mại tăng 17%

* Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật

tựan toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ thị xã

Sơn Tây vững mạnh, tăng cường hiệu lực

quản lý của bộ máy nhà nước, nâng cao

chất lượng hoạtđộng của Mặttrận Tổ quốc

Thành cổ Sơn Tây MingDingMingXades



Địa chỉ : Thị xã Bắc Giang , tỉnh Bắc Giang * Điện thoại : 0240.854 538 ; 048.355 981 ; Fax : 0240.855 018

TRẠM BÁN NH, LỎNG BIÊN HÒA

Đường số 3, Khu Công nghiệp 1 , phường An Bình , thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061.834 741; Fax: 061.834 741

( ) CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. DAM URE:

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam,

Huy chương Vàng Hội chợ quốc tế hàng công

nghiệp năm 1993, tại Hà Nội .

Chỉtiêu chất lượng :

- Hàm lượng Nitơ >46 %

- Hàm lượng ẩm < 0,5 %

- Sản lượng : 150 000 tấn /năm

2. AMONIAC LONG (NH, LONG):

Sản phẩm đạtHuychương Vàng Hộichợkinh tế

quốc dân năm 1986 và năm 1998,Hội chợ quốctế

hàng công nghiệp năm 1993 tạiHàNội.

Chỉ tiêu chất lượng chính :

- Hàm lượng NH,> 99,9 %

Sản lượng 90.000 tấn /năm .

3.CÁC BONĐIOXIT (CO , ):

Hệ thống sản xuất CO , lỏng, rắn chất lượng cao

được đầu tư đồng bộ thiết bị công nghệ tiên tiến

của Cộng hòa liên BangĐức.

Chỉ tiêu chất lượng chính :

- Hàm lượng CO, > 99,9%.

Sản lượng :

-CO , lỏng: 7 200 tấn /năm .

- CO, rắn : 1000tấn /năm .

4. NITƠ KHÍ (N ):

Chỉtiêu chất lượng:

- Ni-tơkỹ thuật:

Hàm lượng N , > 95%

- Ni- tơ thuần:

Hàm lượng N , ≥ 99,5%

5. ÔXY KHÍ (O2)

Chỉtiêu chất lượng :

Hàm lượng O, ≥ 98%

Sản lượng: 360 000m3/năm

6. NPK CÁC LOẠI:

NPK5-10-3; NPK8-6-4

NPK5-7-6; NPK 10-5-3

NPK10-14-12

Sản lượng : 30000tấn /năm

7. THAN HOẠTTÍNHCÁC LOẠI

Được sản xuấttừ than gỗ

Sản lượng : 200 tấn/năm

8. GIẤYĐẾ XUẤT KHẨU :

Sản lượng : 3 300tấn /năm .
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4.41 TRƯỜNG TRUNG HỌC THỦY SẢN I

NĂM
Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh* Tel: 0241.831 632 * Fax: 0241.832 909

KHEN THƯỞNG : 1 Huân chương Lao động

hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 1

Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 lần được

tặng Cờ luân lưu của Chính phủ, 3 Nhà giáo ưu tú ,

2 đồng chí được tặng bằng khen của Thủ tướng

Chính phủ, nhiều tập thể , cá nhân được tặng bằng

khen của Bộ trưởng BộThủy sản . 191 39 159 lối

SAN

TRANE LAPTR 1982 242
2:11 20

Đồngchí Tạ Quang Ngọc UVTWĐảng Bộ trưởng Bộ

Thủy sản dự lễ khaigiảng và giao nhiệm vụ năm học

2002 - 2003chonhà trường-
nh

song on phom của bơ
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Cơ sở 2 của trường giai đoạn 2003 2007

rường Trung học Thủy sản IV được thành lập năm 1962 , từ tiền thân là Trường

Văn hóa nghiệp vụ và Trường Trung học Thủy sản TW II.

BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

- 125 CBGD và nhân viên (49 GV , trong đó có 8thạc sỹ, 41 đại học) .

- 5 Phòng chức năng: Đào tạo , Hành chính - Tổ chức , Quản trị -Đời sống , Tài

chính-Kếtoán , Côngtác học sinh.

- 5 Tổ bộ môn : Nuôi thủy sản , Cơ sở cơ bản , Hạch toán kếtoán , Tin học ngoại

ngữ , Văn hóa nghiệp vụ.

- 2 Trại thực nghiệm : Trại Thực nghiệm NTTS nước mặn lợtại Quảng Ninh , Trại

Thực nghiệm NTTS nước ngọttại Bắc Ninh.

-Đào tạo THCN : có 3 ngành : Nuôi trồng thủysản , Hạch toán kế toán , Kế toán

VEN ) D CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CH -99

Tin học. Thời gian đào tạo 2 năm .Tôiphôi ổn xinh , phố Gon EDISO

- Đào tạo CNKT: có 2 chuyên ngành : Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Nuôi

trồng thủy sản nước mặn . Thời gian đào tạo từ3 tháng đến 1 năm.trốn Đào san món. Thuyên 1năm .

- Liên kết đào tạo hệ ĐHTC: 3 chuyên ngành : Nuôi trồng thủy sản, Kế toán

doanh nghiệp,Quản trị kinh doanh . Đã BC15 gam

-Liên kết đào tạo hệ CĐ chính quy chuyên ngành : Nuôi trồng thủy sản .

- Bồi dưỡngCCVC cho ngành thủy sản thuộccác tỉnh phía Bắc .

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO :

088

- Trường được xây dựng trên khuôn viên 1,6 héc -ta với 4 tòa nhà 3 tầng , 12

phòng học lý thuyết, 4 phòng thí nghiệm , 3 phòng thực hành tin học , 1 phòng

học tiếng , 1 thư viện , 1 trại thực nghiệm nước ngọt. súc Allion ise là up

- Cơ sở thực hành ngoài trường : Trại thực nghiệm NTTS nước mặn lợ tại

Quảng Ninh diện tích 50 ha , Phòng Nghiên cứu và Chuẩn đoán bệnh động vật

thủy sản .

Năm 2003 đến năm 2005 Trường đề nghị Bộ thủy sản và Nhànước nâng cấp

trường lên thành Trường Cao đẳng Thủy sản IV trực thuộc Bộ Thủy sản .

Xuân

KHUÔN VIÊN TRUNG
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Địa chỉ: Thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên * Điện thoại : 0280 862 286

T

Thi

BÁO CÁO VIÊN GIỎI VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

16. 16/12/20
03

Bí thư : NGUYỄN TÀI HÀ

trưởng trên 15%; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp,

xây dựng tăng trên 30%, dịch vụ tăng trên 20 %, sản xuất

nông nghiệp tăng trên 10%, thu nhập bình quân đầu

người đạt trên 7 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn

hóa- xã hội đều có tiến bộ, an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội luôn đượcgiữvững.

> Thị xã Sông Công đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ

- cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đặc biệt, Khu Công nghiệp tập trung Sông Công với

diện tích 320 héc -ta đã và đang phát huy tác dụng ; 2

cụm công nghiệp vừa và nhỏ với diện tích 50 héc -ta đã

thu hút 20 nhà đầu tư vào sản xuấtcông nghiệp trênđịa

bàn thị xã .

Thị xã Sông Công (tỉnh Thái Nguyên ) được

thành lập ngày 01/04/1985 theo Quyết định số > Với điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, kết cấu

1113 /QĐ -HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là hạ tầng tương đối đầy đủ, có đường quốc lộ 3 điqua , chỉ

Chính phủ). Ngày 01-07-1985 , bộ máy tổ chức thị xã cách Hà Nội 55 km, cách sân bayNội Bài trên 30 km , với

bắt đầu hoạt động. Thị xã có tổng diện tích tựnhiên là chính sách mở cửa, thông thoáng, các chính sách ưu

83,54 km , số dân là 45 000 người. Thị xã Sông Công đãi thu hút đầu tư ..., thị xã Sông Công sẽ là nơirất thuận

được Chính phủ xác định làmột trong những trung lợi để đón những nhà đầutư trong vàngoàinước.

tâm công nghiệp lớn ở phía Bắc, đặc biệt là vềcơ khí-
> Với những thành tựu của gần 19 năm xây dựng và

chế tạo máy.

phát triển , nhất là những kết quả nổi bật trong năm 2003

và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng,

nhân dân thị xã Sông Công phấn khởi, vững tin bước

vào thực hiện nhiệm vụ năm 2004, sớm đưa Sông Công

trởthành một đô thị công nghiệp, ngày càng giàu đẹp.

ே

> Sau gần 19 năm xây dựng và phát triển , thị xã

Sông Công đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh

vực kinh tế - xã hội . Đặc biệt sau 3 năm thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng: kinh tế luôn có mức tăng

MUNG

DANG

MU
NG

KUAN

Một góc Khu Công nghiệp đang xây dựng



NHÀXUẤTBẢNYHỌC

ĐC :352 ĐộiCấn Ba Đình Hà Nội * ĐT: 04.7.625.934 *Fax: 04.7.625.923

Email : xuatbanyhoc@netnam.vn *Giám đốc: HOÀNG TRỌNG QUANG

Chào mừng Ngày Thànhlập Đảng mùng 3 tháng 2

NHỚ AT BAN D

NGÀNH Y TẾ

VIỆT NAM

*VÙNGBƯỚC VÀO THẾ KỶ XXI

N

hà xuất bản Y học thành lập

tháng 10 - 1959. Là nhà xuất bản

chuyên ngành , với tôn chỉ và mục

đích là phục vụ các đối tượng trong và

ngoài ngành , sửdụng tri thức khoa học -

kỹ thuật, quản lý nghiệp vụ y, dược; quy

tụ việc xuất bản và in các ấn phẩm của

ngành.

Nhà xuất bản Y học có chức năng xuất

bản in ấn và phát hành các loại sách :

1. Sách phổ thông y dược học .

2. Sách giáo khoa y dược học .

3. Sách chuyên đề y dược học.

4. Sách dịch y dược học của các

nước trên thếgiới .

5. Sách y dược học cổtruyền .

6. Sách ngoại văn giới thiệu nền y

tếvà y học Việt Nam ra nước ngoài.

7. Sách cho chương trình quốc gia và

quốc tếvề y tế .

khỏe .

8. Trang tuyên truyền bảo vệ sức

9.

y dược .

Hệ thống sổ sách quản lý nghiệp vụ

CÔNG TƯ LIỆU TIỂU THỦY ĐỘ TÊNGIAO

18Địa chỉ: Số 10 Mai Thị Hồng Hạnh , thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang si

Điện thoại: 077 864370 - 910520 - 864230 * Giám đốc: NGUYỄN VĂN HÙNG

1. Công ty Vận tải Thủy bộ Kiên Giang là đơn vị chuyên

kinh doanh vận tải bằng phương tiện đường thủy, đường bộ

trong phạm vi cả nước , với chất lượng phương tiện hiện đại

nhất. Đội ngũ công nhân có tay nghề cao , nhiềunăm kinh

nghiệm , phục vụ chu đáo , an toàn , văn minh ,lịch sự ...

XE KHÁCH (60 XE)

Xe HUYNDAI, ASIA , ... chạy các tuyếnnội tỉnh , liên tỉnh

và chạy Bắc Namnhư Hải Phòng, Thái Bình ,...

Xe chất lượng cao: Chạy tuyến Rạch Giá đi TP . Hồ Chí

Minh, Vũng Tàu hàng đêm . Khách được phục vụ miễn phí

khăn lạnh và nước suối trên xe.

XE BUÝT (55 XE )

Hoạt động trên các tuyến Rạch Giá đi Tắc Cậu (Châu

Thành), Rạch Giá đi Tân Hiệp, Rạch Giá đi Tri Tôn (Hòn Đất ) và

sắp tới sẽ đầu tư 25 xe chạy tuyến Rạch Giá đi thị trấn Giồng

Riềng (huyện Giồng Riềng ).

Công ty là doanh nghiệp kinhdoanh vận tải xe buýtđem

lại hiệu quả cao mà không có sự bù lỗ của Nhà nước , ngoài ra

còn đóng gópngày càng nhiều cho ngân sách .

ĐỘI TÀU KHÁCH BIỂN .

Hiện, công ty có 6 tàu vỏ sắt với trọng tải mỗi tàu từ 190

đến 200khách và 50 tấn hàng . Tàu hoạt độngbình thường

trong gió cấp 6 (sóng cấp 5).

2. Nhận thực hiện các hợp đồng thuêbao chở khách đi

tham quan, du lịch , hội họp, công tác,... trong phạm vi cả

nước .

3. Công ty hệ thống xưởng sửa chữa đường thủy và

đường bộ chuyên sửa chữa các loại phương tiện đường thủy

và đường bộtheo yêu cầu của Quý khách .

Trong các năm qua , công ty luôn đạt và vượt mức kế

hoạch , tăng doanh thu , lợi nhuận , làm nghĩa vụ với Nhà nước ,

tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 300 lao động.

Tập thể và cá nhân của công ty đã được tặng thưởng

nhiều danh hiệu cao quý:

+Huân chương Độc lập hạng Ba .

+Huân chương Lao động các loại Nhất, Nhì, Ba.

+ Nhiều bằng khen của Thủ tướng, các bộ , ban, ngành

trung ương và địa phương.

Công ty rấtmong đượcphe mọi Quý khách
l



DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH HẠNG 1

CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8

ĐC: 246- 248 quốc lộ 50 , phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

DT: 08 8 552 248 Fax: 08 8 596 582 E-mail : ctdtq8@hcm.vnn.vn

Chào mừng ngày Thành lập Đảng mùng 3 tháng 2

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

+ Thu gom, vận chuyển rác ,vệsinh môi trường .

+ Xây dựng, sủa chữa công trình hạ tầng , giao thông.

+ Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước .

Ben nöyud:

+ Quản lý công viên cây xanh , hệ thống chiếu sáng và thoát

nước .

+ Xử lý chất thảivà chấtgâyô nhiễm trên và ven kinh , sông .

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

+ Cơ khí ô- tô , cơ khí xây dựng

+ Xâydựng dân dụng , công nghiệp, giao thông .

+ Tư vấn , thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao

thông.

+ Trò chơi, giải trí phục vụ các công viên thuộc quận 8.

+ Kinh doanh nhà.

+ Mua, bán vật liệu xây dựng .

+ Bán lẻ xăng dầu.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHMANNAN DAN QUARU
-

CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUÂN 8

FAL $614495
SONO LO BC PS.QU

TRUNG TÂM TIẾPTHỊ- TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ Fe

Số 2 - đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Trong phish khor,Wing on bode

Tel : 84-4.7 540 130-7 542 608 Fax: 84-4.7 542 752 no TisM onde

E-mail: frienlamNN@hotmail.com hoặc giamdocfdf@hn.vnn.vn
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Tòa thia Triển lãm Nông nghiệp và PháiTIỂU NÔNGCỐNG

* Vị trí giao thông thuận lợi tại khu vực đô thị có tốc độ phát triển

nhanh nhất Hà Nội

* Tòa nhà Hội chợ - Triển lãm lớn và hiện đại nhất ViệtNam

TRUNG TÂM GỐI GÓC GIỨCNĂNG

- Dịch vụ tiếp thị

- Tổ chức triển lãm, hội chợ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

trong và ngoài nước .

Tổ chức hội nghị , hội thảo của Bộ và các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành.

- Tổ chức dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ cho tiếp thị, triển lãm và dịch vụ triển

lãm , hội chợ .

Đại lý hàng hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn .

Rất hân hạnh của nó hợp tácvới Quýkhách . Chúc mừng năm háiđược
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HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP

HANG HAI

Chúc Tương kim Thiết

Đ

HÃN HIM TRUYỀN HÌNH

88

DV

HTV

Xuân Giáp Thân

ài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

phát sóng từ : 01-05-1975. (Đài Truyền

hình Sài Gòn từ năm 1966 ).

Công suất 20kW - Trụ Anten 128m - Hệ

màu PAL D /K .

Trên 2 kênh : 7 và 9 VHF .

Phủ sóng trực tiếp từmiền Nam Trung Bộ

đến miền Tây Nam Bộ (Lâm Đồng - Ninh

Thuận đến Cà Mau) đường kính 200 km.

Hiệu quả tiêu chuẩn , khu vực dân cưtrên

25 triệu người.

Chương trình hằng ngày :

* Trên kênh 7: Từ5:30 đến 23:00

* Trên kênh 9: Từ5:30 đến 23:00

HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TELEVISION FILM STUDIOS

HUÂNCHƯƠNG LAOĐỘNG HẠNG HAI

Địa chỉ: 9 Nguyễn Thị Minh Khai - quận 1 - TP . HCM.

DT: (84.8) 9 102 022-8888 095-8229 600 * Fax: (84.8) 8 292738

Email: tfs-hcm@hcm.vnn.vn

Thành lập ngày : 18-10-1991

TheoQuyết định số: 526/QĐ -UB của UBND Thành phốHồ Chí Minh

Sản xuất phim truyện , phim tài liệu, phim ca nhạc và Tạp chí Văn nghệ phátsóng trên kênh 7 vào lúc 9

giờ05 phút sáng Chủ nhật gồm nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn,bổích .

Cácchương trình trên được thực hiện trên hệ thống thiết bị kỹ thuật số , đạt tiêu chuẩn phim Video chất

lượng cao .

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TP . HỒ CHÍ MINH

THU HUÂN CHƯƠNGLAO ĐỘNG HẠNG BA

Địa chỉ: 14 Đinh Tiên Hoàng - quận 1- TP.HCM

DT: (84.8) 8 222 475 * Fax: (84.8) 8 292 120

Thành lập ngày : 11-01-1989

Theo Quyếtđịnh số : 20/QĐ -UB của UBNDThành phốHồ Chí Minh .

Sản xuất và phát sóng các chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng trong và

ngoài nước, trên cáckênhcủa Đài Truyền hình TP . Hồ Chí Minh.

Chương trình quảng cáođược phủ sóng trên khu vực dân cư trên 25 triệu người, trên địa bàn trọng

điểm kinhtế ,chính trị, văn hóa , xã hội, khoa học kỹ thuật của cả nước .

Trung tâm được trang bị thiết bị kỹ thuật hiện đại để sản xuất và phát hành các thể loại chương trình

hình và tiếng dưới dạng băng từ và đĩa .

Cung ứng thiết bị kỹ thuật, thiết kế lắp đặt kỹ thuật và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Đài, Trạm

Truyền hình và Truyền thanh.



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

INTRESCO .

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ -KINH DOANH NHÀ

INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK Co.

Trụ sở : 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm , quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (848) 8 230 256 - 8 225 213 - 8 225 985 * Fax: (848 ) 8 293 764 * E -mail: dautu.resco@az.com.vn

**

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

1.Đầu tư kinh doanh địa ốc :

+ Kinh doanh địa ốc .

+Đầu tư xây dựng , kinh doanh khai thác nhà ởvà các công trình .

+ Cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuê nhà.

+ Thực hiện : Dịch vụ pháp lý , định giá , tư vấn và môi giới bất

động sản .

2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xuất,nhập khẩu :

+ Sản xuất, cung ứng bê-tông tươi, cọc , ống cống , bê -tông đúc

sẵn , vật liệu xây dựng và trang trí nội thất .

+ Cho thuêxe vậnchuyển và thiết bị bơm bê-tông tươi.

+ Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư , máy móc , thiết bị thuộc ngành

xây dựng .

3. Tư vấn ,thiết kế xây dựng và trang trínộithất:

+ Lập dự án đầutư quy hoạch , thiết kế công trình .

+ Tư vấn đấu thầu giám sát kỹ thuật xây dựng.

+ Thực hiện các dịch vụ đo , vẽ , đánh giá hiện trạng .

+ Thi công xây dựng và trang trí nội thất các công trình dân dụng

và côngnghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị .

CÁC DỰÁN ĐẦU TƯ:

1/ Khu Dân cưBình Hòa (8,53 héc -ta )

2 / Khu Chức năng 6B (đường Nguyễn Tri Phương nối dài thuộc

đôthị Nam Sài Gòn) (74,24 héc-ta )

3/ Khu Dân cư In - tre-scô Phong Phú (32 héc- ta )

4/ Khu Công nghệ thương mại và Dân cưIn -tre -scô (48,585 héc-ta )

5 / KhuĐô thị An Phú , An Khánh

6 / Khu Dân cư Thạnh Xuân , quận 12 , TP . Hồ Chí Minh

7/ Dự án chung cưcao cấp 11 tầng , xã Bình Hưng , Bình Chánh

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

XÍNGHIỆP XÂY DỰNGSỐ 1

235 Xô-viết Nghệ Tĩnh , P.17, Q.BT,

TP.HCM

ĐT: (848 ) 8 994 144 Fax : (848 )8982206

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNGSỐ 2

83 Lý Chính Thắng , P.8 , Q.3, TP.HCM

DT: (848) 8 484852 Fax: (848) 8435833

E-mail:xaydung283@hcm.fpt.vn

XINGHIEP BE-TONG HAI AU

*Văn phòng Trạm Bê -tông Hải Âu 1 :

Km 9 xa lộ Hà Nội , PHiệp Phú, Q.9,

TPHCM

DT: (848) 8 963021 8960 036 7305930

Fax: (848) 8 961 983

Huân chương

Lao động hạng Nhì

Huân chương

Lao động hạng Ba

Huy chương Vàng

Trụ sở Văn phòng công ty mới

THA LAP

2004

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

* Văn phòng Trạm Bê-tông Hải Âu 2:

Khu Công nghiệp Nhơn Trạch -Đồng Nai

ĐT: (061 ) 521075 Fax : (061)521076

TRUNG CƯ NGUYỆN TÀI LI

Khu Công nghệ và Thương Làng Việt kiều Chung cưAn Phú , An Khánh Chung cư Nguyễn Văn Cừ

mại dân cư In -tre -sco



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

0. VINAWACO TỔNG CÔNGTY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

VIET NAM WATERWAY CONSTRUCTION CORPORATION

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội * Điện thoại: 04. 9 285 109 - 9 285 106 * Fax : 04. 9 285 124 * Email: vinawco@fpt.vn

LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU :

* Xây dựng các công trình giao thông đường thủy trong và ngoài

nước .

* Nạo vét các tuyến luồng đường thủy ( sông, biển) và bến cảng.

* Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, khu công

nghiệp , khu đô thị mới.

* Nạo vét và xây dựng các công trình khác (thủy lợi, thủy sản,

quốc phòng, đường bộ, cầu đường bộ...)

* Tưvấn đầu tư và phát triển giao thông đường thủy, đường bộ.

* Xuất nhập vật tư- thiết bị giao thông vận tải và xây dựng dân

dụng.

* Vận tải đường thủy, đại lý và môi giới vận tải (thủy, bộ) .

* Đóng mới và sửa chữa các phương tiện thủy.

Tầu hút Trần Hưng

Đạo , trọng tải 500 tấn

chứa bụng 3240 m.

Năng suất hút 3 000

m /h , khả năng nạo vét

tại vùng biển , cửa sông ,

cửa biển bến cảng... có

độ sâu từ4-21 m

Chủ tịch HĐQT:

K.S LƯU MINH TUYÊN

Tổng Giám Đốc :

T.S DƯƠNG CHÍ DŨNG

Đúc thùng chìm 1 800 tấn thi công Cảng Cái Lân

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU :

Fu Nạo vét Cảng Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng...

Fu Xây dựng cầu cảng con-tai-nơ Tân Thuận .

r Cảng Tiên Sa ( Đà Nẵng ).

lu Cảng con -tai-nơ Hải Phòng.

Fb Cảng Cái Lân, đường Hồ Chí Minh .

ru Dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam .

lu Khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Đình Vũ ...

† u Khu đô thị mới: Kiên Giang, Đà Nẵng , Quy Nhơn ...

Make

MAR 17 2004

Cầu tàu Nhà máy Xi-măng Sao Mai (Hòn Chồng ) do Công ty thi công
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METTEL

Sayityourway

CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTEL CORPORATION

Nhà khai thác dịch vụ bưu chính - viễn thông hàng đầu tại Việt Nam

Trụ sở : Số 1 Giang Văn Minh ,

quận Ba Đình , Hà Nội

Tel: (04) 255 6789 Fax: (04) 299 6789

Dịch vụ thuê kênh truyền dẫn trong nước

và quốc tế .

Dịch vụ điện thoại di động 098 .

Dịch vụ điện thoại cố định nội hạt ,

đường dài trong nước và quốc tế PSTN 168 .

Dịch vụ điện thoại đường dài trong

nước và quốc tế VOIP 178, 1788 , 1789 .

Dịch vụ truy nhập in - tơ - nét ( ISP) 1278 .

Dịch vụ kết nối internet ( IXP) .

Dịch vụ bưu chính .

Dịch vụ khảo sát thiết kế và xây lắp

công trình viễn thông .

Dịch vụ xuất nhập khẩu...

Đại diện phía Nam : Số 270 Lý Thường Kiệt,

quận Tân Bình , TPHCM

Tel: (08) 293 5435 Fax: (08) 293 4430

著

www.viettel.com.vn



•9

T
ạ
p
ch
í

H68B

HX

C
ộ
n
g

s
ả
n

CƠQUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

4

UNIV. OF MICH.

MAR 2 4 2004

CURRENTSERIALS

2-2004



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG KHI

260 - QL15 , P. Thống Nhất, TP . Biên Hòa

ĐT: 061.822 297 Fax : 061.825 585

Website: www.dost-dongnai.gov.vn

Selab Net Office - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Email: dostdn@hcm.vnn.vn

Back- Search Favorites Media

TH

TRANG

Văn

phòng

điện tử

của Sở

(được xây

dựng và

vận hành

từ tháng

4-2003)

Address http://203.162.5.46/netoffice/

QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH

ISO 9000

Hệ thống
Thur dien tu

Danh mục

Làm việc với văn bản

Theo dõi hồi báo

Xửlý công việc

Theo dõi xử lý

Xử lý công việc

Tiện ích văn phòng

Xem lịch

Đăng ký lịch

Danh bạ điện thoại

Trợ giúp

KHÔNG BUỔI SẠCH

VĂN PHÒNG BIỂ

Giám đốc Sở trực tiếp bàn giao giống

bưởi sạch bệnhcho huyện Vĩnh Cửu

LE KI
TP NOC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠN
G

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI AN

HOC-

Wo

Thứ trưởng Bộ KH & CN Hoàng Văn Huây

dự lễ ký kết chương trình hợp tác KH &CN

giai đoạn 2003-2005 và đến năm 2010

giữa Sở KH &CN Đồng Nai và TP.HCM

AM

wel

M 2008

Ký kết hợp tác thực hiện dựán xây dựng

mô hình cung cấp thông tin KHCN phục

vụ phát triển KT-XH ở Đồng Nai

P

> Truy nhập

* Người dùng Giamdoc

Ân Mật khẩu

ýĐăng nhập

Giải nhất sản phẩm CNTT2001

Giải thưởng Sáng tạokhoa học Côngnghệ Việt Nam năm 2001

Sản phẩm CNTT xuấtsắc năm 2002

X Độ qua

» Triển khai thực hiện 46 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ .

» 6 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng hệ thống chất lượng theo tiêu

chuẩn ISO 9001:2000 .

D 5 465 các loại phương tiện đo được kiểm định và hiệu chuẩn .

) 165 đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và 126 giấy chứng nhận đăng ký

nhãn hiệu hàng hóa được cấp .

D Thanh tra 130 trạm kinh doanh xăng dầu ; 33 cơ sở X -Quang; giải quyết

42 đơn khiếu nại , tố cáo .

) Phát hành 18 kỳ tập san và bản tin khoa học - công nghệ , với số lượng

6500 bản .

» Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân giống các loại cây : 5000 cây dứa

Cayen ; 4000 cây chuối La Ba; 10000 cây phong lan các loại .

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG

TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI :

Quản lý nhân sự

Quản lý tài vụ - kế toán

Quản lý công tác thanh tra

Quản lý văn bản pháp luật

Quản lý nhãn hiệu hàng hóa

Quản lý công tác khiếu nại , tố cáo

Quản lý thông tin các nhà khoa học

Quản lý các dự án và đề tài nghiên cứu khoa học

Quản lý tập san và bản tin khoa học & công nghệ

Quản lý CSDL khoa học và công nghệ nông thôn

Quản lý và điều hành theo mô hình văn phòng điện tử

Quản lý CSDL nền , CSDL công nghệ và môi trường trên công nghệ

hệ thống thông tin địa lý (GIS)

BỘ

52 Ng

Dien

Fax:

Emai

Co

tai mie

26Tr

Than

Dien

Fax:

Co

tai mi

19 PH

Than

Dien

Fax:

Tap

http://

Tong

LE

2-20

Bia 1:

Anh : N
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•BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email : bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú ,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

•Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MUC LUC

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

*** Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IX)Về một số chủ trương , chính sách ,giải pháp lớn nhằm thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng

XÃ LUẬN - Nửa nhiệm kỳ quyết định

3

9

TÀO HỮU PHÙNG - Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa
12

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TÔ XUÂN DÂN - NGUYỄN THANH BÌNH - Xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân , vì dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng

VŨ THỊ LOAN - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bầu cử

cơ quan dân cử ở nước ta

17

2
2
1

LÊ XUÂN ĐÌNH - PHAN HUY ĐƯỜNG - Tạo nhiều cơ hội cho các

doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu
25

DƯƠNG TRUNG QUỐC - Từ Chiếu Dời đô đến Tuyên ngôn Độc lập

(Cảm nghĩ từ cuộc khai quật Di chỉ khảo cổ học Ba Đình) 31

VŨ PHÙ NGHĨA - Nhân quyền ở Việt Nam - nhìn từ sự phát triển , tiến bộ

35xã hội

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN

“Phát triển các khu công nghiệp , khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh -

những vấn đề lý luận và thực tiễn " 38

DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

NGUYỄN HUY QUÝ - Về dân chủ ở cơ sở 43

TRẦN QUANG NHIẾP - Dân chủ ở cơ sở với phát triển cộng đồng
47

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

TRẦN VĂN KHÁNH - Bà Rịa - Vũng Tàu: Nửa nhiệm kỳ thực hiện

Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ tỉnh

NGUYỄN QUỐC TRIỆU - Hà Nội đẩy mạnh thi đua yêu nước thực hiện

công nghiệp hóa , hiện đại hóa

HẢI NINH - Phim truyện lịch sử hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

5
353

57

60

PHẠM BÍCH SAN - Quá độ dân số ở Việt Nam

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

2-2004

Bìa 1 : Trên công trường xây dựng

Đường Hồ ChíMinh

NGUYỄN VĂN LAN - Một số tác động của phong trào đấu tranh

của giai cấp công nhân đối với chế độ tư bản chủ nghĩa ở các nước

phát triển

TRỊNH CƯỜNG -Mỹ - EU : Từ đồng minh trở thành đối thủ ?

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

*** Hội nghị kiểm điểm5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

(khóa VIII ) của tỉnh Bắc Ninh

*** Hội nghị tổng kết tuyển sinh Đại học , Cao đẳng năm 2003 và phương

hướng triển khai tuyển sinh năm 2004

78

79

68

73

656
5

Ảnh : Nguyễn Văn Đảnh
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
TạpchíCộngsản

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨCHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX )

VỀ LỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG , CHÍNH SÁCH , GIẢI PHÁP LỚN

THẰN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG

II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ

QUYẾT ĐẠI HỘI TRONG NỬA ĐẦU

NHIỆM KỲ KHÓA IX

Từ sau Đại hội IX của Đảng, tình hình

chính trị thế giới diễn biến nhanh chóng , phức

tạp ; kinh tế khu vực và thế giới hồi phục chậm

và dịch bệnh SARS ... tác động tiêu cực nhất

định đến nước ta . Trong nước, mặc dù công

cuộc đổi mới đã đạt nhiều thành tựu rát quan

trọng, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã

hội còn nhiều khó khăn , yếu kém . Trong bối

trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu

được xây dựng . Các lĩnh vực xã hội như giải

quyết việc làm , nâng cao thu nhập và đời sống

của nhân dân, xóa đói giảm nghèo , chăm sóc

người có công với nước , phát triển các sự

nghiệp văn hóa, giáo dục , y tế , thể dục thể

thao, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

cho các xã nghèo ở các vùng sâu, vùng xa,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan

tâm phát triển để từng bước đồng bộ với phát

triển kinh tế .

cảnhđó,quántriệt và thực hiện Nghị quyết chủnghĩa tiếp tụcđược chăm lo,dânchủ trong
Việc xâydựng nhà nước pháp quyền xã hội

Đại hội IX , chúng ta đã giành được những

thắng lợi quan trọng .

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh và toàn diện ,

năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế có

bước chuyển dịch đáng kể theo hướng công

nghiệp hóa, từng bước hiện đại hóa. Năng lực

sản xuất và kết cấu hạ tầng tăng đáng kể. Các

ngành, vùng, địa phương đều phát triển ; các

vùng kinh tế trọng điểm phát triển mạnh hơn .

Nền kinh tế nước ta vừa giữ vững độc lập tự

chủ, vừa hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế

giới . Kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình

thức sở hữu với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà

nước tiếp tục phát triển . Thể chế kinh tế thị

xã hội được mở rộng . Lòng tin của nhân dân

đối với công cuộc đổi mới, đối với chế độ,

lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và sự

đồngthuận trong xã hội tiếp tục được củng cố.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể nhân dân có bước chuyển biến tích cực.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

làm lành mạnh hệ thống chính trị tiếp tục được

coi trọng và quan tâm chỉ đạo, đã đạt một số

kết quả nhất định. Quốc phòng , an ninh và ổn

định chính trị - xã hội được giữ vững , quan hệ

đối ngoại được mở rộng ; uy tín và vị thế của

nước ta trên trường quốc tế ngày càng được

nâng cao .
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Đưa Nghị quyết Đại hộiIX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Những thành tựu trên đây là kết quả phấn

đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong

đó có vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của

các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa

phương ; sự đổi mới trong quản lý , điều hành ,

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ

máy nhà nước các cấp; sự đổi mới và chủ động

phối hợp hoạt động của hệ thống tổ chức Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân

dân . Tất cả đã góp phần phát huy sức mạnh

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần lao

động năng động, sáng tạo , quyết khắc phục đói

nghèo vươn lên xây dựng đời sống tốt đẹp hơn

của các tầng lớp nhân dân, của các doanh

nghiệp thuộc mọi thành phầnkinh tế . Những

thànhtựu đã đạt được chứng tỏ công cuộc xây

dựng và bảo vệ đất nước đang đi đúng đường

lối đổi mới và những định hướng mà Đại

hội IX đã đề ra, tiếp tục làm tăng thế và lực

của đất nước , đặt nền móng và tạo điều kiện

thuận lợi cơ bản để chúng ta phấn đấu thực

hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng.

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, việc

thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng còn một số

yếu kém , khuyết điểm. Kinh tế tăng khá nhưng

chưa đạt nhịp độ tăng trưởng mà Đại hội đề

chưa tương xứng với mức tăng đầu tư và tiềm

năng của nền kinh tế . Nhiều nguồn lực và tiềm

năng trong nước chưa được huy động và sử

ra,

dụng tốt để phát triển kinh tế - xã hội. Chất

lượng , hiệu quả và tính bền vững của sự phát

triển còn thấp . Thất thoát, lãng phí trong quản

lý kinh tế , đặc biệt trong quản lý đất đai , quản

lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh

nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà

nước còn rất nghiêm trọng. Chúng ta chưa tận

dụng được lợi thế về ổn định chính trị - xã hội

để thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư của

nước ngoài .

Còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm

được giải quyết như thiếu việc làm , đời sống

của một bộ phận nhân dân , nhất là nhân dân ở

một sốvùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân

tộc thiểu số còn nhiều khó khăn ; các gia đình

nghèo gặp nhiều khó khăn về chữa bệnh và

học hành; chất lượng giáo dục thấp ; tệ nạn xã

hội , đặc biệt là ma túy , mại dâm , lây nhiễm

HIV /AIDS và tình trạng phạm tội chưa được

ngăn chặn có hiệu quả; tai nạn giao thông

còn nhiều .

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ,

thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống

chính quyền chưa tạo được chuyển biến cơ

tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt lỏng lẻo , sức

bản . Hệ thống chính trị chưa đủ mạnh . Nhiều

chiến đấu yếu, vai trò lãnh đạo giảm sút,

mờ nhạt.

Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình ,

lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng

quan liêu , tham nhũng, lãng phí , suy thoái về

sống củamột bộ phận cán bộ , đảng viên vẫn

tư tưởng , chính trị và phẩm chất đạo đức, lối

còn rất nghiêm trọng; kỷ cương phép nước

trong nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm .

Khắc phục những yếu kém và khuyết điểm

trên đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng, tạođà phát triển nhanh và bền vững của

đất nước trong những năm sau.

II - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG

NỬA NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA ĐẠI

HỘI IX

Để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng, hoàn thành mục tiêu kế

hoạch 5 năm 2001-2005 , tạo thuận lợi cho

bước phát triển nhanh và bền vững trong

những năm tiếp theo , trong nửa nhiệm kỳ còn

lại của Đại hội IX, toàn Đảng, toàn dân ta phải

có quyết tâm chính trị cao để thực hiện thật tốt

những mục tiêu , nhiệm vụ chủ yếu sau :
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

- Đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế

trong hai năm 2004-2005 mỗi năm đạt trên

8 % . Tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu

quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm , các

doanh nghiệp của cả nền kinh tế; nâng cao vai

trò của khoa học và công nghệ, giáo dục và

đào tạo đónggóp cho sựphát triển nhanh, bền

vững của đất nước .

-

Thúc đẩy việc xây dựng đồng bộ thểchế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ; kiên quyết tháo gỡcác vướng mắc về cơ

chế, chính sách đểtiếp tục giải phóng sức sản

xuất. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nhất là cổ

phần hóa mạnh hơn nữa doanh nghiệp nhà

nước , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế

nhà nước, đồng thời phát triển mạnh , không

hạn chế quy mô các doanh nghiệp thuộc các

thành phần kinh tế khác. Hình thành đồng bộ

các loại thị trường , nhất là các thị trường vốn,

bất động sản , lao động, khoa học và công

nghệ .

Chủ động và khẩn trương hơn trong hội

nhập kinh tế quốc tế , thực hiện đầy đủ các cam

kết quốc tếđaphương, songphương nước ta đã

ký kết và chuẩn bị tốt các điều kiệnđểsớm gia

nhập Tổchức Thương mại thếgiới (WTO ), tạo

môi trường đầu tư , kinh doanh bình đẳng ,

minh bạch , ổn định, thông thoáng , có tính

cạnh tranh cao so với khu vực; tăng nhanh xuất

khẩu và thu hút mạnh đầu tưnước ngoài .

- Phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ hơn với

tăng trưởng kinh tế ; tập trung giải quyết tốt

hơn nữa một số vấn đề xã hội bức xúc, như tạo

nhiều việc làm , tiếp tục xóa đói, giảm nghèo ở

những vùng đặc biệt khó khăn ; nâng cao chất

lượng giáo dục, y tế, văn hóa; ngăn chặn và

đẩy lùi một bước các tệ nạn xã hội, tình trạng

phạm tội, tai nạn giao thông, việc khiếu kiện

đông người .

- Tạo cho được sự chuyển biến toàn diện và

sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

và trong hệ thống chính trị , thực hiện khẩn

trương cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan

liêu , tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa , phát huy dân chủ , tăng cường kỷ

cương, củng cốkhối đại đoàn kết toàn dân tộc .

- Củng cố quốc phòng , an ninh , giữ vững

môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội

và mởrộng quan hệ đối ngoại tạo thuận lợi cho

công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước .

III - CÁC CHỦ TRƯƠNG , GIẢI PHÁP

CHỦYẾU

Tiếp tục thực hiện đồng bộ 7 nhóm chủ

trương , chính sách, giải pháp lớn đã được

Đại hội IXcủa Đảngđề ra và được các nghị

quyết Trung ương (khóa IX ) cụ thể hóa. Tập

trung thực hiện tốt các chủ trương, giảipháp

chủ yếu sau đây :

1- Về phát triển kinh tế

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà

nước , trọng tâm là cổ phần hóa mạnhhơn nữa ,

khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tập thể ,

kinh tế tư nhân , kinh tế có vốn đầu tư nước

ngoài và các tổchức kinh tế cổ phần; nâng cao

sức cạnh tranh của doanh nghiệp ; nâng cao

hiệu quả đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách .

Có chính sách khuyến khích , tạo điều kiện

đột phá, nâng cao sức cạnh tranh của các

doanh nghiệp, hướng doanh nghiệp vào sản

xuất những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ,

tiếp thu công nghệ hiện đại, công nghệ nguồn,

đào tạo và nâng cao năng lực quản lý điều

hành của giám đốc doanh nghiệp và tay nghề

của công nhân.

uơng

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung

3 về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy

nhanh tiến độ cổ phần hóa và mở rộng diện các
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa, kể cả

một số tổng công ty và doanh nghiệp lớn trong

các ngành như điện lực, luyện kim , cơ khí, hóa

chất , phân bón, xi măng, xây dựng , vận tải

đường bộ, đường sông, hàng không, hàng hải ,

viễn thông , ngân hàng, bảo hiểm ... Giá trị tài

sản doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần

hóa , trong đó có giá trị quyền sử dụng đất, về

nguyên tắc phải do thị trường quyết định . Việc

mua bán cổ phiếu phải công khai trên thị

trường, khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép

kín trong nội bộ doanh nghiệp. Tăng cường chỉ

đạo, kiểm tra , tổng kết công tác cổ phần hóa;

kịp thời rút kinh nghiệm , uốn nắn những lệch

lạc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện

ngày càng tốt hơn . Khẩn trương chuyển các

doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100 % vốn

sang hoạt động theo chế độ công ty dưới hình

thức công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên .

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động

của các tổng công ty nhà nước. Tổng kết thí

điểm việc chuyển các tổng công ty nhà nước

sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ -

công ty con; tích cực chuẩn bị để hình thành

một số tập đoàn kinh tế mạnh do tổng công ty

nhà nước làm nòng cốt, có sự tham gia rộng rãi

của các thành phần kinh tế trong nước và đầu

tư của nước ngoài .

Kiên quyết xóa bỏ các loại bảo hộ bất hợp

lý ; sớm khắc phục tình trạng bao cấp, như

khoanh nợ, dãn nợ, xóa nợ, bù lỗ, cấp vốn tíncấp vốn tín

dụng ưu đãi tràn lan đối với các hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp nhà nước . Thực hiện

đầu tư vốn cho doanh nghiệp nhà nước thông

qua các công ty đầu tư tài chính của Nhà nước.

Xúc tiến việc phân định rõ quyền của cơ quan

nhà nước thực hiện chức năng đại diện chủ sở

hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo tinh

thần Nghị quyết Trung ương 3. Nghiên cứu

việc thành lập công ty đầu tư tài chính của nhà

nước và cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện

thống nhất và có hiệu quả chức năng đại diện

chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh

nghiệp thuộc mọi ngành trong nền kinh tế

quốc dân. Trước mắt, chuẩn bị tốt điều kiện để

có thể thí điểm việc hình thành các tổ chức nói

trên tại một số tỉnh , thành phố . Các bộ, cơ

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ , ủy

ban nhân dân tỉnh , thành phố phải thực hiện

chức năng quản lý nhà nước đối với doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Khẩn trương xóa bỏ đặc quyền và độc

quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế .

Nhà nước kiểm soát, điều tiết hoạt động của

các doanh nghiệp có thị phần lớn , có thể

khống chế thị trường , trước hết là thị trường

hànghóa , dịch vụ thiết yếu đối với an sinh xã

hội. Sớm ban hành Luật cạnh tranh và kiểm

soát độc quyền kinh doanh, Luật chống bán

phá giá. Nhà nước thực hiện phương thức đặt

hàng hoặc đấu thầu đối với sản phẩm công ích.

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế khác

đầu tư vào các hoạt động công ích và dịch vụ

công, tham gia nhiều hơn trong đầu tư phát

triển hạ tầng kinh tế - xã hội và các lĩnh vực

văn hóa, giáo dục và đào tạo , khoa học và

công nghệ, y tế , thể dục thể thao ...

Tạo môi trường, điều kiện để phát triển có

hiệu quả hơn kinh tế tập thể ; tổng kết nhân tố

mới, các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có

hiệu quả để phổ biến, nhân rộng phù hợp với

điều kiện của từng ngành nghề; hỗ trợ tốt hơn

việc đào tạo cán bộ quản lý , cán bộ tài chính,

kế toán cho hợp tác xã.

Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc và có

chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh

doanh, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chuyển

giao công nghệ mới, tiếp cận và mở rộng thị

trường , đào tạo nguồn nhân lực ... để phát triển

mạnh và có hiệu quả hơn nữa kinh tế tư nhân ,

2
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kể cả doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn ;

chú trọng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tạo chuyển biến cơ bản trong thu hút vốn

đầu tư trực tiếp của nước ngoài, nhất là của các

tập đoàn xuyên quốc gia, hướng mạnh hơn vào

những ngành , lĩnh vực quan trọng của nền

kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao ,

công nghệ nguồn. Mở rộng các lĩnh vực đầu tư

và đa dạng hóa các hình thức đầu tư nước

ngoài phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế

quốc tế . Đẩy nhanh việc giải ngân và sử dụng

có hiệu quả vốn ODA.

Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn ngân

sách. Xác định đầy đủ trách nhiệm và thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư , vai trò

chủ đầu tư và chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt

quy chế đầu tư và xây dựng , đặc biệt là quy

chế đấu thầu , quy chế giám sát đầu tư . Chấm

dứt tình trạng đơn vị thi công và tổ chức giám

sát thi công đều thuộc một cơ quan quản lý .

Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

phải được công bố rộng rãi để nhân dân biết và

tham gia giám sát việc thực hiện; tạo điều kiện

cho các cơ quan dân cử làm tốt chức năng

giám sát việc thực hiện đầu tư .

-

- Tạo lập và phát triển đồng bộ các loại thị

trường .

Hoàn thiện và mở rộng nhanh hoạt động

của thị trường chứng khoán để sớm trở thành

một kênh huy động vốn có hiệu quả cho đầu tư

phát triển . Khuyến khích, tạo điều kiện cho

các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp

lớn của Nhà nước, hoạt động có hiệu quả

chuyển thành công ty cổ phần, phát hành

cổ phiếu , trái phiếu , tham gia thị trường

chứng khoán .

Tiếp tục đổi mới nhằm tăng tính cạnh tranh

và lành mạnh hóa thị trường tài chính - tín

dụng, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận

các nguồn vốn vay trên cơ sở có dự án hiệu

quả. Các ngân hàng thương mại nhà nước được

phát hành trái phiếu , cổ phiếu để thu hút vốn

trong dân ; được tham gia xây dựng và quyết

định phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà

nước có vay vốn của ngân hàng. Đổi mới cơ

chế tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .

Trong từng thời kỳ , xác định rõ những lĩnh

vực, chương trình , dự án, sản phẩm quan trọng

có ý nghĩa nền tảng của nền kinh tế và có hiệu

quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, quốc phòng ,

an ninh của đất nước , để có chính sách hỗ trợ

phát triển phù hợp thông qua tín dụng đầu tư

của Nhà nước; khắc phục tình trạng ưu đãi tín

dụng tràn lan hiện nay ; hạn chế cho vay ưu đãi

trước đầu tư , mở rộng việc áp dụng các hình

thức bảo lãnh tín dụng và mở rộng hình thức

ưu đãi sau đầu tư. Đẩy mạnh việc thanh toán

không dùng tiền mặt trong các cơ quan , doanh

nghiệp và dân cư . Thực hiện việc hình thành

tỉ giá và lãi suất phù hợp với cơ chế thị trường ,

nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền

Việt Nam .

Khẩn trương hướng dẫn thi hành Luật đất

đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật có liên

quan khác để phát triển và quản lý có hiệu quả

thị trường bất động sản; áp dụng những biện

pháp mạnh mẽ, đồng bộ để xóa bao cấp về đất,

chống đầu cơ trục lợi , kích cầu ảo , gây khan

hiếm " sốt" nhà đất giả tạo, tham nhũng, chiếm

dụng trái phép và lãng phí đất đai . Thực hiện

chính sách điều tiết để bảo đảm lợi ích của

Nhà nước với tư cách là người đại diện chủ sở

hữu và là nhà đầu tư lớn nhất phát triển hạ

tầng, làm tăng giá trị của đất .

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển

mạnh thị trường lao động. Nâng cao chất

lượng, đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề,

tìm việc làm, giới thiệu việc làm và tuyển chọn

lao động .

Số 4 (tháng 2 năm 2004 )
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Phát triển mạnh thị trường khoa học và

công nghệ để góp phần nhanh chóng nâng cao

sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; có cơ

chế , chính sách để sản phẩm khoa học thực sự

trở thành hàng hóa.

- Tiếp tục chủ động hội nhập , thực hiện có

hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh

tế quốc tế , chuẩn bị tốt các điều kiện trong

nước để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế

giới (WTO ).

Xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập kinh

tế quốc tế ở các cấp độ : toàn cầu, khu vực vàở

song phương ; vừa đẩy nhanh hợp tác đa

phương , vừa phát triển mạnh quan hệ song

phương với các đối tác có vị thế quan trọng và

lâu dài . Khẩn trương mở rộng các hoạt động

kinh tế đối ngoại , xúc tiến đàm phán gia nhập

WTO . Triển khai khẩn trương và đồng bộ việc

chuẩn bị đầy đủ điều kiện để giành thế chủ

động trong hội nhập , nhất là: sửa đổi và xây

dựng mới các văn bản pháp luật phù hợp với

yêu cầu hội nhập; tăng nhanh năng lực cạnh

tranh của quốc gia, doanh nghiệp vàsản phẩm

Việt Nam , giảm dần theo lộ trình việc bảo hộ

bằng thuế nhập khẩu ; xây dựng hệ thống các

biện pháp bảo hộ phi thuế phù hợp với thông

lệ và cam kết quốc tế . Kiên quyết khắc phục

mọi biểu hiện của lợi ích cục bộ làm kìmhãm

tiến trình hội nhập. Xây dựng cơ chế phối hợp

và điều phối tập trung thống nhất, có hiệu quả

các hoạt động hội nhập kinh tế ở tầm quốc gia.

Đổi mới cơ bản công tác xây dựng chiến

lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và

điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế .

Nâng cao chất lượng quy hoạch; sớm ban

hành nghị định về công tác quy hoạch , khắc

phục tình trạng thiếu thống nhất giữa quy

hoạch chung của cả nước, quy hoạch vùng và

quy hoạch của tỉnh , quy hoạch ngành và quy

hoạch vùng. Rà soát việc quy hoạch và xây

dựng các khu công nghiệp ; chú trọng xây dựng

các khu , cụm công nghiệp vừa và nhỏ phục vụ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và

nông thôn gắn với bảo vệ môi trường .

Công bố rộng rãi các chiến lược và quy

hoạch để các doanh nghiệp tự quyết định lựa

chọn đầu tư kinh doanh . Quy định rõ trách

nhiệm thực hiện quy hoạch và kiểm tra , giám

sát việc thực hiện quy hoạch; rà soát, bổ sung ,

điều chỉnh các quy hoạch và triển khai lập các

quy hoạch mới theo yêu cầu điều chỉnh quy

hoạch tổng thể phát triển của đất nước .

Tăng cường đầu tư cho công tác lập và

quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn .

Chú trọng quản lý kiến trúc bảo đảm xây dựng

đô thị văn minh, hiện đại , mang đậm bản sắc

văn hóa dân tộc, trật tự , kỷ cương .

Trên cơ sở chiến lược , quy hoạch, có chính

đầu tưvà cơ cấu lao động trong từng ngành ,

sách điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu

từng vùng theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nhằm phát huy lợi thế so sánh , gắn với

thị trường trong nước và thế giới. Chuyển

mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp , nông thôn

theo hướng tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa

tập trung chuyên canh , thâm canh , có năng

suất, chất lượng cao; áp dụng tiến bộ khoa học

và công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học,

gắn với chế biến và tiêu thụ . Phát triển các

ngành công nghiệp hỗ trợ , phụ trợ cần thiết.

Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động

dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt

là dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu đưa tốc độ

tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ

tăng trưởng chung của nền kinh tế . Khuyến

khích mạnh các hoạt động xuất khẩu ; khắc

phục dần tình trạng nhập siêu , tiến tới cân

bằng xuất nhập khẩu .

(Xem tiếp kỳ sau)
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Xã luận

NỬA NHIỆM KỲ QUYẾT ĐỊNH

H

ội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã ra Nghị quyết "Về

một số chủ trương , chính sách , giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng ".

Thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 là nửa nhiệm kỳ còn lại của khóa IX . Nếu

kể từ đầu năm 2004 cho đến thời điểm Đại hội X của Đảng họp là chưa đầy hai năm rưỡi và

nếu so với kếhoạch 5 năm 2001 - 2005 thì chỉ là hai năm . Thời gian đó là rất ngắn trong khi

chúng ta còn phải làm rất nhiều việc đểhoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội IX

hoạch định trong 5 năm mởđầu thế kỷ XXI.

Sáu mục tiêu và nhiệm vụ mà Hội nghị lần thứ 9 của Trung ương đề ra cho nửa nhiệm kỳ

còn lại là:

Một, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế hai năm 2004 - 2005 , trong đó mỗi năm đạt

trên 8%, tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng , hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế , nâng

cao vai trò của khoa học và công nghệ , giáo dục và đào tạo góp phần đưa đất nước phát triển

nhanh và bền vững.

Hai, thúc đẩy việc xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ; kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế , chính sách để tiếp tục giải phóng sức

sản xuất.

Ba , chủđộng và khẩn trương hơn trong hội nhậpkinh tế quốc tế , thực hiện đầy đủ các cam

kết quốc tế đa phương , song phương và chuẩn bị tốt các điều kiện đểsớm gia nhập Tổchức

Thương mại thế giới (WTO ).

Bốn , phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế , tập trung giải quyết

tốt hơn nữa một số vấn đề xã hội bức xúc.

Năm , tạo cho được sự chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong việc xây dựng , chỉnh đốn

Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khẩn trương cải cách hành chính , đẩy lùi tệ quan liêu ,

tham nhũng , lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân .

Sáu , củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị -

xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ

đất nước .

Cùng với 6 mục tiêu và nhiệm vụ ấy , Trung ương đã chỉ rõ các chủ trương và giải pháp

chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ 7 nhóm chủ trương , chính sách, giải pháp lớn do
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

Đại hội IX của Đảng đề ra và được các nghị quyết Trung ương (khóa IX ) cụ thểhóa . Nổi bật

là những chủ trương và giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội và về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị.

cô

Về phát triển kinh tế : Tiếp tục sắp xếp , đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động

của doanh nghiệp nhà nước , trọng tâm là cổ phần hóa mạnh hơn nữa; khuyến khích phát triển

mạnh kinh tế tập thể , kinh tế tư nhân , kinh tế có vốn đầu tưnước ngoài và các tổchức kinh tế

phần , nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đầu tư bằng các nguồn

vốn ngân sách . Tạo lập và phát triển đồng bộ các loại thị trường : hoàn thiện và mởrộng nhanh

hoạt động của thị trường chứng khoán, tăng sức cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường tài

chính - tín dụng , phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản , phát triển mạnh

các thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ,... Thực hiện có hiệu quả các cam

kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước đểsớm gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ). Đổi mới cơ bản công tác xây dựng chiến lược, quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư và cơ cấu

lao động theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa nhằm phát huy lợi thế so sánh trong cả

nước và trong từng ngành , từng vùng .

Về văn hóa và xã hội: Tập trung chỉ đạo đểnâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo ;

đổi mới cơ bản cơ chế quản lý và tổchức hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường quản

lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế , chính sách và giảipháp đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn

hóa, văn minh, giữgìn và phát triển các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam ; làm

tốt hơn nữa việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân ; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm

vụ xóa đói, giảm nghèo , giải quyết việc làm , bảo đảm trật tự , an toàn xã hội, giảm mạnh tai

nạn giao thông và tích cực phòng chống tệ nạn xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng: Chỉ đạo quyết liệt hơn cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn

Đảng tương xứng với vị trí là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu

quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng , kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính

trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ; đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn và nâng cao sức

chiến đấu của tổchức cơ sở đảng gắn với xây dựng chính quyền , Mặt trận , các đoàn thểở cơ

sở và phong trào cách mạng của quần chúng; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cả về quan điểm ,

nội dung, phương pháp , tổchức quản lý , chế độ trách nhiệm , bộ máy và con người làm công

tác cán bộ, triển khai đồng bộ các mặt đánh giá, quy hoạch , luân chuyển , đào tạo , bồi dưỡng,

bố trí và sử dụng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn , đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn 20 năm

đổi mới và phát triển đất nước , từng bước làm rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ mới.

Các chủ trương và giải pháp xây dựng hệ thống chính trị tập trung vào việc đổi mới tổ chức

và hoạt động của Nhà nước, bao gồm cả lập pháp , hành pháp và tư pháp, cải cách hành chính ,

phát huy dân chủ , tăng cường pháp chế , phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các mục tiêu và nhiệm vụ do Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 đề ra với những yêu cầu
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7

rất cao , đòi hỏi có sự nỗ lực rất lớn , nhất là mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế

trong hai năm 2004-2005 là hơn 8% mỗi năm ; đồng thời, tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng ,

hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế . Nhưng với hệ thống các chủ trương, chính sách và

giải pháp được hoạch định, hoàn toàn có cơ sở đểtin tưởng rằng, chúng ta đủ khả năng thực

tế đểthực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ ấy . Nhất là những thành tựu quan trọng đã đạt được

trong mấy năm qua, các năng lực tiềm tàng về kinh tế - xãhội và về các mặt khác chưa được

khai thác đúng mức, đồng thời từ những diễn biến được dự báo là thuận lợi hơn trước trong sự

phục hồi và phát triển kinh tế thếgiới là những nhân tốhết sức quantrọng. Chúng ta còn tìm

thấy những khả năng ấy trong quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm vàhạn chế về tổchức

chỉ đạo và quản lý điều hành mà nếu kiên quyết khắc phục và khắc phục được thì sẽ trở thành

một sức mạnh vật chất, một động lực mạnh mẽ và to lớn .

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 chỉ rõ , những thành tựu đạt được trong nửa nhiệm

kỳ đầu chứng tỏ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đang đi đúng đường lối đổi mới và

những định hướng mà Đại hội IXđề ra, tiếp tục làm tăng thế và lực của đất nước, đặt nền móng

và tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng.

Chúng ta tin tưởng ở Nghị quyết Trung ương 9 bởi tính thực tế và khả thi của các chủ

trương, chính sách và giải pháp được đề ra ; và tin tưởng ở việc thực hiện nghiêm túc các chủ

trương, chính sách vàgiảipháp đó sẽ biến các khả năng thành hiện thực ,biến cái chưa đạt

được thành cái đạt được , biến quyết tâm thành phong trào hành động sôi nổi và mạnh mẽ

của toàn Đảng , toàn quân và toàn dân . Đảng ta thường nói, quyết tâm cao cộng với khả năng

thực tế , chủ trương , chính sách đúng và biệnpháp hữuhiệu là một tổ hợp các nhân tố bảo đảm

thành công .

Nghị quyết Trung ương 9 được xây dựng không chỉnhìn vào thuận lợi mà còn lường trước

những khó khăn và trởngại đan xen với nhau một cách phức tạp. Ngay sau khi Hội nghị Trung

ương 9 vừa họp xong, trong nước ta đã xảy ra dịch cúm gà và hạn hán trên diện rộng. Có thể

chúng ta sẽ còn đối phó với nhiều khó khăn mới khác nữa , cả về chủ quan và khách quan .

Song dù trong bất cứ tình huống nào , nhịp bước của chúng ta vẫn phải nhanh và mạnh hơn .

Cuộc phấn đấu của chúng ta trong nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ rất quyết liệt - cuộc phấn đấu

có tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX . Đưa Nghị quyết

Trung ương 9 vào cuộc sống thực chất là phấn đấu đểtiếp tục đưa toàn bộ Nghị quyết Đại hội

IX vào cuộc sống . Chính vì vậy các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết trong

cán bộ, đảng viên , trong nhân dân và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với cấp mình , bảo đảm Nghị quyết đi nhanh vào cuộc

sống . Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương , toàn Đảng, toàn dân , toàn quân ta nhất trí nêu

cao tinh thần dân tộc , ý thức tự lực tự cường , truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước ,

huy động tối đa sức người, sức của, tài năng và trí tuệ , quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi

toàn diện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.D

2

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ

SỰNGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA

TÀO HỮU PHÙNG

I

Gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do

Đại hội VI của Đảng khởi xướng, ngân sách

nhà nước đã có những chuyển biến tích cực,

xứng đáng là một khâu tài chính chủ đạo trong

hệ thống tài chính, bảo đảm duy trì hoạt động

của bộ máy nhà nước và là một trong những

công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế . Những

thành tựu đạt được của ngân sách nhà nước thể

hiện chủ yếu như sau :

- Do có sự tăng trưởng kinh tế và đổi mới

chính sách thuế, chúng ta đã chuyển từ một

ngân sách chủ yếu dựa vào ngoại viện, thu

trong nước không đủ chi thường xuyên tiến tới

thu trong nước không những bảo đảm chi

thường xuyên mà còn có phần tích lũy , tập

trung vốn cho chi đầu tư phát triển và trả nợ. Tỷ

lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nước tăng

lên đã cho phép xử lý mâu thuẫn giữa nhu cầu

chi và khả năng thu ngân sách nhà nước , loại bỏ

tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước cao

trong nhiều năm trước đây, tạo tiền đề cho việc

giảm và đi tới chấm dứt phát hành tiền bù đắp

bội chi ngân sách , hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu

chống lạm phát.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã chú

trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ

cho các ngành kinh tế mũi nhọn , then chốt ,

-

trọng điểm ; phát triển các khu công nghiệp,

khu chế xuất; thực hiện các chương trình mục

tiêu , từng bước giải quyết hiệu quả các vấn đề

xã hội.

- Chi ngân sách nhà nước từng bước được cơ

cấu lại theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, xóa bao

cấp, tránh dàn trải trong chi tiêu, đáp ứng các

nhu cầu ăn, ở, đi lại , học hành, chữa bệnh , nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực , xóa đói , giảm

nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn ;

đáp ứng các nhu cầu củng cố quốc phòng, an

ninh và giữ gìn trật tự , an toàn xã hội .

Những thành công trong quản lý thu , chi

ngân sách trực tiếp hỗ trợ cho việc thúc đẩy sản

xuất, kinh doanh. Luật Ngân sách nhà nước đã

được ban hành và tổ chức thực hiện khá tốt đã

tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu đúng, thu

đủ và thu kịp thời các nguồn thu . Việc chi ngân

sách nhà nước được kiểm tra, kiểm soát khá

chặt chẽ , bước đầu thực hiện theo luật trên cơ

sở tuân thủ các điều kiện chi ; tăng cường kiểm

soát trước và sau khi chi thông qua việc nâng

cao chất lượng công tác lập dự toán và kiểm

toán ngân sách nhà nước.

* GS,TSKH , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế -

Ngân sách của Quốc hội
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Nhà nước tiếp tục thực hiện nguyên tắc cân

đối ngân sách nhà nước theo hướng thu từ thuế

và phí phải lớn hơn chi thường xuyên, do đó có

điều kiện tích lũy cho đầu tư phát triển , dành

chi đầu tư phát triển lớn hơn chi thường xuyên

và chi ngân sách nhà nước . Hạn chế tối đa vay

thương mại nước ngoài để bù đắp bội chi . Nhất

là việc bội chi ngân sách nhà nước được kiềm

chế trong phạm vi Quốc hội cho phép, góp

phần kích thích tăng trưởng kinh tế.

Quan hệ giữa ngân sách trung ương và

ngân sáchđịa phương đã được xử lý theo hướng

tăng quyền chủ động của ngân sách địa

phương. Tập trung hoàn thiện hệ thống thuế

thông qua việc tiến hành cải cách thuế bước III

theo hướng vừa bảo đảm nhu cầu chi của ngân

sách , vừa tạo môi trường tài chính thuận lợi,

khuyến khích sản xuất, kinh doanh. Rà soát và

chấn chỉnh việc ban hành và thu các loại phí, lệ

phí trái quy định .

Nhà nước đã từng bước cắt giảm các khoản

chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhà nước

đang được cải cách, chuyển mạnh sang hạch

toán kinh doanh gắn với thị trường, chủ động

hạch toán, bảo toàn và phát triển vốn, kinh

doanh có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của sản

phẩm , Nhà nước chỉ đầu tư ban đầu . Đáng lưu

ý là, giảm mạnh các đối tượng bao cấp của

ngân sách nhà nước ; có cơ chế huy động thêm

các nguồn lực ngoài ngân sách để đảm bảo

mục tiêu phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế ,

văn hóa.

Nhìn chung, chính sách động viên của Nhà

nước vào ngân sách nhà nước là nhất quán,

hướng tới sự công bằng, chú trọng bồi dưỡng

nguồn thu lâu dài , bảo đảm cho ngân sách nhà

nước đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất

nước . Chính sách động viên đã bám sát quan

điểm của Đảng là phải có tầm nhìn dài hạn

trong chính sách thu , giải quyết hợp lý quan hệ

giữa tích lũy và tiêu dùng , giữa tập trung vào

ngân sách nhà nước và khả năng tích tụ vốn , tái

đầu tư của các doanh nghiệp. Chính sách khai

thác các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước

được chú trọng, thực hiện xã hội hóa đầu tư , xã

hội hóa một số khoản chi ngân sách nhà nước

nhằm đáp ứng các nhu cầu cần nâng cao chất

lượng , chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - đào

tạo, y tế, văn hóa. Những cơ chế, chính sách và

luật pháp về ngân sách nhà nước đã tạo điều

kiện thuận lợi để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đúng tiến độ và có hiệu quả, khuyến khích

đầu tư xã hội, mở rộng thị trường , phục vụ có

hiệu quả cho chiến lược con người, chăm sóc và

bảo vệ sức khỏe nhân dân , phát triển khoa học -

công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh những kết quả nêu trên , hoạt động

ngân sách nhànước vẫnđứng trước những khó

khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trong quá

trình hội nhập và phát triển . Điều đó, thể hiện

tập trung ở mấy điểm sau :

Thứ nhất: Cơ sở , nền tảng để động viên

GDP vào ngân sách nhà nước chưa vững chắc .

Cụ thể là, cơ cấu nguồn thu trong nước tăng

chậm do hiệu quả nền kinh tế còn thấp ; nguồn

thu của ngân sách nhà nước chưa thực sự bát

nguồn từ kết quả sản xuất, kinh doanh, từ hiệu

quả chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế mà vẫn bị

chi phối bởi các khoản thu có tính bấp bênh,

thiếu chắc chắn, phụ thuộc yếu tố bên ngoài

(như thu từ bán dầu thô, thu thuế xuất nhập

khẩu ...) đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu

ngân sách nhà nước ; ngân sách địa phương phụ

thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất, từ xổ sốkiến

thiết và trợ cấp của ngân sách cấp trên . Tất cả

điều đó luôn đặt Nhà nước trước sự lựa chọn về

chính sách động viên phải làm sao có đủ nguồn

lực để đáp ứng các nhu cầu chi thiết yếu và cấp

bách .

Thứ hai: Chính sách thuế đang tiếp tục hoàn

thiện và còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhất

là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân ,

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế quyền sử
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dụng đất . Chính sách động viên chưa khuyến

khích sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn

tài nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng , công

sản... Việc làm cho các chính sách thuế đơn

giản , rõ ràng , dễ thực hiện, dễ kiểm tra , dễ kiểm

soát vẫn chưa đạt được. Công tác tuyên truyền

về chính sách thuế còn hạn chế . Việc hướng

dẫn các văn bản luật còn máy móc, thiếu thực

tế nên thường xảy ra tình trạng trùng chéo,

không rõ ràng, vừa gây khó khăn cho người

thực hiện, vừa gây cản trở cho công tác thanh

tra , giám sát .

Thứ ba : Công tác quản lý và điều hành thu

ngân sách nhà nước còn tồn tại tình trạng thất

thu , trốn thuế , lậu thuế , nhất là việc thoái trả

thuế giá trị gia tăng . Kiểm soát thu nhập cá

nhân để làm cơ sở đánh thuế thu nhập cá nhân

chưa thực hiện được .

Thứ tư : Công tác quản lý và giám sát tài

chính trong đầu tư xây dựng cơ bản còn lỏng

lẻo dẫn đến chất lượng công trình không cao và

tình trạng tiêu cực, thất thoát, lãng phí diễn ra

khá phổ biến . Nợ xây dựng cơ bản lớn (năm

2003 là trên 11.000 tỉ đồng) và kéo dài có

nguyên nhân do công tác lập dự án , chuẩn bị

đầutư , quản lý vốn còn hạn chế trong điều kiện

phải đi vay vốn , từ đó dẫn đến việc xử lý nợ

không dứt điểm , không triệt để, tạo gánh nặng

phải trả nợ cho ngân sách nhà nước .

Thứ năm : Sức ép tăng chi ngân sách nhà

nước vẫn còn lớn do nhu cầu đòi hỏi của nền

kinh tế - xã hội ngày càng cao, trong khi sự

phân bổ ngân sách nhà nước còn dàn trải, chưa

chú ý hiệu quả kinh tế - xã hội . Do sự hạn hẹp

của ngân sách nhà nước mà định mức chi ngân

sách nhà nước mới chỉ thực hiện được nhiệm vụ

duy trì mà chưa mang tính thúc đẩy phát triển

các hoạt động kinh tế - xã hội .

Thứ sáu: Chủ trương xã hội hóa một số

khoản chi, lĩnh vực chi (nhưgiáo dục, y tế , văn

hóa) chưa được nhận thức đầy đủ , quán triệt

kịp thời , phổ biến rộng rãi, dẫn đến triển khai

chậm , quản lý chưa tốt . Công tác quản lý và

giám sát tài chính thiếu tập trung , chưa chặt

chẽ . Quan hệ giữa ngân sách nhà nước và

doanh nghiệp nhà nước còn lẫn lộn giữa bao

cấp và tài trợhợp lý dẫn đến sự bảo hộ quá mức

của ngân sách nhà nước , tạo ra tư tưởng thụ

động, ỷ lại , trông chờ, làm giảm sức cạnh tranh

của các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình

hội nhập.

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên , chủ

yếu là chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa

tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nước

đang có xu hướng giảm trong khi nhu cầu chi

ngân sách nhà nước luôn đòi hỏi rất lớn , tốc độ

tăng chi có xu hướng doãng dần so với tốc độ

tăng thu ; thuế xuất nhập khẩu bị giảm do thực

hiện các cam kết hội nhập, nhiều doanh nghiệp

nhà nước làm ăn kém hiệu quả, khu vực kinh tế

ngoài quốc doanh thất thu lớn , vấn đề "hậu

kiểm " chưa được quan tâm đúng mức, nộp ngân

sách chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng,

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang thực

hiện ưu đãi cho nhiều dự án... là những nhân tố

tiềm ẩn gây căng thẳng trong cân đối ngân sách

nhà nước .

Việc chi ngân sách nhà nước vẫn dành bao

cấp cho một số lĩnh vực (bao cấp trực tiếp hoặc

gián tiếp) , cho một số khoản chi không thuộc

phạm vi bảo đảm của ngân sách nhà nước (như

chi cho các hiệp hội quần chúng, hỗ trợ vốn lưu

động cho các doanh nghiệp nhà nước , chi sự

nghiệp trong các tổng công ty nhà nước ...). Tỷ

trọng chi dành cho lương quá lớn do bộ máy

quản lý cồng kềnh nên mức lương bình quân

cho mỗi cán bộ , công nhân viên thấp. Ngân

sách phải chi cho các đối tượng thuộc diện trợ

cấp xã hội còn lớn , trong khi chính sách xã hội

hóa các nguồn lực để đầu tư cho một số lĩnh

vực (giáo dục, y tế, văn hóa... ) tiến hành còn

chậm .

II

Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng ngân

sách nhà nước không thể tách rời mục tiêu thực

hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội . Đặc biệt là ,
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tăng cường nền tảng của thu ngân sách nhà

nước phải đi đôi với tăng năng suất, chất lượng

và hiệu quả của nền kinh tế , loại bỏ dần những

nguy cơ mất ổn định của ngân sách nhà nước .

Để từng bước khắc phục những khó khăn , hạn

chế và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách

nhà nước, cần thực hiện một số giải pháp sau :

1 - Chính sách thu ngân sách nhà nước cần

được hoạch định theo hướng động viên hợp lý

các nguồn lực của nền kinh tế . Giải quyết tốt

mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước - doanh

nghiệp và xã hội , nhằm bảo đảm đủ nguồn tài

chính để Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc

phòng và điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế; tạo

động lực cần thiết cho các doanh nghiệp tập

trung vốn phát triển sản xuất, kinh doanh , thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế . Chính sách thu ngân

sách nhà nước phải chú trọng đến xu hướng hội

nhập kinh tế và hợp tác quốc tế , nhanh chóng

chuyển đổi cơ cấu nguồn thu để vừa thực hiện

tốt các cam kết quốc tế vừa bảo đảm nguồn thu

ngân sách nhà nước .

2 - Việc chi ngân sách nhà nước cần tiếp tục

được cơ cấu lại theo hướng tiết kiệm , hiệu quả ,

có lộ trình hợp lý cắt giảm dần các khoản chi

bao cấp , bao biện . Việcbố trí chi ngân sách nhà

nước phải được cân nhắc trên cơ sở phối hợp

giữa vốn của ngân sách nhà nước với các nguồn

lực tài chính khác trong toàn xã hội để bảo đảm

tính thiết thực và hiệu quả. Từ đó , góp phần

phân bổ nguồn lực tài chính quốc gia công bằng

và hợp lý giữa các vùng, miền trong cả nước .

Thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực

theo nguyên tắc thu từ thuế , phí phải lớn hơn

chi thường xuyên, có tích lũy cho đầu tư phát

triển . Bội chi ngân sách phải nhỏ hơn chi đầu tư

phát triển , không phát hành thêm tiền , hạn chế

tối đa vay thương mại nước ngoài để bù đắp bội

chi ngân sách nhà nước . Cân đối thu , chi ngân

sách địa phương theo nguyên tắc chi phải cân

bằng với thu , tốc độ tăng chi đầu tư phát triển

phải lớn hơn tốc độ tăng chi thường xuyên ; bảo

đảm tiết kiệm chi thường xuyên để tạo tích luỹ

từ nội bộ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát

triển .

3 - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và

điều hành ngân sách nhà nước; hoàn thiện cơ

chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; tổ

chức nghiên cứu ban hành mới hệ thống định

mức chi tiêu ngân sách ; đổi mới quy trình phân

bổ ngân sách , thực hiện cấp phát, thanh toán

trực tiếp qua kho bạc cho người thụ hưởng ngân

sách để xóa bỏ việc cấp phát qua nhiều khâu ;

nghiên cứu sửa đổi chế độ kế toán , quyết toán

và kiểm toán ngân sách , thực hiện công khai và

minh bạch hóa ngân sách các cấp; ổn định

nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân

sách để phát huy tính tự chủ, năng động của

chính quyền địa phương trong quản lý và điều

hành ngân sách phù hợp với tình hình cụ thể

của từng địa phương trong khuôn khổ chung

của Luật Ngân sách nhà nước .

4 - Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính sách

thuế theo hướng giảm dần thuế suất, giảm

chênh lệch giữacác mức thuế suất, giảm số

lượng thuế suất, giảm dần các ưu đãi, miễn

giảm thuế , mở rộng phạm vi, đối tượng nộp

thuế, bảo đảm nguyên tắc công bằng về thuế

giữa các thành phần kinh tế, giữa các doanh

nghiệp trong nước và nước ngoài, góp phần đẩy

mạnh quá trình cơ cấu lại sản xuất kinh doanh .

Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu các sắc thuế và

thuế suất cho phù hợp với yêu cầu phát triển ,

mở cửa , hội nhập kinh tế và thực hiện các cam

kết quốc tế . Sửa đổi và hoàn thiện các loại thuế

gián thu ; nâng dần tỷ trọng thuế trực thu trong

tổng thu ngân sách nhà nước theo bước đi thích

hợp, trong đó đặc biệt chú trọng đến triển khai

áp dụng thống nhất chế độ thuế thu nhập cá

nhân để xác lập thói quen đóng thuếquen đóng thuế trong nhân

dân, tạo dựng môi trường bình đẳng, thống nhất

cho việc thiết lập các chế độ thuế và các chính

sách tài chính khác, góp phần cải thiện sự công

bằng, bình đẳng trong xã hội và tăng nguồn thu

cho ngân sách nhà nước .
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5 - Rà soát lại các chế độ thu ngân sách hiện

hành theo hướng bao quát tất cả các lĩnh vực

hoạt động, phù hợp với điều kiện chung của

nền kinh tế, điều kiện riêng của từng ngành,

khuyến khích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh , chất lượng sản phẩm, khuyến khích xuất

khẩu , thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

định hướng của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện

chế độ thuphí, lệ phí và chế độ huy động các

khoản đóng góp của nhân dân . Tăng cường các

biện pháp chống gian lận thương mại, buôn lậu,

trốn thuế, lậu thuế bằng việc tăng cường thanh

tra , kiểm tra , cưỡng chế hành chính .

Về chi ngân sách nhà nước cần bảo đảm duy

trì sự hoạt động bình thường của bộ máy nhà

nước , củng cố quốc phòng - an ninh , phát triển

sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công

nghệ, y tế, văn hóa, nhất là ở những vùng sâu,

vùng xa, vùng có nhiều khó khăn . Chi đầu tư từ

nguồn ngân sách nhà nước phải được thực hiện

tập trung , dứt điểm theo từng côngtrình , đáp

ứng yêu cầu tiết kiệm , hiệu quả, định hướng

đầu tư xã hội, thu hút nhiều nguồn lực trong và

ngoài nước cho đầu tư phát triển . Chú ý tập

trung chi đầu tư cho các vùng kinh tế trọng

điểm để tạo động lực phát triển cho cả nền kinh

tế , tạo cơ sở giải quyết tốt yêu cầu phát triển

kinh tế - xã hội ; bố trí hợp lý các khoản dự

phòng, dự trữ tài chính và trả nợ.

6 - Tiếp tục đổi mới các chính sách ưu đãi ,

hỗ trợ tài chính cho việc thúc đẩy xuất khẩu ,

xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường

mới . Mở rộng hệ thống bảo hiểm và an sinh xã

hội nhằm huy động sự tham gia của người lao

động thuộc mọi thành phần kinh tế để giải

quyết các vấn đề xã hội . Có cơ chế quản lý

thống nhất, chặt chẽ mọi khoản chi ngân sách

nhà nước, chú trọng đổi mới quản lý các khoản

chi từ nguồn vốn ngoài nước, vốn sự nghiệp

kinh tế , vốn chương trình mục tiêu quốc gia .

Mở rộng phạm vi xã hội hóa một số khoản chi

ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế tự trang

trải chi tiêu , xây dựng mô hình tự lo chi phí ở

một số đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp

các dịch vụ công cộng, thay thế phương thức

cấp kinh phí trực tiếp bằng việc Nhà nước mua

sản phẩm theo giá cả phù hợp với chất lượng và

tiếnđộ .

7 - Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, giải

quyết dứt điểm những bất hợp lý trong chính

sách tiền lương và thu nhập, thực hiện nguyên

tắc phân phối theo lao động là chủ yếu, kết hợp

với các hình thức phân phối khác nhằm bảo

đảm phân phối công bằng trong xã hội . Củng

cố và sắp xếp lại hệ thống các quỹ hiện có

nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao

khả năng bảo toàn, phát triển vốn và chất

lượng, hiệu quả sử dụng vốn ; bảo đảm lợi ích

của các nhà đầu tư và an toàn tài chính. Đa

dạng hóa các công cụ hoạt động và hình thức tổ

chức tài chính, tiền tệ , các quỹ đầu tư nhằm

động viên sự tham gia đóng góp của cộng đồng

và của nước ngoài hỗ trợ phát triển kết cấu hạ

tầngkinh tế - xã hội , giáo dục - đào tạo , khoa

học - công nghệ.

8 - Tiếp tục đổi mới chính sách , cơ chế quản

lý và điều hành ngân sách nhà nước . Đổi mới

quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân

sách nhà nước các cấp theo hướng công khai,

minh bạch , dân chủ bảo đảm tính kịp thời, đầy

đủ , chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế .

Hiện đại hóa hệ thống thống kê, kế toán , dự báo

nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều hành

ngân sách nhà nước . Chủ động và sử dụng linh

hoạt các giải pháp tài khóa "nới lỏng " hoặc

"thắt chặt" cho phù hợp với diễn biến của tình

hình thực tế . Phân định rõ trách nhiệm và

quyền hạn cũng như cơ chế phối hợp , kết hợp

giữa các cơ quan có liên quan đến thu và chi

ngân sách nhà nước. Cải thiện môi trường pháp

lý về ngân sách nhà nước để quản lý và điều

hành nền tài chính quốc gia bằng pháp luật và

ban hành các cơ chế , chính sách dựa trên cơ sở

chủ yếu là Luật Ngân sách nhà nước đã được

Quốc hội khóa XI , kỳ họp thứ 2, thông qua. D
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XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

TÔ XUÂN DÂN * NGUYỄN THANH BÌNH

Ð

ẢNG ta chủ trương xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một

trong những điều kiện và môi trường

tiên quyết của một quốc gia tiến hành công

nghiệp hóa , hiện đại hóa và một xã hội phát

triển tiên tiến .

Nội dung quan trọng của Nhà nước pháp

quyền là khẳng định cội nguồn quyền lực nhà

nước là ở nhân dân . Để bảo đảm quyền lực nhà

nước thuộc về nhân dân , trong đó nhà nước là

của nhân dân chứ không phải nhân dân là của

nhà nước , Nhà nước pháp quyền đề cao tính

hợp hiến, hợp pháp trong tổ chức và hoạt động

của nhà nước , nhà nước chỉ được làm những

điều pháp luật cho phép , còn nhân dân được

làm tất cả những điều pháp luật không cấm,

pháp luật bảo đảm cho sự phát triển tự do tối đa

của nhân dân. Vai trò của pháp luật trong việc

xây dựng và duy trì một xã hội trật tự ổn định ,

trong đó không chỉ mỗi công dân , mỗi cá nhân,

mà bản thân nhà nước và những người đứng

đầu chính quyền cũng phải tôn trọngpháp luật

đã được khẳng định . Hai mặt dân chủ và pháp

luật trong Nhà nước pháp quyền gắn bó hữu cơ ,

làm tiền đề tồn tại cho nhau và tạo nên bản

chất của Nhà nước pháp quyền trong lịch sử

nhân loại . C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin

đánh giá cao giá trị nhân văn của học thuyết

Nhà nước pháp quyền mà cách mạng tư sản đã

cống hiến chonhân loại .

Ở nước ta để bảo đảm phát huy sức mạnh

toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới , đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ,

vì mục tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh thì một trong những

vấnđề chiến lược là xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, cần làm

sáng tỏ về bản chất, nội dung cũng như những

đặc trưng của nó, tạo thành hệ thống quan điểm

lý luận định hướng cho việc hoàn thiện nhà

nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay , Việt Nam đã có đủ các tiền đề về

kinh tế , chính trị , xã hội để từng bước xây dựng

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Nhà

nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì

dân , có sắc thái riêng , phù hợp với điều kiện

kinh tế , chính trị , xã hội, truyền thống, văn hóa

của Việt Nam. Cần nhận thức rằng việc xây

dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là quá

* GS, TS , Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển

Kinh tế - Xã hội Hà Nội

** Ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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trình lâu dài , phải được tiến hành từng bước ,

chia thành nhiều giai đoạn , đặt dưới sự lãnh đạo

của Đảng . Mỗi giai đoạn tương ứng với một

mức độ phát triển của xã hội và của nhà nước.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sựlãnh đạo

của Đảng cần quán triệt những vấn đề có tính

nguyên tắc sau :

1 - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là cách thức

cơ bản để phát huy dân chủ và quyền làm chủ

của nhân dân . Đó là Nhà nước trong đó bảo

đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân

dân , vì thế quyền lực nhà nước là thống nhất,

không tam quyền phân lập nhưng có sự phân

công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước

trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước về

mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là Nhà

nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường

pháp chế, xử lý nghiêm minh kịp thời mọi vi

phạm pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ được

các quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự

do kinh doanh và lợi ích hợp pháp của nhân

dân, ngăn ngừa mọi sự tuỳ tiện lạm quyền từ

phía cơquan nhà nước, cán bộ công chức nhà

nước, đồng thời ngăn ngừa hiện tượng dân chủ

cực đoan, vô kỷ luật , thiếu kỷ cương . Đó là Nhà

nước mà mọi tổ chức (kể cả tổ chức đảng) , hoạt

động phải dựa trên cơ sở pháp luật, tuân thủ

pháp luật, chịu trách nhiệm trước công dân về

mọi hoạt động của mình . Vì vậy, xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có
quan hê

khăng khít với xây dựng xã hội công dân . Xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của dân, do dân, vì dân, là cách thức cơ bản để

phát huy quyền làm chủ của nhân dân , huy

động nội lực của toàn thể nhân dân , của tất cả

các thành phần kinh tế vào sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa . Nhà nước pháp quyền , nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xã hội

công dân là bộ ba hợp thành không thể tách rời,

là điều kiện và tiền đề cho nhau , là bảo đảm và

kết quả của công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước .

2 - Hiến pháp và pháp luật nước ta ghi nhận

quyền của công dân tham gia quản lý nhà nước,

quản lý xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề

chung của cả nước và địa phương, kiến nghị, đề

đạt nguyện vọng, yêu cầu của mình với các cơ

quan nhà nước. Công dân có quyền tự do ngôn

luận, tự do báo chí, quyền khiếu nại , tố cáo,

v.v.. Các quyền và sự tự do đó trong nhiều

trường hợp là điều kiện để nhân dân kiểm tra

hoạt động của Nhà nước, nhưng trước hết đó là

một trong những phương thức quan trọng để

thực hiện dân chủ. Vì vậy , cần chăm lo chocon

người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của

mọi người; tôn trọng và thực hiện các điều ước

quốc tế về quyền con người mà ViệtNam đã ký

kết hoặc tham gia . Đổi mới cơ chế, xác định

trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ,

công chức trong việc giải quyết kịp thời khiếu

nại ,tố cáo của công dân.

Quyền lực nhà nước ở nước ta là quyền lực

nhà nước thống nhất. Sự thống nhất đó là ở mục

tiêu chung phục vụ lợi ích của nhân dân , của

đất nước, của dân tộc . Xét theo cơ chế tổ chức

thì quyền lực nhà nước tối cao, tức là những

chức năng và thẩm quyền cao nhất thuộc về

những cơ quan đại diện cho nhân dân . Ở nước

ta, đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các

cấp. Quốc hội có thẩm quyền lập hiến và lập

pháp ; quyền giám sát tối cao ; quyền quyết định

kế hoạch phát triển đất nước ; quyền lập ra các

cơ quan và chức vụ quốc gia cao nhất . Hội

đồng nhân dân các cấp là những cơ quan quyền

lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí ,

nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân,

do nhân dân địa phương bầu ra , chịu trách

nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan

nhà nước cấp trên .

3 - Một trong những điểm cơ bản của việc

xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do

dân, vì dân là quyền lực nhà nước thống nhất

trên cơ sở phân công và phối hợp trong việc

thực hiện ba quyền: lập pháp , hành pháp ,

18
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tưpháp . Có thể hiểu rằng, sự thống nhất là

nền tảng , sự phân công và phối hợp là phương

thức để đạt được sự thống nhất của quyền lực

nhà nước .

Trong giai đoạn hiện nay , hoạt động lập

pháp đang đứng trước những nhiệm vụ mới mẻ

và phức tạp của việcđiều chỉnh pháp luật đáp

ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế. Lậppháp phải bảo đảm tính

khả thi của các quy định pháp luật, tính hiệu lực

và hiệu quả của việc áp dụng pháp luật vào

cuộc sống. Hoạt động lập pháp phải vừa bảo

đảm chất lượng, vừa theo kịp yêu cầu của sự

phát triển . Muốn vậy, cần tổ chức tốt hơn nữa

quy trình lập pháp. Quy trình đó phải vừa bảo

đảm phản ánh được sự phát triển sống động của

đời sống xã hội trong các lĩnh vực, lại vừa bảo

đảm tính chuyên môn pháp lý của các quy định

để có sự phối hợp chặt chẽ giữa khâu làm luật

với việc ban hành các văn bản dưới luật, tổ

chức thực hiện pháp luật .

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đổi mới và cải

cách nhưng tổ chức và hoạt động của bộ máy

hành phápcủa nước ta còn nhiều nhược điểm ,

còn nhiều mặt chưa theo kịp và đáp ứng được

yêu cầu phát triển của đất nước . Tổ chức hành

pháp chưa thông suốt, còn yếu trong việc xử lý

những mối liên kết dọc và ngang, thậmchí còn

có hiện tượng cục bộ. Chế độ phân cấp trách

nhiệm còn thiếu rành mạch, làm trầm trọng

thêm tác phong làm việc quan liêu và dựa dẫm .

Thẩm quyền và trách nhiệm cá nhân chưa được

quy định chặt chẽ . Thái độ làm việc và trách

nhiệm trước dân của đội ngũ cán bộ, công chức

vẫn còn là vấn đề đáng nói hiện nay .

Trong lĩnh vực hoạt động tư pháp,

Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta trước

sau như một đều khẳng định các yêu cầu về

bình đẳng, công bằng, về sự độc lập của toà án

khi xét xử , bảo đảm mọi vi phạm đều bị xử lý ,

tăng cường bảo vệ các quyền và lợi ích hợp

pháp và chính đáng của người dân. Trong giai

đoạn hiện nay , hoạt động tư pháp đã trở thành

một hoạt động hết sức quan trọng của Nhà nước

ta , thể hiện vai tròmới, những đòi hỏi và những

nhiệm vụ mới của lĩnh vực hoạt động đó.

Trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm đã

có, cần đẩy mạnh cải cách tư pháp theo

Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị (khóa IX) mà

những nội dung cơ bản phải là cải cách hoạt

động xét xử và cải cách các thủ tục tố

nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề

nghiệp và trách nhiệm chính trị - pháp lý của

cán bộ tư pháp.

tụng,

4 - Một trong những nội dung cơ bản của

nguyên tắc phân công và phối hợp quyền lực

nhà nước và cải cách hành chính là sự phân

công, phân cấp giữa trung ương và địa phương.

Sự phân công, phân cấp ấy phải nhằm khuyến

khích và nâng cao tính chủ động của chính

quyền địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý

ngành và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng

nguyên tắc tập trung dân chủ.

Việc phân công và phân cấpgiữa trung ương

và địa phương phải dựa trên nền tảng của một

hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, có tính

chuyên nghiệp cao và đủ sức giải quyết mọi

vấnđề do thực tiễn đặt ra . Đây đang là một

khâu yếu .

5 - Đề cao pháp luật, tăng cường pháp chế

phải đi liền với việc đưa pháp luật vàocuộc

sống, tạo thói quen và nếp sống tôn trọng pháp

luật trong cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân .

Cho nên, xây dựng pháp luật và đưa pháp luật

vào cuộc sống phải thực sự là hai mặt của một

nhiệm vụ . Đổi mới và hoàn thiện pháp luật phải

đi liền với đổi mới và hoàn thiện thực tiễn áp

dụng pháp luật . Tăng cường hoạt động xây

dựng pháp luật phải đi liền với việc khuyến

khích và tạo điều kiện cho các hoạt động của

các tổ chức và công dân nhằm sử dụng đầy đủ

quyền và thực hiện tốt nghĩa vụ của họ, sự

khuyến khích tính tích cực pháp lý phải đi liền

với việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý , đổi mới

và cải cách hành chính và hệ thống tư pháp .

Đồng thời , đề cao pháp luật và pháp chế còn

đặt ra nhiệm vụ phải bằng mọi cách nâng cao

Số 4 (tháng 2 năm 2004 )
19



Nghiên cứu Tạp chí Cộng sản
Trao đổi

sự hiểu biết pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với

các vi phạm và tội phạm, kiên quyết chống

quan liêu và tham nhũng trong bộ máy của

Đảng và Nhà nước.

6 - Thực thi quyền lực và thihành pháp luật

là những hoạt động luôn luôn cần đến sự kiểm

tra, giám sát đầy đủ và hữu hiệu . Các hình thức

và cơ chế kiểm tra, giám sát phải thực sự được

coi trọng và hoàn thiện ở mức cao nhất, bảo

đảm cho quyền lực nhà nước luôn nằm trong

quỹ đạo phục vụ nhân dân và đất nước , pháp

luật luôn luôn được tôn trọng , pháp chế và kỷ

cươngđược giữ vững . Đối với các cơ quan nhà

nước , kiểm tra , giám sát là cách tốt nhất để các

cơ quan đó thực hiện đúng chức trách và thẩm

quyền của mình, đồng thời là điều kiện phối

hợp các hoạt động một cách có hiệu quả. Đến

lượt mình , các hoạt động, các hình thức và cơ

chế kiểm tra , giám sát phải có sự phân công,

phối hợp đầy đủ và hoàn thiện hơn .

7 - Nhà nước pháp quyền của chế độ ta thể

hiện những tư tưởng , quan điểm tích cực, tiến

bộ, phản ánh mơ ước và khát vọng của nhân

dân đối với công lý , tự do, bình đẳng . Trong

việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân, do dân, vì dân hiện nay, về mặt

nhận thức, cần khẳng định các mối quan hệ chủ

đạo giữa các nguyên tắc và yêu cầu của Nhà

nước pháp quyền với hệ thống chính trị duy

nhất một đảng lãnh đạo; với phương thức tổ

chức nhà nước tập trung có phân công, phối

hợp giữa các cơ quan nhà nước thực hiện các

quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; với việc

tôn trọng các quyền tự do của công dân và

nghĩa vụ , trách nhiệm của công dân trong việc

bảo đảm một xã hội trật tự, kỷ cương .

Về nguyên tắc , Nhà nước pháp quyền không

mâu thuẫn với hệ thống chính trị một đảng lãnh

đạo. Vấn đề là ở chỗ, bản chất của đảng cầm

quyền thế nào, mục tiêu chính trị của nó có

phải vì lợi ích chung của dân tộc, vì con người

hay không và do đó có sẵn sàng tuân theo

những quy định của pháp luật hay không ; có đủ

phẩm chất đạo đức để vượt qua các cám dỗ

quyền lực to lớn mà một đảng cầm quyền duy

nhất có nhiều khả năng gặp phải hay không và

nó có đặt ra và thực hiện được những kỷ luật

nghiêm khắc cho chính mình hay không, v.v..

Thực tiễn phát triển của xã hội ta, đất nước

ta xác nhận và khẳng định vai trò lãnh đạo

của Đảng . Hơn bảy mươi tư năm qua, Đảng thể

hiện tập trung ý chí , nguyện vọng và trí tuệ của

toàn dân tộc. Đường lối của Đảng là sự thể hiện

nhận thức của toàn xã hội về cácquy luật khách

quan của sự phát triển đất nước. Đó chính là

căn cứ , là điều kiện cần thiết để chúng ta hoàn

thiện pháp luật . Hiến pháp của nước ta đã ghi

nhận vai tròlãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam. Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

phù hợp với những nguyên tắc của nhà nước

pháp quyền, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn

vàyêu cầu của xã hội, cần cụ thể hóa hơn nữa

mối quan hệ lãnh đạo của Đảng, mà cụ thể là

các tổ chức đảng và cấp ủy các cấp , cán bộ lãnh

đạo Đảng với các cơquan nhà nước và các chức

vụ nhà nước các cấp. Hoàn thiện những cơ sở

pháp lý đó sẽ giúp tránh được những biểu hiện

bao biện , làm thay hay can thiệp không đúng

nguyên tắc của cấp ủy và cán bộ Đảng vào

công việc chính quyền mà có thời kỳ nhiễu nơi

mắc phải .

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, mở

rộng dân chủ , phát huy tối đa vai trò củaMặt

trận Tổ quốc Việt Nam và của các tổ chức

chính trị - xã hội trong xây dựng và quản lý nhà

nước , trong vai trò phản biện và trong giám sát

hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính

trị . Sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường

không phải chỉ dựa vào quyền uy, mệnh lệnh ,

mà là bằng trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng,

ở khả năng vạch ra đường lối chính trị đúng

đắn, ở sự gắn bó với nhân dân vàkhả năng giáo

dục , thuyết phục toàn xã hội chấp thuận, ở vai

trò tiên phong của đảng viên và tổ chức đảng

trong các cơ quan nhà nước , các tổ chức chính

trị - xã hội, các tổ chức kinh tế , các tổ chức xã

hội , các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Trong

điều kiện hiện nay ở Việt Nam, sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện quan

trọng nhất, cơ bản nhất đối với sự nghiệpxây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của dân , do dân , vì dân . D
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Dai

Đổi mới phương thức đảm bằng hiến pháp, pháp luật còn cần đến

lãnh đạo của Đảng

tổ chức tự nhằm

quyền ứng cử và bầu cử của công dân , mang lại

kết quả bầu cử khách quan , trung thực, phản

ánh đầy đủ ý chí và nguyện vọng của nhân dân .

Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo

trong bầu cử cơ quan toàn diện quá trình phát triển đất nước .Mục

dân cử ở nước ta

VŨ THỊ LOAN •

ẦU cử là phương thức cơ bản để lựa

chọn những đại biểu ưu tú , thành lập cơ

quan đại diện nhà nước. Thông qua bầu

cử , các chủ thể chính trị thực hiện sự chuyển

giao quyền lực hợp pháp cho các thế hệ mới ,

tạo ra sự thay đổi từ số lượng đến chất lượng

trong đội ngũ những người lãnh đạo, quản lý

làm cơ sở cho sự kế thừa và tiếp tục thực hiện

các mục tiêu chính trị , đáp ứng những đòi hỏi

mới của thực tiễn .

Vấn đề cốt lõi của bầu cử là làm thế nào để

người dân biết ủy quyền và chọn được đúng

người để ủy quyền; đồng thời, khi cần thiết ,

người dân dễ dàng có thể bỏ phiếu bất tín

nhiệm, bãi miễn người đại diện . Đây là những

vấn đề quan trọng không chỉ liên quan đến các

ứng cử viên, các đảng chính trị mà liên quan

đến số phận hàng triệu người, đến sự ổn định

và phát triển lâu dài của đất nước. Vì thế , bầu

cử là cơ hội để đào tạo, rèn luyện, sàng lọc , lựa

chọn đội ngũ cán bộ một cách liên tục nhằm

thực hiện các mục tiêu chính trị hiệu quả hơn .

Để đạt được mục đích của bầu cử , ngoài

những tri thức về bầu cử được xác định và bảo

tiêu và lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam

thống nhất với mục tiêu và lợi ích của nhân

dân , của dân tộc. Vì vậy, Đảng lãnh đạo Nhà

nước, xây dựng củng cố Nhà nước vừa là quy

luật khách quan , vừa là đòi hỏi tất yếu của sự

nghiệp cách mạng nước ta . Do đó, thành công

của các cuộc bầu cử ở nước ta phụ thuộc rất

nhiều vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong suốt

gần 60 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo thành

công 11 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và các

cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các

cấp. Đó là những thành tựu quan trọng trong

quá trình lãnh đạo xây dựng và củng cố Nhà

nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân , do

dân , vì dân .

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn

nhưng trong quá trình lãnh đạo bầu cử , công tác

lãnh đạo của Đảng vẫn còn bộc lộ một số yếu

kém cần khắc phục :

- Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy là vấn đề

có tính nguyên tắc không thể phủ nhận trong

các cuộc bầu cử , nhưng chỉ tuyệt đối hóa hoặc

vận dụng một cách máy móc các quan điểm chỉ

đạo của cấp ủy, không có biện pháp triển khai

hợp lý sẽ dẫn đến thu hẹp dân chủ không đúng

với bản chất của chế độ ta. Trong thực tế , đó là

bệnh hình thức, áp đặt cơ cấu thành phần đại

biểu một cách bình quân, máy móc, xơ cứng,

không phát huy được tính chủ động tích cực

của quần chúng nhân dân trong việc lựa chọn

* Đại học Sư phạm Hải Phòng
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người đại diện xứng đáng nhất cho mình. Vì

thế, trong nhiều cuộc bầu cử vẫn còn biểu hiện

tính phong trào , hình thức , nhân dân ở tình thế

bị động, không giới thiệu được người mình tín

nhiệm . Họ chủ yếu đi bầu theo dự kiến, theo

định hướng " lãnh đạo" của cấp ủy . Kết quả là,

có nhiều đại biểu trúng cử qua bầu cử tuy đủ

phẩm chất và năng lực nhưng lại không phải là

người đại biểu xứng đáng nhất của nhân dân.

- Bầu cử và ứng cử là quyền cơ bản về chính

trị của công dân . Hiện nay vấn đề tự ứng cử còn

buông lỏng điều kiện nên người tự ứng cử quá

tự do, hầu như không bị ràng buộc gì . Đến

chúng ta vẫn chưa đưa ra được quy định cụ thể

đối với người tự ứng cử.

-

nay,

quan

Việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi

cư trú của ứng cử viên là một thể thức khá

trọng, giúp cử tri có đượcnhững thôngtin đầy

đủvà chính xác về nhân thân , phẩmchất,năng

lực... của ứng cử viên ; đồng thời, cũng là một

cách để cử tri lựa chọn. Nhưng, thể thức này

chưa phản ánh thực chất quyền dân chủ của

nhân dân .

- Các cuộc vận động tranh cử ở nước ta dẫu

sao vẫn còn ít nhiều mang tính hình thức.

Nhiều đại biểu đắc cử chủ yếu phụ thuộc vào

định hướng của lãnh đạo, cơ cấu chứ không

phải phụ thuộc vào năng lực và chương trình

hành động của họ thể hiện qua vận động tranh

cử.

- Chưa cụ thể hóa quyền bãi miễn các đại

biểu đã được bầu . Vì vậy, ở nước ta chưa tiến

hành bãi miễn thường xuyên với những người

không làm tròn nhiệm vụ .

Những yếu kém trên đây của công tác bầu

cử ở nước ta là một trong những nguyên nhân

làm cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị

nói chung , của Nhà nước nói riêng , chưa ngang

tầm với đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước . Vì vậy , đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng đối với bầu cử ở nước

ta hiện nay là một đòi hỏi cấp bách .

Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống

các phương pháp, hình thức , biện pháp, quy

trình , lề lối làm việc mà Đảng sử dụngđể tác

động vào hệ thống chính trị và xã hội nhằm đạt

được mục tiêu, nội dung lãnh đạo của Đảng .

Phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng có

vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của

Đảng . Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực ,

hiệu quả lãnh đạo của Đảng . Đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung cơ bản

và quan trọng nhằm bảo đảm giữ vững và tăng

cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao hiệu

lực , hiệu quả hoạt động của Nhà nước , phát huy

hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả

các lĩnh vực chính trị , kinh tế, văn hóa, xã hội ...

Trong quá trình Đảng lãnh đạo củng cố, xây

dựng Nhà nước pháp quyền của dân , do dân, vì

dân , đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

thiết. Những vấn đề cơ bản mà Đảng cần tập

đối với quá trình bầu cử là một yêu cầu cấp

công tác bầu cửở nước ta trong giai đoạn hiện

trung đổi mới phương thức lãnh đạo đối với

nay là :

bầu cử , coi bầu cử là một trong những thể chế

1 - Có nhận thức mới, đúng đắn về chế độ

quan trọng nhất của nền chính trị dân chủ -

pháp quyền xã hội chủ nghĩa , trong việc bảo

đảm quyền lực chính trị của nhân dân lao động ,

phù hợp với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , với

truyền thống dân tộc , văn hóa chính trị và văn

minh xã hội . Hoàn thiện chế độ bầu cử theo

hướng vừa sử dụng được những thành quả,

những giá trị phổ biến của văn minh nhân loại ,

vừa bảo đảm các quyền dân chủ thực sự của

nhân dân .

Để có nhận thức đúng đắn về tầm quan

trọng của chế độ bầu cử , cần đầu tư nghiên cứu

lý thuyết, kinh nghiệm bầu cử thế giới, tổng kết

kinh nghiệm bầu cử trong nước. Trên cơ sở đó,

hoàn thiện hệ thống bầu cử ở nước ta, xác định

chiến lược của Đảng trong các cuộc bầu cử,

thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước và xã hội thông qua đội ngũ các
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nhà lãnh đạo, quản lý được nhân dân lựa chọn,

ủy quyền qua các cuộc bầu cử .

Hiện nay, cần làm sáng tỏ cả về lý luận và

thực tiễn luận điểm rất quan trọng của Đảng

được xác định tại Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 7, khóa IX : " Kết hợp thực hiện chế độ tập

trung dân chủ trong Đảng và chế độ hiệp

thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận để làm

phong phú thêm nền dân chủ ở nước ta"( ). Đây

là những nhận thức mới của Đảng về dân chủ,

về tính đặc thù của sự vận động và thực hiện

dân chủ trong tổ chức , hoạt động của Mặt trận

với tư cách là một liên minh chính trị - xã hội

rộng rãi dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là cơ sở

để Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với

Mặt trận trong quá trình phát huy sức mạnh, tập

hợp đoàn kết dân tộc , phát huy quyền làm chủ

của nhân dân , đặc biệt là phát huy vai trò to lớn

của Mặt trận trong quá trình hiệp thương dân

chů.

Mặt trận là tổ chức tiêu biểu cho sức mạnh

đại đoàn kết của toàn dân tộc, cho sự tập hợp và

phát huy lực lượng của toàn dân tộc . Vì vậy,

Đảng cần thông qua Mặt trận để thu hút những

tinh hoa ưu tú nhất về trí tuệ , tư tưởng của dân

tộc và thời đại , nhằm làm giàu năng lực ,

phương pháp và bản lĩnh lãnh đạo của mình

bằng cách tập hợp và nâng cao mọi hiểu biết,

sáng kiến, sáng tạo của quần chúng trong đời

sống xã hội . Đảng lãnh đạo Mặt trận không

phải bằng cách áp đặt , ra lệnh, làm thay mà

bằng thuyết phục và vận động để phát huy tính

chủ động, tích cực của Mặt trận . Qua đó, tạo sự

đồng thuận , nhất trí cao của các lực lượng xã

hội chung quanh Đảng, thực hiện thắng lợi

Cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng.

Phát huy tác dụng và hiệu quả của hiệp

thương dân chủ của tổ chức Mặt trận , chủ động

hiệp thương dân chủ trong mối quan hệ giữaquan hệ giữa

Đảng với Mặt trận sẽ bảo đảm cho Đảng lãnh

đạo Mặt trận một cách dân chủ, tránh tình trạng

quan liêu , hành chính hóa, tránh tình trạng "nhà

nước hóa đảng" khi Đảng trở thành đảng cầm

quyền ; bảo đảm cho Đảng có khả năng luôn

luôn nhận biết được tâm trạng , ý nguyện thực

của nhân dân , thấu hiểu nhân dân, từ đó đề ra

những chủ trương , quyết sách đúng, phù hợp

với cuộc sống, được nhân dân ủng hộ, tin cậy .

Mặt trận thực hiện tốt hiệp thương dân chủ

với Đảng sẽ làm tăng tính chủ động tích cực và

các năng lực sáng tạo của Mặt trận , khẳng định

vị trí, vai trò của Mặt trận đối với Đảng và xã

hội ; tránh cho Mặt trận rơi vào tình trạng thụ

động, hình thức trong hoạt động của mình hoặc

không hoàn thành vai trò chủ thể của quá trình

hiệp thương . Sự kết hợp giữa chế độ tập trung

dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân

chủ của Mặt trận là sự kết hợp cần thiết và

không thể thiếu được trong nền chính trị theo

nguyên tắc nhất nguyên và mô hình một đảng

cầm quyền như ở nước ta hiện nay .

2 - Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với

quá trình hiệp thương giới thiệu , lựa chọn người

ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

các cấp vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ;

đồng thời, mở rộng dân chủ để nhân dân thực

sự làm chủ trong việc lựa chọn người xứng

đáng đại diện cho mình tham gia vào cơ quan

quyền lực nhà nước cao nhất. Liên quan trực

tiếp đến vấn đề này, cần tuân thủ và giữ vững

nguyên tắc cơ bản là vừa tập trung dân chủ, vừa

phát huy tính chủ động của Mặt trận trong quá

trình hiệp thương. Nâng cao vai trò , năng lực

hiệu quả hoạt động của Mặt trận .

Một vấn đề có tính nguyên tắc trong việc

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa và có tính quy luật chung của các đảng

chính trị khi trở thành đảng cầm quyền là đảng

viên của đảng cầm quyền chiếm tỷ lệ cao trong

đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp

và giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan

nhànước . Chúng ta biết rằng, việc giành, giữ,

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2003, tr 26
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thực thi quyền lực nhà nước là vấn đề cơ bản

của mọi cuộc cách mạng xã hội . Bất cứ đảng

chính trị nào cũng đặt lên hàng đầu việc giành

lấy đa số phiếu trong quốc hội và các chức vụ

chủ chốt trong chính phủ, xây dựng một thể chế

chính trị bảo vệ quyền lãnh đạo của đảng đó và

thực thi quyền lực có hiệu quả .

"

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm

quyền. Đảng viên của Đảng chiếm tỷ lệ cao

trong thành phần của Quốc hội và các cơ quan

nhà nước là đúng quy luật và rất cần thiết . Vấn

đề mấu chốt là việc tổ chức đảng lựa chọn đảng

viên để giới thiệu tham gia ứng cửnhư thế nào?

Đảng không phải chờ đến kỳ bầu cử mới bàn

tính tới việc " chọn cử " , mới "đốt đuốc tìm nhân

tài" . Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn

đề cốt tử của Đảng , là công việc thường xuyên

và liên tục của công tác xây dựng Đảng. Cần

xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về

chính trị, giỏi về chuyên môn, có phẩm chất

đạo đức trong sáng , có uy tín với quần chúng

nhân dân ... đáp ứng được yêu cầu của cách

mạng trong mọi thời kỳ . Đảng phải coi trọng

công tác kiểm tra lãnh đạo và thực hiệnkỷ luật

của Đảng, kiên quyết đấu tranh với mọi hiện

tượng đảng viên thoái hóa, biến chất, củng cố

xây dựng tổ chức đảng trong sạch , vững mạnh,

nâng cao vai trò , uy tín và sức chiến đấu của

Đảng . Những đảng viên ưu tú được các tổ chức

cơ sở đảng trong sạch , vững mạnh giới thiệu

(thông qua Mặt trận , theo đúng Luật Bầu cử ) để

nhân dân lựa chọn, ủy thác . Đó thực sự là

phương sách chăm lo xây dựng, phát hiện và

tiến cử người hiền tài cho đất nước.

Để thực hiện phương sách này cần thực hành

dân chủ, trước hết là dân chủ trong Đảng. Đảng

phải thể hiện là lực lượng tiên phong, mẫu mực

trong thực hành dân chủ .Tổ chức đảng , các cấp

ủy phải thực sự công khai , công minh và mạnh

dạn trong việc lựa chọn các đảng viên ra ứng

cử. Tổ chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm tạo

mọi điều kiện cho đảng viên đủ tiêu chuẩn,

năng lực ra ứng cử một cách có tổ chức để gánh

vác công việc đất nước. Đây vừa là trách nhiệm

của Đảng trước dân vừa là trách nhiệm trong

việc xây dựng uy tín của Đảng. Sự tín nhiệm

của nhân dân đối với những đảng viên được

giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội

đồng nhân dân các cấp là một cơ hội để Đảng

đánh giá, kiểm tra và lượng hóa được mức độ

uy tíncủa mình. Cử tri bỏ phiếu cho đảng viên

ứng cử đại biểu Quốc hội , Hội đồng nhân dân

các cấp có thể coi là một dịp nhân dân bỏ phiếu

tín nhiệm Đảng.

Để bảo đảm chất lượng đại biểu của Đảng .

trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cấp ủy

cần coi trọng và làm tốtcông tác đào tạo, bồi

dưỡng quy hoạch cán bộ . Công tác quy hoạch

cán bộ phải được coi như là một khoahọc trong

công tác cán bộ , phải được nghiên cứu , làm

thận trọng . Trong xây dựng đề án quy hoạch

cán bộ , cần bảo đảm tính khách quan và tính

khả thi cao; có quy trình cụ thể , có sự phân

công trách nhiệm cho các tổ chức cơ quan và

giao nhiệm vụ cho cá nhân cán bộ được quy

hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ được quy

hoạch phấn đấu rèn luyện , được thử thách ...

Quy hoạch phải đi liền với sử dụng . Tránh tình

trạng quy hoạch để quy hoạch, không sử dụng ;

hoặc quy hoạch rồi không sử dụng được ; hoặc

cán bộ, đảng viên nằm trong diện quy hoạch

không đượctạo điều kiện để rèn luyện, phấn

đấu, khẳng định mình mà bị " rơi rụng" hoặc

"chết yểu" , gây tâm lý chán nản , phát sinh tư

tưởng tiêu cực, bất mãn . Quy hoạch phải đi liền

với đào tạo, bồi dưỡng . Cán bộ trong diện quy

hoạch phải được đào tạo một cách bài bản cả về

lý luận , phẩm chất chính trị , đạo đức, đặc biệt ,

phải được rèn luyện và trưởng thành qua thực

tiễn . Cán bộ trong diện quy hoạch phải được

khẳng định và trưởng thành từ ý thức, trách

nhiệm , hiệu quả phục vụ nhân dân , được lớn

lên trong sự yêu thương , tin cậy của nhân dân .

Họ trước hết phải là cán bộ của dân, vì dân và

do dân tin cậy ủy quyền ; Đảng là tổ chức giới

(Xem tiếp trang 30 )
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Tạo nhiều cơ hội

cho các doanh nghiệp

kính xây dựng đều cao hơn

các mặt hàng cùng loại nhập

khẩu từ 20 đến 40%, giá thuê

văn phòng tại Hà Nội là

23 USD /m2, trong

NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU Bảng cốc là 13 USD, giá thuê

LÊXUÂN ĐÌNH VÀ PHAN HUYĐƯỜNG

I - Hội nhập đặt ra nhiều thách thức,

nhưng không đáng lo ngại, nếu biết khai

thác lợi thế của chính mình

Diễn đàn Kinh tế thế giới đã đánh giá mức

độ cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam các

năm gần đây, qua bảng sau :

Năm
Thứ tự xếp hạng | Số quốc gia được

của Việt Nam xếp hạng

53

53

1997 49

1998 39

1999 48 59

2000 53 59

2001 62 75

2002 65 80

2003 60 120

Kết quả trên làm cho không ít các nhà kinh

tế tỏ thái độ bi quan về sức cạnh tranh của hàng

hóa Việt Nam trong lộ trình hội nhập kinh tế

khu vực và quốc tế . Các nhận định chủ yếu dựa

vào các chỉ tiêu sau : chi phí tiền công cho công

nhân của Việt Nam cao hơn một số nước trong

khu vực nếu lấy cùng một trình độ đào tạo

hay trình độ học vấn ; chi phí " đầu vào" có liên

quan đến các ngành độc quyền nhà nước đều

cao. Chẳng hạn , giá cước dịch vụ bưu chính

viễn thông cao hơn giá trung bình quốc tế từ

4 đến 5 lần , giá sắt thép , phân bón , xi-măng ,

-

tại Thành phố Chí

cao hơn Hà Nội, Thượng Hải

(Trung Quốc) và Cu-a-la

Lăm-pơ (Ma-lai-xi -a) . Giá

điện tại Việt Nam là

0,07 USD /kWh chỉ thấp sau

Ma-ni-la ( 0,09 USD) nhưng cao hơn nhiều

quốc gia khác . Nhiều mặt hàng quan trọng đang

có giá bán trong nước cao hơn giá bán trên thị

trường quốc tế (giá CIF), như xi-măng: 115%,

giấy in , giấy viết : 127% , phân đạm u -rê : 131 % ,

xút : 163%, phôi thép : 125%, mía đường: 140%.

Ngoài ra , các yếu tố vô hình khác cũng có

tác dụng tăng chi phí "đầu vào" sản xuất, như

dịch vụ hành chính còn phiền hà, sách nhiễu...

vừa gây tốn tiền , vừa làm mất thời gian . Theo

tính toán của Ngân hàng thế giới, ở Việt Nam

chi phí điện năng cho sản xuất (chi phí " đầu

vào" ) tăng thêm từ 8 đến 12% so với giá công

bố do yếu tố chất lượng cung cấp điện thấp.

Đến cuối năm 2003 , mới có một số nơi công bố

cam kết và hứa đền bù thiệt hại nếu để mất điện

đột xuất kéo dài quá 2 giờ liên tục ...

Mặc dù dân số đứng thứ 13 thế giới, nhưng

mức sống dân cư thấp, thu nhập quốc dân của

cả nước chưa vượt con số 40 tỉ USD. Nếu so

số đó với 500 tỉ USD (Ấn Độ), 1 000 tỉ USD

(Trung Quốc ), 7 500 tỉ USD (Liên minh châu

Âu) , thì chúng ta như "con châu chấu đứng

cạnh chiếc xe " ?!

Nhiều người vẫn còn cho rằng, chúng ta là

nước đi sau , trong khi nhiều quốc gia khác đã

tham gia thị trường thế giới từ trước, " ghế đã

hết, mình lại là người đến sau ". Nhưng nếu nhìn

•
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vào tấm gương Nhật Bản - một nước lạc hậu rất

nhiều so với Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ

hai - chỉ sau mấy thập kỷ đã vượt Mỹ về nhiều

mặt, các " con rồng" châu Á cũng là những tấm

gương bứt phá đi lên trong một thời gian ngắn

bằng những chiến lược công nghiệp hóa thích

hợp thì lý do để bi quan của ai đó nghe ra không

thỏa đáng.

Bởi vậy, cần có thái độ công bằng và khách

quan đối với những điểm yếu của mình, biết

nhìn thấu đáo những mặt mạnh mình có đểkhai

thác triệt để . Sự chênh lệch lớn về tiền công của

lao động nông nghiệp ở nước ta so với các nước

khác có khả năng làm cho người sản xuất dễ

chấp nhận điều kiện canh tác hiện nay trong lúc

giá cả nông sản không nhất thiết đòi hỏi phải

lên cao đến mức đủ đem lại lợi nhuận trung

bình như trong công nghiệp và dịch vụ thương

mại . Nói cách khác, vốn đầu tư vào nông

nghiệp trong trường hợp còn sở hữu nhỏ về

ruộng đất và sản xuất manh mún (nơi có trên

dưới80 % số dân và 75% số lao động cả nước)

thường không tham gia vào quá trình bình quân

hóa lợi nhuận . Đây là luận điểm rất căn bản

đánh giá điều kiện sản xuất thực tế của người

nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

giai đoạn chuyển đổi từ sản xuất tự cung, tự cấp

sang sản xuất hàng hóa. Trạng thái này sẽ sớm

mất đi khi người nông dân tiến lên sản xuất

hàng hóa, hạch toán đầy đủ các yếu tố " đầu

vào" . Vậy , vấn đề là ở chỗ chọn bước đi , chiến

lược hội nhập như thế nào để có lợi là rất

trọng, nếu không nói là quyết định , mọi thành

công trong thương mại .

quan

Cơ hội của phần lớn các nước đang phát

triển trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế là

dựa vào sự phát triển nông nghiệp (lực lượng

lao động trong nông nghiệp đông, có nước

chiếm tới 2/3 dân số , công nghiệp chưa chiếm

tỷ trọng áp đảo trong GDP... ) . Hội nhập là cơ

hội để nông nghiệp các nước đang phát triển và

nước nghèo có được nhiều thị trường hơn, vì giá

tiêu thụ nông sản ở các nước giàu rất cao (có

mặt hàng cao hơn hàng chục lần so với giá ở

các nước đang phát triển . Người ta ước tính, nếu

không còn hàng rào nào, hàng hóa tự do vào

Mỹ, thì giá cả trên thị trường Mỹ đồng loạt

giảm khoảng 58%).

Những thành tựu bước đầu đã chứng tỏ nhận

định mộtsố người cho rằng , ta bé "hạt tiêu " nên

gia nhập thị trường thế giới sẽ chỉ như “ hạt

muối bỏ biển ” là không có sức thuyết phục .

Chẳng hạn , nếu chỉ xét tỷ trọng kim ngạch xuất

khẩu của Việt Nam trên thế giới, thì hiện nay ta

chỉ chiếm 0,2% trong tổng xuất khẩu sản phẩm

của thế giới và 0,6 % trong tổng xuất khẩu của

các nước đang phát triển (không kể dầu mỏ) .

Nhưng cuộc sống không hoàn toàn như những

con
số thống kê khô cứng ! Nhiều mặt hàng xuất

khẩu đã tìm được chỗ đứng trên thị trường thế

giới:

Năm 2001 , Việt Nam đã xuất khẩu

53 500 tấn hạt tiêu các loại chiếm 27,5% thị

phần thế giới,tăng hơn năm trước 46,7 %. Điều

làm không ít các thương gia ngạc nhiên là chỉ

trong một thời gian ngắn , Việt Nam đã vượt

In-đô-nê-xi-a, vươn lên đứng đầu thế giới về

khẩu hạt tiêu .xuất

Sản xuất cà- phê của Việt Nam trong mười

năm lại đây đã góp phần không nhỏ làm cho thế

giới cung vượt cầu, làm chấn động thị trường

thế giới . Từ "không thành có" , Việt Nam đã

vươn lên đứng thứ tư , rồi thứ ba về xuất khẩu

cà- phê (sau Bra-xin và Ác-hen-ti -na) .

Từ nước phải nhập lương thực để cứu đói ,

hiện nay Việt Nam (hằng năm xuất khẩu từ

3 đến 4 triệu tấn) , đứng thứ hai, sau Thái Lan

về xuất khẩu gạo . Theo các nhà phân tích , gạo

Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong xuất

khẩu cả về diện tích, năng suất và chi phí so

với nhiều "cường quốc gạo " khác . Hiện nay,

Việt Nam chiếm từ 18 đến 20% tổng lượng gạo

xuất khẩu của thế giới .
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- Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu các mặt

hàng thủy sản đạt 1,76 tỉ USD, tăng gần 26% so

với năm trước và gấp đôi năm 1998. Năm 2003 ,

ngoài thành tích đạt 2,3 tỉ USD về kim ngạch

xuất khẩu, thủy sản là mặt hàng chiếm hàng đầu

về thu nhập ròng. Năng lực cạnh tranh của hàng

thủy sản Việt Nam cao do có điều kiện sản xuất

khá thuận lợi, nhất là tốc độ phát triển mạnh cả

đánh bắt và nuôi trồng . Chẳng hạn, mặt hàng

tôm đông lạnh Việt Nam đã vượt hẳn Thái Lan,

do kích cỡ tôm nuôi to hơn , chất lượng tốt hơn .

Cơ cấu thị trường xuất khẩu mặt hàng thủy sản

của Việt Nam như sau : Nhật Bản (chiếm 35%),

Mỹ (23%) Trung Quốc ( 16%), các thị trường

khác là châu Á (8 % ), EU (4%), các nước khác

( 14%) . Triển vọng xuất khẩu hàng thủy sản

sang thị trường EU và Mỹ trong những năm tới

sẽ tăng do nhiều cơ sở chế biến đã đạt tiêu

chuẩn vệ sinh theo yêu cầu của thị trường này.

Đáng lưu ý là , có mặt hàng thủy sản

Việt Nam đã cạnh tranh trên thị trường Mỹ đến

mức làm cho các nhà nuôi cá chuyên nghiệp

Mỹ lo ngại, họ đã tìm cách hạn chế bằng các thủ

đoạn cạnh tranh không công bằng - "not fair

trade " , vận động ban hành luật cấm cá đến từ

Việt Nam được mang nhãn hiệu Catfish , đánh

thuế chống bán phá giá một cách vô lý , rồi sau

đó lại trợ giúp các nhà nuôi cá nheo Mỹ hàng

chục triệu USD...

Tuy vậy , xét theo xu hướng toàn cầu hóa

hiện nay thì thách thức đối với nền kinh tế

Việt Nam vẫn còn lớn , nếu không sớm chuyển

đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa .

Bên cạnh việc thúc đẩy tự do hóa thương mại

các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh áp đảo, trên

thực tế, mỗi năm các nước giàu nhất thế giới chi

từ 370 đến 400 tỉ USD cho trợ cấp nông nghiệp

(đi ngược lại các quy định của WTO) . Bên cạnh

đó, họ còn áp đặt biểu thuế cao , có lúc tới

350% , đối với nông sản nhập khẩu , trong khi đó

tại nhiều nước đang phát triển nông sản xuất

khẩu chiếm tới trên dưới 70 % kim ngạch xuất

khẩu . Ngân hàng Thế giới ước tính, nếu thực

hiện được tự do hóa thương mại đối với nông

sản có thể làm cho giá trị nông sản xuất khẩu

tăng thêm từ 30 đến 100 tỉ USD mỗi năm, tạo

điều kiện cho hàng chục quốc gia với khoảng

trên 1 tỉ người thoát khỏi cảnh đói nghèo .

Qua các vòng đàm phán thương mại chứng

tỏ các nước giàu vẫn chưa chịu xóa bỏ trợ cấp

xuất khẩu hàng nông sản để tạo bình đẳng trong

cạnh tranh; chưa giảm thiểu thuế hải quan đối

với hàng nông sản nhập; tìm mọi cách để ngăn

cản hàng hóa của các nước thế giới thứ ba. Khu

vực Đông Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đang trợ

cấp lớn nhất cho nông dân để giữ giá nông sản,

nâng tính cạnh tranh của hàng hóa và bảo vệ thị

trường nội địa trước làn sóng hàng nông sản giá

rẻ từ bên ngoài.

Nhiều cuộc biểu tình phản đối toàn cầu hóa

và tự do hóa thương mại, từ Si-ét -tơn đến Can-

cun ở chính các nước công nghiệp phát triển ,

suy cho cùng có cả yếu tố bảo vệ lợi ích của

chính họ trước nguy cơ cạnh tranh của giá công

lao động và hàng hóa nông sản rẻ ở các nước

thuộc thế giới thứ ba...

Tóm lại , môi trường quốc tế , môi trường vĩ

mô trong nước đang đặt ra trước doanh nghiệp

Việt Nam nhiều cơ hội lẫn thách thức trong việc

nỗ lực tăng năng lực xuất khẩu của hàng hóa.

Một lô-gích hiện hữu là, nếu biết khéo léo tận

dụng cơ hội thì thách thức ắt sẽ giảm đi . Chẳng

hạn , một thời tưởng chừng như bia Vạn Lực của

Trung Quốc vừa nhiều , vừa hợp túi tiền

của phần đông người tiêu dùng Việt Nam, sẽ

bóp chết bia trong nước ; xe máy, quạt điện ,

động cơ máy nông nghiệp... của Trung Quốc ,

giống ngô lai của nước ngoài ... có lúc

đã chiếm lĩnh thị trường trong nước tới gần

100 %, nhưng sau đó đều bị đẩy lui dần . Và điển

hình là giống ngô lai do Việt Nam sản xuất đã

từ số 0 nay vươn lên chiếm lĩnh 70 - 80% thị

phần trong nước , thậm chí còn có xuất khẩu

sang An Độ, Lào...
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II - Năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp

là chỉ tiêu quan trọng cuối cùng đánh giá

năng lực cạnh tranh và phát huy lợi thế

Hiện nay , nhiều người vẫn cho rằng , trong

nền kinh tế thị trường người sản xuất cần lưu ý

"không bán/ sản xuất những gì mình có, mà

nên bán/sản xuất những gì thị trường cần" .

Nhưng như thế , vẫn chưa thật đầy đủ và công

bằng. Họ vẫn chưa thấy rằng , trong thực tế

nhiều lúc chúng ta không thể bán haysản xuất

những gì mà chính năng lực của chúng ta không

cho phép .

Lô-gích của phân công lao động và buôn

bán quốc tế cho phép các nước xuất khẩu những

hàng hóa mà quá trình sản xuất, xét về tương

đối, sử dụng nhiều nguồn lực sẵn có và dồi dào

ở trong nước , đồng thời nhập khẩu những hàng

hóa mà quá trình sản xuất đòi hỏi phải sử dụng

nhiều nguồn lực trong nước khan hiếm, hoặc

chi phí cao. Bởi vậy, việc xác định sản xuất cái

gì, ngoài việc dựa vào các cứ liệu về nhu cầu thị

trường , người sản xuất cũng có thể thành công

khi biết kết hợp được các yếu tố chủ quan và

khách quan để khai thác lợi thế , năng lực , điều

kiện tự nhiên cụ thể của từng vùng, các yếu tố

về truyền thống văn hóa, xã hội,trình độ lao

động, tập quán sản xuất ...

Nhưng lợi thế cũng luôn vận động theo xu

thế phát triển của lực lượng sản xuất. Chẳng

hạn, ngày nay, vai trò của các lợi thế do thiên

nhiên ban tặng đang mất vị trí hàng đầu , và thay

vào đó là các lợi thế mới , mà cốt lõi là chính sự

nỗ lực vươn lên của con người với hàm lượng tri

thức ngày càng tăng trong cơ cấu chi phí đầu

vào của sản phẩm . Gần đây , nhiều nước chuyển

sang kinh tế tri thức , tự động hóa và sinh học

hóa các quá trình sản xuất cơ bản . Nghĩa là ,

càng nhanh nhạy nắm bắt được những thành tựu

mới nhất của khoa học , công nghệ, thì càng có

nhiều cơ hội để tạo ra nhiều sản phẩm mới, tăng

năng suất, giảm giá thành và nâng cao chất

lượng sản phẩm .

Việc nghiên cứu sâu sắc các mặt mạnh, yếu ,

cơ hội và thách thức (gọi là phương pháp phân

tích SWOT) trước khi tiến hành đầu tư sảnxuất

sẽ quyết định việc nhà sản xuất đưa ra thị

trường sản phẩm có tính cạnh tranh cao hay

thấp . Điều đó có nghĩa là tính cạnh tranh của

từng sản phẩm cụ thể tùy thuộc vào mức độ hiểu

biết và sự đón nhận củanhà sản xuất về nhu cầu

thị trường. Đây chính là thách thức đối với mỗi

nhà sản xuất trong kinh tế thị trường . Nếu

không nghiên cứu thị trường có thể coi sản xuất

là một trong những hành vi " liều lĩnh " mang

nhiều rủi ro , thiếu Sự bảo đảm thành công.

Tiêu chí đánh giá năng lực xuất khẩu của

doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào mức độ

cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa do doanh

nghiệp sản xuất. Việc đánh giá khả năng cạnh

tranh một sản phẩm nào đó là công việc phức

tạp, tốn kém do phải thu thập nhiều luồng thông

tin để xem xét, phân tích, bóc tách nhiều yếu tố

khách quan và chủ quan , trong đó yếu tố khách

quan thường là những ẩn số khó có thể tiên

lượng một cách chính xác. Nhưng qua nghiên

cứu chúng tôi thấy, hệ số chi phí nguồn lực

trong nước (DRC ) là tương đối phù hợp để vận

dụng tính toán cho các mặt hàngmới thâm nhập

thị trường của nước ta .

Việc so sánh giá thành sản xuất (chi phí) để

làm ra sản phẩm giữa các nước cùng sản xuất

trong điều kiện tự do hóa thương mại, loại trừ

các rào cản xuất nhập khẩu sẽ giúp xác định khả

năng cạnh tranh của sản phẩm nước này với

nước khác . Quy luật chung là giá thành sản xuất

càng thấp thì sức cạnh tranh của sản phẩm càng

cao và ngược lại . Cả hai trạng thái đó đều dẫn

đến việc làm tăng hay giảm năng lực xuất khẩu

của doanh nghiệp .

III - Một số giải pháp nâng cao năng lực

xuất khẩu của doanh nghiệp

1 - Tuyên truyền rộng rãi về những thách

thức đối với nền kinh tế trong quá trình hội

nhập để các doanh nghiệp chủ động có kế
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hoạch thích ứng với mọi tình huống, cải thiện gây tác hại vô cùng lớn , làm cho doanh nhân dễ

năng lực cạnh tranh của sản phẩm

"

Đây là một khâu yếu hiện nay . Thủ tướng

Chính phủ cũng nhắc nhở rằng, dường như các

doanh nghiệp coi việc hội nhập là của Chính

phủ, của cấp trên , trong khi "đội quân chủ lực

để hội nhập thành công phải là các doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế , là những

mặt hàng có sức cạnh tranh mạnh, có vị trí trên

thị trường trong nước và xuất khẩu .

2 - Trong chính sách vĩ mô, quyết không

chấp nhận tình trạng đầu tư kiểu phong trào,

phân tán , dàn trải, phá vỡ quy hoạch tổng thể

dẫn đến hậu quả xấu cho nhiều năm sau

Đã đầu tư là phải cân nhắc hiệu quả , cạnh

tranh được với hàng nhập khẩu, do đó phải sẵn

sàng lựa chọn nhiều phương án khả thi . Khắc

phục tình trạng " xin - cho " trong cấp phát vốn

đầu tư ngân sách . Sớm chuyển cơ chế "cấp

phát" vốn cho các doanh nghiệp nhà nước sang

cơ chế tín dụng đầu tư , có tiêu chí rõ ràng và

thống nhất cả nước về đánh giá hiệu quả đầu tư

ngaytừgiai đoạn tiền khả thi của các dựán . Lấy

quy hoạch chung của nền kinh tế để định hướng

cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

phát triển đúng hướng, đáp ứng nhu cầu thị

trường trong và ngoài nước.

bi mất thời cơ kinh doanh, tốn kém, nhất là tình

trạng không minh bạch, nên dẫn tới sự cạnh

tranh không lành mạnh, người làm ăn giỏi có

sản phẩm tốt chưa hẳn là người thắng cuộc

trong cạnh tranh.

4 - Chủ động điều chỉnh kế hoạch, bổ sung

luật pháp hiện hành phù hợp với các cam kết

quốc tế

Sớm hình thành khung pháp lý thống nhất

(luật phải hướng tới điều chỉnh hành vi, - sản

xuất, kinh doanh, thay cho điều chỉnh có phân

biệt các thành phần kinh tế như hiện nay) đối

với các loại hình doanh nghiệp có hình thức tổ

chức , sở hữu khác nhau thuộc các thành phần

kinh tế . Sớm xây dựng Luật cạnh tranh và Kiểm

soát độc quyền nhằm quy định rõ về các lĩnh

vực và tổ chức được độc quyền tự nhiên.

5 - Sớm ban hành Luật về đấu thầu quốc gia

Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng móc

ngoặc, đi đêm, "quân xanh" , "quân đỏ" , thiếu

minh bạch ... đang làm cho tài sản nhà nước thất

thoát , công trìnhvà sản phẩm chất lượng thấp,

lãng phí, như đang rất phổ biến hiện nay (trong

xây dựng cơ bản, tỷ lệ lãng phí lên tới trên dưới

30% vốn đầu tư là quá lớn ) . Trong giai đoạn

2000 - 2002 , hiệu quả đầu tư của khối doanh

3 - Khai thác tiềm năng, giảm chi phí "đầu nghiệp tư nhân (hệ số ICOR là 3,9) lớn hơn rất

vào " cho các doanh nghiệp

Các bước giảm cước, phí và lệ phí vừa qua

của các ngànhđộc quyền nhà nước vẫn còn quá

chậm, chủ yếu vẫn nặng về lợi ích cục bộ của

từng ngành, chưa xuất phát từ nhu cầu cấp thiết

của việc tăng năng lực cạnh tranh quốc gia;

trong khi các doanh nghiệp phải trực tiếp chịu

nhiều chi phí , lệ phí khác về dịch vụ giao thông ,

vận tải ... để thực hiện sản phẩm (xuất , nhập

khẩu ), gọi tắt là các khoản hành chính phí .

Giảm các chi phí khác có tính chất vô hình , như

tốn kém thời gian làm các thủ tục hành chính

phiền hà để thực hiện sản phẩm . Những loại chi

phí gián tiếp này khó xuất đầu lộ diện , nhưng

nhiều so với khối doanh nghiệp nhà nước (hệ số

ICOR là 7,2) . Bởi vậy, minh bạch hóa các thể lệ

đấu thầu , tạo môi trường bình đẳng, không có

sự phân biệt giữa các thành phần kinh tế trong

đấu thầu sử dụng vốn đầu tư nhà nước là để Nhà

nước có điều kiện " chọn mặt gửi vàng" , nâng

cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cũng như các

nguồn lực khác trong nước .

6 - Xóa bỏ các hình thức bao cấp cho doanh

nghiệp nhà nước, chuyển sang trợ cấp gián tiếp

theo các hình thức phù hợp với yêu cầu của Tổ

chức Thương mại thế giới (WTO) cho doanh

nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế theo tiêu

quy định chung để tiến tới hội nhập sâu
chuẩn
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hơn về kinh tế , chuẩn bị trở thành thành viên | ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ...

chính thức của WTO. Mở rộng yêu cầu công

khai , minh bạch những khoản bao cấp, hỗ trợ từ

ngân sách và chính sách đối với các cấp, các

doanh nghiệp.

7 - Tăng cường thâm nhập thị trường thế giới

Phổ biến rộng rãi các thông lệ quốc tế về

thương hiệu và hướng dẫn các doanh nghiệp

đăng ký thương hiệu hàng hóa, như : Công ước

Pa -ri về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp,

Thảo ước Ma-đrít về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu

hàng hóa; thực hiện chính sách khuyến khích

xuất khẩu phù hợp với yêu cầu WTO. Phát triển

thương mại điện tử . Tìm kiếm các hình thức

mới hỗ trợ xúc tiến thương mại , đổi mới cơ chế |

sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mại . Các doanh

nghiệp nên tập trung xây dựng chương trình xúc

tiến thương mại cho một số sản phẩm có năng

lực cạnh tranh trong tương lai trên cơ sở bảo

đảm sự phù hợp với điều kiện Việt Nam trong

lập chiến lược kinh doanh . Nghiên cứu thành

lập trung tâm xúc tiến thương mại tại một số thị

trường trọng điểm .

8 - Tăng cường năng lực công nghệ và nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh

nghiệp , trợ giúp doanh nghiệp chuyển giao |

công nghệ, tiến tới cạnh tranh bằng sản phẩm có

hàm lượng tri thức cao và có tính độc đáo

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký quyền sở hữu

trí tuệ . Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thị

trường khoa học - công nghệ, mở rộng phạm vi

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với quy

định của WTO và các điều ước quốc tế đã ký

kết . Mở rộng quyền chủ động cho các cơ sở

giáo dục đào tạo, dạy nghề trong việc tuyển

sinh , lựa chọn chương trình bổ sung cho chương

trình bắt buộc căn cứ vào nhu cầu thị trường lao

động . Khuyến khích hợp tác , trao đổi , liên

doanh với tổ chức nước ngoài . Tiếp tục thực

hiện chương trình cử người ra nước ngoài học

tập và mời chuyên gia nước ngoài vào đào tạo

cho giảng viên trong nước .

|

|

|

|

( Tiếp theo trang 24 )

thiệu và bảo đảm . Có như vậy, ý Đảng và lòng

dân mới là một. Người đại biểu nhân dân đó

mới thực sự xứng đáng. Đảng cần thiết kế một

lộ trình giới thiệu mang tính chiến lược về công

tác cán bộ của Nhà nước . Bên cạnh đó, cần đẩy

mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng một

cách có hiệu quả, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin ngày càng

vững chắc trong nhân dân vào sự lãnh đạo của

Đảng.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với quá trình hiệp thương , cùng với

việc đổi mới quá trình giới thiệu ứng cử viên

của Đảng ra ứng cử đại biểu Quốc hội , Hội

đồng nhân dân các cấp, phải khuyến khích

những công dân có tài , có đức hăng hái tham

gia gánh vác việc nước . Kết hợp hài hòa giữa

định hướng cơ cấu củaĐảng với quyền ứng cử ,

đề cử của công dân và các tổ chức xã hội , phát

huy quyền làm chủ của công dân . Muốn vậy,

các cấp ủy cần tập trung trí tuệ, công sức ,

khách quan , công minh, có đủ bản lĩnh để phát

hiện người có đức, tài , động viên, ủng hộ họ ra

ứng cửđại biểu Quốc hội ,Hội đồng nhân dân

các cấp; động viên nhân dân tìm kiếm, giới

thiệu người ra ứng cử... Có nhiều người ra ứng

cử là thể hiện lòng hăng hái muốn tham gia

gánh vác cộng việc nước nhà của công dân ;

đồng thời, cũng có thêm nhiều đối tượngđể cử

tri cân nhắc , so sánh lựa chọn và quyết định .

Ngoài hai nội dung cơ bản trên trong điều

kiện đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền,

thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng

cần lãnh đạo nghiên cứu xây dựng hệ thống lý

luận bầu cử, hệ thống quy trình tổ chức thực thi

bầu cử, hệ thống pháp luật bầu cử ngày càng

hoàn thiện ... để bầu cử nói chung và bầu cử cơ

quan dân cử nói riêng thực sự là một phương

thức chính trị lựa chọn cán bộ quan trọng hàng

đầu trong hệ thống chính trị ở nước ta . D
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TỪ "CTIỂU DỜI ĐÔ"

ĐẾN “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP"

(Cảm nghĩ từ cuộc khai quật Di chỉ khảo cổ học Ba Đình )

DƯƠNG TRUNG QUỐC

quy
mô

1 - Vừa tròn một năm, kể từ khi các nhà khảo

cổ hạ nhát cuốc đầu tiên (12-2002) để thực hiện

một quy định của pháp luật : trong khi thi

công xây dựng mà phát hiện có dấu tích của cổ

vật thì phải thông báo và tạo điều kiện cho các

nhà khảo cổ tiến hành khai quật. Cuộc khai

quật đã làm đảo lộn mọi dự án ban đầu của hai

công trình xây dựng quan trọng là Hội trường

Ba Đình mới và nhà Quốc hội và kết quả bước

đầu của cuộc khai quật có thể trở thành một

trong những sự kiện nổi bật nhất của năm 2003 .

Chưa khi nào trong lịch sử khảo cổ học nước

nhà lại có một công trình đạt nhiều kỷ lục như

cuộc khai quật này: một hố khai quật có

lớn nhất ( 17 000 m2 đã đào và còn đào tiếp ... );

tại một địa điểm quan trọng nhất (khu vực

Ba Đình , đầu não của Thủ đô ) ; và phát lộ một

di chỉ có giá trị vào bậc nhất (khu vực phía Tây

của trung tâm Hoàng thành Thăng Long )...

Đương nhiên, còn có thể liệt kê ra nhiều "kỷ

lục" khác nữa như về sự quan tâm của toàn xã

hội trong đó có những cơ quan và những nhà

lãnh đạo quốc gia, về sự đầu tư cho một công

trình khai quật, về số lượng và giá trị hiện vật... ;

nhất là về một quyết định đúng đắn và thuận

lòng dân khi Nhà nước cho phép tiếp tục khai

quật, di dời địa điểm xây dựng Hội trường đến

nơi khác ....

Khảo cổ học là một hoạt động khoa học phải

thực hiện theo những quy trình nghiêm ngặt của

nghề nghiệp. Nhưng nó cũng mới là công đoạn

đầu tiên và đương nhiên có ý nghĩa rất quyết

định của một quá trình nghiên cứu khoa học với

sự phối hợp của nhiều ngành khoa học xã hội -

nhân văn cũng như một số ngành khoa học và

công nghệ có liên quan, trước khi có thể đưa ra

những kết luận khoa học tương đối hoàn chỉnh

và có hệ thống. Sẽ là quá sớm và thiếu sự thận

trọng cần thiết để vào thời điểm này đưa ra

những kết luận mang tính khẳng định đối với

tổng thể di chỉ cũng như nhiều vấn đề khoa học

để định danh hay định lượng cho mỗi hiện vật

hay những dấu tích trong lòng hố khai quật .

Nhưng quan điểm tạo được sự đồng thuận cao

trong giới chuyên môn khi cho rằng, đây là một

bộ phận phía Tây của kinh thành Thăng Long

được định vị theo trục tuyến Bắc - Nam ngang

qua Điện Kính thiên là di tích gốc của đời Lê .

Mặc dầu còn đang là một công trường khai

quật bề bộn nhưng đã có một lượng công chúng

hạn chế được vào tham quan , một số lượng nhỏ

nhưng đặc sắc hiện vật được đem ra trưng bày

tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mang đến cho

*

Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam
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nhân dân một cảm xúc tuy ở những mức độ

khác nhau nhưng có điểm tương đồng rõ rệt , là

sự trân trọng đốivới di sản của tổ tiên . Và nhìn

nhận lại những gì đã diễn ra trong một năm

qua, kết luận đầu tiên có thể được ghi nhận :

đó là thành tựu của Luật Di sản . Như giáo sư

Trần Văn Giàu bình luận thì "đó là thắng lợi của

Văn hóa" .

2 - Cách mạng Việt Nam khởi đầu bằng một

cuộc cách mạng dân tộc dân chủ lấy mục tiêu

hàng đầu là đánh đổ ách thống trị của thực dân,

xây dựng một quốc gia Việt Nam độc lập và

đánh đổ chế độ quân chủ xây dựng nền dân

chủ - cộng hòa. Những mục tiêu ấy đã được xác

lập một cách căn bản sau Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 .

Có một sự thật đáng tự hào là ngay trong

cuộc vận động cách mạng gian khổ đầy máu lửa

ấy, những tư tưởng cơ bản cho mục tiêu xây

dựng nền văn hóa mới đã được xác lập qua "Đề

cương văn hóa Việt Nam " ( 1943 ) đặt trên ba

nguyên tắc : Dân tộc - Khoa học và Đại chúng.

Rồi ngay sau khi Nhà nước cách mạng vừa

thành lập, giữa lúc còn bề bộn công việc , phải

đối phó với thù trong giặc ngoài, lo toan chống

lụt, chống đói ... Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kịp

ra một sắc lệnh về "bảo tồn cổ tích " ( 11-1945)

và thiết chế văn hóa liên quan là "Đông phương

bác cổ học viện " trên cơ sở kế thừa cả tổ chức

và đội ngũ người Việt Nam làm việc trong thiết

chế của chế độ cũ để lại .

Nhưng bên cạnh niềm tự hào về những tư

tưởng sáng suốt ấy , lại có một thực tiễn xót xa

là trải qua một cuộc chiến tranh liên tục trong

nhiều thập kỷ cho đến trước đổi mới , di sản văn

hóa của dân tộc đã mất mát quá nhiều , không

chỉ vì bom đạn , bão lụt ... mà đáng tiếc hơn là do

chính sự ấu trĩ một thời của chúng ta . Lẫn lộn

giữa di sản văn hóa của dân tộc với tàn dư chính

trị của chế độ phong kiến ; sự thực dụng trong

ứng xử với các di sản của quá khứ và sự không

tưởng của một quan niệm chủ quan duy ý chí

cho rằng có thể xây dựng nên một thiết chế văn

hóa mới và ưu việt không cần đến sự kế thừa

quá khứ, v.v .. đã làm cho di sản văn hóa của dân

tộc bị mai một và tổn hại đáng kể. Công cuộc

đổi mới của chúng ta đã và đang tiến hành trong

ngót hai thập kỷ qua cũng được ghi nhận như

một nỗ lực để khắc phục những điều đáng tiếc

ấy . Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa

VIII) và Luật Di sản đã mang ý nghĩa như một

cương lĩnh hành động hướng tới mục tiêu xây

dựng một nền văn hóa Việt Nam " tiên tiến , đậm

đà bản sắc dân tộc" . Do vậy, cuộc khai quật di

chỉ khảo cổ học ở khu vực Ba Đình cũng chính

là thành quả hiển hiện của đổi mới .

Cho dù thực tiễn của công cuộc đổi mới

không chỉ là những thành tựu mà còn bao hàm

cả những thách đố, thì bức tranh tổng cảnh của

công cuộc bảo tồn và phát huy những di sản văn

hóa (vật thể và phi vật thể) của dân tộc vẫn là

một bình minh sáng sủa và nhiều hứa hẹn, mà

di chỉ khảo cổ học Ba Đình sẽ là nét tô điểm

đáng ghi nhận .

3 - Dân tộc Việt Nam tự hào về lịch sử hàng

ngàn năm dựng nước và giữ nước, về nguồn gốc

gắn liền với truyền thuyết của các vua Hùng;

về một thiên niên kỷ nối dài từ kỷ nguyên

Đại Việt tới thời đại Hồ Chí Minhmà chúng ta

đang sống .

Cho đến trước cuộc khai quật này, điểm lại

những di sản văn hóa vật thể mà chúng ta đang

thừa hưởng, không ai không tự hào về một di

sản Mỹ Sơn của văn hóa Chăm, một bộ phận

ruột thịt của văn hóa dân tộc Việt Nam; về Hội

An với những dấu tích của văn hóa Nhật - Hoa

mà cha ông ta giao thương từ các thế kỷ trước ;

về cố đô Huế - nơi định đô của triều đại phong

kiến Việt Nam cuối cùng đã lựa chọn từ sự thiên

đô ra khỏi Thăng Long để dẫn đến sự tàn lụi và

mất nước... Nhưng khi điểm lại những di sản vật

thể của nền văn minh Đại Việt - dòng chủ lưu

của nền văn hiến Việt Nam, thì chúng ta phải

nhận rằng chẳng còn bao nhiêu di tích nguyên
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gốc . Với kinh thành Thăng Long xưa, ngoài nền

Điện Kính thiên và những tấm bia nơi Quốc Tử

Giám, thời Lê, còn được bao nhiêu dấu tích

nguyên gốc của nền văn minh Đại Việt , tiêu

biểu là các triều đại Lý, Trần , Lê khiến những

dòng viết trong thư tịch cổ hay trong kho tàng
hay trong kho tàng

các truyền thuyết phong phú về Thăng Long

xưa vẫn còn nhiều bóng mờ huyền hoặc ...

Chính vì vậy, với cuộc khai quật này, lần

đầu tiên chúng ta được tiếp cận trên một diện

rộng những dấu tích về những thời kỳ lịch sử xa

xưa. Các tầng văn hóa hiển lộ trong lòng hố

khai quật đã cung cấp nhiều thông tin trực quan

qua một số lượng rất phong phú về chủng loại

và chất liệu các hiện vật khảo cổ học liên quan

đến nhiều thời đại lịch sử: từ thời " Tiền Thăng

Long" khi vùng đất này còn là trị sở Thành Đại

La thời Bắc thuộc của Cao Biền (thế kỷ VII -

IX ), qua các triều đại tự chủ Lý, Trần , Lê là

kinh đô của Nhà nước Đại Việt... cho đến thời

đại mà chúng ta đang sống. Nói cách khác, với

những phát hiện từ cuộc khai quật quan trọng

này, việc nhận thức về lịch sử Thăng Long - Hà

Nội trở nên phong phú và thuyết phục hơn .

Cuộc khai quật đã thực sự thu hút đượcmối

tâm của toàn xã hội . Trên một phương tiệnquan

thông tin đại chúng (Vietnam Net) vừa có người

nêu ý kiến là trong hố khai quật chẳngthấy

cung điện nguy nga đâu , chỉ thấysựđổ nát.

nghèo nàn của một phế tích , không đáng phải

bảo tồn ; thì lập tức đã có lời phản bác : không ai

được chê cha mẹ nghèo khó và nếu không có

cung điện nguy nga thì điều đó chỉ nói lênrằng

tổ tiên chúng ta sống luôn thanh sạch không có

thói xa hoa, lãng phí công quỹ ...

4 - Ngay ở thời điểm này, những gì phát lộ

từ hố khai quật đủ cho ta nhận thức được những

điều sâu sắc . Thứ nhất, ông cha ta từ thời Lý

Trần không dốc sức làm những Vạn lý trường

thành hay các cung điện nguy nga mà qua

sự liên kết của các làng xã (tế bào của xã hội

truyền thống ) bền bỉ làm nên một trường thành -

đê điều để chiến thắng thiên tai và địch họa .

Còn nếu chỉ căn cứ vào những gì đã xuất lộ, thì

những công trình xây dựng tại khu vực này, qua

dấu tích nền móng cũng như các vật liệu xây

dụng , trong đó có những vật liệu trang trí cũng

đủ thấy một quy mô không nhỏ (ví như có

những nền móng rộng lớn gấp đôi Điện Thái

Hòa ở cố đô Huế) . Đó là những cơ sở bước đầu

để đoán định được quy mô và trình độ phát triển

của quốc gia Đại Việt trong các triều đại xưa

tương xứng với những gì sử sách đã ghi chép về

một vị thế mạnh trong khu vực, cho đến trước

khi bị chủ nghĩa thực dân phương Tây can thiệp

(thế kỷ XIX) .

Thứ hai là, qua nhiều thời kỳ bị ngoại xâm

đô hộ, người dân Việt một mặt tiếp nhận những

tinh hoa văn minh của nước ngoài , một mặt kiên

trì gìn giữ những bản sắc riêng của văn hóa

bản địa . Nguyễn Trãi đã tuyên ngôn trong Đại

cáo Bình Ngô: " Như nước Việt ta từ trước - Vốn

xưng văn hiến từ lâu - Sơn hà cương vực đã

chia - Phong tục Bắc Nam cũng khác..." . Nhiều

hiện vật và cung cách kiến trúc của khu di chỉ

này cho thấy sự khác biệt không chỉ phản ánh

thần tự chủ . Nét khác biệt và đặc sắc này lại

trình độ, mà quan trọng hơn là thể hiện một tinh

được bộc lộ mạnh mẽ ngay sau khi giành được

quyền tựchủ, đặc biệt dưới các triều Lý, Trần ,

và có chiều phai nhạt dần ở những triều đại sau

trước sự xâm nhập của văn minh từ bên ngoài

cùng với sự cách biệt ngày càng xa giữa tầng

lớp thống trị với nhân dân . Độ tinh xảo trong

chế tác và sáng tác qua các hiện vật thời Lý,

Trần , Mạc cho đến Lê sơ... khai quật được tại

đây minh chứng điều đó .

Trong lịch sử còn có những bài học đáng để

suy ngẫm là tất cả những ai và triều đại nào sau

đức Lý Thái Tổ mà dời đô khỏi vùng đất địa

linh của Thăng Long , trước sau đều đoản mệnh .

Nhà Hồ muốn chuyển đô vào xứ Thanh chỉ tồn

tại được có 7 năm ngắn ngủi mà Hồ Quý Ly
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không phải là người không có chí lớn , tài cao,

nhưng chỉ vì mưu dời đô mà sụp đổ cả cơ đồ

quốc gia và đế vương . Rồi cả nhà Tây Sơn của

vị Hoàng đế anh hùng Quang Trung - Nguyễn

Huệ lồng lộng trong sự nghiệp đánh giặc ngoại

xâm, diệt nạn phân tranh , thống nhất bờ cõi , đã

ra đến Thăng Long mà còn nuối tiếc trở vào với

Phú Xuân hoặc có lúc lại dự kiến lấy xứ Nghệ

quê gốc để dựng Phượng Hoàng trung đô, cuối

cùng đoản mệnh, làm dang dở sự nghiệp, khiến

nhà Tây Sơn bị nhà Nguyễn tiêu diệt . Rồi chính

nhà Nguyễn với Gia Long, tiếp đó là Minh

Mạng đã củng cố quốc gia Đại Nam thành một

thiết chế nhà nước thống nhất và hùng cường

trong khu vực . Nhưngtriều đạiấy phải chăngvì

đã không trở lại với Thăng Long lại còn cố tình

hạ thấp vị thế chỉ là Bắc thành , rồi xuống tỉnh

thành Hà Nội để định đô tại Huế nên cũng

chỉ giữ được nền tự chủ không đầy một hội

(60 năm) đã để một phần đất nước lọt vào tay

giặc Pháp rồi lần từng bước trở thành một triều

đại bù nhìn và tuyên bố tự cáo chung khi cuộc

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã bùng

thành một ngọn lửa Dân chủ, không còn đất

sống cho chế độ phong kiến ... Và chính Nhà

nước dân chủ ra đời sau cuộc cách mạng này đã

có một quyết định sáng suốt, thuận với mệnh

nước là định lại thủ đô của nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa là Hà Nội - Thăng Long xưa, là

nơi " lắng hồn núi sông ngànnăm " (ca từ " Người

Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi ) . Những người

viết sử còn chưa làm rõ được ý tưởng định lại

Thủ đô Hà Nội đã được hình thành như thế nào

trong tư duy của những nhà cách mạng, đặc biệt

là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người sớm bôn

ba nhiều miền trong nước và hải ngoại nhưng

cho đến trước ngày cách mạng thành công, chưa

một lần đặt chân lên mảnh đất Hà Nội lại đã

chọn nơi đây làm Thủ đô ngay từ trong cương

lĩnh của Mặt trận Việt Minh được thông qua tại

Quốc dân Đại hội Tân Trào . Và có linh cảm

điều gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn vườn

.

hoa Ba Đình làm nơi khai sinh ra nhà nước

Việt Nam cách mạng?

+

+ +

Lịch sử của ngót 60 năm qua là minh chứng

cho sức sống của Quốc gia Việt Nam có Thủ đô

là Hà Nội mãnh liệt như thế nào khi đã vượt

qua mọi thử thách của chiến tranh mà chỉ riêng

Hà Nội đã để lại hai chiến tích lẫy lừng trong

lịch sử : 60 ngày đêm quyết tử trong kháng chiến

chống thực dân Pháp ( 1946 - 1947) và 12 ngày .

đêm "Điện Biên Phủ trên không" đánh bại cuộc

tập kích chiến lược bằng không quân củađế

quốcMỹ (12-1972 ). Và giờ đây , sau ngóthai

thập kỷ đổi mới, Hà Nội cùng cả nước đang bút

phá trong công cuộc xây dựng và hội nhập với

ấu trĩ,sailầm mà quan trọng hơn là phải theo

thế giới không chỉ bằng sự vượt lên khỏi những

kịp với bước đi của thời đại .

Do vậy, những gì phát lộ từ lòng đất khu di

chỉ khảo cổ học Ba Đình giống như một thông

điệp về sự hồi sinh của dân tộc gắn kết với sự

trở lại của Hà Nội trong vị thế là Thủ đô của

nước Việt Nam hiện đại đã được lịch sử kiểm

chứng ngót 60 năm qua.

Giờ đây, đứng ở nơi di chỉ khảo cổ học Ba

Đình , có thể cảm nhận được mạch chảy liên tục

của lịch sử từ khi đức vua Lý Thái Tổ từ cố đô

Hoa Lư ra định đô lại mảnh đất được đặt tên là

Thăng Long, cách nay ngót ngàn năm , cho đến

Mùa Thu năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh

tuyên bố về nền độc lập tự do của một quốc gia

Việt Nam lấy Thủ đô là Hà Nội . Trong "Chiếu

dời đô" , vị vua khai nghiệp triều Lý đã khẳng

nhận chọn mảnh đất này " để mưu toan việc lớn ,

tính kế lâu dài cho con cháu đời sau " , còn vị

Chủ tịch của Nhà nước cách mạng thì trịnh

trọng tuyên bố : " Nước Việt Nam có quyền

hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một

nước tự do độc lập " . Đó là cảm xúc về chiều sâu

của Di chỉ khảo cổ học Ba Đình . D
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"

các góc độ khác nhau, người ta có thể

đưa ra nhiều tiêu chí để đánh giá về tình

hình nhân quyền của một quốc gia . Tuy

nhiên, có một tiêu chí cơ bản mà bất cứ ai cũng

phải thừa nhận, đó là "quyền được sống, quyền

tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" . Điều này

đã được " Tuyên ngôn Độc lập" của Hợp chủng

quốc Hoa Kỳ xác nhận từ năm 1776.

trạng đó, song vì lý do này hay lý do khác đều

không thành công. Trên thực tế , duy nhất Đảng

Cộng sản đã giải quyết thành công được yêu

cầu này . Lý do sâu xa của sự thành công đó

chính là mục tiêu , lý tưởng phấn đấu của Đảng

phù hợp với nguyện vọng thiết thực , đồng thời

đó cũng là quyền con người của đại đa số quần

chúng nhân dân .

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của

cách mạng Việt Nam, lúc sinh thời đã có một

NHÂNQUYỀN

Ở
VIỆT TAI ,

Từ luận cứ cơ bản này , soi rọi vào xã hội

nước ta , kể từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam

đến nay , thông qua hệ

thống các chủ trương,

đường lối của Đảng và

chính sách của Nhà nước ,

nhất là những thay đổi

tích cực trong đời sống xã

hội cũng như cuộc sống

của người dân đã cho thấy

chăm lo đến các quyền cơ

bản của người dân luôn

luôn là mối quan tâm , là

mục đích nhất quán của

Đảng và Nhà nước ta.

Một thực tế không thể

phủ nhận là, mặc dù một

đất nước phải gánh chịu

những di chứng nặng nề

của những năm dài chiến

tranh , xuất phát điểm về

kinh tế, xã hội lại thấp

kém, lạc hậu nhưng vẫn

đề nhân quyền ở Việt

Nam đã được thực hiện

ngày càng đầy đủ, toàn

nhìn từ sự

phát
triển

,

tiến bộ xã hội

diện hơn cùng với sự phát triển , tiến bộ của đất

nước .

Xuất phát từ hoàn cảnh một đất nước nông

nghiệp lạc hậu, khi người dân Việt Nam phải

sống lầm than , tủi nhục dưới ách nô lệ của đế

quốc, phong kiến ; bị đe dọa triềnmiên bởi đói ,

rét, mù chữ, nghèo túng thì nói tới nhân quyền

không gì khác hơn trước hết người dân phải có

cơm ăn, áo mặc , được học hành , được sống

trong tự do, độc lập . Nhiều tổ chức và nhiều

người Việt Nam yêu nước đã nhận ra thực tế

trên và tìm cách đưa dân tộc thoát khỏi thực

VŨ PHÙ NGHĨA

nguyện vọng: " Tôi chỉ có

một sự ham muốn, ham

muốn tột bậc, là làm sao

cho nước ta được hoàn

toàn độc lập , dân ta được

hoàn toàn tự do, đồng bào

ai cũng có cơm ăn áo mặc,

ai cũng được học hành" ).

Ý nguyện đó của Người

cũng là những giá trị thiết

yếu về nhân quyền đang

đặt ra đối với đất nước;

đồng thời, đó cũng là mục

đích , tôn chỉ hoạt động

duy nhất , xuyên suốt của

Đảng và Nhà nước ta

qua.những năm
Điều này

đã lý giải cho một thực tế

là, trong các giai đoạn

cách mạng, vượt qua mọi

thử thách , gian khổ, hy

sinh, đồng bào ta không

phân biệt già trẻ, gái trai ,

dân tộc , tôn giáo đã đoàn

kết sắt son, một lòng theo Đảng, tạo nên nguồn

sức mạnh vô bờ bến , đánh thắng những tên để

quốc xâm lược tàn bạo có tiềm lực kinh tế , quân

sự hùng mạnh .

Quyền được hưởng tự do, độc lập phải luôn

luôn được gắn liền với quyền mưu cầu hạnh

phúc . Đó là tư tưởng thường trực được thể hiện

qua đường lối , chủ trương, chính sách của

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4 , tr VIII
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Đảng, Nhà nước ViệtNam qua các thời kỳ cách

mạng . Ngay trong những năm đầu của cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định : "nếu nước độc

lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì

độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì" 2 . Tư tưởng

này của Người trở thành tư tưởng chủ đạo cho

mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhất là của

Nhà nước, kể từ khi nước ta giành được tự do,

độc lập tới nay . Trong các cuộc kháng chiến

giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực

dân , đế quốc, bên cạnh việc động viên cao độ

sức người, sức của để đánh thắng kẻ thù, Đảng

và Nhà nước ta vẫn chú trọng quan tâm kết hợp

giữa "kháng chiến và kiến quốc" ; “vừa sản

xuất, vừa chiến đấu" ; " làm giàu, đánh thắng" ...

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa non trẻ mới được thành lập, phải đối phó

với các nguy cơ " thù trong, giặc ngoài", việc

quan tâm hàng đầu của Đảng ta vẫn là chống

"giặc đói , giặcdốt" . Trong thử thách ác liệt của

những năm chống đế quốc Mỹ xâmlược, mặc

dù phải tập trung hàng đầu cho chiến thắng ở

chiến trường , song Đảng và Nhà nước ta vẫn

quan tâm thích đáng tới các vấn đề xã hội, trực

tiếp liên quan tới những nhu cầu thiết yếu của

người dân , nhất là về lương thực , điều kiện học

tập và y tế ... Ngay trong những ngày tháng

nóng bỏng nhất củacuộc chiến tranh, Việt Nam

vẫn có những đội tuyển học sinh xuất sắc tham

dự và giành nhiều giải cao trong các kỳ thị

quốc tế ; đồng thời , có những thành tựu đáng kể

trong các lĩnh vực y học, khoa học - kỹ thuật...

Thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến

chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta

được tạo nên bởi nhiều nguyên nhân , song có

một nguyên nhân hết sức quan trọng là sự hy

sinh , phẩn đấu tự giác vô bờ bến của quân và

dân , một khi họ đã thống nhất cao độ về lý

tưởng : chiến đấu vì quyền con người của mình

và cho mình .

Hiện nay , trong điều kiện đất nước hoàn

toàn độc lập , thống nhất, cả nước bước vào thời

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa ,

việc chăm lo quyền cơ bản của người dân vừa

đòi hỏi , vừa có những khả năng, điều kiện mới

để thực hiện được đầy đủ , toàn diện với chất

lượng cao hơn . Phấn đấu thực hiện "Dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh " đang là mục tiêu của toàn Đảng, toàn

dân ta ; đồng thời, mục tiêu này đã bao hàm đầy

đủ các tiêu chí về nhân quyền trong điều kiện

mới , hoàn cảnh mới.

Việc thực hiện nhân quyền ở nước ta hiện

nay được bảo đảm trước hết thông qua các định

chế mang tính pháp lý quy định quyền lợi cả về

vật chất, tinh thần của mọi người dân , thuộc

mọi dân tộc, tôn giáo. Điều 50 của Hiến pháp

năm 1992 xác định : " Ở nước cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam các quyền con người về

chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội

được tôn trọng - thể hiện ở các quyền công dân

và được quy định trong Hiến pháp và luật" .

Thôngqua các sinh hoạt chính trị, xã hội , ở các

mức độ khác nhau vừa qua, người dân có thể

trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình là

các đạibiểu Quốc hội tham gia xây dựng hàng

chục bộ luật mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau .

Nhiều điều luật đã phát huy tốt tác dụng, tạo ra

những hành lang pháp lý cần thiết về nhân

quyền trên bìnhdiện toàn xã hội nói chung,

trong từng địa bàn dân cư và cá nhân nói riêng .

Cổng ước quốc tế về quyền con người.

Việt Nam đã tham gia có trách nhiệm vào các

Trên bình diện vĩ mô, vai trò của Nhà nước

ngày càng phát huy có hiệu quả trong việc

tập trung phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội ;

khắc phục những hạn chế, lạc hậu ở các địa

phương, các đối tượng khó khăn , cơ nhỡ.

Thông qua các chính sách , các cuộc vận động

xã hội nhân đạo do chính quyền, đoàn thể các

cấp tổ chức đã góp phần điều tiết , làm giảm đi

sự bất bình đẳng, rút ngắn khoảng cách chênh

lệch về giàu nghèo, trình độ dân trí, văn hóa...

trong các khu vực dân cư. Từ một quốc gia

thường xuyên thiếu đói , nước ta đã tạo ra bước

phát triển nhảy vọt về sản xuất lương thực, trở

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t4 , tr VII
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thành một trong những nước đứng đầu thế giới

về xuất khẩu lương thực. Việt Nam được Liên

hợp quốc đánh giá là nước đã giải quyết thành

công nhất việc xóa đói , giảm nghèo . Gắn liền

với sự tăng trưởng kinh tế , vấn đề chăm lo sự

tiến bộ, công bằng xã hội đã được hết sức chú

trọng . Mặc dù trình độ kinh tế chưa thoát khỏi

tình trạng kém phát triển nhưng những nỗ lực

và kết quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

trong việc giải quyết hậu quả sau chiến tranh,

phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, ở vùng núi,

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu

số ... đã được bạn bè quốc tếđánh giá cao. Với

sự quan tâm ưu tiên phát triển các địa phương ,

nhất là đối với các xã đặc biệt khókhăn thuộc

vùng núi, biên giới, dân tộc thiểu số đang có sự

phát triển tích cực. Tình trạng thiếu đói đã được

đẩy lùi một cách đáng kể, bộ mặt kết cấu hạ

tầng, đời sống văn hóa, trình độ dân trí, các

điều kiện thiết yếu bảo đảm đời sống đã được

cải thiện .

Cũng như nhiều quốc gia tiến bộ khác,

quyền tự do tín ngưỡng và quyền sinh hoạt tôn

giáo hợp pháp ở Việt Nam đã được chú trọng

ngày càng đầy đủ theo đúng Công ước quốc tế

và Hiến pháp nước ta . Đại hội IX của Đảng một

lần nữa đã khẳng định : " Thực hiện nhất quán

chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do

tín ngưỡng , theo hoặc không theo một tôngiáo

nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo

đúng pháp luật . Đoàn kết đồng bào theo các tôn

giáo khác nhau , đồng bào theo tôn giáo và đồng

bào không theo tôn giáo . Chăm lo phát triển

kinh tế , văn hóa, nâng cao đời sống của đồng

bào" . Trên thực tế , các hoạt động tín ngưỡng,

sinh hoạt tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam hiện

nay không những được diễn ra bình thường mà

còn có sự phát triển . Nếu so với trước năm

1975 , hiện nay số lượng các nhà tu hành , chức

sắc tôn giáo , tín đồ đã tăng lên đáng kể. Các cơ

sở thờ tự tôn giáo hợp pháp, các trường đào tạo

chức sắc, nhà tu hành và việc xuất bản các kinh

sách phục vụ cho hoạt động tôn giáo đều có sự

phát triển .

Trong đời sống chính trị , xã hội , vấn đề dân

chủ , thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đã

có sự chuyển biến quan trọng . Các thiết chế bảo

đảm để nâng cao hiệu quả thực tế việc thực hiện

dân chủ đã không ngừng được củng cố, tăng

cường . Đã có sự đổi mớivề thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở; chế độ tiếp dân, giải quyết các

đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân . Từng

bước người dân có thể tham gia đóng góp, chất

vấn , phê bình , kiểm tra đối với các tổ chức công

quyền, các đại diện mà mình tham gia bầu lên .

Cũngcần thấy rằng, hoạtđộng này còn mới mẻ

đối với chúng ta , các điều kiện bảo đảm cho

hoạt động này chưa thật sự đầy đủ, đồng bộ đã

dẫn tới không tránh khỏi những hạn chế, bất

cập nhất định . Song từ kết quả thực tế, nhất là

các tiền đề và chiều hướng phát triển đã có cơ

sở bảo đảm để mục tiêu "dân biết, dân bàn, dân

làm , dân kiểm tra " đối với các vấn đề trọng đại

của đất nước, từng địa phương và cá nhân ngày

càng trở thành hiện thực .

Những sự phát triển tích cực về tình hình

nhân quyền , nhất là trên các vấn đề về dân tộc ,

tôn giáo, dân chủ ở Việt Nam hiện nay là một

thực tế hiển nhiên. Thế nhưng ở đâu đó, lúc này

hoặc lúc khác do các nguyên nhân khác nhau,

trong đó có sự ty hiềm , thù địch về chính trị

hoặc bất mãn , chống đối với chính thể, một số

cá nhân nào đó đã cố tình phớt lờ thực tế , nhìn

nhận xã hội Việt Nam nói chung, tình hình

nhânquyền ở nước ta nói riêng hết sức méo mó,

sai lệch . Điều nguy hại là, họ còn lợi dụng

những thế lực, những diễn đàn nào đó để áp đặt

những nhận định, chính sách phi lý về nhân

quyền đối với chúng ta . Họ cố tình lờ đi thực tế

là, nếu nói tới nhân quyền , điều trước hết cần

đề cập là những quyền cơ bản của tuyệt đại

nhân dân , trước hết là nhân dân lao động

những người đã đóng góp trực tiếp , trước hết

vào sự phát triển , tiến bộ xã hội . Điều này đã và

đang tiếp tục là mối quan tâm , thực hiện có

hiệu quả của Đảng, Nhà nước , nhân dân Việt

Nam trước đây và hiện nay . J
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" PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH –

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN "

Lời Bộ Biên tập : Ngày 26-12-2003, tại Khu Chế xuất Linh Trung, Thành phố

Hồ ChíMinh , Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Quản lý các khu chếxuất

và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo "Phát triển các khu công

nghiệp , khu chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh - những vấn đề lý luận và thực tiễn ".

GS, TS Lê Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ; VS, TS Nguyễn Chơn Trung -

Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phốHồ Chí Minh, cùng

chủ trì Hội thảo.

su,

Tham dự Hội thảo có 70 đại biểu, là các nhà khoa học với gần 40 giáo sư , phó giáo

tiến sĩ; đại biểu các cơ quan trung ương , Thành phốHồ ChíMinh, các tỉnh Đồng Nai,

Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh , Long An và các cơquan thông tin đại chúng

của Trung ương và địa phương .

Gần 40 bản tham luận được gửi tới và trình bày tại Hội thảo. Sau đây là những nội

dung chủ yếu của Hội thảo .

Đây là Hội thảo khoa học - thực tiễn được mong đợi từ khá lâu của các nhà khoa học;

nhất là các nhà quản lý , lãnh đạo của các địa phương có các khu chế xuất và khu công

nghiệp đang hoạt động . Trên tinh thần cởi mở và đầy tâm huyết, các tham luận và ý kiến

phát biểu tại Hội thảo đã đề cập khá toàn diện , sinh động các vấn đề xoay quanh chủ đề

trọng tâm, với 3 nội dung chính dưới đây :

I - KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA ,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo, GS, TS Lê Hữu

Nghĩa nhận định : Để thực hiện thành công sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa phù hợp

với xu thế của thời đại , Đảng ta đã lựa chọn con

đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn ;

thực hiện đi tắt đón đầu bằng nhiều phương thức

khác nhau ; trong đó , phát triển các khu công

nghiệp , khu chế xuất là một phương thức rất quan

trọng . Phương thức này cho phép chúng ta khai

thác tốt nhất các tài nguyên, nhất là nguồn lực con

người Việt Nam ; thu hút , sử dụng vốn , khoa học -

công nghệ , trình độ tổ chức, quản lý ... của thế giới

vào quá trình sản xuất - kinh doanh và các lĩnh

vực khác nhau của đời sống xã hội ...

Nhất trí với quan điểm trên , GS,TS Hoàng

Ngọc Hòa (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí

Minh ) cho rằng : Để có thể đi tắt đón đầu ,
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kích thích thu hút vốn đầu tư , chuyển từ xã hội

nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, từ kinh tế

công nghiệp sang kinh tế tri thức thì các khu

công nghiệp, khu chế xuất chính là động lực

để tạo nên những "cú hích " ; là sự lựa chọn hết sức

đúng đắn của Đảng ta . Trở lại quá trình hình

thành các khu công nghiệp, khu chế xuất,

VS, TS Nguyễn Chơn Trung khẳng định : Sẽ

không thể có các khu công nghiệp, khu chế xuất ,

nếu không có đường lối , chủ trương đúng đắn của

Đảng ta và từ một nhân tố rất quan trọng là Nhà

nước ta đã tạo ra cơ chế quản lý đặc thù , xuất phát

từ đặc thù của các khu công nghiệp , khu chế xuất .

Đây là quá trình đấu tranh giữa cái mới và cái cũ ,

giữa cơ chế "một cửa , tại chỗ " với cơ chế nhiều

cửa ... Còn TS . Phạm Tất Thắng (Ủy viên Ban

Biên tập , Trưởng Ban Kinh tế , Tạp chí Cộng sản)

và TS Hoàng Xuân Hòa (Ban Kinh tế Trung

ương ), sau khi phân tích những lợi ích cơ bản của

khu công nghiệp , khu chế xuất đã cho rằng: Cần

có sự thống nhất trong quan điểm phát triển, rằng

phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp , khu

chế xuất là để hỗ trợ phát triển công nghiệp gắn

với kinh doanh bất động sản công nghiệp; tiếp tục

củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý "một cửa , tại

chỗ " đối với các khu công nghiệp, khu chếxuất.

và đây là một khâu quan trọng trong cuộc cải cách

hành chính quốc gia. PGS, TS Ngô Hướng (Đại

học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) nhận

định : Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa, hiện

đại hóa trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang

tiến vào giai đoạn cách mạng thông tin và tự động

hóa, giai đoạn toàn cầu hóa nền kinh tế . Vì vậy ,

các khu công nghiệp, khu chế xuất có vị trí quan

trọng trong việc góp phần đưa công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nền kinh tế đi đến thắng lợi . Đề cập

về quan niệm và nhận thức , PGS, TS Phương

Ngọc Thạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã nhắc lại :

Các khu công nghiệp " là nơi tập trung các doanh

nghiệp, khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng

công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất

công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định , không

có dân cư sinh sống; do Chính phủ hay Thủ tướng

Chính phủ quyết định thành lập..." (Nghị định

36/CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ). Vậy nên,

việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung

cần thực hiện theo tinh thần đó. Trong tham luận

"Một số vấn đề cơ bản về phát triển khu công

nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua " đồng chí

Trần Ngọc Hưng (Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khu

công nghiệp, khu chế xuất - Bộ Kế hoạch và Đầu

tư ) khái quát 7 vấn đề , trong đó nhấn mạnh: Để

thu hút mạnh mẽ đầu tư vào khu công nghiệp,

ngoài các chính sách ưu đãi về cácmặt tài chính

và quản lý của Nhà nước, thì việc đáp ứng các yêu

cầu về kết cấu hạ tầng kỹ thuật có ýnghĩa rất

trọng . Bằng chứng là, từ chủ trương khuyến khích

và tạo mọi điều kiện của Nhà nước , đến nay, cả

nước có 88 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

khu công nghiệp , trong đó có 19 dự án đầu tư

nước ngoài, với số vốn đăng ký là 995 triệu USD;

69 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký là

17 399 tỉ đồng, v.v..

quan

Tuy có cách tiếp cận khác nhau, nhưng các ý

kiến đều thống nhất khẳng định vị trí , vai trò ;

những thành tựu của khu công nghiệp, khu chế

xuất ở Việt Nam nói chung , ở các tỉnh phía Nam

và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sau chặng

đường 10 năm xây dựng và phát triển .

II - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ

ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG

NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

Đây là nội dung được các đại biểu trình bày và

trao đổi sôi nổi nhất . Đồng chí Đặng Thị Kim

Nguyên (Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh , Trưởng Ban Quản lý

các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai ) , sau khi trình

bày một cách sinh động những kết quả đạt được

của các khu công nghiệp ở Đồng Nai , đã nêu

lên 4 nguyên nhân chủ yếu giúp Đồng Nai tăng

thu hút đầu tư vào khu công nghiệp : Nhờ Đảng có
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chủ trương đúng và Nhà nước có các chính sách

phù hợp, nhất quán trong việc phát triển các khu

công nghiệp ; nhờ tỉnh xác định việc phát triển các

khu công nghiệp là mũi nhọn để thực hiện tiến

trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa ; có các quy

định và thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra ,

kiểm tra ; là địa phương đầu tiên được Chính phủ

cho phép thành lập tổ chức quản lý nhà nước trong

các khu công nghiệp theo mô hình "một cửa , tại

chỗ". Cùng với giới thiệu những tiềm năng và

thành quả của các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh ,

đồng chíNguyễn Văn Tiến (Chủ tịch Ủy ban nhân

dân tỉnh Tây Ninh) đã kết thúc tham luận của

mình bằng lời mời gọi có tính cam kết : Tây Ninh

sẽ áp dụng những chính sách ưu đãi với cơ chế

thông thoáng nhất để các nhà đầu tư an tâm đầu tư

vào khu công nghiệp Trảng Bàng và Tây Ninh nói

chung. Hiện nay , 8 huyện của tỉnh đã được Chính

phủ công nhận và được hưởng đầy đủ các chính

sách ưu đãi đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước

ngoài . Khi bàn về nguồn nhân lực có trình độ đại

học tại Thành phố Hồ Chí Minh, PGS, TS Lê Bảo

Lâm (Hiệu trưởng Trường Đại học Mở - Bán công

Thành phố Hồ Chí Minh) so sánh : Nhìn về số

lượng , Thành phố Hồ Chí Minh tuy có dân số

đông hơn (5,33 triệu người) nhưng số trường đại

học , cao đẳng lại ít hơn so với Hà Nội có dân số

chỉ bằng một nửa (2,4 triệu người ). Tình trạng mất

cân đối này còn nặng nề hơn nếu so sánh với khu

vực miền Tây Nam Bộ . Điều đó cho thấy sự mất

cân đối giữa hệ thống đào tạo với nhu cầu học tập

của nhân dân và nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực

có trình độ cao của thành phố. Đề cập các chính

sách của Nhà nước có liên quan đến thương mại

áp dụng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ,

PGS,TS Vũ Chí Lộc, ThS Lê Thị Ngọc Lan (Đại

học Ngoại thương Hà Nội ) đánh giá : Tuy Chính

phủ đã có các quyết định và nghị định về những

biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động

đầu tư trực tiếp nước ngoài với những quy định

thông thoáng , ưu đãi hơn , song vẫn chưa giải

quyết thỏa đáng vấn đề phân biệt đối xử giữa hai

hệ thống : doanh nghiệp trong nước và doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . Góp phần khẳng

định tốc độ phát triển khá mạnh mẽ của các khu

công nghiệp Việt Nam , GS,TS Võ Thanh Thu

(Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) dẫn

nguồn tin từ Vụ Quản lý khu công nghiệp, khu

chế xuất (Bộ Kế hoạch và Đầu tư ): Tính đến tháng

10-2003, cả nước đã có 88 khu công nghiệp, khu

chế xuất với tổng diện tích tự nhiên 16 573 ha;

trong đó, gần 70% diện tích có thể cho thuê . Đã

có gần 2 600 dự án đang hoạt động, trong đó có

52% là các dự án FDI, với doanh thu ước đạt

6,10 tỉ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 2,60 tỉ USD,

nộp ngân sách 325 triệu USD. Tại các khu công

nghiệp, khu chế xuất, có gần 412 000 lao động

đang làm việc . Cũng theo GS, TS Võ Thanh Thu ,

hiện ở miền Đông Nam Bộ, những bất cập đang

diễn ra : Tuy có quy hoạch nhưng chất lượng quy

hoạch chưa cao ; tình trạng chia cắt khu công

nghiệp bởi địa giới hành chính còn phổ biến ; các

loại dịch vụ tại các khu công nghiệp nhìn chung

còn yếu và phân bố không đồng đều ; các loại hình

hỗ trợ khác không đồng bộ , v.v.. Điều cần kíp là,

sớm khắc phục tình trạng thí điểm, thí nghiệm, áp

dụng mô hình tràn lan ... trong xây dựng các khu

công nghiệp . Trên cương vị một nhà quản lý và

nhà khoa học , VS, TS Nguyễn Chơn Trung nhận

xét : Hiện nay , chúng ta chưa có một quy hoạch

tổng thể về khu công nghiệp , khu chế xuất, càng

chưa có quy hoạch cụ thể của từng vùng, từng khu

vực và lĩnh vực... Sự hình thành và phát triển các

khu công nghiệp còn tự phát , dẫn đến những hậu

quả tiêu cực, trong đó đáng quan ngại là các vấn

đề về môi trường. Việc giải tỏa, đền bù , xét trên

phạm vi cả nước cũng đang có sự "lấn cấn" ; trong

đó, người dân chưa thấy được việc xây dựng các

khu công nghiệp là vì nhiều lợi ích , trong đó có lợi

ích của người dân . Cũng từ thực tiễn quản lý của

mình , đồng chí Trần Thanh Hồng (Giám đốc

Công ty Liên doanh Khu Chế xuất Linh Trung ,
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Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ sự bức xúc : Về

tính bền vững của các khu công nghiệp, khu chế

xuất , cho đến nay, chưa ai đánh giá cụ thể là khu

nào, vùng nào như thế nào ? Chúng ta mới chỉ

quan tâm khai thác quỹ đất cho thuê mà chưa chú

trọng đến việc xây dựng các hệ thống kết cấu hạ

tầng và dịch vụ hoàn hảo. Cũng nói về thực trạng ,

ThS Ngô Hoàng Minh (Phó Ban Quản lý các khu

công nghiệp , khu chế xuất Thành phố Hồ Chí

Minh) đề cập đến một vấn đề nóng bỏng , có tính

thời sự là, việc bảo vệ môi trường trong các khu

công nghiệp , khu chế xuất. Cùng với việc cung

cấp những thông tin khả quan về công tác xử lý ô

nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu

chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ đi

đến kết luận : Các khu công nghiệp , khu chế xuất

tập trung là nơi có nguy cơ ô nhiễm môi trường

cao vì tập trung khối lượng chất thải công nghiệp

lớn , với nhiều thành phần độc hại . Nếu được sự

quan tâm đúng mức thì các khu công nghiệp, khu

chế xuất, ngoài việc giữ vai trò quan trọng trong

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, còn góp

phần tích cực vào sự phát triển bền vững của

Thành phố Hồ Chí Minh.

III - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ

XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về vấn đề này, đồng chí Lê Minh Châu

(Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng : Rất nên có sự liên

kết, hợp tác giữa các khu công nghiệp của các địa

phương trong khu vực về những vấn đề cu thể vì

lợi íchchung, như liên kết bảo vệ môi trường, về

trao đổi lao động; về xây dựng hệ thống kết cấu hạ

tầng , v.v .. Về công tác quy hoạch và xây dựng kết

cấu hạ tầng khu công nghiệp, đồng chí Trần Văn

Lợi (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng

Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-

tỉnh Bình Dương) cho rằng: Trong quy hoạch

khu công nghiệp, cần gắn với quy hoạch phát triển

vùng và ngành ; chú trọng vị trí và điều kiện địa lý ;

po

các khả năng thu hút đầu tư , đào tạo và cung ứng

nguồn nhân lực ... PGS , TS Đoàn Thị Hồng Vân

(Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ) đề

nghị : Cần chuyển dịch cơ cấu đầu tư vào các khu

công nghiệp trên cơ sở dựa vào các lợi thế so sánh

của từng địa phương; trong đó , cần xác định rõ các

ngành mũi nhọn, trọng điểm . Chẳng hạn , ở Thành

phố Hồ Chí Minh, nên tập trung thu hút công

nghệ cao; ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là

công nghệ chế biến nông - thủy sản . Bàn về chính

sách đền bù giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp ,

đồng chí Phan Chánh Dưỡng (Tổng Giám đốc

Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tân Thuận ,

Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng : Điều quan

trọng là phải làm cho người dân thấy rõ việc

chuyển dịch mục đích sử dụng đất là phục vụ công

cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước do đó

nhân dân cần ủng hộ. Sẽ thật sai lầm khi người

dân lại xem việc giải tỏa là "cơ hội ngàn vàng " để

có được một khoản thu lớn cho mình . Đồng chí

Trần Thiện Tứ (Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp

hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố

Hồ Chí Minh) nêu ý kiến khá thực tế : Do chúng ta

còn hiểu khái niệm khu công nghiệp, khu chế xuất

một cách chung chung, nên khi ra chính sách còn

vướng víu . Kinh nghiệm cho thấy , trong việc ban

hành cơ chế chính sách , nếu càng thông thoáng ,

phù hợp thì càng giảm được chi phí. Trong phần

"những gợi ý về phát triển khu kinh tế đặc biệt ở

Việt Nam " , TS . Hoàng Hải (Phó Trưởng Ban

Kinh tế, Tạp chí Cộng sản) cho rằng: Để nâng cao

hiệu quả của khu công nghiệp , khu chế xuất, cần

có chính sách phù hợp với diễn biến kinh tế trong

xu thế toàn cầu hóa; có sự trợ giúp về tài chính đối

với các doanh nghiệp nhỏ khi tham gia đầu tư vào

khu công nghiệp, khu nông - công nghiệp; mở

rộng thị trường đầu ra cho các sản phẩm ở các khu

công nghiệp , khu chế xuất . Đề cập những giải

pháp về tài chính - tiền tệ nhằm phát triển khu

công nghiệp, khu chế xuất, riêng phần kiến nghị

với Trung ương , GS, TS Dương Thị Bình Minh và
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TS . Sử Đình Thành (Đại học Kinh tế Thành phố

Hồ Chí Minh) đề xuất: Cần thực hiện chính sách

tài chính thống nhất , minh bạch (trong đó có các

chương trình cải cách thuế , cải cách doanh nghiệp

nhà nước ); xây dựng và phát triển các tổ chức hỗ

trợ kinh phí phát triển khu vực tư nhân ; tạo điều

kiện thuận lợi cho khu vực này tiếp cận dễ dàng

các nguồn vốn đầu tư , đặc biệt là nguồn vốn tín

dụng ngân hàng v.v..

Kết luận Hội thảo, GS,TS Lê Hữu Nghĩa tổng

hợp đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, và nhấn

mạnh:

1 - Hội thảo đã khẳng định vị trí, vai trò , tầm

quan trọng của khu công nghiệp, khu chế xuất

trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước . Trong chủ trương đi tắt đón đầu, các khu

công nghiệp, khu chế xuất là một đội quân chủ lực

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là

sản phẩm của công cuộc đổi mới của Đảng ta

trong gần 20 năm qua; là động lực của các đô thị

mới; góp phần thay đổi cơ cấukinh tế theo hướng

hiện đại hóa; góp phần to lớn đào tạo nguồn nhân

lực mới chất lượng cao. Các khu công nghiệp , khu

chế xuất cũng góp phần tạo ra cơ chế quản lý và

mô hình quản lý mới; qua đó, thúc đẩy các thành

phần kinh tế phát triển mạnh , nhất là kinh tế tư

nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài , tạo tiền

đề trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và

quốc tế.

2 - Các tham luận đã khẳng định những thành

tựu quan trọng của khu công nghiệp Việt Nam

trong 10 năm qua, trong đó Thành phố Hồ Chí

Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những địa

phương đi đầu trong xây dựng và phát triển với

những thành quả to lớn . Thực tiễn đã đặt ra những

vấn đề bức bách , giúp chúng ta có cơ sở để hoàn

thiện hơn nữa việc xây dựng và phát triển các khu

công nghiệp , khu chế xuất . Đó là những hạn chế ,

yếu kém , trước hết là về công tác quy hoạch. Do

đó , phải có quy hoạch tổng thể các khu công

nghiệp , khu chế xuất trong cả nước, trong vùng và

liên vùng , cũng như trong từng địa phương . Phải

chú trọng gắn sản xuất với dịch vụ , kinh tế với xã

hội , kinh tế với văn hóa... Trong đào tạo nguồn

nhân lực , phải gắn đào tạo với sản xuất và cơ chế

quản lý ; trong đó, cơ chế "một cửa , tại chỗ" cần

tiếp tục được hoàn thiện , nhất là đối với những

ngành công nghệ cao, v.v ..

3 - Hội thảo góp phần đề xuất những phương

hướng, giải pháp và kiến nghị để xây dựng các

khu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững,

nâng cao giá trị đầu tư , thúc đẩy hội nhập ; giải

quyết hài hòa giữa đầu tư và hiệu quả đầu tư , giữa

hiệu quả kinh tế với hiệu quả văn hóa - xã hội .

Nhất là chú ý nâng cao hơn nữa chất lượng công

tác quy hoạch phù hợp với chiến lược tổng thể ;

dựa trên những lợi thế so sánh của từng địa

phương để quy hoạch cả về trước mắt và lâu dài .

Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách , cơ chế ưu đãi

cho các khu chế xuất để tạo ra hiệu quả cao hơn ;

tăng quyền chủ động cho các ban Quản lý các khu

công nghiệp . Có những chính sách thích hợp về

xây dựng kết cấu hạ tầng ; cải thiện môi trường

đầu tư để các khu công nghiệp , khu chế xuất hoạt

động đúng với quan điểm của Đảng : Phát triển

nền kinh tế nhiều thành phần , các thành phần bình

đẳng cùng phát triển . Các ý kiến khác nhấn mạnh ,

tiếp tục tăng cường sự hợp tác giữa các khu công

nghiệp trên một địa bàn ; đồng thời, có các thông

tin dự báo chính xác và kịp thời để chủ động hội

nhập...

GS, TS Lê Hữu Nghĩa kết luận : Đây là dịp tốt

để các địa phương và trung ương cùng lắng nghe

tiếng nói của nhau; từ đó có sự đồng thuận về

quan điểm, nhất là về những giải pháp, kiến

nghị , ... giúp Nhà nước có thêm cơ sở để hoàn

thiện các chính sách nhằm thúc đẩy khu công

nghiệp , khu chế xuất phát triển đúng hướng và

mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp ngày càng thiết thực

và quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước. D

TRẦN QUANG HẢI

(Tổng thuật)
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VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

I - Nội dung khái niệm dân chủ ở cơ sở

Dân chủ cho ai và dân chủ về những phương

diện nào quy định bản chất của các nền dân

chủ . Thời đại chế độ chiếm hữu nô lệ từng xuất

hiện chế độ dân chủ, đó là nền dân chủ của chủ

nô. Trong các nước tư bản chủ nghĩa , xuất hiện

nhà nước dân chủ, đó là nền dân chủ của giai

cấp tư sản ; và dù là nền chính trị dân chủ mang

hình thức toàn dân , nhưng nó được xây dựng

trên nền tảng kinh tế tư bản chủ nghĩa , nhằm

phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản .

Chủ nghĩa xã hội nhằm mục tiêu xây dựng

một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa " cao gấp

triệu lần dân chủ tư sản" , như V.I. Lê -nin nói .

Đó là một nền dân chủ toàn diện trên tất cả các

lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tạo điều

kiện cho mọi thành viên trong xã hội có thể làm

chủ bản thân , làm chủ xã hội, làm chủ thiên

nhiên. Đó là mục tiêu cao cả của sự nghiệp xã

hội chủ nghĩa , là nhiệm vụ lịch sử mà Đảng và

nhân dân ta phải phấn đấu lâu dài mới đạt được .

Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội với nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân ,

vì dân vừa là mục tiêu , vừa là động lực của

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã

được khẳng định trong đường lối của Đảng,

Hiến pháp , pháp luật của Nhà nước . Quyền dân

chủ của công dân được thể hiện trên tất cả các

lĩnh vực kinh tế, chính trị , văn hóa . Hệ thống

chính quyền ở nước ta gồm 4 cấp: trung ương ,

NGUYỄN HUY QUÝ *

tỉnh (thành phố trực thuộc) , huyện (thị, quận )

và xã (phường) đều vận hành theo nguyên tắc

dân chủ . Nhưng hiệu quả dân chủ thể hiện trực

tiếp đến nhân dân là ở cấp cơ sở. Tất cả đường

lối của Đảng và chính sách của Nhà nước có đi

vào cuộc sống hay không là tuỳ thuộc vào sự

quán triệt những đường lối, chính sách đó ở cấp

Cơ sở .

Vấn đề dân chủ ở cơ sở cũng đang được

nhấn mạnh ở Trung Quốc từ nhiều năm nay . Hệ

thống chính quyền ở Trung Quốc cũng gồm 4

cấp: trung ương, tỉnh (khu tự trị, thành phố trực

thuộc ), huyện (thị), hương (trấn ) . Trung Quốc

không chỉ thực hiện dân chủ ở cấp hương (trấn )

mà ởcả cấp thôn (có ủy ban thôn dân ), khu phố

(có ủy ban cư dân) , đơn vị , xí nghiệp (có đại hội

đại biểu công nhân viên chức), các trường học,

bệnh viện, các tổ chức xã hội, v.v ..

Trung Quốc và Việt Nam có điểm tương

đồng về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội,

không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ

nghĩa. Trong giai đoạn hiện nay, hai nước đều

nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng dân chủ ở cơ sở.

Trung Quốc và Việt Nam đều có 4 cấp chính

quyền, nhưng quy mô quản lý của từng cấp ở

Trung Quốc rộng hơn so với ở Việt Nam . Một

hương ở Trung Quốc có quy mô tương đương

một huyện ở nước ta. Trong quản lý xã hội,

chính quyền hương không nhiều chức năng

quản lý trực tiếp như chính quyền xã, phường ở

* PGS , Nghiên cứu viên Cao cấp , Viện Khoa học Xã hội

Việt Nam
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nước ta. Nói cách khác , các quyền dân chủ của

người dân Việt Nam trong đó có nhiều quyền

dân chủ trực tiếp, gắn liền với chính quyền cấp

xã, phường .

Do vậy, đổi mới và phát triển dân chủ cơ sở

ở nước ta tiến hành từ cấp xã, phường trở xuống

(đến cấp thôn xóm, đơn vị , cơ quan , nhà máy,

xí nghiệp ) là hợp lý .

II - Tầm quan trọng của vấn đề dân chủ

ở cơ sở

-
1 Vấn đề dân chủ ở cơ sở là một khâu

trong công cuộc xây dựng nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa

Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu,

vừalà động lực của công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Mục tiêu của công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội không những là có một nền

kinh tế phát triển caomà còn là xây dựng một

nền chính trị dân chủ cao , một nền văn hóa

phong phú, để các thành viên trong xã hội

không những có mức sống vật chất dồi dào , mà

còn có đời sống chính trị tự do và một lối sống

văn hóa cao đẹp .

Nền kinh tế phát triển cũng như nền chính

trị dân chủ là thành tựu được xây đắp trong quá

trình lịch sử nhân loại . Nền dân chủ tư sản là

một thành tích mang tính đột phá trong quá

trình đó. Nó đã giải phóng con người khỏiđêm

trường trung cổ của chế độ quân chủ phong

kiến . Nhưng, nền dân chủ đó được hìnhthành

trên cơ sở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa về thực

chất vẫn là dân chủ của giai cấp tư sản, tự do

của người lao động tuy không bị trấn áp bằng

roi vọt nữa nhưng lại bị trói buộc bằng sựnghèo

khổ . Do vậy, chủ nghĩa xã hội bắt đầu bằng

cuộc cách mạng giành chính quyền, xác lập

quan hệ sản xuất mới nhằm phát triển sức sản

xuất, giải thoát người lao động khỏi sự nghèo

khổ, khắc phục những hạn chế của nền dânchủ

chính trị tư bản chủ nghĩa , phát triển nền dân

chủ chính trị xã hội chủ nghĩa.

Ở một số nước bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa , khi bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa

xã hội chưa có nền kinh tế đã công nghiệp hóa,

cũng chưa có nền chính trị dân chủ tư sản . Lịch

sử nước ta đã trải qua hàng nghìn năm phong

kiến và hàng trăm năm chế độ thuộc địa nửa

phong kiến . Những tàn dư của chế độ cũ phải

được khắc phục trong quá trình xây dựng chủ

nghĩa xã hội. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa ở một đất nước bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa là một vấn đề lý luận đòi hỏi phải sáng

tạo và là một nhiệm vụ phức tạp , khó khăn ,

phải tiến hành từng bước. Chẳng hạn , trong một

xãhội dân chủ phát triển , có thể thực hiện dân

chủ trực tiếp về bầu cử đến tận cấp cao nhất

nhưng trong một xã hội mà trình độ dân trí và

thức chính trị của người dân còn quá thấp thì

dân chủ trực tiếp chưa chắc đã thể hiện được ,

mà có khi đi ngược lại ý chí của nhân dân . Kinh

nghiệm một số nước đang phát triển cho thấy ,

ý

khi dân chủ chính trị vượt quá xa trình độ phát

triển về kinh tế, văn hóa sẽ dẫn tới bất ổn

chính trị, gây trở ngại cho phát triển xã hội .

Do vậy, trong quá trình xây dựng nền chính

trị dân chủ xã hội chủ nghĩa , chúng ta cần có

bước đi thích hợp với từng giai đoạn của công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đạt mục

tiêu , vừa tạo động lực cho từng giai đoạn của

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội . Việc

thực thi dân chủ ở cơ sở của nước ta hiện nay

phải đặt trong bối cảnh chung, chiến lược

chung đó.

2 - Dân chủ ở cơ sở là quyền dân chủ trực

tiếp của người dân , là khâu quan trọng nhất

trong đời sống xã hội

Thực hiện dân chủ phải ở nhiều cấp, nhưng

kết quả cuối cùng là ởcấp cơ sở . Khi chúng ta

nói đưa đường lối, chủ trương của Đảng và

chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, có

nghĩa là những đường lối , chủ trương, chính

sách đó được thực hiện có hiệu quả ở cấp cơ sở.

Trong lĩnh vực dân chủ về kinh tế, muốn thực

hiện phương thức " phân phối theo lao động"

hay " phân phối theo yếu tốsản xuất" thì phải có

dân chủ thực sự ở cấp đội sản xuất , hợp tác xã,
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nhà máy, xí nghiệp, cơ quan... Nếu xã viên hợp

tác xã không có quyền dân chủ thực sự trong

việc bình xét tăng lương, thưởng phạt, v.v .. thì

tất cả những quyền dân chủ kinh tế quy định

trong Hiến phápvà chính sách của Nhà nước sẽ

không được thực hiện, hoặc thực hiện một cách

méo mó.

Hầu hết các lợi ích chính trị , văn hóa của

công dân hiện nay đều được thực hiện ở cấp xã ,

phường , cơ quan , xí nghiệp - đơn vị trực tiếp

công tác của người lao động. Chứng nhận lý

lịch của cán bộ, đảng viên đều phải thông qua

cơ quan chính quyền xã, phường , cơ quan , xí

nghiệp, đơn vị công tác trực tiếp đó . Nếu các

đơn vị cơ sở không có dân chủ thực sự thì

không thể đưa quyền dân chủ về chính trị và

văn hóa trong Hiến pháp và trong đường lối của

Đảng và chính sách của Nhà nước đến với mọi

người dân , dẫn đến tình trạng tình hình chính

trị - xã hội diễn ra trái với mong muốn của lãnh

đaọ Đảng và Nhà nước .

Dân chủ ở tất cả các cấp đều quan trọng ,

nhưngdân chủ ở cơ sở là khâu trực tiếp quyết

định hiệu quả của cả hệ thống dân chủ. Người

xưa thường nói "phép vua thua lệ làng" cũng là

để chỉ "phép vua" bị khâu trực tiếp với dẫn là

" lệ làng " phủ nhận hoặc làm sai lệch .

3 - Dân chủ ở cơ sở của nước ta hiện nay -

những vấn đề cần chỉnh đốn , tăng cường

Ở một số làng , xã (nông thôn), các phường

(thành phố) , trong các cơ quan , xí nghiệp, hiện

tượng vi phạm quyền dân chủ của người dân

còn tương đối phổ biến, có chỗ tới mức nghiêm

trọng , dẫn tới những hậu quả tai hại như tình

trạng mất ổn định xã hội ởmột số địaphương

trong mấy năm qua , tình trạng khiếu kiện kéo

dài... Mặt khác , ý thức và nhận thức về quyền

làm chủcủa người dân nhiều nơi còn hạn chế .

Một bộ phận công dân chưa biết sử dụng quyền

dân chủ chính đáng của mình hoặc lợi dụng dân

chủ để hành động quá khích .

Sự thiếu dân chủ ở những nơi đó không nằm

trong bản chất của chế độ mà chủ yếu thể hiện

trong quá trình thực thi Hiến pháp của Nhà

nước và đường lối của Đảng, quan trọng nhất là

khâu thực hiện dân chủ trực tiếp với người dân .

Nói như vậy không có nghĩa là nói ở cấp độ vĩ

mô nền dân chủ của chúng ta đã hoàn thiện.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta phải

được phát triển cùng với quá trình xây dựng và

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa . Nhưng trong giai đoạn hiện nay , vấn đề

dân chủ ở cơ sở phải đặt thành một nhiệm vụ

quan trọng và cấp bách .

III - Đổi mới dân chủ ở cơ sở như thế

nào?

Dân chủ ở cơ sở là một khâu trong hệ thống

cơ chế dân chủ. Nó liên quan đến tất cả các lĩnh

vực kinh tế, chính trị, văn hóa... của đời sống xã

hội . Do vậy, đổi mới dân chủ ở cơ sở không chỉ

là nhiệm vụ riêng của cấp cơ sở , mà là nhiệm

vụ chung của toàn bộ hệ thống thể chế dân chủ;

không chỉ đơn thuần diễn ra trong lĩnh vực

chính trị , mà phải được quán triệt trong mọi

mặt của đời sống xã hội.

Ở tầm vĩ mô, thông qua sửa đổi Hiến pháp

và đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật,

chúng ta từng bước tăng cường cơ sở pháp lý

cho việc thực thi dân chủ ở cơ sở . Ví dụ : Khi

Luật Đất đai được hoàn thiện , việc xử lý vấn đề

đất đai ở cơ sở rất thuận lợi . Khi luật pháp đã

thực sự phản ánh ý chí của nhân dân , đi vào ý

thức củaquần chúng, thì việc chấp hành luật sẽ

thuận lợi và đồng thời sẽ hạn chế được tình

trạng mất dân chủ . Tất nhiên, với điều kiện là

các cơ quan của Nhà nước thực hiện tốt chức

năng giám sát đối với việc thực thi luật pháp ở

các cấp chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở.

Ở các cấp tỉnh (thành phố), huyện (thị trấn ),

một mặt phải nghiêm chỉnh chấp hành luật

pháp của Nhà nước ; mặt khác, phải vận dụng

một cách sáng tạo vào thực tiễn của địa phương

mình . Chẳng hạn như Luật Đất đai có những

quy định chung về nguyên tắc trong phạm vi cả

nước , nhưng những nguyên tắc chung đó phải
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được áp dụng đến từng địa phương đồng bằng,

trung du, miền núi, ven biển thông qua những

chính sách cụ thể của địa phương (tỉnh, huyện) .

Những " lệ làng" làm trái với " phép vua" phải bị

ngăn cấm . Nhưng những " hương ước" nhằm

thực hiện tốt "phép nước" thì cần được khuyến

khích . Tình trạng chính quyền ở cấp này thụ

động, thiếu sáng tạo trong chấp hành luật pháp

có thể dẫn đến những sai lầm trong thực

hiện pháp luật, làm nảy sinh những phản ứng

tiêu cực của quần chúng. Thiếu chủ động, thiếu

sáng tạo ở đây , nói cho cùng cũng là thiếu

trách nhiệm .

Đổi mới "dân chủ ở cơ sở" , trực tiếp nhất là

đổi mới thể chế lãnh đạo quản lý, điều hành của

tổ chức đảng , chính quyền, đoàn thể đơn vị cơ

sở . Ở đây , có vấn đề tổ chức bộ máy và vấn đề

lề lối làm việc . Nhiều nơi, bộ máy chính quyền

còn cồng kềnh, mối liên hệ chiều ngang trong

từng cấp và quan hệ chiều dọc ở nhiều khâu

chưa thông suốt , do đó hoạt động chưa phối

hợp nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao. Do đó,

nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta

hiện nay nên lấy việc đổi mới bộ máy chính

quyền cấp cơ sở làm khâu trung tâm . Cần

nghiên cứu một cách có hệ thống để đổi mới bộ

máy, chức năng của chính quyền cấp cơ sở , phù

hợp với bước phát triển mới của tình hình kinh

tế, chính trị, xã hội, phù hợp với yêu cầu của

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , gắn với công cuộc xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa , phù hợp với xu

thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở nước ta .

Đổi mới việc thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện

này liên đến nhiều vấn đề trong các lĩnh

vực kinh tế , chính trị , văn hóa v.v .. Dân chủ

trước hết phải là dân chủ về kinh tế . Phải hoàn

thiện một cơ chế trong đó người nông dân thựcđó người nông dân thực

sự làm chủ ruộng đất, người lao động thực sự

làm chủ nhà máy , xí nghiệp, người công chức

thực sự làm chủ công tác ở cơ quan, từ đó mới

quan

thực sự động viên được tính chủ động sáng tạo

của quần chúng trong lao động, học tập và công

tác . Quyền làm chủ đó được khẳng định trong

Hiến pháp nước ta, nhưng cụ thể hóa quyền làm

chủ tới cấp cơ sở , đến người lao động đòi hỏi

phải đổi mới không ngừng. Ví dụ về vấn đề đất

đai : Ở một số địa phương, do giải phóng mặt

bằng chậm nên đã gây hậu quả nghiêm trọng

đến việc xây dựng các công trình . Nhưng báo

chí chỉ đăng bài nói của chủ đầu tư phê bình

chính quyền địa phương thiếu kiên quyết, chính

quyền địa phương phê bình người dân thiếu ý

thức chấp hành chính sách , pháp luật của Nhà

nước, nhưng lại thiếu bài đăng ý kiến nói rõ

người dân vì sao chưa chấp nhận điều kiện di

dời. Nếu biết phát huy dân chủ ở cơ sở thực sự

thì chúng ta sẽ thấy , tuyệt đại bộ phận nhân dân

ta không phải thiếu ý thức chấp hành đường lối ,

chính sách , pháp luật của Nhà nước , và chúng

ta có thể tháo gỡ những khúc mắc trong việc

giải phóng mặt bằng . Nếu chỉ làm việc theo

kiểu quan liêu mệnh lệnh thì chỉ có thể dẫn tới

tâm lý bất mãn của người dân .

Tàn dư của xã hội phong kiến ở nông thôn

nước ta là một trở ngại lâu dài trong quá trình

xây dựng nền chính trị dân chủ, xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Dân

chủ chính trị ở cấp cơ sở do đó có một tầm quan

trọng đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới ở

nước ta.

Xây dựng nền dân chủ ở cơ sở liên quan

nhiều đến lĩnh vực văn hóa. Một mặt, quần

chúng ở cấp cơ sở được quyền làm chủ trong

đời sống văn hóa; mặt khác , Nhà nước phải

thông qua các chính sách về văn hóa giáo dục

để nâng cao trình độ dân trí. Ý thức dân chủ và

khả năng sử dụng quyền dân chủ chỉ có thể đạt

được trên một trình độ dân trí cần thiết. Những

công dân không biết chữ sẽ thiếu hiểu biết về

(Xem tiếp trang 52 )
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DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

VỚI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

TRẦN QUANG NHIẾP

I - Cơ sở của dân chủ với phát triển

cộng đồng

Thực hiện dân chủ ở cơ sở không ngoài

mục đích làm cho cộng đồng dân cư không

ngừng phát triển .

Những giá trị dân chủ gắn với con người

nảy sinh từ cộng đồng, tồn tại trong cộng

đồng và cũng là nhân tố thúc đẩy cộng đồng

phát triển .

Dân chủ là một phạm trù chính trị - xã hội .

Nó tồn tại và phát triển trong cuộc sống đích

thực của cộng đồng, của xã hội loài người. Tuy

nhiên , trong từng phạm vi cụ thể của cộng

đồng, trình độ dân chủ có thể khác nhau. Dân

chủ là một tiêu chí để xem xét , đánh giá trình

độ phát triển của cộng đồng. Dân chủ phụ

thuộc vào nhiều yếu tố lịch sử , kinh tế,

chính trị, văn hóa, xã hội ... Dân chủ không chỉ

là sản phẩm của các nhân tố nêu trên mà trái

lại nó còn là một tác nhân tích cực thúc đẩy

các yếu tố kinh tế , chính trị, văn hóa, xã hội

của cộng đồng phát triển . Bởi lẽ dân chủ là

một đòi hỏi chính đáng của con người, của

từng thành viên và của cả cộng đồng. Chính do

sự đòi hỏi ấy mà nội dung dân chủ ngày càng

mở rộng phong phú, thiết thực hơn . Nó được

hình thành từ những đòi hỏi của con người và

là động lực khiến cho con người thể hiện vị trí,

vai trò của mình trong cộng đồng.

Dân chủ gắn liền với quyền tự do của con

người . Tự do và dân chủ của cá nhân gắn liền

với những điều kiện khách quan của xã hội,

của cộng đồng mà họ sống; đồng thời, tuân thủ

những quy ước của cộng đồng , những quy

định của Hiến pháp , pháp luật của quốc gia ,

dân tộc .

Dân chủ mang tính cộng đồng , tính xã hội.

Dân chủ thể hiện các quyền xã hội của con

người. Do đó sự năng động của dân chủ không

chỉ có mục tiêu chính trị mà còn có giá trị thúc

đẩy sự phát triển kinh tế , xã hội, văn hóa...

Dân chủ là một phạm trù chính trị nên nó

mang tính giai cấp rõ rệt. Việc các thể chế

chính trị khác nhau áp dụng khái niệm dân chủ

bao hàm sự xác định lập trường khác nhau .

Giai cấp tư sản thổi phồng dân chủ, nhân

quyền của một số kẻ mạnh để sử dụng chúng

vào những mưu đồ thâm độc . Họ đã không vì

nhân dân , mượn danh công lý, mượn danh dân

chủ, nhân quyền để áp đặt những mưu toan

đen tối , áp đặt sự thống trị của mình đối với

người khác.

Dân chủ đích thực trên lập trường của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động, phù hợp

với quy luật phát triển của xã hội loài người là

sao cho phát huy tối đa năng lực của mọi thành

viên xã hội cùng tham gia quyết định vào

tương lai phát triển của cộng đồng một cách

phù hợp , qua đó, ý chí của nhân dân được thể

hiện trực tiếp . Những cá nhân được nắm giữ

một phần quyền lực xã hội và các quyền đó

không bị tha hóa, tạo nên sự thống nhất quyền
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lợi giữa người dân và những người quản lý .

Cùng với đó, sáng kiến của nhân dân , quyền

phủ quyết và trưng cầu ý dân cho phép người

dân biểu đạt ý chí và nguyện vọng của mình .

Thực tế cho thấy , trưng cầu ý dân là phát huy

trí tuệ, sức mạnh của nhân dân tham góp vào

giải quyết những công việc của cộng đồng có

hiệu quả. Nhândân còn tham gia nắm quyền

bằng cách tham gia chọn lựa những người thật

xứng đáng đại diện cho mình vào các bộ máy

công quyền. Khi ấy, người dân bày tỏ rõ quan

điểm và những đòi hỏi đối với người mà mình

lựa chọn .

Dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư cách là một

thể chế chính trị, khi người công dân được

cộng đồng ủy quyền đạidiện nắm giữ quyền

lực không phải là những cá nhân ích kỷ, tham

lam , mù quáng trước những lợi ích của cá

nhân . Họ phải là người thoát khỏi những ràng

buộc, ích kỷ mà hóa thân vì sự phát triển của

cộng đồng , biết kìm nén những ham muốn cá

nhân để biểu đạt ý chí chung vì sự phồn vinh ,

hạnh phúc của cộng đồng , của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động , của dân tộc .

Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa có yêu

cầu lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Điều đó

được xem là giá đỡ của quyền lực . Thực tế cho

thấy pháp luật xã hội chủ nghĩa là ý chí của

nhân dân , nhưng không phảitất cả mọi ý chí

của nhân dân đều là pháp luật, cho nên ý kiến

của nhân dân được xem xét dưới góc độ

những sáng kiến , phát hiện từ thực tế sinh

động của cuộc sống để xây dựng , thực thi pháp

luật, thực thi đường lối chính sách của Đảng và

Nhà nước .

Nền dân chủ hiện nay ở nước ta bao hàm

những hướng lựa chọn rộng mở, trong đó có sự

phát triển các thành phần kinh tế năng động

gắn với thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ; việc tiếp thu những tri thức của nền văn

minh nhân loại và các lĩnh vực tiến bộ của đời

sống xã hội . Mục đích của xã hội hiện đại là

không ngừng tăng trưởng và phát triển . Đó là

những đòi hỏi của người dân và cũng là quy

luật phát triển của quá trình vươn lênlàm chủ

của con người.

Trong điều kiện ấy, dần dần khắc phục tâm

lý người dân thích được "yên tĩnh " , bằng lòng

với những gì đã có ở trình độ thấp để họ quen

dần với sự bứt phá, tìm tòi, áp dụng cái mới,

thậm chí chấp nhậncó nhữngrủi ro cần thiết

trong cạnh tranh để phát triển . Đó chính là

những yếu tố, những động lực thúc đẩy phát

triển cộng đồng . Bởi lẽ, những tiến bộ của

khoa học - công nghệ; những biến đổi nhanh

chóng và phức tạp của xã hội hiện đại của kinh

tế thị trường khiến cho con người hiểu biết,

thấy không thể giữ mãi cách nghĩ , cách sống

cũ mà phải thích nghi, tìm cách làm ăn mới

cho thích hợp. Cuộc sống buộc họ phải vươn

lên làm chủ không ngừng. Làm chủ vừa là một

đòi hỏi khách quan vừa là kết quả của quá

trình nhận thức , vừa là một kỹ năng, vừa là

một giá trị . Dân chủ làm cho con người tự làm

chủ cuộc sống của mình, phát huy tối đa mọi

năng lực cá nhân , góp phần tích cực thúc đẩy

cộng đồng phát triển .

II - Những động lực của dân chủ ở cơ sở

với phát triển cộng đồng

1 - Cộng đồng và mục tiêu phát triển

cộng đồng

Do đặc điểm kinh tế - tự nhiên , truyền

thống lịch sử , văn hóa, xã hội từ lâu đời , nhân

dân ta sống gắn bó với nhau trong cộng đồng

làng xã, không tách khỏi những truyền thống

tốt đẹp của lịch sử dân tộc .

Ở mỗi cộng đồng nhỏ, người dân gắn bó

với nhau ngay cả những khi " tắt lửa, tối đèn " .

Họ thương yêu giúp đỡ nhau, lo toan cho nhau

với tâm lý "con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ" ,

" lá lành đùm lá rách " . Cộng đồng gắn kết các

thành viên bởi pháp luật và cả những phong

tục tập quán , văn hóa, đạo đức truyền thống.

Và hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các

thành viên cộng đồng còn gắn bó với nhau bởi
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tinh thần làm chủ, và phát huy quyền làm chủ

của nhân dân .

Mọi người dân cùng nhau chung sống ở

thôn , làng , bản , ấp , tổ dân phố, khu dân cư ...

một cộng đồng trực tiếp , thường xuyên, bền

chặt . Họgắnbó với nhau bằng nhiều mối quan

hệ về kinh tế, chính trị , văn hóa, xã hội, quốc

phòng - an ninh. Mọi thành viên trong cộng

đồng cùng có những mối quan tâm chung và

có những lợi ích chung.

Mục tiêu của phát triển cộng đồng dân cư

bền vững là không ngừng phát triển kinh tế , xã

hội , xóa đói giảm nghèo ,nâng cao mức sống

vật chất, tinh thần của mọi người dân , mọi gia

đình , xây dựng xã hội học tập , nâng cao dân

trí , thực hiện dân chủ, công bằng, văn minh ,

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên , giữ gìn môi

trường trong sạch và phát huy truyền thống tốt

đẹp củacộng đồng, bảo vệ an ninh , trật tự ,đẩy

lùi mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội .

Mọi thành viên trong cộng đồng đều tự giác

tuân thủ pháp luật của Nhà nước và thực hiện

các quy ước của cộng đồng, góp phần xây

dựngthôn , làng , bản , ấp , tổ dân phố , khu dân

cư giàu đẹp, văn minh , hạnh phúc và tiến bộ .

-2 - Mục đích củaviệc thựchiện dân chủ

ởcơsở với phát triển cộng đồng

Lấy dân làm gốc là tư tưởng lớn của Chủ

tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và truyền thống

tốt đẹp của dân tộc ta . Tư tưởng đó đã được

quán triệt trong toàn bộ nội dung bản "Quy chế

Dân chủ ở cơ sở " trên những điểm chính sau :

2

Một là , thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm

phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thực

hiện quyền làm chủ trực tiếp của người dân.

Bằng những quy định cụ thể làm cho người

dân có ý thức, có khả năng , có trách nhiệmý

tham gia trực tiếp vào các công việc phát triển

chung của cộng đồng , khắc phục lối tư duy và

cách sống "đènnhà ai nấy rạng" của chủ nghĩa

cá nhân, vị kỷ trước đây.

Hai là , thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm

nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của

công dân. Không phải dễ dàng ai cũng hiểu rõ

mình có quyền và nghĩa vụ gì đối với cộng

đồng. Không nhận rõ điều đó , con người trở

nên thụ động, lệ thuộc vào cộng đồng, những

khả năng của con người bị triệt tiêu , các giá trị

của cuộc sống không được bảo đảm , con người

thu về với những phạm vi cá nhân nhỏ hẹp

chật chội , tầm thường.

Ba là, thực hiện dân chủ ở cơ sở đã khơi

dậy tiềm năng trí sáng tạo , sức mạnh vật

chất và tinh thần của nhân dân để phát triển

kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cộng đồng.

Bác Hồ nhấn mạnh , trong bầu trời không gì

quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì

mạnh bằng lực lượng nhân dân .

Nhân dân sống ở các cộng đồng cụ thể , họ

tự làm chủ thì mọi việc được giải quyết đến

nơi , đến chốn. Ngược lại, nhân dân không

thông ,không thấyđó là công việc của chính

mình thì mọi việc không thểgiải quyết được

và dễ nảy sinh tâm lý "cha chung không ai

khóc " làm xã hội ngưng đọng, hoặc tạo ra một

xã hội vô chính phủ. Mọi tiềm năng , sự suy

nghĩ, óc sáng tạo , sức mạnh vật chất, tinh

thần ... đều do nhân dân tạo ra . Điều cần có để

những tiềm năng thành hiện thực là cách tổ

chức và cơ chế thích hợp để năng lực đó được

khơi dậy .

Bốn là , thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm giữ

vững kỷ cương phép nước , ngăn chặn tiêu cực ,

các tệ nạn xãhội , nâng cao hiệu lực quản lý

của bộ máy chính quyền các cấp.

Dân chủ và kỷ cương là hai mặt thống nhất

biện chứng với nhau . Có dân chủ, ý thức pháp

luật của người dân được nâng cao thì kỷ cương

mới vững chắc. Đồng thời kỷ cương pháp luật

nghiêm minh mới bảo đảm cho quyền làm chủ

của người dân được thực thi . Nó hoàn toàn đối

lập với những ai lợi dụng dân chủ để phá vỡ kỷ

cương , để sống theo lối tự do vô chính phủ, bất

chấp luật pháp. Đất nước nào , chế độ nào cũng

có pháp luật . Đương nhiên, những người coi

thường pháp luật , vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý
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theo pháp luật và khi ấy họ mất tự do, mất

quyền làm chủ của mình. Rõ ràng, pháp luật là

bảo vệ quyền làm chủ của người dân.

Khi cộng đồng xã hội được vận hành theo

sự kết hợp hài hòa giữa quyền làm chủ của

nhân dân với kỷ cương pháp luật hoàn bị thì

các cấp chính quyền phát huy tốt vai trò quản

lý của mình . Ở đây, có sự thống nhất năng lực

tự quản của cộng đồng với vai trò điều hành

quản lý của bộ máy chính quyền cơ sở.

Năm là , thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm

xây dựng niềm tin và mối quan hệ chặt chẽ

giữa dân với Đảng và chính quyền. Nhân dân

là chủ thể của xã hội, là chủ thế của lịch sử.

Đảng, chính quyền là ngườiđại diện quyền

chức nhân dân thực hiệncácmụctiêucao đẹp

của cuộc sống cộng đồng. Có niềm tin sắt đá

của nhân dân vàoĐảng và chính quyền thì

nhân dân mới vững tin , mới một lòng ,một da

thực hiện sáng tạo sự lãnh đạo của Đảng và

làm chủ của nhân dân, người lãnh đạo và tổ

quản lý của chính quyền . Đảng , chínhquyền

trong sạch , vững mạnh hết lòng phục vụ nhân

dân càng thắt chặt mối quan hệgiữa dân với

Đảng vàchính quyền.

3 - Những quy định thực hiện dân chủ ở
3

cơ sở với phát triển cộng đồng

Đảng, Nhà nước đã quy định rất cụ thể

những điều dân biết, dân bàn , dân làm , dân

kiểm tra để phát huy quyền làm chủ của nhân

dân. Chính điều đó là những nhân tố tích cực ,

là động lực thúc đẩy cộng đồng phát triển .

Thứ nhất, chính quyền bảo đảm cho dân

biết đầy đủ , chính xác những thông tin cần

thiết để dân tham gia xây dựng phát triển

cộng đồng.

Bằng nhiều cách, chính quyền cơ sở mở

rộng thông tin để từng người dân biết đầy đủ ,

chính xácvề các vấn đề chính như những điều

trong Quy chế đã ghi .

Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến

lợi ích và đời sống của người dân . Nó phải

được thông tin công khai , kịp thời để dân biết

và tự giải quyết . Chỉ có như vậy, cộng đồng

mới thực sự phát huy hết tài năng, trí sáng tạo

của mọi thành viên .

Thứ hai, nhân dân công khai, dân chủ bàn

bạc, quyết định trực tiếp những việc cần làm

để thúc đẩy cộng đồng phát triển .

Trên cơ sở hiểu biết các chủ trương, chính

sách , pháp luật , người dân có quyền dân chủ

bàn bạc quyết định những công việc thiết thực

đến đời sống cộng đồng như : chủ trương và

mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng và

công trình phúc lợi cộng đồng; quyết định và

theo dõi các khoản thu , chi của các loại quỹ

trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng hương

ước, quy ước làng văn hóa , nếp sống văn minh ,

giữgìn an ninh trật tự , bài trừ các hủ tục,mê

tín dị đoan, các tệ nạn xã hội ; quyết định các

công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư phù

hợp với pháp luật ; thành lập ban giám sát cổng

trình xây dựng do dân đóng góp, tổ chức bảo

vệ sản xuất, kinh doanh .

Ngoài những việc bàn và quyết định trực

tiếp , cần huy động nhân dân tham gia ý kiến

cho Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân

đến phát
địa phương về những việc liên quan

triển cộng đồng như bản Quy chế đã xác định.

Thứ ba, nhân dân trực tiếp kiểm tra giám

sát thúc đẩy các hoạt động của cộng đồng

phát triển .

Không có sự kiểm tra hiệu quả nào hơn sự

tự kiểm tra , giám sát của nhân dân tại cộng

đồng . Quy chế Dân chủ ở cơ sở quy định

quyền nhân dân được kiểm tra các hoạt động

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

xã ; kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng

nhân dân và quyết định của Ủy ban nhân dân;

hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân và

Ủy ban nhân dân cũng như cán bộ, công chức

nhà nước tại địa phương , việc giải quyết đơn

khiếu nại , tố cáo của công dân, dự toán , quyết

toán ngân sách xã ; kết quả nghiệm thu , quyết

toán công trình do nhân dân đóng góp, quản lý
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sử dụng đất đai, thu chi các loại quỹ, lệ phí

theo quy định của Nhà nước và các khoản

đóng góp của dân . Kết quả thanh tra, kiểm tra ,

giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng

quan đến cán bộ cơ sở ; thực hiện các chế

độ chính sách của công dân...

liên

Sự kiểm tra, giám sát của nhân dân sẽ góp

phần khắc phục các hạn chế, yếu kém, mở

rộng phát huy các kinh nghiệm tốt, các việc

làm hay, các điển hình tiên tiến , tạo đà cho

cộng đồng phát triển .

III - Dân chủ ở cơ sở với phát triển cộng

đồng trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Phải khẳng định rằng , trong những năm 80

của thế kỷ XX , khi đất nước gặp khó khăn hai

bước đột phá quan trọng đã diễn ra : 1- Áp

dụng chế độ khoán sản phẩm đến hộ gia đình

nông dân trong hợp tác xã nông nghiệp.

2- Triển khai chế độ "kế hoạch 3 phần" ở các

xí nghiệp quốc doanh. Cuộc "thửnghiệm " này

đềubắt nguồn từ những sáng kiếncủa người

lao động, được Đảng, Nhà nước tổng kết và

nhanh chóng trở thành quyết sách . Nó đã bắt

rễ nhanh vào cuộc sống , lan rộng toàn xã hội,

giải phóng sức sản xuất, đưa lại những

thành tựu nổi bật, trước hết trên lĩnh vực nông

nghiệp.

Tiếp đó đến Đại hội VI của Đảng ( 1986) ,

Đảng ta chính thức phát động công cuộc đổi

mới toàn diện và triệt để đưa đất nước ra khỏi

cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội tiếp tục đi

lên chủ nghĩa xã hội .

Hai bài học lớn trong nhiều bài học mà Đại

hội VI của Đảng rút ra là : 1- Đảng phải quán

triệt tư tưởng " lấy dân làm gốc" , xây dựng và

phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao

động ; 2- Đảng phải luôn luôn xuất phát từ

thực tế , tôn trọng và hành động theo quy luật

khách quan .

Những bài học trên là cơ sở cho việc quyết

định từ bỏ lối tư duy sáo mòn, kinh viện, tập

trung trí tuệ toàn Đảng, toàn dân vào việc đổi

mới tư duy, tìm con đường phát triển mới của

đất nước. Đó còn là sự khẳng định trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phát

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ,

vận hành theo cơ chế thị trường , có sự quản lý

của Nhà nước . Thực hiện cơ chế Đảng lãnh

đạo, Nhà nước quản lý , nhân dân làm chủ ,

từng bước chúng ta hoàn thiện việc xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

dân , do dân , vì dân . Nhân dân thực sự là người

chủ và mọi việc của cộng đồng được giải

quyết theo nguyên tắc "dân biết - dân bàn -

dân làm - dân kiểm tra" . Đảng ta khẳng định

phát huy nhân tố con người và lấy việc phục

vụ con người làm mục đích cao nhất của mọi

hoạt động, coi nguồn lực con người là quý giá

nhất, có vai tròquyết định đối với sự pháttriển

đất nước, là yếu tố cơ bản phát triển nhanh ,

bền vững của cộng đồng.

Cụ thể hóa những tư tưởng, quan điểm về

phát huy quyền làm chủ của nhân dâncủa Chủ

tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta , Bộ Chính trị đã

ban hành Chỉ thị số 30 về thực hiện quy chế

dân chủ ở cơ sở như đã nêu ở mục II. Chỉ hơn

5 năm thực hiện Quy chế đó, chúng ta đã phát

huy mọi nguồn lực, hướng vào đẩy nhanh tốc

độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm

biến đổi rõ rệt bộ mặt đời sống các cộng đồng

dân cư cả nước .

Chỉ sau 10 năm tiến hành công cuộc đổi

mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng

hoảng kinh tế - xã hội . Nạn lạm phát phi mã

từ hơn 700 % (năm 1986) bị kiềm chế chỉ còn

12% (năm 1995) và được kiểm soát chặt chẽ từ

đó đến nay. GDP tăng gấp đôi sau 10 năm

( 1991 - 2001) nhờ tốc độ tăng trưởng bình

quân hằng năm đạt 7,5% . Khuyến khích sự

phát triển của tất cả các thành phần kinh tế , các

lực lượng kinh tế , tạo sự phát triển mạnh mẽ

chưa từng thấy, đồng thờivẫn giữvững sự ổn

định vĩ mô làm tiền đề tối cần thiết cho thành

công của đổi mới.
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Thắng lợi công cuộc đổi mới là sựkếthợp | VỀ DÂN CHỦ ...

hài hòa, biện chứng của phương châm Đảng

lãnh đạo - Nhân dân làm chủ - Nhà nước quản

lý . Thành tựu đó do nhân dân tạo ra và nhân

dân được hưởng thụ . Đời sống nhân dân được

cải thiện nhanh chóng về nhiều mặt. Chỉ trong

5 năm thời kỳ đầu đổi mới ( 1993 - 1998) , thu

nhập bình quân đầu người trên phạm vi cả

nước tăng gấp 2,45 lần. Tỷ lệ hộ nghèo đói

giảm từ 50 % (giai đoạn 1992 - 1993) xuống

còn trên 30% (giai đoạn 1997 - 1998) và nay

tỷ lệ ấy còn thấp hơn nhiều . Nhiều mô hình

kinh tế hộ, kinh tế tập thể làm ăn giỏi xuất

hiện . Nền kinh tế hàng hóa phong phú, đa

dạng thay cho nền kinh tế tự cấp tự túc , đơn

điệu , nghèo nàn trước đây . Cơ cấu kinh tế

nông thôn thay đổi . Kết cấu hạ tầng: điện ,

đường , trường , trạm , các trung tâm văn hóa,

các cơ sở dịch vụ được xây dựng khang trang

phục vụ các nhu cầu cải thiện đời sốngngười

dân . Bộ mặt nông thôn , đô thị thay đổi từng

ngày. Quan hệ nội bộ trong đời sống cộng

đồng ngày càng phấn khởi, đoàn kết. Tình

trạng khiếu kiện giảm hẳn , các điểm nóng

được giải quyết kịp thời. Nếp sống văn minh ,

văn hóa được tôn trọng . Những tiêu cực và tệ

nạn xã hội dần được khắc phục . Công ăn việc

làm của người lao động ngày càng được chăm

lo giải quyết. Y tế chăm sóc sức khỏe cộng

đồng được quan tâm chu đáo. Giáo dục từ

mầm non, mẫu giáo đến phổ thông cơ sở,

trung học, đại học, trên đại học phát triển

nhanh chóng trong những năm qua. Đờisống

mọi mặt của nhân dân các dân tộc thiểu số,

đồng bào có đạo cũng như các tầng lớp nhận

dânkhác ởmọi vùng đất nước đềucó sự biến

đổi khá toàn diện, các điều kiện kết cấu hạ

tầng xã hội , đời sống văn hóa tinh thần được

không ngừng cải thiện .

Tuycòn nhiều hạn chế , nhưng nhận thức về

dân chủ, về quyền và khả năng làm chủ của

người dân được từng bước nâng lên . Điều đó

đã góp phần thiết thực, là nhân tố không thể

thiếu được bảo đảm cho công cuộc đổi mới

thành công, thúc đẩy cộng đồng phát triển . D

|

|

|

|

(Tiếp theo trang 46 )

luật pháp, do đó sẽ dễ phạm sai lầm trong việc

chấp hành pháp luật .

Khâu then chốt trong công cuộc xây dựng

nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa nói

chung và thực hiện dân chủ ở cơ sở nói riêng là

sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở

đảng vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh

đạocủa Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

trong đổi mới dân chủ ở cơ sở . Sự lãnh đạo của

Đảng ở các cấp khác nhau, trong các lĩnh vực

khác nhau : chính trị, kinh tế , văn hóa v.v.. ,

trong các giai đoạn lịch sử khác nhau , có những

nội dung và phương thức khác nhau. Sự lãnh

đạo của tổ chức đảng ở cơ sở trong giai đoạn

hiện nay tập trung vào sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát

triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa . Nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính

trị trong giai đoạn mới, đổi mới các mối quan

hệ giữa tổ chức cơ sở đảng với tổ chức chính

quyền , đoàn thể , tổ chức xã hội ở cấp cơ sở là

rất cần thiết và cấp bách .

Lịch sử văn minh nhân loại và lịch sử phong

trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã để lại

nhiều bài học về dân chủ đối với tiến bộ xã hội .

Xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa là một nhiệm vụ lịch sử lâu dài, nhất là

đối với các quốc gia còn ở trình độ phát triển

thấp về kinh tế, văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của

Đảng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

nước ta đã giành được những thành tựu to lớn ,

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được khẳng

định trong thực tiễn . Vấn đề quan trọng và cấp

bách hiện nay là tiếp tục đổi mới cơ chế, chính

sách để tạo động lực phát triển cho dân chủ cơ

sở, đưa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng

ta phát triển không ngừng. D
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU :

CỬA CHIÊM KỲ THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI III CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

TRẦN VĂN KHÁNH

ÀM
trong vùng kinh tế trọng điểm phía

Nam , Bà Rịa - Vũng Tàu được xác

- định
là cửa ngõ

của
vùng

cũng
là cửa

ngõ hướng ra Biển Đông, với nhiều tiềm năng

phong phú. Vị trí thuận lợi này hội tụ nhiều điều

kiện để tỉnh có thể phát triển kinh tế biển : khai

thác dầu khí trên biển , khai thác cảng biển và

vận tải biển , chế biến hải sản , phát triển du lịch .

Vị trí địa lý đó cũng cho phép tỉnh phát triển tất

cả các tuyến giao thông : đường bộ , đường

không, đường thủy , đường sắt, trở thành một địa

điểm trung chuyển đi cácnơi trong nước và thế

giới.

Ngay từ khi thành lập (1991 ), cơ cấu kinh tế

của địa phương đã hình thành theo hướng: công

nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.Đây là cơ cấu

hợp lý được giữ vững trong suốt 12 năm qua và

có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ

trọng công nghiệp và dịch vụ; giảm tỷ trọng

nông nghiệp trong cơ cấu GDP.

qua,

Theo những số liệu tổng kết, trong thời gian ,

nhất là trong những năm gần đây , có thể

khẳng định rằng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt nhịp

độ phát triển cao hơn trước , đồng bộ hơn trước

và vượtphần lớn các chỉ tiêu đã đề ra trên nhiều

lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng kinh tế, giữ

vững an ninh chính trị trên địa bàn , đóng góp

tích cực vào ngân sách trung ương, tăng cường

đáng kể nội lực trên nhiều mặt; mức sinh hoạt

vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được

cải thiện ; quá trình đô thị hóa được đẩy nhanh

tạo triển vọng tốt đẹp cho việc hoàn thành thắng

lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội III

của Đảng bộ tỉnh đề ra . Những thành tựu đó

chứng tỏ Nghị quyết III của Đảng bộ tỉnh vàcác

nghị quyết của Tỉnh ủy đã đi vào cuộc sống,

đáp ứng tích cực những yêu cầu cơ bản của thực

tiễn địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

đã tăng cường đoàn kết toàn đảng bộ trên cơ sở

nghiêm túc thực hiện chủ trương,đường lối của

Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước, phát

huytốt hơn vai trò lãnh đạo và vai trò trung

đoàn kết toàn dân , phấn đấu vì các mục tiêu xây

dựng đất nước vàxây dựng tỉnh .

tâm

Năm 2003, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì

mức tăng trưởng khá cao, có 9/12 chỉ tiêu về

phát triển kinh tế vượt kế hoạch đề ra . GDP (cả

dầu khí) tăng 14,1 % . Tổng thu ngân sách nhà

nước tăng cao, vượt dự toán đềra; huy động các

nguồn vốn cho đầu tư phát triển đạt khá; nhiều

công trình hoàn thành đưa vào hoạt động, kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện . Tuy

nhiên còn 3/12 chỉ tiêu tăng cao nhưng chưa đạt

mức do Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra .

* Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
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Công nghiệp : Dầu khí là ngành công

nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số giá trị

công nghiệp, quyết định tốc độ tăng trưởng

GDP và giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn

đầu tư trên địa bàn . Bên cạnh ngành công

nghiệp dầu khí , các ngành công nghiệp khác

cũng trên đà phát triển như : sản xuất điện, sản

xuất thép, chế biến hải sản đông lạnh ... Năm

2003 , ngành công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ

tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp

trên địa bàn tăng 11,8%. Phát triển các ngành

nghề (khí đốt, phân NPK, điện sản xuất, gạch

men, hải sản đông lạnh , giày thể thao, may xuất

khẩu ). Thu hút vốn đầu tư tăng mạnh, tính đến

cuối tháng 11-2003 , có thêm 35 dự án đầu tư

vào lĩnh vực công nghiệp, với tổng vốn là

206,25 triệu USD và 1 508 tỉ đồng. So với các

khu công nghiệp của cả nước, Bà Rịa - Vũng

Tàu có nhiều lợi thế so sánh về các điều kiện

thu hút đầu tư , vì thế hiện nay đã thu hút tổng

vốn đầu tư khá lớn so với các khu công nghiệp

khác trong khu vực. Toàn tỉnh đã có 7 khu công

nghiệp tập trung

Nông nghiệp : Điều kiện thiên nhiên cũng là

những thế mạnh để phát triển nông nghiệp . Giá

trị sản xuất nông nghiệp năm 2003 tăng 9,1 % ;

trong đó, trồng trọt tăng 8,7% , chăn nuôi tăng

10,7% . Các chương trình chuyển dịch cơ cấu

nông nghiệp, đổi mới cây trồng , vật nuôi đã

mang lại hiệu quả khá rõ . Đánh bắt được

175 nghìn tấn hải sản ; tăng thêm 115 ha nuôi

tôm bán công nghiệp . Tổng sản lượng xuất khẩu

thủy sản đạt42 800 tấn; kim ngạch xuất khẩu

ước đạt 103 triệu USD . Tuy nhiên , việc thu mua

nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu

ngày càng khó khăn , các bến cảng thủy sản còn

hạn chế , thị trường xuất khẩu chưa ổn định .

Thương mại - dịch vụ : Năm 2003 , tăng

16,24% . Dịch vụ dầu khí vẫn chiếm tỷ trọng lớn

trong tổng doanh thu dịch vụ trên địa bàn .

Du lịch : Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu đã là một

trung tâm du lịch lớn của cả nước với 150 km

bờ biển có bãi tắm đẹp, bãi cát dài thoai thoải ,

nước trong và sạch quanh năm ; các khu rừng

nguyên sinh, với nước suối khoáng nóng; điều

kiện thiên nhiên lý tưởng và hệ thống các di tích

lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam thắng

cảnh. Năm 2003, lượng khách du lịch tăng

14,5%, với khoảng 4,7 triệu lượt , tăng 13,6% ;

trong đó khách du lịch quốc tế là 172 nghìn

lượt, tăng 13,6% so với năm 2002. Ngành du

lịch thực hiện 19 dự án đầu tư với tổng vốn đầu

tư 5,55 triệu USD và 17 dự án đầu tư trong

nước với tổng vốn đầu tư 1 061 tỉ đồng .

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước:

Lợi thế về tiềm năng cảng biển, nguồn tài

nguyên khí đốt và những yếu tố thuận lợi khác

như: khí hậu, địa hình ... đã có sức hấp dẫn mạnh

đối với các nhà đầu tư nước ngoài . Đây cũng là

điểm đến đầu tiên của các nhà đầu tư nước

ngoài tại Việt Nam. Năm 2003 , đầu tư nước

ngoài vào tỉnh đạt kết quả cao : 19 giấy phép đầu

tử nước ngoài được cấp với tổng vốn đăng ký

217,4 triệu USD.

Văn hóa - xã hội : Hầu hết các hoạt động

văn hóa - xã hội được nâng lên và có chuyển

biến tích cực . Có 11/15 chỉ tiêu về văn hóa - xã

hội đạt Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra,

tiêu biểu như: tỷ lệ giảm sinh , giải quyết việc

làm và tỷ lệ lao động qua đào tạo, huy động số

cháu trong độ tuổi vào nhà trẻ và tới lớp mẫu

giáo,mức hưởng thụ văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt

tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn

hóa, tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao

thường xuyên, tỷ lệ dân được xem truyền hình,

tỷ lệ dân được dùng điện sinh hoạt, tỷ lệ dân

được dùng nước sạch , xây dựng nhà tình

thương...

Đã giải quyết việc làm cho 23 651 lao động,

tạo việc làm mới cho 9 147 lao động ; giúp

4 400 hộ vay vốn xóa đói , giảm nghèo với tổng

số tiền là 14 tỉ đồng. Công tác quản lý quy

hoạch đô thị , quản lý đất đai và môi trường ,

khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích

cực ; đầu tư giao thông nông thôn và đường hẻm

nội thị đạt kếtnội thị đạt kết quả đề ra .
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Nhưng cần nhấn mạnh là, trong xây dựng

kinh tế, tỉnh chưa đạt kết quả tương xứng với

tiềm năng, lợi thế . Công nghiệp địa phương và

công nghiệpchế biến còn rất nhỏ bé;chưa phát

huy được mạnh mẽ tác động tương hỗ giữa khu

vực kinh tế
trực thuộc trung ương và kinh tế địa

phương; chưa thực hiện hiệu quả chủ trương xây

dựng những xí nghiệp "vệ tinh " cho ngành dầu

khí , xây dựng các cụm công nghiệp - tiểu thủ

công nghiệp tận dụng nguyên liệu tại chỗ ; xây

dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng , thu hút vốn

đầu tư vào các khu công nghiệp chưa được thực

hiện tốt . Báo cáo Tình hình thực hiện nghị

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm

vụ kế hoạch năm 2003 và kế hoạch phát
triển

kinh tế - xã hội năm 2004 thẳngthắnnhìnnhận

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn nhiều

khó khăn , hạn chế, các giải pháp chưa đồng bộ;

quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển còn

nhiều khiếm khuyết; một số đề án , chủ trương,

chính sách chậm được ban hành . Phương thức

kinh doanh du lịch chậm đổi mới; dịch vụ du

lịch còn đơn điệu; còn bất cập trong quản lý

kinh doanh khách sạn , nhà hàng, dịch vụ bãi

biển. Sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu

của tỉnh nhìn chung còn yếu . Vẫn còn tình trạng

phá rừng. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

nhà nước còn chậm và gặp nhiều vướng mắc .

Một số hoạt động văn hóa - xã hội và các lĩnh

vực dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao

động còn hạn chế . Kết quả thực hiện " 4 giảm "

đạt thấp ; tình hình tội phạm còn diễn biếnphức

tạp ; tai nạn giao thông còn ở mức nghiêm trọng .

Việc giải quyết đơn , thư khiếu nại , tố cáo tuy

đạt cao hơn cùng kỳ nhưng thời gian còn kéo

dài ...

Nguyên nhân chính của các yếu kém nói trên

phần nào thuộc về trách nhiệm lãnh đạo của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh , nhất là do những

chủ trương công tác trong các nghị quyết, chỉ

thị , chương trình hành động của Tỉnh ủy chưa

thật đầy đủ , còn thiếu tính khả thi ; khâu tổ chức

thực hiện nhiều khi lỏng lẻo, không đồng bộ .

Chưa chú trọng đúng mức đến công tác cán bộ.

Trên cơ sở phân tích cụ thể tình hình thực tế

và các bài học kinh nghiệm, nhận thức rõ trọng

trách của địa phương trong địa bàn kinh tế trọng

điểm phía Nam; đặc biệt coi trọng khai thác , tận

dụng các lợi thế so sánh, nhất là lợi thế về tiềm

năng kinh tế biển , Đại hội lần thứ III Đảng bộ

tỉnh đã xác định mục tiêu : " Phấn đấu đểđến

năm 2010 , Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản trở thành

một trong những trung tâm công nghiệp , du lịch

và khai thác hải sản của khu vực và cả nước ,

một thương cảng quốc gia và quốc tế" .

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong

những năm qua, nhất là trong năm 2003, nỗ lực

đấu, khắcphục nhữngkhókhăn,yếukém ,
phấn

trong năm 2004, tỉnh quyết tâm đạt tốc độ tăng

trưởng GDP (cả dầu khí) tăng 11,6% . Giá trị

sản xuất công nghiệp (kể cả dầu khí) tăng

11,9%, trong đó riêng dầu khí tăng 4,7% . Giá trị

sản xuất nông nghiệp tăng 5,2%; trong đó, trồng

trọt tăng 4,8% , chăn nuôi tăng 6,95% , giá trị sản

xuất
ngư nghiệp tăng 6% . Doanh thu thương

mại - dịch vụ tăng 17,1 % ; trong đó, thương mại

tăng 17,9 %, dịch vụ - 15,4% , du lịch - 10,6 %.

Giảm tỷ lệ sinh 0,04 %, hạ tỷ lệ tăng dân số

tự nhiên còn 1,2%; giải quyết việc làm cho

24 400 người lao động; tạo việc làm mới cho

khoảng 9 500 lao động; tỷ lệ lao động qua

đào tạo đạt 31% . Mức hưởng thụ văn hóa đạt

24,5 lần/người/năm ; tỷ lệ gia đình đạt tiêu

chuẩn văn hóa là 78%.Tỷ lệ dân số nông thôn

được dùng nước sạch là 90 %; được dùng điện

sinh hoạt khoảng 92% .

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, công nghiệp sẽ

tập trung vào những sản phẩm có thị trường, có

khả năng cạnh tranh . Năm 2004 sẽ có thêm một

số dự án mới đưa vào hoạt động : Nhà máy Đạm

Phú Mỹ, Nhà máy Điện Phú Mỹ III , Nhà máy

Sản xuất vật liệu và sành sứ thủy tinh , sản phẩm

giấy , bao bì ... Ngoài nguồn vốn ngân sách đầu

tư ngoài hàng rào , tỉnh sẽ dành khoảng 200 tỉ

đồng đầu tư trong hàng rào 2 khu công nghiệp
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Phú Mỹ I. Tạo điều kiện cho các dự án lớn của

trung ương và các doanh nghiệp đầu tư trên địa

bàn : Nhà máy Đạm Phú Mỹ; Nhà máy Điện

Phú Mỹ, Phú Mỹ III, Phú Mỹ IV; Nhà máy

Thép Phú Mỹ ...

Về nông , lâm , ngư nghiệp , tiếp tục triển

khai thực hiện các dự án về giống cây trồng , con

vật nuôi và các dự án về chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp , nông thôn . Giảm diện tích

trồng cây cà-phê; ổn định diện tích cao-su , tiêu ;

tiếp tục chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp

sang nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch . Đầu

tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông

nghiệp , nhất là thủy lợi . Thực hiện đổi mới

trang thiết bị công nghệ, đổi mới công tác quản

lý chất lượng sản phẩm ở các cơ sở chế biến hải

sản theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000. Phấn

đấu chế biến xuất khẩu 32 nghìn tấn hải sản

đông lạnh, xuất khẩu 44 800 tấn hải sản các

loại , đạt kim ngạch xuất khẩu 125,9 triệu USD.

Chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ

trên địa bàn nông thôn, gắn sản xuất với tiêu

thụ . Hoàn chỉnh mạng lưới chợ và trung tâm

thương mại của tỉnh . Đẩy mạnh xúc tiến thương

mại; tổ chức tốt việc thông tin thị trường, giá cả

cho doanh nghiệp.

Du lịch phấn đấu thu hút 5 triệu lượt khách

đến tỉnh, trong đó có 228 nghìn lượt khách du

lịch quốc tế . Đầu năm 2004, sân bay Côn Đảo

đivào hoạt động, cần có các biện pháp đáp ứng

nhu cầu cho khách tham quan. Đa dạng hóa loại

hình sản phẩm du lịch : nghỉ dưỡng, sinh thái,

thể thao biển, hội thảo, Festival Biển 2005 ,

lễ hội ... Tiếp tục triển khai các dự án du lịch .

Về văn hóa - xã hội : Phấn đấu đến cuối năm

đạt tiêu chuẩn phổ cập trung học cơ sở; xây

thêm khoảng 300 phòng học ; phấn đấu 50%

số xã có Trung tâm giáo dục cộng đồng. Giảm

tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống

còn 21 % . Đầu tư trang thiết bị hiện đại cho

2 bệnh viện tỉnh . Nâng mức hưởng thụ văn hóa

lên 24,5 lần /người; phát triển thêm 1 % số gia

đình, 2 % số thôn, ấp, khu phố văn hóa và 10 xã

văn hóa; xây dựng nhà bảo tàng và tôn tạo công

trình Di tích Lịch sử cách mạng Nhà tù Côn

Đảo. Giải quyết việc làm cho 24 400 lao động,

tạo việc làm mới cho 9 500 lao động, xuất khẩu

2 000 lao động; phát triển và củng cố các trường

dạy nghề,mở rộng các hình thức đào tạo nghề :

chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản . Giảm

tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,7% , đặc biệt chú

trọng xóa nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2004 , tỉnh sẽ tập trung thực hiện

các chương trình mục tiêu :

- Các đề án phục vụ cho công tác chăm sóc

trẻ em.

-

-

- Đề án xóa đói giảm nghèo.

- Đề án xuất khẩu lao động.

- Chương trình giống cây trồng vật nuôi .

- Dự án rau sạch , rau an toàn và kiểm tra an

toàn vệ sinh thực phẩm .

-
Đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số .

- Dự án hoàn chỉnh số hóa chỉnh lý cập nhật

biến động bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính

huyện Long Đát.

- Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu đến năm 2020 .

- Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm

môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh .

hoạch đào tạo thường xuyên .

- Chương trình đào tạo nguồn nhân lực và kế

Với nhận thức mới, quyết tâm mới, Đảng bộ

và nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng

đoàn kết phấn đấu, phát huy thành quả đã đạt

được trong 10 năm xây dựng tỉnh , vượt qua các

khó khăn, thử thách , quyết tâm đạt nhiều thành

tích to lớn hơn nữa trong giai đoạn đến năm

2005 và trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI, xứng

đáng là tỉnh cửa ngõ ra Biển Đông của các tỉnh

Đông Nam Bộ, trở thành một trong những tỉnh

mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và

cả nước , đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . D
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HÀ NỘI

đẩy mạnh thi đua yêu

thực hiện công nghiệp
hóa,

hiện đại hóa

S

NGUYỄN QUỐC TRIỆU

INH thời, Bác Hồ kính yêu rất quan tâm

đến công tác thi đua - khen thưởng . Người

dạy: "Thi đua là yêu nước ! - Yêu nước

phải thi đua !" . Qua các thời kỳ cách mạng, thi

đua - khen thưởng đã tỏ rõ là một công cụ quan

trọng , góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cả

nước nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng .

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị , kinh tế,

văn hóa của cả nước. Nhiều năm qua, dưới sự

lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Nhà nước,

được sự cộng tác chí tình của các bộ, ngành

trung ương, sự hợp tác thân thiện của nhiều tỉnh ,

thành phố bạn, Hà Nội luôn quan tâm thúc đẩy

phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ

thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới

công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn

mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung

ương, tháng 10-2003 , phần viết về Hà Nội có

đoạn : "Thủ đô Hà Nội vốn có truyền thống luôn

là một trong những địa phương đi đầu trong cả

nước về tổchức phong trào thi đua ở nhiều lĩnh

vực khác nhau " . Hà Nội xin cảm ơn và trân trọng

những đánh giá quý báu ấy , và cố gắng phấn đấu

giữ vững thành quả đó .

Thật sự , đã có thời gian

những năm cuối 80 đầu 90,

khi nền kinh tế đang chuyển

đổi , đã xuất hiện nhận thức

nhẹ
nước lệch lạc, xem

tổ chức

công tác

thiđua

-

thi đua - khen thưởng , lơi lỏng

và quản lý

khen thưởng . Chỉ thị của Bộ

Chính trị số 35/CT- TW , ngày

3-6-1998, về đổi mới công tác

thi đua - khen thưởng trong

giai đoạn mới đã kịp thời uốn

nắn những nhận thức chưa

đúng, theo đó chấn chỉnh tổ

chức và quản lý thi đua - khen

thưởng. Chỉ một tháng sau,

ngày 20-7-1998, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế

hoạch số 33/KH -TU về chỉ đạo việc triển khai và

tổ chức thực hiện Chỉ thị 35/CT -TW . Ủy ban

nhân dân Thành phố ra văn bản hướng dẫn việc

triển khai các chủ trương của trung ương và

Thành ủy về đổi mới công tác thi đua - khen

thưởng; thành lập Hội đồng Thi đua -

thưởng Thànhphố và ở các ngành , các cấp ;ban

hành các quy định về tiêu chuẩn danh hiệu, hình

thức khen thưởng. Theo đó, mỗi ngành, cấp cụ

thể hóa một cách phù hợp với đặc điểm của

ngành , cấp mình . Ngày 24-10-1998, Ủy ban

nhân dân Thành phố tổ chức Hội thảo : " Đổi mới

công tác thi đua - khen thưởng của Thành phố

Hà Nội trong giai đoạn mới" . Ban Tuyên giáo

Thành ủy phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen

thưởng Thành phố khảo sát thực tế , xây dựng đề

án : "Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng

trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã

hội chủ nghĩa ".

Khen

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ

2001 - 2005) của Đảng bộ Thành phố, Kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005

của Ủy ban nhân dân Thành phố cùng xác định :

*

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy , Phó Chủ tịch

Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

2
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" Tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong các

tầng lớp nhân dân làmột giải pháp chủ yếuthực

hiện kế hoạch kinh tế - xã hội" . Điều đáng chú ý

là, nhân dịp Thành phố được traotặng danh hiệu :

"Thủ đô Anh hùng" , cũng là thời điểm mở đầu

thế kỷ và thiên niên kỷ mới, Hà Nội phát động

phong trào thi đua: " Phát huy truyền thống Thủ

đô Anh hùng - 1000 năm văn hiến , xây dựng

Thủ đô văn minh - thanh lịch - hiện đại" . Đây là

phong trào thi đua lớn , lâu dài , bao hàm nhiều

lĩnh vực; là cơ sở để đánh giá , xếp hạng thi đua

hằng năm đối với tất cả các ngành , các cấp.

Đồng thời , dựa theo đó, mỗi ngành , mỗi cấp cụ

thể hóa thành các phong tràothi đua bộ phận

tương xứng, thích hợp.

Trên cơ sở đó, định kỳ hằng năm , Thành ủy

và Ủy ban nhân dân Thành phố mở hội nghị

chuyên đề về thi đua - khen thưởng , ghi nhận

những két quả thành tích, bổ khuyết thiếu sót,

uốn nắn lệch lạc , định hướng chỉ đạo thúc đẩy

phong trào phát triển liên tục và đạt hiệu quả

ngày càng cao hơn . Nhờ sự quán triệt và tổ chức

thực hiện Chỉ thị 35/CT -TW một cách khẩn

trương , nghiêm túc, sâu rộng , các phong trào thi

đua của Hà Nội diễn ra liên tục , thiết thực , toàn

diện ; khen thưởng đúng người , đúng việc, kịp

thời, mang lại kết quả tốt , động viên mạnh mẽ

lòng hăng hái , nhiệt tình của nhân dân Thủ đô

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

Qua 4 năm ( 1999 - 2002 ), Thành phố có 32,4

vạn cá nhân , đơn vị được khen thưởng dưới các

hình thức; trong đó có 291 Huân chương, 465

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9 904

Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố,

6 Anh hùng Lao động, 25 952 Chiến sĩ thi đua

các cấp. Có những tập thể thi đua xuất sắc , tiêu

biểu như : quận Ba Đình ; huyện Từ Liêm ; Công

ty Kim khí Thăng Long, Công ty Cơ điện Trần

Phú, Công ty Khóa Việt Tiệp , Công ty thiết bị

chiếu sáng đô thị , Công ty Đầu tư khai thác

Hồ Tây, Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty trách

nhiệm hữu hạn máy tính C.M.C ; Trường Trung

học phổ thông Hà Nội Am-xtéc -đam ; Trường

Mẫu giáo Chim non ; Bệnh viện Phụ sản , Trung

tâm Dưỡng lão Hà Nội , v.v ..

Công tác thi đua - khen thưởng ở Hà Nội đã

góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở.

Thành phố đã khen thưởng 40 tổ chức và cá nhân

là người nước ngoài với danh hiệu "Vì sựnghiệp

xây dựng Thủ đô "; đồng thời, đón nhận 451

huân chương, huy chương của nước bạn Lào

khen thưởng các tập thể và công dân Thủ đô .

Hoạt động thi đua - khen thưởng đã góp phần

quan trọng để Thủ đô đẩy nhanh sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa, đạt được những thành

tựu ổn định và ngày càng phát triển về kinh tế ,

văn hóa, xã hội . Năm 2002 ,Hà Nội đạt mức tăng

trưởng GDP là 10,3% (cả nước tăng 7,0% ;

Thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,2%). Ở Hà Nội,

cứ 100 người dân có 25,4 máy điện thoại, trong

khi đó, cả nước là 6,9 máy , Thành phố Hồ Chí

Minh đạt 18,9 máy. Tỷ lệ sinh con ở Hà Nội đã

giảm xuống 14,65 % , tỷ lệ hộ nghèo giảm

xuống dưới3% ; hơn 40% số phường , xã thực

hiện không có người mới mắc nghiện ma túy.

Hà Nội thực hiện một năm cao điểm xây dựng

Thủ đô văn minh - thanh lịch, hướng tới Đại hội

Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 vàĐại hội thể

thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2,

xây dựng hàng chục công trình thể thao văn hóa

mới, chỉnh trang nhiều tuyến phố, góp phần

quan trọng để các Đại hội trên diễn ra an toàn

trong tinh thần đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và

phát triển . Đây là một cố gắng hết sức lớn lao và

là kết quả của khí thế hăng say lao động không

mệt mỏi của Hà Nội trong năm 2003 lịch sử này .

Từ thực tiễn phong trào thi đua - khen thưởng .

ở Hà Nội trong 4 năm qua, cho phép ta nhận

định rằng: ở tất cả các thời kỳ, giai đoạn cách

mạng, lời Bác Hồ kính yêu : "Thi đua là yêu

nước ! - Yêu nước phải thi đua !" luôn có giá trị

chân lý quý báu . Ở đâu và lúc nào cũng cần thiết

động viên,nêu cao tinh thần yêunước, thiết thực

hành động thi đua yêu nước. Thi đua - khen

thưởng là một trong những biện pháp quan trọng

để lãnh đạo, tập hợp, động viên tập thể và cá

nhận cùng hướng vào mục tiêu chung, thống

nhất lợi ích , tư tưởng và hành động. Trong thời

kỳ đổi mới , phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , thi đua - khen thưởng

tiếp tục là một hình thức thích hợp , hữu hiệu ,
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khơi dậy những mặt tốt, tích cực ; ngăn chặn , đẩy

lùi những biểu hiện xấu, tiêu cực . Thi đua - khen

thưởng còn là một công cụ quan trọng để thúc

đẩy thực hiện việc xây dựng , chỉnh đốn Đảng,

xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; là

thước đo công khai, nhiều tác dụng để đánh giá,

biểu dương , hoặc phê phán, uốn nắn cán bộ ,

đảng viên cũng như các tổ chức đảng .

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt

được , công tác thi đua - khen thưởng thời gian

qua ở Hà Nội cũng còn bộc lộ nhiều yếu kém,

bất cập, cần khắc phục. Nhiều nơi, nhiều lúc còn

nặng về hình thức, nặng về các thủ tục hành

chính - khen thưởng hơn công tác tổ chức thi

đua . Bệnh thành tích vẫn tồn tại ở một số
ngành ,

lĩnh vực, địa phương . Phong trào phát triển chưa

đồng đều ; ở những vùng sâu - xa, các lĩnh vực và

địa bàn khó khăn , phức tạp còn nhiều yếu kém.

Khen thưởng ở cấp cơ sở thường có hiện tượng

xuê xoa, cào bằng , luân phiên , kiểu "hoa thơm

cùng hưởng ", không phản ánh đúng người, đúng

việcxứng đáng được khen thưởng . Việc đề nghị

khen thưởng nhân ngày truyền thống, ngày

thành lập cơ quan , đơn vị có xu hướng gia tăng

màkhông vìcông trạng , thành tích nổi trội.

Chúng ta phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

đã gần hai chục năm nhưng vấn đề thi đua - khen

thưởng vẫn theo "quán tính " nghiêng về khu vực

nhà nước . Cụ thể, trong 32,4 vạn trường hợp

được khen thưởng vừa qua , khu vực nhà nước

chiếm 29,3 vạn , ước 90,4 %; phần ngoài khu vực

nhà nước chỉ là 3,1 vạn , đạt 9,6%. Riêng các

mức khen cao (Huân chương, Bằng khen của

Thủ tướng Chính phủ), khu vực nhà nước chiếm

98,7% ; khu vực ngoài nhà nước chỉ chiếm 1,3% .

Vẫn còn hiện tượng nghiêng về khen thưởng tập

thể để được "vui vẻ cả làng" hơn là đi sâu sát

phát hiện , khen thưởng những cố gắng , thành

tích cá nhân . Cũng trong các mức khen thưởng

cao, tập thể chiếm 61,9 %; cá nhân chỉ chiếm

38,1 %. Một số trường hợp đề nghị khen thưởng

theo kiểu " ân huệ chính sách" , ưu đãi cho những

"lão làng ", "cây đa , cây đề ", thậm chí cho đối

tượng thân quen hoặc vì những mục tiêu không

trong sáng; không tạo được tác dụng tích cực

ngay ở cơ sở , ngành , lĩnh vực; chưa chế định

.

khen thống nhất với thưởng. Nhiều trường hợp

phần thưởng của cấp ra quyết định khen chỉ là

tượng trưng, cấp dưới phải " bù " , thậm chí tách

bạch : "trên khen - dướithưởng ".

Nhằm phát huy thành tích , ưu điểm ; hạn chế,

khắc phụcnhững thiếu sót, khuyết điểm , tiếp tục

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thủ đô , cần

nhấn mạnh một số bài học sau :

1 - Trong nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa , công tác thi đua - khen thưởng

cần có hình thức chung nhất để mọi tổ chức, cá

nhân có thể tham gia .Trong khen thưởng , cần

coi trọng những thước đo giá trị của kinh tế như :

hàng hóa , dịch vụ chất lượng cao ; tăng thị phần ;

xuất khẩu khối lượng lớn , thị trường mới; mức

nộp ngân sách ; phát triển doanh nghiệp . Đối với

đơn vị, nhất là những nơi có đông dân cư , khi

khen thưởng cần chú ý đến quan hệ giữa phátý

triển kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội, bảo

vệ môi trường. Đối với vùng nghèo, người

nghèo , càng phải chú ý đến việcbảo đảm lợi ích

vật chất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

bảo đảm hội đủ các điều kiện: a- Có nộidung,

2 - Việc tổ chức thi đua - khen thưởng phải

mục tiêu rõ ràng ; b- Có tiêu chuẩn , công cụ đo

tính , đánhgiá kết quả thực hiện; c- Có tính khả

thi, hay tiếp cận được; d- Có lịch trình theo dõi ,

kiểm tra , sơ kết, tổng kết; đ- Tính thời gian rõ

ràng , có bước đi , tiếnđộ cụ thể .

3 - Kiện toàn, đổi mới bộ máy chuyên trách

thực hiện công tác thi đua - khen thưởng. Đặc

biệt chú ý đổi mới theo tinh thần cải cách

hành chính , đồng bộ cả 4 khâu (thể chế , bộ máy,

công chức, tài chính công) từ Thành phố đến các

ngành , cấp, cơ sở.

4 - Luôn luôn ghi nhớ , thi đua yêu nước là

một truyền thống quý giá và có tiềm năng vô

cùng to lớn trong toàn thể nhân dân ta nói chung

và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng. Các cấp ,

các ngành không ngừng nâng cao trách nhiệm,

tìm tòi mọi biện pháp để gìn giữ, phát huy truyền

thống tốt đẹp của mình, nhằm thực hiện mục

tiêu : dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân

chủ , văn minh . D
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Phim truyện lịch sử

hướng tới 1000 năm

THĂNGLONG - HÀNỘI

1 - Đôi điều suy ngẫm

HẢI NINH *

Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm

Thăng Long đã phát động cuộc thi sáng tác kịch

bản phim truyện lịch sử Thăng Long - Hà Nội lần

thứ nhất trước đông đảo các nhà lịch sử , nhà Hà

Nội học , nhà văn, nhà báo, các nhà điện ảnh và

truyền hình cả nước. Đối với điện ảnh - đặc biệt

là phim truyện - có lẽ đây là lần đầu tiên được

đánh giá đúng vị trí , vai trò một loại hình nghệ

thuật có nhiều khả năng nhất trong việc tái tạo

lịch sử .

Có nhiều hình thức văn hóa, thể loại văn học ,

nghệ thuật để phản ảnh lịch sử . Mỗi thể loại đều

có ngôn ngữ riêng của mình , song chỉ có phim

truyện mới có khả năng tái tạo quá khứ để người

ta có thể nhìn thấy bằng mắt, cảm nhận trực tiếp

và đầy đủ về hình ảnh , âm thanh , hội họa, kiến

trúc , âm nhạc trong một nghệ thuật tổng hợp

sinh động như chính cuộc sống . Vì vậy, nó có

sức truyền cảm mạnh mẽ , giúp cho các thế hệ

mai sau tiếp nhận một cách sâu sắc cội nguồn

của dân tộc trong mấy ngàn năm dựng nước và

giữ nước, từ thời các vua Hùng cho đến thời đại

Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn khó khăn của thời chống

Mỹ cứu nước , có một lần cố Tổng Bí thư

Trường Chinh nói chuyện với một số anh chị em

the

văn nghệ sĩ điện ảnh về những chiến công thần

kỳ của vua, quan, quân dân thời Trần và lấy làm

tiếc ngày ấy chưa có điện ảnh như bây giờ để có

ghi lại những chiến công oanh liệt trên sông

Bạch Đằng, tinh thần bất khuất của quân sĩ đã tự

khắc vào tay mình hai chữ "Sát Thát" , thể hiện ý

chí chiến đấu kiên cường của một dân tộc đã ba

lần đánh thắng quân Nguyên - Mông. Anh chị

em nghệ sĩ điện ảnh lĩnh hội được ý tứ của cố

Tổng Bí thư Trường Chinh là hãy sáng tạo nên

những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc lịch sử

của đất nước. Tất cả những trang sử vàng ấy chỉ

có thể được lưu giữ trong các tác phẩm văn học ,

nghệ thuật, trong nền văn hoá của dân tộc. Đấy

là mới đề cập đến một triều đại nhà Trần . Còn

làm thế nào thấy được An Dương Vương xây

thành Cổ Loa, tấn bi kịch cầu hôn qua chuyện

tình của Trọng Thủy - My Châu; Lý Công Uẩn

dời đô từ cố đô Hoa Lư về Thăng Long xây dựng

một quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Lý Thường

Kiệt phá tan âm mưu xâm lược của quân thù

trong trứng nước , lập phòng tuyến sông Như

Nguyệt để chặn giặc , đánh bại quân Tống; làm

thế nào để thấy được cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

của Lê Lợi - Nguyễn Trãi với "Bình Ngô đại

cáo" , lấy chính nghĩa thắng hung tàn , chém

tướng Liễu Thăng ở ải Chi Lăng, vây hãm

Vương Thông ở thành Đông Quan, buộc chúng

phảiđầu hàng; làm thế nào thấy được cuộc hành

quân thần tốc , táo bạo của Nguyễn Huệ, giữa

mùng 5 tết Kỷ Dậu đã tiêu diệt 20 vạn quân của

Tôn Sĩ Nghị giải phóng kinh thành Thăng Long ;

và những chiến công mở nước của các triều đại

Tây Sơn , nhà Nguyễn sau này ...

Ngay cả trong lịch sử hiện đại, một sự kiện

vĩ đại đã diễn ra trong ngày 2-9-1945 , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh

* Đạo diễn điện ảnh , Nghệ sỹ Nhân dân
1
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nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một

trang sử mới cho dân tộc Việt Nam cũng chỉ được

ghi lại trong vài bức ảnh , hay trong những thước

phim tư liệu ít ỏi và mờ ảo .

Lịch sử đang giao cho chúng ta trách nhiệm

chuyển tải các giá trị lịch sử , văn hóa hàng ngàn

năm đến đời sau để mọi người có thể cảm nhận

được những biến cố lịch sử , nhận dạng đất nước

qua từng thời đại, những lâu đài, thành quách,

cung điện, làng mạc dân cư dưới các triều đại

phong kiến , cho đến những công trình xây dựng

hiện đại làm cho dân giàu, nước mạnh dưới chế

độ xã hội chủ nghĩa .

Người ta ví Hà Nội như "người đẹp ngủ trong

rừng" , ẩn giấu trong mình bao điều bí ẩn , những

tinh hoa văn hóa dân tộc , những vòng hào quang

lịch sử hiển hách , những vẻ đẹp huyền diệu ...

Liệu chúng ta có đánh thức được giấc ngủ ấy của

nữ thần để thu vào ống kính điện ảnh những vẻ

đẹp của Hà Nội chưa một lần được thể hiện trên

màn ảnh đúng với lịch sử vốn có của nó. Hà Nội

của chúng takhông đẹp như bây giờ, nếu không

có một quá khứ lịch sử huy hoàng. Đấy là chưa

nói đến những anh hùng dân tộc , những nhà văn

hoá kiệt xuất của đất ngàn năm văn hiến như :

Nguyễn Bỉnh Khiêm , Chu Văn An, Nguyễn Trãi ,

Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, những thần Siêu , thánh

Quát, những nhà thơ sống mãi với thời gian như :

Đoàn Thị Điểm , Đặng Trần Côn, Hồ Xuân

Hương , bà Huyện Thanh Quan... mà cuộc đời, sự

nghiệp của họ đã cống hiến cho nền văn hóa dân

tộc sẽ là những tác phẩm điện ảnh giữ lại cho đời

sau . Một triết gia nói : Linh hồn chính là quá khứ .

Vì khi nói đến một cái hồn của một thành phố là

người ta nghĩ đến quá khứ của thành phố đó.

Thực chất 1000 năm Thăng Long là cái cốt lõi

sáng tạo của trí tuệ và tâm hồnngười Hà Nội

được tiếp nối từ đời này sang đời khác , để

vẻ đẹp cho Hà Nội. Một Hà Nội vừa thơ mộng,

vừa hiện đại và ngày nay đang là điểm hẹn của

bạn bè quốc tế đến với một thành phố hòa bình

của thế giới .

tạo nên

Lâu nay, vấn đề phim lịch sử đang trở thành

một yêu cầu tình cảm của mọi người , mọi tình

yêu non sông đất nước trong đời sống của những

người Hà Nội và các nơi trên đất nước. Khai thác

những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, kể cả

những giá trị trong đời sống tâm linh của người

Việt Nam xưa và nay, để tạo nên những giá trị

nhân văn sâu sắc , một tâm hồn cao đẹp, một vẻ

đẹp thanh lịch và hiện đại, một giá trị đạo đức là

công việc của mọi người , song trước tiên là của

các nhà lãnh đạo, các nhà văn hóa, lịch sử , những

người sáng tạo ra các tác phẩm văn học , nghệ

thuật để lại cho đời sau . Chúng ta đang làm một

công việc mang đầy ý nghĩa vào những năm đầu

của thiên niên kỷ mới, chính là chuẩn bị cho

con người Việt Nam - Hà Nội phát triển suốt

1000 năm .

2 - Tiếp thu , kế thừa tinh hoa phim truyện

lịch sử thế giới

Phim truyện lịch sử có những niêm luật, ngôn

ngữ , màu sắc riêng của nó. Nhìn bằng con mắt

nghiên cứu , tham khảo những bộ phim lịch sử

thành công trên thế giới như: Ben Hua, Nữ hoàng

Cờ -lê -ô -pát (Mỹ); Chiến tranh và Hòa bình , Đại

đế Pi-ốt (Nga ); Hoàng đế Na-pô-lê-ông (Pháp );

Hăm-lét (Anh ); hay các phim Trung Quốc gần

đây như Tần Thủy Hoàng , Tam quốc chí, Thủy

hử ... Tuy các tác phẩm thuộc lịch sử cácquốc gia

khác nhau nhưng đều có những đặc điểm chung

về thể loại. Các đề tài thường được khai thác từ

những cuộc chinh phạt giành quyền uy và lãnh

thổ giữa các quốc gia, dân tộc ; sự chiếm đoạt đất

đai, của cải , nô lệ ; đề tài về tình yêu và bạo lực ,

nhân cách , nhân phẩm lương tri con người;

những mưu đồ bá chủ thiên hạ... song bao giờ

chính nghĩa cũng thắng phi nghĩa ,cái thiện thắng

cái ác . Một đặc điểm khác của thể loại phim lịch

sử là tính đồ sộ, quy mô, hoành tráng . Những tác

phẩm điện ảnh mang phong cách sử thi cũng

giống như những pho sử giúp cho người xem

thấy được những biến cố lớn lao , những bước

ngoặt lịch sử , số phận dân tộc , con người trong
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các cuộc đấu tranh sinh tồn ; thấy được tầm vóc

đất nước và con người qua từng thời đại. Vì vậy,

phim lịch sử trước tiên đòi hỏi sự công phu, chân

thật lịch sử, không ai có quyền vo tròn , bóp méo,

to biến thành nhỏ và ngược lại .

Để có những thông tin tối thiểu về tính quy

mô hoành tráng của loại phim này, chúng ta cũng

cần có một cái nhìn ra bên ngoài . Ngay từ những

năm đầu thế kỷ XX đạo diễnGơ-ríp-phít (Mỹ) đã

làm một bộ phim về đế chế Ba Tư lấy tên là

" Thiếu khoan dung" . Ông đã cho xây một toà

thành khổng lồ, có chiều cao bằng ngôi nhà

4 tầng , mặt thành đủ rộng cho 2 xe tứ mã đi lại

tránh nhau . Bao quanh toà nhà là những ngọn

tháp cao 70 m, cao nhất là tháp Ba-bi-lon. Để

thấy được đội quân Ba Tư đông đến 16 000

người, các nhà làm phim phải đặt máy quay trên

khinh khí cầu để ghi hình . Để chuyên chở vật

liệu , người đi lại, tiếp tế lương thực người ta phải

làmmột con đường xe lửatừ thành phốđến

trường quay, hằng ngày tiêu phí 12 000 đô- la

thời ấy.

Trong lịch sử điện ảnh thế giới có nhiều đề

tài được thực hiện nhiều lần như Ham-lét,

Ô -ten- lô , riêng bộ phim Cờ -lê-ô-pát được làm tới

5 lần . Nhưng phải đến bộ phim của đạo diễn

Dô-dép Man -ki-ê -vích mang tên "Nữ hoàng

Cờ -lê- ô-pát" mới được gọi là kiệt tác . Đạo diễn

Dô-dép Man -ki-ê- vích đã cho xâyhải cảng

A -lếch -xăng-đờ của Ai Cập trên đất I-ta -li- a cách

Rô-ma không xa; cho làm lại như thật chiếc du

thuyền của nữ hoàng lộng lẫy nhưmột lâu đài nổi

trên sông Nin . Để phô trương sức mạnh thần

thánh của đế chế LaMã đã chiến thắng Ai Cập

và các nước vùng Trung Đông giàu có , rộng lớn ,

các họa sĩ thiết kế mỹ thuật đã phải xây dựng lại

toàn cảnh quảng trường thời La Mã cổ đại đế cho

hàng ngàn diễn viên quần chúng gồm các đoàn

quân chiến thắng đầy đủ binh khícủa các binh

chủng, những màn trình diễn của các đội kỵ binh ,

những bầy vũ nữ... đặc biệt là hình tượng con

nhân sự khổng lồ của Ai Cập bị đế quốc La Mã

khuất phục . Trên lưng con nhân sư chở hai " tù

binh" là nữ hoàng Cờ-lê-ô -pát và đứa con trai

đứa con ấy cũng là hậu quả của sự chiếm đoạt mỹ

nhân Cờ-lê-ô -pát của Xê-đa trong cuộc chinh

phạt Ai Cập. Đỉnh điểm của sự đồ sộ, quymô và

hoành tráng của bộ phim này phải kể đến trận

thủy chiến giữa tướng Ăng-tô-ny và Ốc-ta -vi-ăng

với hàng trăm chiến thuyền bọc sắt hung dữ như

những con thủy quái khổng lồ trong một trận

huyếtchiến khốc liệt trên mặt biển .

-

Xem những bộ phim kinh điển đó của thế giới

làm chúng ta liên tưởng tới những tài sản vô cùng

quý báu trong kho tàng văn hóa của dân tộc ta ,

như chiến thắng Bạch Đằng Giang với tướng

Trần Hưng Đạo, chuyện tình lịch sử My Châu

Trọng Thủy thời An dương Vương... Đúng về

mặt lịch sử và thời đại, lòng hiếu hòa, đức khoan

dung và độ lượng của dân tộc ta trong thời lập

nước vẫn còn làvấn đề thời sự nóng hổi. Câu

chuyện MyChâu - Trọng Thủy lại diễn ra một

cách hấp dẫn, đầy kịch tính của một âm mưu

chính trị thông qua hôn nhân . Tầm vóc của một

tác phẩm điện ảnh nếu làm hay sẽ không hề thua

kém câu chuyện nữ hoàng Ai Cập. Tư tưởng lớn

của tác phẩm lại chính là vấn đề nhân văn, nhân

đạo ,bảnchất tốt đẹp của một dân tộc hiếu hòa,

mặt khác là một bài học mất nước , mất cảnh giác

với quân thù , và
cả trong

ngay
tình yêu dẫn đến

cái chết đầy bi thảm của cha và con, vợ và chồng.

Những thông tin ấy giúp cho chúng ta một cái

nhìn đúng đắn về thể loại phim này,hình dung

được quy mô của một công trình nghệ thuật, đặc

biệt đối với các nhà điện ảnh Việt Nam là xác

định được một quan niệm nghề nghiệp nghiêm

túc, chính quy và chuyên nghiệp .

Đương nhiên sự tiếp thu, kế thừa tinh hoa

nhân loại không cùng nghĩa với bắt chước, giáo

điều, tách rời thực tế của đất nước mình . Một bộ

phim lịch sử đầu tư lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào

sức chứa nội dung kịch bản phản ảnh sự kiện nào,

thời đại nào, nhân vật nào trong lịch sử . Những
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sự kiện lịch sử vĩ đại không thể giải thích bằng ý

nghĩa mà phải được nói bằng hình tượng nghệ

thuật, ngôn ngữ điện ảnh .

Đề tài lịch sử không bao giờ đồng nghĩa với

quan niệm "hoài cổ ". Bên cạnh sựkhẳng định và

tôn vinh giá trị của quá khứ, còn là sự khám phá ,

phát hiện những điều bí ẩn mà mình chưa biết

đến , chưa hiểu hết để khai thác, lấy cái cổ đại bổ

sung cho cái hiện đại, tạo nên một dòng chảy lịch

sử trong huyết thống của người dân Việt Nam từ

đời này đến đời khác , và chính đấy là sức mạnh

bất khả chiến bại trước mọi kẻ thù dân tộc . Người

sáng tác phải biết trân trọng , kế thừa, biến hóa

trong sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh và thời đại.

Chúng tôi đã có dịp chuyển tiểu thuyết "Đêm

hội Long Trì" của cố nhà văn Nguyễn Huy

Tưởng sang bộ phim dài 2 tập cùng tên (phim

nhựa ). Thực ra chuyện xưa kể về cuộc tình ái

giữa một ông chúa hào hoa - Trịnh Sâm - và hai

người đàn bà đẹp Tuyên phi Đặng Thị Huệ và

Dương Thái Phi. Nhưng trong câu chuyện xưa ấy

lại có nét rất hiện đại mà cuộc sống ngày nay

cũng không thiếu . Đó là những âm mưu tranh

ngôi, cướp vị, kéo bè, kéo cánh , để cho bọn tham

quan ô lại thao túng triều đình , dẫn đến su hỗn

loạn trong xã hội . Tiêu biểu cho cái ác là tên vô

lại Đặng Lân bất chấp luật vua, phép nước , hoành

hành giữa thanh thiên bạch nhật ở kinh thành.

Tên Đặng Lân xưa và Năm Cam hiện nay có

khác gì nhau về bản chất ? Và tất nhiên lưỡi gươm

công lý phải ra tay . Lấy xưa nói nay, không đơn

thuần là ngồi ngắm một chiếc lọ cổ.

3 - Tìm những bước đi cho phim lịch sử

Có thể nói, chưa bao giờ Nhà nước ta có được

hai loại "công cụ " sắc bén như bây giờ. Đó là

điện ảnh và truyền hình. Mỗi loại hình đều có thế

mạnh riêng. Với ngôn ngữ màn ảnh nhỏ và tính

phổ cập rộng rãi của truyền hình có thể xây dựng

những bộ phim dài nhiều tập. Đặc biệt đối với đề

tài lịch sử truyền hình đang ẩn chứa một tiềm

năng vô cùng to lớn , phổ cập nhanh nhạy rộng

lớn , có thể đem ánh sáng văn hóa đến các vùng

sâu, vùng xa, núi cao , biển khơi, hay bất cứ một

nơi nào trên đất nước. Chúng ta có thể biến toàn

bộ lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc , 1000 năm

Thăng Long - Hà Nội thành một bộ sử thi đồ sộ

bằng hình ảnh . Cơ sở văn học của nó chính là lịch

sử Việt Nam từ thời các vua Hùng lập nước cho

đến thời đại Hồ Chí Minh. Lâu nay, chúng ta còn

lúng túng về cách tổ chức, khai thác khơi nguồn

và tạo dòng chảy.

Có nhiều cách để chuyển tải bộ sử thi đó. Đối

với các phim truyền hình ngắn hai ba tập thì có

thể làm như lâu nay. Song có lẽ thích hợp với thể

loại này là hình thức " Câu chuyện truyền hình "

chuyển tải bằng hình ảnh là chủ yếu , nhưng

không coi nhẹ "lời kể chuyện ". Những vấn đề

lịch sử phức tạp còn nằm trong vòng bí ẩn chưa

thể nói hết bằng hình ảnh , nhưng cần tính khúc

triết, rành rõ về con người, sự kiện thì thủ pháp

kể chuyện bình luận đang là một ngôn ngữ truyền

hình thông dụng trên màn ảnh nhỏ quốc tế .

Điện ảnh có cách đi khác. Điện ảnh , đặc biệt

là phim truyện - một loại hình nghệ thuật (nghệ

thuật thứ 7) . Chức năng của truyền hình là thông

tin - trong đó có thông tin văn học - nghệ thuật

như một trang văn nghệ của một tờ báo hình .

Thời gian để người xem cảm thụ một tác

phẩm điện ảnh như xem một vở kịch trên sân

khấu . Vì vậy, nó đòi hỏi tính hàm súc, cô đọng và

chất lượng nghệ thuật cao bằng những đặc thù

của ngôn ngữ màn ảnh lớn , không thể kéo dài

nhiều tập như truyền hình . Có thể dành cho điện

ảnh phản ánh những biến cố lịch sử lớn lao ,

những điển hình của thời đại, những bước ngoặt,

những cái mốc của lịch sử . Sức hấp dẫn của phim

truyện là nó có thể tái tạo lại lịch sử , những cung

điện , lâu đài, thành trì, đền đài, miếu mạo, cộng

đồng dân cư . Những chiến công vĩ đại của dân

tộc trong từng thời kỳ, có thể đưa người ta ngược

dòng thời gian từ thời hồng hoang cho tới hiện

đại , kể cả những truyền thuyết , cổ tích , giả tưởng ,
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viễn tưởng . Chúng ta cần nhìn nhận một cách

khách quan
về sự đồ sộ, tính quy mô, hoành tráng

của thể loại phim này. Vì nó không thể dựa vào

quang cảnh hiện tại, mà phải tái tạo toàn bộ lịch

sử . Nhìn chung phim truyện lịch sử có nhiều

dạng, song có thể chia thành ba loại :

- Loại thứ nhất, chuyện về đề tài "thâm cung

bí sử " như Hăm-lét, Ô-ten-lô , Từ Hy Thái Hậu,

Tể tướng Lưu Gù... Thể loại này hạn chế được

quy mô sản xuất vì truyện phim thường diễn ra

trong các cung điện, được dựng lại trong các

trường quay, hoặc sử dụng các di tích lịch sử phù

hợp vớinội dung, niên đại. Vì phải tạo một cuộc

sống vương giả trong lầu son gác tía , cho nên cái

khócủa nó trong trang trí nội thất phải chuẩn xác

từng niên đại , lộng lẫy và tinh tế . Các sự kiện lịch

sử thường được thể hiện qua thoại nhân vật, lời

tác giả, do đó hạn chế được phần tốn kém xây

dựng thành quách, tổ chức trận mạc.

-- Loại thứhai, những câu chuyện xảy ra trong

cung điện là chính , nhưng được phụ họa với

những sự kiện diễn ra ở bên ngoài để minh họa

cho hành động của nhân vật, làm sáng tỏ nội

dung chủ đề như : Đông chu liệt quốc, 13 triều đại

nhà Thanh , Binh pháp Tôn Tử ... Những cuộc

hành quân , các trận đánh mang tính chất tượng

trưng, làm nền minh họa cho các tính cách nhân

vật, diễn biến sự kiện .

-

Thể loại thứ ba, chiến tranh trực tiếp giữa

các triều đại , giữa các quốc gia thì phức tạp hơn

rất nhiều như những bộ phim lịch sử các nước

trên thế giới Tam quốc chí, Thủy Hử, Chiến tranh

và Hòa bình , Sựsụp đổ của đếquốc La Mã... Đối

với lịch sử Việt Nam, chúng ta phải dựng lại trận

thủy chiến chống quân Nguyên trên Bạch Đằng

Giang của Trần Hưng Đạo, trận đại phá quân

Thanh giải phóng kinh thành Thăng Long của

Nguyễn Huệ , chiến thắng Điện Biên Phủ và

chiến dịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện những công trình nghệ thuật to lớn

như vậy phải có sự chỉ đạo, tổ chức thật chặt chẻ .

Có hai công đoạn quan trọng của loại công trình

nghệ thuật đồ sộ này . Một là , đầu tư cho kịch bản

văn học . Hai là , xây dựng bộ phim . Để có một

kịch bản hay cần tập trung những nhà lịch sử ,

nhà văn, nhà biên kịch và đạo diễn có khả năng

và uy
tín thành một tổ sáng tác , cùng nghiên cứu

trao đổi , đề xuất, chọn lựa sự kiện và nhân vật

lịch sử . Ở nhiều nước , những bộ phim phải đầu tư

lớn người ta thường đặt hàng cho ba tác giả (hoặc

nhóm tác giả ) cùng viết, đều trả tiền nhuận bút

như nhau , nhưng sau khi hoàn chỉnh kịch bản nào

xuất sắc nhất mới được đưa vào sản xuất. Kịch

bản văn học là khâu đầu quan trọng , không có nó

sẽ không có bộ phim . Sự tốn kém ở khâu đầu tiên

này khôngđáng kể so với giá trị của một bộ phim

sau đó. Đấy cũng là một phương pháp phá thế

độc canh trong cách tổ chức kịch bản lâu nay:

mọi người luôn bị ràng buộc vào một kịch bản

yếu kém, sửa đi , sửa lại nhiều lần mà vẫn dở, cuối

cùng đành chấp nhận đưa vào sản xuất với nhiều

" lý do " khác nhau để cho ra đời một bộ phim tồi .

Nhiều người cho rằng tổ chức thi kịch bản về

đề tài lịch sử trong thời gian một năm để phục vụ

cho 1000 năm Thăng Long hiện nay là quá vội

vàng , thiếu cơ sở để cho ra đời một kịch bản chất

lượng và có giá trị nhiều mặt. Để hoàn thành bộ

tiểu thuyết Hồ Quý Ly, nhà văn Nguyễn Xuân

Khánh phải miệt mài lao động sáng tác trong

20 năm. Đương nhiên , mỗi người làm theo cách

của mình , song cần một thời gian nghiên cứu ,

thai nghén hợp lý ít nhất là 2 năm để cho ra đời

một kịch bản lịch sử .

Các nhà lịch sử , nhà văn, nhà điện ảnh , các

nghệ sĩ đều đang hướng về ngày lễ trọng 1000

năm Thăng Long - Hà Nội; đồng thời cũng đang

hướng về một chủ trương thường xuyên và lâu

dài nằm trong chiến lược văn hóa của Đảng và

Nhà nước là sử dụng vai trò điện ảnh và truyền

hình như một vũ khí sắc bén trong sự phát huy

truyền thống mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc

Việt Nam . D
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UÁ độ dân số, hiểumột cách tổng quát, là

sự chuyển đổi dân số từ tình trạng cân

bằng dân số truyền thống, lãng phí với

mức sinh cao, múc chết cao và mức gia tăng dân

số thấp sang trạng thái cân bằng dân số hiện đại ,

tiết kiệm với mức sinh thấp , mức chết thấp và mức

gia tăng dân số thấp.

Hai trạng thái cân bằng dân số này có sự khác

nhau về bản chất : trong trạng thái truyền thống,

nhân loại phải tốn rất nhiều năng lượng và công

sức cho yêu đương và sinh đẻ (với những đầu tư rất

tốn kém cho mang thai , nuôi dưỡng , chăm sóc và

giáo dục) để có thể duy trì và phát triển dân số ở

mức rất thấp ; trong khi, với trạng thái hiện đại ,

người ta chỉ phải đẻ một số rất ít con (với những

đầu tư không nhiều cho mang thai , nuôi dưỡng ,

chăm sóc và giáo dục) nhưng cũng đã có thể duy

trì và phát triển nòi giống của mình. Tuy nhiên,

trạng thái thứ nhất tồn tại phổ biến ở mọi quốc gia

từ xưa và cho đến bây giờ vẫn còn hiện hữu ở rất

nhiều dân tộc ; trong khi , trạng thái thứ hai xuất

hiện và tồn tại mới được khoảng hơn một nửa thế

kỷ qua và cũng mới chỉ có ở một số dân tộc, một

số quốc gia.

Giữa hai trạng thái cân bằng này là một thời kỳ

quá độ diễn ra với ba giai đoạn . Giai đoạn 1 , với

sự sụt giảm mức chết , trong khi mức sinh giữ

nguyên hay gia tăng chút ít, đó là do tình trạng sức

khỏe khá hơn , khả năng chăm sóc sức khỏe cũng

khá hơn. Đây chính là điều khiến cho trạng thái

cân bằng bị phá vỡ và dân số bắt đầu gia tăng . Giai

đoạn 2, là sự sụt giảm mức chết mạnh , trong khi

mức sinh mới bắt đầu giảm: dân số bùng nổ. Giai

đoạn 3 , đặc trưng bằng mức chết giảm thấp , mức

sinh giảm mạnh và sự gia tăng dân số giảm dần để

chuyển sang trạng thái cân bằng dân số hiện đại .

Sự quá độ dân số này khởi đầu ở châu Âu vào

khoảng năm 1650 cùng với cuộc cách mạng công

nghiệp và đã được hoàn tất tại đây vào khoảng

giữa thế kỷ XX . Dĩ nhiên, thời kỳ quá độ dân số

này ở các nước khác nhau có khác nhau và với

nhiều nước sau này thời kỳ quá độ có thể là rất

ngắn. Sự phát triển kinh tế - xã hội, suy cho cùng,

là yếu tố quyết định về lâu dài đối với sự quá độ

dân số . Nhưng thực tế cho thấy, trong những thời

điểm nhất định yếu tố chương trình dân số - kế

hoạch hóa gia đình của các quốc gia lại đóng vai

trò quyết định.

Hình 1 : Sơ đồ tổng quát về các giai đoạn của sự

quá độ dân số

Mức sinh và chết (% )

A
Br

By

Thời kỳ quá độ .
-----

Mức sinh

Múc chết

<
Thời gian

* PGS , TS , Trung tâm nghiên cứu Thị trường và Phát

triển
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Trước quá độ: cân bằng dân số lãng phí

Thời kỳ quá độ

Giai đoạn I : bắt đầu quá độ

Giai đoạn II : giữa thời kỳ quá độ

Giai đoạn III : cuối thời kỳ quá độ

Sau quá độ: cân bằng dân số tiết kiệm

Ở Việt Nam,câu chuyện quá độ dân sốbắt đầu

đúng 26 năm về trước. Năm 1978 , khi chuẩn bị

cho cuộc Tổng Kiểm kê dân số đầu tiên vào ngày

1-10-1979. Lúc đó, vấn đề dân số còn chưa được

đặt ra một cách gắt gao dù rằng những dự cảm về

một hiểm họa dân số đã có từ rấtlâu . Năm1961,

Quyết định số 216/CP của Hội đồng Chính phủ

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thực sự khởi

động thực thi công tác dân số - kế hoạch hóa gia

đình với việc sinh đẻ có hướng dẫn ở miền Bắc

Việt Nam. Vào thời điểm đầunhững năm 60 thế

kỷ trước, trên cả hai miền Nam - Bắc, mức chết

giảm mạnh, xuống dưới 15%% trong khi mức sinh

tăng vọt tới hơn 40 %% nhờ những tiến bộ về y tế và

vệ sinh được áp dụng đại trà. Đây thực sự là những

tiến bộ rất lớn lao cho dân tộc Việt Nam nếu nhìn

lại thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm

1945, khi mức chết, đặc biệt là mức chết trẻ sơ

sinh là rất cao khiến cho tỷ lệ gia tăng dân số rất

thấp. Nhưng tiếc là ngay sau đó , chiến tranh và sự

chia cắt hai miền đã ngăn cản tiến trình quá độ dân

số mới bắt đầu diễn ra ở Việt Nam : miền Bắc tiếp

tục theo định hướng hạn chế mức tăng dân số,

trong khi miền Nam lại có xu hướng khuyến khích

gia tăng dân số .

Số liệu của cuộc Tổng Kiểm kê dân số đầu

tiên , năm 1979, cho thấy , sự bùng nổ dân số ở

Việt Nam là có thật với tỷ lệ gia tăng dân số

khoảng 2,2% - một tỷ lệ có thể đưa đến số dân Việt

Nam tăng gấp đôi trong dưới 30 năm. Sự gia tăng

dân số còn trầm trọng thêm vào những năm 60

(thế kỷ XX) với mức sinh rất cao , nay đến lúc thế

hệ được sinh ra trong thời gian đó đã bước vào thời

kỳ sinh đẻ , và càng thúc đẩy sự gia tăng dân số, bất

kể các biện pháp kế hoạch hóa gia đình có chặt chẽ

đến như thế nào . Trong nhiều năm , tỷ lệ gia tăng

dân số ở Việt Nam đã không thể nào xuống được

dưới 2% bất chấp các nỗ lực cố gắng hết mình của

các cấp quản lý .

Vấn đề đặt ra là , nếu theo lý thuyết, chỉ có sự

phát triển kinh tế - xã hội mới đem lại được sự thay

đổi trong hành vi dân số thì trên thực tế , sự bùng

nổ dân số đưa đến hậu quả cho sự phát triển kinh

tế - xã hộinhững điều bất khả. Việc nhận thức

chính xác điều này đã cho phép các nhà lập chính

sách phát triển ở Việt Nam xác lập được các định

hướng và chỉ tiêu hợp lý cho chương trình dân số

uyển chuyển phù hợp với các đặc điểm văn hóa

Việt Nam - một chương trình cương quyết nhưng

của con người Việt Nam. Việc nhận thức chính

xác này cũng cho phép Việt Nam bỏ qua những

định đề dân số của Man -tuýt để hòa nhập vào công

cuộc cắt giảm dân số hợp lý do Liên hợp quốc

khởi động, điều mang lại những nguồn hỗ trợ lớn

lao về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình mà

thiếu nó, một sự thay đổi trạng thái dân số tại một

quốc gia chậm phát triển nhưViệt Nam là không

thể có được.

Bảng về sự biến đổi mức sinh , mức chết ở Việt Nam

theo các số liệu thống kê chính thức :

GR CPRM CPRT Nạo thaiCBR CDR TFR IMR

%0 %0 (con) %0 % % %

2,29

2,10 37,91 * 15,27*

1979# 30,1 7,2

1989## 30,1 9,1 3,8 44

1994

1995

1,69 43,77 21,225,3 8,4 3,1

23.9 6.8 1,65 49,16 14,67

1996 22.8 6,7 2,69 36,0++ 1,61 52.9 15,38 17,5

21.9 6,21997

1999### 19,9 5,7 2,33 36,7

2000+ 19,2 5,6 2,28 31,2

2001 + 18,6 5,1 2,25 29,5

2002 + 19,0 5,8 2,28 26,0

1,57 55,8** 19,2** 14,4

1,42

1,36 61.1 11.6

1,35 61,1 12,8 13.0

1,32 64,7 12,2 10.8

Nguồn : # Kết quả Điều tra dân số 1979 , theo

Niên giám thống kê y tế 1976 - 1980
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## Kết quả Điều tra mẫu 5% Tổng điều tra

dân số 1989

### Kết quả Điều tra mẫu 5% Tổng điều tra

dân số 1999 ,

Điều tra giữa kỳ 1994 , điều tra biến động

dân số 1995, 1996

* DHS1987, cho phụ nữ hiện đang có chồng

** DHS1997, cho phụ nữ hiện đang có chồng

+ Điều tra biến động dân số - kế hoạch hóa

gia đình 2000 , 2001, 2002. Dân số và Phát triển

3-2003

++ Cho thời kỳ 1995 - 1996

Với ngày hôm nay, dù rằng các số liệu tính

toán còn có chỗ khác nhau và chưa có một sự ôn

định tuyệt đối trong xu hướng đi xuống, nhưng vẫn

có thể nói rằng sự quá độ dân số ở Việt Nam, về

cơ bản, là đã hoàn tất : tỷ lệ phát triển dân số hằng

năm khoảng 1,3% và rất có xu hướng tiếp tục đi

xuống do mức sinh đang trên đường đi xuống (nếu

như Pháp lệnh Dân số vừa mới ban hành không

gây ra những tác động bất ngờ không lường trước

được ) và mức chết có xu hướng đi lên cùng với sự

già hóa của dân số Việt Nam.

Số liệu cho thấy , quá độ dân số được hoàn tất

ở Việt Nam , trước hết là do chương trình dân số -

kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai nghiêm

túc với những mục tiêu phù hợp cùng với các biện

pháp triển khai chặt chẽ. Chương trình này , không

đơn thuần là những hoạt động của các nhà chuyên

môn, mà trên thực tế, đó là sự tham gia của cả xã

hội với nhiều thành viên khác nhau : Ủy ban Dân

số, Gia đình và Trẻ em, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh

niên và nhất là được sự ủng hộ rộng rãi của các

cộng đồng cơ sở. Dù rằng các thành viên này hoạt

động không thực sự chuyên nghiệp nhưng sự nỗ

lực không mệt mỏi của họ đã mang lại hiệu quả

thiết thực. Chương trình này cũng không vận hành

đơn độc mà đã tận dụng được một đặc tính rất

việt của Việt Nam là có một mạng lưới y tế chăm

sóc sức khỏe cộng đồng rộng khắp đến tận cơ sở.

Điều đó cho phép cải thiện rõ rệt tình trạng sức

uu

khỏe và mức chết so với các quốc gia có cùng điều

kiện kinh tế tương đương như Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng và phát triển tương

đối nhanh của nền kinh tế Việt Nam nhờ công

cuộc đổi mới cũng đem lại những điều kiện cần

thiết về tài chính cho chương trình dân số có thể

phát triển với thuận lợi. Sự đầu tư cao và ưu tiên

của Nhà nước cho các hoạt động dân số - kế hoạch

hóa gia đình trong một khoảng thời gian dài, tới

tận cuối thế kỷ XX , là rất khích lệ ; đồng thời,

chính sách xóa đói giảm nghèo mà Chính phủ Việt

Nam kiên trì thực thi thời gian qua đã thực sự

mang lại những điều kiện tối thiểu cho những tầng

lớp dân nghèo, những người vốn có mức sinh cao

và số lượng lớn , để họ có thể tiếp nhận những hành

vi sinh đẻ mới.

Cuối cùng, sự mở cửa và tiếp nhận kinh

nghiệm và giúp đỡ của quốc tế đã giúp cho chương

trình dân số Việt Nam một quy trình tốt để xây

dựng chính sách và thực hiện các bước đi một cách

hợp lý trong khi vẫn tránh được những giải pháp

cực đoan mà một số quốc gia đã buộc phải thi

hành. Điều này cũng là cần thiết cho sự quá độ

nhanh (hay là một cách rút ngắn ) của dân số ở Việt

Nam trong những điều kiện kinh tế - xã hội chưa

thật sự sẵn sàng...

Quá độ dân số ở Việt Nam, như vậy , là đã hoàn

tất về cơ bản và vấn đề dân số thực tế có thể sẽ

không phải là mối đe dọa thường trực cho các

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt

Nam như trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Tuy

nhiên , sự phát triển dân số vẫn hãy còn là gánh

nặng cho các vùng sâu , vùng xa, vùng đồng bào

dân tộc thiểu số trong một khoảng thời gian nữa,

có thể là khoảng 10 năm... để rồi mất hẳn nếu như

chúng ta có được một chương trình phát triển tốt,

mang lại phúc lợi và sự hài hòa chung cho tất cả

các khu vực và các cộng đồng dân cư Việt Nam.

Đây quả thực là một tiền đề tối cần thiết , tuy

không đủ, cho sự cất cánh (take off) của Việt Nam

để cơ bản trở thành một quốc gia công nghiệp theo

hướng hiện đại vào năm 2020.D
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MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO ĐẤU TRANH

CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ TƯBẢN

CHỦ NGHĨA Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

S

Ựra đời và phát triển của phong trào cách

mang thé giới nói chung, phong trào công

nhân ở các nước tư bản phát triển nói

riêng đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến chế

độ tư bản chủ nghĩa ở các nước phát triển . Để

duy trì sự tồn tại của mình , chủ nghĩa tư bản đã

cónhững phương hướng chiến lược đối phó

quyết liệt. Một mặt, chủ nghĩa tư bản phát động

và thi hành các hình thức "chiến tranh lạnh" ,

diễn biến hòa bình chống chủ nghĩa xã hội,

thông qua thể chế tư sản và các điều luật của nó

để chống phong trào cách mạng trong nước và

thế giới; mặt khác , họ liên tục điều chỉnh , hoàn

thiện cấu trúc của chủ nghĩa tư bản trên cơ sở

khai thác triệt để các thành tựu khoa học - công

nghệ, thi hành nhiều chính sách làm xoa dịu các

mâu thuẫn nội bộ , v.v..

Qua thực tiễn hơn một thế kỷ tồn tại , phong

trào công nhân ở các nước tư bản phát triển luôn

khẳng định mình là một lực lượng tiên phong,

đóng vai trò quan trọng đối với sự tiến bộ xã hội.

Dù điều kiện hoạt động và bối cảnh lịch sử khác

nhau, nhưng lúc nào và ở bất kỳ đâu , những đại

biểu của giai cấp vô sản quốc tế luôn thể hiện là

những lực lượng cách mạng đi đầu trong cuộc

đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc , thực dân ,

chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng

tộc , bất bình đẳng giới, chống áp bức bóc lột ,

chống thất nghiệp , chống lại các điều luật đi

ngược với tiến bộ xã hội . Vì thế , phong trào

NGUYỄN VĂN LAN

đã thực sự trở thành một trong những nhân tố

xã hội - chính trị quan trọng thúc đẩy sự phát

triển của lịch sử xã hội loài người .

Về mặt kinh tế - xã hội, phong trào công nhân

đấu tranh chống ách áp bức, bóc lột của tư bản

tài phiệt , các công ty tư bản độc quyền xuyên

quốc gia diễn ra ởmọi quy mô và mứcđộ,không

chỉ ởkiến trúc thượng tầng mà cả ở hạ tầng cơ

sở, tác động đến nền móng xã hội tư bản hiện

đại. Biện pháp điều chỉnh các quan hệ kinh tế và

sở hữu của giai cấp tư sản phải phát triển theo

hướng xã hội hóa, mà biểu hiện rõ nhất là việc

các cổ đông, người lao động, các tổ chức công

đoàn ngày càng tham gia quản lý kinh tế - xã hội ,

10% sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về các tập thể

lao động ở các nước tư bản phát triển . Những

biến đổi đó nằm ngoài ý muốn của giới chủ tư

bản, trở thành những tiền đề của chế độ xã hội

mới ngay trong lòng xã hội tư bản .

?

Cuộc đấu tranh giai cấp của công nhân, nhân

dân lao động chống bóc lột và bất công, chống

thất nghiệp tại các nước tư bản phát triển ngày

càng lan rộng, mang tính xã hội sâu sắc và trở

thành tất yếu . Điều đó góp phần làm cho những

yếu tố tiến bộ trong xã hội tư bản ngày càng

được nhân lên , tạo tiền đề cho sự ra đời một xã

hội mới tốt đẹp hơn . Ở châu Âu, nhất là các nước

* TS , Phân viện Đà Nẵng , Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh
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phát triển TâyTây - Bắc Âu, những thành quả đấu

tranh to lớn mà giai cấp công nhân, nhân dân lao

động, các lực lượng chính trị - xã hội tiến bộ đã

giành được đó là kinh tế, các phúc lợi xã hội , đặc

biệt là chính sách bảo trợ xã hội . Ở hầu khắp các

nước tư bản phát triển , phong trào công nhân với

hạt nhân lãnh đạo là các đảng cộng sản vàcông

nhân đã kiên quyết đấu tranhbảo vệ lợi ích của

nhân dân lao động, nên giai cấp tư sản buộc phải

nhượng bộ , phải trích một phần giá trị thặng dư

mà họ chiếm đoạt, chia cho người lao động và

cải thiện đời sống tinh thần tương ứng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản

xuất , thu nhập theo đầu người hằng năm của các

nước thuộc khối OECD tăng mạnh so với các

nước thuộc thế giới thứ ba. Năm 1979, mức

chênh lệch thu nhập theo đầu người giữa hai

khối nước này là 8 849 USD, năm 1988 là

16 689 USD. Trong bối cảnh kinh tế ở các nước

tư bản phát triển như vậy, tiền lương vàthu nhập

của người lao động nói chung theo đó cũng được

tăng lên đáng kể. Bộ phận có thu nhập đạt mức

trung lưu ngày càng đông, ở Mỹ những năm

1990 , số này chiếm 60 - 70 % dân

Bản, 90 %số người Nhật tự coimình thuộc tầng

lớp trung lưu . Hiện nay, tại các nước công

nghiệp phát triển tầng lớp này chiếm từ 1/2 đến

2/3 dân cư ( ) , Từ thực tế khách quan đó, một bộ

phận đáng kể công nhân không những bảo đảm

được các nhu cầu ăn, mặc, chi tiêu cho giáo dục,

thể thao, ytế, du lịch mà còn mua được nhà ở,

sắm nhiều hàng tiêu dùng hiện đại , lâu bền , gửi

tiền tiết kiệm , mua cổ phiếu v.v .. Thời gian lao

động của công nhân cũng giảm xuống đáng

kể. Đầu thế kỷ XX, công nhân các nước công

nghiệp phát triển phải làm việc tới 3 000

giờ /năm thì hiện nay ở các nước công nghiệp

phát triển nhất , côngnhân làm việc từ 1 700 đến

1 900 giờ /năm . Nếu tạm gác vấn đề thiếu việc

làm, phải chia việc thì vấnđề giảm thời gian lao

động, trong khi vẫn tăng thu nhập, xét trên bình

diện toàn xã hội , đó là sự cải thiện điều kiện

sống đối với công nhân, lao động .

Bên cạnh cuộc sống vật chất được nâng cao

và tương đối ổn định trên cơ sở thu nhập cao, cơ

sở vật chất - kỹ thuật phục vụ đời sống ngày

càng hiện đại , thời gian lao động giảm,

công nhân, người lao động ở các nước tư bản

phát triển cónhiều thời gian nhàn rỗi hơn , có

nhiều cơ hội để nâng cao và cải thiện đời sống

tinh thần .

Mức sống của một bộ phận quan trọng trong

công nhân, người lao động ở các nướctư bản

phát triển thayđổi tích cực là một thực tế khách

quan . Song điều đó hoàn toàn không phải do

lồng hào phóng, do bản chất của giai cấp tư sản

đã thay đổi mà là do sức ép của cuộc đấu tranh

của giai cấp công nhân , người lao động , do chính

nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, giải

phóng sức sản xuất xã hội, do đòi hỏi của cuộc

cách mạng khoa học - công nghệ.

Về mặt chính trị - xã hội, thông qua đấu

tranh , người công nhân và tổ chức công đoàn

nâng cao hiểu biết về tình hình chính trị - xã hội

lập đề án , quyền cùng quyết định có điều kiện

củađất nước , có quyền kiến nghị , tư vấn , quyền

thông qua cơ cấu hiệp thương ba bên (thợ, chủ tư

bản và chính phủ) như ở Mỹ, Nhật Bản . Thông

qua Nghị viện do các đảng phái có quan hệ mật

thiết
với tổchứcđại diệnquyền lợi, lợi ích của

công nhân lao động - công đoàn (như tại Anh,

Đức, Thụy Điển) đưa ra đề án hoặc kiến nghị

quyền lợi của công nhân và nhân dân lao động

theo yêu cầu của công đoàn , có quan hệ tới

như : việc làm, vật giá, tiền lương, giờ công, bảo

dưỡng,môi trường sinh thái, kế hoạch cải

hiểm xã hội , phúc lợi xã hội, kế hoạch giáo dục,

bồi

cách kinh tế -
xã hội , v.v.. Bởi vậy, giới cầm

quyền ở các nước tư bản phát triển đều đã phải

ban hành nhiều điều khoản hiến pháp và pháp

luật trên cơ sở tính đến quyền con người, quyền

công dân và tuân theo chế độ cộng hòa với nhiều

nội dung mang tính dân chủ, tiến bộ .

Ở Pháp, năm 1996, cùng với các lực lượng

yêu chuộng hòa bình trên thế giới , giai cấp công

nhân, người lao động Pháp đã dấy lên một phong

( 1 ) Xem Nhật Bản ngày nay, Xin-ga-po, 1993 , tr 42, 81 ;

Báo Nhân dân ngày 26-2-2002; Tạp chí Châu Mỹ ngày

nay, số 6 tr 7 và tạp chí Thông tin những vấn đề lý luận , số

4 (2-2003)
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trào phản kháng mạnh mẽ, chống lại việc giới

cầm quyền cho tiến hành một loạt vụ thử hạt

nhân ở Nam Thái Bình Dương. Tại Áo, cũng do

áp lực từ nhiều phía, trong đótrực tiếp là áp lực

của công nhân, nhân dân lao động trong nước,

Hiến pháp của nước này đã ghi rõ điều khoản

chống chủ nghĩa phát xít và nêu ra những căn cứ

truy tố , xét xử các lực lượng phát xít mới. Dựa

trên cơ sở pháp lý đó , những năm qua công nhân ,

nhân dân lao động Áo là lực lượng hàng đầu tố

cáo, lên án những hành động dung túng cho bọn

phát xít mới của chính quyền tư sản , góp phần

tích cực từng bước ngăn chặn từ gốc những hành

động tàn bạo trong xã hội tư bản Áo.

Cũng vớimục đíchnhư vậy , phong trào công

nhân, người lao động ở HànQuốc đấu tranh đòi

Mỹ rútquân đội , vũ khí về nước . Phong trào

công nhân, người lao động và các tổ chức

chính trị - xã hội tiến bộ Mỹ,châu Âu, Đông

Bắc Á... đấu tranh chống giới cầm quyền Mỹ và

đồng minh của Mỹ đổi máu lấy dầu ở Vùng

Vịnh năm 1991; phong trào công nhân,

người lao động I- ta -li -a đấu tranh chống lại luật

lao động cải biến phản dân chủ đầu năm 2002 ;

chống chủ nghĩa đơn phương của Mỹ, sự

can thiệp thô bạo của nhà cầm quyền Mỹ vào

các quốc gia độc lập có chủ quyền dưới

danh nghĩa chống khủng bố sau " sự kiện ngày

11-9-2001 " , v.v..

Nhờ những cuộc đấu tranh chính trị sâu rộng ,

phong trào công nhân, công đoàn , đảng cộng

sản, các tổ chức chính trị - xã hội tiến bộ ở các

nước tư bản phát triển giành được quyền tồn tại

hợp pháp vàtham gia hoạt động quản lý xã hội

vì lợi ích của quảng đại quần chúng lao động, vì

sự phát triển lành mạnh của xã hội trong bối

cảnh chủ nghĩa tư bản hiện đại . Hơn nữa, qua

việc sử dụng các hình thức của chính chế độđa

nguyên , đa đảng làm phương tiện đấu tranh

chống lại độc tài của giai cấp tư sản, thông qua

các cuộc bầu cử, phong trào cộng sản và công

nhân đã đưa đại biểu của mình vào các cơ quan

quyền lực nhà nước tư bản như ở Nhật Bản ,

Pháp, I - ta - li -a, Bồ Đào Nha, v.v.. Chính việc sử

dụng đấu tranh nghị trường, đấu tranh chính trị

kết hợp với phong trào đấu tranh rộng rãi của

công nhân lao động, đã tạo ra những áp lực quan

trọng đốivới các thế lực cánh hữu trong các cơ

quan quyền lực tư sản .

the

Bằng các cuộc đấu tranh đòi mở rộng và tăng

cường hình thức ký kết hợp đồng kinh tếgiữa tập

công nhân và chủ tư bản , đòi để xãhội (hoặc

tập thể ) kiểm tra các quyền lực kinh tế - xã hội,

nên ở mức độ nhất định, quyền hạn của người lao

động đã được mở rộng. Một trong những xu

hướng tích cực ở các nước tư bản phát triển là sự

phát triển của xu hướng xã hội hóa. Trong các

công ty cổ phần , khác với trước kia , công nhân ,

lao động đấu tranh với tư cách thuần túy là người

làm thuê, nay dựa trên tư cách "người đồng sở

hữu" , tổ chức công đoàn đấu tranh đòi được

tham gia trong việc xác định phương hướng đầu

tư , phương hướng nghiên cứu ứng dụng khoa

học- công nghệ vì mục đích tối cao là phụcvụ

xã hội, phục vụ người lao động, kịch liệt chống

lại phương hướngnghiên cứu , ứng dụng thuần

túy vì mục đích lợi nhuận tối đa . Tại Cộng hòa

liên bang Đức, luật pháp quy định "chế độ cùng

quyết" . Những xí nghiệp than , thép và xí nghiệp

lớn từ 2 000 công nhân , người lao động trở lên

được thành lập hội đồng giám sát xí nghiệp, số

lượng đại biểu hai bên chủ thợ khác nhau ,thực

hiện "bình đẳng cùng quyết" . Xí nghiệp dưới

2 000 công nhân , người lao động thì số lượng đại

biểu côngnhân, lao động trong hội đồng giám

sát chiếm 1/3 . Ở Thụy Điển , trong xí nghiệp

cũng được phép thành lập "Ủy ban sản xuất

chung" , hai bên chủ thợ cùng quyết định vấn

đề sản xuất và điều kiện lao động. Ở Phần Lan ,

Ô -xtrây -li- a, Bỉ , luật pháp lại cho phép xây dựng

chế độ "Ủy ban xí nghiệp" để tham gia quản lý

xí nghiệp . Ở Nhật Bản, cấp xí nghiệp, cấp ngành

và cấp nhà nước đều thành lập ủy ban thường

trực để chủ thợ thực hiện hiệp thương các vấn đề

kinh tế , xã hội . Ở Anh thành lập "Ban Đại diện

phân xưởng" và nhiều loại "tổ công nhân tự

trị" 2 ) , và trong chế độ sở hữu hỗn hợp ở hầu

khắp các nước tư bản phát triển hiện nay , sở hữu

tập thể lao động đã và đang trở thành nhân tố

tích cực .

( 2 ) Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và công đoàn,

Nxb Lao động , Hà Nội , 1995 , tr 561 - 563

70
Số 4 (tháng 2 năm 2004)



Thế giới : 0ấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Dựa vào luật pháp, đại biểu của công nhân ,

lao động và tổ chức công đoàn đã tích cực , chủ

động can dự vào lĩnh vực vi mô ở xí nghiệp như

về thời gian lao động, thời gian nghỉ ngơi, sa thải

và thuyên chuyển công nhân , lao động, về mức

lương, bảo hộ lao động, trật tự xí nghiệp và các

phúc lợi xã hội khác.Các tổ chức công đoàn

cũng tích cực tham gia ở tầm vĩ mô, can dự đến

vấn đề chính sách , pháp luật quan trọng . Mặc dù

còn nhiều hạn chế, song sự mở rộng, phát triển

quyền thamgia của công đoàn tới tấtcả những

cấp cao nhất trong chế độ tư bản để bảo vệ

quyền , lợi ích của công nhân và liên quan đến

các tầng lớp lao động xã hội khác đã phản ánh

chất lượng , trình độ cao của phong trào công

nhân. Với những tổ chức công đoàn chịu ảnh

hưởng bởi các đảng xã hội - dân chủ thì việc

tranh thủ mở rộng quyền tham gia là biện pháp

thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa , và là hậu

thuẫn đắc lực cho các hình thức đấu tranh khác.

Ở nhiều nước tư bản phát triển , phong trào

đấu tranh của các tổ chức công đoàntrêncơ sở

các tổ chức, luật pháp , chính sách , được biểu

hiện rất sinh độngnhư: đấu tranh đòi quốc hữu

hóa những ngành kinh tế quan trọng, thông qua

đó nhằm tăng cường vai trò của công nhân trong

hoạt động chính trị - xã hội vì quốc kế dân sinh ;

đòi giới chủ phải công khai các số liệu hoạt động

kinh tế của nhà máy, xí nghiệp; đòi quyền của

công nhân , người lao động trong việc trao đổi,

bàn bạc các vấn đề kinh tế , đồng thời tạo điều

kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động

nâng cao tay nghề. Ngoài ra , công nhân, người

lao động còn đấu tranh đòi tôn trọng người lao

động trong quá trình sử dụng họ, không được sa

thải khi có khủng hoảng kinh tế (Nhật Bản , Hàn

Quốc là những trường hợp điển hình). Một số

công ty Mỹ đã phải chấp nhận triết lý : Hãy tôn

trọng nhân phẩm người lao động( 3 ) . Phong trào

đấu tranh truyền thống mùa xuân hàng năm về

mức lương ở Nhật Bản ; phong trào đấu tranh

chống lại luật lao động mới phản dân chủ, đi

ngược lại quyền lợi chính đáng của người lao

động ở Hàn Quốc ; phong trào đấu tranh "mùa

thu nóng" ở I-ta- li -a ; phong trào đấu tranh của

công nhân mỏ ở Anh , công nhân, lao động

ngành giao thông vận tải ở Pháp; phong trào đấu

tranh chống lại chính sách "thắt lưng buộc

bụng" , phảnđối việc cắt 20 % lương trongtrường

hợp ốm đau, trong ngành kim khí ở Đức. Tinh

thần đấu tranh của Ngày Quốc tế lao động 1-5 ra

đời cách đây hơn một thế kỷ vẫn hiện hữu trong

phong trào công nhân , côngđoàn Mỹ trong cuộc

đấu tranh chống bóc lột , chống các điều luật

phản dân chủ hiện nay. Đó là những bằng chứng

sống động, phảnánh sự phát triển của phong trào

công nhân ở các nước tư bản phát triển thời kỳ

sau"chiến tranh lạnh" . Dù còn rất hạn chế, song

tất cả đã giúp người công nhân , người lao động

được biết, được quyền tham giaquản lý sản xuất,

tự quản tập thể trong sản xuất, quyền bảo vệ

chân lý , lẽ phải. Ở mức độ khác nhau, người

công nhân , người lao động đã có đại diện của

mình cùng tham gia vào việc thông qua những

quyết định của nhà máy, xí nghiệp, góp phần

làm chậm hoặc đẩy lùi một số quyết sách phản

dân chủ. Tùng bước phá bỏ tập trung hóa , hạn

chế bớtquyền lực của giai cấp tư sản , thực hiện

việc kiểm tra xã hội về vốn đầu tư , bảo vệ lợi ích

xã hội và công bằng.

Trước giới chủ và chính phủ tư sản , vượt lên

trên mục tiêu kinh tế, các phong trào đấu tranh

của công nhân , người lao động đã đạt được

những thành quả nhất định trong mục đích đòi

dân sinh , dân chủ , công bằng , tiến bộ xã hội ,

chốngchạyđua vũ trangvà các chính sách phản

động của giới cầm quyền ; và đã thực sự trở thành

lực lượng nòng cốt,to lớn chống lại sự lũng đoạn

xã hội của giới tài phiệt tư sản .

Trong hơn một thập niên qua, từ phong trào

đấu tranh của giai cấp công nhân , nổi lên xu

cộng sản , công nhân cácnước tư bảnphát triển ,

hướng tập hợp lực lượng mới của phong trào

đã có tác động không nhỏ đến quá trình vận

động của các xã hội tư bản phát triển theo hướng

tích cực. Từ những năm 1990, trong các tầng lớp

công nhân , nhân dân lao động ở các nước tư bản

phát triển , tâm lý bất bình đối với chủ nghĩa bảo

( 3 ) T.J. Pi - tơ: Các công ty phát đạt ở Hoa Kỳ , Nxb

Khoa học - Kỹ thuật , Hà Nội , 1990, tr 128 - 138

Số 4 (tháng 2 năm 2004 )
71



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

thủ mới phát triển mạnh mẽ. Nhiều tổ chức công

đoàn của công nhân, người lao động có khuynh

hướng chuyển sang phải tả , quay lại ủng hộ các

đảng công nhân truyền thống của mình . Nhiều

đảng xã hội - dân chủ ở Tây Âu bị thất bại trong

các cuộc bầu cử ở thập niên 1980 , thì vào những

năm 1990, các đảngnày dần trở lại chính trường ,

có vai trò đáng kểở hầu hết các nước. Sau khi

trở lại nắm quyền hoặc liên minh cầm quyền, các

đảng này đã có những điều chỉnh nhất định trong

chiến lược , sách lượcđể đấu tranh chống lại chủ

nghĩa bảo thủ mới và thích nghi với những biến

đổi ở trong nước và quốc tế . Một số quan điểm

của họ đang xích lại gần các quan điểm của

những ngườicộng sản . Cả hai trào lưu này trong

phong trào công nhân đều quan tâm đến việc tậptâm đến việc tập

hợp các lực lượng dân chủ, tiến bộ vào một khối

đa số cánh tả rộng rãi, có xu hướng đối trọng và

chống lại chủ nghĩa bảo thủ mới, tìm kiếm các

giá trị và con đường thực hiện lý tưởng xã hội

chủ nghĩa theo quan điểm của riêng mình, trên

cơ sở thừa nhận cuộc đấu tranh giành dân chủ và

dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội ở các nước

tư bản phát triển như là một giải pháp trước mắt

và lâu dài trên con đường thực hiện mục tiêu của

phong trào công nhân. Những cơ sở khách quan

nêu trên đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho

quá trình tập hợp lực lượng phong trào công

nhân ở các nước tư bản phát triểnmà ở đó thế lực

tư sản cánh hữu luôn chịu áp lực và phải thu hẹp.

Cùng với những tác động nêu trên , trên lĩnh

vực văn hóa - xã hội , phong trào công nhân ,

nhân dân lao động đã đạt được bước tiếnkhá xa

trong việc đòi giới cầm quyền tư sản tôn trọng

những giá trị văn hóa tinh thần và đạo đức lành

mạnh theo hướng dân chủ hóa xã hội , nhân đạo

hóa lối sống, nâng cao quyền sống bình đẳng, tự

do, dân chủ. Đó là phong trào đấu tranh chống

phân biệt chủng tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa

dân tộc , v.v ..

Bên cạnh cuộc đấu tranh chống phân biệt

chủng tộc, cuộc chiến chống bất bình đẳng về

giới ở các nước tư bản phát triển cũng không

kém phần gay gắt . Phụ nữ không chỉ bị phân biệt

đối xử trong nghề nghiệp, thu nhập mà còn bị

đánh giá thấp trong công việc, trong cương vị

xã hội . Tuy nhiên một hiện tượng đáng mừng là

đông đảo phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào

lực lượng lao động, và đây là một trong những

thay đổi lớn của các nền kinh tế phát triển trong
té

hơn một thập kỷ qua.

Không thể chấp nhận chế độ bất bình đẳng

giữa nam và nữ trong xã hội văn minh tư sản ,

phong trào công nhân , công đoàn tại các nước tư

bản phát triển đã kiên trì , bền bỉ đấu tranh và đã

đạt được những thành quả bước đầu đáng khích

lệ. Trong những năm gần đây , tại các nước phát

triển Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản ... một xu hướng nổi

lên là số lượng công việc đòi hỏi tay nghề cao

mà lực lượng phụ nữ đã có được đang có chiều

hướng gia tăng . Ở các nước công nghiệp phát

triển ,rất đôngphụ nữ đăng ký thi lấy bằng "đại

học y khoa , luật, kế toán và nghiên cứu kinh

doanh , tất cả các lĩnh vực mà trước đây nam giới

chiếmđa số" . Đó là điềuđược khẳng định trong

Báo cáo về việc làm thế giới năm 1998 - 1999

của ILO (Tổ chức Lao động quốc tế). Với quá

trình vận động không ngừng hơn 10 năm qua,

phong trào công nhân , công đoàn ở Thụy Điển

đã xác lập được văn phòng về bình đẳngnam

nữ . Ở Mỹ, phụ nữ chiếm 10% trong Quốc hội .

Tại Nhật Bản, trước sức ép của phong trào công

nhân , lao động, kể từ năm 1946 , phụ nữ được

quyền bầu cử , (Luật "Bình đẳng" ra đời năm

1985 và được điều chỉnh tháng 6-1997 và có

hiệu lực kể từ năm 1999) đã gópphần làm giảm

bớt sự khác nhau trong tuyển dụng và thăng tiến

giữa nam và nữ lao động.

Có thể khẳng định, tuy có lúc thăng, lúc trầm

và còn nhiều hạn chế, song sự kiên trì,bền bỉ đấu

tranh của phong trào công nhân, nhân dân lao

động vì dân sinh , dân chủ, công bằng và tiến bộ

xã hội đã có tác động to lớn , trực tiếp tới sự vận

động của xã hội tư bản . Dù còn xa mới đạt sự

công bằng thực sự , song ít nhiều lợi ích của đông

đảo người lao động đã được tăng hơn trước .

Phong trào đã thực sự trở thành một trongnhững

lực lượng cách mạng quan trọng nhất góp

phần chi phối sự phát triển của chế độ tư bản

chủ nghĩa ở các nước phát triển trên tất cả các

mặt từ kinh tế , chính trị đến văn hóa, xã hội , góp

phần tạo ra và nhân lên ngay trong lòng xã hội tư

bản các tiền đề cho xã hội mới tốt đẹp trong

tương lai. D
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EU:

Từđồng minh trở thành đối thủ ?

TRỊNH CƯỜNG

Q

Nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽsự

Có nhiều nguyên nhân khiến cho sự rạn nứt

giữa Mỹ và EU trở nên công khai và mở rộng.

Thứ nhất, mâu thuẫn giữa Mỹ và EU bị quy

định bởi tính chất phát triển lịch sử và đặc

điểm văn hóa của mỗi bên . Không phải ngẫu

nhiên người ta gọi châu Âu và nước Mỹ là Cựu

thế giới và Tân thế giới. Nền văn minh châu

Âu đã có lịch sử không dưới 25 thế kỷ , trong

khi nước Mỹ mới được mấy trăm năm và Tân

thế giới là con đẻ của Cựu thế giới. Những

cuộc chiến tranh đẫm máu nhất đã bắt đầu ở

châu Âu và ký ức về chúng đã khơi lên ở người

châu Âu ý kiến về việc theo đuổi một nền hòa

bình vững chắc . Còn Mỹ, sau khi Liên Xô tan

rã , với tư cách là siêu cường duy nhất, có ưu

thế nổi trội về kinh tế , kỹ thuật, quân sự, ngoại

giao... Mỹ có xu hướng sử dụng sức mạnh để

giải quyết vấn đề. Thứ hai, mâu thuẫn giữa

Mỹ và EU còn bắt nguồn từ những đặc điểm

kinh tế . EU tự do hơn trong việc tìm kiếm

những hình thức kinh tế mới , phù hợp với các

yêu cầu hiện đại . Ngược lại , nền kinh tế Mỹ

xuất hiện và phát triển như là một hệ thống

công nghiệp với lối sản xuất hàng loạt nhằm

phục vụ xã hội tiêu dùng , nên ít có khả năng

thay đổi . Thứ ba , kể từ khi "chiến tranh lạnh"

kết thúc đến nay , mấy đời tổng thống Mỹ đều

theo đuổi việc xây dựng trật tự thế giới đơn

UAN hệ Mỹ - EU luôn là một trong

những mối quan hệ quan trọng nhất

trong quan hệ giữa các nước lớn . Tổ

chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

do hai bên lập ra trong thời kỳ "chiến tranh

lạnh" được công nhận là liên minh thành công

nhất trong lịch sử . Mỹ và các nước EU, về cơ

bản , cũng duy trì được sự đoàn kết trong các

cuộc chiến tranh lớn sau " chiến tranh lạnh " ,

như chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất ,

chiến tranh Cô-xô-vô (Nam Tư ) và chiến tranh

Áp-ga-ni- xtan . Nhưng xung quanh cuộc chiến

tranh I-rắc , hai bờ Đại Tây Dương đã nảy sinh

những đối lập nghiêm trọng : Pháp, Đức thiết

lập " trục chống chiến tranh" , Anh và Tây Ban

Nha gia nhập cái gọi là " liên minh tựnguyện "

của Mỹ để tấn công I-rắc . Lập trường của

nhiều nước EU trong vấn đề chống khủng bố

và vấn đề hạt nhân của I -ran , Cộng hòa dân

chủ nhân dân Triều Tiên cũng khác Mỹ. Và

mới đây, Mỹ lại gạt Pháp, Đức ra khỏi các hợp

đồng tái thiết I -rắc , với lý do Pháp, Đức đã

cùng với Nga phản đối Mỹ xâm lược I-rắc...

Sự mâu thuẫn giữa Mỹ và EU và trong nội bộ

các nước EU khiến cho dư luận thế giới hết sức

quan tâm . Bởi đây là những trung tâm kinh tế

lớn của thế giới; những biến động trong quan

hệ giữa họ có ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế

và cán cân quyền lực quốc tế .

.
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cực: từ G. Bu-sơ (cha) chủ trương xây dựng

" trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo" , đến

B. Clin-tơn theo đuổi "địa vị lãnh đạo thế giới

có một không hai" , rồi đến G. Bu- sơ (con)

muốn duy trì ưu thế tuyệt đối về quân sự , kinh

tế , chính trị và xây dựng " trật tự thế giới dưới

sự thống trị bá quyền đơn cực của Mỹ" . Do đó,

Mỹ thường dùng thủ đoạn " diễn biến hòa

bình" , trừng phạt kinh tế, thậm chí dùng vũ lực

để thay đổi các chế độ không chịu tuân theo ý

muốn của họ. Trong khi đó, EU cho rằng

" chúng ta không còn sống trong một thời đại

mà một hay hai quốc gia kiểm soát vận mệnh

của các quốc gia khác" , chủ trương thế giới đa

cực, tán thành việc xây dựng một thế giới cân

bằng, đa cực. Cuối cùng , sự chênh lệch lớn về

thực lực giữa Mỹ và EU sau "chiến tranh lạnh "

và sự thay đổi môi trường an ninh quốc tế sau

" sự kiện ngày 11-9-2001" đã khiến cho vai trò

của đồng minh truyền thống thay đổi. Thời kỳ

" chiến tranh lạnh" , Mỹ không thể tách rời sự

ủng hộ của EU để cạnh tranh với Liên Xô. Sau

"chiến tranh lạnh" , mối đe dọa chung đối với

các nước tương đối ít , liên minh vĩnh cửu kiểu

như NATO không còn quan trọng . Tính đa

nguyên, phân tán và không xác định của

nguồn gốc các mối đe dọa sau " chiến tranh

lạnh " khiến Mỹ ngày càng coi trọng việc xây

dụng những " liên minh tạm thời" để đối phó

với các cuộc xung đột khu vực hoặc công việc

quốc tế đặc biệt . Từ đó , vai trò của các liên

minh "lâu dài" , truyền thống giảm đi .

Mâu thuẫn giữa Mỹ và EU sau “ sự

kiện ngày 11-9-2001”

" Sự kiện ngày 11-9-2001" khiến cho EU

thay đổi cách nhìn nhận về nước Mỹ. Trước

đó, tuy hai bên không ngừng va chạm, nhưng

về cơ bản, sự va chạm này không đụng đến các

lĩnh vực như an ninh , chiến lược . Sau " sự kiện

11-9 " , ngoại giao Mỹ đã có một loạt điều

chỉnh và thay đổi về chiến lược , đồng thời Mỹ

tiến hành cuộc chiến tranh I-rắc khiến các

nước EU vô cùng lo lắng .

Về hình thức, mối lo này được phản ánh ở

cấp chính phủ và cả trong dân chúng, là hiện

tượng phổ biến ở EU. Pháp vốn là nước có

truyền thống " chống Mỹ" , do đó việc chính

giới và công luận Pháp phê phán Mỹ cũng là

chuyện bình thường. Nhưng Đức luôn trung

thành với Liên minh Đại Tây Dương, nay bỗng

tuyên bố không cung cấp quân và vũ khí cho

cuộc chiến tranh I-rắc , khiến nhiều người ngỡ

ngàng . Nếu trước khi bầu cử , Thủ tướng Đức

Sru-ê-đơ tỏ ra phản đối chiến tranh thì có thể

nói là xuất phát từ yêu cầu bầu cử , nhưng sau

khi bầu cử và đã thắng cử , chính phủ của ông

Sru -ê -đơ vẫn cùng Pháp và Nga thành lập

" trục chống chiến tranh " . Nội bộ chính phủ

Anh cũng có người phản đối Mỹ. Để chống lại

việc Thủ tướng Tô-ny Ble ủng hộ Mỹ tấn công

I- rắc , lãnh tụ Công đảng tại Hạ viện, cựu

Ngoại trưởng Rô-bin Cúc, và một số bộ trưởng

đã liên tiếp xin từ chức, khiến cho địa vị Thủ

tướng của Tô -ny Ble lung lay . Nhiều cuộc điều

tra dư luận do một số cơ quan có thẩm quyền

ở Mỹ và châu Âu tiến hành từ năm 2002 đến

nay cho thấy, đại đa số dân chúng EU không

thích chính sách của chính phủ Mỹ. Ví dụ,

trong cuộc điều tra dư luận tháng 10-2002, có

81 % số người EU thích người Mỹ, nhưng trên

70% không thích G.Bu-sơ và chính sách ngoại

giao của Mỹ.

Xét nội dung cụ thể, tâm lý bất mãn của các

nước EU đối với chính quyền Mỹ , trước hết

bắt nguồn từ việc họ lo ngại về lợi ích an ninh

của bản thân . Cụ thể là :

Thứ nhất, nhận thức của các nước EU và

Mỹ về những mối đe dọa an ninh đã có những

bất đồng sau " sự kiện 11-9 " . Đa số các nước

EU cho rằng, Mỹ đã thổi phồng mối đe dọa

khủng bố . Theo họ, thay đổi quan trọng nhất

của môi trường an ninh là mối đe dọa từ việc
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Liên Xô không còn tồn tại , chứ không phải

là mối đe dọa khủng bố xuất hiện . Đồng thời,

các nước EU cũng không cho rằng chống

khủng bố là một cuộc chiến tranh , ngược lại ,

để đối phó với chủ nghĩa khủng bố cần hành

động đồng loạt , đánh "từ gốc đến ngọn " . Đại

diện cao cấp, phụ trách về chính sánh ngoại

giao và an ninh EU, cựu Tổng Thư ký NATO,

Sô-la-na, đã phân tích xác đáng những bất

đồng giữa EU và Mỹ trong vấn đề này . Ông

nói :"Đa số người Mỹ cho rằng những cuộc tấn

công của bọn khủng bố là hành động chiến

tranh , là sự thể hiện của một loại tội ác . Người

châu Âu kiên quyết lên án những cuộc tấn

công ấy, đồng thời coi đó là một chứng bệnh

cực đoan nhất, cần lên án. Tuy nhiên , khác với

các nhà quyết sách Mỹ coi mối đe dọa của chủ

nghĩa khủng bố là thách thức nghiêm trọng

nhất đối với an ninh và trật tự quốc tế , dường

như vượt lên trên tất cả , người châu Âu cho

rằng , nó là một trong nhiều mối đe dọa, giống

nhưvấn đề đói nghèo , các cuộc xung đột khu

vực chưa được giải quyết, dịch bệnh và khí hậu

thay đổi " .

Thứ hai, các nước EU lo ngại việc Mỹ mở

rộng cuộc chiến chống khủng bố không những

sẽ làm tan rã liên minh chống khủng bố thế

giới, mà còn kích thích lực lượng khủng bố gia

tăng các cuộc tấn công chống phương Tây,

khiến cho các nước châu Âu " liên đới" chịu

thiệt hại . Tháng 1-2001, Tổng thống Mỹ

G. Bu-sơ đưa ra quan niệm về "trụcma quỷ" ,

khiến cho các nước châu Âu phải cảnh giác .

Do đó , hai bờ Đại Tây Dương đã nổ ra cuộc

tranh luận gay gắt. Tháng 9-2002, " Chiến lược

an ninh quốc gia" của Mỹ ra đời , cũng làm cho

các nước EU lo ngại. Họ cho rằng , từ thể chế

kiềm chế và răn đe chuyển sang hành động

" đánh phủ đầu " do một quốc gia quyết định là

một sự thay đổi chính sách rõ rệt . Tuy đây chỉ

là một chiến lược quốc gia của Mỹ, nhưng nó

có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi , sẽ tác động trực

tiếp đến mọi nước trên thế giới. Một trong

những nguyên nhân quan trọng khiến cho hai

nước Pháp, Đức phản đối Mỹ tấn công I-rắc là

do họ sợ cuộc chiến chống khủng bố mở rộng

sẽ kích động thế giới Hồi giáo, từ đó dẫn đến

cuộc xung đột thật sự giữa hai nền văn minh.

EU phản đối mạnh mẽ chính sách đơn

phương của chính quyền G. Bu-sơ, chủ yếu do

họ lo ngại bị " gạt ra bên lề sân khấu quốc tế" .

Điều quan trọng hơn là, chiến lược "đánh phủ

đầu" của Mỹ hầu như đi ngược lại quan niệm

" đa cực" mà vài năm gần đây, các nước EUđề

cao. Sau khi "chiến tranh lạnh " kết thúc, cùng

với môi trường an ninh được cải thiện , các

nước Tây Âu tiếp tục phát triển sâu rộng quá

trình nhất thể hóa , tích cực đề xướng "quản lý

toàn cầu" , thúc đẩy hợp tác với các nước lớn

và với các khu vực khác trên thế giới , cố gắng

làm cho EU phát huy vai trò trong trật tự
thé

giới mới sau "chiến tranh lạnh" . Chủ trương

của EU về một trật tự thế giới mới sau "chiến

tranh lạnh" , chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nhất

thể hóa của bản thân và tình hình quốc tế mới.

Nội dung trọng tâm thứ nhất của nó là "đa

phương" , "mọi vật trên thế giới đều dựa vào

nhau để tồn tại" ; vấn đề toàn cầu, dù là kinh tế ,

môi trường hay chính trị đều cần có giải pháp

mang tính toàn cầu. Thứ hai là "pháp chế" , bất

kỳ nước nào dù mạnh hay yếu, đều phải hành

động theo luật pháp quốc tế và các nguyên tắc

quốc tế . Thứ ba là “hợp tác” , tức là chủ trương

thông qua các biện pháp chính trị và ngoại

giao để xử lý những vướng mắc. Ủy viên

Ngoại giao EU , Pát-ten công khai nêu rõ , việc

đưa I-ran và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều

Tiên hòa nhập quốc tế sẽ tốt hơn nhiều so với

việc cô lập họ.

Do Mỹ, hay chính xác hơn là do chính sách

ngoại giao của chính quyền G. Bu-sơ đe dọa

lợi ích an ninh và vai trò quốc tế của EU, nên
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xử lý mối quan hệ với Mỹ ra sao trở thành một

trong những thách thức lớn mà EU phải đối

mặt. Các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận vấn đề

làm thế nào để hợp tác với Mỹ. Nhưng trong

vấn đề dùng phương thức nào để gây ảnh

hưởng có hiệu quả đối với chính sách của Mỹ,

nội bộ các nước EU đã xuất hiện hai phái khác

nhau . Phái thứ nhất theo "kiểu T. Ble " còn

được gọi là "phái đoànkết" hay " phái hợp tác" .

Quan điểm chủ yếu của họ là :

Một là , để được Mỹ coi trọng, người châu

Âu phải thay đổi triệt để sự lý giải về "thực

lực " , thay đổi hình ảnh "lực lượng dân sự" . Hai

là , thay đổi phương thức kết bạn với Mỹ và khi

xử lý mối quanhệ với Mỹ cần lựa chọn "phong

cách Anh " , chứ không theo "phong cách

Pháp ". Trọng tâm của "phong cách Anh" là

thông qua hợp tác để gây ảnh hưởng , tránh cô

lập và đối kháng, tránh trao đổi riêng những ý

kiến khác nhau ở hậu trường và tránh công

khai những bất đồng.

Ngoài ra, trong nội bộ EU, còn có chủ

trương " kiểu Đờ-gôn " hay còn gọi là "phái

chống đối" hoặc "phái kiềm chế" , đại diện là

cựu Thủ tướng Đức Smít. Chủ trương của phái

này là châu Âu không nên khuất phục học

thuyết đơn phương ngạo mạn của Mỹ, nhưng

để kiềm chế Mỹ, cần nắm vững thế "cân bằng

mềm dẻo" , xác định rõ châu Âu là một bộ

phận của phương Tây, đồng thời nhấn mạnh

quan điểm riêng trong vấn đề thiết lập trật tự

thế giới .

Sự chia rẽ giữa các nước EU trong vấn đề

chiến tranh I-rắc , phản ánh việc các nhà lãnh

đạo các nước EU đã chọn "phong cách " khác

nhau đối với chính sách của Mỹ.

Về căn bản , mâu thuẫn giữa hai nước Pháp,

Đức với Mỹ trong vấn đề chiến tranh I - rắc là

cuộc đấu tranh "đơn cực " và "đa cực" , đúng

như lời một quan chức Pháp được tờ

Liberation trích dẫn : "Cuộc xung đột Pháp -

Mỹ trong vấn đề I-rắc là Pháp muốn bảo vệ

một loại hình tổ chức của thế giới và phản đối

một loại hình khác" .

Tác động của mâu thuẫn tới Liên minh

Đại Tây Dương

Xét từ góc độ các nước EU , Liên minh Đại

Tây Dương vẫn có thể được duy trì trong

tương lai gần . Tuy các nước EU đã xuất hiện

những phe phái khác nhau trong quan hệ với

Mỹ, nhưng ngay cả những người ra sức chủ

nhấnmạnh rằng , châu Âu nên xây dựng tình

trương áp dụng chính sách chống Mỹ cũng

hữu nghị và kết thành đồng minh với Mỹ.

để đốiphó với những mối đe dọa mới như chủ

Trước hết, do châu Âu không thể đơn độc

nghĩa khủng bố quốc tế, phổ biến vũ khí hủy

diệt hàng loạt, buôn lậu ma túy xuyên quốc

gia , nên vẫn cần hợp tác chặt chẽ với Mỹ, cùng

nhau giữ vững an ninh và ổn định toàn cầu.

Thứnữa , các nước EU vẫn hy vọng tiếp tục

ngồi trên " cỗ xe an ninh" của Mỹ. Nhờ đó , họ

có thể tiếp tục chỉ dùng một phần rất nhỏ ngân

sách vào công việc phòng thủ .

Cuối cùng là , kinh tế EU và Mỹ phụ thuộc

vào nhau rất nhiều. Trong một Văn kiện về

quan hệ với Mỹ, Ủy ban EU nhấn mạnh rằng ,

là hai thực thể kinh tế lớn nhất thế giới, mức

đầu tư và buôn bán hằng ngày giữa 15 nước

EU và Mỹ khoảng 1 tỉ USD ; mức buôn bán

song phương chiếm gần 40% tổng mức buôn

bán toàn cầu . Do đó , chỉ có hợp tác chặt chẽ

mới có thể bảo vệ có hiệu quả lợi ích song

phương.

Chính vì việc duy trì Liên minh Đại Tây

Dương là rất quan trọng đối với các nước EU,

nên sau khi chiến tranh I- rắc nổ ra , hai nước

Pháp , Đức cố gắng tránh mở rộng xung đột

với Mỹ, và tìm cách nhấn mạnh mối quan hệ

đồng minh và tình hữu nghị để làm dịu bớt

những bất đồng . Ví dụ , tuy Pháp phản đối
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cuộc chiến tranh I- rắc nhưng đã cam kết mở

cửa không phận cho máy bay Anh, Mỹ đánh

phá I-rắc . Đức cũng cố gắng cho thấy , tuy hai

nước Đức, Mỹ có nhiều bất đồng , nhưng đóng

góp cho Liên minh Đại Tây Dương của Đức

lớn hơn nhiều so với những "nước châu Âu

mới" đứng về phía chính quyền G. Bu-sơ trong

vấn đề I-rắc . Sau khi chiến tranh I-rắc bùng

nổ, Đức không những cử thêm 2 500 binh sỹ

bảo vệ căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức , mà còn

vận chuyển 10 hệ thống tên lửa Pa -tri- ốt và cử

1 000 binh sỹ bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ.

Có thể thấy , một mặt các nước EU cố gắng

duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ ; mặt khác ,

cùng với sự xuất hiện của " phe đối kháng" ,

mối quan hệ bên trong Liên minh Đại Tây

Dương sẽ nảy sinh những điều chỉnh quan

trọng . Do đằng sau cuộc khủng hoảng I-rắc là

những bất đồng về quan điểm quốc tế và

những tranh cãi về vị trí và lợi ích song

phương của hai bờ Đại Tây Dương sau khi

" chiến tranh lạnh" kết thúc , nên chừng nào Mỹ

chưa từ bỏ chiến lược "đế quốc mới" , chống lại

việc chia sẻ quyền lực với các nước đồng minh

thì mâu thuẫn giữaMỹ vớicác nướcEU,

chẳng hạn như Đức và Pháp , vẫn có thể phát

triển trong thời gian tới, từ đó đặtdấu chấm hết

cho cục diện quan hệ nội bộ liên minh "Mỹ

lãnh đạo, châu Âu phục tùng" được hình thành

trong thời kỳ "chiến tranh lạnh " . Một tờ báo đã

nhận xét: " Xét về thực lực, quan hệ của các

nước lớn hiện nay giống như thời kỳ Chiến

Quốc của Trung Quốc xưa kia . Tức là tuy có

" thất hùng " (7cường quốc ) nhưng nướcTần

vẫn mạnhnhất . Nước Mỹhiệnnay cũng vậy.

Các nước lớn nếu đơn độc chống lại Mỹ thì

không có hiệu quả , nếu liên kết chống lại Mỹ

thì không phù hợp với xuthế hiện nay . Nhưng

do Mỹ lộng hành , bá quyền , trịch thượng , nên

biện pháp tốt nhất là cùng nhau kiềm chế Mỹ

thông qua quan hệ song phương và các tổ chức

quốc tế như Liên hợp quốc" ( ).

Quan hệ Mỹ - EU trong tương lai

Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự

phát triển quan hệ Mỹ - EU trong tương lai là

sự thay đổi về kinh tế và chính trị trong nội bộ

nước Mỹ. Nếu G. Bu-sơ tái đắc cử , thì cùng

với việc tiếp tục chiến lược ngoại giao đơn

phương của nhiệm kỳ 4 năm trước đó , mâu

thuẫn giữa Mỹ và EU trong việc phối hợp

chiến lược , công việc quốc tế , quan hệ kinh tế ,

thương mại ... sẽ ngày càng sâu sắc . Nhưng nếu

đảng Dân chủ với khuynh hướng đa phương

thắng thế thì quan hệ Mỹ - EU có thể sẽ quay

trở lại hợp tácvới nhau, dù vẫn còn những bất

đồng khó giải tỏa, như tờ Foreign Affairs , số

11 , tháng 12-2003 nhận xét, Mỹ và EU tuy

chia rẽ nhưng vẫn cần đến nhau .

Nhìn về lâu dài , địa vị siêu cường của Mỹ

có thể tiếp tục được duy trì, thậm chí còn mạnh

hơn. Điều này có thể khiến Mỹ vận dụng hơn

nữa chính sách đơn phương. Tuy nhiên, nếu

Mỹ sử dụng vũ lực càng nhiều thì chính sách

đơn phương của Mỹ càng mâu thuẫn với EU

vốn theo xu hướng hòa bình , phát triển . Việc

đồng ơ-rô lưu thông một cách ổn định trên thị

hóachâu Âu khiến cho nhận thức chung của

trường và sự phát triển của tiến trình nhất thể

hóa châu Âu khiến cho nhận thức chung của

người châu Âu tăng lên, trên một mức độ nhất

định đã tăng cường sự hội tụ và khiến cho các

nước châu Âu cố gắng trở thành một " thực thể

chính trị thống nhất" , có chính sách ngoại giao

và phòng vệ chung. Nếu châu Âu phát triển

thành một thực thể chính trị giống như một

quốc gia - dân tộc, nó sẽ trở thành một cực

kiềm chế Mỹ và quan hệ Âu - Mỹ sẽ nhạtđi,

2

tính cạnh tranh tăng lên , từ đó tạo ra sự
kiềm

chế chiến lượcmới,
thậm chí là mối đe dọa đối

với Mỹ . Mâu thuẫn giữa Mỹ và EU sẽ ngày

càng sâu sắc . D

( 1 ) Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng lý luận , số 12-

2003 , .tr 43
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HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM 5 NĂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 ( KHÓA VIII ) CỦA TỈNH BẮC NINH

NGAY

|GÀY 7-1-2004 vừa qua , Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 (khóa VIII ) . Đại diện Bộ Văn hóa - Thông tin , các bộ , ngành và nhiều huyện , thị , xã ,

phường của tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị .

Bản Báo cáo kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII ) về xây dựng và phát triển

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Tỉnh ủy và 10 báo cáo tham luận của các cơ

sở được trình bày. Các báo cáo đều khẳng định và đánh giá cao những thành tựu quan trọng của tỉnh Bắc

Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trên các mặt sau :

1 - Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.

Trong 5 năm qua, tỉnh đã bổ sung , chỉnh sửa được 605 bản quy ước thôn (làng) theo Chỉ thị 24 của

Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý nhằm phát huy giá trị bản sắc của lễ hội truyền thống.

Trên 400 lễ hội do các làng, xã tổ chức theo Quy chế Lễ hội của Bộ Văn hóa - Thông tin . Về việc cưới, toàn

tỉnh đã có 98/125 xã , phường, thị trấn có phòng tổ chức lễ trao giấy đăng ký kết hôn , không còn hiện tượng

thách cưới, đốt pháo , hút thuốc trong đám cưới . Việc tang được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của

tỉnh ; 631 nghĩa trang nhân dân được quy hoạch , đảm bảo vệ sinh . Việc tổ chức mừng thọ đang trở thành

nét đẹp văn hóa ở một số nơi vào dịp đầu xuân ; bỏ lệ khao lão gây tốn kém , lãng phí . Cấp ủy các cấp chỉ

đạo triển khai thực hiện quyết định 87/CP, 88 /CP , Nghị định 31/CP của Chính phủ về quản lý các hoạt động

văn hóa , dịch vụ văn hóa. Ban Chỉ đạo 814 của tỉnh đã tổ chức kiểm tra và hướng dẫn đội kiểm tra liên

ngành của các huyện , thị kiểm tra 7 126 lượt cơ sở, xử lý 1 249 cơ sở vi phạm , đình chỉ hoạt động 49 cơ

sở , thu giữ nhiều phương tiện và văn hóa phẩm vi phạm quy định hiện hành.

2 - Phát triển văn hóa nghệ thuật.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng xây dựng các thiết chế phục vụ tốt hoạt động văn hóa. Các

hoạt động biểu diễn của Đoàn Dân ca quan họ , Đoàn Xiếc Sông Cầu , múa rối nước , các câu lạc bộ tuồng

chèo , hát quan họ... đã từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân . Trung tâm Phát hành

phim và các đội chiếu phim đã tổ chức 2 299 buổi chiếu phục vụ 1 150 000 lượt người xem và cung cấp

trên 17 600 băng đĩa hình các loại ; phát hành 3 000 băng hình học hát quan họ phục vụ nhân dân trong

tỉnh . Hoạt động thư viện có nhiều chuyển biến. Ngoài Thư viện tổng hợp của tỉnh còn có 267 thư viện của

các trường đại học , trung học chuyên nghiệp và phổ thông , 6 thư viện huyện , thị , 80 thư viện thôn làng , 125

tủ sách pháp luật , 105 điểm bưu điện - văn hóa xã... đã cung cấp hàng vạn lượt bản sách báo đến độc giả.

Công tác xuất bản , in , phát hành, nhiếp ảnh mỹ thuật được các cấp ủy quan tâm hơn . Mỗi năm, tỉnh xuất

bản được từ 5 đến 10 đầu sách với trên 5 000 cuốn. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể

và phi vật thể được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Năm 2002, toàn tỉnh có 246 di tích lịch sử

văn hóa được xếp hạng, 62 di tích được tu bổ theo chương trình mục tiêu .

3 - Sự nghiệp giáo dục đào tạo , khoa học - công nghệ và môi trường đã đạt được nhiều thành tựu quan

trọng . Tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2002, hiện

có 125 trường đạt tiêu chuẩn Trường chuẩn Quốc gia .

4 - Hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh ngày càng phát triển , hiện có 4 tờ báo và 11 bản tin ; báo Bắc

Ninh xuất bản 3 kỳ / tuần với số lượng 3 700 tờ /kỳ . Ngoài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh còn có 8 đài

phát thanh huyện , thị phát sóng FM và 60 xã phường có trạm truyền thanh .

5 - Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với "Phong trào xây dựng khu

dân cư văn hóa, làng văn hóa" và "Phong trào xây dựng gia đình ông bà , cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu

thảo" ngày càng phát triển . Có 150 000 lượt hộ đạt danh hiệu gia đình "ông bà , cha mẹ mẫu mực, con cháu
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hiếu thảo" , 425 thôn , làng được công nhận là làng văn hóa... Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn

kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần to lớn trong việc đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo

ở địa phương. Thông qua cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" , toàn tỉnh đã đóng góp trên 4 tỉ đồng và

xây dựng 307 nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo; đồng thời , hỗ trợ giống vốn , vật tư sản xuất cho hàng

ngàn hộ nghèo trong toàn tỉnh .

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóaVIII) và phát huy những thành tựu đạt được , Bắc

Ninh quyết tâm làm tốt các nhiệm vụ :

-

- Giáo dục tư tưởng , đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh.

Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư. Phấn đấu đến năm

2010 có 60 - 70 % số gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 60 % số làng , khu phố được công nhận là

làng văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang , lễ hội . Đẩy lùi các hủ tục , tệ nạn cờ

bạc, ma túy, mại dâm, gây rối công cộng .

·
Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện đời sống văn hóa ở vùng nông thôn , kinh tế khó khăn , xa

trung tâm tỉnh , huyện , thị xã.

- Tăng cường quản lý, củng cố và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất , trang - thiết bị , thiết chế văn hóa

hiện có. Đầu tưxây dựngmột số công trình văn hóa trọng điểm nhằm phát triển du lịch và nhu cầu hưởng

thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn . D

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TUYỂNSINH ĐẠI HỌC, CAOĐẲNG

NĂM 2003 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI TUYỂN SINH NĂM 2004

NGAY

GÀY 3-2-2004 , tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đàotạo tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học , cao

đẳng năm 2003 và phương hướng triển khai tuyển sinh năm 2004. Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên

Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạoHội nghị . Tham dự Hội nghị

có đại diện Ban Khoa giáo Trung ương , Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh thiếu niên - Nhi đồng của Quốc

hội , Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành , Chủ tịch và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh , thành

phố cùng Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng trong cả nước...

1 - Tổng kết năm 2003

Sau phần khai mạc, Bản báo cáo tổng kết tuyển sinh đại học , cao đẳng năm 2003 và nghiên cứu các

văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được

trình bày. Qua thảo luận , các đại biểu nhất trí đánh giá công tác tuyển sinh cao đẳng, đại học của năm qua

trên các mặt sau :

Về ưu điểm : Công tác tuyển sinh đại học , cao đẳng năm 2003 nói chung và kỳ thi tuyển sinh nói riêng

đã kết thúc thắng lợi trong trật tự , an toàn , đúng quy chế, tiếp tục phát huy tác dụng tích cực của giải pháp

"3 chung" nên đã được công luận ghi nhận và ủng hộ với nhiều tiến bộ mới so với năm trước.

- Đề thi không quá khó , bám sát sách giáo khoa trung học phổ thông , chủ yếu là lớp 12. Kết quả làm

bài thi của thí sinh trong hai năm 2002 và 2003 có ý nghĩa tích cực trong việc phản ánh một cách khách

quan trình độ kiến thứccòn thấp của học sinh (chỉ có gần 14% số thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt 15

điểm trở lên ) ; đồng thời, có tác dụng góp phần điều chỉnh cách dạy và học ở bậc trung học phổ thông , xác

lập mặt bằng kiến thức trong việc tuyển chọn và bước đầu tạo cơ sở phân loại trường .

Công tác tổ chức thi đã có bước đột phá trong việc chống gian lận , lập lại trật tự kỷ cương và công

bằng trong thi cử. Trong số 943 407 thí sinh dự thi đại học và 340 271 dự thi cao đẳng , có 5 544 thí sinh bị

xử lý kỷ luật , trong đó 4 657 trường hợp bị đình chỉ thi ; hàng chục cặp thi hộ , thi kèm bị phát hiện ; các đường
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dây thi hộ , thi kèm có tổ chức tinh vi , liên quan đến hàng trăm đối tượng ở Hà Nội , Hải Phòng ,Thanh Hóa,

Thái Nguyên ... đã bị phát hiện và xét xử.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh đã có nhiều tiến bộ đáng kể , bảo đảm độ tin cậy

của dữ liệu và thời hạn xử lý dữ liệu .

- Công tác chỉ đạo điều hành kỳ thi có bước tiến mới , mọi công việc đều chủ động, kiên quyết, kịp thời,

đảm bảo nghiêm minh ; văn hóa thi cử ngày càng được nâng cao .

Một sốhạn chế:

- Chính sách ưu tiên chưa thỏa đáng, khó thực hiện và bị lợi dụng phần nào làm mất đi sự công bằng .

Quy định mức chênh lệch điểm giữa các đối tượng và khu vực chưa thật hợp lý , khiến tổng độ chênh lệch

quá lớn (5 điểm) , làm cho một số trường tốp dưới có điểm trúng tuyển thấp ảnh hưởng đến chất lượng "đầu

vào" . Quy định cơ sở để xét khu vực ưu tiên là hộ khẩu thường trú và nơi sinh sống đã bộc lộ nhiều bất cập .

- Một số trường lợi dụng việc phân cấp , có biểu hiện xé rào , không tuân thủ các quy định chung trong

việc sử dụng công nghệ thông tin , trong công tác coi chấm thi và xét tuyển .

2 - Phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm 2004:

Toàn ngành thống nhất ý chí và hành động , tiếp tục thực hiện giải pháp "3 chung" theo đề án cải tiến

tuyển sinh giai đoạn 2002 - 2007 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1-2002 . Về cơ bản, công

tác tuyển sinh đại học , cao đẳng năm 2004 vẫn tiến hành như năm 2003 với một số sửa đổi, bổ sung theo

Quyết định số 08 /2003-QĐ- BGD&ĐT, ngày 13-3-2003, cho phù hợp với thực tế. Cụ thể là :

a - Sau khi chấm thi xong, các trường công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin

đại chúng, chậm nhất là ngày 15-8-2004 .

b - Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 và giữa các khu vực kế tiếp nhau

là 0,5.

c - Tốt nghiệp trung học phổthông (hoặc tương đương ) tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực

đó. Nếu trong 3 năm học lớp cuối cấp có chuyển trường thì học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó .

Quy định này áp dụng cho cả các thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh .

d - Thí sinh mang tài liệu , phương tiện kỹ thuật thu , phát, truyền tin , ghi âm vào phòng thi dù sử dụng

hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

đ - Điềuchỉnh , sắp xếp lại bảng ký hiệu các đối tượng ưu tiên và bảng phân chia khu vực tuyển sinh đại

học, cao đẳng .

e - Ngoài ra còn một sốsửa đổi bổsung có tính chất kỹ thuật khác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị , Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh sự triển khai rộng rãi của

Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác tuyển sinh và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà ngành đã

đạt được qua các kỳ tuyển sinh trước . Phó Thủ tướng khẳng định : Tổ chức thi theo phương thức" 3 chung "

về cơ bản là một định hướng đúng được dư luận đồng tình . Nhờ "3 chung" , phát hiện được độ chênh lệch

giữa thi phổ thông và đại học . Đây là vấn đề nan giải đòi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục trả lời .

Nhờ thi chung đánh giá được chất lượng , chọn được học sinh có chất lượng vào đại học . Qua thi chung ,

định hướng học phổ thông cho sát chương trình là cần thiết nhằm khắc phục hiện tượng học thêm, luyện

thi thêm tràn lan , giảm bớt khó khăn cho xã hội và tấn công mạnh mẽ vào các tệ nạn xã hội trong thi cử ;

đồng thời , thúc đẩy công nghệ thông tin trong ngành giáo dục phát triển .

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ 3 vấn đề cơ bản tồn tại qua kỳ tuyển sinh năm 2003 và nêu ra những việc

yêu cầu ngành giáo dục cần khắc phục trong kỳ thi tuyển sinh năm 2004 : Cần thực hiện quy chế nghiêm

túc , chặt chẽ và làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với các thành viên tham gia tổ chức, thực hiện kỳ thi . Cần

có sự hội tụ giữa phổ thông và đại học trong khâu làm đề , coi thi , chấm thi và tuyển chọn . Tăng cường quyền

tự chủ của các trường và quan tâm đến chính sách xã hội đối với tuyển sinh , cần ưu tiên nhưng không được

giảm chất lượng với nguyên tắc tối ưu là bảo đảm công bằng cho mọi thí sinh . D
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ĐƠNVỊANH HÙNG LAOĐỘNGTHỜI KỲĐỔI MỚI

CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT

1- Các loại bao bì cao cấp màng

phức hợp in nhiều màutrên thiết bị

hiện đại.

2- Túi xốp siêu thị, phục vụ nhu

cầu trongnước vàxuấtkhẩu.

3- Bao bì ca -tông sóng (3-5 lớp ).

4- Hộp đup -lex có in từ1- 6màu .

5- Bao PP các loại.

6- Maymặc xuấtkhẩu .

7- Kinh doanh các loại vật tư ,

nguyên liệu hóa chất: hạt nhựa PE

HD, PI...các loại màng: BOPP ,

MCPP, AL, PET.

CÔNG TY BAO BỊ 27-7 HÀ NỘI

5704

Địa chỉ : Số 4 - đường Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

DT: (84-4) 8 345 184/ 343 457 * Fax: (84-4) 8 344 609

Email: hapack27-7@fpt.vn



CÔNGTY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Địa chỉ: 15 - Cửa Bắc - Hà Nội

ĐT: 04.8203 153 - 8293 152 *Fax : 04.8293 173 - 8238 638

Giám đốc : KS VŨ HỮU HOA

T DOI

INH

DAU

AHL

Thi công lắp đặt thiết bị mởrộng trạm 220 KV Sóc Sơn

NHIỆM VỤ

Là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, hoạt động

chuyên ngành truyền tải điện trên phạm vi

các tỉnh phía Bắc Việt Nam, với các chức

năng :

* Quản lý vận hành lưới điện 220kV , 500kV

khu vực miền Bắc .

+ Sửa chữa , đại tu các loại thiết bị điện áp

6kV trở lên đến 500kV gồm các loại máy cắt

dầu, máy cắt không khí, máy cắt St6 , máy

biến thế các cấp điện áp, các loại TU , TI và

các loại dao cách ly .

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện

của các trạm biến áp ởcác cấp điện áp .

+ Sửa chữa điện nóng (đường dây đang vận

hành ) đường dây 220 kV.

+ Đào tạo chuyên sâu công nhân , nhân

viên quản lý vận hành thiết bị lưới điện các

cấp điện áp .

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ

VẬN HÀNH

+ 18 trạm biến áp 220 kV với 26 máy có tổng

công suất đặt4000 MVA

+ 7 trạm 110 kV với 14 máy 110 kV có tổng

công suất đặt433 MVA

+ 1 trạm biến áp 500 kV với tổng dung lượng

450MVA

+ 1800 km đường dây 220 kV , 406 đường

dây 500 kV .

CÁC THÀNH TÍCHĐÃ

ĐẠT ĐƯỢC

+ 1 đơn vị và 1 cá nhân được Nhà nước

phong tặng danh hiệuAnh hùngLao động

+ Một Huân chương Độc lập hạng Ba

+ 2 Huân chương Lao độnghạng Nhất

+ 1 Huân chương Lao động hạng Nhì

+ 8 Huânchương Lao độnghạngBa

+ 4 cờ thi đua, 36 bằng khen củaThủ tướng

Chính phủ

+ 4 cờthi đua của Tổng Liên đoàn Laođộng

Việt Nam

+ Nhiều cờ , bằng khen của Bộ Công

nghiệp, Tổng CôngtyĐiệnlực ViệtNam ,



Địa chỉ: 313Thành Liêm , P. ImTân,D%Lần HaiDB0204570320155

Hiệntượngtheosĩ. PHÙNGQUANGTHỤC

NHỮNG CHUYỂN BIẾN NỔI BẬT TRONG 10

NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Công tác xây dựng đội ngũ : Trong 10

năm qua, nhà trường luôn đặt công tác

xây dựng đội ngũ lên vị trí hàng đầu và

coi đây là nhiệm vụ chiến lược ; vừa tăng

cường đưa cán bộ , giáo viên đi đào tạo ở

bậc cao học , vừa tích cực bồi dưỡng tại

chỗ để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho

cán bộ, giáo viên nhà trường. Đến nay ,

toàn trường đã có 23 CBGV được đào tạo

ở bậc cao học, có 07 giáo viên đang học

cao học và 04 giáo viên tiếp tục đi thi cao

học.

Nhà trường đã đào tạo và bồi dưỡng

thành công cả 3 ngành học lớn : Mầm

non, Tiểu học và THCS.

Xây dựng phong trào thi đua dạy tốt,

học tốt gắn với sự nghiệp đổi mới giáo

dục và đào tạo . Gắn công tác thi đua dạy

tốt, học tốt gắn với sự nghiệp đổi mới

giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị

quyết TW 4 (khóa VII ) và Nghị quyết TW2

(khóa VIII) đượcquán triệt thường xuyên .

Để phát huy vai trò của chính quyền ,

đoàn thể và giữ vững kỷ cương , nề nếp ,

nhà trường đã mạnh dạn đổi mới công

tác quản lý, tổ chức bằng giải pháp xây

dựng các khoa, tổ , phòng ,bantheo mô

hình của trường CĐSP đa hệ ; giao quyền

chủ động cho các khoa, tổ , phòng, ban

trong việc quản lý, điều hành chuyên

môn cũng như giáo dục học sinh .

Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo

viên cho các ngành học góp phần hoàn

thành mục tiêu CMC và PCGDTH của

tỉnh nhà. Từ năm 1992 đến năm 2000,

trường CĐSP Lào Cai đã đào tạo tại

trường được 3 585 giáo viên các ngành

học.
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QUẬN LIÊN CHIẾU

Địa chỉ: Hòa Phú , Hòa Minh , Liên Chiểu , TP . Đà Nẵng * ĐT: 0511 841 600 * Fax: 0511 731 088

T

Bí thư Quận ủy : HỒ VĂN CHÍNH

ình hình kinh tế - xã hội trên địa

bàn quận Liên Chiểu , thành phố

Đà Nẵng, có nhiều chuyển biến

tích cực. Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế

hàng năm đều tăng , một số chỉ tiêu có

sựtăng trưởng vượt bậc tạo đà cho sự

phát triển bền vững của quận . Nhiều

vấn đề xã hội đã được giải quyết có

hiệu quả, quốc phòng - an ninh được

giữ vững , hệ thống chính trị ngày

càng được củng cốvững chắc.

* Công nghiệp , tiểu thủ công

nghiệp: Quận đã và đang giữ vị trí

hàng đầu , chiếm tỉ trọng cao trong các

ngành kinh tế , giá trị bình quân hằng

năm tăng 30,8%.

*
Thương mại dịch vụ : Có nhiều

tiềm năng và tỏ rõ ưu thế trong quá

L

trình phát triển kinh tế của quận . Giá

trị thương mại tăng trưởng bình quân

hằng năm là 20%.

Sản xuất nông nghiệp : Cải tạo

vườn tạp , chuyển đổi giống cây trồng

con vật nuôi có những chuyến biến

đáng kể , nghề nuôi tôm giống , tôm

thịt đã và đang phát triển .

* Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ

thuật: Có bước tiến bộ, tạo điều kiện

phát triển công nghiệp của quận và

thành phố , chú trọng đầu tư xây dựng

trường học, bệnh viện, giao thông ,

các công trình văn hóa và điện sinh

hoạt.

*
Lĩnh vực văn hóa-xã hội : Văn

hóa , thể thao, truyền thanh được đầu

tư đúng mức, có chuyển biến đáng kể

và đã đổi mới nội dung và phương

thức hoạt động, phục vụ kịp thời

nhiệm vụ chính trị của địa phương .

Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa " đạt nhiều kết

quả đáng khích lệ.

Cơsở vật chất, trang - thiết bị của

các trường học được đầu tư xây dựng ,

có trên 70% số trường học tầng hóa .

Công tác xã hội hóa giáo dục có

UU

những chuyển biến quan trọng; giữ

vững tỷlệ huy động 100% trẻ em trong

độ tuổi đến lớp hằng năm, 100% số trẻ

em được tiêm chủng ngừa các bệnh

theo quy định .

Đảm bảo việc thực hiện chế độ

cho các đối tượng chính sách xã hội.

Hiện nay, không còn nhà tạm đối với

diện chính sách , có bản xóa nhà tạm

cho hộ nghèo; cấp BHYT cho 379

đối tượng nghèo khó, tàn tật, mồ côi;

hằng năm, tạo việc làm cho 3 000 lao

động ; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,26%,

không còn hộ đói .

* Công tác xây dựng Đảng : Các

cấp ủy chú trọng tuyên truyền , bảo vệ

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh , tuyên truyền

đường lối của Đảng, đấutranh uốn

nắn những nhận thức lệch lạc , những

biểu hiện dao động về tư tưởng đi đôi

với các biện pháp về tổ chức để quản

lý đảng viên. Công tác quyhoạch ,đào

tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ

với hình thức khác nhau , tạo điều kiện

thuận lợi cho cán bộ nâng cao trình độ

mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính

trị .

KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN CHIẾU

LIÊN CHIỀU INDUSTRIAL ZONE

CHU DAU TU

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

COSEVCO

BCH STREC
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HCMC P&T

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

WHTC - WESTERN HCMC TELEPHONE COMPANY

SỐ2 HÙNG VƯƠNG - P.1 - QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH

* Tel: (08) 839 999 * Fax: (08) 839 6688

* Website: http://whtc.com.vn * Email: whtc@hcmpt.com.vn

CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ là đơn vị trực thuộc Bưu điện Thành phố Hồ Chí

Minh, cung cấp các dịch vụ điện thoại cố định và các dịch vụ giá trị gia tăng của mạng điện

thoại cố định thuộc khu vực phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm : các quận 5 , 6, 8, 10 ,

11 , 12 , Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi , một phần các quận : 1 , 3 , Tân Bình và Bình Chánh .

Nhaub

Tiên Lợi

Văn Minh

CUNG CẤP MỌI DỊCH VỤ VỀ ĐIỆN THOẠI

1. Lắp đặt mới đường dây điện thoại:

- Loại hữu tuyến

- Loại vô tuyến cố định

2. Lắp đặt điện thoại tổng đài chợ

3. Lắp đặt fax , tổng đài và mạng nội bộ

4. Dịch vụ sau đặt mới

Chọn số điện thoại hoặc đổi số bất kỳ

- Chuyển chủ quyền đường dây điện thoại

Dời dịch điện thoại , fax , tổng đài nội bộ

- Thuê lại số điện thoại sau khi dời và đổi số

Thuê ngắn hạn đường dây điện thoại và

thiết bị đầu cuối

- Tạm ngưng , tái lập máy điện thoại

5. Dịch vụ cộng thêm (dịch vụ giá trị gia tăng )

6. Kinh doanh thẻ Cardphone Việt Nam, thẻ gọi 1717

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MỌI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

TẠICÁC ĐIỂM GIAO DỊCH :TÂN

• Số 2 Hùng Vương , P.1 , quận 10

• Số 1 Trịnh Hoài Đức, quận 5

• 270B Lý Thường Kiệt, P.14 , quận10

• 246 Phan Văn Trị, P.10 , quận Gò Vấp

• BƯUĐIỆNHÓC MÔN :

57/7 Lý Nam Đế, TT Hóc Môn , H. Hóc Môn

BƯU ĐIỆN CỦ CHI:

Khu phố 2, TT Củ Chi, huyện Củ Chi

BƯU ĐIỆN BÌNH CHÁNH :

DT: 8322 666

DT: 8566 666

Fax: 8299 666

Fax: 9508 650

DT: 865 2720

DT: 996 9391

Fax: 865 7700

Fax: 9969 268

DT: 891 4678 Fax: 7100 555

DT: 892 1921 , Fax: 892 0511

164 Kinh Dương Vương , KP7 , TT An Lạc ,H.BC • ĐT: 7515 444 • Fax : 857 0630

• TT ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG :

77 - 78 Lý Thường Kiệt, P.9, quận Tân Bình

• 80B Nguyễn Du, quận 1

DT: 865 0330 • Fax: 865 0663

DT: 822 9984 Fax: 823 1898

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG GÒ VẤP TP . HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ : 21- Nguyên Hồng - Phường 1 - Quận Gò Vấp

Điện thoại : 08.9852 679 - 9852 680 * Fax : 08.8944 577

Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Hồng

CHỨCNĂNG NHIỆM VỤ :

Quản lý các dự án đầu tưxây dựng trên địa bàn quận Gò Vấp

băngnguồn vốn ngân sách tập trung của Thành phốvà quận .
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: 0350 644650 Email : napharco@hn.vnn.vn



B
i
a

S
à
i

G
ò
n

k
ể c

h
u
y
ệ
n

n
g
à
y

X
u
â
n

CUNG

CHUC

TAN

XUAN

23 THÁNG CHẠP UỐNG TIỄN ÔNG TÁO

ĐÊM 30 UỐNG ĐÓN GIAO THỪA

MÙNG MỘT UỐNG MỪNG TÂN NIÊN

MÙNG 3 UỐNG TIỄN ÔNG BÀ

SAIGON

333
EXPOR

BEA

SAIGON

SPECIAL

SAIGON

SAIGON

UỐNG QUANH NĂM

CẦU GIÁP THÂN ĐẮC LỘC

Bia Sài Gòn - Bia của người Việt Nam



BỆNH VIÊN DA KHOA TÌNH HÌNH PHƯỜN

Địa chỉ: Quốc lộ 13 - thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Y tế

kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước

HUỲNH KIM TIỀN

uổi ban đầu, Bệnh viện với

đội ngũ cán bộ viên chức

| | | chỉ có 103
người

(36 bác
sĩ )

thì đến nay đã có 386 người, trong

đó có 83 bác sĩ và 3 dược sĩ đại học.

> Từ tháng 12–2002, Bệnh viện

đã có cơ sở mới xây dựng với quy

mô 300 giường bệnh đi vào sử

dụng.

- Hoạt động chuyên môn có

nhiều chuyển biến tích cực. Năm

1999 , tổng số bệnh nhân điều trị

nội trú tại Bệnh viện là 10 992

người, phẫu thuật 780 ca.

Năm 2002 , Bệnh viện tiếp nhận

điều trị 14 nhân

nội trú và thực hiện phẫu thuật

Một ca phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

trị nội trú là 19 417 lượt và số ca

phẫu thuật là 2 145 ca.

» Bệnh viện đã phát triển toàn

diện, trong đó trình độ của đội ngũ

thầy thuốc được nâng lên rõ rệt.

Các chuyên khoa ngoại chấn

thương, ngoại niệu, ổ bụng, từ khi

được Bệnh viện Chợ Rẫy tặng máy

CT. Scanner (11–2002 ) đã triển

khai phẫu thuật sọ não, cứu sống

được nhiều bệnh nhân bị chấn

thương do tai nạn giao thông. Đối

vớihệnội đã điều trị hầu hết các

bệnh khác .

sự giúpđỡ

Tuy trang thiết bị còn thiếu

nhiều , song với nguồn ODA của

Cộng hòa Liên bang Đức dự kiến

hoàn tất vào năm 2006 , Bệnh viện

sẽ có những thiết bị cần thiết đáp

ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho

nhân dân tỉnh nhà .

» Ngày đầu thành lập, Bệnh viện

chỉ có 1 cán bộ tốt nghiệp sau đại

học ; đến nay, có 21 cán bộ viên

chức có trình độ sau đại học; 18

người đang học sau đại học , 50

người đangđihọc ở các lớp chuyên

môn khác.

» Điều quan trọng hơn nữa là,

Bệnh viện luôn giáo dục đội ngũ

nâng cao y đức phục vụ người

bệnh ,áp dụng các tiến bộ khoa học

kỹ thuật trong công tác khám và

dayv mạnh công tác

nghiên cứu khoa học .

mỗi trú và thực hiện phẫu thuật suất góp phần không nhỏ hậ

518 ca.

> Được sự giúp đỡ của các tổ

chức, cá nhân , Bệnh viện đã có bếp

ăn tình thương (khoảng 200

suất/ngày ) góp phần không nhỏ

tiền vào việc chăm sóc các bệnh nhân

nghèo mang lại nghĩa xã hội tích điều

LIỆT VỀ LỄ

điều 2 cục

Nam 2003 , khám bệnh cho

9 575 người, số bệnh nhân

BÊ TH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH PHƯỚC
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CÔNG TY VƯỜN QUẢ-DU LỊCH TỪ VIỆT

Địa chỉ: Xã Minh Khai - Huyện Từ Liêm - Hà Nội * Điện thoại: 04 8374 286 * Fax: 04 8340 171

ông ty Vườn quả và Du lịch Từ liêm là DNNN, thành lập theo Quyết định số

72710 /QĐ-UB ngày 25-10-1994 của UBND thành phố Hà Nội.

Nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội cách trung tâm thành phố 12 km , theo quốc lộ 32,

trên địa bàn xã Phú Diễn - Minh khai, với diện tích 42,8 héc-ta và 2 dự án : Vườnquả

Thanh niên và Vườn Thực vật Hà Nội. Công ty có chức năng nhiệm vụ : Trồng trọt

chăn nuôi hỗn hợp ; thiết kế thi công công trình ; dịch vụ ăn uống , vui chơi, giải trí;

dịch vụ du lịch, lữhành , nhà nghỉ.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

Nông nghiệp: Từ khi thành lập đến nay , Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm

vụ , đã duy trì bảo tồn giống bưởi Diễn đặc sản do Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

giao để cung cấp giống , giữnguồn đặc sản cho thủ đô.

Hiện nay , Công ty có 5 héc-ta vườn cây giống gốc bưởi Diễn , đảm bảo cung cấp

giống đầy đủ và 10héc -ta vườn bưởi kinh doanh đang trong thờikỳ xây dựngcơbản .

Từ 1999 đến nay, Công ty cung cấp hơn 1 vạn cây bưởi giống , giúp chuyển đổi

cơ cấu cây trồngvà phục vụ nhà vườn thuộc các xã trong huyện Từ Liêm , Gia Lâm ,

Sóc Sơn , Đông Anh, các tỉnh Hà Tây, Bắc Ninh , Vĩnh Phúc.... và nhiều loại cây xanh

khác .

Dịch vụ du lịch :Trên 10 héc-ta , CLB Cây xanh - Công ty Vườn quả Du lịch Từ

Liêm có 2 khu nhà sàn phục vụ du lịch sinh thái, hội nghị , hội thảo, búp -phê, sinh

nhật, mừng thọ, lễ cưới truyền thống trang trọng, lịch sự , tiết kiệm...đảm bảo phục

vụ hàng ngàn người.

Có 1 hồ câu cá diện tích 1 héc-ta , khu nhà nghỉ 12 phòng khép kín và kèm theo

nhiều dịch vụ vuichơi giải trí khác. Đây sẽ là địa điểm du lịch lý tưởng cho những

ngày nghỉ cuối tuần . Hướng tới, Công ty sẽ trởthành Trung tâm Dịch vụ Du lịch sinh

thái của thủ đô Hà Nội. Công ty Vườn quả Du lịch TừLiêm sẵn sàng liên doanh , liên

kết , hợp tác đầutư vớicác bạn hàng trong và ngoài nước .

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :

Tổ chức cơ sở đảng của Công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch , vững

mạnh .

Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Tự vệ Công ty 7 năm liền đạt danh hiệu quyết thắng.

An ninh trật tựnhiều năm liên tục đạt tiên tiến .

Công đoàn vững mạnh và nhiều năm được nhận được cờthi đua của Thành phố.

Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc.

Giám đốc công ty được công nhận là “ Giám đốc doanh nghiệp giỏi” .

BƯỞI DIỄN

HỒ CÂU CÁ

QUE

TRUNGTAM DICHVUDULICHSINHTHA

ta
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*** Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IX) Về một sốchủ trương, chính sách , giải pháp lớn nhằm thực

hiện thắng lợi NghịquyếtĐại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng cạnh

NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Xây dựng đảng cầm quyền : Một số kinh

nghiệm từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam
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PHẠM VĂN TRÀ - Phát huy truyền thống 45 năm anh hùng , Bộ đội

3-2004 .Hiện Biên phòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao 21
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• BỘ BIÊN TẬP : stand ins - NGHIÊN CỨU , HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VIEN SO

52 Nguyễn Chí Thanh ,Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email : bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

-BBE LÊ THỊ THỤC - Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị

và thực thi quyền lực chính trị
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40
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***
Резолюция IX Пленума Центрального Комитета Компартии (IX созыв) О некоторых генеральных партийных
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2- Về phát triển giáo dục và đào tạo ,

khoa học và công nghệ; phát triển văn hóa,

xã hội

Tiếp tục triển khai mạnh trong thực tiễn

quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo,

khoa học vàcông nghệ là quốc sách hàng đầu;

quán triệt sâu sắc hơn nữa ở các cấp , các

ngành và trong toàn xã hội về vai trò động lực

của các yếu tố văn hóa, xã hội đối với sự phát

triển nhanh , bền vững của đất nước. Tập trung

chỉ đạo để làm tốt các việc sau :

-
Nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục và

đào tạo .

Giải pháp then chốt là đổi mới và nâng cao

năng lực quản lý nhà nước trong giáo dục và

đào tạo ; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương

trình và phương pháp giáo dục theo hướng

hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam

cùng với đổi mới cơ chế quản lý giáo dục.

Kiên quyết giảm hợp lý nội dung chương

trình học cho phù hợp với tâm sinh lý của học

sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Khẩn

trương triển khai đề án phát triển và nâng cao

chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản

lý giáo dục ; cơ cấu lại hệ thống đào tạo , hoàn

thiện hệ thống đào tạo thực hành định hướng

nghề nghiệp . Khuyến khích cạnh tranh lành

mạnh , tạo cơ chế và điều kiện để các trường

đại học và các trường dạy nghề chuyển mạnh

sang hoạt động theo cơchế tựchủ,tự chịu

trách nhiệm . Đổi mới cơ chế , chính sách tạo

kinh phí cho giáo dục và đào tạo ; xác định

công khai vàphù hợp phần đóng góp của

người học , kiên quyết đấu tranh khắc phục

cáctiêu cực trong dạy và học ; đồng thời có

chính sáchbảo đảm cho con các gia đình

nghèo cũng có điều kiện được học tập .Tăng

cường hợp tác với nước ngoài và thu hút đầu

tư nước ngoài vào lĩnh vực đào tạo đại học ,

sau đại học và đào tạo nghề; khuyến khích ,

tạo điều kiện cho học sinh , sinh viên ra nước

ngoài học tập , đi đôi với tăng cường quản lý

công tác lưu học sinh . Xây dựng các tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo . Đẩy mạnh

xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập .

- Đổi mới một cách cơ bản cơ chế quản lý

và tổchức hoạt động khoa học và công nghệ;

lấy sựphát triển nhanh , hiệu quả và bền vững

của đất nước làm mục tiêu chủ yếu của hoạt

động khoa học và công nghệ.

·

* Tiếp theo số 4 (2-2004 )
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Có cơ chế, chính sách kinh tế để khuyến

khích và thúc đẩy các doanh nghiệp , nhất là

các doanh nghiệp nhà nước tích cực đổi mới

công nghệ và ứng dụng các kết quả nghiên

cứukhoa học và công nghệ. Khẩn trương

khắc phục tình trạng bao cấp , hành chính hóa

hoạt động khoa học và công nghệ. Đầu tư có

trọng tâm , trọng điểm để tạo bước bứt phá về

một số công nghệ cao có tác động tích cực

đến việc nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả

của nền kinh tế . Khẩn trương chuyển các tổ

chức khoa học và công nghệ nghiên cứu triển

khai sang hoạt động theo cơ chế doanh

nghiệp . Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ. Đổi mới cơ bản

quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa

học và công nghệ , khuyến khích, tôn vinh các

nhà khoa học trong nước và người Việt Nam

ở nước ngoài thực sự có tài , có đóng góp cho

đất nước .

- Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện

cơchế , chính sách và giảipháp đẩymạnh việc

xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, văn

minh; giữgìn và phát triển các giá trị tốt đẹp

của xã hội và con người Việt Nam .

Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế , chính sách

khuyến khích sáng tạo trong các lĩnh vực văn

hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ,

vừa tiếp thu tinh hoa của văn hóa thế giới.

Tăng cường quản lý và đầu tư cho công tác

bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của

dân tộc . Có cơ chế khuyến khích lối sống văn

hóa lành mạnh, văn minh và tạo dư luận mạnh

mẽ đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống

không lành mạnh , suy thoái đạo đức, trái với

bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng công

tác quy hoạch phát triển và tăng cường lãnh

đạo, quản lý đối với các lĩnh vực thông tin ,

báo chí .

- Làm tốthơn nữa việc chăm sóc và bảo vệ

sức khỏe của nhân dân .

У

Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc

phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch

bệnhmới phát sinh ; tiếp tục phát triển và

hoàn thiện hệ thống khám , chữa bệnh và

chăm sóc sức khỏe của nhân dân (các cơ sở y

tế của Nhà nước và ngoài nhà nước ), hệ thống

bảo hiểm y tế ; hoàn thiện cơ chế, chính sách

khám , chữa bệnh cho các đối tượng , đặc biệt

là đối tượng chính sách và bệnh nhân nghèo.

Tăng cường đầu tư để bảo đảm tự sảnxuất

được thuốcthiết yếu cho phòng , chữa bệnh .

Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở

khám , chữa bệnh và y đức của các y, bác sĩ và

nhân viên y tế. Đẩy mạnh thực hiện xã hội

hóa các hoạt động y tế. Đẩy mạnh phong trào

thể dục, thể thao , nâng cao trình độ thể thao

nước nhà. Giảm gia tăng dân số, nâng cao

chất lượng dân số, giảm nhanh tỉ lệ suy dinh

dưỡng của trẻ em.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ xóa

đói, giảm nghèo , giải quyết việc làm , bảo đảm

trật tự an toàn xã hội, giảm mạnh tai nạn giao

thông và tích cực phòng chống tệ nạn xã hội.

Sớm ban hành các cơ chế, chính sách để

khuyến khích các địa phương và người nghèo,

nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào

dân tộc thiểu số , trên cơ sở đầu tư hỗ trợ của

Nhà nước, tự lực phấn đấu vươn lên thoát khỏi

đói, nghèo một cách bền vững; có chính sách

ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các

vùng nghèo, xã nghèo. Phát triển đào tạo

nghề, chú trọng đào tạo có trọng điểm các

lĩnh vực công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu

học nghề , tìm việc làm đa dạng trên từng địa

bàn; từng bước đẩy mạnh xuất khẩu lao động

có chất lượng cao .

Chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt công tác

bảo đảm trật tự an toàn giao thông . Hạn chế

4
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tai nạn và thương tích trong cộng đồng. Đẩy

mạnh công tác tuyên truyền , giáo dục, kiểm

tra, giám sát và kịp thờitổng kết rút kinh

nghiệm của cộng đồng về công tác phòng ,

chống tệ nạn xã hội , coi đây là nhiệm vụ quan

trọng thường xuyên để có giải pháp phòng ,

chống tệ nạn xã hội hiệu quả hơn .

3- Về đổi mới tổ chức và hoạt động của

Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính,

phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế,

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn

dân tộc

- Đổi mới tổchức và hoạt động của Quốc

hội và cơ quan dân cử các cấp.

Tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp của

Quốc hội để nâng cao chất lượng của các luật,

pháp lệnh ; hoàn thiện quy chế về vai trò , trách

nhiệm của đại biểu Quốc hội chuyên trách ; tổ

chức chặt chẽ và hiệu quả công tác giám sát

tối cao. Nâng cao chất lượng hoạt động của

các cơ quan của Quốc hội ; kiện toàn tổ chức

hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ba cấp

thông qua bầu cử hội đồng nhân dân năm

2004. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh

đạo Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

- Đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính

nhà nước , trọng tâm trong hai năm tới là điều

chỉnh để làm rõ và thực hiện đúng chức năng

của các cơ quan quản lý nhà nước trong điều

kiện phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Đi sâu cải cách thể

chế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và

thực hiện tốt cơ chế "một cửa" , đẩy mạnh việc

phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động,

sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của từng

ngành, từng cấp; xóa bỏ bao cấp. Đề cao trách

nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công

chức thạo việc, chí công vô tư. Áp dụng các

cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và xử lý, khắc

phục các trường hợp cán bộ , công chức lợi

dụng chức vụ để nhũng nhiễu , phiền hà gây

bất bình cho nhân dân . Kiên quyết đưa ra khỏi

bộ máy công quyền những cán bộ , công chức

thoái hóa, biến chất, sách nhiễu dân và thay

thế kịp thời những người không đáp ứng được

yêu cầu công việc .

Triển khai thực hiện chế độ dự bị công

chức ; có chính sách thu hút sinh viên tốt

nghiệp đại học về công tác ở cơ sở nhằm tạo

nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và

lâu dài.

Thực hiện triệt để việc tách quản lý hành

chính nhà nước với quản lý sản xuất kinh

doanh và quản lý hoạt động của tổ chức sự

nghiệp dịch vụ công. Đẩy mạnh xã hội hóa

các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công với sự

tham gia của tất cả các thành phần kinh tế .

Các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công, nhất là

các bệnh viện, trường học , viện nghiên cứu

triển khai được tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về

công việc , tổ chức, biên chế và tài chính .

- Đẩy mạnh đổi mới tổchức và hoạt động

của các cơ quan tưpháp.

Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất

lượng hoạt động của tòa án , viện kiểm sát và

cơ quan điều tra các cấp. Đổi mới công tác xét

xử của tòa án , cả về án hình sự , ándân sự ,

kinh tế , hành chính và lao động theo hướng

mở rộng tranh tụng tại phiên tòa , coi trọng

xem xét kết quả tranh tụng ở tòa khi kết án ,

coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư

pháp. Sớm thực hiện chủ trương tăng thẩm

quyền xét xử cho tòa án cấp huyện. Tập trung

thực hiện tốt công tác thi hành án , nhất là

thi hành án dân sự , khắc phục cơ bản tình

trạng tồn đọng kéo dài . Tiếp tục chỉ đạo và

thực hiện với quyết tâm cao, có hiệu quả

cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm , đặc

Số 5 (tháng 3 năm 2004 )
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biệt là tội phạm có tổ chức, các tội phạm

tham nhũng .

-

- Thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết

toàn dân tộc.

Xây dựng cơ chế, chính sách và cơ sở kinh

tế bảo đảmphát huy sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân tộc , động lực chủ yếu để phát triển

đất nước trong tình hình mới. Tập trung chỉ

đạo các xã , phường , cơ quan, doanh nghiệp...

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở , mở

rộng các hình thức dân chủ trực tiếp .

Bổ sung và hoàn chỉnh chủ trương , biện

pháp xây dựng giai cấp công nhân , nông dân,

đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước. Đa dạng hóa hình thức, phương

pháp tập hợp thanh niên, mở rộng phong trào

tình nguyện của thanh niên , sinh viên. Làm

tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, công

tác tôn giáo và từng bước ổn định cơ sở vùng

xung yếu ; xử lý kịp thời, linh hoạt các vấn đề

đặt ra trên quan điểm , chính sách dân tộc, tôn

giáo của Đảng , Nhà nước. Ban hành pháp

luật, cơ chế , chính sách có liên quan đến công

tác dân tộc, tôn giáo , các hội quần chúng, hội

nghề nghiệp , người Việt Nam định cư ở nước

ngoài .

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt

trận Tổquốc và các đoàn thểnhân dân .

Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm

những điều kiện cần thiết và thuận lợi để Mặt

trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật

định, đề cao vai trò giám sát , hướng mạnh về

cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa

trong tổ chức và hoạt động. Bồi dưỡng, đào

tạo và kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận ,

đoàn thể . Ưu tiên đào tạo , bồi dưỡng , sử dụng

cán bộ dân tộc thiểu số , cán bộ cơ sở vùng

đồng bào tín đồ tôn giáo.

4- Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt

Nghị quyết Trung ương 8 về "Chiến lược bảo

vệ Tổ quốc trong tình hìnhmới" trong lĩnh

vực quốc phòng, an ninh , đối ngoại. Đồng

thời, xây dựng, bổ sung ngay các phương án ,

kế hoạch phòng ngừa , nhằm chủ động ngăn

chặn và đối phó thắng lợi mọi âm mưu và

hành động chống phá của các thế lực thù địch

trong mọi tình huống; bảo đảm giữ vững quốc

phòng, an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội,

bảo vệ độc lập , chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ,

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước .

nghị

Xúc tiến việc chuẩn bị tổ chức chu đáo Hội

cấpcao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM -5 )do

nước ta đăng cai lần đầu vào cuối năm 2004 .

5- Về công tác xây dựng Đảng

Chỉ đạo quyết liệt hơn cuộc vận động xây

dựng, chỉnh đốn Đảng tương xứng với vị trí là

nhiệm vụ then chốt, tập trung vào một số việc

trọng tâm sau :

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác

giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên quyết khắc

phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo

đức, lối sống trong cán bộ , đảng viên .

Triển khai sâu rộng việc giáo dục, rèn

luyện đạo đức , lối sống trong toàn Đảng ,

trong cán bộ và nhân dân, mà nội dung cơ bản

là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác

phongHồ Chí Minh. Tạo dư luận , ý thức xã

hội phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân ; đề

cao cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và

kiên quyết chống tư tưởng cơ hội, thực dụng,

cục bộ, bảo thủ trong cán bộ, đảng viên , nêu

gương người tốt, việc tốt; đề cao tính gương

mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp .

Tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc vận

động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; xác định rõ
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tiêu chuẩn , đạo đức, lối sống, tác phong công

tác cần xây dựng và những biểu hiện tiêu cực ,

việc làm sai trái thường gặp trong từng ngành ,

từng lĩnh vực cần đấu tranh ngăn chặn , khắc

phục. Có biện pháp thiết thực khuyến khích tự

phê bình , tự giác sửa chữa khuyết điểm . Xây

dựng và thực hiện quy chế khuyến khích , biểu

dương, bảo vệ người có tinh thần đấu tranh , tố

cáo những vi phạm .

Kiểm tra, xác minh nhà đất của cán bộ,

đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo , quản lý

các cấp, kết luận rõ đúng sai, xử lý kịp thời,

thông báo công khai. Xử lý nghiêm minh theo

pháp luật và kỷ luật Đảng đối với những

người có hành vi tham nhũng, tiêu cực , bất cứ

người đó là ai, ở cương vị nào ; xử lý cả những

người bao che hành vi tham nhũng. Không

dùng hình thức xử lý nội bộ, kỷ luật hành

chính thay cho việc xử lý hình sự đối với

người đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội

đến mức phải xử lý hình sự .

Đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu ,

lãng phí phải được tiến hành bằng hệ thống

các biện pháp đồng bộ. Trong đó , chú trọng

đổi mới thể chế, thực hiện công khai , dân chủ,

nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý của bộ

máy hành chính nhà nước các cấp , nhất là

quản lý về đất đai, xây dựng cơ bản , quản lý

doanh nghiệp nhà nước và ngân sách nhà

nước . Quy định việc tặng quà, nhận quà; việc

kê khai tài sản trước và sau khi nhận chức đối

với cán bộ lãnh đạo , quản lý các cấp.

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương đổi thẻ

đảng viên .

- Đẩy mạnh xây dựng , kiện toàn và tăng

sức chiến đấu cho tổchức cơ sở đảnggắn với

xây dựng chính quyền , Mặt trận và các đoàn

thểcơ sở và phong trào cách mạng của quần

chúng .

2

Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng ,

củng cố tổ chức cơ sở đảng , tạo sự chuyển

biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng , gắn xây

dựng tổ chức đảng với xây dựng , củng cố hệ

thống chính trị ở cơ sở; nhất là đổi mới , nâng

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ .

Thực hiện những giải pháp đồng bộ, nhất

là xây dựng cơ chế để phát huy quyền làm

chủ, quyền giám sát của quần chúng đối với

tổ chức đảng, đảng viên. Xây dựng và thực

hiện quy chế dân chủ trong Đảng .

Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các

quy định về vai trò , chức năng , nhiệm vụ của

các loại hình tổ chức cơ sở đảng bảo đảm vai

trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở . Tổ

chức thực hiện các chính sách và công tác đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở , đặc biệt là ở

những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy

cảm về kinh tế, chính trị , vùng sâu , vùng xa.

Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên

trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để

tổ chức cơ sở đảng yếu kém .

- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cả về

quan điểm nội dung, phương pháp, tổ chức

quản lý , chế độ trách nhiệm , bộ máy và con

người làm công tác cán bộ, triển khai đồng bộ

các mặt đánh giá, quy hoạch , luân chuyển ,

đào tạo , bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 31-CT-TW ,

ngày 26-11-2003 của Bộ Chính trị để làm tốt

công tác chuẩn bị nhân sự trong bầu cử đại

biểu hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

các cấp tháng 4 năm 2004 , nhân sự đại hội

đảng bộ các cấp năm 2005 và Đại hội lần

thứ X của Đảng .

Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ

thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ

thống các quy chế đánh giá cán bộ . Sớm ban

Số5 (tháng 3 năm 2004 )
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hành quy định về thẩm quyền và trách nhiệm

của cán bộ lãnh đạo chủ trì các tổ chức Đảng,

Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong

công tác cán bộ . Bộ Chính trị ra Nghị quyết

về công tác
quy hoạch cán bộ , Nghị quyết về

kiện toàn tổ chức , đổi mới , nâng cao chất

lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tổng kết

Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân

chuyểncán bộ lãnh đạo, quản lý. Triển khai

dự án nhà nước thí điểm phát hiện , đào tạo ,

bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực tài năng

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận ,

tổng kết thực tiễn , tiếp tục đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng .

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận ,

tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới và phát

triển đất nước, từng bước làm rõ những vấn đề

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện mới.

Tập trung nghiên cứu một cách hệ thống, cơ

bản và đồng bộ về sự lãnh đạo của Đảngđối

với hệ thống chính trị và toàn xã hội trong

điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế về sự

lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực nhằm vừa

nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của

Đảng vừa phát huy quyền lực và hiệu lực quản

lý nhà nước của các cơ quan chính quyền ,

phát huy vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân . Chính phủ ra nghị

định về xử lý trách nhiệm cá nhân của cán bộ

lãnh đạo chủ trì cơ quan, đơn vị để xảy ra

tham nhũng, tiêu cực, lãng phí . Tăng cường

chỉ đạo công tác kiểm tra , công tác bảo vệ

chính trị nội bộ ; đề cao kỷ luật, kỷ cương.

·

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cấp ủy đảng lãnh đạo , chỉ đạo quán

triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên,

trong nhân dân và xây dựng chương trình

hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ

thể , thiết thực phù hợp với cấp mình , bảo đảm

nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.

bổ

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi,

sung hoặc ban hành mới những văn bản

pháp luậtcần thiết. Ban cán sự đảng Chính

của Chính phủ thựchiện Nghị quyết, chỉđạo

các bộ , ngành khẩn trương tổ chức triển khai

thực hiện .

phủ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động

- Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể nhân

dân xây dựng chương trình hành động thực

hiện Nghị quyết, tổ chức tốt việc phổ biến ,

quán triệt nghị quyết trong đoàn viên, hội

viên và các tầng lớp nhân dân .

Các ban của Trung ương Đảng có kế

hoạch thực hiện Nghị quyết; thường xuyên

theo dõi, kiểm tra và 6 tháng một lần báo cáo

Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện

nghị quyết.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn

Đảng, toàn dân , toàn quân nêu cao tinh thần

dân tộc , ý thức tự lực tự cường, truyền thống

đoàn kết , ra sức thi đua yêu nước , huy động

tối đa sức người, sức của, tài năng và trí tuệ

quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn

diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX

của Đảng.

TM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TỔNG BÍ THƯ

NÔNG ĐỨC MẠNH
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XÂY DỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN :

MỘT SỐKINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN

ĐỐI MỚI Ở VIỆT NAM

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lời Bộ Biên tập : Trong các ngày từ 16 đến 18-2-2004, tại Thủ đô Hà Nội

đã diễn ra Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản

Trung Quốc với chủ đề : " Xây dựng Đảng cầm quyền : Kinh nghiệm của Việt

Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc" . Đây là cuộc Hội thảo lớn đề cập đến

một vấn đề lý luận cơ bản , quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, theo sự

thỏa thuận của Lãnh đạo hai Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư , Tiến sĩ Nguyễn Phú

Trọng , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng

Cộng sản Việt Nam , làm Trưởng đoàn . Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung

Quốc do đồng chí Hạ Quốc Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư ,

Trưởng Ban Tổchức Trung ương , làm Trưởng đoàn .

Hội thảo đã khẳng định sự cần thiết khách quan phải tăng cường và đổi mới

sự lãnh đạo của Đảng; tổng kết một bước những kinh nghiệm thực tiễn phong

phú ởmỗi nước ; chỉra yêu cầu tất yếu phải làmtốt hơn nữa công tác xây dựng

Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổchức, cán bộ , phương thức lãnh đạo , thắt chặt

mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Hội thảo cũng gợi mở nhiều

vấn đề lý luận và thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu phục vụ thiết

thực cho công tác xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mỗi

nước .

Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu bản Báo cáo đề dẫn của đồng chí

NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Hội thảo và bài tổng thuật cuộc Hội thảo quan

trọng này .

* GS, TS , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
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ÂY dựng Đảng cầm quyền là một vấn

đề rất rộng lớn , có ý nghĩa lý luận và

chung một chí hướng đấu tranh cho lợi ích của

một giai cấp hoặc tầng lớp nhất định . Các thuật
m thực

tiễn
quan

trọng

, nhưng

cũng

rất
ngữ

" đảng
cầm

quyền

" , "đảng
chấp

chính
",

khó và phức tạp . Ở Việt Nam, trong những

năm qua, đã có khá nhiều công trình nghiên

cứu về vấn đề này và cũng đã đạt được những

kết quả nhất định, nhưng cho đến nay , vẫn còn

không ít nội dung cần tiếp tục đi sâu nghiên

cứu , làm sáng tỏ . Chẳng hạn như : Thế nào là

đảng cầm quyền ? Đảng có phải là cơ quan

quyền lực không ? Đảng và Nhà nước có phải là

hai hệ thống quyền lực song song không? Đảng

cầm quyềntrong điều kiện mộtđảng khác với

trongđiều kiện đa đảng ở chỗ nào? Đảng cầm

quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa khác ở các

nước tư bản chủ nghĩa ra sao? Làm thế nào để

xây dựng Đảng ngày càng trong sạch , vững

mạnh, tránh được các nguy cơ của một đảng

cầm quyền, nhất là trong điều kiện phát triển

kinh tế thị trường, mở cửa , hội nhập kinh tế

quốc tế? ... Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt

Nam nhận định : Trong những năm qua, bên

cạnh những ưu điểm và thành tựu , công tác xây

dựng Đảng, cả về lý luận và thực tiễn , cũng còn

có những yếu kém , bất cập , trong đó có việc

"chưa đi sâu làm rõ đặc điểm và yêu cầu về sự

lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm

quyền" ...

Trong tình hình như vậy, đối với chúng tôi ,

cuộc Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất lớn .

Chúng tôi hy vọng sẽ học tập được nhiều kinh

nghiệm của các đồng chí Trung Quốc - một

Đảng Cộng sản lớn có hơn 80 năm phát triển ,

trong đó có hơn 50 năm cầm quyền , và hiện

đang lãnh đạo nhân dân TrungQuốc anh em

thu được nhiều thành tựu vĩ đại trên con đường

xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung

Quốc . Dưới đây tôi xin trình bày một số ý kiến

về thực tiễn xây dựng Đảng cầm quyền ở Việt

Nam , chủ yếu trong những năm đổi mới gần

đây . Mong được các đồng chí cùng trao đổi .

1 - Chúng ta đều đã biết , đảng là một tổ

chức chính trị của những người tự nguyện cùng

" đảng nắm chính quyền " đã được dùng từ lâu ở

các nước phương Tây để chỉ rõ vai trò , vị thế

và trách nhiệm của một đảng khi đã có chính

quyền ; phân biệt đảng nắm chính quyền với

những đảng không nắm chính quyền, chưa

giành được chính quyền hoặc ở vị thế đối lập.

Trong xã hội có nhiều giai cấp và tầng lớp, có

thể có một đảng hoặc nhiều đảng, trong đócó

đảng cầm quyền, có đảng không cầm quyền .

Tùy theo điều kiện và tương quan lực lượng cụ

thể ở mỗi nước mỗi lúc màcó thể do một đảng

hoặc một số đảng liên minh với nhau cầm

quyền . Đảng cầm quyền có nghĩa là đảng lãnh

đạo chính quyền , chi phối chính quyền , làm

cho mọi hoạt động của chính quyền thể hiện và

thực hiện tư tưởng, đường lối của đảng đó, phù

hợp với lập trường và phục vụ cho lợi ích của

giai cấp , tầng lớp mà đảng đó đại diện .

Ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, vấn

đề đảng cầm quyền cũng được đặt ra khá sớm .

Ngay từ trước Cách mạng Tháng Mười Nga

(năm 1917) , V.I.Lê-nin đã nói rằng Đảng Bôn-

sê-vich Nga " bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng

đứng ra nắm toàn bộ chính quyền". Sau Cách

mạng Tháng Mười Nga, Đảng Bôn-sê-vich

Nga và tiếp sau đó là Đảng Cộng sản Liên Xô

trở thành đảng cầm quyền và đã có những đóng

góp hết sức to lớn cho sự nghiệp cách mạng

của nhân dân Liên Xô và nhân dân thế giới.

Ngày 27-3-1922 trong Báo cáo Chính trị của

Ban Chấp hành Trungương Đảng Cộng sản (b )

Nga, V.I.Lê-nin lần đầu tiên đưa ra khái niệm

"Đảng Cộng sản cầm quyền " và nhận định ở

nước Nga chỉ có "một đảng cầm quyền " . Từ đó

về sau , trong rất nhiều tài liệu , văn kiện của

Đảng Cộng sản Liên Xô đều dùng thuật ngữ

"đảng cầm quyền " (npaBruas naprus ).

Tuy nhiên , có một thời gian khá dài , ở Liên

Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác , do

chưa có sự sáng tỏ về lý luận và thực tiễn , còn

10
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những cách hiểu không đúng về "đảng cầm

quyền" , cho nên có những việc làm không phù

hợp, nhất là trong quan hệ giữa sự lãnh đạo của

Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. Bên

cạnh những hiện tượng buông lỏng sự lãnh đạo

của Đảng, có thể nói tình trạng phổ biến là

Đảng làm thay công việc của chính quyền, bận

rộn quá nhiều vào các công việc của Nhà

nước và các tổ chức kinh tế , gần như Đảng

cũng là cơ quan quyền lực nhà nước, đứng trên

Nhà nước .

Phát hiện ra khuyết điểm này, vào những

năm 80 của thế kỷ XX, Đảng Cộng sản Liên

Xô chủ trương phải tiến hành cải tổ , đổi mới

phương thức lãnh đạo, chống hành chính hóa

công việc của Đảng, khắc phục tình trạng bao

biện , làm thay Nhà nước. Đó là chủ trương

đúng. Nhưng trong quá trình thực hiện, một số

người lãnh đạo chủ chốtcủa Đảnglúcđó dần

dẫnxarờinguyêntắc và chủ địnhlúc ban đầu ,

trượt dài trên con đường sai lầm mới. Đưa ra

những khẩu hiệu có tính chất mị dân"trả lại

chính quyền cho nhân dân" , "tất cả chính

quyền về tay Xô-viết" , xóa Điều 6 trong Hiến

pháp Liên Xô (là điều khẳng định sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với toàn xã

hội), họ từng bước hạ thấp, buông lỏng, rồi phủ

định luôn vai trò lãnh đạo của Đảng . Với khẩu

hiệu "phi đảng hóa" , "phi chính trị hóa" trong

quân đội , công an , KGB, họ còn vô hiệu hóa sự

lãnh đạo của Đảng trong lực lượng chuyên

chính này . Trong khi đó họ khuyến khích lập

các đảng phái, tổ chức đối lập , tưởng làm như

thế là dân chủ , rốt cuộc để tuột sự lãnh đạo, thủ

tiêu vai trò cầm quyền của Đảng (đương nhiên

đây không phải là nguyên nhân duy nhất) .

2 - Ở Việt Nam, từ sau Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 đến nay Đảng Cộng sản Việt

Nam là đảng cầm quyền . Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã nhiều lần khẳng định : "Đảng ta là

đảng cầm quyền ". Điều đó không phải tự nhiên

mà có; đây là thành quả của bao nhiêu năm đấu

tranh cách mạng của toàn đảng , toàn dân Việt

Nam . Được thành lập năm 1930, phải 15 năm

sau , trải qua biết bao hy sinh, thử thách , hàng

loạt cán bộ , đảng viên, nhân dân , trong đó có

rất nhiều lãnh tụ xuất sắc của Đảng hy sinh,

Đảng Cộng sản Việt Nam mới giành được

chính quyền. Rồi tiếp sau đó , ròng rã suốt 30

năm kháng chiến gian khổ và anh dũng, Việt

Nam mới giải phóng được toàn bộ đất nước và

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm

quyền trong cả nước thống nhất, đưa đất nước

đi lên chủ nghĩa xã hội . Những thành quả mà

nhân dân đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng

khiến cho nhân dân thấy rõ rằng , ở Việt Nam

chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có khả

năng lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống

gắnliềnvới sự nghiệp của Đảng ; mục đích lý

ấm no, tự do, hạnh phúc ; lợi ích của nhân dân

tưởng của Đảng cũnglà ướcmơ,nguyện vọng

cầm

của nhân dân . Ngày nay, với tư cách là đảng

quyền ,ĐảngCộngsảnViệt Nam nhận rõ

trách nhiệm của mình trước đất nước và dân

tộcđể vạch ra đường lối xây dựng phát triển

đất nước , trên cơ sở đó phát huy sức mạnh tổng

hợp của toàn hệ thống chính trị, của cả xã hội ,

tổchức thực hiện thắng lợi đường lối đó; đồng

thời xác định đúng nội dung và phương thức

hoạt động của Đảng, phát huy mặt thuận lợi,

hạnchếmặt khó khăn ,ngăn ngừa và khắc phục

những nguy cơ của một đảngcầm quyền.

Khi nói tới đảng cầm quyền là nói đảng đó

lãnh đạo toàn bộ xã hội, sử dụng bộ máy nhà

nước quy tụvà phát huy sức mạnh của toàn thể

nhân dân để làm cho quan điểm củaĐảng giữ

vai trò chủ đạo đối với sự phát triển xã hội ,

mục tiêu , đường lối của Đảng được thực hiện

trong toàn xã hội . Đảng cầm quyền có nghĩa là

Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân ,

trước dân tộc . Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ,

Đảng chẳng những phải lo những việc lớn như

biếnđổi nền kinh tế và văn hóa, mà còn lo đến

cả những việc nhỏ như " tương cà, mắmmuối"

là những thứ cần thiết cho đời sống thường
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ngày của nhân dân. Khi đã trở thành đảng cầm

quyền, Đảng càng có điều kiện đại biểu cho lợi

ích của giai cấp mình là giai cấp công nhân

đồng thời đại biểu cho lợi ích của toàn thể nhân

dân lao động , trở thành đội tiên phong chính trị

của cả dân tộc . Điều quan trọng quyết định là

đảng phải luôn luôn giữ được bản chất cách

mạng và khoa học của mình , không biến chất

và có phương thức lãnh đạo đúng.

Trong công cuộc đổi mới đất nước , sự lãnh

đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản

Việt Nam càng được thử thách và khẳng định .

Trong hoàn cảnh đất nước có muôn vàn khó

khăn,thế giới cónhững diễn biến hết sức phức

tạp , Đảng đã kiên định mục tiêu cách mạng,

giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo ,

lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới

bước đầu thu được kết quả: kinh tế không

ngừng phát triển , chính trị - xã hội ổn định , đối

ngoại được mở rộng , đời sống nhân dân được

cải thiện rõ rệt . Đó là những thành tựu to lớn và

có ý nghĩa rất quan trọng. Sự lãnh đạo của

Đảng là một nhân tố quyết định tạo ra những

thành tựu của công cuộc đổi mới ; mặt khác ,

chính trong quá trình đổi mới màĐảng ngày

càng trưởng thành , nhận rõ hơn nhữngyếu

kém , khuyết điểmđểcóbiện pháp khắc phục

và tiếp tục tiến lên .

3 - Từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam trong

gần 20năm qua, có thể rút ra một kết luận quan

trọng là : Trong quá trình tiến hành công cuộc

đổi mới, phải luôn luôn kiên định vai trò lãnh

đạo , vị thế cầm quyền của Đảng; đồng thời,

làm tốt công tác xây dựng Đảng , thường xuyên

đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề có tính

nguyên tắc , là nhân tố bảo đảm cho công cuộc

đổi mới thành công, đất nước phát triển theo

đúng định hướng xã hội chủ nghĩa . Càng đi vào

đổi mới , đi vào kinh tế thị trường, mở cửa , càng

phải giữ vững, tăng cường và đổi mới sự lãnh

đạo của Đảng , nắm chắc vai trò cầm quyền của

Đảng. Tuyệt đối không mơ hồ, dao động về

vấn đề này. Đại hội VI của Đảng ( 12-1986)

khẳng định: " Phải xây dựng Đảng ngang tầm

với nhiệm vụ chính trị của một đảng cầm

quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng

xã hội chủ nghĩa". Ngay sau Đại hội VI, với

phương hướng " đổi mới tư duy, đổi mới tổ

chức , đổi mới cán bộ , đổi mới phong cách lãnh

đạo và công tác" , các cấp ủy và tổ chức đảng

đã triển khai thực hiện sâu rộng nhiệm vụ xây

dựng Đảng. Tính ra , từ năm 1987 đến nay, Ban

Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị các

khóa đã ban hành 15 nghị quyết chuyên đề

quan trọng về xây dựng Đảng ,và đã chỉ đạo

khá tập trung công tác này. Thực hiện Nghị

quyếtĐạihội VII, từ năm 1992đến năm 1996

chúng tôi còn tiến hành tổng kết công tác xây

dựng Đảng giai đoạn 1975-1995 trên các lĩnh

vực chính trị, tư tưởng , tổ chức , cán bộ và

phương thức lãnh đạo của Đảng, phục vụ thiết

thực cho việc chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Mới đây, Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX )

trên cơ sở kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện

Nghị quyếtĐại hội IX và căn cứ vào yêu cầu

thực tiễn đã quyết định trong những năm tới

phải chỉ đạo tập trung và quyết liệt hơn nữa

công tác xây dựng Đảng nhằm tạo cho được sự

chuyểnbiếnsâu sắc hơntrên lĩnh vựcnày ,từng

bước đẩy lùi , khắc phục tệ quan liêu , tham

nhũng, lãng phí, nâng cao sức chiến đấu của

các tổ chức cơ sở đảng , kiện toàn đội ngũ cán

bộ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận , tổng

kết thực tiễn , đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng.

2

Việt Nam đã khẳng định xây dựng Đảng là

Trong nhiều nghị quyết, Đảng Cộng sản

nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còncủa

toàn bộ sự nghiệp cách mạng ; thường xuyên

đổi mới, chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát

triển của Đảng. Trong công tác xây dựng

Đảng, phải luôn luôn kiên định và phát triển

sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ

nghĩa Mác-Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ;

chống các khuynh hướng bảo thủ , cơ hội, cực
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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đoan . Đổi mới nhưng không phủ nhận thành

tựu của quá khứ , không dao động trên những

vấn đề nguyên tắc , không lẫn lộn những vấn đề

chiến lược với sách lược . Mặt khác, kiên

định những vấn đề có tính nguyên tắc nhưng

luôn luôn đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tế

Việt Nam .

4 - Một trong những nhiệm vụ quan trọng

hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong

thờikỳ đổi mới làphải phát huy truyền thống

tốt đẹp , giữ vững bản chất cách mạng và khoa

học của Đảng. Đây là vấn đề mà Đảng chúng

tôi đặc biệt quan tâm . Bởi vì , với vị thế là đảng

cầm quyền, lại hoạt động trong điều kiện phát

triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập kinh

tế quốc tế, bên cạnh thuận lợi, môi trường xã

hội có những phức tạpmới. Nhiều cán bộ, đảng

viên có chức , có quyền , hàng ngày hàng giờ

tiếp xúc với hàng và tiền, với biết bao sự cám

dỗ về danh và lợi . Nếu không chăm lo giáo

dục , rèn luyện, giữ vững và pháthuy truyền

thống tốt đẹp , bản chất cáchmạng của Đảng

thì rất dễ bị biến chất. Giữ cho Đảng không

biến chất, trước sau luôn luôn là Đảng Cộng

sản , đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì

lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao

động và cả dân tộc , là vấn đề hết sức cơ bản .

Nói truyền thống tốt đẹp , bản chất cách

mạng và khoa học là nói truyền thống yêu

nước , đấu tranh kiên cường bất khuất của dân

tộc, ý chí kiên định, trí tuệ tiên phong, đạo đức

vị tha và ý thức tổ chức chặt chẽ của giai cấp

công nhân. Giữ vững và tăng cường bản chất

giai cấp công nhân có nghĩa là Đảng phải kiên

định quan điểm , lập trường của giai cấp công

nhân , tuyệt đối trung thànhvới lợi ích của giai

cấp công nhân , nhẫn dân lao động và của cả

dân tộc ; phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội . Dù tình hình thế giới và

trong nước khó khăn , phức tạp đến đâu , Đảng

cũng không chao đảo, dao động, xa rời mục

tiêu lý tưởng đó .

Đảng chúng tôi luôn luôn xác định

phải lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ

nam cho hành động. Trong tình hình hiện nay

càng phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo vào

hoàn cảnh cụ thể của Việt Namđể hoàn chỉnh

cương lĩnh , đường lối ; từ thực tiễn mà tổng kết,

khái quát , bổ sung, phát triển, làm phong phú

thêm học thuyết cách mạng và khoa học đó.

Bản chất cách mạng và khoa học đòi hỏi

Đảng phải được tổ chức chặt chẽ và hoạtđộng

theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh

đạo , cá nhân phụ trách , thường xuyên tự

phê bình và phê bình , giữ gìn sự đoàn kết

thống nhất trong Đảng. Mọi sự chia rẽ , bè phái,

buông lỏng kỷ luật đều trái với bản chất

của Đảng .

tộc,lãnh đạo xây dựng và làm nòng cốt trong

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và dân

khối đại đoàn kết toàn dân ; chống tư tưởng

phường hội, cục bộ , bản vị , phân tán .

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân

chính, kế thừavà phát huy truyền thống tốt đẹp

của dân tộc với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa

của nhân loại .

Ở Việt Nam, bản chất giai cấp công nhân

không đối lập với tính dân tộc; trái lại , nó

quyện chặt nhuần nhuyễn với tính dân tộc . Nói

theo nghĩa nào đó, trong bản chất giai cấp công

nhân đã bao hàm tính dân tộc ; và ngược lại ,

nói tính dân tộc trong thời đại hiện nay khi có

Đảng Cộng sản lãnh đạo đã bao hàm tính giai

cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam

có quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân và

toàn thể dân tộc Việt Nam ; lợi ích giai cấp

công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân

lao động và của toàn dân tộc. Và trên thực

Đảng chúng tôi phấn đấu hy sinh không chỉ vì

lợi ích của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích

của nhân dân và của cả dân tộc . Đảng chẳng

những thường xuyên giữ vững và nâng cao

bản chất giai cấp công nhân mà còn chú ý học

tập , tiếp thu , phát triển tinh hoa và truyền

thống dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc
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Việt Nam . Chính truyền thống dân tộc đã nhân

lên sức mạnh của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh -

Người sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện Đảng

Cộng sản Việt Nam - là sự thể hiện tuyệt vời sự

thống nhất giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân

tộc , giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã

hội . Người chẳng những là lãnh tụ tối cao của

Đảng mà còn là lãnh tụ tối cao của dân tộc . Và

nhưvậy cũng có thể nói rằng, Đảng Cộng sản

Việt Nam làđội tiên phongchính trị của giai

cấp công nhân, mang bản chất cách mạng và

khoa học của giai cấp công nhân, đồng thời là

đội tiên phong lãnh đạo của cả dân tộc, mang

trong mình dòngmáu và những phẩm chất tốt

đẹp của dân tộc.Sự kết hợp nhuần nhuyễn tính

chất giai cấp công nhân với tinh hoa truyền

thốngdân tộc , làm thành bản chất đặc sắc của

Đảng Cộng sản Việt Nam .

5 - Trách nhiệm cao cả và nặng nề trước hết

của một đảng cầm quyền là vạch ra cương lĩnh,

đường lối đúng để lãnh đạo đất nước , dẫn dắt

cả dân tộc đi lên , tránh được nguy cơ sai lầm

về đường lối . Đây là vấn đề cốt tử trong toàn

bộ công tác xây dựng Đảng, đòi hỏi phải

thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình

độ trí tuệ và chất lượng công tác lý luận của

Đảng. Đường lối chính trị đúng là đường lối

phản ánh đúng quy luật khách quan, đáp ứng

đúng yêu cầu của thực tiễn , phù hợp với

nguyện vọng của nhân dân, chỉ ra được mục

tiêu , phương hướng và giải pháp cơ bản của

cách mạng, trên cơ sở đó tập hợp , tổ chức ,

động viên quần chúng thực hiện một cách có

hiệu quả .

Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình

đổi mới đất nước đã đề ra được và từng bước

bô sung , phát triển , hoàn thiện dần đường lối

đổi mới, hình thành ngày càng rõ hơn con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tiếp theo những đổi mới bộ phận , đổi mới từng

bước , đến Đại hội VI (năm 1986 ) Đảng đã đề

ra đường lối đổi mới toàn diện, Đại hội VII đã

thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và các Đại

hội tiếp sau đó của Đảng tiếp tục bổ sung, phát

triển , đến nay đã hình thành một hệ thống các

quan điểm chỉ đạo sự nghiệp đổi mới ở Việt

Nam . Đây là kết quả của cả một quá trình tìm

tòi, đổi mới tư duy lý luận , tổng kết thực tiễn ,

mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn

Đảng, toàn dân, nắm bắt được những vấn đề

nảy sinh từ cuộc sống. Trong khi kiên định

mục tiêu , lý tưởng , kiên định những vấn đề có

tính nguyên tắc , Đảng luôn luôn có ý thức đổi

mới sáng tạo, dám từ bỏ những cái cũ không

còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng

như trên lĩnh vực văn hóa, xã hội ; cả đối nội và

đối ngoại ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa giai

cấp và dân tộc , quốc gia và quốc tế , mở rộng

khối đại đoàn kết dân tộc , đoàn kết quốc tế, tập

trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ

đất nước. Nói cách khác , Đảng Cộng sản Việt

Nam kiên trì nắm vững nguyên tắc vàphương

pháp biện chứng duy vật; không phiến diện,

cực đoan , hoặc giản đơn từ cực này nhảy sang

cực kia .

Việc nâng cao trình độ trí tuệ, tính tiên

phong có quan hệ hữu cơ với việc đổi mới,

nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng

kết thực tiễn ; củng cố, nâng cao niềm tin, bản

lĩnh , ý chí kiên định lý tưởng cách mạng của

đội ngũ cán bộ , đảng viên, trước hết là các cán

bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp . Nhận thức được

vấn đề này, Đảng chúng tôi đã có kế hoạch chỉ

đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên thường

xuyên học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về

mọi mặt, nhất là trình độ tư duy lý luận ; trình

độ nhận thức , nắm bắt quy luật; trình độ tiếp

cận , phân tích , tổng kết thực tiễn ; năng lực đề

ra quyết sách đúng và tổ chức thực hiện có kết

quả đường lối , chủ trương của Đảng.

Trước mỗi bước ngoặt và trước những diễn

biến phức tạp của tình hình thế giới và trong

nước , Đảng đã kịp thời chỉ đạo , làm tốt công

tác tư tưởng chính trị , uốn nắn những nhận thức

lệch lạc , phê phán những quan điểm và khuynh
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hướng không đúng, tạo sự nhất trí cao và sự

vững vàng về tư tưởng trong Đảng và sự đồng

thuận trong nhân dân.Tuy nhiên ,cho đến nay

trình độ lý luận, kiến thức, năng lực lãnh đạo

của một bộ phận cán bộ , đảng viên chưa theo

kịp yêu cầu đổi mới, nhất là trên lĩnh vực quản

lýnhà nước , quản lý kinh tế , lãnh đạo sản xuất,

kinh doanh . Nếu không đẩy mạnh việc học tập ,

nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn thì không

thể đáp ứng được các yêu cầu mới của cách

mạng .

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng,

là một nhiệm vụ quan trọng và cũng là một

khâu yếu hiện nay; không ít nghị quyết rất

đúng nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống,

chưa biến thành hiện thực. Vì vậy, Đảng chủ

trương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo

tổ chức thực tiễn , nâng cao nănglực tổ chức

thực tiễn , bao gồm cả việc cụ thể hóa, thể chế

hóa, bố trí cán bộ, năng lực tổ chức điều hành,

quản lý, kiểm tra của các cán bộ có trách nhiệm

trực tiếp .

Đi đôi với việc nâng cao bản lĩnh chính trị,

trình độ trí tuệ , năng lực lãnh đạo, Đảng Cộng

sản Việt Nam đặc biệt coi trọng việc rèn luyện

đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân ,

chống sự suy thoái , hư hỏng trong Đảng. Ngay

sau Đại hội VI, năm 1987 Bộ Chính trị Trung

ương Đảng đã ra Nghị quyết 04 Về làm trong

sạch Đảng, trong sạch bộ máy Nhà nước, làm

lành mạnh các quan hệ xã hội; Hội nghịTrung

ương 3 (khóa VII) ra Nghị quyết về đổi mới,

chỉnh đốn Đảng; Hội nghị Trung ương 5

(khóa VIII) khẳng định phải nâng cao phẩm

chất đạo đức, coiđây là nét đẹp văn hóa trong

Đảng, quyết định tiến hành một đợt tự phê bình

và phê bình trong Đảng. Đặc biệt là Hội nghị

Trung ương 6 (lần 2) đã quyết định mở cuộc

vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng theo Di

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành

trong 2 năm 1999-2001 nhằm đẩy mạnh đấu

tranh chống tham nhũng, tiêu cực . Bộ Chính trị

cũng ban hành quy định 19 điều đảng viên

không được làm, đồng thời tăng cường công

tác kiểm tra, xử lý đảng viên có vi phạm ở các

cấp . Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX ) đã kiểm

điểm việc thực hiện cuộc vận động và ra kết

luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) , đẩy mạnh cuộc đấu tranh

chống tham nhũng, tiêu cực . Nhiều cán bộ ,

đảng viên vi phạm pháp luật đã bị xử lý, trong

đó có cả một số cán bộ cao cấp (cấp Ủy viên

Trung ương Đảng, thứ trưởng, bộ trưởng...).

Các nghị quyết của Đảng đã yêu cầu tất cả

cán bộ, đảng viên dù ở cương vị công tác nào

cũng phải không ngừng tự rèn luyện để nâng

cao đạo đức cách mạng , khắc phục các thói

quan liêu , cửa quyền , giữ gìn thanh danh, uy tín

của Đảng. Phải thấm nhuần sâu sắc và thực

hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ

gìn đạo đức cách mạng , chống chủ nghĩa cá

nhân. Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải

gương mẫu. Các tổ chức đảng xây dựng quy

chế và có biện pháp giáo dục , bồi dưỡng, kiểm

tra , quản lý hoạt động của cán bộ , đảng viên .

Kịp thời biểu dương những cán bộ , đảng viên

gương mẫu, đồng thời xử lý nghiêm minh

những người hư hỏng về phẩm chất đạo đức,

bất kể họ là ai , ở cương vị công tác nào.

6 - Trong những năm đổi mới, Đảng Cộng

sản Việt Nam thường xuyên coi trọng việc xây

dựng , củng cố Đảng về tổ chức , bảo đảm nội

bộ luôn luôn đoàn kết thống nhất, có sức chiến

đấu cao. Xây dựng , củng cố Đảng về tổ chức

bao gồm nhiều việc , trong đó phải đặc biệt

quan tâm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung

dân chủ và chấn chỉnh hệ thống tổ chức của

Đảng .

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ

là vấn đề trọng yếu bảo đảm choĐảng thật sự

chặt chẽ về tổ chức, đoàn kết thống nhất và có

sức chiến đấu cao. Vào những năm cuối thập

kỷ 80 đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX , trước sự

tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô và một số

đảng mác-xít ở Đông Âu, trước những đòn tiến

công mới của các thế lực thù địch , ở Việt Nam
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cũng có những biểu hiện dao động trên vấn đề

thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ; có

khuynh hướng muốn hạ thấp hoặc phủ nhận

nguyên tắc tập trung dân chủ, muốn áp dụng

chế độ "đa nguyên đa đảng" kiểu phương Tây .

Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời uốn nắn,

chấn chỉnh những lệch lạc này, yêu cầu các cấp

ủy và tổ chức đảng phải làm tốt công tác giáo

dục, thống nhất nhận thức, đồng thời chỉ đạo

xây dựng cơ chế bảo đảm thực hiện tốt nguyên

tắc tập trung dân chủ trong đảng. Một mặt phải

thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ của đảng

viên, có quy chế, quy trình để các đảng viên

tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định và

tổ chức thực hiện đường lối , chủ trương , chính

sách của Đảng ; cán bộ lãnh đạo, nhất là người

đứng đầu cấp ủy phải tôn trọng và lắng nghe ý

kiến cũng như những việc làm sáng tạo của

đảng viên , của cấp dưới; lắng nghe các ý kiến

khác nhau trước khi quyết định ; thực hiện dân

chủ tập thể trong công tác cán bộ . Mặt khác ,

phải đấu tranh với những khuynh hướng dẫn

chủ hình thức hoặc dân chủ cực đoan , muốn lợi

dụng dân chủ để gây chia rẽ , bè phái, mị dân,

theo đuôi quần chúng lạc hậu . Dân chủ chân

chính không thể có được nếu thiếu tập trung,

thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm . Dân chủ

không tương dung với độc đoán, chuyên

quyền, cũng không phải là tự do vô chính phủ.

Nếu xa rờihoặc coi nhẹ nguyên tắc tập trung

dân chủ là làm sai lạc tổ chức đảng từ trong bản

chất; nếu thực hiện không đúng nguyên tắc

tập trung dân chủ là làm yếu sức mạnh của

Đảng từ gốc.

Những năm gần đây, Đảng chúng tôi nhấn

mạnh việc thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê

bình và phê bình, chăm lo củng cố sự đoàn kết

thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối

chính trị, nguyên tắc tổ chức và tình thương

yêu đồng chí . Tập trung giải quyết tình trạng

mất đoàn kết ở một số nơi. Kiên quyết đấu

tranh chống chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng kèn

cựa , địa vị , tranh giành ngôi thứ, lợi lộc , cũng

như đầu óc cục bộ , bản vị là nguyên nhân quan

trọng gây ra tình trạng mất đoàn kết.

Trong việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ

chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị,

chúng tôi luôn quán triệt tinh thần tích cực ,

khoa học, đồng bộ , bám sát yêu cầu nhiệm vụ

chính trị . Việc xây dựng hệ thống tổ chức

không chỉ là việc sắp xếp cơ cấu bộ máy mà

còn phải xác định rõ chức năng , nhiệm vụ và

quy chế hoạt động của mỗi tổchức cũng như

của toàn hệ thống. Khắc phục tình trạng chồng

chéo, chức năng không rõ , trùng lặp công việc;

kiên quyết cắt giảm những bộ phận thừa,

những khâu trung gian không cần thiết.

Trong hệ thống tổ chức của Đảng, tổ chức

cơ sở đảng có vị trí rất quan trọng . Vira qua, ở

không ít nơi , tổ chức cơ sở đảng giảm sút vai

trò lãnh đạo, thậm chí có nơi rệu rã , tê liệt. Để

sớm khắc phục tình hình này, củng cố xây

dựng các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm vai trò

lãnh đạo của Đảng ở tất cả mọi cơ sở, Đảng

Cộng sản Việt Nam chú trọng việc chấn chỉnh

và cải tiến sinh hoạt đảng, bố trí đúng cán bộ

cốt cán - những người thật sự có năng lực, giữ

gìn phẩm chất đạo đức, được nhân dân tín

nhiệm ; đồng thời làm tốt công tác đảng viên,

kể cả việc phát triển đảng viên mới đúng tiêu

chuẩn , thật sự có chất lượng . Đối với những tổ

chức kinh tế , các doanh nghiệp tư nhân , liên

doanh với nước ngoài, có nhiều vấn đề mới đặt

ra , chúng tôi chủ trương phải nghiên cứu , tổng

kết thựctiễn để thành lập, củngcố các tổ chức

đảng và có các hình thức sinh hoạt thích hợp ,

vừa bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa

phát huy tính tự chủ của đơn vị sản xuất, kinh

doanh .

điều

7 - Thực tiễn những năm gần đây càng

chứng minh sâu sắc chân lý : cán bộ đóng vai

trò quyết định ; công tác cán bộ là công tác đặc

biệt quan trọng . Là đảng cầm quyền trong

kiện hiện nay, Đảng phải thường xuyên chăm

lo công tác cán bộ; chăm lo cán bộ cho cả hệ

thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực .
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Trong nhiều nghị quyết của Ban Chấp hành

Trung ương , của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị

quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược

cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa , hiện đại hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã

chỉ ra những phương hướng , nhiệm vụ công tác

cán bộ trong điều kiện mới , nhấn mạnh phải

đổi mới tư duy trong công tác cán bộ , làm tốt

hơn nữa công tác quy hoạch , đào tạo , bồi

dưỡng, bố trí , sử dụng cán bộ . Đồng thời đổi

mới phương pháp tiến hành công tác cán bộ

theo hướng thật sự dân chủ, tập thể, kết hợp với

tập trung thống nhất theo một quy trình

chặt chẽ .

Trên cơ sở nắm vững quan điểm giai cấp

công nhân , Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra

các chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các

loại cán bộ ở các thành phần kinh tế , đào tạo ,

vun trồng và trọng dụng nhân tài của đất nước ,

kể cả những người Việt Namđịnh cưởnước

ngoài. Có chính sách thu hút nhân tài , tránh

lãng phí chất xám .Một kinh nghiệmquan

trọng là phải thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ,

kết hợp tốt " ba độ tuổi", bảo đảm tính liên tục,

tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ ,

khai thác mặt mạnh của mỗi loại cán bộ để bổ

sung cho nhau.

Trong khi kiện toàn các trường đào tạo cán

bộ , chúng tôi chủ trương phải không ngừng đổi

mới nộidung chương trình, nâng cao chất

lượng và hiệu quả đào tạo. Chú trọng đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ toàn diện cả về phẩm chất,

trình độ, năng lực ; cả cán bộ lãnh đạo , cán bộ

quản lý, các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp ,

trước hết là cán bộ chủ chốt ở các cấp . Mọi cán

bộ phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm

chất cách mạng, gương mẫu về đạo đức , lối

sống , tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của

Đảng, của dân tộc , kết hợp hài hòa lợi ích riêng

và lợi ích chung; khi lợi ích riêng mâu thuẫn

với lợi ích chung thì phải biết đặt lợi ích chung

lên trên hết , trước hết... Chính đây là cái tạo

nên uy tín của cán bộ , tạo nên uy tín của Đảng .

Trong việc sử dụng, bố trí cán bộ, Đảng

Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh phải theo đúng

tiêu chuẩn , đúng sở trường cán bộ. Cố gắng đề

bạt, bổ nhiệm đúng lúc, giao việc đúng tầm , có

cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ không

ngừng phấn đấu vươn lên đảm nhiệm các công

việc cao hơn , cống hiến được nhiều hơn . Xử lý

nghiêm minh những cán bộ vi phạm kỷ luật,

pháp luật; thay thế kịp thời những người yếu

kém , không hoàn thành nhiệm vụ. Phát huy tốt

đội ngũ cán bộ hiện có; bồi dưỡng , đào tạo cán

bộ theo yêu cầu mới; tạo nguồn cán bộ cho lâu

dài. Muốnthế , mộtnhiệm vụ rất quan trọng là

phải làm tốt việc xây dựng quy hoạch cán bộ ,

kết hợp đào tạo ở trường lớp với rèn luyện thử

thách trong thực tiễn công tác , thực hiện mạnh

việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; có

biện pháp chủ động bảo vệ cán bộ, làm tốt

công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ .

8 - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật

tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là

nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng.

nhiệm lẫn nhau " như V.I. Lê- nin nói . Nhân dân

Đây là mối quan hệ "tin cậy lẫn nhau" , "tín

tin Đảng, ủng hộ Đảng, theo Đảng làm cách

mạng . Còn Đảng làm hết sức mình để phục vụ

nhân dân , phát huy vai trò và khả năng sáng tạo

không bao giờ cạn của nhân dân . Trong

điều kiện đảng cầm quyền , vấn đề này lại càng

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì , như

V.I. Lê-nin nói, một trong những nguy cơ lớn

nhất và đáng sợ nhất đối với một đảng cầm

quyền là đảng tự cắt đứt mối liên hệ với quần

chúng nhân dân .

Hơn bảy mươi năm lãnh đạo nhân dân tiến

hành cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam

luôn luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân , được

nhân dân cưu mang , che chở, giúp đỡ hết lòng .

Và chính nhờ thế mà Đảng có đủ khả năng và

sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi
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khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ

thù hung bạo nhất. Liên hệ mật thiết với nhân

dân là một truyền thống tốt đẹp của Đảng , là

bài học lớn của cách mạng Việt Nam .

Ngày nay , trong điều kiện mới, với quy mô,

tầm vóc to lớn của cách mạng, với vai trò và

trình độ ngày càng cao của nhân dân , với vị thế

mới của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam có

thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng và tăng

cường mối liên hệ với nhân dân . Nhưng mặt

khác , với vị thế là đảng cầm quyền, tính chất

và phương thức lãnh đạo mới, mối liên hệ giữa

Đảng và nhân dân cũng có những đòi hỏi cao

hơn và đang đứng trước những thử thách mới .

Ngoài những nỗ lực phấn đấu để khóvượt qua

khăn khách quan , Đảng phải cố gắng rất nhiều

để khắc phục những khuyết điểm chủ quan ,

như tình trạng quan liêu , mệnh lệnh , cửa quyền

trong một số cơ quan lãnh đạo và quản lý ;

những hiện tượng sa sút về đạo đức, lối sống

của một bộ phận cánbộ, đảng viên , nhất là

những hiệntượng tham nhũng, sáchnhiễu dân ,

lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân , trù

dập , ức hiếp quần chúng.

Nhận thức được điều đó, trong những năm

qua Đảng chúng tôi liên tục có những chủ

trương và biện pháp tăng cường công tác quần

chúng của Đảng, tích cực làm những gì có thể

làm được để củng cố, tăng cườngmối liên hệ

máu thịt giữa Đảng và nhân dân . Các Nghị

quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 8

(khóa VI), Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX)

và nhiều nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính

trị về công tác vận động quần chúng, xây dựng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

chính trị - xã hội đã đề cập sâu sắc , toàn diện

vấn đề này . Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng đã khẳng định xây dựng và tăng

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát

huy sức mạnh tổng hợp , thực hiện sự nghiệp

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , coi đây là động lực chủ yếu để xây dựng

và phát triển đất nước . Từ năm 1998 , Bộ Chính

trị khóa VIII đã ra chỉ thị thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở và tích cực chỉ đạo để phát

huy mạnh mẽ và thực chất quyền làm chủ của

nhân dân .

Thực tế cho thấy , để đổi mới công tác quần

chúng của Đảng, củng cố và tăng cường mối

quan hệ giữa Đảng và nhân dân , Đảng và Nhà

nước phải làm rất nhiều việc cụ thể và thiết

thực : chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống

của nhân dân; đề ra chủ trương, chính sách hợp

lòng dân , bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân

dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm

chủ của nhân dân ; thực hiện tốt quy chế dân

chủ ở cơ sở ; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cơ

quan nhà nước trong sạch , vững mạnh; làm tốt

công tác tư tưởng chính trị trong nhân dân ; đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tác phong

công tác của cán bộ , công chức; khắc phục

những hiện tượng thoái hóa, tiêu cực, đặc

quyền đặc lợi trong cán bộ, đảng viên ,làm lành

nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí

mạnh các quan hệ xã hội, ... tức là phải thấm

Minh về quan điểm quần chúng, đi đúng đường

lối quần chúng và làm tốt công tác dân vận ,

thật sự gần dân , trọng dân, tin dẫn. Kiên quyết

chống quan liêu, xa rời quần chúng.

Đảng yêu cầu và xây dựng các cơ chế, các

quy định buộc các cấp ủy và tổ chức đảng phải

tổ chức và tạo điều kiệnthuận lợi để nhân dân

và các đoàn thể nhân dân thường xuyên tham

gia các công việc của Đảng, đóng góp ý kiến

xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng;

giám sát, phê bình cán bộ , đảng viên; giới thiệu

những người xứng đáng để bầu vào các cơ

quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ; giới

thiệu những người đủ tiêu chuẩn để kết nap vào

đội ngũ của Đảng; giúp tổ chức đảng làm tốt

công tác kiểm tra , phát hiện, đấu tranh với

những hành vi tham nhũng, tiêu cực...Trên thực

tế , trong những năm đổi mới, rất nhiều đoàn

thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp

được thành lập, được củng cố, đổi mới nội
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dung, phương thức hoạt động và đã có nhiều

hoạt động phong phú , sáng tạo , đóng góp thiết

thực cho công cuộc đổi mới đất nước nói

chung, xây dựng Đảng nói riêng .

9 - Đổi mới mạnh mẽphương thức lãnh đạo

của Đảng, trước hết là sự lãnh đạo đối với Nhà

nước , là một nội dung hết sức quan trọng của

việc xây dựng đảng cầm quyền trong điềukiện

xây dựng chủ nghĩa xã hội , bảo đảm vừa giữ

vững sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai

trò quản lý , điều hành của Nhà nước; đề phòng

và khắc phục tình trạng " lộn sân" , "bao biện

làm thay " hoặc " buông lỏng" sự lãnh đạo. Qua

thực tế công cuộcđổi mới, chúng tôingày càng

nhận thức được rằng, tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng và phát huy hiệu lực quản lý của Nhà

nước là hai mặt thống nhất, không cản trở

nhau ; trái lại , bổ sung cho nhau , hỗ trợ nhau

trên cơ sở xác định rõvà làm đúng chức năng

của mỗi tổ chức.

Đảng lãnhđạo là Đảng định rađường lối,

chủ trương , đồng thời lãnh đạo Nhà nước đưa

đường lối , chủ trương đó vào nội dung hoạt

động của Nhà nước,thể chế hóa đường lối,

quan điểm của Đảng thành chính sách , luật

pháp và quản lý , điều hành, tổ chức việc thực

hiện; Đảng bố trí cán bộ và kiểm tra việc chấp

hành đường lối , chủ trương, quan điểm của

Đảng. Đảng cầm quyền nào cũng phải làm như

vậy. Đó là lý do tồn tại, là chức năng không ai

thay thế được của Đảng cầm quyền. Phải làm

sao để khi nhân dân thực hiện chính sách , luật

pháp của Nhà nước cũng tứclà thực hiện cương

lĩnh, đường lối của Đảng. Khi tòa án xét xử

một tội phạm , kết luận một tội danh hoặc tuyên

phạt một mức án là căn cứ theo điều luật của

Nhà nước , tức cũng là thể hiện quan điểm , tư

tưởng , thái độ của Đảng.

Còn làm thế nào để biến cương lĩnh , đường

lối của Đảng thành chính sách , luật pháp của

Nhà nước, thì đó là cơ chế, phương thức , là

nghệ thuật lãnh đạo. Một biện pháp có ý nghĩa

quyết định là Đảng phải cử những cán bộ , đảng

viên có uy tín , có năng lực , có tính đảng cao

vào hoạt động trong các cơ quan Nhà nước,

nắm giữ những cương vị then chốt trong bộ

máy Nhà nước , đồngthời có cơ chế kiểm tra

hoạt động của các đảng viên đó . Các đảng viên

hoạt động trong bộ máy nhà nước có trách

nhiệm vận động , thuyết phục các cơ quan và

công chức nhà nước thực hiện quan điểm ,

đường lối của Đảng và ra sức hoạt động để biến

đường lối của Đảng thành hiện thực . Mọi đảng

viên phải chấp hành các quyết định của Đảng ,

phục tùng kỷ luật của Đảng; lại phải biết lắng

nghe ý kiến của các cơ quan và công chức nhà

nước để kiến nghị với Đảng, kịp thời điều

chỉnh các chủ trương chưa thật phù hợp .

Vừa qua, chúng tôi đã lựa chọn và giới thiệu

các đảng viên có trình độ , năng lực và phẩm

chất sang hoạt động ở cáccơ quan nhà nước .Ở

các địa phương, bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy

dẫn, Ủy ban nhân dân ;một số trưởng ban đảng

ứng cử vào chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân

ứng cử tham gia một số ban của Hội đồng nhân

chức danh trưởng,phósở , ngành .Làm như vậy

dân; một số cấp ủy viên được giới thiệu vào

chính là để tăng thêm sự thống nhất giữa Đảng

và Nhà nước, vừa giữ vững vai trò lãnh đạo của

Đảng, vừa tăng cường hiệu lực thực tế của cơ

quan nhà nước .

Có ý kiến lo ngại rằng , nếu cán bộ chủ chốt

của Đảng đảm nhiệm cả chức vụ chủ chốt của

chính quyền thì dễ sinh ra độc đoán , chuyên

quyền , phải có cơ chế gì để kiểm tra , kiềm chế ,

ngăn ngừa tiêu cực. Đúng là phải có cơ chế.

Ngoài sự giáo dục , quản lý của chi bộ , sự giám

sát phê bình của nhân dân thì một trong những

CƠ chế bảo đảm sự lãnh đạo và kiểm tra hoạt

động của các đảng viên hoạt động trong bộ

máy nhà nước chính là đảng đoàn (ở các cơ

quan dân cử ) và ban cán sựđảng (ở các cơ quan

chấp hành, cơ quan tư pháp ); định rõ thẩm

quyền và trách nhiệm của đảng đoàn , ban cán
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sự đảng, thẩm quyền và trách nhiệm của những

người đứng đầu cơ quan nhà nước . Cơ chế này

là sự thể hiện và tạo điều kiện để thực hiện

nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt

đảng và tính chất dân chủ, thuyết phục trong

phương thức lãnh đạo đối với các cơ quan

nhà nước .

Một biện pháp nữa rất quan trọng là Đảng

luôn luôn dựa vào và phát huy vai trò của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, của các đoàn thể nhân

dân , lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể nhân

dân đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động,

khắc phục tình trạng hành chính hóa , thông

qua các đoàn thể này để vận động, tổ chức

nhân dân tham gia xây dựng, củng cố bộ máy

nhà nước, tham gia các công việc nhà nước ,

giám sát, kiểm tra hoạt động của Nhà nước và

các cán bộ , công chức hoạt động trong các cơ

quan nhà nước, đấu tranh ngăn ngừa và khắc

phục tệ quan liêu , tham nhũng và các biểu hiện

tiêu cực khác . Trong điều kiện một đảng duy

nhất cầm quyền thì đây là biện pháp quan

trọng , và cũng có thể nói là một cơ chế, để

phòng ngừa và hạn chế những tiêu cực do vị

thế cầm quyền của Đảng sinh ra .

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là

làm cho Nhà nước hoạt động có hiệu quả theo

đúng đường lối , quan điểm của Đảng, thể hiện

đượcý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân

và gắn bó chặt chẽ với nhân dân . Đảng lãnh

đạo không phải là Đảng thay thế Nhà nước

quản lý xã hội hoặc thay thế nhân dân làm chủ

Nhà nước. Cả Ðảng, cả Nhà nước đều là công

cụ bảo đảm và thực hiện quyền làm chủ của

nhân dân , đều phấn đấu , hoạt động vì lợi ích

của nhân dân . Đảng không phải là cơ quan

quyền lực nhà nước , không nên hiểu Đảng và

Nhà nước là hai hệ thống quyền lực song song,

càng không nên tách rời hoặc đối lập Đảng và

Nhà nước . Đảng lãnh đạo Nhà nước , lãnh đạo

hệ thống chính trị, nhưng lại là một bộ phận

của hệ thống chính trị, một thành viên củaMặt

trận Tổ quốc Việt Nam . Đảng lãnh đạo định ra

Hiến pháp và pháp luật, đồng thời hoạt động

trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Cán

bộ , đảng viên của Đảng không đứng trên pháp

luật, hoạt động ngoài khuôn khổ của pháp luật.

Chúng tôi cho rằng, đó là những căn cứ lý

luận quan trọng để tiến hành đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng ; và đó cũng là nguyên

tắc cơ bản chỉ đạo hoạt động của một đảng

cầm quyền .

Trên đây là một số vấn đề cơ bản được rút

ra từ thực tiễn xây dựng Đảng cầm quyền trong

những năm tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt

Nam . Không phải mọi việc đều đã làm tốt cả.

Có việc đã làm được , có việc mới bắt đầu , có

việc còn đang trong quá trình thể nghiệm .

Nhưng dẫu sao đó là những kinhnghiệm bước

đầu , những định hướng cơ bản để tiếp tục thực

hiện trên con đường xây dựng một đảng cộng

sản cầm quyền đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách

mạng của dân tộc . Chúng tôi biết rằng , xây

dựng một đảng cách mạng chân chính là công

việc không đơn giản , trái lại , cực kỳ phức tạp

khó khăn , đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm

quyền, phát triển kinh tế thị trường , mở cửa

hiện nay . Đảng chẳng những phải đối phó với

những âm mưucủa các thế lựcthù địchmà còn

phải tự vượt qua những hạn chế của chính

mình. Tuy nhiên, với những gì đã làm được

trong hơn 70 năm qua, với những triển vọng tốt

đẹp trong thời kỳ mới , được nhân dân tin cậy

và ủng hộ, chúng tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng

sản Việt Nam sẽ từng bước vươn lên hoàn

thiện bản thân mình, đáp ứng được yêu cầu của

sự nghiệp cách mạng và sự mong đợi của

nhân dân.D

20 Số 5 (tháng 3 năm 2004 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 45 NĂM ANH HÙNG

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH

XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

PHẠM VĂN TRÀ
*

T

TUYẾN biên giới trên đất liền nước ta

dài khoảng 4 550 km , tiếp giáp với

3 nước láng giềng: Trung Quốc, Lào ,

Cam -pu-chia ; tuyến bờ biển dài 3 260 km .

Khu vực biên giới, bờ biển và hải đảo là địa

bàn hiểm yếu, có vị trí chiến lược quan trọng

về chính trị, kinh tế, đối ngoại và an ninh

quốc phòng của quốc gia.

Biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm

phạm . Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

quốc gia là một bộ phận của sự nghiệp bảo vệ

Tổ quốc .Đảng và Nhà nước ta đã sớm thấy

rõ công tác bảo vệ, giữ vững độc lập chủ

quyền lãnh thổ , bảo vệ thành quả của cách

mạng có tầm quan trọng đặc biệt và đặt ra

những vấn đề cấp thiếtcầntậptrunglãnh

đạo , giải quyết. Chỉ thị của Ban Bí thư Trung

ương Đảng ( 1952) xác định : Công tác biên

phòng là một công tác khó khăn , phải giải

quyết những vấn đề thuộc phạm vi bảo vệ chủ

quyền lãnh thổ của Tổquốc , phải giải quyết

những vấn đề liên quan đến đường lối ngoại

giao, chính sách dân tộc và chính sách tôn

giáo ; và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

và an ninh biên giới, vùng biển , hải đảo của

Tổquốc tuy có phân cấp trách nhiệm cho địa

phương nhưng mang tính chất quốc gia và có

quan hệ quốc tế... Nhận thức đầy đủ những

đặc điểm của công tác biên phòng , Đảng và

Nhà nước ta khẳng định: Công tác biên

phòng phải chỉ đạo tập trung , thống nhất

quốc gia, không thể chỉ đạo riêng lẻ theo từng

địa phương và phải có lực lượng chuyên trách

giải quyếtmột cách hết sức thận trọng . Trên

tinh thần đó , Bộ Chính trị Trung ương Đảng

Thủ tướng Chính phủ banhành Nghị định số

ra Nghị quyết số 58/TW ngày 19-11-1958 và

cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia , bảo

100 /TTg ngày 3-3-1959 nêu rõ: Để tăng

vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

miền Bắc , bảo vệ tốt biên giới, bờ biển, giới

tuyến, thống nhấtcácđơnvịbộ độiđanglàm

công tác bảo vệ nộiđịa, bảo vệ biên giới, giới

tuyến , các đơn vị công an biên phòng và cảnh

sát vũ trang tổ chức thành một lực lượng

thống nhất, chuyên trách đảm nhiệm công tác

biênphòng và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu

ở nội địa, lấy tên là Công an nhân dân

* Đại tướng , Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Đảng ủy

Quân sự Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
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vũ trang , nay là Bộ đội Biên phòng. Từ đây,

công tác biên phòng ở nước ta có một lực

lương chuyên trách ,nòng cốt làm nhiệm vụ

quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

quốc gia , với hệ thống chỉ huy, chỉ đạo thống

nhất từ trung ương đến cơ sở , và cũng từ đó

ngày 3-3 hằng năm trở thành Ngày Truyền

thống của Bộ đội Biên phòng.

Ra đời trong sự nghiệp cách mạng do

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, được

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ân cần chăm sóc

dạy bảo, lực lượng Công an nhân dân vũ

trang trước đây và Bộ đội Biên phòng ngày

nay đã ra sức phấn đấu vượt qua muôn vàn

gian nan thử thách , không ngừng trưởng

thành, lớn mạnh và trở thành một trong

những lực lượng vũ trang trọng yếu, công cụ

chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước ,

bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

quốc gia trong mọi tình huống .

Trong quá trình phát triển và trưởng thành ,

Bộ đội Biên phòng luôn tỏ rõ là một lực

lượng vũ trang cách mạng rất mực trung

thành với Đảng, với Tổ quốc , với nhân dân .

Do yêu cầu của tình hình nhiệm vụ cách

mạng trong từng giai đoạn, chức năng nhiệm

vụ và tổ chức lực lượng có thay đổi, nhưng dù

ở đâu , chiến đấu và công tác trong hoàn cảnh

nào, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn

nêu cao phẩm chất tận tụy hy sinh , tuyệt đối

trung thành với sứ mệnh thiêng liêng cao cả

mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Với bản

lĩnh chính trị vững vàng và tình cảm son sắt

“ chỉ biết còn Đảng là còn mình” nên trước

mọi âm mưu xảo quyệt, đen tối của kẻ thù,

cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần dũng

cảm, mưu trí , sáng tạo , kiên quyết bảo vệ an

toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng củaquan trọng của

Đảng và Nhà nước ta . Những tám gương tiêu

biểu như tập thể Trung đoàn 600, Trung đoàn

254 và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân

dân Trần Văn Nhỏ vẫn mãi ngời sáng về

chiến công bảo vệ Trung ương Đảng, bảo vệ

lãnh tụ .

Trên trận tuyến bảo vệ biên giới, bờ biển ,

cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã nêu

cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp

chặt chẽ với các lực lượng, vận dụng đúng

đắn đường lối , nhiệm vụ quân sự , nắm vững

phương châm , nguyên tắc trấn áp lực lượng

phản cách mạng; kết hợp chặt chẽ giữa chiến

đấu vũ trang với vận động chính trị và các

biện pháp nghiệp vụ , đã đập tan mọi âm mưu ,

ý đồ hoạt động phá hoại của địch , kịp thời

phát hiện và bắt gọn nhiều toán gián điệp ,

biệt kích , đập tan nhiều vụ nổi phỉ, xưng

“ vua” , gây bạo loạn vũ trang ở khu vực biên

giới, bảo vệ Đảng , Nhà nước , chính quyền địa

phương và góp phần đem lại cuộc sống bình

yên cho nhân dân và giữ vững chủ quyền, an

ninh trật tự biên giới, vùng biển của Tổ quốc .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu

nước , ở miền Bắc , Bộ đội Biên phòng đã nêu

cao ý chí ngoan cường , dũng cảm vượt qua

bom đạn, bám địa bàn , bám trận địa , cùng với

các lực lượng vũ trang nhân dân đánh bại hai

cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân

và hải quân của đế quốc Mỹ; trực tiếp bắn rơi

195 máy bay Mỹ các loại, bắt nhiều giặc lái ,

góp phần bảo vệ an toàn tuyến hành lang vận

chuyển chiến lược cho chiến trường miền

Nam ; duy trì an ninh trật tự khu vực biên

phòng và nội địa . Nhiều tấm gương chiến đấu

dũng cảm ngoan cường , hy sinh cao đẹp của

cán bộ, chiến sĩ trên trận tuyến chống quân

thù, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân đã hun

đúc nên truyền thống và tô thắm phẩm chất

của người chiến sĩ biên phòng. Tiêu biểu là

các đơn vị biên phòng Hiền Lương, Cù Bai

(Quảng Trị ) , Cha Lo, Ròn, Đèo Ngang, C1
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(Quảng Bình ), Cầu Treo , C1 (Hà Tĩnh ), Cửa

Hội (Nghệ An), Phân đội Bảo vệ cầu Hàm

Rồng (Thanh Hóa), Đồn 34 (Hải Phòng ).

Ở miền Nam , mặc dù sống, chiến đấu

trong điều kiện hoàn cảnh cực kỳ gian nan , ác

liệt, lực lượng an ninh vũ trang giải phóng

vẫn giữ vững tấm lòng son sắt , kiên trung với

cách mạng, đã lập được nhiều chiến công

hiển hách, bảo vệ an toàn tuyệt đối Trung

ương Cục ở miền Nam ; luồn sâu vào lòng

địch , diệt ác trừ gian , hỗ trợ đắc lực cho quần

chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ, ngụy;

bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng. Đặc biệt,

trong cuộc tổng tiến công mùa xuân

năm 1975, lực lượng an ninh vũ trang miền

Nam đã nắm vững thời cơ , thọc sâu đánh

hiểm , vừa hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, vừa

trực tiếp chiến đấu cùng với bộ đội chủ lực

đập tan các tuyến phòng thủ của địch , góp

phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí

Minh lịch sử , giải phóng hoàn toàn miền

Nam , thống nhất Tổ quốc. Khi miền Nam

hoàn toàn giải phóng, lực lượng an ninh vũ

trang đã nhanh chóng triển khai lực lượng

tiếp quản và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ,

tích cực tham gia lập lại an ninh trật tự , ổn

định tình hình , giúp nhân dân xây dựng đời

sống mới ở các tỉnh , thành phố vừa được giải

phóng. Tiêu biểu là các đơn vị an ninh vũ

trang Sài Gòn (Gia Định), Sóc Trăng,

Phú Yên, Quảng Trị, Trung đoàn 180.

Tấm gương hy sinh dũng cảm của Anh hùng

Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang và nhiều đồng chí

ưu tú khác vẫn sống mãi trong lòng nhân dân

và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Đặc biệt, khi đất nước bước vào thời kỳ

đổi mới, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa , dưới sự lãnh đạo

của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự

Trung ương, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã

thể hiện rõ vai trò nòng cốt chuyên trách trên

mặt trận bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

quốc gia , phục vụ tốt cho sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Từ

năm 1986 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên

phòng đã tích cực đổi mới chủ trương , biện

pháp công tác biên phòng, thực hiện có hiệu

quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn

vẹn lãnh thổ , chủ động kiên quyết tấn công

các loại tội phạm , giữ gìn an ninh trật tự khu

vực biên phòng, phát động mạnh mẽ phong

trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh

biên giới Tổ quốc và đã đạt được những kết

quả quan trọng .

Trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới,

giữ vững chủ quyền lãnh thổ , Bộ đội Biên

phòng đã quán triệt và thực hiện đúng quan

điểm , đường lối đối nội và đối ngoại, chủ

động phối hợp với các ngành duy trì nghiêm

việc thực hiện các hiệp định, hiệp nghị, quy

chế biên giới, góp phần giữ nghiêm kỷ cương

phép nước trên các tuyến biên giới, ngăn chặn

có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép, xử

lý đúng đắn , kịp thời các vi phạm chủ quyền

biên giới, vùng biển , giữ vững ổn định biên

giới quốc gia. Trong đấu tranh , các đơn vị đã

quán triệt và thực hiện tốt các đối sách , giữ

vững nguyên tắc, khôn khéo mềm dẻo về

phương pháp; phối hợp tốt giữa đấu tranh tại

chỗ với đấu tranh ngoại giao các cấp nên vừa

giữ được chủ quyền, vừa giữ được quan hệ

láng giềng thân thiện với các nước ; đồng thời,

tránh được đối đầu căng thẳng , tạo môi

trường thuận lợi, phục vụ tốt chính sách mở

cửa của Đảng và Nhà nước ta .

Trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự , Bộ

đội Biên phòng đã tích cực bám dân, bám địa

bàn để phát hiện và đấu tranh làm thất bại

nhiều âm mưu thủ đoạn “ diễn biến hòa bình ”
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bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở khu

vực biên phòng . Thường xuyên chú trọng đổi

mới biện pháp nghiệp vụ, tăng cường thế trận

bí mật, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu

quả chống lại các hoạt động tình báo, gián

điệp , phản động lưu vong xâm nhập, bọn

phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các

loại tội phạm hình sự khác như vận chuyển

các chấtma túy , tiền giả , buôn bán phụ nữ , trẻ

em, buôn lậu và gian lận thương mại trên các

tuyến biên giới , giữ vững an ninh chính trị ,

trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Biên phòng

toàn dân ” , Bộ đội Biên phòng đã chủ động

phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ,

nhất là với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể

quần chúng ở địa phương đẩy mạnh việc thực

hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và Chỉ thị

15/1998/CT- TTg, của Thủ tướng Chính phủ,

Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ tích cực tham gia củng cố cơ sở

chính trị, xây dựng phát triển kinh tế , văn hóa

xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí,

cải thiện dân sinh , xây dựng những điểm sáng

văn hóa trên biên giới; tích cực giúp dân

chống lũ lụt và khắc phục các hậu quả thiên

tai ; vận động nhân dân không di, dịch cư

tự do; đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn

kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn

dân tộc...

Những thành tích của Bộ đội Biên phòng

trong những năm qua không chỉ vun đắp

truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòngcủa Bộ đội Biên phòng

mà còn góp phần tô thắm bản chất, truyền

thống tốt đẹp của quân đội, xứng danh

“ Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng

mới. Những tấm gương điển hình tiên tiếnđiển hình tiên tiến

của Bộ đội Biên phòng, những hình ảnh

“ Chiến sĩ quân hàm xanh ” dũng cảm chiến

đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền, an ninh

biên giới của Tổ quốc như các Anh hùng liệt

sĩ Nguyễn Cảnh Dần , Phạm Xuân Phong;

gương xả thân hy sinh để cứu tính mạng và tài

sản của nhân dân trong bão lũ như các liệt sĩ

Phạm Hữu Nghĩa , Phạm Văn Điền, Lê Đình

Tư... mãi mãi in đậm trong tâm trí của đồng

bào và chiến sĩ cả nước .

Có thể khẳng định , chặng đường 45 năm

xây dựng, chiếnđấu và trưởng thành , lớp lớp

cán bộ , chiến sĩ biên phòng đã nêu cao ý chí

kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian

khổ, vượt qua mọi hy sinh thử thách , sẵn sàng

xả thân vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an

ninh biên giới của Tổ quốc, đã viết nên những

trang sử hào hùng của lực lượng , góp phần

chứng minh và khẳng định Bộ đội Biên

phòng thực sự là lực lượng chuyên trách và

làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc

chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc,

tích cực xây dựng cơ sở chính trị, phát triển

kinh tế , văn hóa , xã hội, củng cố quốc phòng;

góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân xây

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa .

Với những thành tích to lớn đó, lực lượng

Bộ đội Biên phòng đã được Đảng, Nhà nước

tuyên dương danh hiệu cao quý : Anh hùng

Lực lượng vũ trang nhân dân , được tặng

thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân

chương Độc lập ; 2 Huân chương Quân công

(hạng Nhất và hạng Nhì ); 130 lượt đơn vị và

60 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên

dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ

trang nhân dân . Đặc biệt, nhân kỷ niệm

45 năm truyền thống (3-3-1959 - 3-3-2004 ) ,

Bộ đội Biên phòng vinh dự được Đảng và

Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý

nhất : Huân chương Sao Vàng.

Chặng đường 45 năm qua của Bộ đội

Biên phòng là lịch sử sáng ngời chủ nghĩa
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anh hùng cách mạng, được kết tinh bằng mồ

hôi, xương máu , bằng khí phách anh hùng và

ý chí quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ

cán bộ , chiến sĩ kếtiếp nhaucầm súng đứng

ở tuyến đầu, bảo vệ biển cương của Tổ quốc,

đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của lực

lượng . Đó là :

- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ

quốc và nhân dân,quyết tâm bảo vệ vững

chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ

quốc .

Mưu trí, dũng cảm , kiên quyết tấn công

địch và tội phạm , chủ động sáng tạo trong

công tác, nhạy bén linh hoạt đấu tranh , quyết

chiến , quyết thắng mọi kẻ thù , hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân .

phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác , tích

cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính

quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “toàn

dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên

giới” .

- Đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật,

khắc phục khó khăn , chịu đựng hy sinh gian

khổ; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết

thắng , xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững

mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Giữ vững nguyên tắc , xây dựng biên giới

hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng,

góp phần thực hiện chính sách mở cửa ,

giao lưu , hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà

nước ta.

Trong giai đoạn mới , cuộc đấu tranh

giai cấp và đấu tranh dân tộc trên thế giới và

khu vực tiếp tục diễn ra rất gay go, phức tạp .

Các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện

những âm mưu, thủ đoạn “ diễn biến

hòa bình ” bạo loạn lật đổ nhằm chống phá

nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở

nước ta . Chúng ra sức lợi dụng các vấn đề tôn

giáo, dân tộc, “ dân chủ ” , “ nhân quyền” để

chống phá, kích động , chống đối ta từ trong

nước và tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Trên

các tuyến biên giới còn diễn biến phức tạp cả

trong bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự .

Nhiễu vấn đề nhạy cảm cần được chủ động

xử lý một cách đúng đắn , sáng tạo và có hiệu

quả. Đáng chú ý là, những âm mưu , thủ đoạn

chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch

nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết

toàn dân tộc, chia cắt và làm suy yếu đất

nước .

Trước sự phát triển của tình hình và nhiệm

vụhiệnnay , dưới ánhsáng của Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII

của Đảng bộ Quân đội, các nghị quyết của

Ban Chấp hành Trung ương , nhất là

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình

mới lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt

là Quân đội nhân dân , trong đó có Bộ đội

Biên phòng phải ra sức phấn đấu nâng cao

chất lượngtổng hợp và sức mạnh chiến đấu

toàn diện, nhất là vấn đề nâng cao bản lĩnh

chính trị, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi

âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình ” bạo

loạn lật đổ , “ phichính trị hóa quân đội” của

các thế lực thù địch và nâng cao trình độ sẵn

sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu để

đánh thắng mọi loại hình chiến tranh xâm

lược với những phương thức khác nhau của

kẻ thù, kể cả khi chúng sử dụng vũ khí công

nghệ cao.

Phát huy truyền thống xây dựng , chiến

đấu và trưởng thành vẻ vang trong 45 năm

qua, Bộ đội Biên phòng phấn đấu hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền , toàn

vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia,

lập thành tích thiết thực chàomừng những

ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2004 ,

gópphần thực hiện thắng lợi nghị quyết

Đại hội VII của Đảng bộ Quân đội và

Đại hội IX của Đảng . D
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T

TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

về quyền lực chính trị

và thực thi quyền lực chính trị

RƯỚC hết, có thể khẳng định Hồ Chí Minh

bàn rất nhiều về những nội dung nhưchính

trị, quyền lực chính trị và thực thi quyền lực

chính trị trong các tác phẩm của mình. Tuy

nhiên, Người rất ít khi đề cập đến các vấn đề đó

một cách thuần túy, mà Người thường đề cập đến

nội hàm của những khái niệm ấy khi bàn về các

vấn đề thực tiễn cách mạng. Người đặc biệt lưu ý

đến những nội dung này trong giai đoạn cách

mạng ở nước ta đã thành công, khi giai cấp công

nhân và nhân dân lao động cùng chung sức phấn

đấu xây dựng và củng cố chế độ mới.

Kế thừa và phát huy những tư tưởng của

C. Mác, Ph . Ăng -ghen và V.I. Lê-nin về quyền

lực chính trị và thực thi quyền lực chính trị,

Hồ Chí Minh trên nền tảng tư tưởng phương

Đông và bằng thực tiễn chỉ đạo cách mạng nước

ta đã làm cho hệ quan điểm mác-xít về những

vấn đề này được bổ sung thêm những nội dung

mới . Từ quan niệm cho rằng quyền lực chính trị,

theo đúng nghĩa của nó, là bạo lực có tổ chức của

một giai cấp để trấn áp một giai cấp khác và mục

đích trước mắt của những người cộng sản là tổ

chức những người vô sản thành giai cấp , lật đổ sự

thống trị của giai cấp tư sản , giai cấp vô sản phải

giành lấy chính quyền , phải tự xây dựng thành

một giai cấp dân tộc , Hồ Chí Minh khẳng định :

Nhân dân ta phải giành lấy chủ quyền , và vấn đề

tiên quyết là phải xây dựng được một đảng cách

mệnh để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành lấy

chính quyền . Việc đấu tranh giành chính quyền ,

LÊ THỊ THỤC *

gìn giữ và củng cố chính quyền ấy là điều quan

trọng , có ý nghĩa cốt tử nhất. Người tuyên bố

trong Tuyên ngôn Độc lập : " Toàn thể dân tộc

Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực

lượng , tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự

do, độc lập ấy ".( )

Sau khi lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực

hiện thành công Cách mạng Tháng Tám, giành

được độc lập, việc xây dựngmột bộmáy thực thi

quyền lực của dân , do dân và vì dân được Bác Hồ

đặc biệt lưu ý . Nói về vấn đề quyền lực trong chế

độ mới, Bácđã nhiều lần khẳngđịnh: "Nướcta là

nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao

nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính quyền từ

xã đến Chính phủ trung ương đều do dân cử ra" ;

" Tất cả quyềnlực trong nhà nước Việt Nam Dân

chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân" , "Nước ta

là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân , vì dân là

chủ "(2) ...

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, quyền lực trong

Nhà nước ta không phải là quyền lực của cá nhân

hay của bộ máy , mà là của toàn thể nhân dân .

Cơ quan nhà nước các cấp chỉ là người chấp

hành mệnh lệnh của quốc dân, chấp hành ý chí

của nhân dân . Bộ máy chính quyền nhà nước

là do nhân dân bầu ra , vì vậy phải do nhân dân

* Ths , Trung tâm Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc

gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4 , tr 4

( 2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 515
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kiểm soát. Cũng như V.I. Lê-nin , Chủ tịch

Hồ Chí Minh khẳng định : Nhà nước phải được tổ

chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ thì nhân

dân mới làm chủ được quyền lực của mình .

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc

tổ chức bộ máy chính quyền mới. Sau khi giành

được độc lập, Người nhận thấy bộ máy chính

quyền mới còn thiếu tính tổ chức. Vì vậy, Người

đã viết bài Thiếu óc tổchức - một khuyết điểm

lớn trong các Ủy ban nhân dân, đăng trên báo

Cứu quốc ; trong đó, Người chỉ rõ : "Một khuyết

điểm lớn , chung cho phần đông các Ủy ban nhân

dân là bệnh lộn xộn, thiếu tổ chức" . Ở đây, vấn

đề dùng người đã được Hồ Chí Minh chỉ ra như

một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình

trạng đó . Người viết: "Người nói giỏi lại cho vào

việcchỉ cần khéo chân tay , người viết giỏi lại cho

làm việc về lao động thì nhất định không thể nào

thành công được" 3). Vì thế , cần phải biết dùng

người với phương châm "dùng người nhưdùng

gỗ" ; " tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm

việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay

vào việc ấy"(4).

Nói về phương thức thực thi quyền lực của

Đảng khi đã ở vị trí cầm quyền, HồChí Minh đặc

biệt phê phán cách lãnh đạo "quan liêu " . Người

khẳng định : "Đảng phải đi sát quần chúng, khéo

tổ chức và lãnh đạo quần chúng thì cách mạng

mới thành công" . Người căn dặn: "Cán bộ lãnh

đạo cần phải chống bệnh quan liêu , chống cách

lãnh đạo chung chung. Cần phải đi sâu đi sát,

điều tra nghiên cứu . Cần phải khuyến khích , thu

góp, bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng

kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần

chúng "(5 ). Người lãnh đạo không được "chỉ trông

từ trên xuống", chỉ đưa ra chỉ thị , mệnh lệnh từ

trên xuống mà phải biết nhìn vấn đề từ dưới lên,

từ cuộc sống , từ phía quần chúng. "Mỗi công

việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên

hợp chặt chẽ với dân chúng" . Xa rời quần

chúng, Đảng sẽ mất sáng suốt , sẽ rơi vào chủ

quan duy ý chí, trở thành quan liêu , độc đoán

chuyên quyền . Theo Người, đó là một trong

những điều lớn nhất mà đảng cầm quyền phải hết

sức tránh .

Hồ Chí Minh đã nhiều lần phê phán bệnh

quan liêu, máy móc trong bộ máy thực thi quyền

lực của nhân dân . Ngay từ những ngày đầu giữ

cương vị Chủ tịch nước, Người đã tuyên bố

chống quan liêu , chống mất dân chủ. Khi nhắc

nhở các Ủy ban nhân dân cần có "tinh thần tự

động" . Người phê phán tình trạng "Khi có công

tác thì đem thi hành một cách máy móc . Khi làm

xong việc lại chỉ ngồi không, không chịu bới việc

ra mà làm nữa , cứ ỳ ra như xe bò lên dốc, không

có người đẩy là y như đứng lại" . Người còn chỉ

ra cụ thể hơn : "Nhiều ủy viên trongcác Ủy ban ,

đã được phân công rõ ràng, đã nhận phụ trách

một việc nhất định, không biết xoay xỏa nghĩ

cách thực hành công tác mình cho có hiệu quả,

lại nhất nhất điều gì cũng chỉ đòi hỏi chủ tịch hay

thượng cấp , không biếttự quyết, tự định cái gì,

như vậy làm sao công tác phát triển được" (8).

Nhằm khắc phục tình trạng đó, Người đề ra

rất nhiều biện pháp , trong đó Người đặc biệt

nhấn mạnh công tác kiểm tra . Người chỉ rõ :

"Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai

hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị ,

sau đó thì họ không biết gì đến những nghị quyết

đó đã thực hành đến đâu , có những khó khăn trở

ngại gì , dânchúng có ra sức tham gia hay không .

Họ quên mất kiểm tra . Đó là mộtsai lầm rất to .

Vì thế mà "đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ

thị" mà công việc vẫn không chạy" ).

Hồ Chí Minh cũng rất lưu ý phê phán tình

trạng lạm dụng quyền lực của mộtsố "quan cách

mạng ". Người viết: "Dân ghét các ông chủ tịch ,

các ôngủy viên vì cái tật ngông nghênh cậythế

cậy quyền . Những ông này không hiểu nhiệm vụ

và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được

chút quyền trong tay vẫn hay lạm dụng, có được

mấy khẩu súng lục trong túi lúc nào cũng lăm le

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 39

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 39

( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10 , tr 307

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 249

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 40

(8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 40

(9) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 521

Số 5 (tháng 3 năm 2004 ) 27



0lghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản

muốn bắn , đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào

cũng chỉ chực muốn chặt người ta" ( 10) . Trong bức

thư gửi các đồng chí tỉnh nhà Nghệ An chỉ 2 tuần

sau ngày đất nước độc lập, Bác cũng đã chỉ ra

những " khuyết điểm to" của cán bộ địa phương

là: "hủ hóa , lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là

độc hành độc đoán, hoặc là đĩ công dinh tư .

Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư , làm cho

dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể" . "Những

lỗi lầm rất nặng nề" của một số "quan cách

mạng " như : trái phép , cậy thế, hủ hóa, tư túng,

chia rẽ , kiêu ngạo, quân phiệt, quan liêu , hẹp hòi,

ham chuộng hình thức ... cũng đã được Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhắc nhở nhiều lần .

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, một bộ máy nhà

nước vững mạnh, có hiệu lực phải là một nhà

nước làm cho mọi người dân biết sống và làm

việc theo Hiến pháp và pháp luật ; mặt khác , nhà

nước đó "phải dựa vào nhân dân , liên hệ chặt chẽ

với nhân dân , lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm

soát của nhân dân " . Để thực hiện được điều đó,

cần phải đào tạo và bồi dưỡngđượcmộtđộingũ

cán bộ chính quyền phù hợp với bản chất của nhà

nước ta, thấm nhuần tinh thần "dân là chủ, cán bộ

là đày tớ trung thành của nhân dân" .

Áp dụng tư tưởng ấy , trong hoạt động thực

tiễn , Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây

dựng một Nhà nước dân chủ kiểu mới. Vì vậy, dù

trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn , việc xây

dựng nhà nước pháp quyền chưa cóđiềukiện

triển khai đồng bộ , nhiều tổ chức, thiết chế pháp

luật chưa được kiện toàn , còn nhiều nhược điểm

và thiếu sót, nhưng nhà nước non trẻ của chúng

ta đã hoàn thành được chức năng của mình, thể

hiện được uy tín và quyền lực trong nhân dân,

đượcnhân dân ủng hộ và tuân theo . Người đã chỉ

rõ rằng cơ sở tạo nên uy tín và quyền lực ấy của

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, không

phải do "tự nhận " hoặc "đòi các tổ chức khác

thừa nhận " mà chính là do quần chúng rộng rãi

thừa nhận thông qua hoạt động thực tiễn của bộ

máy chính quyền nhà nước mới . Hơn nữa, vai trò

và địa vị làm chủ của người dân còn được Người

khẳng định một cách dứt khoát : "Nếu Chínhphủ

làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”( 2 ).

2

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ : Nhà nước ta là

Nhà nước dân chủ, nghĩa là Nhà nước do nhân

dân làm chủ. Người xem dân chủ là bản chất của

chế độ ta , Nhà nước ta . Người nói : "Nhà nước ta

phát huy dân chủ đến cao độ, đó là do tính chất

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân . Có phát

huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được

tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến

lên "( 3). Người coi "thực hành dân chủ là cái chìa

khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó

khăn" ( 4). Cũng như V.I. Lê-nin , Người nhấn

mạnh: Nền dân chủ của ta không phải nền dân

chủ hình thức , dân chủ cho một số người mà là

nền dân chủ của tuyệt đại đa số nhân dân ; tập thể

nhân dân là người chủ chân chính duy nhất của

xã hội . Chính vì vậy, Nhà nước của ta phải là

công cụ sắc bén để bảo vệ lợi ích của nhân dân .

Theo Hồ Chí Minh, chuyên chính là phương

tiện để bảo vệ nền dân chủ: "Dân chủ và chuyên

chính đi đôi với nhau . Muốn dân chủ thực sự phải

chuyênchính thực sự "( ); " Dân chủ là của quý

báu nhất của nhân dân , chuyên chính là cái khóa,

cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại, nếu hòm không

có khóa , nhà không cửa thì sẽ mất cắp hết. Cho

nên có cửa phải có khóa, có nhà phải có cửa. Thế

thì dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ

gìn lấy dân chủ "(16 )

Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, ở nước ta ,

quyền lực nói chung và quyền lực chính trị nói

riêng chỉ là "tài sản " do nhân dân ủy thác . Tư

tưởng đó của Người thể hiện rõ sự thấm nhuần

các giá trị phổ biến của nhân loại trong lĩnh vực

này . Trong tư tưởng của Bác, quyền lực chính trị

là quyền lực công cộng của nhân dân, là cái mà

các giai cấp thống trị phải trả lại cho những người

(Xem tiếp trang 33)

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 47

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 21

( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 60

( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 592

( 14) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 249

( 15 ) Hồ Chí Minh . Sđd, t 9 , tr 29

( 16 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 279-280
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HỒ CHÍ
MINH

VỚI GIÁO DỤC CÁI ĐẸP CHO TUỔI TRẺ

NGUYỄNNGỌC THU

T

TUỔI thanh niên tươi đẹp luôn hướng về

phía trước với tâm hồn rộng lớn vì các

giá trị của ngày mai; dồn sức sống và

lòng tin , tài năng và nghị lực phấn đấu cho sự

giàu đẹp của Tổ quốc .

Bác Hồ đã nói rằng: " Tuổi trẻ là mùa xuân

của cuộc đời" .

Rõ ràng, đối với Bác , tố chất mùa xuân tạo

nên cái đẹp riêng của tuổi trẻ , bao hàm trong đó

những sức sống kỳ diệu, hoài bão và ước mơ ,

của cái đang sinh thành và đang phát triển .

Chính các tố chất này lại thôi thúc tuổi trẻ

mong chiếm lĩnh được những cái đẹp mới.

Khi trả lời câu hỏi vì sao con người ta luôn

luôn trẻ , Bác Hồ nói rằng, bởi vì những người

này mang trong mình "một tình yêu say mê đối

với cái Thiện , cái Mỹ"( ").

Nhưng lý giải cái thiện và cái mỹ , tạo nên

sức trẻ đẹp cho con người chẳng phải là một

điều dễ dàng . Trong lịch sử nhân loại và lịch sử

dân tộc ta đã có biết bao nhiêu quan niệm khác

nhau về điều đó . Một số nhà triết học phương

Đông và phương Tây trước kia, do có những

cách nhìnthế giới lệch lạc và nhữngquan niệm

về nhân sinh không đúng đắn đã từng đẩy cội

nguồn của cái đẹp về hai phía hoàn toàn đối lập

nhau :

nên.

-
Cái đẹp của con người là do Chúa Trời tạo

- Cái đẹp của con người là cái đẹp cho mình ,

tự tạo cho mình một cảm giác thích thú .

quan

Cả hai khuynh hướng giải quyết cội nguồn

của cái đẹp đó được cụ thể hóa bằng nhiều

điểm khác nhau ở Ki-tô giáo , Nho giáo,

Phật giáo và Lão giáo... Khi Nho giáo nêu lên

học thuyết về "Kính trưởng" , về nhân, trí, dũng

của người quân tử thì ở đó đã bao chứa một

cách phân chia vĩnh viễn về đẳng cấp giữa

người lao động và tầng lớp áp bức bóc lột. Khi

Đạo giáo tuyên truyền cho lối sống vô vi của

những người hòa mình vào tự nhiên của đất trời

thì ở đó xuất hiện một thứ triết lý coi cái đẹp

của con người là hòa nhập trong cái đẹp thiên

định của trời đất.

Những quan niệm về cội nguồn của cái đẹp

như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển

của nhiều thế hệ trẻ trong lịch sử phát triển của

dân tộc . Có những thanh niên bị cái "mỹ đức"

nô lệ của Khổng Tử trói chặt vào đạo tam

cương, ngũ thường , để rồi tôn kính mù quáng

bọn áp bức bóc lột. Không ít thanh niên đã bị

tôn giáo huyễn hoặc u mê, bạc nhược đi đến

quỳ lạy ông bình vôi bên gốc đa hay tin vào số

mệnh.

* TS , Trưởng Khoa Triết - Xã hội học , Trường Đại học

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 10 , tr 388
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Là học trò trung thành của C. Mác,

Ph . Ăng-ghen, V.I. Lê-nin, Hồ Chí Minh hiểu

sâu sắc nguồn gốc đích thực của cái đẹp chính

là lao động: "Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng ,

là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta" .

Với ý nghĩa đó, Bác đã mang cái giá trị chân

chính của con người trả lại cho con người .

Toàn bộ cái đẹp về thân thể và tâm hồn của con

người đều hình thành từ lao động .

Sinh thời, với cương vị là Chủ tịch nước ,

Hồ Chí Minh viết : "Đẩy mạnh hơn nữa việc

giáo dục lao động trong nhà trường là một khâu

chủ yếu trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục xã

hội chủ nghĩa nhằm đào tạo thế hệ trẻ đã có

kiến thức khoa học, lại có những kiến thức cơ

bản về kỹ thuật sản xuất công nghiệp và nông

nghiệp, những thói quen lao động , sẵn sàng

bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ

nghĩa" (2 ) .

Thấu suốt quan điểm lý luận và thực tế,

khoa học và ứng dụng, lao động trí óc và lao

động tay chân , nhất quán trong chỉ đạo thực

hiện, Bác Hồ đã nâng người lao động lên một

tầm cao mới. Người lao động trí óc khi gắn với

kỹ thuật sẽ hành động thực tiễn tốt hơn và

ngược lại từ thực tiễn trí tuệ lại được nâng cao .

Hồ Chí Minh luôn nhìn sự vật một cách

tổng thể. Những phạm trù kép luôn luôn được

Người sử dụng. Học đi với hành, lao động trí óc

kết hợp lao động chân tay, đức gắn với tài ,

"hồng" đi với " chuyên "... Đó là các hướng giáo

dục lao động cho con người một cách tối ưu .

Người nói : "Cần có lao động, lao động trí óc

và lao động chân tay , nghĩa là người lao động

chân tay cũng phải có văn hóa, là lao động trí

óc cũng phải làm được lao động chân tay" .

Người còn nói : "Lao động trí óc mà không lao

động chân tay , chỉ biết lý luận mà không biết

thực hành thì cũng là trí thức có một nửa...

Muốn cho Tổ quốc giàu mạnh thì phải ra sức

lao động, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành

tiết kiệm ... phải hiểu rõ sinh hoạt của nhân

dân ... yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ

nghĩa xã hội ... Muốn thật thà yêu Tổ quốc , yêu

nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội phải yêu lao

động" 3) . Gắn cội nguồn, cái đẹp của tuổi trẻ

với lao động, đặc biệt là lao động tập thể , lao

động có khoa học , có kỹ thuật và giàu sáng tạo

như là nét biểu hiện mới của cái đẹp, Bác đã

tiếp nối và vận dụng sáng tạo quan điểm về cái

đẹp của chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ

của dân tộc ta trong thời đại ngày nay .

the

Dân tộc ta từ một nền sản xuất nhỏ, từ một

xã hội thuộc địa nửa phong kiến đi lên xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Quá trình cách mạng

diễn ra rất phức tạp và rất đặc thù . Chúng ta

không qua chế độ tư bản chủ nghĩa, vì thế quá

trình tiến lên chủ nghĩa xã hội vừa có cái phải

tạo ra hoàn toàn mới, vừa có cái phải cải tạo lại

một cách rất gian khổ để có thể đủ sức mạnh

vươn tới xã hội xã hội chủ nghĩa cao đẹp.

Chính vì thế , khi Hồ Chí Minh đặt vấn đề lao

động kết hợp với chủ nghĩa tập thể, lao động

kết hợp với khoa học - kỹ thuật là xuất phát từ

những đặc điểm của dân tộc và thời đại để xây

dựng nên những quan niệm về cái đẹp mới cho

con người. Coi chủ nghĩa tập thể là đặc trưng

rất quan trọng trong cái đẹp của tuổi trẻ , Bác

Hồ thấu hiểu mối quan hệ giữa cá nhân với xã

hội ; Sự phát triển tốt đẹp của mỗi cá nhân được

đánh dấu bằng sự phát triển tốt đẹp của cả xã

hội ; và ngược lại , mỗi cá nhân lại góp phần của

mình vào làm nảy nở thêm các cái đẹp mới

trong xã hội . Chủ nghĩa tập thể không làm thui

chột tài năng cá nhân mà ngược lại luôn luôn

tạo điều kiện cho mỗi cái mới, cái đẹp của cá

nhân nảy nở và phát triển .

(2) Văn học nghệ thuật là một mặt trận , Nxb Văn hóa,

Hà Nội , 1981 , tr 252

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 9 , tr 73
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Đi lên chủ nghĩa xã hội, nước ta đang ở

những chặng đường mà lối sống cũ đang tìm

đường né tránh cải tạo , ẩn vào những phần tử

lạc hậu, thâm nhập vào những người không

chịu rèn luyện và mất cảnh giác. Lợi dụng tự do

tín ngưỡng , đặc biệt là lợi dụng những hiện

tượng ngẫu nhiên và các khó khăn trong đời

sống hằng ngày, những phần tử lạc hậu, và ở

đây, có cả bàn tay của kẻ địch , khuấy động tâm

lý sợ sệt của quần chúng, bằng cách ra sức

tuyên truyền cho những phép lạ quái gở . Việc

tuyên truyền mê tín dị đoan của bọn chuyên

nghề đồng bóng , bói toán thường hướng vào

một bộ phận thanh niên chậm tiến mà tiến

công, tạo nên một tình trạng mất ổn định trong

đời sống của họ, làm cho một bộ phận thoái

thác nhiệm vụ xã hội, vô trách nhiệm với cuộc

sống . Bác Hồ hiểu rất rõ rằng , giai cấp phản

động muốn phá hoại niềm tin của con người,

đưa tuổi trẻ dần dần tách khỏi cuộc đấu tranh .

Vì những giá trị cao quý của con người, Bác Hồ

thường nhắc nhở; " Giáo dục thanh niên không

thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những

cuộc đấu tranh của xã hội . Trong xã hội cũ có

nhiều nọc độc nó làm hại thanh niên . Nhất là

văn hóa độc ác của Mỹ... làm cho thanh niên hư

hỏng, trụy lạc... Thậm chí một số thanh niên

hóa ra lưu manh , trộm cắp, cờ bạc" 4). Cuộc đấu

tranh chống lại mọi nọc độc của lối sống tư sản

và tệ mê tín dị đoan trở thành một mặtquan

trọng trong việc xây dựng cái đẹp cho tuổi trẻ .

Để làm được điều đó , thanh niên phảicómột

ý thức tự giác và đây là một mặt quan trọng

của việc khắc phục cái xấu trong lao động của

tuổi trẻ .

Nói tới ý thức tự giác khắc phục cái xấu, xây

dựng cái tốt và cái đẹp ở tuổi trẻ là nói tới tuổi

trẻ cần sống và hànhđộngcó kỷ cương,năng

động của cá nhân có phẩm cách văn hóa. Từ đó

biến nhận thức thành niềm tin , biến niềm tin

thành lẽ sống, biến lẽ sống tốt đẹp thành lối

sống, thành tập quán, thành bản chất của mình.

Đó cũng chính là quá trình vượt qua khá nhiều

thói hư tật xấu để đến với cái cao đẹp . Không

có được tính năng động chủcó được tính năng động chủ quan bắt nguồn từ

một ý tưởng cao đẹp thì tuổi trẻ không vượt qua

cái hẹp hòi, lười biếng, trốn tránh việc khó và

đặc biệt là tự buông thả trong các tính toán cá

nhân vị kỷ . Nói đến trình độ tự giác là nói sự

dũng cảm vượt qua mọi thách đố trong mỗi bản

thân con người , nói đến lương tâm và danh dự.

Tuổi trẻ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đầy vinh quang trong

từng giai đoạn lịch sử .

Đất nước có giặc thì đi chiến đấu . Đó là

lương tâm , là nghĩa vụ của tuổi trẻ .

Ngày nay, tinh thần tự giác lại thử thách

thanh niên hằng ngày : một ca lao động có hiệu

quả trên công trường , trong xưởng máy; một

thái độ văn minh trong giao tiếp, một việc nhỏ

trong rèn luyện lời hay, ý đẹp... Tất cả tích hợp

gópvào thành phẩmcách , thành giá trị cuộc

sống đẹp của thanh niên .

Tính tự giác có nguồn gốc sâu sắc từ tinh

thần tự chủ . Ở đó , lương tâm được thử thách ,

danh dự được kiểm tra, phẩm giá được xác lập .

Tự giác làm mỗi công việc mà mình được phân

công , được nhận biết sâu sắc chính là thực hiện

điều nhắc nhở ân cần của Bác Hồ đối với tuổi

trẻ . Bác nói : "Nhiệm vụ của thanh niên không

phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì.Mà

phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà"s).

" Tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà" là

biểu hiện khả năng, tầm suy nghĩ và cái đẹp

đúng đắn của thanh niên . Tự hỏi và có thể tự

làm được một cách tốt đẹp , đó là khả năng sáng

tạo cái đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ . Ý thức tự giác

ấy là phần gốc của tuổi trẻ. Ý thức ấy mang

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 454, 455

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 455
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trong nó giá trị đạo đức và thẩm mỹ. Khi ý thức

đó được xác lập ở tuổi trẻ có ảnh hưởng to lớn

và dây chuyền đến toàn bộ đời sống xã hội , tạo

nên sự đồng cảm sâu sắc giữa mọi người trong

cộng đồng, hình thành từ trong chiều sâu của

xã hội một sức sống mãnh liệt, ánh lên thành

cái đẹp rất phong phú mang tính chất thời đại

của thanh niên .

Đối với Bác Hồ, cái đẹp của tuổi trẻ không

chỉ bắt nguồn từ lao động tốt, chiến đấu tốt, mà

còn ở trong học tập tốt.

Tuổi trẻ còn là tuổi cắp sách đến trường ,

hàng chục năm được rèn luyện trên ghế nhà

trường , trước khi trở thành người lao động thực

thụ . Các thành tựu học tập , văn nghệ, thể dục

thể thao của những danh thủ , kiện tướng, những

danh ca... đều có mầm mống từ ghế nhà trường .

Vì lẽ đó , khi định hướng cái đẹp cho tuổi trẻ ,

bao giờ Bác Hồ cũng nhắc nhở thanh niên phải

học tập tốt. Trong nhiều thư gửi học sinh nhân

dịp khai trường hằng năm, Bác luôn luôn chú ý

đến chất lượng học tập của thanh niên . Học tập

tốt chính là chuẩn bị tốt cho lao động.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng

của Bác lúc ở hải ngoại , khi trở về Tổ quốc cho

đến cả lúc sắp từ giã cõi đời, Bác đều mong

muốn mọi người đều có cơm ăn áo mặc , đều

được học hành . Ngay sau khi Cách mạng

Tháng Tám thành công, Bác cùng Trung ương

Đảng đã hướng tất cả nỗ lực của mình vào mở

các trường dạy học cho tuổi trẻ . Trong kháng

chiến chống Pháp và trong quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội , tư tưởng học kết hợp với hành

của Bác đã đào tạo được bao nhiêu thế hệ thanh

niên có tri thức lại có đạo đức ra sức phục vụ

Tổ quốc.

Đảng và Bác Hồ đã đào tạo cả một đội ngũ

trí thức to lớn cho cách mạng . Nhiều thanh niên

đã trưởng thành trong học tập xứng đáng với

lòng mong mỏi của Bác. Những gương mặt

hiếu học , những tấm gương sáng tạo trong các

kỳ thi quốc tế của tuổi trẻ Việt Nam đã ánh lên

cái đẹp rực rỡ trong kết quả học tập .

Nói về cội nguồn cái đẹp của tuổi trẻ , Bác

Hồ luôn luôn quan tâm đến tính đặc thù của lứa

tuổi . Trong các thư từ , lời khuyên , huấn thị của

Bác đối với thanh niên, bao giờ Bác cũng nhìn

rõ sự kết hợp một cách hài hòa giữa chiều sâu

và bề nổi sinh hoạt của thanh niên . Khi Bác

viết : "Thanh niên phải chuyên tâm học tập và

công tác , nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi

lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt

của thanh niên" ), thì ở đó đã bao chứa tính đặc

thù trong việc giáo dục cái đẹp cho tuổi trẻ .

Quan tâm tới vui chơi, giải trí lành mạnh ,

Bác Hồ hiểu rất rõ những phương tiện phục vụ

nó còn phụ thuộc vào các phúc lợi xã hội . Đời

sống vật chất còn thiếu thốn , lực lượng sản xuất

chưa phát triển thì không thể đáp ứng mọi nhu

cầu vui chơi giải trí được. Một số thanh niên

không nhìn rõ hoàn cảnh đó lại đòi hỏi quá cao

và quá nhiều đối với gia đình và đất nước mà

quên mất cần phải làm cho các hoạt động vui

chơi giải trí của mình có văn hóa , thanh cao ,

nhân đạo - mặc dù điều kiện kinh tế của chúng

ta còn nhiều khó khăn . Rất nhiều cái xấu lẩn

trốn trong lứa tuổi thanh niên ít kinh nghiệm

sống , đam mê " cái mới lạ" . Để chống lại những

cái xấu đó, quan điểm của Bác Hồ về vấn đề

lành mạnh hóa vui chơi có ý nghĩa cực kỳ quan

trọng trong việc đẹp hóa , trẻ hóa của tuổi trẻ .

" Tương lai đẹp đẽ là của tất cả mọi người -

mọi người phải cố gắng" . Đó là lời hiệu triệu và

cũng là mệnh lệnh của Bác yêu cầu tuổi trẻ

phải trở thành người đẹp nhất của đất nước. Khi

còn sống, mỗi ngày hội của học sinh, sinh viên

Bác đều cổ vũ nồng nhiệt . Mỗi ngày vui của

thiếu niên , thanh niên Bác đều có quà tặng

những người xuất sắc . Ngày xuân, Bác trồng

cây trên công viên cho tuổi trẻ vui chơi. Ngày

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 456
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hè , Bác quan tâm đến nơi nghỉ ngơi của thanh

niên . Những buổi liên hoan biểu diễn lớn của

thanh niên, Bác đều đến dự . Với tấm lòng nhân

ái vô bờ , với sự chăm sóc ân cần đến cái đẹp

của tuổi trẻ , trước khi từ giã cõi đời, Bác còn

dặn lại toàn Đảng, toàn dân cần chăm lo, săn

sóc và giáo dục thanh niên .

Trong tất cả các Nghị quyết Đại hội của

Đảng cũng như nhiều khóa họp của Trung

ương Đảng về công tác thanh vận, tư tưởng

Hồ Chí Minh luôn luôn thống nhất và trở thành

cương lĩnh chính trị nhất quán của Đảng ta .

Nghị quyết Đại hội V của Đảng xác định rõ :

Đảng ta luôn luôn nhận định rằng, công tác vận

động thanh niên có tầm quan trọng đặc biệt .

Đây là một vấn đề chiến lược của cách mạng,

là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chuyên

chính vô sản . Nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu

TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG ...

( Tiếp theo trang 28)

chủ đích thực của nó . Hơn ai hết, Hồ Chí Minh

thấu hiểu sâu sắc rằng nhân dân lập ra quyền lực

công cộng để bảo đảm an ninh và môi trường tự

do cho từng cá nhân , để mưu cầu một cuộc sống

ngày một đầy đủ, hạnh phúc hơn . Chính vì vậy ,

suốt cuộc đời , Người luôn luôn phấn đấu để có

quyền lực thực hiện tựdo cho đa số .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị

và thực thi quyền lực chính trị là tài sản vô giá

của cách mạng Việt Nam , đã được toàn Đảng ,

toàn dân ta trân trọng và vận dụng trong thực tiễn

cách mạng Việt Nam . Dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam , nhân dân ta đã từng

bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy thực thi

dài của công tác thanh niên làgiáodục cho thế quyền lực của mình . Nhà nước cộng hòa xã hội

hệ trẻ nâng cao ý thức làm chủ, phát huy vai trò

xung kích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhanh chóng khắc

phục những biểu hiện không lành mạnh trong

một bộ phận thanh niên, thiếu niên; ra sức đào

tạo , rèn luyện thanh niên thành những con

người mới phát triển toàn diện, kế tục trung

thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng và của

dân tộc ... Đó chính là thực hiện đúng lời dặn

trong Di chúc của Người : "Bồi dưỡng thế hệ

cách mạng cho đời sau là một việc làm rất

quan trọng và rất cần thiết" .

Bồi dưỡng các thế hệ thanh niên , hướng

thanh niên phấn đấu trở thành những con người

phát triển toàn diện là một khâu quan trọng

trong sự nghiệp giáo dục thẩm mỹ cho thanh

niên của Đảng và của Bác Hồ. Nghị quyết Hội

nghị Trung ương 4 (khóa VII ) đã phát triển các

quan điểm trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về

cái đẹp của tuổi trẻ và nêu ra những quyết sách

để thế hệ trẻ tạo dựng cái đẹp mới cho dân tộc

khi bước vào thế kỷ XXI và những năm tiếp

theo . D

|

chủ nghĩa Việt Nam ngày càng thực sự là một

Nhà nước của dân , do dân và vì dân , theo đúng

tinh thần của Hồ Chí Minh. Bộ máy nhà nước

của chúng ta đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh

lịch sử của mình là tạo ra và bảo đảm môi trường

tự do cho đông đảo nhân dân , bảo đảm quyền

lực thực hiện tự do cho đa số như Chủ tịch

Hồ Chí Minh hằng mong mỏi. Những thành tựu

đó đã được Đại hội IX của Đảng ghi nhận : "Nhà

nước tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện , nền

hành chính được cải cách một bước... Quyền làm

chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát

huy; một số chính sách và quy chế đảm bảo

quyền dân chủ của nhân dân , trước hết là ở cơ sở,

bước đầu được thực hiện " (17).

Chúng ta ôn lại tư tưởng quý báu của Người

về quyền lực chính trị và thực thi quyền lực

chính trị là một điều vô cùng bổ ích để tiếp tục

vận dụng sáng tạo tư tưởng ấy vào việc xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân và vì dân . D

( 17 ) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 71
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XÂYDỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN -

kinh nghiệm của Việt Nam , kinh nghiệm của Trung Quốc

1 - Những vấn đề lý luận cơ bản của Đảng

cầm quyền và xây dựng Đảng cầm quyền

Các báo cáo, ý kiến phát biểu , trao đổi tại

Hội thảo đều chung nhận định, xây dựng Đảng

cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ cách mạng là

một yêu cầu vừa cấp thiết , vừa lâu dài , có ý

nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước , nhất là trong tình

hình hiện nay .

Báo cáo đề dẫn của GS , TS Nguyễn Phú

Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội

đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản

ViệtNam với nhan đề: Xây dựng Đảng cầm

quyền : Một sốkinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới

ở Việt Nam nhấn mạnh , đây là "một vấn đề

rộng lớn , có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất

quan trọng" . Đảng cầm quyền là Đảng lãnh đạo

toàn bộ xã hội , trong đó có chính quyền, làm

cho mọi hoạt động của chính quyền thể hiện

được tư tưởng , đường lối của Đảng , phù hợp

với lập trường và phục vụ lợi ích của giai cấp,

của dân tộc mà Đảng là đại diện .

Báo cáo đề dẫn của đồng chí Hạ Quốc .

Cường , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí

thư Trung ương , Trưởng Ban Tổ chức Trung

ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhan đề:

Không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo và

trình độ cầmquyền, tăngcường năng lực chống

tha hóa, phòng biến chất và chống rủi ro cho

rằng, tăng cường và cải tiến xây dựng Đảng là

vấn đề căn bản, liên quan đến toàn cục công tác

và ổn định vững vàng, lâu dài của Đảng và Nhà

nước. Muốn gắn kết ý chí và sức mạnh của

nhân dân, tiến lên theo mục tiêu hiện đại hóa xã

hội chủ nghĩa, nếu không có sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ

trở thành một đống cát rời, không những không

thực hiện được hiện đại hóa, mà tất nhiên sẽ rơi

vào vực thẳm hỗn loạn . Trong công cuộc cải

cách mở cửa, Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế

thị trường xã hội chủ nghĩa , điều cơ bản là

Đảng phải tiến hành theo đường lối chính trị

của Đảng , không ngừng nâng cao sức sáng tạo ,

sức hội tụ và sức chiến đấu của Đảng .

Trong những năm qua, Việt Nam và

Trung Quốc đã có nhiều công trình nghiên cứu

về xây dựng Đảng cầm quyền và cũng đạt được

một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, còn nhiều

vấn đề phải được tiếp tục nghiên cứu . Một số

báo cáo của hai đoàn đều có chung một nhận

định là , nếu không chú trọng và tăng cường hơn

nữa việc xây dựng Đảng, có thể làm cho Đảng

rơi vào nguy cơ dao động về đường lối , trong

Đảng xuất hiện chủ nghĩacơ hội , quan liêu , xa

rời dân, xa rời lý tưởng ... và nguy hiểm hơn nữa

có thể dẫn đến thoái hóa, biến chất của Đảng .

Sự sụp đổ của Liên Xô, và sự tan rã của Đảng

Cộng sản Liên Xô là một minh chứng cụ thể về

điều đó . Trong quá trình thực hiện nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

Việt Nam và nền kinh tế thị trường xã hội chủ

nghĩa ở Trung Quốc đã và đang nảy sinh biết

bao vấn đề phức tạp, đòi hỏi Đảng cầm quyền

phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng,

chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo,

không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ và năng

lực lãnh đạo, làm cho Đảng ngày càng thể hiện

đầy đủ vị trí và vai trò lãnh đạo củamình .
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Về lý luận cơ bản của Đảng cầm quyền, báo

cáo của GS, TS Nguyễn Phú Trọng trình bày

một cách hệ thốngnhững vấn đề lý luậnvà thực

tiễn đặt ra chung quanh Đảng cầm quyền. Báo

cáo nhấn mạnh, Đảng cầm quyền làĐảng lãnh

đạo toàn bộ xã hội, trong đó có chính quyền .

Đảng sử dụng bộ máy nhà nước quy tụ và phát

huy sức mạnh của toàn thể nhân dân để làm cho

quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo đối với

sự phát triển xã hội, mục tiêu, đường lối của

Đảng được thực hiện trong xã hội; làm cho mọi

hoạt động của chính quyền nhà nước thể hiện

và thực hiện được tư tưởng, đường lối của

Đảng , phù hợp với lập trường và phục vụ cho

lợi ích của giai cấp, tầng lớp mà Đảng đại diện.

Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân,

trước dân tộc . Để làm được điều đó, Đảng cầm

quyền phải tiến hành đồng thời và hiệu quả

hàng loạt vấn đề.

Trên phương diện này,ở góc độ khác , đồng

chí Hạ Quốc Cường khẳng định : Xây dựng

Đảng theo phương châm Đảng phải quản lý

Đảng , quản lý Đảng phải nghiêm minh, tập

trung tâm lực làm tốt việc xây dựng bản thân

Đảng . Coi việc tăng cường xây dựng năng lực

cầmquyền của Đảng là trọng điểm, đồng thời

tăng cường hơn nữa năng lực chống tha hóa,

phòng biến chất và chống rủi ro .

·
2 Xây dựng Đảng cầm quyền vững

mạnh về chính trị, tư tưởng

Về vấn đề này , GS , TS Nguyễn Phú Trọng

xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng

về chính trị là xây dựng Cương lĩnh , đường lối,

nghị quyết, xác định rõ mục tiêu , giải pháp và

tổ chức thực hiện những vấn đề mà Đảng đặt ra

để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt cả dân tộc đi lên ,

tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối.Đây

làvấn đề cốt tửcủa toàn bộ công tác xây dựng

Đảng , đòi hỏi "Đảng cầm quyền phải thường

xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, trìnhđộ trí

tuệ và chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết

thực tiễn , luôn giữ được bản chất cách mạng và

khoa học, không biến chất và có phương thức

lãnh đạo đúng " . Từ thực tiễn đổi mới của

Việt Nam gần 20 năm qua, trong tham luận của

TS Hồng Vinh (Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng

Văn hóa Trung ương Đảng Cộng sản

Việt Nam), PGS,TS Tô Huy Rứa (Ủy viên

Trung ương Đảng , Phó Giám đốc Thường trực

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt

Nam), GS Đặng Xuân Kỳ (Phó chủ tịch

Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản

Việt Nam) và PGS, TS Mạch Quang Thắng

(Vụ trưởng, Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh , Việt Nam) đều khẳng định,

thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam

thời gian qua là do Đảng Cộng sản Việt Nam

luôn quan tâm và rất chútrọng xây dựng Đảng

về chính trị, tư tưởng , tạo nên sự nhất trí cao

trong Đảngvà sự đồng thuận trong nhân dân .

Kết quả của đường lối chính trị đúng đắn đó là

ở chỗ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ

hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt

Nam , vừa phùhợp với thực tế của đất nước, vừa

phù hợp với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây

dựng Đảng. Tham luận :Đổi mới và nâng cao

chất lượng , hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận

của Đảng với việc xây dựng Đảng về chính trị,

tư tưởng của TS Hồng Vinh viết: Đảng tiên

phong trước hết cần tiên phong về mặt lýluận .

Đồng chí nhấn mạnh nội dung đổi mới và nâng

cao chất lượng , hiệu quả công tác tư tưởng , lý

luận bao gồm đổi mới về tư duy lý luận , nhất là

tư duy kinh tế ; đổi mới về nội dung, phương

thức tiến hành công tác tư tưởng , lý luận; đồng

thời, góp phần tổng kết những vấnđề tư tưởng,

lý luận từ thực tiễn đổi mới đất nước và những

vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ; những giải pháp

nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng

về chính trị , tư tưởng trong thời kỳcôngnghiệp

hóa, hiện đại hóa.

Góp phần làm rõ tính tất yếu của việc Đảng

phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn ,

GS Đặng Xuân Kỳ cho rằng, để đổi mới tư

duy, Đảng phải đấu tranh để khắc phục bệnh

giáo điều , rập khuôn, bảo thủ, chủ quan, duy

ý chí ; mặt khác , phải bồi dưỡng tư duy biện
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chứng, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo ,kết hợp

nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, xuất

phát từ thực tiễn để vận dụng sáng tạo và phát

triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh nhằm phát hiện ra những quy luật đi lên

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng lý luận

phát triển của Việt Nam trong thế kỷ mới .

Báo cáo của các đồng chí đại biểu Trung

Quốc cũng đều khẳng định tầm quan trọng của

việc xây dựng Đảng về chính trị , tư tưởng; làm

gì để nâng cao hơn nữa trình độ lãnh đạo, trình

độ cầm quyền của Đảng và làm thế nào để tăng

cường hơn nữa năng lực chống tha hóa , phòng

biến chất và chốngrủi ro . Tham luận của đồng

chí Trần Tuấn Hồng (Phó Tổng Thư ký kiêm

Cục trưởng Cục Lý luận, Ban Tuyên truyền

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) với

nhan đề : Kiên trì đặt việc xây dựng lý luận tư

tưởng lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng

nhấn mạnh : Đảng Cộngsản Trung Quốc thực

hiện tư tưởng chỉ đạo tiến cùng thời đại là yêu

cầu căn bản về tăng cường xây dựng lý luận , tư

tưởng ; kiên trì dùng lý luận khoa học võ trang

cho toàn Đảng là khâu trung tâm tăng cường

xây dựng lý luận tư tưởng của Đảng; đi sâu

nghiên cứu lý luận và tuyên truyền lý luận là

nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường xây

dựng lý luận , tư tưởng của Đảng thông qua hệ

thống trường Đảng, hệ thống các cơ quan

nghiên cứu của hệ thống Đảng và chính quyền.

Về vấn đề này, các đồng chí đại biểu Trung

Quốc đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiên quyết

xóa bỏ các quan niệm tư tưởng cản trở phát

triển ; thống nhất việc kiên trì nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác với việc đẩy mạnh sáng tạo

lý luận, vũ trang lý luận khoa học cho toàn

Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo . Đối

mặt với tình hình thay đổi nhanh chóng , Đảng

phải không ngừng sáng tạo lý luận , tăng cường

sức sáng tạo ; coi trọng sáng tạo lý luận và dũng

cảm sáng tạo lý luận trên cơ sở thực tiễn của

đời sống xã hội , kiên trì tăng cường cơ sở giai

cấp của Đảng với việc mở rộng cơ sở quần

chúng của Đảng, bảo đảm vừa giỏi tổng kết

những kinh nghiệm thành công, lại vừa phải

giỏi rút kinh nghiệm những sai sót; vừa giỏi dẫn

dắt quần chúng tiến lên bằng việc đề ra và quán

triệt đường lối chính trị đúng đắn, lại phảivừa

giỏi tạo thêm động lực tiến lên từ sáng tạo thực

tiễn và yêu cầu phát triển của quần chúng.

Từ thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung

Quốc, đồng chí Trần Tuấn Hồng nêu một số

kinh nghiệm như : Đối với nhữngvấn đề xuất

hiện trong lĩnh vực lý luận tư tưởng , phải kiên

trì nguyên tắc không tranh luận , chú ý phân biệt

ranhgiới giữa vấn đề nhận thức tư tưởng, vấn

đềhọc thuật với vấn đề chính trị , phân tích cụ

thể đối với vấn đề cụ thể, là vấn đề gì thì giải

quyết vấn đề ấy. Bất cứ xử lý vấn đề gì đềudứt

khoát không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ

trung tâm là xây dựng kinh tế, không được ảnh

hưởng đến đại cục là cải cách , phát triển và

ổn định .

3 - Xây dựng Đảng về tổ chức và thực

hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong

Đảng

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng . Xây

dựng , củng cố Đảng về tổ chức bao gồm nhiều

việc , trong đó phải đặc biệt quan tâm thực hiện

tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấn chỉnh

hệ thống tổ chức của Đảng . Bài học thành công

quan trọng từ thực tiễn lãnh đạo đất nước

trong những năm đổi mới của Đảng Cộng sản

Việt Nam, cải cách, mở cửa của Đảng Cộng sản

Trung Quốc là thường xuyên coi trọng việc xây

dựng, củng cố Đảngvề tổ chức, bảo đảm nội

bộ luôn đoàn kết, thống nhất, có sức chiến đấu

cao . Để làm tốt điều đó , việc thực hiện nguyên

tắc tập trung dân chủ ( của Đảng Cộng sản

Việt Nam) hay chế độ tập trung dân chủ (của

Đảng Cộng sản Trung Quốc), dù tên gọi thuật

ngữ khác nhau, nhưng bản chất, nội dung của

nó là giống nhau và đều được hai Đảng đặc biệt

quan tâm .

Các báo cáo của GS, TS Nguyễn Phú Trọng,

PGS, TS Tô Huy Rứa đều chung nhận định:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ là

vấn đề trọng yếu , bảo đảm cho Đảng thật sự

chặt chẽ về tổ chức, đoàn kết, thống nhất, có

sức chiến đấu cao ; và đều cho rằng, việc xa rời
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hoặc coi nhẹ nguyên tắc tập trung dân chủ là

làm sai lạc tổ chức đảng từ trong bản chất;

nếu thực hiện không đúnglà làm yếu sức mạnh

của Đảng từ gốc. Tham luận của PGS, TS

Tô HuyRứa , đã rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn

Việt Nam là: Trong quá trìnhtổ chức thực hiện

các nghị quyết của Đảng, thì việc thực hiện

nguyên tắctập trung dân chủ rất dễ có sai phạm

về phía này hay phía khác . Khi vận dụng trong

thực tế thường vấp phải sự thiếu rõ ràng trong

ranh giới giữa "lãnh đạo" và "phụ trách" . Một

trong những khâu phức tạp, khó khăn nhất

trong khi thực hiện nguyên tắc tập trung dân

chủ là công tác tổ chức - cán bộ. Từ thực tế hiện

nay, Đảng ta khẳng định nguyên tắc Đảng

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý

đội ngũ cán bộ, đồng thời phải phát huy trách

nhiệm của các bộ phận trong hệ thống chính trị,

phát huy vai trò , trách nhiệm của người đứng

đầu tổ chức. Mặt khác với tư cách là một

nguyên tắc , tập trung dân chủ cần được cụ thể

hóa thành các quy chế, quy định, kèm theo các

chế tài cần thiết .

Các báo cáo của đồng chí Hạ Quốc Cường

và Lý Bồi Nguyên (Cục trưởng Cục Giáo dục

cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng

sản Trung Quốc ) chỉ rõ , chế độ tập trung dân

chủ là chế độ tổ chức và chế độ lãnh đạo căn

bản của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Kiên

trì và hoàn thiện chế độ tập trung dân chủ là hạt

nhân của việc xây dựng chế độ của Đảng. Cùng

với việc đẩy mạnh xây dựng chế độ, phải kiến

trì, không buông lỏng việc nắm cơ sở , tăng

cường cơ sở giai cấp và mở rộng cơ sở quần

chúng của Đảng ; luôn luôn nhận thức rằng, tổ

chức cơ sở đảng là cơ sở của toàn bộ công tác

và sức chiến đấu của Đảng, cũng là nền tảng

của sự lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Trong việc xây dựng , kiện toàn hệ thống

tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính

trị, cần quán triệt tinh thần tích cực, khoa học,

đồng bộ . Tham luận của GS , TS Nguyễn Thị

Doan (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ

nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung

ương Đảng Cộng sản Việt Nam ) với nhan đề

Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ

luật trong Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai

đoạn cách mạng mới cho rằng, quá trình xây

dựng Đảng về tổ chức phải được gắn với công

tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng. Trong giai đoạn

cách mạng mới , công tác kiểm tra, kỷ luật trong

Đảng vừa phục vụ yêu cầu nhiệm vụ then chốt

là xây dựng Đảng, vừa phục vụ đắc lực yêu cầu

thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh

tế và xây dựng Nhà nước phápquyền xã hội

chủ nghĩa . Vì vậy, công tác kiểm tra, kỷ luật

trong Đảng cần không ngừng đổi mới . Cụ thể

là , xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách ,

với phương hướng phát huy mạnh mẽ quyền

làm chủ của nhân dân , để nhân dân thực sự

giám sát cán bộ, đảng viên; xây dựng quy trình

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật

của cấp ủy các cấp; có chính sách và chế tài

thống nhất về xử lý kỷ luật trong Đảng, thực

hiện nghiêm phương châm "công minh , chính

xác , kịp thời" , bảo đảm bình đẳng đối với mọi

cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp phối

hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các ban ,

ngành, nâng cao năng lực và trình độ của cán

bộ làm công tác kiểmtra . Trong công tác kiểm

tra , phải đặc biệt lưu ý đến những hiện tượng

tiêu cực , tham nhũng ; không cho phép " lấn

sân " hoặc có " vùng cấm, ngoại lệ" . Tham luận

của đồng chí ChuHúc Đông (Phó Chủ nhiệm

Văn phòng nghiên cứu , Ủyban Kiểm tra kỷ

luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc)

phân tích vấn đề kiểmtra vàtổ chức là hai mặt

kết hợp của công tác xây dựng Đảng . Đảng

phải kịp thời kiểm tra và xử lý những hiện

tượng tiêu cực, tham nhũng trong Đảng và

chính quyền, "chữa trị cả ngọn lẫn gốc , chữa trị

tổng hợp" ; thúc đẩy công tác xây dựng tác

phong của Đảng, xây dựng liêm chính và đấu

tranh chống tham nhũng từng bước đi vào con

đường pháp chế hóa.

4 - Làm tốt công tác cán bộ và xây dựng

đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng

Các tham luận tại Hội thảo đều thống nhất ý

kiến cho rằng , những năm gần đây thực tiễn

ở Việt Nam và Trung Quốc càng chứng minh
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sâu sắc : Cán bộ đóng vai trò quyết định ; công

tác cán bộ là công tác đặc biệt quan trọng của

cách mạng. Là đảng cầm quyền trong điều kiện

hiện nay, Đảng phải thường xuyên chăm lo xây

dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ

chốt , chăm lo cán bộ cho cả hệ thống chính trị

với ba độ tuổi , trên tất cả các lĩnh vực . Muốn

vậy, Đảng phải đổi mới tư duy trong công tác

cán bộ , làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn

cán bộ; đào tạo , bồi dưỡng cán bộ có phẩmchất

chính trị và năng lực công tác , coi đó là then

chốt của nhiệm vụ then chốt . Với tham luận :

Công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán

bộ chủ chốt của Đảng, PGS, TS Vũ Văn Hiền

(Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc

Đài Tiếng nói Việt Nam) và Tạ Xuân Đại

(Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Cộng sản Việt Nam) nêu và phân tích một số

bài học kinh nghiệm của Việt Nam về vấn đề

này : Công tác tổ chức cán bộ phải kếthợp chặt

chẽ với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư

tưởng, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị;

đổi mới tổ chức và cán bộ phải được tiến hành

đồng bộ trong Đảng, Nhànước, các đoàn thể ,ở

tất cả các cấp ; phải xử lý đúng các mối quan hệ

giữa đổi mới và ổn định tổ chức, giữa đổi mới

cơ cấu tổ chức với việc xây dựng và thực hiện

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, giữa đổi mới

tổ chức và đổi mới cán bộ ; Phải có chiến lược ,

tầm nhìn dài hạn và chương trình trong từng

giai đoạn. Tham luận của PGS, TS Đỗ Ngọc

Ninh (Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt

Nam ), cho rằng , việc quan tâm xây dựng đội

ngũ đảng viên vững vàng về chính trị và

mẫu về mọi mặt là một trong những nhiệm vụ

được Đảng rất quan tâm. Nhiều ý kiến tập trung

thảo luận về công tác phát triển đảng viên và

việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở

đảng ; công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo về

chính trị , lý luận , năng lực lãnh đạo, chuyên

môn nghiệp vụ , rèn luyện đạo đức, phẩm chất

người cán bộ, đảng viên .

gương

Chia sẻ kinh nghiệm, bài học về công tác

cán bộ của Việt Nam, các báo cáo của các đồng

chí Hạ Quốc Cường và Tôn Hiểu Quần

(Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Cộng sản Trung Quốc ) đặt vấn đề kiên trì lấy

con người làm gốc, tôn trọng sáng tạo của nhân

tài . Kinh nghiệm đó được thể hiện qua các

bước , cách làm sau : Kiên trì coi việc xây dựng

đội ngũ cán bộ theo phương châm "bốn hóa"

(cách mạng hóa, trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên

môn hóa) gắn với nguyên tắc vừa có đức, vừa

có tài đối với đội ngũ cán bộ; luôn coi đào tạo,

tuyển chọn cán bộ trẻ ưu tú là một nhiệm vụ

chiến lược và tích cực thực hiện . Trong công

tác cán bộ, cần thực hiện "một tay nắm khẩu

tuyển chọn, một tay nắm khâu đào tạo" .

Nghiêm chỉnh làm tốt công tác nhân tài , tập

hợp các loại nhân tài ưu tú vào sự nghiệp của

Đảng và Nhà nước với phương châm kiên trì

nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài và xây dựng

đội ngũ nhân tài trên cơ sở nắm chắc và thực

hiện tốt 3 khâu là đào tạo, thu hút và sử dụng

tốt nhân tài.

Các ý kiến của các đại biểu cả hai Đảng đềuý

khẳng định công tác cán bộ là vấn đề then chốt

của nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng trong

điều kiện Đảng cầm quyền, và việc xây dựng

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cái cốt lõi

của vấn đề then chốt .

5 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước ; cải cách và hoàn

thiện phương thức lãnh đạo và phương thức

cầm quyền của Đảng

Các tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo

đều chung một nhận định : Đây là một nội

dung rất quan trọng của việc xây dựng Đảng

cầm quyền, là một nhu cầu vừa cấp thiết, vừa

lâu dài .

Báo cáo của GS, TS Nguyễn Phú Trọng,

tham luận của đồng chí Nguyễn Khánh

(nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam )

và GS , TS Phạm Ngọc Quang (Thư ký chuyên

trách Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng

sản Việt Nam ) chỉ rõ , trong công cuộc đổi mới
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hiện nay , sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước , trong điều kiện nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa, cần đề phòng và

khắc phục tình trạng "lộn sân" , bao biện làm

thay hoặc "buông lỏng " sự lãnh đạo. Để khắc

phục tình trạng lẫn lộn chức năng lãnh đạo của

Đảngvới chức năng quản lý Nhà nước, phải

phân định rõ chức năng, quy định cụ thể lề lối

làm việc giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà

nước ở các cấp, trước hết là ở Trung ương . Xác

định rõ Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội

trước hết bằng chủ trương, đường lối , chính

sách và lãnh đạo quá trình thực hiện chủ

trương , đường lối , chính sách đó. Đảng lãnh

đạo Nhà nước nhưng theo Hiến pháp, không

được đứng trên Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận

Tổ quốc nhưng lại là thành viên của Mặt trận

Tổ quốc.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo , Đảng

phải xácđịnh rõ cách thức , phương pháp lãnh

đạo thích hợp đối với hệ thống chính trị và toàn

xã hội. Muốn đạt hiệu lực , hiệu quả cao, cần

mở rộng và phát huy dânchủ trong Đảng; phải

thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm

làm cho bộ máy lãnh đạo của Đảng thật sự

vì dân .

Về vấn đề này, các đồng chí đại biểu Trung

Quốc nhấn mạnh cải cách và hoàn thiện

phương thức lãnh đạo, phươngthức cầm quyền

của Đảng, quy phạm hóa mối quan hệ giữa

Đảng, chính quyền, chính hiệp và các đoàn thể

nhân dân theo nguyên tắc bao quát toàn cục,

điều hòa các bên . Hoàn thiện cơ chế nghị sự và

quyết sách trong cấp ủy , xây dựng và kiện toàn

các quy phạm công tác của tổ chức đảng các

cấp theo nguyên tắc " tập thể lãnh đạo , tập trung

dân chủ, cá biệt bàn bạc, hội nghị quyết định ";

lấy việc bảo đảm quyền dân chủ của đảng viên

làm cơ sở , xây dựng và hoàn thiện chế độ thông

báo tình hình, phản ánh tình hình, trưng cầu ý

kiến trước khi ra quyết sách trọng đại trong

Đảng . Hình thành trong Đảng "một cục diện

vừa có tập trung , vừa có dân chủ, vừa có kỷ

luật , vừa có tự do, vừa có ý chí thống nhất , vừa

có cá nhân tinh thần thoải mái"

6 - Gắn bó máu thịt với nhân dân - nguồn

gốc tạo nên sức mạnh của Đảng

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, giữ gìn mối

liên hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng

nhân dân, là quy luật tồn tại , phát triển và hoạt

động của Đảng , là nhân tố quyết định tạo ra sức

mạnh củaĐảng , là một trong những vấn đề cốt

lõi của công tác xây dựng Đảng. Các tham luận,

ýý kiến thảo luận tại Hội thảo đều đi sâu phân

tích một cách cơ bản , hệ thống về mối quan hê

giữa Đảng với nhân dân trong điều kiện Đảng

cầm quyền. Trong nền kinh tế thị trường , mở

cửa, hội nhập, Đảng muốn vượt qua mọi thách

thức, cán bộ , đảng viên của Đảng và công chức

của Nhà nước phải luôn luôn nhận thức đầy đủ

mối quan hệ đó, phải luôn gắn bó với nhân dân ,

hết sức tránh bệnh quan liêu , xa rời nhân dân ;

phải dựa vào quần chúng , đi sâu sát cơ sở , lắng

nghe tiếng nói , nguyện vọng của quần chúng ,

kiên trì phục vụ quần chúng, làm cho các quyết

sách và công tác phù hợp với thực tế và yêu cầu

của quần chúng nhân dân .

Tại buổi bế mạc, thay mặt Đoàn Trung

Quốc , đồng chí Tôn Hiểu Quần đọc Lời

bé
mạc ; thay mặt Đoàn Việt Nam, GS, TS

Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đọc Lời

bế mạc. Đây là cuộc Hội thảo có ý nghĩa to lớn

về lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng cầm

quyền qua kinh nghiệm của Việt Nam và của

Trung Quốc. Với nội dung đúng và trúng , được

sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai

Đảng, với tinh thần làm việc khẩn trương,

nghiêm túc , cởi mở, hữu nghị, Hội thảo lý luận

" Xây dựng Đảng cầm quyền - Kinh nghiệm của

Việt Nam , kinh nghiệm của Trung Quốc " đã

thành công tốt đẹp. Hội thảo đã cung cấp cho

hai Đảng những kinh nghiệm phong phú về lĩnh

vực xây dựng Đảng, đồng thời đặt ra nhiều vấn

đề để cùng tiếp tục nghiên cứu , trao đổi .

NGUYỄN THÁI SƠN

( ổng thuật)
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TOÀN CẦU HÓA VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH

CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐINH QUANG TY

H

nay,IỆN toàn cầu hóa kinh tế là một

xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành

các yếu tố quốc tế (). Từ cuối thế kỷ XX trở lại

đây, sự chuyển dịch hàng hóa, dịch vụ và các

\r \môi trường

của
các

cuộc
cạnh

tranh
nguồn

vốn
đầu

tư giữa
các

nước

gia tăng
ngày

gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế

giới. Tuy thế, giữa các nước và các bộ phận xã

hội ở mỗi nước vẫn đang tồn tại sự khác biệt

đáng kể về nhận thức cũng như trong hành động

trước toàn cầu hóa. Những nước và các nhóm xã

hội yếu thế thường bị thua thiệt do tác động từ

những mặt trái của toàn cầu hóa và luôn phản

đối nó hoặc trong tâm thế thích ứng bị động .

Trong khi đó, những nước và những người có

sức mạnh chi phối toàn cầu hóa lại coi nó là cơ

hội mang lại sự tiến bộ cho mình và ra sức tận

dụng những mặt tích cực của nó . Chodù vậy,

toàn cầu hóa vẫn đã và sẽ diễn ra , chi phối dưới

hình thức này hay khác, với các mức độ khác

nhau đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế và xã hội

của hầu hết các nước, nếu nhìn về dài hạn .

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập một

số khía cạnh về ảnh hưởng của toàn cầu hóa

kinh tế đến quan hệ cạnh tranh .

1 - Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến

cạnh tranh quốc tế

Do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, nền kinh tế

thế giới hiện nay đang chuyển thành một hệ

thống liên kết ngày càng chặt chẽ thông qua các

mạng lưới công nghệ thông tin . Toàn cầu hóa

đòi hỏi các quyết định kinh tế, dù được đưa ra ở

bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều phải tính tới

càng nhanh, tạo ra sự biến đổi về chất so với

trước đây .

Xu thế mới nhất trong sựphát triển của nền

kinh tế thế giới và cũng là xu thế cơ bản của

cạnh tranh quốc tế ngày nay là một mặt, tất cả

các nước đều phải gia tăng thực lực kinh tế của

mình và lấy đó làm điểm tựa chính để mở rộng

khả năng tham dự vào cuộc cạnh tranh ngày

càng quyết liệt trên phạm vi toàn cầu; mặt khác ,

cuộc cạnh tranh quốc tế lấy thực lực kinh tế làm

cốt lõi có xu hướng ngày càng quyết liệt đó

cũng khiến cho nền kinh tế thế giới phát

triển theo hướng quốc tế hóa và tập đoàn hóa

khu vực .

Toàn cầu hóa kinh tế và nhất thể hóa kinh tế

khu vực làm gia tăng sự liên kết trực tiếp giữa

các doanh nghiệp của các nước, nhưng đồng

thời cũng buộc các doanh nghiệp phải trực tiếp

cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt . Tuy

nhiên , toàn cầu hóa hoàn toàn không phải là

"trò chơi" hai bên đều thắng , mà nó thường gây

ra hiệu ứng hai mặt. Có những khu vực, những

* TS , Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, Thư ký

khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương

( 1 ) Xem : Báo cáo năm 1999 của Ngân hàng thế giới

(WB)
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nước và doanh nghiệp giàu lên nhanh chóng

nhờ toàn cầu hóa; nhưng có những khu vực,

những nước và doanh nghiệp bị thua thiệt hoặc

thậmchí bị đẩy ra khỏi dòng chảy sôi động của

thương mại và đầu tư quốc tế (2) .

Ngày nay, muốn tránh thua thiệt và được

hưởng lợi trong cạnh tranh quốc tế , thì vấn đề

cốt lõi là phải tăng cường thực lực kinh tế và

chủ động hội nhập .

Động lực của toàn cầu hóa chính là lợi ích

mà các lực lượng tham dự có thểthu được nhờ

vào sự mở rộng thương mại hàng hóa, dịch vụ

và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc mở

rộng này là hoàn toàn phù hợp với công nghệ

đang thay đổi, làm giảmchi phí vận tải vàthông

tin liên lạc quốc tế, tạo điều kiện cho việc

khuyếch trương các hoạt động sản xuất và tiếp

thị trên khắp thế giới. Song, do khởi điểm mà

các nước gia nhập quá trình này rất khác nhau,

lợi ích mà họ thu được từ toàn cầu hóa và tự do

hóa không thể ngang nhau . Những nước kém

phát triển nhất hoặc những nhóm xãhội yếu thế

do hạn chế về năng lực cung ứng các nguồn lực ,

họ không được lợi trong thương mại . Trong lúc

nhiều quốc gia thuộcnhóm đang phát triển

đã mạnh dạn áp dụng chính sách mở cửa , thu

hút FDI và đẩy nhanh thương mại, nhờ đó đã

rút ngắn được khoảng cách so với các nước

phát triển .

Cho dù đã và sẽ còn những nghi ngại đối với

toàn cầu hóa, nhưng không thể phủ nhận và né

tránh ảnh hưởng khách quancủanóđốivới tất

cả các nước . Trong tiến trình toàn cầu hóa, chắc

chắn là cạnh tranh quốc tế sẽ ngày càng mạnh

mẽ và quyết liệt hơn . Xu hướng này liênquan

đến hàng loạt nhân tố , đó là : sự ra đời của thị

trường toàn cầu; sự ra đời với tốc độ nhanh

chóng của hàng loạt công ty mới giàu tinh thần

lập nghiệp và năng lực sáng tạo kinh tế ; sự xuất

hiện liên tục của những kỹ thuật mới và thị

trường mới; sự gia tăng thường xuyên sức ép

trên thị trường chứng khoán đối với giá cổ

phiếu ; sự rút ngắn vòng đời của sản phẩm và sự

nhất thể hóa kinh tế có hiệu lực về mặt pháp lý ...

Ngày nay , bất kỳ chủ thểnào muốn trụ vững và

giành thắng lợi trên thị trường khu vực và thế

giới, đều phải tính toán đầy đủ các nhân tố đó

khi thiết kế và thực hiện chính sách cạnh tranh .

2 - Về một số vấn đề liên quan đến

Việt Nam

Phát triển đất nước theo đường lối đổi mới,

Chính phủ Việt Nam ngày càng nhận thấy rõ

hơn sự cần thiết phải tham gia vào quá trình

toàn cầu hóa kinh tế và cạnh tranh quốc tế.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 -

2010 nêu rõ , phải "Chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế, tranh thủ mọi thời cơ để phát triển ...

Trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế , chú trọng phát huy lợi thế , nâng cao chất

lượng, hiệu quả , không ngừng tăng năng lực

cạnh tranh và giảm dần hàng rào bảo hộ" ).

Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 4

(tháng 10-2003) Quốc hội khóa XI, cũng thẳng

thắn thừa nhận : Tăng trưởng kinh tế trong ba

năm vừa qua (2001 - 2003) chủ yếu vẫn theo

chiều rộng , tăng về số lượng, nhưng chậm

chuyển biến về chất lượng... Nhìn chung , sức

cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp và nền

kinh tế đều thấp (4) . Từ đó nhấn mạnh một trong

các giải pháp lớn là "phải tạo bước phát triển

mới về kinh tế đối ngoại... Năm 2004 phải có

bước đi mạnh mẽ hơn , với quyết tâm cao về chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế . Đi đôi với việc

thực hiện cam kết về lộ trìnhtham gia Khu vực

Mậu dịch tự do Đông Nam Á (AFTA ) và phát

triển các quan hệ kinh tế song phương , cần đẩy

mạnh đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO ) với phương án thích hợp để

sớm trở thành thành viên của tổ chức này "(5).

(2) Xem UNDP, ( 1996) Human Development Report,

Oxford: Oxford University Pess, P 103

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 167

(4) (5 ) Báo Nhân Dân , số ra ngày 22-10-2003 , tr 3 , 4
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Như vậy, quyết tâm về mặt chính trị đối với

vấn đề tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế

của Việt Nam đã rõ . Nhưng phân tích về thực

chất, thì cho đến cuối năm 2003, Việt Nam vẫn

còn nhiều vướng mắc liên quan đến việc tham

gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế .

Một là , những vướng mắc về nhận thức.

Hiện thời , ngay trong giới nghiên cứu và

hoạch định chính sách ở cấp chiến lược, vẫn còn

nhiều bàn cãi về vấn đề nên hội nhập như thế

nào (6. Gắn liền với câu hỏi lớn này là hàng loạt

vấn đề cụ thể vẫn chưa có đáp án mạch lạc : Tốc

độ tự do hóa nên như thế nào ? Phải chẳng cần

trì hoãn quá trình tự do hóa để các doanh nghiệp

hiện tại có thời gian thực hiện cơ cấu lại và

chuẩn bị sẵn sàng cho cạnh tranh quốc tế ? Nên

hay không nên phân kỳ tự do hóa trên cơ sở căn

cứ vào quá trình phát triển các thể chế cần có

cho một nền kinh tế thị trường hiện đại? Phương

thức hội nhập nên như thế nào : thông qua việc

tham gia vào các hiệp định đa phương , khu vực

và song phương , thông qua việc đơn phương tự

do hóa, hay thông qua việc kết hợp các yếu tố

này ? Để bổ trợ cho tự do hóa thương mại và đầutự do hóa thương mại và đầu

tưnhằm tối đa hóa các lợi ích và giảm thiểu các

rủi ro thì cần có những biện pháp nào? v.v ..

Hai là , những vướng mắc trên thực tế thể

hiện ở một loạt chỉ tiêu so sánh khả năng

cạnh tranh ( .

Về khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu và

du lịch (bao gồm kim ngạch xuất khẩu ; kim

ngạch xuất khẩu tính theo đầu người ; tăng

trưởng kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu

người, thu nhập từ du lịch tính theo đầu người;

tổng kim ngạch dịch vụ xuất khẩu) : Tính đến

giữa năm 2003 , Việt Nam có kim ngạch xuất

khẩu chỉ ở mức trung bình yếu trong khu vực

châu Á, với tỷ lệ khoảng 45% GDP. Trong khi

đó, tỷ lệ này của Thái Lan là 55%, Xin -ga -po là

152% , Ma- lai - xi -a là 114% và Trung Quốc là

22% . Năm 2001, Việt Nam nhập siêu 1,2 tỉ

USD, bằng 8% xuất khẩu, năm 2002 là 3 tỉ

USD, bằng 18% xuất khẩu ; năm 2003 lên tới

4,5 tỉ USD (về số tuyệt đối là năm cao nhất từ

trước đến nay), bằng 23% xuất khẩu và 11 %

GDP (8 )

Về khả năng cạnh tranh đầu tư (liên quan

đến các chỉ số : hoàn thành vốn gộp, tổng đầu tư

cố định của tư nhân, tăng trưởng tổng đầu tư

trong nước, đầu tư nước ngoài thuần -tính theo

tổng số và trên đầu người): Tổng đầu tư nội địa

của Việt Nam đạt tỷ lệ 25% GDP, tuy có cao

hơn mức trungbình của khu vực ASEAN (23 -

24%), nhưng đầu tư nước ngoài (FDI) còn thấp

hơn rất nhiều so với nhiều nước trong khu

vực, như Trung Quốc, Thái Lan, Ma- lai- xi -a ,

Xin - ga -po. Suất đầu tư cho tăng trưởng (hệ số

ICOR) của Việt Nam tăng nhanh và ở mức cao

(năm 1995 , một đồng tăng trưởng cần 3,4 đồng,

năm 2001 cần trên 5 đồng, năm 2002 - 2003

giảm không đáng kể (9) .

Về khu vực tài chính (liên quan đến các chỉ

số : tiền và tiền tương đương được tính bằng %

của GDP; tín dụng trong nước từ khu vực ngân

hàng ; tín dụng cấp chokhu vực tư nhân ; đánh

giá mức độ rủi ro trong tín dụng quốc tế ; tổng

tiết kiệm trong nước ): Vào năm 2000 , Việt Nam

được đánh giá là nước có tỷ lệ tiết kiệm cao, xếp

hạng 49/147 nước . Tuy nhiên , khu vực tài chính

trong nước hiện nay vẫn ở tình trạng kém phát

triển , chưa có khả năng cung cấp tín dụng để hỗ

trợ cho sự phát triển của khu vực tư nhân . Tín

dụng trong nước được khu vực ngân hàng cung

cấp còn ở mức thấp ; mức độ rủi ro trong tín

dụng quốc tế xếp ở mức 79/127 nước. Cho đến

cuối năm 2003 , "tình hình tài chính - tiền tệ vẫn

còn là yếu tố thiếu vững chắc, chứa đựng mầm

(6) Xem : Việt Nam hướng tới 2010 , Nxb Chính trị Quốc

gia , Hà Nội , 2001, t 1 , tr 305-306

(7 ) Xem : " Các chỉ số đánh giá phát triển kinh tế - xã

hội " , Thông tin chuyên đề số 50 (tháng 10-2003) của Văn

phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

(8) ( 9 ) Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4 (tháng

10-2003), Quốc hội khóa XI
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mống có thể gây mất cân đối kinh tế vĩ mô; nổi

lên là: nguồn thu ngân sách chưa vững chắc , tỷ

lệ thu nội địa còn thấp ; trong hệ thống tài

chính - tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tuy có giảm nhưng

vẫn còn cao , nợ chưa thanh toán trong xây dựng

cơ bản khá lớn , việc sử dụng tiền gửi ngắn hạn

để cho vay trung hạn , dài hạn vượt quá giới hạn

an toàn , lãi suất tín dụng quá cao so với khả

năng sinh lời của các doanh nghiệp ..." (10 ).

Về môi trường vĩ mô (bao gồm các chỉ số :

lạm phát, thâm hụtngân sách , tổng thương mại,

thuế nhập khẩu, tiền thu từ tư nhân hóa) : Phần

lớn các chỉ số về chính sách vĩ mô của Việt

Nam được đánh giá ở mức trung bình , riêng

thuế nhập khẩu vẫn ở mức 26% - mức quá cao

so với yêu cầu của WTO (từ 13 đến 15%) .

Về quy chếmôi trường kinh doanh (bao gồm

các chỉ tiêu : số lượng doanh nghiệp mới thành

lập; về xử phạt hành chính; chỉ số về nhận thức

tham nhũng; chỉ số về bảo hộ quyền sở hữu trí

tuệ; về xử lý quan liêu của chính phủ ; mức độ

hoạt động của kinh tế ngầm; chỉ số về tự do

kinh tế) : Theo phân loại của Diễn đàn Kinh tế

thế giới, Việt Nam được xếp ở nhóm thấp về

thành tích trong quy chế hành chính, bảo hộ

quyền sở hữu trí tuệ , về sự quan liêu hành

chính và mức độ mở cửa của nền kinh tế . Vào

năm 2001, chỉ số nhận thức về tham nhũng của

Việt Nam ở mức 75/91 nước ; chỉ số di sản về tự

do kinh tế ở mức 144/149 nước. Tại Kỳ họp

thứ 4 (tháng 11-2003), Quốc hội khóa XI đã

thông qua Luật Doanh nghiệp nhà nước (sửa

đổi), nhưng dư luận xã hội cho rằng luật này

chưa đáp ứng được các đòi hỏi bức xúc củathực

tiễn hiện nay: chưa tăng quyền tự chủ, tự hạch

toán kinh doanh của các doanh nghiệp nhà

nước , chưa xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản , cơ chế

bao cấp, " xin cho" và các đặc quyền đặc lợi

khác (khoanh nợ, dãn nợ , xóa nợ, bù lãi suất

tiền vay ... ) . Đây chính là những kẽ hở, là

nguyên nhân chính dẫn đến tâm lý phổ biến của

các doanh nghiệp nhà nước là trông chờ, ỷ lại

vào sự trợ giúp của Nhà nước , không muốn

vươn lên bằng cạnh tranh lành mạnh. Những

hạn chế này cũng là một căn nguyên làm tăng

thêm nạn tham nhũng và tiêu cực vốn còn đang

rất nghiêm trọng trong nhiều doanh nghiệp nhà

nước hiện nay .

Về khả năng cạnh tranh trong khoa học và

công nghệ (bao gồm các chỉ tiêu : số lượng tiến

bộ công nghệ được ứng dụng; số kỹ sư và nhà

khoa học trên một triệu dân ; tổng chi tiêu cho

nghiên cứu và phát triển ): Theo đánh giá của

Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam có điểm rất

thấp về sự tiến bộ công nghệ. Cho đến cuối năm

2003, vẫn chưa tạo được những cơ chế thiết thực

để gắn kết khoa học - công nghệ với sản xuất ,

kinh doanh ; chưa hình thành được thị trường

khoa học - công nghệ. Hoạt động nghiên cứu

khoa học - công nghệ vẫn dựa chủ yếu vào ngân

sách nhà nước . Chưa phân biệt rõ hoạt động

nghiên cứu cơ bản cần được Nhà nước tài trợ

với hoạt động nghiên cứu ứng dụng mà sản

phẩm nghiên cứu phải trở thành hàng hóa , được

tạo nguồn kinh phí từ người sử dụng các sản

phẩmđó. Môi trường kinh doanh và sự phát

triển ít coi trọng chất lượng và còn mang nhiều

yếu tố bao cấp nên chưa tạo được động lực và

sức ép buộc mọi doanh nghiệp chăm lo đổi mới

công nghệ, tìm đến các cơ sở khoa học, công

nghệ ( .

Về công nghệ thông tin và truyền thông (bao

gồm các chỉ tiêu : số máy tính cá nhân trên 1000

người; số thuê bao In -tơ -nét; chi phí gọi điện

thoạitrongnước và quốc tế ; xếp hạng về sự sẵn

sàng trong kinh doanh điện tử ... ): Nếu so với

trước đây, tốc độ tăng trưởng công nghệ thông

tin của Việt Nam những năm qua là khá nhanh;

nhưng so với các nước khu vực ASEAN và nhất

( 10) ( 11 ) Báo cáo của Chính phủ về "Tình hình kinh tế -

xã hội năm 2003 và nhiệm vụ năm 2004 " tại kỳ họp thứ 4,

Quốc hội khóa XI , Báo Nhân Dân số ra ngày 22-10-2003 ,

tr 3
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là các nước phát triển , Việt Nam vẫn được Diễn

đàn Kinh tế thế giới xếp ở mức thấp về công

nghệ thông tin và truyền thông, do chưa sẵn

sàng để kinh doanh điện tử , ít sử dụng thư điện

tử và chi phí bình quân của các cuộc gọi trong

nước và quốc tế còn cao...

Về kết cấu hạ tầng (bao gồm các chỉ số như

đường đã được lát nhựa hoặc bê-tông hóa

trên tổng số đường hiện có; số km đường

được lát tính bình quân theo đầu người; mật độ

điện thoại cố định; mật độ điện thoại di động;

tiêu thụ điện năng trên đầu người ...): Trong

những năm gần đây, Việt Nam đã có những

nỗ lực lớn để phát triển kết cấu hạ tầng, nhưng

vẫn chỉ được xếp ở mức 76/100 nước ; chỉ số về

tiêu dùng điện bình quân đầu người /năm

mới đạt 391 kWh (trong khi Ca-na-da là

17 000 kWh /năm , Mỹ là 14 000 kWh/năm ,

Trung Quốc là 926 kWh/năm , Hồng Kông là

5 700 kWh /năm , Nhật Bản là 8 200 kWh /năm ,

Ma-lai- xi- a là 2 800 kWh, Thái Lan là 1 600 kWh,

Xin -ga-po 8 100 kWh, Cam-pu-chia 20 kWh).

Về nhân lực (bao gồm chỉ số phát triển con

người, tỷ lệ lao động nữ, tỷ lệ mù chữ , tỷ lệ

không được vào trung học trong độ tuổi, mức rò

rỉ chất xám ra nước ngoài ) : Trong năm 2003 ,

Việt Nam mới chỉ đạt trình độ trung bình yếu về

nhân lực , xếp thứ 3,79/10 - đứng cuối cùng

trong 13 nước ở khu vực; đáng lo ngại hơn là

trình độ tiếng Anh và trình độ tiếp cận công

nghệ cao đều còn ở mức cuối bảng .

3 - Để nâng cao khả năng cạnh tranh của

nền kinh tế Việt Nam

Theo chúng tôi , nguyên nhân khách quan

mang tính bao trùm của tình hình là do Việt

Nam hiện nay vẫn chưa ra khỏi giai đoạn khởi

động của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế

hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường .

Nhưng chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chủ quan

bắt nguồn trực tiếp từ những khiếm khuyết

trong hoạt động quản lý nhà nước : Môi trường

đầu tư còn nhiều hạn chế chưa đủ sức hấp dẫn,

do chưa đủ quyết tâm chuyển mạnh và đồng bộ

sang thể chế kinh tế thị trường . Khung pháp lý

hiện có chưa đáp ứng kịp nhu cầu hình thành và

phát triển của các thị trường thiết yếu, bộ máy

quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương

chưa đủ sức kiểm soát và ngăn chặn được các

" thị trường ngầm " gây nhiều tiêu cực . Trong

việc thiết kế và áp dụng các công cụ điều tiết vĩ

mô, nhiều cơ quan nhànước vẫn thiên về lợi ích

cục bộ của chính mình , chưa thực sự coi trọng

lợi ích và nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp

và nhân dân. Tình trạng phân biệt đối xử với các

thành phần kinh tế vẫn còn khá phổ biến.

Những hình thái biến tướng của bao cấp, bảo hộ

và độc quyền kinh doanh đang kìm hãm khả

năng phát triển của đất nước , nhưng chưa có

biện pháp đủ mạnh để khắc phục. Trong một số

lĩnh vực, sự độc quyền của Nhà nước bị các

tổng công ty lợi dụng để biến thành đặc quyền

riêng, biểu hiện ở giá cả của hầu hết sản phẩm

hànghóa và dịch vụ mang tính độc quyền đều

cao hơn giá quốc tế , dẫn đến làm tăng chi phí

"đầu vào " của các doanh nghiệp. Trong khi đó,

chúng ta chưa xây dựng được khuôn khổ pháp

lý bảo đảm cho sựcạnhtranh lành mạnh vàbình

đẳng. Áp lực của hội nhập kinh tế và cạnh tranh

quốc tế ngày càng mạnh , nhưng nhiều địa

phương và doanh nghiệp vẫn " đủng đỉnh " để

trông đợi vào sự đầu tư và bảo hộ của Nhà nước .

Nguồn vốn ngân sách đang khan hiếm và tín

dụng ưu đãi bị sử dụng dàn trải , thậm chí vẫn

bao cấp tràn lan kéo dài cho nhiều doanh nghiệp

nhà nước đang làm ăn không có hiệu quả. Cơ

quan quản lý nhà nước các cấp nhìn chung vẫn

can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp, trong khi lại bỏ qua hoặc thực

hiện không tốt những chức năng đích thực của

mình . Biểu hiện cụ thể là : quy hoạch vừa kém

chất lượng vừa thiếu hiệu lực , chưa xây dựng

được hệ thống thể chế mang tính đồng bộ và

thống nhất phù hợp với yêu cầu khách quan của

cơ chế cạnh tranh thị trường trong điều kiện
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toàn cầu hóa, quản lý và sử dụng tài chính cũng

như tài sản công còn rất lãng phí - nhất là đối

với đất đai , đầu tư công cộng và mua sắm bằng

tiền ngân sách , ...

Những thiếu sót nêu trên cùng với sự yếu

kém về kết cấu hạ tầng kỹ thuật có ảnh hưởng

rất tiêu cực đến khả năng tham dự toàn cầu hóa

kinh tế và cạnh tranh quốc tế của Việt Nam.

Để tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế

của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn

cầu hóa đang ngày càng tác động mạnh mẽ cần

phối hợp trí tuệ của nhiều nhà khoa học và quản

lý ở nhiều cấp, nhiều ngành . Ở đây , chúng tôi

chỉ xin nêu một số vấn đề chủ yếu.

Trước hết, cần thống nhất nhận thức ưu thế

lớn nhất của nền kinh tế thị trường chính là ở

tính cạnh tranh . Nói cách khác , cạnh tranh là

linh hồn của nền kinh tế thị trường. Vì thế, thủ

tiêu hay hạn chế cạnh tranh tức là triệt phá sức

sống của nó. Muốn có kinh tế thị trường theo

nghĩa đích thực phải bảo vệ và duy trì cạnh

tranh bằng các thể chế cần thiết, đặc biệt là

bằng các quy định pháp luật minh bạch , dễ hiểu ,

dễ làm .

Hai là , nhanh chóng xác lập những điều kiện

tiền đề cho chính sách cạnh tranh . Theo đó cần

xác định rõ chủ thể thị trường, vạch rõ ranh giới

giữa thị trường và Nhà nước; đồng thời , hình

thành được hệ thống thị trường đồng bộ và

hoàn thiện.

Ba là , có "công nghệ " xây dựng chính sách

cạnh tranh theo chuẩn mực hiện đại, phù hợp

với đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị

trường và thông lệ quốc tế . Theo đó, kết hợp

hợp lý và có hiệu quả các biện pháp pháp chế,

với kinh tế và biện pháp hành chính cần thiết .

Về các biện pháp pháp chế , xác định rõ chủ thể

thị trường và đưa ra những quy định thật khách

quan và chặt chẽ để bảo đảm các chủ thể đó

luôn được đối xử bình đẳng - đó là điều kiện

quan trọng hàng đầu để duy trì cạnh tranh một

cách công bằng ; đồng thời phải chú trọng tăng

cường hiệu lực của pháp luật đối với trật tự thị

trường , thúc đẩy việc thực hiện Luật Phá sản,

sớm xây dựng và ban hành Luật Cạnh tranh và

chống độc quyền - làm cho luật này của Việt

Nam ăn khớp với các quy tắc thống nhất của

khu vực và thế giới . Về các biện pháp kinh tế ,

cần bảo đảm nguyên tắc không mâu thuẫn với

các biện pháp pháp chế, trên cơ sở đó xây dựng

những nguyên tắc khách quan trong việc sử

dụng các đòn bẩy kinh tế như thuế , giá cả, tín

dụng... để thúc đẩy cạnh tranh ; đồng thời, tất cả

các chính sách khác có liên quan đều phải có tác

dụng bảo vệ và khuyến khích cạnh tranh , như

chính sách phát triển các ngành , chính sách tài

chính , chính sách đầu tư , chính sách thương

mại, chính sách việc làm và tiền lương,... Về

các biện pháp hành chính, cần chú ý đến mối

quan hệ giữa nó với các biện pháp pháp chế và

các biện pháp kinh tế; trên cơ sở đó, xác định rõ

chức năng và quyền hạn của các cơ quan

chuyên trách và các chủ thể khác khi họ trực

tiếp dùng quyền lực hành chính để can thiệp ,

giám sát và quản lý các hành vi thị trường của

các doanh nghiệp . Các chức năng và quyền hạn

đó đều phải được quy định rõ ràng trong luật

hành chính và có những điều khoản tương ứng

trong Luật Cạnh tranh .

Bốn là , đẩy mạnh nghiên cứu và thực hiện

việc quốc tế hóa chính sách cạnh tranh . Việt

Nam sớm có các tổ chức chuyên trách xây dựng

luật và chính sách cạnh tranh . Trong quá trình

này, cần chú trọng tính quốc tế hóa của luật và

chính sách cạnh tranh của Việt Nam (chú trọng

các đối tác quan trọng như ASEAN, Mỹ, Nhật

Bản, EU, Trung Quốc , Hàn Quốc ... và các tổ

chức quốc tế lớn như WTO , OECD, UNDP,

UNCTAD ...); đồng thời, đặc biệt lưu ý đến mối

quan hệ giữa chính sách và Luật Cạnh tranh của

Việt Nam với cơ chế giải quyết tranh chấp của

WTO ,... D
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CỦNG CỐNỀN TẢNG CAO CÁC CÁCH HẠNG CỦA CẢNG –

VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CẤP BÁCH

MAI TRUNG HẬU

T

RONG sự nghiệp cách mạng của nhân

dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản , Chủ tịch Hồ Chí Minh,

lãnh tụ kính yêu của Đảng , của dân tộc , rất coi

trọng vấn đề xây dựng nền đạo đức cách mạng.

Nói về mối quan hệ giữa đức và tài của đội ngũ

cán bộ, đảng viên , Người nhấn mạnh , đạo đức

là gốc, nếu không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy

cũng không thể lãnh đạo được nhân dân .

Để xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng

của Đảng , của cán bộ , đảng viên , Chủ tịch

Hồ Chí Minh kết hợp nhuần nhuyễn nhữnggiá

trị đạo đức truyền thống của dân tộc với quan

niệm đạo đức của chủ nghĩa Mác -Lê-nin .

Người sử dụng một cách tài tình những phạm

trù đạo đức quen thuộc , có giá trị của xã hội

phong kiến , cải tạo và đưa vào chúng những nội

dung mới có tính cách mạng sâu sắc. Nội dung

đạo đức cách mạng mà Người đề cập bao hàm

rất nhiều vấn đề, nhưng trong đó , nội dung cơ

bản nhất là trung với nước , với Đảng, hiếu với

dân ; nhân, nghĩa , trí, dũng, cần , kiệm, liêm,

chính . Trung với nước , vớiĐảng, hiếu với dân

là nguyện suốt đời phấn đấu cho độc lập của Tổ

quốc, tự do của nhân dân , cho lý tưởng cộng

sản chủ nghĩa cao đẹp của Đảng. Đó là giá trị

đạo đức cao nhất. Trung với nước , với Đảng,

hiếu với dân thì phải quán triệt và thực hành

tám đức lớn : nhân , nghĩa, trí , dũng, cần, kiệm ,

liêm , chính . Trong tám đức lớn đó, Người coi

cần , kiệm , liêm, chính là bốn đức căn bản nhất .

Người viết :

" Trời có bốn mùa: Xuân , Hạ, Thu , Đông.

Đất có bốn phương : Đông , Tây, Nam , Bắc .

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời .

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người. " ( )

Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng khi

Đảng ta trở thành đảng cầm quyền. Theo Chủ

tịch
Hồ Chí Minh, đó không phải là đạo đức thủ

cựu , mà là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại; đó

không phải vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích

chung của Đảng , của dân tộc , của loài người.

Đạo đức đó phục vụ cho đấu tranh giành độc

lập dân tộc và xây dựng xã hội xã hội chủ

nghĩa - một xã hội không còn áp bức bóc lột,

tạo điều kiện để con người phát triển tự do và

toàn diện . Đó chính là chủ nghĩa nhân đạo cao

đẹp nhất .

mang

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta ra sức

giáo dục cánbộ , đảng viên tu dưỡng , rèn luyện

để sao cho
trong thực tiễn đấu tranh cách

"ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện

càng trong" ,và bản thân Người là một tấm

gương sáng để cán bộ , đảng viên noi theo . Nhờ

* PGS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 631
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vậy, Đảng ta xây dựng được một đội ngũ cán

bộ , đảng viên vững vàng, kiên định trong việc

thực hiện đường lối , chủ trương của Đảng .

Trong đấu tranh cách mạng trước đây, họ đã

vượt qua mọi khó khăn , thử thách , trung dũng,

kiên cường , mưu trí, quả cảm, giữ vữngkhí tiết

cách mạng, nêu cao tinh thần đấu tranh bất

khuất trước quân thù tàn bạo và thâm độc. Do

đó , họ được dân tin , dân phục, dân yêu, sẵn

sàng che chở, bảo vệ và làm theo, đưa đến sự

thành công của Cách mạng Tháng Tám và

thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược . Thực

tiễn đó chứng minh quan điểm đúng đắn của

Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền đạo đức

cách mạng .

Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới , Đảng ta

chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính

sách phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa; và coi đó là mô hình

kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá

độ nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước , phát triển kinh tế - xã hội vì mục

tiêu dân giàu,nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắcTổ quốc.

Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế

thị trường là vấn đề chínhtrị căn bản , thể hiện

lập trường chính trị kiên định và đúng đắn của

Đảng ta , là cái phân biệt trước hết với nền kinh

tế thị trường tư bản chủ nghĩa . Đúng như

V.I. Lê-nin viết: " Chính trị là sự biểu hiện tập

trung của kinh tế... không có một lập trường

chính trị đúng thì một giai cấp nhất định nào

đó, không thể nào giữ vững được sự thống trị

của mình, và do đó, cũng không thể hoàn thành

được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản

xuất ( 2 ) .

?

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa của nước ta vận động trong bối cảnh

toàn cầu hóa kinh tế . Do đó, chúng ta cần chủ

động hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc

tế , xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ,

phát triển nhanh và bền vững. Mặt tiêu cực của

kinh tế thị trường và mặt trái của toàn cầu hóa

kinh tế mang tính chất tư bản chủ nghĩa cùng

với chiến lược " diễn biến hòa bình " của các thế

lực thù địch là những nhân tố gây tác hại đến

nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng, của cán

bộ , đảng viên . Chúng có thể làm cho Đảng

thoái hóa, biến chất, dẫn đến " tự diễn biến "

sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, làm thất bại

hai mục tiêu chiến lược cơ bản của cách mạng

nước ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , chúng ta

cần xóa bỏ những thành kiến của đạo đức

phong kiến theo quan niệm của Nho giáo. Một

trong những thành kiến đó là: coi làm giàu là

bất nhân ( vi phú bất nhân ); thương nhân bị xếp

vào thang bậc cuối cùng của xã hội (sĩ , nông,

liêu bao cấp, thành kiến đó biến tướng thành cơ

công , thương ). Trong thời kỳ tập trung quan

chế "xin - cho" , hình thành nên thứ bậc "nhất

thân , nhì thế , tam chế, tứ tiền" , gây trở ngại cho

việc phát triển kinh tế . Hiện nay, Đảng ta chủ

trương khuyến khích mọi người vươn lên làm

giàuchínhđáng ;khuyến khích các nhà doanh

nghiệp trongtất cả các thànhphần kinh tế kinh

doanhhợp pháp , hợp đức, cần kiệm ,trong sạch ,

ngay thẳng , góp sức vào việc phát triển kinh

tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước. Những người làm ăn giỏi ,

những nhà doanh nghiệp giỏi ở bất cứ thành

phầnkinh tế nào đều được Đảng , Nhà nước và

nhân dân tôn vinh. Họ chính là đại biểu cho mặt

tích cực của nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Tuy nhiên, mục đích của kinh tế thị trường

là lợi nhuận . Đồng tiền có vị trí to lớn trong sản

(2) V.I.Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va ,

1977 , t 42 , tr 349-350
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xuất , kinh doanh cũng như trong đời sống. Từ

đó nảy sinh tư tưởng "sùng bái" đồng tiền . Để

kiếm được nhiều tiền , càng nhiều càng tốt, có

người dùng mọi thủ đoạn bất chấp pháp luật,

đạo đức như gian lận thương mại, lừa đảo , buôn

lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, buôn

bán ma túy , hối lộ , mua chuộc, hủ hóa cán

bộ , v.v.. Đó là mặt tiêu cực của kinh tế thị

trường, trái với bản chất của Đảng , của Nhà

nước, của chủ nghĩa xã hội . Trong khi đa số cán

bộ, đảng viên ra sức phấn đấu thực hiện đường

lối , chủ trương đổi mới của Đảng, góp phần

làm nên những thành tựu to lớn về mọi mặt, đặc

biệt là trong lĩnh vực kinh tế , được bạn bè quốc

tế khâm phục, thì lại có một bộ phận không nhỏ

cán bộ , đảng viên suy thoái về phẩm chất, đạo

đức, làm xói mòn nền tảng đạo đức cách mạng

của Đảng. Biểu hiện điển hình của sự suy thoái

về đạo đức là tệ quan liêu , tham nhũng , lãngphí

ngày càng nghiêm trọng. Tại Hội nghị đại biểu

toàn quốc giữa nhiệm kỳ Đại hội VII, Đảng ta

chỉ ra bốn nguy cơ cần ra sức phấn đấu để vượt

qua . Đó là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về

kinh tế, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,

nguy cơ chệch hướng và nguy cơ " diễn biến

hòa bình " (do các thế lực thù địch gây ra) .

Trong bốn nguy cơ đó, chúng ta không thể xem

nhẹ nguy cơ nào , bởi giữa chúng luôn có sự tác

động, ảnh hưởng lẫn nhau. Theo chúng tôi, tệ

quan liêu, tham nhũng , lãng phí là miếng đất

béo bở để các nguy cơ khác phát huy tác dụng.

Để đưa Đảng lên ngang tầm với nhiệm vụ

chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay,

Đảng ta chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng

là nhiệm vụ then chốt, làm cho Đảng thật sự

trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một đảng

cầm quyền, một đảng đạo đức và văn minh như

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy. Công tác xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta đặt ra một

cách thường xuyên và được triển khai mạnh mẽ

theo chủ trương của Hội nghị lần thứ sáu (lần 2)

Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII . Công

tác đó tuy đạt được một số kết quả , nhưng vẫn

chưa khắc phục được sự suy thoái về đạo đức

trong cán bộ, đảng viên . Tại Đại hội IX , Đảng

ta thẳng thắn nhìn nhận : " Tình trạng tham

nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,

lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng

viên là rất nghiêm trọng . Nạn tham nhũng kéo

dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và

trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn

đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng

lãng phí, quan liêu còn khá phổ biến " (3) . Thực

trạng đó đanglà một lực cản lớn trong việc thực

hiện đường lối , chủ trương đổi mới của Đảng ,

gây bất bình và làm giảm lòng tin trong

nhân dân . Mới đây, Hội nghị Trung ương 9

(khóa IX) nhận định : "Điều làm cho nhân dân

bất bình, lo lắng , bức xúc nhất hiện nay là tình

trạng quan liêu , tham nhũng, lãng phí, suy thoái

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một

bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm

trọng , kỷ cương, phép nước trong nhiều việc ,

nhiều lúc chưa nghiêm " .

Một vấn đề đặt ra là: Tại sao sự suy thoái về

tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống của một bộ

phận cán bộ , đảng viên diễn ra kéo dài và cho

đến nay vẫn còn rất nghiêm trọng , mặc dù

Đảng ta đã có nhiều chủ trương , biện pháp giải

quyết? Theo chúng tôi , tình trạng đó là do

nhiều nguyên nhân, trong đó, có hai nguyên

nhân cơbản: Thứ nhất, chúng ta chưa nhận thức

đầy đủ, chưa đánh giá hết những tác động tiêu

cực do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên

Xô và các nước Đông Âu ; những tác động của

mặt trái kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa

mang tính chất tư bản chủ nghĩa ; sự tiến công

trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch

vào các đảng cộng sản, đặc biệt là các đảng

cộng sản đang cầm quyền. Thứ hai, chúng ta

chưa quán triệt một cách sâu sắc tư tưởng coi

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 76
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đạo đức là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chưa

thấy được vai trò và tác dụng to lớn của việc

củng cố nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng

trong bối cảnh lịch sử mới. Do đó, chúng ta

chưa đặt đúng vị trí của đạo đức trong nhiệm vụ

then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; chưa kết

hợp chặt chẽ giữa xây và chống, còn nặng về

chống mà nhẹ về xây.

Vừa qua , thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban

Bí thư Trung ương Đảng, chúng ta đã triển

khai một đợt tuyên truyền , giáo dục tư tưởng

Hồ Chí Minh trong toàn Đảng nhằm nâng cao

nhận thức về tư tưởng của Người cho cán bộ,

đảng viên . Điều đó là cần thiết, nhưng theo

chúng tôi, cần tổ chức một đợt học tiếp theo tập

trung vào việc giáo dục đạo đức cách mạng cho

cán bộ , đảng viên . Trong điều kiện đảng cầm

quyền, cần giáo dục trước hết bốn đức căn bản

nhất: cần , kiệm , liêm, chính . Điều này có ý

nghĩa thiết thực trong tình hình hiện nay . Trong

học tập , cần tiến hành tự phê bình và phê bình

một cách nghiêm túc, trung thực, làm rõ ưu ,

khuyết điểmcủa mỗi người trong nhậnthức và

thực hành bốn đức đó. Trên cơ sở đó, đề ra

những biện pháp tu dưỡng, rèn luyện của mỗi

người gắn với chức trách và công tác thực tế

của mình , dưới sự kiểm tra , giám sát của tổ

chức đảng. Việc học tập cần được tiến hành từ

trên xuống. Cấp trên tiến hành trước để rút kinh

nghiệm chỉ đạo và để làm gương cho cấp dưới.

Trong học tập, cán bộ , đảng viên nào có những

khuyết điểm nghiêm trọng về cần , kiệm , liêm ,

chính mà cố tình che giấu ,không thành khẩntự

phê bình , nếu bị phát hiện sẽ phải chịu xử lý kỷ

luật một cách nghiêm minh. Ban Bí thư Trung

ương Đảng giao cho cấp ủy ở các địa phương,

các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo

đợt học tập này. Các cơ quan chức năng như

Ban Tổ chức Trung ương , Ủy ban Kiểm tra

Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương cùng phối hợp, giúp Ban Bí thư Trung

ương Đảng theo dõi , kiểm tra việc tổ chức học

tập . Nơi nào làm chưa đạt yêu cầu thì kiên

quyết bắt làm lại . Sau đợt học tập, cần tiến hành

tổng kết, đánh giá, phát huy kết quả trong toàn

Đảng . Trên cơ sở đó , xây dựng thành chế độ

học tập, tu dưỡng đạo đức, và chế độ này được

ban hành trong toàn Đảng, được tổ chức thực

hiện một cáchnghiêm túc , thống nhất .

Việc củng cố nền tảng đạo đức cách mạng

của Đảng, làm cho nó "sâu rễ , bền gốc" trong

cán bộ, đảng viên, trước hết là trong đội ngũ

cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận ,

các đoàn thể các cấp và các tổ chức kinh tế là

vô cùng quan trọng . Vì :

·
Thấm nhuần và thực hành đạo đức cần,

kiệm , liêm, chính sẽ làm cho cán bộ lãnh đạo

tiền trong nền kinh tế thị trường. Họ nêu cao

đứng vững trước ma lực và sự cám dỗ của đồng

tinh thần trách nhiệm , ý thức tổ chức, kỷ luật ,

giữgìn kỷ cương , phép nước trong lãnh đạo và

chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà

sống lành mạnh , trong sạch , giản dị, nêu gương

nước với tinh thần chí công vô tư. Họ có lối

sáng cho cán bộ , đảng viên và quần chúng

noi theo .

·
- Họ có đủ sáng suốt trong việc lựa chọn, bố

trí sắp xếp cán bộ tại đơn vị, địa phương do

mình phụ trách . Họ cùng với cấp ủy tiếp nhận

mọi nguồn thông tin và trên cơ sở đó , cần

nhắc, xử lý một cách khách quan , vô tư để chọn

đúng những người thật sự có đủ đức tài, loại trừ

những phần tử cơ hội, vụ lợi, chạy chức, chạy

quyền , mưu cầu danh lợi bất chính . Từ đó, làm

cho đội ngũ cán bộ dưới quyền trong sạch ,

vững mạnh , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

được giao.

-
Họ vì lợi ích của Đảng, của dân , kiên quyết

đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực của

những phần tử thoái hóa biến chất , những phần

tử quan liêu độc đoán, tham nhũng, lãng phí ;

giữ vững chế độ tập trung dân chủ, tập thể lãnh
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đạo , cá nhân phụ trách , tạo nên sự thống nhất

về ý chí và hành động trong cán bộ , nhân viên

dưới quyền và trong toàn Đảng.

·
Họ thật sự tôn trọng quyền làm chủ của

dân, thường xuyên tiếp cận với dân . Họ nói cho

dân nghe, làm cho dân hiểu rõ các chủ trương,

chính sách của Đảng, Nhà nước và nghe dân

nói , tiếp thu những ý kiến xây dựng, những

nguyện vọng chính đáng của dân . Họ giải quyết

kịp thời những kiến nghị , tố cáo của dân thuộc

thẩm quyền của mình và kiểm tra , đôn đốc cấp

dưới giải quyết những vấn đề của đơn vị mình

theo đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng

đùn đẩy trách nhiệm, làm cho dân thất vọng và

bất bình . Từ đó, họ được dân tin , dân phục ,

dân yêu vì dân thấy rõ họ thật sự là côngbộc

của mình .

Khi những cán bộ lãnh đạo có được sự tu

về
dưỡng về đạo đức cách mạng thì họ sẽ là những

tấm gương tỏa sáng trong toàn Đảng , toàn xã

hội, là nhân tố to lớn thúc đẩy việc nâng cao

hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác

quản lý của Nhà nước và hoạt động của các tổ

chức trong hệ thống chính trị , trong lĩnh vực

kinh tế . Ngược lại , nếu những cán bộ lãnh đạo

bị suy thoái về đạo đức sẽ gây tác hại lớn cho

Đảng , cho dân . Vụ án "xã hội đen " Năm Cam ,

vụ án Lã Thị Kim Oanh và các vụ trọng án

khác đã minh chứng điều đó.

Rõ ràng, chỉ có củng cố nền tảng đạo đức

cách mạng của Đảng một cách vững chắc mới

có thể tiến hành đấu tranh chống các hiện tượng

tiêu cực như quan liêu , tham nhũng, lãng phí

một cách có hiệu quả. Phải kết hợp chặt chẽ

giữa xây và chống; xây tốt để chống tốt và

chống tốt để xây càng tốt hơn . Việc chống tệ

quan liêu, tham nhũng, lãng phí, theo chúng tôi ,

cần dựa vào sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí

Minh . Người coi quan liêu, tham nhũng, lãng

phí là giặc "nội xâm ". Nó là kẻ thù nguy hiểm,

vì nó tuy không mang gươm , mang súng nhưng

lại nằm trong các tổ chức của chúng ta để làm

hỏng công việc của chúng ta . Chống quan liêu ,

tham nhũng, lãng phí là cách mạng, là dân chủ.

Cách mạng là xây cái tốt, xóa bỏ cái xấu ; dân

chủ là phải dựa vào lực lượng quần chúng, làm

cho quần chúng hiểu rõ và hăng hái tham gia

thì mới chắc thành công. Quần chúng tham gia

càng đông , thành công càng đầy đủvà nhanh

chóng . Trong cuộc chống quan liêu , tham

nhũng, lãng phí, phải có chuẩn bị kế hoạch , tổ

chức, phải có lãnh đạo và kiểm tra .

Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần xây

dựng và ban hành Luật Chống quan liêu , tham

nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm một cách

toàn diện, thay cho các pháp lệnh đã có. Trong

đó , cần có cơ chế kiểm tra , giám sát của nhẫn

dân đối với cán bộ có chức, có quyền phạm

phải quan liêu , tham nhũng, lãng phí nghiêm

Cần
trọng . quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn

và các thủ tục tiến hành kiểm tra , giám sát của

nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan bảo

vệ pháp luật trong việc thi hành ý kiến của nhân

dân theo đúng thủ tục luật pháp quy định. Làm

được như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đã kết

hợp chặt chẽ đạo đức với pháp luật, pháp trị với

đức trị. Luật pháp tạo nên sức mạnh cưỡng chế,

còn đạo đức đem lại lòng vị tha, tính tự giác bởi

sức mạnh của lương tâm con người. Luật pháp

có tác dụng răn đe, bảo vệ đạo đức cách mạng ;

ngược lại , đạo đức cách mạng làm cho luật

pháp được thực thi một cách tự giác, giảm thiểu

những hành vi vi phạm pháp luật .

Tin rằng, với sự quyết tâm cao và những

biện pháp triệt để có tính khả thi của Đảng,

trước hết là của Trung ương Đảng, Bộ Chính

trị, Ban Bí thư , được sự đồng tình , ủng hộ của

nhân dân , chúng ta sẽ củng cố vững chắc nền

tảng đạo đức cách mạng của Đảng , chặn đứng

được sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận

cán bộ, đảng viên, đưa sự nghiệp cách mạng

của Đảng ngày càng giành được những thắng

lợi to lớn hơn . D
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liêng cao khả năng tiếp nhận

và ủng dụng khoa học - công nghệ

cho nông nghiệp , nông thôn và nông của

T

HIẾN hành công nghiệp hóa , hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn là một trong

những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển

kinh tế - xã hội của nước ta đã được Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 xác định .

Trong những định hướng chủ yếu mà Đảng ta đề

ra , vấn đề tăng cường tiềm lực khoa học - công

nghệ trong nôngnghiệp , nông thôn nhất là công

nghệ sinh học kết hợp với công nghệ thông tin ;

chú trọng sử dụng giống cây, con có năng suất,

chất lượng và giá trị cao ; đưa nhanh công nghệ

mới, công nghệ chế biến vào sản xuất, thu hoạch ,

bảo quản , chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản

phẩm ... là một định hướng quan trọng . Trong

những năm tới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục xác

định nông nghiệp và kinh tế nôngthôn là cơ sở để

tăng trưởng kinh tế , ổn định xã hội và nâng cao

đời sống nhân dân . Để thực hiện tốt định hướng

trên , việc củng cố và tăng cường hệ thống nghiên

cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ và khả

năng tiếp nhận , ứng dụng khoa học -công nghệ

của người nông dân giữ vai trò quyết định .

I- Tăng cường nghiên cứu và chuyển giao

công nghệ cho phát triển nông nghiệp,

nông thôn

Hiện nay, nước ta có 32 viện nghiên cứu

doanhnghiệp trựcthuộc BộNông nghiệp và Phát

triển nông thôn . Các viện nghiên cứu tập trung

chủ yếu ở một số thành phố lớn (22 Viện ở

Hà Nội , 3 viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và

7 viện ở các thành phố khác) . Việc tập trung quá

cao các cơ sở nghiên cứu ở thành phố lớn như vậy

ĐƯỜNG VINH SƯỜNG

gây nhiều bất lợi trong thực hiện các chương trình

phát triển nông nghiệp ở những vùng sinh thái

khác nhau trong quá trình nắm bắt các cơ hội ,

những khó khăn của nông dân ở các vùng này và

cách giải quyết các vấn đề liên quan đến đói

nghèo, sự bền vững của môi trường . Bên cạnh đó,

sự chi tiêu của Nhà nước cho các hoạt động

nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2002

chỉ chiếm khoảng 0,14% GDP , thấp hơn nhiều so

với các nước như . Trung Quốc (0,43%), Thái Lan

( 1,4%)... Hơn nữa , hệ thống khuyến nông hiện

nay chưa đủ mạnh để chuyển giao các kết quả

nghiên cứu , các tiến bộ công nghệ mới trong

nông nghiệp vào sản xuất. Kinh phí cho hoạt

động khuyến nông còn hạn chế nên hiệu quả của

hoạt động này không cao . Mặt khác, việc phân bổ

kinh phí khuyến nông lại chỉ tập trung cho chăn

nuôi , cây nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản;

kinh phí cho đào tạo rất ít và không có kinh phí

cho hoạt động ma -két -ting . Mối liên hệ giữa hệ

thống khuyến nông và hệ thống nghiên cứu còn

yếu, tính hợp tác chưa cao. Donhữngbấtcập của

hệ thống nghiên cứu và hệ thống khuyến nông

hiện nay nên các mối liên kết giữa nghiên cứu và

dịch vụ khuyến nông rất yếu. Từ trung ương

xuống địaphương, các cán bộ nghiên cứu ít cócơ

hội tiếp xúc với cán bộ khuyến nông và nông dân

trừ những địa điểm nghiên cứu của các viện và

các trung tâm nghiên cứu .

* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Để tăng cường chất lượng của công tác nghiên .

cứu và chuyển giao công nghệ cho phát triển

nông nghiệp, nông thôn , xin đề xuất một số giải

pháp sau:

1- Tiến hành sắp xếp lại hệ thống nghiên cứu

để đáp ứng nhu cầu phát triển của từng vùng,

tránh tập trung mật độ quá cao các cơ sở nghiên

cứu ở một số thành phố lớn . Trong những năm

tới , nên hướng vào tổ chức các cơ sở nghiên cứu

theo các vùng sinh thái , gắn với địa bàn từng

vùng.

2- Xây dựng và phát triển mối liên kết giữa hệ

thống nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn với hệ thống nghiên cứu ngoài bộ

như các trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,

Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Huế, Thủ Đức ,

Đại học Cần Thơ . trong nghiên cứu, chuyển

giao tiến bộ công nghệ và đàotạo nguồn nhân lực

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn .

3- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế,

các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các mục

tiêu và địnhhướng của ngành,tranh thủsựhợp

tác, giúp đỡ và tài trợ chonghiêncứuvà chuyển

giao công nghệ vào phát triển nông nghiệp.

4- Tăng cường đầu tư kinh phí của Nhà nước

cho nghiên cứu từ mức 0,14% (năm 2002 ) lên

0,51 % vào năm 2005 (bằng với mức trung bình

của các nước châu Á năm 1998) và duy trì mức

đó trong giai đoạn 2006-2010 . Việc tăng cường

kinh phí cho nghiên cứu có thể được thực hiện

bằng hai cách : Một là : Huy động các cơ quan

kinh tế - xã hội , đặc biệt là những người hưởng lợi

từ kết quả nghiên cứu đóng góp cho nghiên cứu

phát triển . Hai là : Chính phủ, Bộ Nông nghiệpvà

Phát triển nông thôn, cácviện nghiên cứu cố gắng

thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài (gồm các

ngân hàng phát triển quốc tế , chính phủ các nước ,

các tổ chức trợ giúp kỹ thuật , các tổ chức nghiên

cứu và các viện nghiên cứu quốc tế , các công ty

tư nhân ... ) cho hoạt động nghiên cứu .

Chính phủ cùng với các bộ, ngành có liên

quan nghiên cứu , để cải tiến và cải thiện việc

phân bố kinh phí và các phương tiện nghiên cứu ;

đổi mới cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi

cho hoạt động nghiên cứu phát triển nông nghiệp.

Cần xác định đây là một lĩnh vực được ưu tiên và

có sự quan tâm đặc biệt.

5- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,

Bộ Khoa học - Công nghệ cần có sự kết hợp chặt

chẽ hơn nữa trong việc xác định những yêu cầu

nghiên cứu , giám sát và đánh giá kết quả các

chương trình , dự án nghiên cứu về nông nghiệp.

6- Phát triển mạnh việc áp dụng cơ chế đấu

thầu trong nghiên cứu để khai thác lợi thế so sánh

giữa các viện nghiên cứu trong nước , kể cả các

trường đại học nhằm nâng cao chất lượng nghiên

cứu , tiết kiệm hợp lý kinh phí nghiên cứu .

Củng cố và tăng cường hệ thống khuyến nông,

đổimới phương pháp khuyến nông theo hướng :

+ Khuyến khích cán bộ tích cực tham gia vào

các điểm trình diễn phản ánh nhu cầu của nông

dân.

+ Các viện nghiên cứu cần kết hợp chặt chẽ

với các dịch vụ khuyến nông ở các địa phương ,

với tư nhân , với các tổ chức phi chính phủ để xây

dụng
điểmtrình diễn và nghiên cứu vớisựtham

gia của nông dân ngay trênđồng ruộng.

+ Thực hiện việc chia sẻ thông tin về các vùng

và phối hợp hoạtđộng giữa các viện nghiên cứu

với dịch vụ khuyến nông ở các cấp, nhất là trong

việc thảo luận với địa phương về kỹ thuật thích

hợp để xây dựng các mô hình canh tác .

+ Có chính sách khuyến khích thỏa đáng đối

với những cán bộ khoa học có công trình nghiên

cứu mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất.

+ Tăng cường đào tạo toàn diện về khuyến

nông cả về kỹ thuật và công nghệ cũngnhư kiến

thức về quản lý trang trại, về hệ thống nông

nghiệp phát triển bền vững , thông tin thị trường

và hướng dẫn sản xuất.

+ Mở rộng liên kết giữa các hoạt động nghiên

cứu và công tác khuyến nông phải xuất phát từ

yêu cầu sản xuất nhằm giảm sự chênh lệch tri

thức về công nghệ giữa các địa phương , giữa

cán bộ nghiên cứu trong hệ thống của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn với các cán bộ

địa phương và người nông dân để có cơ hội

khai thác tốt nhất tiềm năng nông nghiệp của

từng vùng.
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II- Tăng cường khả năng tiếp nhận và ứng

dụng khoa học - công nghệ cho người nông dân

Hiện nay, trình độ học vấn của lực lượng lao

động ở khu vực nông thôn còn thấp : 25% chưa tốt

nghiệp tiểu học , số người tốt nghiệp phổ thông

trung học mới chỉ chiếm 11,1 % . Mặt khác , hầu

hết lao động nông thôn làm các công việc trồng

trọt, chăn nuôi không cần qua trường lớp mà theo

kiểu "cha truyền con nối" , theo kinh nghiệm là

chính . Vì vậy, năng suất lao động trong nông

nghiệp của nước tathấp , dẫn tới thu nhập thấp

(chỉ bằng 37% thu nhập của lao động khu vực

thành thị). Thực tế đó ảnh hưởng rất lớn đến khả

năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học - côngnghệ

của người nông dân . Để có thể đưa nhanh tiến bộ

khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp,

thực hiện rộng rãi các công nghệ tiên tiến vào các

khâu của quá trình sản xuất , cần tăng cường khả

năng tiếp thu và ứng dụng khoa học - công nghệ

cho người nông dân theo những giải pháp chủ yếu

sau đây:

1- Xây dựng chương trình và nội dung học tập

thiết thực cho nông dân theo hướng: chương trình

và nội dung học tập phải phù hợp với trình độ của

người nông dân , sát với thực tế phát triển của

nông nghiệp và nông thôn trong từng giai đoạn.

Trước mắt, trang bị cho nông dân trực tiếp sản

xuất các kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, chăn

nuôi , bảo vệ thực vật. Đồng thời, trang bị cho một

bộ phận nông dân, nhất là lực lượng trẻ, một số

nghề tiểu , thủ công nghiệp, sửa chữa và bảo quản

máy móc, kỹ thuật bảo quản , chế biến hải sản, rau

quả, kỹ năng dịch vụ ... Những người trực tiếp

lãnh đạo quản lý ở các cơ sở cần được trang bị các

kiến thức về quản lý kinh tế và quản trị kinh

doanh . Cần tăng cường khả năng liên kết giữa

Nhà nước - nông dân - nhà khoa học bằng các

chương trình cụ thể để tiếp thu các kiến thức mới

về khoa học - kỹ thuật và quản lý kinh tế ...

2- Đa dạng hóa hình thức và thời gian đào tạo

bồi dưỡng cho từng loại đối tượng cụ thể: những

người lao động trực tiếp , cán bộ quản lý và người

kinh doanh. Cần phối hợp nhiều hình thức đào tạo

(tập trung , tại chức, chính quy , bồi dưỡng...) với

thời gian học tập linh hoạt không làm ảnh hưởng

đến hoạt động theo mùa vụ của người nông dân .

Phát triển các trung tâm dạy nghề bằng việc mở

các lớp học ngay tại nơi làm việc...

3- Xã hội hóa công tác đào tạo , bồi dưỡng lao

động nông nghiệp, nông thôn ở mọi cấp, mọi

ngành, mọi tổ chức quần chúng (Hội Làm vườn ,

Hội Phụ nữ , Hội Cựu chiến binh, Hội Nông

dân ... ) . Khuyến khích mọi người cũng như các tổ

chức trong nước và quốc tế cùng tham gia vào

công tác đào tạo , bồi dưỡng lao động nông

nghiệp, nông thôn thông qua việc xây dựng

chương trình , biên soạn tài liệu xây dựng cơ sở

vật chất của các trường, lớp , trợ giúp về kinh phí

và phương tiện dạy, học. Phát triển các trung tâm

dạy học cho cộng đồng , tận dụng các trường học

nghỉ hè , trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các câu lạc bộ,

nhà dân và tổ chức các lớp học cho nông dân...

4- Đổi mới chính sách đãi ngộ, khuyến khích

đối với lao động có chuyên môn kỹ thuật cao và

lao động được đào tạo huấn luyện theo các hướng:

+ Thực hiện chính sách đãi ngộ cho những

người có chuyên môn kỹ thuật cao (kỹ sư , bác

sỹ... ) nhằm thu hút lực lượng khoa học kỹ thuật

về làm việc ở nông thôn , áp dụng chế độ miễn

học phí và trợ cấp tiền cho các đối tượng cần đào

tạo , bồi dưỡng. Cấp học bổng và miễn phí cho

những người cam kết tình nguyện về công tác ở

nông thôn sau khi tốt nghiệp. Thực hiện chính

sách khen thưởng, tăng lương và ưu tiên chuyển

vùng cho người ở nơi khác về công tác ở nông

thôn sau một thời gian công tác nhất định .

+ Quy định chế độ đãi ngộ (lương, phụ cấp)

đối với những người chuyên làm công tác giảng

dạy cho các đối tượng làm nông nghiệp ở nông

thôn , định kỳ xét tặng danh hiệu cao quý cho các

nghệ nhân tích cực tham gia truyền nghề...

Những giải pháp trên được nghiên cứu , vận

dụng linh hoạt vào từng vùng , trong từng thời kỳ

nhằm từng bước nâng cao khả năng , trình độ tiếp

nhận và ứng dụng khoa học , công nghệ tiên tiến vào

phát triển nông nghiệp , nông thôn , thực hiện mục

tiêu phát triển nông thôn mới là nền tảng cho sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .D
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BỘĐỔI BIÊNPHÒNG

VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG

T

HỰC hiện lời dạy của Bác " Thi đua là

yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" ,

suốt chặng đường 45 năm xây dựng ,

chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên

phòng luôn gắn liền với phong trào thi đua sôi

nổi ở các đơn vị từ biên giới đến hảiđảo . Từ

Phong trào Thi đua Vì an ninh Tổ quốc những

năm trước đây đến Phong trào Thi đua Quyết

thắng hiện nay đã kế tiếp nhau phát huy hiệu

quả, tạo động lực cho toàn lực lượng vươn lên

thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng.

Trong thời kỳ đổi mới và đặc biệt là từ khi thực

hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị , Chỉ thị 198

của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương

về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng ,

Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Bộ đội

Biên phòng được phát triển cả về diện rộng và

chiều sâu , thực sự là đòn bẩy , là động lực tinh

thần to lớn thúc đẩy các tập thể và cá nhân thi

đua lập công, nâng cao hiệu suất, chất lượng

các mặt công tác, chiến đấu , góp phần hoàn

thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững

chắc chủ quyền an ninh biên giới , vùng biển

của Tổ quốc.

Trong những năm qua (nhất là 5 năm gần

đây) , Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

đã thường xuyên quan tâm đổi mới sự lãnh

đạo , chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng và

Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn lực

TRỊNH NGỌC HUYỀN

lượng. Các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt các

chỉ thị của Bộ Chính trị , của Thường vụ Đảng

ủy Quân sự Trung ương và của Thường vụ

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về "Đổi mới công

tác thi đua - khen thưởng" ; tổ chức học tư

tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Đồng

thời tổ chức quán triệt sâu sắc Lời Kêu gọi thi

đua , ngày 11-6-1998, của Chủ tịch nước Trần

Đức Lương . Các đơn vị đẩy mạnh Phong trào

Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện tốt cuộc

vận động "Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

đối với Bộ đội Biên phòng" ; qua đó, tạo một

bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức

của cán bộ, chiến sĩ về vai trò của công tác thi

đua - khen thưởng trong tình hình mới.-

Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp

thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt

động có nền nếp và đạt hiệu quả. Cơ quan

chính trị các cấp trong toàn lực lượng vừa làm

tốtchức năng tham mưu cho cấp ủy , chỉ huy,

vừa trực tiếp hướng dẫn , tổ chức thực hiện

công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào

Thi đua Quyết thắng ; đồng thời, phát huy vai

trò tích cực của các tổ chức quần chúng, lôi

cuốnmọingười tự giác tham gia , tạo khí thế

thi đua sôi nổi rộng khắp ở tất cả các đơn vị.

Thiếu tướng . Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
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Từ cơ quan biên phòng Bộ Tư lệnh đến các

tỉnh , thành phố , hải đoàn và nhà trường đã duy

trì các cụmthi đua hoạt động có nền nếp; định

kỳ tổ chức các đợt kiểm tra , trao đổi , rút kinh

nghiệm , chấm điểm , thông báo kết quả thi đua

kịp thời. Việc phát hiện , xây dựng , nhân rộng

các điển hình tiên tiến được quan tâm thường

xuyên hơn .

Do đó, công tác khen thưởng những năm

qua tiếp tục đi vào nền nếp, cơ bản thực

hiện tốt phương châm " chính xác, kịp thời ,

công khai , công bằng, dân chủ " . Trong khen

thưởng , việc chú trọng những cá nhân trực tiếp

chiến đấu, các đơn vị cơ sở , những đơn vị hoạt

động ở địa bàn khó khăn gian khổ lập công

xuất sắc, từ đó động viên mọi cán bộ , chiến sĩ

thi đua lập công, góp phần thúc đẩy Phong trào

Thi đua Quyết thắng của lực lượng phát triển

và đạt hiệu quả tốt.

1 - Trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Trước những diễn biến phức tạp trêntừng

tuyến biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã kịp

thời chỉ đạo các đơn vị đổi mới chủ trương , đối

sách, bố trí lực lượng; tăng cường quản lý bảo

vệ biên giới, vùng biển . Chủ động và có

phương án đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các

hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ diễn ra

hết sức phức tạp , nhiều lúc quyết liệt. Cán bộ,

chiến sĩ các đơn vị đã tranh thủ sự lãnh đạo,

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ,

huy động đông đảo nhân dân địa phương tham

gia đấu tranh tại chỗ, kết hợp với đấu tranh

ngoại giao các cấp . Chính vì vậy , từ năm 2000

đến năm 2003 , trên toàn tuyến biên giới , các

đơn vị đã kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn

chặn có hiệu quả hàng trăm trường hợp vi

phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; đẩy lùi

158 vụ, thu hồi 48,77 hạ xâm canh và tái xâm

canh sang địa phận nước ta; đấu tranh ngăn

chặn 67 vụ làm thay đổi dấu hiệu đường biên ,

mốc giới .

Trên tuyến biển đảo , các hải đoàn , hải đội

biên phòng đã vượt mọi khó khăn gian khổ ,

phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quân và

ngư dân tích cực tuần tra , xua đuổi vàbắt giữ

348 tàu với 3 991 người nước ngoài vi phạm

đánh bắt trộm hải sản , giữ vững chủ quyền

vùng biển của Tổ quốc. Tiêu biểu là các Hải

đoàn 18, 28 , 38 và 48...

2 - Trên mặt trận đấu tranh chống tội

phạm , bảo vệ an ninh chính trị , trật tự an

toàn xã hội

Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Nghị

quyết số 29 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng

về công tác trinh sát, trong đó đi sâu vào công

tác điều tra cơ bản , triển khai các kế hoạch

nghiệp vụ, củng cố mạng lưới bí mật, tập trung

vào các địa bàn trọng điểm . Xác lập và đấu

tranh nhiều chuyên ánxâm phạm an ninh quốc

gia, chống các hoạt động tình báo, gián điệp,

phản động lưu vong, phản động lợi dụng dân

tộc, tôn giáo . Kịp thời phát hiện và xử lý một

sốđường dây lôi kéo người vượt biên ở Tây

Nguyên. Đồng thời tăng cường lựclượng,

phương tiện đấu tranh chống các loại tội phạm

như : buôn lậu , buôn bán, vận chuyển trái phép

các chất ma túy, vũ khí , chất nổ đạt hiệu

quả cao . Từ năm 2000 đến nay , đã phát hiện

nhiều nhóm phản động lưu vong xâm nhập vào

Việt Nam , một số tổ chức đặc biệt nước ngoài

có hoạt động móc nối tại biên giới nước ta ,

hoạt động phá hoại , tổ chức đưa đón người

nhập cảnh trái phép đi nước thứ ba; đã xác lập

và đấu tranh 55 chuyên án , bắt 43 đối tượng.

Trong đấu tranh chống bọn tội phạm hình sự ,

đã bắt giữ và xử lý 8 897 vụ, 1 327 phương tiện

buôn lậu lớn , thu về cho Nhà nước hàng trăm

tỉ đồng. Phát hiện , bắt giữ 693 vụ với 1 199 đối

tượng buôn bán , vận chuyển trái phép các chất

ma túy, thu hủy 257,84 kg thuốc phiện,

20,447 kg hê-rô-in , 826 kg cần sa, 78 692 ống

thuốc gây nghiện và 17 979 viên ma túy tổng

hợp ; bắt giữ và xử lý 489 vụ với 936 đối tượng
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mua bán tàng trữ và sử dụng vũ khí chất nổ trái

phép , thu 171 súng các loại, 7 226 kg thuốc

nổ và hàng nghìn viên đạn ; bắt giữ và xử lý

108 vụ với 160 đối tượng buôn bán tàng

trữ tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ giả ,

thu hủy 916 555 000 VNĐ, 24 900 USD

và 10 959 Nhân dân tệ giả . Bắt giữ và xử lý

123 vụ với 204 đối tượng buôn bán phụ nữ , trẻ

em qua biên giới.

Các cuộc đấu tranh này góp nhiều cách làm

hay, sáng kiến tốt như : kinh nghiệm giải quyết

"điểm nóng" về vấn đề dân tộc, tôn giáo; kinh

nghiệm trong đấu tranh chống gián điệp tình

báo cài cắmmóc nối; kinh nghiệm trong phối

hợp với bạn Lào đấu tranh và tuyên truyền ,

vận động phỉ ra hàng của Bộ đội Biên phòng

Nghệ An; kinh nghiệm trong đấu tranh với các

loại đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép

các chất ma túy của Bộ đội Biên phòng Sơn

La, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh ;

kinh nghiệm trong đấu tranh giữ vững trật tự

an ninh trên biển của Bộ đội Biên phòng Kiên

Giang ... Qua đó, nhiều gương chiến đấu dũng

cảm , nhiều tập thể xuất sắc... đã xuất hiện .

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới, vùng biển , những năm qua

trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về

kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu

đường bộ và đường biển , các đơn vị đã thực

hiện tốt chủ trương đổi mới công tác kiểm tra ,

kiểm soát xuất nhập cảnh, phát hiện và xử lý

38 vụ vận chuyển tài liệu mật ra nước ngoài,

324 vụ với 789 trường hợp sử dụng hộ chiếu

giả . Những hoạt động trên vừa duy trì chặt chẽ

việc tuân thủ pháp luật, các quy định qua lại

biên giới , vừa phục vụ tốt mở rộng giao lưu

hợp tác quốc tế .

Có thể nói , cuộc đấu tranh chống các loại

tội phạm những năm qua diễn ra ngày càng

gaygắt, có lúc, có nơi quyết liệt , có trường hợp

tổn thất , thương vong. Nhưng nổi lên là tinh

thần chủ động, tích cực tiến công, mưu trí ,

dũng cảm , đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với các

lực lượng , giữ vững an ninh trật tự khu vực

biên giới, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia.

Trong cuộc đấu tranh này , đã xuất hiện nhiều

tấm gương tiêu biểu dũng cảm hy sinh , mưu

trí, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đó

là biểu hiện phẩm chất sáng ngời chủ nghĩa

anh hùng cách mạng trong thời kỳ đổi mới .

3 - Tích cực tham gia xây dựng, củng cố

cơsở chính trị, phát triển kinh tế , văn hóa -

xã hội ởkhu vực biên giới, biển đảo và tham

gia phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ

cứu nạn

Một trong những thành tích nổi bật của

phong trào thi đua 4 năm qua là các đơn vị đã

kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ công

tác biên phòng với tham gia xây dựng, củng cố

cơ sở chính trị, phát triển kinh tế , văn hóa - xã

hội ở khu vực biên giới , biển đảo . Trên cơ sở

đó , góp phần chăm lo nâng cao dân trí, cải

thiện dân sinh, xây dựng củng cố nền biên

phòng toàn dân vững mạnh . Bốn năm qua, Bộ

đội Biên phòng đã tham gia củng cố 410 chi

bộ , 51 Ủy ban nhân dân xã, 29 Hội đồng nhân

dân xã, 772 chi đoàn thanh niên , 558 tổ, hội

phụ nữ , 547 chi hội nông dân, 88 ban công an,

42 ban xã đội, 6 000 tổ an ninh nhân dân , tổ tự

quản , tổ hòa giải và đội dân phòng . Đã phát

hiện làm tham mưu cho cấp ủy địa phương

thay thế 458 cán bộ xã, phường , thôn , bản ..

Triển khai thực hiện 44 dựán kinh tế với tổng

số vốn là 287 067 triệu đồng ; chủ yếu là các dự

án: làm đường giao thông , định canh , định cư ,

làm thủy lợi , thủy điện và cấp nước sạch cho

khu dân cư biên giới .

Thực hiện chương trình xóa mù chữ và phổ

cập giáo dục tiểu học trên biên giới, bờ biển,

từ năm 2000 đến nay, các đồn biên phòng

đã trực tiếp mở được 486 lớp phổ cập giáo dục

tiểu học và xóa mù chữ cho 9 781 học viên,

99 lớp học tình thương cho 2 032 cháu có hoàn

cảnh khó khăn ; phối hợp vận động 2 125 học
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sinh bỏ học trở lại trường ; giúp hàng nghìn

ngày công xây dựng 125 phòng học mới, tu

sửa 78 phòng học cũ,mua và đóng tặng hàng

trăm bộ bàn ghế và nhiều dụng cụ, đồ dùng

học tập. Ngoài ra, các đơn vị còn dành gần

800 triệu đồng từ quỹ vốn tăng gia sản xuất

xây dựng quỹ khuyến học, nhận đỡ đầu các

cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở

địa bàn .

Lực lượng quân y ở các đồn biên phòng đã

tích cực phối hợp với ngành y tế làm tốt công

tác quân dân y kết hợp ; tổ chức 112 đợt phòng

dịch ở các xã biên giới, tổ chức phun thuốc

chống muỗi cho hơn 9 000 hộ dân , tẩm màn

bằng hóa chất được 12 nghìn chiếc; vận động

175 800 cháu đến tiêm chủng và uống vắc-xin

phòng bệnh. Tổ chức khám chữa bệnh miễn

phí cho 235 800 lượt bệnh nhân , với tiền thuốc

là 227,4 triệu đồng.

Các đơn vị còn tích cực tham gia các

chương trình " xóa đói giảm nghèo "; hướng

dẫn nhân dân sản xuất, đưa lúa nước lên vùng

cao biên giới , thực hiện chương trình "đấy

mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn

hóa thông tin ở vùng đồng bào dân tộc, biên

giới " . Đến nay, có 41/41 tỉnh , thành biên

phòng có đội tuyên truyền văn hóa, 368 đồn

biên phòng duy trì tổ tuyên truyền văn hóa;

đặc biệt đã phối hợp với ngành phát thanh ,

truyền hình phủ sóng 125 điểm cụm dân vùng

đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Qua

đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân

dân biên giới , củng cố lòng tin của người dân

đối với Đảng , củng cố khối đoàn kết quân dân ,

đoàn kết các dân tộc .

Đặc biệt trong phòng chống thiên tai , bão

lụt, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch

cứu hộ , cứu nạn ; dũng cảm cứu tính mạng và

tài sản của nhân dân; tích cực tham gia khắc

phục hậu quả, nhường cơm sẻ áo, giúp dân ổn

định đời sống. Nhiều tập thể và cá nhân đã

được Đảng, Nhà nước và nhân dân khen ngợi,

tiêu biểu là Bộ đội Biên phòng các tỉnhHà

Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng

Nam , Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định , Phú

Yên, Ninh Thuận , An Giang , Kiên Giang ,

Đồng Tháp...

Những chiến công của các đơn vị Bộ đội

Biên phòng trong giúp dân xóa đói giảm

nghèo , nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe

đồng bào các dân tộc, cũng như trong phòng

chống thiên tai bão lụt và tham gia cứu hộ cứu

nạn đãlàm rạng rỡ thêmbản chất truyền thống

của anh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ đổi

mới , xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính

yêu : Trung với Đảng, hiếu với dân; được các

cấp bộ Đảng, các cấp chính quyền và nhân dân

tin yêu.

+ +

Công tác thi đua - khen thưởng và Phong

trào Thi đua Quyết thắng của toàn lực lượng 4

năm qua đã có nhiều đổi mới quan trọng và thu

được những kết quả thiết thực , tạo động lực lớn

làm chuyển biến các mặt, nhất là thực hiện

nhiệm vụ chính trị. Nét nổi bật của Phong trào

Thi đua Quyết thắng những năm qua là, bám

sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ

sở, gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với

các phong trào thi đua chuyên ngành , chuyên

đề và các cuộc vận động; đồng thời , tập trung

hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm , địa bàn

trọng điểm. Công tác khen thưởng đã đi vào

nền nếp, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng

quy định, do đó đã động viên sâu rộng phong

trào, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm

vụ ở các đơn vị , góp phần vào việc bảo vệ

vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ

quốc . Bốn năm qua, toàn lực lượng có 1 tập thể

và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệuAnh

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ; 1 tập thể
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được tặng thưởng Huân chương Quân công;

53 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương

Chiến công; 4 tập thể được tặng Cờ luân lưu

của Chính phủ ; 82 tập thể và cá nhân được

tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ;

12 tập thể được tặng cờ của Bộ Quốc phòng;

131 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 270 tập thể và

cá nhân được tặng Bằng khen của các bộ, ban,

ngành ở trung ương ; 1 750 tập thể và cá nhân

được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội

Biên phòng; hàng trăm đơn vị đạt danh hiệu

"Đơn vị Quyết thắng" ; hàng ngàn cán bộ ,

chiến sĩ đạt danh hiệu " Chiến sĩ thi đua" . Điển

hình là các đơn vị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ,

Hà Giang , Quảng Bình , Gia Lai, Kiên Giang,

Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu , Hải đoàn 28,

Cục Trinh sát, Học viện Biên phòng... Đó là

những bông hoa tươi thắm tiêu biểu cho Phong

trào Thi đua Quyết thắng của toàn lực lượng .

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt

được là chủ yếu, công tác thi đua - khen

thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của

lực lượng còn bộc lộ một số hạn chế : Về nhận

thức, đôi lúc có nơi chưa sâu sắc ; về chỉ đạo

điều hành , có lúc chưa năng động sáng tạo; về

công tác kiểm tra tổng kết, có khi chưa kiên

quyết triệt để; về vấn đề khen thưởng , có mặt

chưa thật hợp lý, chưa đạt như mong muốn...

Tất cả những điều đó cần được khắc phục để

đưa phong trào phát triển sâu rộng và có hiệu

quả hơn .

Với những thành tích đã đạt được cũng như

từ những thiếu sót của Bộ đội Biên phòng

trong phong trào thi đua yêu nước trong những

năm qua, bước đầu có thể rút ra một số bài học

quý giá :

Một là : Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị , nhất là

cán bộ chủ trì các cấp phải có nhận thức đúng

về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua -

khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết

thắng , từ đó thường xuyên quan tâm lãnh đạo ,

chỉ đạo nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo

và tính tích cực chủ động của mọi cán bộ,

chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu

của phong trào thi đua.

Hai là : Từng cấp, từng đơn vị phải căn cứ

vào nội dung, mục tiêu Phong trào Thi đua

Quyết thắng của toàn lực lượng để vận dụng

vào nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của đơn vị

mình, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu , nội

dung thi đua sát thực, vừa có tính toàn diện,

vừa tập trung đột phá vào những khâu trọng

tâm , trọng điểm , nhất là những thiếu sót, yếu

kém của đơn vị, tạo chuyển biến trên các mặt

công tác cụ thể .

Ba là : Kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào Thi

đua Quyết thắng với các phong trào thi đua

chuyên ngành và các cuộc vận động xây dựng

tổ chức đảng , xây dựng các tổ chức quần

chúng, qua đó thể hiện những sắc thái riêng

của từng ngành , từng đoàn thể , tạo nên sự đa

dạng phong phú của phong trào thi đua, thực

hiện "Người người thi đua, ngành ngành thi

đua" , như lời Bác Hồ dạy.

bình

Bốn là : Kết hợp tốt giữa thi đua và khen

thưởng . Mọi thành tích , sáng kiến, kinh

nghiệm hay đều phải được ghi nhận qua

công, báo công một cách công khai, dân chủ,

công bằng và cần khen thưởng kịp thời. Phát

huynhântố tích cực , đấu tranhđẩy lùi , xóa bỏ

mọi biểu hiện tiêu cực . Kết hợp chặt chẽ giữa

động viên tinh thần với khuyếnkhích vật chất;

gắn thành tích khen thưởng với tiêu chuẩn

đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ trong

xem xét đề bạt, bổ nhiệm và phân tích chất

lượng đảng viên , đoàn viên cũng như trong

đánh giá , bình xét các tập thể , đơn vị và tổ

chức đảng .

Năm là : Coi trọng công tác kiểm tra , chỉ

đạo điểm , sơ kết , tổng kết, kịp thời phổ biến

các kinh nghiệm hay, sáng kiến tốt để nhân ra

diện rộng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ,

cổ động trong thi đua - khen thưởng . D
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRÊN ĐƯỜNG TỚI ĐÍCH :

theo đúng kế hoạch chỉ tiêu

của Đại hội : giá trị các

ngành thuộc khu vực I

(nông - lâm - ngư nghiệp )

Hoàn thành kế hoạch 5 năm 2001-2005 tăng 9,1 % (chỉ tiêu là 2 %)

T

PHAN XUÂN BIÊN

RONG cơn lốc phát triển của thế kỷ

mới - thế kỷ hội nhập , thế kỷ của cách

mạng khoa học - công nghệ với ưu thế

ngày càng lớn của kinh tế tri thức , với nhiều

thuận lợi và không ít khó khăn , thách thức ,

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát

huy cao độ tính tự lực, tự cường , năng động,

sáng tạo , quyết tâm làm tròn trách nhiệm của

một thành phố lớn đóng vai trò trung tâm trên

nhiều lĩnh vực của đất nước . Nhìn lại năm

2003 - năm thứ 3 của thiên niên kỷ mới, năm

" bản lề " đánh dấu hơn nửa chặng đường thực

hiện kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), Thành

phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã đạt và vượt

hầu hết các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ

Thành phố đề ra, tạo thế và lực mớiđể tiến

về đích thành công .

Kinh tế liên tục tăng trưởng theo xu hướng

năm sau cao hơn năm trước : năm 2000 tăng

9%, năm 2001 : 9,5%, năm 2002: 10,2 % và

năm 2003: 11,2% (chỉ tiêu Đại hội đề ra mức

tăng bình quân trong 5 năm là 11% trở lên) .

Cơ cấu tăng trưởng của các khu vực kinh tế

là : kinh tế tư nhân : 4,6%; kinh tế nhà nước :

3,9% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài :

2,6%. Các chủ trương , chính sách đúng đắn,

kịp thời của Nhà nước đang từng bước khơi

dậy tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân .

Cơ cấu tăng trưởng giữa các ngành diễn ra

khu nghiệp và

xây dựng ) tăng 15,3% (chỉ

tiêu là 13%) ; khu vực III

(dịch vụ
-

thương mại)

tăng 9,6% (chỉ tiêu là

9,5%) . Như vậy, qua năm

"bản lề" , các ngành đã vượt "ngưỡng" chỉ

tiêu , tạo động lực cơ bản và điều kiện thuận

lợi để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội

trong 2 năm cuối của kế hoạch 5 năm (2001 -

2005 ). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch

theo hướng khu vực II (công nghiệp và xây

dựng ) ngày càng tăng theo chiều thuận với

động thái vận hành của một khu vực đang

được công nghiệp hóa mạnh mẽ . Các sản

phẩm và dịch vụ có hàm lượng khoa học cao

chiếm tỷ trọng tăng dần trong nhiều ngành

công nghiệp (cơ khí , chế tạo máy , luyện kim ,

điện tử , tin học, phần mềm , hóa chất... ) . Tỷ

trọng các ngành sử dụng nhiều lao động phổ

thông và không thuận lợi về nguồn nguyên

liệu (chế biến nông - lâm sản ...) đã giảm từ

40,4 % ( 1995) xuống còn 31,4% (2003 ). Trên

cơ sở tăng trưởng kinh tế, cho phép Thành

phố huy động vốn và chi cho đầu tư phát triển

tiếp tục tăng cao. Thu ngân sách nhà nước

trên địa bàn đạt 38 491 tỉ đồng (tăng 8,7% so

cùng kỳ), trong đó nổi bật là thu ngân sách

nhà nước phần nội địa đạt 22 184 tỉ đồng

( tăng 17,9% so cùng kỳ) . Từ đó đã chi cho

* PGS, TS , Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và

Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh , Phó trưởng Ban

Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
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đầu tư phát triển 7 000 tỉ đồng (tăng 52,6% so

với cùng kỳ năm 2002 ) .

Với sự đóng góp của nhiều thành phần

kinh tế , sản xuất công nghiệp đã đa dạng hơn

cả về
quy mô, trình độ côngnghệ , chủng loại

và chấtlượng sản phẩm . Đây cũng là kết quả

bước đầu của các chương trình , các chính

sách khuyến khích hướng vào những nhóm

sản phẩm công nghiệp chủ lực có thế cạnh

tranh cao. Xuất khẩu hàng công nghiệp chiếm

hơn 90 % tổng kim ngạch ; trong đó, bên cạnh

dầu thô, các mặt hàng nông sản (cà-phê,

cao -su ...), may mặc có tỷ trọng tăng khá cao,

đặc biệt là hàng xuất vào thị trường Mỹ (tăng

3 lần, chiếm 24,7% tổng kim ngạch) .

Khu vực dịch vụ đã chuyển biến tích cực

dù rằng trong những tháng đầu năm đã chịu

ảnh hưởng xấu của đại dịch SARS, nhưng

trong những tháng cuối năm đã dần dần hồi

phục và phát triển nhanh , đưa kết quả tăng

trưởng lần đầu tiên đạt mức bình quân của kế

hoạch 5 năm 2001 - 2005. Điểm nổi lên trong

khu vực này là các thế mạnh của Thành phố

vẫn tiếp tục phát huy vai trò động lực của

phát triển . Nhân dịp diễn ra SEA Games 22,

với việc tuyên truyền quảng bá trên nhiều

phương tiện thông tin đại chúng, với nỗ lực

nâng cao chất lượng và mở rộng các loại hình

du lịch... đã thu hút đông đảo du khách đến

tham quan và mua sắm ở Thành phố, góp

phần tăng 7% doanh thu .

Nông nghiệp có sự tăng trưởng vượt bậc

với mức 9,1% (vượt xa chỉ tiêu do Đại hội đề

ra từ năm 2000 là 2% ; năm 2003 là 4,5%),

tạo cơ sở thuận lợi để hoàn thành chương

trình xóa đói giảm nghèo ; tạo thế và lực mới

để tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông thôn ngoại thành . Đây là

kết quả quan trọng đánh dấu sự định hướng

đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,

con vật nuôi , với Chương trình Phát triển

2 cây - 2 con .

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế , các mục tiêu

xã hội như giải quyết việc làm , đào tạo nghề,

xóa đói giảm nghèo, giải quyết các tệ nạn xã

hội đều đạt được những kết quả tích cực theo

chiều hướng tăng trưởng kinh tếgắn liền với

các mục tiêu phát triển xã hội.

Năm 2003 đã trở thành cái mốc quan trọng

của quá trình 12 năm thực hiện Chương trình

Xóa đói giảm nghèo . Đến nay , về cơ bản

Thành phố khôngcòn hộ nghèo .

Với kết quả tập trung 30 000 đối tượng

nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục,

dạy nghề, Chương trình " 3 giảm " đã thu hút

sự chú ý và đồng tình của dư luận cả nước .

Đây cũng là mũi đột phá của Thành phố kiên

quyết tấn công, ngăn chặn những tệ nạn xã

hội lâu nay được coi là bị "nhờn thuốc" . Nhờ

vậy , trong khi tình hình chung trên cả nước

vẫn hết sức phức tạp , nhức nhối vì tội phạm

gia tăng thì ở Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ

phạm pháp đã giảm xuống gần 10% mỗi năm .

Nét nổi bật của đời sống xã hội của Thành

phố trong vài năm gần đây là vấn đề quản lý

đô thị. Trước đây , vấn đề này ít được quan

tâm , ngay cả trong Nghị quyết Đại hộiVII

của Đảng bộ Thành phố cũng chưa đặt ngang

tầm với yêu cầu của cuộc sống. Với sự nỗ lực

và đóng góp tích cực của các ngành, các cấp

và của toàn xã hội, bằng nhiều phong trào

quần chúng sâu rộng , "Năm trật tự , kỷ cương ,

nếp sống văn minh đô thị" mà Thành phố

phát động đã tạo ra nhiều chuyển biến tích

cực, trước hết là trong nhận thức của mỗi

người dân và của toàn xã hội, đánh dấu một

bước chuyển quan trọng trong công tác quản

lý đô thị . Các chương trình chống ùn tắc giao

thông nội thị , chống lấn lòng lề đường, lập lại

trật tự kỷ cương trong xây dựng , quản lý đất

đai , cuộc vận động xây dựng nếp sống văn

minh đô thị , v.v.. đã thu được những kết quả

bước đầu, tạo ra những nếp nghĩ và hành

động của người dân phù hợp dần với lối sống
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văn minh đô thị . Rõ ràng là , với một thành

phố lớn và đông dân , trình độ và hiệu quả

quản lý đô thị là một trong những nhân tốcó

tính quyết định đến sự phát triển của tất cả

các mặt hoạt động. Muốn quản lý đô thị tốt,

phải thực hiện một loạt vấn đề : hoàn thiện hệ

thống pháp chế, thể chế quản lý các lĩnh vực

của đời sống đô thị ; có quy hoạch hoàn chỉnh ,

có bộ máy quản lý phù hợp .

Trên chặng đường về đích, Thành phố còn

phải đối mặt với biết bao khó khăn do thời

gian qua chưa khắc phục được những yếu

kém , hạn chế. Vấn đề nâng cao chất lượng

sản phẩm , tăng sức cạnh tranh, bảo đảm sự

phát triển bềnvững vẫn đang là yêu cầu gaygay

gắt. Để khẩu hiệu "Phải giành thắng lợi trong

cạnh tranh và hội nhập " thành hiện thực ,

trước hết phải nâng cao chất lượng tăng

trưởng , chất lượng sản phẩm . Thế mạnh cả về

thị trường và khoa học - kỹ thuật vẫn chưa

được phát huy đầy đủ . Chương trình phát

triển sản phẩm các ngành chủ lực : cơ khí,

điện tử viễn thông , công nghệ sinh học v.v.. ,

triển khai chậm và chưa phát huy đáng kể

hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng một

số ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất,

kinh doanh và dịch vụ cao cấp: vận tải , tài

chính tiền tệ , giao dịch bất động sản, tư vấn,

bảo hiểm ... còn thấp , chưa góp phần tạo ra

các ưu thế trong cạnh tranh . Trước nhu cầu

khách quan của tiến trình hội nhập , còn khá

phổ biến ở nhiều doanh nghiệp tính ỷ lại,

thiếu năng động, sáng tạo , chưa chủ động tìm

kiếm thị trường, đổi mới công nghệ.

Công tác quản lý đô thị vẫn tiếp tục bộc lộ

sự bất cập từ việc quản lý thực hiện quy

hoạch , quản lý các dự án , đến quản lý xây

dựng, nhất là trình độ và phẩm chất của cán

bộ chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu để vận

hành một đô thị lớn và đông dân nhất nước .

Mặc dù gần đây Thành phố đã huy động lực

lượng các nhà khoa học tham gia, song cho

2

đến nay , đây vẫn là lĩnh vực còn nhiều bất ổn ,

gây nhiều lo ngại trong nhân dân và trong dư

luận xã hội vềnăng lực quản lý, về hiệuquả

của các giải pháp đã thực hiện .

Văn hóa - xã hội vẫn còn nhiều vấn đề đặt

ra khá gay gắt bởi những yếu kém lâu nay vẫn

chưa được khắc phục : chất lượng giáo dục,

điều kiện , môi trường sống, khám chữa bệnh ;

công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch

vụ văn hóa còn nhiều bất cập , nảy sinh nhiều

tiêu cực ; các tệ nạn xã hội tuy đã suy giảm

song vẫn diễn biến rất phức tạp ... luôn là nỗi

lo canh cánh trong lòng mỗi người dân .

Nhiệm vụ phải hoàn thành trong hai năm

cuối của kế hoạch 5 năm còn hết sức nặng nề .

Năm 2004 là năm có tính quyết định đến thời

gian và kết quả hoàn thành kế hoạch 5 năm .

Chính vì vậy, năm 2004 đang đặt ra những

yêu cầu rất cao cả về nhịp độ và chất lượng

công việc, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của

sự phát triển . Trong năm nay , phải phấn đấu

tăng GDP gần 12% (ít nhất phải 11,5%, trong

đó dịch vụ tăng 11,5%, công nghiệp tăng

15,5%, nông nghiệp tăng 6%); tạo việc làm

mới cho 80 nghìn người, thu ngân sách trên

địa bàn đạt trên 47 000 tỉ đồng. Nếu đạt được

những chỉ tiêu đó thì lộ trình thực hiện mục

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch

5 năm 2001 - 2005 sẽ hiện thực hơn và có

điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch các

năm tiếp theo . Để đạt được những chỉ tiêu

trên đây, cần sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ

của mọi cấp, mọi ngành trên nhiều lĩnh vực

và ngay từ những ngày đầu năm . Tiếp tục tập

trung sức đột phá mạnh hơn nữa vào các

ngành mũi nhọn ; triển khai thực hiện

16 chương trình mục tiêu chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , bảo đảm mỗi chương trình phải có đề

án thực hiện trong năm 2004 , tập trung sức

mạnh cho Chương trình Sản xuất các sản

phẩm chủ lực , tạo thế mạnh để giành thắng

lợi trong cạnh tranh và hội nhập .
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Công tác quản lý đô thị có tầm quan trọng

đặc biệt bảo đảm cho sự phát triển bền vững ,

giải quyết hài hòa các lợi ích trước mắt và

lâu dài, bộ phận và toàn cục, cá nhân và cộng

đồng . Vì thế, cần tập trung nghiên cứu để

tháo gỡ tình trạng bế tắc, yếu kém trong quản

lý và hoàn thiện các định chế, thiết chế, các

thành tố liên quan đến quản lý đô thị , tạo ra

bước chuyển quan trọngnhằm nâng cao trình

độ quản lý theo hướng văn minh hiện đại. Mô

hình quản lý đô thị phải được xây dựng phù

hợp với văn minh đô thị, được điều hành bởi

hệthống bộ máy chức năng có sự phân công

rõ ràng. Mọi người phải dựa vào hệ thống

chức năng của các cơ quan quản lý, các hoạt

động của các tổ chức và cá nhân trong xã hội

đô thị để sống và làm việc, không thể tùy tiện ,

vô tổ chức và cũng không thể lệ thuộc vào

một cá nhân hay vài cá nhân nào. Ở đây, đòi

hỏi mọi người , dù ở cương vị nào , cũng đều

phải phát huy đầy đủ ý thức công dân của một

xã hội dân sự có tổ chức cao . Có sự thống

nhất trong nhận thức như vậy mới có thể tập

trung sức lực giải quyết một số vấn đề cấp

bách để tạo ra bước chuyển quan trọng về

quản lý đô thị trong năm 2004 như : điều

chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể , thực hiện

nhanh quy hoạch chi tiết , đặc biệt là quy

hoạch sử dụng đất; xây dựng các khu đô thị

mới, các khu kinh tế ,văn hóa; tiếp tục tấn

công mạnh vào các vi phạm trật tự , kỷ cương

đô thị ; tăng cường quản lý dân cư, quản lý văn

hóa và hoàn thiện các dịch vụ phục vụ đời

sống của nhân dân ở đô thị; gắn công tác quản

lý đô thị với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ

văn hóa - xã hội để tạo dựng một xã hội đô thị

hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, nâng cao mức

sống và chất lượng sống cho người dân ; xây

dựng đời sống văn hóa đô thị .

Một trong những nhiệm vụ hết sức nặng nềhết sức nặng nề

được đặt ra trong năm 2004 là, tập trung

nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương

trình "3 giảm "; thực hiện thành công bước

đầu Đề án "Sau cai nghiện " cho hàng ngàn

người; tiếp tục đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo

ra môi trường sống ngày càng lành mạnh , kết

hợp tăng cường các chương trình phát triển

văn hóa xã hội theo lộ trình xây dựng nền văn

hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên mà

Thành phố phải làm trong năm nay là nâng

cao hiệu quả toàn diện , phát huy vai trò vị trí

đi đầu , vị trí trung tâm của mình . Trước hết,

tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế với các địa

phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía

Nam , các tỉnh , thành phố trong cả nước cũng

như tăng cường các quan hệ hợp tác quốc tế .

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các mô hình ,

các dự án đang thực hiện , đồng thời chọn các

mũi đột phá vào một số lĩnh vực chính có mối

quan hệ đến sự phát triển lâu dài và có thể

phát huy vai trò động lực của Thành phố như:

phối hợp bố trí và xây dựng các khu công

nghiệp ; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật về

cầu đườngđể kết nối các khu kinh tế , các đô

thị trong vùng; phối hợp giải quyết vấn đề

môi trường, tạo điều kiện để phát triển bền

vững và nâng cao chất lượng sống cho

nhân dân .

Bước sang năm thứ tư của kế hoạch 5 năm

2001 - 2005, năm thử thách quyết liệt mà kết

quả sẽ cho thấy được sự "thành hay bại" của

cuộc tiến quân về đích trong giai đoạn 5 năm

đầu của thế kỷ mới . Với kinh nghiệm và bản

lĩnh được tôi luyện, bồi đắp qua những năm

tháng khó khăn, không coi thườngnhững tai

ương nghiệt ngã của thiên nhiên vẫn thường

bấtngờ xảy ra, cùng những khó khăn, biến cố

phức tạp của thời cuộc , với truyền thống vàý

chí , với tri thức và trách nhiệm cao nhất,

Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

đang vững bước trên con đường xây dựng một

thành phố văn minh , hiện đại, quyết tâm đến

đích kịp và vượt thời gian. D
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HEO báo cáo của Phòng Thương mại

Công nghiệp Việt Nam , đến nay cả

nước ta đã có gần 120 000 doanh

nghiệp có đăng ký thuộc mọi thành phần kinh

tế, trong đó phụ nữ làm chủ chiếm khoảng

20% và 2,3 triệu hộ kinh doanh hoạt động trên

tất cả các lĩnh vực. Doanh nghiệp Việt Nam đã

góp phần tạo ra gần 51 % tổng thu nhập quốc

dân , trong đó khu

vực doanh nghiệp

nhỏ và vừa - nơi có

lực lượng nữ tham

gia đông đảo cả ở

trên cương vị quản

lý và lao động đã

góp phần tạo ra hơn

30% giá trị GDP

của cả nước và giải

quyết hơn 30%

tổng số lao động

hằng năm .

công nghiệp, thu nhập của người lao động bình

quân đạt 3,2 triệu đồng/tháng , hằng năm nộp

thuế cho Nhà nước gần 500 tỉ đồng.

Công ty Bóng đèn Điện Quang do chị

Hồ Thị Kim Thoa làm Tổng Giámđốc, sau

5 năm mở rộng thị trường xuất khẩu , kim

ngạch xuất khẩu của Công ty đạt mức tăng

trưởng xấp xỉ 20 lần . Đây là kết quả rất đáng tự

Nữ doanh nhân

Việt Clean
Nam

THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ,

MỞ CỬA VÀ HỘI NHẬP

PHẠM HẠNH SÂM

Điều đáng tự

hào là nữ doanh

nhân Việt Nam,

vẫn những người

phụ nữ Việt Nam

cần cù, chịu

thương , chịu khó và có phần thụ động ấy trong

cơ chế bao cấp ngày nào , nay bỗng vươn lên

mạnh mẽ, tạo nên một bước bứt phá không ngờ

trong “trận chiến ” mới của thời kinh tế thị

trường, mở cửa và hội nhập .

Từ chỗ chỉ có 20 sản phẩm năm 1991 ,

doanh nghiệp của chị Mai Kiều Liên - Tổng

Giám đốc Công ty sữa Việt Nam - đã phát

triển tới 120 loại sản phẩm sữa năm 2002 ,

trong đó các sản phẩm thuộc sáng kiến của chị

chiếm một tỷ lệ áp đảo (90%). Doanh thu của

Công ty sữa Việt Nam đạt 3 500 tỉ đồng/năm ,

tốc độ tăng trưởng cao trong sản xuất - kinh

doanh và có tỷ suất lợi nhuận cao nhất ngành

*

hào vì trước đó chưa

có doanh nghiệp

Việt Nam nào xuất

khẩu được bóng đèn

và ống thủy tinh .

Chị Trần Ngọc

Sương, Anh hùng

Lao động, Giám đốc

nông trường Sông

Hậu, người đoạt giải

“Người phụ nữ ấn

tượng 2002” Châu Á -

Thái Bình Dương , đã

có công biến vùng

đất hoang hóa, chua

phèn nặng trở thành

đất lành của hơn

2 800 hộ gia đình với

trên 10 000 lao động

và đưa nông trường trở thành mô hình kinh tế

nông nghiệp mang tính xã hội điển hình của cả

nước ; được tỉnh Cần Thơ và Chính phủ chọn

thành lập Khu Sản xuất nông nghiệp ứng dụng

công nghệ cao .

Khởi sự doanh nghiệp là một bước đi đầy

khó khăn , song giữ được và phát triển được

doanh nghiệp quả là còn khó hơn nhiều . Điều

này rất đúngvới chị Phạm Thị Tỏ - người đứng

đầu một trong những cơ sở sản xuấtkẹo dừa

một loại đặc sản nổi tiếng của quê hương đồng

* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam

-
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khởi Bến Tre . Trong 10 năm đầu tiên , cơ sở

sản xuất kẹo dừa của chị thuộc loại doanh

nghiệp nhỏ, vốn chỉ có 3 000 000 đồng . Đến

nay , tổng doanh thu đạt 7 tỉ đồng , sản lượng

đạt 6 000 tấn . Để đi lên, người phụ nữ xứ dừa

dịu dàng ấy đã mạnh dạn trong đầu tư và sắp

xếp lại sản xuất. Chị đã quyết định thay thế

máy móc (như máy xay dừa , máy ép cốt, máy

trộn nước hòa, nấu kẹo bằng hơi nước ) vào

một số công đoạn thủ công. Sản phẩm kẹo dừa

đã vượt qua biên giới sang Lào, Căm -pu -chia ,

Thụy Điển, Mông Cổ, Ốt-xtrây -li- a và nhiều

nhất là thị trường Trung Quốc . Chính tại thị

trường Trung Quốc, sản phẩm kẹo dừa do

doanh nghiệp của chị Tỏ sản xuất đã thắng lợi

trong việc giành lại thương hiệu vào cuối

năm 1999, sau hai năm bị hàng giả lấn chiếm

thị trường.

Bên cạnh những doanh nghiệp có tên tuổi

trên các lĩnh vực được nhiều người biết đến,

trong đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam đã xuất

hiện những gương mặt mới mẻ. Các chị vốn

không phải sinh ra để làm kinh doanh nhưng

cũng vì cuộc sống gia đình và cộng đồng khó

khăn mà vươn lên để vượt qua gian khó. Đó là

các nữ giám đốc các doanh nghiệp tư nhân ,

giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn,

hợp tác xã, những doanh nghiệp nhỏ và cực

nhỏ . .. mà vốn liếng ban đầu rất ít ỏi . Chị Đinh

Thị Sở, chủ doanh nghiệp sản xuất dép nhựa

tái sinh Tân Quang, tỉnh Hưng Yên , cóchồng

là bệnh binh đã mất, con nhỏ, làm nghề

nông , hoàn cảnh rất nghèo túng. Chị đã vay

50 000 đồng để mua chiếc xe đạp cũ và đi đổi

kem lấy đồ phế liệu . Nay, chị đã trở thành

người thu gom phế liệu và hiện đang là chủ

một cơ sở sản xuất dép nhựa thu hút thường

xuyên từ 40 đến 50 lao động, trong đó có cả

các thanh niên chậm tiến vào làm việc . Từ

năm 1999 đến nay , chị vừa trả hết nợ vay làm

vốn ban đầu , vừa có vốn lưu động 600 triệu

đồng với một tài sản cố định gồm nhà xưởng ,

máy móc công cụ sản xuất, 2 xe ô-tô chở hàng

và đã xây được căn nhà trưng bày sản phẩm trị

giá hơn 1 tỉ đồng.

Để khôi phục lại nghề thêu ren truyền

thống ở xã thuần nông Minh Lãng, huyệnở

Vũ Thư , tỉnh Thái Bình , chị Nguyễn Thị Túy

đã quyết định vào miền Nam để vừa học kỹ

thuật thêu ren vừa tìm đối tác để ký hợp đồng

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm . Giờ đây, cơ

sở thêu ren của chị được Ủy ban nhân dân

tỉnh ra quyết định thành lập Công ty thêu

Thành Tố , với sản phẩm chủ yếu là hàng

thêu trắng có đối tác nước ngoài là Nhật Bản

và Hàn Quốc. Công ty Thành Tố có 200 lao

động , thu nhập bình quân từ 500 000 đến

600 000 đ /người/tháng. Hằng năm lợi nhuận

của công ty đạt từ 25 đến 30 triệu đồng.

Dù ở các lĩnh vực, quy mô, hay loại hình

khác nhau , có những doanh nghiệp doanh thu ,

lợi nhuận và mang lại thu nhập bình quân

người lao động cao, có những doanh nghiệp

doanh thu , lợi nhuận , thu nhập bình quân của

người lao động còn thấp ... nhưng đều có một

điểm chung ở các nữ doanh nhân là tính năng

động, sáng tạo. Các doanh nghiệp đều thu hút

được nhiều lao động, nhất là lao động nữ ,

trong đó có cả người khuyết tật. Thu nhập của

người lao động ở các doanh nghiệp đó đều ổn

định , các chế độ bảo hiểm lao động, bảo hiểm

y tế , bảo hộ lao động, nghỉ mát, tham quan học

tập , đào tạo nâng cao tay nghề , khám sức khỏe

định kỳ cho người lao động được thực hiện đầy

đủ , chấp hành nghiêm pháp luật, chính sách

của Nhà nước . Không chỉ làm tốt công việc

kinh doanh mà các nữ doanh nhân còn làm

tốt công tác nhân đạo, từ thiện , chính sách đối

với thương binh - liệt sỹ , nuôi dưỡng Bà mẹ

Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các hộ nghèo .

Để đạt được kết quả trong sản xuất kinh

doanh, ngoài những nỗ lực của bản thân , nữ
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doanh nhân Việt Nam đã được thụ hưởng

những điều kiện thuận lợi căn bản . Điều này

được thể hiện qua Luật Doanh nghiệp , Nghị

định 90 /NĐ -CP về chính sách hỗ trợ doanh

nghiệp vừa và nhỏ , Chiến lược toàn diện về

tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, Chương

trình Quốc gia về giải quyết việc làm ... Cùng

với chính sách mở cửa, các quan hệ kinh tế

thương mại ngày càng mở rộng và hội nhập

với nền kinh tế khu vực và thế giới, nhiều cơ

hội kinh doanh được mở ra , tạo điều kiện phát

triển cho các doanh nghiệp , đặc biệt là các

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ,

trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ làm

chủ hoặc quản lý.

Về chủ quan , nữ doanh nhân Việt Nam có

trình độ học vấn khá cao so với các nước trong

khu vực có cùng mức thu nhập. Đặc biệt là chị

em phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ

nữ Việt Nam cần cù, chịu khó , thận trọng ,

nhạy cảm , sáng tạo và tiết kiệm .

Bên cạnh những thuận lợi căn bản , nữ

doanh nhân Việt Nam vẫn gặp không ít khó

khăn về vốn , mặt bằng sản xuất, môi trường

kinh doanh , nhất là khả năng tiếp cận thông tin

và kỹ năng quản lý kinh doanh chưa cao. Đội

ngũ nữ doanh nhân và hiệp hội nữ doanh nhân

chưa phát triển . Do thiên chức gia đình , phụ nữ

thường gặp khó khăn hơn so với nam giới

trong các lĩnh vực, nhất là trongtrong lĩnh vực kinh

doanh .

Quan tâm , hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và

vừa là trách nhiệm chung của cả xã hội, trong

đó không thể thiếu vai trò của Hội Phụ nữ

các cấp.

Tuy nhiên, là một tổ chức đoàn thể quần

chúng, các hoạt động của Hội chủ yếu là

khuyến khích , hỗ trợ giúp các doanh nghiệp do

nữ làm chủ phát triển . Đó là các hoạt động tập

trung vào các lĩnh vực cơ bản như hỗ trợ tín

dụng, nâng cao nhận thức và xây dựng mạng

lưới doanh nghiệp. Bên cạnh tổ chức các lớp

tập huấn , Hội đã tổ chức các hoạt động xúc

tiến thương mại như các hội chợ , hội thảo ,

triển lãm trong và ngoài nước . Các cấp Hội

cũng tích cực hợp tác với các tổ chức như Ủy

ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam , Liên

minh các hợp tác xã Việt Nam , Bộ Kế hoạch

và Đầu tư , Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ

chức các hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm

giữa các nữ doanh nhân và để thúc đẩy đối

thoại giữa các nữ chủ doanh nghiệp với các

nhà hoạch định chính sách .

Hỗ trợ phát triển mạng lưới các doanh

nghiệp do nữ làm chủ là một hoạt động cần

thiết để giúp các nữ doanh nhân dễ dàng kết

nối với nhau và kết nối với thị trường . Từ năm

1993 , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt

Nam đã chỉ đạo và hỗ trợ bước đầu cho Hội

Phụ nữ ở một số tỉnh , thành phố thành lập Câu

lạc bộ doanh nhân nữ , như Hà Nội , Thành phố

Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng , Hải Phòng ,

Quảng Ninh... Đến cuối năm 2002 , có 20 tỉnh ,

thành phố trong toàn quốc thành lập được

84 Câu lạc bộ với 2 861 thành viên . Đây là nơi

các doanh nhân nữ trao đổi thông tin , sinh hoạt

theo các chuyên đề mà họ quan tâm như thuế ,

thông tin thị trường , trao đổi kinh nghiệm,

phối hợp làm ăn với các đối tác và các câu lạc

bộ ở các địa phương khác.

Chính những hoạt động hỗ trợ của Hội đã

giải quyết một phần khó khăn cho một bộ phận

doanh nhân nữ trong kinh doanh . Hoạt động

khá nổi bật của Hội Phụ nữ các cấp là hỗ trợ

nữ chủ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tín

dụng và tài chính. Trong những năm qua, Hội

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực khai

thác các nguồn vốn trong và ngoài nước theo

cơ chế tín chấp hoặc trực tiếp quản lý tạo điều

kiện cho phụ nữ vay vốn để khởi sự và phát

triển doanh nghiệp. Thông qua các dự án
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quốc tế , nhất là vốn do Hội tín chấp từ Chương

trình Quốc gia về giải quyết việc làm, Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,

Ngân hàng phục vụ người nghèo, Ngân hàng

Công thương ... đã tạo điều kiện cho hàng trăm

ngàn nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình

được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

với tổng số vốn hàng chục tỉ đồng. Chỉ riêng

nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm do

Trung ương Hội trực tiếp quản lý từ năm 2000

tới nay tăng 13 tỉ đồng, nâng tổng số vốn vay

lên 39,5 tỉ đồng . Nguồn vốn này trong 3 năm

qua đã được tập trung cho vay tới các doanh

nghiệp nhỏ và cực nhỏ do phụ nữ làm chủ , đầu

tư cho sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao

và tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm ngàn lao

động nữ . Cùng với hỗ trợ vốn, chị em còn

được huấn luyện , tư vấn, trao đổi kinh nghiệm

làm ăn ... nhằm giúp chị em quản lý và sử dụng

vốn có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để chị

em phát triển doanh nghiệp .

Để hỗ trợ giúp nữ chủ doanh nghiệp vượt

qua những khó khăn và thách thức trongxu thế

hội nhập kinh tế quốc tế, định hướng hoạt

động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp do nữ làm chủ

bao gồm các lĩnh vực sau :

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu , khảo

sát, diễn đàn... về phụ nữ với doanh nghiệp và

lao động nữ trong các doanh nghiệp để có các

kiến nghị, đề xuất với Nhà nước có chính sách

cụ thể nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia

phát triển doanh nghiệp có hiệu quả, đặc biệt

doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đẩy mạnh phát triển mạng lưới tập hợp nữ

chủ doanh nghiệp như câu lạc bộ , hiệp hội ... ,

mô hình tư vấn doanh nghiệp và các hoạt động

giao lưu , trao đổi kinh nghiệm , tạo thuận lợi

cho các nữ doanh nhân được tham gia hội chợ ,

giới thiệu sản phẩm, tham quan học hỏi trong

và ngoài nước. Mở rộng quan hệ với các nước

nhằm trao đổi thông tin , kinh nghiệm và tìm

kiếm bạn hàng.

-
Đào tạo , tư vấn với mục tiêu nâng cao

kiến thức, kỹ năng về khởi sự , quản lý vàphát

triển kinh doanh , đặc biệt là kiến thức về pháp

luật, chuyên môn, nghề nghiệp , giới ... cho nữ

doanh nhân, trước hết là nữ doanh nhân trong

các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ .

- Tiếp cận tín dụng, mục tiêu nhằm tăng

cường khả năng tiếp cận một cách thuận lợi và

bình đẳng của nữ doanh nhân đối với các

nguồn tín dụng.

-
- Tăng cường các hoạt động nhằm tạo điều

kiện cho nữ chủ doanh nghiệp vừa làm tốt vai

trò xã hội vừa làm tròn trách nhiệm gia đình

nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong sản xuất

kinh doanh : tổ chức các diễn đàn “Doanh

nghiệp với công việc gia đình và xã hội” ,

“ Bình đẳng giới trong sản xuất và kinh

doanh” , “ Phong trào nam giới chia sẻ công

việc gia đình với phụ nữ” , “Doanh nghiệp với

công việc gia đình ngày chủ nhật” , “Hội thi

Kiến thức kinh doanh và Văn nghệ thời

trang” ...

Đó là những giải pháp sẽ được Hội Phụ nữ

các cấp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới,

với hy vọng là sẽ hỗ trợ các nữ chủ doanh

nghiệp được nhiều hơn . Tuy nhiên, về phía

mình , các nữ chủ doanh nghiệp cần tự trang bị

cho mình nhiều hơn những kiến thức và kỹ

năng quản lý doanh nghiệp. Đó là kiến thức về

luật pháp liên quan đến doanh nghiệp, thị

trường, công nghệ, mẫu mã, văn hóa trong

kinh doanh, kiến thức về khởi sự và phát triển

doanh nghiệp. Chúng ta cũng rất kỳ vọng là ,

các nữ chủ doanh nghiệp ngoài công việc kinh

doanh, luôn luôn quan tâm đến các hoạt động

xã hội, nhân đạo, từ thiện , phát huy truyền

thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam , góp phần

bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội . D
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L

BỆNH "PHONG "

ĐỖ MAI THÀNH

ỚP tôi chỉ có 21 anh

em. Ra trường đã

lâu , nhưng cũng

thành cái lệ , anh em chúng

tôi hẹn ước dù lý do nào,

Tết đến đều hội tại nhàmột

người để gặp gỡ , thăm hỏi,

giúp đỡ nhau theotình bạn

cũ. Tết này, như mọi năm ,

chúng tôi hẹn gặpở nhà

anh Bí thư chỉ đoàn lớp

năm xưa. Gặp nhau , bạn bè

chúng tôi ai nấy tíu tít, tay

bắt, mặt mừng. Sau những

chén rượu nồng đầu Xuân

mới, câu chuyện giữa

chúng tôi nổ như pháo rang .

Mọi người kể cho nhau

nghe những điều mới mẻ,

những niềm vui, nỗi buồn

của cuộc sống . Nào là

chuyện cậu B. vừa xây nhà

3 tầng , cô C. khao khát cậu

quý tử nay đã được toại

nguyện, cậu G. mới lên

chức giám đốc .

Nhưng bao giờ cũng

vậy, rôm rả nhất vẫn quay

quanh chuyện thời cuộc,

-

công việc làm ăn. Chẳng

giấu gì nhau , chúng tôi từng

người kể một cách đại thể

công việc làm ăn của mình

trong năm qua. Đến L.

cậu bạn vốn tính"phổi bò"

như chúng tôi vẫn thường

gọi hồi trước- nhanh nhẹn

rút trong túi ra một tập

phong bì vừa cười, vừa nói

Đây công việc của tớ đây.

Đố cậu nào trong các cậu ,

ngoài lương , Tết còn có

rồi,L. rút từ trong từng

khoản này giống tớ . Nói

phong bì cái thì 200 000 ẵ,

cái thì 300 000 đ... và giải

thích : Tớ làm công tác cổng

cuối năm làcác đơn vị

đoàn thôi nhưng cứ tổng kết

trong ngành đều phải mời

chúng tớ đến dự để nắm

tình hình hoạt động mà đã

đến là tất nhiên phải có

" phong bì" . Các cậu xem

bao nhiêu đơn vị là bấy

nhiêu giấy mời. Theo dõi

Công đoàn của Bộ, chúng

tớ chỉ có vài người, thế là

cứ chia nhau mà đi lĩnh .

Tất cả chúng tôi ngẩn

người nghe L. nói. Rồi, mọi

người bắt đầu rào rào lên

tiếng xoay quanh chủ đề

cái " phong bì" .

- Như cậu được người ta

mời , mà một năm cũng chỉ

một lần chứ có thấmtháp

vào đâu mà khoe . Mình

thấy bây giờ đâu đâu cũng

"phong bì" . Chẳng hạn , như

Côngty củamìnhđây,

trước kia khi có lãnh đạo

cấp trênxuống làm việc do

công việc kinh doanh quá

bận , phải giải quyết ngay,

nhiềukhikhông có thời

gian ngồi lâu tiếp lãnh đạo

bữa cơm thân mật được nên

mới nảy ra sáng kiến gửi

các anh để tự lo hộ bữa trưa,

mong các anh thông cảm .

Thế nhưng lâu rồi thành lệ,

nhiều đoàn xuống kiểm tra,

mà thành lệ rồi thì lại có

thăm hỏi và thích phong bì

hơn là ăn uống rườmrà.

Công ty mình làm ăn

nghiêm chỉnh , làm gì cũng

xin phép đàng hoàng tử tế ,

kinh doanh đúng pháp luật,

ấy thế mà... G. nói trong sự

đắn đo, hình như các đoàn

xuống " kiểm tra" trở nên

ngày càng chi chít hơn ...
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- Thế ăn thua gì - H. góp

chuyện - một lần, tớ đi dự

cuộc họp báo thấy , một cô

phóng viên rất trẻ của một

tờ báo đang chất vấn rất

gay gắt với một cô khác

cũngkhoảng tầm cỡ tuổi đó

trong ban tổ chức , làm

nhiệm vụ phát " phong bì "

cho khách mời. Mà câu

chuyện có gì đâu , chỉ xoay

quanh vấn đề tại sao chỉ

phát có một "phong bì " mà

lẽ ra phải phát 3 hay 4 cái vì

đoàn của cô ta đi còn có cả

người quay phim, người

cầm đèn chiếu v.v. làm cô

trong ban tổ chức không

biết nói thế nào khi chỉ biết

chấp hành nghiêm chỉnh

chỉ thị của cấp trên quy

định là mỗi báo chỉ mời

một giấy mời vì kinh phí tổ

chức hạn chế.

Một tiếng nói vang lên

từ góc bàn của M. - anh

chẳng có tiếng là củ mì cù

mì : - Thế còn chưa tệ bằng

chuyện giấy mời đến dự

họp một người mà 3 người

kéođến, lát sau 2người rút,

để lại một người dự đến

cuối buổi. Còn chuyện tổ

chức các cuộc hội thảo thì

hầu như hội thảo nào cũng

phải có "phong bì" . Nếu

không , chắc chắn hội thảo

khó thành công vì không ít

đại biểu chỉ ngồi rán đến

giờ giải lao, may ra thì hết

buổi sáng... và sau đó, đánh

bài ... " chuồn ". Có người đã

phải thốt lên, thời buổi này

muốn tổ chức hội thảo

thành công thì chỉ có bằng

cách kéo nhau ra "đảo xa"

mới may ra toại nguyện .

Còn chuyện kéoCòn chuyện kéo sang tỉnh

khác hay thành phố khác để
kháchay thành phố khácđể

mong giữ chân đại biểu thì

nhiều cơ quan vẫn không

thoát nổi cái nạn ấy .

-

Chuyện hội thảo phải

có "phong bì " như đã trở

thành "nếp " rồi . H. lại xen

tiếp vào câu chuyện . Chả

thế tớ được biết ở một Viện

nghiên cứu khoa học nọ,

cuộc thảo luận với phía

nước ngoài chuyện ấy tự

nhiên biến thành chuyện

chính . Khi phía nước ngoài

không chấp nhận đề xuất

phát " phong bì" cho đại

biểu đi dự hội thảo, bên

phía Viện nọ nêu lý do

rằng , đó là chuyệnthường

tình của người Việt Nam, là

nét "văn hóa" củacác cuộc

hội thảo ( !) Nếu không

chấp nhận thì hội thảo kho

đạt được kết quả như mong

muốn. Mấy ông nước ngoài

nghe mà "trố mắt" nhưng

cũng phải gật gật đầu

đồng ý .

Thôi , thôi, thế là rõ rồi -

anh P, nguyên Bí thư Chi

đoàn lớp , luôn được chúng

tôi rất kính nể là người đàn

anh - đứng dậy khua tay

như để kết luận : Như vậy,

chuyện "phong bì " thế là

quá rõ . Nếu như Công ty

của G. không bị người ta

"mê" vì cái " phong bì" thì

đã không thường xuyên bị

sách nhiễu , lạm dụng; nếu

ban tổ chức cuộc họp báo

mà H. dự , những cuộc hội

thảo mà M. nói không bao

giờ phát "phong bì" cho

khách mời thì chắc chắn sẽ

lâm nạn lớn . Gay chưa ?

Nhưng có chữa được

không ? Các bạn có biết, ở

quê mình mọi người đã hài

hước gọi bệnh " phong bì"

là bệnh gì không ? Bệnh

"phong" . Đó là nói tắt của

chữ phong bì , và cũng có

nghĩa bóng . Nhưng dù là

thì đều là thứ bệnh cần phải

nghĩa bóng hay nghĩa đen

được cứu chữa triệt để . Tứ

chứng nan y: phong, lao,

cổ, lậu ngày xưa, nay đã

được chữa triệt ba bệnh, chỉ

còn món "cổ" , thì " phong"

kia ta có sợ gì, nếu có quyết

tâm? Cả bọn chúng tôi

cùng cười . D

I
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NHỮNG ĐÓNG GÓP LỚN CỦA QUỐC TẾ

CỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG THẾ GIỚI

1 - Trong lịch sử phong trào cộng sản và

công nhân quốc tế đã có ba tổ chức cách

mạng ra đời: Quốc tế I (Liên minh Công

nhân quốc tế ) được thành lập năm 1864, do

C. Mác đề xướng , trực tiếp viết bản " Tuyên

ngôn thành lập " và là một trong những nhà

lãnh đạo Liên minh này; Quốc tế II (Liên

minh Quốc tế của các đảng xã hội và đảng

cộng sản) ra đời năm 1889, do Ph. Ăng ghen

chỉ đạo và Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản)

thành lập năm 1919, do V.I. Lê-nin sáng lập.

Tháng 1-1919, tại Hội nghị của 8 đảng và

nhóm cộng sản , V.I. Lê-ninkêu gọi các đảng

cộng sản , các tổ chức xã hội chủ nghĩa

thành lập Quốc tế Cộng sản. Từ ngày 2đến

6-3-1919 , tại Mát-xcơ-va , Đại hội thành lập

(Đại hội I) Quốc tế Cộng sản với sự tham

gia của 30 đảng cộng sảnvà nhóm cộng sản

được tiến hành . Đây là lần đầu tiên trong

hàng ngũ của tổ chức những người cộng sản

có đại biểu của giai cấp công nhân một số

nước thuộc địa ở phương Đông tham dự. Đại

hội thông qua bản Tuyên ngôn "Gửi giai cấp

công nhân toàn thế giới" kêu gọi giai cấp

công nhân và nhân dân các dân tộc bị áp bức

đấutranh giành chính quyền.

Dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản,

phong trào cách mạng thế giới đã phát triển

ĐỨC VƯỢNG •

mạnh mẽ, nhiều đảng cộng sản và đảng công

nhân tiếp tục ra đời . Quốc tế Cộng sảnđã trở

thành trung tâm lãnh đạo cách mạng thế giới.

Tính đến Đại hội VII (tháng 7-1935) , Quốc

tế Cộng sản đã có 76 đảng, trong số đó có

Đảng Cộng sản Việt Nam . Hệ thống tổ chức

của Quốc tế Cộng sản khá chặt chẽ , hoạt

động theo Điều lệ . Nhiều ban, bộ được

thành lập, trong đó có Bộ Phương Đông. Ban

Chấp hành Trung ương do Đại hội bầu, ấn

định số Ủy viên Ban Chấp hành là 24 người.

Chủ tịch Ban Chấp hànhQuốc tế Cộng sản

lần lượt do G. Di-nô-vi- ép , N. Bu -kha -rin ,

G. Đi-mi-tơ-rốp đảm nhiệm. Đồng chí Lê

HồngPhong được Đại hội VIIQuốc tế Cộng

sản bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung

ương Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Nguyễn

Ái Quốc từng là đại diện Quốc tế Cộng sản

tại một số nước phương Đông.

Trong Chiến tranh thế giới thứ II , nhiệm

vụ và hoạt động của các đảng cộng sản trở

nên phức tạp hơn . Tuy điều kiện và hoàn

cảnh của mỗi nước, mỗi đảng khác nhau ,

song các đảng cộng sản đều đã trưởng thành

một bước, được củng cố thêm về tư tưởng và

* PGS.TS , Vụ trưởng , Thư ký khoa học Hội đồng

Lý luận Trung ương
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tổ chức . Trước tình hình đó , những nhà lãnh

đạo Quốc tế Cộng sản nhận định rằng, nếu

tiếp tục duy trì sự lãnh đạo các đảng cộng

sản từ một trung tâm duy nhất, thì sự lớn

mạnh và tính độc lập tự chủ, sáng tạo của

mỗi đảng cộng sản sẽ bị kìm hãm . Vì vậy,

đến tháng 5-1943 , căn cứ vào tình hình mới,

và với sự tán thành của đa số các đảng cộng

sản, Chủ tịch Đoàn Ban Chấp hành Quốc tế

Cộng sản đã thông qua Nghị quyết giải tán

Quốc tế Cộng sản. Như vậy , tổ chức cách

mạng này tồn tại được 24 năm, từ năm 1919

đến 1943. Trong suốt thời gian đó, Quốc tế

Cộng sản đã tổ chức được 7 kỳ đại hội và đã

có nhiều cống hiến lớn lao cho phong trào

cách mạng thế giới .

Thứnhất, Quốc tế Cộng sản đã mở ra thời

kỳ đấu tranh mới không chỉ cho riêng giai

cấp công nhân thế giới mà còn cho phong

trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các

nước thuộc địa và phụ thuộc . Khẩu hiệu mà

C. Mác và Ph. Ăng-ghen đưa ra : " Vô sản thế

giới đoàn kết lại !" đã được V.I. Lê -nin phát

triển lên thành khẩu hiệu : "Vô sản thế giới

và các dân tộc bị áp bức đoàn kếtlại !".

Khẩu hiệu của V.I. Lê -nin trở thành tiêu

điểm cho phong trào đấu tranh giải phóng

dân tộc phát triển . Như một luồng gió mới

thổi vào phong trào đấu tranh giải phóng dân

tộc , khẩu hiệu này làm bùng lên ngọn lửa

cách mạng lan tỏa khắp nơi . Đây là cống

hiến lớn nhất của Quốc tế Cộng sản đối với

cách mạng thế giới .

Thứ hai, Quốc tế Cộng sản đã mở rộng

phạm vi hoạt động của mình bằng việc tuyên

truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra toàn thế

giới , đấu tranh không mệt mỏi chống lại một

số nguy cơ nảy sinh trong phong trào cộng

sản và phong trào công nhân quốc tế , như

bệnh ấu trĩ " tả khuynh " và bệnh cơ hội hữu

khuynh . Trung tâm tổ chức và lý luận quốc

tế này đã đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu

quả những chiến lược , sách lược cách mạng ;

xác định phương hướng cho các đảng cộng

sản và đảng công nhân giải quyết đúng đắn

vấn đề chiến tranh và hòa bình, dân chủ và

chủ nghĩa phát xít, cách mạng vô sản thế

giới, phong trào giải phóng dân tộc, xây

dựng đảng cộng sản , mối quan hệ giữa lý

luận và thực tiễn của mỗi đảng. Định hướng

lý luận đúng đắn của Quốc tế Cộng sản

nhằm nâng cao sự trưởng thành về chính trị -

tư tưởng của phong trào cộng sản và phong

trào công nhân. Ở giai đoạn đầu, dưới sự chỉ

đạo của V.I. Lê-nin , Quốc tế Cộng sản đã

tích cực trang bị cho các đảng cộng sản mới

ra đời những kinh nghiệm giải quyết các vấn

đề về quan hệ giữa đấu tranh giai cấp với đấu

tranh dân tộc . Đúng như cố Thủ tướng Trung

Quốc Chu Ân Laiđánh giá: " Với uytín hết

sức cao của V.I. Lê-nin , Quốc tế Cộng sản

đã thông qua các nghị quyết trên cơ sở tập

trung dân chủ . Đại diện của tất cả các đảng

cộng sản và đảng công nhân có quyền phát

biểu tự do , trao đổi ý kiến của mình trong

bầu không khí sôi nổi đặc biệt" ).

Thứ ba , Quốc tế Cộng sản đã có những nỗ

lực trong việc thành lập thêm các đảng cộng

sản và đảng công nhân. Vào những thập niên

đầu của thế kỷ XX , phong trào đấu tranh của

giai cấp công nhân đã dấy lên ở nhiều nước ,

nhưng do phong trào này chưa có đảng cộng

sản lãnh đạo, nên những cuộc đấu tranh đó

chỉ mang tính tự phát và hầu như không

giành được thắng lợi . Trước tình hình đó,

Quốc tế Cộng sản đã cử phái viên tới các

nước đó nắm tình hình, gặp gỡ những phần

( 1 ) Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội,

số 1-1990 , tr 82

1

1
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tử tiên tiến , giúp giai cấp công nhân nước đó

thành lập đảng cộng sản bằng nhiều hình

thức khác nhau , như thống nhất các nhóm

cộng sản lẻ tẻ , thu hút các đại diện cánh tả

của các đảng xã hội, đảng dân chủ vào hàng

ngũ những người cộng sản ...

Thứ tư , Quốc tế Cộng sản đã ra sức ủng

hộ phong trào đấu tranh của công nhân ở các

nước tư bản và cuộc đấu tranh giải phóng

dân tộc tại các nước thuộc địa , nửa thuộc địa .

Cứ mỗi lần, trong các nước khác nhau nổ ra

cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân

lao động, Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản

đều ra lời tuyên bố ủng hộ, đồng thời kêu gọi

sự giúp đỡ về vật chấtvà tinh thần cho những

cuộc đấu tranh đó. Những Đề cương của

V.I. Lê-nin về vấnđềdân tộc vàthuộc địa

được Đại hội II Quốc tế Cộng sản thông qua,

đã trở thành nền tảng tư tưởng trong chiến

lược và sách lược củaQuốctế Cộng sản đối

với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thứ năm , Quốc tế Cộng sản đã có những

cống hiến to lớn trong cuộc đấu tranh chống

chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh , giành

ngọn cờ hòa bình cho các dân tộc . Năm

1922, khi chủ nghĩa phát xít mới xuất hiện,

Quốc tế Cộng sản đã vạch cho nhân dân thế

giới thấy rõ nguy cơ và bản chất xâm lược

của nó; đồng thời, tuyên bố ủng hộ tích cực

cho cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới

chống chủ nghĩa phát xít, giành độc lập dân

tộc , dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian này , Quốc tế Cộng sản đã giúp các

đảng cộng sản thành lập mặt trận nhân dân

chống phát xít, dành sự ủng hộ to lớn về tinh

thần và vật chất cho những nạn nhân của

cuộc chiến tranh do chủ nghĩa phát xít gây

ra; chỉ đạo thành lập các đội quân quốc tế

giúp các nước bị xâm lược...

Bên cạnh những cống hiến lớn lao trên ,

trong hoạt động của mình , Quốc tế Cộng sản

cũng còn một số hạn chế:

cụ

Một là , trong quá trình chỉ đạo hoạt động

của các đảng cộng sản - những thành viên

của mình - Quốc tế Cộng sản chưa chú ý-

đúng mức đến những điều kiện, hoàn cảnh

thể của các nước khác nhau , nhưng lại đòi

hỏi các đảng cộng sản phải khuôn theo một

nghị quyết, chỉthị , quyết định chung . Vì

vậy, trên thực tế , đã làm nảy sinh không ít

mâu thuẫn khó giải quyết, thậm chí dẫn đến

sự tổn thất.

Hai là, Quốc tế Cộng sản từng có đánh giá

không chính xác về triển vọng của cách

thiếu
mạng thế giới theo tinh thần lạc quan

căn cứ . Trong một bài viết đăng trên tạp
chí

Quốc tế Cộng sản số 1 , ChủtịchBan Chấp

hành Quốc tế Cộng sản , G. Di-nô-vi-ép

tuyên bố: " Thắng lợi cuối cùng củaphong

trào cộng sản và phong trào công nhân quốc

tế sẽ vào những tháng tới, thậm chí trong

tuần tới" . Ông còn viết: "Phong trào diễn ra

nhanh đến chóng mặt, khiến chúng ta có thể

nói một cách đầy tin tưởng rằng , qua một

năm nữa, toàn châu Âu sẽ là châu Âu cộng

sản" . Văn kiện Đại hội VI của Quốc tế Cộng

sản (năm 1928) đánh giá châu Âu đang bước

vào thời kỳ cao trào cách mạng mới. Sự đánh

giá quá lạc quan này đã làm cho Quốc tế

Cộng sản rơi vào "tả " khuynh .

Ba là , Quốc tế Cộng sản đã đánh giá

không hết khả năng tự điều chỉnh của chủ

nghĩa tư bản cũng như những ảnh hưởng

của trào lưu xã hội - dân chủ trong phong

trào công nhân. Sự đánh giá này dẫn đến chủ

quan duy ý chí, tạo sơ hở cho trào lưu xã

hội - dân chủ phát triển .

Bốn là , hoạt động của Quốc tế Cộng sản

rơi vào tập trung hóa cao độ, nhất là từ cuối
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những năm 20 của thế kỷ XX . Có lúc quan

hệ giữa Đảng Cộng sản Liên Xô với các

đảng cộng sản khác thuộc Quốc tế Cộng sản

là quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo. Tính

dân chủ đã mất dần trong Quốc tế Cộng sản.Cộng sản.

Một số phái viên được Quốc tế Cộng sản ủy

quyền theo dõi đảng cộng sản ở cácnước đã

hành động như những thanh tra đứng trên

đảng cộng sản nước đó . Họ không nắmđược

đặc điểm dân tộc , tâm lý người dân nước

mình đến công tác , lại áp dụng cách tiếp cận

dập khuôn , giáo điều trong việc thực hiện

các nghị quyết của Quốc tế Cộng sản, nên đã

gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho

phong trào cách mạng nước đó.

2 - Sau khi Quốc tế Cộng sản giải tán ,

một số đảng cộng sản được Quốc tế Cộng

sản tôi luyện, đã tỏ rõ sự vững mạnh về

chính trị, tư tưởng, tổ chức , hoạt động mang

tính độc lập kết hợp với sự liên kết cách

mạng quốc tế, đã lãnh đạo thành công phongmạngquốc tế, đã lãnh đạo thành côngphong

trào cách mạng của nước mình , tiến lên phá

bỏ chế độ thực dân , phong kiến , xây dựng

chính quyền nhân dân. Hệ thống xã hội chủ

nghĩa thế giới xuất hiện với tư cáchlà ngườinghĩa thế giới xuất hiện với tư cách là người

giải phóng giai cấp công nhân , nhân dân lao

động thế giới và đã trở thành lực lượnghùng

mạnh làm chao đảo cả hệ thống chủ nghĩa tư

bản , chủ nghĩa đế quốc . Cáncân chính trị thế

giới từng nghiêng hẳn về hệ thống xã hội chủ

nghĩa .

Tuy nhiên vào những năm 90 của thế

kỷ XX, do nhiều nguyên nhân khác nhau,

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông

Âu bị sụp đổ, chủ nghĩa xã hội và phong trào

cách mạng thế giới lâm vào thoái trào .

Nhưng thực tế cho thấy, chủ nghĩa xã hội ở

Cu Ba, Việt Nam, Trung Quốc ... vẫn đứng

vững và phát triển , tỏ rõ sức sống của mình .

Bất chấp sự bao vây , cấm vận của đế quốc

72

Tạp chí Cộng sản

Mỹ, nước Cu Ba xã hội chủ nghĩa vẫn vững

vàng, hiện ngang , kinh tế, xãhội đều phát

triển . Gần đây , nhiều tờ báo trên thế giới

tổng kết tình hình quốc tế đều bình luận

rằng , có hai nước tăng trưởng kinh tế nhất,

nhì thế giới lại là hai nước xãhội chủ nghĩa :

Trung Quốc tăng hơn 9%, Việt Nam tăng

hơn 7%. Một tờ báo của Anh viết bài về

Trung Quốc , luận rằng: "Xin hãy để cho

Trung Quốc ngủ yên , vì nếu thức dậy, đất

nước này sẽ làm rung chuyển thế giới" .

Với Việt Nam , báo chí Pháp bình luận :

"Năm 2003 là năm thứ ba, Việt Nam liên

tiếp đạt mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực

ASEAN (+7%) . Hà Nội, một thành phố

buồn tẻ trước đây , đã trở thành mộtthủ đô

náo nhiệt,không thuabất kỳ một thành phố

châu Á nào khác" . Trung Quốc đang vận

hành nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa .

Việt Nam đang vận hành nền kinh tế thị

trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa. Việc

tìmra cơ chếvậnhành nền kinh tếthịtrường

tế thị trường định hướng
xãhội chủ nghĩa ở

xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và nền kinh

Việt Nam là bước đột phá lý luận của hai

Đảng vàhai Nhà nước , bước vận dụngsángĐảng và hai Nhà nước, bước vận dụngsáng

thể của mỗi nước . Trong cuộc hành trình

tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào điều kiện cụ

gian nan của chủ nghĩa xã hội, cuối cùng,

một số nước xã hội chủ nghĩa còn lại cũng đã

tìm được đường đi mới đúng đắn, phù hợp

với xu thế phát triển của nhân loại và phù

hợp với sự phát triển của dân tộc mình .

2

Hiện nay Chủ nghĩa xã hội thế giới đang

lâm vào thoái trào , phong trào cộng sản và

công nhân quốc tế đang gặp rất nhiều khó

khăn . Tuy vậy, thời gian gần đây một số

Đảng cộng sản đã bắt đầu được phục hồi . Tại

châu Âu , nhất là ở những nước Tây Âu,

phong trào công nhân đang có những diễn

biến theo hình thức công liên với mô hình xã
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hội - dân chủ. Tại một số nước ở châu Âu và

khu vực Mỹ La -tinh đang xuất hiện các

phong trào xã hội mới đòicải cách xã hội,

cải cách dân chủ . Tuy chưa phải là phong

trào do những người cộng sản chủ trương ,

nhưng nó cũng không ngả vào lòng các trào

lưu xã hội - dân chủ . Vì vậy, cuộc đấu tranh

giai cấp và đấu tranh dân tộc phải liên kết,

thu hútcác phong trào xã hội mới với tư cách

là những đồng minh của mình .

Hiện nay ở Việt Nam , hai giai cấp cơ bản

của cách mạng là công nhân và nông dân vẫn

đang từng bước trưởng thành , cùng với đội

ngũ trí thức đã và đang tạo ra sức mạnh mới.

Vấn đề đặt ra hiện nay là, phải tiếp tục chú

trọng xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh .

Người công nhân trong thời kỳ công nghiệp

hóa , hiện đại hóa đất nước phải có trình độ

chuyên môn giỏi, tay nghề cao, có văn hóa,

kiến thức. Để nâng caomức sống của công

nhân , nông dân, nhân dân lao động và tạo ra

được những động lực mới có tính đột phá

trong việc khắc phục những hạn chế, giải

quyết những vấn đề bức xúc đang có nguy cơ

làm yếu đi khối đại đoàn kết toàn dân tộc,

suy giảm lòng tin của nhân dân, chúng ta

phải phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh

tế , tạo việc làm cho công nhân ; phấn đấu thu

hẹp khoảng cách giàu nghèo; tăng các hoạt

động phúc lợi công cộng ; động viên đội ngũ

trí thức gắn chặt hơn nữa vớicông - nông ,

cùng công - nông phát triển kinh tế - xã hội;

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

trong thời kỳ mới; xây dựng mối liên hệ

Đảng - Nhà nước - nhân dân ngàycàng gắn-

bó ; hoàn chỉnh các chính sách phát triển

nguồn nhân lực, sử dụng lao động và giải

quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, trọng

dụng nhân tài , phân phối bảo đảm công

bằng, chính sách tiền lương , bảo hiểm xã

hội , ưu đãi , chính sách đất đai ...

Thế giới đang đứng trước những biến đổi

phức tạp và những thách thức mới . Chủ

nghĩa bá quyền củacác thế lực đế quốc hiếu

chiến và chủ nghĩa khủng bố đang là mối đe

dọa chung, làm cho cuộc đấu tranh dân tộc

phải đương đầu với nhiều khó khăn và nguy

cơ. Hy vọng rằng, làn sóng đấu tranh giai

cấp và đấu tranh dân tộc trên thế giới sẽ lại

phát triển mạnh mẽ, tạo động lực mới cho sự

phát triển của phong trào , từng bước đi tới

giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân

lao động toàn thế giới, điều mà V.I. Lê-nin

và Quốc tế Cộng sản hằng mong ước.

Trong tác phẩm nổi tiếng Đường kách

mệnhdo đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết cách

Mục 7 đến 12 để trình bày một cách hệ thống

đây 77 năm, Người đã dành hẳn 6 Mục, từ

về "Đệ tam Quốc tế". Người viết: "Đệ tam

Quốc tế là một Đảng Cộng sản thế giới " , "Đệ

tam Quốc tế chủ trương đập đổ tưbản, làm

thế giới kách mệnh" , "ĐệtamQuốc tế giúp

dân thuộc địa chống lại đế quốcchủ nghĩa" ,

" An Nam muốn kách mệnh thành công, thì

tất phải nhờ Đệ tam Quốc tế ".

Tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, trong

phiên họp ngày 10-8-1935 , với tư cách

Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông

Dương, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã phát

biểu trong Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của

Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản : "Đảng

chúng tôi được kết nạp vào hàng ngũ của

Quốc tế Cộng sản . Như vậy là bộ tham mưu

Đảng quốc tế của giai cấp vô sản thừa nhận

chúng tôi xứng đáng có thể đứng trong khối

đại đoàn kết của những người bôn-so-vích

toàn thế giới" 2 .

Mối liên hệ bền chặt giữa Đảng Cộng sản

Việt Nam với Quốc tế Cộng sản đã đượclịch

sử chứng minh. D

(2 ) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 2002 , t 5 , tr 315-316

Số 5 (tháng 3 năm 2004 ) 73



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

BÌNH ĐẲNG GIỚI -

cuộc đấu tranh lâu dài của nhân loại

VŨ CÔNG GIAO *

Bình đẳng giới - từ hình thức đến

thực chất

Bình đẳng giới là một nguyên tắc chỉ đạo

của phong trào nữ quyền từ mấy chục năm

qua. Mặc dù vậy, không phải lúc nào, ở đâu

cũng có một cách hiểu thống nhất về vấn đề

này. Ít nhất đã và đang tồn tại ba quan niệm

khác nhau về bình đẳng giới .

Theo quan niệm thứ nhất, đàn ông hay

phụ nữ đều là những con người. Bởi vậy ,

xét về hình thức , họ đều là những chủ thể

bình đẳng trong các quan hệ pháp luật, có

các quyền và nghĩa vụ pháp lý ngang bằng .

Quan niệm này chứa đựng tư tưởng rất tiến

bộ . Tuy nhiên, trên thực tế , nó vẫndẫn đến

sự bất bình đẳng nam nữ , nhất là sự bóc lột

về kinh tế đối với phụ nữ. Sự yếu thế và

chịu gánh nặng về sinh sản và nuôi con , phụ

nữ phải chịu thiệt thòi rất lớn so với đàn ông

trên mọi lĩnh vực, song không phải ở nước

nào họ cũng được dư luận quan tâm và pháp

luật bảo vệ. Về quyền bình đẳng hình thức

giữa nam và nữ trong pháp luật tư sản ,

Ph . Ăng-ghen đã từng nhấn mạnh rằng,

pháp luật tư sản chưa có những chế định để

giải quyết cái mâu thuẫn mà " khiến cho

người đàn bà nếu làm tròn bổn phận phục

vụ riêng cho gia đình , lại phải đứng ngoài

nền sản xuất xã hội và không thể có được

...

...

cục

trong

một thu nhập nào cả; và nếu họ muốn tham

gia vào lao động xã hội và kiếm sống một

cách độc lập , thì họ lại không có điều kiện

để làm tròn nhiệm vụ gia đình" . Kết c

là, dưới xã hội tư bản chủ nghĩa , ".

phần lớn các trường hợp, người chồng phải

kiếm tiền, phải là người nuôi dưỡng gia

đình ... và điều đó mang lại cho người đàn

ông mộtđịa vị thống trịmà khôngcần phải

có một đặc quyền pháp luật nào cả " (2).

Theo quan điểm thứ hai, bởi phụ nữ yếu

hơn đàn ông về thể chất nên để thực hiện

bình đẳng giớicần "miễn" cho phụ nữ tham

gia vào một số lĩnh vực được coi là không

thích hợp với đặc trưng của họ. Về hình

thức , quan điểm này dường như là " bênh

vực" phụ nữ , nhưng xét bản chất, đó chính

là sự hạn chế được trá hình về các quyền và

cơ hội phát triển của phụ nữ . Trên thực tế ,

quan điểm này đã thừa nhận sự bất bình

đẳng với phụ nữ là "hợp lý" , xuất phát từ

đặc thù giới tính của họ; và cho rằng , bởi nó

là hợp lý nên phụ nữ cần cam chịu sự áp bức

của đàn ông . Rõ ràng , có một sự lẫn lộn về

lô-gích trong cách tiếp cận này . Bởi lẽ sự

* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) , ( 2 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính

trị Quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 21 , tr 115 , 116
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bất bình đẳng tự thân không gây ra sự áp

bức mà chính sự áp bức mới là thủ phạm

của tình trạng bất bình đẳng. Bàn về mối

quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ ,

Ph . Ăng-ghen khẳng định : " Tình trạng

không bình quyền giữa đôi bên, do những

quanhệ xã hội trước kia đểlại cho chúng ta ,

tuyệt nhiên không phải là nguyên nhân , mà

là kết quả của việc áp bức đàn bà về mặt

kinh tế " (3).

Quan điểm thứ ba cũng thừa nhận sự yếu

thế của phụ nữ , tuy nhiên không coi đó là cơ

sở để đặt phụ nữ vào địa vị phụ thuộc nam

giới mà ngược lại, là để đưa phụ nữ thoát

khỏi tình trạng tồi tệ ấy . Bởi vậy, đồng thời

với việc quy định những quyền và nghĩa vụ

chung cho cả nam và nữ , nó còn xác định

những đặc quyền chỉ áp dụng cho phụ nữ ,

nhằm bù đắp cho phụ nữ những thiệt thòi,

đặt họ vào vị trí xuất phát ngang bằng với

đàn ông trong các quan hệ xã hội, bảo đảm

chohọ có thểtiếp nhận các cơ hội và hưởng

thụ các quyền một cách bình đẳng trên thực

chất như nam giới.

Từ bình đẳng hình thức tới bình đẳng

thực chất làmột quá trình phát triển trong

nhận thức về vấn đề bình đẳng giới của

nhân loại. Và nhân loại phải mất một thời

gian khá dài mới đi tới nhận thức đúngđắn

về vấn đề tưởng chừng giản đơn này . Đến

khi Liên hợp quốc thông qua Công ước về

xóabỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử

với phụ nữ (CEDAW ) vào năm 1979 thì

cách tiếp cận bình đẳng giới thực chất mới

thực sự trở thành phổ biến trên thế giới.

Bình đẳng giới trong thế kỷ XXI .

những thuận lợi và thách thức

Để đánh giá đúng những thuận lợi và

thách thức trong cuộc đấu tranh vì bình

đẳng giới của nhân loại trong thế kỷ XXI,

cần xem xét những thành tựu và hạn chế về

vấn đề này trong thế kỷ XX , đặc biệt là trên

những lĩnh vực sau :

- Trên lĩnh vực kinh tế : Vào những thập

niên cuối của thế kỷ XX , nhân loại đã nhận

thức được rằng, bình đẳng giới là một trong

những yếu tố có tầm quan trọng quyết định

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền

vững . Từ nhận thức này, các tổ chức quốc tế

ngày càng quan tâm đến việc lồng ghép vấn

đề bình đẳng giới vào chiến lượchànhđộng

và các chương trình hỗ trợ phát triển . Nhiều

chính phủ cũng có những nỗ lực lớn để lồng

ghép vấn đề giới vào các chính sách và

chương trình kinh tế , xã hội, tạo điều kiện

cho phụ nữ được tiếp cận bình đẳng với các

cơ hội kinh tế . Nhiều sáng kiến đã được đưa

ra nhằm thúc đẩy các cơ hội về việc làm ,

tăng thu nhập cho phụ nữ. Nhờ vậy , sự tham

giacủa phụnữ vào thị trường lao động và

mức độ tự chủ trong hoạt động kinh tế của

phụ nữ ngày càng tăng . Phụ nữ ngày càng

được hưởng lợi ích nhiều hơn từ những

chương trình phát triển kinh tế , xã hội ở

các nước .

Tuy vậy , bước sang thế kỷ XXI, phụ nữ

vẫn còn chiếm tới 70% số người nghèo trên

trái đất. Tình trạng bất bình đẳng nam nữ

trong lĩnh vực kinh tế vẫn còn phổbiến trên

thếgiới ,nhất là việc làm , hưởng lương , cơ

hội thăng tiến trong lao động, cơ hộitiếp

cận vớicác nguồn vốn tín dụng hay tình

trạng phụ nữ phải làm những công việc nội

trợ nặng nhọc nhưng không được tính tiền

lương... Tính trung bình trên thế giới , hiện

nay thu nhập của phụ nữ chỉ bằng 75% của

nam giới . Ở hầu hết các xã hội , phụ nữ vẫn

( 3 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 21 , tr 116
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thuộc về những đối tượng được tuyển dụng

sau cùng và bị sa thải đầu tiên . Những bất

bình đẳng này có xu hướng ngày càng nặng

nề thêm do sự tác động của các yếu tố như

toàn cầu hóa, nạn thất nghiệp , tình trạng

kém phát triển , gánh nợ nước ngoài khổng

lồ của nhiều quốc gia, việc chạy đua vũ

trang , lệnh cấm vận ngang ngược và vô

nhân đạo của một số nước phương Tây, sự

thất hứa của các nước giàu trong việc cung

cấp viện trợ phát triển cũng như sự bất bình

đẳng trong trật tự kinh tế thế giới mà phần

thiệt hại nghiêng về phía các nước nghèo...

Trên lĩnh vực chính trị: Nửa cuối thế

kỷ XX là thời gian đánh dấu những thành

tựu vượt bậc của nhân loại tiến bộ trong

việc bảo đảm quyền bình đẳng vềchínhtrị

cho phụ nữ. Một loạt điều ước quốc tế liên

quan đến vấn đề này đã được ban hành ,

trong đócó một công ước riêng về quyền

-

chính trị cho phụ nữ ra đời năm 1952. Tầm

quan trọng của việc bảo đảm cho phụ nữ

được tham gia đầy đủ và bình đẳng với nam

giới vào các quá trình ra quyết định ngày

càng được cộngđồng quốc tế thừa nhận .

Nhiều quốc giađã đưa ra những chính sách

kiên quyết và tích cực , với những mục tiêu

vàchỉ tiêu cụ thể,để tạo lập và thúc đẩy các

cơ hội tham gia quản lý nhà nước , quản lý

xã hội cho phụ nữ . Các cơ chế bảo đảm

quyền bình đẳng về chính trị cho phụ nữ

được phát triển nhanh chóng, cả ở cấp độ

quốc gia và quốc tế .

Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ XXI, sự bình

đẳng giới trên lĩnh vực này vẫn mới chỉ nằm

trong những cam kết bằng văn bản. Giữa

những mục tiêu và thực tế bảo đảmquyền

bình đẳng về chính trị cho phụ nữ vẫn còn

một khoảng cách rất xa. So với nam giới, tỷ

lệ phụ nữ giữ các vị trí ra quyết định, cả ở

cấp độ quốcgia và quốc tế, vẫn còn rất thấp

và trong mấy chục năm gần đây hầu như

chưa có chuyển biến đángkể. Hiện tại , mới

chỉ có hơn 1/3 số nước trên thế giới có phụ

nữ được tham gia nội các , tỷ lệ phụ nữ giữ

cương vị lãnh đạo cao trong cáctổ chức xã

hội quốc gia và quốc tế chỉchiếm chưa đến

5% ... Tạinhiều nước, những định kiến về

vai trò giới của phụ nữ vẫn tồn tại rất nặng

nề, tiếp tục đẩy phụ nữ vào công việc nội

trợ và cản trở họ tham gia các hoạt động

chính trị. Những sáng kiến và chương trình

thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các

quá trình ra quyết định ở các quốc gia có

kết quả vẫn rất hạn chế bởi rất nhiều yếu tố :

nghĩa ,tầm quan trọng của việc phụ nữ

nhận thức không đầy đủ của cộng đồng về

đượctham gia quản lý nhà nước , quản lý xã

hội ; sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm của nam

giới cũngnhư của nhiều đảng phái chính trị

trongviệc bảo đảm quyền bình đẳng cho

phụ nữ trên lĩnh vực này ; thiếu sự đốithoại

và phối hợp giữa các chính phủ và các tổ

chức xã hội của phụ nữ ; thiếu những nguồn

hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ và

tuyên truyền về quyềnbình đẳngnam nữ về

ý

chính trị...

-
Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: Trong

thế kỷXX,quyền được giáo dục củaphụ nữ

đã được khẳng địnhmột cách vững chắc . Sự

tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực giáo dục,

đào tạo ở tất cả các cấp đã trở nênphổ biến

trên thế giới -điều mà trong những thếkỷ

trước đó không tồn tại . Đến cuối thếkỷ XX,

nhân loại đã nhận thức được rằng, giáo dục

là một trong những biện pháp quan trọng

nhất để thực hiện bình đẳng giới, thúc đẩy

vị thế và các quyền con người cho phụ nữ .

Bởi vậy, nhiều quốc gia đã có những cam

kết mạnh mẽ vàphânbổ những nguồn lực

đáng kể để xây dựng những cơ sở vật chất -
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kỹ thuật nhằm bảo đảm quyền được học tập

của tất cả phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời,

đã nỗ lực xóa bỏ những định kiến truyền

thống bất lợi với phụ nữ ở lĩnh vực này.

Cũng trong thế kỷ XX, nhân loại đã nhận

thức rõ sự cần thiết phải quan tâm đặc biệt

đến việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ .

Các tổ chức quốc tế phát động nhiều

chương trình nhằmhỗ trợ các chính phủ và

cộng đồng cải thiện điều kiện chăm sóc sức

khỏe cho phụ nữ. Nhiều chính phủ có

những nỗ lực đáng kể và thường xuyên để

phòng chống, giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ

và trẻ em gái trong quá trình mang thai,

sinh con cũng như do các bệnh thông

thường. Đặc biệt, nhânloạingày càngquan

tâm hơn đến những vấn đề có liên quanmật

thiết đến thiên chức làm vợ, làm mẹ của

phụ nữ , như nângcaosức khỏe giới tính và

sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; bảo vệ phụ

nữ và trẻ em gái trước đại dịch HIV /AIDS

và các bệnh lây truyền qua đường tình dục;

giáo dục nâng cao nhận thứcvà trách nhiệm

của nam giới trong vấn đề kế hoạch hóa gia

đình cũng như chia sẻ vaitròtái sản xuất

với phụ nữ ...

Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XXI , vẫn

còn những trở ngại lớn đối với việc bảo

đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trên các

lĩnh vực giáo dục, y tế . Ở hầu hết các nước ,

ảnh hưởng của những định kiến có tính chất

phân biệt đối xử với phụ nữ trong giáo dục

vẫn còn rất nặng nề. Sự chuyển đổi cơ chế

kinh tế với việcxóa bỏ bao cấp trong giáo

dục ở một số nước đã tác động nghiêm

trọng đến cơ hội tiếp cận với giáo dục của

phụ nữ và trẻ em gái... Những điều đó khiến

cho tình trạng bất bình đẳng nam , nữ trong

giáo dục trên thế giới vẫn còn rất sâu sắc .

Hiện tại, 2/3 trong số gần một tỉ người mù

chữ trên thế giới là phụ nữ , 3/5 trong số hơn

100 triệu trẻem ở các nước đang phát triển

không được đến trường là trẻ em gái . Tỷ lệ

nam giới trong độ tuổi 15 đến 24 ở các nước

đang phát triển biết chữ là 80%, trong khi tỷ

lệ tương ứng của nữ giới chỉ là 60 %...

Về y tế , do đặc thù giới tính và thiên

chức làmmẹ, lẽ ra phụ nữ cần phải được ưu

tiên so với đàn ông trong vấn đề chăm sóc

sức khỏe, nhưng thực tế trên thế giới hiện

nay đang ngược lại. Việc xóa bỏ bao cấp

trong lĩnh vực này ởnhiều quốc gia đã tácở

động nghiêm trọng đến việc bảo đảm quyền

được chăm sóc sức khỏe của phụ nữ . Chiếm

đa số trong lớp người nghèo và thu nhập

thấp , phụ nữ khôngđược hưởng nhữngđiều

kiệny tế nhưnam giới, nhất là khi chăm sóc

sức khỏe là một hình thức dịch vụ phải trả

tiền trong bối cảnh kinh tếthị trường. Bởi

do các bệnh thông thường , các bệnh có liên

vậy , tỷ lệ tử vong của phụ nữ và trẻ em gái

quan

qua

đến sinh nở ở một số khu vực trên

thế giới còn rất cao . Tình trạng lây lan

HIV /AIDS và các bệnh truyền nhiễm

đường tình dục ở phụ nữ tại một số khu vực

đã lên đến mức báo động. Hiện tại , mỗi

năm trên thế giới có khoảng nửa triệu phụ

nữ bị chết vìnguyên nhân mang thai và

sinh con. Nếu năm 1997 , tỷ lệ phụ nữ bị

nhiễm HIV/AIDS trên thế giới chỉ chiếm

47% thì đến cuối năm 2002, con số đó đã là

50%. Tại một số nước, nguy cơ bị nhiễm

HIV ở phụ nữ cao gấp từ 4 đến 6 lần so với

đàn ông ...

Như vậy , có thể thấy rằng, trên lĩnh vực

bình đẳng giới , trong thế kỷ XXI, bêncạnh

những thuận lợi, cộng đồng quốc tế vẫn

phải đương đầu với những thách thức rất to

lớn . Để đạt được mục tiêu bình đẳng giới

trên mọi lĩnh vực, nhân loại sẽ còn phảitrải

qua một cuộc đấu tranh gian khổ , lâu dài.
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Thế giới: Dấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Việt Nam hướng tới sự bình đẳng

nam nữthực sự

Bình đẳng nam nữ là một trong những

mục tiêu cơ bản được đặt ra trong văn kiện

đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Ngay sau khi đất nước giành được độc lập,

cùng với quyền bình đẳng giữa các dân tộc ,

các tầng lớp , thành phần , quyền bình đẳng

nam nữ đã được ghi nhận trong Hiến pháp

năm 1946 , thể hiện quyết tâm và bản chất

ưu việt của Nhà nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa trong cuộc đấu tranh xóa bỏ

những áp bức, bất công trong xã hội .

Hơn nửa thế kỷ qua , một hệ thống chính

sách và quy định pháp luật liên quan đến

vấn đề nàyđã được xây dựng , tạo nền tảng

pháp lý vững chắc bảo đảm quyền bình

đẳng nam nữ được thực hiện trên thực tế .

Nhànước Việt Nam cũng tích cực tham gia

những điều ước và sự kiện quốc tế trên

lĩnh vực này, trong đó nổi bật làCông ước

CEDAW và các hội nghị thế giới về

phụ nữ .

Kể từ khi đổi mới , vấn đề bình đẳng nam

nữ càng được Đảng và Nhà nước quan tâm .

Hệ thống chính sách , pháp luật về quyền

bình đẳng của phụ nữ liên tục được sửa đổi,

bổ sung, bảo đảm sự phù hợp ở mức độ cao

với cácquy định pháp luật quốc tế có liên

quan . Bởi vậy , địa vị của người phụ nữ Việt

Nam trong xã hội ngày càng được củng cố

và nâng cao. Từ vị thế phụ thuộc vào đàn

ông và bị trói buộc trong công việc nội trợ

gia đình dưới chế độ xã hội thực dân nửa

phong kiến , ngày nay phụ nữ Việt Nam

không chỉ tham gia mà còn đóng vai trò

không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực như

giáo dục, y tế , nông nghiệp , công nghiệp

nhẹ ... Vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực

chính trị cũng ngày càng được khẳng định .

Hiện tại, tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội ở

Việt Nam giữ vị trí cao nhất trong khu vực

châu Á và thuộc vào nhóm nước có tỷ lệ

phụ nữ trong Quốc hội cao nhất trên thế

giới. Những thành tựu của Việt Nam trong

lĩnh vực này đã được cộng đồng quốc tế

thừa nhận và đánh giá cao. Trong những

năm gần đây , chỉ sốphát triển về giới của

Việt Nam luôn được UNDP xếp ở vị trí cao

hơn so với chỉ số phát triển vềkinh tế .

Mặc dù vậy, cũng như các quốc gia khác

trên thế giới, để bảo đảm quyền bình đẳng

hoàn toàn giữa nam và nữ , Việt Nam vẫn

còn rất nhiều việc phải làm , trong đó việc

xóa bỏ những phong tục tập quán phân biệt

đối xử với phụ nữ đòi hỏi những nỗ lực lâu

dài. Tuy nhiên , với nền tảng pháp lý và xã

hội vững chắc về bình đẳng namnữmà

chúng ta đã tạo lập được trong nửa thế kỷ

qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,

nhất định trong thời gian tới , đất nước ta sẽ

tiếp tục thu được những thành tựu to lớn

hơn trong lĩnh vực này . Để tạo sự chuyển

biến mạnh mẽ hơn nữa về quyền bình đẳng

của phụ nữ , cần quán triệt đường lối chỉ đạo

màĐại hội IX của Đảng đã xác định : " Đối

với phụnữ , thực hiện tốtluật pháp và chính

sách bình đẳng giới , bồi dưỡng, đào tạo

nghề nghiệp, nâng cao học vấn ;có cơ chế,

chính sách để phụ nữ tham gia ngày càng

nhiều vào các cơ quan lãnh đạo và quản lý

ở các cấp , các ngành ; chăm sóc và bảo vệ

sức khỏe bà mẹ và trẻ em ; tạo điều kiện để

phụ nữ thực hiện tốt thiên chức người mẹ;

xây dựng gia đình no ấm , bình đẳng , tiến

bộ , hạnh phúc" . D

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 126
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TÊNJUNT ĐÔNGLÝLUẬN -THỰCTIỄN

T

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ

THÁNG 1-2004

* RONG hai ngày 4 và 5-2-2004, tại Hà Nội , Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì

của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan ,

Phạm Gia Khiêm .

Chính phủ đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận và cho ý kiến về: Dự thảo Luật Cạnh tranh ;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân: Báo cáo

về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2003 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng

1-2004. Chính phủ nhận định , tình hình kinh tế- xã hội tháng 1-2004 vẫn tiếp tục xu hướng phát triển

của những tháng cuối năm 2003. Các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán sôi động; giao thông trong

dịp Tết được bảo đảm tốt; bộ mặt đô thị được cải thiện , đường phố khang trang , xanh , sạch , đẹp ...

Tuy nhiên , những khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế trước mắt là rất to lớn : Thời tiết xấu, hạn

hán nặng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Dịch cúm gà diễn

biến phức tạp và có xu hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu không chỉ đối với ngành sản xuất nông nghiệp

mà cho cả các ngành du lịch, dịch vụ, nhất là tác động xấu tới sức khỏe của nhân dân và thunhập

của người chăn nuôi. Hàng hóa xuất khẩu phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật của các nước nhập

khẩu .Sức cạnh tranh cao của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam gây bất lợi đối với tăng trưởng sản

xuất nông nghiệp , công nghiệp trong nước.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh : Nghị quyết số

1/2004/NQ-CP của Chính phủ đã chỉ ra nhiều công việc và các nhóm giải pháp triển khai thực hiện

nhiệm vụ kế hoạch năm 2004; Nghị quyết Trung ương 9 có nhiều điểmmới và cụ thể làm tăng thêm

sức mạnh trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương

và của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần xác định ngay chương trình hành động cụ thể,

không trông chờ vào chương trình của Chính phủ , chọn đúng đầu việc nhằm phát huy cao nhất tiềm

năng , giải phóng năng lực sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển , quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

kinh tế năm 2004 là 8,5 %. Kinh nghiệm năm 2003 cho thấy , trong chỉ đạo điều hành ở tất cả các cấp ,

cần có một cuộc cách mạng , tạo khâu đột phá một cách đồng bộ và quyết liệt ; đồng thời , phải kiểm

tra , đôn đốc thường xuyên, sâu sát thì mới tạo được chuyển biến và có kết quả tốt .

Thủ tướng yêu cầu các bộ , ngành, địa phương phải cụ thể hóa 5 nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành

được đưa ra trong Nghị quyết số 1 của Chính phủ ; trong đó, đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường

đầu tư nhằm giải phóng năng lực sản xuất, phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tháo gỡ những khó

khăn vướngmắc trong bố trí mặt hàng sản xuất , giải quyết vốn vay, ưu đãi thuế... cho các doanh

nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện để loại hình doanh nghiệp này phát triển và xem đó như là một hướng

để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn . Chú trọng chính sách thúc đẩy

đầu tư để phát triển doanh nghiệp trong nước, thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, triển khai các

phương án phát hành trái phiếu , cổ phiếu đối với các tổng công ty , các doanh nghiệp lớn thuộc các

ngànhhàng không, bưu chính - viễn thông, ngân hàng ... để đưa ra niêm yết trên thị trường chứng

khoán . Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng chương trình nâng cao chất

lượng giáo dục hằng năm , xem xét lại vấn đề học phí , chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm tràn

lan . Bộ Y tế cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế, quản lý tốt giá thuốc, khắc phục biểu hiện tiêu

cực trong ngành y tế, nâng cao y đức của ngườithầy thuốc. Thủ tướng nêu rõ , trong năm 2004 , phải

tập trung vào cải cách thủ tục hành chính ; làm tốt cải cách hành chính sẽ nâng cao hiệu lực phòng

chống tham nhũng . Thủ tướng yêu cầu, từ nay trong các phiên họp thường kỳ của Chính phủ phải đưa

nội dung báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính . D
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Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn Tạp chí Cộng sản

HỘI THẢO KHOA HỌC: "ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM "

AI ngày 6 và 7-2-2004, tại Hà Nội , Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp phiên thường

Haylần thứ 9 và tổchức Hộithảo khoahọc với chủđề" Định hướng xã hộichủnghĩakỳ

trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam " . Tham dự Hội thảo gồm các đồng chí

thành viên Hội đồng và nhiều nhà khoa học ở nước ta đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực này .

Sau phần khai mạc chỉ đạo Hội thảo của GS , TS Nguyễn Phú Trọng , Ủy viên Bộ Chính

trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội thảo dành phần chủ yếu thời gian tập trung

thảo luận về vấn đề nêu trên . Bản Báo cáo đề dẫn của GS , TS Đỗ Hoài Nam và 15 báo cáo

tham luận cùng 22 ý kiến đã được trình bày tại Hội thảo . Các ý kiến với cách tiếp cận khác

nhau đã đi sâu phân tích những nội dung chủ yếu dưới nhiều khía cạnh nhằm tìm hiểu bản

chất của vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước

ta . Trong không khí khoa học, cởi mở, dân chủ, đầy trách nhiệm, các ý kiến đều cho rằng ,

việc Thường trực Hội đồng chọn chủ đề Hội thảo: "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát

triển kinh tế thị trường ở Việt Nam " là rất đúng và rất trúng. Nó đáp ứng những yêu cầu và

phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Đây là vấn đề khó và mới, chưa có tiền lệ ở Việt

Nam , nhưng rất quan trọng và thiết thực không thể không được xác định rõ ràng, cụ thể trên

con đường pháttriển đi lên của đất nước . Những vấn đề quan trọng được Hội thảo tập trung

thảo luận sôi nổi nhằm nhận thức sáng rõ , sâu sắc như : Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

Thế nào là kinh tế thị trường ? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Vì sao

phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ? Những

điều kiện bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường? Những

sáng tạo của Đảng ta trong xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , v.v..

Tổng kết Hội thảo, GS, TS Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đã nhấn mạnh ý nghĩa , tầm quan trọng , sự cần

thiết của cuộc Hội thảo và những vấn đề nội dung hết sức phong phú , sâu sắc được các nhà

khoa học nêu ra trong Hội thảo ; đồng thời, nêu một số vấn đề đòi hỏi tiếp tục đi sâu nghiên

cứu: Ngoài những vấn đề chung , bao quát về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển

kinh tế thị trường thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta , cần làm sáng rõ các vấn

cụ thể như : chế độ sở hữu ; các thành phần kinh tế; vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước ;

sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế ; sự phát triển kinh tế tư nhân ; sự công bằng xã hội

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò lãnh đạo của Đảng và quản

lý của Nhà nước cũng như vai trò các tổ chức của hệ thống chính trị trong việc giữ vững

định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường... D

đề
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XÂY DỰNG VÀ

NAM BOTULÊNH

TRƯỞNG THÀNH

BO BOI BIEN PHONG

NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG GIÀNH ĐƯỢC

(HàGiang )

QUA 45 NĂM XÂY DỰNG CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH Đồng bào dân tộc cùng BĐBP đồn Săm Pun

Lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước

đây, nay là Bộ đội Biên phòng , thành lập ngày 03-03-

1959.

45năm qua , Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an

ninh biên giới quốc gia; fích cực tham gia củng cốcơ

sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội , xóa đói

giảm nghèo , xây dựng điểm sáng văn hóa ở vùng

cao biên giới; đấu tranh hiệu quả chống các loại tội

phạm, buôn lậu , gian lận thương mại ở khu vực biên

giới ; tích cực tham gia cứu trợ , cứu nạn; xây dựng

biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng .

Toàn lực lượng được Đảng , Nhà nước tuyên

dương danh hiệu : Đơn vị Anh hùng LLVTND và được

tặng thưởng 3 Huân chương Hồ Chí Minh ; 1 Huân

chương Độclập hạng Nhì; 1 Huân chương Quân

công hạng Nhất và 1 Huân chương Quân cônghạng

Nhi.

Có 130 lượt đơn vị và 60 cá nhân được tuyên

dương danh hiệu Anh hùng LLVTND , trong đó có 5

đơn vị được tuyên dương danh hiệu Anh hùng

LLVTND lần thứ hai; 27 đơn vị và 6 cá nhânđược tuyên

dương trong thời kỳ đổi mới.

7313 lượt đơn vị và cá nhân được tặng thưởng

Huânchương Quân công; Huân chương Chiến công

và Huân chương Lao động .

14 594 đơn vị và cá nhân được tặng Bằng khen

của Chính phủ , Bộ Quốc phòng vàBộ Công an .

Hàng nghìn lượt đơn vị và cá nhân được tặng

danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Chiến sĩ thi đua; Chiến

sĩ giỏi trong Phong trào Thi đua quyết thắng .

rinelybo

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảngSài

Gòn tuần tra bảo vệ an ninh bến cảng

Dân quân xãXiMa Cai (Lào Cai) cùng BĐBP

huấn luyện phương án tác chiến bảo vệ bản

làng

Thầy giáo quân hàm xanh



TỔNG CÔNG TY CHO ANH VIỆT NAM

GERUCO

Tài khoản: -

Địa chỉ: 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (059) 851 159 - 851 059 * Fax: (059) 851 244

Tiền Việt nam : 7301-0522A, tạiNgân hàngĐầu tư Phát triển Gia Lai.

Ngoại tệ : 7303-0522 tạiNgân hàngĐầu tưPhát triển Gia Lai.

1. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG:

D3 Khai hoang , xây dựng vườn cây.

DJ Trồng , khai thác , chếbiến và tiêu thụ xuất khẩu cao su .

D3 Thương nghiệp bán buôn và sản xuất phân bón phức hợp hữu

cơ vi sinh .

L Kinh doanh , chếbiến nông sản .

DJ Xây lắp các công trình kiến trúc dân dụng , công nghiệp và

giao thông .

2. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN :

1. Nhà máy Chế biến Cao-su la Glai , hiện có công suất: 6 000

tấn/năm; dự kiến phát triển lên 9000 tấn/năm vào năm 2005 .

Thiết bị , công nghệ được nhập từ Ma-lai-xi-a , tiên tiến nhất khu vực

Tây Nguyên .

Sản phẩm chế biến cao-su : SVR3L ; SVR5; SVR 10; SVR20.

2. Nhà máy Chế biến phân phức hợp hữu cơ vi sinh , hiện có công

suất 5 000 tấn/năm; dự kiến tăng lên 10 000 tấn/năm vào cuối năm

2005.

Sản phẩm sử dụng bón cho các loại cây trồng : Cao- su , mía , cà-

phê , hồ tiêu ... với nguyên liệu men vi sinh sản xuất , được cung cấp độc

quyền từ Xí nghiệp Cổ phần Phân bón FITOHOOCMON , với chất lượng

sản phẩm cao được người sử dụng ưa chuộng .

3. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ :

Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trong và ngoài nước như: Xin -

ga-po , Trung Quốc , Nga ...

Công ty Cao-su ChưSê sẵn sàng hợp tác, liên doanh với

các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đểsản xuất những

sản phẩm công nghệ, các mặt hàng tiêu dùng từ cao su,

phân bón ... và phát triển
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2 ㄡ̌ LỄ ĐƠN NHẬN

REYEN BIEP BOA

HỘI THAU KHOAHỌC TRÊNT

ANTOAN KHU VAHOI NGHIQUANS

CACHMANG BACK TRECTED TECHTRANGA

MARALE NIN

MAX MPELTH

H

IỆP HÒA LÀ HUYỆN CÓ TRUYỀN THỐNG LỊCH

SỬ, VĂN HÓA LÂU ĐỜI VÀ TRUYỀN THỐNG

YÊU NƯỚC , KIÊN CƯỜNG, BẤT KHUẤT CHỐNG

GIẶC NGOẠI XÂM . VỚI NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN

TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ

CHỐNG MỸ, NGÀY 11 - 8 - 1999 , ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN

DÂN HUYỆN HIỆP HÒA VINH DỰ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ

NƯỚC PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC

LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN.

Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa đã đoàn kết, khắc phục

khó khăn , kiên trì phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội theo

hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa , nỗ lực phấn đấu

giành được những kết quả quan trọng trong sự nghiệp đổi

mới.

Năm 2003, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công

nghiệp- TTCN đều đạt và vượt kế hoạch :

* Nông nghiệp : Tổng diện tích gieo trồng là 28 872 héc-

ta , tăng 0,5% so với năm 2002. Tổng sản lượng lương thực

cây có hạt đạt 83 950 tấn tăng 3,8 % so cùng kỳ , bình quân

lương thực đầu người đạt 406kg/người/năm .

* Công nghiệp, TTCN : Giá trị tổng sản lượng đạt 17,9 tỉ

đồng , tăng 7% so với kế hoạch và 29,2% so cùng kỳ năm

2002. Năm2003 có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới

nay ; trong đó, sản lượng tơ đạt 35 tấn , tăng 133% so với kế

hoạch và tăng 23 tấn so với cùng kỳ năm 2002 ; sản xuất

gạch tăng 14% kế hoạch ; may mặc tăng 12% kế hoạch...

các hoạtđộng thương mại dịch vụ pháttriển phục vụ tốt

hơn cho sản xuất và đời sống nhân dân .

* Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tiến bộ, nông

nghiệp, thủy sản và thương nghiệp dịch vụ có bước tăng

trưởng đáng kể. Đời sống nhân dân nâng lên và được cải

thiện rõ rệt, số hộ khá và giàu tăng lên , số hộ nghèo thu giảm

chỉ còn 3,1% so với năm 2002. Kết cấu hạ tầng được củng cố

và phát triển . Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều tiến

bộ, quốc phòng an ninh được ổn định giữ vững . Hệ thống

chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường.

* Tiếp tục sự nghiệp CNH-HĐH , năm 2004 , nhiệm vụ cơ

bản đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa là : Quán triệt

và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị , nghị quyết của trung

ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh , bám sát mục tiêu “ lấy

phát triển kinh tếlàm trọng tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ

then chốt” , phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả những

tiềm năng thế mạnh sẵn có , tranh thủ mọi điều kiện , thời cơ

thuận lợi, khắc phục khó khăn , thử thách , phấn đấu hoàn

thành mục tiêu , nhiệm vụ về kinh tế, xã hội , quốc phòng , an

ninh mà Đại hội lần thứXIX của Đảng bộ huyện đề ra .
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ảng bộ Viện Dầu khí (VDK ) là đảng bộ cơ sở

trực thuộcĐảng bộcơ quan Tổng Công ty Dầu

khíViệtNam , có 7 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ

sinh hoạt ở cơ sở chính tại Hà Nội và 1 chi bộ ở Chi

nhánh TP. Hồ Chí Minh với 74 đảng viên , trong đó có

59 nam, 15 nữ , chiếm tới 33,6% biên chế lao động

trong cơ quan và đảm nhận trên 91% vị trí lãnh đạo từ

phó phòng , ban trở lên .

Nhiệm kỳ 2000 - 2003, Đảng bộ VDK đã phát huy

thành tựu của nhiệm kỳ trước, hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ chính trị của đơn vị :

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ NCKH, nhiệm vụ

chính trị trọng tâm . Năm 2003 , theo kế hoạch sẽ hoàn

thành 21 nhiệm vụ, tiêu chuẩn và 8 hợp đồng KTKT

với các công ty nhà thầu đang TKTD dầu khí tại Việt

Nam.

> Trong lĩnh vực dịch vụ KHKT, Đảng bộ đã lãnh

đạo khai thác tốt cơ sở vật chất - kỹ thuật vàđội ngũ

cán bộ khoa học với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện

có hiệu quả các dịch vụ KHKT và phân tích mẫu, ngày

càng khẳng định vị thế và uy tín của mình đem lại

nguồn thu đáng kể. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ

cũng không ngừng tăng lên : Năm 2001 thu 35,6 tỉ VNĐ

đạt 150% kế hoạch ; năm 2002 là 28,2 tỉ VNĐ , đạt

105%; năm 2003, ước đạt 47 tỉ VNĐ , bằng 148% kế

hoạch .

Đảng bộ đã chủ trương và lãnh đạo đẩy mạnh

hoạt động nghiên cứu ứng dụng phụcvụ SXKD, bước

đầu đạt hiệuquả tích cực đượccác đơn vị SXKD rất

hoan nghênh .

> Sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trực thuộc Đảng

bộ được giữvững . Song song với việc phổ biến quán

triệt các chỉ thị, NQ, các chi bộ đãtập trung bàn và

quán triệt các giải pháp thực hiện tốtnhiệm vụnghiên

cứu KHKT, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và công

tác quản lý.

> Hiện nay, Đảng bộ VDK tiếp tục lãnh đạo xây

dựng tập thế lao động chung sức , chung lòng xây

dựng lực lượng cán bộ KHKT vừahồng vừa chuyên ;

nâng cấp cơ sởvật chất , hiện đạivàđồng bộ hóa thiết

bị, hoàn thiện về mặt tổ chức nhằm xây dựng VDK trở

thành học viện dầu khí hiện đại, ngang tầm vớicác

viện dầu khí khu vực và đủ sức để giải quyếtmọi

nhiệm vụ do yêu cầu SXKD của TổngCông ty đã đặt

ra.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiều

năm trong đó vai trò lãnh đạo của đảng bộrất cơ bản ,

VDK được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao

động hạng Ba (năm 1998), Huân chương Lao động

hạng Nhì và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính

phủ nhân dịp kỷ niệm 25 năm xây dựng và trưởng

thành của VDK (5 - 2003), Thủ tướng Chính phủ và

Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tặng bằng khen cho

tập thể và cáccá nhân của Viện .
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LEASING COMPANY OF INCOMBANK OF VIETNAM
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LÀ DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP

THUỘC NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

VỐN ĐIỀU LỆ 75 TỈ ĐỒNG

* Được huy động vốn dưới các hình thức:

+ Nhận tiền gửi kỳ hạn từ 1 năm trở lên của tổ chức, cá nhân

+ Pháthành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi...có kỳ hạn từ 1 năm trở lên .

+ Vay vốn ngắnhạn , trung , dài hạn của tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

+ Nhận các nguồn vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước .

* Công ty rất hân hạnh

được phục vụ Quý khách

hàng các dịch vụ sau :

+ Cho thuê tài chính đối

với tổ chức và cá nhân hoạt

động tại Việt Nam.

+ Mua và cho thuê lại theo

hình thức cho thuê tài chính .

+ Nhập khẩu trực tiếp

hoặc ủy thác nhập khẩu

máy móc, thiết bị, phương

tiện vận chuyển và động sản

mà bên thuê được phép

mua, nhập khẩu và sửdụng .

+ Tư vấn , bảo lãnh cho

khác hàng về những dịch vụ

liên quan đến nghiệp vụ cho

thuê tài chính .

+ Các hoạt động khác khi

được Ngân hàng Nhà nước

cho phép.

“ Sợ thành 3 cho thibằng
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TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNGĐ

Địa chỉ: Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (061 ) 838 020 - 838 648 * Fax: (061 ) 838 803 * Hiệu trưởng : Th.s NGUYỄN THẾ HUÂN

Tru

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai thành lập ngày 20-11-1957 với tên

gọi đầu tiên là Trường Đảng miền Đông. Từbuổi khởiđầu dựng, với

những với những lán trại, hầm , hào trong vùng Chiến khu Đ anh hùng,

các thế hệ đàn anh đãgánh chịu những thiếu thốn, gian khổ, đói rét để tổ

chức những lớp học với những nội dung quan trọng, bức thiết phục vụ

cho sựnghiệpgiảiphóng dân tộc.

ua 46 năm xây dựng và trưởng thành , đến năm 2003, tổng sốlớp mà

Trường đãmởlà 450 lớp với trên 48 000 học viên ra trường .

Nhiệm vụ chủ yếu của Trường

Chính trị trong những năm qua là

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

chủ chốt xã , phường, cán bộ trưởng,

phó phòng , ban , ngành cấp huyện

và cấp tỉnh , các chuyên viên và cán

bộ lý luận , quản lý chuyên môn

nghiệp vụ ... Năm 2003 , duy trì và mở

mới 43 lớp ; trong đó, chương trình

bồi dưỡng gồm 19 lớp ; chương trình

đào tạo 24 lớp gồm Trung học chính

trị , Trung học Luật, Trung học Hành

chính , Trung học Chính trị thanh vận

và Trung học Chính trị - phụ vận ; liên

kết với các trường đại học , học viện

đào tạo cửnhân Công đoàn và Quản

trị kinh doanh, cửnhân Triết học , cử

nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học, cử

nhân Hành chính , cử nhân Bảo hộ

lao động, Chứng chỉ học phần Đại

học Công đoàn, Chương trình Cao

cấp lý luận chính trị. Trong năm,

4 206 học viên tới Trường .

Với đội ngũ 38 cán bộ , công

nhân, viên chức và 6 lao động hợp

đồng công việc , Nhà trường luôn

hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi

dưỡng từ40 - 50 lớp/năm và từ 3 500

đến 4500 học viên nội trú .

Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị,

LEKYNICM

Bí thư Tỉnh ủy Đống Nai Hoàng Binh Quân phát

biểu tại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập trường

LENGUA
TGEASS

năm 2003, chi bộ cơ sở của Trường

được nâng lên thành Đảng bộ cơ sở

với 5 chi bộ trực thuộc .

Năm 2002, Nhà trường được

Học viện Hành chính Quốc gia cấp

Bằng khen .

N
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH HÀ GIANG

200 de

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀOTẠO HUYỆN

Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang * Điện thoại: 019 821 633

LE KY HIEM

NGÀY NHÀ GIÁO VI

VADON KHAN HUANCHU

Bac G

P

hòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bắc Quang là đơn vị trực

tiếp quản lý 79 đơn vị trường học đồng trên địa bàn huyện;

trong đó, có 80 % số xã, thị trấn có trường học được xây

dựng kiên cố, mạng lưới trường lớp đã được phủ kín trên địa bàn

33 xã, thị trấn . Cở sở vật chất từ phòng GD - ĐT đến các đơn vị

trường học đều khang trang, thu hút học sinh trong địa bàn và

đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn .

T

oàn huyện có 2 098 lớp, với tổng số 49 348 học sinh;có 79

trường mầm non , 12 trường và 24 xã có mầm non gắn liền

või tiểu học ; 12 trường PTCS, THCS; 20 trường PTCS; 5 trường

cấp2-3 ; 1 trường THPT; 1 TTGDTX .

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

của Đảng trong trường học .- Củng cố, duy trì và giữ vững thành quả

PCGDTH - CMC .

Đấu - Mở các lớp xóa mù chữ tại các thôn bản
-

vùng sâu, vùng xa .

Tổ chức mở các lớp sau xóa mù chữ cho

người trong độ tuổi.

- Mở các lớp bổ túc THCS cho người trong

độ tuổi chưa có bằng tốt nghiệp THCS.

Ban Chỉ đạo PCGDTHCS các xã đã chỉ

đạo tốt công tác bổ túc tiểu học.

Công nhận được 30/33 xã, thị trấn đạt

chuẩn cấp quốc gia về PCGDTHCS.

- Công tác quản lý trường học được thực

hiện quyền tập trung dân chủ , tậpthểlãnh đạo

cá nhân phụ trách , tăng cường vai trò lãnh đạo

hiện

Tổ chức tốt các hoạt động dạy và học,

hoạt động ngoại khóa, tăng cường chất lượng

giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên , cải tiến

phương pháp dạy, học, nâng cao hiệu quả

giáo dục và đào tạo. Bên

ấn - Phòng GD-ĐT huyện thường xuyên kiểm

tra đôn đốc, khen thưởng và kỷ luật kịp thời 80

đơn vị trường học trên địa bàn huyện; động

viên khích lệ các đơn vị trường học hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó,

Phòng GD - ĐT huyện luôn tham mưu với

chính quyền quan tâm sâu sắc đầu tư xây

dựng cơ sở vật chất trường học và sự nghiệp

GD -ĐT của huyện .



CÔNG TYDỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ MÔITRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: P. Trần Phú - TX . Hà Giang - T. Hà Giang * Điện thoại: 079 866 541

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN :

- Quét, thu gom , vận chuyển xử lý rác thải .

- Ươm trồng , chăm sóc, duy trì cây xanh đường phố và công viên .

- Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước giao thông nội thị.

- Quản lý, lắp đặt, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng .

- Quản lý nghĩa trang và dịch vụ tang lễ .

KẾT QUẢ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

1. Công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải được bảo đảm thường xuyên sạch sẽ , không có rác

tồn qua ngày; doanh thu ước đạt 4552 triệu đồng /năm , bằng 110 % so vớikếhoạch .

2. Công tác ươm trồng , chăm sóc duy trì cây xanh được tập trung trồng trên các trục đường đã

được giải phóng mặt bằng , vỉa hè . Câythường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa , góp phần cải thiện môi

trường . Giá trị thực hiện ước tính cả năm là 912 triệu đồng , đạt 127 % so vớikếhoạch .

3. Công tác duy tu , bảo dưỡng được duy trì, bảo đảm đúng quy định kịp thời , nên đảm bảo hệ

thống cống rãnh thông thoát, giá trị ước tính đạt912 triệu đồng/năm , đạt 123%kế hoạch .

4. Đảm bảo sửa chữa kịp thời và vận hành hiệu quả 28km đường dây với trên 1.000 bộ bóng các

loại , đảm bảo ánh sáng, tiết kiệm điện năng , góp phần bảo đảman toàn giao thôngvà trật tựan ninh .

Giá trị thực hiện ước đạt 1977 triệu đồng /năm , đạt 113% so vớikế hoạch .

5. Công tác quản lý nghĩa trang và dịch vụ tang lễ: Ước tính cả năm đạt 100 triệu đồng , thu phí vệ

sinh ước tính đạt 100 %kế hoạch .

K /S /BỊ CÔNGTYKHOÁNG SẢN VÀ XÂYDỰNG - CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAAM

BÌNH DƯƠNG

BIMICO

Địa chỉ: Ngã tư Hòa Lân - Đại lộ Bình Dương - Thuận An - Bình Dương

BT: (0650) 822 602 * Fax: (0650) 823 922

CHỨC NĂNG :

Công ty Khoáng sản và Xây dựng

Bình Dương là doanh nghiệp nhà nước, được

phép thăm dò , khai thác và chếbiến khoáng

sản , xuất nhập khẩu trực tiếp các loại

>
khoáng sản .

Silk Xây dựng kết cấu hạ tầng mỏ, cácรบ

công trình dân dụng và thi công các công

trình giao thông nông thôn , sản xuất kinh

doanh vật liệu xây dựng , nước uống tinh

khiết đóng chai . Nuôi trồng , sản xuất các mặt

hàng nông sản , thực phẩm .

SẢN PHẨM CHÍNH :

Đá xây dựng các loại , Cao-lanh

nguyên khai và Cao -lanh chế biến , gạch ,

cát xây dựng , nước uống tinh khiết đóng

chai hiệu BIMICO .

Giám đốc: TRẦN ĐÌNH HẢI

BỐICHICỤC ĐĂNG KIỂM SỐ 8

Địa chỉ: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3 – TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08 ) 8 304 207 – 9330 841 * Fax : (08 ) 9 330 849
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Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

Địachỉ: Xã Bom Bo - huyện Bù Đăng - tỉnhBình Phước * Diện thoại : 0651 973 456
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LỄ ĐÓN NHẬN

MENANHONGLUC LUNG VOTRANG ARIAND

XÃ BOM BỘ

KY31 2FMAMING GIAI PHONG BUDANG

Lễ đón nhận danh hiệuAnh hùng LLVTND ngày 2 - 9 - 2002

44

Bí thưđảng ủy

ĐINH VĂN T

Chủ tịch UBND

PHẠM THIÊN HẠNH

“ Bom Bođãtrởthành địa chỉ đỏ của Tỉnh Bình

Phước, là niềm tự hào của quê hương “Miền Đông

gian lao mà anh dũng ” , Bom Bo đã đi vào lòng

người của cả dân tộc Việt Nam , thậm chícả trên thế

giới bởi một ca khúc “ Tiếng chày trên sóc Bom Bo ”

mà cốNhạc sĩ Xuân Hồng - Người chiến sĩ cách

mạng đã từng sống và chiến đấu cùng đồng bào

Bom Bo, sáng tác trong những ngày tháng sôi sục

khíthếcách mạng: chuẩn bị lương thựcphục vụ cho

chiến dịch Đồng Xoài - Phước Long năm 1965 ” .

Xã Bom Bo được thành lập theo Nghị định

119/NĐ -CP của Chính phủ , tháng 12 - 1997, có

diện tích tự nhiên 12 680 hecta và 5 565 người (tách

từ một số thôn của xã Đắc Nhau và xã Minh Hưng

“Đất lành chim đậu ”), đến nay Bom Bo đã có hơn

15 700 người của 12 dân tộc anh em chung sống

làm ăn.

Bom Bo được Nhà nước đầu tư hơn 20 tỉ đồng

xây dựng kết cấu hạ tầng, có 12 km đường nhựa

chạy qua xã, cả 10 ấp đã có điện, hơn 200 hộ dùng

nước máy. Khu trung tâm xã đã được xây dựng có

trụ sở làm việc, nhà văn hóa , bia tưởng niệm , đài

truyền thanh, chợ lồng mái che, ngân hàng nông

nghiệp, v.v ...

Trong 6 năm qua, nhìn chung, nhịp độ phát

triển kinh tế - xã hội ở Bom Bo tăng trưởng nhanh,

đời sống nhân dân từng bước cải thiện, sự nghiệp

văn hóa - giáo dục ngày càng ổnđịnh và phát triển .

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

được giữ vững .
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BÍ THƯ: NGUYỄN NGỌC ĐỐI

Lãnh đạo tỉnh đến dự lễ khánh thành cầu treo ở H. Bắc Quang

Đ

ại hội XVIII của Đảng bộ huyện Bắc Quang đã quyết

định phương hướng , mục tiêu nhiệm vụ và các biện

phápchủ yếu để phát triển kinh tế - xãhội nhiệm kỳ

2000-2005.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊQUYẾT (01-2000 ĐẾN 6-2003)

Nghị quyết Đạihội Đảng bộ huyện đã biểu quyết phương

hướng mục tiêu chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2000 -

2005gồmcác chỉtiêu chính sau :

* Tổng giá trị sản phẩm đạt 800 tỉ đồng .

* Tốcđộ tăng trưởng kinh tế ổn định hàng năm 12%.

* Tỷtrọng cơcấu kinh tế :

- Nông- Lâm nghiệp: 45%.

- Công nghiệp - Xây dựng : 22%.

- Dịch vụ - Thương mại: 33% .
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* Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2005 đạt 15 vạn tấn sản

phẩm ,trong đó 7 vạn tấn lương thực quy thóc , 5 vạn tấn cam

quýt, 2 vạn tấn chè búp tươi, 1 vạn tấn nguyên liệu giấy và bột

giấy , 1 vạn tấn cà-phê, giá trị hàng xuất khẩu và có tính chất

xuất khẩu đạt 3 triệu USD, tăng 3 lần so với năm2000 .

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XVIII

CỦAĐẢNG BỘ HUYỆN (NHIỆM KỲ 2000 - 2005) .
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Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của tỉnh , của

trung ương và từbên ngoài; khai thác cao nhất các tiềm năng,

thế mạnh tại địa bàn , đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ,

trước hết là trong lĩnh vực nông nghiệp , nông thôn theo

hướng sản xuất hàng hóa , đặc biệt đẩy nhanh sự phát triển

công nghiệp nhất là những lĩnh vựcmà huyện có ưu thế , gắn

với quá trình đô thị hóa và phát triển thương mại du lịch và

dịch vụ;tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng , nâng cao dân trí,

phát triển văn hóa - xã hội; củng cố quốc phòng an ninh; xây

dựng hệ thống chính trị vững mạnhtừ huyện đến cơsở .

Nhiệm vụ cụ thể:

* Tổng giá trị sản xuất đạt 800 tỉ đồng .

- Nông- lâm nghiệp : 338 tỉ đồng .

-Công nghiệp - Xây dựng : 245 tỉ đồng.

- Thương mại- Du lịch : 208 tỉđồng .
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* Tốcđộtăng trưởng kinh tếhằng năm đạt 12 % trở lên;

- Tổng sản lượng lươngthực: 62 830 tấn .

- Bình quân lương thực đầu người: 444 kg /năm .

- Bình quân giá trị sản xuất đầu người: 5,6 triệu đồng.

- Thu nộp ngân sách : 30 tỉ đồng (tăng 10 tỉ đồng ).

- Độ che phủ của rừng : 62 %.

- Huy động 100 % lao động tham gia đóng góp xây dựng kết

cấuhạ tầng .

- 90 % số tuyến đường liên xã được rải nhựa (tăng 20 %) ;

100%số thôn bản có đường ô -tô đến trung tâm (tăng 30 %).

1 tầng.

- 100 % các trường học tại trung tâm các xã, thị trấn xây cao

- 100% trụ sở xã xây kiên cố .
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- Trên 99,5% trẻ em trong độtuổi (6-14 tuổi ) đến trường .

- 100% sốxã được phủ sóng truyền hình.

- 100 % sốthôn bảnsử dụng điện .

- 100% số xã có điện thoại.

-- Hạ tỷ lệ tăng dân sốtự nhiên xuống còn 1,35% (giảm

Trên 90 % tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch ,

vững mạnh (tăng 5 % ).

TRUNG TÂM SX CAM, QUÝT SẠCH BỆNH Ở H. BẮC QUANG

TRƯỚC TÀU - T
CÔNG CÂY CẦN QUÝT SACH BEN
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BAN QUẢN LÝ DỰÁN THỦY ĐIỆN NĂM H

Địa chỉ: Bắc Quang - Hà Giang * ĐT: 019 827 276

Giám đốc : VŨ CHÍ MỸ

Xây dựng theo hình thức BO (quản lý vận hành )

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

220 tỉ đồng

CÔNG SUẤT THIẾT KẾ:

12.000kW (3 tổ máy)

SẢN LƯỢNG ĐIỆN BÌNH QUÂN:

55,74 triệu kW/h

ĐỊNH HƯỚNG :

Kết hợp với Khu Du lịch sinh thái -LAP MAY BIEN AP TRAMOPY

LAP TUA BIN TO MAY 1

THI CÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

TUYẾN ỐNG ÁP LỰC
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH
VIETSOVPETRO

Trụ sở chính : 105 Lê Lợi, Vũng Tàu

Điện thoại : ( 064 ) 839 871 * Fax : (064 ) 839 857 * Email : hq@vietsov.com.vn

X

NLD Vietsovpetro thành lập năm 1981 , là đơn vị liên

doanh giữa Việt Nam và Liên bang Nga khai thác dầu khí

lớn nhất Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG TRÊN 2 MỎ:Bạch Hổ, Rồng

SẢN LƯỢNG:37 000 tấn dầu thô/ngày đêm

6 triệu m3 khí/ngày đêm

Từ năm 1986 đến 2003 đạt 127 triệu tấn dầu thô

và hơn 10 tỉ mỉ khí

SẴN SÀNG HỢP TÁC, LIÊN DOANH

VỚI CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ KHÁC

TRONG CÁC LĨNH VỰC :

Thiết kế, lắp ráp , xây dựng các

công trình dầu khí biển , khoan

thăm dò - khai thác dầu khí , dịch vụ

cảng , vận tải biển , phòng chống

phun trào dầu , bảo vệ môi trường

190 BÀ TRIỆU HÀ NỘI .DT . 0987
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CÔNG TY

XEĐẠP-XEMMẤYĐỐNGĐAHỒMỚIDONG

Địa chỉ: 181 Tây Sơn - ĐốngĐa Hà Nội * Điện thoại: 8 572187 * Fax: (84-4 ) 5 330218

O Công ty Xe đạp - Xe máyĐốngĐa Hà Nội (DMC ) tiền

thân là Xí nghiệp phụ tùng xe đạp - xe máy Đống Đa,

được thành lập theo Quyết định số 42/QĐUB ngày

09-01-1995 của UBNDThành phố Hà Nội.

© Tổng vốn đầu tư trên 2,17 tỉ đồng, DMC có chức

năng sản xuất và kinh doanh xe đạp , các loại phụ tùng

xe đạp , xe máy , thiết bị nội thất văn phòng và lắp ráp xe

máy hoàn chỉnh .

Q Chỉ sau hơn hai năm hoạt động, DMC đã phát triển

mạnh , đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại

nhập cả về chất lượng và giá thành sản phẩm .

O Nếu trước đây , Công ty chỉ sản xuất và kinh doanh

các mặt hàng truyền thống nhưphanh , bàn đạp, thì nay

chủng loại đa dạng hơn và rất nhiều sản phẩm của

Công ty đã giành được Huy chương Vàng tại các triển

lãm , hội chợquốc tếnhư các sản phẩm nhựa phục vụ

ngành điện tử , phương tiện vận tải, thiết bị vệ sinh , các

phụ tùng xe hơi, phụ tùng chính xác, hay các linh kiện

điện tử ,v.v ...

• Không dừng lại ở đó, DMC đã tiếp tục mở rộng kinh

doanh bằng cách đăng ký thêmngành hoạtđộng về điện

nhập khẩu các loại máy móc thiết bị và nguyên vật liệu

phục vụcho nhu cầu sản xuất của Công ty ; đồng thời,

xuất khẩu các sản phẩm do chính Công ty sản xuất. Với

những nỗ lực đó , DMC luôn luôn có những bước phát

triển tốt trong những năm gần đây . Năm 2000 , DMC đạt

tổng doanh số là 46,043 tỉ đồng , nộp ngân sách nhà

nước 5,584 tỉ đồng . Năm 2001 ước tính DMC đạt doanh

thu 51,356 tỉ đồng, và nộp ngân sách 5,911 tỉ đồng .

8

X 280

5

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Sản xuất các chi tiết nhựa cao cấp phục vụ cho xe máy,

tử , thiết bị vệ sinh.

sản xuất các loại ruột, vỏphanh các loại xe đạp -xemáy .

Sản xuấtcác loại dây ga , dây côn , dâyphanhxemáy .

sản xuấtmột sốphụ tùng xe đạp xe máy khác .
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠIHỘIIX

CỦA ĐẢNGVÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

TUY ĐỘNGNGUỒN LỰCCHO ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

NGUYỄN SINH HÙNG

A năm qua, dưới sự lãnh đạo của

Đảng , sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ

hiện cho được mục tiêu : nâng cao hơn nữa chất

lượng và nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội,

\
)

đạo
sát

sao
, chặt

chẽ
của

Chính

phủ
, với

tốc
độ trên

8 % /năm
,nhằm

tạo
ra thế

và lực

cùng với sự ủng hộ của các cấp , các ngành, các

tầng lớp nhân dân , ngành tài chính đã vượt qua

nhiều khó khăn , thách thức và đạt được kết quả

có ý nghĩa quan trọng. Đó là : hệ thống cơ chế,

chính sách , pháp luật tài chính có nhiều đổi

mới tiến bộ , góp phần tạo môi trường và thị

trường thuận lợi hơn để giải phóng sức sản xuất

của xã hội, khuyến khích các thành phần kinh

tế phát triển , các tầng lớp nhân dân tích cực

thực hành tiết kiệm, tăng tích lũy cho đầu tư ,

tạo thêm việc làm cho người lao động nhằm

tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tạo ra

nhiều của cải vật chất cho xã hội . Do đó, đã

góp phần tạo động lực mạnh mẽ để nền kinh tế

nước ta tiếp tục phát triển với tốc độ tăng

trưởng khá cao : Năm 2003 tăng 7,24% (bình

quân 3 năm là 7,1 %), huy động thêm nhiều

nguồn nội lực và ngoại lực để tăng đầu tư xây

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy

mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế , giải

quyết các vấn đề xã hội, cải cách tiền lương và

bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Trong hai năm còn lại của kế hoạch 5 năm

2001 - 2005, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta còn

nặng nề hơn , đòi hỏi phải có sự thống nhất ý

chí , hành động với quyết tâm cao hơn để thực

mới cho đất nước phát triển mạnh mẽ và bền

vững. Đại hội IX của Đảng đề ra mục tiêu :

Phấn đấu tổng vốn đầu tư xã hội đạt 31 - 32%

GDP. Trong 3 năm qua, đã thực hiện đạt bình

quân 34,7% năm, vượt mục tiêu đề ra . Tuy

nhiên, nếu tính đến nhu cầu vốn đầu tư đáp ứng

mục tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở

2 năm tới và giai đoạn tiếp theo thì phải phấn

đấu tăng mức vốn đầu tư xã hội đạt khoảng từ

36 đến 40 % GDP. Để đạt được mục tiêu trên ,

cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau :

1 - Tiếp tục đổi mới để tạo môi trường

đầu tưthuận lợi, hấp dẫn , khuyến khích sản

xuất, kinh doanh

Về tổng thể , môi trường đầu tư ở nước ta

trong 3 năm qua được cải thiện tích cực. Cùng

với việc tiếp tục giữ vững tình hình chính trị,

xã hội ổn định , đã chú trọng tập trung chỉ đạo,

tháo gỡ các rào cản về vốn, cơ chế chính sách,

pháp luật về kinh tế - tài chính và các thủ tục

hành chính trong việc thành lập doanh nghiệp ,

giảm sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước trong

hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm mở rộng

*

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài

chính
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

quyền chủ động tài chính trong hoạt động của

doanh nghiệp nhà nước. Đáng lưu ý là, đã tập

trung vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước kết hợp

với đầu tư của các thành phần kinh tế khác để

nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội . Bảo đảm dự trữ các nguồn hàng hóa để ổn

định giá cả thị trường và kìm chế lạm phát ở

mức hợp lý, ổn định tài chính - tiền tệ trên tầm

vĩ mô. Nhờ đó, môi trường đầu tư và môi

trường kinh doanh ngày càng cởi mở, thông

thoáng, minh bạch và có tính cạnh tranh cao

hơn so với giai đoạn trước .

Vấn đề lớn đặt ra là , phải tiếp tục đổi mới ,

hoàn thiện chính sách để thu hẹp và đi đến

chấm dứt mọi sự phân biệt đối xử không bình

đẳng như hiện nay trong các quan hệ vay vốn

tín dụng ngân hàng , miễn giảm thuế , giá thuê

đất, giá cước dịch vụ, thuê và tuyển chọn lao

động… giữa các thành phần kinh tế , giữa doanh

nghiệp nhà nước với doanh nghiệp ngoài quốc

doanh , giữa doanh nghiệp trong nước với

doanh nghiệp nước ngoài , giữa người trong

nước và người nước ngoài . Đi đôi với việc

nhanh chóng xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử

không bình đẳng, phải tiếp tục đổi mới chính

sách , bảo đảm sự ổn định, công khai , minh

bạch và tăng cường sức cạnh tranh lành mạnh .

Tiếp tục tăng cường đầu tư của Nhà nước và

khuyến khích các thành phần kinh tế bỏ vốn

đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh

tế - xã hội .

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục

hành chính theo quy chế "một cửa" . Coi trọngchế "một cửa" . Coi trọng

việc điều hành vĩ mô của Nhà nước nhằm tiếp

tục duy trì được môi trường tài chính - tiền tệ ,

giá cả , lạm phát , thị trường ổn định . Từng bước

điều chỉnh giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước

định giá xuống ngang bằng các nước khu vực ,

xây dựng cơ chế quản lý , kiểm soát các mặt

hàng độc quyền , cơ chế chống bán phá giá và

CƠ chế kiểm soát việc chuyển giá nội bộ trong

doanh nghiệp để bảo đảm môi trường kinh

doanh lành mạnh . Có biện pháp tạo ra sự thay

đổi mạnh mẽ theo chiều hướng đổi mới mang

tính cách mạng trong nhận thức, tư duy, cách

làm việc của hệ thống các cơ quan công quyền,

của đội ngũ cán bộ , công chức , các chủ doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế , của từng

người có sức lao động, có tiền tiết kiệm, có

vốn, tài sản ... Thực hiện tốt các biện pháp trên

sẽ có điều kiện xây dựng và phát triển môi

trường đầu tư , môi trường kinh doanh cởi mở,

thông thoáng, hấp dẫn nhằm khuyến khích các

thành phần kinh tế tiếp tục khơi dậy và phát

huy tối đa các nguồn nội lực và ngoại lực cho

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội .

2 - Đa dạng hóa các kênh và hình thức

động viên nguồn lực cho đầu tưphát triển

kinh tế - xã hội

Bằng sự tìm tòi, nghiên cứu , vận dụng sáng

tạo kinh nghiệm của các nước trong việc phát

triển kinh tế thị trường , nhất là các hình thức và

các kênh động viên nguồn lực cho đầu tư phát

triển , trong 3 năm qua, chúng ta đã có các công

cụ tạo vốn đa dạng, phong phú hơn . Thành

công lớn trong việc này là , các cấp ủy, chính

quyền, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm chỉ

đạo thực hiện và đạt kết quả tốt nhiệm vụ động

viên từ tổng sản phẩm trong nước (GDP) cho

ngân sách nhà nước , năm sau luôn cao hơn

năm trước , đạt bình quân 21,8%/năm, góp

phần làm gia tăng quy mô của ngân sách trung

ương và ngân sách địa phương , có điều kiện

thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội , bảo đảm an ninh, quốc phòng. Mức

động viên từ GDP vào ngân sách nhà nước nói

trên , nếu so với các nước trong khu vực là mức

trung bình , nhưng so với nhu cầu vốn đầu tư

phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm

vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo yêu cầu

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Hội nghị

Trung ương 9 (khóa IX) thì mức độ đó còn
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thấp . Do đó, chúng ta phải tập trung phấn đấu

tăng tỷ lệ động viên từ GDP vào ngân sách nhà

nước với mức cao hơn , đạt khoảng 21-

22 %/năm trong giai đoạn 2001 - 2005 và 22 -

23% trong giai đoạn 2006 - 2010.

Để đạt được mục tiêu trên , phải tiếp tục chỉ

đạo tập trung tăng tỷ lệ động viên từ các nguồn

thu trong nước trên cơ sở tổ chức thực hiện tốt

các luật thuế mới vừa được kỳ họp thứ 3 của3

Quốc hội khóa XI thông qua . Tổ chức triển

khai có hiệu quả hơn Pháp lệnh Phí, lệ phí và

các chế độ thu khác theo quy định hiện hành.

Thực hiện giảm dần mức động viên từ kinh tế

bên ngoài trên cơ sở điều chỉnh giảm chính

sách thuế nhập khẩu với mức độ cần thiết để

vừa bảo hộ được sản xuất trong nước , vừa thực

hiện đúng các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế .

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng tỷ lệ phân phối

lần đầu từ GDP, cần tiếp tục chỉ đạo tăng tỷ

trọng phân bổ vốn ngân sách nhà nước chođầu

tư phát triển . Như vậy, bằng sự đổi mới trong

phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm

trong nước, chúng ta sẽ tăng được mức độ động

viên từ nền kinh tế cho đầu tư phát triển .

Ngoài việc sử dụng có kết quả các công cụ

tạo lập vốn truyền thống , cần nghiên cứu , đacần nghiên cứu, đa

dạng hóa công cụ thu hút các nguồn lực theo cơ

chế thị trường . Các hình thức trái phiếu , cổ

phiếu, các quỹ đầu tư , các tổ chức tài chính

trung gian ngân hàng, phi ngân hàng, tiết kiệm

bưu điện, các loại hình xổ số kiến thiết và một

số hình thức huy động vốn khác thông qua

kênh thị trường vốn, thị trường chứng khoán

cần tiếp tục được vận dụng có kết quả nhằm

tăng tỷ trọng vốn trung hạn và dài hạn cho nền

kinh tế . Vấn đề đặt ra là , phải tiếp tục đổi mới

mạnh mẽ trong tư duy và phương thức tạo vốn

kinh doanh, chấm dứt tư tưởng ỷ lại vào ngân

sách nhà nước , trông chờ vốn vay tín dụng

ngân hàng hoặc vay vốn qua các hình thức và

thị trường vốn "ngầm " không được pháp luật

bảo vệ . Muốn có nguồn vốn bền vững theo cơ

chế thị trường, phải coi việc tạo lập vốn thông

qua thị trường vốn là giải pháp cơ bản , lâu dài

để phát huy có hiệu quả cao nguồn lực cho đầu

tư. Đương nhiên, để thực hiện được mục tiêu

này, cần nhanh chóng đa dạng hóa công cụ tạo

vốn, kết hợpsử dụng có hiệuquả các công cụ

trái phiếu, cổ phiếu mang tính cổ điển với các

hình thức văn minh , hiện đại áp dụng rộng rãi

ở tất cả các lĩnh vực , ngành , nghề, địa phương.

Tiếp tục thực hiện huy động công trái giáo dục ,

trái phiếu chính phủ để đầu tư các công trình

giao thông , thủy lợi trọng điểm của đất nước.

Mặt khác , cần tập trung hơn để nhanh chóng

hoàn chỉnh khung pháp lý cho các hoạt động

giao dịch , mua bán , chuyển nhượng , cầm cố,

thế chấp để nâng cao hiệu quả sử dụng các

công cụ tạo vốn, tạo động lực đủ mạnh để

khuyến khích các tổ chức kinh tế
tạo vốn qua

thị trường vốn .

Vira qua, việc động viên nguồn lực tài chính

từ đất đai , các nguồn tài nguyên thiên nhiên và

các tài sản , bất động sản khác thuộc sở hữu nhà

nước đã thu được kết quả tích cực. Từ đó , đã

góp phần thực hiện việc quản lý bất động sản ,

đất đai, tài sản của Nhà nước bằng giá trị, bảo

đảm xiết chặt hơn trật tự , kỷ cương tài chính và

pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian tới ,

cần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài

nguyên , thiên nhiên, đất đai ; sớm ban hành

Luật Thuế sử dụng đất để vừa tạo cơ sở pháp lý

quản lý chặt chẽ đất đai , vừa động viên một

phần cho ngân sách nhà nước ; tiếp tục nghiên

cứu hoàn chỉnh hệ thống thuế, phí trong sử

dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường. Áp dụng

rộng rãi việc tổ chức đấu giá, đấu thầu công

khai để phát triển đô thị như hiện nay ở nhiều

địa phương, tiến tới thu hẹp và chấm dứt việc

lãng phí tài nguyên đất . Tổ chức thực hiện tốt

cơ chế tài chính để sử dụng quỹ đất tạo vốn xây

dựng kết cấu hạ tầng. Nghiên cứu để sớm áp

dụng cơ chế bán quyền khai thác và thu phí đối

với một số công trình kết cấu hạ tầng kinh tế

Số 6 (tháng 3 năm 2004 )
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như hệ thống cầu , đường , cấp và thoát nước ... ;

đồng thời, phát triển hình thức công ty cổ phần

để đầu tư xây dựng trong lĩnh vực này . Khẩn

trương tổ chức thực hiện cơ chế điều tiết hợp lý

thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng

đất; sớm đưa thị trường bất động sản vào hoạt

động một cách có tổ chức . Nếu các địa phương

tổ chức thực hiện tốt việc quy hoạch và công

khai hóa quy hoạch sử dụng đất để nhân dân an

tâm đầu tư , làm ăn lâu dài thì các nguồn tài

nguyên thiên nhiên, đất đai sẽ được sử dụng có

hiệu quả hơn .

Cùng với các nguồn lực nêu trên , trong

3 năm qua, nguồn lực trong các thành phần

kinh tế đã được Đảng và Nhà nước quan tâm ,

từng bước tháo gỡ khó khăn , vướng mắc, khơi

dậy và phát huy sức mạnh để thúc đẩy nền kinh

tế phát triển . Vấn đề trọng tâm trong các năm

tới là , tiếp tục đổi mới để nâng cao hơn nữa

chất lượng, hiệu quả hoạt động và sức cạnh

tranh của các thành phần kinh tế .

-

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước,

quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới của Đảng

theo Nghị quyết Đại hội IX , Nghị quyết Hội

nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 9

(khóa IX) nhằm tiếp tục tập trung rà soát, sắp

xếp thu hẹp hơn lĩnh vực kinh doanh mà Nhà

nước nắm giữ 100 % vốn sở hữu . Tiếp tục mở

rộng quyền tự chủ tài chính trong hoạt động

của doanh nghiệp nhà nước về vay vốn, quản

lý tài sản , quyết định kế hoạch sản xuất, kinh

doanh, chế độ trả lương , thưởng . Đa dạng hóa

hình thức sở hữu để đẩy mạnh hơn tiến độ thực

hiện chuyển đổi hình thức sở hữu đối với

doanh nghiệp nhà nước , thúc đẩy cổ phần hóa

các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn ,

kinh doanh có hiệu quả . Nghiên cứu áp dụng

cơ chế chủ động tạo vốn để đổi mới nhanh

công nghệ của các doanh nghiệp nhà nước kinh

doanh có hiệu quả . Hoàn chỉnh các chính sách

tài chính đối với trước , trong và sau khi thực

hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước , bổ

sung phương pháp định giá doanh nghiệp, từng

bước đưa giá trị đất trong định giá doanh

nghiệp. Mở rộng việc bán cổ phần ra bên

ngoài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn

Quỹ Hỗ trợ sắp xếp , cổ phầnhóa và Quỹ Hỗ

trợ lao động dôi dư do sắp xếp doanh nghiệp

nhà nước ; xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa

doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa

với các doanh nghiệp khác trong quan hệ vay

vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại

quốc doanh . Tập trung xử lý dứt điểm nợ tồn

đọng của doanh nghiệp khu vực nhà nước. Sớm

có chính sách tài chính áp dụng cho mô hình

tập đoàn kinhtập đoàn kinh tế nhà nước, "công ty mẹ - công

ty con " , công ty đầu tư tài chính nhà nước , cơ

chế tài chính đối với hoạt động và sản phẩm

công ích . Nghiên cứu sớm ban hành Luật Sử

dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh .

Đối với khu vực kinh tế tập thể , cần nhanh

chóng xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử. Coi

trọng hỗ trợ về tài chính để đầu tư giống mới,

chuyển giao các kỹ thuật khuyến nông , khuyến

lâm , khuyến ngư , đào tạo cán bộ quản lý, hỗ

trợ xuất khẩu, đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng

(thủy sản , làng nghề, chợ đầu mối) để tạo tiền

đề cho việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

nông, lâm , hải sản ở các vùng, khu vực sản

xuất hàng hóa lớn. Nhanh chóng giải quyết dứt

điểm tình trạng nợ đọng của hợp tác xã nông

nghiệp và hợp tác xã phi nông nghiệp theo cơ

chế đã ban hành .

-
Đối với khu vực kinh tế tư nhân, rà soát,

xóa bỏ mọi phân biệt đối xử trong các quan hệ

tài chính, tín dụng, giá thuê đất, đơn giản hóa

thủ tục hành chính trong thành lập doanh

nghiệp. Nhà nước tạo môi trường thuận lợi để

thành phần kinh tế này phát huy cao độ các

nguồn lực trong nhân dân để đầu tư vốn vào

sản xuất, kinh doanh ở mọi ngành , nghề mà

pháp luật không cấm . Sớm nghiên cứu ban

hành cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp

dân doanh .
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Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu

tư thông thoáng , minh bạch và ổn định chính

sách . Mở rộng các hình thức thu hút nhà đầu tư

nước ngoài đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực

xây dựng kết cấu hạ tầng , bất động sản dưới

các hìnhthức BT, BOT, ... Tăng cường thu hút

vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài , xúc tiến tổ

chức phát hành trái phiếu chính phủ ra thị

trường vốn quốc tế để tạo điều kiện phát hành

trái phiếu công ty ; tích cực tham gia thị trường

trái phiếu châu Á, tạo môi trường thuận lợi cho

các quỹ đầu tư nước ngoài vào hoạt động tại

Việt Nam .Mở rộng giới hạn mức đầu tưcủa
tổ

điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp chủ động và

có quyền tự chủ hơn trong việc giải quyết công

việc , quyết định biên chế , chi trả tiền lương ,

tiền thưởng nhằm nâng cao chất lượng các sản

phẩm , dịch vụ mà các đơn vị sự nghiệp cung

cấp cho xã hội . Bảo đảm cho mọi người lao

động có điều kiện phát huy hết tài năng sáng

tạo , tăng thêm thu nhập cho chính mình và làm

giàu cho đơn vị mình .

Trong 3 năm thực hiện chủ trương đẩy

mạnh xã hội hóa và 2 năm thực hiện cơ chế

khoán chi tài chính, khoán biên chế và cơ chế

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu ,

chúng tả đã thu đượcnhiều kết quả tốt.Đáng

chú ý là, đã động viên được hàng nghìn tỉ đồng

đóng góp của nhân dân , bảo đảm các nhiệm vụ

chi nâng cao chất lượng , hiệu quả trong các

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế , văn hóa, thể

chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào quá

trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước .

Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử giữa doanh

nghiệp trong nước với doanh nghiệpcóvốn

đầu tư nước ngoài về thuế , giá thuê đất, giá

cước dịch vụ , điện , nước ... Tiếp tục có biểndục - thể thao . Nhìn chung , chất lượng dịch vụ

pháp đẩy mạnh xúc tiến vay vốn ODA để đẩy

nhanh hơn và chấm dứt việc giải ngân vốn này

chậm như hiện nay (đạt 50% tổng số vốn đã ký

kết ), chuẩn bị đủ vốn đối ứng , chuẩn bị tốt các

dự án đầu tư , nâng cao hiệu quả quản lý và sử

dụng có hiệu quả các nguồn vốn .

-
3 - Áp dụng cơ chế tài chính đối với các

đơn vị sựnghiệp và mởrộng xã hội hóa các

hoạt động giáodục , đào tạo , y tế, văn hóa ,

thểdục - thểthao

Việc áp dụng cơ chế tài chính đối với các

đơn vị sự nghiệp có thu và đẩy mạnh xã hội

hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn

hóa, thể dục - thể thao... là những chủ trương

nhất quán của Đảng và là chính sách lớn của

Nhà nước ta . Thực hiện chủ trương này nhằm

mục đích phân định rõ các đơn vị hành chính

với đơn vị sự nghiệp, vừa tạo cơ chế để huy

động sự đóng góp của các thành phần kinh tế ,

tổ chức , mọi người dân trong việc tham gia

phát triển các hoạt động sự nghiệp, vừa tạo

của các đơn vị sự nghiệp được nâng cao hơn

trước, thu nhập của người lao động tăng , việc

tổ chức quản lý được đổi mới tiến bộ đáp ứng

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước .

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là,

phải thống nhất trong nhận thức , đổi mới tư

duy và tổ chức đồng bộ ở tất cả các bộ , ngành ,

địa phương để tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh sự

nghiệpxã hội hóa ở các lĩnh vực cung cấp sản

phẩm và dịch vụ công cộng khác . Nhanh

chóng áp dụng cơ chế khoán chi hành chính,

khoán biên chế đối với tất cả các đơn vị , cơ

quan hành chính nhà nước và áp dụng cơ ché

tài chính mới đối với tất cả các đơn vị sự

nghiệp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần

tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính

quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện từ

khâu tổ chức quán triệt chủ trương đến khâu

chỉ đạo lập đề án , phê duyệt đề án, tổ chức thực

hiệnhiện đề án và giám sát việc thực hiện . D
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BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI

CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC TA

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG *

O

UA hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị

quyết Đại hội của Đảng, khoa họcvà

công nghệ nước ta đã có những bước

phát triển mới , góp phần quan trọng vào sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện

Nghị quyết Đại hội, Hội nghị Trung ương 9

(khóa IX) nhấn mạnh : Khoa học và công nghệ

đã có bước phát triển phục vụ thiết thực hơn

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đã xuất

hiện những nhân tố mới trong quá trình hình

thành và phát triển thị trường khoa học và công

nghệ ở nước ta. Tiềm lựckhoa học và công

nghệ được tăng cường . Những thành tựu đáng

khích lệ ấy của khoa học và công nghệ nước ta

có thể được nhìn nhận và đánh giá trên những

mặt sau :

I- Hoạt động khoa học và công nghệ

Hiện nay, nước ta có trên 1 150 tổ chức

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,

với 1,8 triệu người có trình độ đại học và cao

đẳng trở lên ; trong đó, có hơn 3 vạn người có

trình độ trên đại học (gồm 1,4 vạn tiến sĩ và

1,6 vạn thạc sĩ ). Năng lựcnghiên cứu khoa học

cũng như năng lực tiếp thu và áp dụng công

nghệ của đội ngũ khoa học và công nghệ nước

ta đã được nâng lên một bước quan trọng . Tuy

nhiên , để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công

nghiệp hóa , hiện đạihóa đất nước , chúng ta còn

phải phấn đấu nhiều để nâng cao năng lực sáng

tạo công nghệ, khả năng sử dụng ngoại ngữ và

tin học , xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu đàn

trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ .

Tỷ lệ đầu tư cho khoa học và công nghệ

trong tổng chi ngân sách nhà nước tăng từ

0,78% (năm 1996) lên 2,13% (năm 2002) .

Năm 2003, tổng chi cho khoa học và công nghệ

từ ngân sách nhà nước đạt trên 3 150 tỉ đồng,

chiếm 60 % tổng đầu tư của xã hội cho khoa học

và công nghệ. Nhờ đầu tư chiều sâu từ ngân

sách, cho đến nay, 1/3 số thiết bị khoahọc của

các cơ quan nghiên cứu là những thiết bị thế

hệmới.

Khoa học Xã hội và Nhân văn đã và đang

nghiên cứucác vấn đề: Chủ nghĩa xã hội và con

đườngđi lên chủnghĩa xã hộiở nước ta ; kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; công

nghiệphóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội

chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong điều kiện mới;

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân, do dân , vì dân; phát triển văn

hóa , con người và nguồn nhân lực; dự báo về

chiến tranh kiểu mới của địch; âm mưu, ý đồ

chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh

quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian

tới; chủ nghĩa tư bản hiện đại và các xu thế phát

triển lớn của thế giới .

Khoa học - Công nghệ đã và đang tập trung

vào những hướng mũi nhọn như : Công nghệ

thông tin vàtruyền thông; công nghệ sinh học ;

công nghệvật liệu mới; công nghệ tự động hóa ;

cơ khí chế tạo máy; khoa học và công nghệ

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa

giáo Trung ương .
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phục vụ sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản

phẩm chủ lực ; khoa học và công nghệ phục vụ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn; bảo vệ môi trường và phòng tránh

thiên tai ; điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng

dụng công nghệ biển ; khoa học và công nghệ

phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

cộng đồng .

Công tác quản lý hoạt động khoa học và

công nghệ đã được đổi mới một bước quan

trọng , thể hiện ở việc tập trung thực hiện các

nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm

của Nhà nước và thực hiện cơ chế tuyển chọn đề

tài , dự án theo tinh thần của Luật Khoa học và

Công nghệ. Tuy nhiên , công tác quản lý hoạt

độngkhoa học và công nghệvẫn còn nhữngyếu

kém và mang nặng tính hành chính, baocấp ;

chưa tạo được cơ chế để phát huy mạnh mẽ khả

năng sáng tạo của các nhà khoahọc và gắn kết

chặt chẽ hoạt động khoa học và công nghệ với

giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh .

II- Những kết quả nổi bật của hoạt động

khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ đã góp phần phục vụ

sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thông qua

việc cung cấp những căn cứ khoa học để đổi

mới nhận thức và tư duy trong việc định rõ con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam,

xác định mô hình phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước, phục vụ việc xây dựng các chủ trương

lớn , đổi mới các chính sách và giải pháp quản

lý ở trung ương, các ngành và các địa phương .

Nhiều kết quả khoa học của các chương trình ,

đề tài khoa học xã hội đã phục vụ kịp thời việc

chuẩn bị văn kiện của các Hội nghị Trung ương .

Thí dụ, 70 đề tài thuộc các chương trình khoa

học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000

đã được cung cấp 485 nhóm kiến nghị khoa học

cho trung ương và các cơ quan chức năng của

Đảng và Nhà nước.

Khoa học và công nghệ đã cung cấp căn cứ

cho việc xác định phương hướng chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội đến 2010 của cả nước

nói chung và của từng ngành, từng lĩnh vực kinh

tế - kỹ thuật nói riêng , góp phần xác định những

ngành sản xuất, lĩnh vực hoạt động và những

sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao , tạo điều

kiện cho sự tăng trưởng và phát triển nhanh của

một số ngành, lĩnh vực (như thủy sản, bưu

chính - viễn thông, du lịch, chuyển dịch cơ cấu

trong nông nghiệp và công nghiệp), nghiên cứu

và kiến nghị phương hướng điều chỉnh các

chính sách và cơ chế quản lý kinh tế (cơ cấu

kinh tế, cơ cấu đầu tư , hệ thống thuế... ), phục vụ

cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính

trị theo mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa .

Khoa học và công nghệ góp phần nâng cao

chất lượngđào tạo và rút ngắn khoảngcách về

trình độ khoa học giữa Việt Nam với các nước

thông qua việc tập hợp lực lượng cán bộ khoa

học và công nghệ nhiều nơi hợplực cùng nhau

nghiên cứu , giải quyết những vấnđề khoa học

có tính liên ngành . Qua đó, đã hình thành nhiều

tập

hướng nghiên cứu mũi nhọn của thế giới như :

thể khoahọc mạnh, tập trung vào một số

công nghệ viễn thám, sinh học phân tử , công

nghệ na -nô , công nghệ gien... Thông qua hoạt

động nghiên cứu , tạo điều kiện cho hàng nghìn

cán bộ khoa học bảo vệ thành công luận án tiến

sĩ và luận văn thạc sĩ ; đồng thời, thu hút được

sinh viên các trường đại học tham gia nghiên

cứu , góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở

bậc đạihọc . Việc trao đổi khoa học với nước

ngoài ngày càng được tăng cường và mở rộng .

Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội và đời sống thông qua việc áp

dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất để tạo

ra sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao

phục vụ xuất khẩu, thay thế hàng nhập ngoại ,

góp phần nâng cao trình độ công nghệ, năng lực

sản xuất và sức cạnh tranhcủa nền kinh tế nước

ta . Trong khuôn khổ các chương trình khoa học

và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1996-

2000, đã có 172 trong số 233 đề tài, dự án có kết

quả được áp dụng vào sản xuất (chiếm tỷ lệ xấp

xỉ 74% ) , góp phần nâng cao năng lực khoa học

Số 6 (tháng 3 năm 2004 )
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và công nghệ, tăng tính chủ động trong sản xuất

một sốmặt hàng quan trọng và mang lại lợi ích

trực tiếp là 613 tỉ đồng (gấp hơn 2,5 lần so với

tổng đầu tư cho các chương trình khoa học và

công nghệ) . Các kết quả cụ thể đã được ghi

nhận và đánh giá cao trong các ngành nông

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y tế,

công nghệ điện tử- truyền thông và công nghệ

thông tin , giao thông vận tải , xây dựng ...

III- Hiệu quả hoạt động của khoa học và

công nghệ

Dư luận xã hội còn có ý kiến khác nhau về
ý

hiệu quả của khoa học và công nghệ, song

chúng tôi cho rằng, trong điều kiện đất nước ta

còn nghèo, cơ sở vật chất của khoa học và công

nghệ còn thấp kém, đầu tư kinh phí hạn hẹp và

còn nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện khi

cơ chế quản lý kinh tế đang trong quá trình đổi

mới thì hiệu quả của hoạt động khoa học và

công nghệ những năm qua là rất đáng khích lệ .

Hiệu quả đó được thể hiện rõ trên những khía

cạnh sau :

Trước hết, khoa học và công nghệ đã góp

phần quan trọng phục vụ việc xây dựng đường

lối, chính sách , chiến lược của Đảng và Nhà

nước và công tác chỉ đạo, điều hành của các

cấp, các ngành , các địaphương.Khoảng 2/3 số

đề tàinghiên cứu phục vụ xâydựng đường lối,

chính sách đã được các cơ quan đặt hàng tiếp

nhận và xem xét vận dụng .

Thứ hai, khoa học và công nghệ đã góp

sức cạnh tranh , sự tăng cường lòng tin và độ tín

nhiệm của người tiêu dùng, sựtăng thêm sức

mạnh tổng thể của nền kinh tế hoặc của lực

lượng dân cư ... Gần 74% số đề tài , dự án thuộc

các chương trình khoa học và công nghệ cấp

Nhà nước giai đoạn 1996-2000 đã được áp

dụng vào sản xuất . Đây là tỷ lệ không thấp so

với thế giới .

Mặc dù khoa học và công nghệ đã có những

đóng góp quan trọng đối với sự phát triển đất

nước, song xét từ góc độ tổ chức và quản lý ,

việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học

và công nghệ vào thực tế sản xuất - kinh doanh

vẫn còn những hạn chế sau đây :

Một, xét từphía tạo ra sản phẩm khoa học và

công nghệ , một số nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra

cònthiếu gắn bó chặt chẽ với yêu cầu của thực

tiễn sản xuất - kinh doanh ; chất lượng đào tạo

và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ

khoa học và công nghệ chưa theo kịp đòi hỏi

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ; việc bố trí và sử dụng cán bộ khoa

chúng ta còn rấtthiếu chuyên gia đầu đàn ; chưa

học và công nghệ còn nhiều bất cập . Đặc biệt,

có chính sách thu hút và sử dụng cán bộ trẻ có

trình độ cao về làm việc tại các cơ sở nghiên

cứu và đào tạo nguồn nhân lực . Ngoài ra,tuycơ

nhiều sovới trước đây , song nhìn chung vẫn

sở vật chất của các phòng thí nghiệm đã tốt hơn

còn khoảng cáchkhá xa so với khu vực và

thế giới .

Hai, xét từphía sử dụng kết quả khoa học và

phần nâng cao nhận thức và phát triển tiềm lực công nghệ, cómột số nhiệm vụ khoa học và

khoa học thông qua sự tích lũy và nâng cao

trình độ nhận thức , năng lực nghiên cứu và khả

năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực

tiễn một cách khoa học. Khoảng 2/3 số đề tài

nghiên cứu khoa học và công nghệ loại này đã

mang lại hiệu quả trực tiếp phục vụ nâng cao

nhận thức và phát triển tiềm lực khoa học .

Thứba , khoa học và công nghệ phục vụ sản

xuất và đời sống thể hiện thông qua sự tăng

trưởng về số lượng sản phẩm và nâng cao chất

lượng sản phẩm, mức độ gia tăng thị phần và

công nghệ đặt ra để nghiên cứu là đúng, kết quả

nghiên cứu được đánh giá tốt , nhưng điều kiện

kinh tế - xã hội của đất nước chưa cho phép ứng

dụng ngay hoặc do các doanh nghiệp chưa sẵn

sàng ứng dụng (do hạn chế về quy mô sản xuất ,

khó khăn về vốn , thiếu hụt thông tin , ... ) . Bên

cạnh đó, bản thân nền kinh tế nước ta đang

trong thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế thị trường,

các biện pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước

còn chậm được thực thi , vẫn còn sự bảo hộ, độc

quyền trong nhiều lĩnh vực làm cho doanh
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nghiệp chưa chịu áp lực cạnh tranh cao, chưa

buộc phải đổi mới công nghệ và ứng dụng các

kết quả nghiên cứu vào sản xuất để nâng cao

năng lực cạnh tranh của mình .

Ba, xét từphía cơ quan quản lý , chưa tạo ra

cơ chế, chính sách quản lý kinh tế thúc đẩy nhu

cầu đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh

tranh của doanh nghiệp; chưa xác định rõ nhu

cầu nghiên cứu , nhu cầu đào tạo và nhu cầu

tăng cường cơ sở vật chất để tập trung các

nguồn đầu tư của xã hội vào việc xây dựng tiềm

lực khoa học và công nghệ đủ mạnh cũng như

các hướng nghiên cứu cần thiết ; chưa tạo ra

được cơ chế năng động và hiệu quả để gắn kết

khoa học với đào tạo và doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát

triển khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX ) chỉ rõ: Đổi

mới một cách cơ bảncơ chế quản lý và tổchức

hoạt động khoa học và côngnghệ; lấy sự phát

triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước

làm mục tiêu chủyếu của hoạt động khoa học

và công nghệ . Trong thời gian tới, chúng ta cần

tập trung thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau :

1- Đối với phía sử dụng sản phẩm khoa

học và công nghệ

Để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền

kinh tế nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế

thế giới, cần nhanh chóng đổi mới mạnh mẽcác

chính sách kinh tế theo hướng giảm dần chế độ

bao cấp , bảo hộ, độc quyền nhằm tạo ra mỗi

trường cạnh tranh bình đẳng, vừa đòi hỏi , vừa

khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc mọi

thành phần kinh tế tăng cường đầu tư đổi mới

công nghệ, tính toán hiệu quả khi lựa chọn công

nghệ và tích cực ứng dụng các kết quả khoa học

và công nghệ vào sản xuất và kinh doanh . Đẩy

nhanh tốc độ đổi mới doanh nghiệp nhà nước

thông qua cổ phần hóa, sáp nhập , giải thể, phá

sản và giao bán, khoán kinh doanh , cho thuê

doanh nghiệp ... Đối với nền kinh tế nói chung,

các chính sách này là điều kiện sống còn ; đối

với khoa học và công nghệ, đây chính là sự kích

cầu và tăng cường năng lực tiếp nhận khoa học

và công nghệ của nền kinh tế, đồng thời là điều

kiện tiên quyết để phát triển thị trường công

nghệ .

2- Đối với phía cung cấp sản phẩm khoa

học và công nghệ

Cần có các chính sách và biện pháp nâng cao

chất lượng sản phẩm khoa học và công nghệ,

xây dựng các mô hình chuyển giao và ứng dụng

nhanh kết quả khoa học và công nghệ vào sản

xuất và đời sống . Dành tỷ lệ thích đáng kinh phí

từ ngân sách nhà nước cho việc hỗ trợ hoàn

thiện kết quả khoa học và công nghệ có khả

năng thương mại hóa; tạo điều kiện thuận lợi để

hình thành các doanh nghiệp khoa học và công

nghệ. Phát triển các tổ chức dịch vụ tư vấn, môi

giới, mua bán , trao đổi công nghệ, cung cấp

thông tin ...; xây dựng hệ thống các tổ chức dịch

vụ chuyển giao và truyền bá công nghệ làm cầu

nối giữa khoa học với sản xuất và phục vụ việc

tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công

nghệ.Đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện pháp luật về

sở hữu trí tuệ, trong đó chú trọng nội dung thể

chế hóa việc góp vốn bằng bản quyền hoặc các

hình thức sở hữu trí tuệ khác đối với sản phẩm

nghiên cứu .

3- Về chính sách tài chính cho khoa học

và công nghệ

Đây được coi là khâu đột phá quan trọng

nhất trong đổi mới cơ chế quản lý khoa học và

công nghệ, trong đó điều mấu chốt là phải tạo

được cơ chế tăng nhanh tổng đầu tư của xã hội

cho khoa học và công nghệ . Cần có những

chính sách mở rộng các hình thức đầu tư và đa

dạng hóa nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước

cho khoa học vàcông nghệ với cơ chế tài chính,

thuế, tín dụng đủ khuyến khích mọi tổ chức , cá

nhân , doanh nghiệp đầu tư và vay vốn, đầu tư

vào hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới

công nghệ. Đối với nguồn kinh phí từ ngân

sách , cần tập trung đầu tư cho nghiên cứu cơ

bản định hướng ứng dụng, nghiên cứu phục vụ
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xây dựng chính sách, chiến lược, phục vụ công

ích và các hướng khoa học và công nghệ ưu

tiên ; thực hiện đầu tư nâng cao tiềm lực khoa

học và công nghệ một cách đồng bộ để tạo dựng

các tập thể, tổ chức khoa học và công nghệ đủ

mạnh, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ khoa

học và công nghệ quan trọng, tạo nên những đột

phá trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Tăng

cường đầu tư cho hoạt động khoa học và công

nghệ trong các trường đại học ; có cơ chế tạo sự

liên kết vững chắc giữa đào tạo và nghiên cứu ở

các trường đại học , viện nghiên cứu . Áp dụng

cơ chế tài chính phù hợp để khuyến khích liên

két giữa trường đại học và viện nghiên cứu với

doanh nghiệp.

4- Đổi mới cơ cấu và phương thức hoạt

động của các tổ chức khoa học và công nghệ

Các tổ chức khoa học và công nghệ cần được

đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu

trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện kế

hoạch, quản lý tài chính, tài sản , quản lý nhân

lực và hợp tác quốc tế về khoa học và công

nghệ . Tổng kết các mô hình tổ chức và hoạt

động khoahọc và công nghệ để xác định rõ các

loại hình tổ chức khoa học và công nghệ. Đối

với các tổ chức khoa học và công nghệ chủ yếu

thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu luận cứ

phục vụ cho xây dựng chính sách, chiến lược và

nghiên cứu trong những lĩnh vực công ích , ngân

sách nhà nước chỉ bảo đảm kinh phí nghiên cứu

thường xuyên theo định biên . Đối với các tổ

chức khoa học và công nghệ chủ yếu thực hiện

nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh và gắn

với thị trường cần nhanh chóng chuyển sang

chế độ tự chủ tài chính, sẽ tiến đến tự trang trải

kinh phí, từng bước hình thành cơ chế doanh

nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

5- Chính sách đối với cán bộ khoa học và

công nghệ

Nhanh chóng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng

và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công

nghệ ; trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo cán

bộ có trình độ cao, các tổng công trình sư , các

nhà khoa học đầu đàn có trình độ quốc tế . Có

chính sách sử dụng, đãi ngộ và gắn trách nhiệm

của nhà khoa học với kết quả nghiên cứu của

mình thông qua cơ chế phân chia lợi ích giữa

nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà dịch vụ.

Thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với cán

bộ khoa học và công nghệ và chuyển chế độ

công chức nhà nước sang chế độ viên chức đối

với cán bộ thuộc các tổ chức khoa học và công

nghệ của nhà nước. Nghiên cứu và ban hành

chính sách huy động người nước ngoài và người

Việt Nam ở nước ngoài tham gia giải quyết các

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của nước nhà.

6- Thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm

kết

Sớm xây dựng và ban hành quy chế để bảo

đảm thực hiện pháp quy tự do sáng tạo và khai

thác mọi tiềm năng trong nghiên cứu khoa học ,

nghiên cứu lý luận . Tăng cường quản lý nhà

nước về khoa học và công nghệ gắn liền với

trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu

tổ chức khoa học và công nghệ . Đẩy mạnh

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thành tựu khoa

học vào nông nghiệp và nông thôn, vùng sâu,

vùng xa , vùng khó khăn ; tăng cường sự gắn

cácchương trình kinh tế - xã hội vớicác chương

trình khoa học và công nghệ phục vụ nông

nghiệp và nông thôn ; phối hợp với các địa

phương thực hiện các nhiệm vụ khoa học và

công nghệ trọng điểm nhằm tạo ra động lực

phát triển cho từng khu vực và từng vùng kinh

tế . Trước mắt, tập trung vào phát triển giống

cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình

sản nhằm nâng cao giá trị vàsức cạnh tranh của

công nghệ bảo quản và chế biến nông, lâm hải

hàng hóa nông sản . Xây dựng có trọng điểm

một số hướng công nghệ cao và một số ngành

công nghiệp công nghệ cao; tập trung đầu tư

tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên

cứu cho các tổ chức và tập thể khoa học thực

hiện các nhiệm vụ quan trọng thuộc các chương

trình khoa học và công nghệ và các chương

trình kỹ thuật - kinh tế, tạo những đột phá cho

sự phát triển kinh tế - xã hội . D
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NÂNG CAO VAI TRÒ CHỦ ĐẠO

CỦA KINH TẾ THA THƯỚC TRONGNỀN KINH TẾ

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ TỊGHĨA

TÔ HUYRỨA

K

INH tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng

quát mà nước ta lựa chọn trong thời

kỳ đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của

kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù , được

quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của

chủ nghĩa xã hội . Đây là sự vận dụng sáng tạo

những kinh nghiệm trong nước và thế giớivề

phát triển kinh tế thị trường , là sự kết tinh trí

tuệ của toàn Đảng trong quá trình lãnh đạo

nhân dân xây dựng đất nước . Đảng ta đã xác

định một cách nhất quán kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế

nhiều thành phần , trong đó kinh tế nhà nước

đóng vai trò chủ đạo.Vìvậy ,việc xác định

một cách rõ ràng và nhất quán vị trí, vai trò

của kinh tế nhà nước trong quá trình hoạch

định đường lối , chính sách phát triển kinh tế

đất nước là rất cần thiết .

Ở nước ta, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà

nước là xuất phát từ lợi ích của đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là "hòn

đá thử vàng" để xem xét sự đúng hướng hay

chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong tiến trìnhtiếntrình

phát triển kinh tế . Kinh tế nhà nước càng phát

huy tốt vai trò chủ đạo bao nhiêu thì kinh tế -

xã hội sẽ phát triển nhanh, góp phần thực hiện

mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh" nhanh và vững chắc

bấy nhiêu .

Tuy nhiên , phải thừa nhận rằng , hiện nay ,

trong thành phần kinh tế nhà nước các doanh

nghiệp nhà nước giữ vị trí cơ bản và rất to lớn

nhưng không ít đơn vị chưa xứngđáng với vai

trò mà nó đang nắm giữ . Vẫn tồn tại những

doanh nghiệp nhà nước không những không

nuôi nổi người lao động của mình, mà còn

luôn đòi được Nhà nước cứu trợ cho sự tồn tại

của nó; số khác liên tục thua lỗ , dù đã hơn

một lần được Nhà nước "khoanh nợ " hoặc trợ

cấp vốn từ ngân sách . Sự phê phán của dư

luận xãhội đối với kinh tế nhà nước chính là

nhằm vào bộ phận những doanh nghiệp loại

này. Xét từ góc độ lợi ích của xã hội mà Nhà

nước là người đại diện, những doanh nghiệp

nhà nước được nêu ở đây thật sự đang là

những gánh nặng, cần giải quyết càng sớm

càng tốt.

Nhưng ngoài những doanh nghiệp thuộc loại

đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước kinh doanh

* PGS, TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc

Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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có hiệu quả và những doanh nghiệp nhà nước

hoạt động trong lĩnh vực công ích đang góp

phần thể hiện rõ vai trò chủ đạo của kinh tế

nhà nước. Đó là những "người lính đi đầu "

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, trong cuộc chiến chống đói, nghèo

và tụt hậu ; là chỗ dựa để Nhà nước điều tiết

nền kinh tế thị trường đúng định hướng xã hội

chủ nghĩa . Ngay cả những người "phản biện "

nghiêm khắc nhất đối với các doanh nghiệp

nhà nước cũng không thể phủ nhận được thực

tế đó .

Tuy khuyến khích các thành phần kinh tế

cùng phát triển , nhưng chúng ta không thể kỳ

vọng nhiều vào các doanh nghiệp tư nhân

trong nước hoặc nước ngoài đầu tư phát triển

các ngành kinh tế như kết cấu hạ tầng kỹ

thuật , cung ứng những hàng hóa và dịch vụ

quan trọng . Đó còn chưa kể đến việc giải

quyết các vấn đề xã hội . Trước đây, nếu

không dựa vào kinh tế nhà nước thì làm sao

trong một thời gian tương đối ngắn, Liên Xô

có thể trở thành cường quốc . Ngày nay, đâu

phải nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu là do

các doanh nghiệp tư nhân và các "hộ chuyên "

góp sức tạo thành. Ngay tại những nước tư

bản phát triển nhất, kết cấu hạ tầng cũng vẫn

phải do nhà nước đảm nhận xây dựng và vận

hành. Chẳng hạn, ở Anh, dưới thời Thủ tướng

M. Thát-chơ , người ta không thể nào tư nhân

hóa được hệ thống đường sắt mà chỉ bán các

nhà ga và những đoàn tàu ; nước Mỹ cũng

không thể rao bán NASA và các nhà máy điện

hạt nhân cho những tập đoàn tư bản kếch sù ,

dù đó là Bô-inh hay Mai-crô -xốp ... Bài học

của Mê-hi -cô, do hành động theo "đơn thuốc "

của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng

thế giới (WB) là tư nhân hóa ồ ạt các doanh

nghiệp nhà nước, đã dẫn đến thảm họa thế

nào, chúng ta đều biết rõ . Vậy thì , ở một nước

kém phát triển như Việt Nam , tư nhân nào có

thể nâng cấp và làm mới các tuyến đường

giao thông, các nhà máy điện và các trung

tâm nghiên cứu , ứng dụng khoa học - công

nghệ; tư nhân hoặc liên doanh nào đến những

xã vùng sâu, vùng xa để làm đường ô-tô , xây

dựng trạm biến thế, để bán điện với giá tương

đương như ở đô thị; hoặc khi thiên tai xảy

đến , tư nhân nào có thể cứu hộ, trợ giúp được

cả một địa phương , một khu vực?

Đất nước ta mới bước vào thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh

tế quốc dân. Khó khăn càng chồng chất, khi

quan hệ hợp tác kinh tế với các đối tác quốc

tế có trình độ phát triển cao hơn rất nhiều .

Việc tiếp nhận , chuyển giao công nghệ phụ

thuộc vào năng lực tiếp thu và khả năng nội

sinh hóa công nghệ nhập khẩu . Tiềm lực khoa

học và công nghệ yếu kém , lẽ đương nhiên ,

dễ gặp phải những khó khăn, rủi ro hơn trong

việc thực thi các hợp đồng chuyển giao công

nghệ cũng như các dự án góp vốn đầu tư hoặc

nhập khẩu thiết bị toàn bộ. Trong hoàn cảnh

này, các đối tác nước ngoài có thể lợi dụng ưu

thế của họ để khống chế các đối tác nội địa.

Chính vì vậy, nếu không có một khu vực kinh

tế nhà nước đủ mạnh thì Nhà nước không thể

hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần

kinh tế khác vươn lên trong cuộc hợp tác

và cạnh tranh với các đối tác nước ngoài. Dù

không nói công khai , nhưng dưới nhiều

hình thức, ở những nước đi theo con đường

tư bản chủ nghĩa như Nhật Bản , Hàn Quốc ,

Xin-ga-po, ... kinh tế nhà nước vẫn đóng vai

trò "bà đỡ" cho các doanh nghiệp vào những

giai đoạn khó khăn , nhất là trong chuyển giao

công nghệ, liên doanh góp vốn với nước

ngoài . Những năm gần đây, khi nền kinh tế trì

trệ , các chính phủ Mỹ, Nhật Bản, không phải

chỉ một lần , xuất dự trữ nhà nước mua cổ
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phiếu để cứu vãn một số công ty khi chúng bị của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chao đảo trên thị trường chứng khoán .

Để vươn lên nhằm thoát khỏi tình trạng

của một nước kém phát triển bằng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập

kinh tế quốc tế là hướng đi đúng của nước ta

và không có con đường nào khác . Cuộc đấu

tranh để bảo vệ sự lựa chọn con đường phát

triển của mình trong hội nhập kinh tế quốc tế

và thực tiễn những năm vừa qua càng cho

thấy, nhất thiết không thể thiếu vai trò của

kinh tế nhà nước , trong đó các doanh nghiệp

nhà nước - yếu tố quan trọng nhất trong việc

giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền

kinh tế Việt Nam trong quá trình xây dựng

nền kinh tế quốc dân. Điều đó thể hiện trước

hếtở chỗ ,trong hội nhậpkinhtế quốc tế, nền

kinh tế Việt Nam sẽ phải hợp tác và cạnh

tranh với hàng loạt cácđối tác nước ngoài rất

mạnh về vốn và công nghệ. Đương nhiễn, các

đối tác nước ngoài đó muốn ở Việt Nam sẽ

chỉ còn lại những doanh nghiệp nhỏ làm vệ

tinh , đại lý tiêu thụ cho chúng và không có

khả năng cạnh tranh đáng kể với chúng .

Chính vì thế , họ không mấy thiện cảm khi

thấy chúng ta duy trì và củng cố các doanh

nghiệp nhà nước cỡ lớn . Khi làm ăn với

những đối tác có tiềm tực to lớn đó ,nếu Việt

Nam không có một khu vực kinh tế nhà nước

đủ mạnh , sẽ khó có thể vừa hợp tác hiệu quả

lại vừa giữ vững được sự ổn định kinh tế,

chính trị , xã hội trên mỗi bước đường đi lên

chủ nghĩa xã hội . Kinh tế nhà nước phải đủ

sức làm chỗ dựa cho Nhà nước "của dân, do

dân và vì dân " trong việc điều tiết , phát triển

nền kinh tế nhằm chủ động hơn nữa trong quá

trình hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích của

đại đa số nhân dân, bảo đảm thống nhất giữa

phát triển kinh tế với thực hiện công bằng

xã hội - một trong những tiêu chí then chốt

chủ nghĩa .

vè

Từ góc độ lợi ích của chủ nghĩa xã hội,

trong quá trình phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , rõ ràng

vị trí quan trọng , vai trò chủ đạo của kinh tế

nhà nước là điều không cần tranh luận , nhất là

khi hiểu đúng quan điểm của Đảng và Nhà

nước ta : "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo ,

kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày

càng trở thành nền tảng vững chắc của nền

kinh tế quốc dân ... Doanh nghiệp nhà nước

giữ những vị trí then chốt; đi đầu ứng dụng

tiến bộ khoahọc và công nghệ; nêu gương

năng suất, chất lượng , hiệu quả kinh tế - xã

hội và chấp hành pháp luật" . Điều cần làm

hiện nay là , phải tiếp tục đổi mới các doanh

nghiệp nhà nước. Ngoài việc giải thể không

chậm trễ những doanh nghiệp không còn khả

năng tự tồn tại , cần tiếp tục đẩy mạnh quá

trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo

nguyên tắc giữ cổ phầnchiphối của Nhà

nước. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhà

nước do cấp tỉnh, thành phố quản lý, phải coi

cổ phần hóa là giải pháp cấp thiết. Đã đến lúc

các cấp ủy và tổ chức đảng , các cấp chính

quyền cần nhanh chóng vào cuộc để đẩy

nhanh quá trình cổ phần hóa vàcoi đây là một

nhiệm vụ chính trị trọng tâm , cấp bách .

Đối với những doanh nghiệp mà Nhà nước

cần nắm 100 % vốn thì vấn đề số một là phải

có những cơ chế bảo đảm để các doanh

nghiệp này đủ sức vươn lên đóng vai trò "chủ

lực quân " trong quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước. Muốn thế, việc bổ

nhiệm tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 96
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phải trên cơ sở giao khoán các nhiệm vụ và

chỉ tiêu cụ thể, trước hết là yêu cầu bảo toàn

vốn, tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp, đóng

góp cho ngân sách nhà nước,... và có cơ chế

ngăn chặn mọi sự can thiệp vô nguyên tắc

vào hoạt động của doanh nghiệp.

Để các doanh nghiệp nhà nước có thể tăng

sức cạnh tranh và ngăn ngừa nguy cơ "chảy

máu chất xám ", cần thực hiện nghiêm Luật

Doanh nghiệp nhà nước , bảo vệ các quyền tự

chủ của họ trong giải quyết các vấn đề về trả

lương và các hình thức phân phối thu nhập

phù hợp với khả năng của doanh nghiệp . Nhà

nước chỉ quy định mức lương tối thiểu của

người lao động trong doanh nghiệp nhà nước,

không hạn chế mức lương tối đa. Vềmức

lương tối đa và các loạihình khuyến khíchvậttối đa và các loại hình khuyến khích vật

chất tại doanh nghiệp nhà nước sẽ do đại hội

công nhân , viên chức của doanh nghiệp quyết

định theo nguyên tắc tập trung dân chủ . Đây

là một cơ chế bảo đảm và thúc đẩy doanh

nghiệp nhà nước nâng cao năng suất lao động

và nêu gương trước các doanh nghiệp thuộc

các thành phần kinh tế khác về trả công cho

người lao động. Và xét cho cùng, đây cũng là

một trong những tiêu chí đánh giá năng lực

cạnh tranh của doanh nghiệp . Do đó, trước di

sản "quốc doanh hóa tràn lan " để lại từ thời

bao cấp, việc đổi mới , sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước (ngành nào, quy mô nào là

tối ưu và số lượng bao nhiêu là hợp lý) thật sự

là việc cần kíp trong cải cách doanh nghiệp

nhà nước . Nhưng chúng ta không thể không

tìm cho ra lời giải .

Ở nước ta hiện nay , chính quyền cấp tỉnh ,

thành phố và các bộ, ngành không cần thành

lập và quản lý các doanh nghiệp nhà nước

kinh doanh vì lợi nhuận, mà chỉ thành lập và

quản lý các doanh nghiệp công ích theo quy

định chung, có tính tới đặc thù của mỗi địa

phương. Cần xem xét và xử lý hữu hiệu lại cơ

chế cơ quan chủ quản của doanh nghiệp nhà

nước đang tồn tại tràn lan như hiện nay . Có

lúc chúng ta cho rằng, đó là một sự phân cấp

hợp lý trong điều kiện chuyển đổi cơ chế quản

lý kinh tế . Nhưng thực tế ngày càng cho thấy ,

không phải bao giờ các cơ quan chủ quản

cũng giúp các doanh nghiệp nhà nước nâng

cao hiệu quả hoạt động ; trái lại, nhiều khi lại

gây phiền hà, làm trầm trọng thêm cơ chế

" xin - cho" - một biến thể của cơ chế bao cấp

trước đây, làm nảy sinh các tệ nạn tham

nhũng , cửa quyền và lãng phí . Theo đó, vốn

ngân sách của Nhà nước bị thất thoát do có

quá nhiều cơ quan thực hiện chức năngcấp

phát, khi vốn đến doanh nghiệp thìkhông còn

đủ để thực thi những kế hoạch ban đầu . Vì lợi

ích cục bộ của mình và của các doanh nghiệp

nhànướctrong ngành , một số bộ , ngành đã cố

ý tạo những kẽ hở trong việc đề xuất các văn

bản pháp lý để bảo hộ, ưu đãi cho doanh

nghiệp của ngành , gây thiệt hại cho nền kinh

tế quốc dân .

đổi

Do đó, xóa bỏ cơ chế chủ quản theo lối

hành chính quan liêu, bao cấp đối với các

doanh nghiệp nhà nước, để các doanh nghiệp

này được tự chủ trong cơ chế thị trường và tự

chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng đồng

vốn của Nhà nước trước các cơ quan tài chính

là một giải pháp cần được áp dụng trong

mới doanh nghiệp nhà nước nói chung và

trước hết là đối với các doanh nghiệp nhà

nước giữ vị trí then chốt của nền kinh tế .

Cần có cơ chế bảo đảm để phân định rạch ròi

nhiệm vụ chính trị - xã hội mà Nhà nước

giao cho với lợi nhuận kinh doanh của

doanh nghiệp.

Xây dựng cơ chế bảo đảm để các doanh

nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả trong
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nền kinh tế thị trường là rất quan trọng , nhưng

đào tạo và tuyển chọn cho được đội ngũ

những cán bộ quản lý doanh nghiệp ngang

tầm cũng rất cần thiết. Trong quản lý doanh

nghiệp, không thể chấp nhận những cán bộ có

trình độ chuyên môn thấp , kém năng động,

nhất là khi trao cho họ những doanh nghiệp có

số vốn lớn hàng trăm tỉ đồng và hàng nghìn

người lao động. Kinh doanh trên thương

trường khốc liệt chẳng kém gì trên chiến

trường. Quản lý doanh nghiệp nhà nước mang

những đặc thù riêng, nhất là phải chấp hành

hàng loạt những quy định riêng do Nhà nước

đặt ra với tư cách là chủ sở hữu . Vì vậy, phát

hiện và sử dụng các cán bộ quản lý doanh

nghiệp giỏi khó hơn nhiều so với các loại hình

cán bộ khác . Việc đào tạo cán bộ quản lý

doanh nghiệp phải lấy tự đào tạo là chính , đào

tạo qua trường lớp chỉ có vai trò ban đầu và

hỗ trợ .

Vấn đề công chức hóa cán bộ quản

doanh nghiệp nhà nước cần được tiếp tục đổi

mới hơn nữa. Cần nghiên cứu, tham khảo

những kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên

thế giới trong vấn đề này: Tổng giám đốc của

các hãng lớn kinh doanh toàn cầu hiện nay

làm việc theo cơ chế gì mà hiệu quả sản xuất,

kinh doanh vẫn được bảo đảm và lợi ích của

chủ sở hữu vẫn được thực hiện , khi chủ sở hữu

không mấy khi can thiệp vào hoạt động quản

lý? Nên chăng, áp dụng chế độ thi tuyển để

chọn giám đốc của từng doanh nghiệp nhà

nước và chỉ bổ nhiệm có thời hạn dựa trên

những điều kiện hợp lý mà các ứng cử viên

đưa ra khi tham dự thi tuyển? Trong thực tế , ở

nước ta có không ít cán bộ nhiều năm, thậm

chí gần cả cuộc đời , suy tư, trăn trở về những

ngành nghề mà họ say mê, về những phương

thức, bước đi để kiến tạo những doanh nghiệp

làm ra sản phẩm có thể cạnh tranh không chỉ

trong nước mà cả ở khu vực và thế giới.

Những suy nghĩ đó có thể bắt nguồn từ chính

những sai lầm và thất bại mà họ từng gánh

chịu hoặc từ những gì họ thấy qua công việc

kinh doanh của người khác , ở các nước khác .

Khi vấn đề được đặt ra, họ sẽ tìm tòi bằng

được những giải pháp để thực hiện nó. Cần có

một cơ chế đủ sức hấp dẫn để thu hút những

con người đầy tâm huyết và năng lực ấy vào

đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước là

một việc cấp bách , có ý nghĩa rất lớn . Sau gần

20 năm đổi mới , đội ngũ những người có đức ,

có tài sống bằng lao động chân chính ở nước

ta cũng phát triển theo hướng đông hơn về số

lượng và cao hơn về chất lượng . Có một cơ

chế đủ sức thu hút nhân tài, tin tưởng, trao cho

họ những cơ hội để thể hiện năng lực và lòng

yêu Tổ quốc của mình , sẽ đưa đến những

thành quả vô cùng to lớn .

Trên nền tảng chế độ công hữu về những tư

liệu sản xuất chủ yếu , xây dựng một cơ chế

quản lý hữu hiệu , kiến tạo đượcmột đội ngũ

cán bộ quản lý doanh nghiệp giỏi là mấu chốt

của thành công.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định,

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa không thể thiếu khu vực kinh tế nhà

nước vững mạnh , đủ khả năng đóng vai trò

chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Trong thành phần

kinh tế nhà nước, không có những doanh

nghiệp nhà nước hoạt động công ích và những

doanh nghiệp giữ các vị trí then chốt của nền

kinhkinh tế quốc dân không thể tiến hành thắng

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa .

Chúng ta sẽ thất bại , nếu để kinh tế nhà nước

nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng,

rơi vào tình trạng yếu kém kéo dài. D
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TINH THẦN ĐIỆN BIÊN PHỦ

SỐNG LÃI TRONG SỰ NGHIỆP

CỦA CHÚNG TA

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

T

RONG buổi bình minh của thiên niên kỷ

mới, trên Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn

độc lập, thống nhất , công cuộc đổi mới

xây dựng phát triển đất nước đang từng ngày

khởi sắc, nhân dân ta kỷ niệm trọng thể

50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng

lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Chúng ta còn nhớ: Thu - Đông năm 1953,

cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam

chống thực dân Pháp bước sang năm thứ 8. Sau

5 năm tự lực chiến đấu trong vòng vây, từ năm

1950 trở đi , chủ lực ta liên tiếp mở nhiều chiến

dịch lớn , tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải

phóng nhiều vùng rộng lớn ở biên giới Việt -

Trung , Hòa Bình , Tây Bắc, Thượng Lào. Chiến

tranh du kích phát triển mạnh, làm "ruỗng nát"

vùng tạm chiếm của đối phương .

Trước tình hình nguy khốn ở Đông Dương,

Chính phủ Pháp cử tướng bốn sao H. Na- va

sang làm Tổng chỉ huy thứ 7 của đội quân viễn

chinh xâm lược . Ta được biết nội dung kế hoạch

Na-va do bạn Trung Quốc cung cấp. Theo kế

hoạch này , H. Na-va đề ra mục tiêu trong vòng

18 tháng , tập trung lực lượng cơ động chiến lược

để tiến công tiêu diệt phần lớn chủ lực ta, buộc

Chính phủ ta phải chấp nhận đàm phán theo

những điều kiện do Pháp đề ra, nhằm tìm " lối

thoát danh dự " cho cuộc chiến tranh xâm lược.

Trong Đông - Xuân 1953 - 1954, Na-va tập

trung các binh đoàn cơ động ở đồng bằng Bắc

Bộ nhằm đối phó với cuộc tiến công có thể xảy

ra của chủ lực ta , càn quét bình định vùng sau

lưng chúng; cho quân nhảy dù xuống Lạng Sơn ,

đánh ra Ninh Bình, uy hiếp các căn cứ kháng

chiến của ta ở Việt Bắc và Thanh - Nghệ - Tĩnh .

Để phá tan kế hoạch Na-va, buộc chúng phải

phân tán lực lượng , bị động đối phó , Bộ thống

soái tối cao của ta chủ trương dùng một bộ phận

quân chủ lực , phối hợp với các lực lượng địa

phương, chủ động mở các cuộc tiến công lên

Tây Bắc, Trung Lào và Hạ Lào, Bắc Tây

Nguyên, lấy Tây Bắc làm hướng chính . Đó là

những hướng chiến lược hiểm yếu mà địch

tương đối yếu, ta có thể tiêu diệt sinh lực địch,

giải phóng đất đai, tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn

cơ bản giữa tập trung và phân tán binh lực của

địch, tạo nên thế trận mới, thời cơ mới. Tình

hình có thể phức tạp, ta cần theo dõi diễn biến,

khi thời cơ xuất hiện thì nhanh chóng tập trung

lực lượng, tiêu diệt một bộ phận quan trọng

quân địch, làm chuyển biến cục diện chiến

tranh có lợi cho ta .

Tháng 11-1953, khi phát hiện chủ lực ta tiến

lên Tây Bắc, H. Na-va cho quân nhảy dù xuống

Điện Biên Phủ để yểm trợ cho các đơn vị ở Lai

Châu rút chạy, đồng thời bảo vệ Thượng Lào .
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Sau khi biết chắc phần lớn chủ lực ta đã tiến lên

Tây Bắc, H. Na-va chủ trương tăng cường lực

lượng, gấp rút xây dựng Điện Biên Phủ thành

một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương

nhằm thu hút và đánh bại chủ lực ta .

Đầu tháng 12-1953, quân ta mở cuộc tiến

công tiêu diệt phần lớn quân địch ở Lai Châu

rút chạy, bao vây Điện Biên Phủ . Hạ tuần

tháng 12, Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp

với Quân giải phóng Pa-thét Lào mở cuộc tiến

công vào Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt và

phát triển xuống Hạ Lào , giải phóng cao

nguyên Bô-lô-ven . Tháng 1-1954, tuy có tin

địch sẽ tiến công vào vùng tự do ven biển Liên

khu 5 , nhưng chủ lực ta vẫn nghiêm chỉnh chấp

hành mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, kiên

quyết mở cuộc tiến công lên Bắc Tây Nguyên ,

giải phóng Kon Tum và một vùng rộng lớn ,

nối liền với khu giải phóng Hạ Lào . Hạ tuần

tháng 1-1954, trong khi tạm đình cuộc tiến công

vào Điện Biên Phủ, một đơn vị chủ lực ta đã

bất ngờ mở cuộc tiến công sang Thượng Lào .

Đòn tiến công này đã giải phóng lưu vực sông

Nậm Hu, uy hiếp thủ đô Luông Pha-băng.

Bằng 5 đòn tiến công chiến lược nói trên ,

ta đã điều động được lực lượng địch , thu hút

chúng đến những chiến trường có lợi cho ta ,

buộckhối cơ động chiến lược của Na-va phải

chia năm sẻ bảy để tiêu diệt chúng.

Phối hợp với các đòn tiến côngcủa bộ đội

chủ lực , chiến tranh du kích phát triển mạnh mẽ

ở các vùng địch hậu đồng bằng Bắc Bộ, Bình -ở

Trị - Thiên, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Hàng chục đoàn tàu bị lật đổ, hàng chục máy

bay bị phá hủy trên các sân bay, hàng trăm đồn

bốt bị san bằng, nhiều vùng căn cứ du kích được

mở rộng .

Thắng lợi to lớn của các chiến trường

phối hợp trong giai đoạn đầu của chiến cuộc

Đông - Xuân 53 - 54 đã làm cho kế hoạch

Na-va bị đảo lộn và bắt đầu phá sản . Ở chiến

trường chính, Điện Biên Phủ , lúc đầu chưa có

trong kế hoạch Na-va và cũng chưa có trong kế

hoạch tác chiến của ta , đã trở thành nơi diễn

ra trận quyết chiến chiến lược, cuộc đọ sức

quyết liệt nhất giữa ta và địch.

Thực hiện quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện

Biên Phủ, bộ phận tham mưu của ta và của đoàn

cố vấn đi trước để chuẩn bị chiến trường, đã đề

nghị phương án tranh thủ " đánh nhanh giải

quyết nhanh " khi địch còn đứng chân chưa

vững, dốc toàn lực đánh trong 3 đêm 2 ngày

tiêu diệt toàn bộ quân địch giành thắng lợi. Tôi

và đồng chí Trưởng Đoàn cố vấn đi sau , lên đến

mặt trận đã nghe báo cáo phương án đánh

nhanh .

Tại cuộc họp đầu tiên của Đảng ủy chiến

dịch , tôi đã nêunhững khó khăn lớn mà bộ đội

ta chưa thể vượt qua nếu đánh theo phương án

đó . Nhưng ý kiến chung đều cho rằng: Bộ đội ta

được huấn luyện về cách đánh tập đoàn cứ

điểm , hiện đang sung sức , quyết tâm chiến đấu

rất cao, lại có lựu pháo và cao xạ pháo lần đầu

xuất trận , với sức mạnh mới, có thể gây bất ngờ

và sẽ chiến thắng. Nếu không đánh sớm , để

địch tăng thêm quân và củng cố công sự , khiến

tập đoàn cứ điểm trở nên quá mạnh, ta sẽ bỏ lỡ

cơ hội đánh tiêu diệt lớn trong Đông Xuân này .

Chiến dịch kéo dài sẽ không giải quyết được

khó khăn về hậu cần . Đồng chí Trưởng Đoàn cố

vấn cũng tán thành phương án ấy.

Tuy không tin vào thắng lợi của phương án

đánh nhanh thắng nhanh , nhưng tôi tự thấy

mình vừa mới đến chiến trường, chưa có đủ cơ

sở thực tế để bác bỏ ý kiến của đa số , nên đãý

đồng ý triệu tập Hội nghị cán bộ để phổ biến kế

hoạch tác chiến theo phương châm "đánh

nhanh, giải quyết nhanh" . Đồng thời , tôi chỉ thị

cơ quan tham mưu theo dõi chặt chẽ tình hình

địch từng ngày, từng giờ , kịp thời báo cáo; nếu

tình hình thay đổi , ta có thể thay đổi kế hoạch.

Suốt 11 ngày đêm theo dõi tình hình , tôi

thấy địch ngày càng tăng cường lực lượng , ra

sức củng cố trận địa, và những khó khăn của ta

chưa có cách khắc phục . Nhiều đêm trăn trở ,

cân nhắc, đêm cuối cùng thức trắng, tôi đi đến
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kết luận : đánh theo cách này nhất định thất bại .

Sáng ngày 26-1 , tôi đã trao đổi ý kiến thống

nhất với đồng chí Trưởng đoàn cố vấn, tiếp đó

đưa ra Đảng ủy mặt trận bàn thay đổi cách

đánh . Cuộc thảo luận trong Đảng ủy đã diễn ra

gay go sôi nổi. Tất cả đều cho rằng bộ đội quyết

tâm cao, mọi mặt đã chuẩn bị, phải đánh nhanh ,

nếu không sẽ khó khăn, mất thời cơ. Nhưng khi

đặt ra câu hỏi : Vậy đánh nhanh có bảo đảm

chắc thắng 100 % như Bác Hồ căn dặn không?

Thì không ai dám khẳng định; cuối cùng Đảng

ủy đã đi đến nhất trí phải chuyển sang

phương châm "đánh chắc, tiến chắc" - một

phương án đã từng dự kiến trước đây . Mặc dầu

mấy vạn quân ta đã giàn trận, đạn đã lên nòng

sẵn sàng nổ súng vào đêm 26 tháng 1 , nhưng

chúng ta đã kiên quyết dừng lại, cho lui quân về

vị trí tập kết, kéo pháo ra để chuẩn bị trận địa

đánh theo phương án mới. Quyết định thay đổi

phương châm đã được triển khai , sau đó báo cáo

về Trung ương bằng thư hỏa tốc , được Bác Hồ

và Bộ Chính trị nhất trí và cho biết sẽ động viên

hậu phương đem toàn lực chi viện cho tiền

tuyến đánh thắng .

Thay đổi cách đánh trong tình thế toàn mặt

trận từ trên xuống dưới quyết tâm chiến đấu

theo phương án đánh nhanh giải quyết nhanh ,

các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu, chờ giờ nổ

súng là quyết định khó khăn nhất trong cuộc

đời chỉ huy của tôi .

Chúng ta chuyển sang cách đánh chắc , tiến

chắc , tức là bao vây đánh dần từng bước , tiêu

diệt từng bộ phận , từ ngoại vi vào trung tâm .

Đánh theo cách này, ta có điều kiện tập trung

binh hỏa lực ưu thế tuyệt đối trong từng trận , tạo

nên sức mạnh áp đảo đánh thắng địch .

Để bảo đảm bao vây, tiêu diệt địch từng

bước , theo kinh nghiệm chiến đấu của Giải

phóng quân Trung Quốc mà Đoàn cố vấn giới

thiệu , chúng ta đã xây dựng một hệ thống đường

kéo pháo bằng cơ giới và các trận địa pháo có

hầm đào sâu vào vách núi ; xây dựng một hệ

thống trận địa bao vây và tiến công quy mô

chiến dịch, với hàng trăm ki-lô-mét hào giao

thông để cơ động tiếp cận địch , với hàng vạn

công sự chiến đấu, công sự ẩn nấp cho người và

vũ khí , có hầm nghỉ ngơi , sinh hoạt, cấp cứu

thương binh trong lòng đất, bảo đảm cho bộ đội

chiến đấu liên tục ngày đêm trên cánh đồng

Mường Thanh, dưới sự đánh phá ác liệt của

không quân và pháo binh địch .

Trải qua một quá trình chiến đấu dài ngày,

chúng ta đã lần lượt tiêu diệt từng cụm cứ điểm

của địch , xiết chặt vòng vây, vận dụng chiến

thuật đánh lấn , bắn tỉa, chia cắt sân bay, triệt

đường tiếp tế ... làm cho tập đoàn cứ điểm ngày

càng bị bóp nghẹt, không phận ngày càng bị thu

hẹp, khó khăn ngày càngchồngchất, tinh thần

chiến đấu của địch ngày càng sa sút . Cuối cùng,

ta mở đợt tiến công quyết định đánh vào sở chỉ

huy đầu não, bắt sống tướng Đờ -Cát và Bộ chỉ

huy , buộc toàn bộ quân địch đầu hàng, giành

thắng lợi cho chiến dịch .

Như vậy, Quân đội ta từ chỗ mới tiêu diệt

được từng tiểu đoàn địch phòng ngự trong

công sự vững chắc và thường chỉ đánh trong

đêm, đã tiến lên tiêu diệt 21 tiểu đoàn phòng

ngự trong một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất

Đông Dương, với 8 trung tâm đề kháng, 49 cứ

điểm và đánh liên tục trong 56 ngày đêm , đã

tiêu diệt, bắt sống hơn 1 vạn 6 nghìn quân

địch, đại bộ phận là lính Âu Phi tinh nhuệ.

Đây là trận tiêu diệt chiến lớn nhất, tiêu

biểu nhất , một bước trưởng thành vượt bậc

về trình độ tác chiến của quân đội ta .

*

Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ,

Bác Hồ viết : " Điện Biên Phủ như là một cái

mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ

nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã ,

đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp

thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn " ) .

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà

Nội , 1994, t 11 , tr 261
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" Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà

cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc

bị áp bức trên thế giới" .

Năm nay kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện

Biên Phủ, nhìn lại tiến trình lịch sử của dân tộc

ta và của nhân loại qua nửa thế kỷ, chúng ta

càng thấy ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến

thắng vĩ đại Điện Biên Phủ .

Điện Biên Phủ là trận đánh tiêu diệt và

bắt sống quân viễn chinh xâm lược lớn nhất,

gon nhất của quân đội ta , dân tộc ta và của

phong trào giải phóng dân tộc trong thế

kỷ XX.

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã kết

thúc vẻ vang cuộc kháng chiến của nhân dân

ta chống thực dân xâm lược Pháp .

Ông cha ta trước đây từng tiêu diệt quân xâm

lược ở Bạch Đằng, Chi Lăng... để giải phóng

Thăng Long . Đến thời đại Hồ Chí Minh, quân

và dân ta đã đánh một trận tiêu diệt lớn quân

xâm lược ở Điện Biên Phủ, buộc đối phương

phải đi đến ký kết Hiệp nghị Giơ -ne-vơ , giải

phóng nửa nước, giải phóngThủ đô Hà Nội .

Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, được

xây dựng ngày càng vững mạnh trở thành

căn cứđịa vững chắccủa cách mạng cả nước,

trở thành hậu phương lớncủa tiền tuyến lớn

miền Nam. Đó là " nhân tố quyết định nhất" ,

trong khi phong trào cáchmạng của nhândân

miền Nam Thành đồng Tổ quốc là "nhân tố

quyết định trực tiếp " củasựnghiệp giải phóng

miền Nam , thống nhất Tổ quốc .

Như chúng ta đã biết, sau chiến thắng Điện

Biên Phủ, ta bước vào cuộc kháng chiếnchống

Mỹ, cứu nước với sức mạnh mớicủa một nửa

nước được hoàn toàn giải phóng, xây dựng chế

độ xã hội mới với sự giúp đỡ của các nước anh

em cả về kinh tế và quốc phòng . Ta có một

Quân đội nhân dân được xây dựng theo phương

hướng chính quy và hiện đại , gồm nhiều binh

chủng và quân chủng, với một đội ngũ cán bộ

dạn dày kinh nghiệm, đã được bồi dưỡng , đào

tạo trưởng thành . Trong quá trình kháng chiến

chống Mỹ, hàng triệu thanh niên lên đường vào

Namchiến đấu, trong đó hàng vạn "chiến sĩ

Điện Biên Phủ" đã lập công xuất sắc . Hàng

ngàn "chiến sĩ Điện Biên Phủ " đã tham gia cuộc

tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa xuân

1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh

lịch sử , trong đó có 3 trong 4 Tư lệnh Quân

đoàn từng là Trung đoàn trưởng chiến đấu ở

Điện Biên Phủ .

Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ đã

tạo nên chỗ dựa vững chắc, tạo lên lực lượng ,

ý chí, niềm tin và kinh nghiệm để quân và

dân ta tiến lên, đánh bại chiến tranh xâm

lược của đế quốc Mỹ, đưa đất nước ta bước

vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập,

thống nhất hoàn toàn , từng bước quá độ lên

chủ nghĩa xã hội.

về

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, qua

9 năm kháng chiến nhân dân ta đã làm nên trận

Đại thắng Điện Biên Phủ giải phóng nửa

nước, tạo điều kiện để 21 năm kháng chiến tiếp

theo, làm nên trận toàn thắng mùa Xuân 1975

giải phóng nửa nước còn lại, đưa giang sơn

một mối . Điều trùng lặp kỳ lạ là về thời gian ,

hai trận quyết chiến chiến lược ấy đều diễn ra

trong 56 ngày đêm chiến đấu liên tục và chiến

thắng vẻ vang . Cũng một điều trùng lặp nữa là

khi tình thế thay đổi thì cả hai trận đã kịp thời

thay đổi quyết sách . Trận trước , dự định đánh

trong 2 ngày 3 đêm đã chuyển sang đánh gần

2 tháng; trận sau , dự định đánh trong 2 năm

nhưng khi thời cơ đến đã tiến công thần tốc chỉ

đánh trong gần 2 tháng.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và cuộc

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 ,

đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào

lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt

Nam như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa

trong thời đại mới .

Ý nghĩa to lớn của chiến thắng vĩ đại Điện

Biên Phủ đối với dân tộc ta là như vậy.

Trên phạm vi thế giới, với chiến thắng

Điện Biên Phủ , lần đầu tiên trong lịch sử nhân
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loại : một dân tộc vốn là thuộc địa nửa phong

kiến, đất không rộng, người không đông, kinh tế

còn lạc hậu, vũ khí kém cỏi , đã đánh thắng quân

đội xâm lược của một cường quốc phương Tây

có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, trang bị vũ

khí hiện đại .

Trong lần đến thăm Việt Nam gần đây, Chủ

tịch Phi-đen Cát- xtơ -rô đã nói : "Tôi đã đọc lịch

sử chiến tranh . Từ trước đến nay chưa từng có

một cuộc chiến tranh nào mà một nước nhỏ,

kinh tế lạc hậu như Việt Nam mà vẫn đánh

thắng Pháp và Mỹ . Đó là vô song. Trên thế giới

chưatừng có. Trong lịch sử chưa từng thấy" .

" Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm cho

các dân tộc thuộc địa ngưng cao đầu" .

Tiếng sấm Điện Biên Phủ chấnđộng địa cầu,

vang tới những vùng xa xôi còn chìm đắm trong

đêm dài nô lệ, thức tỉnh và tạo niềm tin cho các

dân tộc bị áp bức vùng lên. Gần hai thập kỷ

sau Điện Biên Phủ , hàng loạt nước thuộc địa

ở châu Á, châu Phi , châu Mỹ La- tinh đã lần

lượt giành độc lập với hình thức và mức độ

khác nhau . Phong trào đấu tranh vì hòa bình,

độc lập , dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển sâu

rộng.

Với Điện Biên Phủ, Việt Nam trở thành

nước đi tiên phong trong phong trào giải

phóng dân tộc , đấutranh đánh đổchủ nghĩa

thực dân cũ - một vết nhơ trong lịch sử nhân

loại.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần

làm thay đổi cục diện thế giới . Ý nghĩa quốc

tế lớn lao của Điện Biên Phủ là như vậy.

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ bắt nguồn

từ sự lãnh đạosáng suốt của Đảng và Bác Hồ

kính yêu , từ tinh thần chiến đấu dũng cảm và

mưu trí sáng tạo của quân và dân ta; từ sự

phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước Lào ,

Cam -pu -chia anh em , sự giúp đỡ quan trọng của

Trung Quốc , Liên Xô và sự đồng tình ủng hộ

của bạn bè quốc tế , kể cả nhân dân Pháp.

Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt nguồn sâu

xa từ truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh

thần độc lập, tự chủ, ý chí quật cường bất khuất;

trí thông minh sáng tạo ; tình đoàn kết nhân ái là

những nhân tố chủ yếu tạo nên bản sắc văn hóa

của dân tộc ta được hun đúc qua mấy nghìn năm

lịch sử . Trong thời đại mới , sức sống mãnh

liệt của văn hóa Việt Nam đã được khơi dậy

mạnh mẽ, được nâng lên tầm cao mới, dưới

ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, đã tạo nên sức mạnh phi

thường, lần lượt đánh thắng hai đế quốc to,

giành thắng lợi trọn vẹn cho sự nghiệp giải

phóng dân tộc, góp phần xứng đáng vào sự

nghiệp cách mạng thế giới.

Ngày nay, sau 50 năm chiến thắng Điện

Biên Phủ, cục diện thế giới và đất nước đã và

đang có những biến đổi lớn lao , sâu sắc .

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận

hội mới, đồng thời, phải đương đầu với những

nguy cơ và thách thức mới. Trong khi kinh tế và

khoa học trên thế giới đang có những bước phát

triển vượt bậc , thì nước ta vẫn còn là một

trong những nước nghèo. GDP bình quân đầu

người mới bằng 1/3 của Thái Lan , 1/50 của

Xin -ga-po, 1/70 của Mỹ.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,

điều thiết thực nhất là chúng ta hãy phát huy

tinh thần Điện Biên Phủ trong cuộc chiến

đấu mới - cuộc chiến đấu chống nghèo nàn, lạc

hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh

phúc cho toàn dân ta.

Tinh thần Điện Biên Phủ trước hết là tinh

thần yêu nước, " không có gì quý hơn độc

lập, tự do" , không cam chịu làm nô lệ, sẵn

sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ,

quyết chiến, quyết thắng, kếthợp tinh thần

(2 ) Ô-mam U-xê -địch , Trưởng Đoàn đại biểu quân đội

An-giê- ri nói trong dịp sang thăm Việt Nam năm 1960
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dũng cảm kiên cường với trí thông minh

sáng tạo , nỗ lực phi thường để khắc phục

những khó khăn tưởng chừng không thể

vượt qua, làm được những việctưởng chừng

không thể làm nổi, tạo nên bước tiến vượt

bậc về khả năng và sức mạnh chiến đấu để

đánh bại kẻ thù lúc chúng có những cố gắng

chiến tranh cao nhất .

Ngày nay, phát huy tinh thần Điện Biên

Phủ chúng ta hãy nêu cao lòng yêu nước ,

tinh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc , tự

lực tự cường , không cam chịu nghèo nàn và

lạc hậu, quyết tâm vượt qua thách thức, phát

huy trí thông minh sáng tạo, dám nghĩ dám

làm, làm nên một " Điện Biên Phủ " mới

trong sự nghiệp đổi mới . Mỗi người , mỗi tổ

chức có những nỗ lực vượt bậc, lập nên

những đỉnh cao thành tích mới, những " Điện

Biên Phủ " lớn , nhỏ trên các lĩnh vực kinh tế,

khoa học, giáo dục, văn hóa, xã hội. Chúng ta

đã từng thực hiện được bước tiến vượt bậc trong

sản xuất, xuất khẩu lương thực, biến những

vùng, những hộ nghèo đói trở thành giàu có; đạt

đỉnh cao trong thi tài văn hóa, khoa học trên thế

giới ; đạt được một bước tiến vượt bậc về thành

tích thi đấu của tuổi trẻ Việt Nam trong SEA

Game 22. Điều cực kỳ quan trọng là, chúng ta

phải thực hiện cho được chủ trương coi khoa

học và giáo dục là quốc sách hàng đầu, làm

cho con người Việt Nam tiến lên chiếm những

đỉnh cao của khoa học , làm cho khoa học - giáo

dục thật sự trở thành động lực, nhất định chúng

ta sẽ tạo nên những bước phát triển vượt bậc về

kinh tế - xã hội , thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội IX, Nghị quyết của Trung ương 9 vừa

qua của Đảng, góp phần sớm khắc phục sự tụt

hậu, từng bước đưa nước ta tiến lên nhanh và

vững, sánh vai cùng các nước trung bình rồi các

nước tiên tiến trên thế giới .

Trong lúc tập trung vào nhiệm vụ trung

tâm là phát triển kinh tế, phải thường xuyên

coi trọng nhiệm vụ tăng cường an ninh, củng

cố quốc phòng. Có kế hoạch chống lại các âm

mưu , hoạt động phá hoại của các thế lực thù

địch, nghiên cứu những phát triển của khoa học

quân sự hiện đại thế giới, các hình thức chiến

tranh kiểu mới, vận dụng và phát triển sáng tạo

kinh nghiệm quý báu của hai cuộc kháng chiến,

hoàn thiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc , chuẩn bị

cho các lực lượng vũ trang, cho đất nước sẵn

sàng đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược

mà kẻ địch có thể gây ra với nước ta, bảo vệ

vững chắc vùng đất, vùng trời , vùng biển của

Tổ quốc .

Tinh thần Điện Biên Phủ là tinh thần tôn

trọng thực tế , nắm vững quan điểm thực tiễn ,

không chủ quan duy ýchí, luôn bám sát sự

phát triển của thực tiễn , khi thấy tình hình

đã thay đổi thì mục tiêu tiêu diệt địch ở Điện

Biên Phủ vẫn giữ vững, nhưng kiên quyết

thay đổi cách đánh, dù cách đánh ấy đã thành

Nghị quyết đang triển khai, tìm ra cách đánh

phù hợp để giành thắng lợi. Đây là bài học sâu

sắc nhất về lãnh đạo và chỉ huy trong chiến dịch

Điện Biên Phủ .

Ngày nay, bài học ấy đang hết sức có ý

nghĩa đối với chúng ta. Đảng ta từ Đại hội VI

đến Đại hội IX đã xuất phát từ tình hình thực

tiễn, từng bước phát triển sáng tạo lý luận về

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội , đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên giành

được thắng lợi to lớn , quan trọng. Tuy nhiên , sự

nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã

hội ở một nước kinh tế chậm phát triển như

nước ta là chưa có tiền lệ . Tình hình thực tiễn

của thế giới và nước ta đã và đang có những

biến đổi sâu sắc và những phát triển mới chưa

từng có. Quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con

đường tiến lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều vấn

đề đặt ra phải nghiên cứu giải đáp.

Chúng ta hãy phát huy tinh thần thực tiễn

và sáng tạo của Điện Biên Phủ trong công

cuộc đổi mới. Luôn gắn lý luận với thực tiễn ,

thấm nhuần quan điểm coi thực tiễn là tiêu

chuẩn của chân lý , luôn bám sát thực tiễn , phân

tích phát hiện, nhận thức đúng đắn những phát
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triển mới của tình hình thế giới và trong nước.

Nghiên cứu tổng kết thực tiễn , phát triển sáng

tạo lý luận . Khi thực tiễn đã thay đổi thì mục

tiêu xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội

vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh vẫn giữ vững , nhưng kiên quyết

thay đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách ,

biện pháp, dù có những vấn đề đã thành quyết

định, nghị quyết nhưng không còn phù hợp,

không có hiệu quả. Không chủ quan, duy ý chí ,

không bảo thủ giáo điều, dừng lại ở nhận thức

quan điểm cũ đã lỗi thời. Có như vậy mới

đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi.

và

Sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên

Phủ là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân

tộc , sức mạnh của toàn dân, của cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chúng ta

đã động viên được sức mạnh của toàn quân ,

toàn dân, từ tiền tuyến đến hậu phương vào trận

quyết chiến Điện Biên Phủ . Lần đầu tiên chúng

ta đã tập trung gần 5 sư đoàn chủ lực mạnh vào

một trận đánh , động viên các chiến trường trong

cả nước và hai nước bạn Lào - Cam -pu -chia

chiến đấu phối hợp với chiến trường chính Điện

Biên Phủ. Chúng ta đã huy động sức người sức

của từ vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh , Tây

Bắc, Việt Bắc đến nhiều tỉnh vùng địch tạm

chiếm ở Bắc Bộ chi viện cho Điện Biên Phủ .

Hàng chục vạn đồng bào đã hăng hái đi dân

công, thanh niên xung phong, tham gia làm

đường, vận tải tiếp tế , phục vụ chiến dịch, bảo

đảm hậu cần chomột mặt trận xa hậu phương

hàng năm, bảy trăm cây số, trong điều kiện

đường sá khó khăn, phương tiện vận tải thô sơ

thiếu thốn, địch đánh phá ác liệt ; làm được một

việc mà kẻ thù không thể ngờ tới ta có thể

làm được .

Ngày nay, sức mạnh để xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh của khối đại

đoàn kết dân tộc, của toàn dân.

Chúng ta phải luôn coi trọng nêu cao tinh

thần dân tộc, quán triệt sâu sắc nghị quyết

của Đại hội IX về phát huy sức mạnh khối

đại đoàn kết dân tộc . Đoàn kết 54 dân tộc anh

em, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào

trong nước và đồng bào định cư ở nước ngoài ,

làm thất bại âm mưu chia rẽ của các thế lực thù

địch . Phải thực hiện nghiêm chỉnh các chính

sách của Đảng và Nhà nước đối với các vùng

đồng bào dân tộc , trong đó có Điện Biên Phủ và

Tây Bắc, vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu

vùng xa, giúp đồng bào phát triển kinh tế , văn

hóa, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, khắc

phục tình trạng quá chậm trễ như hiện nay, làm

cho miền núi sớm tiến kịp miền xuôi như

Bác Hồ mong muốn.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương vè

phát huy thế mạnh của các vùngkinh tế ,

phát huy vai trò của các thành phần kinh tế ,

động viên toàn dân ra sức làm kinh tế, để

thực hiện dân giàu, nước mạnh, với một khí thế

thi đua sôi nổi như toàn dân đã hăng hái tham

gia hai cuộc kháng chiến trước đây.Phải luôn

luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ trong Di chúc

đối với công cuộc xây dựngđất nước sau chiến

tranh : " Để giành được thắng lợi trong công

cuộc khổng lồ này, phải động viên toàn dân,

tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực

lượng vĩ đại của nhân dân" .

Thực sự mở rộng dân chủ, lắng nghe ý

kiến , nguyện vọng của nhân dân, tránh dân chủ

hình thức , tạo nên sự nhất trí giữa Đảng, Nhà

nước và nhân dân, sự gắn bó của người dân với

chế độ xã hội, với lãnh đạo, như dân đã từng gắn

bó với cách mạng trong thời kỳ kháng chiến .

Thực hiện dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương

phép nước .

Chỉ trên cơ sở sự đồng tình ủng hộ và tham

gia tự nguyện của nhân dân, giữ vững được lòng

dân, ta mới giữ vững được ổn định chính trị, tạo

nên sức mạnh đưa công cuộc đổi mới xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đến

thành công.

Nhân tố quyết định đưa đến thắng lợi

Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng Điện-

Biên Phủ là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng
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ta , đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sự lãnh đạo đó không những trước hết thể hiện

ở đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng

đắn , ở sự chỉ đạo chiến lược tài tình mà điều

quan trọng còn thể hiện ở vai trò tiên phong

gurong mẫu của đảng viên .

Trước thách thức quyết liệt của trận Điện

Biên Phủ , biết bao đảng viên ưu tú đã một lòng

vì nước vì dân, nêu cao tinh thần gương mâu

trong chiến đấu , không quản gian khổ , hy sinh ,

sẵn sàng xả thân để giành chiến thắng. Tại mặt

trận , trước tình huống khó khăn , gay go , quyết

liệt đã vang lên tiếng thét "Các đảng viên cộng

sản tiến lên" , " Ai là người theo Đảng hãy tiến

lên " hai tiếng đảng viên thiêng liêng và hành

động tiên phong gương mẫu của đảng viên đã

có sức mạnh cổ vũ đồng đội xông lên tiêu diệt

kẻ thù, giành thắng lợi .

Ngày nay, sự lãnh đạo của Đảng, vai trò

tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ ,

đảng viên vẫn là nhân tố quan trọng, quyết

định thành công của sự nghiệp đổi mới, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ta đã có một đội ngũ cán bộ đảng viên

kế tiếp xứng đáng , có phẩm chất và năng lực ,

năng động, sáng tạo , làm hạt nhân lãnh đạo

trong các cấp, các ngành, đưa công cuộc Đổi

mới tiến lên đạt những thành tựu to lớn . Tuy

nhiên, điều mà hiện nay toàn Đảng, toàn dân

quan tâm và lo ngại là bên cạnh đó, một bộ phận

không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính

trị, đạo đức , tiêu cực , quan liêu, tham nhũng,

lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng, đanglàm

giảm uy tín và sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đe

dọa sự tồn vong của Đảng . Vì vậy, toàn Đảng,

toàn quân, toàn dân ta đồng tâm , nhất trí,

tìm ranguyên nhân yếu kém và biện pháp có

hiệu lực , thực hiện bằng được nghị quyết về

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống quan liêu,

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho đội

ngũ đảng viên thật sự hết lòng vì nước, vì dân,

tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu

trong nhiệm vụ cách mạng mới, như đã từng

tiên phong gương mẫu trong chiến đấu. Đây

cũng là nhân tố quyết định đưa sự nghiệp Đổi

mới, công nghiệp hóa , hiện đại hóa, xây dựng

đất nước và bảo vệ Tổ quốc tiến lên đúng định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Đối với nhân loại , Điện Biên Phủ là điểm

hẹn tất yếu mà lịch sử dành cho những cuộc

chiến tranh xâm lược trong thời đại ngày

nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh

một chân lý của thời đại là các dân tộc bị áp

bức, bị xâm lược, nếu biết đoàn kết đứng lên

đấu tranh vì độc lập tự do , vì quyền sống, quyền

mưu cầu hạnh phúc của mình, có đường lối

đúng đắn , dám đấu tranh và biết đấu tranh thì

dân tộc đó nhất định thắng lợi. Trong thời đại

ngày nay, bất cứ dân tộc nào dùng sức mạnh

để áp đặt ýmuốn của mình lên dân tộc khác

thì cuối cùng, nhất định sẽ thất bại.

Các lực lượng hiếu chiến dù có tàn bạo

đến đâu thì cuộc đấu tranh của nhân loại tiến

bộ vì hòa bình, hữu nghị và phát triển , vì một

trật tự thế giới mới công bằng, dân chủ nhất

định thắnglợi.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện

Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời

đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, nhớ ơn các anh hùng

liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhớ ơn các Bà mẹ

Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng cho đất nước

nhữngngười con thân yêu. Chúng tagửi lời

thăm hỏi thân thiết nhất đến các đồng chí

thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh

niên xung phong, dân công, gia đình liệt sĩ , gia

đình có công với cách mạng đã góp phần xứng

đáng vào thắng lợi của chiến cuộc Đông - Xuân

1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện

Biên Phủ , của cuộc kháng chiến 30năm chống

đế quốc xâm lược .

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã làm

cho ba tiếng "Điện Biên Phủ " trở thành biểu

tượng của sức mạnh văn hóa .

Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong

sự nghiệp của chúng ta.D
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Chín năm kháng chiến

chống thực dân Pháp là

“MỘT ĐIỆN BIÊN PHỦ ANHHÙNG ”

VĂN TẠO *

C

HIẾN thắng Điện Biên Phủ cách đây 50

năm , nhưng ý nghĩa lịch sử của nó vẫn

cần được khai thác để tìm ra những bài

họcbổ ích cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước

hiện nay và mai sau . Một trong những ý nghĩa có

tầm quan trọng hàng đầu là , với chiến lược

khángchiến trường kỳ, toàn dân , toàn diện, liên

tục tiến công … nhân dân Việt Nam đã "Chín

năm làm một Điện Biên" như chúng ta thường

nói . Nay đi sâu tìm hiểu những bài học lịch sử ,

chúng ta còn có thể khẳng định : Cả chín năm

kháng chiến toàn dân , toàn diện đã làm nên

một Điện Biên Phủ anh hùng.

Có thể nói như vậy là vì , ngay từ những ngày

đầu, chúng ta đã đi vào cuộc kháng chiến với

tinh thần " Quyết chiến, quyết thắng", "Quyết tử

cho Tổ quốc quyết sinh" . Tinh thần đó không hề

có chút nào phiêu lưu , mạo hiểm, mà bắt nguồn

từ đường lối khoa học và cách mạng của Đảng

và Nhà nước ta, với chủ trương "Kháng chiến

trường kỳ , toàn dân , toàn diện ". Chủ trương đúng

đắn đó đã từng bước đưa lực lượng kháng chiến

của ta từ không đến có, từ thiếu đến đủ, từ yếu

đến mạnh , từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ

" giữ gìn và phát triển lực lượng " đến tổng phản

công giành toàn thắng ở Điện Biên Phủ .

Thực tế , đến năm 1954, cuộc kháng chiến của

chúng ta đã đạt đến đỉnh cao về tất cả các mặt,

tạo thành một sức mạnh tổng hợp, một thế trận

áp đảo kẻ thù ở Điện Biên Phủ để kết thúc thắng

lợi cuộc chiến tranh .

Về chính trị : Sau Cách mạng Tháng Tám

thành công năm 1945, vị thế chính trị của chúng

ta đang xây nền dựng móng. Chính phủ cách

mạng lâm thời ra đời gặp vô vàn khó khăn .

Thù trong chưa hết, giặc ngoài đã đến . Ngày

23-9-1945, thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ.

Thực dân và bọn tay sai phản động bắt tay nhau ,

ra sức chống phá cách mạng. Chính phủ cách

mạng chưa được một nước nào trên thếgiới công

nhận , lại đứng trước một tình thế "ngàn cân treo

trên đầu sợi tóc ". Nhưng , dưới sựchèo lái tài tình

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng, dân tộc

ta đã vượt qua mọi khó khăn . Cuộc Tổng tuyển

cử tự do được tổ chức thành công. Hiến Pháp

được xây dựng . Chính phủ Việt Nam dân chủ

cộng hòa - một Chính phủ hợp hiến, hợp pháp ,

ra đời .

Với tinh thần đoàn kết dân tộc, Việt Minh

bắt tay với các đảng Việt Cách và Việt Quốc

thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến.

Nhưng, cố vấn Bảo Đại cùng một số thành viên

Chính phủ Liên hiệp thuộc các đảng Việt Cách

* GS Sử học
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và Việt Quốc lại đào nhiệm. Chính phủ được cải

tổ, bổ sung, có thêm nhiều nhân sĩ , trí thức yêu

nước. Chính phủ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến

trường kỳ với phương châm “ vừa kháng chiến ,

vừa kiến quốc ". Thắng lợi đầu tiên là đánh bại

hoàn toàn chiến lược "đánh nhanh , thắngnhanh "

của địch trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông

năm 1947. Uy tín của Chính phủ được nâng cao .

Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành một mặt

trận đoàn kết toàn dân rộng rãi, vững chắc, lấy

liên minh công nông làm cơ sở. Công nhân ,

nông dân , trí thức liênkết, gắn bó với nhau , cùng

nhau vừa sản xuất, vừa chiến đấu , đưa kháng

chiến vượt qua các giai đoạn thứ nhất là giữgìn

và pháttriển lực lượng, tiến lên giai đoạn thứ hai

là chuẩn bị thế và lực đểtổng phản công.

Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950

thắng lợi. Cả vùng biên giới phía Bắc được giải

phóng, mở cửa cho Việt Nam thông ra thế giới .

Các chiến khu kháng chiến ở cả Bắc, Trung ,

Nam được củng cố và mở rộng . Uy tín của

Chính phủ ở trong nước cũng như ưu thế chính

trị củanước ta trên trường quốc tế được nâng

cao . Năm 1950, Liên Xô, Trung Quốc và một số

nước anh em công nhận Chính phủ Việt Nam

dân chủ cộng hòa . Đại hội II của Đảng (năm

1951 ) đánh dấu bước lớn mạnh vượt bậc của hệ

thống chính trị . Nhiệm vụ phản phong được đẩy

mạnh. Đến năm 1953, nhiệm vụ này được đưa

lên đỉnh cao, đó là cuộc phát động quần chúng

thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất. Nhiệm

vụ phản phong hỗ trợ tích cực nhiệm vụ phản đế.

Thắng lợi trên các mặt trận kinh tế , văn hóa,

quân sự , ngoại giao... làm cho thắng lợi chính trị

tăng lên . So với ngày " toàn quốc kháng

chiến " , vị thế chính trị của Việt Nam năm

1954 đạt đến đỉnh cao chưa từng có, tạo điều

kiện cho cuộc tổng phản công thắng lợi. Đúng

như Chủ tịch Hồ ChíMinh khái quát: "Lòng yêu

nước nồng nàn, sự thống nhất về tinh thần và

chính trị của nhân dân và quân đội xung quanh

Đảng và Chính phủ đã giúp chúng tôi vượt qua

những thử thách khó khăn không tưởng tượng

được và tạo những điều kiện về chính trị, kinh tế

và quân sự để chiến thắng..." (I ),

Về kinh tế : Tháng 12-1946 , khi tiếng súng

kháng chiến bùng nổ, nhân dân Việt Nam còn

thiếu thốn mọi bề: thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu

thuốc men, vũ khí, đạn dược ... Kẻ thù cho rằng ,

với những khó khăn về kinh tế như vậy, chúng ta

không tài nào vượt nổi. Nhưng cách mạng Việt

Nam đã có cách đi của mình . Với chủ trương "ba

diệt" là "diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt

giặc ngoại xâm " được đề ra từ sau Cách mạng

Tháng Tám , Đảng và Nhà nước ta đã đưa việc

"diệt giặc đói khổ" (tức đưa nhiệm vụ kinh tế) lên

hàng đầu .

Chủ trương " vừa kháng chiến vừa kiến quốc "

được thực hiện với phươngchâm triệt để dựa vào

dân , phát huy sức mạnh của dân , lấy tự lực cánh

sinh làm chính , đồng thời tích cực tranh thủ sự

giúp đỡ quốc tế. Khẩuhiệu chung là "sản xuất đi

đôi với chiến đấu " , "sản xuất với tinh thần chiến

đấu" . Với nông dân thì " ruộng rẫy là chiến

trường , cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ,

hậu phương thi đua với tiền phương" . Với công

nhân thì thi đua sản xuất ra nhiều nông cụ, phân

bón , đạn dược , thuốc men... Với trí thức thì kết

hợp kỹ thuật nông nghiệp truyền thống "nước

phân cần giống " với tri thức nông nghiệp hiện

đại vào tăng gia sản xuất. Tất cả các giới, các

ngành đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua

"thực túc binh cường , ăn no đánh thắng " mà

HồChủ tịch đề ra . Nhờ vậy, tất cả các ngành sản

xuất đều phát triển nhanhchóng và đạt năng suất

cao. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp phát triển

đến đỉnh cao : đạt 3 triệu tấnlương thực/năm .

Nông nghiệp phát triển đã khiến các địa

phương cung cấp vượt chỉ tiêu kế hoạch cho

chiến trường . Chỉ riêng chiến dịch Điện Biên

Phủ , hậu phương đã cung cấp 27 000 tấn gạo và

hơn 1 800 tấn thực phẩm các loại, cùng 260 000

dân công với 11 300 000 ngày công. Đỉnh cao

thắng lợi về kinh tế nói trên là điều kiện

không thể thiếu để có được đỉnh cao thắng lợi về

quân sự .

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 8 , tr 55
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Về văn hóa - tư tưởng: Nếu phát triển kinh

tế bắt đầu bằng "diệt giặc đói khổ" thì phát

triển văn hóa - tư tưởngbắt đầu bằng " diệt giặc

dốt nát" .

Chế độ thực dân phong kiến để lại một di sản

văn hóa vô cùng thảm hại : hơn 90 % số dân mù

chữ ; tri thức nghèo nàn , khoa học - kỹ thuật lạc

hậu . Nhưng cách mạng là sáng tạo . Cả một dân

tộc vùng lên thoát hiểm . Theo lời kêu gọi của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến dịch " diệt dốt"

được mở ra trên khắp mọi miền đất nước. Người

người diệt dốt, nhà nhà diệt dốt. Người biết chữ

dạy người chưa biết chữ. Người biết ít học người

biết nhiều . Học trên cánh đồng, học ngoài trận

địa...

"Dốt" không chỉ là mù chữ mà còn là "dốt"

về văn hóa, khoa học, lạc hậu về tư tưởng, kiến

thức, trì trệ về tư duy . Một hệ thống giáo dụcphổ

thông và bổ túc văn hóa được xây dựng. Cho

đến năm 1950, đã có 10 tỉnh xóa xong nạn mù

chữ. Từ năm 1946 đến năm 1954, tổng số người

thoát nạn mù chữ là 10,5 triệu . Số lượng các

trường cấp I , II , III niên học 1949 - 1950 là

3 047 với 7 989 giáo viên ; niên học 1953 - 1954

là 4 004 với 12 592 giáo viên . Giáo dục trung

học và đại học cũng phát triển (2 ).

Văn hóa , khoa học , nghệ thuật phát triển cả

về chiều rộng lẫn chiều sâu, theo 3 phương châm

"dân tộc , khoa học, đại chúng" mà Đề cương

Văn hóa của Đảng đã đề ra . Đại hội Giáo dục

được mở ra tháng 7-1951 . Ban Nghiên cứu Lịch

sử - Văn học - Địa lý được thành lập năm 1953 .

Các giải thưởng văn hóa, nghệ thuật, cải tiến kỹ

thuật bước đầu được bình chọn. Những anh

hùng, chiến sĩ thi đua trong văn hóa - nghệ thuật,

khoa học - kỹ thuật được biểu dương trong Đại

hội Thi đua toàn quốc tháng 5-1952, tiêu biểu

như Trần Đại Nghĩa , Ngô Gia Khảm, Lương

Định Của. Cả một nền văn hóa dân tộc được

phục hưng và nâng cao nhờ tiếp thu khoa học , kỹ

thuật , văn hóa, nghệ thuật mới của thời đại. Tất

cả đã tác động mạnh mẽ đến sản xuất và chiến

đấu . Con người Việt Nam đã phát huy tinh

thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường bất

khuất của ông cha , nay lại tiếp thu lý luân

khoa học và cách mạng của thời đại , để có

được một quyết tâm : “Hễ còn một tên lính thực

dân trên đất nước Việt Nam , thì Việt Nam cứ

đánh , đánh cho đến thắng lợi hoàn toàn , đánh

cho đến độc lập và thống nhất thật sự"( 3 ), như

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định .

Đỉnh cao về văn hóa - tư tưởng của con người

Việt Nam kháng chiến đã góp phần quyết định

vào trận quyết chiến Điện Biên Phủ .

Đỉnh cao về quân sự : Sức mạnh quân sự

Việt Nam khi bước vào kháng chiến còn chưa

cao. So sánh ta - địch , có thể ví như "châu chấu

đấu voi". Nhưng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với

cách nhìn biện chứng về chiến tranh nhân dân

chống đế quốc xâm lược , đã nhận định : "Chúng

ta tinchắc vào tinh thần và lực lượng của quần

chúng, của dân tộc . Cho nên chúng ta quả quyết

trả lời những người lừng chừng và bi quan

kia rằng:

Nay tuy châu chấu đấu voi.

Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra" (4) .

Đúng là đội quân thường trực của chúng ta

lúc đầu , trang bị lạc hậu, thiếu thốn. Cán bộ chỉ

huy chưa có nhiều hiểu biết về quân sự và kinh

nghiệm chiến đấu. Vũ khí chủ yếu là giáo mác,

đại đao, mã tấu , một số súng trường , súng máy

kiểu cổ với lượng đạn dược ít ỏi . Nhưng , quân

đội cách mạng là quân đội " từ nhân dân mà

ra" . Dân mạnh thì quân mạnh . Sự trưởng thành

về chính trị, kinh tế , văn hóa - tư tưởng nói trên

là điều kiện tiên quyết cho sự trưởngthành về

quân sự.

Ba thứ quân (bộ đội chủ lực , bộ đôi địa

phương và dân quân du kích) từng bước trưởng

thành theo đường lối quân sự của Đảng . Qua

8 năm chiến đấu , tổng số quân trên cả nước lên

tới khoảng 30 vạn người . Quân chủ lực của

(2 ) Xem Viện Lịch sử quân sự: Lịch sử cuộc kháng

chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 , Nxb Quân đội

nhân dân , Hà Nội , 1993 , t6 , tr 26

(3) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 720

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 163
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Bộ Tổng tư lệnh gồm 6 đại đoàn bộ binh và một

đại đoàn công binh pháo binh, cùng nhiều

trung đoàn độc lập . Bộ đội chủ lực của các liên

khu và các khu được tổ chức tới cấp trung đoàn ;

nơi ít có một trung đoàn , nơi nhiều có hai trung

đoàn . Ngoài ra còn có một số tiểu đoàn độc lập .

Bộ đội địa phương ở nhiều tỉnh được tổ chức tới

cấp tiểu đoàn; ở nhiều huyện được tổ chức tới

cấp đại đội . Đó là chưa kể đến hàng chục vạn du

kích ở khắp mọi miền đất nước.

vè trang bị, từ những dân quân du kích "đầu

trần , chân đất" với súng kíp, súng trường ... đã

tiến lên có vũ khí hiện đại , đặc biệt là phi pháo

các loại . Sức người, sức của của cảnướcchiviện

cho chiến trường cũng lên cao chưa từng có. Nhờ

vậy, trên chiến trường cả nước diễn ra sự phối

hợp tác chiến với quy mô rộng lớn giữa mặt trận

chính diện và mặt trận sau lưng địch .

Về cách đánh , từ du kích chiến , tiến lên công

kiên chiến , đánh vào các công sự mới và vận

động chiến , kể cả cách đánh những trận vận

động lớn đối với quân địch có lực lượng cơ động

mạnh như các chiến dịch Biên giới , Trung du,

Hòa Bình, Tây Bắc...

Quan trọng hơn cả là sự trưởng thành về chỉ

đạochiến lược và nghệ thuật quân sự . Tưtưởng

chỉ đạo chiến lượclà luôn giành và phát huy

quyền chủ động tiến công địch ; kết hợp đấu

tranh vũ trang với đấu tranhchính trị, lấy đấu

tranh vũ trang làm chủ yếu ; thực hiện đánh lâu

dài , dựa vào sức mình là chính; phân chia ba giai

đoạn chiến lược, đánh thắng địch từng bước để

cuối cùng giành toàn thắng... Nghệ thuật quân sự

là nghệ thuật của chiến tranh nhân dân : Toàn dân

đánh giặc, nêu cao tư tưởng chủ động , tích cực

tiến công; đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu

tranh chính trị; lấy ít đánh nhiều về chiến lược ,

đồng thời biết tập trung lực lượng nhiều hơn địch

một cách hợp lý để tiêu diệt địch trong chiến

dịch và chiến đấu ; đánh địch bằng cách do ta lựa

chọn , không cho địch phát huy được cách đánh

sở trường của chúng ... Tất cả đều được phát huy

đến đỉnh cao và đạt đến trình độ điển hình trong

chiến dịch Điện Biên Phủ . Chiến dịch này do

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy với

phương châm chỉ đạo chiến lược là tích cực, chủ

động, cơ động , linh hoạt. Phương châm chỉ đạo

chiến dịch là đánh chắc, tiến chắc; đánh chắc

thắng , chắc thắng mới đánh , không chắc thắng

thì không đánh . Phương châm chỉ đạo chiến

thuật là kết hợp nhữngbiện pháp kỹ thuật với

tinh thần anh dũng, tinh thần lao động và chiến

đấu của quân đội nhân dân... (xây dựng cả một

hệ thống trận địa tiến công và bao vây , yểm hộ

cho quân ta liên tục mở những đợt tấn công tiêu

diệt địch) .

Trong chiến đấu, con người và tinh thần là

yếu tố quyết định . Tinh thần quyết chiến quyết

thắng của quân đội ta trong chiếndịch Điện Biên

Phủ đã được phát huy đến đỉnh cao. Đáp lời kêu

gọi của Bộ Chỉ huy chiến dịch : "Một viên đạn ,

một tên địch; một viên đạn , mấy tên địch ; kiên

nhẫn , tích cực, nhằm đúng mục tiêu , hễ bắn là

trúng ", có chiến sĩ diệt 13 tên địch bằng 15 viên

đạn . Biểu hiện rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng

cách mạng là các anh hùng và tập thể anh hùng

như Tô Vĩnh Diện hy sinh tính mệnh để cứu

pháo , Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng,

Xung phong cắmcờ chiếnthắnglên đồi Him

Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai,

Lam ,Tiểu độiXung phong đánh chiếm Sở Chỉ

huyđịch , Trung đội Anh dũng trên đồi 674 - một

ngày đánh lui 12 đợt xung phong của hai tiểu

Tổ

đoàn địch...

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ác liệt

trong 56 ngày đêm (bắt đầu từ 17 giờ ngày

13-3-1954 ) với 3 giai đoạn tiến công theo các

phương châm chỉ đạo nói trên . Đúng 15 giờ ngày

7-5-1954 , các binh đoàn quân đội nhân dân Việt

Nam từ hai phía Đông và Tây tiến công thẳng

vào Sở Chỉ huy của tướng Đờ Cát-tơ - ri ở Mường

Thanh . Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Sở Chỉ huy

của địch bị đánh chiếm; tướng Đờ Cát -tơ - ri và

toàn bộ Bộ Tham mưu quân viễn chinh Pháp ở

Điện Biên Phủ (gồm 20 tên , trong đó có 4 quan

năm, 6 quan tư ) bị bắt sống . Số còn lại hạ súng

đầu hàng... Hơn 2000 quân địch ở phân khu phía

Nam Hồng Cúm trên đường rút về Thượng Lào
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cũng bị chặn lại và bị bắt. 22 giờ ngày 7-5-1954 ,

chiến dịch tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên

Phủ kết thúc toàn thắng .

Tại chiến dịch Điện Biên Phủ , tổng số quân

địch bị diệt và bắt sống là 16 200 tên , gồm

17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn pháo

binh, súng cối , 10 đại đội ngụy vừa bổ sung và

các đơn vị công binh, vận tải, xe tăng , không

quân... Tổng số sĩ quan , hạ sĩ quan bị diệt và bắt

sống là 1 766 tên , gồm 1 thiếu tướng, 16 đại tá

và trung tá, 353 sĩ quan từ cấp thiếuúy đến cấp

thiếu tá , 1 396 hạ sĩ quan . Tổng số máy bay bị

bắn rơi và phá hủy ngay tại mặt trận là 57 chiếc ,

ngoài ra còn 5 chiếc bị bắn rơi trên tuyến cung

cấp mặt trận . Quân ta thu được 28 khẩu pháo

lớn , 64 xe, 5 915 súng các loại, 20 000 lít xăng,

21 000 chiếc dù, 20 tấn thuốc súng và dụng cụ

quân y, cùng rất nhiều đạn dược, quân trang ,

quân dụng.

Thắng lợi quân sự góp phần đưa ngoại giao

phát triển đến đỉnh cao . Ngay từ những ngày

đầu kháng chiến, ngoại giao của chúng ta đã

được mở rộng với nhiều hình thức : ngoại giao

nhà nước, ngoại giao nhân dân , ngoại giao với

các nước xã hội chủ nghĩa , với thế giới thứ ba và

cả với nhân dân các nước đế quốc chống lại

chúng ta. Xuất phát từ tinh thần yêu chuộng hòa

bình, chúng ta đã tiến hành đàm phán với thực

dân Pháp ngay từ những ngày đầu , với việc ký

Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 , Tạm ước ngày

14-9-1946. Sau ngày kháng chiến toàn quốc

bùng nổ , chúng ta vẫn phát đi những tín hiệu

mong muốn hòa bình nhưng thực dânPháp vẫn

phớt lờ. Mặt khác, các nước bè bạn, anh em chưa

có điều kiện để công nhận Chính phủ ta . Phải

đến khi giành được thắng lợi trên chiến trường ,

từ chiến thắng Thu - Đông năm 1947 đến chiến

thắng Biên giới năm 1950, chúng ta mới tiến tới

một bước phát triển đột biến về ngoại giao. Ngày

14-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố

sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước

trên thế giới. Ngày 15-1-1950 , Chính phủ Việt

Nam tuyên bố công nhận nước Cộng hòa nhân

dân Trung Hoa. Ngày 18-1-1950, Chính phủ

nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và ngày 30-

1-1950, Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Xô-viết công nhận Nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, các nước xã hội chủ

nghĩa anh em cũng công nhận nước ta . Nhân dân

thế giới yêu chuộng hòa bình , kể cả nhân dân

Pháp , ngày càng tích cực ủng hộ chúng ta và

tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm

lược. Tiêu biểu là hành động phản chiến của

các chiến sĩ hòa bình Pháp như Mác-tanh , Rây-

mông- điêng... Tất cả những điều nói trên đã tạo

điều kiện để Việt Nam có thể đạt tới đỉnh cao

thắng lợi ngoại giao năm 1954, buộc Pháp , Mỹ

phải ngồi vào bàn đàm phán. Ngày 7-5-1954,

chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng thì ngày 8-

5-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương bắt

đầu diễn ra . Hội nghị kết thúc bằng việc ký kết

Hiệp định đình chỉ chiến sự ởĐôngDương. Các

nước tham gia Hội nghị ra Tuyên bố công nhận

độc lập , chủ quyền , thống nhất và toàn vẹn lãnh

thổcủa ba nước Việt Nam , Lào , Cam -pu -chia.

Thắng lợi ngoại giao này là thắng lợi của

nhân dân ba nước Đông Dương ; là thắng lợi của

phe xã hội chủ nghĩa , của lực lượng hòa bình

và dân chủ thế giới. Đúng như Đại hội III của

Đảng đánh giá : Việc lập lại hòa bình ở Đông

Dương, hoàn toàn giảiphóng miền Bắc Việt

Nam và đặt cơ sở pháp lý cho việc thống nhất

nước ta là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta ;

đồng thời, cũng là thắng lợi của phe xã hội chủ

nghĩa, hòa bình và dân chủ thếgiới. Nóphản ánh

tình hình lực lượng so sánh ở Đông Dương và

trên thế giới lúc bấy giờ. Cái mà chúng ta giành

được trên bàn đàm phán ngoại giao là phản ánh

kết quả của thắng lợi toàn diện : chính trị, kinh tế ,

văn hóa - tư tưởng , quân sự , ngoại giao , mà đỉnh

cao là chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định

Giơ-ne-vơ. Có thể nói : Cả chín năm kháng

chiến toàn dân, toàn diện đã làm nên một

Điện Biên Phủ anh hùng, một Điện Biên Phủ

vĩ đại. D
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PHÁT TRIỂN BỀN KINH TẾ

Ở
NHIỀU THÀNH THẦN Ở VIỆTNAM HIỆN NAY:

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Lời Bộ Biên tập : Ngày 20-2-2004 , tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản và

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổchức Hội thảo khoa học

với chủ đề: Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện

nay: Thực trạng và giải pháp. GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung

ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Thường trực

Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày Báo cáo đề dẫn . Có 130 đại biểu

là lãnh đạo và đại diện cho các bộ, ban , ngành ở trung ương, các nhà khoa

học thuộc các viện nghiên cứu , các trường đại học lớn tại Hà Nội, cùng

nhiều nhà doanh nghiệp tiêu biểu cho các thànhphần kinh tếđã tới dự . Hội

thảo đã nhận được 43 báo cáo tham luận .

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

LÊ HỮU NGHĨA

P

HÁT triển nền kinh tế nhiều thành phần

là một trong những chủ trương lớn , rất

quan trọng của Đảng ta trong công cuộc

đổi mới toàn diện đất nước. Thực tế đã chứng tỏ

đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn .

Trongnhững năm vừa qua, nhờ các thành phần

kinh tế phát triển , đất nước ta đã huy động được

nhiều nguồn lực trong nước và ngoài nước, tạo

ra động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Nhưng

hiện nay, trước những yêu cầu mới , phải đẩy

nhanh nhịp độ phát triển đất nước , bảo đảm sự

phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế -

xã hội , nâng cao năng lực cạnh tranh , chủ động

hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế và thực

hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước, việc phát triển nền kinh

tế nhiều thành phần đang đặt ra nhiều vấn đề

mới cả về lý luận và thực tiễn .

Như chúng ta đều biết, sự tồn tại khách quan

của nhiều thành phần kinh tế trong quá trình

xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được V.I. Lê-nin

đề cập từ những ngày đầu của chính quyền

Xô-viết . Vào năm 1918 , V.I. Lê-nin đã chỉ ra

rằng , trong nền kinh tế của thời kỳ quá độ

có sự đan xen của những yếu tố , những bộ

phận, những mảnh của cả chủ nghĩa tư bản lẫn
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chủ nghĩa xã hội, nghĩa là những yếu tố của

năm thành phần kinh tế - xã hội khác nhau ở

Nga lúc bấy giờ (kinh tế gia trưởng, tiểu sản

xuất hàng hóa , chủ nghĩa tư bản tưnhân , chủ

nghĩa tư bản nhà nước , chủ nghĩa xã hội) .

Những tư tưởng ấy của V.I. Lê-nin đã được

triển khai trong công cuộc xây dựng đất nước

Xô- viết và đã đem lại thành tựu quan trọng,

nhất là ở thời kỳ thực hiện Chính sách kinh tế

mới. Đây là thời kỳ mà về sau này được đánh

giá rằng , chính V.I. Lê- nin đã thực hiện một

bước ngoặt cách mạng vĩ đại đối với nền kinh

tế Xô-viết, hình thành lý luận về một mô hình

kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội từ những nước lạc hậu, sản xuất nhỏ còn là

phổ biến .

Ngay sau khi giành được độc lập dân

tộc , Nhà nước non trẻ của chúng ta vừa phải

kháng chiến chống thù trong giặc ngoài, vừa

tiến hành kiến quốc, nhưng ngay từ năm 1953,

trong tác phẩm Thường thức chính trị, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã nói đến sự tồn tại của năm loại

kinh tế khác nhau trong chế độ mới:

"A- Kinh tế quốc doanh (thuộc chủ nghĩa xã

hội , vì nó là của chung của nhân dân ) .

B- Các hợp tác xã (nó là nửa chủ nghĩa xã

hội , và sẽ tiến đến chủ nghĩa xã hội) .

C- Kinh tế cá nhân , nông dân và thủcông

nghệ (có thể tiến dần vào hợp tác xã, tức là nửa

chủ nghĩa xã hội).

D- Tư bản tư nhân.

E- Tư bản của Nhà nước (như Nhà nước hùn

vốn với tư bản tư nhân để kinh doanh) .

Trong năm loại ấy , loại A là kinh tế lãnh đạo

và phát triển mau hơn cả. Cho nên kinh tế ta sẽ

phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội chứ

không theo hướng chủ nghĩa tư bản "( ) .

Tuy nhiên, sau Đại thắng Mùa xuân năm

1975, miền Nam được giải phóng, đất nước

thống nhất, chúng ta chưa quán triệt tư tưởng

Hồ Chí Minh do mắc phải bệnh chủ quan , nóng

vội , duy ý chí trong cải tạo xã hội chủ nghĩa,

nên đã muốn xóa bỏ ngay các thành phần kinh

tế " phị xã hội chủ nghĩa" , nhanh chóng biến

kinh tế tư bản tư nhân thành quốc doanh,muốn

hoàn thành trong thời gian ngắn cải tạo xã hội

chủ nghĩa . Kết quả là những thành phần kinh tế

thuộcsở hữu tưnhân về tưliệu sản xuất cơ bản

đã bị triệt tiêu , kinh tế phát triển chậm dần , từ

đầu những năm 80 thế kỷ XX đất nước lâm vào

khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng . Đúng

như Văn kiện Đại hội VI của Đảng khẳng định :

"Trong nhận thức cũng như hành động, chúng

ta chưa thật sự thừa nhận cơ cấu kinh tế nhiều

thành phần ởnước ta còn tồn tại trong một thời

gian tương đối dài, chưa nắm vững và vận dụng

đúng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản

xuất vớitính chất và trình độ của lực lượng sản

xuất" (2).

Khắc phục sai lầm trên, từ Đại hộiVI của

Đảng - Đại hội khởi đầu sự nghiệp đổi mới -

chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần được nhận thức lại và thực hiện nhất quán .

Đảng ta đã xác định , nền kinh tế có cơ cấu

nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ

quá độ , phát triển kinh tế nhiều thành phần là

một chủ trương chiến lược, lâu dài trong suốt

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội . Từ đó các

thành phần kinh tế tư bản tư nhân , tiểu chủ,

kinh tế hộ gia đình mới có điều kiện hình thành

pháp . Một trong những nội dung quan trọng của

và phát triển trở lại một cách công khai, hợp

tư duy kinh tế mới (lúc đó) là phát triển nền

kinh tế nhiều thành phần, trong đó thừa nhận sự

tồn tại của nhiều hình thức sở hữu và các loại

hình tổ chức kinh tế gắn liền với các hình thức

sở hữu đó do lịch sử để lại, chùng nào chúng

còn phát huy tác dụng đối với tiến bộ xã hội,

tức là chừng nào chúng còn chưa bị một hình

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 7 , tr 247-248

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI.

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1987, tr 23
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thức kinh tế có năng suất và hiệu quả cao hơn

hẳn thay thế chúng trong nền kinh tế - xã hội .

Qua thực tiễn những năm đổi mới, nhiều vấn

đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế

nhiều thành phần đã từng bước được tổng kết và

làm rõ :

- Phát triển kinh tế nhiều thành phần là động

lực tăng trưởng và phát triển kinh tế, là phương

thức giải phóng sức sản xuất và huy động tối đa ,

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Phát triển kinh tế nhiều thành phần là

phương thức thực hiện dân chủ hóa đời sống

kinh tế , thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc , huy

động sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế

theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

- Phát triển kinh tế nhiều thành phần cũng là

con đường xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản

xuất cho phù hợp với tính chất và trình độ phát

triển của lực lượng sản xuất trong suốt thời kỳ

quá độ .

Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định

tính đúng đắn của chủ trương phát triển nền

kinh tế hàng hóa nhiều thànhphần , vận hành

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (gọi tắt

là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ). Khẳng định sự tồn tại lâu dài của nhiều

thành phần kinh tế trên con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội, coi các thành phần kinh tế đều là

những bộ phận cấu thành quan trọng của nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Thực tiễn đã khẳng định động lực to lớn mà

chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần

đem lại . Nó không những góp phần quyết định

làm cho đất nước vượt qua được khủng hoảng

kinh tế - xã hội vào những năm 80 của thế

kỷ XX , mà còn tạo điều kiện để duy trì nhịp độ

tăng trưởng kinh tế nhanh và tương đối ổn định

trong nhiều năm qua; hạn chế được ảnh hưởng

tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền

tệ trong khu vực và thế giới vào cuối những

năm 90 của thế kỷ XX ; nền kinh tế đã huy động

được nhiều nguồn lực cho sự phát triển kinh tế -

xã hội ; đã làm nảy nở nhiều nhân tố mới trong

giải phóng sức sản xuất và phát huy nội lực thực

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ sau Đại hội IX , Ban Chấp hành Trung

ương Đảng đã ra nhiều nghị quyết về phát triển

kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư

nhân. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng

đối với việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chủ

trương phát triển kinh tế nhiều thành phần ,

không ngừng giải phóng sức sản xuất, phát huy

mọi nguồn lực, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế,

cải thiện đời sống nhân dân .

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa IX )

là một sự kiện rất quan trọng trong toàn bộ

chương trình tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát

triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước . Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương

Đảng đã ban hành một nghịquyết nhằmtạo ra

một diện mạo mới , cũng như khẳng định đúng

vị trí , vai trò của doanh nghiệpnhà nước trong

toàn bộ khu vực kinh tế nhà nước. Nhiều

chuyêngia cho rằng , đây thực sự là một "Cương

lĩnh" về đổi mới doanh nghiệp nhà nước .

Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), đã ban

hành hai nghị quyết quan trọng : Về tiếp tục đổi

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế

tập thể và Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chủ

trương , khuyến khích và tạo điều kiệnphát triển

kinh tế tư nhân . Và mới đây, Nghị quyết Hội

nghị Trung ương 9 (khóa IX) Về một số chủ

trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực

hiện thắng lợi Nghị quyếtĐạihội IX của Đảng ,

đã đưa ra những chủ trương, chính sách, giải

pháp quan trọng về phát triển các thành phần

kinh tế . Có thể nói, Ban Chấp hành Trung ương

Đảng đã có những chủ trương , chính sách kịp

thời đối với từng thành phần kinh tế, nhằm đánh

giá đúng thực trạng tình hình phát triển , tổng

kết những mặt được và chưa được, để từ đó đề

ra các giải pháp thúc đẩy các thành phần kinh

tế phát triển.
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Những chủ trương , quan điểm của Đảng

trong thời gian qua cũng đã được thể chế hóa

thành luật và các văn bản pháp quy quan trọng,

từng bước đưa vào thực tế cuộc sống .

Việc ra đời của Luật Doanh nghiệp không

những là một bước ngoặt về tư duy xây dựng

pháp luật nói chung, mà còn đã tạo ra được

động lực mạnh mẽ để huy động các nguồn lực

trong nhân dân cho sự phát triển của đất nước .

Luật Doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi ) vừa

mới được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội

khóa XI . Tuy chưa được như mong mỏi , nhưng

những điều sửa đổi đã thêm một bước làm

rõ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của doanh

nghiệp nhà nước, góp phần tách chức năng

quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản

lý sản xuất, kinh doanh và hướng tới bình đẳng

giữa doanhnghiệp nhà nước với doanh nghiệp

thuộc các thành phần kinh tế khác.

Luật Hợp tác xã đã được sửa đổi tạikỳ họp

thứ tư Quốc hội khóa XI nhằm củng cố lại về

mặtthể chế, đưa kinh tế tập thể pháttriển mạnh

mẽ hơn nữa, xứng đáng với vị trí, vai trò của nó,

như Đảng ta đã khẳng định là kinh tế tập thể

cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành

nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân .

Dự thảo Luật Cạnh tranh và Kiểm soát độc

quyền kinh doanh, Luật Chống bán phá giá

và nhiều luật khác tới đây cũng sẽ được

Quốc hội góp ý và thông qua trong kế hoạch

làm việc của Quốc hội trong năm nay và những

năm tiếp theo .

Có thể khẳng định rằng , thời gian qua đất

nước ta đã chứng kiến nhiều cuộc sửa đổi, điều

chỉnh, bổ sung các luật, chính sách với một mục

tiêu thống nhất là những gì còn cản trở, vướng

mắc thì tìm giải pháp tháo gỡ , những gì là

khiếm khuyết, sai lầm thì tìm cách khắc phục

kịp thời để bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và

bền vững .

Chúng ta đã tiến hành nhiều biện pháp về

cải cách hành chính, điều chỉnh chính sách thuế

và giá nhằm giảm thiểu những phiền hà, rườm

rà trong các thủ tục hành chính, khắc phục tệ

quan liêu , từng bước cải thiện môi trường kinh

doanh, góp phần hoàn thiện hệ thống và xây

dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta .

Thủ tướng Chính phủ đã chủ động tổ chức

nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế để lắng nghe ý

kiến , nguyện vọng và kiến nghị , đề xuất nhằm

cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn ,

vướng mắc . Những cách làm dẫn chủ, cởi mở

và công khai đó đã và đang phát huy tác dụng

tốt .

Dén nay, số doanh nghiệp đăng ký kinh

doanh tăng lên với tốc độ nhanh chưa từng có.

Tính đến hết tháng 9-2003 cả nước có khoảng

trên 12,4 triệu hộ kinh doanh cá thể , hơn 117

ngàn doanh nghiệp tư nhân. Khu vực kinh tế tư

chỗlàm mới. Không những thế, lượng vốn huy

nhân đã chiếm tỷ trọng áp đảo trong việc tạo

động được cho đầu tư phát triển khá lớn , lớn

hơncả lượng vốn đầu tư nước ngoài , chưa kể số

việc làm mới tạo ra , khu vực kinh tế tư nhân

cũng đang chiếm vị trí hàng đầu. Thực tế đã

chứng tỏ mấy năm vừa qua là một thời kỳ "nở

rộ " của khu vực kinh tế tư nhân.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài,

tuybốicảnh quốc tế còn nhiều phứctạp, nhưng

trưởng khá, có đóng góp đáng kể cho tăng

trong thời gian qua cũng đã có tốc độ tăng

trưởng kinh tế chung, nhất là trong việc thu hút

vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ,

kỹ thuật quản lý kinh doanh hiện đại và tạo việc

làm . Nếu tính sự tham gia vào cơ cấu GDP của

cả nước , thì khu vực có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài đã tăng từ 6,0% (năm 1995 ) lên

13,3% (năm 2000 ) và đạt trên 14% năm (2003 ) .

Trong nông nghiệp, việc thừa nhận vai trò

độc lập , tự chủ của kinh tế hộ cùng với quá

trình hoàn thiện chính sách quản lý mới trong

nông nghiệp đã tạo ra bước phát triển nhảy vọt

và khá bền vững. Điều đó đã cho phép nước ta
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chuyển từ tình trạng nhập khẩu lương thực hằng

năm để cứu đói sang tình hình mới, chẳng

những bảo đảm được an ninh lương thực quốc

gia, mà còn đưa nước ta lên hàngthứ hai thế

giới về xuất khẩu gạo, nhiều mặt hàng nông sản

đứng vị trí nhất, nhì thế giới cả về số lượng và

chất lượng .

Và nhiều những thành tựu khác , có thể kể

đến , trong mọi mặt của đời sống kinh tế , chính

trị và văn hóa , xã hội đã chứng tỏ chủ trương

phát triển nền kinh tế nhiều thành phần do

Đảngta đề ra là hoàn toàn đúng đắn , mang lại

sức sống mới cho nền kinh tế . Chính sách đúng,

trước hết, được thể hiện rõ trong phát triển kinh

tế , nâng cao đời sống của nhân dân, làm cho bộ

mặt nông thôn cũng như thành thị trên cả

nước có nhiều khởi sắc , vị thế của Việt Nam

trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và

nâng cao.

Tuy vậy, thực tiễn phát triển nền kinh tế

nhiều thành phần cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề

bất cập, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh

tế - xã hội nhìn chung còn thấp so với yêu cầu

đề ra ; năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện

so với lịch trình hội nhập kinh tế quốc tế màmà

chúng ta đã cam kết vớikhu vực và thế giới.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa

IX về kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: Việc

thựchiện chính sách phát triển các thành phần

kinh tế tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu

nhất quán, chưa khai thác tốt nguồn nội lực

trong dân . Việc sắp xếp, đổi mới, nhất là cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần

Nghị quyết Trung ương 3, thực hiện chậm so

với mục tiêu đề ra . Có xu hướng bao cấp trở lại

và bảo trợ dưới nhiều hình thức cho doanh

nghiệp nhà nước . Nhiều doanh nghiệp nhà nước

ở những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không

cần nắm làm ăn thua lỗ kéo dài, đã làm hạn chế

vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đang là

gánh nặng cho ngân sách và các ngân hàng.

Một số chính sách khuyến khích phát triển các

thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chậm

được áp dụng. Trên thực tế vẫn còn nhiều biểu

hiện phân biệt đối xử , chưa thực sự bình đẳng ,

cởi mở đối với kinh tế tư nhân. Kinh tế tập thể

phát triển chậm; các hợp tác xã chậm đổi mới,

vị trí, vai trò còn thấp. Kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn do môi

trường đầu tư chưa đủ thông thoáng, thuận lợi,

nhất quán và ổn định . Chưa thực hiện tốt quản

lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế.

Tất cả những vấn đề đó đang đòi hỏi cần

phải có lời giải. Tại cuộc Hội thảo này chúng

tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi,

thảo luận thẳng thắn về một số vấn đề cụ thể

như sau :

Vè

1 - Tiếp tục làm rõ cơ sở khoa học và thực

tiễn của việc xác định thành phần kinh tế và vị

trí, vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta hiện

nay. mặt quan điểm của Đảng và trong tư

tưởng Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rõ là

thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ

đạo. Vậy, thế nào là chủ đạo ? và làm thếnào để

kinh tế nhà nước thực sự là chủ đạo? Vừa qua,

chúng ta đã tập trung ưu tiên đầu tư cho doanh

nghiệp nhà nước tương đối lớn (chiếm 80% vốn

đầu tư nhà nước ), nhưng kết quả đem lại chưa

tương xứng (đóng góp 40 % ngân sách ). Tuy

được ưu đãi nhiều hơn cả trong nhiều lĩnh vực ,

như : sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, tín

dụng ưu đãi, tiếp cận vốn vay ngân hàng, cơ chế

chính sách thuận lợi, nhưng kết quả hoạt động

nhìn chung còn thấp, lúc thua lỗ thì ỷ lại, xin

khoanh nợ, treo nợ, dãn nợ, hoãn nợ , xóa nợ, bù

lỗ... Tình trạng chậm đổi mới công nghệ, hiệu

quả đầu tư thấp đang khá phổ biến . Theo đánh

giá của Ngân hàng thế giới, hệ số ICOR trong

khu vực nhà nước đã nhảy lên đến 7,2 trong khi

khu vực tư nhân là 3,9 . Vậy sắp tới, cần tháo gỡ

những chính sách, cơ chế gì nữa để khu vực

kinh tế nhà nước thực sự đóng vai trò chủ đạo

và phát triển có hiệu quả?

2 - Tại sao tuyệt đại đa số các doanh nghiệp

nhà nước sau khi cổ phần hóa đều có cải thiện
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rõ rệt về hiệu quả sản xuất, kinh doanh ? Điều

đó cho thấy, chủ trương cổ phần hóa là đúng,

nhưng vìsao số doanh nghiệp "tựnguyện" đăng

ký chuyển sang cổ phần hóa lại không nhiều ?

Chủ trương chuyển một bộ phận doanh nghiệp

100 % vốn nhà nước sang công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên để hoạt động theo sự

điều tiết của Luật Doanh nghiệp đang gặp nhiều

trở ngại . Hầu hết các địa phương và các ngành

đều đã có chương trình sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước và sự cam kết về lịch trình

thực hiện, nhưng tại sao thực tiễn tiến độ vẫn

còn rất chậm, trong lúc sức ép nâng cao năng

lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế đang rất lớn ?

3 - Trong một số khu vực kinh tế, động lực

phát triển đã có dấu hiệu chững lại. Thực tiễn

đang cần có một " cú huých" mới để tiếp tục đạt

tốc độ tăng trưởng nhanh . Ví dụ, trong nông

nghiệp , nếukhông có sự tích tụ về ruộng đất và

chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn một

cách hợp lý, thì trong một vài thập niên tới khó

có thể giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng

suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm

và hội nhập thành công, chưa nói đến việc tiếp

tục đi lên sản xuất hàng hóa lớn .

4 - Trong khu vực kinh tế tư nhân, sự tăngtư nhân, sự tăng

lên về số lượng doanh nghiệp và huy động vốn

đầu tư đã bắt đầu gặp phải những rào cản. Điều

đó thể hiện không những trong việc chưa ban

hành kịp thời các văn bảndưới luật, mà ngay cả

một số chủ trương, chính sách đã được ban

hành vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc hoặc

chưa thể thực hiện được, chậm đi vào cuộc

sống. Chẳng hạn, việc xóa bỏ những thành kiến

cũ đối với khu vực kinh tế tư nhân , việc thành

lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng đối với doanh

nghiệp nhỏ và vừa . Còn có những phân biệt về

chính sách thuế, mặt bằng sản xuất... đang tạo

ra nhiều khác biệt, chưa bình đẳng, chưa tạo ra

một môi trường cạnh tranh lành mạnh .

Hiện nay , tiềm lực bên trong của nền kinh tế

quốc dân vẫn còn rất lớn . Nguồn vốn tiềm tàng

trong dân còn nhiều . Hằng năm, có khoảng từ

15 đến 20% vốn tiết kiệm nội địa chưa được

huy động vào đầu tư. Những bước phát triển

mạnh mẽvà có hiệu quả từ khi có Luật Doanh

nghiệp đến nay , phải chăng, mới chỉ tháo gỡ

bước đầu. Vậy cần tháo gỡ tiếp như thế nào để

tạo động lực phát triển tiếp theo mạnh mẽ hơn

nữa?

5 - Về mặt quản lý nhà nước đối với các

thành phần kinh tế cũng còn nhiều tranh cãi . Có

ý kiếncho rằng , " quản được đến đâu thì mở ra

đến đấy" . Nếu vậy có cản trở sự phát triển

không? Vấn đề là ở chỗ Nhà nước phải làm sao

vừa quản lý, kiểm soát được nhưng không làm

hạn chế sự phát triển và phải tạo điều kiện cho

phát triển các thành phần kinh tế. Nói cách

khác, quản lý phải theo kịp sựphát triển và vì

sự phát triển.Tiếc rằng , hiện nay chất lượng của

đội ngũ cán bộ, công chức còn thấp , hệ thống

pháp luật kinh tế chưa đồng bộ , tình trạng quan

liêu , tham nhũng chậm bịngăn chặnvà khắc

phục có hiệu quả..., đang là cản trở lớn cho phát

triển các thành phần kinh tế. Chúng ta đang

đứng trước mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển

các thành phần kinh tế với năng lực quản lý nhà

nước còn nhiều hạn chế đối với các thànhphần

kinh tế . Nhu cầu bức xúc của thực tiễn và bối

cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế , nhất

là đất nước đang đứng trước nguy cơ tụt hậu xa

hơn về kinh tế, đòi hỏi phải có sự chuyển biến

mạnh mẽ hơn nữa về mặt quản lý nhà nước .

6 - Việc hình thành một " sân chơi" bình

đẳng để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh

và chống độc quyền kinh doanh của doanh

nghiệp cũng đang là vấn đề nổi cộm , gây nhiều

ýkiến tranhluận rất khác nhau . Mỗi thành phần

kinh tế gần như đã được điều tiết bởi một luật

riêng . Nhưng nhu cầu hội nhập và tăng trưởng

nhanh không cho phép kéo dài tình trạng tồn tại

nhiều " sân chơi" , với sự cạnh tranh không lành

mạnh (đó là chưa nói đến những phân biệt đối

xử trong hành động cụ thể thi hành pháp luật

đối với khu vực tư nhân) . Chính điều đó đã hạn

chế quá trình nâng cao hiệu quả chung của nền
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kinh cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia

và không phù hợp với những thông lệ quốc tế

trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế .

7 - Dự báo chiến lược như thế nào về xu thế
7

phát triển của kinh tế nhiều thành phần để từ đó

cóchính sách phù hợp thúc đẩy nền kinh tế phát

triển nhanh và bền vững , nhất là trong vấn đề

hoàn thiện quan hệ sản xuất trong suốt thời kỳ

quá độ? Cóý kiến cho rằng, ngoại trừ một số

sản phẩm đặc biệt, Nhà nước phải tự đứng ra bố

trí sản xuất, và những lĩnh vực sản xuất đó

thường không theo quy luật của thị trường , phi

lợi nhuận hoặc tuân thủ các mục tiêu về chính

trị , an ninh quốc gia , và có cả tính chất từ thiện ,

xã hội và nhân đạo ... cũng phải do các chủ thể

là doanh nghiệp của Nhà nước thực hiện.

Nhưng thực tế lại cho thấy, ngay lĩnh vực dịch

vụ công, nhiều quốc gia trên thế giới cũng giao

cho cả khu vực tư nhân. Trong điều kiện đó, các

doanh nghiệp sẽ phải đấu thầu để được nhận

phần việc này , chính phủ dựa vào môi trường

cạnh tranh thầu để chọn đối tượngsử dụng hiệu

quả nguồn vốn đầu tư nhà nước. Tất cả các lĩnh

vực còn lại , hễ là sản xuất,kinh doanh thì đều

phải cạnh tranh bình đẳng. Nghĩa là phải có

cùng cơ hội như nhau, mới có thể phát hiện

được những người tài , sản xuất được những sản

phẩm tốt cho đất nước . Lúc đó đòi hỏi kinh tế

nhà nước phải có những tiếnbộ vượt bậc về

năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh

tranh thì mới thực hiện tốt được vai trò chủ đạo

của mình (chủ đạo không đồng nghĩa với độc

quyền) .

8 - Bên cạnh đó, có thể khẳng địnhrằng,

không có sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân thì

không thể nói đến định hướng xã hội chủ nghĩa ,

nhưng khôngcó kinh tế tư nhân thì cũng không

thể có kinh tế thị trường . Vậy , giải quyết mối

quan hệ biện chứng giữa tư hữu với công hữu

trong chính sách phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào

cho thỏa đáng và hợp quy luật phát triển khách

quan, phù hợp với thời kỳ quá độ đi lên chủ

nghĩa xã hội . Hiểu thế nào cho đúng về sở hữu

nhà nước , sở hữu toàn dân? Lấy chế độ công

hữu làm nền tảng là gì ? Gắn kết chế độ công

hữu với sở hữu cá nhân của người lao động là

như thế nào?

Ở đây , có thể nhắc lại một luận điểm rất

quan trọng của Đảng ta mà đến nay vẫn còn có

ý nghĩa thời sự nónghổi được nêu ra trong Nghị

quyết Đại hội VI, cách đây 18 năm, là :" Tiêu

chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy

luật thông qua chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước là sản xuất phát triển , lưu thông

thông suốt, đời sống vật chất và văn hóa của

nhân dân từng bước được ổn định và nâng cao ,

con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình

thành rõ nét , xã hội ngày càng lành mạnh, chế

độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Mọi chủ

trương , chính sách gây tác động ngược lại là

biểu hiện sự vận dụng không đúng quy luật

khách quan , phải được sửa đổi hoặc bãi bỏ" ( 3 ) .

tế

Vậy, việc đánh giá đúng thực trạng nền kinh

nhiều thành phần của nước ta nói chung, của

từngthành phần kinh tế nóiriêng hiện nay , phát

hiện kịp thời những vấn đề đang đặt ra để dự

báo xu thế phát triển trong thời gian tới là việc

làm rất cần thiết. Qua đó mới có thể tổng kết

được những vấn đề thực tiễn một cách sát hợp

và có ý nghĩa , một mặt, giúp cho các nhà hoạch

định chính sáchtìm giải pháp hữu hiệu phát huy

hơn nữa vai trò tích cực của các thành phần

kinh tế trong phát triển đất nước , hạn chế những

mặt tiêu cực làm cản trở quá trình phát triển

chung của cả nước , cũng như giữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa ; mặt khác , những kết

quảđó sẽ đónggóprấtquý báu nhằm gópphần

vào quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn

20 năm đổi mới toàn diện đất nước theo chủ

trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung

ương Đảng để chuẩn bị soạn thảo các văn kiện

Đại hội X của Đảng . D

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1987 , tr 30
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TỔNG THUẬT HỘI THẢO

1- Trước vấn đề lý luận về phát triển nền

kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội, các đại biểu đều

nhất trí khẳng định chủ trương của Đảng và

Nhà nước ta về vấn đề này là hoàn toàn đúng

đắn . Nhiều tham luận đã cung cấp những tư

liệu rất phong phú nói lên động lực to lớn

do các thànhphần kinh tế trong thời gian

vira qua đã đem lại, nhất là trong việc giải

phóng sức sản xuất, huy động các nguồn lực

để phát triển kinh tế nhanh và bền vững,

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho

nhân dân , xóa đói giảm nghèo, làm thay đổi

bộ mặt thành thị và nông thôn , làm xuất

hiện nhiều nhân tố mới trong áp dụng các

tiến bộ khoa học , kỹ thuật và công nghệ để

nâng cao năng suất lao động , năng lực cạnh

tranh , chủ động hội nhập kinh tế khu vực và

thế giới .

Tuy vậy, một số nhà khoa học cũng nêu

lên những vấn đề lý luận cấp thiết cần sớm

có lời giải để phát huy tốt hơn động lực phát

triển kinh tế do nền kinh tế nhiều thành phần

vận động theo cơ chế thị trường đem lại, như

nhận thức về xu thế vận động của các thành

phần kinh tế để từ đó xây dựng một cách

khoa học và khả thi cơ cấu kinh tế quốc dân

và định hướng đúng cho chúng phát triển

mạnh mẽ và hiệu quả ; làm rõ xu thế tất yếu

của việc đa dạng hóa các hình thức sở hữu

trên cơ sở phân định rõ giữa sở hữu cá nhân

với chế độ tư hữu ; đổi mới nhận thức, quan

điểm về bóc lột, đảng viên làm kinh tế tư

nhân v.v.. Giải quyết tốt những vấn đề đó

chính là góp phần làm cho lý luận thực sự

đóng vai trò mở đường cho thực tiễn, ở đây

là cho các thành phần kinh tế phát triển

mạnh mẽ.

2 - Khẳng định tính đúng đắn của tư

tưởng coi các thành phần kinh tế hoạt động

sản xuất, kinh doanh theo pháp luật đều là

bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Các ý kiến cũng đã khẳng định rằng , để đưa

quan điểm đó vào cuộc sống, vừa qua Đảng

và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương,

chính sách và ban hành các luật cần thiết

nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

hơn cho các thành phần kinh tế cùng phát

triển . Tuy vậy , thực tiễn luôn vận động

không ngừng và rất phong phú đang đặt ra

nhiềuvấn đề mới. Một số chính sách đã ban

hành hoặc sớm bị lạc hậu, hoặc đang bộc lộ

sự bất cập, có lúc có nơi tạo ra những rào cản

không đáng có đối với các thành phần kinh

tế ; vẫn đang tồn tại những ưu đãi, bảo hộ

chưa hợp lý, bảo hộ trá hình... đang tạo ra

môi trường cạnh tranh chưa thật bình đẳng

và lành mạnh . Nội dung chủ yếu của chủ

trương phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần được thể hiện trước hết và cụ thể nhất

trong hoạt động của các doanh nghiệp thuộc

các thành phầnkinh tế khác nhau - đội quân

chủ lực của nền kinh tế. Bởi vậy , vấn đề

quan trọng là, tạo môi trường sản xuất, kinh

doanh thuận lợi để phát triển đa dạng các

loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành

phần kinh tế . Các ý kiến đánh giá cao những

38 Số 6 (tháng 3 năm 2004 )



Hội thảo Khoa học - Thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

đóng góp quan trọng trong phát triển kinh

tế - xã hội của các doanh nghiệp trong thời

gian qua. Nhưng muốn có môi trường kinh

doanh thực sự thông thoáng - " trường đua" -

để các doanh nghiệp có điều kiện phát huy

tài năng, trước mắt phải tháo gỡ nhiều vấn

đề về mặt thể chế theo hướng mọi hoạt động

của tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành

phần kinh tế chỉ chịu sự chi phối, điều tiết

của một luật thống nhất.

Một số ý kiến khác nêu rằng , sự bình

đẳng trong cạnh tranh là đòi hỏi rất bức xúc

hiện nay của đại đa số các doanh nghiệp,

nhưng cũng cần phải thấy rằng , việc bảo hộ

và ưu đãi cũng là một thực tế đang tồn tại

trong các nền kinh tế của nhiều quốc gia. Nó

thể hiện chức năng kinh tế của nhà nước .

Vấn đề là ở chỗ ưu đãi ai ?, ưu đãi như thế

nào ? để đạt được hiệu quả chung cả về kinh

tế lẫn xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh

trên cả ba cấp độ: nền kinh tế , doanh nghiệp

và sản phẩm , bảo đảm phát triển nhanh và

bền vững. Để thực hiện điều đó, Nhà nước

nên sớm công khai hóa chính sách ưu đãi

theo hướng căn cứ vào mục tiêu phát triển

nền kinh tế - xã hội và ngành hàng, sớm

khắc phục tình trạng phổ biến hiện nay là ưu

đãi trên cơ sở phân biệt sở hữu, phân biệt

thành phần kinh tế, nhất là chỉ ưu đãi doanh

nghiệp nhà nước, bất kể hoạt động của nó có

hiệu quả hay không.

33 - Nguồn động lực to lớn của các thành

phần kinh tế tư nhân trong việc góp phần

thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh đã

rất rõ ràng . Các ý kiến đều thống nhất rằng

những nguồn lực trong nhân dân vẫn còn rất

lớn . Do đó, cần có cơ chế, chính sách thích

hợp để huy động sức mạnh của các nguồn

lực ấy .

Các tham luận đánh giá cao sự xuất hiện

và phát triển rầm rộ khu vực kinh tế dân

doanh trong mấy năm gần đây như là một

thành công rất quan trọng . Kinh tế dân

doanh là nhân tố chủ yếu thúc đẩy sức cạnh

tranh của toàn bộ nền kinh tế; góp phần

ngày càng quan trọng vào tăng trưởng GDP;

thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế , cơ cấu sản xuất của nhiều địa phương ;

bảo đảm tuyệt đại đa số chỗ làm mới, góp

phần đắc lực vào công cuộc xóa đói giảm

nghèo.Khu vực kinh tế dân doanh đang

góp phần hình thành một lớp doanh nhân .

Tuy còn có những mặc cảm , nhưng phần lớn

trong số họ
đều tin tưởng ở đường lối, chủ

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước,

trung thành với lợi ích của dân tộc và đều có

tinh thần yêu nước .

Trong thời gian tới, cần có những đột phá

quan trọng trước hết về quan điểm , nhận

thức về vấn đề này . Chẳng hạn , việc tuyên

bố kinh tế tư nhân tồn tại lâu dài cần được cụ

thể hóa hơn nữa để các doanh nhân yên tâm

làm ăn , đầu tư vốn lớn vào những lĩnh vực

phát triển dài hạn , không hành động theo

kiểu chụp giật, đánh quả như đã xảy ra một

vài nơi. Các tham luận tại Hội thảo đã nêu

cụ thể một số rào cản về mặt chính sách đối

với các thành phần kinh tế , trong đó có ý

kiến nhấn mạnh đến khái niệm rủi ro trong

sản xuất, kinh doanh do chính sách gây ra

(như đối với lĩnh vực sản xuất ô-tô , xe gắn

máy, mũ bảo hiểm người đi xe gắn máy...

làm nhiều doanh nhânđầu tư lớn nay bị phá

sản) . Cho nên ngoài việc khắc phục các

rào cản thì tạo nên tính ổn định về mặt chính

sách cũng trở thành yêu cầu bức thiết

hiện nay.

4 - Về vai trò chủ đạo của khu vực kinh

tế nhà nước đang đòi hỏi đổi mới nhận thức
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và hành động một cách đúng quy luật phát

triển . Ngay cả việc xác định rõ như thế nào

là chủ đạo , nhất là vị trí, vai trò của doanh

nghiệp nhà nước trong khu vực kinh tế

này cũng tiếp tục phải được làm rõ hơn . Hội

thảo hoàn toàn đồng tình và khẳng định tính

đúng đắn của những nhận định trong Nghị

quyết của Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX )

về phát triển các thành phần kinh tế , cũng

như đánh giá về thực trạng của các doanh

nghiệp nhà nước .

Mặt khác , các tham luận nêu lên tình

trạng một số đơn vị lạm dụng công cụ vật

chất do Nhà nước nắm nên không ít doanh

nghiệp nhà nước đi đến dựa dẫm , ỷ lại ... vào

sự bảo hộ, ưu đãi của Nhà nước. Chính điều

đó đang làm cho các doanh nghiệp này yếu ,

kém đi, không có động lực vươn lên cải tiến

kỹ thuật, đổi mới công nghệ và quản lý để

nâng cao năng lực cạnh tranh . Muốn khắc

phục một cách hữu hiệu tình trạng đó , các ý

kiến cho rằng , không nhất thiếtthực hiện

các mục tiêu của Nhà nước lại chỉ giao cho

các doanh nghiệp nhà nước mà thực tế ai

làm tốt nên giaocho người đó làm . Trong

mọi trường hợp, kinh tế nhà nước phải bằng

những lợi thế của mình để tạo vai trò động

lực và mở đường cho nền kinh tế phát triển

nhanh và bền vững .

Về vấn đề chủ đạo của kinh tế nhà nước ,nhà nước,

các ý kiến đều khẳng định đây là sự cần thiết

khách quan để bảo đảm định hướng xã hội

chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường .

Nhưng phải hiểu kinh tế nhà nước ở đây một

cách rộng hơn, đúng với thực chất của vấn

đề , như phải bao gồm cả sở hữu của nhà

nước trong thành phần kinh tế tư bản nhà

nước, trong các doanh nghiệp liên doanh với

nước ngoài , các công ty cổ phần ... Tuy vậy,

cũng có ý kiến cho rằng nên coi vai trò chủ

đạo đó về thực chất là của Nhà nước. Nó thể

hiện chức năng quản lý nhà nước về mặt

kinh tế . Có như vậy mới tránh được sự lạm

dụng chức năng chủ đạo của một số doanh

nghiệp nhà nước lớn để lái chủ trương , chính

sách vận hành nền kinh tế quốc dân theo ý

họ, nhất là những biến tướng theo thiên

hướng độc quyền nhằm và chỉ vì lợi ích cục

bộ của họ.

Có ý kiến cho rằng , doanh nghiệp nhà

nước không phải là sản phẩm riêng có của

Nhà nước ta . Ở đây, có thể Nhà nước sử

dụng doanh nghiệp nhà nước như là công cụ

vật chất để giải quyết các mục tiêu của

mình , coi nó là công năng đặc biệt, nhưng

phải thừa nhận rằng đó không phải là giải

pháp duy nhất. Hơn thế nữa, Nhà nước

không nhất thiết chỉ làm giàu bằng doanh

nghiệp nhà nước mà phải bằng hiệu quả

chung và sức cạnh tranh cao của toàn bộ nền

kinh tế. Trong điều kiện đó, doanh nghiệp

nhà nước nên chỉ được xác định là công cụ

kinh tế để Nhà nước sử dụng những lúc cần

thiết nhằm thực hiện các cân đối lớn , các

mục tiêu quan trọng có ý nghĩa then chốt và

tạo luật chơi định hướng nền kinh tế phát

triển lành mạnh.

Chung quanh vấn đề nâng cao hiệu quả

của doanh nghiệp nhà nước , nhiều tham luận

đã nêu lên sự cần thiết phải có những giải

pháp kiên quyết nhằm thực hiện thắng lợi

Chương trình sắp xếp và đổi mới doanh

nghiệp nhà nước vào năm 2005, để sau đó

tiếp tục xúc tiến cải cách doanh nghiệp nhà

nước , và coi đây là nhiệm vụ quan trọng

trong cải cách kinh té trong thời gian tới.

Hội thảo nhất trí rằng, việc tìm mọi biện

pháp để tạo ra động lực phát triển kinh tế

mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn hiện

là rất cần thiết . Các động lực ấy đều cónay
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liên quan đến việc giải quyết nhiều vấn đề

thực tiễn chung quanh môi trường kinh

doanh , môi trường cạnh tranh , quan hệ hợp

tác liên doanh , liên kết giữa các thành phần

kinh tế , chế độ phân phối và sử dụng các

nguồn lực, xóa bỏ những định kiến , phân

biệt đối xử , cũng như việc xây dựng đồng bộ

các yếu tố của nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa .

TS Đinh Văn Ân , Viện trưởng Viện

Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

tổng kết Hội thảo , đánh giá cao những ý kiến

tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu nêu

trong Hội thảo; đồng thời, bước đầu nêu lên

một số kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần

tháo gỡ về mặt tư duy làm cho nền kinh tế

nhiều thành phần ở nước ta có thêm những

động lực phát triển mới, nền kinh tế quốc

dân có tốc độ tăng trưởng nhanh , bền vững,

có năng lực cạnh tranh cao, chủ động hội

nhập thành công với kinh tế khu vực và thế

giới. Bài tổng kết nhấn mạnh :

-
Cần tập trung quán triệt tinh thần chỉ

đạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

cho kịp với tiến độ đề ra , cũng như thực

hiện đúng lịch trình mà các đề án của các

ngành , các địa phương cam kết với Chính

phủ và của Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 9 (khóa IX) về những chủ trương,

chính sách, giải pháp lớn thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đạihội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX của Đảng.

-

Giải tỏa các vướng mắc về mặt nhận

thức và quan điểm để khắc phục thái độ

phân biệt, kỳ thị đối với các thành phần kinh

tế tư bản tư nhân , tư bản nhà nước và kinh tế

có vốn đầu tư nước ngoài , cũng như các hộ

kinh doanh cá thể, nhằm phát triển mạnh các

thành phần kinh tế - những bộ phận cấu

thành quan trọng của nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa theo chủ trương

của Đảng. Sớm thống nhất về mặt chính

sách đối với các vấn đề về giá " đầu vào" của

một số dịch vụ chủ yếu như điện , nước,

thông tin , cước phí giao thông , cũng như mặt

bằng sản xuất để mọi doanh nghiệp tham gia

cạnh tranh một cách bình đẳng trong môi

trường cạnh tranh thực sự lành mạnh .

-
- Sớm ban hành Luật Cạnh tranh và Kiểm

soát độc quyền kinh doanh , Luật Chống bán

phá giá để bảo đảm từng bước hội nhập với

kinhkinh tế thế giới. Đồng thời, cần có những

biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu rủi ro

cho các doanh nghiệp trong trường hợp có

những thay đổi về chính sách , hoặc phải dự

tính khoảng thời gian chuẩn bị đủ để các

doanh nghiệp có điều kiện ứng phó nhằm

tránh nhữngtổn thất không đáng có trong

sản xuất, kinh doanh .

- Tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa các

cơ quan chức năng và các nhà doanh nghiệp

để các bên cùng trao đổi, thảo luận về những

khó khăn, cản trở trong chính sách và luật

pháp, kịp thời tìm các giải pháp tháo gỡ, tạo

môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho

các nhà doanh nghiệp đua tài , phát huy sáng

kiến, tăng năng lực cạnh tranh của sản

phẩm , của doanh nghiệp và của toàn bộ nền

kinh tế .

-

Tăng cường hơn nữa công tác tổng

kết thực tiễn , phát triển lý luận trên cơ sở

thực sự cầu thị xuất phát từ nhu cầu đẩy

nhanh nhịp độ phát triển kinh tế của đất

nước , tránh sự tụt hậu xa hơn về kinh tế ,

nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động

hội nhập thành công với kinh tế khu vực và

thế giới nhằm tham mưu cho các nhà hoạch

định chính sách. D
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NHẬN THỨC VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ĐOÀN VĂN THÁI

Đ

OÀN Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh là tổ chức chính trị - xã hội của

thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng

sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng

lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm

những thanh niên tiên tiến , tự nguyện phấn

đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn

minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là

đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt

Nam , là trường học xã hội chủ nghĩa của

thanh niên, người đại diện chăm lo và bảo vệ

quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ ; phụ trách

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;là

lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào

thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt

Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh là thành viên của hệ thống chính trị

hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và

pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ

quan nhà nước , các đoàn thể và tổ chức xã

hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo

giáo dục thanh, thiếu nhi , tổ chức cho đoàn

viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc

quản lý nhà nước và xã hội .

Trong điều kiện hiện nay, tình hình thanh

niên có nhiều biến đổi lớn về cơ cấu, số

lượng và chất lượng . Cùng với sự chuyển

dịchmạnh của cơ cấu kinhtế, kinh tế ngoài

quốc doanh (nơi thu hút ngày càng lớn lực

lượng thanh niên) phát triển rất mạnh mẽ

đangđặt ra những vấn đề mới trong đó có

thách thức lớn đối với tổ chức đoàn (vì chính

ở những khu vực này, tổ chức của Đoàn , Hội

được thành lập và hoạt động rất khó khăn ).

Điều đó, đòi hỏi:

trị

Thứnhất, hoạt động của Đoàn cần "chính

hơn " . Điều đó có nghĩa là mục tiêu chính

trị trong chức năng của Đoàn phải được thể

hiện nhất quán trong mọi hoạt động . Chức

năng cơ bản phân biệt Đoàn với các tổ chức

xã hội , các tổ chức phi chính phủ là trường

học xã hội chủ nghĩa của thanh niên , đội hậu

bị của Đảng. Nhiệm vụ chính trị hàng đầu

của Đoàn là giáo dục lý tưởng cộng sản cho

thanh niên , góp phần bồi dưỡng thế hệ cách

mạng cho đời sau . Mức độ giác ngộ chính trị

* ThS , Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh
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của đoàn viên, dù không chỉ phụ thuộc vào

hoạt động của Đoàn, vẫn phải được coi là

một trong những thước đo chủ yếu để đánh

giá hiệu quả hoạt động của Đoàn . Thanh

niên - họ chưa là đảng viên của Đảng, nhưng

tinh thần của Đảng, lý tưởng của Đảng, đạo

đức và phong cách của Đảng phải thấm đượm

trong trái tim , khối óc của thanh niên. Vì vậy ,

mỗi hoạt động của Đoàn đều phải có mục

tiêu và biện pháp để góp phần nâng cao nhận

thức chính trị của đoàn viên, thanh niên , giúp

cho họ củng cố niềm tin vào lý tưởng cộng

sản, vào sự nghiệp của Đảng, vào các giá trị

tích cực, tham gia đấu tranh chống các hiện

tượng tiêu cực, không để các hiện tượng tiêu

cực chi phối, làm suy giảm lòng tin . Nội

dung giáo dục của Đoàn phải gắn được lý

luận với những vấn đề thực tiễn trong cuộc

sống mà đoàn viên, thanh niên đang quan

tâm , đang cần lời giải đáp . Sinh hoạt Đoàn

phải trở thành diễn đàn thường xuyên của

thanh niên để họ trao đổi ý kiến , nâng cao

nhận thức về những vấn đề đang đặt ra trong

cuộc sống hàng ngày, trong tâm tư và suy

nghĩ thực sự của họ .

Thứ hai, Đoàn phải " thanh niên hơn " .

Điều đó có nghĩa là Đoàn cần gắn bó hơn ,

ảnh hưởng rộng hơn đối với thanh niên, hoạt

động của Đoàn cầnmang tính thanh niên ,

tính quần chúng hơn . Đoàn cần thực hiện

được chức năng đại diện cho lợi ích chính

đáng của thanh niên để gắn kết thanh niên

với Đoàn , góp phần thể hiện tính định hướng

xã hội chủ nghĩa, tính vì dân của chế độ ta

trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Nếu không thực hiện được chức năng này,

Đoàn sẽ chỉ là " cánh tay kéo dài" của hệ

thống hành chính, nặng về tuyên truyền , giáo

dục và huy động thanh niên, chưa thực sự là

tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Đoàn

cần trở thành " bạn tốt của thanh niên" , là cầu

nối thực sự giữa thanh niên với Đảng, với hệ

thống chính trị.

Để làm được điều đó, mỗi cấp bộ đoàn

phải nắm chắc tình hình thanh niên, có

chương trình hành động cụ thể phù hợp với

các đối tượng thanh niên và phối hợp với các

ngành chínhquyền để thúc đẩy việccải thiện

tình hình thanh niên tại địa phương , đơn vị

mình . Mỗi cơ sở đoàn phải nắm được số

thanh niên gặp khó khăn , có biện pháp hoặc

đề xuất, kiến nghị để giúp đỡ họ. Các cấp bộ

đoàn cần chủ động tổ chức nghiên cứu , tham

khảo lấy ý kiếnthanh niên và phản ánh

nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên (chứ

không phải là suy nghĩchủ quan của một số

cán bộ của Đoàn) với cấp ủy , chính quyền

các cấp , các bộ , ngành và Chính phủ, về

những chủ trương, chính sách có liên quan

đến lợi ích của thanh niên . Sinh hoạt đoàn

định kỳ ở các cấp phải có nội dung là đánh

giá tình hình thanh niên và đề ra các biện

pháp để cải thiện tình hình thanh niên tại địa

phương, đơn vị mình .

Mặt khác, tính thanh niên cần được thể

hiện xuyên suốt trong các hoạt động của

Đoàn . Các nội dung, phương thức hoạt động

của Đoàn cần phù hợp với nhu cầu , nguyện

vọng và trình độ nhận thức của thanh niên

hơn, phát huy được vai trò chủ thể của thanh

niên trong các hoạt động, sinh hoạt , không để

họ làm "khán giả " thụ động . Cán bộ đoàn

phải kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu ,

hành chính hóa trong công tác và sinh hoạt .

Đồng thời, sự phát triển và hoạt động của

Đoàn phải phù hợp với " dòng chảy" của

thanh niên, với sự thay đổi của cơ cấu thanh

niên, sự phát triển của tình hình thanh niên.

Đoàn cần tăng cường ảnh hưởng và có hình

thức tổ chức phù hợp trong thanh niên lao

động cá thể, lao động tự do, lao động trong

doanh nghiệp ngoài quốc doanh v.v ..
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Thứ ba , tình hình mới đòi hỏi Đoàn phải

" Trí tuệ hơn ". Điều đó có nghĩa là phải

nâng cao tính trí tuệ , tính khoa học , nghệ

thuật trong mọi hoạt động của tổ chức đoàn

để đạt hiệu quả chính trị mong muốn. Thanh

niên ngày nay có trình độ văn hóa cao hơn ;

đồng thời, lại đang bị phân hóa rất đa dạng về

mức sống và điều kiện sống, về nghề nghiệp

và sở thích , nhu cầu... Môi trường xã hội, văn

hóa, thông tin cũng đang ngày càng đa dạng ,

tác động phức tạp đến thế hệ trẻ . Trong điều

kiện đó,hoạt động của Đoàn phải thực sự đổi

mới cả về nội dung lẫn hình thức mới thu hút

được thanh niên và đạt hiệu quả giáo dục

mong muốn. Nội dung và phương thức hoạt

động của Đoàn phải bắt nhịp và đón đầu

được sự phát triển về trình độ văn hóa của

thanh niên , sự đa dạng của nhu cầu , sở thích

của các đối tượng thanh niên. Vì vậy, công

tác đoàn ngày càng phải thực sự là một khoa

học và là một nghệ thuật.

Các cấp lãnh đạo của Đoàn nên đầu tư

nhiều hơn vào công tác nghiên cứu nhu cầu,

sở thích , nhận thức của từng nhóm đối tượng

thanh niên , tham khảo các loại hình hoạt

động, các hình thức sinh hoạt trong nước và

quốc tế để xây dựng môhình hoạt động phù

hợp phổ biến , hướng dẫn cho cơ sở. Đồng

thời , cần biết chủ động khai thác , sử dụng các

phương tiện hiện đại như in -tơ -nét, các

phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục,

định hướng hoạt động cho thanh , thiếu nhi .

Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của

từng cấp để các hoạt động của mỗi cấp bộ

đoàn không bị phân tán, không bị tách rời

chức năng nhiệm vụ đề ra , tập trung mọi

nguồn lực của toàn bộ hệ thống vào việc thực

hiện các mục tiêu của Đoàn .

Cán bộ đoàn cần có ý thức đầu tư thiết kế

chuẩn bị rất kỹ càng cho mỗi buổi sinh hoạt,

mỗi hoạt động bảo đảm sự hấp dẫn và hiệu

quả, phù hợp với đối tượng . Cần tham khảo

các tài liệu hướng dẫn , huy động tư vấn của

những người lớn tuổi có hiểu biết tại địa

phương, đơn vị, phát huy được trí tuệ tập thể

đoàn viên thanh niên trong quá trình chuẩn bị

và triển khai mỗi hoạt động; tìm hiểu , đánh

giá được phản ứng, nhận xét của thanh niên

sau mỗi hoạt động nhằm không ngừng cải

tiến , nâng cao hiệu quả hoạt động. Để làm

được những điều đó, mỗi cán bộ đoàn phải tự

rèn luyện với trách nhiệm cao nhất trước tổ

chức và trước đoàn viên; đồng thời, mỗi cấp

bộ đoàn cần có kế hoạch đào tạo nâng cao

trình độ, năng lực của cán bộ đoàn ở cấp

mình .

Thứ tư , sự quan tâm lãnh đạo của Đảng

đối với Đoàn thanh niên cần " đặc biệt hơn" .

Đối với cấp ủy , việc xác định rõ , đúng chức

năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, tôn trọng

tính độc lập về tổ chức của tổ chức Đoàn là

yêu cầu thiết yếu trong công tác lãnh đạo , chỉ

đạo đối với Đoàn Thanh niên. Đây là vấn đề

không mới, nhưng trong thực tế,vẫn có sự

thiếu thống nhất, chưa đầy đủ trong nhận

thức của nhiều cấp ủy, dẫn đến sự thiếu thống

nhất trong lãnh đạo , chỉ đạo và đánh giá đối

với Đoàn Thanh niên. Một số nơi, cấp ủy

thậm chí coi Đoàn Thanh niên như là công cụ

chỉ để huy động quần chúng cho các hoạt

động tập trung , thực thi các công việc cụ thể ,

đột xuất mà chưa quan tâm đến việc lãnh đạo,

tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện đầy đủ các

chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình . Tại

nhiều cơ sở , việc tham gia các cuộc họp theo

cơ chế đại diện, việc làm báo cáo, văn bản

các loại theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền

và Đoàn cấp trên đang chiếm phần lớn thời

gian làm việc của cán bộ đoàn, hạn chế đáng

kể thời gian tiếp xúc , tìm hiểu và vận động

thanh niên . Đó cũng là sự lệch lạc về chức

năng nhiệm vụ , cần được điều chỉnh .
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Chính pháp luật là môi trường pháp lý thuận

lợi để Đoàn thực hiện tốt hơn chức năng của

mình . Để làm được điều đó , Nhà nước đã

thành lập cơ quan chuyên trách về công tác

thanh niên ; ban hành một số chính sách , luật

pháp liên quan đến thanh niên và công tác

thanh niên . Tuy nhiên , các hoạt động đó còn

mang tính hình thức ; hệ thống các chính sách

bồi

Khắc phục điều đó , các cấp ủy tiếp tục đổi

mới nhận thức , nội dung, phương thức lãnh

đạo công tác thanh niên . Trong chương trình

công tác định kỳ (hằng tháng , hằng quý, mỗi

năm hay mỗi nhiệm kỳ) của mình , các cấp ủy

cần có chương trình công tác cụ thể lãnh đạo,

chỉ đạo Đoàn Thanh niên; phân công cấp ủy

viên phụ trách công tác thanh niên; giao

nhiệm vụ vận động thanh niên cho mỗi đảng

viên ; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện

nội dung công tác thanh niên ; kiểm tra việc

thực hiện các chủ trương về công tác thanh

niên , trong đó chú trọng kiểm tra côngtác

phát triển đảng từ đoàn viên; xây dựng quy

chế, lề lối làm việc với cấp bộ đoàn và các

ngànhvề công tácthanh niên ,nêu cao tính kỷ về

luật Đảng trong công tác thanh niên...

Đối với mỗi đảng viên, cần thống nhất

nhận thức rằng, công tác thanh niên trước hết

là công tác của Đảng; tiến hành công tác

thanh vận là trách nhiệm của từng đảng viên,

chứ không phải và không chỉ là nhiệm vụ của

riêng cấp ủy viên phụ trách công tác thanh

niênhaycủa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ

Chí Minh . Do đó, cùng với việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị của mình , mỗi đảng viên

đi vào phong trào của tuổi trẻ , tuyên truyền

đường lối, chủ trương , của Đảng và chính

sách , pháp luật của Nhà nước ; sống mẫu

mực, là tấm gương chothanh niên noi theo ;

đồng thời, tham gia bồi dưỡng , giới thiệu

đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp .

Thứ năm , để tạo điều kiện cho Đoàn hoạt

động có hiệu quả, vai trò quản lý của Nhà

nước phải được " thực thi hơn " . Có thể nói,

Đoàn là một tổ chức quần chúng của thanh

niên , có chức năng vận động , giáo dục thanh

niên. Quá trình vận động thanh niên là quá

trình tự giác, mang tính chính trị và tính xã

hội sâu sắc. Quá trình này được tiến hành

trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

dưỡng , phát huy thanh niên thiếu đồng

bộ, chưa huy động được các nguồn lực và sức

mạnh xã hội, cộng đồng trong giáo dục và

phát huy thanh niên. Vì vậy , Nhà nước phát

huy tốt hơn vai trò của Ủy ban Quốcgia về

Thanh niên trong tham mưu hoạch định các

chính sách thanh niên ; giao nhiệm vụ cụ the

công tác thanh niênchocácbộ,ngành, các

cấp chính quyền; xác lập cơ chế thực thi và

kiểm soát các chủ trương, chính sách thanh

niên , góp phầntạora môi trường thuận lợi

cho thanh niên rènluyệnvà phát triển .

Thứ sáu, vấn đề xây dựng Đoàn trong

quan hệ với xâydựngĐảng . Xây dựng Đoàn

theo quan điểm trước đây được coi là một bộ

phận rất quan trọng của công tác xây dựng

Đảng. Tuy nhiên , trong điều kiện mới, với

vai trò là đội hậu bị của Đảng, xây dựng

Đoàn cần được nhận thức là xây dựng Đảng

trước mộtbước, là quá trình xây dựng và

chuẩn bị đội hậu bị tin cậy bổ sung lựclượng

cho Đảng; là một trong những nhân tố quyết

định đối với công tác xây dựng Đảng .

Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ trên đây,

một trong những giải pháp quan trọng là :

Đảng không ngừng nhận thứcmột cách đầy

đủ và khoa học về thanh niên và công tác

thanh niên, về công tác Đoàn và Đoàn Thanh

niên, có giải pháp thiết thực , cụ thể đối với

từng vấnđề đặt ra đối với Đoàn Thanh niên

và công tác thanh niên . Đó cũng là yêu cầu

của đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Đoàn Thanh niên và công

tác thanh niên. Q
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T

RONG toàn bộ chiến lược toàn cầu

phản cách mạng chống phong trào

cộng sản và côngnhân quốc tế, các thế

lực hiếu chiến và chống cộng luôn tập trung

mũi nhọn tuyên truyền về sự phá sản của

chủ nghĩa xã hội và sự vĩnh hằng của chủ

nghĩa tư bản. Họ sử dụng đồng bộ và tổng

hợp nhiều biện pháp , kể cả những biện pháp

bạo lực phản cách mạng nhằm làm giảm bớt

mục tiêu ấy đến những thập niên đầu thế kỷ

XXI. Việt Nam được xác định là một trong

những trọng điểm trong chiến dịch tuyên

truyền chống chủ nghĩa xã hội của họ.

Thời gian gần đây, các thế lực hiếu chiến

và chống cộng ở phương Tây rộ lên các chiến

dịch chống Việt Nam ; ngang nhiên đả kích ,

trắng trợn vu cáo , xuyên tạc , bôi nhọ Đảng

Cộng sản Việt Nam . Một số phần tử phản

Âm mưu và luận điệu

chống phá chủ nghĩa xã hội

thế lực thù địch
của các thế

ngày nay

NGUYỄN VĂN LONG

hoặc vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng,

tiến tới tiêu diệt đảng cộng sản , nhằm cố

chứng minh cho cái gọi là chủ nghĩa xã hội sẽ

bị phá sản hoàn toàn và chủ nghĩa tư bản sẽ

tồn tại vĩnh hằng ( ! ) .

Từ khi Đảng Cộng sản Liên Xô và một số

đảng cộng sản,côngnhân ở Đông Âu tan rã ,

các thế lực chống cộng càng đẩy tới chiến

dịch tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội,

chống các đảng cộng sản và cácnước xã hội

chủ nghĩa còn lại một cách quyết liệt. Họ cho

rằng, không có thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư

bản lên chủ nghĩa xã hội do Cách mạng

Tháng Mười mở đầu, và điên cuồng chống

phá chủ nghĩa xã hội với mưu đồ kết liễu nó

vào cuối thế kỷ XX. Khi ý đồ đó bị thất bại ,

họ tiếp tục quyết định kéo dài việc thực hiện

động người Việt sống lưu

vong ở nước ngoài cũng

ráo riết hoạt động . Chúng

lập ra các nhóm, đảng,

nhen nhóm cái gọi là phong

trào nọ, chiến dịch kia ; rồi

giao dịch , thư từ , móc nối ,

đi lại rối rít như con thoi .

Thậm chí chúng chuẩn bị

kế hoạch đưa cả người, cả

tiền của, súng đạn về nước

để tiến hành hoạt động lật

đổ . Đặc biệt , chúng triệt để

khai thác các phương tiện

thông tin như một công cụ

cực kỳ lợi hại để tuyên

truyền , kích động, phá hoại ta về mặt tư

tưởng .Chỉ trong một thời gian ngắn , chúng đẻ

ra nhiều tờ báo, nhiều ấn phẩm ; sử dụng

lợi thế của các phương tiện nghe nhìn , và

công nghệ mới, lập thêm các đài phát thanh

với nhiều thứ tiếng ra rả rêu rao các luận điệu

chống chủ nghĩa xã hội một cách thâm độc .

Mục tiêu số một của họ lúc này là xóa bỏ

vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản , khai tử

nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến tới

lật đổ chính quyền nhân dân do Đảng cộng

sản lãnh đạo, thay nó bằng chế độ tư bản

chủ nghĩa .

* TS , Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy Đồng Nai
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Gần đây , trong một "Giác thư gửi lãnh

đạo " , một số người nhân danh những tổ chức,

hội đoàn và cộng đồng người Việtchống chủ

nghĩa xã hộitại Phápđã"phản đối ý đồ tiếp

tục áp đặt thể chế độc tài đảng trị của lãnh đạo

Đảng Cộng sản Việt Nam" , "phủ nhận tư cách

đại diện nhân dân Việt Nam của Quốc hội Hà

Nội" , "phủ nhận bản Hiến pháp phản dân chủ

của Đảng Cộng sản Việt Nam ", và đòi "lãnh

đạo Đảng phảichấp nhận những thay đổi cần

thiết", "xóa bỏnhững quy định của Hiến pháp

và luật pháp về quyền lãnh đạo tất yếu của

Đảng Cộng sản Việt Nam " , " trả lại cho nhân

dân Việt Nam quyền được quyết định vận

mệnh của chính mình và của đất nước" , V.V..

Trong bài " Bàn về tư cách và khả năng quản

lý đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam "

(đăng trên Tạp chí Người dân ), Phạm Chính

Tâm đòi "Đảng Cộng sản Việt Nam tự

nguyện rút lui , nhường chỗ cho một"hội đồng

dân tộc" hoặc "hội nghị toàn dân" . Còn Âu

Trường Thanh , người đã ba lần tham gia

chính phủ ngụy quyền Sài Gòn, trong bài

"Làm sao cho dânViệt Nam thoát khỏi cảnh

bần cùng" nói thẳng ý đồ "phảilàm sao cho

Đảng Cộng sản không còn nắm vận mệnh của

quốc gia ". Với luận điệu "Chúng tacó thể

chấp nhận làm việc chung với những người

cộng sản hay không? " , Trần Quốc Chí thì dự

đoán bừa rằng, chế độ cộng sản Việt Nam bị .

sup đổ đến nơi, v.v.. Gần đây , chúng dựng lên

cái gọi là "Đảng dân tộc Việt Nam",đưa ra dự

thảo cương lĩnh và điều lệ hoạt động với mục

tiêu là "phát động phong trào quần chúng đấu

tranh đến cùng để chiến thắng cộng sản , xây

dựng một chế độ xã hội đa nguyên , đa

đảng" ... Ngoài ra , chúng còn tung ra hàng loạt

tài liệu nói xấu mối quan hệ giữa các tôn giáo

nhằm gây ra sự chia rẽ , phá hoại khối đại

đoàn kết dân tộc của chúng ta .

Rõ ràng, điều đó càng chứng minh tính

chất quyết liệt của cuộc đấu tranh giữa hai

lý tưởng , giữa hai hệ tư tưởng và giữa hai chế

độ xã hội: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa. Sự chống phá chủ nghĩa xã hội và đảng

cộng sản từ phíachủ nghĩa đế quốc vàcác thế

lực hiếu chiến ngày càng điên cuồng về cường

độ , thâm hiểm về thủ đoạn và toàn diện về các

lĩnh vực. Chúng đánh vào chủ nghĩa xã hội,

trước hết là đánh vào Đảng một cách có hệ

thống, với sự phối hợp rất bài bản , cả trên

những vấn đề cơ bản, then chốt nhất về nền

tảng tư tưởng , cương lĩnh chính trị ; cả về

nguyên tắc tổ chức, mối liên hệ giữa Đảng với

dân, và quan hệ quốc tế giữa các đảng .

Về nền tảng tư tưởng của Đảng, các phần

tử chống cộng luôn luôn rêu rao rằng, chủ

nghĩaMác-Lê-nin đã lỗi thời, chủ nghĩa xã

hội khoa học không có sức sống. Điều này

không lạ. Ngay khi chủ nghĩa cộng sản mới

chỉ là "bóng ma ám ảnh châu Âu" , các nhà tư

tưởngchống cộng cùng các thế lực đế quốcđã

cay cú , tìm mọi cách xua đuổi, rắp tâm xóa bỏ

nó rồi. Sau đó, suốt một thời gian dài, bằng

hàng loạt thủđoạn : từ chiến lược , học thuyết

này đến chiến lược, học thuyết khác, các

chuyên gia chống cộng cố tìm cách chứng

minh những sai lầm củahọc thuyết Mác - L

nin . Nhưng, họ càng điên cuồng cố tình phủ

nhận thì chủ nghĩa Mác - Lê-nin càng sáng

ngời.

Những năm gần đây, lợi dụng và khai thác

triệt để sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện

thực ở Liên Xô và Đông Âu, các chuyên gia

chống cộng khét tiếng như Brê -din -xki,

H. Kít-sinh -giơ ... cùng những người một

thời đứng đầu Nhà Trắng như R. Ních-xơn ,

R. Rê-gân ... hoặc đang đứng đầu Nhà Trắng

như G. Bu-sơ đua nhau viết sách, đọc diễn

văn với các giọng điệu rất hằn học, ca ngợi sự

thành đạt của " thế giới tự do ", của "phong trào

dân chủ" , và hí hửng với cái gọi là " sự ra đi

của chủ nghĩa xã hội" ( ! ) Trong cuốn sách
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Thất bại lớn - sự ra đời và cái chết của chủ

nghĩa cộng sản ở thếkỷ XX, Brê -din -xki, sau

khi tưởng tượng ra sự thất bại và tan rã của

chủ nghĩa cộng sản vào đầu thế kỷ XXI, đã cố

truy tìm nguồn gốc thất bại ở chủ nghĩa Mác -

Lê-nin . Các nhà tư tưởng chống cộng cũng đã

xuyên tạc , cắt xén thô bạo , bác bỏ vô lý

những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , như : quy luật vận động và phát

triển của xã hội, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới

của giai cấp công nhân, chế độ công hữu về tư

liệu sản xuất, chuyên chính vô sản ...

-
Cùng với việc xuyên tạc chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , các chuyên gia chống Đảng Cộng sản

Việt Nam đồng thời xuyên tạc tư tưởng

Hồ Chí Minh . Chúng vu cáo , dựng chuyện ,

hòng bôi nhọ đời tư , hạ thấp uy tín và vai trò

của Người . Đã có những cuộc "hội thảo" ,

những tờ báo , những cuốn sách được chúng

xuất bản ở nước ngoài cố tình bóp méo sự

thật. Họ không biết rằng , đối với dân tộc

Việt Nam và nhân dân Việt Nam , Hồ Chí

Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh là gần gũi,

thiêng liêng và vĩ đại đến mức không thể nào

xuyên tạc và phá vỡ !

Về cương lĩnh , đường lối chính trị của

Đảng , các phần tử chống cộng luôn luôn rêu

rao đường lối của Đảng Cộng sản là sai lầm .

Họ ra sức tô son, trát phấn cho chủ nghĩa tư

bản, nào là chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản

chất , chủ nghĩa tư bản có thể hội tụ với chủ

nghĩa xã hội trong thời đại văn minh hậu công

nghiệp, văn minh trí tuệ , tin học ; nào chủ

nghĩa tư bản là vĩnh hằng. Họ cũng hàm hồ

nói rằng, chủ nghĩa xã hội có trăm nghìn thứ

khuyết tật , không dân chủ, thiếu nhân quyền,

không nhân đạo... Họ quy kết mọi yếu kém

(nếu có) của ta hoàn toàn "là hậu quả của

chính sách cai trị độc tài dựa trên chủ nghĩa

Lê -nin mà Đảng Cộng sản áp đặt

trên đất nước Việt Nam ". Thậm chí, họ còn

Mác ·

đòi rằng , tư nhân hóa và đa nguyên chính trị

là điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ với

Việt Nam . Như vậy phải chăng họ muốn có

quan hệ thành thật và chân tình với chúng ta ?

Xin thưa, hoàn toàn không phải. Chính những

người chống cộng ở Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ của

họ . Năm 1988, khi Liên Xô lâm vào tình trạng

khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng ,

R. Ních -xơn viết cuốn Chiến thắng không cần

chiến tranh để vạch ra kế hoạch thúc đẩy chủ

nghĩa xã hội ở Liên Xô nhanh chóng đi đến

sụp đổ. Năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đổ,

họ lại viết cuốn Chớp thời cơ , vạch ra chiến

lược đưa các nước thuộc Liên xô trước đây và

Đông Âu dứt khoát đi vào quỹ đạo của chủ

nghĩa tư bản . Họ còn nói rằng , phải tận dụng

thời cơ quý báu khi " chất keo của tư tưởng

cộng sản đã mất hiệu lực" , dù biết rằng đó là

việc hết sức khó khăn .

Gần đây , một số người ra vẻ lên tiếng đòi

Mỹ quan hệ bang giao tốt với Việt Nam ,

nhưng kỳ thực với dụng ý là để làm biến đổi

dần dần chế độ chính trị của Việt Nam . Họ

cho rằng : Căn bản là kinh tế , kinh tế kéo theo

chính trị , thay đổi kinh tế sẽ kéo theo thay đổi

thể chế chính trị... Mỹ vào Việt Nammặc

nhiên sẽ dần dần áp dụng những định chế kinh

tế thị trường, làm thay đổi căn bản thể chế

chính trị. Thứ nữa , Mỹ vào , những quyền tự

do được bảo đảm hơn ... Có sự hiện diện của

người Mỹ ở Việt Nam , ta dễ dàng dùng ảnh

hưởng để thay đổi chính trị, còn đứng ở ngoài

la hét, đòi hỏi sẽ không thay đổi được cái

gì hết .

Về tổ chức của Đảng, các thế lực chống

cộng tập trung đánh vào các nguyên tắc tổ

chức và sinh hoạt đảng, đặc biệt là vào

nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung dân

chủ là nguyên tắc tổ chức rất cơ bản của một

đảng Mác - Lê -nin chân chính, bảo đảm phát

huy sáng kiến và tính tích cực sáng tạo của
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mỗi tổ chức đảng và đảng viên ; đồng thời,

là điều kiện giữ gìn sự thống nhất ý chí và

hành động của đảng . Các phần tử chống cộng

cho rằng,nguyên tắc tập trung dân chủ đến

nay đã lỗi thời , thực hiện tập trung dân chủ sẽ

dẫn đến mất dân chủ trong Đảng , mất dân chủ

trong xã hội. Họ ra sức tán dương và khuyến

khích thực hiện dân chủ tự do, dân chủ cực

đoan . Theo họ, trong Đảng nên có nhiều phe

nhóm đối lập để đấu tranh , bàn cãi, tranh

luận ! Sử dụng triệt để những chiêu bài "dân

chủ " , "đa nguyên" , họ cổ vũ sự bất đồng ý

kiến về quan điểm trong Đảng; rồi lợi dụng sự

bất đồng đó để chia rẽ Đảng thành những phe

phái đối lập , dựng ra cái gọi là phe bảo thủ ,

phái ôn hòa , phái cứng rắn,... Đánh vào

nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng , các

thế lực thù địch muốn phá vỡ sự thống nhất

của Đảng, làm tan rã hoặc phân liệt Đảng về

tổ chức .

Về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ,

dù thừa biếtsức mạnh vô địch của Đảng là ở

mối quan hệ máu thịt với nhân dân , nhưng các

thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để chia rẽ

Đảng với dân ; lôi kéo, kích động, tách nhân

dân ra khỏi ảnh hưởng của Đảng. Bằng việc

vu cáo Đảng chiếm quyền của dân , vi phạm

dân chủ, nhân quyền, "độc đoán" , " đảng trị" ,

" sự thống trị quan liêu của giới thượng lưu " ,

chúng đem đối lập Đảng với Nhà nước , đối

lập Đảng và Nhà nước với nhân dân và dân

tộc. Lợi dụng việc chúng ta công khai tự phê

bình, đấu tranh chống tham nhũng , quan liêu

và các hiện tượng tiêu cực khác trong Đảng và

bộ máy nhà nước , chúng không tiếc sức công

kích , nói xấu Đảng . Chúng thổi phồng khuyết

điểm , sai lầm của một số đảngviên thiếu tu

dưỡng, rèn luyện để gán cho Đảng Cộng sản

đủ các thói xấu , bệnh hoạn . Thông qua các

phần tử bất mãn , các phần tử phản động đội

lốt tôn giáo, chúng ra sức tác động, lôi kéo

quần chúng, chia rẽ tôn giáo, khơi lên ngọn

lửa hận thù dân tộc, hòng làm mất ổn định

chính trị , tạo cơ hội để tạo ra sự tự diễn biến

từ bên trong và lật đổ ta từ bên trong .

Ngón đòn hiểm độc mà chúng đã sử dụng

thành công ở một số nơi đang được áp dụng

mạnh để đánh vào các nước xã hội chủ nghĩa

là các chiêu bài " tự do" , "dân chủ" , "nhân

quyền" .Họ nói rõ ý đồ sử dụng con bài nhân

quyền như một " sức ép ", " thúc đẩy sự thay đổi

chính trị hòa bình từ bên trong" . Theo đuôi

với chiến lược đó , nhiều tờ báo của người Việt

Nam lưu vong ở nước ngoài cũng rộ lên

những chiến dịch đòi tự do, nhân quyền , dân

chủ, đa nguyên, đa đảng... Gần đây, Bùi Tín

viết một tài liệu và tán phát đến các phần tử

cơ hội chính trị, để tuyên truyền tư tưởng thân

Mỹ và cổ xúy cho việc đi theo chủ nghĩa

tư bản .

Như vậy, rõ ràng sự chống phá Đảng Cộng

sản của các thế lực thù địch rất thâm độc, rát

toàn diện , nhất quán và ngày càng điên cuồng

với mục đích cuối cùng là xóa bỏ sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản , xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ,

tôn vinh cái gọi là sự vĩnh hằng của chủ nghĩa

tư bản . Điều nguy hiểm là ở chỗ, có những

luận điệu do chúng đưa ra được dựa vào sự tự

phê phán để đổi mới của chúng ta. Có những

câu,chữ chúng nói giống hệt như ta nói (như

phải đổi mới, phải dân chủ...), nhưng đương

nhiên với một động cơ khác, nhằm những

mục đích khác . Đáng tiếc là trong đội ngũ

chúng ta có những người không nhận ra điều

đó . Lại có những phần tử bất mãn, những kẻ

cơ hội , cực đoan đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo

của Đảng . Theo voi ngỡ ăn bã mía, họ hằn

học, tức tối , quy cho Đảng, cho những người

lãnh đạo của Đảng đủ mọi thứ tội .

(Xem tiếp trang 68 )
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BÊN TRÁI VỚI CÔNG TÁC CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU SẢN XUẤT CẮM VỚI ĐỊNH CANH,

ĐỊNH CƯ VÀ XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO

NGUYỄN THANH CAO

tăng gấp 1,3 lần, ngành nông - lâm nghiệp

tăng về số lượng tuyệt đối nhưng giảm về

ỚI đặc điểm và điều kiện của một

tỉnh miền núi, vùng cao biên giới,

địa hình chia cắt , phức tạp, thiên tỷ trọng, và đã có sự chuyển dịch , thay đổi

nhiên , khí hậu ít thuận lợi , Kon Tum còn về chất trong nội bộ ngành nông nghiệp .

nhiều khó khăn về nhân tài , vật lực. Hơn

nữa, trong một thời gian dài do chưa đầu tư

đúng mức nên kết cấu hạ tầng của Kon Tum

còn yếu kém , kinh tế - xã hội chậm phát

triển . Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các

cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các

dân tộc Kon Tum , hơn 12 năm qua (kể từ

ngày tỉnh tái thành lập ) , tình hình chung đã

có sự chuyển biến đáng khích lệ, tạo ra

diện mạo mới và hình thành những tiền đề

quan trọng cho sự phát triển của những năm

tiếp theo .

Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng

năm được duy trì ở mức 10 %/năm , trong đó:

ngành nông
·

lâm nghiệp tăng trên

7,5 %/năm , ngành công nghiệp - xây dựng

tăng trên 30%/năm, ngành thương mại

dịch vụ tăng trên 8 % /năm . Tuy cơ cấu kinh

tế chuyển dịch còn chậm nhưng đã dần

theo hướng tiến bộ (tỷ trọng công nghiệp

và dịch vụ ngày càng tăng, tỷ trọng nông -

lâm nghiệp giảm dần ) . So với năm 1991 ,

năm 2002 , tỷ trọng ngành công nghiệp -

xây dựng tăng gấp 4,5 lần, ngành dịch vụ

-

-

Quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng ,

con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa

trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thúc đẩy

việc hình thành và phát triển các cơ sở chế

biến nông - lâm sản (Công ty Mía - đường

Kon Tum, Nhà máy Tinh bột sắn Đắc Tô,

các cơ sở chế biến đồ gỗ...), khuyến khích

các ngành nghề tiểu , thủ công nghiệp phát

triển góp phần nâng dần tỷ trọng ngành

công nghiệp - xây dựng trong những năm

qua, tạo điều kiện nâng mức lưu chuyển

hàng hóa tăng hơn 10 lần so với những năm

đầu tái lập tỉnh . Mạng lưới thương nghiệp

nhiều thành phần được mở rộng, hàng hóa

đa dạng , phong phú hơn , đáp ứng các mặt

hàng thiết yếu và cung cấp kịp thời các loại

hàng hóa khác .

Đồng thời, những năm qua kết cấu hạ

tầng của tỉnh cũng từng bước được quan tâm

xây dựng. Các công trình đường giao thông ,

điện sinh hoạt, thủy lợi, trường học, trạm

* Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Kon Tum
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y tế được đầu tư đáng kể , đáp ứng cơ bản

nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của

tỉnh . Công tác chỉnh trang đô thị được chú

trọng , bộ mặt thị xã Kon Tum và các thị trấn

huyện ly có nhiều đổi thay .

Những kết quả trên đã góp phần cải thiện

đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào

các dântộc trên địa bàn tỉnh , củng cố ngày

càng vững chắc niềm tin của nhân dân đối

với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nói

khái quát, nhân tố nổi bật của những

thành tựu đạt được trong thời gian qua của

Kon Tum là, đã tích cực nỗ lực triển khai

công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng , con

vật nuôi, định canh , định cư và xóa đói,

giảm nghèo .

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của

công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con

vật nuôi đối với quá trình xây dựng và phát

triển kinh tế của địa phương, trong những

năm qua, các cấp ủy, chính quyền các cấp ở

tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

các ban, ngành triển khai và đạt được những

kết quả ban đầu ; cơ cấu cây trồng , con vật

nuôitrên địa bàn tỉnh có sự chuyển dịch

theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với

điều kiện tự nhiên và quy hoạch , hình thành

năm qua ,

một số tiểu vùng chuyên canhcâycông

nghiệp (cà-phê, cao-su) ở Đắc Hà, thị xã

Kon Tum ; công tác quản lý bảo vệ và trồng

rừng được thực hiện có kết quả; chăn nuôi

gia súc được chú ý phát triển . Từ việc xác

định đúng thế mạnh là rừng , trong những

tỉnh luôn quan tâm đến công tác

trồng và quản lý, bảo vệ rừng thông quaviệc

tích cực triển khai thực hiện Chương trình

trồng mới 5 triệu ha rừng, Dự án trồng rừng

nguyên liệu giấy ; công tác khoán quản lý ,

bảo vệ rừng cũng được quan tâm thực hiện

và đạt kết quả tốt. Đến nay , diện tích rừng

của tỉnh đạt 631 276 ha, tăng 35 121 ha

(5,9%) so với năm 1991 , nâng độ che phủ

của rừng lên 65,7%; với diện tích rừng lồ ô,

tre , nứa hiện có và diện tích rừng trồng đạt

gần 30 000 ha qua các năm sẽ là nguồn

nguyên liệu cơ bản và ổn định của Nhà máy

Bột giấy Đắc Tô với công suất 130 000 tấn

bột/ năm .

Là một tỉnh miền núi, Kon Tum không

đặt vấn đề phát triển diện tích lúa nước bằng

mọi giá nhưng tỉnh luôn vận động nhân dân

phát triển diện tích lúa nước ở những nơi cóở

điều kiện , chú trọng công tác khai hoang

phục hóa , phấn đấu bảo đảm lương thực tại

chỗ, do đó diện tích ruộng nước đã không

ngừng tăng , năm 2003 diện tích ruộng nước

của tỉnh đạt gần 8.000 ha. Bên cạnh việc

tích cực mở rộng diện tích lúa nước , tỉnh đã

tập trung phát triển các loại cây chất bột.

Đến nay , toàn tỉnh có trên 21.000 ha sắn

(gấp 3,2 lần diện tích năm 1991 ), trên 7 000

ha ngô (gấp 2,6 lần diện tích năm 1991). Đã

và đang tạo điều kiện cho công nghiệp chế

biến nỗng sản hình thành và phát triển .

Với giá trị kinh tế cao trong những năm

giữa thập niên 90 , diện tích cà -phê trên địa

bàn tỉnh nhanh chóng được mở rộng : từ

3046 ha (năm 1991 ) lên 14 400 ha (gấp

4,72 lần - vào năm 2000 ) và đến nay giảm

xuống còn 12 980 ha. Đặc biệt,với điều

kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, diện

tích cao -su tăng mạnh qua các năm, đến nay

tỉnh có 15 800 ha, tăng 17,8 lần so với diện

tích năm 1991. Hưởng ứng Chương trình

mía đường của Bộ Nông nghiệp và Phát

trên3500 hamía (tăng gấp 3,7 lần so

triển nông thôn, tỉnh đã quy hoạch và phát

triển

·

với năm 1991 ) , bảo đảm cơ bản việc cung

cấp nguyên liệu cho Nhà máy Đường

Kon Tum hoạt động với công suất 1 500 tấn

mía cây /ngày .

Tuy phát triển chưa tương xứng với tiềm

năng, thế mạnh của tỉnh nhưng các đàn gia
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súc trên địa bàn đều tăng qua các năm . Thấy

rõ ý nghĩa , vai trò , vị trí của công tác định

canh, định cư , xóa đói, giảm nghèo đối với

quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào các dân tộc thiểu số, sau khi tỉnh

tái lập , tuy điều kiện kinh tế - xã hội còn

nhiều khó khăn nhưng Kon Tum đã quan

tâm đúng mức đến công tác định canh, định

cư , triển khai đồng bộ các nội dung của công

tác định canh , định cư và thực hiện có hiệu

quả các dự án định canh , định cư trên địa

bàn (bao gồm 30 dự án định canh , định cư

và 3 dự án hỗ trợ vùng đồng bào các dân tộc

thiểu số đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí

gần 56 tỉ đồng), tổ chức vận động và giúp

26 335 hộ với 134 974 người định canh ,

định cư (đạt 80, 65% số hộ và 81,03% số

người ).

Cùng với công tác định canh , định cư ,

công tác xóa đói, giảm nghèo cũng được các

cấp ủy , chính quyền các cấpở địa phương

hết sức quan tâm . Kon Tum đã có nhiều chủ

trương, biện pháp thiết thực cho công tác

này . Cụ thể là tăng cường cán bộ chuyên

trách về xóa đói, giảm nghèo cho 100 % số

xã; dùng ngân sách địa phương để cấp bù lãi

suất 0,3 %/tháng cho tất cả các hộ nghèo vay

vốn sản xuất; trợ cấp cho các khuyến nông

viên đến các thôn , làng ... Do đó, công tác

xóa đói giảm nghèo đã đạt kết quả quan

trọng: đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 57,3% (năm

1997) xuống còn 22,6% (theo tiêu chí mới -

năm 2002 ) và đến tháng 6-2003 chỉ còn

19,27% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội

XII của Đảng bộ tỉnh đề ra) .

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,

trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây

trồng , con vật nuôi , góp phần xóa đói , giảm

nghèo, Kon Tum còn một số yếu kém. Đó là

việc xây dựng quy hoạch , kế hoạch chuyển

dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa

bàn chưa tốt, thiếu tính chiến lược và

quybền vững; công tác quản lý nhà nước về

hoạch , kế hoạch còn bất cập, tình trạng phát

triển tự phát, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch

còn xảy ra; quá trình chuyển dịch cơ cấu cây

trồng, con vật nuôi chưa gắn với việc chú

trọng phát triển công nghiệp chế biến và tìm

kiếm ,mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và tác

động đến tâm lý của nhândân (có thời điểm

nhân dân phải chặt mía , phá bỏ cà -phê...) .

Một số tiềm năng , thế mạnh của tỉnh , nhất là

trong lĩnh vực chăn nuôi chưa được quan

tâm khai thác đúng mức. Công tác định

canh , định cư , xóa đói, giảm nghèo trên địa

bàn tỉnh chưa đi vào chiều sâu , tỷ lệ tái du

canh, du cư và tái nghèo trong đồng bào các

dân tộc thiểu số còn cao ; chưa xác định được

mô hình thiết thực , bền vững đối với công

tác định canh , định cư , xóa đói , giảm nghèo ,

phù hợp với đặc điểm , điều kiện đặc thù

của tỉnh .

Những yếu kém, khuyết điểm trên có

nguyên nhân khách quan , nhưng cơ bản vẫn

thuộc về nguyên nhân chủ quan. Cấp ủy ở

một số nơi chưa thật sự quan tâm lãnh đạo

công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng , con

vật nuôi , định canh , định cư và xóa đói,

giảm nghèo dẫn đến việc chỉ đạo điều hành

của chính quyền các cấp còn hạn chế và bất

cập; năng lực tham mưu và khả năng tổ chức

thực hiện ở các ngành chức năng còn có mặt

yếu kém, lệch lạc . Một bộ phận cán bộ, đảng

viên chưa năng động, trình độ, năng lực hạn

chế, chưa thực sự tâm huyết, nhiệt tình với

công việc, với nhân dân ; công tác kiểm tra ,

phối hợp chưa thường xuyên và thiếu đồng

bộ . Bên cạnh đó, ý thức phát huy nội lực

trong nhân dân chưa cao, nhiều nguồn lực

trong dân chưa được khai thác và huy động

hiệu quả; trình độ dân trí và năng lực sản

xuất của đại đa số đồng bào các dân tộc
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thiểu số vẫn còn hạn chế ; tập quán, hủ tục ở

nhiều địa phương còn nặng nề; mặt khác ,

vẫn còn tư tưởng trông chờ , ỷ lại ở một bộ

phận cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân

tộc thiểu số.

Thời gian tới , Kon Tum sẽ đẩy mạnh việc

giao đất, giao rừng cho hộ gia đình quản lý,

bảo vệ ; nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây

trồng theo hướng đa canh, thâm canh ; hình

thành các cơ sở công nghiệp chế biến nông,

lâm sản quy mô vừa và nhỏ với thiết bị và

công nghệ hiện đại , sản phẩm tạo ra đủ sức

cạnh tranh trên thị trường và hỗ trợ đắc lực

cho phát triển nông nghiệp , nông thôn . Thực

hiệncó hiệu quả cao nhấtchương trình định

canh , định cư , xóa đói, giảm nghèo , quyết

tâm đến năm 2005 hoàn thành công tác định

canh , định cưtrên địa bàn tỉnh và đưa tỷ lệ

hộ nghèo xuống còn dưới 13% (theo mục

tiêu chung của Chính phủ đề ra cho các tỉnh

Tây Nguyên) .

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội XII của Đảng bộ tỉnh, Kon Tum chủ

trương kết hợp chặt chẽ giữaviệc tổ chức

thực hiện với tăng cường công tác kiểm tra ,

giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng

vànhân rộng các mô hình tốt, có hiệuquả ;

chấn chỉnh nghiêm túc những thiếu sót,

khuyếtđiểm đã được chỉra. Đồng thời, phát

huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động

sáng tạo, dám làm , dám chịu trách nhiệm

của các cấp , các ngành nhằm giải quyết

kịp thời, hiệu quả nhữngkhó khăn , ách tắc

trong quá trình tổchức thực hiện .Trước

mắt, tập trung thực hiện tốt các giải pháp

chủ yếu sau:

Thứnhất, khẩn trương hoàn thiện và thực

hiện có hiệu quả đề án chuyển dịch cơ cấu

cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn tỉnh ;

đồng thời , tập trung rà soát, bổ sung quy

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

của các huyện, thị xã, bảo đảm phát huy tối

đa các nguồn tiềm năng, lợi thế của từng

địa phương .

Rà soát lại quy hoạch đất nông, lâm

nghiệp, bảo đảmbố trí đủ quỹ đất cho phát

triển đồng cỏ để hình thành doanh nghiệp

chăn nuôi gia súc và các vùng chuyên canh

cây công nghiệp, vùng nguyên liệu cho nhà

máy bột giấy , nhà máy đường, tinh bột sắn .

Đẩy mạnh khai hoang, xây dựng đồng ruộng

để có đủ đất sản xuất cho các hộ còn thiếu

và mở rộng khu được tưới nước, phát huy tối

đa công suất của các công trình thủy lợi.

Thực hiện tốt các biện phápkỹ thuật để tăng

năng suất cây trồng , convật nuôi; chú trọng

chuyển giao kỹ thuật để mở rộng diện tích

ngô lai và các cây trồng họ đậu. Có kế hoạch

khảo sát thực trạng thu nhập trên một đơn vị

diện tích đất sản xuất nông nghiệp , đề xuất

các giải pháp phấn đấu xây dựng cánh đồng

có thu nhập cao , sát hợp với thực tế từng

vùng,từng địa phương trong tỉnh . Đẩy mạnh

công tác giao đất, giao rừng cho nhândân

quản lý, bảo vệ,thực hiện tốt việctăng thu

nhập cho người làm nghề rừng.

Thứhai, tập trung các biện pháp cụ thể để

tháo gỡ kịp thời các khó khăn áchtắc về cơ

chế, đất đai, tiền vốn ... tạo điều kiện thuận

hợp tácxã nông nghiệp ...

lợi phát triển kinh tế trang trại , kinh tế hợp

tác ,

Chú trọng công tác khuyến nông, khuyến

lâm , thú y,bảo vệ thực vật để đồng bào dân

tộc thiểu số phát triển sản xuất,nângcaođời

sống. Chú trọng phát huyvai trò , "bà đỡ "

của các doanh nghiệp đứng chân trên địa

bàn , nhất là trong việc giúp nhân dân

chuyển đổi cơ cấu cây trồng , con vật nuôi ,

ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật

vào sản xuất và đời sống. Vận dụng sáng tạo

chủ trương của trung ương và có cơ chế ,

chính sách cụ thể để khuyến khích mọi

thành phần kinh tế tham gia mô hình "bốn
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nhà liên kết" (chú trọng xác định vai trò

quản lý, điều hành , phối hợp của Nhà nước ),

nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ các loại

vật tư , nhu yếu phẩm , công nghệ , tiến bộ

khoa học - kỹ thuật và tiêu thụ nông sản

hàng hóa cho nông dân . Kon Tum kiến nghị

với Chính phủ chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ

giữa tỉnh với các ngành trung ương để đẩy

nhanh tiến độ triển khai Dự án Nhàmáy Bột

giấy Đắc Tô; đồng thời, khuyến khích và tạo

mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần

kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế

biến nông - lâm sảntrên địa bàn tỉnh với quy

mô vừa và nhỏ, thiết bị công nghệ tiên tiến ,

hiện đại. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu

hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, ưu tiên các dự án ,

công trình trọng điểm để tạo động lực cho sự

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh , đẩy

nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ,

làm thay đổi một bước quan trọng đời sống

kinh tế , văn hóa của nhân dân, đặc biệt là

đồng bào các dân tộc thiểu số. Từng bước

rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa

đồngbào các dân tộc thiểu số với đồng

bào Kinh , giữa vùng sâu, vùng xa với thị xã,

thị trấn .

·

Thứ ba, tiếp tục thực hiện công tác tuyên

truyền , vận động nhân dân thực hiện định

canh , định cư , xóa đói , giảm nghèo thông

qua Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Từng tổ chức hội , đoàn thể phải có kế hoạch

cụ thể để hướng dẫn , động viên các hộ là

đoàn viên, hội viên của các tổ chức mình

khắc phục sự tự ty, quyết tâm vượt khó vươn

lên, phát huy nội lực , mạnh dạn vay vốn và

áp dụng các mô hình định canh, định cư , xóa

đói, giảm nghèo bền vững và việc triển khai

các dự án cụ thể nhằm giữ vững và phát huy

những kết quả đã đạt được trong thời gian

qua. Sớm xác định mô hình định canh, định

cư, xóa đói , giảm nghèo bền vững đối với

từng vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh trên cơ

sở mỗi hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số

phải có một ngôi nhà lợp ngói hoặc tôn , hai

con trâu hoặc bò; có đủ đất sản xuất theo

Quyết định số 132 của Thủ tướng Chính

phủ ; có nước sạch sinh hoạt . Tập trung bài

trừ các hủ tục lạc hậu, các hoạt động mê tín

dị đoan ; vận động bà con đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa ở khu dân cư . Đồng thời,

thực hiện tốt các chủ trương của Đảng , Nhà

nước về y tế , giáo dục, văn hóa - văn nghệ

đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa trong đó

chú trọng việc nâng cao dân trí , giữ gìn bản

sắc văn hóa dân tộc .

У

Thứ tư , tăng cường lồng ghép việc thực

hiện công tác định canh , định cư , xóa đói,

giảm nghèo với việc triển khai các chương

trình , dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn , bảo

đảm huy động và phát huy cao độ sức mạnh

tổng hợp của các nguồn lực, phục vụ có hiệu

quả cho việc củng cố vững chắc thành tựu

định canh , định cư , xóa đói , giảm nghèo và

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồngbào các

dân tộc thiểu số, vùng kinh tế mới khó khăn .

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công

tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

chương trình định canh , định cư , xóa đói,

giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đủ

cán bộ có năng lực, tâm huyết để thực hiện

nhiệm vụ. Chỉ đạo các cấp , các ngành phối

hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng cho được

phương án cụ thể, thiết thực và triển khai

một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Những kết quả đạt được thời gian qua

cùng với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết

liệt của các cấp ủy , chính quyền các cấp, sự

nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành , tin

tưởng rằng , thời gian tới, Kon Tum sẽ vượt

qua những khó khăn, trở ngại , hoàn thành

các mục tiêu đã định , tạo ra thế và lực mới

để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn , nhanh chóng đưa Kon Tum

từng bước đuổi kịp các tỉnh trong khu vực

miền Trung - Tây Nguyên. D
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Phong trào thi đua

yêu nước trong đồng bảo

Công giáo Việt Vic

P

PHAN KHẮC TỪ

HÁT huy truyền thống đoàn kết của dân

tộc, thời gian qua , các phong trào yêu

nước của đồngbào Công giáo dấy lên

mạnh mẽ, đều khắp, hòa nhịp với phong trào

cách mạng chung của nhân dân cả nước. Với

phươngchâm "Sống tốt đời đẹp đạo" , nhằm góp

phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ...

phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công

giáo Việt Nam diễn ra ở hầu khắp các giáo xứ và

họ đạo đã có bước khởi sắc , góp phần quan trọng

vào thắng lợi trên các lĩnh vực xây dựng đời

sống kinh tế , văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh

chính trị , trật tự an toàn xã hội của đất nước .

1 - Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế ,

thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo

Mặc dầu luôn phải đối mặt với những khó

khăn, trở ngại do thiên tai và thời tiết bất thường

nhưng đồng bào Công giáo khắp các xứ, họ đạo

vẫn không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua

phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, đạt

thành tích và sản lượng lương thực cao , góp

phần giải quyết cơ bản vấn đề lương thực phục

vụ đời sống, tăng sản lượng có chất lượng cao

phục vụ xuất khẩu . Nhiều địa phương có đông

đồng bào Công giáo làm ăn sinh sống đã phát

huy được tiềm năng, kinh nghiệm và áp dụng

hiệu quả các tiến bộ

khoa học - kỹ thuật vào

sản xuất , thâm canh , đổi

mới giống cây trồng,

con vật nuôi nên nhiều

năm liền đã giữ được lá

cờ đầu trong phát triển

sản xuất, đầu tư thâm

canh . Điển hình là các

huyện: Hải Hậu , Nghĩa

Hưng (Nam Định) ,

Đông Hưng , Hưng Hà

(Thái Bình) và một số

vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền

Trung và Tây Nguyên ... Nhất là , tại các tỉnh Tây

Nguyên , sau những năm sản phẩm cây cà-phê

gặp khó khăn về giá cả , bà congiáo dân ở nhiều

nơi đã mạnh dạnchuyển đổi cơ cấu cây trồng,

sản xuất những mặt hàng cho thu nhập khá.

Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo,

từ nhiều năm qua, đồng bàoCông giáo có những

biện pháp hữuhiệu giúp nhiều gia đình khó khăn

vươn lên thoát đói nghèo. Đồng bào đã tìm tòi ,

khai thác , mở mang nhiều ngành nghề truyền

thống , làm dịch vụ phục vụ đời sống. Hưởng

ứng chủ trương của Nhà nước và các cuộc vận

động của Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể xã hội,

nhiều dòng tu trên địa bàn cả nước đã góp phần

tích cực và có hiệu quả vào công tác xóa đói

giảm nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng,

phong phú như tổ chức các lớp hướng nghiệp,

các lớpdạy nghề cho lớp trẻ . Ở các tỉnh, thành

phố: Hồ Chí Minh, Bình Định, Khánh Hòa, Đà

Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng... nhiều cơ sở sản

xuất của các dòng tu do chính chị em các nữ tu

sĩ phụ trách luôn hoạt động có hiệu quả, thu hút

và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động

là nam nữ thanh niên, không phân biệt tôn giáo.

Gần đây , hưởng ứng cuộc vận động đóng góp

* Linh mục , Phó Chủ tịch , Tổng Thư ký Ủy ban đoàn kết

Công giáo Việt Nam
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xây dựng quỹ "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát

động, được các cấp Mặt trận Tổ quốc các địa

phương triển khai, giới Công giáo trên địa bàn cả

nước đã nhiệt tình hưởng ứng . Nhiều tòa Giám

mục, các cơ sở dòng tu , giáo xứ , họ đạo và cá

nhân các Đức Giám mục, các vị linh mục, nam

nữ tu sĩ và giáo dân đã tự nguyện đóng góp với

số tiền lớn xây dựng quỹ tại địa phương . Công

tác chăm lo cho người nghèo là một trong những

công việc thường xuyên được đồng bào Công

giáo quan tâm với trách nhiệm cao không phải

chỉ do công tác vận động, tuyên truyền của các

đoàn thể xã hội mà còn xuất phát từ những đòi

hỏi của Đức Ái Tin Mừng.

Vươn lên trong các phong trào thi đua lao

động sản xuất, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực

để phát triển kinh tế , thực hiện các chương trình

xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả, phát triển nông

thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

là một nội dung của phong trào thi đua yêu nước

của đồng bào Công giáo . Nhiều vùng Công giáo

trước đây vốn cònnhiều khó khăn , nay tỷ lệ hộ

khá và giàu ngày càng tăng , số hộ nghèo do hoàn

cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ ngày càng nhỏ. Do

đó , đồng bào Công giáocàng có điều kiện thuận

lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà

nước, cùng cộng đồng trên mỗi địa bàn dân cư

đóng góp xây dựng cuộc sống ngày thêm " Tốt

đời đẹp đạo" .

2 - Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục , xây

dựng đời sống văn hóa mới, đấu tranh phòng

chống các tệ nạn xã hội

Những năm qua, giới Công giáo trong cả

nước có nhiều hoạt động thiết thực, gắn bó và thể

hiện trách nhiệm của mình cùng đồng bào cả

nước từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm

vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Từ nhận thứcvề

trách nhiệm và bổn phận người Ki -tô hữu trước

vận mệnh của dân tộc, đồng bào Công giáo

Việt Nam với truyền thống đoàn kết , đã luôn

cùng với các tầng lớp nhân dân trên các địa bàn

dân cư , đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời

sống mới .

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục,

tiếp tục phát huy những thành quả đãđạt được

trên lĩnh vực này, trong nhiều năm qua, nhất là

năm 2003 , ở các địa phương, đồng bào Công

giáo tìm tòi nhiều hoạtđộng, xây dựng được mô

hình hiệu quả, hỗ trợ , giúp đỡ , động viên con em

trong các gia đình Công giáo có thêm điều kiện

trong học tập . Một trong những hoạt động mang

lại hiệu quả trong việc hỗ trợ công tác giáo dục

tại mỗi địa phương là : ở đâu bà con giáo dân

cũng đóng góp hàng vạn ngày công, ủng hộ hàng

chục, hàng trăm triệu đồng vào việc sửa chữa,

nâng cấp, xây mới các cơ sở trường lớp. Quan

tâm tới công tác này , nhiều Đức Giám mục trong

các giáo phận , các vị linh mục, nam nữ tu sĩ

trong các cơ sở dòng tu đã trực tiếp tham gia ,

đóng góp công sức , vận động giáo dân và ủng hộ

tiền bạc trong việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ

công tác giáo dục ; đồng thời, cùng với chính

quyền và ngành giáo dục địa phương đứng ra

thành lập các trường mầm non, các lớp dân lập

và các lớp học tình thương , thu hút đông đảo các

em tới trường. Nhiều cơ sở giáo dục và các

trường lớp mầm non do đồng bào Công giáo

đảm trách luôn được đánh giá là những đơn vị

dạy và học có chất lượng , đạt kết quả và thành

tích cao trong công tác , học tập và rèn luyện.

Điển hình là các Trường Khuyết tật tình thương

Mỹ Lâm (tỉnh Kiên Giang) , Trường Mẫu giáo

Măng Non (thành phố Đà Nẵng ), Trường Dân

lập Hùng Vương Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang ),

Trường Mầm non tư thục Sao Mai và Sao Biển

(tỉnh Bình Định) . Trường Mầm non tư thục

Sao Mai tỉnh Bình Định do các nữ tu phụ trách

đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen .

Nhằm hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn ,

cho đến nay, nhiều xứ , họ đạo trong các giáo

phận trên cả nước đã thành lập " Quỹ Khuyến

học" , tổ chức các hoạt động phong phú , kịp thời

hỗ trợ các cháu nghèo vươn lên , kịp thời khen

thưởng và động viên các cháu có nhiều thành

tích trong học tập và rèn luyện .

Tham gia các hoạt động xã hội, đồng bào

Công giáo ở các địa phương trên cả nước thời
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gian qua đã dành sự quan tâm thiết thực trong

công tác xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều tỉnh

và thành phố đã phát động và duy trì tốt các

phong trào " Người tốt việc tốt" , xây dựng xứ họ

đạo gương mẫu, gia đình Công giáo tiên tiến ,

xuất sắc... Trong nội dung của các phong trào thi

đua, việc xây dựng đời sống văn hóa mới tiên

tiến, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc

và phong tục tập quán tại mỗi địa phương luôn

được coi là những tiêu chí quan trọng trong việc

bình xét, biểu dương khen thưởng những cá

nhân, gia đình Công giáo . Hưởng ứng và thực

hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " do Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát

động, nhiều địa phương đã có những sáng kiến

hay, đề ra những nội dung, tiêu chuẩn cụ thể , gắn

với đời sống, vận động từng gia đình giáo dân

phấn đấu thực hiện để đạt các danh hiệu " Gia

đình văn hóa " , " Ấp văn hóa" , "Khu dân cư văn

hóa" . Nhờ đó, năm 2003 , nhiều xứ , họ đạo,

nhiều gia đình giáo dân trên các địabàn dân cư

đạt danh hiệu " Xứ họ đạo gương mẫu , gia đình

Công giáo tiên tiến " được chính quyền , Mặt trận

Tổ quốc và các ban , ngành chức năng biểu

dương, khen thưởng . Phong trào thi đua " Toàn

dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân

cư , sống tốt đời đẹp đạo " do Ủy ban Đoàn kết

Công giáo Việt Nam phát động tiếp tục được các

tỉnh , thành phố triển khai trong đồng bào Công

giáo. Đến nay , những nội dung tri đua của

phong trào ngày càng đi vào đời sống đồng bào

Công giáo ở khắp các giáo xứ và họ đạo.

Thời gian qua, mặc dầu các tệ nạn xã hội diễn

ra phức tạp , nhưng ở nhiều vùng Công giáo,

nhiều xứ , họ đạo do thực hiện tốt các nội dung

xây dựng đời sống văn hóa nên đã giảm thiểu

được tình trạng trên . Trước những thách thức

mới từ thực tế cuộc sống trong cơ chế thị trường ,

giới Công giáo nói chung đã có nhiều hoạt động

cụ thể , hướng lớp trẻ vào các sinh hoạt đạo đức .

Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa

lành mạnh , thu hút đông đảo nam nữ thanh niên

tham gia , do đó đã hạn chế hữu hiệu các biểu

hiện tiêu cực. Thực hiện phong trào quần chúng

giữ gìn an ninh trật tự , bảo vệ Tổ quốc , nhiều xứ

họ đạo, nhiều gương người Công giáo tiêu biểu

có thành tích trong thực hiện " Phong trào phòng

chống, đấu tranh với tội phạm " đã được các cấp ,

các ngành biểu dương khen ngợi. Tham gia vào

các hoạt động xã hội , thể hiện niềm tin tôn giáo

bằng các sinh hoạt cụ thể trong đời sống xã hội ,

theo tinh thần Thư Chung năm 1980 của Hội

đồng Giám mục Việt Nam đã trở thành một thực

tế sinh động của đồng bào Công giáo cả nước.

Các hoạt động xã hội đó đã góp phần không nhỏ

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng

nhân dân cả nước thực hiện công cuộc đổi mới

và tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước .

3 - Đẩy mạnh công tác từ thiện , bác ái và

"Phong trào Chăm sóc người có công với đất

nước "

Xuất phát từ niềm tin Ki-tô giáo , thểhiện nếp

sống đạo tình thương và phát huy truyền thống

nhân ái ngàn đời của dân tộc , thời gian qua, đồng

bào Công giáo cả nước đã có những đóng góp to

lớn trong công tác từ thiện bác ái . Thông qua

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội , ở

nhiều địa phương, đồng bào Công giáo đã tự

nguyện đóng góp với số tiền lớn giúp vào việc

chăm lo cho người nghèo, người cơ nhỡ , bất

hạnh và những người có hoàn cảnh khó khăn .

Trong quá trình triển khai , vận động đồng bào

Công giáo thực hiện phong trào thi đua "Toàn

dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân

cư, sống tốt đời đẹp đạo " , nhiều tỉnh , thành phố

đã chọn và thực hiện những nội dung phù hợp

với giới Công giáo. Nổi bật là công tác từ thiện

bác ái . Kết quả cho thấy, nhiều địa phương , bà

con giáo dân luôn có các hoạt động phong phú

trong công tác đóng góp ủng hộ đồng bào bị

thiên tai , trợ cấp các bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi

lang thang , cơ nhỡ, người già cô đơn không nơi

nương tựa . Nhiều cơ sở dòng tu , nhiều linh mục

đã trực tiếp tổ chức các hoạt động, thành lập các
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cơ sở chăm lo cho người nghèo, người bệnh ,

trẻ em khuyết tật . Với tinh thần "Yêu thương và

phục vụ" , thời gian qua , thông qua các hoạt động

từ thiện bác ái , nhiều xứ , họ đạo trên địa bàn cả

nước đã xây dựng "Quỹ Tình thương" , nhiều

ngôi "nhà tình thương" được trao tặng cho người

có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào "lon gạo tình

thương" , " nồi cháo không bao giờ cạn " nhằm

giúp bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện luôn

được duy trì đều đặn ở nhiều nơi. Các phòng

khám nhân đạo từ thiện , các đợt tổ chức khám

chữa bệnh , phát thuốc miễn phí cho người

nghèo, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng

xa luôn là những hoạt động sôi nổi ở nhiều xứ

họ . Các hoạt động phong phú, đa dạng vì tình

yêu thương đó thực sự mang lại niềm an ủi , chia

sẻ phần khó khăn cho những hoàn cảnh cơ nhỡ

bất hạnh .

Thể hiện đạo lý và truyền thống nhân ái ngàn

đời của dân tộc trong việc quan tâm, chăm sóc

người có công với đất nước, trong mọi hoàn cảnh

và điều kiện , đồng bào Công giáo cả nước luôn

có những hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm,

trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người

đã hy sinh vì hạnh phúc của đồng bào . Với

truyền thống "uống nước nhớ nguồn" , "ăn quả

nhớ người trồng cây" , giáo dân trong khắp các

giáo xứ, họ đạo cả nước đã tích cực tham gia ,

đóng góp cho phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" . Ở

nhiều địa phương, đồng bào Công giáo đã đóng

góp hàng tỉ đồng vào "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa " ,

xây dựng hàng trăm " căn nhà tình nghĩa" tặng

các đối tượng chính sách còn gặp khó khăn , kể

cả những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu

da cam . Tùy hoàn cảnh và điều kiện của mỗi địa

phương, các hoạt động của giới Công giáo hết

sức phong phú và đa dạng . Năm 2003 vừa qua,

một số tỉnh khu vực miền Trung liên tiếp chịu

ảnh hưởng nặng nề của thiên tai , nhiều gia đình

chính sách vốn đã khó khăn lại tiếp tục phải đối

mặt với những khó khăn thử tháchmới. Với tấm

lòng nhân ái và trách nhiệm , giáo dân ở nhiều

nơi đã tự giác quyên góp tiền và đồ dùng thiết

yếu gửi tặng đồng bào gặp khó khăn. Nhiều cơ

sở dòng tu , giáo xứ và họ đạo đã tổ chức các

đoàn tới vùng lũ thăm hỏi , tặng quà. Phong trào

tặng "Sổ tiết kiệm tình nghĩa" cho các gia đình

liệt sĩ , thương binh và nhận chăm sóc nuôi

dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các mẹ

liệt sĩ từ những năm trước đây , được đồng bào

Công giáo ở nhiều địa phương phát triển không

ngừng. Vào các dịp lễ tết, nhất là hằng năm vào

dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 , các

hoạt động thăm hỏi, động viên các đối tượng

chính sách luôn được đồng bào Công giáo cả

nước quan tâm .

Với tinh thần trách nhiệm gắn bó với vận

mệnh của quê hương, đất nước , hòa nhập với

phong trào cách mạng chung của nhân dân cả

nước , trong những năm đầu của thiên niên kỷ

mới , Đại hội đại biểu lần thứ IV "Những người

quốc" đã đề ra nhiệm vụ cho phong trào Công

Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ

giáo yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn

kết Công giáo những năm tiếp theo nhằm cùng

toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

vào cuộc sống. Phong trào thi đua yêu nước

trong đồng bào Công giáo cả nước và hoạt động

của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy

ban Đoàn kết Công giáo các địa phương đang

tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

1- Phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục

đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của

đồng bào Công giáo. Tập trung tuyên truyền ,

vận động đồng bào Công giáo trong khắp các

giáo xứ , họ đạo thực hiện ngày càng có hiệu quả

phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng

cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp

đạo" do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

phát động với 10 nội dung cụ thể, kết hợp với

thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóaở khu dân cư" do Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát

động và phongtrào thi đua yêu nước được các

địa phương triển khai.

(Xem tiếp trang 73 )
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mới

1 - Sản xuất lương thực có sự điều chỉnh

Từ năm 2001, diện tích và sản lượng lương

thực có hạt đã giảm so với năm 2000. Đó là nét

mới , khác hẳn các năm trước của thời kỳ đổi

mới . Thực tế này thể hiện rõ nhất đối với sản

xuất lúa. Trong 3 năm, từ 2001 đến 2003 , sản

xuất lúa đã xuất

hiện xu hướng :

diện tích giảm, sản

lượng tăng không

đáng kể và chủ yếu

do năng suất tăng .

Hiện tượng

giảm diện tích lúa

2,3% ( 174 nghìn

ha) và sản lượng

lúa 1.3% (42 vạn

tấn ) của năm 2001

không bắt nguồn từ

nguyên nhân thời

tiết xấu hoặc chỉ

sang trồng cây công nghiệp , cây ăn quả, rau , kể

cả trồng cỏ... Điển hình là các tỉnh đồng bằng

sông Hồng : Thái Bình , Nam Định , Hưng Yên ,

Hải Dương , Hà Tây, Hà Nội , Vĩnh Phúc . Hiện

tượng giảm diện tích lúa do chuyển đổi cơ cấu

cây trồng diễn ra trên phạm vi cả nước trong năm

2001 là nét mới , đặc trưng của nông nghiệp nước

nông ngHIỆP VIỆT nam

của đồng kế hoạch 5 năm

2001 - 2005

đạo kém mà là do thực hiện chủ trương chuyển

đổi cơ cấu sản xuất trong ngành trồng trọt để

tăng hiệu quả trên từng đơn vị diện tích, phù hợp

với chủ trương của Chính phủ. Trong điều kiện

quan hệ cung cầu về lương thực trong nước và

thế giới xuất hiện xu hướng cung vượt cầu , giá

lương thực giảm mạnh, Chính phủ chủ trương

chuyển một phần diện tích lúa năng suất thấp ,

không ổn định sang trồng các cây khác hoặc nuôi

trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn . Thực

hiện chủ trương đó, nhiều địa phương đã chủ

động chuyển đổi cơ cấu cây trồng , con vật nuôi

phù hợp với điều kiện đất đai , khí hậu, nguồn

nước và môi trường sinh thái đạt kết quả bước

đầu đáng khích lệ . Cả nước đã chuyển trên 166

nghìn ha đất lúa vùng ven biển sản xuất bấp

bênh , năng suất và hiệu quả thấp sang nuôi trồng

thủy sản và trồng các cây lâm nghiệp , cây ăn quả

có lợi hơn . Các vùng và địa phương chuyển đổi

nhiều và nhanh là vùng bán đảo Cà Mau , duyên

hải Nam Trung Bộ. Các vùng khác xa biển , xu

hướng phổ biến là chuyển đất lúa năng suất thấp

NGUYỄN SINH CÚC

ta trong những

năm đầu của thế

kỷ XXI. Đó là kết

quả đáng ghi

nhận của chính

quyền địa phương

các cấp và bà con

nông dân trong

việc thực hiện

chủ trương của

Nhà nước và là xu

hướng tiến bộ .

Xu hướng

chuyển đổi cơ cấu

mùa vụ cũng là

nét mới trong sản xuất lúa . Vụ lúa đông - xuân

có nhiều lợi thế về thời vụ, ánh sáng , độ ẩm, khí

hậu, thời tiết , giống , khả năng thâm canh, năng

suất cao và ổn định , giá bán cao , chi phí thấp nên

có xu hướng tăng nhanh. Vụ hè - thu và vụ mùa

thường chịu ảnh hưởng lớn của bão, lũ , lốc , sâu

bệnh , năng suất bấp bênh , chi phí cao nên diện

tích gieo cấy giảm dần .

Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ ,

nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cơ cấu

giống lúa theo hướng tăng tỷ trọng diện tích các

giống lúa có chất lượng gạo ngon , dù năng suất

không cao, giảm dần các giống lúa chất lượng

thấp dù năng suất cao hơn . Tuy xu hướng này

chưa phổ biến song bước đầu đã hình thành

những vùng sản xuất lúa đặc sản , có chất lượng

gạo phù hợp với yêu cầu thị trường trong nước và

xuất khẩu , rõ nhất là ở vùng đồng bằng sông

Cửu Long và đồng bằng sông Hồng .

Năng suất lúa bình quân năm 2001 đạt

42,9 tạ/ha (đông - xuân : 50,6 tạ/ha ; hè - thu :

* PGS , TS Tổng cục Thống kê
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37,7 tạ /ha và vụ mùa 37,3 tạ/ha ) , sản lượng đạt

32,3 triệu tấn , giảm gần 60 vạn tấn so với năm

2000. Các số liệu tương ứng của năm 2002 là

45,9 tạ /ha (đông xuân : 55,0 tạ /ha , hè thu :

40 tạ/ha, mùa: 45,9 tạ /ha ), tăng 2,3 triệu tấn so

với năm 2001. Hiện tượng giá lúa trên thị trường

cả nước những tháng cuối năm 2002 và năm

2003 tăng lên và đạt mức khá cao so với năm

2001 là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố ; trong

đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng , mùa vụ và

giống lúa cũng đóng góp một phân quan trọng .

Cùng với việc chất lượng gạo được nâng cao,

việc giảm diện tích và sản lượng lúa tăng chậm

lại trong hai năm 2001 - 2002 cũng góp phần

giảm bớt lượng lúa hàng hóa tồn đọng trong dân

và giảm dần tình trạng cung vượt quácầu trên thị

trường lúa gạo trong nước . Tuy sản lượng lương

thực có hạt nói chung và sản lượng lúa nói riêng

2 năm qua tăng chậm so với năm 2000 trong khi

dân số vẫn tiếp tục tăng trên một triệu người/năm

nhưng an ninh lương thực quốc gia vẫn giữ vững ,

khắc phục từng bước tình trạng thiếu đói giáp

hạt, thị trường và giá cả lương thực ổn định ,

không có các cơn sốt cục bộ kể cả ở những vùng

bị thiên tai , lũ lụt . Ở nông thôn, tình trạngỞ thiếu

đói giáp hạt hai năm 2001 và 2002 giảm so với

các năm trước cả về số hộ và số người . Năm

2001, giảm 15,8% về sốhộ và 14,3 %về số người

so với năm 2000 ; năm 2002 so với cùng kỳ 2001,

hai tỷ lệ trên giảm tương ứng là 32,7% và 34,5% .

Thực tế đó cho thấy , xuhướng chuyển đổi cơ cấu

cây trồng để tăng hiệu quả kinh tế là phù hợp

với yêu cầu của nền kinh tế hàng hóa gắn với

thị trường .

Không chỉ bảo đảm an ninh lượng thực quốc

gia, việc sản xuất lương thực còn tiếp tục nâng

cao số lượng và chất lượng gạo xuất khẩu :

năm 2001 xuất khẩu 3,55 triệu tấn , năm 2002

xuất khẩu 3,2 triệu tấn , sản lượng có giảm nhưng

nhờ giá gạo xuất khẩu tăng nên kim ngạch vẫn

giữ vững như năm 2001. Năm 2003 , lượng gạo

xuất khẩu ước đạt 4 triệu tấn , tăng 20,3% so với

năm 2002. Thực tế đó chứng minh rằng , chủ

trương điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp

nói chung, sản xuất lương thực nói riêng của

Nhà nước trong năm 2001 , 2002 và năm 2003 là

đúng đắn và là nét mới tích cực.

Báo cáo năm 2002 của Chương trình Lương

thực thế giới (WFP) đã khẳng định : " Hiện nay

Việt Nam đã là nước xuất khẩu gạo thứ hai thế

giới, bảo đảm được về vấn đề an ninh lương thực ,

đủ lương thực cho mọi người dân . WFP có thể

chấm dứt chương trình của mình ở Việt Nam ".

Điều đó khẳng định thành tựu to lớn của sản xuất

lương thực nước ta trong hai năm qua.

Trong sản xuất lương thực, lúa vừa chiếm tỷ

trọng lớn nhất lại vừa tăng trưởng nhanh về năng

suất . So sánh năm 2003 với năm 2000 , dù diện

tích lúa không tăng nhưng năng suất bình quân

tăng thêm 3,6 tạ /ha đã nâng sản lượng tăng

thêm 1,7 triệu tấn , đưa Việt Nam thành nước có

tốc độ tăngsản lượng lúa nhanh nhất thế giới và

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đánh

giá của Tổ chức Lương thực nông nghiệp

của Liên hợp quốc (FAO), trong 13 năm qua

( 1990 - 2003 ), tốc độ tăng sản lượng gạo của

Việt Nam là 5,3% so với 1,5% của thế giới và

1,51 % của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

(27 nước), tốc độ tương ứng về diện tích là 2,4% ;

0,5% và 0,5%, về năng suất lúa là 2,8% ; 1,1 % và

1,0%. Năm 2002 , sản lượng thóc của Việt Nam

đạt 34,47 triệu tấn , chiếm khoảng 6,4 % sản

lượng thóc thế giới và 7,2% của khu vực. Ba con

số tương ứng của năm 1996 là 26,39 triệu tấn ,

4,6% và 5,2% . Năng suất lúa Việt Nam bình

quân 1 vụ năm 2003 đạt 46,0 tạ /ha , đứng thứ

4 thế giới sau Hàn Quốc 68 tạ /ha, Nhật Bản 64

tạ /ha và Trung Quốc 63 tạ/ha (năm 1996 nước ta

đứng thứ 6, thấp hơn cả I- ran và In-đô-nê-xi-a) .

Nguyên nhân của thành tựu sản xuất lúa trong

những năm qua là, Nhà nước đã đầu tư tập trung

cho công tác thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho

nông dân , nhất là vùng đồng bằng sông Cửu

Long khai hoang, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tạo

tiền đề để thâm canh tăng năng suất cao hơn . Đặc

biệt , việc áp dụng tiến bộ sinh học, mở rộng diện

tích giống lúa lai , lúa thuần có năng suất cao,

kết hợp với các biện pháp thâm canh tổng hợp đã

góp phần chủ yếu làm tăng năng suất lúa từng vụ

và cả năm với tốc độ cao và ổn định hơn các thời

kỳ trước đó . Tỷ lệ diện tích gieo cấy bằng các
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giống lúa lai , lúa thuần năng suất cao tăng

từ 50% (thời kỳ 1991 - 1995 ) lên 80% (thời kỳ

1996 - 2000) và 95% (thời kỳ 2001 - 2003) và trở

thành yếu tố cơ bản đưa năng suất lúa bình quân

1 vụ từ 34,3 tạ /ha lên 40 tạ /ha và 45 tạ /ha trong

ba thời kỳ tương ứng.

Một xu hướng chuyển đổi khác trong sản xuất

vụ đông - xuân những năm gần đây là tăng nhanh

diện tích ngô (đông - xuân 2002 lên 385,7 nghìn

ha, tăng 22,9 nghìn ha so với đông - xuân 2001;

đông - xuân 2003 lên 432,5 nghìn ha, tăng 46,8-

nghìn ha so với cùng kỳ) , nhằm đáp ứng nhu cầu

làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thức

ăn gia súc .

Sản xuất ngô có nhiều tiến bộ cả về diện tích

và năng suất. Năm 2002, diện tích ngô đạt 816

nghìn ha, tăng 86 nghìn ha so với năm 2000 ,

năng suất đạt 29,6 tạ/ha , tăng 2,1 tạ /ha và sản

lượng đạt xấp xỉ 2,2 triệu tấn , tăng 20 vạn tấn

trong 2 năm tương ứng. Xu hướng trên tiếp tục

phát triển trong năm 2003. Vụ đông - xuân 2003,

diện tích ngô tăng gần 47 nghìn ha , năng suất đạt

32,4 tạ/ha,tăng 1,7tạ /ha , sản lượng 1,4 triệu tấn ,

tăng 17 vạn tần so với cùng kỳ năm 2002. Ngô

trở thành cây màu lương thực hàng hóa có vị trí

quan trọng trong cơ cấu bữa ăn , chế biến thức ăn

gia súc và có dư thừa để xuấtkhẩu . Việc áp dụng

tiến bộ sinh học trong sản xuất ngô đã đem lại kết

quả đáng khích lệ . Diện tích ngô lai đến nay đã

chiếm 80% tổng diện tích ngô cả nước . Chúng ta

thay thế dần các giống ngô cũ năng suất thấp .

Phương thức trồng ngô thâm canh đã thay thế

dần trồng ngô quảng canh. Chính yếu tố này đã

tạo ra sự tăng trưởng có tính đột biến về sản

lượng ngô ở các vùng trọng điểm .

2 - Sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả,

rau đậu có nhiều khởi sắc

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây

trồng theo hướng tăng giá trị trên một đơn vị diện

tích đất nông nghiệp nói chung, đất canh tác nói

riêng , trong hai năm rưỡi đầu thế kỷ XXI, nhiều

địa phương đã có các giải pháp tích cực và hiệu

quả để chuyển những diện tích đất lúa năng suất

thấp, không ổn định sang trồng các cây màu, cây

công nghiệp, rau , quả có hiệu quả hơn . Kết quả

là, diện tích gieo trồng các cây màu, cây công

nghiệp, rau , quả tăng nhanh cả về số lượng và tỷ

trọng : từ 4 979 nghìn ha và 39,4% (năm 2000 )

lên 5 014 nghìn ha và 40,1 % (năm 2001 ) ; 5 328

nghìn ha và 41,6% (năm 2002) và ước 5 836

nghìn ha và 43% (năm 2003). Các nhóm cây

trồng có diện tích tăng nhanh là, cây ăn quả:

11 %, cây công nghiệp hằng năm: 7,6%, cây chất

bột có củ: 6,9%, rau đậu : 5,8% /năm . Diện tích

tăng , trình độ đầu tư thâm canh tăng nên năng

suất và sản lượng các cây màu, cây công nghiệp

cũng tăng nhanh trong những năm gần đây .

Bình quân 2 năm 2001, 2002 so với bình quân

5 năm trước đó, sản lượng lạc tăng 8%, mía tăng

13,7%, cà-phê nhân tăng gấp 1,56 lần , cao-su

tăng 39%, hồ tiêu tăng 2,1 lần , chè tăng 43,6%,

bông tăng 54,2% . Nguyên nhân của xu hướng

này làdo chủ trương khuyến khích phát triển

sản xuất bông vải của Nhà nước để hạn chế

bông nhập khẩu và thực hiện chương trình 1 triệu

tấn đường . Năm 2002 diện tích trồng mía

tăng đột biến từ 290 nghìn ha (năm 2001 ) lên

320 nghìn ha và ước 330 nghìn ha (năm 2003 ) ,

làm cho sản lượng mía tăng từ 15 triệu tấn

(năm 2000 ) lên 17,1 triệu tấn (năm 2002) và

khoảng 18 triệu tấn (năm 2003). Sản lượng

cà- phê tăng nhanh từ 119 nghìn tấn (năm 1990 )

lên 268 nghìn tấn (năm 1995) ; tới 320 nghìn tấn

(năm 1996) và 420 nghìn tấn (năm 1997). Hai

năm 2001 , 2002 tuy thời tiết không thuận , nắng

hạn nặng và kéo dài ở Tây Nguyên và do giá cả

cà-phê trên thế giới giảm nhưng sản xuất cà-phê

nước ta vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh .

Sản lượng cà-phê nhân khô năm 2001 đạt mức kỷ

lục : 840 nghìn tấn , tăng 4,7% so với năm 2000 và

tăng 2,62 lần so với năm 1996. Năm 2002 đạt

gần 700 nghìn tấn và năm 2003 ước đạt khoảng

715 nghìn tấn .

Cùng với cà-phê , cây cao-su có diện tích và

sản lượng tăng với nhịp độ nhanh so với

các năm trước từ 395 nghìn ha (năm 1999) lên

412 nghìn ha (năm 2000 ) , tới 416 nghìn ha

(năm 2001 ), rồi 419 nghìn ha (năm 2002 ) và ước
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440 nghìn ha (năm 2003 ) , trong đó có gần 250

nghìn ha cho sản phẩm. Năng suất bình quân

trong 2 năm 2001 , 2002 luôn ổn định ở mức từ

12,2 đến 13 tạ /ha (mủ khô). Sản lượng đạt từ 290

nghìn tấn (năm 2000) lên 312 nghìn tấn (năm

2001 ); tới 296,7 nghìn tấn (năm 2002) và ước

320 nghìn tấn ( năm 2003 ) . Nguyên nhân tăng

diện tích và sản lượng cao-su trong hai năm qua

chủ yếu là do phát triển môhình cao-su tiểu điền ,

các trang trại trồng cao-su ở miền Đông Nam Bộ,

Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung. Cao-su vẫn là

mặt hàng nông sản xuất khẩu còn thị trường và

có giá trị lớn thứ 3 sau gạo và cà-phê. Sản lượng

cao-su xuất khẩu, năm 2001 đạt 308 nghìn tấn ;

năm 2002 đạt 449 nghìn tấn và năm 2003 đạt

450 nghìn tấn , bằng 100,5 % so với năm 2002,

đạt giá trị 365 triệu USD, tăng 36,3% (do giá

cao-su trên thị trường thế giới tăng) . Thị trường

nhập khẩu cao-su Việt Nam đã mở rộng ra 30

nước, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất,

thu hút 80% sản lượng cao-su xuất khẩu , chủ yếu

bằng con đường tiểu ngạch .

Sản xuất chè tiếp tục phát triển nhanh. Trong

3 năm (2001 - 2003 ), thực hiện chủ trương gắn

sản xuất với chế biến và xuất khẩu , sản xuất chè

của nước ta đã có bước phát triển khá nhanh . Nếu

năm 1996 diện tích chè chỉ mới 75 nghìn ha, sản

lượng 210 nghìn tấn (chè búp tươi), thì đến năm

2001 đạt 98,3 nghìn ha và 340 nghìn tấn , năm

2002 là 109 nghìn ha và 423 nghìn tấn . Sản

lượng chè xuất khẩu cũng ngày càng tăng : 1996

là 20,8 nghìn tấn ; 1997 là 32,9 nghìn tấn ; 1998 là

33 nghìn tấn; 1999 là 36 nghìn tấn ; 2000 là 25,6

nghìn tấn ; 2001 là 68,2 nghìn tấn ; 2002 là 74,8

nghìn tấn (chè khô ), năm 2003 tuy có khó

khăn về thị trường do chiến tranh I-rắc , nhưng

vẫn xuất khẩu 60 nghìn tấn , đạt 60 triệu USD,

bằng 80,2% về lượng và 73% về giá trị so với

năm 2002 .

Về sản xuất hạt tiêu , năm 2002 so với 1990

sản lượng hạt tiêu tăng gần gấp 10 lần và sản

lượng xuất khẩu tăng 8,5 lần ; trong đó tăng

nhanh nhất là thời kỳ 2001-2002. Kim ngạch

xuất khẩu hạt tiêu năm 2002 đạt 108 triệu USD,

đứng thứ 6 trong các mặt hàng nông sản xuất

khẩu , cao hơn chè, lạc nhân, nhưng thấp hơn

năm 2001 về giá trị, dù sản lượng xuất khẩu cao

hơn . Năm 2003, sản lượng hạt tiêu xuất khẩu

ước đạt 77 nghìn tấn, đạt giá trị kim ngạch

100 triệu USD, chỉ bằng 100,5 % và 93,3% so với

năm 2002 .

Cây công nghiệp ngắn ngày trong 3 năm

(2001 - 2003) tiếp tục phát triển ổn định với xu

hướng tăng dần qua từng năm, góp phần đa dạng

hóa cây trồng . Năm 2002 , diện tích gieo trồng

cây công nghiệp hằng năm là 845,8 nghìn ha ,

tăng 7,8% so với 2001 và tăng 8,9% so với năm

2000. Ước tính , năm 2003 đạt 900 nghìn ha, do

tăng nhanh diện tích bông hạt, mía, đậu tương để

phục vụ yêu cầu công nghiệp chế biến . Nguyên

nhân của xu hướng này là do chủ trương khuyến

khích phát triển sản xuất bông của Nhà nước để

hạn chế bông nhập khẩu vàthực hiện chương

trình 1 triệu tấn đường và chủ trương chuyển dịch

cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả trên 1 đơn vị

diện tích.

Ba năm (2001 - 2003 ), cây ăn quả ở nước ta

tiếp tục phát triển với nhịp độ nhanh . Diện tích

cây ăn quả năm 2001 đạt 609,6 nghìn ha, tăng

7,9% so năm 2000 ; năm 2002 đạt 677 nghìn ha,

tăng 11,2% so năm 2001. Các cây có giá trị kinh

tế cao , có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất

khẩu như vải thiều , nhãn, xoài, dứa, nho, mận ,

thanh long được các hộ gia đình chú trọng phát

triển về diện tích . Nhiều địa phương đã chuyển

một phần đất lúa năng suất thấp sang trồng cây

ăn quả, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long ,

đồng bằng sông Hồng, trong đó một số diện tích

trồng lúa trước đây. Hai năm (2001 , 2002), tỉnh

đã đạt và vượt 50 triệu đồng/ha/năm , cao hơn hẳn

Ninh Thuận ổn định 1 576 ha nho, giống nho

Red Carline và Black Queen đạt năng suất

7 tấn /ha/vụ ( 1 năm trồng 2-3 vụ ) , doanh thu bình

quân từ 70 đến 100 triệu đồng/ha/năm , thu nhập

từ 40 đến 50 triệu đồng /ha /năm . Không chỉ tăng

nhanh về diện tích , năng suất và sản lượng , chất

lượng và độ sạch của trái cây đã được nâng cao
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so với các năm trước như táo , lê, nho, cam quýt,

vải , nhãn , xoài , bưởi... nên một số trái cây Việt

Nam đã cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại

nhập khẩu từ Trung Quốc. Trái cây xuất khẩu

của Việt Nam ngày càng tăng: năm 2001 đạt gần

200 triệu USD, năm 2002 trên 220 triệu USD,

năm 2003 tuy có khó khăn về thị trường nhưng

vẫn ước đạt 160 triệu USD.

3- Chăn nuôi phát triển toàn diện, tăng

trưởng nhanh

Thời kỳ 2001 - 2003 , chăn nuôi gia súc và gia

cầm phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng

cao hơn các thời kỳ trước, nhất là đàn bò, lợn và

gia cầm. Năm 2002 , đàn trâu đạt hơn 2,8 triệu

con, ngang với năm 2001 ; đàn bò đạt 4,1 triệu

con , tăng 163 ngàn con ; đàn lợn là 23,17 triệu

con, tăng 1,3 triệu con; gia cầm là 233,3 triệu

con, tăng 15,1 triệu con . Sản lượng thịt các loại

đạt 2 146,2 ngàn tấn , tăng 8,9% . Nguyên nhân

chủ yếu do sản xuất lương thực được mùa, thức

ăn phong phú, giá đầu vào ổn định, thị trường

và giá cả sản phẩm chăn nuôi có lợi cho người

sản xuất .

ở

Nét mới trong chăn nuôi hai năm 2001 và

2002 là xuất hiệnmột số mô hình chăn nuôi quy

mô lớn , sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao

theo yêu cầucủa thị trường. Đến năm 2002, cả

nước có 2 048 trang trại chăn nuôi , tăng 286

trang trại so với năm 2001 và tăng nhiều ở đồng

bằng sông Cửu Long (90 trang trại), Đông Nam

Bộ (63 trang trại ) . Các trang trại chăn nuôi tăng

chủ yếu là nuôi bò sữa , lợn thịt hướng nạc , vịt

siêu trứng , siêu trọng , gà công nghiệp. Chăn nuôi

cừu ở Ninh Thuận tiếp tục phát triển thuận lợi và

tăng khá do có thị trường. Phong trào nuôi bò

lai sin , dê , ong được mở rộng ở các địa phương

miền núi , Tây Nguyên và đem lại hiệu quả khá.

Nguyên nhân của kết quả trên là Nhà nước có

nhiều cơ chế và chính sách khuyến khích chăn

nuôi theo các chương trình cụ thể có đầu tư thỏa

đáng: chương trình bò sữa, nuôi lợn hướng nạc ,

bò lai sin . Trong 2 năm 2002 và 2003 , tình hình

chăn nuôi cả nước tiếp tục phát triển , hàng nghìn

bò sữa năng suất cao từ Úc đã được nhập nội và

bước đầu phát huy tác dụng tích cực. Số bò cho

sữa và sản lượng sữa tăng nhanh, nhất là ở Thành

phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và

đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả tổng hợp những chuyển biến tích cực

của các ngành trồng trọt , chăn nuôi trong 3 năm

qua là, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp

bình quân tăng 4% . Thu nhập của hộ nông dân

tăng từ 225 nghìn đồng/người /tháng (năm 1999)

lên 275 nghìn đồng (năm 2002 ). Cơ cấu sản xuất

nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực theo

hướng tăng tỷ trọng trồng trọt, giảm tỷ trọng

chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất và giá trị

tăng thêm của toàn ngành .

4 - Những bất cập và hạn chế

Bên cạnh những thành tựu to lớn và cơ bản ,

tình hình nông nghiệp nước ta 3 năm đầu kế

hoạch 5 năm 2001 - 2005 vẫn còn nhiều bất cập

và hạn chế . Tốc độ tăng trưởng sản xuất trồng

trọt, chăn nuôi, dịch vụ khá cao nhưng chưa vững

chắc . Chất lượng và giá cả nhiều loại nông sản

còn kém sức cạnh tranh trên thị trường trong

nước và quốc tế , chưa theo kịp yêu cầu hội nhập

kinh tế thế giới và khu vực. Cơ cấu sản xuất

chuyển dịch chậm, tự phát, không theo quy

hoạch vàkế hoạch , chưa gắn với công nghiệp chế

biến và xuất khẩu . Thị trường và giá cả vật tư

nông nghiệp và nông sản hàng hóa chưa ổn định ,

quan hệ cung - cầu chưa cân đối nhưng chậm

điều chỉnh , nhất là mía đường, cà -phê, thịt lợn ,

rau quả... Một số chính sách kinh tế - tài chính

chưa có tác dụng khuyến khích sản xuất nông

nghiệp theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thị

trường. Tiềm năng lao động, đất đai , nguồn nước

chưa được sử dụng hợp lý , quan hệ giữa

tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường còn

bất cập...

Xét cho cùng, đó chỉ là những hạn chế tạm

thời trên bước đường đi lên . Chúng ta đã nhận

diện rõ ràng và có đủ khả năng để khắc phục nó

trong những năm tới. Vì vậy , triển vọng hoàn

thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển nông

nghiệp trong kế hoạch 5 năm 2001 -2005 là khá

lạc quan . D
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VẤN ĐỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Ở

NGUYỄNMINH LINH

C

ÔNG tác dân số - kế hoạch hóa gia

đình ở Việt Nam thời gian qua đã đạt

được những thành tích vượt bậc .

Chúng ta đã hạ mức tăng dân số xuống mức

thay thế , gia đình nhỏ, ít con đã từng bước trở

thành khuôn mẫu, chất lượng dân số đã từng

bước được nâng cao , công tác chăm sóc sức

khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh đã được toàn xã hội

quan tâm... Tuy nhiên, để thực hiện thành

công Chiến lược dân số Việt Nam 2001

2010, chúng ta cần sớm vượt qua những trở

ngại và thách thức mà thực tiễn đang đặt ra.

Một trong những thách thức đó là vấn đề sức

khỏe sinh sản vị thành niên .

Khái niệm sức khỏe sinh sản và sức khỏe

sinh sản vị thành niên mặc dù mới xuất hiện

cùng với quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế

quốc tế , nhưng nó không quá mới lạ , vì chỉ là

sự phản ánh một số khíacạnh đặc thù của sức

khỏe con người. Khái niệm sức khỏe sinh sản

được chính thức nêu ra trong Hội nghị quốc tế

về Dân số và Phát triển tổ chức tại Cai-rô năm

1994 như sau : Sức khỏe sinh sản là một trạng

thái khỏe mạnh hoàn toàn về thể chất , tinh

thần và xã hội chứ không chỉ là bệnh tật hay

ốm yếu , trong tất cả các thứ liên quan đến hệ

thống, các chức năng và quá trình của nó. Do

đó , sức khỏe sinh sản hàm ý là con người có

thể có cuộc sống tình dục thỏa mãn , an toàn,

có khả năng sinh sản và được tự do quyết định

thời điểm và số lượng sinh con. Điều kiện

cuối cùng này ngụ ý về quyền của phụ nữ và

nam giới được thông tin và tiếp cận các biện

pháp kế hoạch hóa gia đình , an toàn, hiệu quả,

dễ dàng và thích hợp tùy theo sự lựa chọn của

họ cũng như được lựa chọn những phương

pháp thích hợp nhằm điều hòa việc sinh đẻ

không trái với pháp luật , quyền được tiếp cận

với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thích hợp

giúp cho người phụ nữ trải qua thai nghén và

sinh đẻ an toàn, và tạo cho các cặp vợ chồng

những điều kiện tốt nhất để có đứa con mạnh

khỏe(1 )

Theo đó, sức khỏe sinh sản vị thành niên là

một trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh và phát

triển lành mạnh của bản thân mỗi vị thành

niên về thể chất, tinh thần và xã hội. Đó là sự

phát triển toàn diện và hoàn thiện hệ thống cơ

quan sinh sản, sự phát triển năng lực tình dục,

sự phát triển hài hòa về nhân cách và tâm-sinh

lý của tuổi dậy thì ... Những nội dung cụ thể

của sức khỏe sinh sản vị thành niên là dậy thì ,

tình bạn, tình yêu , tình dục, cấu tạo và

chức năng của cơ quan sinh sản, thụ thai và

( I ) Hoàng Bá Thịnh (chủ biên ): Một sốnghiên cứu về

sức khỏe sinh sản ở Việt Nam sau Cai-rô, Nxb Chính trị

Quốc gia , Hà Nội , 1999 , tr 12

64
Số 6 (tháng 3 năm 2004 )



Dân số và phát triển Tạp chí Cộng sản

thai nghén , phòng tránh thai và nạo hút thai,

phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình

dục, di hại của nạo hút thai và sinh con ở tuổi

vị thành niên, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn,

lạm dụng tình dục trẻ em, hiếp dâm trẻ em,

buôn bán trẻ em, nghiện hút và phòng chống

HIV/AIDS... Vấn đề sức khỏe sinh sản vị

thành niên nếu không được quan tâm đúng

mức, sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ,

có thểhủy hoại thế hệ trẻ từ đó hủy hoạigiống

nòi . Vì vậy, sức khỏe sinh sản vị thành niên

thực sự là một vấn đề hệ trọng trong công tác

dân số - kế hoạch hóa gia đình . Điều này còn

do, vị thành niên chiếm tỷ lệ rất cao trong cơ

cấu dân số Việt Nam .

Dân số nước ta đến nay khoảng 80 triệu

người, trong đó độ tuổi từ thanh niên

trở xuống chiếm 50% . Riêng tuổi vị thành

niên , theo số liệu Tổng Điều tra dân số năm

1989 có 14 336 482 người chiếm 22,3% số

dân cả nước ; và năm 1999, có khoảng 17,3

triệu người chiếm 22,7% số dân .

cả thể chất, tâm sinh - lý và nhân cách - bước

quá độ từ trẻ em thành người lớn nên lứa tuổi

này rất nhạy cảm , nhiều biến động và đột biến

về tâm sinh lý , đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt

trong các mối quan hệ họ với gia đình , nhà

trường và xã hội ...

Từ những biến đổi trên , ở vị thành niên

diễn ra một sự khủng khoảng toàn diện về tâm

lý, ý thức và tình cảm . Thực tế, trong bước

quáđộ này , họ thường rơi vào tâm trạng bị

đảo lộn các khuôn mẫu và chuẩn mực giá trị.

Trong điều kiện chuyển đổi mạnh mẽ của xã

hội ta hiện nay thì sự đảo lộn ấy ở họ càng trở

nên mạnh mẽ và khó kiểm soát.

tế - xã hộimới nên so với các thế hệ trước , vị

Do tác động mạnh mẽ của điều kiện kinh

thành niên hiện nay thường có tuổi dậy thì

sớm hơn từ 1 đến 2 năm, điều này cũng có

nghĩa trẻ trưởng thành sớm và có xu hướng

sớm bước vào tình yêu, quan hệ tình dục. Qua

khảo sát 596 vị thành niên học sinh tại Quảng

Như vậy, hiện nay nước ta có gần 25% số Ninh và Thái Bình , có 36,8% số em khẳng

dân ở tuổi vị thành niên. Và, theo dựbáo, tỷlệ định đang có bạn thân khác giới, trong đó

26,27% ở tuổi 16 ; 35,02% ở tuổi 17 ; 35,02%

vị thành niên trong cơ cấu dân số nước ta sẽ

ở tuổi 18 và theo các thày, cô giáo có tới 80%

tiếp tục tăng trong khoảng 15 năm nữa . Với

một cơ cấu dân số trẻ, vị thành niên chiếm tỷ số nữhọc sinh ở lớp 12 có người yêu. Sốliệu

lệ cao là một thế mạnh của Việt Nam trong

còn cho thấy , 11,1% số vị thành niên khẳng

tương lai. Thực tế này hứa hẹn một tiềm năng định có thể quan hệ tình dục trước hôn nhẫn

lao động dồi dào, một nguồn nhân lực trẻ tạo
và 16,1 % cho rằng mang thai trước kết hôn là

có thể chấp nhận được .

động lực mới cho sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước . Tuy nhiên , trong điều

kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa hiện

nay, tỷ lệ cao dân số ở tuổi vị thành niên cũng

sẽ đặt chúng ta trước những vấn đề xã hội nan

giải, những thách thức mới đối với sự phát

triển .

Theo Tổ chức Y tế thế giới, vị thành niên

là nhóm trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 19 - một giai

đoạn đặc biệt trong cuộc đời mỗi con người.

Đây là thời điểm thay đổi một cách toàn diện

Và hằng năm , nước ta có 1 - 1,4 triệu ca

nạo hút thai , trong đó ước tính có từ 20 - 30%

số ca thuộc nhóm vị thành niên ( 2 ) . Sáu tháng

đầu năm 2001 có 19,5% số thanh niên đến nạo

hút thai , vị thành niên chiếm 6% và học sinh,

sinh viên chiếm 17,29% tổng số người đến

( 2 ) Phạm Thị Minh Đức: Sức khỏe sinh sản vị thành

niên , Hội thảo Vị thành niên : Sức khỏe và phát triển ,

Hà Nội , 9-2001
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nạo thai. Theo thống kê thì 80% đối tượng nạo

hút là chưa chồng nhưng các chuyên gia

khẳng định phải tới 90% là chưa chồng mới là

sự thật (3 ) ....

Các tệ nạn nghiện ma túy và mại dâm đang

có chiều hướng gia tăng và đó là những mối

đe dọa thực sự đối với sức khỏe sinh sản vị

thành niên . Một báo cáo cho biết, 70% số

người nghiện ma túy ở Hà Nội dưới 30 tuổi và

50% số người nghiện là dưới 18 tuổi . Năm

1999, có 105 000 người nghiện được quản lý,

thanh thiếu niên chiếm 70% và có 3 000 em

là học sinh, sinh viên(4) . Cục Phòng chống tệ

nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội) cho biết, năm 1998 cả nước có 72 000 gái

mại dâm có hồ sơ quản lý ; trong đó, trên 50%

gái mại dâm được phát hiện ở Hà Nội , Hà Tây

và Thanh Hóa có tuổi từ 15 đến 24" ( 5 ) . Theo

một nghiên cứu gần đây, 63,5% gái mại dâm

được khảo sát trong độ tuổi 18 - 25, nhóm vị

thành niên chiếm 7,7% (nhóm này ở thành

phố Hồ Chí Minh là 12,8% và Thái Nguyên

13,3%)(6).

Nạn dịch HIV/AIDS có xu hướng tăng vọt

ở nước ta mấy năm qua; trong đó, nhóm tuổi

dưới 19 chiếm 7,9%(7 ) . Theo một báo cáo, tỷ

lệ nhiễm HIV độ tuổi 13 - 19 năm 1997 là

5,3% trong số người nhiễm bệnh và đến năm

1998 tăng lên 12 % ). ...

Chi qua một vài số liệu trên , rõ ràng, một

số khía cạnh của vấn đề sức khỏe sinh sản vị

thành niên ở nước ta vào thời điểm hiện nay

đã trở nên hết sức bức xúc và đang đứng trước

nguy cơ khó kiểm soát . Đó không chỉ là

những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội như

nghiện ma túy , mại dâm , hiếp dâm và buôn

bán trẻ em, HIV/AIDS , tội phạm ... mà cả

những vấn đề thường được xem là tế nhị và có

vẻ ít nguy
hiểm hơn như sự phát triển lệch lạc

nhân cách, quan hệ tình dục , mang thai sớm ,

nạo hút thai , tảo hôn, mắc các bệnh lây truyền

qua đường tình dục,....

Như đã trình bày, vị thành niên là giai đoạn

phát triển quá độ về cả tâm lý , tình cảm và thể

chất. Đây là giai đoạn diễn ra nhiều khủng

hoảng trong tâm lý , tình cảm và nhận thức ở

trẻ , do đó, trẻ rất dễ bị lợi dụng, bị lôi cuốn

vào các tệ nạn xã hội. Chỉ vì một cú sốc nhỏ

về tâm lý, tình cảm trong quan hệ gia đình hay

bè bạn, chỉ vì bị dụ dỗ bởi người lớn hay đua

đòi theo lối sống thực dụng... do thiếu suy

nghĩ, do không có kinh nghiệm, không làm

chủ được bản thân, vị thành niên rất dễ có

những ứng xử bất thường, rất dễ bỏ nhà đi

lang thang , phạm tội , lạm dụng ma túy hay

tham gia hoạt động mại dâm . Cũng vì thế , vị

thành niên rất dễ trở thành nạn nhân hay bị

bọn tội phạm biến các em thành những tội

phạmnguy hiểm . Mặt khác, ở giai đoạn này,

cơ thể và các cơ quan sinh sản của trẻ có sự

phát triển đột biến , các hoóc-môn tình dục

hoạt độngmạnh... nhưng , cơ thể nói chung và

cơ quan sinh sản nói riêng ở vị thành niên

chưa phát triển hoàn thiện; vì thế , nó chưa đủ

khả năng thực hiện tốt các chức năng của

mình,nhất là chức năng sinh sản và nuôi con.

Do đó , nếu trẻ sinh hoạt tình dục, mang thai ,

phải nạo hút thai, phải sinh con và phải làm

vợ sớm hay bị mắc các bệnh lây truyền qua

( 3 ) Nguyễn Thị Mỹ Hương: “ Nạo phá thai ở tuổi thanh

niên tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và Trẻ sơ sinh ” , Hội thảo

Vị thành niên : sức khỏe và phát triển , Hà Nội , 9-2001

(4 ) Lê Thị Quý : “Phụ nữ, giới và ma túy ở Việt Nam " ,

Khoa học về phụ nữ, số 1-2000 , tr 16

(5 ) Nguyễn Kim Hà: Giới và vấn đề sức khỏe trong phát

triển hệ thống y tế cộng đồng, Bộ Y tế - Liên minh Châu

Âu , Hà Nội , 2001, tr 25

(6 ) Lê Phượng: “ Nguy cơ lạm dụng ma túy trong nhóm

gái mại dâm ở Việt Nam ", Khoa học về phụ nữ, số 6-2001 ,

tr 24

(7 ) Chu Quốc Ân : Tài liệu đã dẫn , tr 61

( 8 ) Phạm Minh Đức : Tài liệu đã dẫn
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đường tình dục ở tuổi vị thành niên, sẽ làm

cho sự phát triển thể chất của trẻ bị lệch lạc ,

sẽ tàn phá nặng nề sức khỏe của trẻ , đặc biệt

là sức khỏe sinh sản .

Rõ ràng, vị thành niên là một giai đoạn đặc

biệt của đời người. Đó là thời điểm mang tính

"bản lề " trong sự phát triển của mỗi con

người . Vì vậy, nếu họ không được quan tâm

chăm sóc chu đáo, giáo dục đầy đủ và định

hướng đúng cho sự phát triển thì rất dễ đứng

trước nguy cơ hoặc trở thành nạn nhân hoặc

trở thành kẻ gây ra các tệ nạn xã hội . Nói cách

khác, vị thành niên hoặc có thể trởthành công

dân hữu ích cho xã hội , chủ nhân tương lai của

đất nước hoặc biến thành nạn nhân , thànhtội

phạm - một gánh nặng cho xã hội - làphụ

thuộc vào chính chúng ta. Đặc biệt , sẽ là thảm

họa đối với xã hội ta nếu chúng ta không sớm

có một chiến lược đúng cho sự phát triển vừa

trước mắt, vừa lâu dài đối với vị thành niên.

Là lực lượng trẻ trong cơ cấu dân số và sẽ là

chủ nhân tương lai của đất nước , do đó, sự

phát triển của vị thành niên nói chung, sức

khỏe và sức khỏe sinh sản vị thành niên nói

riêng là một vấn đề thực sự có ý nghĩa vô cùng

hệ trọng của chiến lược dân số nước ta

hiện nay .

Làm thế nào để định hướng đúng cho sự

phát triển của trẻ và tăng cường sức khỏe sinh

sản vị thành niên ở Việt Nam trong điều kiện

toàn cầu hóa hiện nay? Trả lời câu hỏi này,

thời gian qua đã có rất nhiều nỗ lực không chỉ

từ các nhà hoạch định chính sách, quản lý xã

hội, giáo dục, khoa học , các bậc cha mẹ mà cả

các đoàn thể chính trị - xã hội , các cộng đồng

và từ chính vị thành niên . Tuy nhiên, do sự

biến đổi hết sức nhanh chóng của điều kiện

kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thị

trường , toàn cầu hóa kinh tế và do chúng ta

chưa ý thức một cách đầy đủ vị trí và tầm

quan trọng của vấn đề sức khỏe sinh sản vị

thành niên nên những nỗ lực của chúng ta

nhằm giúp đỡ vị thành niên chưa đạt được kết

quả như mong muốn.

Sức khỏe sinh sản là một vấn đề mới mẻ và

liên quan đến một số khía cạnh tế nhị , thầm

kín của đời sống con người vốn vẫn bị coi là

"kiêng kỵ" trong cảm quan văn hóa của chúng

ta, do đó, nó thường ít được thừa nhận và

truyền bá công khai. Hơn thế , không ít suy

nghĩ vẫn còn nghi ngại rằng nếu giáo dục cho

trẻ những vấn đề này là "vẽ đường cho hươu

chạy" ... Thực ra , các kết quả khảo sát khoa

học cho thấy, sở dĩ một số khía cạnh về sức

khỏe sinh sản vị thành niên trở nên bức xúc,

một số tệ nạn xã hội liên quan đến vị thành

hiểu biếtkhông chỉ của vị thành niên , của các

niên bùng phát thời gian qua chính là do sự

bậc cha mẹ, của các nhà giáo dục mà của cả

xã hội về các vấn đề này còn hết sức mơ hồ,

sơ sài và phiến diện . Sức khỏe sinh sản vị

thành niên là vấn đề mới mẻ, vì vậy, cần phải

phổ biến và tuyên truyền cho mọi người hiểu

vềnómột cách đầy đủ. Bởi lẽ, chỉ khi đó con

người mới có quan niệm và thái độ chuẩn

mực, mới có những hành vi đúng đắn . Rõ

ràng, để định hướng đúng cho sự phát triển

của trẻ và tăng cường sức khỏe sinh sản vị

thành niên trong điều kiện hiện nay cần thực

hiện một số giải pháp sau :

1 - Sớm thực hiện một dự án quốc gia

nghiên cứu toàn diện về vị thành niên và sức

khỏe sinh sản vị thành niên nhằm nhận diện

thực trạng , dự báo xu hướng phát triển và các

nguy cơ đối với vị thành niên trong giai đoạn

hiện nay, từ đó, xây dựng một chiến lược về

tăng cường sức khỏe sinh sản vị thành niên

thời gian tới .

2 Tiến hành truyền thông rộng khắp

nhằm nâng cao vai trò của xã hội, cộng đồng

đối với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em nói

chung và chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh

sản vị thành niên nói riêng .
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3 - Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để

tuyên truyền , vận động , trang bị kiến thức về

sức khỏe sinh sản và sức khỏe sinh sản vị

thành niên cho các bậc cha mẹ, nhà giáo dục,

cán bộ quản lý cộng đồng, các thành viên gia |

đình ... nhằm thay đổi quan niệm, thái độ và |

hành vi của họ đối với việc giáo dục sức khỏe

sinh sản cho vị thành niên .

4 - Xây dựng một chương trình giáo dục |

quốc gia thống nhất và toàn diện về giáo dục |

sức khỏe sinh sản vị thành niên . Đó là chương |

trình giáo dục đồng bộ và kết hợp với nhau

chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn

thể xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị

thành niên .

5 - Để vị thành niên thực sự trở thành chủ

nhân tương lai của đất nước phải có những

giải pháp tích cực tạo lập cho trẻ một môi

trường sinh sống và phát triển lành mạnh . Cần |

có những biện pháp kiên quyết ngăn chặn sự

lây lan của các tệ nạn xã hội , đặc biệt là tệ

nghiện hút, mại dâm , lạm dụng tình dục trẻ

em, buôn bán trẻ em...

Công tác dân số , kế hoạch hóa gia đình

của nước ta ở thập niên qua đã đạt được kết

quả thực sự to lớn . Tuy nhiên, để duy

những thành tựu và tiếp tục nâng cao chất

lượng công tác dân số thời gian tới đòi hỏi

chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện

thành công chiến lược dân số . Đặc biệt , sức

khỏe sinh sản vị thành niên là một vấn đề cần

được quan tâm và đầu tư đúng mức. Cần có

một chiến lược quốc gia nhằm tăng cường sức

khỏe sinh sản vị thành niên - chiến lược ấy là

một bộ phận quan trọng của chiến lược dân số

và cuối cùng là một bộ phận không thể thiếu

của chiến lược phát triển con người Việt Nam |

với ý nghĩa vừa là mục đích , vừa là động lực |

của sự phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ công |

nghiệp hóa, hiện đại hóa . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÂM MƯU VÀ LUẬN ĐIỆU...

( Tiếp theo trang 49 )

Tất nhiên , chúng ta không vơ đũa cả nắm,

không nhầm lẫn loại người chống Đảng,

chống chế độ với những người có tâm huyết ;

muốn suy nghĩ tìm tòi , sáng tạo , thành tâm

tìm cách đổi mới hoạt động của Đảng vì sự

nghiệp cao cả của đất nước , của dân tộc .

Chúng ta cũng không quá đa nghi "nhìn đâu

cũng thấy địch ", bởi Đảng và Nhà nước ta đã

trịnh trọng tuyên bố "Việt Nam sẵn sàng làm

bạn với tất cả các nước , sẵn sàng làm đối tác

| tin cậy của các nước vì hòa bình , độc lập

và phát triển " , và trên thực tế , chúng ta đã

và đang cố gắng làm hết sức mình theo tinh

thần đó.

Chính Đảng ta cũng coi việc tự đổi mới, tự

chỉnh đốn là nhiệm vụ thường xuyên và cấp

bách hiện nay và đã đề ra những biện pháp

tích cực và cụ thể để xây dựng, chỉnh đốn

Đảng . Chúng ta cũng tiếp tục khuyến khích

sự suy nghĩ sáng tạo , trân trọng những ý kiến

đóng góp xây dựng ; nhưng chúng ta cũng

luôn cần tỉnh táo phân biệt ; phê phán, uốn nắn

những nhận thức lệch lạc , những suy nghĩ mơ

hồ;

cảnh giác đập tanmọi âm mưu và thủ

đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng

ta, chế độ ta . Chúng ta cần đẩy mạnh việc

nghiên cứu có hệ thống những âm mưuvà thủ

toàn cầu hóa, kinh tế tri thức , văn minh tin

đoạn của các thế lực thù địch trong bối cảnh

học hiện nay ; xây dựng và dự báo các chiến

lược, giải pháp để ứng phó kịp thời và có hiệu

quả; đồng thời , thường xuyên bồi dưỡng,

nâng cao cảnh giác cho cán bộ và nhân dân .

Cuối cùng, chúng ta cần phải tạo sự đoàn kết,

nhất trí cao để đủ sức bác bỏ những quan

điểm , luận điệu sai trái của các thế lực thù

địch và các phần tử cơ hội chính trị; luôn kiên

định trên con đường đã chọn . D
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WTO VỚI CÁC NỀN KINH TẾ YẾU

ĐINH TRỌNG THỊNH *

IỆP định chung về thuế quan và

thương mại (GATT) được ký kết vào

nhân nhượng về thuế quan trọng thương mại

hàng hóa đến toàn bộ các định chế về thương

H
|| 11năm 1947 và chính thức có hiệu lực mại hàng hóa và các lĩnh vực khác đầy tiềm

thi hành từ ngày 1-1-1948 giữa 23 nước theo

tinh thần của Hiến chương La Ha-ba-na nhằm

mục đích thúc đẩy thương mại quốc tế và tạo

công ăn việc làm cho các nước thành viên .

Đến ngày 1-1-1995 , GATT đã có 124 bên ký

kết và tiếp nhận 25 đơn xin gia nhập. Trong

48 năm tồn tại , trải qua 8 vòng đàm phán, nội

dung của GATT ngày một mở rộng: từ việc

giảm thuế quan tiến tới các biện pháp phi thuế

quan , dịch vụ, sở hữu trí tuệ và tìm kiếm một

cơ chế quốc tế giải quyết các tranh chấp

thương mại giữa các quốc gia . Nếu năm 1948 ,

mức thuế quan trung bình khoảng 40 %, thì đến

năm 1995,con số đó chỉ còn khoảng 4% ở các

nước phát triển và khoảng 15% ở các nước

đang phát triển . Trên cơ sở của GATT và theo

kết quả của vòng đàm phán U-ru-goay, từ

ngày 1-1-1995, các nước thành viên đã nhất trí

thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO )

nhằm thúc đẩy thương mại và giải quyết các

vấn đề mang tính toàn cầu . Cho đến nay, WTO

đã có 148 thành viên chiếm khoảng 97% kim

ngạch thương mại quốc tế. Hiện có25 quốc

gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam ,

đang trong quá trình xin gia nhập tổ chức này .

Mức thuế quan trung bình của các nước phát

triển trong WTO đã giảm xuống còn 3,8%, các

nước đang phát triển còn 12,3% . Hệ thống

thương mại đa biên đã được mở rộng từ thuần

năng, như thương mại dịch vụ, đầu tư liên quan

tới thương mại , sở hữu trí tuệ và cơ chế quốc

tế giải quyết các tranh chấp thương mại giữa

các quốc gia .

Đàm phán gia nhập WTO là một quá trình

rất phức tạp , lâu dài với rất nhiều đòi hỏi về

mở cửa thị trường , minh bạch hóa, xây dựng

và sửa đổi các chính sách về tài chính, thương

mại, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ... Các đòi

hỏi này cùngvới những yêu cầu ngày càng cao

hơn của một số thành viên WTO đối với các

nước đang xin gia nhập làm cho nhiều người

nghĩ rằngWTO là công cụ của một hành lang

quyền lực , là một tổ chức không dân chủ ; rằng,

các nền kinh tếyếu bị ép buộc gia nhập WTO

và WTO là một tổ chức thiết lập chính sách

thương mại quốc tế . Chẳng hạn, để được gia

nhập WTO vào năm 2001, Trung Quốc, một

nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới, cũng mất

hơn 10 năm đàm phán với việc mở cửa thị

trường, sửa đổi hầu như toàn bộ các chính sách

về kinh tế . Cam-pu-chia , một nước kém phát

triển được coi là thành công nhất trong đàm

phán gia nhập WTO, cũng mất 10 năm đàm

phán (từ năm 1994 đến 2003) và phải chấp

nhận những điều kiện về mở cửa thị trường và

* TS , Học viện Tài chính
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thay
đổi chính sách kinh tế mà theo đánh giá

của nhiều chuyên gia là vượt quá khả năng

thực hiện của nước này...

Thế nhưng , một thực tế không thể phủ nhận

là, trong điều kiện hiện nay, khi hội nhập kinh

tế quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu , hầu hết

cácnước nhận thấy rằng, gia nhậpWTOsẽ tốt

hơn là đứng ngoài. Các lý do mang tính tích

cực nhiều hơn là tiêu cực và chủ yếu nằm trong

các nguyên tắc chính của WTO. Bằng cách gia

nhập tổ chức này, một nước nhỏ , một nền kinh

tế yếu (nền kinh tế của các nước đang phát

triển và chậm phát triển ) cũng hoàn toàn được

hưởng các lợi ích mà các thành viên WTO

dành cho nhau . Đó chính là lý do vì sao trong

danh sách các nước gia nhập WTO và các

nước tham gia đàm phán để trở thành thành

viên của tổ chức này lại bao gồm cảcácnền

kinh tế lớn và nhỏ. Tuy nhiên, lợi ích khi tham

gia vào tổ chức này , hạ thấp hàng rào thuế

quan , tham gia mở cửa thị trường , tự do hóa

thương mại lại phụ thuộc vào lượng hàng hóa

của quốc gia đó tham gia thương mạiquốctế

và như vậy phụ thuộc cả vào năng lực cạnh

tranhhàng hóa của quốc gia đó. Nếu một quốc

gia có hàng hóa càng nhiều , công nghệ sản

xuất càng cao , năng lực cạnh tranh của hàng

hóa càng lớn , hàngrào thuế quan và phi thuế

quan càng hạ thấp và thị trường càng mở cửa

thì cũng được các thành viên khác đối xử lại

như vậy và lợi ích kinh tế thu được càng nhiều.

Điều này cắt nghĩa cho việc các nền kinh tế

mạnh, các nước công nghiệp phát triển rất

mong muốn đàm phán và cổ vũ mạnh mẽ về

toàn cầu hóa kinh tế , về hạ thấp hàng rào thuế

quan và phi thuế quan , về mở cửa thị trường ,

về tự do hóa thương mại hàng hóa phi nông

nghiệp , dịch vụ , đầu tư liên quan tới thương

mại , sở hữu trí tuệ ... ; đồng thời , cố tình lảng

tránh đàm phán và trì hoãn thực hiện hạ thấp

hàng rào thuế quan và phi thuếvà phi thuế quan ,quan, cắt giảm

trợ cấp, mở cửa thị trường , tự do hóa thương

mại đối với hàng hóa nông nghiệp, nguyên

liệu , tức những hàng hóa được coi là thế mạnh

của các nền kinh tế yếu , các nước đang phát

triển và chậm phát triển. Ví dụ, mức thuế bình

quân đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập

khẩu của Liên minh châu Âu (EU ) là 252%,

của Mỹ là 120% , thuế nhập khẩu gạo của

Nhật Bản là 486% , của Thái Lan là 213% , của

In-đô-nê-xi-a là 160% , thuế nhập khẩu thịt gà

của Thụy Sĩ là 480% ... Trong khi thuế suất

bình quân của thuế quan , như đã nói ở trên , tại

các thành viên phát triển của WTO trong

năm 2003 chỉ còn 3,8%, ở các thành viên đang

phát triển chỉ còn 13,2% . Hơn nữa , việc quy

định cắt giảm trợ cấp cho nông nghiệp được

quy định trong các hiệp định của WTO tại

vòng đàm phán U -ru -goay hầu như không ảnh

hưởng tới trợ cấp của các nước phát triển , mà

chủ yếu chỉ tác động tới các nền kinh tế yếu .

Các cam kết của Mỹ, EU và các nước phát

triển khác về giảm trợ cấp nông nghiệp từng

giai

đoạntheo kết quả các cuộc đàm phán vào

tháng 1-2001 tại Đô-ha không hề được các

nước này thực hiện. Theo số liệu được đưa ra

tạiHộinghị Can-cun , hằng năm , Mỹ và các

nước EU đã chi khoảng 370 tỉ USD trợ cấp cho

sản xuất nông nghiệp. Số tiền trợ cấp cho nông

nghiệp ở các nước này trong hai năm 2001

và 2002 đã lên tới gần 1 000 tỉ USD. Các nước

công nghiệp phát triển đã phớt lờ một thực tế

là, với cách làm như vậy, trong khi lợi ích kinh

tế mà họ thu được ngày một nhiều hơn , thì các

nền kinh tế yếu , các nước đang và chậm phát

triển ngày càng phải trao đổi nhiều hàng hóa

nông sản hơn để đổi lấy một lượng hàng hóa

công nghiệp cần thiết, lại ngày càng nghèo đi .

Hố ngăn cách giàu nghèo vì vậy càng sâu rộng

hơn và sự đấu tranh đòi quyền bình đẳng , công

bằng xã hội càng trở nên mạnh mẽ và quyết

liệt hơn . Đó cũng là lý do giải thích tại sao

ngày càng có nhiều cá nhân , tổ chức xã hội và
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tổ chức phi chính phủ đấu tranh phản đối mặt

trái của toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa

thương mại , đòi xây dựng một trật tự thương

mại quốc tế công bằng hơn . Đây chính là bức

tranh hiện thực và triết lý của trật tự thương

mại và quan hệ quốc tế hiện nay.

Ngoài trường hợp kết nạp các thành viên

mới, các quyết định trong WTO nói chung

được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận,

tức là đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các thành

viên . Các nước miễn cưỡng , sẽ được thuyết

phục bằng việc được nhận một lợi ích nào đó

để đổi lấy sự chấp nhận một thiệt thòi nhất

định. Nói khác đi, nguyên tắc đồng thuận cũng

có nghĩa là mỗi thành viên phải biết cách chấp

nhận các quyết định để không có bất kỳ một

thành viên nào chống đối . Do đó, các quyết

định và các hoạt động của WTO mang tính

dân chủ . Các quyết định đó chính là kết quả

những đàm phán của các chính phủ thành viên,

phải được tất cả quốc hội các nước thành viên

thông qua và được thực hiện trong WTO theo

nguyên tắc đồng thuận. Điều đó có nghĩa là,

các quyết định được thực hiện trong WTO phải

thông qua đàm phán một cách rõ ràng và dân

chủ. Trong tất cả các lĩnh vực , WTO không

bức chế các chính phủ phải chấp nhận hay bỏ

qua những chính sách nhất định nào đó mà chỉ

cung cấp một diễn đàn để các chính phủ có thể

thảo luận các chính sách thương mại quốc tế .

Ban Thư ký của WTO đơn giản chỉ là cơ quan

cung cấp hỗ trợ về hành chính và kỹ thuật cho

WTO và các thành viên của tổ chức. Trường

hợp duy nhất mà WTO can thiệp trực tiếp đối

với chính sách của các chính phủ là khi có một

tranh chấp được đưa ra WTO và dẫn đến phán

quyết của Cơ quan Giải quyết tranh chấp của

WTO (cơ quan này bao gồm tất cả các thành

viên) . Thông thường , cơ quan này ra quyết

định bằng cách chấp thuận kết quả tìm ra của

cơ quan hội thẩm hay báo cáo chống án. Phạm

vi của quy định này đơn giản chỉ là sự phán

quyết hay giải thích việc chính phủ đó có vi

phạm một trong những hiệp định đã ký kết khi

gia nhập WTO hay không . Nếu vi phạm cam

kết thì chính phủ đó phải sửa đổi chính sách vi

phạm đó và phải tuân thủ các hiệp định.

Như vậy, WTO không phải là tổchức thiết

lập chính sách thương mại quốc tế , mà chính

chính phủ các nước thành viên mới là người

quyết định chính sách này nhằm đem lại lợi

ích cao nhất có thể trong thương mại quốc tế

cho tất cả các nước thành viên . Tuy nhiên, sẽ

là sai lầm nếu cho rằng , các nước thành viên có

thế mạnh thương lượng ngang nhau trong các

vấn đề thương mại quốc tế , đặc biệt là trong

đàm phán các hiệp định song phương với từng

đối tác thương mại . Ngay trong các quyết định

thường xuyên của WTO vấn đề về thế mạnh

thương lượng của các thành viên bị chi phối

bởi sựlệ thuộc về chính trị, về kinh tế của một

số quốc gia vào một quốc gia nào đó hoặc bị

ảnh hưởng của những vận động hành lang hay

những lợi ích kinh tế trước mắt của một số

thành viên . Kết quả là các nước nhỏ, các nền

kinh tế yếu, các nước đang phát triển thường bị

chèn ép, thậm chí bị phân biệt trong các hoạt

động thương mại quốc tế . Hơn nữa , sản phẩm

tham gia thương mại quốc tế của các nền kinh

tế yếu lại thường là các sản phẩm " truyền

thống" , các nguyên liệu và sản phẩm thô, ít

qua chế biến nên thường dễ gặp phải các rào

cản và các biện pháp ứng xử "theo thông lệ "

của các nước đi trước . Mặt khác, các nền kinh

tế yếu cũng thường thiếu khả năng và kinh

nghiệm trong đàm phán song phương và đa

phương nên dễ bị thiệt thòi khi tham gia

vào thương mại quốc tế . Những quốc gia

có nền kinh tế yếu như Nga, Trung Quốc ,

Cam -pu -chia , Việt Nam... đã gặp không ít trở

ngại khi đàm phán gia nhập WTO do một số

nước phát triển đưa ra các yêu cầu cao hơn so
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với quy định hiện hành của WTO, như thoái

thác quyền của các nước đang phát triển được

hưởng "sự đối xử đặc biệt và khác biệt" ; yêu

cầu hạ thuế suất toàn bộ của biểu thuế nhập

khẩu xuống mức rất thấp ; cam kết ở những

lĩnh vực dịch vụ mà các nước thành viên còn

đang tranh cãi ; không đưa ra được những lập

luận xác đáng cho các yêu cầu quá mức về mở

cửa thị trường , không tính đến tình hình thực tế ,

và các điều kiện cụ thể của các nước gia

nhập... Nhiều nước mới gia nhập gặp khó khăn

khi bắt đầu thực hiện các cam kết cụ thể với

WTO . Việc một số nước như Lít-va, Lát -vi -a,

Crô -a -ti- a , Môn-đô-va, Gru-di-a và các thành

viên khác mới gia nhập WTO đã cùng đưa ra

tuyên bố báo chí tại Hội nghị Bộ trưởng WTO

lần thứ IV tại Đô-ha về sự đối xử thiếu công

bằng với các nước mới gia nhập WTO và khả

năng không thực hiện được các cam kết quá

mức đó là một ví dụ .Trước thực tế đó , nhiều ý

kiến cho rằng, WTO là công cụ của một hành

lang quyền lực của các nền kinh tế mạnh trong

chính sách thương mại quốc tế với các nền

kinh tế yếu.

Tuy nhiên, trên thực tế , WTO chỉ là một

diễn đàn để chính phủ các nước thành viên

thương thuyết, đàm phán và đưa ra các quy

định, các hiệp định , các cam kết thực hiện

trong thương mại quốc tế trên cơ sở chấp thuận

các lợi ích của nhau . Không có WTO thì các

nền kinh tế yếu sẽ còn phải chịu những thiệt

thòi lớn hơn trong thương mại quốc tế , sẽ

không có đủ thế mạnh để chống lại các đối tác

thương mại có tiềm lực kinh tế , khoa học và

công nghệ mạnh hơn. Chính WTO đã tăng

cường thế mạnh thương lượng của các nền

kinh tế yếu bởi vì khi tham gia vào WTO, các

thành viên đều phải tuân theo các quy định

nhất định được hình thành thông qua các đàm

phán đa phương và được hưởng các lợi ích của

các thành viên dành cho nhau. Bằng việc gia

nhập WTO các nền kinh tế yếu cũng có thể

tăng cường thế mạnh đàm phán thương mại

bằng cách thiết lập đồng minh với các nước

khác có cùng chung lợi ích. Thời gian gầnđây ,

các nước đang phát triển , các nền kinh tế yếu

trong WTO đã phối hợp thành công trong việc

đấu tranh buộc các nền kinh tế mạnh , cácnước

phát triển phải chấp nhận cải cách thương mại

quốc tế . Tại vòng đàm phán U -ru-goay , các

nước phát triển đã nhất trí cải cách thương mại

trong lĩnh vực dệt may và nông nghiệp , những

lĩnhvực có ý nghĩa rất quan trọng đối với

nhiều nền kinh tế yếu . Mặc dù , các kết quả

thực tế từ những cải cách này còn thấp xa so

với mong đợi của các nước đang phát triển và

các nền kinh tế yếu và thành công trong những

đàm phán về tiếp tục cải cách hệ thống thương

mại thế giới , đặc biệt là trong lĩnh vực nông

nghiệp tại Hội nghị Can-cun , còn chưa đạt

được, song, sự phối hợp hành động ngày càng

chặt chẽ hơn của các nền kinh tế yếu trong

WTO đã làm cho hy vọng về một trật tự

thương mại thế giới côngbằng hơn có cơ sở

thực tiễn .

Hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay

đang phải chịu mức thuế quan khoảng từ 30%

đến 40% , tức cao hơn nhiều so với mức thuế

quan mà các thành viên WTO dành cho nhau,

nên khả năng cạnh tranh và thâm nhập thị

trườngcủahàng hóa Việt Nam bị giảm . Tham

gia vào WTO sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn

cho Việt Nam vì hàng hóa và dịch vụ được

nhập khẩu với giá rẻ hơn nhiều so với hiện

nay ; đồng thời, hàng hóa, vốn đầu tư và dịch

vụ của Việt Nam sẽ thâm nhập dễ dàng, với số

lượng không hạn chế vào thị trường các nước

thành viên (vì thuế quan rất thấp và theo các

quy định của WTO) ; có khả năng tăng thêm

việc làm , tăng thu nhập cho người dân , cải

thiện chất lượng dịch vụ , giải quyết tốt các

tranh chấp trong thương mại quốc tế , nâng cao

vị thế quốc gia trên trường quốc tế ... Chỉ tính
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riêng thị trường Mỹ, sau một năm thực hiện

Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, một hiệp

định được ký kết trên cơ sở của các hiệp định

của WTO , với mức thuế nhập khẩu vào thị

trường Mỹ giảm từ khoảng 40% xuống còn

khoảng 4% , kim ngạch xuất khẩu năm 2002

của Việt Nam vào thị trường này đã tăng gấp

đôi so với năm 2001 và hiện nay thị trường

Mỹ đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng

hóa lớn nhất của Việt Nam. Chính vì vậy , từ

tháng 1-1995, Việt Nam đã nộp đơn gia nhập

tổ chức này . Đến nay , trải qua 7 vòng đàm

phán (vòng 7 được tiến hành vào tháng 11 và

12-2003 ) , trả lời hơn 3.000 câu hỏi về mọi lĩnh

vực của chính sách kinh tế và thương mại ,

cung cấp các chương trình hành động thực

hiện các hiệp định đa phương của WTO về các

biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

(TRIM) , về quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ

( TRIP ), về trị giá tính thuế hải quan , thông báo

về trợ cấp công nghiệp... Việt Nam , về cơ bản,

đã kết thúc giai đoạn minh bạch hóa chính

sách , chuyển sang đàm phán thực chất về mở

cửa thị trường và chuẩn bị vào giai đoạn dự

thảo Văn bản gia nhập với những điều kiện ,

cam kết cụ thể để có thể sớm gia nhập WTO .

Việt Nam sẽ chính thức trở thành thành

viên của WTO khi được Ban Công tác do Đại

hội đồng thành lập chấp thuận và được ít nhất

hai phần ba thành viên WTO biểu quyết kết

nạp . Thành phần của Ban Công tác gồm

40 thành viên, chủ yếu là những đối tác

thương mại chính của Việt Nam , đại diện cho

148 thành viên của WTO tiến hành đàm phán

chung và đàm phán song phương về mở cửa

thị trường. Tham gia WTO là một sự cần thiết

đối với Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh

tế quốc tế của tất cả các quốc gia trên thế giới

và đặc biệt là khi Việt Nam chọn sự phát triển

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa.D

PHONG TRÀO THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 58 )

2 - Trong quá trình triển khai các nội dung

phong trào thi đua yêu nước trên các địa bàn dân

cư , cần tập trung vào những vấn đề mà giới

Công giáo có điều kiện thực hiện tốt hoặc những

vấn đề bức xúc tại địa phương cần được triển

khai theo hướng tích cực. Nội dung trọng tâm

bao trùm là vận động đồng bào Công giáo tích

cực thi đua lao động, sản xuất , phát triển kinh tế ,

xây dựng đời sống văn hóa mới , làm tốt công tác

xóa đói giảm nghèo, phát huy tinh thần bác ái

trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện , gắn với

công tác đền ơn đáp nghĩa . Tích cực tham gia

các hoạt động xã hội như giáo dục , y tế , văn hóa,

phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động

chăm lo cho người nghèo, người cơ nhỡ, bát

hạnh .

3 - Nhằm đáp ứng những đòi hỏi từ thực tế

các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Đoàn

kết Công giáo các cấp cần không ngừng đổi mới

nội dung, phương thức hoạt động ; từng bước

tháo gỡ những khó khăn ; thường xuyên quan

tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật chất của

đồng bào Công giáo . Trên cơ sở đó , làm tốt chức

năng, nhiệm vụ cầu nối giữa đồng bào Công

giáo với Nhà nước; kịp thời và có trách nhiệm

phản ánh tâm tư nguyện vọng của mọi giới đồng

bào Công giáo và kiến nghị các cơ quan có trách

nhiệm kịp thời giải quyết, góp phần giữ vững an

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mỗi

địa bàn dân cư .

4 - Tăng cường các hoạt động thông tin ,

tuyên truyền , giữ mối liên hệ thường xuyên giữa

Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở Trung ương với

các địa phương; bảo đảm chế độ báo cáo thường

xuyên và định kỳ giữa địa phương với trung

ương về tình hình phong trào thi đua yêu nước

và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo ;

duy trì công tác thông tin , trao đổi kinh nghiệm

và phản ánh các hoạt động của phong trào một

cách kịp thời. Q
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về SỰ DIỄU CHIM CHIẾN LƯỢC
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PHAN DOÃN NAM

C

Ó lẽ trên thế giới không có một quốc

gia nào mà việc điều chỉnh chiến

lược lại diễn ra hầu như thường

xuyên như nước Mỹ. Từ sau Chiến tranh thế

giới thứ hai đến nay, hầu như đời Tổng thống

nào của Mỹ cũng tiến hành điều chỉnh chiến

lược . Có ba nhân tố khiến mỗi chính quyền

đều có yêu cầu điều chỉnh chiến lược . Một là ,

tình hình thế giới luôn luôn thay đổi, hai là

nội lực của Mỹ mỗi thời một khác và ba là ,

tổng thống nào cũng muốn để lại dấu ấn của

mình "cho muôn đời sau ” .

Thực chất của việc "điều chỉnh chiến

lược” của Mỹ là điều chỉnh cách điều hành

chính sách đối nội và đối ngoại nhằm thực

hiện một mục tiêu chiến lược không thay đổi

là củng cố địa vị chi phối của Mỹ đối với thế

giới, giữ được ưu thế tuyệt đối, ngăn chặn sự

trỗi dậy của bất cứ nước nào hoặc nhóm

nước nào có thể trở thành lực lượng thách

thức vai trò của Mỹ. Ngay trong thời kỳ

"chiến tranh lạnh" , tuy thế giới chia làm hai

phe theo thỏa thuận ở Tê -hê-ran và Pốt-xđam

nhưng từ H. Tru-man cho đến G. Bu -sơ (cha),

mỗi tổng thống đều cho ra đời một học thuyết

mang tên mình nhằm đẩy lùi chủ nghĩa

cộng sản thực hiện nền hòa bình kiểu Mỹ

(Pax American ) trên toàn thế giới. Cho đến

khi " chiến tranh lạnh " kết thúc , tuy với những

tên gọi khác nhau nhưng nội dung chủ yếu

của chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ là đe

dọa và kiềm chế do Tru -man đề ra năm 1947.

Sau khi Liên Xô sụp đổ , G. Bu -sơ (cha) đã

nói đến một trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh

đạo. Tuy nhiên, thời gian cầm quyền còn lại

của vị tổng thống này quá ngắn để có thể

thực thi ý định của mình. W. J. Clin -tơn lên

thay đã đưa ra một học thuyết có tính mơ hồ

là " can dự và mở rộng” . Với vị trí là siêu

cường còn lại duy nhất, G. Bu-sơ (cha) cũng

như W. J. Clin -ton đã tiến hành một số cuộc

tấn công phủ đầu đánh vào các nơi mà

Mỹ nghi là hang ổ của bọn khủng bố như

Áp-ga-ni-xtan, Xu -đăng , Li-bi, I-rắc v.v ..

Tuy trong vận động bầu cử tổng thống

năm 2000 , G. Bu-sơ đã phê phán " chính

sách ngoại giao mơ hồ” của chính quyền

W. J. Clin -tơn , tỏ ý sẽ thi hành một chính

sách ngoại giao đơn phương , xem Trung

Quốc là đối thủ chứ không phải là đối tác ,

nhưng G. Bu-sơ chỉ bắt tay vào điều chỉnh

chiến lược thực sự khi bước vào Nhà Trắng .

G.Bu -sở đã có một loạt hành động gây chấn

động thế giới như thúc đẩy Kế hoạch phòng

thủ tên lửa, tự ý rút khỏi Hiệp ước chống tên

lửa đạn đạo, rút khỏi Nghị định thư Ky-ô- tô ,

không phê chuẩn Hiệpước cấm thử vũ khí

toàn diện, v.v.. Như vậy, có thể thấy " sự kiện

ngày 11-9-2001" là dịp để chính quyền
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G. Bu-sơ hoàn chỉnh việc điều chỉnh chiến

lược an ninh quốc gia nhằm phục vụ quyền

lãnh đạo của Mỹ đối với thế giới. Chiến lược

mới này đã được thảo ra từ trước nhưng do

"sự kiện ngày 11-9-2001" nên phải hoãn đến

ngày 20-9-2002 mới được trình ra Quốc hội .

Nội dung chủ yếu của nó là từ bỏ "đe dọa và

kiềm chế ” có từ thời Tru-man và chuyển sang

chiến lược "tấn công trước để kiềm chế đối

phương + can dự mang tính phòng ngự ” đối

với các tổ chức khủng bố và các nước chứa

chấp khủng bố , từđó có thể tạoracơsởcho

việc định ra chính sách ngoại giao quân sự

của Mỹ trong nửa thế kỷ tới. Nội dung này

còn được thể hiện rõ trong các phát biểu

của G. Bu-sơ ở Học viện quân sự Oét Poi

(West Point) ngày 1-6-2002 và ở Đức

trước đó.

Qua nghiên cứu các văn kiện trên có thể

tóm tắt nội dung chiến lược " đánh đòn phủ

đầu ” của G. Bu -sơ trong mấy điểm sau đây:

- Mục tiêu chiến lược mang tính toàn diện.

Mỹ lợi dụng ưu thế tuyệt đối để tìm kiếm an

ninh tuyệt đối cho mình và cho rằng " sự kiện

ngày 11-9-2001" là thách thức đối với Mỹ về

an ninh quốc gia, phương thức sống và quan

điểm giá trị, nhưng cóthể lợi dụng chống

khủng bố để củng cố địa vị chi phối của Mỹ .

- ở
Chống khủng bố được đặt ở vị trí ưu tiên

trong chiến lược an ninh , nên Mỹ coi trọng

vấn đề ngăn chặn phổ biến vũ khí giết người

hàng loạt hơn so với trước đây . Về mặt này,

Mỹ có nhu cầu hợp tác với các nước khác , đặc

biệt là các nước lớn nhằm tăng cường an ninh

cho mình .

-
Thủ đoạn chiến lược của Mỹ mang tính

tổng hợp , cả quân sự, chính trị, kinh tế nhưng

chính quyền G. Bu-sơ đặc biệt coi trọng thủ

đoạn quân sự.

-
Hình thức chiến lược của Mỹ được đa

dạng hóa, chủ yếu là thực hiện đơn phương

nhưng khi cần thì tìm liên minh kể cả những

liên minh không cố định .

Như vậy khác với trước đây, chiến lược

toàn cầu mới của Mỹ mang tính thực dụng và

cơ động hơn .

Một là, tuy vẫn xem châu Âu là trung tâm ,

là nơi Mỹ luôn luôn muốn khống chế, nhất là

sau khi Liên Xô tan rã , nhưng châu Á ngày

càng quantrọng đối với Mỹ vì ở đây tập trung

nhiều "đối thủ tiềm tàng " như Nga, Trung

Quốc , Ấn Độ và kể cả Nhật Bản . Sau "sự kiện

ngày 11-9-2001" , châu Á lại càng quan trọng

đối với Mỹ vì đó là "sào huyệt" của chủ nghĩa

khủng bố quốc tế . Mỹ đã liệt I-rắc , I -ran và

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào

" trục ma quỷ" và sau đó lại thêm vào gần

chục nước nữa . Theo Mỹ, hiện nay có đến 60

nước có căn cứ của chủ nghĩa khủng bố quốc

tế trước hết làAn Kê-đa. Như vậy, trọng điểm

chiến lược của Mỹ chia làm hai loại. Một

loại lâu dài , một loại ưu tiên trước mắt. Chiến

trường chống khủng bố ở đâu thì trọng

điểm chiến lược ở đó , chí ít là trong một thời

gian . Do đó hiện nay, Mỹ xem Trung Đông,

Nam Á và Đông -Bắc Á là trọng điểm chiến

lược trước mắt cần đối phó. Đông-Nam Á là

một căn cứ của chủ nghĩa khủng bố nhưng

Mỹ chỉ dính líu có mức độ vì còn"hội chứng

Việt Nam" .

Hai là , quan niệm mới của Mỹ về kẻ thù

cũng rất thực dụng theo nguyên tắc "ai không

theo Mỹ tức là chống Mỹ ”. Tuy nhiên trên

thực tế , Mỹ cũng phân ra hai loại "kẻ thù" .

Một loại tức là những "kẻ thù " hiển hiện - các

nước bất trị và loại kẻ thù biến ảo - lực lượng

khủng bố quốc tế .

Ba là , không cần chờ đến khi địch đến mới

đánh mà theo lời G. Bu-sơ thì "nếu chúng ta

đợi cho tới khi mối đe dọa chín muồi thì sẽ

quá lâu . Chúng ta phải đưa chiến trường tới
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lãnh thổ đối phương để đối mặt với những

mối đe dọa tệ hại trước khi chúng xuất hiện” .

Bốn là , khi tiến hành chiến tranh thì dùng

tất cả các loại vũ khí (Mỹ đang chế tạo bom

hạt nhân chiến thuật) với nguyên tắc càng ít

thương vong cho lính Mỹ càng tốt.

Năm là , đối với các hiệp ước quốc tế từ

Hiệp ước ABM, START về quân sự chiến

lược cho đến các Hiệp ước quốc tế về môi

trường, Tòa án Hình sự quốc tế , cái nào bó

chân bó tay thì Mỹ xé bỏ không thương tiếc .

Còn quá sớm để cho thấy chiến lược mới

này sẽ dẫn nước Mỹ đi đến đâu nhưng trong

hơn hai năm thực hiện có thể thấy nó chứa

đựng nhiều điều bất cập. Cái mà Mỹ gặt hái

được trong việc thực hiện chiến lược mới

là đã dọa được một số nước và làm cho nhiều

nước thận trọng hơn trong việc quan hệ

với Mỹ.

Xi-ri, I -ran đều phản ứng rất ôn hòa trước

những lời cảnh cáo của Mỹ , nhiều nước đã

giúp Mỹ bắt các trùm khủng bố, không dám

chứa chấp những tên tội phạm mà Mỹ đang

truy nã. Một số nước lớn tuy vẫn giữ lập

trường của mình trong việc chống chiến tranh

xâm lược I-rắc nhưngkhi cuộc chiến đã chấm

dứt thì thái độ với Mỹ cũng mềm dẻo hơn ,

vẫn tiếp tục đấu tranh đòi tăng vai trò của

Liên hợp quốc ở I-rắc nhưng tránh đối đầu và

tránh sự đổ vỡ quan hệ với Mỹ.

Cái lợi có tính chiến lược lớn nhất là lợi

dụng cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ đã đặt

chân được vào Trung Á - một địa bàn mà

trước đây các nhà địa chiến lược thế giới đã

cho rằng ai làm chủ được khu vực này sẽ

khống chế được thế giới.

Tuy nhiên, những điều hạn chế thì đã rõ :

Một là , cuộc chiến chống khủng bố là một

cuộc chiến lâu dài. Chính G. Bu -sơ cũng thừa

nhận như vậy. Nguy cơ của chủ nghĩa khủng

bố vẫn treo lơ lửng trên đầu nhân dân Mỹ và

không biết khi nào nó ập xuống. Điều đó đặt

Mỹ luôn ở trong tình trạng báo động chiến

tranh , tạo ra một tình hình hết sức căng thẳng .

Hai là , do chính sách hiếu chiến và thái độ

ngạo mạn của chính quyền Mỹ nên sự cảm

thông của nhân dân thế giới đối với Mỹ qua

"sự kiện ngày 11-9-2001" đã sớm tan biến và

thay vào đó là sự phản đối Mỹ , G. Bu-sơ và

dĩ nhiên cả tập đoàn của ông ta . Uy tín của

G. Bu -sơ ngày càng giảm.

Ba là , cuộc chiến chống I-rắc đã làm cho

Mỹ từ chỗ là người muốn mang sứ mạng

hướng dẫn thế giới thực thi luật pháp quốc tế

trở thành người phá hoại luật pháp quốc tế .

Có nơi người ta cho rằng Mỹ là tên khủng bố

quốc tế lớn nhất thế giới. Nội bộ Mỹ ngày

càng chia rẽ . Chính quyền G. Bu-sơ, CIA bị

tố cáo là đã lừa dối nhân dân Mỹ và nhân dân

thế giới về việc I -rắc sở hữu vũ khí giết người

hàng loạt để lấy cớ gây chiến tranh .

Bốn là, bản thân cuộc gây chiến ở I-rắc là

một thất bại của Mỹ . Nhân dân I-rắc không

đổ ra đường để đón liên quân như những đoàn

quân đến "giải phóng " họ. Trái lại, họ đòi liên

quân rút về nước . Lực lượng bù nhìn I-rắc do

Mỹ dựng lên không được nhân dân ủng hộ.

Mỹ và liên quân đang sa lầy vào cuộc chiến

tranh du kích không biết đến bao giờ chấm

dứt. Lính Mỹ tiếp tục chết hàng ngày . Tổng

số lính Mỹ chết từ khi Mỹ tuyên bố cuộc

chiến chấm dứt đang không ngừng tăng thêm

và đã vượt tổng số lính Mỹ chết trong chiến

tranh trước đó. Việc trụ sở của Liên hợp quốc

bị đánh bom cho thấy lực lượng chống đối

muốn gửi một thông điệp cho Liên hợp quốc

là tổ chức quốc tế này không được hợp

pháp hóa sự chiếm đóng của Mỹ và cảnh cáo

Mỹ là tình hình I -rắc còn lâu mới được yên

chừng nào quân đội Mỹ và các nước khác
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chưa trả I-rắc lại cho người I- rắc . Vụ đánh

bom nhà thờ Hồi giáo dòng Si- ai, giết chết

giáo chủ Ha -kim và các vụ đánh bom sau khi

Xát-đam Hu-xê-in đã bị bắt cho thấy liên

quân không làm chủ được nền an ninh của

I- rắc và tình hình I- rắc ngày càng xấu thêm .

Việc Mỹ yêu cầu Liên hợp quốc gửi quân

gìn giữ hòa bình đến I -rắc chứng tỏ một mình

Mỹ không kham nổi . Mỹ muốn các nước

khác gửi quân đến I-rắc theo lệnh Mỹ và để

chết thay cho lính Mỹ . Pháp , Nga, Trung

Quốc và Đức đồng ý thông qua nghị quyết

của Hội đồng Bảo an cử quân mũ nồi xanh

đến I -rắc nhưng với điều kiện Mỹ phải chia

quyền kiểm soát cho Liên hợp quốc chứ

không phải làm theo lệnh của Mỹ. Sau vụ

đánh bom trụ sở Liên hợp quốc, Nhật Bản

cũng phải hoãn thi hành quyết định gửi quân

I-rắc. Một sự kiện khác nổilên giớihạn
sang

sức mạnh của Mỹ là mặc dù Cộng hòa dân

chủ nhân dân Triều Tiên bị Mỹliệt vào "trục

ma quỷ” và tự họ đã tuyên bố có bom hạt

nhân nhưng Mỹ phải nhờ Trung Quốc đứng ra

dàn xếp để giải quyết vấn đề này bằng thương

lượng. Điều nghịch lý là , I-rắc không có vũ

khí giết người hàng loạt thì Mỹ cố dựng lên

những bằng chứng giả để lấy cớ gây chiến,

trong lúc Cộng hòadân chủ nhân dẫn Triều

Tiên tự nhận mình có vũ khí hạt nhân thì Mỹ

lại cho rằng "có lẽ Cộng hòa dân chủ nhân

dân Triều Tiên nói nhầm ” .

Sáu là , người ta bắt đầu ngán ngẩm nền

ngoại giao của Mỹ. Chính H. Kít-xing-giơ

cũng nói "hiện nay, đến chính sách đối ngoại,

Mỹ cũng chẳng cần đến nữa” . Thực tế phái

quân sự đang điều hành chính sách đối ngoại

của Mỹ . Hằng ngày, Mỹ chi cho quân sự trên

một tỉ đô-la . Thời kỳ hoàng kim của thập kỷ

90 của Mỹ đã thuộc về lịch sử. G. Bu-sơ có

thể sẽ trúng cử thêm một nhiệm kỳ nữa vì cho

đến nay chưa có một gương mặt nào của

Đảng Dân chủ có thể mang lại lòng tin cho

nhân dân Mỹ, nhưng nếu tái đắc cử thì với

chiến lược hiện nay, nước Mỹ sẽ tiếp tục rơi

vào sự bất ổn mới.

Có thể nói, chiến lược an ninh quốc gia

mới của Mỹ thể hiện sự hiếu chiến , ngạo mạn

của chủ nghĩa cực hữu trong nền chính trị Mỹ.

Nó phản ánh lợi ích của tập đoàn tư bản lái

súng và dầu hỏa . Lịch sử quan hệ quốc tế

cũng cho thấy , các đế chế thường bắt đầu suy

sụp khi ở đỉnh cao nhất . Từ đếquốc La Mã

đến Na-pô-lê-ông, tới nước Mỹ ở thập kỷ "xã

hội vĩ đại” đầu những năm 60 ... đềubắt đầu

quá trình suy sụp từ đỉnh cao nhất . Đã xuất

hiện thực trạng lực lượng quân Mỹ ngày càng

bị dàn mỏng ra toàn thế giới trong khi chỗ

nào cũng trở thành mục tiêu của các lực lượng

khủng bố Hồi giáo cực đoan . Điều tai hại đối

với Mỹ là, trong lúc phải đối phó với các lực

lượng Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới và

ngay trên nước Mỹ thì các cường quốc khác

tập trung vào công cuộc xây dựng , phát triển .

Chiến lược an ninh mới của Mỹ đã đi ngược

lại xu thế chủđạo của thế giới là hòa bình và

phát triển . Chính vì vậy mà H. Kít-xing -giơ

gầnđây đã phải kết luận : " Lịch sử không

chứng minh thế giới mãi mãi chỉ có thểcó

một siêu cường . Mỹ cũng không đủ khả năng

để ngăn ngừa các nước khác phát triển thành

siêu cường trên một số mặt nào đó như Mỹ

hiện nay” . Do đó , có thể nói , Mỹ không thể

tiếp tụctheo đuổi chiến lược này trong những

năm tới mà nhất thiết sẽ phải điều chỉnh cho

hợp với xu thế của thời đại. Một thế giới đa

trung tâm về kinh tế không có chỗ cho một

trật tự thế giới đơn cực về chính trị. Một thế

giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau trong kỷ

nguyên tin học và kinh tế tri thức không có

chỗ cho chủ nghĩa bá quyền, cho một ai mưu

đồ trở thành sen đầm quốc tế .
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TIN JUNT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA TOÀN QUỐC

-

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tổ chức
"Hội nghị tư tưởng - văn hóa toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2004" tại Thành phố

Đà Nẵng từ ngày 19 đến ngày 22-2-2004. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương , gần 600 đại biểu làm công tác tư tưởng - văn hóa ở các bộ, ban, ngành , cơ quan trung ương,

các tỉnh , thành phố trong cả nước . Đỗng chí PhanDiễn , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng -

Văn hóa Trung ương chủ trì Hội nghị .

Tại Hội nghị , đồng chí Phan Diễn đã truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) . Hội

nghị đã tập trung vàocác vấn đề lớn : Tổng kết công tác tư tưởng- văn hóa năm 2003 , triển khai phương

hướng nhiệm vụ công tác năm 2004; đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách

làm công tác tư tưởng - văn hóa; dự thảo báo cáo 5năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII )

Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Với tinh thần trách nhiệm cao , trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Hội nghị đã đi sâu phân

tích , đánh giá công tác tư tưởng - văn hóa năm 2003 và cho rằng , năm 2003 mặc dù tình hình thế giới

có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ tới nước ta , nhưng công tác tư tưởng - văn hóa đã

chủ động , sáng tạo nên đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng,của nhân dân , lòng tin của

nhân dân với Đảngđược tăng cường, sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng làm cơ sở cho việc giữ vững

ổn định và phát triển đất nước . Việc tổchức học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai

rộng rãi trong cả nước với 10 chuyên đề và được các tầng lớp nhân dân đón nhận tốt. Hội nghị cho rằng ,

đây là vấn đề lớn và lâu dài, cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

một cách thiết thực , hiệu quả hơn nữa . Công tác tư tưởng - văn hóa trong năm qua đã nhằm vào việc

thúc đẩy hai nhiệm vụ lớn phát triển kinh tế là trọng tâm , xây dựng Đảng là then chốt. Trong năm qua,

việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong các cộng đồng dân cư có nhiều tiến bộ . Cùng

với những vấn đề trên , chúng ta có những cải tiến công tác tổ chức - cán bộ, chăm lo đào tạo , bồi dưỡng

đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng - văn hóa ở các đơn vị , các địa phương. Đổi mới nội dung,

hình thức , phương pháp, biện pháp làm công tác tư tưởng - văn hóa phù hợp với điều kiện hiện nay.

Tuy nhiên , Hội nghị cũng chỉ rõ công tác tư tưởng - văn hóa năm qua vẫn còn những hạn chế cần

khắc phục như : chậm trả lời những vấn đề lý luận bức xúc do thực tiễn cách mạng đang đặt ra ; một bộ

phận cán bộ, đảng viên bị sa sútvề phẩm chất , đạo đức, lối sống chậm được ngăn chặn , khắc phục.

Việc quản lý báo chí , xuất bản còn những yếu kém, sơ hở, v.v..

Kết luận Hội nghị , đồng chí Nguyễn Khoa Điềm một mặt khẳng định những mặt được và chỉ ra những

hạn chế của công tác tư tưởng - văn hóa năm qua; mặt khác, nhấn mạnh phương hướng , nhiệm vụ công

tác tư tưởng - văn hóa năm 2004 là cần nhận rõ những thách thức chúng ta phải vượt qua. Đó là các

hạn chế, yếu kém của chính bản thân công tác tư tưởng - văn hóa; những tình huống và tính chất phức

tạp của tình hình thế giới và khu vực hiện nay . Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn

dân thực hiện tốt các mục tiêu do Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX ) đề ra. Thấy được cuộc đấu tranh

tư tưởng ngày càng gay gắt , phức tạp hơn trước . Từ đó phải đổi mới công tác tư tưởng - văn hóa, sao

cho có hiệu quả nhất như : nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ;

tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng lớn và vững chắc; xây dựng đạo đức cách mạng; xây dựng Đảng

và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực

thù địch...

Đồng chí Nguyễn Khoa Điểm nhấn mạnh , để hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng này, công

tác tư tưởng - văn hóa phải chủ động , sáng tạo , dự báo được tình hình , hướng mạnh về cơ sở, giải quyết

kịp thời, tại chỗ những vấn đề tư tưởng nảy sinh trên tinh thần thực sự dựa vào dân, tôn trọng dân và

phát huy quyền làm chủ của nhân dân. D

78
Số 6 (tháng 3 năm 2004 )



Tin hoạt động Lý luận - Thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

TRON

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

NGÀNH KIỂM TRA TOÀN QUỐC NĂM 2003

* RONG hai ngày 3 và 4-2-2004 , tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức

Hội nghị tổng kết ngành kiểm tra toàn quốc năm 2003. Dự hội nghị có các đồng chí : Phan Diễn, Ủy viên

Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư , Lê Hồng Anh , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;

Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Văn Chi , Bí thư

Trung ương Đảng , Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nhiệm vụ công

tác kiểm tra của các Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2003, phương hướng , nhiệm vụ công tác kiểm tra năm2004 ,

các báo cáo về kếtquả kiểmtra việclãnhđạo, chỉ đạothực hành tiết kiệm , chống lãngphí, về công tác thiđua

khen thưởng, về kiểm tra tài chính của Đảng và Đề án tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,

Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Báo cáo tổng kết ngành kiểm tra nêu rõ : Năm 2003 , Ủy ban Kiểm

traTrung ương vàỦy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được quy định tại

Điều 32 Điều lệ Đảng và đã thực hiệnnhiệm vụ trọng tâm , các lĩnh vực trọng điểm và đối tượng chính cần tập

trung kiểm tra. Nhiều nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả cao hơn so với năm 2002. Thành tựu đó đã góp phần

tăng cường sựđoàn kết và kỷ luật trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nâng cao sức

chiến đấu của các tổ chức đảng, và vai trò tráchnhiệm của đội ngũ cán bộ , đảng viên ; khẳng địnhvị trí, tác

dụng công tác kiểm tra , góp phần tích cực vào việc thực hiệnnhiệmvụ chính trị của địa phương , đơn vị. Ủy

ban Kiểm tra các cấp đã chú ý vai trò tham mưu đề xuấtvới cấp ủy về các vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo ; đồng

thời, qua đó bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từng bước được kiện toàn, chất lượng công tác

ngày càng có chuyển biến tiến bộ hơn .

Thảo luận tại Hội nghị, 16 ý kiến đại diện các tỉnh ủy , thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các đơn vị trực thuộc đóng

góp nhiều ý kiến sâu sắc , thiết thực , đầy trách nhiệm , làm rõ thêm những thành quả cũng như những hạn chế

cần khắc phục , đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2004.

Theo dõi và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Diễn , nêu rõ nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra , của Ủy

ban Kiểm tra các cấp trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 ) , đẩy mạnh Cuộc

vận động xây dựng, chỉnhđốn Đảng, giáo dục , rèn luyện đạo đức, nâng cao phẩm chất và năng lực của đội

ngũ cánbộ , đảng viên , tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trongđấu tranh ngăn chặn , đẩy lùi tệ quan liêu , tham

nhũng . Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , công chức , đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đấtnước theo tinh thần Nghị quyếtHội nghị Trung ương 9 (khóa IX) . Để thực hiện tốt nhiệm vụ

trên , công tác kiểm tra của Đảng phải nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra toàn diện theo Điều lệ Đảng. Ủy

ban Kiểmtra các cấp cầnchủ động chọn đúng điểm cần kiểm tra , nhất là trong những lĩnh vực nhưquảnlý về

đất đai và xây dựngcơ bản.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chi nêu rõ nhiệm vụ của năm 2004: Công tác kiểm tra phải đi vào

trọng tâm , trọng điểm , không dàn trải, chung chung , phải có bước đột phá trong công tác kiểm tra, trước

hết không để cho những phầntử cơ hội , thoái hóa, biến chất tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ

2004 - 2009 và tham gia cấp ủy trong Đại hội Đảng các cấp năm 2005; tạo được sự chuyển biến trong việc

phòng ngừa , ngăn chặn , cảnh báo , răn đe những hành vi vi phạm của cấp ủy, cán bộ và đảng viên . Khi tiến

hànhkiểm tra , phải tập trung vào địa bàn, lĩnh vực quan trọng và dễ xảy ra vi phạm ; phải coi trọng hiệu quả

của công tác kiểm tra , cần tập trung vào đối tượng đảng viêngiữ chức vụ trong Đảngvà cán bộ diện cấp ủy

cấp mình quản lý. Phải hết sức chủ động tiến hành công táckiểm tra ngay từ khi có dấu hiệu vi phạm. Không

nhất thiết kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đểxử lý kỷ luật, mà kiểm tra nhằm ngăn chặn, phòng ngừa

đểkhông trở thànhsai phạm nặng, nhằm cảnh báo,răn đe , góp phần làm trong sạch Đảng. Đây làcách phòng

ngừa tốt nhất để bảo vệ tổ chức và đảng viên của Đảng ở thời điểm hiện nay .Để làm tốt nhiệm vụ đó , những

người làm công tác kiểm tra phải đổi mới tư duy, có phương pháp ứng xử văn hóa trong công tác kiểm tra; bảo

đảm đúng nguyên tắc và nghiêm túc; sâu sắc về nhận thức , vững vàng về tư tưởng , tiếp thu nhanh , năng lực

khái quát cao; chống hẹp hòi , định kiến cá nhân , không cố chấp, kiêu ngạo; nắm chắc tình hình tổ chức vàcán

bộ để có kế hoạch kiểm tra đúng , kịp thời .

Cũng tại Hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng cờ thi đua cho 12 đơn vị đạt thành tích xuất

sắc và bằng khen cho 30 đơn vị đạt thành tích khá về công tác kiểm tra năm 2003. D

N.H
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HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC

VĂN HÓA - THÔNG TIN NĂM 2004

* RONG hai ngày 12 và 13-2-2004 , tại Hà Nội , Bộ Văn hóa - Thông tin đã tổ chức Hội nghị toàn

quốc triển khai công tác văn hóa - thông tin năm 2004. Đến dự , có Thủ tướng Chính phủ

Phan Văn Khải và các đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; Phạm Gia Khiêm , Phó Thủ tướng Chính phủ ;

Phạm Quang nghị , Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin ; Huỳnh Đảm, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , cùng đại diện ngành văn hóa - thông tin , các bộ , ban , ngành ở

trung ương và địa phương.

Sau khi thảo luận , các đại biểu đều nhất trí cho rằng , năm 2003, công tác văn hóa - thông tin có sự

chuyển biến khá toàn diện trong công tác quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển . Hoạt động văn hóa -

thông tin đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị , phát triển kinh tế - xã hội , quan tâm bảo

tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống . Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng

lên một bước , nhất là ở vùng sâu , vùng xa , vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động văn hóa

nghệ thuật được tổ chức sôi nổi , phong phú, có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, phát huy bản sắc văn hóa

dân tộc . Các cơ quan thông tin báo chí thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà

nước và là diễn đàn của nhân dân, phát hiện và biểu dương những nhân tố mới trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh chống tham nhũng , tiêu cực và các tệ nạn xã hội . Công tác xây dựng

đời sống văn hóa có sự tiến bộ , nổi bật là phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" .

Tại Hội nghị , các đại biểu cũng tập trung phân tích , thảo luận và chỉ ra những yếu kém trong hoạt

động văn hóa - thông tin . Tình trạng lai căng , sùng ngoại , coi thường giá trị văn hóa và thuần phong mỹ

tục tốt đẹp của dân tộc còn khá phổ biến . Hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận , nhất

là lớp trẻ vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn . Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ,

lễ hội còn hạn chế , nhất là những biểu hiện tiêu cực , các hủ tục lạc hậu chưa được ngăn chặn. Một bộ

phận không nhỏ cán bộ , công chức nhà nước thiếu gương mẫu, có những tiêu cực trong việc cưới , việc

tang bị dư luận xã hội phê phán .

Thay mặt Đảng và Nhà nước , Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị . Thủ tướng

biểu dương tinh thần phấn đấu khắc phục khó khăn , năng động sáng tạo và những thành tích của ngành

văn hóa - thông tin ; đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế cần nhanh chóng khắc phục. Thủ tướng nhấn

mạnh , bước sang năm 2004 , phải tập trung thực hiện tốt các chủ trương , giải pháp chủ yếu về văn hóa -

thông tin được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX ) .

Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng

nếp sống , lối sống văn hóa , văn minh ; giữ gìn và phát triển các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người

Việt Nam . Bổ sung , hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo trong các lĩnh vực

văn hóa , vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa của văn hóa thế giới. Tăng cường

quản lý và đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Có cơ chế khuyến khích

lối sống văn hóa lành mạnh, văn minh và tạo dư luận xã hội mạnh mẽ đấu tranh chống các biểu hiện

của lối sống không lành mạnh , suy thoái đạo đức, trái với bản sắc tốt đẹp của dân tộc . Chú trọng công

tác quy hoạch phát triển và tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với các lĩnh vực thông tin , báo chí .

Thủ tướng tỏ ý tin tưởng rằng , với quyết tâm và trách nhiệm cao, với đội ngũ văn nghệ sĩ , cán bộ , công

nhân , viên chức chí cốt với nghề , tâm huyết với sự nghiệp , được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và

sự tham gia tích cực của nhân dân trong hoạt động văn hóa , nhất định chúng ta sẽ giành được những

thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc . D
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 14 Lê Thánh Tông - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

*

-

Tel: 04 8 262 018 Fax: 04 8 269 466 * Email: trungtamldhn@pmail.vnn.vn

Trung tâm Lao động hướng nghiệp là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành

lập theo Quyết định số 663 /TCCB ngày 18 - 3 - 1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Trung tâm có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hoạt động giáo dục lao

động hướng nghiệptoàn ngành .

Giáo dục hướng nghiệplàmộtbộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện đã được

Gi

xác Giáo

iáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc phân luồng học

sinh , chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống lao động hoặc được tiếp tục đàotạo phù hợp

với năng lực bản thân và nhu cầu của xã hội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

1.Phòng Nộidung-Phương pháp :

Nghiên cứu xây dựng nội dung,

chương trình và phương pháp giảng dạy

môn công nghệ, giáo dục hướng nghiệp,

nghềphổthông.

Chỉ đạo hoạt động giáo dục hướng

nghiệp , dạy nghề phổ thông trong các

trường THCS và THPT ở các địa phương

thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo .

2.Phòng Hướngnghiệp :

và biên soạn tài liệu tư vấn hướng nghiệp .

-Chỉ đạo toàn diện hoạt động của các

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng

nghiệp (KTTH- HN ) trên toàn quốc (320

Trung tâm KTTH- HN và giáo dục thường

xuyên hướng nghiệp ) .

Ngoài ra , tư vấn hướng nghiệp cho

thanh niên theo nhu cầu.

3.Phòng Hành chính - Tổng hợp :

Phục vụ công tác nghiên cứu , chỉ đạo

-Nghiên cứu nội dung, phương pháp của Trung tâm.
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TẦNG CỘNG SẢN VIỆN. CHANG VINHMUỐN

HỘI THI

CHO VIEN DU GỬI NGHỀ PHỔ THÔNG

TOÀN QUỐC KHI C

WE 277.38200

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Vọng khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông toàn quốc năm 2003 tại TP . Huế



ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

THANH PHỔ THÌNỔI

Địa chỉ: 14a Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội * Điện thoại: 04 8 251 589 * Fax: 84 4 8 243 289 * Bí thư : NGUYỄN LAN HƯƠNG

NĂM 2004 LÀ NĂM “GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG ” VỚI PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG LÀ :

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi .

- Củng cố tổ chức đoàn .

Tích cực tham gia xây dựngĐảng và chính quyền.

Đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Do Đẩy mạnh công tác tư tưởng - văn hóa, giáo dục

truyền thống , giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức , lối sống, nếp

sống cho đoàn viên, thanh , thiếu nhi .

Ca Xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô văn minh - thanh lịch -

hiện đại, xứng danh thế hệ trẻ của Thủ đô ngàn năm

văn hiến , anh hùng.

EZ Củng cố, nângcao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn,

công tác quản lý cơsở , quản lý đoàn viên .

Ed Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên . Chỉ

đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, Đại hội

lần thứIV của Hội Liên hiệpThanhniên Thànhphố .

Du Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “ Thanh niên tình

nguyện” trong các đối tượng thanh niên .

Em Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, tập

trung một số nhiệm vụ,công trình cụ thể.

ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ

MINH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LỄ
PHÁT

ĐỘNG

THÁNG
THANH “TIÊN -

2004

HÀ NỘI, THÁN 12 ' 4

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị quyết tâm thực hiện thắnglợi “Tháng Thanh niên ”

Năm 2004 , là năm đầu tiên Ban Bí thư Trung

ương Đảng quyết định lấy tháng 3 hằng năm là

“ Tháng Thanh niên ”, với ý nghĩa toàn xã hội

chăm lo bồi dưỡng cho thanh niên và công tác

thanh niên

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, “Tháng

thanh niên” của tuổi trẻ Thủ đô tập trung vào 4

tuần hoạt động:

* Tuần “ Vì cộng đồng ” .

* Tuần “Nghe thanh niên nói - nóivới thanh

niên ” .

* Tuần “BácHồ với tuổi trẻ - tuổi trẻ vớibác Hồ” .

* Tuần “ Tự hào là thanh niên tình nguyên Thủ

do".

Hoạt động “ Tháng thanh niên ” tập trung vào

các hoạt động hướng tới kỷ niệm50năm chiến

thắng Điện Biên Phủ và các hoạt động tuyên

truyền , phục vụ bầu cử đại biểu HĐND các cấp

nhiệm kỳ2004 - 2009 .



MOD 142 DOA YA MOT

SOS

THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẦU TIẾP
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TOR DONG THAP

BỘGIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

LE
CINE ARE THAN LAPTRONG BHSPBONE

TV
HEAN CHUDNE LADBONE HANE

ON TRADIE COOP BONE THAP

Thầy Lê HiểnDương phát biểu trong

buổi lễ công bố QĐ thành lập trường

LETHYOUW

BỊ NHÀ GIÁO VIỆT NA
20 1 2002

Biểu diễn văn nghệ

Thực hành môn sinh vật

N

gày 10-01-2003, Thủ tướng Chính

| phủ ra quyết định thành lập trường

Đại học Sư phạm Đồng Tháp trên

cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạmĐồng

Tháp . Trường Đại học Sư phạm Đồng

Tháp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,

có nhiệmvụ :

* Đào tạo giáo viên mầm non , giáo

viên phổ thông , các cấp học cho tỉnh

ĐồngTháp và đồng bằng sông Cửu Long .

* Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên.

môn , nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ,

cán bộquản lý giáo dục.

* Nghiên cứu khoa học , triển khai áp

dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển

kinh tế- xã hội.

Kế thừa những kinh nghiệm và thành

tựu đã đạt được gần 30 năm qua của

Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp ,

Trường Đại học Sưphạm Đồng Tháp tiếp

tục xây dựng và phát triển , nâng cao chất

lượng giáo dục - đào tạo , bồi dưỡng

nguồn nhân lực cho ngành giáo dục. Mục

tiêu đặt ra trong những năm trước mắt :

Quy mô đào tạo phải tương quan với

sự phát triển kinh tế - xã hội của địa

phương , khu vực. Mở rộng quy mô nhưng

không xa rời chất lượng . Hiện tại, Nhà

trường đang khẩn trương hoàn thiện các

điều kiện cần thiết như đội ngũ cán bộ

quản lý , cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất

phục vụ cho việc dạy học , nghiên cứu

theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa .

Năm học 2003 - 2004 , Nhà trường

tuyển sinh trên 200 sinh viên hệ đại học

chính quy và gần 500 sinh viên hệ cao

đẳng chính quy thuộc các ngành học ...

Ngoài ra , còn liên kết đào tạo, nghiên cứu

khoa học với các trường đại học trong và

ngoài nước.

Là một trường đại học còn hết sức

non trẻ , điều kiện cơsở vật chất và nguồn

nhân lực (đội ngũ cán bộ quản lý, giảng

dạy ) còn khiêm tốn nhưng tin tưởng rằng ,

dưới sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào

tạo , sự quan tâm giúp đỡ của các ban ,

ngành trong tỉnh , Trường Đại học Sư

phạmĐồng Tháp sẽ phát triển vữngchắc,

ngang tầm với các trường đại học trong

khu vực . Trong tương lai , Đại học Sư

phạmĐồng Tháp sẽ hướng tới một trường

đại học đa ngành , đa lĩnh vực đáp ứng tốt

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

RESCO . CÔNG TYPHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH THẠNH

ĐC: 36 Nguyễn Huy Lượng, phường 14 , quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh * ĐT: ( 84.8 ) 8 412 199 * Fax : ( 84.8) 8 412 202

CHỨC NĂNG

XÂY DỰNG CÁC

CÔNG TRÌNH CÔNG

CHỦ ĐẦUTƯ .CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH THẠNH

KIẾN TRÚC KIẾ KHƯƠNG VĂN MƯỜI

KS HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

K: HOCAOHOAL SANG

Kis PHAN FAN MAIKHARR

KETCAU THS EMMCLE ARKHOARS

101

CỘNG VÀ NHÀ Ở .

QUẢN LÝ VÀ KINH

DOANH NHÀ.

KINH DOANH VẬT

LIỆU XÂY DỰNG.

• SẢN LẤP MẶT

BẰNG , THI CÔNG CÔNG

TRÌNH HẠTẦNG CÁC

KHI QUY HOẠCH .

Chung cư lô D Khu Quy hoạch nhà ở phường 19 đường Nguyễn Ngọc Phương quận Bình Thạnh

10
Garment company 10

Cùng với mặt hàng Sơ -mi truyền

thống có uy tín cao trên thị trường

trong nước và quốc tế , Công ty May 10

đưa ra thị trường sản Phẩm

Veston Nam - Nữ cao cấp, được sản

xuất trên dây chuyền công nghiệp

hiện đại, đạt chất lượng cao .

BIA CHI: SAI BONG - LONG BIEN HA NOI TEL: 84-4-8 276923. 8 276 396 FAX: 84-4-8 276 925

E-MAIL: GARC010@FPT.VN*** WEBSITE: WWW.GARC010.COM

CHI NHÁNH TẠI TPHCM : 32 LẺ LẠI - PHƯƠNG BÊN THÀNH - QUẬN 1

10

GARCO 10



CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Văn phòng KCN : Xã Long Thới - Huyện Nhà Bè * Tel: 7800345 - 7800350 - 7800351 * Fax : 7800341

E-mail: hiepphuocmkg@hcm.vnn.vn * Homepage: http://www.ipcvn.com

hu Công nghiệp Hiệp Phước là một trong những dự án chính trong chương trình

K

xây dựng - phát triển thành phố Hồ Chí Minh hướng ra Biển Đông . Đây là khu

công nghiệp cơ bản phù hợp với các ngành cần sử dụng đất rộng , cần bến cảng

cho tàu có trọng tải lớn cập bến .

Khu Công nghiệp Hiệp Phước nằm ở huyện Nhà Bè , cách trung tâmThành phố Hồ Chí

Minh khoảng 20km , bên cạnh sông Soài Rạp - tuyến đường thủy lớn nhất và rộng nhất từ

Biển Đông đến Thành phố Hồ Chí Minh .

Khu Công nghiệp Hiệp Phước được quy hoạch

trên 2 000 ha đất, với ba hướng phát triển chính :

( 1 ) Một Khu Công nghiệp được thiết kế đặc

biệt dành cho các ngành công nghiệp như hóa

chất, đóng tàu , vật liệu xây dựng , dệt nhuộm ,

luyện cán thép, cơ khí , đặc biệt là các ngành

sản xuất nguyên liệu , cần giao thông đường

thủy , cần sử dụng đất rộng , cần bến cảng cho

tàu có trọng tải lớn cập bến .

(2 ) Một CảngNước sâu mới nhằm thay thế hệ

thống Cảng Sài Gòn hiện nay . Cảng này sẽ

được trang bị các cầu cảng với mớn nước sâu

cho phép các tàu có trọng tải 25 000DWT ra

vào cảng . Trong tương lai , cảng và luồng tàu sẽ

được nâng cấp để đón nhận tàu có tải trọng trên

40 000DWT.

(3) Nghiên cứu chỉnh trị sông Soài Rạp để mở

một Luồng Tàu mớitừ Biển Đông đến Khu Công

nghiệp Hiệp Phước và hệ thống cảng của

thành phố Hồ Chí Minh .

Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng :

TRUNG TÂM TP HỒCHÍ

HUYỆN BÌNHCHÁNH

RUNG
TRUCKCAMP

HUYỆN NHÀ BÈ

TỈNH LONG AN

KHICÔNG NGHỆ THUỘC

GUMCẲNG KEN

NHÀ MÁY BÊN

BIỂNĐÔNGTỦY

THE THREN AVOT
TAN A

CATIN

QUẬN 2

TỈNH ĐỒNG NA

HUYEN CANGO

SONG
SOAP

KHU CÔNG NGHIỆP

HIỆP PHƯỚC

SONGSOMR

Giai đoạn 1 gồm 332ha đất của Khu Công nghiệp Hiệp Phước đang được xây dựng và quản

lý bởi CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC ) ; một doanh nghiệp nhà

nước, được thành lập để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phát triển nhóm dự án ở phía

Nam Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm : Khu Chế xuất Tân Thuận ; Công ty Liên doanh Phú

Mỹ Hưng , Đô thị mới Nam Sài Gòn ; Khu Công nghiệp Hiệp Phước và Luồng tàu Soài Rạp .

UPC

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

210-212 Lê Hồng Phong- quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh -Việt Nam

Tel: (84-8) 8350780-8353596 * Fax: (84-8) 8351564

E-mail: hiepphuocmkg@hcm.vnn.vn * Homepage : http://www.ipcvn.com
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GÀLƯƠNG PHƯỢNG :

- Số lượng trứng /mái /năm :175 quả

- Nuôi thịt

Khối lượng cơ thể lúc 10 tuần tuổi:

1,8-1,9kg

Tiêu tốnthức ăn : 2,6-2,7kg/kg tăng

trọng .

GÀ KABIR : TRỐNGGGKXMÁI K277:

- Sốlượng trứng /mái/70 tuần tuổi:

188-190 quả .

- Nuôithịt:

Khối lượng cơ thể lúc 9 tuần : 2,17-

2,2kg

Tiêu tốn thức ăn : 2,47-2,51kg/ng

tăngtrọng

NGAN PHÁPDÒNGSIÊU NẶNG:

- Số lượngtrứng /mái/năm : 192quả

- Nuôi thịt:

Khối lượng cơ thể lúc 12 tuần tuổi:

ngantrống 5,5 kg , ngan mái 3 kg

Tiêu tốn thức ăn : 2,7kg /kg tăng

trong .

BỒ CÂU DÒNG MIMAS:

- 10 lứa đẻ/mái/năm

- Khối lượng cơthể lúc 28 ngày tuổi:

585g

- Số con non tách mẹ lúc 28 ngày :

15con/mál

Tiêu tốn thức ăn/cặp/năm :42-43kg/

ĐÀĐIỂU CHÂU PHI:

- Sốlượngtrứng/mái/năm : 35-40quả

- Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành :

trống 135-145kg , mái 110-120kg .

- Nuôi thịt tăng trọng TB 10kg/tháng

Tiêu tốn thức ăn : 4,5-5 kg thức ăn tinh

và5-6kgcỏxanh /kg tăngtrọng .

GIÁM ĐỐC:

TS . CN CHÍNH TRỊ - PHÙNG ĐỨC TIẾN

and

1. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP :

- 1969 - 1985 : Đội Chăn nuôi Gia cầm

- 5/1985 - 2/1989 : Trại Nghiên cứu Chăn nuôi

gia cầm lên10 Doa

- 3/ 1989 đến nay : Trung tâm Nghiên cứu Gia

cầm Thụy Phương ph

2. CHỨC NĂNG :

- Nghiên cứu thích nghi các giống nhập nội,

chọn tạo và nghiên cứu quy trình nuôi dưỡng

chăm sóc phòng trừ bệnh các giống gia cầm ,

chuyển giao tiến bộ kỹ thuậtvàosảnxuất.

- Đào tạo và huấn luyện cán bộ và công nhân

kỹ thuật tại or an

cados próiT3. NHIỆM VỤ :

. Nghiên cứu thích nghi các giống gia cầm

nhập nội

- Nghiên cứu chọn tạo giống, kỹ thuật và quy

trình công nghệ chăn nuôi gia cầm

- Nuôi giữgiống gốc mộtsốgiống giacầm

- Chủ trì và thực hiện các đề tài cấp nhà nước

và cấp ngành về gia cầm

Theat

-Đưa tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gia cầm vào
sản xuất

- Phối hợp nghiên cứu với các đơn vị trong và

ngoài nước lên

-Tưvấn kỹ thuật, dịch vụ về giống, thức ăn và

thuốc thú y giacầm

4. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO (1989 - 2002 ):

- Tiến sĩ khoa học Nông nghiệp :8 người

- Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp: 19người

- Nghiên cứu sinh : 7 người

-Đào tạo cao học : 6 người
и

- Cán bộ có trình độ đại học trở lên : 66 người

5. KHEN THƯỞNG :

- Huân chương Laođộng hạng Nhì: 1

- Huân chương Lao động hạng Ba: 3

- Bằng khen của Chính phủ : 4

- Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển

nôngthôn :2

. Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn : 33

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên

đoàn laođộng Việt Nam :20

- Giải thưởng Bông Lúa Vàng : 16

- Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo : 2

- CúpVàng Vì sựnghiệp xanh : 3

- Huy chương Vàng Vì sựnghiệp xanh : 9

- Giải thưởngCô-va -lép-xcai- a

- Đề tài đượccông nhận tiến bộ kỹthuật : 26
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BỆNH VIÊN TÂMTHẦNTRUNG ƯƠNG II

Địa chỉ: quốc lộ I, Biên Hòa, Đồng Nai * Tel: 061.822 965 * Fax : 061.819 187 * Giám đốc: NGUYỄN VĂN THỌ

B

ệnh viện luôn tiếp tục nâng cao chất lượng khám

chữa bệnh , đạt trình độ của bệnh viện chuyên khoa

hạng 1 , đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của bệnh

viện trung ương chỉđạomạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm

thần ởmiền Nam . (từĐà NẵngđếnCà Mau ). Bệnh viện có 2

bác sĩCK II ; 64 bác sĩCK I; trong tổng sốCBCNV500người

(78 % trình độ đại học và trên đại học ).

1. Công tác khám chữa bệnh : Nâng cao chất lượng

điều trịngười bệnh ở trình độ chuyên khoa sâu .

- Tăng thêm kinh phí thuốc , hóa dược, kinh phí mua

thuốc chiếm khoảng 15%; trong đó , thuốc quý hiếm chiếm

20% tổng kinh phíthuốc .

- Hoàn thiện các thủ thuật chuyên khoa , đặc biệt thủ

thuật sốc điện phải đượctiến hành có thuốc gây mê (hiện

nayđang sử dụng kỹ thuật sốc thuốc khôngcó hỗ trợ

thuốc ).

- Đẩy mạnh hơn nữa liệu pháp lao động và tái thích

ứng xã hội, hoàn thành quy hoạch khu nuôi trồng cho

bệnh nhân lao động liệu pháp. Phấn đấu đưa trung tâm

điều trị phục hồi chức năng tâm thần thành đơn vị mạnh

nhấttoàn quốc .

cán bộ cho các tỉnh làm công tác chương trình , mục tiêu

quốc gia .

- Thực hiện hiệu quả dựán Bảovệ SKTT cộng đồng .

Tiếp tục tăng cường đi công tác tuyến,tuyên truyền , kiểm

tra ,giám sát, hỗ trợ các địaphương làm chương trình mục

tiêu . Giúp đỡcác tỉnh có nhu cầu lập dự án xâydựngBệnh

viện Tâm thần tỉnh theo chủ trương của Bộ Y tế mỗi tỉnh

trên 1 triệu dân cómột bệnh viện tâm thần .

3.Công tác nghiên cứu khoa học :

- Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước .

-Đăng ký 1 đề tài cấp Bộ , 10 đề tài cấpcơ sở.

- Duy trì Nội san và Tạp chí Thông tin chuyên ngành,

nâng cao chất lượng và hình thứctạpchíthông tin .

- Tiếp tục khai thác tích cực nguồn thông tin trên

mạng in -tơ -nét.

4.Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bịbênh viên :

- Khu khám và điều trị ngoại trú , khu trung tâm kỹ

thuật cao được xây dựng hiện đại đáp ứng đủ nhu cầu của

bệnh nhân .

tuổi.

- Hoàn thành Khoa Chống lây nhiễm , nhà giặt .

- Sân thểthao cho bệnh nhân .

- Khu lao động liệu pháp .

- Xây mới khoa tâm thần nhi, khoa tâm thần người cao

- Đang hoàn thiện cơ sở vật chất - kỹ thuật cho Khoa

Nhi"Bệnh viện ban ngày", Bệnh Nhi và Khoa Người già. Tổ

chức hìnhthành Khoa Nhi (nhiều năm qua, Bệnh viện Tâm

thần Biên Hòa không có khoa riêng cho bệnh nhân trẻ

liệu pháp.
3M2A1002 021

em).

2. Công tác đào tạo và chỉđạo :

- Năm 2003, kết hợp với Đại học Y đào tạo 45 B /s CKI

tại Bệnh viện ).

- Tiếp tục mở lớp định hướng chuyên khoa tâm thần

cho các tỉnh ; tăng cường đào tạotheo địa chỉ để cung cấp

- Xây dựng khu nuôi trồng cho bệnh nhân lao động

ra mộtsốsở- Sửa chữa mộtsốcơsở cần thiết.

- Nâng cấp trang thiết bị nội thất cho các khoa đã

được xây dựng .

- Xin phê duyệt dự án về ứng dụng công nghệ

thông tin trong quản lý bệnh viện .

dab

TRONG JONGE
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CHỦ TỊCH HĐQT: KỸ SƯMAI VĂN HÒA " TỔNG GIÁM ĐỐC : KỸ SƯLÊ TRỌNG HẢI

LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU

do

tếtđi nào * Vận tải hàng hóa bằng đường biển , đường sông.

ô -tô trong và ngoài nước.ô- tô trong và ngoàinước. Bản đid
ish and its

Kinh doanh kho bãi, trung tâm phân phối hàng

đặt tiện li nó

phale praise pin

osbuon tambles Loonivine ( GM 63 neb photo.m

thi co thể Dịch vụ vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế ,៧ អង្គ

nhận ủy thác xuất, nhập khẩu và làm thủ tục hải

quan cho hàng xuất, nhập khẩu. ai giáo dimaitanuni

Sản xuất, kinh doanh sắt thép xây dựng.

vên goudtde diéd na obub ing ngih poe turt

Kinh doanh thiết bị viễn thông.
m là tinh Văn

Địa chỉ:Tòa nhà vinafco, 36 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình , Từ Liêm , Hà Nội

Điện thoại: 04 7 684 464 - Fax 7 684 465. Email: Vinafco @ hn.vnn.vn
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ASME

Qua baand And oiỄU BUỒN ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG Ở cấp phôi son do Buô ISO - 9001 @

ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001 - ASME

LILAMA 45-1

Thà gần Trên 40 D3 Để phátphát ở

năm hoạt huy nội lực

động , Lilama

45-1 đã tham

gia lắp đặt

nhằm mở

rộng sản xuất -

kinh doanh và

đa dạng hóa

thành công sản phẩm , từ

trăm những nămhàng

ty Lắp đặttua bin hơi choNM nhiệtđiện công trình

trọng điểm của Nhà nước. Ngày nay, Lilama 45-1

là đơn vị có năng lực hàng đầu của Việt Nam

về chế tạo thiết bị cơ khí và xây lắp các công

trình công nghiệp. (Riêng tại Khu Công nghiệp

khí điện đạm Phú Mỹ , Lilama đã lắp đặt trên

45 000 tấn thiết bị ) .

ABR

tại

theo

VN T

chế

(me

ty Chếtạo bồn chứa khí lỏng (LPG )

1990, Lilama đã đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực chế

tạo thiết bị cơ khí . Hằng năm, Nhà máy Cơ khí

Lilama 45-1 có thể chế tạo từ 15 000 đến 20 000 tấn

kết cấu thép, thiết bị bồn bể chịu áp lực, bồn chứa

khí hóalỏng (LPG )cung cấp cho các nhà máy nhiệt

điện, thủy điện , hóa chất, xi-măng , dầu khí, thực

phẩm v.v ... theo tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng

cao .

Trụ sở : 140 Điện Biên Phủ - quận 1 - TP.HCM - Tel : 8297527 - 8201124 - Fax : (84.08 ) 8201455

E-mail : binhecc451@hcm.fpt.vn



BƯU ĐIỆNTỈNH BÀ RỊA - VŨNGTÀU

0

HIỆN CHƯƠNG LẠIĐÔNG HÀNG NHẤT

Địa chỉ: 408 Lê Hồng Phong - thành phốVũng Tàu * Diện thoại: 064.852 100 * Fax : 064.858 999

Doanh nghiệp duy nhất

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính , viễn thông trên địabàn

THÀNH TÍCH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

7 5 Huân chương Lao động hạng Nhất,

Nhì, Ba.

– 4Cờthi đua của Chính phủ

£ 10 Cờ của Bộ Bưu chính - Viễn thông

Việt Nam

2 12 Cờ của Tổng Công ty Bưu chính

Viễn thông Việt Nam

T 19 Bằng khen của UBND tỉnh .

NĂNG LỰC VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

2 Hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật số , chất lượng cao ,

dung lượng 120 000số.

cm 100% số xã có máy điện thoại, 47 bưu cục, 180 đại lý điện

thoại công cộng và đại lý bưu điện , 16 Bưu điện - Văn hóa xã .

2 Mật độ điện thoại 18 máy /100 dân.

Z Bưu điệntỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng cung cấp đầy

đủ, chất lượng cao các dịch vụ bưu chính - viễn thông - tin

học. Tư vấn , khảo sát, xây lắp chuyên ngành viễn thông .

Chi tiết các dịchvụ BƯU CHÍNH- VIỄNTHÔNG - TINHỌC, xinliênhệ các điểm

giao dịch củaBưu điện tỉnhBà Rịa - VũngTàu , hoặc điện thoạisố: 064.852 227; 1080

BỘ THƯƠNG MẠI

CÔNG TI VI LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI

TRỤ SỞ CHỈ HUY BỘ TƯ LỆNH GIAO

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :

- Tổng nhận thầu - nhận thầu thi công xây dựng, lắp

đặt, trang trí nội - ngoại thất các công trình công nghiệp -

dân dụng, hệ thống đường dây - frạm biến thế điện ,

đường giao thông và các công trình kỹ thuật hạ tầng cơ

so.

x Sản xuất các mặt hàng vật liệu xây dựng , sản phẩm

gỗvà trang trí nội thất. Đầu tưliên doanh liên kết với các tổ

chức kinh tế trong và ngoài nước .

i Kinh doanh và đại lý tiêu thụ vật liệu xây dựng , vật liệu

trang trí nội - ngoại thất, thiết bị máyxây dựng .

c Thiết kế, tư vấn thiết kế xâydựng các công trình .

* Kinh doanhvà dịch vụ pháttriển nhà.

*Xuất nhập khẩu trực tiếp các vật tư ,thiếtbị hàng vật

liệu xây dựng- frang trí nội thất , hàng tiêu dùng , thủ công

mỹ nghệ , phương tiện vận tải (ô -tô , xe máy ), thủy hải sản ,

finh dầu , nông thổ sản .

* Xâydựngđường giao thông (đếncấp 1 đồngbằng) .

xx Xâydựngcông trình thủy lợi .

xx Tổng Đại lý thẻcào Mobicard .

» Khách sạn quốc tế và nội địa , phòng nghỉ, ăn uống

giải khát vàcác dịch vụ khác,.... Dịch vụlữ hành nội địa và

quốc tế. Kinh doanh hàng hóa vật tư , kinh doanh xăng

dầu ,...

ix Kinh doanh vận tải hàng hóa và đại lý vận tải hàng

hóa đường biển .

* Khai thác cát, đá sỏi, đất sét.

ĐC : 108 -T10 Nguyễn vai - quận 1 - Thành phốHồ Chí Minh

DE (08) 8322322-6398 642-8398 643-8 355 648 Fax: (84-8) 8 398 644

internet cabochcm.vnn.vn Tổng GHK đốc :NGUYEN VAN HUE
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ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG BIÊN HÒA, P. LƯƠNG KHÁNH THIỆN , TX . PHỦ LÝ * ĐIỆN THOẠI: 0351 851 008 * BÍ THƯ: PHẠM VĂN LẪM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THANG VINH MUỐN V

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHỦ LÝ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIX

NHIÊU KỈ 2000-2005

N

ĂM 2003 LÀ NĂM “BẢN LỀ” THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI IX CỦAĐẢNG; NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI XVI CỦAĐẢNG BỘ TỈNH , NGHỊ

QUYẾTĐẠI HỘI XIXCỦAĐẢNG BỘ THỊ XÃ .NĂM 2003, THỊ XÃĐÃTẬPTRUNG CHỈĐẠOTHỰC HIỆN CÓHIỆU QUẢCÁC NHIỆM VỤ

TRÊNTẤTCẢCÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, KINH TẾ , VĂN HÓA-XÃHỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG. KẾTQUẢCỤ THỂ NHƯSAU :

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

T CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

- Tổ chức quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội

nghị lần thứXII, lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX ), học tập ,

nghiên cứu , quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh.

-Thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị trong Đảng.

- Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, phổ biến

thời sự , chính sách của Đảng và Nhà nước kịp thời đến cán bộ,đảng viên .

- Tăng cường công tác tưtưởng , củng cố tổ chức đảng , đoàn thể quần chúng

và công tác phát triển đảng viên trong các trường học đảm bảo nghiêm túc,

thiết thực, tiếp tục chỉ đạo các chi , đảng bộ tiến hành tổ chức đại hội đảm bảo

nhanh gọn , kịp thời, chất lượng .

CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

- Tiến hành xây dựng kế hoạch quy hoạch đội ngũ cán bộ từ thị xã đến các

phường , xã, đảm bảo mỗi chức danh có từ1 đến 3 nhân sự .

- Côngtác phát triển Đảng được các cấp ủy quan tâm đúngmức.Năm 2003,

kết nạp được 111 người vào Đảng . Sốđảng viên mới được kếtnạp đảm bảo tiêu

chuẩn về chínhtrị, có phẩm chất tốt, được rèn luyện và trưởng thành qua thực

tếở các cơsở .

. CÔNG TÁC KIỂM TRA

- Thị ủy tập trung chỉ đạo - kiểm tra việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp

luật của Nhà nước , kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các

cấp, kiểm tra các vi phạm về kinh tế , tài chính, về thực hiện nguyêntắctổ chức ,

sinh hoạtđảng và thực hiện Quy định số 19 của Bộ Chính trị về những điều

đảng viên không được làm .

- Việc giải quyết đơn thư khiếu nạitố cáo cán bộ , đảng viên có nhiều cố gắng,

các đơn thứ được giảiquyết kịp thờiđúng nguyêntắc , đúng Điều lệĐảng.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI:

CÔNG NGHIỆP -TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP : Tạo điều kiện

thuận lợi cho các thành phần kinh tếphát triển ; giá trị

sảnxuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa

bàn ước đạt 264 tỉ đồng, đạt 101,54 % kế hoạch , tăng

21,21 % so với cùng kỳ năm 2002.

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ : Hàng hóa trên thị trường

phong phú , đa dạng , giá cả cơ bản ổn định , đảm bảo

chất lượng; tổng giá trị dịch vụ - thương mại trên địa

bàn ước đạt 630 tỉ đồng , tăng 15,6 % so với cùng kỳ

năm 2002.

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP:Tập trung chỉ đạo đẩy

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế , xây dựng các mô

hình kinh tế đa canh , quy hoạch vùng rau sạch , nhân

rộng các mô hình chăn nuôi thủy sản, mô hình kinh tế

trang trại với năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh

tếcao .

Æ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH : Thu từ kinh tế trên địa bàn

thị xã quản lý ước đạt 11 tỉ 942 triệu đồng, đạt 167,65

% kế hoạch năm. Công tác quản lý ngân sách luôn

đượcthực hiện theo luật định .

=XÂY DỰNG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: Chỉ đạo chặt chẽ công

tác quản lý quy hoạch , quản lý xây dựng, quản lý đất

đai trên địa bàn ; hoàn thành việc cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đấtđợt 1 cho các cơ sở tôn giáo

tín ngưỡng , công tác và sinh môi trường luônđược

cácchânthàn
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Địa chỉ: Tổ 27 Khu ga thị trấn Văn Điển Thanh Trì - Hà Nội * Điện thoại: 04.8611822

Văn phòng giao dịch số 2 : Khu Đô thị mới, thôn Đại Từ , Đại Kim - Thanh Trì - Hà Nội * ĐT: 04.641 4175

Giám đốc : HOÀNG VĂN LÂM

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC T

PHUNU8.3.

Cán bộ, CNV Công ty tại khu tham quan , nghỉmát

Thâm Quyến,Trung Quốc tháng 9 - 2002

ông ty TNHH

Xây dựng

công trình

Hoàng Hà được thành

lập theo Luật Doanh

nghiệp nhà nước .

Trong hơn 10 năm

hoạt động, Công ty

đã đúc kết được

nhiều kinh nghiệm

sau mỗi công trình .

Từ25 người có nghề,

với số vốn ít ỏi , đến

nay Công ty đã có

đội ngũ 600 cán bộ,

công nhân viên giàu

kinh nghiệm cùng

mấy chục tỉ đồng

vốn làm tài sản lưu

động và cố định

được tích lũy .

hất lượng

sản phẩm

được Công

ty đặt lên hàng đầu ,

những căn nhà đẹp cho

Đồng chí Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ

chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3

người sử dụng là mục

tiêu của Công ty . Nhiều

năm qua, Công ty luôn

luôn quan tâm nâng cao

trình độ chuyên môn

bằng các hình thức:

đào tạo trực tiếp ,

hàm thụ , thi tay nghề

tuyển chọn đội ngũ

công nhân có tay

nghề cao có tính

chuyên nghiệp ,

thành thạo và toàn

năng.

iện nay ,

Công ty đã

liên doanh

với các Công ty Nhà

nước thực hiện các

dự án khu đô thị mới,

cùng với các đối tác

của mình; đang triển

khai các dự án khu đô

thị mới gồm các nhà từ9

đến 22 tầng và các khu

biệt thựcao cấp ...

Nhà lô phố cao cấp 207Đ7

Khu Đô thị mới Đại Kim , Định Công

Lễ cắt băng khánh thành tòa nhà Văn phòng giao dịch II

Côngty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

HOÀNG BÀ BOANGHA

Đội xe, máy cơ giới của Công ty
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